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Đại tưởng
VÕ NGUYÊN GIÁP 
vói cuộc khàng chiến 

CHỐNG MỸ. CỨU NƯỚC

NHÀ XUẤT BẨN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Hà Nội 2005
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* Tổ chức công trình xuất bản:

 Đại tá PHẠM QUANG ĐỊNH
 Đại tá PHẠM BÁ TOÀN

 Thượng tá NGUYEN ĐỬC h ù n g
• Đại tá Đỗ TAT THẮNG

’  ..... ù. X  ‘  .• Đại tá NGUYÊN DUY TƯỢNG

 Trung tá ĐẶNG VIỆT THỦY
■ Thiếu tố BÙI KIM DUNG  .

* Sưu tầm,tuyển chọn tác phẩm, 
bài viết, bài nói và ảnh tư liệu:

Đại tá ĐỖ TẤT THANG

với sự cộng tác của PHẠM THÚY NGA
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Xin cảm ơn các đồng chí:

• Trung tướng, GS, TS ĐÔ TRÌNH, nguyền Chánh văn phồng Quân ủy Trung ương
và Bộ Quốc phòng;

 Đại tố NGUYÊN VĂN HIÊU, nguyên Chảnh văn phòng Quân ủy Trung ương
và Bộ Quốc phồng;

• Thiếu tướng NGUYÊN HỮU LÊ,  nguyên Phó tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần;

 Trung tưdng, GS LÊ HỬU ĐỨC, nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tông
Tham mưu;

 Đại tá NGUYỄN HUYÊN

 Đại tá, TS TRAN đ ộ ,  nguyên cán bộ Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu

■ VÕ ĐIỆN BIÊN

đã nhiệt tình giúp đỡ trong việc hoàn thành công trình xuất bản này.
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Đại tướng VỎ NGUYÊN GIÁP
(Anh chụp năm 1974)
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***************************************************

"Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 
năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một 
số thành phô', xí nghiệp có thể bị tàn phá, song 
nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì 
quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân 
dán ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, 
to đẹp hơnĩ".

Chủ tịch 
HỔ CHÍ MINH

***************************************************
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********************************************

"Vì độc lập, vì tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào..."

Chủ tịch 
HỔ CHÍ MINH

*********************************************
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MỞ ĐẦU

Với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy 
năm châu, chấn động địa cầu", thực dân Pháp đã phải 
ký Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh lập lại 
hòa bình ở Đông Dương, chẩm dứt sự thống trị của chủ 
nghĩa thực dân cũ sau gần một trăm năm đặt chân lên 
đất nước Việt Nam.

Cùng với Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa,... Điện 
Biên Phủ đã đánh dấu một chặng đường lịch sử vẻ vang 
của dân tộc ta. Đánh giá về chiến dịch Điện Biên Phủ, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Đây là cây cột mốc bằng 
vàng".

Trên báo chí phương Tây, đã xuất hiện một khẩu 
hiệu như là một chân lý: "Việt Nam  Hồ Chí Minh  
Điện Biên Phủ". Viết về Điện Biên Phủ, báo chí thường 
nhắc đến Tướng Giáp  tức Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 
ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tổng Quân ủy, Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt 
Nam, Chỉ huy trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy chiến dịch 
Điện Biên Phủ.

Trong thư khen ngợi bộ đội, dân công, thanh niên 
xung phong và đồng bào Tây Bắc đã chiến thắng ỏ Điện 
Biên Phủ, Bác nhắc nhở: "Thắng lợi tuy lớn nhưng mới 
là bắt đầu". Khi từ chiến trường về căn cứ, Đại tướng đã 
đến lán chào Bác, Bác ôm Đại tướng và nói: Chúc chú 
thắng trận trở về, nhưng chúng ta còn phải đánh Mỹ. 
Cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp bước vào cuộc kháng chiến chống 
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Mỹ, cứu nước. Là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vĩ đại, một nhà chiến lược, một nhà chỉ huy quân 
sự lỗi lạc, những năm đất nước có chiến tranh, với cương 
vị ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng, Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp đã cùng Bộ Chính trị Ban Chấp 
hành Trung ưởrìg ì)ảng chỉ đạo công cuộc xây dựng hậu 
phương miền Bắc, xây dựng quân đội nhân dân cách 
mạng tiến lên chính quy, hiện đại và chì đạo cuộc kháng 
chiến chống Mỹ ở hai miền Nam Bắc mà tiêu biểu là trận 
"Điện Biên Phủ trên không" 12 ngày đêm thặng 12 năm 
1972; chỉ đạo các chiên dịch lớn ờ miền Num, trong đó có 
chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975.

Trong bộn bề cộng việc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
vẫn dành thời gian quý báu để viết một số tác phẩm, 
luận văn chính trị, quân sự... gộp phần chỉ đạo quân và 
dận ta tiến hành cuộc kháng chịến chống Mỹị cứu nước. 
Có những tác phẩm Đại. tướng đứng tên riêng, củng có 
những tác phẩm ông viết chung với các đồng chí lãnh 
đạo khác của Đảng và quân đội. Dù đứng tên riêng hay 
viễt chung, những tác phẩm, luận văn, bài viết, bài nói 
của Đại tướng đều tập trung vào những nội dung quan 
trọng hàng đầu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nứớc như: ý chí chiến đấu, vai trò của tiền tuyến lớn 
Thiền Nam, vai trò chiến lược của hậu phương lớn miền 
Bắc, vai trò lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là của thanh 
niên trong các lực lượng vũ trang nhân dân, về nhiệm 
vụ của nền khoa học quân sự Việt Nam, vị trí chiến lược 
của chiến tranh nhân dân ở địa phương và của các lực 
lượng vũ trang nhân dân địa phương, về vai trò của 
đường lối quân sự của Đảng đối với lực lượng vũ trang 
nhấh dàn, cửa Chủ tịch Hồ Chí Minh • nhà chiến lược 
thiên tài  người cha thân yêứ cửa các lực lượng vủ trang 
nhân dân Việt Nàm.t. Đọc những tác phẩm, luận vần, 
bài viết, bài nói.:, của Đại tướng, người đọc nhận thấy ở 
ông mật nhà chiến lược sâu bắc, một trái tim nồng ấm 
đối với Bác Hồ, với dân tộc Việt Nam, với Đảng Cộng
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sản Việt Nam quang vinh và cán bộ, chiến sĩ lực lượng 
vũ trang nhân dân ta.  •

Sau chiến thắng lịch sử "Hà Nội  Điện Biên Phủ 
trên không" 12 ngày đêm tháng 12 nărn 1972, đế quốc 
Mỹ và chính quyền Sài Gòn buộc phải ký với Chính phủ 
Việt Nam dân chủ công hòa Hiệp định Pari (2711973) 
về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ỏ Đông 
Dương; đất nước ta bước sang trang mới trong lịch sử 
với những vận hội mới, những thử thách mới. Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp đã cùng với Bộ thống soái của nước ta 
đề ra những quyết sách lớn, quyết tăm đi đến trận quyết 
chiến chiến lược cụối cùng, mà đỉnh cao là chiến dịch 
Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975, giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước... Quá trình đó diễn ra 
như thế nào, vai trò lãnh đạo của Đảng, ý chí, trí tuệ, 
tài năng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
quân đội... được Đại tướng nêu rõ trong hồi ức "Tổng 
hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng".

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội 
nhân dân Việt Nam (22121944  22122004) vầ 30 
năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 
(3041975  3042005), Nhà xuất bản Quân đội nhân 
dân đã sưu tầm, tuyển chọn một số ít trong sô'lượng đồ 
sộ những tác phẩm, bài viết, bài nói... của Đại tướng in 
thành tập sách "Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước". Chúng tôi hy vọng 
rằng, cùng với cuốn "Đại tướng Võ Nguyên Giáp với 
chiến dịch Điện Biên Phủ" xuất bản đầu năm 2004, 
cuốn "Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước" sẽ được bạn đọc trân trọng đón 
nhận, với những nhận thức mới, với cảm xúc mới về một 
vị đại tướng đã cống hiên tất cả sức lực, trí tuệ, tình cảm 
của mình cho hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc; 
từ đó càng thêm tự hào, càng tin tưởng vào Đảng Cộng 
sản Việt Nam, tin tường Bác Hồ, tin vào bản chất cách 
mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam, tin vào tương 
lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp đổi 
mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
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Mặc dù bộ phận tổ chức công trình xuất bản đã có 
nhiều cố gắng, song cuốn sách khó tránh khỏi những 
thiếu sót, hạn chế nhất định. Chúng tôi rất mong nhận 
được sự đóng góp ý kiến phê bình của các đồng chí và 
bạn đọc.

NHÀ XUẤT BẢN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
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mỌt  s ô  t Ac  phẤm,bÁÍv iêt , bAi nó i 
CÚA DẠI TIÍỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 

TRONG CUỘC KHÁNG CHIÊN 
CHONG Mỹ , Cứ u  nướ c '

* Để bạn đọc thuận tiện trong nghiên cứu, chúng tôi sắp xếp tác phẩm, bài viết, bài 
nói... theo trình tự thòi gian (những người tổ chức công trình xuất bản).
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NHÂN DẰN MIỀN NẠM 
NHẤT ĐỊNH ĐÁNH THANG 
"CHIẾN TRẠNH ĐẶC BIỆT" 

CỦA ĐẾ QUỐC MỸ

(Bài viết nhân dịp kỷ niệm 10 năm 
ký kết Hiệp nghị Giơnevơ, năm 1964)

VL. iíí.o: Ị
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xnÁCH đây mười năm, ngày 20 tháng 7 năm 1954, tiếp sau chiến thắng vĩ 
'"'"đại của quân đội và nhân dân ta trên mặt trân Điện Biên Phủ, Hiệp nghị 
GỊơnevơ được ký kết, lập lại hoà bình ở Động Dương, trên cơ sở tôn trọng 
chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nưốc Việt Nam ta 
và hai nước bạn Campuchia và Lào.

Theo điều khoản của hiệp nghị thì đúng hai năm sau ngày đình chiến, 
cuộc tọng tuyển cử tự do phải được tiến hành khắp cả nước nhằm thực hiện 
hoà bình thống nhất nước ta. Và, để tạo nên mọi điều kiện thuận lợi cho 
công cuộc nói trên, quân đội mỗi bên tạm thời tập kết vào hai miền ỏ phía 
bắc và phía nam vĩ tuyến 17, chính quyền mỗi miền đều cam kết tôn trọng 
mọi qụyển tự do dấn chủ của nhân dân, đồng thời không được đưa vũ khí và 
nhân viên quân sự từ nước ngoài vào, không được tham gia các khối liên 
minh quân sự.

Từ khi Hiệp nghị Giơnevơ được ký kết đến nay, mười năm đã qua. 
Mười năm qua là mười nâm nhân dân ta tiên hành thắng lợi cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc đã được hoàn 
toàn giải phóng. Trọng lúc đó, mười năm quạ cũng là mưòi nàm đế quốc Mỹ 
và tay, sai ra sức phá hoại nghiêm trọng Hiệp nghị Giơnevơ, gây ra chiến 
tranh cưốp nưóc và bán nước ỏ miền Nam nưóc ta. Tiếp theo chín năm anh 
dũng chiến đấu, góp phần to lổn vào thắng ĩợi của cuộc kháng chiến thần 
thánh lần thứ nhất, 14 triệu đồng bào miền Nam lại tiếp tục đứng dậy tiến 
hành cuộc kháng chiến thần thánh lần thứ hai, chổng đế quốc Mỹ và bè lũ 
tay sai, đòi độc lập, dân chủ, hoà bình và trung lập, đòi thực hiện Hiệp nghị 
Giơpervơ, tiến tói thống nhất Tổ quốc.

Nhân dịp kỷ niệm mười nằm ký kết Hiệp nghị Giơnevơ về Đông Dương và 
cũng là mười năip đấu tranh thống nhất của nhân dân ta trong cả nước, chúng 
ta hãy nhìn lại bước đường cách mạng đầy khó khản, gian khổ và đầy thắng lợi 
vẻ vang mà nhân dân ta dã đi qua, cùng nhau nhận rõ tình hình, nhân rõ 
những thắng lợi to lởn đã thu được và nhiệm vụ hết sức nặng nề hiện đang đặt 
ra trưốc mắt chúng ta, nhận rõ nhũng điều kiện khó khăn và những điều kiện 
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tất thắng, nhằm nêu cao hơn nữa chí căm thù và niềm tin tưởng ở thắng lợi, 
nêu cao hơn nữa quyết tâm và ý chí sắt đá của dân tộc Việt Nam anh hùng 
quyết vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, không lùi bước trưóc bất kỳ hy sinh 
gian khổ nào, kiên quyết chiến đấu, kiên quyết tiến lên, đập tan mọi âm mưu 
của đế quốc Mỹ và tay sai, giành lấy thắng lợi cuối cùng.

I  ỉ

^^IỆP nghi Giơnevơ đánh dâu thắng lợi to lớn của nhân dân ta, thắng lợi 
của chín năm kháng chiến lầu dài và gian khổ, của gần một trăm năm 

đấu tranh giải phóng dân tộc. Vởi thắng lợi đổ, chúìng ta đã bảò vệ được 
thành quả của Cách mạng tháng Tám trên miền Bắc nưóc ta, đưa cách 
mạng Việt Nam ở miền Bắc tiến lên giai đoặn xã hội chủ nghĩa. Nước Việt 
Nam dân chủ cộng hoầ đã trở nên nước xã'hội chủ nghĩa đầu tiên ở Đông 
Nam Ạ.

Đối với đế quốc Pháp  Mỹ, thì Hiệp nghị Giơnevơ là một thất bại hết 
sức thảm hại. Nó đã kết thúc nền thông trị của chủ nghĩá thực dân Pháp ồ 
Đông Dương. Nó đã đánh bại âm mưu lúc bấy giồ của đế quốc Mỳ nhằm kéo 
dài và mở rộng chiến tranh để biến dần các nước Đông Dương thành thuộc 
địa kiểu mới và can cứ quân sự của Mỹ. Sau thất bạiố lục địa Trung Quốc 
và ở Triều Tiên, thất bại ở Việt Nam là thất bại nặng nề nhất của đế quốc 
Mỹ ở châu Á.

Trong những ngày nhân dãn các nước Đông Dương thu được thắng lợi to 
lốn trên con đường kháng chiếri ánh dũng và gian khổ, quân đội viễn chinh 
Pháp bị nguy khốn trầm trọng, đế quốc Mỹ đã từng cố găng rất nhiều để cứu 
vãn tình thế, nhưng cuối cùng bị buộc phải cùng kẻ đồng minh bại trân ngổí 
lại đàm phán để kết thúc chiến tranh. Chúng ta không lây làm lạ và sự thật 
lịch sử ngày nay càng chứng tở rằng: ngay trong lúc tham giá cuộc đàm 
phán để đi đến một hiệp nghị, đế quốc Mỹ đã ấp ủ âm mưu phá hoại hiệp 
nghị, nhằm hạn chế những thắng lợi của nhân dân các nước Đông Dương, 
hạn chế đến múc cao nhất những thất bại của chúng.

Hiệp nghị Giơnevơ chưa ráo mực thì đế quốc Mỹ đã lập nên khôĩ quân sự 
xâm lược Đông Nam Á, ngang nhiên đặt mịền Nam Việt Nam, Campuchia và 
Lào vào "khu vực bảo hộ" của khôi đó. Âm mưu của chúng lài ra sức củng cố 
những vị trí chiến lược của chúng ồ Đông Nam Á, đổng thời dùng khối liên 
minh xâm lược mói này làm công cụ để tiếp tục thực hiện chính sách gây 
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chiến của chúngí, ngăn chặn phong trào giải phóng dân tộc phát triển. Ầm 
mưu của chúng rõ ràng là bất chấp những điều khoản của Hiệp nghị Giơnevơ, 
tiếp tục chính sách xâm lược theo kiểu chủ nghĩa thực dân mới nhằm biến 
miền Nam Việt Nam, Campuchia và Lào thành thuộc địa kiểu mới và căn 
cứ quân sự của chúng. Ý đồ đen tôi và thâm độc đó đã biểu lộ rõ rệt trong 
những lời tuyên bố của chính phủ Mỹ cho rằng nền an toàn của Mỹ quyết 
định ở dọc vĩ tuyến 17 và ỏ biên giói Việt  Lào.

Trong âm mưu chiến lược mối của đế quốc Mỹ, miền Nam Việt Nam có 
một vị trí cực kỳ quan trọng. Chính vì vậy mà không bao lâu sau ngày đình 
chiến, Mỹ đã chấm dứt mọi viện trợ quân sự cho Pháp ỏ Đông Dương, thẳng 
tay hất cẳng Pháp ra khỏi miền Nam, đồng thời dựng lên chính quyền Ngô 
Đình Diệm hoàn toàn trung thành với chúng, hòng thông qua chính quyền 
tay sai đó để trấn áp cuộc đấu tranh yêu nưốc của đồng bào ta ở miến Nam, 
nhanh chóng biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự 
của Mỹ, chia cắt lâu dài đất nước chúng ta.

Đế quôc Mỹ đà chà đạp lên mọi điều khoản của Hiệp nghị Giơnevơ, công 
nhiên đưa vũ khí, đạn dược và dụng cụ chiến tranh vào miền Nam vối một nhịp 
độ ngày càng tăng thêm, tăng nhân viên quân sự từ 200 tên khi chiến tranh 
chấm dứt lên đến 3.500 tên vào năm 1961. Chúng ráo riết tăng cường can thiệp 
về mọi mặt, gấp rút xây dựng cho chính quyền tay sai một quân đội chính quy 
có trang bị hiện đại; các lực lượng vũ trang phản cách mạng khác như bảo an, 
dân vệ, cảnh sát, công an cũng được tăng cường. Chúng ráo riết xây dựng và 
mở rộng các căn cứ quân sự ở miền Nam, xây đắp cả một hệ thông đường chiên 
lược, với một quy mô và những thiêt bị không những chỉ nhằm đáp ứng vối cuộc 
chiến tranh xâm lược miền Nam mà còn nhằm phục vụ những nhu cầu quân sự 
lốn hơn của quân đội Mỹ ở Đông Nam Á.

Với sự giúp đỡ của đế quốc Mỹ và để thực hiện chính sách thực dân kiểu 
mới của chúng, trong khi dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm, đế quốc Mỹ 
đã phế truất Bảo Đại, tên bù nhìn của thực dân Pháp, thành lập trái phép ở 
miền Nam cái gọi là nưởc "Việt Nam cộng hoà". Chúng đã dùng những thủ 
đoạn đàn áp và lừa bịp để tiến hành tổng tuyển cử riêng lẻ; trong lúc đó thì 
ra lệnh đóng chặt giới tuyến quân sự tạm thời, cự tuyệt mọi quan hệ bình 
thường và mọi đề nghị hiệp thương với miền Bắc.

Mặc dù chiêu bài độc lập, dân chủ giả hiệu, mặc dù các chính sách lừa 
gạt khác như "cải cách điền địa", "chấn hưng kinh tế quốc dân", chính qụyền 
Ngô Đình Diệm ngay từ khi mói ra đời đã lộ rõ bộ mặt bán nước buôn dân 
của nó và đã gặp phải sự phản đối mãnh liệt của toàn thể đồng bào ta ở miền 
Nam. Chính quyến Ngô Đình Diệm đã thi hành một chính sách phátxít độc
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tài cực kỳ dã man, tàn bạo, tiến hành hàng trăm chiến dịch càn quét vồi 
quân đội chính quy, gây ra hàng loạt vụ thảm sát, khắp nơi chúng đã’lập 
nên nhà tù, trại giam để giam giữ, tra tấn những ngưòỉ yêu nước. Chứng đã 
dùng quốc sách "tổ’ cộng", "diệt cộng" để đàn áp những ngưòi kháng chiến cũ, 
những người có con em tập kết ra Bắc, những ai tán thành 'độc lập, tự do, 
hoà bình thống nhất đất nước, tán thành Hiệp nghị Gỉơnevơ. Chúng tiêu 
diệt cả những tín đồ Phật giáo, Cao Đài, Hoă Hảo, thâm chí khủng bố cả 
những phần tử đã từng một lúc cộng tác đắc lực với chúng, khi những người 
đó tỏ ra không cúi đầu phục tùng chúng vô điểu kiện.  '

Cuộc chiến tranh một phía nói trên bắt đầu từ nâm 1954 đã trồ nên cực 
kỳ tàn bạo trong những năm 19571959, saụ khi Mỹ  Diệm đã tạm thời 
củng cô' được hệ thông chính quyền và bộ máy quân sự của chúng. Vụ thảm 
sát Phú Lợi và luật 10/59 là những tiêu biểu của chính sách tàn sạt khủng 
bố cực kỳ dã man đó. Vối toà án quân sự đặc biệt, vói nhà tù và mầy chém, 
với những biện pháp trừng trị, đàn ảp vồ cùng tàn bạo, chúng tưởng rằng 
trong một thời gian ngắn có thể dìm troríg biển máu phong trào yêu nưóc 
của đồng bào ta ở miền Nam, củng cô' đặc quyển, đặc lợi của chúng, thực 
hiện giấc mộng "bình định miến Nam, lấp sông Bến Hải, tiến quân ra Đắè".

Chính sách chiến tranh và khủng bố của Mỹ  Diệm đã không thu được 
kết quả như chúng mong muốn. Ngược lại nồ đã gây nên một sự công phẫn 
cao độ trong mọi tầng lóp đồng bào ta ở miền Nam. Đồng bào ta đã nêu cao 
ngọn cờ độc lập, thống nhất, dân chủ, hoà bình, dựa vào chính nghĩa vấ 
pháp lý của ììiệp nghị Giơnevơ, tiến hành một cuộc đấu tranh chính trị bền 
bĩ và anh dũng chống lại kẻ thù.  .

Khi Mỹ  Diệm trở mặt phá hoại Hiệp nghị Giơnẹvơ, khắp nơi đã nổ ra 
những cuộc míttinh, biểu tình, đâ vang lên những khẩu hiệu đòi chấm dứt 
khủng bô' trả thù, nọỉ lại quan hệ Nam  Bắc, tiến hành hiệp thương tổng 
tuyển cử, thực hiện hoà bình thống nhất nưởc nhà. Cuộc đấu tranh chính trị 
càng trở nên mãnh liệt khi Mỹ  Diệm tiến hành các trô bịp bỢm đi sâu phá 
hoại độc lập, thông nhất như trưng cầu dân ý, bầu quốc hội riêng lẻ, v.v. Nó 
đã trở nên quyết liệt và đẫm máù trong các đợt chống chính sách "tố cộng", 
chống càn quét, bắn giết. Cuộc đấu tranh chính trị bất khuất đó, nhiều khi 
tiến hành ngay dưối mũi súng của kẻ thù, đã ngẫn^hặn và phá tan một 
phần những âm mứu nham hiểm của chúng; nó đã nêu cao chí khí quật 
cường của đồng bào ta, đặc biệt là đã làm thất bại chính sách "tô' cộng, diệt 
cộng" mà địch đã nâng lên hàng "quô'c sách" của 'chúng nhằm chia rẽ'nhân 
dân miền Narn; tiêu diệt những người yêu nước, dập tắt phong tràó cách 
mạng. Với nhiều hình thức phong phú, đấu tranhbằng lý lẻ, bằng pháp ly 
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của hiệp nghị, băng lực lượng của quần chúng, đồng bào ta đã nêu cao tinh 
thần yêu nước và ý chí đoàn kết đấu tranh của mình, vạch trần bộ mặt độc 
tài bán nước của chính quyền Ngô Đình Diệm, làm cho chúng ngày càng cô 
lập, dồn chúng vào thế nhũng kẻ bị lên án, bị buộc tội.

Trải qua năm năm đấu tranh chính trị gay go và quyết liệt, với tay 
không chống lại bạo lực cua kẻ thù, đồng bào miền Nam đã chịu đựng biết 
bao đau thương và tổn thất. Nhưng đồng bào ta đã thắng.

Hàng ngàn xóm làng đã bị địch đốt phá; hàng chục vạn người bị giam 
cầm tra tấn, bắn giết trong cốc nhà tù và trại tập trung. Nhưng đau thương 
và tổn thất không hề làm nhụt chí khí chiến đấu, lòng yêu nước của nhân 
dân ta. Trái lại, qua cuộc đấu tranh chính trị quyết liệt, đồng bào ta đã được 
tôi luyện già dặn, đã nhận rõ sâu sắc bản chất phản cách mạng hết sức tàn . 
bạo của đế quốc Mỹ và tay sai, đã thây rõ chỗ yếu cơ bản không thể nào khắc 
phục của chúng, vì chúng là phi nghĩa, là xâm lược, là kẻ thù của nhân dân, 
của dân tộc.

Qua cuộc đấu tranh chính trị quyết liệt, đồng bào ta càng nhận rõ sâu 
sắc rằng muốn đánh đổ kẻ thù, muốn thực hỉện những nguyện vọng cơ bản 
của đông đảo nhân dân thì con đường duy nhất phải là con đường đấu tranh 
cách mạng. Súng đạn, nhà tù, trại cải huấn, luật phâtxít của Mỹ  Diệm đã 
không sao khuất phục nổi, trối lại càng nung nấu tinh thần cách mạng của 
đồng bào ta. Nám năm liền, Mỹ • Diệm dùng chiến tranh thật sự để đánh 
vào nhân dân, nhưng tinh thần cách mạng của nhân dân vẫn giữ vững; ở 
nhiều địa phương rộng rãi, lực lượng cách mạng vẫn được duy trì.

*

* *

Thdi gian cuôì năm 1959 đầu năm 1960, phong trào "đồng khỏi" đã đánh 
dấu một bước phát triển mới của cách mạng miền Nam, đánh dấu thời kỳ 
cách mạng miền Nam chuyển sang tiến công quân địch. Cuộc đấu tranh 
chính trị bền bỉ trong nhiều năm nay lại được cuộc đấu tranh vũ trang phôĩ 
hợp, càng trở nên mạnh mẽ và rộng rãi..

Ngày 20 tháng 12 năm 1960, Mặt trân Dân tộc giải phóng miền Nam 
Việt Nam ra đòi, lãnh đạo cao trào cách mạng miền Nam tiến lên mạnh mẽ.

Khí thế cách mạng của quần chúng ở vùng châu thổ sông Cửu Long 
cũng như ở miền Tây Nguyên rộng lốn cuồn cuộn dâng lên như nựớc vỡ bò. 
Thế kìm kẹp của địch bị phá tan từng mảng lớn', có địa phương, hai phần ba 
chính quyền cơ sỏ của địch bị tan rã, bọn ác ôn bị cô lập hoặc trừng trị; các
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"khu trù mật" bị phá vâ, gần 80%í nhân dân trong đó được giảiphóng. Tình 
hình chính trị của chính, quyền Mỹ  Diệm đã bưởc vào một thời kỳ khùng 
hoảng nghiêm trọng và triền miên. Trước cao trào cách I mạng mới của nhân 
dân, chúng đã nhận thấy âm mưu nhanh chóng "bình định" miền Nam, 
dùng miền Nam làm cặn cứ để tiến công, miền Bắc rõ rànghđã thất bại; 
chúng đành phải dồn tất cả mọi cố găng dể đôi phó với những tiến triển mái 
của phong trào. ■  /

Đê quốc Mỹ công nhiên tăng cường vũ trang can thiệp vào miền Nam 
nước ta; Tháng 5 năm 1961, phó’ tổng thống Mỹ Giônxơn và Ngộ Đình Diệm 
ký kết hiệp nghị quân sự tay đôi’, tiếp theo đó là ãự ra đời cửa kế hoạch 
Xtalây  Tayỉo; và việc thành lập bộ,chỉ huy quân sự Mỹ ở. Sài Gònịdo tướng 
Hakin cầm đầu. Đế quốc Mỹ và tay sai quyết định .gậy ra cuộc "chiên tranh 
không, tuyên bô"' ở miền Nam, lấyịmiền Nam nước ta làm nơi thí nghiệm điển 
hình của cái mà chúng gọi là "chiến tranh đặc biệt" nhằm, đàn áp phong trảo 
giải phóng các dân tộc.  I >

Kê hoạch của cuộc "chiến tranh đặc ịbiật" nói trên, kế hoạch Xtậlây  
Tay do,‘đại thể gồm ba giai đoạn: trước hết là "bình định" miền Nam và gây 
cơ sở gián điệp, biệt kích ỏ miền Bắc; tiếp đó là khẾM phục kinh; tế, tăng 
cường lực lượng quân sự tay sai ỏ miềhNam, đồng thời dẩy mạnh phá hoại ở 
miền Bắc; cuối cùng là tiến hành khaithác miến Nam vế mặt kinh tế và tiến 
công ra Bắc.  ,i  . • !  7;  '

Để thực hiện giai đoạn thứ nhất mà chúng coi là hết sức quan trọng, 
chúng đã đề ra một loạt biện phẩp mới, tròng đố có việc tăng cường quân số, 
cải tiến trang bị, nâng cao khả năng chiến đấu cho các lực lượng vũ trang 
tay sai và việc thực hiện quốc sách "ấp chiến lược" nhằm từng bưốc tập 
trung và kiểm soát đại bộ phận dân cư. Đế quốc Mỹ ra sức tăng thêm viện 
trợ các loại cho chính quyền Ngô Đình Diệm, trước hết là viện trợ quân sự. 
Và chúng cho rằng: trong vòng Í8 thátìg, nghía ỉà vào cuối năm Ì9Ỉ52, lực 
lượng quân sự phản động được tống cường vượt bầc chắc chắri sẽ tiêu diệt 
đừợc Cầc lực lượng chính tiỊ và vú trang cách mạng cúá nhâri dận; trong khi 
đó phấn lốh 14 triều đồng bầo 'ta ở miền Nam đều bị tập trùng vào Các ‘’ấp 
chiến lược", kiểm soát một cách chặt chê; mọi quan hệ vớỉ các đội du kích sẽ 
■bị Cắt đữt; toàn bộ miền Nam'dớ đó sẽ đượií ^bình định"; giai đbặn thứ nhất 
của chúhg sẽ được'hoàn thành.  1  ■

Âm mưu thâm độc mới của địch lúc đầu không khốỉ gầy ra hhững khó 
khăn mới cho đồng bào ta ỏ miển Nam. Với một tinh thần kiên quyết đấu 
tranh khônggì' lày chuyển, với một quyết tâm rất lớn dánh đô’ ’kẻ thù của 
dân tộc, đồng bào tađã tiếp tục tiến hành cuộc đấu trành anh dũng nhằm 
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đập tán kế hoạch vũ trang can thiệp mới của đế quốc Mỹ. Chống lại cuộc 
"chiên tranh đặc biệt" của Mỹ  Diệm, nhân dân miền Nam, dưới sự lãnh đạo 
củâ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, đã phát động cuộc 
chiến tranh du kích rộng rãi và mạnh mẽ, một cuộc kháng chiến toàn dân, 
toàn diện và lâu dài. Bắt đầu đứng dây kháng chiến, đồng bào ta ở miền 
Nam hầu như chỉ có hai bàn tay trắng, còn kẻ thù thì có ưu thế tuyệt đôi về 
lực lượng vật chất. Cuộc chiến đấu của nhận dân ta ở miền Nam đã diễn ra 
cực kỳ gay go, ác liệt, lấy chính nghĩa thắng xâm lược, lấy yếu đánh mạnh, 
lấy tinh thần anh dũ»g chống lại vũ khí hiện đại của địch. Lấy vũ khí địch 
để tự trạng bị cho mình, quân và dân ta ở miền Nam đã vượt qua mọi khó 
kiiặn, thử thách, phát triển lực lượng nhanh chóng, liên tiếp đánh bại kẻ 
thù, giành thắng lợi ngàỵ càng to lớn.

Mỹ  Diệm coi biện pháp quân sự là biện pháp hậng đầu của chúng 
nhằm tịêu diệt lực lượng vũ trang và cơ sở chính trị của ta, Trải qua hai năm 
19621963, quân và dâu ta đã gây cho chúng nhiều thất bại về quân sự. 
Chiến thuật "trực thăng vận" và các loại vũ khí hiện dại, chất độc hóa học, 
V.V; đã không phát huy được tác dụng như chúng mong muốh, lại không 
tránh cho chúng khỏi tổn thất nặng nể. Hầu hết các cuộc càn quét lớn, nhỏ 
vào thôn xóm đều bị đánh lui hoặc bẻ gây. Quân và dân miền Nam đã tiên 
công tiêu diệt nhiều đồn bốt của địch, giành thắng lợi trong nhiều trận công 
đồn diệt viện, đánh giao thống thuỷ bộ của địch. Đầu năm 1963, chiến thắng 
Ấp Bắc vang dội của Quân giải phóng và du kích Mỹ Tho đã nêu cao tinh 
thần chiến đấủ vô cùng dũng cảm, gan dạ của các chiến sĩ ta và đã mở đầu 
một phong: trào sôi nổi thi đua giết giặc lập công trong các lực lượng vũ trang 
yêunưác ở miền Nam. Trong ba năm chiến tranh du kích 1961  1963, quân 
và dân miền Nam đã tiêu diệt và' làm tan rã hơn 25 vạn binh lính địch, 
trong đó có gần 1.500 tên Mỹ, bắn rơi và bắn hỏng hàng trám máy bay địch, 
thu trên 3 vạn vũ khí các loại1.  '

1. Theo số liệu của Thông tấn xã Giải phóng.

Quốc sách "ấp chiến lược" là xương sôhg của "chiến tranh đặc biệt"; Mỹ  
Diệm đã đặt rất nhiều hy vọng vào chủ trương này và huy động nhiều nhân 
tài, vật lực để thực hiện cho kỳ được. Chúng tưởng rằng trong một thời gian 
không lâu có thể thực hiện xong 17.000 "ấp chiến lược", biến miền Nam 
thành một hệ thôhg trại giam khổng lồ. Nhưng, ngay từ lúc đầu, kế hoạch 
"ấp chiến lược" đa vấp phải sự phản kháng kiên quyết của đồng bào ta. Việc 
dồn dân không dễ dàng nhử chúng muôh, tốc độ lập "ấp chiến lược" càng 
ngạy cang bị qhậm lại. Một số "ấp chiến lược" bị phá ngay từ lúc mối thành 
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lập hoặc phá đi phá lại nhiều lần, địch không tài nào củng cố được. Một số 
ấp sau khi bị phá đã biến thành làng chiến đấu, trỏ nên những pháo đài 
kiên cố của chiến tranh du kích. Con số cao nhất nhũng "ấp chiến lược" đã 
được xây dựng, theo thống kê của chính quyền Ngô Đình Diệm, cũng chưa 
bao giò vượt qua sáu, bảy nghìn.

Thành công phá tan "ấp chiến lược" trong điều kiện địch tập trung cao 
độ mọi cố gắng để thực hiện quốc sách này, đã nói lẽn khả năng vô cùng to 
lốn của cách mạng miền Nam trong việc làm phá sản bất cứ âm mưu tàn bạo 
và thâm độc nào của kẻ thù hòng giành giật và kiểm soát nhân dân.

Đi đôi và kết hợp với cuộc đấu tranh quân sự, phầ "ấp chiến lược" là cuộc 
đấu tranh chính trị rộng lớn, mãnh liệt lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân. Lực 
lượng chính trị của quần chúng đã từng làm thất bại nhiều cuộc hành quân 
càn quét của địch, bảo vệ có kết quả tính mạng, tài sản của đồng bào ta. Lực 
lượng đó tiếp tục phá tan từng mảng chính quyền thôn xã, giải phóng nhiều 
vùng nông thôn rộng lớn, cô lập và tiêu diệt bọn ác ôn đầu sỏ, vân động và 
kêu gọi hàng vạn binh sĩ địch và nhân viên ngụy quyền trỏ về vối nhân dân. 
Trong hai năm 1962  1963 đã có trên 50 triệu lượt người tham gia đấu 
tranh chính trị với các hình thức và mức độ khác nhau. Cuộc đấu tranh sôi 
nổi kéo dài sáu tháng cuối năm 1963 của các giói Phật tử, thanh niên, sinh 
viên, trí thức, đồng bào lao động ở các thành phố lớn nhỏ, đặc biệt là ở Huế 
và ở Sài Gòn  Chợ Lốn làm cho chế độ Mỹ  Diệm đã khủng hoảng càng' 
thêm khủng hoảng.

Sau hai năm tiến hành cuộc "chiến tranh đặc biệt" vối quy mô lớn, đế 
quốc Mỹ và tay sai đã gặp nhiều khó khăn và thất bại về quân sự cũng như 
về chính trị. Thòi gian 18 tháng đã trôi qua. Chiến lược nhanh chóng "bỉnh 
định" miền Nam của chúng một lần nữa bị phá sản. Kế hoạch Xtalây  Taylo 
bị thất bại nặng nề, trước tinh thần đấu tranh anh dũng tuyệt vời của quân 
và dân ta ở miền Nam.

*

* *

Do "chiến tranh đặc biệt" bị thất bại liên tiếp, mâu thuẫn nội bộ giữa đế 
quốc Mỹ và tay sai càng trở nên gay gắt, vào cuối năm 1963 và đồu năm 
1964 đế quốc Mỹ đã phải tiến hành liền hai cuộc đầo chính nhằm mục đích 
"thay ngựa giữa dòng", cứu vãn tình thế. Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu 
đã bị lật đổ và hạ sát đânh dấu một thất bại thảm hại của chính sẩch thực 
dân mối của Mỹ ở miền Nam. Tiếp đó, bè cánh Dương Văn Minh lại bị thay 
thế bằng bọn tay sai móị Khánh  Hoàn.
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Trong suốt chín năm, anh em Diệm  Nhu đã từng làm tay sai đắc lực 
cho đế 'quốc Mỹ, bán nưóc hại dân và đã từng được Mỹ ca ngợi là những 
"chiến sĩ chống cộng sô' một" ở Đông Nam Á, là những "vĩ nhân lỗi lạc" của 
"thế giói tự do". Ngày nay, bị buộc phải lât đổ Diệm ■ Nhu, đang tay giết hại 
những tên đầy tớ trung thành, đế quốc Mỹ đã thú nhận sự thất bại nhục nhã 
của chính sách thuộc địa kiểu mói, sự phá sản của cái mà chúng gọi là 
"chiến tranh đặc biệt". Sự sụp đổ thảm hại của Diệm  Nhu đã làm xáo trộn 
hàng ngũ của chính quyền và quân đội tay sai, gây nên một tâm lý hoang 
mang chán nản trong bọn chúng. Nó không giải quyết được những mâu 
thuẫn đang chia sẻ nội bộ đế quốc Mỹ và bọn tay sai, lại làm cho những mâu 
thuẫn ấy trở nên gay gắt, phức tạp. Nó không củng cố được tinh thần suy 
kém của ngụy quân, ngụy quyền, ngược lại càng làm cho tinh thần của 
chúng thêm giảm sút.

í ’ Nhân dân ta ở miền Nam vào cuối năm 1963, và nhất là trong nhũng 
tháng đầu năm 1964, đã ra sức lợi dụng những nhược điểm và lúng túng 
mới của địch, đẩy mạnh hoạt động về mọi mặt, giành được thắng lợi to 
lớn. Trong sáu tháng đầu nám nay quân và dân miển Nam đã đánh địch 
gần 1 vạn 4 nghìn trân, san bằng trên 400 đồn, bốt, đánh sập và bức rút 
trên 550 don khác, tiêu diệt và bắt sôhg 4 vạn 2 nghìn địch, trong đó có 
hơn 500 tên Mỹ, làm tan rã gần 3 vạn binh sĩ địch, thu 5.600 súng các 
loại, hàng triệu viên đạn và lựu đạn, bắn rơi 170 máy bay các loại, bắn 
hỏng trên 320 chiếc khác. Nhân dân ta từ vùng đồhg bằng Nam Bộ, vùng 
rừng núi Tây Nguyên đến các mịền ven biển Liên khu 5 đã nổi dậy phá 
hẳn gần 2.000 "ấp chiến lược", mỏ rộng vùng giải phóng ỏ nhiềự địa 
phương1. Những con số nói trên chứng tỏ cục diện của cuộc kháng chiến 
miền Nam đang đi vào một thời kỳ mới, so sánh lực lượng không ngừng 
thay đổi có lợi cho ta, không lợi cho địch.

1. Theo những thôhg kê đầu tiên của Thông tến xã Gìdi phóng.

Trước tình hình đó, vối bản chất cực kỳ phản động và hung bạo của nó, 
đế quốc Mỹ đương nhiên chưa cam tâm chịu thất bại mà vẫn tiếp tục cố 
gắng tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược. Chúng đã phải dần dần chuyển 
giọng nói đến chiến lược đánh lâu dài ở miền Nam. Chúng đặt ra kế hoạch 
chiến lược mối, kế hoạch Giônxơn  Mắc Namara nhằm "bình định" miền 
Nam trong vòng hai năm 1964  1965. Kế hoạch mối này về cán bản không 
khác gì kế hoạch Xtalây  Taylo đã bị thất bại. Nó chỉ mối ồ chỗ đế quốc Mỹ 
tăng cưòng lực lượng, phương tiện chiến tranh với một cố gắng cao hơn, hòng 
tiến hành "chiến tranh đặc biệt" có kết quả hơn. Lực lượng quân đội, tay sai 
được.mở rộng đến 35 vạn quân đội chính quy, ngoài khoảng 20 vạn lực lượng
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dân vệ và thanh niên chiến đấu phản động; sô' lượng cô' vấn và binh lính Mỹ 
được tăng lên đến 2 vạn 5 nghìn tên; không quân các loại tăng lên đến trên 
700 chiếc; các loại vũ khí khác Cũng đều được tăng cường. Viện trợ quân sự 
trong năm 1964 cũng được tăng từ 500 đến 625 triệu đôla. Đây là một cô' 
gắng chiến tranh khá lớn của đế quốc Mỹ. Chúng nhằm mục đích cải biến 
tình thê' nguy khôn của quân đội tay sai, tập trung lực lượng "bình định" có 
trạng điểm, những vùng bị du kích kiểm soát, ựước hết đặt lại thê' kìm kẹp 
củạ chúng trong tám tỉnh ỏ vùng châu thổ sông Cửu Long vặ ở một sô' địa 
phương ở miền Nam Trung Bộ.  ,,.

Để thực hiện kê' hoạch mới nói trên, đế quô'c Mỹ đã phái tưống Taylô, 
chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, sang làm đại sứ ỏ miền 
Nam. Với việc cử Taylo, đế quốc Mỹ đã tỏ ra hết sức ngoan cô', bám chặt lấy 
chính sách "ngoại giao cây súng" đã thất bại trong suô't mưòi nám nay ở 
miền Nạm. Taylo chính là người đã đề xưởng ra lý thuyết về "chiến tranh 
đặc biệt" đã đem thí nghiệm lần đầu tiên ở miền Nam và hiện đang phá sản 
trông thấy; Taylo cũng là người đã đề ra kê' hoạch "bình định" miền Nam 
trong 18 tháng, nhưng hai lần 18 thống đã qua mà kê' hoạch đó vẫn' chưa 
thực hiện được bước đầu và đã bị thay bồi một kê' hoạch mới. Việc đê' quốc 
Mỹ cử Taylo sáng miền Nam làm cho chúng ta liên tưởng đến những vỉên 
"danh tướng" Pháp như Đờ Lát, Navá đã được cử sang Đông Dương mỗi lần 
quân đội viễn chinh Pháp bị nguy khôh nghỉêm trọng. Đồng bào ta ở miền 
Nàm và Quân giải phóng miến Nam anh hùng, mặc dù còn phải chiến đấu 
lâu dài, gian khổ, nhưng chắc chắn sẽ dầrih cho Taylo hay bất cứ viêh tướng 
tá xâm lược Mỹ nàồ khác sô' phậh mà rihân dân ta đã dành cho những viên 
bại tướng Pháp trước đây.

II

gyiNH hình cuộc đâ'u tranh quyết liệt giữa ta và địch ở miền Nam trpng 
í mười năm qua đã diễn ra như saụ:  /
Về phía địch, để đạt mục đích biến miền Nam thành căn cứ quân sự và 

thuộc địa củá Mỹ,'đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đã tiếh hành chính sấch 
khửng bố, đàn áp, tiến hành cuộc chiến tranh một phía trong nhiều năm, 
tiếp đó tiến tới một cuộc "chiến tranh đặc biệt" quy mô rộng lớn, trong đó sự 
can thiệp vũ trang của đế quốc Mỹ ngày càng được tăng cường.
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Nề phía ta, để thực hiện những nguyện vọng cơ bản của nhân dân: hoồ 
bình, độc lập, dân chủ, tiến tới thống nhất đất nưóc, đồng bào ta ở miền Nam 
đã tịến hành một cuộc đấu tranh chính trị trong nhiều năm, tiếp đó tiến lên 
kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, phát động cuộc kháng 
chiến thần thánh cứu nưóc chống lại "chiến tranh đặc biệt" của địch.

Tròng mười năm qua, xã hội miền Nam nước ta đã trải qua những biến 
đổi sâu sắc và quan trọng.

Trong suốt thời kỳ Pháp thống trị, xã hội miền Nam cũng như cả nưốc 
ta vôh là một xã hội thuộc địa và nửa phong kiến. Sau Cách mạng tháng 
Tám thành công, nưởc Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, vói sự xâm lược 
trở lại của quân đội thực dân Pháp, xã hội nưốc ta lúc bấy giờ một phần 
mang tính chất dân chủ nhân dân, một phần cồn là thuộc địa và nửa phong 
kiến. Cuộc kháng chiến vĩ đại của toàn dân ta kết thúc vói thắng lợi lịch sử 
Điện Biên Phủ. Càn cứ vào Hiệp nghị GiơnevỢ và do sự can thiệp của đế 
quốc Mỹ vậo miền Nam, nước ta tạm chia làm hài miền, với chế độ chính trị, 
xã hội khác nhau. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng hiện đang xây dựng 
thắng lợi chủ nghĩa xã hội. Còn miền Nam thì trở nên thuộc địa kiểu mói 
của đế quốc Mỹ, với tính chất của một xã hội thuộc địa và nửa phong kiến. 
Trại qua mười năm đậu tranh cách mạng, những sự thay đổi mói theo chiềụ 
hướng tiến lên của lịch sử lại xuất hiện: xã hội miền ,Nam ngày nay một 
phần vẫn là thuộc địa và nửa phong kiến, nhưng một phần khác, trong các 
vùng giải phóng ngày càng rộng lớn thêm lại mang tính chất mới: đổng bào 
ta ở đây được hưỏng các quyền độc lập, dân chủ và tự do.

Bản thân tính chất xã hội như vậy đã chỉ rõ ộ miền Nam hiện nay 
đang tổn tại hai mâu thuẫn cơ bản: một là mâu thuẫn giữa dân tộc ta ở 
miền Nam với bọn đê quốc Mỹ xâm lược; hai là mâu thuẫn giữa nhân dân 
piiền Nam, mà phần lớn là nông dân, với giai cấp địa chủ phong kiến. 
Những mâu thuẫn cơ bản nói trên quyết định tính chất của cách mạng 
miền Nam là cách mạng dân tộc dân chủ, quyết định nhiệm vụ chiến lược 
của cách mạng miểniNam là phải đánh đổ chủ nghĩa đế quốc, hoàn thành 
độc lập dân tộc, đồng thòi đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến, hoàn 
thành dân chủ nhân dân.  ’

Do sự câù kết giữa đế quốc Mỹ với các thế lực phản động trong nước, tình 
hình xã hội miền Nam hiện nay lại nổi bật lên một mâu thuẫn chủ yếu. Đó là 
mâu thuẫn giữa dân tộc, nhân dân ta ở miền Nam vối đế quốc Mỹ xâm lược và 
bê lũ tay sai đại diện cho những thế lực thân Mỹ phản động nhất không 
những trong gỉai cấp địa chủ phong kiến, mà cả trong giai cấp tư sản mại bảh 
quan liêu, được đế quốc Mỷ ra sức nuôi dưdng. Mâu thuẫn chủ yếu, này quyết 
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định đối tượng cụ thể và nhiệm vụ trước mắt của cách mạng ở miền Nam cũng 
như việc sắp xếp lực lượng hoàn thành nhiệm vụ cách mạng đó.

Hiện nay, toàn thể đồng bào ta ở miền Nam đang đoàn kết rộng rãi và 
chặt chẽ, tiến hành cuộc chiến tranh yêu nưởc nhằm đánh đổ đế quốc Mỹ 
và chính quyền tay sai. Chúng ta cần đi sâu phân tích đặc điểm của cuộc 
chiến tranh này, vì có nhân rõ những đặc điểm đó thì mới nhân rõ tính 
chất, mục tiêu cũng như các quy luật phát triển của cuộc chiến tranh giải 
phóng. Nhận rõ những đặc điêrn đó, cách mạng miền Nam mới đê' ra được 
một đường lôì lãnh đạo đúng đắn nhằm đưa cuộc chiến tranh giải phóng 
đến thắng lợi cuôì cùng.

Đặc điểm về địch.

Đôì tượng của cuộc chiến tranh giải phóng ồ miền Nam hiện nay là đê' 
quốc Mỹ và bề lữ tay sai, đàng ra sức thực hiện chủ nghĩa thực dân mới. Đó 
là một kẻ địch cực kỳ phản động và hung bạo, có nhiều chỗ mạnh về vặt chất 
đồng thời rất yếu về chính trị, tinh thần.

Không bao lâu sau khi hoà bình được lập lại ở Đông Dương, đổì tượng 
của cách mạng ở miền Nam đã thay đổi. Đế quốc Mỹ đã hất cẳng thực dân 
Pháp bại trận, nhảy vào miền Nam, dựng nên chính quyền Ngô Đình Diệm 
thân Mỹ. Đế quốc Mỹ không đặt bộ máy cai trị và dùng quân đội chiếm đóng 
ở miền Nam theo kiểu chủ nghĩa thực dân cũ của Pháp; nhưng bằng chíìih 
sách can thiệp, bằng viện trợ quân sự và kinh tế, Mỹ đã khống chế miền 
Nam về mọi mặt.

Chủ nghĩa thực dân mới mà đế quốc Mỹ đang thực hành ở miền Nam là 
một sản phẩm của chủ nghĩa đế quốc trong thời đại hiện nay, lúc thế lực của 
chúng đang trên đà suy yếu. Trước ảnh hưởng lớn mạnh của hệ thông xã hội 
chủ nghĩa thế giối, trước phong trào giải phóng dân tộc đang vùng lên như 
vũ bão ồ nhiều nước châu Á, châu Phi và châu Mỹ latinh, bọn đế quốc 
không thể cai trị các thuộc địa theo phương thức cũ được nữa, các thế lực 
phản động bản xứ cũng run sợ lo lắng cho đặc quyền độc lợi của mình. Chủ 
nghĩa thực dân mới chính là sự câu kết giữa bọn đế quốc bên ngoài với bộ 
phận tư sản mại bản, địa chủ phong kiến phản động trong nước, nhằm duy 
trì ách thống trị thực dân với những hình thức và phương pháp mới, đồng 
thời ngăn cản và chống lại phong trào giải phóng dân tộc và ảnh hưởng củạ 
phe xã hội chủ nghĩa.

Chủ nghĩa thực dân mới về bản chất vẫn là sự biểu hiện tập trung của 
XU hưởng cơ bản của chủ nghĩa đế quốc: nộ dịch các dân tộc nhỏ yếu, tìm 
kiếm và giành giật thị trường và nguyên liệu, áp bức và bác lột đến cao (độ 
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nhân dân các dân tộc đó. Thủ đoạn chủ yếu của nó vẫn là dựa vào bạo lực. 
Khác với chủ nghĩa thực dân cũ là chủ nghĩa thực dân mới thường thường 
thực hiện chính sách nô dịch và sử dụng bạo lực trước hết không phải bằng 
cách trực tiếp mà bằng cách gián tiếp, thông qua chính quyến và quân đội 
tay sai với bộ mặt ngụy trang độc lập, dân chủ giả hiệu, dưói hình thức 
"viện trợ" hoặc "liên minh" về mọi mặt. Chủ nghĩa thực dân mói dùng mọi 
phương sách để che đây bản chất xâm lược và bóc lột của mình, chính vì 
vây mà càng có tính chất gian ngoan xảo quyệt, hòng làm cho các dân tộc 
ỉriất cảnh giác. Đương nhiên do bản chất phản động của nó, khi cần thiết 
chủ nghĩa thực dân mởi không loại trừ việc sử dụng những lực lượng quân 
sự để trực tiếp xâm lược các nước một cách trắng trợn, ở miền Nam nưởc 
ta, sau khi đế quốc Pháp bị đanh bại, chủ nghĩa thực dân cũ đã phá sản 
hoàn toàn, đã bị chôn vùi theo hình ảnh của những viên toàn quyền, cao ủy 
hung ác và thâm độc cùng với hình ảnh của quân đội viễn chinh tàn bạo; 
dù đế quốc Mỹ có muốn đi nữa cũng không thể nào làm sống lại những cái 
thây ma rữa nát đó, chúng bắt buộc trước hết phải náu mình dưới bộ mặt 
chủ nghĩa thực dân mới.

Chù nghĩa thực dân mới trông cậy vào bè lũ tay sai làm công cụ để thực 
hiện chính sách của mình. Chỗ mạnh của nó một phần dựa vào khả năng về 
kinh tế và quân sự của nước đi xâm lược, nhưng mặt khác còn trực tiếp 
quyết định ở chỗ các thế lực phản động ở nơi bị xâm lược có cơ sở xã hội và 
kinh tế, chính trị mạnh hay không, ở miền Nam nước ta, chính quyền tay sai 
của Mỹ đã sản sinh ra trong lúc nhân dân ta thắng, chủ nghĩa đế quốc thất 
bại, vì vậy, ngay từ đầu đã thiếu sức sốhg, mới ra đời đã mang nặng mầm 
mốhg mâu thuẫn nội bộ, khủng hoảng và chiến tranh. Cơ sở xã hội của nó 
rất mong manh: các giai cấp phong kiến, địa chủ và tư sản mại bản trong 
thời kỳ Pháp thốhg trị vốn không mạnh lắm, trải qua những năm cách mạng 
và kháng chiến lại bị suy yếu và phân hóa, đến lúc hoà bình được lập lại, 
một lần nữa lại bị chia sẻ do mâu thuẫn Mỹ  Pháp. Nhân dân cách mạng ở 
miền Nam thì trái lại có một trình đô giác ngộ chính trị rất cao, một sức 
mạnh đoàn kết rất lốn.

Trong tình hình đó, chính quỳền tay sai của Mỹ không thể nào đứng 
vững được nếu khôngbám chặt vào quan thầy, làm ten đầy tớ ngoan 
ngoãn, Ỹâng theo sự chỉ huy trực tiếp của đế quốc Mỹ từ việc lớn đến việc 
nhỏ. Trưóc cao trào cách mạng của nhân dân, nó bị buộc phải nhanh 
chóng đi vào con đường độc tài, phátxít, ráo riết thi hành chính sách tăng 
cường binh bị, chuẩn bị chiến tranh của đế quốc Mỹ. Để tồn tại, nó bị buộc 
phải ngang nhiên tuyên bố chống lại Hiệp nghị Giơnevơ, chống lại 
những nguyên vọng tha thiết nhất của nhân dân ta là hoà bình', độc lập, 
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dân chủ và thống nhất. Chính vì những lý do nói trên mà mặc dù đã có 
lúc Mỹ  Diệih nêu lêiỊ khẩu hiệu "đả thực", "bài phong?', "diệt cộng",, rêu 
rao bài xích các tệ nạn xã hội hoặc thực hiện một số cải cách mị dân, 
nhưng quần chúng đông đảo đã nhận thấy ngay sau cái áo thụng vá víu 
ấy bộ mặt của tên sen đầm quốc tế là đế quốc Mỹ, bộ mặt mấy đòi làm chó 
săn của họ Ngô, cho nên càng kiên quyết đấu tranh chốhg lại chúng. Trải 
qua nhiều năm, chính quyền tay sai của Mỹ dã phải dùng chính sách bạo 
lực dể đàn áp phong trào, dùng dăc quyền, dặc.lợi để tạo nên một lóp 
người bán nước, hại dân mói; ra sức nắm chặt quân đội và cảnh sát, nắm 
chặt chính quyền các cấp, hòng mỏ rộng cơ sở xã hội của nọ, Nhưng ngọn 
trào đậu tranh ngày càng rộng rãi và mãnh liệt của nhận dân tạ, tiếp độn 
cuộc đảo chính lật đổ sự thốhg trị của gia đình họ Ngô đã làm chợ đế quốc 
Mỹ gặp những thất bại nặng nề, hàng ngữ bọn tay sai không,tìhể nàọ củng 
cô'được nữa, càng không còn có khả năng mỏ rộng.,

Chính sách của đế quốc Mỹ và tay sai là chính sách cướp nước: và'bốn 
nước. Do đó cuộc chiến tranh một phía mà chúng gây ra từ năm 1954 cũng 
như cuộc "chiến tranh đặc biệt" gần đây đểu nhằm một mục tiêu là đàn áp 
phong trào cách mạng ,của nhân dận, nô dịch miền Nam nước ta, biến miền 
Nam thành thuộc địa kiểu mói và căn cứ quân sự của Mỹ. Rõ ràng đó lậ một 
cuộc chiến tranh phi nghĩa, một cuộc chiến tranh xâm lược. Cho nên dứng về 
mục tiêu chính trị của nó, về bản chất của nộ thì cuộc chiến tranh mà đế 
quốc Mỹ và tay sai dạng tiến hành không có, gì, khác với cuộc chiến, tranh 
xâm lược mà thực dân Pháp đã gây ra trưởc đây hòng bắt dân talậmnô lệ 
cho chúng một lần nữạ.,

Đê quốc Mỹ đặt "chiến tranh đặc biệt" vào loại thứ ba trong chiến lược 
"phản ứng linh hoạt" của chúng, sau loại chiến tranh hạt nhân thế giới và 
chiến tranh cục bộ; Trước sự so sánh lực lượng trên thế giới đã thay đổi 
không lợi cho chúng, trước mắt còn gặp khó khăn trong việc gây ra chiến 
tranh lớn, đế quốc Mỹ mong giành đượơ thắng lợi trong "chiến tranh hạn 
chế" với vũ khí thông thường, nhất lằ trong "chiến tranh đặc biệt", nhằm 
đàn áp phong trào giải phóng của các dân tộc nhỏ yếu. Bọn tướng tâ của 
chúng đã đi sâu nghiên cứu đặc điểm của, Ịọại chiến Jtra.nb này, choỊ rằng vì 
mục đích của nó là chông lại chiến tranh dụ kích, chiến tranh giải phóng cụa 
nhân dân, cho nện "chiến tranh đặc biệt" diễn ra trong phạm vi cạ một nựớc, 
khộpg có chiến tụyện cố định và thưòng ít huy động đến các binh đoàn lớn; 
mặt khác, cần phôi hợp đầy đủ các hành động quân sự, chính trị, tâm lý yà 
kinh tế. Những nét trên i đây vê' phạm vi, qụy HỊÔ hoặc .đặc điểm cụ thể của 
"chiến tranh đặc biệt?! hoàn toàn không làm thay đổi bản phất củạ nó: "chiến 
tranh đặc biệt" là chiến tranh xậm lược.  ,  ,
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Đế quốc Mỹ, kẻ thù không đội trời chung của nhân dân miền Nam vằ 
của toàn dân tộc ta, là nước tư bản chủ nghĩa có nền công nghiệp hiện đại 
phát triển nhất, là, tên đế quốc đầu sỏ hung ác nhất, lực lượng chính của 
chiến tranh và xâm lược, dinh luỹ chính của thế lực phản động thế giới: Đó 
là một kẻ địch có tiếm lực lớn vê' kinh tế và quân sự, so với đế quốc Pháp 
trước kia thì khả năng vê' mọi mặt đều dồi dào hơn, nhiều tiền, lắm súng 
hơn, nhiều hàng hóa ế ẩm và vũ khí hiện đại thừa ứ trong các kho của 
chúng. Nhưng, chúng ta cần đánh giá lực lượng kẻ địch một cách cụ thể, 
phải biết nhìn chúng trong sự so sánh lực lượng chung trên thế giới, lại còn 
phải biết nhìn chúng trong phạm vi một khu vực, trong phạm vi cụ thể của 
miền Nam nưóc ta. Ngày nay trên thế giới, lực lượng quân sự và kinh tế của 
đế quốc Mỹ còn mạnh, nhưng so với lực lượng cách mạng đang phát triển 
trên toàn thế giới thì chúng lại ở vào thế yếu hơn trước. Hơn nữa, đế qụốc 
Mỹ đang lâm vào tình trạng bốn phương đều phải chống đỡ, lực lượng phân 
tán khắp nơi. Chúng đã bị thất bại nặng nề ở Trung Quốc, Triều Tiên, 
Cuba, chúng đang bị thất bại ở Lào, miền Nam Việt Nam và gặp khó khăn ở 
nhiều nơi khác.

ở miền Nam nước ta, hiện nay* đứng vê' chính trị mà nóí thì đế quốc Mỹ 
và bè lũ tay sai ngày càng bị cô lập. Đứng về quân sự thì lực lượng quân sự 
của chúng hiện sô Ịượng còn nhiều hơn 80 với ta, có trang bị vũ khí hiện đại, 
có khả nâng cơ động mau lẹ. Tất cả những chỗ mạnh tạm thòi đó của địch cầh 
được chú ý đầy đủ, nhất là trong khi giải quyết các vấn đê' về chiến đâu, chiếri 
dịch. Tuy nhiên, tất cả những chỗ mạnh nói trên của đế quốc Mỹ và bè lũ tay 
sai quyết không thể nào bù đắp được chỗ yếu hết sức cơ bản của chúng, yêu về 
chính trị vê' tinh thần. Đó là cái yếu cơ bản của mọi kẻ thù của nhân dân, của 
mọi quân đội gây ra chiến tranh phản cách mạng nhất là trong thời đại hiện 
nay. ở miền Nam nưởc ta thì cái ỵếu cơ bản đó của kẻ thù lại càng trầm trọng 
hơn do những nhược điểm của thế lực phản động ỏ miền Nam và do hình thức 
đặc biệt của chiến tranh xâm lược đang diễn ra ở đó.

a) Dù trong hình thức chiến tranh một phía trước đây, hay "chiến tranh 
đặc biệt" ngày nay, đế qupc. Mỹ và tay sai vẫn đang tiến hành một cụộc chiến 
tranh phi nghĩa, cướp nước và bán nưốc, giày xéo lên quyền sốhg cơ bản của 
nhân dân tạ, chà đạp lên những nguyện vọng sậu sắc của dân tộc ta. Vì vậy 
chúng đang gặp sức phản kháng qụyết liệt của 14 triệu đồng bào ta ở miền 
Nam cũng như của nhân dân ta trong cả nước. Chúng đang phải đánh nhau 
vối cả một dân tộc.

b)  Theo kiểu "chiến tranh đặc biệt", lực lượng quân sự chủ yếu của 
chúng là quân đội tạy sai. Nhưng tuyệt đại đá sô'binh lính trong quân đội đó 
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đều là con em của các tầng lớp nhân dân lao động, do đó họ không thể cam 
tâm làm bia đõ đạn để phục vụ lợi ích của quân thù. Trước cuộc đấu tranh 
mãnh liệt và những thắng lợi của nhân dân và Quân giải phóng, tâm lý chốn 
ghét chiến tranh nhất định ngày càng phát triển trong hàng ngũ quân đội 
phản động. Tinh thần yêu nước của một bộ phận binh sĩ ngày càng đông 
nhất định sẽ đưa họ đến với những hành động phản chiến chống lại kẻ thù, 
trỏ về vói hàng ngũ nhân dân. Hơn nữa, do cơ sỏ xã hội của các thế lực phản 
động đã suy yếu bởi những mâu thuẫn nội bộ gay gắt và phức tạp, cho nên 
quân địch càng ngày càng ít có điều kiện để củng cô' quân đội và chính quyền 
của chúng; tinh thần của các nhân viên ngụy quyền cũng như của các binh 
sĩ trong hàng ngũ ngụy quân rõ ràng ngày càng giảm sút.

c)  Để củng cô' quân đội phản động, đế quốc Mỹ ngày càng tâng thêm cô' vấn, 
nhân viên quân sự và cả một sô' đơn vị chiến đâu vào. Đưa thêm lực lượng quân 
sự củp. Mỹ vào miền Nam thì trưởc mắt có tác dụng nắm chặt hơn các lực lượng 
quân sự phản động tay sai. Nhưng, bản thân việc đưa thêm lực lựợng quân sự 
của Mỹ vào miền Nam đôì với Mỹ là một việc hết sức bị động về chínli trị. Lực 
lượng quân sự của Mỹ càng tăng thêm thì tính chất "đặc biệt" của cuộc chiến 
tranh càng giảm bốt. Những thủ đoạn lừa bịp của chủ nghĩa thực dân kiểu mới 
càng mất tác dụng. Cãm thù dân tộc của nhân dân ta càng tăng thêm, mâu 
thuẫn giữa cô' vấn Mỹ với sĩ quan và binh sĩ tay sai càng trở nên nghiêm trọng. 
Đó là chưa nói đến những nhược điểm của binh lính Mỹ trong một cuộc chiến 
tranh chông du kích trên một chiến trưòng nhiệt đới như ở miền Nam. Ngay 
bọn tướng tá Mỹ cũng phải thú nhận rằng những nhược điểm đó đã hạn chê' 
hiệu lực hoạt động của chúng rất nhiều.

Đặc điểm vê' ta.

Nhân dân ta ở miền Nam là lực lượng Thành đồng Tổ quốc, hiện đang 
tiến hành cuộc chiến tranh giải phóng chông lại chiến tranh xâm lược kiểu 
mới của đê' quốc Mỹ để giành độc lập, dân chủ, hoà bình và trung lập, tiến 
tới thông nhất Tổ quốc. Lực lượng của nhân dân so với lực lượng của địch, về 
trang bị kỹ thuật thì tạm thời còn yếu hơn nhưng ngược lại về chính trị, về 
tinh thần thì lại rất mạnh.

Miền Nam cũng như cả nưốc ta trước đây vốn là một xứ thuộc địa và 
nửa phong kiến, nển kinh tế nông nghiệp hết sức lạc hậu, lại bị khói lửa 
chiến tranh tàn phá trong bao nhiêu năm, đến khi hoà bình được lập lại 
cũng chưa kịp có thòi gian để khôi phục sản xuất bình thường. Hơn nữa, từ 
nám 1954 thi hành nghiêm chỉnh các điểu khoản của Hiệp nghị Giơnevơ, 
quân đội ta đã tập kết ra Bắc và chính quyền cách mạng ỏ miền Nam không
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còn như trước nữa. Chính trong những điều kiện nói trên, đế quốc Mỹ và 
chính quyền Ngô Đình Diệm đã phát động cuộc chiến tranh một phía nhằm 
dập tắt phong trào yêu nưdc, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu 
níới và căn cứ quân sự của Mỹ. Chúng đã đặt hy vọng vào tình trạng kinh tế 
kiệt quệ lúc bấy giò, vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn của nhân dân ta ở 
miền Nam không còn có lực lượng chính quyển nhân dân và quân đội nhân 
dân trực tiếp bảo vệ. Và chúng cho rằng nhân dân ta ở miền Nam không còn 
có con đường nào khác là phải chịu bó tay khuất phục trưởc lưỡi lê và máy 
chém của chúng.  •

Nhưng nhân dân ta ở miền Nam quả thật là nhân dân của một dân 
tộc anh hừng. Đồng bào ta sẵn có một lực lượng tiềm tàng vô địch, có một 
sức mạnh chính trị mà bè lũ đế quốc và phản động không sao hiểu nổi. 
Chúng đã đụng đầu vói một nhân dân có một tinh thần cách mạng rất 
cao, có ưu thê rất lớn vê chính trị. Tư tưởng cách mạng một khi đã đi sâu 
vào quần chúng nhân dân thì trở nên một sức mạnh vô địch. Trong chiến 
tranh cách mạng, ưu thế chính trị của nhân dân sè biến thành lực lượng 
vật chất, có tác dụng chuyển không thành có, chuyển yếu thành mạnh, 
khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi gian khổ, cuối cùng đi tới chiến 
thắng một kẻ địch lúc đáu mạnh gấp mấy lần. Thật vậy, nhân dân miền 
Nam là nhũng người con líu tú của dân tộc Việt Nam, một dân tộc đã có 
truyền thông đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm, "thà chết không chịu 
làm nô lệ". Nhân dân miền Nam đã từng có truyền thông chông Pháp xâm 
lược, có khởi nghĩa Nam Kỳ, có khởi nghĩa Ba Tơ; trong những ngày tháng 
Tám oanh liệt đã từng vùng dây cùng nhân dân cả nước đưa cách mạng 
đến thành công, dựng nên chính quyền nhân dân, đã được hưởng những 
quyền lợi chính trị và kinh tê do cách mạng đem lại, đã từng chiến đấu 
anh dũng góp phần rất lớn vào thắng lợi. của cuộc kháng chiến vĩ đại của 
dân tộc. Trải qua quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, nhân dân miền 
Nam đã cọ một trình độ chính trị và tổ chức rất cao, có nhiều kinh nghiệm 
vê' đấu tranh chính trị cũng như vê' đấu tranh vũ trang. Chính vì vậy mà 
trước một kẻ thù hết sức tàn bạo, phong trào cậch mạng miến Nam vẫn 
ngang nhiên tồn tại và phát triển. Nhân dân miền Nam vốh sẵn có tinh 
thần và kinh nghiệm đâu tranh cách mạng, lại được sức mạnh của chính 
nghĩa động viên, cổ vũ, được những mục tiêu đấu tranh cao cả siết chặt 
hàng ngũ. Vì độc lập của Tổ quốc, vì ruộng đất của nông dân, vì những 
quyền tự do cơ bản của con ngưòi, vì hoà bình và thống nhất cửa Tổ quốc, 
nhân dân ta ở miện Nam từ lâu đã được tập hợp lại thành một khối đoàn 
kết chiến đấu hết sức lớn mạnh và vững chắc. Những lý tưởng cao cả dân 
tộc và dân chủ được Đảng ta truyền bá rộng khắp từ những năm ba mươi 
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trải qua cuộc đấu tranh cách mạng dân tộc dân chủ với biết bao hy sinh 
gian khổ, trải qua cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại, đã ăn sâu vào tim óc 
của quần chúng nhân dân. Chưa có độc lập, chưa có thống nhất, chưa có 
ruộng đất, chưa giành được những quyền sốhg cơ bản của con người thì 
nhân dân miền Nam quyết không thể ngừng chiến đấu. Cuộc kháng chiến 
toàn quốc kết thúc thắng lợi; Hiệp nghị Giơnevơ công nhân chủ quyển, 
độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam; những 
điều khoản đó của hiệp nghị chưa thực hiện thì quyết không ngừng chiến 
đấu. Nhân dân miền Nam quyết nắm vững trong tay ngọn cò dân tộc và 
dân chủ, phất cao lên mãi cho đến ngày thắng lợi.

Trong những năm kháng chiến trước đây, Hồ Chủ tịch thưòng nói: 
"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công". 
Nhân dân miền Nam có một nhận thức sâu sắc đoàn kết là sức mạnh, đoàn 
kết là nguồn gốc của thắng lợi. Nếu kẻ địch tuy mạnh vế vật chết, nhưng 
luôn luôn bị mâu thuẫn nội bộ xâu xé, thì nhân dân miền Nam ngược lại vốh 
có một truyền thống đoàn kết rộng rãi, xây dựng từ trong cuộc kháng chiến 
thần thánh lần thứ nhất. Trong những năm đầu hoà bình mói được lập lại, 
tình hình đấu tranh hết sức khó khăn gian khổ, nhũng ngưòi dân yêu nước 
miền Nam vẫn đoàn kết gắn bó với nhau. Tinh thần yêu nưốc thương nòi, 
lòng tự hào dân tộc, tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau, vì những mục tiêu 
cách mạng chung, đó là sức mạnh đã làm cho đồng bào ta giữ vững và ra sức 
mở rộng khối đoàn kết. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam 
hiện nay đã lốn mạnh nhanh chóng và đã có một uy tín lổn lao như vây 
trong nhân dân một phần quan trọng cũng là nhờ ở kinh nghiệm và truyền 
thống đoàn kết dân tộc trưóc đây và đã biết phát triển và áp dụng những 
kinh nghiệm đó trong điều kiện mói của lịch sử.

Nhân dân miển Nam lại được động viên, tổ chức theo một đường lối 
chính trị đúng đắn, theo những phương chăm và hình thức đấu tranh thích 
hợp. Nhờ đó mà mặc dù kẻ địch tàn bạo đến đâu, mặc dù điều kiện đấu 
tranh khó khản hiểm nghèo đến đâu, lực lượng chính trị và vũ trang của 
nhân dâh vẫn ngày càng lớn mạnh. Quá trình đấu tranh cách mạng của 
nhân dân miền Nam là quá trình phát triển từ đấu tranh chính trị lên đấu 
tranh vũ trang, đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang kết hợp chặt chẽ 
vối nhau, thúc đẩy lẫn nhau. Nhân dân miền Nam đã phát huy đến cao độ 
ưu thế chính trị của mình, sáng tạo ra phương châm đấu tranh đúng đắn và 
những hình thức đấu tranh vô cùng phong phú.. Cuộc đấu tranh cách mạng ở 
miền Nam về chính trị cũng như về quân sự hiện đang phát triển đến một 
trình độ khá cao, với tinh thần sáng tạo không ngừng của quần chúng, nhờ 
đó mà đã làm thất bại nhiều chính sách và thủ đoạn chính trị hiểm độc của 
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địch, làm thất bại những hình thức chiến thuật tối tân của chúng, giành lấy 
những thắng lợi liên tiếp ngày càng to lởn.

Cuộc chiến tranh cách mạng của đồng bào ta ở miền Nam lại đang tiến 
hành trong hoàn cảnh một nửa đất nước đã được giải phóng và đang tiến lên 
trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Miền Bắc là niềm hy vọng, là 
nguồn động viên cổ vũ cùa người dân miền Nam, nhất là trong những năm 
kẻ thù khủng bố đàn áp khốc liệt nhất. Miền Bắc giải phóng là niềm tự hào 
của cả dân tộc Việt Nam, là căn cứ cách mạng của cả nưóc,là cơ sở vững 
mạnh cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Đồng bào ta ở miến 
Nam luôn luôn thấy rõ đồng bào miền Bắc sát cánh với mình trong cuộc đấu 
tranh chông kẻ thù chung, do đó càng vững lòng tin tưởng, vượt qua mọi khổ 
khăn, kiên quyết tiến lên trên con đường đấu tranh và thắng lợi.

Trong những năm qua, nhân dân ta â miền Nam đang đấu tranh chống 
một kẻ thù vô cùng dã man tàn bạo. Tính chất cực kỳ phản động, hung ác, 
vô nhân đạo của đế quốc Mỹ và chính quyển tay sai đã gây cho nhân dân ta 
nhiều khó khăn và tổn thất, nhưng mặt khác lại càng làm cho nhân dân 
nhận rõ bộ mặt của kẻ thù, càng khơi sâu chí căm thù của người dân miền 
Nam đôi vói bọn giặc cướp nước và bán nưốc. Trong chiến tranh, tinh thần 
chiến đấu và chí căm thù là một sức mạnh vô cùng to lốn. Điều đó cắt nghĩa 
vì sao máy bay trực thăng phản lực của Mỹ, xe lội nựóc bọc sắt, súng tiểu 
liên bắn cực nhanh, súng phun lửa, mìn tự động định hướng, chất độc hóa 
học, thuyền đổ bộ tôì tân, V.V., bao nhiêu loại vũ khí hiện đại của đế quốc Mỹ 
đều không cứu được quân đội tay sai khỏi thất bại này đến thất bại khác.

Ngược lại, Quân giải phóng miền Nam với trang bị còn kém cỏi, nhưng 
sẵn có một tinh thần chiến đâu rất cao, được nhân dân thương yêu, đùm bọc 
và phối hợp chiến đấu, nên đã liên tiếp chiến thắng quân địch.

Hiện nay, chiến tranh cách mạng ở miền Nam còn gặp nhiều khó khăn 
gian khổ, nhưng với tinh thần chiến đấu anh dũng của mình, đồng bào ta ỏ 
miền Nam và Quân giải phóng miền Nam đã thu được những thắng lợi lớn và 
đã sáng tạo ra những nhân tố vững chắc có ý nghĩa chiến lược. Lực lượng chính 
trị của nhân dân ngày càng hùng hậu, lực lượng vũ trang cách mạng ngày càng 
lớn mạnh, địa bàn vùng giải phóng ngày càng rộng mở. Dưới sự lãnh đạo của 
Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, nhân dân ta ở miền Nam 
hiện đang tiến tới trên con đường chuyển yếu thành mạnh, và quá trình phát 
triển thắng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng ở miền Nam đang chứng tỏ một 
cách hùng hồn: trong đấu tranh cách mạng, trong chiến tranh, cuối cùng nhân 
tố quyết định là đường lối cách mạng đúng đắn và nhân tố con ngưòi, sức mạnh 
quyết định là sức mạnh của quầh chúng nhân dân.
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Đác điểm về điều kiện quốc tế.

Cuộc "chiến tranh đặc biệt" củá đế quốc Mỹ và tay sai và ‘cuộc chiến 
tranh giải phóng của nhân dân ta ở miền Nám đarig diễn ra trong điều kiện 
quốc tế thuận lợi cho ta, không lợi cho địch.

Mười năm qua trên thế giới đã xảy ra những biếh đổi cách mạng vĩ đại, 
có lợi cho sự nghiệp đấu tranh vì hpà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội.

Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, tuy hiện đang gặp những khó khăn 
trong nội bộ nhưng vẫn ngày một lớn mạnh về mọi mặt, không ngừng phát 
huy tác dụng thành trì của cách mạng thế giói, của phong trào giải phóng 
dân tộc và của phong trào hoà bình thế giới. Đặc biệt trong khu vực châu Ậ, 
châu Phi, châu Mỹ latinh, phong trào giải phóng dân tộc đang phát triển 
rộng khắp, giáng những đòn mãnh liệt vào chủ nghía dế quốc, đứng đầu là 
đế quốc Mỹ. Phong trào công nhân ở các nứớc tư bản chủ nghĩa và phong 
trào bảo vệ hoà bình cũng đang lên caó. Lực lượng tiên phong cựa thòi đại là 
phong trào cộng sản quốc tế, mặc dù hiện nay đang có những sự bất đồng 
nghiêm trọng về đưòng lốì, nhưng những sự bất đồng ấy là tạm thời, chắc 
chắn sẽ được thực tiễn của cách mạng thế giới giải quyết; hàng ngũ những 
ngưòi cộng sản chân chính trên thế giói sẽ càng đoàn kết chặt chẽ, lớn mạnh 
vượt bậc trong cuộc đấu tranh để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác  
Lênin, chống lại mọi thứ chủ nghĩa cơ hội. Sự so sánh lực lượng trên thế giổi 
chứng tỏ lực lượng cách mạng mạnh hơn lực lượng phản cách mạng, lực 
lượng hoà bình mạnh hơn lực lượng gây chiến. Thế ta đang lên, thế địch 
đang xuổhg. Điều kiện quốc tế nói trên căn bản thuận lợi cho cuộc chiến 
tranh giải phóng của nhân dân ta ở miển Nam, không lợi cho Cuộc chiếri 
tranh xâm lược kiểu "đặc biệt" của đế quốc Mỹ.

Gần đây trong khi đế qúốc Mỹ ngày càng bị sa lầy ở miền Nam, chúng đã 
phải lên tiếng kêu gọi các bạn đổng minh của chúng giúp sức. Nhưng trừ một 
sô' bọn tay sai vốn đã bất lực như Thái Lan, Đài Loan, Nam Triều Tiên, v.v. 
lên tiếng hưởng ứng, còn phần lớn các nước đồng minh của Mỹ thì hoặc chỉ 
ủng hộ qua loa hoặc lạnh nhạt đánh bài lảng. Có chính phủ như Pháp thì 
tuyên bô' dứt khoát là không tán thành chính sách tiếp tục vũ trang can 
thiệp của Mỹ ồ Đồng Dương mà lại đề ra chủ trương cần trung lập hóa các 
nưốc trong vùng Đông Nam Á. Đáng chú ý nhất là thái độ hững hò của 
nhiều thành viên khối xâm lược Đông Nam Á và khôi liên minh quân sự Bắc 
Đại Tây. Dương trong thời gian gần đây; trong khi chính phủ Mỹ đưa ra đề 
nghị các nưóỊc có sự đóng góp nhằm giúp .sức cho Mỹ cứu vãn tình hình ỏ 
miền Nam Việt Nam, thì lòi đề nghị đó đã không thu được một kết quả thiết 
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thực nào. Trưởc kia, khi quân đội viễn chinh Pháp bị nguy khốh ở Đông 
Dương thì còn trông mong ỏ sự tiếp sức của Mỹ. Ngày nay, đế quốc Mỹ bị 
nguy khôn ỏ miền Nam Việt Nam thì khó lòng trông cây ồ sự tiếp sức của 
các bạn đồng minh, vì hiện chẳng mấy ai chịu "giây máu mà không được ăn 
phần". Và nếu trước đây trong khi tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược 
Triều Tiên, đế quốc Mỹ đã lôi kéo được nhiều nước trong Liên hợp quốc về 
hùa với chính sách xâm lược của chúng, lại được các nước đế quốc lổn và một 
số nước khác giúp sức, thì ngày nay trong khi tiến hành cuộc chiến tranh 
xâm lược kiểu "đặc biệt" ố miền Nam Việt Nam, tình thế của Mỹ rô ràng 
ngày càng cô lập, không những trong dư luận của loài người tiến bộ, mà 
ngay trong hàng ngũ các bè bạn của chúng.

Vê' phía ta, thì cuộc chiến tranh giải phóng chính nghĩa của nhân dân ta 
đang được sự đồng tình ủng hộ hết sức rộng rãi trên trường quốc tế. Không 
những nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, nhân dân Liên Xô, Trung Quốc 
và các nước anh em khác hết lòng ủng hộ ta, mà nhân dân các nưởc dân tộc 
chủ nghĩa, nhân dân tiến bộ trên thế giới cũng đều lên tiếng đoàn kết với 
nhân dân ta. Nhân dân miền Nam đã được sự ủng hộ nhiệt liệt không những 
về tinh thần mà cả vê' vật chất, không những của các đoàn thể nhân dân mà 
của cả các chính phủ nhiều nưốc. Những ngày quốc tế đoàn kết với nhân dân 
miền Nam Việt Nam đã được tổ chức phổ biến khắp nơi. Từ tháng 12 năm 
1961, trên 30 phái đoàn của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt 
Nam và của các tổ chức yêu nưóc trong Mặt trân đã đi thăm 19 nước ỗ châu 
Á, châu Phi, châu Mỹ latinh và châu Âu. Các tổ chức của Mặt trân đã có 
chân trong nhiều tổ chức quốc tế. Ngày nay, Mặt trận Dân tộc giải phóng 
miền Nam Việt Nam đã có đại diện thường trực chính thức của mình ồ một 
sô nước xã hội chủ nghĩa và ở Campuchia, Angiêri, v.v. Gần đây, nhân 
dân Mỹ, trong đó có nhiều nhà trí thức, nhân sĩ, tu hành và cả một sô nghị sĩ 
trong quốc hội cũng đã lên tiếng đòi chấm dứt cuộc chiến tranh bẩn thỉu do 
chính phủ Mỹ gây ra ở miền Nam Việt Nam. Có thể nói rằng trên trường 
quốc tế, cuộc đấu tránh anh dũng của đồng bào ta ở miền Nam đã được sự 
đổng tình ủng hộ rộng rãi và mạnh mẽ xưa nay chưa từng có trong lịch sử 
đấu tranh cách mạng của nhân dân ta.

Chúng ta hết sức coi trọng sự đồng tình ủng hộ của các lực lượng hoà 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên thế giói đối với cuộc 
đấu tranh giải phóng của đồng bào ta ồ miền Nam và coi đó là một nhân tố 
rất quan trọng sẽ đưa nhân dân ta ở miền Nam đi đến thắng lợi cuối cùng.

Mặt khác, nếu so với tình hình nước ta trong những năm đầu của cuộc 
kháng chiến toàn quốc, bốn phía đểu bị những nước thù địch bao vây, thì 
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tình hình cuộc kháng chiến của nhân dân ta ở miền Nam hiện nay đang ở 
vào những điều kiện thuận lợi hơn nhiều. Miền Nam nưóc ta không những 
đang chiến đấu trong hoàn cảnh nửa nước đã được giải phóng như trên 
đã nói, mà lại tiếp giáp vối những nước láng giềng bè bạn, vói nước Lào 
đang chiến đấu anh dũng và thắng lợi chông.đế quốc Mỹ và tay sai, vói nưóc 
Campuchia đang đấu tranh chốhg âm mưu đen tối của đế quốc Mỹ nhằm 
bảo vệ nền trung lập tích cực của mình. Miền Nam lại được nôì liền vói phe 
xã hội chủ nghĩa rộng lóm Miền Nam được coi là một khâu trọng yếu trong 
chiến lược Đông Nam Á của đế quốc Mỹ, nhưng miến Nam đồng thời cũng là 
một trung tâm của phong trào giải phóng của các dân tộc chông đế quốc Mỹ 
trong khu vực này. Các nưốc ở Đông Nam Á lại là những nước, ở đó, nhân 
dân đã từng đứng dậy tiến hành đấu trạnh cạch mạng để tự giải phóng. Đó 
cũng là một sự cổ vũ quan trọng đối vởi đồng bào ta ở miền Nam.
tỉ  J  'I

III

Z^HƯ trên đã nói, trong mười nám qua ở miền Nam nước ta, cuộc đấu tranh 
cách mạng của nhân dân ta đã phẵt triển tờ đấu tránh chính trị lên đấu 

tranh chính trị kết hợp vối đấu tranh vũ ‘trang và ngàỳ nay đã trở thành cuộc 
chiến tranh giải phóng cứu nước của toàn dẫn ta, chống lại "chiến tranh đặc 
biệt" của đế quốc Mỹ và tay sai. Cuộc chiến tranh này là mọt cuộc chiến tranh 
toàn dân, toàn diện, dựa vào sức minh là chính, lâu dài, gian khổ và cuỗĩ cùng 
nhất định thắng lợi, được tiến hành trong những điều kiện lịch sử mới. Bên 
cạnh nội durig chính trị cơ bản, giống với nội dung chính trị cơ bản của cuộc 
chiến tranh ỹêu nưốc chống đế quốc Pháp và can thiệp Mỹ ’trưốc đây thì cùộc 
chiến tranh giải phóng của nhân dân ta hiện nay ở miền Nam còn có những nét 
riêng biệt cụ thể của nó; vì kẻ thù không phải là chủ nghía thực dân cũ của đế 
quốc Pháp mà là chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ; vì trình độ giác ngộ 
và tổ chức của nhân dân ta ở miền Nam ngày nay có những tiến bộ rất lón so 
vói trưốc, vì điều kiện quốc tê ngày nay cũng thuận lợi hơn, vì hình thức chiến 
tranh do địch gây ra là chiến tranh xâm lược kiểu "đặc biệt" chứ không phải là 
chiến tranh xầm lược theo kiểu cổ điển.  >

Đây rõ ràng là một cuộc chiến tranh toàn dân phát triển đến trình độ 
cao trong điều kiện mới của miền Nam. Trước quyềri lợi sống còn của dân 
tộc, trưốc nguy cơ nước mất, nhà tan, sinh mạng bị đe dọa, của cải bị cướp 
phá, 14 triệu đồng bào ta ỏ miền Nam không phân biệt già trẻ, trai gái, dân 
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tộc, tôn giáo, xu hướng chính trị, quyết không cam tâm chịu làm nô lệ, đã 
đoàn kết đứng lên chống đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai.

Có chiến tranh toàn dân là vì những mục tiêu chính trị của cuộc chiên 
tranh giải phóng là những mục tiêu chính nghĩa hết sức cao cả, là vì Mặt 
trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam có đường lối' chính trị đúng 
đắn, động viên và tổ chức được toàn dân. Cương lĩnh của Mặt trận "đấu 
tranh cho hoà bình, độc lập, dân chủ, trung lập, tiến tới thống nhất nước 
nhà" đã phản ánh được những yêu cầu cơ bản và cấp thiết, những nguyện 
vọng sâu xa nhất của nhân dân miền Nam. Cương lĩnh đó đã ,đáp ứng được 
nhiệm vụ cách mạng trước mắt do tình hình xã hội miền Nam đặt ra.

Sở dĩ đế quốc Mỹ ra sức áp dụng phương thức chủ nghĩà thực dân mới, 
dựng nên cái gọi là nước "Việt Nam cộng hoà" có "độc lâp" và "chủ quyền", là 
vì chúng muốn làm lu mờ mâu thuẫn cơ bản giữa dân tộc ta vôi bọn đế quô'c 
xâm lược, chúng muốh cho chính quyển tay sai nấp sau chiêu bài dân tộc và 
chủ quyền giả hiệu hòng lừa gạt và tranh thủ quần chúng nhân dân. Thế 
nhưng, chính quyền Ngô Đình Diệm, đại diện cho những thế lực thân Mỹ 
phản động nhất trong giai cấp địa chủ phong kiến và giai cấp tư sản mại bản 
quan liêu, do điều kiện sản sinh và do những chính sách mà chúng đã thi 
hành từ đầu, đã không làm được việc lừa gạt mà đã lộ rõ ngay bộ mặt bán 
nước, buôn dân của nó.

Trước âm mưu thâm độc của chủ nghĩa thực dân mới và của chính 
quyền tay sai, chủng ta càng phải nêu cao ngọn cờ dân tộc độc lập. Chính vì 
vậy mà khẩu hiệu dân tộc độc lập, cũng như những điều cứu nước cấp thiết 
do Mặt trận Dân tộc giải phóng miển Nam Việt Nam đề ra, đã tập hợp được 
hết sức rộng rãi các lực lượng yêu nước và dân chủ trong một mặt trận dân 
tộc thông nhất chổng đế quốc vă tay sai, lấy liên minh công nông làm cơ sở. 
Dưóíi ngọn cờ dân tộc độc lập, không những quần chúng công nông cơ bản mà 
các tầng lớp tiểu tư sản trí thức, giai cấp tư sản dân tộc, các nhân sì yêu 
nưổc, đều một lòng đứng dậy chiến đấu chốhg kẻ thù chung. Đồng bào dân 
tộc ít người ở miền Nam đã nêu caọ một tấm gương quật cường chói lọi. Các 
giáo phái phần lớn cũng tán thành cương lĩnh của Mặt trận; cho đến nhiều 
ngựời thân Pháp trưốc đây và phần đông đồng bào công giáo di cư từ miền 
Bắc vào, ngày nay cũng có cảm tình với Mặt trận và đã tham gia cuộc đấu 
tranh cứu nựớc với những mức độ nhất định.

Trong cuộc cách mạng giải phóng của một xứ thuộc địa hoặc nửa thuộc 
địạ và nửa phong kiến, vân đề chông đế quốc và vấn đề chốhg phong kiến 
không thề tách rời nhau, cách, mạng dân tộc và cách mạng dân chủ không 
thể tách rời nhau : bởi vì thực chất và nội dung của vấn đề dân tộc là vấn để 
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nông dân; không đặt vấn đề dân chủ, không phát động được quần chúng 
nông dân đông đảo thì quyết không củng cố và tăng cường được mặt trận 
dân tộc thống nhất, không có liên minh công nông vững chắc làm ọơ sở để 
phát triển mạnh mẽ các lực lượng yêu nước khác.

Trong điều kiện cụ thể của xã hội miền Nam, vấn đề dân chủ lại có một 
vị trí đặc biệt quan trọng. Đó là vì với chính sách "cải cách điền địa" giả 
hiệu, chính quyền tay sai của đế quốc Mỹ đà ra sức cưổp giật ruộng xìất đã 
được chia cho nông dân trong những năm kháng chiến; cái gọi là "cải cách 
điển địa" của chúng thực tế chỉ là cấp ít nhiều ruộng đất cho bọn tôi tớ trung 
thành. Chính vì vậy mà Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam 
đã nêu cao khẩu hiệu: "Thực hiện giảm tô, tiến tới giải quyết vấn đề ruộng 
đất cho nông dân, làm cho người cày có ruộng". Mười năm qua, nông dân 
miền Nam đã được chia trên 1 triệu 50 vạn hécta ruộng đất, gần gấp ba lần 
so với diện tích ruộng đất được chia trong thòi kỳ kháng chiến trước đây. Sô' 
ruộng đất này phần lốn là của đế quốc và của, bọn đại địa chủ phản động đã 
đi theo giặc. Việc đưa quyền lợi ruộng đất Ịạỉ cho nông dân có một ý nghĩa 
cực kỳ to lốn, là vì chiến tranh nhân dân là chiến tranh cách mạng của quần 
chúng mà nông dân chiếm hơn 90%. Quần chúng nông dân ở miền Nam sán 
có tinh thần đấu tranh kiên cường, nay lại được cách mạng mang lạị những 
quyền lợi thiết thân, đã được động viên và tổ chức thành một lực lượng hùng 
hậu của cuộc kháng chiến lâu dài.

ở miền Nam Việt Nam, không những chính quyền tay sai cướp giật 
ruộng đất của nông dân mà còn hàng ngày xâm phạm đến tính mạng, tài 
sản của dân, rải chất độc hóa học, phá hoại sản xuất, bắt dân bỏ nhặ cửa, 
xóm làng dồn vào các "ấp chiến lược". O thành thị thì chính sách kinh tế 
phụ thuộc vào đế quốc Mỹ đã gây sự phá sản của công thương nghiệp dân 
tộc, gây ra nạn thất nghiệp trầm trọng trong hàng ngũ nhân dân lao động. 
Đế quốc Mỹ dựng lên và nuôi dưỡng cả một giai cấp tư sản mại bản quan 
liêu mới, cực kỳ phản động, sốhg bám vào đế quốc Mỹ và dựa vào kinh tế 
chiến tranh. Lợi ích của giai cấp tư sản mại bản này gắn liền vói đặc quyền 
đặc lợi của bọn đầu sỏ hung ác nhất trong ngụy quân, ngụy quyền. Chính 
vì vậy mà khẩu hiệu dân chủ trong cách mạng miền Nam còn có nội dung 
đòi cải thiện dân sinh, đòi thi hành một chỉnh sách kinh tế độc lập tự chủ, 
chống lại chính sách xâm nhập và lũng đoạn kinh tế của đế quốc Mỹ và bọn 
tư sản mại bản quan liêu.

Vấn đề dân chủ lại còn có một nội dung chính trị cực kỳ quan trọng. Đó 
là vấn đề đòi thừc hiện các quyển tự do dân chủ chông lại chế độ phátxít, 
độc tài. Đế quốc Mỹ thường rêu rao cho chính quyền tay sai thi hành một 
chính sách "tự do"; chính quyền tay sai của chúng cũng đã từng ghi vào 
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"hiến pháp" các quyển "tự do dân chủ". Tuy vậy, trong thực tế chính quyền 
đó từ lúc đầu đã là một chính quyển độc tài phátxít. Vì vậy mà những khẩu 
hiệu "thực hiện chế độ dân chủ rộng rãi và tiến bộ", bảo đảm các quyền tự do 
dân chủ, đòi thi hành điều 14C của Hiệp nghị Giơnevơ, chông phân biệt đô'i 
xử với những người kháng chiến cũ, v.v. đã đáp ứng những yêu cầu cấp thiết 
của mọi tầng lớp nhân dân và có tác dụng động viên đông đảo nhân dân 
đứng dây chống lại kẻ thù.

Hiện nay, nước ta đang tạm bị chia làm hai miền với chế độ xã hội khác 
nhau. Nhiệm vụ cách mạng trưóc mắt của nhân dân miến Nam là phải đánh 
đổ đế quốc Mỹ và tay sai, thực hiện độc lập và dân chủ. Quần chúng cơ bản 
đông đảo không những nhận rõ sự cấp thiết phải phấn đầu để thực hiện 
nhiệm vụ trước mắt nói trên mà nguyện vọng của họ còn là phát trien cuộc 
cách mạng đến những bước mói cao hơn, triệt để hơn. Trong lúc đó thì giai 
cấp tư sản dân tộc và một bộ phận trong các tầng lốp trung gian một mặt thì 
có tinh thần dân tộc chống Mỹ, mặt khâc lại muôn bảo vệ lợi ích giai cấp 
mình. Để tập hợp tuyệt đại đa số nhân dân, Mặt trận đã đề ra những chính 
sách đối nội và đốì ngoại thích hợp; đôì nội thì chủ trương khuyến khích công 
thương nghiệp dân tộc, phát triển kinh tế quốc dân ', đôì ngoại thì chủ trương 
chính sách ngoại giao hoà bình, trung lập. Khẩu hiệu trung lập đã có tiếng 
vang rất lớn trong các tầng lớp trên ỏ miền Nam, có ảnh hưởng khá rộng 
trong sĩ quan, binh sĩ và nhân viên chính quyền của kẻ thù, ngoài nưóc lại 
đang được sự đồng tình ủng hộ hết sức rộng rãi. Chúng ta lại cần nhấn 
mạnh đến yêu cầu hoà bình và tiến tới thống nhât nước nhà. Vì hoà bình 
thật sự là nguyện vọng của mỗi một người dân miền Nam, nhất là miền 
Nam nưóc ta đã sống trong cảnh hai mươi năm chiến tranh liên tiếp. Vì 
thông nhất đất nưổc là nguyện vọng sâu xa của mỗi một ngưòi dân Việt 
Nam; nưốc Việt Nam ta từ xưa vốn là một, không thể chia cắt được.

Do mục tiêu đấu tranh chính nghĩa, phù hợp với những nguyện vọng 
cơ bản của quần chúng nhân dân, do cương lĩnh của mình đã đề ra được 
những mục tiêu, đó, cho nên, có thể nói rằng ngày nay Mặt trận Dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt Nam đã tập hợp được phần rât lớn nhân dâtt 
ta ở miền Nam, động viên, tổ chức và lãnh đạo đồng bào ta đứng dậy tiến 
hành cuộc chiến trành giải phóng, cứu nước. Rõ ràng, cuộc chiến tranh 
cứu nưóc, chông đế quốc Mỹ xâm lược và bọn tay sai mang cả tính chất 
dân tộc và tính châ't giai cấp. Đó là một cuộc chiến tranh nhân dân trong 
điều kiện lịch sử mới của miền Nam.

*

* * .
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Cuộc chiến tranh giải phóng của nhân dân miền Nam nước ta là một 
cuộc chiến tranh toàrt diện, được tiến hành theo những phương chàm và 
phương thức ngày càng sáng tạo, phong phú,

Trong cuộc "chiến tranh đặc biệt" của chúng, địch đánh ta bằng biện 
pháp quân sự là chủ yếu, nhưng cũng nhấn mạnh đến hoạt động chính trị, 
"hoạt động công dân vụ" lừa gạt dân chúng, tích cực xâm nhập mỉền Nam về 
kinh tế, văn hóa, v.v. Cuộc chiến tranh giải phóng của nhân dân ta ỏ miền 
Nam cũng tiến hành về mọi mặt: quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa.

a)  Nhân dân Việt Nam ta vôh hết sức yêu chuộng hoà bình. Trước đây, 
trong những ngấy đầu Cách mạhg tháng Tám mới thành công, nưốc Việt 
Nam dần chủ cộng hoà mới thành lập, chúng ta đã ra sức tranh thủ hoà 
bình, ký kết hiệp định sơ bộ với chính phủ Pháp. Nhưng thực tiễn lịch sử'đã 
chứng minh: chúng ta thì yêu chuộng hoà bình, đế qưốc thực dân thì cố tìhh 
gây ra chiến tranh. Cuối cùng, để bẵo vệ quyền sông còn của đất nước, toàn 
dân ta' đã nhất tể đứng dậy dùng bạo lực cách mạng, dùng chiến tranh cách 
mạrig rhà chống lại bạo lực phản cách mạng, chống lại chiến trarih xâm lứỢc 
của thực dân Pháp được đế quốc Mỹ giúp sức. Và chúng ta đã thắng.

Năm 1954, sau khi Hiệp nghị Giơnevơ được ký kết, nhân dân ta từ 
Nam chí Bắc đều mong muốn hoà bình, ra sức củng cô' và giữ vững hoà bình, 
chốhg lại mọi hành động phá hoại hiệp nghị ở miền Nam. Trong lúc đó đế 
quốc Mỹ và chính quyền tay sai đã đùng bạo lực phản cách mạng để tàn sát, 
khủng bô' đồng bào ta. Đồng bào ta ồ miền Nam trong nhiều năm đã tiến 
hành một cuộc đấu tranh chính trị vô cùng anh dũng chông lại kẻ thù. Thực 
tiễn đấu tranh những nám đó một lần nữa lại chứng minh: trước bạo lực 
phản cách mạng của kẻ địch, nhân dân nhất định phải dùng cách mạng bạo 
lực mà đối phó lại.

Do kinh nghiệm xương máu bản thân, đồng bào ta ở miền Nam càng 
nhận rõ xu hướng cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và tay sai là xu hưởng bạo 
lực, là xu hướng chiến tranh, do đó con đường đúng đắn nhất của các dân tộc 
để tự giải phóng, là con đường cách mạng bạo lực, chiến tranh cách mạng. 
Cpn đường cách mạng bạo lực rất phù hợp với đạo nghĩa, rất phù hợp với 
những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác  Lênin vế đâu tranh giai cấp, 
về nhà nưóc và cách mạng. Chỉ có thông qua cách mạng bạo lực của quần 
chúng mói đánh đổ được đ;ê quốc xâm lược và tay sai, đánh đổ được chính 
quyền phản động giành lấy chính quyền vào tay nhân dân. £)ến khi đế quốc 
Mỹ tăng cường vũ trang can thiệp vào miền Nam thì cuộc đấu tranh cách 
mạng của nhân dân ta đã phát triển thành một cuộc chiến tranh nhân dân 
rộng rãi. Cuộc chiến tranh đó ngày càng thu được thắng lợi to lớn.
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Kinh nghiệm đấu tranh cách mạng mấy chục nám nay của toàn dân ta 
cũng như mười năm nay của đồng bào ta ở miền Nam chứng tỏ rằng: cách 
mạng bạo lực, chiến tranh cách mạng là con đường đúng đắn của các dân tộc 
muôn vùng lên đập tan ách thống trị của đế quốc thực dân và tay sai; trong 
những điều kiện cụ thể nhất định, nó là khả năng hiện thực để tự giải phóng 
của các dân tộc.

b)  Cách mạng bạo lực có thể được thực hiện bằng những lực lượng cách 
mạng khác nhau: lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, lực lượng vũ trang 
kết hợp với lực lượng chính trị. Căn cứ vào ưu thế tuyệt đối của ta về chính 
trị, vào chủ trương của địch là dùng cả thủ đoạn quân sự và chính trị dể đàn 
áp cách mạng, ở miền Nam nhân dân ta đang dùng lực lượng vũ trang kết 
hợp vói lực lượng chính trị để chiến đâu chống kẻ thự. Nhận dân miền Nam 
đã biết khai thác và phát triển những kinh nghiệm đấu tranh cách mạng 
quý báu của toàn dân ta từ trước đến nay. Việc sử dụng đúng đắn lực lượng 
chính trị, lực lượng vũ trang, kết hợp một cách sáng tạo lực lượng chính trị 
với lực lượng vũ trang, đã từng đưa dân tộc ta đến những thắng lợi rực rỡ.

Có thể nói rằng, một trong những đặc điểm nổi bật của chiên tranh cách 
mạng ở miền Nam, của tính chất toàn diện của cuộc chiên tranh đó, là nó 
đang phát triển song song hai hình thứủ đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ 
trang trong một quá trình dài.

Đấu tranh chính trị đóng một vai trò rất cơ bản vì chỗ mạnh căn bản 
của ta và chỗ yếu căn bản của địch là chính trị, vì địch có âm mưu dùng thủ 
đoạn chính trị để lừa gạt nhân dân, vì nhân dân miền Nam có một truyền 
thông đấu tranh chính trị rất kiên cường, có một trình độ giác ngộ chính trị 
và tổ chức rất cao.

ở miền Nam nưởc ta, nhân dân ta đã từng được tôi luyện trong hàng 
chục năm đấu tranh chính trị và vũ trang, chính quyền và quân đội tay sai 
của đế quốc Mỹ lại rất yếu vể chính trị, nên sức mạnh chính trị của quần 
chúng nhân dân lại có rất nhiều khả năng để phát huy đến cao độ, khơi sâu 
nhược điểm lớn của địch, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho đấu tranh vũ 
trang, giành lấy thắng lợi lớn về ta.

Đấu tranh vũ trang là hình thức cao của đấu tranh cách mạng, nó đang 
có một vai trò rất cơ bản và rất quan trọng. Vì địch đang dùng chiến tranh 
phản cách mạng để chống lại nhân dân, muôn đánh đô nền thống trị của 
địch, thì nhất thiết phải tiêu diệt và làm tan rã lực lượng quân sự cửa 
chúng. Mặt khác có đấu tranh vũ trang hỗ trợ mới phát huy được uy thế 
chính trị của quần chúng. Đấu tranh vũ trang trong tình hình cụ thể của 
miền Nam cần phối hợp hết sức chặt chẽ với đấu tranh chính trị, đồng thời

Ii 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



46 ĐẠI TƯỚNG VỖ NGUYÊN GIẦP VỚI CUỘCKHANG c h iền  c h ó ng  mỹ , c ứ u  nướ c

phải nắm vững quy luật chiến tranh và phát huy chức năng của mình: tiêu 
diệt lực lượng quân sự của địch,

c)  ở miền Nam, từ trong hai ngọn trào đấu tranh rộng lớn nói trên đã 
hình thành và rèn luyện nên một lực lượng chính trị hết sức hùng hâu của 
quần chúng và một lực lượng vũ trang cách mạng ngày càng mạnh.

Đội quân chính trị của quần chúng bao gồm đủ cả trẻ, già, trai, gái có cơ 
sở ở khắp cả đồng bằng, rừng núi, nông thôn, thành thị. Đội quân chính trị 
ấy đã nổi dây phá vỡ từng mảng chính quyền thôn xã của địch, phá tan hàng 
loạt "ấp chiến lược", vận động hàng vạn binh lính ngụy trở về với nhân dân, 
chông bắt lính, bắt xâu, chống rải chất độc hóa học, chông đàn áp tôn giáo, 
chống đốt nhà đuổi dân, đòi bảo vệ tính mạng tài sản, đòi cải thiện dân sinh, 
thực hiện dân chủ, đòi trừng trị bọn tay chân của Ngô Đình Diệm, đòi đế 
quốc Mỹ cút khỏi miền Nam Việt Nam. Đội quân chính trị ấy có khi giữ thế 
hợp pháp trong đấu tranh, có khi tiến hành đấu tranh bất hợp pháp, có khi 
thì biến cái không hợp pháp thành cái hợp pháp, đầu rơi máu chảy không lùi 
bưóc, tay không vẫn tiến lên dùng lời lẽ yêu nưóc mà thuyết phục binh sĩ 
địch. Có ai quên được cảnh tượng của hàng vạn quần chúng nông dân chọc 
thủng hàng rào lưõi lê tràn vào thành thị, làm rung động hè phố' vởi những 
tiếng thét căm thù. Có ai quên được hình ảnh người con gái Tây Nguyên lăn 
ra cản xe ủi đất của giặc phá làng bản để làm đường quân sự, hình ảnh chị 
phụ nữ Nam Bộ lấy thân mình chặn miệng súng đại bác của giặc không cho 
chúng bắn về thôn xóm.

Nếu công nhân, học sinh, sinh viên đã đóng vai trò xứng đáng trong đấu 
tranh chính trị ở thành thị thì các chị em phụ nữ nông dân đã luôn luôn có 
mặt trên hàng đầu xung kích ỏ quê hương xóm làng. Cùng đội quân chính 
trị ấy, khi nào tạm dừng đấu tranh trực diện vói quân thù, thì trở về tàng 
gia lương thực, sản xuất vũ khí, trồng cây gây rừng, đào hầm, vót chông, rào 
làng chiến đấu, hoặc đi dân công vân tải, trinh sát, liên lạc giúp đõ bộ đội 
đánh giặc.

Lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam lúc đầu là những đội tự vệ, đội 
vũ trang tuyên truyền ra đời trong ngọn lửa của phong trào đấu tranh chính 
trị của nhân dân. Tiếp đó, những đơn vị lốn hơn dần dần đã xuất hiện trên 
cơ sở phát triển rộng rãi dân quân du kích và chiến tranh du kích. Ngày nay 
ở miền Nam, lực lượng vũ trang của nhân dân đã trở nên lốn mạnh trông 
thấy và đã hình thành ba thứ quân cùng nhau phôi hợp chặt chẽ trong tác 
chiến: dân quân du kích, bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực, Quân giải phóng 
miền Nam, mặc dù còn non trẻ và phải chiến đâu trong những điều kiện cực 
kỳ khó khàn gian khổ, nhưng đã liên tiếp chiến thắng quân thù, đến nay 
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trình độ giác ngộ, điểu kiện trang bị, khả năng cơ động, sức mạnh chiến đấu 
đều đã nấng cao. về trang bị thì chủ yếu là dựa vào súng đạn lấy được của 
giặc, đội quân đó càng đánh càng mạnh và gắn bó mật thiết với nhân dân. 
Cũng như Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân giải phóng miền Nam anh 
em không những là một quân đội chiến đấu anh dũng, mà còn là một đội 
quân công tác cừ, một đội quân sản xuất giỏi, tiêu diệt được nhiều địch ở mặt 
trận, tích cực tham gia việc tuyên truyền vân động trong nhân dân, tiến 
hành công tác vân động binh sĩ địch có kết quả, lại cần cù lao động, tăng gia 
tự túc ở những vùng tiếp tế khó khăn.

Đứng trưóc một kẻ địch có trang bị hiện đại, có khả năng cơ động mau 
lẹ, có phương tiện thông tin tình báo đầy đủ, nhưng tinh thần chiến đấu lại 
rất kém, Quân giải phóng miến Nam đã biết phân tích chỗ mạnh và chỗ yếu 
của địch, liên tiếp chiến đấu và chiến thắng quân địch, đã phối hợp vối nhân 
dân phá "ấp chiến lược", chông lại thắng lợi những cuộc càn quét nhỏ và cả 
những cuộc càn quét lớn, đã từng dùng phục kích, tập kích tiêu diệt từng đại 
đội và từng tiểu đoàn địch, diệt điểm nhỏ, tiến lên diệt điểm tương đối lớn 
hoặc cả một chi khu. Giao thông thuỷ bộ của địch bị đánh phá; kho xăng, 
kho đạn của chúng bị đốt cháy, sân bay bị tập kích, tàu chiến bị đánh chìm, 
cố vấn Mỹ bị diệt ngay ở giữa Sài Gòn. Trong một thòi gian không lâu, cuộc 
.đấu tranh vũ trang của nhân dân ta ở miền Nam đã phát triển thành một 
cuộc chiến tranh du kích tương đôĩ rộng khắp, đạt đến một trình độ tượng 
đối cao. Có thể nói rằng tốc độ trưởng thành của cuộc chiến tranh du kích ở 
miền Nam ngày nay nhanh chóng hơn so với thời kỳ kháng chiến trước đây, 
trong những điều kiện chiến đấu khó khăn gian khổ hơn. Quân giải phóng 
miến Nam đã lập được biết bao chiến công oanh liệt. Trong quá trình chiến 
đấu gay go quyết liệt đã xuất hiện nhiều tấm gương hy sinh bất diệt, dũng 
cảm tuyệt vời, kế tục truyền thống vẻ vang của dân tộc, của cách mạng, của 
kháng chiến: Trừ Văn Thô' lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Mai Văn Thế chặt 
cánh tay mình tiếp tục chiến đấu, Nguyễn Việt Khải một mình hạ liền ba 
trực thàng, Lý Văn Số một mình bắn hỏng ba xe lội nước, tiểu đội Âp Bắc nổi 
tiếng, du kích Long Trung bền bỉ chong càn 29 ngày đêm liền, v.v.

Quân giải phóng miền Nam đang anh dũng tiến lên trên con đường tiêu 
diệt quân đội tay sai của Mỹ, có cố vấn Mỹ trực tiếp chỉ huy. Quân giải 
phóng miền Nam mới xuất hiện trên mấy năm mà đã làm cho quân địch 
khiếp sợ và đã làm cho chúng dần dần hiểu rằng: trong tương lai không phải 
quân đội chúng tiêu diệt chúng ta mà chính Quân giải phóng miền Nam sẽ 
tiêu diệt chúng, đánh bại chúng. Quân giải phóng miền Nam anh hùng thật 
xứng đáng với đồng bào miền Nam, xứng đáng với Tổ quốc Việt Nám.
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d)  Qua những thắng lợi của đấu tranh chính trị và vũ trang, địa bàn 
vùng giải phóng ngày càng rộng lớn, chạy từ miền Tây Nguyên Trung Bộ 
đến các địa phương ở lưu vực sông Cửu Long. Công cuộc xây dựng vùng giải 
phóng về chính trị, kinh tế và văn hóa đã trỏ nên một công tác quan trọng 
và ngày càng quan trọng hơn nữa trong cuộc chiến tranh giải phóng, của 
nhân dân ta ở miền Nam. Vùng giải phóng hiện nay đang ở trong hình thái 
bị chia cắt và xen kẽ với vùng kiểm soát của địch, hoặc được mỏ ra ỏ những 
nơi có địa thế hiểm trở, hoặc mở ra khắp các tĩnh đồng bằng trù phú đông 
dân, có nơi lấn vào gần các thị xã, thị trấn. Các vùng giải phóng không 
những là những vùng càn cứ vững chắc của chiến tranh du kích, mà còn 
đang được xây dựng trở thành tấm gương sáng về cuộc sồhg mối, chế độmới, 
đôì lập với cảnh u tôì bị kìm kẹp ngạt thở ở vùng địch kiểm ảoát.

Đồng bào ta trong vùng giải phóng, dưới sự hướng dẫn của Mặt trân, rõ 
ràng là những ngưòi chủ của đất nước, đang ra sức quản lý và xây dựng đòi 
sông của mình theo phương hướng tiến bộ. Các quyền tự do dân chủ, tự do 
tín ngưỡng, tự do kinh doanh, quyền dân tộc bình đẳng đều được tôn trọng 
và thực hiện rộng rãi. Hoạt động văn hóa xã hội, giáo dục, y tế đều phát 
triển. Một nền văn nghệ ýêu nước, lành mạnh có tính chất quần chúng đahg 
góp phần động viên cuộc chiến đấu của toàn dân.

ở đây, đồng bào ta đã thoắt khỏi nạn vơ vét bóc lột củá giặc, đáng hăng 
hái tăng gia sản xuất, cải tiến cách làm ăn để nâng cao đời sông củà1 mình, 
đồng thời đóng góp tích cực vào cuộc kháng chiến, ở đây, các chính sách của 
Mặt trân về kinh tế, vê' ruộng đất, về tôn giáo, dân tộc, chính sách đốỉ với tư 
sản và những người yêu nước khác, đốì với ngoậí; kiều, chính sách đôì với 
binh lính và sĩ quan ngụy trở về với nhân dân đều được đặt ra rõ ràng và 
ngày càng được hoàn thiện.

Vùng giải phóng hiện nay đã phát huy vai trò chiến lược cua nó trong 
cuộc chiến tranh giải phóng và đã có nhiều ảnh hưởng tốt đối vói nhân dân 
vùng địch kiểm soát, kể cả các thị xã. Vùng giải phóng chính là hình anh 
đầu tiên của miền Nam tự do, độc lập sau này; Vùng giải phóng chắc chắn sẽ 
ngày càng được mở rộng và củrig cô thêm, phát triền thành chế độ tương lai 
của cả miền Nam ta theo đà thắng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng.

' Cuộc chiến tranh đó được tiến hành trong những điều kiện thuận lợi mới 
và nhất định giành đựợc thắng lợi cuối cùng. Đó là một quy luật tất yếu.

' *

* *

Cuộc chiến tranh giải phóng của nhân dân ta ở miền Nam chông "chiến 
tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ là lâu dài, gian khổ, dựa vào sức mình là chính.
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Cuộc chiến tranh đó nhất định phải lâu dài, gian khổ, bởi vì lúc đầu lực 
lượng ta tuy rất mạnh về chính trị, nhưng còn yếu về vật chất; còn lực lượng 
của địch thì tuy rất yếu vê' chính trị, nhưng về vật chất thì còn mạnh hơn ta 
nhiều. Phải có thời gian, phải thông qua sự nỗ lực lâu dài và gian khổ, khắc 
phục nhiều khó khăn to lớn, theo một phương hựớng đấu tranh đúng đắn thì 
mối làm cho so sánh lực lượng dần dần biến đổi, ta từ yếu chuyển thành mạnh, 
địch từ mạnh chuyển thành yếu. Chúng ta phải có sự chuẩn bị đầy đủ về tư 
tưởng và tổ chức để kháng chiến lâu dài, trong những điều kiện hết sức gay go 
gian khổ, là vì kẻ thù của dân tộc và nhân dân ta, đế quốc Mỹ và tay sai, là một 
kẻ thù hết sức hung bạo và ngoán cố; vì đôì vói chúng miền Nam nước ta có một 
vị trí chiến lược khá quan trọng, chúng nhất định không dễ dàng lùi bưốc, trừ 
khi bị bắt buộc trước sức mạnh ngày càng lớn của nhân dân ta.

Trươc đây, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và bọn can thiệp 
Mỹ, chúng ta đã từng nêu phương châm kháng chiến lâu dài. Ngày nay, cuộc 
chiến tranh giải phóng cửa nhân dân ta ở miền Nam cũng phải nắm vững 
phương châm kháng chiến lâu dài đó mới giành được thắng lợi, Chúng ta lại 
cần nhận rõ rằng ngày nay, đốì vói cuộc chiến tranh giải phóng của nhân 
dân ta ở miền Nam, điều kiện về mọi mặt có khác trưóc; nhân dân đã được 
rèn luyện và có nhiều kinh nghiệm, có một tinh thần ạnh dũng rất cao; kẻ 
địch có những nhược điểm rất lớn về chính trị; tình hình quôc tê đã phát 
triển căn bản có lợi cho ta; đưòng lốỉ Ịãnh đạo của Mặt trận Dận tộc giải 
phóng miền Nam Việt Nam lại hết sức đúng đắn, có những phát triển sáng 
tạo, kết hợp được kinh nghiệm đấu tranh cách mạng của nhân dân ta vói 
truyền thông đấu tranh chông ngoại xầm của dân tộc, với kinh nghiệm đấu, 
tranh cách mạng của các nước anh em. Do đó, trong khi nắm vững phương 
châm kháng chiến lâu dài, nhân dân ta ở miền Nam đồng thòi cần có nhận 
thức sâu sắc đối vói những điều kiện thuận lợi Ịnáị, có thê mối tin tưởng tiên 
lên, vững chắc và tích cực, đem hết nỗ lực chủ quạn để khơi sâu đến tột bực 
những nhựỢc điểm của địch, phát huy và tạo nên những điều kiện mói, 
những thòi cơ mới thuận lợi cho ta. Và bí quyết dể khắc phục khó khăn, phát 
triển thắng lợi, làm cho thòi gian luôn lụôn có lợi cho nhận dân, cho cách 
mạng, là phải tích cực và khẩn trương xây dựng, giữ vững, bồi dưỡng lực 
lượng về mọi mặt, làm cho , lực lượng ta về mọi mặt càng đánh càng mạph, 
lực lượng địch càng} đánh càng suy yếu.  .

Cuộc chiến tranh giải phóng của nhân dân tầ ở miền Nam phải luôn luôn 
nêu cao tinh thần dựa vào sức mình là chính. Bởi vì đây là cuộc đấu tranh 
cách mạng của quần chúng nhân dân không cam tâm làm nô lệ, vùng lên để 
tự giải phóng; bởi vì điều kiện khách quan bên ngoài dù có lợi đến đâu cũng 
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phải thông qua sự nỗ lực chủ quan bên trong mới phát huy được tác dụng. Vì 
vậy, vấn đê' động viên và bồi dưỡng sức ngưòi, sức của ngay ở chiến trường để 
tiến hành kháng chiến là một vấn đề có ý nghĩa quyết định.

Ngày nay chúng ta có hoàn cảnh mối là miền2 Bắc giải phóng ngày 
càng vững mạnh, gắn liền vói phe xã hội chủ nghĩa hùng cưòng là cơ sở 
vững chắc cho cuộc đấu tranh cách mạng của cả nưốc; đó là thuận lợi rất 
lớn, rất cơ bản.

sẵn có hậu phương lớn là miền Bắc xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta ở 
miền Nam lại càng phải cố gắng đến tột bực, phát huy tinh thần tự lực cánh 
sinh, giành lấy thắng lợi lớn nhất cho cách mạng.

Trưốc đây, trong cuộc kháng chiếp. chốhg bọn thực dân Pháp và bọn can 
thiệp Mỹ, đồng bào ta ở miền Nam đã từng nêu cao tấm gương dựa vào sức 
mình là chính, chỉ có vũ khí thô sơ và gậy tầm vông mà đã quyết tâm đứng 
dậy chông lại kẻ thù xâm lược. Ngày nay, trong cuộc chiến tranh giải phóng 
chống đế quốíc Mỹ và tay sai, đồng bào ta một lần nữa lại từ hai bàn tay 
trắng làm nên sự nghiệp, từ chỗ không còn có chính quyền, không còn có 
quân đội mà đã quyết tâm đứng dậy chông lại kẻ thù hung bạo. Thực tiễn 
mưòi năm qua ở miền Nam đã hoàn toàn xác nhận sự đúng đắn của phường 
châm dựa vào sức mình là chính, xác nhận khả năng cách mạng trực tiếp, 
khả năng đấu tranh để tự giải phóng của nhân dân miến Nam anh hùng.

Cuộc chiến tranh giải phổng của nhân dân ta ở miền Nam là lâu dài, 
gian khổ nhưng nhất định giành được thắng lợi cuối cùng.

Trong cuộc kháng chiến vĩ đại trước đây, toàn dân ta, trong đó có đồng 
bào miền Nam, đã từng đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ của đế quốc Pháp có 
can thiệp Mỹ giúp sức. Trong cuộc chiến tranh cứu nước hiện hay, chủng ta 
đứng trước một kẻ thù mới, đế quốc Mỹ và táy sai, đang dùng một hình thức 
chiến tranh mởi để chinh phục nưốc ta. Vấn đề đặt ra là: ai sẽ thắng ở miền 
Nam? Nhân dân ta ở miển Nam có đầy đủ khả năng để chiến thắng tên đế 
quốc đầu sỏ là đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai trong cuộc chiến tranh xâm lược 
kiểu "đặc biệt" của chúng hay không?

Không cần phải chò đến lúc nhân dân miền Nam giành được thắng lợi 
cuối cùng, mà ngay từ bây giờ, trêncơ sở những thắng lợi to lón có ý nghĩa 
chiến lược đã đặt được của cách mạng miền Nam, chúng tà đã có thể khẳng 
định rằng: nhân dân miền Nam nhất định sẽ thắng, đế quốc Mỹ vầ tay sai 
nhất định sẽ thết bại nhục nhã.

Đi sâu vào phân tích kỹ cái mà đế quốc Mỹ và tay sai gọi là "chiến tranh 
đặc biệt", nó đặc biệt ở chỗ nào? Khác vói chủ nghĩa đế quốc Phốp trưóc đây, 
đế quốc Mỹ đang áp dụng ở miền Nam chủ nghĩa thực dân mới. Nếu về 
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chính trị và kinh tế, chủ nghĩa thực dân mới thông qua chính quyền tay sai 
để áp bức bóc lột nhân dân các nước thì khi cần tiến hành chiến tranh xâm 
lược, bọn chúng cũng cho rằng thượng sách là dùng quân đội phản động của 
bọn tay sai làm lực lượng chính, đế quô'c Mỹ chỉ đóng vaũtrò chỉ đạo chiến 
tranh và cung cấp vũ khí, tiền bạc, còn nhân viên quân sự và quên đội của 
Mỹ thì chỉ đưa vào tham chiên ở một mức độ nhất định, càng ít càng tốt. Chỗ 
gian ngoạn nguy hiểm của "chiến tranh đặc biệt" là nó che giấu bộ mặt xâm 
lược của bọn đế quốc, do đó có thể chia rẽ hàng ngũ của nhân dân, làm ảnh 
hưởng đến sự đoàn kết và chí khí chiến đấu của dân tộc. Còn chỗ yếu của 
"chiến tranh đặc biệt" là về bản chất nó vẫn là chiến tranh xâm lược, mặt 
khác tiền đồ của nó phụ thuộc rất nhiểu vào sức mạnh của các thế lực phản 
động tay sai, của chính quyền và quân đội tay sai.

Theo ý nghĩa nói trên, thì thật ra, ngay sau ngày hoà bình mới được lập 
lại, đế quốc Mỹ đã tiến hành "chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam. Cuộc chiến 
tranh một phía mà chính quyền Ngô Đình Diệm đã gây ra trong mấy nâm 
trời, đánh phá hàng pgũ của nhân dân chính là một cuộc "chiến tranh đặc 
biệt" do đế quốc Mỹ chỉ đạo, tiến hành bằng xựơng máu của người Việt Nam, 
bằng vũ khí và đôla của Mỹ, dướị sự chỉ đạo của Oasinhtơn và sự chỉ huy 
trực tiếp của một sô' nhân viên quân sự Mỹ lúc bấy giờ cộn tương đốì ít, 
Đứng về một mặt nào đó, cuộc "chiến tranh đặc biệt" lúc bấy giờ đã tiến 
hành trong những điều kiện tương đối thuận lợi cho chủ nghĩa thực dân mới 
của đê quốc Mỹ. Nhưng nhân dân miền Nam nhận rõ từ đầu bản chất Ịcâm 
lược của chủ nghĩa thực dân dù nó là mới hay là cũ, vì vậy đã đứng lên kiên 
quyết tiến hành đấu tranh chính trị quyết liệt chống lại kẻ thù. Và cuộc đâu 
tranh đó, nhất là trong phong trào "đồng khởi" vào cụốì năm 1959 và trong 
năm 1960, đã tiến ,công rất mạnh vào kẻ thù, thu được những thắng lợi tọ 
lớn, gây nên nguy cơ trầm trọng cho chính quyền tay sai của Mỹ. Chúng ta 
cỏ thể coi sự nguy Khốn nghiêm trọng bấy giờ cùa chế độ Ngô Đình Diệm là 
thất bại lần thứ nhất cố tính chất chỉến lược của cuộc chiến tranh xâm lược 
thực dân kiểu mới của đếquỔc Mỹ.  '

Đêh khi đế quốc Mỹ công nhiên tăng cường vũ trang can thiệp, đẻ ra kế 
hoạch Xtalây  Taylo, chính thức nêu lên cái mà chúng gọi là "chiến trạnh 
đặc biệt", thì một mặt, viện trợ và vũ khí Mỹ được đưa vào miền Nam nhiều 
hơn, cô' vấn và binh lính Mỹ cũng tăng thêm. Do đó về vật chất, lực lượng 
quâh sự tay sài đã tảng cưòng thêm;' nhưng, mặc khác thì bộ mặt xâm lược 
của chủ nghĩa thực dân mới càng lộ rõ, long Côm thù dân tộc và chí khí vùng 
lên đấu tranh của đổng bào tà ở miền Nam càrig tắng thêih. Tình hình chính 
trị càng trở nên khổng có lợi cho địch, có lợi cho ta. Đó chính là một trong 
những nhân tô'chủ yếu đã làm cho cuộc chiến tranh nhân dân ỏ miền Nam 
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phát triển cực kỳ nhanh chóng và mạnh mẽ, đưa kế hoạch Xtalây  Taylo 
đến chỗ phá sản. Và thất bại này cũng là một thất bại lớn có tính chất chiến 
lược lần thứ hai của cuộc chiến tranh xâm lược, thực dân kiểu mới, lúc này 
đã được gọi là "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ.

Hiện nay, chúng đang táng cưòng vũ trang can thiệp vào miền Nam, 
tăng cường viện trợ về mọi mặt, lại một lần nữa tăng thêm số lượng cố vấn 
quân sự và đơn vị chiến đấu Mỹ. Đây là một sự cố gắng chiến tranh khá lớn 
của đế quốc Mỹ, nó có thể gây cho đồng bào ta ở miền Nam những khó khâri 
mởi. Nhưng mặt khác, do sự can thiệp ngày càng trắng trỢn của đế quốc Mỹ, 
nên tính chất đặc biệt của cuộc chiến tranh xâm lược ngày càng mất tác 
dụng. Mặt trận đoàn kết toàn dân chống Mỹ do đó ngày càng mỏ rộng thêín, 
nội bộ của bọn tay sai ngày càng phân hóa. Thực tiễn đấu tranh 6 tháng vừa 
qua, như trên đã nói, .chưa đưa lại cho đế quốc Mỹ và tay sai những kết quả 
gì mối mà ngược lại chỉ đưa lại cho chúng những thất bại và tổn thất ngày 
càng lốn hơn.

Bọn tướng tá Mỹ, khi bàn vể chiến tranh đặc biệt thường nhấn mạnh cả 
mặt quân sự, kinh tế, chính trị và tâm lý của cuộc chiến tranh. Các giới cầm 
quyền Mỹ đã nhiều lần kết luận rằng sở dĩ chính quyền Diệm  Nhu đi đến 
thất bại là vì không tranh thủ được dân. Chúng đã từng đề ra cho bọn tay 
sai sự cần thiết phải tranh thủ được lông dân. Nhưng phải chăng với chính 
sách đàn áp khủng bố, bán nưởc buôn dân, với chính sách lừa gạt, bịp bợm 
về tự do, độc lập giả hiệu, chúng có thể lấy được lồng dân ta? Do bản chất 
của chúng, đi ngược lại quyền lợi của nhân dân, chúng không thể nào 'tranh 
thủ được nhân dân. Toàn dân ta ở miền Nam một lòng, một dạ chôhg lại 
chúng. Vì vây, những thủ đoạn chính trị của chiến tranh đặc biệt, của chiến 
tranh tâm lý đôì vối nhân dân miển Nam nhất định chỉ chuốc lấy thất bại.

Chiến tranh đặc biệt lại cần đến một quân đội tay sai khá mạnh, động 
về sô' lượng, có trang bị đầy đủ, có khả năng cơ động cao. Những cố gắng 
quân sự của đế quốc Mỹ đang nhằm xây dựng một quân đội phản động nhự 
vậy. Nhưng cuốĩ cùng, do mục tiêu chính trị phi nghĩa của cuộc chiến tranh, 
cho nên những người lính Việt Nam đã tham gia hàng ngũ quân đội của 
chúng phần lốn đều không muốn chiến đấu giết hại đồng bào, tinh thần 
chiến đấu của họ ngày càng bị sụy sụp.

Chiến tranh đặc biệt gần đây coi việc xây dựng hệ thống ấp chiến lược lặ 
kinh nghiệm mới nhất và có hiệu lực nhất của chiến tranh phản cách mạng, 
chống nhân dân. Đế quốc Mỹ và tay sai đã tập trung nhân tài vật lực để xây 
dựng các ấp chiến lược, nhằm thiết lập lại thế kìm kẹp đốì với nhân dân, cắt 
đứt mọi quan hệ giữa nhân dân vớỉ Quân giải phóng. Nhưng một khi hàng 
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triệu nông dân đã đoàn kết đứng dậy thì không có chính sách khu trù mật 
nào, không có "quốc sách" ấp chiến lược nào có thể đè bẹp được chí khí đấu 
tranh kiên cường của họ. O miến Nam nưóc ta, sức mạnh đoàn kết chiến đấu 
của hàng triệu nông dân đông đảo đã làm cho cả một hệ thống khổng lồ luỹ 
cao, hào sâu của các ấp chiến lược trở nên vô hiệu, đã phá banh hàng nghìn 
ấp chiến lược kiên cố sau khi mối được xây dựng, biến hàng ngàn ấp khác 
thành làng chiến đấu để chống lại kẻ thù. Thất bại của "quốc sách" ấp chiến 
lược hiện đang tan võ từng mảng là một thất bại hết sức đau đón của chiến 
tranh đặc biệt. Đế quốc Mỹ và tay sai gần đây đã gọi ấp chiến lược bằng một 
tên mới là ấp tân sinh, nhưng chắc chắn sự thay đổi tên gọi đó sẽ không chút 
mảy may tăng cường hiệu lực của các ấp chiến lược.

Rồi đây, đế quốc Mỹ còn âm mưu thâm độc gì nữa? Chúng đang nghĩ 
đến khả nàng tăng cường quân đội Mỹ vào miền Nam, mở rộng chiến tranh 
đặc biệt thành chiến tranh cục bộ. Lúc đó, bộ mặt chủ nghĩa thực dân mối 
của chúng sẽ không còn nữa. Nhưng muốn làm như vậy, trong điều kiện 
cuộc chiến tranh giải phóng của nhân dân ta ỏ miền Nam đang trên đà 
thắng lợi, trong điều kiện quốc tế ngày nay, chắc chắn các giói cầm quyển 
Mỹ, kể cả bọn hiếu chiến nhất ở Lầu Năm Góc cũng phải cân nhắc đi lại 
nhiều lần, trưốc khi lao vào một cuộc chiến tranh phiêu lưu nguy hiểm như 
vậy. Chúng hẳn chưa quên rằng với một nửa triệu quân đội viễn chinh, đế 
quốc Pháp đã bị đánh bại ở Đông Dương; với 80 vạn quân, đế quốc Pháp lại 
bị đánh bại ở Angiêri; vởi trên một triệu quân, đế quốc Mỹ vạ tay sai đã bị 
đánh bại ở Triều Tiên. Nếu ngày nay đế quốc chúng dám gây ra chiến tranh 
cục bộ thì chắc chắn chúng càng bị thất bại nặng nề, nhục nhã.

Ai sẽ thắng ở miền Nam? Nhân dân miền Nam ta nhất định sẽ thắng, đế 
quốc Mỹ nhất định sẽ thất bại.

Qua 10 năm đấu tranh gay go gian khổ, nhân dân ta ở miền Nam đã 
giành được những thắng lợi có tính chiến lược. Lực lượng nhân dân trong 
vùng giải phóng ngày càng tăng, địa bàn vùng giải phóng ngày cặng rộng 
lớn, lực lượng vũ trang cách mạng đã lón mạnh nhanh chóng.

Nhân dân ta ồ miền Nam có mục tiêu chiến đấu cao cả, có chính nghĩa. 
Đế quốc Mỹ và tay sai có đủ mọi thứ, không thiếu tiền bạc, không thiếu súng 
ốhg, nhưng chúng là bọn cướp nước và bán nưốc; chúng chỉ thiếu ngọn cờ 
dân tộc và dân chủ. Vì vậy nhân dân ta sẽ thắng, đế quốc Mỹ và tay sai sẽ 
thất bại.

Nhân dân ta đang tập hợp muôn triệu người như một trong hàng ngũ 
ngày càng rộng rãi của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, 
còn đế quốc Mỹ và tay sai thì ngày càng bị nhân dân cốm thù, oán ghét, cơ 
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Sỏ xã hội bị thu hẹp, mâu thuẫn nội bộ ngày càng tăng. Vì vây nhân dân ta 
sẽ thắng, đế quốc Mỹ và tay sai sẽ thất bại.

Nhân dân ta ở miền Nam có một đội quâh cách mạng kiểu mới', tíiột 
quân đội nhân dân, đó là Quân giải phóng miền Nam anh hùng, qưân đội đó 
mặc dầu số lượng hiện còn ít hơn địch nhưng nó là một quân đội thép, có một 
tinh thần chiến đấu rất cao, từ nhân dân mà ra, vì Tổ quốc, nhân dân mà 
chiến đấu, được sự chăm sóc ủng hộ không bờ bến của toàn dânr Còn quâiỉ 
đội tay sai của địch thì mặc dầu sô' lượng nhiều nhưng tinh thần chiếri đấu 
ngày càng giảm sút, tinh thần phản chiến đã nảy hở và có khả năng ngày 
càng phảt triển. Vì vậy mà nhân dân ta sẽ thắng; đế quốc Mỹ và tay sai sẽ 
thất bại.

Cuộc chiến tranh giải phóng của đồng bào ta ỏ miền Nam hiện đang 
được sự đồng tình ủng hộ hết sức rộng rãi của cả loài người tiến bộ. Ngược 
lại chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỷ hiện đang bị lên án khắp nàm chậú 
trên thế giới. Vì vậy nhân dân ta sẽ thắng, đế quô'c Mỹ và tay sai sẽ thất bại.

Chúng ta lại biết rằng, trong chiến tranh, nhũng điều kiện của hai bêri 
vê' các mặt chính trị, quân sự, kinh tế, địa lý, chi viện quốc tế, v.v. mới chỉ 
tạo ra khả nàhg thắng bại, chứ bản thân nó chưa thể định đoạt thắng bại về 
bên nào. Muốn phân thắng bại, cồn phải dựa vào sự nỗ lực chủ quan, dựa 
vào tíríh năng động tự giác của con người, nhất là trong việc chỉ đặo chiếii 
tranh, về mặt này thì chúng ta lấy làm phấn khởi thấy rằng đường lổĩ chíhh 
trị và quân sự của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam là một 
đường lối rất chính xác, nó là nguồn gốc của những thắng lợi to lớn của nhâh 
dân ta ở miền Nam.  "

Miền Nam Việt Nam hiện nay là tuyến một đầu sóng ngọn gió chông 
nưốc đế quốc chủ nghĩa, đầu sỏ là đế quốc Mỹ.  ‘  '

Miền Nam là người chiến sĩ xung ẴícA cửa phong trào giải phóng dân tộc 
trong thời đại hiện nay.  ■  .

Đồng thời miền Nam Vĩệt Nam cung được coi là một trong nhồng bồ 
phận tích cực nhất của nhân loậi tiến bộ đang đấu tranh tích cực chông 
chính sách gây chiến để bảo vệ hoà bình trên thế giởi.  1  ’

ở miền Nam nước ta, một lần nữa chấn lý ví đại củá thòi đại lạĩ được 
chứng minh: trong điều kiện thế giới ngàý nay, một dân tộc dù nhỏ yếu, khi 
đã đứng dậy theo Ýhột đường lối đúng đắn, kiên quyết chiến đấu cho độc lập 
và hoà bình, thì có đầy đủ khả năng để chiến thắng quân đội hùng mạrth 
của bọn đế quốc cướp nước và bè lũ tay sai bán nước, đánh bại mọi âm mưu 
xâm lược của bọn đê quốc thực dận, dù chúng là chủ nghĩa thực dân củ hay 
chủ nghĩa thực dân mới.
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Ý nghĩa quốc tế của cuộc chiến tranh giải phóng của đổng bào miền Nam 
chính là ở chỗ: nêu tấm gương kiên quyết chiến đấu và chiến thắng chống đế 
quốc Mỹ của một dân tộc nhỏ yếu, góp phần quán triệt thêm những nguyên 
tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác  Lênin trên vấn đề cách mạng dân tộc dân 
chủ ở các nước thuộc địa, nửa thuộc địa và nửa phong kiến, khắc phục ảnh 
hưởng nguy hại của chủ nghía xét lại hiện đại trong phong trào giải phóng 
dân tộc.

Ý nghĩa to lổn của cuộc chiến tranh giải phóng của đồng bào ta ở miến 
Nam là ở chỗ: chiến tranh cách mạng của nhân dân đánh bại được chiến 
tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ. Và chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ thí 
nghiệm ở miền Nam bị đánh bại có nghĩa là có thể sẽ bị đánh bại ỏ bất kỳ 
nơi nào trên thế giới.

Cuộc chiến tranh giải phóng vô cùng anh dũng của đồng bào ta ở miền 
Nam chứng tỏ rằng ở thời đại hiện nay, không phải chỉ có một phát hiện mới 
lồ vũ khí hạt nhân, mà còn có một sáng tạo mối hết sức vĩ đại của quần 
chúng nhân dân: đó là chiến tranh nhân dân phát triển đến cao độ chống lại 
chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc dưới bất cứ hình thức chủ nghĩa 
thực dân cũ hay chủ nghĩa thực dân mới. Chiến tranh nhân dân là bách 
chiến bách thắng, là vô địch.  'í

IV

^”9RƯÓC nguy cơ bị thất bại nặng nế hơn nữa, bọn cầm quyền Mỹ đang ra 
■ sức tìm cách cứu vân tình thế hiện nay của chúng ở miền Nam.

Chính giới và những nhân: vật có thế lực ố'Mỹ đã nêu ra nhiều ý kiến, 
bàn tính dến nhiều giải pháp khác nhau về quân sự, và cũng không loại trừ 
cả biện pháp chính trị. Điều đó đã phản âhh rõ rệt sự lúng tung và bế tắc 
của Mỹ sau mười năm can thiệp và xâm lược miền Nam nước ta.

Khi Hiệp nghị Giơnevơ được ký kết, với thanh thế và lực lượng mà Mỹ 
có lúc bấy giờ, hầù hết các văn quan võ tướng Mỹ đều một mực lạc quan, 
cho rằng miền Nam Việt Nam là một miếng mồi ngon dễ nuôi. Khi kế 
hoạch Xtalây  Taylo ra đdi, mậc dù òồ bi quan hơn năm sáu năm trước, 
nhưng các giói xâm lược Mỹ phần lớn vẫn còn tỏ ra khá tin tưởng ở cuộc 
chiến tranh đặc biệt bình định miền Nam Việt Nam trong vòng 18 tháng. 
Nhưíig giờ đây, sau mười nàm thất bại liên tiếp, đặc biệt là những thất bại

I
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sâu cay trong ba năm vừa qua; không khí lạc quan tin tưỏng đã không còn 
nữa; chúng bắt đầu cãi nhau vài cãi nhau ngày càng' hăng về nguyên nhân 
thất bại và biện pháp cứu chữa. Trong cuộc tranh cãi, chúng tìm thấy được 
một điểm nhất trí: đó là đã hết hy vọng thắng nhanh được ở miền Nam 
Việt Nam, nhưng chưa nhất trí tìm được một lối ra khỏi con đường hầm bế 
tắc hiện nay. I ■  .

Trước mắt, do bản chất cực kỳ hiếu chiến và phản động của nó, chírih 
phủ Giônxơn vẫn ra sức cố gắng đâm lao phải chạy theo lao, bám chặt lấy 
chính sách thực dân xâm lược của Mỹ ở miển Nam. Điều đó cũng dễ hiểu, 
nếu xét tới địa vị chiến lược của miền Nam đốì với toàn bộ âm mưu gây chiến 
của Mỹ ở Đồng Dương và Đông Nam Á, nếu két tói ý nghĩa quan trọng của 
việc thí nghiệm lần đầu tiên ở miền Nam hình thức chiến tranh đặc biệt 
nhậm dàn áp phong trạo độc lập của các dân tộc, (Giônxơn đã từng nói đến 
quyết tâm của Mỹ ỏ lại miền Nam Việt Nam bằng bất cứ giá nào. Cho nên 
điềự chắc chắn trước mắt là chính phủ Mỹ nhạt định còn tiếp tục tăng cường 
lực lượng cho cuộc chíiêh tranh đặc ,biệt đang tiến hành dở dang, tiếp tục đẩy 
mạnh mọi hoạt động; quân sự hơn nữa, .nhằm củng cô'tinh thần, ổn định nội 
bộ bọn tay saLđang hoang mang lục đục, cố gắng giành lấyJmột thắng lợi 
nhất định trưốc khi tìm ra một giải pháp nào khắc. '

Đi đôi với việc đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt 
Nam, đế quốc Mỹ sẽ tăng cường hoạt động khiêu khích phá hoại miền Bắc 
hơn nữa, hòng gây khó khăn thêm cho cuộc đâu tranh giành thông nhất 
nước nhà của nhân dân cả nưóc ta. Bắt buộc phải tăng cường hoạt động 
khiêu khích phá hoại miền Bắc trong lúc này, nghĩa là trong lúc chúng đang 
sa lầy đến tận cổ ở miền Nam, điều đó chỉ nói Ịện thế bị động thảm hạieỏa 
Mỹ. Chính vì Mỹ. đang thua, nhân dân miền Nam ta đang thắng, mà Mỹ 
phải liều lĩnh giẫy giụa như vậy. Tặng cường họạt động khiêu khích phá 
hoại miền Bắc, nhất định đế quốc Mỹ chẳng dọa nạt được , ai, nạịà chỉ càng 
chuốc thêm, thất bại nhục nhã, chuốc thêm căm thụ của toàn dân ta từ, Nam 
chí Bắc. Hành động căn càn của chúng làm sao có thể ngăn cạn đựợc sự ủng 
hộ trước sau như một của nhân dân miền Bắc. đốĩ yối cuộc đấu trạnh yêu 
nưóc của đồng bào miền ỉ^am, làm sao có thể làm giảm được lòng tin tưởng 
sắt da.và tình cảm tha thiết của đồng bào miền Nam đôi với miền Bắc xã.hội 
chủ nghẶa, căn cứ địa cách mạng chụng củạ cả nước.  , .

Vì nguy khốn ở miền Nam, đế quốc Mỹ con âm mưu táng cưòng can 
thiệp vũ trang vào Vương quốc Lào và ưy hiếp nền trung lập của Vượng quốc 
Campuchia, nhằm gây tình hình căng thẳng ở Đông Dương và Đông Nam Á.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



MỘT SỐ TÁC PHẨM, BÀI VIÉT, BÀI NÓI... 57

Chúng muổh dựa vào những hành động khiêu khích và phô trương lực lượng 
đó để che lấp những thất bại của Mỹ ỏ miền Nam, đánh lạc hướng dư luận 
thế giới đang nghiêm khắc lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở miển 
Nam Việt Nam.

Để phục vụ cho những âm mưu chiến tranh đen tôì đó của Mỹ, gần 
đây hàng ngàn nhân viên quân sự Mỹ, vũ khí đạn dược và phương tiện 
chiến tranh Mỹ, đã được chở thêm tói miền Nam Việt Nam. Đồng thời 
Mỹ đã tiến hành những cuộc điều động quân đội, tàu chiến Mỹ tới khu 
vực Đông Nam Á.

Chủ trương của Mỹ đổ thêm dầu vào lửa, táng èưòng phá hoại hoà bình 
ở Đông Dương và Đông Nam Á, đang đặt trứớc nhân dân ta ỏ miền Bắc 
những nhiệm vụ và yêu cầu rất nặng nề: phải tăng cường bảo vệ miền Bắc 
xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công cuộc lao động hoà bình sáng tạo của nhân dân 
ta; phải quyết tâm ủng hộ cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào miền Nam, 
đẩy. mạnh cuộc đấu tranh vì sự nghiệp hoà bình thống nhât Tô quốc; phải 
tầng cường đoàn kết và ủng.'hộ nhân dân Lào và nhân dân Campuchia 
trong công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, chống đề 
quốc Mỹ can thiệp và xâm lược. Nhiệm vụ đó rất nặng nề, yêu cầu đó rất cao. 
Nhưng với tinh thần cách mạng triệt để, với lòng yêu nước sâu sắc, với tinh 
thần quốc tê chân chính, nhất định chúng ta sẽ làm tròn trách nhiệm đó 
trước dân tộc, trước nhân dân thế giới.

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ III đã nhấn mạnh: "Nước Việt Nam 
là một, dân tộc Việt Nain ta là một, ý chí thống nhât Tô quốc của nhân 
dân cả nước ta không bao giờ lay chuyển, cuôĩ cùng chúng ta nhât định sẽ 
thắng lợi". Dưới ánh sáng của nghị quyết, chúng ta đều nhân thức rõ 
rằng: miền Bắc nước ta đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam nưổc 
ta đang tiến hành chiến tianh giải phóng, hai nhiệm vụ đó của hai miền 
có liên quan khăng khít vói nhaú, hỗ trợ lẫn nhau. Đồng bàơ miền Nam 
tiến hành CUỘC kháng chiến thần thánh lần thứ hai để tự giải phóng cũng 
chính là nhằm ngăn chặn, phá tan âm mưu xâm lược cả nưóc ta của đế 
quốc Mỹ. Ngược lại, xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoà bình ở miền 
Bắc, tăng cường lực lượng miền Bắc về mọi mặt chính trị, kinh tế, quổíc 
phòng, chính là nhiệm vụ quyết định nhất đốì với sự phát triển của toàn 
bộ cách mạng Việt Nam, đôì vói cuộc đấu tranh giành thông nhất nước 
nhà. Suốt mười năm nay, phương hướng tư tưỏng đó đã không ngừng động 
viên 16 triệu đồng bào miền Bắc hăng say lao động lập thành tích vẻ vang 
xây dựng đất nước; 14 triệu đồng bào miền Nam không tiếc một sự hy 
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sinh nào chiến đấu anh dũng giành lại và giữ vững từng tấc đất củaj TỔ 
quốc Việt Nam. Nam Bắcmột nhà, Thiền Nam là tiền tuyến, miền Bắc ‘là 
hậu phương chính trị và tinh thần của Tổ quốc. Miển Bắc có nhiệm vụ xây 
dựng chủ nghĩa xã hội làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh yêu nưóc 
của đồng bào miền Nam, cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất nưócnhà. 
Ngày nay ỏ miền Bắc phong trào kết nghĩa Bắc  Nam, một biểu hiện sinh 
động của tình cảm Nam  Bốc một nhà, đã lan rộng khắp thôn xóm thị 
thành; những đợt thi đua liên tiếp vì miền Nam ruột thịt, vì thống nhốt 
đất nước, đã đưa tới những hiệu suất lao động cao nhất. "Mỗi người làm 
việc bằng hai để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt", lòi, kêu gọi 
tịha thiết đó của Hồ Chủ tịch, lãnh tụ kính yêu của, nhân dận >cả nựốc, 
dang thôi thúc giục giã mỗi ngượi chúng ta hành dộng.

Trưác âm mưu tăng cường khiêu khích phá hoại miền Bắc của đế quốc 
Mỹ và tay sai, nhân dân ta ở miền Bắc hãy ra sức tăng cường củng cố quốc 
phồng, bảo vệ trị an, nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác cách mạng và 
lòng cảm thù địch. Chứng ta cần nhận rõ: ra sức xây dựng miền Bắc phải đi 
đôi vối ra sức bảo vệ miền Bắc. Mỗi người chúng ta ở miền Bắc luôn luôn 
nắm vững việc xây dựng kinh tế đẩy mạnh sản xuất là nhiệm vụ trung tâm, 
đồng thời luôn luôn chú trọng kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố quốc 
phòng, ra sức nâng cao công tác phòng thủ về mọi mặt, sẵn sàng đối phó với 
mọi hoạt động khiêu khích phá hoại của địch, sẵn sàng đập tan mọi hành 
động phiêu lưu của chúng. 'Trong thời gian qua, hầu hết bọn biệt kích của 
tay sai Mỹ ở miền Nam cũng như của giặc Tưởng do Mỹ chỉ huy lén lụt dựa 
vào miến Bắc, đẹụ đã .bị quân dân ta vây bắt tiêu diệt gọn; Điều đó nội lận 
tinh thần cảnh giác cao và trình độ sẵn sàng chiến đấu sắp; bén của quân 
dân miền Bắc. Chúng ta hãy phát huy ưu điểm, đó để tiếp tục giáng cho đế 
quốc Mỹ và tay sai những đòn trừng phạt đích đảng hơn nũa pếu chúng tiếp 
tục xâm phạm tới miền Bắc xã hội chủ nghĩa.  )

1 Các lực lượng vũ trang  quân đội nhân dân, công án nhân dân vũ 
trang, dân quân tự vệ  hãy nhận rõ trách nhiệm nặng nề của mình trong 
hoàn cảnh nưốc nhà hiện nay: miền Bắc xây dựng'trong hoà bình, miền 
Nam đang tiến hành chiến tranh giải phóng; đế quốc Mỹ mưòi năm nay bị 
nhân dân miền Nam đánh cho thất bại nặng nề, nhưng vẫn chưa chịu rút 
ra những bài học cần .thiết và hiện đang tiếp tục cuộc chiến tranh xâm 
lược trên một nửa đất nưởc ta. Trước khả nhân dân ta đi tối thắng lợi hoàn 
toàn, cuộc đấu tranh giữa nhân dân ta và đê quôc Mỹ cồn tiếp tục diễn ra 
hết sức gay go gian khổ và phức tạp. Vì thế chúng ta hãy nêu cao hơn nữa
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truyền thống'quyết chiến quyết, thắng, luôn luôn cảnh giác sẵn sàng chiến 
đấu, đề cao tinh thần chấp hành mệnh lệnh, đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ, 
dũng cảm tiêu diệt địch, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ 
qụân sự của Ị)ảng và Chính phủ gịao phó. Chúng ta hãy phát huy hơn 
nữa tinh thần sẵn sàng chiến đấu củạ quân đội cách rnạiỊg, nắm vững 
trong tay mọi vũ khí, khí tài quân sự, bảo vệ tọàn vẹn lãnh'thổ vùng trời 
vùng biển của nước Vịệt Nam dân chủ cộng hoà. Chúng ta,nhất định đánh 
bại mọi âm mứu thâm độc cựa đế quốc Mỹ.  , ị

Gần 'đây, đi đôi vói việc tồng cường khiêu khích phá hoại miềii Bắc, 
oanh tạc vùng giải phóng của nhân dân Lào, quấy rối biên giói Campuchia, 
bọn hiếu chiến Mỹ còn rêu rao sẽ oanh tạc nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, 
mỏ rộng chiến tranh ra miền Bắc. Chúng ta cảnh cáo đê quốc Mỹ: "Nếu bọn 
hiếu chiến Mỹ phiêu lưu mạo hiểm động đến miền Bắc, thì đồng bào toàn 
quốc triệu người như một sẽ đứng lên đập tan cuộc xâm lược của chúng à 
miền Bắc và đánh cho chúng hoàn toàn thất bại trên cả nước ta". Động đến 
miền Bắc là động đến một nưởc xã hội chủ nghĩa; nhân dân các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em, nhân dân Đông Nam Á, nhân dân tiến bộ toàn thế giởi 
nhất định sẽ hết sức ủng hộ chúng ta.

Tuyên bô' ngày 15 tháng 7 năm 1964 của Chính phủ ta đã chỉ rõ chỉ có 
một lốì thoát duy nhất cho đế quốc Mỹ ở miền Nam là:

1. Chính phủ Mỹ phải tôn trọng chủ quyền độc lập, thống nhất, toàn vẹn 
lãnh thổ của Việt Nam, không can thiệp vào nội trị của Việt Nam.

2.  Chính phủ Mỹ phải chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở 
miền Nam Việt Nam, rút hết quân đội và vũ khí của Mỹ khỏi miển Nam, để 
công việc nội bộ của miền Nam do nhân dân miền Nam tự giải quyết lấy 
theo chương trình của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

3.  Vấn đề hoà bình thống nhất nưốc Việt Nam là công việc của dân tộc 
Việt Nam, vấn đề đó sẽ được giải quyết theo tinh thần của bản cương lĩnh 
của Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và chương trình của Mặt trân Dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt Nam.

Ngoài con đường đó ra, không còn con đường nào khác. Nếu đế quốc Mỹ 
tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam, chúng nhất định sẽ bị nhân 
dân miền Nam đánh bại và cuôì cùng sẽ bị đánh bại hoàn toàn. Nếu đế quốc 
Mỹ liểu lĩnh mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, thì đó là một hành động tự 
sát đối với chúng.
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Nhũng thắng lợi của 10 năm hoà bình xây dựng ở miền Bắc đang làm 
nức lòng mỗi người chúng ta. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất 
nước Việt Nam nhất định sẽ thành công to lớn.

Những thắng lợi của cốeh mạng miền Nam trong 10 năm qua đang động 
viên mạnh mẽ mỗi người chúng ta. Sự nghiệp cách mạng giải phóng miền 
Nam, hoà bình‘thông nhất Tổ quốc nhất định sẽ thành cồng rực rở.

Không một lực lượng phản động nào trên thế gỉói ngày nay có thể ngán 
chặn được 30 triệu đồng bào cả nước tả thức hiện nguyện vọng thiêng liêng 
của mình là xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lậpịdân 
chủ và giàu mạnh.:
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THƯ CỦA ĐẠI TƯỞNG VỖ NGUYÊN GIÁP 
GỬI CHU TỊCH ỦY BẠN QUỐC TẾ 

GIÁM SẮT VÀ KIỂM SOÁT 
Ỏ VIỆT NAM
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Đại tướng võ NGUYÊN GIÁP  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
kiêm Tổng tư ìệnh Quân đội nhân dán Việt Nam

GỬI : Đại sứM.A. RABMAN  Chủ tịch ủy ban Quốc tế 
  Giám sát và ỊKiểm soát ở Việt Nam

trân trọng chuyển tới ông Chủ tịch ủy ban Quốc tế Giám sát và Kiểm 
soát ở Việt Nam bản Tuyên bô' ngày 6 tháng 8 năm 1964 của Chính phủ 

nước Việt Nam dân chủ cộng hòa về việc chính phủ Mỹ ngang nhiên cho máy 
bay bắn phá và ném bom trên miền Bắc Việt Nam.

Những sự kiện xảy ra trong ngày 5 tháng 8 năm 1964 đã được Chính phủ 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nêu rõ và đánh giá trong bản tuyên bô' đó.

Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam thấy cần nhấn mạnh vối 
ủy ban Quô'c tế rằng cuộc tiến công của phi cơ Mỹ theo lệnh của tông thông 
Mỹ vào nhiều địa điểm thuộc miền Bắc Việt Nam là một hành động chiến 
tranh cực kỳ nghiêm trọng của chính phủ Mỹ đôì với nưởc Việt Nam dân chủ 
cộng hòa.

Cái gọi là vụ tiến công lần thứ hai vào các khu trục hạm của Mỹ ở ngoài 
hải phận quốc tê' trong đêm 4 tháng 8 năm 1964 chỉ là một câu chuyện hoàn 
toàn bịa đặt và do bọn hiếu chiến Mỹ cô' ý dựng nên để lấy cớ tiến hành 
những hoạt động khiêu khích và xâm lược đô'i vói nưởc Việt Nam dân chủ 
cộng hòa. Thủ đoạn xảo quyệt đó của Mỹ còn nhằm tạo ra lý do cho Mỹ tăng 
cường với một mức độ hết sức nghiêm trọng lực lượng không quân và hải 
quân Mỹ ở miền Nam Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Cuộc bắn phá và ném bom của phi cơ Mỹ trên miền Bắc Việt Nam ngày 5 
tháng 8 năm 1964 rõ ràng là một sự vi phạm hết sức trắng trỢn Hiệp nghị 
Giơnevơ năm 1954 về Việt Nam, làm tăng thêm nguy cơ mở rộng chiến 
tranh ở khu vực này.

I
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Chính phủ Mỹ và tay sai phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hâu 
quả nghiêm trọng của hành động chiến tranh trên đây của họ.

Nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam sẵn sàng và kiên quyết đập 
tan mọi hành động khiêu khích và xâm lược mói của đế quốc Mỹ và tay sai 
đối với nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Nhân danh Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi cực lực 
phản đối những hành động chiến tranh nói trên của chính phủ Mỹ và yêu 
cầu ủy ban Quốc tế nghiêm khắc lên án những hành động vi phạm đó của 
chính phủ Mỹ và kiến nghị ngay cho chính phủ Mỹ phải lập tức, chấm dứt 
mọi hành động khiêu khích, phá hoại nước Việt Nam dân chủ cộng hộạ, 
chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của họ ở miền Nam Việt Nam, nghiêm 
chỉnh thi hành Hiệp nghĩ Giơnevơ nồm 1954 về Việt Nam.

Nhân dịp này, tôi'gửi tới õng Chủ tịch và cằc vị trong úy ban Quốc tế lời 
chào kính trọng.

Đại tướng vo NGUYEN GJAP
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Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn Chủ tịch Đại hội đại biêu toàn 
quô'c lần thứ Ill của Đảng. Người ngồi thứ hai, hàng thứ hai (từ 
trái sang) là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.Bả
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Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bí thư Quân ủy 
Trung ương đọc tham luận tại Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ III.
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Chủ tịch Hồ Chí Minh xem diễn tập trung đoàn 
chiến đấu tiến công. Cùng đi với Bác có Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp.Bả
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Chủ tịch Hồ Chí Minh huấn thị tại Đại hội quyết tăm. đánh thắng giặc Mỹ 
xăm lược của các lực lượng vũ trang nhân dân, tháng 8 năm 1965.
Ngồi bên phải Bác là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chú tịch Hồ Chí Minh gặp cán bộ cao cấp toàn quàn, 
ngày 14 tháng 5 năm 1969.
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Đại tướng Vò Nguyên Giáp 
và Đại tướng Nguyễn Chí 
Thanh trải tấm bản đồ lên 
sàn nhà cùng nhau bàn 
bạc về tình hình, dự kiến 
những chuyển biến và cách 
đánh sắp tới, trước khi Đại 
tướng Nguyễn Chí Thanh 
lên đường vào chiến trường 
miền Nam, năm 1967.

Đại tướng Vỏ Nguyên Giáp vờ, 
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh 
nghiên cứu bàn dồ tác chiến, 
trước khi Đại tướng Nguyễn 
Chí. Thanh chuẩn bị, vào chiến 
trường miền Nam, năm 1967.
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Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thượng tướng Văn Tiến Dũng 
duyệt phương án đánh máy bay của Bộ tư lệnh Phòng không • 
Không quân, tháng 12 năm 1972.
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Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
theo dõi máy bay địch trên màn rađa hiện sóng.Bả
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Chủ tịch ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh dự lễ trao tặng danh hiệu 
A.nh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Binh chủng Tên lửa.
Đứng bên trái đồng chí Trường Chinh là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm tiểu đoàn tên lửa 77, 
đơn vị bảo vệ Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 1972.
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Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
thăm bộ đội Trường Sơn, năm 
1972. Cùng đi có Tư lệnh 
Đoàn 559 Đồng Sĩ Nguyên 
(bên phải) ưà Chính ủy Đoàn 
559 Đặng Tính (bên trái).

Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp và Thiếu tướng Cao 
Văn Khánh, Tổng tham 
mưu phó thăm mặt trận 
Cửa Việt, năm 1973.
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Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (mở rộng) 
từ ngày 18 tháng 12 năm 1974 đến ngày 8 tháng 1 năm 1975 

thông qua lần cuối kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm 19751976.Bả
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Ngày 9 tháng 10 năm 1974, 
Thường trực Quân ủy Trung 
ương họp bàn nhiệm vụ quân sự 
trong mùa Xuân năm 1975. 
Thực hiện bước một kế hoạch tác 
chiến chiến lược, Thường trực 
Quân ủy Trung ương quyết định 
mở chiến dịch tiến công địch ở 
Nam Tây Nguyên, mục tiêu chủ 
yếu là Buôn Ma Thuật.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và
Đại tướng Văn Tiến Dũng trước 
giờ ra trận mùa Xuân năm 1975.
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Hội nghị Bộ Chính trị và Thường trực Quăn ủy Trung ương (3131975) thông 
qua kế hoạch tiến công tiêu diệt hang ô cuôì cùng của địch ở Sài Gòn  Gia Định.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bí thư Quân ủy Trung ương truyền đạt Nghị 
quyết của Bộ Chính trị mở chiến dịch Hồ Chí Minh cho các cơ quan của Tổng 
hành dinh, năm 1975 (từ trái sang phải: đại tá Lê Hữu Đức, Thượng tướng 
Hoàng Văn Thái, Thiếu tướng Vũ Xuân Chiêm, Trung tướng Song Hào, Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Lê Quang Đạo).

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Điện chỉ đạo Tổng tiến 
công mùa Xuân năm 
1975, do Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp ký.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Thiêu tướng Tông 
tham mưu phó Cao Văn Khánh (bên trái) và đại tá 
Cục trưởng Cục Tác chiến Lê Hữu Đức (bên phai) 
đang đọc các bức điện để chi đạo chiến dịch. ▼Bả
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Bộ chí huy chiên dịch Hồ Chí Minh theo dõi và chỉ 
đạo chiến dịch (từ trái sang phải: Đỗ Văn Đức, Lê 
Ngọc Hiền, Trần Văn Trà, Đinh Đức Thiện, Văn Tiến 
Dũng, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng; đứng phía sau: Lê 
Quang Hòa, Võ Quang Hồ và các đồng chí khác).Bả
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Đại tướng Võ Nguyên Giáp duyệt thông cáo cuối cùng về chiến 
thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 
giải phóng hoàn toàn miền Nam (từ trái sang phải: đại tá Lê Hữu 
Đức, Cục trưởng Cục Tác chiến; Thiếu tướng Cao Văn Khánh, 
Tổng tham mưu phó; Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng ■ Tổng tư lệnh; đại tá Nguyễn Trọng Yên, Cục trưởng 
Cục Tuyên huấn; thượng tá Phạm Chí Nhân, Cục phó Cục Tuyên 
huấn).
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Đồng chí Bí thư thứ nhất Lê Duẩn và Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào 
thăm Sài Gòn  Gia Định và các tỉnh phía Nam sau ngày toàn thắng 
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DIỄN TỪ CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
TẠI ĐẠI HỘI THI ĐUA 

"QUYẾT TÂM ĐANH t h ắn g  g iặc  mỹ  x âm LƯỢC" 
CỦA CÁC LỰC LƯỢNG vũ TRANG NHÂN DAN

(Diễn từ nhân kỷ niệm một năm đánh 
thắng chiến tranh phá hoại của hải 
quân và không quân Mỹ, năm 1965)
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Thưa Đoàn chủ tịch,
Các đồng chí thân mến,

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ nhất chiến thăng 58, Hội đồng Chính phủ đả 
quyết định tặng danh hiệu vẻ vang "Đơn vị Quyết thắng" cho 367 đơn vị 
trong bộ đội chủ lực, công an nhân dân vũ trang, bộ đội địa phương, dân 
quân tự vệ có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp chiến đấu chống Mỹ, cứu 
nước và xây dựng quân đội, củng Cữ quốc phòng. Đó là một vinh dự lốn, một 
niềm phấn khởi vô hạn đôì với toàn thể cán bộ và chiến sĩ các lực lượng vũ 
trang nhân dân. Chúng ta tỏ lòng biết ơn sâu sắc Trung ương Đảng, Quốc 
hội, Chính phủ và Hồ Chủ tịch đã luôn quan tâm săn sóc đến các lực lượng 
vũ trang chúng ta.

Thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh, tôi nhiệt liệt 
chào mừng và khen ngợi các đại biểu đơn vị quyết thắng và nhò các đồng 
chí chuyển lòi thăm hỏi thân ái tói tất cả cán bộ, chiến sĩ và công nhân 
quốc phòng.

Đại hội thi đua "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược" của các lực 
lượng vũ trang nhận dân ta họp giữa lúc nhân dân cả nước ta đang tiên 
hành cuộc chiến tranh chông Mỹ, cứu nưóc để bảo vệ nền độc lập tự do của 
mình và góp phần vào cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân thế giới vì 
hoà bình, độc lập, dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

11 năm qua, đế quổc Mỹ  kẻ thù không đội trồi chung của nhân dân ta  
đã gây ra cuộc chiến tranh xâm lược vô cùng tàn khốc chống lại đồng bào ta 
ỏ miền Nam.

Với truyền thông anh hùng của dân tộc, với một tinh thần đấu tranh 
anh dũng tuyệt vòi, với một quyết tâm không gì lay chuyển nổi, dưới sự 
lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc giải phóng miến Nam Việt Nam, quân và 
dân miền Nam anh hùng đỗ liên tiếp đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, đưa 
cuộc đấu tranh giải phóng của nhân dân ta ở miền Nam đến những 
thăng lợi hết sức to lốn.
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Để cứu vãn tình hình nguy khôn của chúng ở miền Nam, đế quốc Mỹ 
ngoan cố tăng cường chiến tranh xâm lược ỏ miền Nam và liều lĩnh mở rộng 
cuộc chiến tranh bằng không quân ra miền Bắc. Quân và dân miền Bắc biến 
căm thù thành hành động đã giáng cho giặc Mỹ những đòn trừng phạt đích 
đáng: hơn 400 máy bay tốì tân các loại của đế quốc Mỹ đã bị bắn rơi, nhiều 
phi công Mỹ bị tiêu diệt và bị bắt sốhg.

Đặc biệt ngày 28 tháng 7 vừa qua, trong lúc không quân của chúng vẫn 
tiếp tục ném bom bắn phá các vùng dân cư ở miền Bắc, tên trùm xâm lược 
Giônxơn đã ra lệnh đưa ngay sang miền Nam Việt Nam thêm 5 vạn quân 
Mỹ, nâng tổng số quân chiến đấu Mỹ ở miền Nam lên gần 13 vạn tên.

Làm như vậy, đế quốc Mỹ tưởng rằng với sức mạnh vật chất chúng có thể 
khuất phục được ý chí đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. 
Nhưng đó chỉ lă ảo tưởng điên rồ, là sự suy tính ngu xuẩn của bọn đế quốc 
thực dân. Dù đế quốc Mỹ .có đưa mấy chục vạn quân vào miền Nam, có cho 
hàng trảm máy bay bắn phá miền Bắc, chúng cũng không uy hiếp được tinh 
thần quật cường bất khuất của nhân dân ta. Đù có phải chiến đấu 5 năm, 10 
năm, 20 năm hay lâu hơn nữa, dù hy sinh gian khổ như thế nào, nhân dân 
ta cũng quyết tâm chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng để bảo vệ quyền sống 
thiêng liêng của mình, để giành độc lập và thống nhất cho Tô quốc.

Trong suốt mấy nghìn năm lịch sử, dân tộc Việt Nam ta chưa hề chịu 
khuất phục trước giặc ngoại xâm và đã chiến thắng nhiều kẻ thù hung ác. 
Ngày nay, hơn 30 triệu đồng bào ta với một lực lượng đã lớn mạnh hơn trước 
rất nhiều, đoàn kết chặt chẽ triệu người như một, kiên quyết đánh bại giặc 
Mỹ xâm lược. Nhất định thắng lợi sẽ về tay nhân dân ta.

Các đồng chí thân mến,
Cuộc chiến tranh xâm lược ngày càng mỏ rộng của đế quốc Mỹ đã đặt cả 

nước ta vào tình trạng chiến tranh, tuy mức độ chiến tranh ở hai miền có 
khác nhau. Trong bước ngoặt lịch sử này của dận tộc, nhân dân cả nước 
đang đứng trước nhiệm vụ lịch sử vĩ đại: chống Mỹ, cứu nước, nhằm bẳo vệ 
miền Bắc, giải phóng miền Nam, hoàp thành cách mạng dân tộc dân chủ 
trong cả nưóc, tiến tới thực hiện một nước Việt Nam hoà bình, thông nhất, 
độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Nhân dân miền Nam anh hùng, dưới ngọn cờ của Mặt trân Dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt Nam, đang liên tiếp chủ động tiến công địch, tiến lên 
giành những thắng lợi ngày càng to lón.  ■ .

Nhân dân miển Bắc đang hăng hái xây dựng và chiến đấu, quyết bảo vệ 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa  cán cứ địa cách, mạng của cả nước, và hết lòng 
hết sức ủng hộ sự nghiệp cách mạng giải phóng của đổng bào miền Nam.
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Dưới khẩu hiệu "Thi đua mỗi người làm việc bằng hai để đển đáp cho 
đồng bào miền Nam ruột thịt", "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", 
một phong trào thi đua sôi nổi của đông đảo quần chúng đã nổi lên mạnh mẽ 
và đang lan rộng trong nhiều ngành, nhiều địa phương nhằm thực hiện 
những nhiệm vụ mà Trung ương Đảng và Chính phủ đã đề ra.

Trong cao trào đâu tranh chông Mỹ, cứu nước, quân và dân ta đã tỏ rõ 
một tinh thần quyết chiến, quyết thắng rất cáo. Những thành tích to lớn của 
các lực lượng vũ trang nhân dân trong chiến đâu chống Mỹ, những thành 
tích vẻ vang của anh chị em công nhân, nông dân, trí thức trong sản xuất và 
phục vụ chiến đấu, phong trào "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược" 
của các lực lượng vũ trang nhân dân, phong trào "Ba sẵn sàng" của thanh 
niên, "Ba đảm đang" của phụ nữ, sự tham gia sôi nổi và nhiệt tình của đông 
đảo thanh niên vào các đội "thanh niên xung phong chốhg Mỹ, cứu nưốc",... 
đó là bao nhiêu sự tích anh hùng vẻ vang, mà quân và dân ta đã làm nên để 
phục vụ Tổ quốc thân yêu.

Hiện nay đế quốc Mỹ đang tiến hành chiến tranh phá hoại đối với miền 
Bắc nước ta và mưu toan mỏ rộng chiến tranh xâm lược. Phong trào thi đua 
phải góp phần động viên toàn quân, toàn dân đánh bại cuộc chiến tranh phá 
hoại của địch, đồng thời tích cực chuẩn bị mọi mặt để sẵn sàng đánh bại 
chúng trong trưòng hợp chúng dám liều lĩnh mở rộng chiến tranh.

Lúc này hơn lúc nào hết, các lực lượng vũ trang nhân dân hãy phát huy 
truyền thống quyết chiến quyết thắng vẻ vang, nêu cao hơn nữa quyết tâm 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu 
dũng cảm để tiêu diệt địch, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng và 
Chính phủ giao cho.

Hãy không ngừng nêu cao tinh thần yêu nưởc và yêu chủ nghĩa xã hội, 
khơi sâu chí căm thù giặc, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, thực 
hiện bằng được lời dạy của Hồ Chủ tịch: Trung vói Đảng, hiếu với dân, 
nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào 
cũng đánh thắng.

Toàn quân ta hãy noi theo những tâm gương sáng chói của các đơn vị 
"quyết thắng", đẩy mạnh chiến đấu và xây dựng, học tập tinh thần dũng 
cảm, những kinh nghiệm quý báu và tinh thần sáng tạo của Quân giải 
phóng miền Nam anh hùng.
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Hãy nhằm thẳng vào đầu giặc mà đánh mạnh, đánh đến thăng lợi 
hoàn toàn.

Dưói ngọn cò quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của Hổ Chủ tịch, 
các lực lượng vũ trang nhân' dân ta hãy anh dũng tiến lên cùng vói toàn dân 
giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa. i  ,

Chúc các đồng chỉ mạnh khoẻ và tiến bộ.
Chúc đại hội thành công tốt đẹp.
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PHÁT BIỂU VỞI CÁN BỘ, CHIẾN sỉ 
CÁC TRUNG ĐÓẤN 

KHÔNG QUẰN 921,923 
VÀ TRUNG ĐOÀN PHÁO CAO XẠ 218

(Ngày 2 tháng 9 năm 1965)
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Thưa các đồng chí!
Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập nưởc Việt Nam 

dân chủ cộng hoà và nhân dịp bộ đội ta vừa bắn rơi chiếc máy bay thứ 500 
của đế quốc Mỹ, tôi thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh đến 
thăm các đổng chí và chuyển đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng 
phòng không và không quân lời khen ngợi của Quân ủy Trung ương và Bộ 
Tổng tư lệnh.

Chúng ta rất phấn khởi là vừa rồi toàn thể các lực lượng vũ trang nhân 
dân đã được Hội đồng Chính phủ tuyên dương về những chiến công vẻ vang 
trong sự nghiệp chốhg Mỹ, cứu nước và Hồ Chủ tịch đã ký lệnh tặng thưởng 
cho các lực lượng phòng không và khống quân huân chương Độc lập hạng 
nhất. Cũng trong dịp này, một số đơn vị khác trong quân đội và một số địa 
phương cũng được thưởng huân chương. Chúng ta hoan hô các địa phương 
và các đơn vị vừa được khen thưởng.

Trong ngày lịch sử này, nhân dân ta, quân đội ta, mỗi cán bộ, mỗi chiến 
sĩ, mỗi đảng viên đều phấn khởi nhìn lại quá trình 20 năm dưói chế độ dân 
chủ cộng hoà. Đó là một quá trình đấu tranh anh dũng và đầy thắng lợi vẻ 
vang của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là Hồ Chủ tịch.

Trong lịch sử của một dân tộc, 20 năm không phải là một thời gian dài, 
nhưng 20 năm vừa qua là 20 năm đấu tranh oanh liệt và thắng lợi rất vẻ 
vang của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong buổi mít tinh hôm nay mà kể lại chuyện 20 năm qua thì có lẽ nói 
suốt đêm và cả ngày mai nữa cũng không hết. Tôi sẽ trình bày nhũng điếm 
quan trọng một cách vắn tắt để các đồng chí rõ, nói vắn tát để các đổng chí 
còn có thời gian đi làm nhiệm vụ.

Trước đây 20 năm, chưa có nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Cách mạng 
tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà mói được thành 
lập. Trong những ngày cách mạng còn trứng nước, bọn thực dân Pháp đã trở 
lại xâm lược nưởc ta. Đảng ta đã phát động cuộc kháng chiến thần thánh 
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chốhg thực dân Pháp kéo dài trong tám, chín năm. Cuộc kháng chiến đã kết 
thúc bằng thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ vĩ đại, giải phóng miền 
Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Từ năm 1954 đến nay, trải qua 
10 năm xây dựng trong hoà bình, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân lao động ở 
miền Bắc khôi phục nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá, thực hiện cải tạo xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đem lại những thay đổi rất lớn 
trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa của nhân dân miền Bắc, làm cho 
lực lượng kinh tế và quốc phòng ở miền Bắc vững mạnh hơn trưởc rất. nhiều. 
Vối những thắng lợi to lón trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền 
Bắc đã trở thành cân cứ địa của cả nước để giải phóng miền Nam, thông 
nhất Tổ quốc.

Gần đây, giặc Mỹ tăng cường chiến tranh xâm lược ở miện Nam và mô 
rộng chiến tranh phá hoại ồ miền Bắc. Trong tình hình đó, mọi người đều cp 
suy nghĩ. Theo tôi, điều suy nghĩ đúng đắn nhất và cũnglà điều chúng ta 
khẳng định là mặc dầu hàng ngày miền Bắc bị máy bay Mỹ bắn phá, nhưng 
ngày nay lực lượng cách mạng của cả nưóc ta đang lốn mạnh hơn bao giờ 
hết; chính là lúc nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảrig, đang thu được hết 
thắng lợi này đến thắng lợi khác và giành thắng lợi to lón.  J

Vì sao chúng ta có thể nói như vậy?  (
Nhìn lại 20 năm trước đây, nưốẹ Việt Nam dân chủ cộng hoà mới thành 

lập, lực lượng chính trị và vũ trang củạ cạch mạng còn non trẻ. Trong nhộng 
năm kháng chiến, một phần đất đai của nước ta bị bọn xâm lựợc Pháp chiếm 
đóng, vùng tự do của ta bị thu hẹp một phần.

Ngày nay, miền Bắc đã được hoàn toàn giải phóng và đã được xây dựng 
trong 10 nám. Lực lượng kinh tế và khả năng quoc phòng mạnh hơn 
trưốc nhiều.

Chúng tạ là người Việt Nam, dân tộc Việt Nam là một, nước Việt Nam 
là một, cho nên chúng ta nhìn tình hình việt Nam không phải chỉ nhìn ở 
miền Bắc mà bao giờ cũng nhìn chung trong cả nước. Trong 10 năm qua, 
tình hình ở miền Nam như thế nào? Có thể nói rằng trong những năm từ 
1954 đến 1958, Í959, tình hình cách mạng‘ồ iniềh Nam rất khó khăn. 
Trohg lúc đồng bào ta trong tay không có một tấc sất, thì đế quốc Mỷ và tay 
sái đẵ dùhglực lượng vũ trang phản động để khủng bố, chém giếtđồng bào 
ta rất dã man. Chúng lập những trại tập trung để cô lập lực lượng cách 
mạng vói nhân dân; Chúng đánh phá cơ sỏ của Đảng rất ác liệt.'Có thể nói 
đó là những nám khó khăn nhất,đen tối nhất của phong trào cách mạng ở 
miền Nam. Trong những năm đó, mặc dầu ở miền Bắc hàng ngày không có 
bom rơi, dạn nổ, nhưng ỏ miền Nam đồng bào ta đã sống trong cảnh bị giết 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



MỘT SỔ TĂC phẩm, Bài v iết , bài nớ i..._________________________________________________ 75

chóc, đàn áp rất dã man. Lúc đó, bộ máy ngụy quyền được củng cố từ trung 
ương đến địa phương, lực lượng ngụy quân được tăng cường, đế quốc Mỹ và 
tay sai cho rằng công việc bình định miền Nam cơ bản đã xong, chúng tập 
trung ngụy quân thành sư đoàn, quân đoàn để chuẩn bị "lấp sông Bến Hải, 
tiến quân ra Bắc".

Ngày nay, nhân dân miền Nam đã có Quân giải phóng miền Nam anh 
hùng, một quân đội cách mạng tuyệt đối trung thành với quyên lợi của nhân 
dân, càng đánh càng mạnh và đã lập được nhiều chiến công hết sức vẻ vang. 
Vùng giải phóng đã chiếm 4 phần 5 đất đai toàn miền Nam, gần 10 triệu 
đồng bào không còn phải sốhg dưới ách kìm kẹp của địch. Mặt trận Dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt Nam đã đoàn kết được tuyệt đại đa số nhân dân 
miền Nam, có uy tín rất lón ở trong nưốc và trên thế giói.

Vì vậy, ý kiến cho rằng, lúc này lực lượng của quân và dân miền Nam, 
quân và dân miền Bắc lớn mạnh hơn bao giò hết, là một ý kiến đúng đắn. Có 
thể nói lúc này tình hình cách mạng Việt Nam tốt hơn bao giờ hết. Trong 
thực tế, chúng ta có gặp một số khó khăn, nhưng phải thấy rằng những khó 
khăn đó xuất hiện trong điều kiện địch đang thất bại, ta đang thắng lợi, 
đồng bào ta ở miển Nam cũng như miền Bắc đang chiến thăng.

Còn tình hình Lào như thế nào? Trước đây, nhân dân Lào cũng kháhg 
chiến chống xâm lược và cũng ký Hiệp nghị Giơnevơ như Việt Nam. Đặc 
biệt là ở Lào đã hai lần ký Hiệp nghị Giơnevơ và có chính phủ liên hiệp. 
Nhưng đế quốc Mỹ và tay sai đã phản bội Hiệp nghị Giơnevơ, lật đô’ chính 
phủ liên hiệp, có lúc quân độị tay sai kiểm ổơát cả những vùng sát ngay biên 
giới Việt  Lào. Nhưng tình hình bây giò đã'đổi khác, 2/3 nưóc Lào đã được 
giải phổng, biêh giới của ta giáp vối vùng giải phóng của cách mạng Lào.

Bây giô nói đến lực lứợng vũ trang của ta. Có thể nói là tháng 8 ríảm 
1945, Quân giải phóng được lệnh từ khu giải phóng tiến vế Thái Nguyên, rồi 
sau đó về Thủ đô Hà Nội thì ta chỉ có mấy nghìn chiến sĩ, trang bị bằng 
nhiều thứ súng bộ binh. Lúc đó, cơ quan quân giới thông kê được 16 thứ 
súng trường: súng gióp 5, súng gióp 3, súng mútcơtông, súng khai hậu, 
súng Nhật, súng Nga hoàng, V.V.., Trải quá những năm kháng chiến, lực 
lượng vũ trang ta ngày càng lốn mạnh. Cho đến lúc đánh Điện Biên Phủ, lực 
lượng vũ trang ta đã có mấy sự đoàn, vài chục khẩu lựu pháo 105 mm và 
6 đại đội pháo cao xạ 37mní. Bây giờ quân đội ta đã mạnh hơn nhiều, ồô' 
lượng tăng, chất lượng cũng tăng. Trình độ giác ngộ chính trị của cán bộ, 
chiến sĩ được nâng cao. Lực lượng vũ trang có nhiều binh chửng, quân 
chủng. Riêng Quân chủng Phòng không  Không quân trong năm nay 'lổn 
mạnh vượt bậc... Hôm nay, ta1 họp ở đâý để ôn lại quố khứ, vằ hết sức phấn 
khởi trước sự lổn mạnh của quân đội nhân dân và của nhân dân tá.
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Quân đội nhân dân và Quân giải phóng miền Nam là anh em ruột thịt. 
Cho riên nói đến sự lớn mạnh của các lực lượng vũ trang cách mạng Việt 
Nam thì không thể không nói đến sự lốn mạnh của Quân giải phóng miến 
Nam. Quân giải phóng miền Nam, cách đây 4 năm, chỉ mới đánh hằng 
những đơn vị nhỏ, mói diệt được từng tiểu đội địch, có khi trung đội 'địch. 
Năm ngoái, các đồng chí đã diệt được từng đại đội, có khi tiểu đoàn địch. 
Gần đây, đã đánh tập trung khá lớn, tiêu diệt tương đối phổ biến từng tiểu 
đoàn địch, có trân diệt 2 tiểu đoàn, 3 tiểu đoàn, có trận diệt 4 tiểu đoàn địch 
như trận Ba Gia chẳng hạn. Quân giải phóng miền Nam đã lón mạnh rất 
nhiều, nhanh hơn Quân đội nhân dân trong kháng chiến chốhg Pháp.

Đế quốc Mỹ hy vọng, vối kế hoạch xtalây  Taylo, chúng có thể bình 
định miền Nam trong 18 tháng. Chúng ra sức kìm kẹp, tàn sát nhân dân, 
lập các "ấp chiến lược", biến miền Nam thành một nhà ngục khổng lồ. Các 
chiến thuật "trực thăng vận", "thiết xa vận" của Mỹ đều được dùng để đánh 
phá nhân dân. Nhưng trận Ap Bắc đã nổ ra; trorig trận này, lực lượng Quân 
giải phóng chỉ có một đại đội địa phương và một tiểu đội du kích, đã đánh 
bại các cuộc tiến công bằng lực lượng lớn cua địch, bắn rơi máy bay trực 
thảng, bắn cháy xe M.113 của chúng. Trận Âp Bắc báo hiệu sự phá sản của 
chiến thuật mối của Mỹ và đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc của Quân giải 
phóng. Trong trận Bình Giã, Quân giải phóng tiêu diệt 2 tiểu đoàn quân 
chính quy (1 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ, 1 tiểu đoàn quân biệt động) và 
1 chi đoàn thiết vận xa là những đơn vị tinh nhuệ của quân ngụy ở không xa 
Sài Gòn. Trong năm nay, có trường hợp 1 tiểu đoàn Quân giải phóng đã diệt 
1 tiểu đọàn quân ngụy. Tại sao như vậy? Vì quân ngụy tinh thần rất bạc 
nhược; một mặt chúng sợ chết, một mặt có một sô không muốh chiến đấu, vì 
trong quân ngụy cũng có người hiểu rằng đi lính đánh nhau chỉ là đi làm bia 
đỡ đạn cho Mỹ và tay sai mà thôi.  ,

Gần đây, Mỹ đưa quân ồ ạt vào miền Nam thì có người đặt câu hỏi: ta 
đánh quân ngụy thì được nhưng có đánh thắng được quân Mỹ không? Sự 
thật đã trả lợi: trong quân ngụy có cố vấn Mỹ chỉ huy, nhưng ta đã đánh 
thắng chúng. Trong các trận Plây Cu, Biên Hoà, ta đã đánh vào căn cứ của 
Mỹ và đã thắng, ở Đà Nẵng, tên tư lệnh đơn vị lính thủy đánh bộ Mỹ tuyên 
bô rằng Đà Nắng được bô phòng rất cẩn mật, một con chuột cũng không vào 
lọt, nhưng ngày hôm sau Quân giải phóng dã vào tận sào huyệt của Mỹ để 
đánh chúng.

, Trong trận Vạn Tưồng, địch huy động 5.000 lính thụy đánh bộ có máy 
bạy và pháo binh yểm hộ để càn quét, đánh phá vùng xung quanh nơi đóng 
quân của chúng. Quân giải phóng đã tiêu diệt 500 tên và 27 xe tảng. Đó là 
một trận đánh giỏi. Các đồng chí trọng Bộ Chính trị và trong Quân ủy Trung
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ương coi trận này là trận Ap Bắc đối với Mỹ. Ý nghĩa của trận Vạn Tường là: 
Quân giải phóng không những đánh bại được quân ngụy có cô' vấn Mỹ chỉ 
huy, không những đánh phá được những căn cứ của quân Mỹ bằng chiến 
thuật đặc công, mà côn có thể dùng bộ binh đánh bại được quân Mỹ với tất 
cả những vũ khí tối tân của chúng. Hoan hô trận Vạn Tường! Hoan hô các 
chiến sĩ Quân giải phóng! Thế là đi đôi vói sự lớn mạnh của các lực lượng vũ 
trang ở miền Bắc thì các lực lượng vũ trang ở miền Nam cũng lớn mạnh 
nhanh chóng. Trên con đưòng đấu tranh chông Mỹ, cứu nước, nhân dân 
miền Nam, Quân giải phóng miền Nam đã đi đầu. Chứng ta phải học tập 
gương anh hùng của Quân giải phóng miền Nam.

Miền Bắc chúng ta đang phải chống chiến tranh phá hoại của địch, các 
lực lượng phòng không và không quân, hải quân có vinh dự được đi đầu 
trong việc thực hiện nhiệm vụ đó. Các đồng chí , đã làm tốt nhiệm vụ, đã cùng 
toàn dân, toàn quân bắn rơi trên 500 máy bay Mỹ. Các đồng chí cần tiến lên 
giành những thắng lợi to lớn hơn nữa. Năm nay, Quân chủng Phòng không  
Không quân đã lớn mạnh nhanh chóng và lập được nhiều thành tích tốt. 
Nhưng chúng ta tuyệt đốì không được thoa mãn, phải luôn luôn kiểm tra 
mình để tiến lên. Chúng ta không tự mãn, nhưng cũng cần thấy rằng các 
cán bộ, chiến sĩ pháo cao xạ đã nắm khá vững và khá nhanh đặc điểm của 
địch, biết phát huy tính năng vũ khí của mình, chiến đấu rết anh dũng và 
linh hoạt cho nên có nhiều sáng tạo và lập được nhiều thành tích. Hoan hô 
các cán bộ và chiến sĩ pháo cao xạ.

Tên lửa phòng không là một binh chủng rất hiện đại. Các đồng chí chúng 
ta mối học tâp sử dụng nó trong một thời gian ngắn, nhưng do tinh thần yêu 
nước, yêu chủ nghĩa xã hội, cho nên học tập rất nhanh. Trong những trận 
đắnh đầu tiên, các đơn vị tên lửa của chúng ta đã liên tiếp thu được thắng 
lợi, bắn rơi nhiều máy bay địch, làm cho địch khiếp sợ. Hoan hô các cán bộ 
và chiến sĩ tên lửa!

Bây giờ nói đến không quân trẻ tuổi của chúng ta. Địch nghĩ rằng, với 
những máy bay Mic 17 cũ kỹ, miến Bắc không thể đốỉ phó nổi với những 
máy bay siêu âm hiện đại nhất của Mỹ. Nhưng với tinh thần quyết chiến 
quyết thắng, kết hợp với việc nắm vững và làm chủ kỹ thuật, không quân 
cửạ chúng ta đã đánh thắng trận đầu, máy bay Mỹ đã bị bắn rơi. Hoan hô 
không quân trẻ tuổi của ta!

Cáp binh chủng Rađa, Thông tin, các đơn vị phục vụ khác cũng rất quan 
trọng. Đây là những binh chủng có nhiều khí tài hiện đại để phát hiện địch, 
để giúp vào việc chỉ huy. Hoan hô các cán bộ, chiến sĩ rađa, thông tin và các 
đơn vị phục vụ khác!
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Pháo cao xạ trực tiếp bắn rơi máy bay địch. Tên lửa và không quân cũng 
vậy. Cồn rađa, thông tin và các đơn vị khác thì phục vụ cho chiến đấu, góp 
phần vào chiến thắng, cho nên thành tích cũng lớn. Hoan hô các đồng chí 
một lần nữa. Chúc câc đồng chí ngày càng vững vàng; về chính trị, tinh 
thông về kỹ thuật hơn nữa.

Hôm nay, tôi nêu nhũng thắng lợi trong những năm qua của nhân dân 
cả nưốc và nói với các đồng chí một điểm là, lúc này là lức lực lượng cốch 
mạng Việt Nam lân mạnh hơn lúc nào hết, tình hình cách mạng tốt hơn lúc 
nào hết. Nhận rõ như vậy để chúng ta càng tàng thêm khí thế cách mạng 
trong chiến đấu, luôn luôn tiến lên, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi 
gian khổ, luôn luôn tin tưởng ỏ thắng lợi cuối cùng.

Nguyên nhân của thắng lợi đó là ở đâu? Đó là do đường lôì cách mạng 
của Đảng ta đúng, đường lối quân sự Đảng ta đúng, nhiệm vụ, phương châm 
xây dựng quân đội nói chung và xây dựng quân chủng của các đồng chí là 
đúng. Cho nên trong thòi gian sắp tối, muốh làm tròn nhiệm vụ hơn nữa thì 
phải nắm vững và quán triệt sâu sắc đường lối cách mạng của Đảng, đường 
lối quân sự của Đảng và xây dựng thật tốt quân chủng của các đồng chí.

*

* *

Đê quốc Mỹ đang tăng cường chiến tranh phá hoại chủ yếu là bằng 
không quân đốì vối miền Bắc. Vì sao chúng làm chiên tranh phá hoại đối với 
miển Bắc? Vừa rồi, tôi đã nói là bởi vì nó bị thua ở miền Nam. Trong cuộc 
chiến tranh xâm lược miền Nam, các kế hoạch của đế quốc Mỹ từ trưốc đến 
nay đều bị quân và dân ta đánh bại. Lúc đầu, chúng dùng quân sự để đánh, 
dùng chiến thuật "trực thăng vận", "thiết xa vận" để đánh, dùng "ấp chiến 
lược" để bắt dân vào vòng kìm kẹp, nhưng kế hoạch đó bị thất bại. Chúng 
bàn tính cho rằng, có lẽ không phải chúng thua về quân sự mà là thua về 
chính trị, vì chúng cho rằng Ngô Đình Diệm bị dân oán ghét, cần phải đấnh 
đổ Ngô Đình Diệm để lôi kéo nhân dân. Do đó, chúng thẳng tay giết hai anh 
em Ngô Đình Diệm để đi vào một kế hoạch mối, tăng thêm lực lượng quân 
sự, nhưng chú trọng về mặt chính trị hơn. Kết quả là 12  13 cuộc đảo chính 
nổ ra liên tiếp, bọn tay sai ghen ản, bắn giết lẫn rihau. Thế là về chính trị, 
chúng cũng hoàn toàn thất bại. Đồng thời, trong lúc đó về quân sự chúng 
cũng liên tiếp bị đánh đau. Năm 1964 cũng như nốm 196Ỗ đều là những 
năm chúng thất bại cả vế quân sự và chính trị. Tâylo sang, ụhưng cốc chính 
phủ bù nhìn cũng cứ theo nhau đổ. Taylo sang, nhưng các trân càn quét lốn 
cũng bị bẻ gãy. Quân giải phóng thì ngày càng tiến lên. Chiến thắng Bình
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Giã đã làm cho địch bàngíhoàng. Chúng nhận định là chúng bị thất bại cả về 
chính trị và quân sự. Chúng tìm biện pháp mới để cứu vãn tình thế. Đó là 
dùng ưu thế không quân đánh phá miền Bắc, đưa ồ ạt quân Mỹ vào miền 
Nam, ra sức rêu rao cho cái gọi là "hoà bình thương lượng". Chúng nêu "hoà 
bình thương lượng" là để lừa bịp nhân dân Mỹ và nhân dân thế giói, xoa dịu 
dư luân quần chúng, vì nhân dàn thế giới và nhân dân Mỹ đều chông cuộc 
chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở Việt Nam. Taylo đi đến đâu ngưòi ta 
cũng quây lấy và bảo: "Tội ác anh làm ỏ Việt Nam như thế nào?" Có những 
người Mỹ chặn những chuyên tàu chở lính Mỹ sang Việt Nam. Thanh niên 
Mỹ không muốn đi lính sang Việt Nam, đã xé thẻ quân dịch. Có người đã tự 
thiêu để chống lại cuộc chiến tranh bẩn thỉu của Mỹ ở Việt Nam.

Đánh ra miền Bắc và tăng quân vào miền Nam, địch đã thu được kết quả 
gì? Sự thực là địch vẫn tiếp tục thất bại. Đánh ra miền Bắc, Mỹ nghĩ rằng 
nhân dân sẽ sợ "ưu thế không quân" của chúng, có thể khuất phục được 
nhân dân miền Bắc. Nhưng địch đã lầm. Nhân dân Việt Nam không bao giờ 
chịu khuất phục trước tỉền tài, uy vũ. Nhân dân Việt Nam đã không chịu 
thua không quân Mỹ, trái lạỉ đã giáng cho chúng những đòn đáu.

Cả dân tộc ta đã đứng dậy nghe theo lời kêụ gọi thiêng liêng của Tổ quốc, 
của Đảng. Nhân dân miền Bắc, triệu ngưòi như một, cùng với đồng bào miền 
Nam, đã đứng dây kháng chiên. Từ Hữu Nghị Quan đến mũi Gà Mau, một 
cao trào chống Mỹ, cứu nước đã cuồn cuộn dâng lên, ngày càng mạnh mẽ.

Vối 12 vạn quân hoặc nhiều hơn nữa, chắc chắn chúng không hề thay đổi 
được tình thế. ở miền Nam, nhân dân ta đang sôi sục đứng dậy chống Mỹ, 
chiến tranh du kích lan rộng khắp nơi, Quấn giải phóng đã lớn mạnh. Vấn 
đề ở đằy là vấn đề so sánh lực lượng chính trị, quân sự giữa ta và địch, vấn 
đề quyết tâm chiên đấu của nhân dân tà. Trước đây, khi cúộc kháng chiến 
chốhg thực dân Pháp mối bắt đầu, quân Pháp chỉ có 2  3 vạn rồi đến 5 vạn, 
nhưng lực lượng ta còn yếu, nên nó vân lan rộng ra được, về sau, lức chúng 
có đến 49 vạn quân, nhưng vì ta đã mạnh lên, ta đã đành bại chúng. Tóm 
lại, vấn để là so sánh lực lượng; là quyết tâm chiến đấu của ta. Quyết tâm 
chiến đấu của đồng bào miền Nam và đồng bào miền Bắc đã biểu thị rõ hàng 
chục năm nay rồi, gần đây lại càng sôi sục. Điểu đó chứng minh là nhân dân 
ta hoàn toàn có thể chiến thắng được giặc Mỹ. Chứng ta hoàn toàn có lý để 
nói rằng dù Mỹ có tăng lên mấy chục vạn quân cũng không giải quyết được 
vấn đề. Mỷ nhất định sẽ tiếp tục thất bại ở miền Nam cũng như ở miền Bắc. 
Mỹ càng tâng quân vào miển Nam, càng đắnh phá miền Bắc thì nhân dân ta 
càng chống lại chúng quyết liệt, phong trào ủng hộ ta trêh thế giói càng 
mạnh. Trung Quốc hết sức ủng hộ ta, Liên Xô hết sức ủng hộ ta, các nưóc xã 
hội chủ nghĩa hết sức ủng hộ ta. Đường lối chông Mỹ, cứu nước của Đảng ta 
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đã được các nước xã hội chủ nghĩa nhiệt liệt ủng hộ. Ngày nay, hơn lúc nào 
hết, đế quốc Mỹ là kẻ bị cô lập nhất trên thế giới. Nhân dân ta ở miền Bắc 
quyết tâm chống Mỹ, nhân dân ta ỏ miền Nam quyết tâm chôhg Mỹ, nhân 
dân các nước trên thế giới, mà bộ phận quan trọng nhất là nhân dân các 
nước trong phe xã hội chủ nghĩa, cũng nổi lên chống Mỹ. Đế quốc Mỹ nhất 
định sẽ thất bại. Cho nên dù khó khăn gian khổ đến thế nào, chúng ta cũng 
giữ vững quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ đến cùng. Trong sự nghiệp chống 
Mỹ, cứu nước, nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang nhân dân chúng ta rất 
quan trọng. Các lực lượng vũ trang nhân dân chúng ta càng phải nêu cao 
tinh thần quyết chiến quyết thắng, đã chiến thắng càng phải chiến đấu anh 
dũng hơn để giành những thắng lợi lón hơn. Muốn làm được như vậy, toàn 
thể lực lượng vũ trang chúng ta càng phải quán triệt đường lối cách mạng 
của Đảng, quán triệt quyết tâm của Trung ương Đảng là đánh thắng giặc Mỹ 
xâm lược, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 
Trong năm tới, chúng ta sẽ phải vượt qua nhiều hy sỉnh gian khổ, nhưng 
qua những hy sinh gian khổ đó, chúng ta sẽ giành được nhiều thắng lợi lởn.

Chúng ta nhất trí giữ vững quyết tâm, quán triệt quyết tâm và tích cực 
thực hiện quyết tâm của Trung ương.

Giữ vững quyết tâm, quán triệt quyết tâm, nêu cao quyết tâm của Trung 
ương nghĩa là khi thắng phải nêu cao quyết tâm, khi gặp khó khăn lại càng 
phải giữ vững quyết tâm. Vì vậy, những tư tưởng hữu khuynh tiêu cực cho 
rằng địch đánh miền Bắc là ta bị động, không thấy rằng vì bị thất bại ỏ miền 
Nam nên chúng mói đánh ra miền Bắc, chỉ thấy khó khàn của ta mà không 
thấy khó khân của địch, là những tư tưởng sai lầm. Chúng ta phải kiên 
quyết khắc phục những tư tưởng này, quét sạch tư tưỏng hữu khuynh tiêu 
cực, xây dựng quyết tâm vững chắc để làm tròn nhiệm vụ lịch sử của dân 
tộc. Đó là điều thứ nhất.

Điều thứ hai là chúng ta phải quán triệt đường lối quân sự của Đảng. 
Đường lối quân sự của Đảng là đựòng lối chiến tranh nhân dân và lực lượng 
vũ trang nhân dân. Đế quốc Mỹ dùng chiến tranh phá hoại bằng không 
quân để đánh phá miền Bắc, ta sẽ lấy chiến tranh gì để chốhg lại? Lấy chiến 
tranh nhân dân để chống lại. Nếu đế quốc Mỹ mang lục quân đánh ra miền 
Bắc thì chúng ta cũng vẫn lấy chiến tranh nhân dân để chốhg lại. Thời gian 
tói, đế quốc Mỹ có khả nàng tăng thêm quân vào miền Nam và đẩy mạnh 
thêm chiến tranh phá hoại ỏ miền Bắc. Nếu chúng mở rộng chiến tranh 
bằng lục quân ra miền Bắc thì trước mắt có gây cho ta một số khó khăn, 
nhưng đối với Mỹ khó khăn lại càng nhiều. Bây giờ mới đánh miền Nam mà 
địch đã phải đưa gần 20 vạn quân Mỹ và dùng 1/2 triệu quân ngụy, thế mà 
cũng không thắng. Muốn đánh miển Bắc thì ít nhất chúng phải có 1/2 triệu 
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quân Mỹ và khoảng 1/2 triệu quân rigụy nữa, nhưng vấn đề là chúng phải 
đánh nhau với nhân dân nên bao nhiêu quân cũng vẫn ít. Có thể chúng lấy 
cả quân Tưởng, quân Nam Triều Tiên, v.v... Quân Nam Triều Tiến mà điều 
đi nhiều thì cũng sợ cách mạng Triều Tiên. Quân Tưởng điều đi nhiều thì 
cũng ngại cách mạng Trung Quốc. Quân Thái Lan có lẽ không dám đánh. 
Nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng.

Rồi đây, địch càng thất bại ỏ miền Nam thì càng tăng thêm quân vàp 
miền Nam hơn nữa, càng tăng cường đánh phá miền Bắc bằng không quân 
hơn nữa. Có thể dùng hải quân bắn phá, đổ bộ những đơn vị nhỏ đánh một 
vùng nào ở ven biển rồi rút. Có thể thả biệt kích nhiều hơn, có thể kích động 
bọn phản động quấy rối, v.v... Chúng tạ cồn phải đê' phòng âm mưu của địch 
tâng cường và mở rộng chiến tranh phá hoại ở miền Bắc.

Mặt khác, ta phải chuẩn bị và đê' phòng chúng có thể gây chiến tranh 
xâm lược miền Bắc. Muốn chuẩn bị tốt thì trước mắt phải đánh bại chiến 
tranh phá hoại của địch, đồng thòi tích cực tiến hành các công tác chuẩn bị 
cần thiết để đốì phó với chiến tranh cục bộ mà điều trước tiên là phải quán 
triệt đường lối chiến trarih nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngay bây giờ đây, phải lấy chiến tranh nhân dân mà chống chiến tranh 
phá hoại của địch. Vì sao nói là chiến tranh nhân dân? Vì muốh đánh bại 
chiến tranh phá hoại thì không thể chỉ dùng lực lượng phòng không và 
không quân, mà cần phải có lực lượng của toàn quân và toàn dân. Chúng ta 
đã đê' cập đến phoríg trào bắn máy bay của dân quân tự vệ, của các đơn vị bộ 
binh và của toàn quân, nhưng việc đó ta chưạ tích cực lắm. Rồi đây, ta phải 
tích cực hơn nữa để đôì phó và đập tan những chiến thuật mới của không 
quân địch. Dù máy bay địch bay cao hay bay thấp, ta cũng .nhất định phát 
động phong trào cả ba thứ quân bắn nó. Ta chốhg không quân địch, đồng 
thòi chống cả biệt kích nữa. Cho nên nói lấy chiến tranh nhân dân để chông 
chiến tranh phá hoại là không phải chỉ có lực lượng phòng không và không 
quân mà phải động viên cả ba thứ quân tham gia, toàn dân tham gia. Toàn 
dân tham gia trong việc giúp đỡ bộ đội, ủng hộ bộ đội, phối hợp với bộ đội 
đánh địch, giữ vững đường giao thông, giúp làm trận địa, tích cực thực hiện 
phòng không nhân dân v.v...

Chống chiến tranh phá hoại không chỉ vê' mặt quân sự mà còn các mặt 
khác nữa. Kinh tế phải xây dựng chuyển hướng thế nào cho thích hợp, để 
duy trì và đẩy mạnh sản xuất trong điều kiện mới, nhằm đáp ứng những yêu 
cầu chiến đâu của quân đội, những yêu cầu sinh hoạt của nhân dân và tiếp 
tục xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. Nông nghiệp phải Ịàm như 
thế nào, công nghiệp phải làm như thế nào, những cơ sở công nghiệp lớn 
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phải làm như thế nào, công nghiệp địa phương phải làm như thế nào, v.v... 
Đó là những vấn đề rất lớn mà Đảng và Nhà nước phải giải quyết. Toàn 
quân, toàn dân lại còn phải chống Mỹ trên mặt trân chính trị, tư tưỏng nữa, 
chông luân điệu tuyên truyền lừa bịp của chúng, giữ vững quyết tâm, quảh 
triệt quyết tâm để chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng.

Điều thứ ba tôi muôn nói là nhiệm vụ của Quân chủng Phòng không • 
Không quân trong việc chống chiến tranh phá hoại như thế nào.

Địch thả biệt kích thì dân quân tham gia đánh. Địch tập kích bờ bể thì 
hải quân tham gia đánh. Nhưng bây giờ địch dùng chủ yếu là không quân để 
đánh phá thì quân chủng các đồng chí có nhiệm vụ đi đầu trong cuộc chiến 
đấu chống chiến tranh phá hoại và phải cùng toàn quân, toàn dân tích cực 
chuẩn bị để phòng chiến tranh cục bộ. Nhiệm vụ của các đồng chí rất nặng. 
Chiến tranh phá hoại miền Bắc là một bộ phân của cuộc chiến tranh của 
địch nhằm xâm chiếm miền Nam. Các cuộc ném bom và bắn phá của địch ở 
miền Bắc 'đều mang tính chất của những cuộc tập kích đường không có mức 
độ, có hạn, leo thang từng bước. Nếu xảy ra chiến tranh cục bộ thì địch có 
thể sử dụng không quân tập trung hơn, quy mô hơn. Như vậy nghĩa là toàn 
quân, nhất là Quân chủng Phòng không  Không quân phải có nhiệm vụ tích 
cực đánh địch bây giờ và đồng thời chuẩn bị, để sau này nếu có chiến tranh 
lớn thì đánh bại được các cuộc tập kích đưòng không quy mô lón của địch. 
Hiện nay, địch tập kích đường không có hạn thì nhiệm vụ của ta là đánh bại 
các cuộc tập kích đưòng không có hạn của địch. Đó là nhiệm vụ trước mắt và 
cũng là chuẩn bị để làm nhiệm vụ lớn lao sau này. Nếu nhiệm vụ trưóc mắt 
không làm được tốt thì nhiệm vụ lâu dài cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Trong cuộc chiến tranh phá hoại hiện nay, địch có lực lượng không quân 
mạnh, nhưng không phải với cái gọi là "ưu thế không quân" đó làm gì cũng 
được. Không quần Mỹ có nhiều máy bay hiện đại, nhưng nó cũng có nhiều 
nhược điểm, đặc biệt là tinh thần kém và lực lượng bị phân tán khắp nơi. Đế 
quốc Mỹ phải đôì phó với rất nhiều mặt trận trên thế giới, ở đâu cũng có 
phong trào chông Mỹ. Vì vậy, tiểm lực quân sự nói chung và tiềm lực không 
quân nói riêng của Mỹ bị phân tán. Lực lượng không quân Mỹ dùng ở Việt 
Nam cũng bị phân tán trên hai chiến trưòng miền Nam và miền Bắc, địch 
không thể tập trung được toàn bộ lực lượng để đánh miền Bắc. Những nhược 
điểm của địch càng bộc lộ do sự lổn mạnh của ta. Nếu ta càng anh dũng, 
càng quyết tâm, càng nắm vững kỹ thuật, chiên thuật, càng sáng tạo thêm 
chỉến thuật mởi thì càng khoét sâu những nhược điểm đó. Quân chủng 
Phòng không  Không quân của ta càng lán mạnh thì nhược điểm của địch 
càng bộc lộ. Ví dụ: trong thời gian vừa qua, có lúc máy bay địch đánh tương 
đối tập trung, bay độ cao vừa phải, pháo cao xạ ta bắn tương đối thuận lợi 
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nên bắn rơi khá nhiều máy bay địch, đặc biệt là ở cầu Hàm Rồng. Hoan hô 
các chiến sĩ giữ cầu Hàm Rồng! Sau đó, địch thay đổi chiến thuật, chuyển 
sang bay phân tán và bay cao, có lúc gây khó khàn cho ta. Nhưng không 
quân ta xuất trận, gần đây thì tên lửa ta xuất trận đánh tốt, nên địch bị tiêu 
diệt nhiều và chúng lại phải thay đổi chiến thuật. Mỗi lần thay đổi chiến 
thuật là một lần thất bại.

Hiện nay, địch dùng chiến thuật bay là, bay thấp, nhưng với tinh thần 
sáng tạo, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đê' bàn máy bay bay thấp. Hôm 
qua, tôi nói chùyện với các đồng chí ở Khu gang thép Thối Nguyên, các đồng 
chí nói là thiếu pháo cao xạ, tôi trả lòi là đồng ý có thiếu một ít, nhưng các 
đồng chí cứ chăm lo mấy đội tự vệ cho tốt đi. Nếu tưởng rằng có tên lửa 
phòng không thì không cần đến mấy đội tự vệ là không đúng. Địch bay thấp 
cũng tốt. Bay thấp thì chúng không thoát được lưới lửa tầng thấp của dân 
quân, bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực. Điều đó chứng minh rằng phải 
tiếp tục quán triệt đường lôì chiến tranh nhân dân của Đảng. Quân chủng 
Phòng không  Không quân là một quân chủng hiện đại, lại càng phải thấm 
nhuần tư tưởng đó. Kẻ địch mà chúng ta đang đánh là một kẻ địch ẹó ưu thế 
vật chất và kỹ thuật, nhưng số lượng không phải tụyệt đối, kỹ thuật cũng 
không phải là tuyệt đôì. Chúng là phi nghĩa, lực lượng của chúng bị phân 
tán, chúng có nhiều nhược điểm, do ta kiên quyết đánh nên nhược điểm đó 
lại càng bộc lộ.

Còn về ta, tuy trang bị và kỷ thuật có mặt kém địch, nhưng ta có ưu thế 
tuyệt đốì vể tinh thần. Trong tám, chín năm kháng chiến trựớc đây, quân 
xâm lược Pháp có mấy trăm máy bay, ta không có máy bay vồ pháo cao xạ, 
nhưng lúc đó ta cũng đê' ra nhiệm vụ phòng không, dùng súng trường và 
súng liên thanh để bắn máy bay địch. Rồi đến chiến dịch Điện Biên Phủ, ta 
có 24 khẩu pháo cao xạ 37mm, đà bắn rơi nhiều máy bay địch, góp phần vào 
thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ vĩ đại. Nguyên nhân cũng dễ hiểu, 
bởi vì ta có quyết tâm, ta biết làm chủ vũ khí, ta nắm vững kỹ thuật. Nếu 
chỉ đơn thuần có 24 khẩu pháo cao xạ 37mm thì không thể bắn rơi được 
nhiểu máy bay địch ở mặt trận Điên Biên Phủ. Nhưng 24 khẩu phấo cao Xạ 
37mm đã kết hợp tốt với hoả lực của tất cả các vũ khí khác của bộ binh nên 
đã thu được kết quả tốt. Bây giờ ta có lực lượng phòng không tương đối 
mạnh; lực lượng phòng không tôi nói đây là lực lượng thuộc Quân chủng 
Phòng không  Không quân, kết hợp với lực lượng phòng không của các quân 
khu, của các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ. >

Ta có một lực lượng vật chất và kỷ thuật nhất định, trong đó có nhữtìg kỹ 
thuật hiện đại. Tuy vê' sô' lượng hay vê' mặt hào đó ta còn kém địch, nhưng 
không phải là mặt nào cũng kém hhư trưốc. Ta lại có quyết tâm, có tinh 
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thần hy sinh chiến đấu, mà đó là cái quý nhất. Ta nói ta có con người cách 
mạng, có, con ngưòi chiến sĩ quân đội nhân dân cách mạng; con ngưòi nói ỏ 
đây không tách rời con người làm chủ vũ khí, kỹ thuật. Con người đây là con 
người cách mạng, do cách mạng đào tạo, làm chủ được kỹ thuật, càng phát 
huy được kỹ thuật. Ta có một lực lượng quý như vậy đó! Vì vậy, các đồng chí 
phải căn cứ vào nhiệm vụ lốn lao của các đồng chí, của quân chủng các đồng 
chí, căn cứ vào đặc điểm của địch, nghiên cứu cho rõ tất cả những khả năng 
về tinh thần, về kỹ thuật của bộ đội ta, của lực lượng phòng không vậ không 
quân của ta, tích cực phát huy những khả năng đó lên. Nhiệm vụ đòi hỏi 
chúng ta phải xây dựng được tư tưởng chỉ đạo tác chiến thật đúng đắn, xây 
dựng Quân chủng Phòng không  Không quân thành một quân chủng gang 
thép, đánh bại không quân Mỹ.

Cứ theo nhiệm vụ như vây, theo phương châm vừa chiến đấu vừa xây 
dựng mà tiến lên. Tư tưởng chiến thuật phải như thế nào, đó là điều mà mỗi 
người chúng ta phải suy nghĩ cho thật sâu sắc. Nếu địch bay tầng cao thì bắn 
thế nào, bay tầng thấp thì bắn thế nào, hiệp đồng tất cả các binh chủng trong 
qúân chủng của các đồng chí như thế nào? Phải căn cứ vào tình hình cụ thể 
mồ sáng tạo ra một lôì đánh, một tư tưởng chiến thuật và một phương châm 
xây dựng của phòng không  không quân Việt Nam, bây giồ đã tương đối tốt 
rồi, nhưng càng ngày càng phải tốt hơn. Lịch sử của dân tộc ta đã chứng minh 
là dân tộc Việt Nam không bao giò chịu khuất phục trưốc nạn ngoại xâm. Ta 
lại có sở trường lấy yếu thắng mạnh. Ta lấy yếu thắng mạnh từ thời Nguyễn 
Trãi, từ thời'Lê Lợi. Rồi đến đánh Pháp cũng vây. Lấy yếu đánh mạnh, tự lực 
mà đánh, thắng được bọn cường bạo. Tinh thần đó, truyền thống đó phải được 
phát huy đến cao độ trong nhân dân, trong Đảng, trong quân đội nói chung và 
trong Qụân chủng Phòng không  Không quân nói riêng. Mong các đồng chí 
làm được nhiệm vụ đó, một nhiệm vụ lịch sử to lớn, để góp phần vào việc xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dân của chúng ta.

Tôi nhắc lại là phải sáng tạo ra tư tưởng chiến thuật của phòng không  
không quân của ta, sáng tạo ra phương châm xây dựng của phòng không và 
không quân của ta, vừa chiến đấu, vừa xây dựng, hết sức chú trọng tinh 
thần đoàn kết hiệp đồng, hiệp đồng giữa tất cả các binh chủng trong quân 
chủng các đồng chí, hiệp đồng giữạ tất cả các lực lượng phòng không, hiệp 
đồng giữa quân và dân. Trong tư tưởng, phải hết sức chú trọng xây dựng 
quyết tâm chiến đấu thật cao và xây dựng tinh thần làm chủ kỹ thuật thật 
mạnh, hai cái đó không tách rời nhau được. Nói quyết tâm cao mà tác phong 
cứ lê' mề, kiểm tra đôn đốc không tỉ mỉ, nắm không vững kỹ thuật, không 
phát hiện ra nhược điểm ở đâu, như thế thì không gọi là quyết tâm được.
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Quyết tâm cao phải kết hợp với làm chủ kỹ thuật, với tổ chức chỉ huy giỏi, và 
nó biểu hiện ỏ chỗ bắn rơi nhiều máy bay Mỹ.  •

Phải chú trọng quản lý bộ đội thật tốt. Đối với toàn quân, vân đề quản lý 
bộ đội là quan trọng, đối với quân chủng các đồng chí lại càng quan trọng. 
Phải làm sao cho mỗi cán bộ và chiến sĩ làm được nhiệm vụ chiến đấu của 
mình đến mức tốt nhất, đồng thòỉ giữ sức khỏe tốt để làm nhiệm vụ. Người 
chỉ huy phải chăm lo đời sốhg của chiến sĩ, phải chú trọng quản lý tốt khí 
tài, trang bị và chấp hành tốt các quy định, chế độ. Đi đôi với việc quản lý tốt 
bộ đội, phải làm tốt tất cả các công tác bảo đảm chiến đấu, phải hết sức tiết 
kiệm đạn dược.

Tóm lại, một là, phải quán triệt đường lối chính trị của Đảng, đưòng lôì 
cách mạng của Đảng, quyết tâm đánh, thắng giặc Mỹ xâm lược. Hai là, phải 
quán triệt đường lôì quân sự của Đảng, đường lối chiến tranh nhân dân, lực 
lượng vũ trang nhân dân ngay trong việc chống chiến tranh phá hoại của địch 
và tích cực chuẩn bị chốhg chiến tranh cục bộ. Ba là, căn cứ vào đường lối đó, 
căn cứ vào điểu kiện địch, ta, mà từng bước tiến lên sáng tạo và xây dựng tư 
tưởng chiến thuật cách mạng. Làm sao mà xây dựng lực lượng phòng không 
và không quân cho thật thích hợp để hoàn thành được nhiệm vụ. Phòng 
không và không quân Việt Nam hoàn toàn có khả năng đánh bại ưu thế không 
quân của Mỹ, cũng như nhân dân Việt Nam chúng ta, các lực lượng vũ trang 
nhân dân chúng ta nhất định có khả năng, hoàn toàn có khả năng đánh bại 
đế quốc Mỹ. Các đồng chí có nhiệm vụ đi trưốc, đi tiên phong. Nếu các đồng 
chí làm tròn nhiệm vụ thì đó là cốhg hiến rất lón đôì với sự nghiệp chung của 
các lực lượng vũ trang nhân dân chúng ta, của toàn dân ta.

Ta đapg trên đà thắng lợi. Địch đang xuốhg dốc. Ta không chủ quan 
nhưng hết sức lạc quan, hết sức tin tưởng. Trong sự nghiệp chông Mỹ, cứu 
nưởc của toàn dân, các lực lượng vũ trang phải gánh vác nhiệm vụ nặng nề 
nhất. Trong tình hình địch tiến hành chiến tranh phá hoại ở miền Bắc bằng 
không quân thì nhiệm vụ của phòng không và không quân là nhiệm vụ nặng 
nề nhất, vẻ vang nhất.

Các đồng chí có nhiệm vụ nêu lên tấm gương điển hình là với chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, với tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh 
thần triệt để cách mạng, biết sử dụng giỏi và sáng tạo các trang bị vật chất 
và kỹ thuật sẵn có, chúng ta hoàn toàn có khả năng đánh bại ưu thế không 
quân của đế quốc Mỹ.

Đó là nhiệm vụ rất lốn.
Hôm nay, tôi nói chuyện với các đồng chí như vây. Mong các đồng chí 

nhớ mấy điểm tôi đã dặn. Chúc tất cả các đồng chí có mặt ở đây và toàn thể 
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các đồng chí cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng Phòng không  Không quân 
luôn luôn sẵn sàng chiêh đấu và chiến đấu giỏi, chính trị tư tưởng tốt, học 
tập tốt, kỷ luật tốt, bảo quản trang bị khí tài tốlị, lập được nhiều chiến công 
to lởn hợn, góp phần vào nhiệm vụ lịch sử là đánh bại cuộc chiến trạnh phá 
hoại của đế quốc Mỹ đến mức cao nhất, góp phận vào sự nghiệp chống Mỹ, 
cứự nước của dân tộc ta, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới 
thống nhất Tổ quốc.
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, CẢ NƯỚC MỘT LÒNG
ĐẨY MẠNH CUỘC CHIỂN TRANH YÊU NƯỚC 

Vỉ ĐẠI, MÊN QUYẾT ĐÁNH THẮNG 
GIẶC MỸ XÂM LƯỢC

(Bài viết cho báo Nhân dân số ra
các ngày 16, 17 và 18 tháng 1
năm 1966)
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I.9ĐÊ' q ú ố c  mỹ  đ a n g  đ iê n  c u ổ n g  
ĐẨY CUỘC CHIẾN TRANH XÂM Lược 

SANG MỘT GIAI ĐOẠN MỚI

Nhân dân Việt Nam hiện đang đứng trưởc một tình hình hết sức nghiêm 
trọng: đế quốc Mỹ bị thất bại nặng nề và liên tiếp đang điên cuồng đẩy 
mạnh chiến tranh xâm lược trên toàn bộ đất nước ta, ồ ạt đưa trên 20. vạn 
quân Mỹ và quân chự hầu vào miền Nam, đồng thòi liều lĩnh "leo thang" 
đánh phá miền Bắc nước ta,

Hành động xâm lựợc của đế quốc Mỹ rất trắng trỢn. Cuôì năm 1964, mấy 
tháng sau khi chúng gây ra sự kiện "vịnh Bắc Bộ" để hòng gỡ thế bí ở miền 
Nam, chúng đã có ở Nam Việt Nam khoảng 25.000 quân Mỹ dưới cái lốt "ọố 
vấn". Đầu năm 1965, sau chiến thắng lớn của quân và dân miền Nam trong 
trân Bình Già, Mỹ càng hoảng hốt tìm cách cứu vãn tình thế. Tháng 2 năm 
1965, chúng cho không quân và hải quân mỏ đầu việc "leo thang" ra đánh 
phá miền Bắc một cách liên tục. Một tháng sau đó, lần đầu tiên, chúng cho 
các đơn vị lính thuỷ đánh bộ Mỹ đổ bộ lên Đà Nâng. Ngày 10 tháng 3 nâm 
1965, hội đồng an ninh quốc gia Mỹ quyết định đẩy mạnh việc đưa quân Mỹ 
sang Nam Việt Nam.

Mặc dù có những cố gắng chiến tranh mối, giặc Mỹ vân không xoay 
chuyển được tình thế như chúng mong muôn. Trái lại, tình hình quân sự và 
chính trị của chúng ở ỉpịên Nam "từ xấu ngày càng trỏ nên tồi tệ". Ngụy 
quân, ngụy quyền đứng trước nguy cơ bị suy sụp và tan rã.

Ngoan cố đeo đuổi âm mưu xâm lược, vào giữa năm 1965, đế quốc Mỹ lại 
tiến thêm một bước cực kỳ nghiêm trọng: chúng tăng thêm lực lượng chiến 
đấu của quân đội Mỹ vào miền Nam trên quy mô lón. Ngày 28 tháng 7 năm 
1965, Giônxơn quyết định đưa thêm 5 vạn quân Mỹ sang Nam Việt Nam 
trong một thòi gian ngắn. Tháng 9 năm 1965, số quân Mỹ ở Nam Việt Nam 
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đã lên gần 13 vạn; cuốỉ năm 1965, số quân đó đã lên đến 185.000. Ngoài ra, 
còn có một sư đoàn lính Nam Triều Tiên và những đơn vị lính úc và Tân 
Tây Lan. Đó là chưa kể lực lượng của Mỹ trên hạm đội 7 và những đơn vị 
không quân Mỹ đóng ở Thái Lan, Nhật Bản, Guam, v.v. thường xuyên được 
huy động vào cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Tính chung lại, hiện 
nay đế quốc Mỹ đang sử dụng trên chiến trưòng miền Nam Việt Nam một 
lực lượng lục quân trên 70vạn quân, trong đó có hơn 20 vạn quân Mỹ và chư 
hầu và hơn nửa triệu quân ngụy do Mỹ huấn luyện, trang bị và chỉ huy. 
Chúng đang ráo riết chuẩn bị để tiếp tục đưạ thêm nhiểu quân Mỹ sang 
Nam Việt Nam cho tới gấp rưỡi hoặc gấp đôi hiện nay, hoặc hơn nữa trong 
thời gian tới. Đi đôi vối việc tăng quân, đế quốc Mỹ đã đẩy cuộc chiến tranh 
xâm lược ở miền Nam và cuộc chiến tranh phả hoại đối với miền Bắc đến 
mức ngày càng ác liệt, trực tiếp đe dọa một cách nghiêm trọng an ninh của 
nhân dân các nước Đông Dương.

Quân đội viễn chinh Mỹ đã xâm chiếm miền Nam nước ta, đang chà đạp 
và giết hại nhân dân ta; không quân Mỹ đang hằng ngày bắn phá miền Bắc 
nước ta, phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta; đế 
quốc Mỹ đang gây ra trên đất nước ta những tội ác tầy trời. Rõ ràng nhân 
dân cả nưóc ta, toàn thể dân tộc ta đang đúng trưởc nguy cờ còn mất của đất 
nước. Trước họa xâm lăng của giặc Mỹ, nhân dân ta trong cả nước cần phải 
nhận rõ tình hình, nhìn rõ âm mưu và hành động của kẻ thù, đẩy mạnh hơn 
nữa cuộc kháng chiến chông Mỹ, cứu nưốc, tiến lên giành thắng lợi ngày 
càng lớn và đi tới thắng lợi hoàn toàn.  1

*

* *

Vì sao giặc Mỹ ồ ạt đưa quân viễn chinh săng trực tiếp xâm lược nước 
ta? Cuôì thấng 7 năm 1965, sau khi bại tướng* Tay lo bị buộc phải từ chức, 
sau khi Mắc Namara từ Sài Gòn về Oasinhtơn rối rít kêu gàở đưa gấp 
thêm nhiều quân Mỹ sang Nam Việt Nam, báổ chí Mỹ cùng đã từng viết: 
"Lý" do củá sự tham chiến mới cửa Mỹ rất rõ ràng..., đó là vì quân đội "Sài 
Gòn và chính phủ Sài Gòn đã thua trân". 50 vạn quân ngụy do Mỷ chĩ hùy 
đã không thể đương đầu nổi vói chiến tranh yêu nước của nhân dân ta: ehỉếh 
tranh yêu nước của nhân dân ta đã chiến thắng "chiến tranh đặc biệt" của 
Mỹ. Việc Mỹ phải gấp rút đưa lực lượng lớn của quận viễn chinh Mỹ vào 
chiến trường Nam Việt Nam là một hành đông cấp cứu không được chuẩn bị 
từ trước, là một hành động bị động về chiến lược, hòng cứu văn tình thế ngày 
càng nguy khốh của bè lũ tay sai.
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Như chúng ta đã nhiều lần vạch rõ, dã tâm xâm lược của đế quốc Mỹ là 
biến Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mởi và căn cứ quân sự xâm lược 
của chúng. Nhưng, suốt trong 11 năm qua, quá trình thực hiện chính sách 
xâm lược của đế quốc Mỹ ồ miền Nam nước ta cũng là cả một quá trình thất 
bại nặng nề và liên tiếp, đế quốc Mỹ ngày càng bị động và sa lầy.

ở miền Nam nưóc ta cũng như ỏ nhiều khu vực khác trên thế giới, trước 
sự lốn mạnh của phe xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc, để 
che giấu bản chất xâm lược của chúng, đế quốc Mỹ đã áp dụng chủ nghĩa 
thực dân mới với chính sách và thủ đoạn quen thuộc, mưu toan nô dịch dân 
tộc ta thông qua lực lượng tay sai, bằng chính sách viện trợ về quân sự và 
kinh tế. Trong cả giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1959, kể từ khi đưa Ngô 
Đình Diệm về Sài Gòn dựng lên cái quốc gia trò hề "Cộng hoà Việt Nam", đê' 
quốc Mỹ đã tìm đủ mọi cách nhằm thi hành các biện pháp đó của chủ nghĩa 
thực dân kiểu mới. Nhưng ngay từ đầu, nhân dân miền Nam đã bóc trần 
chân tướng của đế quốc Mỹ và tay sai, tiến hành một cuộc đấu tranh chính 
trị kiên cường chôhg lại bọn chúng, đội thi hành đúng đắn Hiệp nghị Giơnevơ 
năm 1954 về Việt Nam, đòi độc lập và tự do, đòi thực hiện hoà bình thông 
nhâ't nước nhà. Đế quốc Mỹ và tay sai đã huy động các lực lượng ngụy quân, 
dùng những biện pháp quân sự rất tàn ác để đàn áp phong trào đấu tranh 
chính trị của nhân dân, tiến hành một thứ "chiến tranh một phía" kéo dài 
rông rã trong bốh, năm năm. Nhưng ngọn lửa yêu nước củà nhân dân miền 
Nam không thế bị dập tắt. Trái lại, nhân dân miền Nam ngày càng anh 
dũng vùng lên; vào cuôì năm 1959, phong trào cách mạng miền Nam đã 
chuyển sang thế tiến công, dùng đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh 
vũ trang, đánh bại chính sách "bình định" bằng vũ lực của Mỹ  Diệm. Trước 
phong trào cách mạng dâng lên như vũ bảo của hàng triệu nông dân vùng 
dậy khởi nghĩa từng phẩn, chính sách xâm lược bằng những thủ đoạn cổ 
truyền của chủ nghĩa thực dồn mới của Mỹ ở Nam Việt Nam đã phá sản.

Không từ bỏ dã tâm xâm lược miền Nam, đế quốc Mỹ đã phải chuyển 
sang công nhiên dùng những thủ đoạn chiến tranh để thực hiện mục đích 
của chúng.

Phải dùng chiến tranh để thực hiện chủ nghĩa thực dân mới là một sự thất 
bại lớn đôĩ với đế quốc Mỹ. Trong tình hình bị động đó, Mỹ vẫn cô' gắng che 
giấu bộ mặt hung ác của chúng bằng cái gọi là chiến tranh không tuyên bố, 
bằng loại chiến tranh mà chúng gọi là "chiến tranh đặc biệt". Đó là loại chiến 
tranh mà nhiều nhà lý luận quân sự Mỹ cho là chưa phải chiến tranh thật sự 
đô'i với bản thân kẻ gây chiến. Trên thực tế, đó là loại chiến tranh tiến hành 
bằng lực lượng phản động tay sai bản xứ, lực lượng ngụy quân và ngụy quyền, 
với vũ khí, trang bị và mọi phương diện chiến tranh do Mỹ cung cấp, theo kế 
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hoạch của đế quốc Mỹ, theo sự chỉ huy của Mỹ, nhằm đàn áp cuộc đâu tranh 
cách mạng và tiêu diệt các lực lượng yêu nước ở miền Nam chúng ta.

Kế hoạch đầu tiên mà đế quốc Mỹ đặt ra chó chiến tranh ấy là kế hoạch 
Xtalây  Tayỉo. Chúng cho rằng với ỉực lứợng vật chất to lớn của chúng, chỉ 
trong vòng 18 tháng chúng có thể "bình định" toàn bộ miền Nam nước ta. 
Nhưng, chúng đã vấp phải sức kháng chiến vô cùng anh dũng của nhân dân 
miền Nam, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam. 
Việt Nam. Kế hoạch Xtalây  Taylo đã bị thất bại nặng nề và đã bị chôn vùi 
cùng với chế độ Ngô Đình Diệm sụp đô’ một cách thảm hại ngày 1 tháng 11 
nám 1963.

Sau năm 1964, đế quốc Mỹ đưa ra một kế hoạch chiến lược mối, kê' 
hoạch Gìônxơn  Mắc Namara nhằm "bình định" miền Nam Việt Nam 
trong vòng hai năm. Một lần nữa, đế quốc Mỹ lại tăng cường phương tiện 
chiến tranh, tăng cường viện trợ quân sự và kinh tế, tăng thêm cố vấn Mỹ. 
Và chúng đã vội tuyên bô' đến cuối năm 1965, sau khi giành được thắng lợi, 
các cô' vấn Mỹ sẽ bắt đầu rút về nước. Trưốc nhân dân Mỹ và trước dư luận 
thê' giói, đê' quốc Mỹ vẫn cô' làm cho người ta nghĩ rằng cuộc chiến tranh đó 
không phải là của Mỹ. Nhưng, cuộc kháng chiến cứu nước của Quân giải 
phóng và nhân dân ta ỏ miền Nam ngày càng lớn mạnh và ngày càng giành 
được nhũng thắng lợi to lớn mà đỉnh cao lúc này là chiến thắng Bình Giã 
oanh liệt. Kế hoạch Giônxơn  Mắc Namara, thực hiện chưa được bao lâu, 
cũng chịu chung một sô' phận bị phá sản như kê hoạch Xtalây  Taylo.

Trước tình hình thất bại và nguy khôn đó, đê' quô'c Mỹ đã tiến thêm một 
bưóc trên con đường xâm lược phiêu lưu của chúng bằng cách đẩy cuộc 
"chiến tranh đặc biệt" lên đến mức cao nhất hòng cứu vãn chiến lược â'y 
trong một sự cô' gắng bị động. Âm mưu của chúng nhằm:

1. Đẩy mạnh chiến tranh xâm lược ỗ miền Nam hước ta bằng cách táng 
cưòng các đơn vị chiến đấu của quân đội Mỹ yà chư hầu, đồng thời ra sức 
củng ẹố ngụy quyền, củng cô' và mở rộng ngụy quân, củng cô' các lực lượng 
phản động tay sai để làm chỗ dựa và công cụ của chiến tranh xâm lược.

2. Mỏ rộng chiến tranh phá hoại chủ yếu bằng không quân ra miền Bắc 
nước ta, coi đó là một bộ phận của chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới 
của chúng, nhằm uy hiếp miền Bắc, cứu vãn tình hình ở miến Nam.

3.  Đi đôi với những hành động đẩy mạnh và mở rộng chiến tranh 
xâm lược nói trên, chúng tiến hành cài gọi là "cuộc tiến công ngoại giao 
và tâm lý", với những luân điệu lừa bịp vể "giải pháp hoà bình", về 
"thương lượng không điều kiện" hòng lừa gạt dư luân và che lấp mưu đồ 
đen tối của chúng.
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Nhưng đế quốc Mỹ không thể nào lay chuyển được quyết tâm chống Mỹ, 
cứu nưóc của nhân dân ta ở hai miền, không thể nào làm giảm được sự ủng 
hộ hết lòng của nhân dân miền Bắc đốì với cuộc đấu tranh yêu nưốc của 
nhân dân miền Nam, càng không thể ổn định được tình trạng khủng hoảng 
trầm trọng của ngụy quân, ngụy quyền,

Nhìn chung, ở miền Nam cũng như ỏ miền Bắc, đến giữa năm 1965, đế 
quốc Mỹ và tay sai đang vấp phải những thất bại lớn:

 Trước các cuộc tiến công liên tiếp của các lực lượng vũ trang giải phóng 
miền Nam, ngụy quân ngày càng lâm vào thế bị động, số lượng đơn vị tiểu 
đoàn ngụy quân bị tiêu diệt ngày càng tăng, tinh thần ngụy quân sa sút 
nghiêm trọng.

 Ngụy quyển Sài Gòn ngày càng thối ruỗng, qua 13 lần đảo chính đã trở 
nên hoàn toàn bất lực trong tay bọn tướng trẻ côn đồ "bất trị".

  Hệ thống "ấp chiến lược" tiếp tục tan vỡ, phong trào nhân dân ỏ các 
thành thị tiếp tục lên cao. Trong thời gian này, sự vùng lên mạnh mẽ của 
quân và dân miền Trung và miền Nam Trung Bộ đã buộc địch phải bỏ dở 
một phần nào mưu đồ ưu tiên dồn lực lượng để "bình định" vùng châu thổ 
sông Cửu Long. Vùng nông thôn do đế quốc Mỹ và tay sai kiểm soát bị thu 
hẹp thêm nhiều. Vùng giải phóng đang tiếp tục mỏ rộng và đang được xâỵ 
dựng thành hậu phương vững chắc của chiến tranh giải phóng.

  Trong cuộc chiến tranh "leo thang" đánh phá miền Bắc, đế quốc Mỹ 
chẳng những không thể làm nao núng quyết tâm chống Mỹ, cứu nưởc của 
nhân dân ta, mà côn bị tôn thất nặng nế. Nhân dân miến Bắc càng căm thù 
đế quốc Mỹ, càng kiên quyết đẩy mạnh cao trào chống Mỹ, cứu nưổc, thi đua 
sản xuất và chiến đấu, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, nhằm bảo 
vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam.

Tình hình trên đây tỏ rõ chiến lược "chiến tranh đặc biệt" cùa Mỹ phát 
triển đến mức cao nhất đã căn bản thất bại. Việc Giônxơn rút Taylo về hồi 
tháng 7, đồng thòi hổi hả đưa thêm quân Mỹ sang Nam Việt Nam với một 
nhịp điệu khẩn trương hơn trước, tỏ rõ nỗi hốt hoảng và thế bị động của đế 
quốc Mỹ trước thất bại ấy. Và, chính cũng do tình thế thất bại và bị động ấy 
mà chúng đã ráo riết xúc tiến những cô' gắng chiến tranh theo một chiến 
lược mới nhằm xoay chuyển tình thế và giành lại quyền chủ động trên chiến 
trường miền Nam. Điều đó một lần nữa nói lên dã tâm xâm chiếm miền 
Nam của đế quốc Mỹ chưa hề thay đổi. Đến đây, bộ mặt xâm lược trâng tráo 
của giặc Mỹ đốì với nưóc ta hoàn toàn bị lột trần. Đế quốc Mỹ đã vứt bỏ lớp 
mặt nạ cuối cùng của chúng và lộ nguyên hình một tên thực dân cướp nước.

*

* *
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Với những hành động đưa quân đội viễn chinh Mỹ vào Nam Việt Nam 
trên quy mô lớn, đế quốc Mỹ đã đẩy cuộc chiến tranh xâm lược sang một giai 
đoạn mới. Đây không phải là bưóc chuyển bình thưòng từ kế hoạch chiến 
tranh này sang kế hoạch chiến tranh khác mà là một bước chuyển sang giai 
đoạn chiến lược mới của cuộc chiến tranh xâm lược. Đặc điểm chủ yếu của 
giai đoạn này là đế quốc Mỹ không phải chỉ lấy lực lượng vũ trang phản 
động tay sai  tức là ngụy quân ■ làm công cụ chủ yếu đế tiến hành chiến 
tranh, mà còn đưa quân đội viễn chinh Mỹ trực tiếp xâm lược miền Nam, 
đồng thời tiếp tục mở rộng chiến tranh phá hoại chủ yếu bằng không quân 
đối với miền Bắc nước ta.

Nói một cách khác, trên chiến trường miền Nam Việt Nam, hiện nay, đế 
quốc Mỹ đang dùng cả quân đội viễn chinh Mỹ và quân đội ngụy làm hai lực 
lượng để tiến hành chiến tranh xâm lược. Quân đội viễn chinh Mỹ và quân 
ngụy đều có vai trò quan trọng, hỗ trợ cho nhau, phối hợp với nhau.

Quân Mỹ là lực lượng nòng cốt, vừa là chỗ dựa về quân sự của ngụy 
quân, ngụy quyền, vừa là lực lượng cơ động chủ yếu; vừa làm nhiệm vụ 
chiếm đóng những căn cứ chiến lược quan trọng, vừa làm nhiệm vụ dự bị 
chiến lược và chiến thuật, trực tiếp tham gia chiến đâu hòng tiêu diệt các lực 
lượng cách mạng của nhân dân ta trên chiến trường miền Nam.

Quân ngụy dựa vào quân Mỹ để tồn tại, củng cố và phát triển, vừa là lực 
lượng chiếm đóng và cơ động trên chiến trường, vừa là lực lượng chủ yếu để 
kìm kẹp và "bình định" nhân dân, đồng thời là chỗ dựa về chính trị của quân 
đội Mỹ.

Rõ ràng về mặt chiến lược quân sự, đế quốc Mỹ đã vượt ra khỏi khuôn 
khổ và quy mô của "chiến tranh đặc biệt". Tất nhiên, trong khi đẩy mạnh 
chiến tranh xâm lược theo chiến lược mói, mục đích của đê quốc Mỹ ở miền 
Nam Việt Nam vẫn là tiếp tục thực hiện chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Dù 
đưa bao nhiêu quân Mỹ sang, chúng cũng phải ra sức củng cô' lực lượng 
phản động tay sai bản xứ, củng cô' ngụy quân và ngụy quyền là những chỗ 
dựa về chính trị và quân sự cần thiết cho cuộc chiến tranh xâm lược thực 
dân của chúng. Chính trong quá trình xúc tiến kê' hoạch chiến lược mới, bè 
lũ Giônxơn vẫn luôn mồm nhai đi nhai lại những luận điệu "bảo đảm cam 
kết", "tăng cường viện trợ", v.v. và càng ráo riết xúc tiến các biện pháp chính 
trị, kinh tế, văn hóa và xã hội hết sức gian xảo theo phương hướng chung 
của chủ nghĩa thực dân mới. Chúng vẫn duy trì danh nghĩa ngụý quyền, ra 
sức tăng cường ngụy quân; đi đôi với các thủ đoạn quân sự của chiến trành 
xâm lược, chúng vẫn ráo riết xúc tiến các thủ đoạn chính trị của chủ nghĩa 
thực dân kiểu mới. Do đó, tính chất cuộc chiến tranh của chúng trong giai 
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đoạn này cũng như trong giai đoạn trước vẫn là chiến tranh xâm lược nhằm 
thực hiện mục đích chính trị của chủ nghĩa thực dân mới, vẫn là chiến tranh 
xâm lược thực dân kiểu mới.

Cuộc chiến tranh mà đế quốc Mỹ đã gây ra và đang đeo đuổi ở nưóc ta 
với chiến trường chính là miền Nam nưốc ta, dù theo kế hoạch chiến lược 
nào, dù ở giai đoạn nào, cũng vẫn là nhằm xâm chiếm miền Nam, biến miền 
Nam thành thuộc địa kiểu mói và căn cứ quân sự của Mỹ, cho nên vê' bản 
chất, cuộc chiến tranh đó vẫn là chiến tranh xâm lược, phi nghĩa. Nắm đùng 
bản chất của cuộc chiến tranh ấy, chúng ta thấy rõ rằng, dù diễn biến thế 
nào, nó cùng không sao tránh khỏi những mâu thuẫn cơ bản và sự thất bại 
tất yếu của chiến tranh xâm lược và của chủ nghĩa thực dân trong thòi đại 
hiện nay, nhất là trong hoàn cảnh cụ thể của miền Nam nưốc ta. Đế quốc 
Mỹ càng ngoan cố đeo đuổi và đẩy mạnh cuộc chiến tranh ấy thì những mâu 
thuẫn ấy càng thêm gay gắt, tình thế của chúng càng thêm nguy khốn và 
thất bại cuối cùng của chúng càng thêm thảm hại, nhục nhã.

n. NHÂN DÂN TA NHẤT ĐỊNH ĐÁNH THẮNG 
ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC

Tình hình đế quốc Mỹ điên cuồng đẩy mạnh chiến tranh xâm lược trên 
cả nưởc ta đang đặt ra trưốc nhân dân ta, trước dân tộc ta, nhiệm vụ cấp 
bách là phải động viên và đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh cuộc chiến tranh yêu 
nước vĩ đại, kiên quyết chiến đấu đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đê 
quốc Mỹ trong bất cứ tình huống nào, nhằm bảo vệ miền Bắc, giải phóng 
miền Nam, tiến tới thống nhất Tổ quốc. "Lúc này chống Mỹ, cứu nưóc là 
nhiệm vụ thiêng liêng nhất của mọi người Việt Nam yêu nước", như Hồ Chủ 
tịch đã dạy.

Trải qua bao,nhiêu năm đấu tranh cách mạng anh dũng và gian khổ, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, nhân dân ta đã làm cách mạng tháng Tạm 
thành công, đưa cuộc kháng chiến chông Pháp đến thắng lợi, giải phóng một 
nửa đất nước, đưa miền Bắc vững bưóc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, 
sự nghiệp đấu tranh cách mạng của toàn dân ta vẫn đang tiếp tục; chúng ta 
phải động viên lực lượng của cả nước, nhất định đánh bại đế quôb Mỹ và bè 
lũ tay sai để bảo vệ aự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và hoàn 
thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Bảo vệ miền Bắc 
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là nhiệm vụ cách mạng của cả nước ta, vì miến Bắc xã hội chủ nghĩa lạ 
thành quả cách mạng to lốn của nhân dân ta, là căn cứ địa vững chắc của 
cách mạng Việt Nam trong cả nước. Hiện nay, đế quốc Mỹ đang mang quân 
trực tiếp xâm lược miển Nam nước ta; đánh bại đế quốc Mỹ trên chiến 
trường miền Nam không những là nhằmgíải phóng mịền Nam mà còn là để 
bảo vệ miền Bắc một cách tích cực. Chính vì vậy mà nhiệm vụ của nhân dân 
ta ở hai miền có quan hệ khảng khít vói nhau. Nhân dân miền Bắc không 
những phải chiến đấu để đánh bại chiên tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, 
phải luôn luôn sẵn sàng để đối phó với địch và thắng địch trong trường hợp 
chúng gây ra chiến tranh cục bộ trong cả nước, mà còn phải hết lòng, hết sức 
làm tròn nhiệm vụ của hậu phương lớn đôì với tiền tuyến lớn miền Nam. 
Nhân dân miền Nam đã chiến đấu liên tiếp với một tinh thần anh dũng 
tuyệt vời trong suốt 20 năm, ngày nay càng phải ra sức đẩy mạnh chiến 
tranh chông Mỹ, cứu nưóc, không những để giải phóng miền Nam mà còn để 
bảo vệ miền Bắc, xứng đáng với danh hiệu "Thành đồng Tổ quốc".

Sự nghiệp đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta là một sự 
nghiệp vĩ đại, lâu dài, gian khổ nhưng nhất định thắng lợi. Trong cuộc 
kháng chiến lâu dài đó, nhân dân ta cần cố gắng vói mức cao nhất để tranh 
thủ thời gian giành những thắng lợi ngày càng to lớn. Chúng ta hoàn toàn có 
khả năng làm như vây, là vì chúng ta biết đành gỉá đúng lực lượng và âm 
mưu của địch, chỗ mạnh và chỗ yếu của chúng; đổng thời chúng ta cũng biết 
đánh giá đúng lực lượng và khả năng to lớn của nhân dân ta ở cả hai miền. 
Chính trên cơ sỏ phân tích sự so sánh lực lừợng giữa ta và địch một cách 
khách quan và khoá học mà chúng ta càng xác định và nêu cao quyết tâm 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược trong bất cứ tình huống nào, đồng thời nhân 
rõ triển vọng của cuộc chiên tranh giải phóng cứu nước: cuốỉ cùng địch nhất 
định thua, ta nhẩt định thắng.

Đế quốc Mỹ là tên sen đầm qúô'c tế, là tên đế quốc đầu sỏ, có tiềm lực 
kinh tế và quân sự mạnh nhất trong phe đế quốc. Với sự trực tiếp tham gia 
chiến tranh xâm lược, chúng hy vọng rằng chúng có thể dựá vào sức mạnh 
vật chất của chúng để khắc phục được mọi khó khăn về lực lượng cũng như 
về chính trị, do đó mà có thể cớu vãn tình thế nguy khốn của chúng ở miền 
Nam. Với một đội quân viễn chinh khá lốn và rồi đây còn có thể tăng thêm, 
chúng mong tạo ra những chỗ mạnh mối trên chiến trường: Một là, tăng 
cường lực lượng quân sự nói chung, nhất là tăng cưòng lực lượng cơ động 
chiến lược, do đó mà làm thay đổi tình hĩnh so sánh lực lượng theo phương 
hướng có lợi cho chúng; hai là, khốhg chế những vùng chiến lược quan trọng, 
lập nên nhũng căn cứ vững chắc có thể dùng làm bàn đạp để mở những cuộc 
hành quân càn quét hoặc tiến công ra vùng giải phóng của ta; ba là, tăng 
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cường lực lượng không quân, phát huy ưu thế của chúng về không quân để 
tiêu hao lực lượng của ta và đánh phá sâu vào vùng giải phóng.

Âm mưu của chúng là ngăn cản sự sụp đổ cửa ngụy quân, ngụy quyền; 
mở những cuộc tiến công nhằm tiểu diệt lực lượng cách mạng miền Nam 
nhất là lực lượng vũ trang giải phóng; ra sức củng cố các vùng do chúng 
kiểm soát và từng bước tiến hành việc "bình định" có trọng điểm, đánh phá 
vùng giải phóng, giành lại một sô' vùng đâ mất; tìm mọi cách để bao vây và 
cô lập chiến trường miền Nam; đồng thòi tăng cường chiến tranh phá hoại 
đôì vói miền Bắc và tiếp tục những cuộc tiến công bịp bợm vế "thựơng lượng 
hoà bình". Vối một lực lượng trên 70 vạn quân và rồi đây có thể tăng thêm, 
đế quốc Mỹ mong thực hiện những âm mưu nóỊ trên bằng những biện pháp 
quyết liệt và có hiệu lực hơn. Chúng cho rằng chúng có thê’ từng bước giành 
được thắng lợi về quân sự và chính trị, tạo nên một thế mạnh để có thể kết 
thúc chiến tranh bằng một giải pháp có lợi cho chúng, hoặc khi cần thì có thể 
kéo dài hoặc mở rộng chiến tranh xâm lược.

Dã tâm của đế quốc Mỹ rất lởn, âm mưu của chúng vô cùng thâm dộc, 
các thủ đoạn quân sự và chính trị của chúng hết sức tàn bạo và xảo quyệt. 
Tuy nhiên, bên cạnh những chỗ mạnh có hạn của chúng về lực lượng vật 
chất, đế quốc Mỹ có những chỗ yếu rất cơ bản về cả chính trị và quân sự, về 
cả chiến lược và chiến thuật,

Trước hết, đế quô'c Mỹ chẳng những là kẻ thù của nhân dân Việt Nam ta 
mà còn là kẻ thù của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Trong tình hình 
hiện nay, phe xã hội chủ nghĩa ngày càng lớn mạnh, phong trào giải phóng 
dân tộc ngày càng lên cao, phong trào công nhân ở các nước tư bản chủ 
nghĩa và phong trào hoà bình và dân chủ ngày càng phát triển, các lực lượng 
đế quô'c chủ nghĩa ngày càng suy yếu. Nhìn churig so sánh lực lượng trên thế 
giới, đế quốc Mỹ không phải ở vào thế mạnh, mà đàng ở vào thế yếu, đế quốc 
Mỹ lại phải phân tán sức lực bị động đôì phó khắp nơi. Chính vì vây mà 
chúng không thể tàng quân vào miền Nam với bất kể sô' lượng nào mà không 
tính đến những khó khăn vế mọi mặt của chúng trên thê' giới, cũng như ở 
ngay nựớc Mỹ và ở trên chiến trưòng Việt Nam.

Bản thân việc đựa quân dội viễn chinh trực tiếp xâm lược nước ta cũng 
mang theo những nhược điểm rất cơ bản mà chúng không thể nào khắc 
phục được.

Một là, đê' quốc Mỹ mang quân trực tiếp xâm lược nước ta thì bộ mặt 
cướp nước của chúng càng bị phơi trần, bộ mặt bán nước của bọn tay sai 
càng lộ rõ, do đó mâu thuẫn giữa đế quốc Mỹ và dân tộc ta càng trở nên gay 
gắt, quyết liệt. Toàn dân ta càng căm thù bọn giặc cướp nước và bán nưốc, 
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càng đoàn kết rộng rãi và vững chắc trong hàng ngũ mặt trận dân tộc thống 
nhất chông đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Tất cả các lực lượng yêu nước càng 
kiên quyết chiến đấu để cứu nước, cứu nhà. Không những thế, nhiều hgười 
trong vùng tạm bị địch kiểm soát, kể cả một số người trong hàng ngũ ngụy 
quân, ngụy quyền, trong các đảng phái và tổ chức do Mỹ và tay sai khống 
chế, lâu nay còn mơ hồ vế bản chất và âm mưu của đế quốc Mỹ và tay sai, 
thì ngày nay cũng dần dần nhận rõ chân tướng cướp nước và bán nước của 
chúng, càng ngẳ vể phía nhân dân và cùng nhân dân chống lại chúng.

Hai là, đế quốc Mỹ mang quân vào xâm lược nưốc ta trong hoàn cảnh 
chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của .chúng đã căn bẳn phá sản, chiến tranh 
yêu nước của' nhân dân ta đang phát triển với một khí thế rất mạnh, lực 
lượng vũ trang giải phóng đã lớn mạnh, vùng giải phóng đã bao gồm phần 
lớn sô' dân và đất đai của miền Nam. Chính vì vậy, dù chúng đưa vào mấy 
chục vạn quân, chúng cũng không thể tránh khỏi thế bị động về chiến lược, 
buộc chúng phải phân tán lực lượng trong phồng ngự cũng như trong tỉến 
công, không thể dễ dàng giành lại chủ động như òhúng mong muốh, mà trái 
lại có nhiều khả năng ngày càng sa lầy và thất bại.

Bá là, do thế bị động vê' chính trí và quân sự như trên đã nói, quân đội 
viễn chỉnh Mỹ dù có trang bị hiện đại đến đâu củng không thể nào phát huy 
được sức chiến đấu của chúng, không thể nào tránh khỏi thất bại tất yếu của 
một đội quân xâm lược trước cả một dân tộc đã đứng dây kiên quyết chiến 
đấu chống lại chúng. Do tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh, quân đội 
viễn chinh Mỹ chiến đấu không có lý tưởng, tinh thần chiến đấu thấp kém. 
Trên chiến trường miền Nam nước ta, chúng lại phải đương đầu với một cuộc 
chiến trạnh nhân dân; chiến lược, chiến thuật theo quan điểm quân sự tư 
sản của chúng không thể nàọ đối phó được. Tổ chức, biên chế cụng nhự nội 
dung huấn luyện của quân đội Mỹ nói chung đểu có phần nào không thích 
hợp để đối phó với cuộc chiến tranh cách mạng của toàn dân ta. Đó là chưa 
nói đến những khó khăn lớn mà chúng gặp phải do địa hình và thời tiết 
không quen thuộc, do nhu cầu rất lớn về tiếp tế và hậu cần.

Bốn là, đế quốc Mỹ đưa quân vào miền Nam là nhằm ngăn cản sự suy 
sụp của ngụy quân, ngụy quyền và tạo nên những điều kiện mói để củng cô 
và tăng cường lực lượng tay sai của chúng. Nhưng chúng trực tiếp xâm lược 
miền Nam nưóc ta chính vào lúc ngụy quân, ngụy quyến đang suy yếu 
nghiêm trọng. Trong tình hình đó quân Mỹ càng trực tiếp xâm lược, thi hàng 
ngũ ngụy quân, ngụy quyền càng bị cô lập và phân hóa, mâu thuẫn giữa đế 
quốc Mỹ và bọn tay sai càng phát triển, những người có'chút tinh thần dân 
tộc trong hàng ngữ ngụy quân, ngụy quyển ngày càng tỉnh ngộ và càng ngày 
càng có nhiều người trở về với nhân dân. Do đó, không những quân đội viễn 
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ehinh Mỹ không thể nào cứu vãn được tình trạng nguy khôn của ngụy quân; 
ngụy quyền, mà ngược lại trước sức mạnh kháng chiến của nhân dân ta, 
ngụy quân ngày càng bị tiêu diệt và tan rã, ngụy quyền ngày càng đổ nạt. ,

Năm là, đế quốc Mỹ gây ra chiến tranh ở miền Nam nước ta, càng ngày 
càng bị nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới kịch liệt lên án. Ngày 
nay, chúng lại công nhiên mang quân trực tiếp xâm lược miền Nam, dùng 
không quân đánh phá miền Bắc là một nưốc xã hội chủ nghĩa độc lập, có chủ 
quyển, đế quốc Mỹ càng vấp phải sự phản đôi mạnh mẽ của nhân dân các 
nước xã hội chủ nghĩa, của nhân dân tiến bộ'trên thế giới, kể cả nhân dân Mỹ.

Những chỗ mạnh của đế quốc Mỹ là nhữhg chỗ mạnh có hạn; còn những 
chỗ yếú của chúng là những chỗ ýếu cơ bản. Trong quá trình phát triển của 
cuộc chiến tranh xâm lược, những chỗ ỳếu đố sẽ ngày càng bộc lộ và khơi sâu 
và nhất định sẽ đưa đế quốc Mỹ đến thất bại nhục nhã.

*

* *

Trên đây là nói chỗ mạnh và chỗ yếu của đế quốc Mỹ trong tình hình cụ 
thể chúng vừa mang mấy chục vạn quân vào miền Nam nước ta. về phía ta 
thì chúng ta là một dân tộc đất không rộng lắm, người không đông lắih, 
nhưng đang đoàh kết đàng dậy, kiên quyết tiến hành cuộc chiến tranh yêu 
nước chính nghĩa, để bảo vệ quyền sốhg còn của mình, giành độc lập và hóà 
bình cho đất nước. Đứng trưóc một kẻ thù hung ác như đế quốc Mỹ, trong 
cuộc chiến tranh cách mạng quyết' liệt và lâu dài, lực lượng chúng ta đã phát 
triển khống ngừng và đã nhiểu phèn làm cho kẻ thù điêu đứng. Bêri cạnh 
những chỗ kểm về trang bị và kỹ thuặt, về lực lượng kinh tế, chúng ta lại có 
ưu thế tuyệt đồì về chính trị và tinh thần, có đưồng lối lãnh đạo đúng đắn, có 
sức mạnh đoàn kết của tòẳn dârí, có chiến tranh nhân dân vô địch, lại có sự 
đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ của nhân dấn cả thế giới. Do đó, chúng tá nhất 
định càng đắnh càng thắng, càng đánh càng mạnh. bó là những nhân tố cơ 
bản quyết định thắng lợi cuôì cùng của nhân dấn tà trong cuộc chiến trẩnh 
giải phóng thần thành chong Mỹ, cứu hước;, dù đế quốc Mỹ đưa vào mấy chục 
vạn quân đội viễn chinh, chúng cung không thề nào lam thay đổi được quy 
luật của lịch sử là cúôì cùng chúng nhất định.Ịhua, ta nhất định thắng.

Một làỵ chúng ta có đường lối cách mạng đúng đẳn của Đảng. Đường lốỉ đó 
là bịẹu hiện tập. trung của sự kết hợp tài tình và sáng tạo những nguyên lý 
phổ biến của chủ nghĩa Mác  Lênin vội thực tiễn cụ thể của cách mạng 
nước ta. Đó, là đựồng .lối cách mạng dân tộc, .dận chủ nhận dân tiến lên chủ 
nghĩa xặ hội trong hoàn cảnh, mộịnước vốn là thụộc địa và nửa phong kiệh. 
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Đường lổĩ của Đảng ta đã từng được thử thốch trong cuộc đấu tranh cốch 
mạng lâu dài và anh dũng của nhân dân ta và đã đưa cách mạng nước ta 
tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Dưới ngọn đuốc soi đường của 
đường lối đó, dân tộc Việt Nam ta là nước thuộc địa đầu tiên tự mình đứng 
lên đánh bại quân đội lớn mạnh của một nước đế quôc là đế quốc Pháp để tự 
giải phóng; miền Bắc nước ta lại là nhà nưóc xã hội chủ nghĩa đầu tiên ỏ 
Đông Nam Á. Ngày nay dân tộc ta lại có vinh dự đi đầu trọng công cuộc 
chiến đấu chống tên đế quốc đầu sỏ là đế quốc Mỹ. Đưòng lối đúng đắn nói 
trên lại là đưổng lối đấu tranh vũ trang cách mạng của một nước đất không 
rộng lắm, dân không nhiều lắm, đứng dậy chiến đấu và chiến thắng một kẻ 
thù mạnh gấp mấy lần; đó là dường lôì chiẹn tranh nhân dân phát triển đến 
trình độ cao với một nội dung sáng tạo và phong phú chưa từng thấy trpng 
lịch sử đấu tranh giải phóng của các dân tộc. Đường lối cách mạng đúng đắn 
là sự bảo đảm chắc chắn nhất cho thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến tranh 
chính nghĩa chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

Hai là, chúng ta có khối đoàn kết toàn dân chống Mỹ, cửu nước. Nam Đắc 
một lòng quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, thà hy 
sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nưóc, không chịu làm nô lệ. Ý chí 
sắt đá đó là truyền thống quật cường chông ngoại xâm của cả dân tộc ta. 
Ý chí đó đã và đang đoàn kết nhân dân ta, triệu người như một, kiên quyết 
chiến đấu để bảo vệ đất nưóc gịành độc lập, dân chủ, thống nhất và 
hoà bình.

Đồng bào tạ ở miền Nam đã ra sức siết chặt hàng ngũ trong khói lửa của 
cuộc đấu tranh cách mạng, chiến đấu ròng rậ trong suốt 20 năm trời, vượt 
qua muôn vàn khó khăn không hề lùi bưốc trước kẻ thù hung bạo, một mực 
kiên quyết tiến lên chiến đấu và chiến thắng. Ngày nay, nhân dân ta ở miển 
Nam đã có Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam với đưòng lối 
và cương lĩnh đúng đắn, với cơ sở tọ chức rộng khắp, với uy tín rất cao ở 
trong nưốc cũng như trên thế gỉới. Đồng bào ta ở miền Nam từ hai bàn tay 
trắng, từ những bàn chông và súng ngựa tròi đã xây dựng nên lực lượng vũ 
trang giải phóng lón mạnh và anh hùng gồm đủ ba thứ quân, có tinh thần 
chiến đấu cao lại có chiến lược, chiến thuật giỏi, không những biết đánh du 
kích mà lại biết đánh tập trung, tiểu diệt những đơn vị ngày càng lớn của 
quân đội ngụy và cả quân đội Mỹ. Lực lượng vũ trang giải phóng anh hùng 
đã được phát triển khắp nơi và đang hoạt động ngày càng mạnh trên khắp 
các chiến trường của miền Nam từ bờ sông Bến Hải đến mũi Cà Maủ, từ 
miền rừng núi Tây Nguyên đến vùng nông thôn đồng bằng và ngay gần cả 
các thành thị lớn. Vùng giải phóng ngày nay đâ bao gồm phần lớn số dân và 
đất đai của miển Nam; các chính sách của Mặt trận đang được thực hiện 
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từng bưóc ở đó, cuộc sông mới dưói chế độ độc lập và dân chủ đang được xây 
dựng, trên thực tế vùng giải phóng đã trở nên hình ảnh của miền Nam hoàn 
toàn giải phóng ngày mai.

Trong lúc đó thì nhân dân miền Bắc nước ta đang vững bước tiến lên 
trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội với một tinh thần yêu nưởc và 
yêu chủ nghĩa xã hội rất cao, vói một sự nhất trí vế chính trị và tinh 
thần xưa nay chưa từng có. Miền Bắc xã hội chủ nghĩa không những là 
nguồn động viên cổ vũ mà còn là hậu phương vững chắc của sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta trong cả nước với chế độ chính trị 
ưu việt, với lực lượng kinh tế và quốc phòng lớn mạnh. Đó là một điếu 
kiện thuận lợi khác hẳn với hoàn cảnh của chúng ta trong thòi kỳ kháng 
chiến chông Pháp.

Từ khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc thì quân 
vấ dân ta ở miền Bắc đã đứng lên kiên quyết chiến đấu và đã bưốc đầu làm 
thất bại chiến tranh phá hoại của địch. Hưởng ứng lòi kêu gọi của Trung 
ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch, nhân dân ta ở miền Bắc đã phát 
động một cao trào chống Mỹ, cứu nước, vừa xây dựng, vừa chiến đấu, chiến 
đấu anh dũng để bảo vệ miền Bắc, hết lòng hết sức ủng hộ cách mạng giải 
phóng miền Nam, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của cả nưốc.

Dân tộc Việt Nam ta vốn có truyền thống đoàn kết và đấu tranh bất 
khuất thông ngoại xâm; nhưng nhìn lại quá trình mấy nghìn nâm lịch sử 
của dân tộc cũng như bao nhiêu năm đấu tranh cách mạng gần đây, chưa 
bao giò khối đoàn kết của toàn dân vững chắc vấ rộng rãi như ngày nay, 
chưa bao giò ý chí quyết chiến, quyết thắng chống họa xâm lăng, bảo vệ đất 
nưốc được phát hụy đến cao độ như ngày nay.

Ba là, chúng ta có chiến tranh nhân dân trăm trận trăm thắng và có kinh 
nghiệm lãnh đạo cuộc chiến tranh đó. Nếu nói rằng ngày hay trong lĩnh vực 
quân sự, ngoài phát minh lớn là vũ khí nguyên tử lại còn có một phát minh 
mởi vĩ đại hơn là chiến tranh nhân dân thì quả thật nhân dân Việt Nam ta 
đã góp phần sáng tạo và nắm vững chiếri tranh nhân dân, sáng tạo và nắm 
vững thứ vũ khí vô địch đó. Chiến tranh nhân dân ỏ nước ta đã phát triển 
trong điều kiện lịch sử chính trị và xã hội Việt Nam và đã đạt đến một trình 
độ rất cao với một nội dung sáng tạo hết sức phong phú.

Chiến tranh nhân dân ố nưóc ta phát triển theo các quy luật chung của 
chiến tranh cách mạng, nhưng đồng thời cũng theo những quy luật riêng 
biệt của xã hội Việt Nam, của chiến trường Việt Nam. Vì vậy, nó là một cụộc 
chiến tranh cách mạng toàn dân và toàn diện, lại là cuộc chiến tranh cách 
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mạng của một dân tộc nhỏ, củá một nứỏcđất không rộng lắm, người không 
đông lắm, vối nền kinh tế chưa phát triển, dựà vào sức mạnh đoàn kết chiến 
đâu của toàn dân, và cuối cùng quật ngã một kẻ thù lúc đầu mạnh,hơn mình 
gấp nhiều lần.

Chiến tranh nhân dân ỏ Việt Nam nóị chung là một cuộc đấu tranh vũ 
trang cách mạng phát triển trên cơ ỉạỏ cao trào đấu tranh chính trị của quần 
chúng nhân dân. Do đó mà sức mạnh vô tận'của quần chúng cách mạng đã 
trụyện vào lực lượng vũ trang cạch mạng yà làm cho lực lượng vũ trang độ 
có một khả năng chiến đấu và chiến thắng phi thường. Không nhựng thế, 
đặc điểm nổi bật của chiến tranh nhân dân ở nước tạ trong giai đoạn hiện 
nay là ngay trong chiến tranh, đậu tranh vũ trang vân kết hợp hết sức chặt 
chẽ với đấu tranh chính trị, hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy lẫn nhau. Do đó mà 
khẩu hiệu động viên toàn dàn, vũ trang toàn dân, đánh giặc trên mọi mặt 
trận, đã trở nên một thực tế vô cùng sinh động va anh dũng. Dấu tránh vũ 
trang ở miền Nam Việt Nam đã nảy nở trên cao trào đâu tranh chính trị, vầ 
dù là chiến tranh du kích hay chiến tranh tướng đối chính quy, hoạt đọng 
của cấc lực lượng vũ trang baó giờ cũng quán triệt một phương châm là kết 
hợp hết sức chặt chẽ với đấu tránh chính trị  trước đây trong cuộc khối 
nghĩa từng phần ở vùng nông thôn, cũng như tiếp đó trong phong trào phá 
"ấp chiến lược", trước đây trong cuộc vùng dậy của hàng triệu hông dâh ồ 
Nam Bộ, cũng như gần đây trong cuộc vùng dày của hàng triệu nông dân ở 
Nam Trung Bộ. Dấu tranh vũ trang ỏ miến Nam lại có một đặc điểm nữa là 
dù dưới hình thức chiến tranh du kích hay chiến tranh tương đối chính quy, 
nghệ thuật đấu tranh vũ trang cách mạng hoàn toàn có đầy đủ khả năng để 
giải quyết vấn đề chiến thắng một kẻ đỊch có trang bị hiện đại như quân đội 
Mỹ. O miền Nam, không những bộ đội chủ lực mà cả bộ đội địa phương và 
(■lân quân du kích đều có khả năng tiêu diệt quận Mỹ và quận ngụy, đánh 
bại các chiến thụật hiện đại nhất của chứng. Đây . là một sự phát triển lụởi 
của nghệ thuật quân sự cách mạng mà nội dung chủ yếu là dựa,yàọ con 
người la chính, dựa vào tinh thần yêu nước và tinh thần ẹấch mạng Ịà chính, 
nắm vững và phát huy mọi thứ vũ khí và kỹ thuât sẵn có để chiến thắng một 
kẻ địch có vũ khí, trang bị hiện đại hơn.

Chiến traụh. nhân dân ộ miền Bắc ngày nay cụpg đang phát trịịện tropg 
cuộc chiến đấu anh dũng chống chiên tranh phá họại của đê qụốc Mỹ, phát 
động phong trào bắn máy bay Mỹ trong toàn quân va toàn dân, biến cả miền 
Bắc chứhg tã thành một trận địa rộng lớn để chống lại Và dành bại cuộc tiến 
công bằng không quấn của địcíh, lầm cho không quân hỉện đậi éủâ đế quoc 
Mỹ bị tổn thất nặng nề. Rồi đây, chủng con cổ thể đánh phá ác liệt hơn, 
nhưng chủng quýết không thể cắt đứt đixợc các đường giáo thông quan trọng 
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của ta, không thể làm ngừng hoạt động sản xuất của nhân dân ta, càng 
không thể mảy may làm lay chuyển quyết tâm chốhg Mỹ, cứu nước, bảo vệ 
miền Bắc, hết lòng hết sức ủng hộ miền Nam của nhân dân ta.

Chiến tranh nhân dân ở Việt Nam không những là sản phẩm của cuộc 
đấu tranh cách mạng kiên cường và, bất khuất của nhân dân ta, nó còn là 
sản phẩm của cuộc dâu tranh cách mạng của nhân dân cả thế giói trong thòi 
đại hiện nay. Chiến tranh nhân dân đã đưa dân tộc ta đến thắng lợi rực rõ 
trong cuộc đấu tranh cách mạng chốhg phátxít Nhật, trong cuộc kháng 
chiến chốhg thực dân Pháp, và ngày nay trong cuộc kháng chiến chốhg Mỹ, 
cứu nưóc đã mang lại cho nhân dân ta những thắng lợi to lớn ở miền Nam 
cũng như ở miền Bắc. Dù đế quốc Mỹ tăng thêm quân đội viễn chinh đến 
mấy chục vạn, chiến tranh nhân dân vĩ đại của dân tộc Việt Nam cũng nhất 
định chiêh thắng chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ.

Bóh. là, chúng ta có Bự đồng tình ủng hộ và giúp đở hết lòng của nhân 
dân các nưốc xã hội chủ nghĩa anh em, của nhân dân tiến bộ trên thế giói, kể 
cả nhân dân tiến bộ Mỹ. Cuộc đấu tranh chông Mỹ, cứu nưốc của nhân dân 
ta không nhũng nhằm mục đích giải phóng nửa đất nưóc đang bị nô dịch, 
mà còn để bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Cuộc đấu tranh vĩ đại đó là 
tuyến đầu của cả loài ngưòi tiến bộ chống đế quốc Mỹ, là một sự cốhg hiến to 
lớn vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân thế giói vì hoà bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Chính vì vây mà các nưóc xã 
hội chủ nghĩa anh em đã hết lòng ủng hộ lập trường và đưòng lối chông Mỹ, 
cứu nước của Chính phủ ta và của Mặt trân Dân tộc giải phóng miền Nam 
Việt Nam, hết lòng giúp, đô hhân dân ta về mọi mặt để đánh thắng đế quốc 
Mỹ xâm lược. Giai cấp công nhân và nhân dân lao động các nước tư bản chủ 
nghĩa, nhân dân các nước dấn tộc độc lập cũng đứng về phía chúng ta, đồng 
tình và ủng hộ chúng ta. Trong các cuộc hội nghị quốc tế lổn, gần đây nhất 
trong Hội nghị ba châu họp ở La Havan đểu vang lên những tiếng nói đầy 
nhiệt tình cô’ vũ mạnh mẽ cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam, nghiêm 
khắc lên án hành động xâm lược của đế quốc Mỹ. Ngay ở nước Mỹ, làn sóng 
đấu tranh của nhân dân Mỹ chống chính sách xâm lược Việt Nam của chính 
phủ Giônxơn cũng đang lôi cuốn những tầng lốp ngày càng rộng rãi, diễn ra 
dưới những hình thức cao như tự thiêu, đốt thẻ quân dịch, ngán chặn việc 
chở binh lính sang Việt Nam..., phong trào đó đang lan tràn khắp nơi vối 
một quy mô chưa từng có trong lịch sử của nước Mỹ. Chưa bao giờ trong lịch 
sử đấu tranh cách mạng của mình, nhân dân ta được sự đồng tình và ủng hộ 
quốc tế rộng rãi và mạnh mẽ như ngày nay.

Từ khi đế quốc Mỹ mang quân đội viễn chinh vói quy mô lốn vào miền 
Nam nước ta, đồng thời tăng cường đánh phá miền Bắc bằng không quân thì 
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cực diện của cuộc chiến tranh trên' chiến trưòng Việt Nam đã diễn biến như 
thê nào?

Toàn thể đồng bào ta cũng như cả loài người tiến bộ đều nhận rõ: đế 
quốc Mỳ trực tiếp xâm lược nước ta thì càng lộ rõ bộ mặt cướp nước của 
chúng, tính chất xâm lược và không chính hghĩa của cuộc chiến tranh do 
chúng gây ra hoàn toàn bị bỏc trần trước dư luân thế giới. Chính nghĩa của 
cuộc đấu tranh yêu nưởc của đồng bào ta càrig thêm rực sáng, ưu thế chính 
trị tuyệt đốỉ của nhân dân càng thêm rõ rêt. Chính đế quốc Mỹ cũng thấy 
rằng mang quân trực tiếp xầm lược nước tá là một thất bại lớn cho chúng về 
chính trị. Tuy nhiên, chúng chó rằng với sức mạnh quân sự được tăng cưòng, 
với ưu thế về trang bị và kỹ thuật, chúng có thể bất chấp sự phản kháng của 
nhân dân thế giói, có thể chà đạp lên bất cứ nguyên tắc sơ đẳng nào của 
công pháp quốc tế đòi hỏi phải tôn trọng chủ quyền và độc lập của óác dân 
tộc, chúng có thể khắc phục mọi khó khăn về chính trị và đạt đến mục đích 
cuối cùng của chúng là xâm lược miền Nam nưóc ta.

Vấn đề đặt ra là: đế quốc Mỹ là xâm lược phi nghĩa, nhân dân ta là 
chính nghĩa, thế thì cuôì cùng ai sẽ thắng ai? Nhân dân ta sẽ thắng hay đế 
quốc Mỹ sẽ thắng? Trong suốt 11 năm nay, mỗi một lần đế quốc Mỹ thực 
hiện âm mưu xãm lược mới thì vấn đề trên lại được đặt ra. Lịch sử cuộc đấu 
tranh giải phóng của nhân dân miền Nam anh hùng đã trả lời một cách 
hùng hồn: bất kỳ chúng dùng mưu ma chước quỷ gì, cuối cùng đế quốc Mỹ 
cũng nhất định bị đánh bại. Và quy luật cơ bản của cuộc đấu tranh yêu nước 
vĩ đại của đồng bào ta ở miền Nam qua các giai đoạn là: để quốc Mỹ và tay sai 
càng đì sâu vào âm mứu nỗ dịch miền Nam nước ta thì càng sa lầy và that bại, 
còn nhân dân Việt Nam thì càng kiên quyết đấu tranh, càng giành đựợc thẳng 
lợi to lởn.

Ngày nay, vấn đề ai sẽ thắng ỏ miền Nam lại được đặt ra một cách khẩn 
trương hơn bao giò hết, vì trong tình hình hiện nay đã xuất hiện một nhân 
tố mới là đế quốc Mỹ mang vào miền Nam mấy chục vạn quân. Liệu rồi đây, 
vối sự tăng quân ồ ạt của chúng, đế quốc Mỹ có thể xoay chuyển tình thế hay 
không? Liệu rồi đây, nhân dân Việt Năm trong cuộc đấu tranh chính nghĩa 
của mình, từ trước đến nay đã thu được nhiều thắng lợi lớn, nhưng ngày nay 
đứng trưốc sự trực tiếp xâm lược của một quân đội hiện đại như quân đội 
của đế quốc Mỹ, còn có khả năng để tiếp tục giành thắng lợi mới hay không? 
Có khả năng để đánh thắng quân đội viễn chinh Mỹ hay không?

Trên đây, chúng ta đã phân tích những chỗ mạnh và chỗ yếu, đánh giá 
lực lượng và khả năng của địch và của ta, để đi đến kết luận là cuối cùng 
địch nhất định thua, ta nhất định thắng; Đó là về mặt lý luận. Đế quốc Mỹ 
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mang quân đội viễn chinh lốn vào miền Nam đã mấy tháng nay, thực tiễn 
cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta trên chiến trường 
miền Nam đã làm sáng tỏ thêm vấn đê' và đang chứng minh rằng những kết 
luân về lý luân nói trên là hoàn toàn chính xác.

Nếu trước đây lúc mới đưa Ngô Đình Diệm lên cầm quyền và bắt đầu 
thực hiện kế hoạch Côlin, cũng như sau này khi mới đề ra kế hoạch Xtalây  
Taylo hoặc kế hoạch Giônxơn  Mắc Namara, đế quốc Mỹ đều tỏ ra hết 
sức lạc quan và cho rằng mưu đồ đen tối của chúng nhất định thu được 
thắng lợi  thì ngày nay, khi mới bắt đầu đưa quân đội viễn chinh lốn vào 
miền Nam, chúng càng tin rằng chúng hoàn toàn có khả năng xoay chuyển 
được tình thế. Chúng cho rằng chỉ trong một thòi gian ngắn, bộ mặt của cuộc 
chiến tranh xâm lược sẽ đổi mói; vói các sư đoàn và lữ đoàn tinh nhuệ bậc 

• nhất của chúng, vởi không quân chiến lược và chiến thuật của chúng, chúng 
nhất định có khả nàng làm thay đổi được so sánh lực lượng, lập được những 
căn cứ phòng ngự vững chắc, mở được những trận tiến công kiên quyết, đẩy 
mạnh được công tác "bình định có trọng điểm", do đó mà không những ngăn 
cản được sự sụp đổ của ngụy quân, ngụy quyền mà còn có khả năng củng cố 
và tăng cường lực lượng phản động tay sai. Bọn tưống tá Lầu Năm Góc đã 
vội tuyên bô: "Lúc mang lực lượng chiến đấu lởn của Mỹ yào miền Nam, lúc 
đẩy mạnh cuộc chiến trạnh, cũng chính là lúc có nhiều khả năng để kết thúc 
thắng lợi chiến tranh một cách nhanh chóng". Sau những hoạt động quân sự 
đầu tiên mà chưa vấp phải một sự đánh trả đáng kể, không khí lạc quan .lại 
càng tảng thêm, các giới quân sự Mỹ đã vội vã tuyên bố rằng chúng; đã 
chuyển sang thế chủ đọng và đã buộc Quâri giải phóng miền Nam phải phân 
tán lực lựợng, chỉ còn có thể chiến đấu vói từng đơn vị nhỏ. Chúng còn rầm 
rộ chuẩn bị để sang mùa khô thì đẩy mạnh cuộc tiến công trên khắp các mặt 
trận nhằm giành lại một thế chủ động ngày càng vững chắc và dồn nhân 
dân miền Nam vào thế bị động ngày càng nghiêm trọng.

Nhưng, sự thật đã không diễn ra theo dự kiến và ý định của đế quốc Mỹ. 
Nhìn thế chiến lược chung trên chiến trường miền Nam thì hiện nay địch 
đang vận dụng chiến lược tiến công hay chiến lược phòng ngự? Đang théo đuôi 
ơhiến lược đánh nhanh thắng nhanh hay chiến lược đánh lâu dài? về hoạt 
động trên các chiến trường thì chúng đang nặng vê' chiến trường ven biển, là 
nơi mà chúng có khả nằng phát huy sức mạnh của các binh khí kỹ thuật hay 
là chiến trưdng nội địa, là nơi mà chúng đang hết sức sợ thất bối? Chúng đang 
nặng vê' chiến trường Nam Bộ, ở đó có trung tâm chính trị và kinh tế lớh hay 
chiến trường Tây Nguyên, là một vùng mà chúng cho là có vị trí chiên lược 
quan trọng? Vê' phôi hợp với lực lượng ngụy quân thì chúng đang nặng về 
hành binh độc lập hay nặng vê' hành binh hỗn hợp? Đó là những vấn đê' chiến 
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Ịược mà chính kẻ địch cũng không thể nào giải đáp được một cách rõ ràng, vì 
quân đội viễn chinh Mỹ về mặt chiến lược cũng đang tự dẫn mình vào "con 
đường hầm không có lối thoát". Nét nổi bật nhất của cục diện quân sự trong 
mấy tháng gần đây là lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam không những 
tiếp tục đẩy mạnh chiến tranh du kích rộng rãi mà còn tiếp tục đẩy mạnh các 
hoạt động tác chiến tập trung. Nếu trong cả năm 1965, lực lượng vũ trang giải 
phóng đã tiêu diệt trên 20 vạn quân địch, trong đó có trên 50 đơn vị tiểu đoàn 
bị tiêu diệt gọn, thì chỉ tính từ khi quân đội viễn chinh lớn của đế quốc Mỹ đổ 
bộ vào miền Nam đã tham gia tác chiến, nhất là từ đầu tháng 10, sinh lực của 
địch bị tiêu diệt đã lên tới trên 10 vạn, trong đó cỏ khoảng trên 20 tiểu đoàn bị 
tiêu diệt gọn, kể cả 5 tiểu đoàn bộ bỉnh và một số đơn vị thiết giáp Mỹ. Sự 
thật đanh thép đó chứng tỏ rằng: dù đế quốc Mỹ đứa vào mấy chục vạn quân, 
chúng cũng không thể nào thay đổi được tình thế; trưóc sự phát triển rộng 
khắp và mạnh mẽ của chiến tranh nhân dân, lực lượng củá chúng không thể 
nào không bị phân tán trên khắp câc chiếtì trưòng, không thể hào không lâm 
vào thế bị động phòng ngự, khó lòng mà giành lại được chủ động và phát huy 
sức chiến đấu của qùân đội chúng. Nét nổi bật của cục diện quân sự trên 
chiến trường miền Nam là, không những từ chiến thắng Bình Giã lực lương 
vũ trahg giải phóng miển Nam đang phát triển thế tiến công một cốch thắng 
lợi, mà ngay sau khi quân đội viễn chinh lón của Mỹ được đưa vào, lực lượng 
vũ trang giải phóng miền Nam cũng vẫn tiếp tục giữ vững quyền chủ động, 
tiếp tục phát triển thế tiến công với một quy mô ngày càng lớn. Cho nên Mắc 
Namara cũng như các tướng tố Mỹ đều đã phải tồ rõ nỗi kinh hoàng của 
chúng trước những thất bại nặng nề của quân đội viễn chinh và chúng đã 
bắt đầu đổi giọng tuyên bô': "Cuộc chiến tranh ở Việt Nam sẽ lâu dài", hoặc: 
"Hiện nay quân đội Mỹ có tiến công chăng cũng chỉ mới đủ sức tiến công để 
phòng ngự". Đó là chưa nói đến sự khủng hoảng vế tinh thần của quân đội 
chúng, ra trận thì sợ đánh giáp lá cà, bị tiêu diệt thì bồ thương binh, tử sĩ, 
rút quân thì vứt vũ khí, đạn dược, sợ rừng rậm, sợ nắng, sợ mưa, sợ sốt rét, 
sợ nhất là người lính Giải phórig và cả người dân thường Việt Nam, kể cả 
những bà cụ già hoặc những em bé Việt Nam, đến nỗi một tên tướng Mỹ 
khi nhận xét về quân đội viễn chinh Mỹ đã phải thốt ra câu: 'Nuôi nó rất 
tốn, song sức chiến đấu của nó lại tồi". Đó là chưa nói đến những khó khăn 
lớn của chúng về hậu cần và tiếp tố, làm cho báo chí Mỹ phải viết: "Khi các 
đơn vị chiên đấu đầu tiên bắt đầu dổ bộ ỏ Nam Việt Nam theo kế hoạch mới 
của tổng thốhg Giônxơn thì cũng đã bắt đầu có những dấu hịệu rôì loạn 
nghiêm trọng về mặt hậu cần"; sự rối loạn đó kéo dài theo quy mô ngày cặng 
lớn nhất định làm cho khó khốn về kinh tế, tài chính của Mỹ, bệnh "chảy 
máu vàng" của Mỹ và tình trạng Mỹ bị chèn lấn trên thị trường quốc tê' cũng 
ngày càng tảng.
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Rõ ràng hiện nay đế quốc Mỹ đang hết sức lúng túng về chiến lược quân 
sự. Nhưng còn về chiến thuật thì sao? Mặc dù quân đội viễn chinh Mỹ mói 
đọ sức vởi lực lượng vũ trang giải phóng chựa được bao lâu, Quân giải phóng 
đã tỏ ra hoàn toàn có khả năng đánh bại các chiến thuật của địch.

Trân Vạn Tường có thể coi là trân Ấp Bắc đôì với quân đội viễn chinh 
Mỹ,. Mỹ tập trung ưu thế binh lực, dùng quân đội tinh nhuệ có cơ giói, không 
quân, hải quân yểm hộ để tiến công một đơn vị của Qụân giải phóng miền 
Nam: kết quả là Quân giại phóng không những không bị tiêu diệt mà lại 
chiến đấu cực kỳ gan dạ, tiêu diệt một bộ phận lốn sinh lực của quân Mỹ. 
Trận Vạn Tường mà bọn tưộng tá Mỹ cho là có thể so sánh với những trận 
chiến đấu giáp lá cà ác liệt nhất trong chịến tranh thế giới lần thứ hai, là 
một chiến thắng lớn của quận và dân miền Nam, nó báo hiệu thất bại vệ 
chiến thuật của quân đội viễn chinh Mỹ.

Tiếp đó, là Chu Lai, Đà Nang, Đất Cuốc, Bầu Bàng, Plây Me, Đồng 
Dựơng ,Ỵằ nhiều trận diệt Mỹ và diệt ngụy khác của Quân giải phóng 
rniền Nam. ,

Các chiến công) vang dội và dồn dập đó chứng tỏ rằng:  "
1  Cẳỏcăn cứ vững chãi nhất của quân đội Mỹ đều có thể bị đánh phá.

 Cắc đơn vị bộ bỉnh tỉnh nhuệ nhất của đế quốc Mỹ như các đơn vị của 
sư đoàn bộ binh số 1 đều có thể bị tiêu diệt và bị tiêu diệt một hay nhiều tiểu 
đóàn trong một trận.

  Các đơn vị kỵ binh đường không tinh nhuệ nhặt của đế quốc Mỹ như 
các đơn vị của sư đoàn kỵ binh đường không số 1 mà bộ trưỗng bộ quốc 
phòng Mỹ đã không tiếc lòi khoe khoang cũrig đềù có thể bị tiêu diệt.

  Các đơn vị quân ngụy mặc dù có sự hỗ trợ của quân đội viễn chinh Mỹ 
vẫn tiếp tục bị tiệu diệt, bị tiêu diệt không những từng tiểu đoàn mà từng 
chiến đoàn nhự ơ Plây Me, mấy tiểu đoàii liền trong một trận như ở Đồng 
Dương, hoặc cả trung đoan như ở Dầu Tiếng.

  Không những các đơn vị của quân đội Mỹ trong phòng ngự cũng như
trong tiến công có thể bị bộ đội chủ lực của Quận giải phóng tiêu diệt mà 
ngáy bộ đội địa phương và dân quân du kích cũng có đầy đủ khả năng tiêu 
hao và tiêu diệt chúng.  ,

Các chiến công chội lọi nói trên diễn ra trong .khi quân địch ra sức sử 
dụng các binh khí kỹ thuật, kể cả máy bay chiến lược B.52 đã xuât trận trên 
100 lần, trong khi chúng dùng chất độc hóa học để phá hoại/cây cối, mùa 
màng, và trong một sô trận đã tỏ ra hết sức dã man, đã. dùng hơi độc để 
chông lại ta. Các chiến công đó diễn ra song song vói các chiến công to lớn 
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của quân và dân miền Bắc tiếp tục hạ uy thế của không quân hiện đại Mỹ, 
tiếp tục đánh bại chiến tranh phá hoại của chúng đọì vối miền Bắc nưóc ta.

Ý nghĩa của các chiến công diệt Mỹ và diệt ngụy nói trên là lực lượng vũ 
trang giải phóng và nhân dân miền Nam anh hùng hoàn toàn có khả năng 
tiêu diệt những đơn vị tinh nhuệ nhất của quân đội viễn chinh Mỹ, tiếp tục 
phát triển thế chủ dộng, đẩy mạnh các cuộc tiến công trên khắp các chiến 
trường, giành lấy những thắng lợi ngày càng to lớn. Ý nghĩa của cảc chiến 
công đó là: chiến lược, chiến thuật của chiến tranh nhân dân có thể và nhất 
định đánh bại chiên lược, chiến thuật theo quan điểm quân sự tư sản mục 
nát của quân đội Mỹ. Ý nghĩa của các chiến công đó là: về lý luận cũng như 
về thực tiễn, chiến tranh nhâh dân của dân tộc Việt Nam anh hùng nhất định 
đánh bại chiến tranh xầm lược thực dân kiểu môi của đế quốc Mỹ.

Những thắng lợi to lớn của quân và dân ta ở cả hai miền từ khi đế quốc 
Mỹ trực tiếp xâm lược miền Nam nước ta đang động viên và cô’ vũ mạnh mẽ 
toàn dân ta và làm phấn khởi nức lòng bè bạn chúng ta ỏ khắp năm châu. 
Chúng ta không hể mảy may thoả mãn vói những thắng lợi bước đầu đô. 
Chúng ta cũng tuyệt đốì không hề chủ quan khinh địch, vì đế quốc Mỹ là 
một kẻ địch hung bạo và xảọ quyệt, còn có tiềm lực quân sự, không những 
hết sức ngoan cố mà còn biết nhanh chóng rút kinh nghiệm để đề ra những 
thủ đoạn chiến đấu ác liệt và tàn bạo hơn. Nhưng, thực tiễn sinh động của 
cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nưốc trong 11 năm nay đã làm cho nhân 
dân ta và các lực lượng vũ trang nhân dân ỏ cả hai miền tin tưởng vững 
chắc: Chúng ta nhất định đánh thắng giặc Mỹ trong bất cứ tình huống nào.

Những thất bại nặng nề của quân đội viễn chinh Mỹ trong khi mói xuất 
trận trên chiến trường Việt Nam đang gây ra cho đế quốc Mỹ và bọn tay sai 
rất nhiều khó khăn mới không nhũng về quân sự mà cả về chính trị và kinh 
tế. Tình hình bọn ngụy quân, ngụy quyền không những không được củng cố 
mà càng thêm bi đát, không còn tin tưởng vào quân đội hiện đại của quan 
thầy của chúng. Phong trào chống chiến tranh ở Mỹ ngày càng phát triển, 
mâu thuẫn nội bộ trong giói cầm quyền Oasinhtơn cũng đang tăng thêm.

Trưốc tình hình đó, đế quốc Mỹ đang mưu toan đưa thêm lực lượng 
chiến đấu vào miền Nam, tăng số quân của quân đội viễn chinh Mỹ lên gấp 
rưỡi, gấp đôi hoặc nhiều hơn nữa. Chúng đang mưu toan đẩy mạnh chiến 
tranh phá hoại bằng không quân đôì vối mỉền Bắc nước ta, đồng thời đe dọa 
mở rộng chiếri tranh sang lãnh thổ nước Lào và nước Campuchia trung lập. 
Tổng thống Mỹ Giônxơh nói đến việc tiến hành những "hành động cứhg 
rắn" ở Việt Nam, bộ trưởng bộ ngoại giao Đin Raxcơ cũng nhấn mạnh 
"quyết tâm không rút lui ở miển Nam" vì Mỹ phải giữ những "lòi cam kết".
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Cũng như trưởc đây, mỗi lần đẩy mạnh chiến tranh xâm lược thì đế quốc Mỹ 
lại nói nhiềuđến "thiện chí hoà bình" của chúng; lần này đi đôi với việc 
chuẩn bị những bước phiêu lưu quân sự mới, chính phủ Mỹ lại mở một chiến 
dịch lừa bịp về hoà bình trên quy mô lớn. Những "cố gắng hoà bình" của 
chính phủ Giônxơn chẳng qua là để xoa dịu dư luận trong và ngoài nước 
đang kịch liệt lên án chính sách xâm lược của chúng ở Việt Nam.

Nhưng dù đế quốc Mỹ tìm cách che đậy dã tâm của chúng bằng những lời 
lẽ tốt đẹp đến đâu, chúng cũng không thể nào lừa bịp được nhân dân Việt Nam 
và nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới. Âm mưu cơ bản của đế quốc 
Mỹ không hê' thay đổi. Chúng vẫn khăng khăng bám lấy miền Nam Việt Nam, 
chia cắt lâu dài nưóc Việt Nam. Chúng vằn khăng khăng không chịu rút quân 
đội ra khỏi miền Nam, không chịu thừa nhận Mặt trận Dân tộc giải phóng 
miền Nam là người đại diện chân chính của nhân dân miền Nam Việt Nam; 
chúng lại ngang nhiên cho mình có quyền ném bom, bắn phá lãnh thổ nưởc 
Việt Nam dân chủ cộng hoà, một nước xã hội chủ nghĩa độc lập và có chủ 
quyền, lại còn đòi nhân dân Việt Nam phải trả giá cho việc ngừng ném bom 
miền Bắc Việt Nam. Thực chất luân điệu "thương lượng không điều kiện" là để 
ép buộc nhân dân ta nhận những điều kiện của bọn xâm lược Mỹ. ..

Chúng ta cần nêu cao hơn nữa tinh thần cảnh giác đôì vói âm mưu thâm 
độc của địch. Chúng ta cần phải đẩý mạnh cuộc chiến tranh yêu nước của 
toàn dân, kiên quyết chiến đấu cho đến thắrig lợi, dù đế quốc Mỹ tăng quân 
đội viễn chinh vào miền Nam đến mấy chục vạn, dù chúng "leo thang" đầnh 
phá miền Bắc đến đâu. Nhân dân ta nhất định khồng lùi bước trước bất cứ 
một sự hy sinh phấn đấu lớn lao nào để giành lấy thắng lợi cuối cùng cho sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước vĩ đại.

III. MIỀN BẮC QUÝẾT LÀM TRỌN 
NHIỆM VỤ VẺ VANG CỦA MÌNH 

TRONG Sự NGHIỆP CHUNG CỦA CẢ NƯỚC

Trong sự nghiệp đấu tranh chốhg Mý, cứu nước của dân tộc, miền Bắc có một 
vị trí cực kỳ quan trọng; nhiệm vụ của miền Bắc hết sức nặng nề và vẻ vang.

Tổ quốc Việt Nam ta là một, dân tộc Việt Nam ta là một. Từ Nạm chí 
Bắc, toàn thể nhân dân ta, tất cả mọi ngưòi Việt Nam yêụ nưốc đang khép 
chặt hàng ngũ trong một mặt trận chống Mỹ, cứu nước ngày càng rộng rãi 
trên cơ sở liên minh công nông ngày càng vững chắc. Trong lúc đế quốc Mỹ 
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cực kỳ hung ác đang điên cuồng đẩy mạnh chiến tranh xâm lược đối với cả 
hai miền đất nưởc chúng ta, nhất định Tổ quốc ta, dân tộc ta phải động viên 
lực lượng của cả nước để đánh bại chúng. Điều đó đòi hỏi một sự cố gắng 
v.ượt bậc của dân tộc ta, một dũng khí rất lớn của toàn dân ta quyết, chiền, 
đấu và chiến thắng kẻ thù trong mọi tình huống, quyết giành thắng lợi ngày 
càng lớn và đi tới thắng lợi cuổỉ cùng.

Trưóc những yêu cầu lớn lao đó, đồng bào miền Nam anh hùng đã nhân 
thức sâu sắc và kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trước khí thế 
hiên ngang và những bưởc tiến vững mạnh của 14 triệu đồng bào ruột thịt 
của chúng ta từ mũi Cà Mau đến bờ nam giói tuyến tạm thời, chúng ta Ỵố 
cùng tự hào, tin tưởng và phấn khởi.

Trên miền Bắc, trước tình hình mới, nhiệm vụ của chúng ta, như Đảng 
ta dạ đề ra, vẩn là vừa sản xuất vừa chiến đấu, động viền sức người, sức của 
quyết tăm đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của địch ở miền Bắc, hết lòng 
hết sức ủng hộ cách mạng miền Nam, đồng thời chuẩn bị đề phòng âm mưu 
của đế quốc Mỹ mỏ rộng chiến tranh cục bộ ra. cả nước ta.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, đứng đầu là Hồ 
Chủ tịch kính mến, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã ra sức phấn đấu 
lập được nhiều thành tích to lốn về chiến đấu cũng như về sản xuất; về tiếp 
tục xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội với những 
chuyển hướng trong chủ trương: và biện pháp cụ thể cho phù hợp với tìp.h 
hình mớị, cũng như vể tăng cường cho công tác xây dựng các lực lượng yũ 
trang nhân dân, công tác phòng không nhân dân, công tác chụẩn bi hậu 
phương, xây dựng làng chiến đấu...; về phục vụ yêu cầu chiến đấụ của lực 
lượng vũ trang, cũng như về phục vụ đời sống của nhận dân; về động viên 
nhân dân, nhất là đông đảo thanh niên tham gia quân đội, tham gia phong 
trào "ba sẵn sàng" và đông đảo phụ nữ tham gia phong trào "ba đảm đang", 
cũng như về bảo đảm giao thông vận tải và giữ gìn trật tự trị an, v.v.

Nhưng đó mói là những thành tích bước đầu, Sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước còn đề ra những yêu cầu khẩn trương và to lởn, nhất là trong tình hình 
đế quốc Mỹ đã mang quâh đội viễn chinh lớn trực' tiếp xâm lược miền Nam 
nưởc ta và đang tiếp tục đẩy mạnh chiến traính phá hoại đối vói miền Bắc với 
mức độ ngày càng ác liệt. Toàn dân và toàn quân ta phải có tinh thần vươn 
lên thật mạnh và thật kiên cường mói đáp ứng được các yêu cầu của nhiệm 
vụ cách mạng, cần nhận thức tình hình và nhiệm vụ đầy đủ và sầu sắc hơn 
nữa, tổ chức chiến đấu tốt hơn nữa để giành những thắng lợi ngày càng lớri 
hơn, đẩy mạnh mọi công tác sẵn sàng éhiến đấu để có thể đánh bạí địch 
ttong mọỉ tình huống, tô’ chức sản xuất tốt hơn, huý động và sử dụng „siíẻ 
người, sức của hợp lý hơn, v.v. Các lực lượng vũ trâng nhân dân phải cùng 
toàn dân nêu cao hơn nữa tinh thầh quyết chiến, quyết thắng, tỏ ra là một 
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độỉ quân gang thép của một dân tộc anh hùng, xứng đáng với Tổ quốc Việt 
Nam, xứng đáng vối đồng bào miền Nam, kiên quyết chiến đấu và nhất định 
chiến thắng giặc Mỹ xâm lược. Nói tóm lại chúng ta phải làm tất cả'hhững 
gì cần làm để đưa sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi.

Để làm 'tròn nhiệm vụ vẻ Vang và nặng nề của miền Bắc trọng giái đoạn 
hiện ríay, đi đôi với sự phát triển của cuộc chiến tranh giẫi phóng trẽn chiến 
trường miền Nam, miển Bắc chúng ta phải nêu cao hơn nữa ngọn cờ "Quyết 
tâm đánh thắng giậc Mỹ xâm lược" trên mọi lĩnh vực, tròng mọi ngành, mọi 
giói và ỏ mọi địa phương. Điều then chốt trưởc hết là các cấp lãnh đạo của Đảng 
phải tập trung sự chú ý tiến hành công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư 
tưàng cho sâu sắc và rộng khắp. Công tác đó phải nhằm làm cho toàn Đảng, 
toàn quân và toàn dân nhận rõ âm mưu và khả năng củá địch, tình hình và 
nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam hiện nay ở ca'hai miền, nâng cao nhiệt tình 
yêu nước và giác ngộ xã hội chủ nghĩa, quyết tâm chiến đấu đế đấnh thắng giặc 
Mỹ xâm lược, dù chiến tranh diễn ra trong tình huống nào cũng kiên quyết tiến 
lên, chiến đấu đến cùng, không sợ hy sinh, không sợ lâu dài gian khổ, tin tưởng 
tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Dạng, tin tựỏng vào thắng lợi cuối cùng.

Trên cơ sở làm đúng những yêu cầu của công tác giáo dục chính trị và 
lãnh đạo tư tưởng như trên, việc’động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân đòi hỏi công tác tổ chức và li lối làm việc phải có sự chuyển hướng và 
cải tiến thật mạnh cho hợp với tình hình thdi chiến. Có như thế mói đạt tới 
chỗ tập trung mọi cô' gắng vào công cuộc xây dựng miền Bắc vững mạnh về 
kinh tệ' và quốc phòng, động viên mọi lực lượng cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nựớc, phát huy đến cao độ tinh thần tự lực cành sinh, đồng thời sử dụng thật 
tốt sự viện trợ quý báu của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, bảo đảm cho 
toàn miền Bắc nói chung, cũng như từng tỉnh, thành, khu nói riêng càng 
ngày càng có cơ sở vững mạnh để án no, đánh thắng.

Trong cuộc sông hàng ngày, việc làm cho mọi người, mọi ngành, mọi nơi 
tự giác và tích cực góp phần nhiểu nhất và tốt nhất vào chiến tranh nhân 
dân và quốc phòng toàn dân có ý nghĩa quyết định đối vối thắng lợi của cuộc 
chiến đấu chôhg chiến tranh phá hoại bằng không quân cũng như chông mọi 
hoạt động phá ho,ại khác của địch.

Là hậu phương lớn của Tổ quốc trong sự nghiệp thiêng liêng chôhg Mỹ, 
cứu nưóc, miền Bắc phảiduôn luôn ra sức thi đua "mỗi người làm việc bằng 
hại", hết lồng hết sức ảng hộ cách mạng miền Nam về mọi mật, góp phần hết 
sức to lớn và thiết thức làm cho lực lượng chống Mỹ, cứu nước của' toàn đân tộc 
ta lởn mạnh mệt cách nhanh chóng và vững chắc, đủ sức để chiến dốu bền bi, 
đong thời đủ sức để giành thắng lợi lớn khi có thời cơ thuận lợi.

*
* *
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Chủ nghĩa Giônxơn là sự b.iểu hiện tập trung của chính sách xâm lược 
thực dân kiểu mói trắng trợn nhất, tham tàn nhất và hiểm độc nhất cụạ đế 
quốc Mỹ. Chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ trong giai đoạn mới sẽ còn ác 
liệt hơn, đồng thời những mánh khoé bịp bợm của chúng cũng sẽ qụỷ qụyệt 
hơn. Nhưng, nhân dân ta quyết không nao núng trưóc uy vũ của chúng, và 
cũng không chút mơ hồ trưóc những luận điệu giả nhân, giả nghĩa của chúng 
Chúng ta kiên quyết chiến đấu, chúng ta nhất định đánh bại chúng.

Trong lịch sử nước nhà, dân tộc ta đã từng chiến đấu chống những quân 
xâm lược hung bạo nhất trong cả một thời đại và chúng ta đã chiến thắng.

Trong mấy chục năm gần đầy, dưói sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt 
của Đảng ta, đúng đầu là Hồ Chủ tịch, nhân dân ta đã vùng lên chiến đấu 
để tự giải phóng. Nước Việt Nam đã là nưóc thuộc địa đầu tiên đánh hại 
phátxít Nhật, tiếp đó đánh bại quân độị xâm lược của đế quốc Pháp. Ngày 
nay, dân tộc Việt Nam ta có vinh dự lốn là đang dũng cảm tiến lên trên con 
đường chiến đấu chống quân đội xâm lược của đế quốc Mỹ.

Chúng ta biết rõ chúng ta đang chiến đấu chống tên đế quốc đầu sỏ 
hung ác nhất, tàn bạo nhất trong thời đại hiện nay, chúng không những là 
kẻ thù không đội trời chung của dân tộc ta mà còn là kẻ thù sô' 1 của tất cả 
các dân tộc trên thế giới, của hoà bình, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Chúng ta biết rõ cuộc chiến đấu của dân tộc ta là một cuộc chiến đấu đầy 
hy sinh, gian khổ, nhưng cũng đầy thắng lợi vẻ vang. Đây là sự nghiệp vĩ đại 
nhất không những trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta, mà cả 
trong lịch sử mấy nghìn năm chống ngoại xâm của dân tộc ta. Sự nghiệp chính 
nghĩa đó đáp ứng những nguyện vọng thiêng liêng nhất của dân tộc ta, đồng 
thời đáp ứng những nguyện vọng của nhân dân cách mạng trên thế giói.

Chưa bao giờ truyền thôhg chiến đấu bất khuất và chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng của dân tộc ta được phát huy mạnh mẽ như ngày nay. Chưa bao 
giờ nhiệt tình yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng căm thù quân cướp 
nước sôi lên trong lòng nhân dân ta mãnh liệt như ngày nay. Cũng chưa bao 
gid sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta được cả loài người tiến bộ ủng hộ 
và cổ vũ như ngày nay.

Vỉ độc lập và hoà bỉnh, để bảo vệ miền Bắc, giải 'phóng miền Nam, tiến tới 
thống nhất TỔ quốc, để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh cách 
mạng của nhân dân thế giới, nhân dân Việt Nam anh hùng ở cả hai miền nhất 
định kiên quyết chiến đấu, chiến đấu đến càng, đưa sự nghiệp chếng Mỹ, cứu 
nước vĩ đại đến thành công rực rỡ. Cuộc chiêìì tranh xâm lược thực dân kiểu 
mới của đế quô'c Mỹ nhất định thất bại. Thắng lợi cuổĩ cùng nhất định' vể tay 
chúng ta.
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DƯỚI NGỌN CỞ VỀ VANG CỦA ĐẢNG 
VÀ HỔ CHỦ TỊCH, THANH NIÊN CÁC Lực 
LƯỢNG VŨ TRANG NHẰN DÂN HÃY ANH 
DŨNG t iến Lên phát  hu y c ao Độ  
TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG CỦẠ DAN 
TỘC, THI ĐUA LẬP CÔNG, QUYẾT TÂM 

ĐÁNH THẮNG GIẶC MỸ XÂM LƯỢC

(In theo Hãy xứng đáng là thanh niên 
anh hùng của dân tộc anh hùng, quân 
đội anh hùng, Nxb Quân đội nhân dân, 
Hà Nội, 1966)
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Các đồng chí,
Hôm nay, thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh, tôi gửi đến 

Đại hội thanh niên Quyết thắng của toàn quân ta lời chào "Quyêt tâm đánh 
thắng giặc Mỹ xâm lược" và chúc đại hội thành công hêt sức tôt đẹp.

Tôi rất phấn khởi được nói chuyện thận mật vối các đồng chí đúng vào 
ngày 19 tháng 5, ngày sinh của Họ Chủ tịch kính mến, vị lãnh tụ vĩ đại của 
toàn dân, toàn quân ta, của thanh niên ta, của dân tộc ta, của Đảng ta. Hồ 
Chủ tịch là hiện thân của tinh thần cách mạng triệt để, tinh thần đấu tranh 
bất khuất của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động Việt Nam và của 
dân tộc Việt Nam. Người là hiện thân của tinh thần yêu nựóc chân chính kết 
hợp vói tinh thần quốc tế vô sản chân chính, là hiện thân của đường lôì 
Mácxít Lêninnít đúng đắn của Đảng ta, của chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng của nhân dân ta. Hồ Chủ tịch là người sáng lập Đảng ta, sáng lập và 
giáo dục quân đội ta, Người đã cùng Trung ương Đảng lãnh đạo toàn dấn, 
toàn quân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và nhất định sẽ đưa sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn.

Hồ Chủ tịch không những đã tham gia cách mạng từ lúc còn trẻ tuổi, mà 
tuổi càng cao thì tinh thần của Ngưòi càng trẻ, càng sáng suốt. Tôi chắc rằng 
Hồ Chủ tịch sẽ rất vui lòng khi biết Đại hội thanh niên Quyết thắng của 
toàn quân đang họp để bàn bạc làm thê nào thực hiện tôt lời dạy của Đảng 
và của Người, ra sức thi đua lập công đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Chúng ta đồng thanh kính chúc Hồ Chủ tịch mạnh khoẻ, sông lâu và 
hứa với Bác làm đúng những lời dạy của Người, xứng đáng là thanh niên của 
thế hệ Hồ Chí Minh, luôn luôn xung phong đi trưốc, lập nhiều chiên công vẻ 
vang để thiết thực mừng thọ Bác.

*

* *

Đại hội thanh niên Quyết thắng của chúng ta họp trong lúc này cồ một ý 
nghĩa rất lớn. Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh rất quan tâm và coi 
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trọng đại hội này. Đại hội họp đúng vào lúc dân tộc ta, quân đội ta đang 
đứng trước một nhiệm vụ lịch sử vĩ đại nhất, không những trong quá trình 
đấu tranh cách mạng của nhân dân ta, mà còn cả trong mấy nghìn năm lịch 
sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Đó là nhiệm vụ đoàn kết toàn dân, ra sức 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược để bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giải 
phóng miền Nam thân yêu, tiến tới thống nhất Tổ quốc.

Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước chung của cả dân tộc, các lực lượng 
vũ trang nhân dấn ta giữ một vai trò hết sức to lớn và vẻ vang. Trong hàng 
Jigũ các lực lượng vũ trang nhân dân, phần lớn từ chiến sĩ đến cán bộ sơ cấp 
đều ở trong tuổi thanh niên. Anh chị em thành niên trong bộ đội chủ lực, bộ 
đội địa phương và dân quân tự vệ đang đem hết sức mình làm trồn mọi 
nhiệm vụ, góp phần to lốn cùng với toàn quân lập nên những chiến công 
oanh liệt.  ■

Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh nhiệt liệt khen ngợi thanh niên 
các lực lượng vũ trang nhân dân và inong rằng trong đậi hội này, các đổng 
chí sẽ học tập những thành tích, chiến công của thanh niên các đơn vị trong 
toàn quân, và sẽ quán triệt thêm một bước sâu sắc hơn nhiệm vụ vĩ đại đang 
đặt ra trước nhân dân ta, trước quân đội ta, trước thanh niên ta, để khi về 
đớn vị, các đồng chí sẽ nỗ lực vượt bậc cừng các bạn chiến đấu của mình đẩy 
mạnh phong trào thi đua lập công, xây dựng thật, nhiều "Chi đoàn Quỵết 
thắng", "Đơn vị Quyết thắng" và phấn đấu trở thành những "Chiến sĩ Quyết 
thắng", những anh hùng chiến đấu vẻ vang củạ quân đội ta.

I. NHÂN DÂN TA TRONG CẢ NƯỚC NHẤT ĐỊNH 
SẼ HOÀN THÀNH NHIÊM vụ LỊCH sử yĩ ĐẠI CỦA MÌNH 

LÀ ĐẢNH THẲNG g iặ c  mỹ  x a m  l ư ợ c

Vì sao nói hiện nay chúng ta đang đứng trước một nhiệm vụ cách mạng 
to lốn nhất, nặng nề nhất không những trong quá trình đấu tranh cách 
mạng của nhân dân ta mà còn trong suốt cả mấy nghìn năm lịch sử?

Đó là vì đế quốc Mỹ đang xâm lược miền Nam, phá hoại miền Bắc, 
đang ngăn cản bước tiến của 'cách mạng Việt Nam và đe dọa đến sự sông 
còn của Tổ quốc ta. Kẻ thù của nhân dân ta hiện nay là đế quốc Mỹ, tên 
đầu sỏ của chủ nghĩa đế quốc quốc tế, có tiềm lực kinh tế và quân sự lớn 
nhất trong phe đế quốc, bản chất của chúng lại cực kỳ hung ác, phản 
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động. Với một bộ máy chiến tranh khổng lồ, chúng đã gây ra biết bao tội 
ác đốì với nhân dân ta trong cả nưóc. Đê quốc Mỹ là một tên xâm lược 
khát máu nhất, tàn bạo nhất trong thdi đại ngày nay, còn tàn bạo hơn cả 
Hítle trong cơn giãy chết của hắn.

Đó là vì từ xưa đến giờ, chưa khi nào trên đất nước Việt Nam lại có tới 
trên dưói 80 vạn quân xâm lược và quân tay sai như hiện nay, chưa kể đế 
quốc Mỹ đang có âm mưu tăng thêm quân của chúng vào miền Nam trong 
thời gian sắp tói. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trưởc đây, 
sô' quân địch kể cả Pháp và ngụy lúc cao nhất cũng chưa đến nửa triệu 
tên, nhưng lại phải hoạt động trên một chiến trường rộng lớn hơn hiện 
nay nhiều.

Đó là vì cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nưốc của nhân dân ta hiện nay 
đáp ứng những nguyện vọng thiêng liêng nhất và phù hợp với lợi ích cơ bản 
nhất của dân tộc ta. Trưóc họa xâm lăng của giặc Mỹ, chỉ có đứng lên chiến 
đấu và chiến đấu kiên quyết mới bảo vệ được miền Bắc xã hội chủ nghĩa, 
thành quả cách mạng vĩ đại của toàn dân ta và mói hoàn thành được cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.

Đó là vì cuộc kháng chiến thần thánh củạ nhân dân ta hiện nay còn là 
một công hiến rất lớn đối với sự nghiệp cách mạng thế giới. Suốt hơn 20 năm 
tròi chiến đấu vì .độc lập, tự do, miền Nam ta giương cao ngọn cồ hiệu triệu 
các dân tộc bị áp bức vùng lên đạp đổ ách thốhg trị của chủ nghĩa đẹ quốc, 
chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Bằng những thắng lợi vẻ vang của mình, 
miền Bắc ta từ hơn một năm nay đang cho đế quốc Mỹ biết thế nào là hậu 
quả của hành động liều lĩnh dám đụng vào một nước độc lập và có chủ 
quyển, một quốc gia thành viên của phe xã hội chủ nghĩa.

Nhiệm vụ trước mắt của ta là chống Mỹ, cứu nước, là phải đánh hại trên 
dưới 1 triệu quân Mỹ, quân chư hầu và quân ngụy ở miền Nam, đập tan các 
cuộc tiến công ân cướp của không quăn và hải quân Mỹ tròng cuộc chiến 
tranh phá hoại của chúng đối với miền Bắc, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng 
đánh bại mọi âm mưu liểu lĩnh mở rộng chiến tranh của đế quốc Mỹ.

Trong điều kiện một nưóc đất không rộng, vối trên 30 triệu dân như 
nước ta, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược ,là một việc làm phi thường. Nhưng 
trải qua mấy nghìn năm chiến đấu để sống còn, dân tộc ta đã từng làm nên 
những sự tích phi thường như thế. Ngay trong quá trình dựng nước, chúng 
ta đã phải đương đầu với những đạó quân xâm lược rất mạnh. Chỉ nói riêng 
cuộc xâm lược của giặc Nguyên, một đội quân khét tiếng hung bạo và thiện 
chiến hồi thế kỷ thứ XIII, đã từng mở những cuộc viễn chinh xâm lược từ 
Đông sang Tây, từ Âu sang Á, thế mà ba lần sang đánh nước ta thì cũng ba 
lần bị dân tộc Việt Nam ta đánh bại.
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Từ khi Đảng ta ra đời đến nay, trong một thời kỳ lịch sủ tương đôì ngắn, 
Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vùng lên làm Cách mạng tháng Tám thành 
công, đánh bại phátxít Nhật vồ tiếp đó tiến hành cuộc kháng chiến thần 
thánh đánh bại thực dân Pháp xâm lược và bọn can thiệp Mỹ. Cũng như 
những chiến công oai hùng hiển hách của ông cha chúng ta, những thắng lợi 
vĩ đại mà nhân dân ta đã giành được dưối sự lãnh đạo của Đảng chính là 
những việc làm phi thường mà sử sách sẽ lưu truyền mãi mãi về sau. ,

Hôm qua, các đồng chí đã được nghe đồng chí Lê Duẩn chỉ rõ không phải 
đến bây giờ nhân dân ta mới đánh Mỹ, mà thực ra nhân dân ta đã đánh Mỹ 
từ hàng chục năm nay và cũng đã thắng chúng nhiều lần.

Đúng như vậy. Trong thời kỳ thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta, 
nhất là từ năm 1950 trở đi, chính đế quốc Mỹ là kẻ đã cung cấp súng đạn, 
tiền của cho Pháp để tàn sát nhân dân ta, xâm chiếm Tổ quốc ta. Hồi bấy 
giò, có lúc Mỹ đã cung cấp cho Pháp từ 75 đến 80% ngân sách chiến tranh ở 
Đông Dương. Thế nhưng thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ đã không 
khuất phục nổi nhân dân Việt Nam. Chúng ta đã đánh thắng chúng trêh 
các chiến trường từ Bắc đến Nam, đã giành được chiến thắng Điện Biên 
Phủ vĩ đại, kết thúc thắng lợi 9 năm kháng chiến oanh liệt, giải phóng 
hoàn toàn một nửa đất nước. Như vậy là dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân 
dân ta đã đánh bại đế quốc Mỹ trong âm mưu câu kết với thực dân Pháp 
xâm lược Việt Nam.  '  1

Từ khi đế quốc Mỹ hất cẳng thực dân Pháp, trực tiếp xâm lược miền 
Nam, nhân dân ta cũng đã nhiều lần đánh thăng chúng.

Chúng ta đã thắng đế quốc Mỹ trọng âm mưu thống trị miện Nam bằng 
các thủ đoạn cổ truyền của chính sách thực dân kiểu mới, dùng viện trợ kinh 
tế, quân sự thông qua hệ thốhg cố vấn Mỹ và tên tay sai Ngô Đình Diệm VỚỊ 
25 vạn quân ngụy để biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và cồn cứ 
quân sự xâm lược của đế quốc Mỹ. Tuy lực lượng vũ trạng ẹủa nhân dân 
miền Nam lúc đầu còn nhỏ bé, nhưng với ý chí bất khuất và lòng căm thù 
sâu sắc, dưối ngọn cờ của Mặt trận Dận tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, 
đồng bào ta đã đứng lên khởi nghĩa ở nông thôn, giành lại chính quyền trong 
những vùng rộng lớn, đánh sụp chế độ phátxít của Ngô Đình Diệm, tên tay 
sai gian hùng và đắc lực nhất của đế quốc Mỹ.

Nhân dân ta đả thắng đế quốc Mỹ trong lúc chủng dùng chiến lược 
"chiến tranh đặc biệt" để xâm lược miền Nam. Mặc dù chúng tàng số quân 
ngụy lên 50 vạn tên, đưa vào miền Nam hơn 8 vạn cố vấn Mỹ cùng vối cồc 
loại vũ khí, phương tiện hiện đại và mỗi năm hàng mấy trăm triệu đôla*, lập 
"ấp chiến lược" để kìm kẹp, đàn áp phong trào cách mạng, gây ra cuộc chiến 
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tranh không tuyên bô', nhưng chúng cũng không thể tránh khỏi bị thất bại 
thảm hại. Chiến thắng Bình Giã (11965) và các trận thắng vang dội tiếp 
sau đó của quân và dân miền Nam đã đánh dấu sự thất bại về căn bản của 
chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ.

Lúng túng và bị động đến cực độ, đế quốc Mỹ vội vã đưa quân viễn chinh 
trên quy mô lởn vào xâm lược miền Nam. Chúng đặt hy vọng vào cái gọi là 
"kế hoạch phản công mùa khô", âm mưu tập trung lực lượng hòng cướp lại 
quyển chủ động trên chiến trương, làm thay đổi so sánh lực lượng có lợi cho 
Mỹ. Chúng đã cô' gắng phôi hợp các hoạt động quân sự và chính trị trong 
mùa khô để tìm và tiêu diệt chủ lực của Quân giải phóng, giành lại dân, cô 
lập chiến trường miền Nam, củng cô' ngụy quân bạc nhược, và ngụy quyền 
thối nát.

Nhưng nhân dân ta đã đánh bại cuộc phản công lởn đầu tiên vào mùa 
khô 1965  1966 của bọn xâm lược Mỹ trên chiên trường miền Nam. Không 
những chúng không tiêu diệt được chủ lực của Quân giải phóng mà còn bị 
Quân giải phóng tiêu diệt một bộ phận sinh lực rất quan trọng gồm 4 vạn 3 
nghìn quân Mỹ và trên 7 vạn quân tay sai. Quân giải phóng không những 
không bị tiêu diệt và phân tán mà còn lốn mạnh hơn, tập trung cao hơn, 
đánh thắng lón hơn. Địch đã không thực hiện được mục đích giành dân, 
vùng giải phóng ở miền Nam ngày càng mở rộng. Phong trào đấu tranh ở các 
đô thị miến Nam chống Mỹ và tay sai ngày càng lên cao. Ngụy quân ngày 
càng mất sức chiến đấu, chia sẻ ộ bè 7 mối, càn xé lẫn nhau. Ngụy quyền 
Thiệu  Kỳ trưốc mắt nhân dân miền Nam chí còn là những cối thây ma thối 
rữa. Thắng lợi đập tan "cuộc phản công mùa khô" của địch là một thắng lợi 
hết sức to lớn và toàn diện • mà chủ yếu là thắng lợi về quân sự của quận và 
dân ta ở miền Nam, bước đầu đánh thắng cuộc "chiến tranh cục bộ" của Mỹ 
ở vào thời kỳ đầu với 25 vạn quân Mỹ, mấy vạn quân chư hầu và trên dưới 
50 vạn quân ngụy.

ở miền Bắc, quân và dân ta đang đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại 
chủ yếu bằng không quâh của đế quốc Mỹ hòng làm lay chuyển quyết tâm 
chiến đấu của nhân dân ta, cô lập chiến trường miền Nam và củng cô' tinh 
thần của ngụy quận và ngụy quyền tay sai. Đến nay, trên 1.000 máy bay Mỹ 
đã bị bắn rơi, nhiều giặc Mỹ lái máy bay đã bị tiêu diệt hoặc bắt sấng, cái gọi 
là "uy thế của không lực Huê Kỳ" đã bị đập tan. Giặc Mỹ có gây cho ta một sô' 
khó khăn, tổn thất, nhưng quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta càng cao hơn 
bao giò hết, đdi sông kinh tế, ván hóa, các hoạt động sản xuất của miền Bắc 
vẫn tiếp tục ổn định, các đường giao thông huyết mạch vẫn thông suốt. Cũng 
chính trong thời gian đế quốc Mỹ đánh phá miền Bắc, miền Bắc càng phát 
huy cao độ tác dụng của hâu phương lớn đôì với tiền tuyến lớn miền Nam.
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Như vậy, trong vòng mấy chục năm qua, đế quốc Mỹ đã nhiều lần bị 
nhân dân ta đánh bại,

Đế quốc Mỹ không chỉ bị thua ỏ Việt Nam, mà từ cúộc chiến tranh thế 
giới lần thứ 2 đến nay, chúng cũng đã liên tiếp bị thất bại nhục nhã' ở Trung 
Quôc, ở Triều Tiên, ở Cuba và nhiều nơi khác. Nhân dân Lào anh em, người 
láng; giềng anh dũng của chúng ta cũng đã từng đánh thắng đế quốc Mỹ 
trong âm mưu phá hoại nền hoà bình trung lập của nước Lào, và đang anh 
dũng đánh thắng chúng trong âm mưu tàng cường và mở rộng chiến tranh 
xâm lược.

Rõ ràng đế quốc Mỹ tuy nhiều tiền lắm của, có nhiều vũ khí, phương 
tiện chiến tranh hiện đại, nhưng chúng xuất hiện trên chiến trường Việt 
Nam như một tên chiến bại. Cái.bề ngoài hùng hổ của đế quốc Mỹ cũng như 
mọi luận điệu tuyên truyền lừa bịp, mọi thủ đoạn chiến tranh tâm lý giảo 
quyệt đều không thể che đậy nổi những chỗ suy yếu cơ bản và những khó 
khản chồng chất của chúng. Đối với nhân dân Việt Nam, có tinh thần yêu 
nước cao độ, có một ý chí đấu tranh bất khuất và được vũ trang bằng chủ 
nghĩa Mác  Lênin, đế quốc Mỹ chỉ là một tên xâm lược hoàn toàn có thể bị 
nhân dân ta đánh bại và nhất định sẽ bị nhân dân ta đánh bại.

Lịch sử của dân tộc Việt Nam là lịch sử chiến đấu và chiến thắng của 
một dân tộc bất khuất, kiên cường. Chúng ta chưa bao giờ khuất phục trước 
bất cứ một kẻ địch ngoại xâm nào. Ngày nay, trước họa xẩm lăng của giặc 
Mỹ, tện húng nô của thế kỳ thứ XX, chúng ta càng kiên quyết chiến đấu, 
khống hề nhường chúng nửa bước ở miền Bắc cũng như ở miền Nam, dù có 
hy sính gian khổ đến đâu cũng quyết thực hiên bằng được mục tiêu chiến 
đấu caò quý nhất của mình là độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc.

II. CHIẾN LƯỢC, CHIẾN THUẬT 
CHIẾN TRANH NHÂN DÂN CỦA TA 

NHẤT ĐỊNH ĐÁNH BẠI CHIÊN LƯỢC, CHIẾN THUẬT 
CHIEN TRANH XÂM LƯỢC CỦA ĐẾ QUỐC MỸ

Các đồng chí,
Cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại của dân tộc Việt Nam ta cuôìicùng 

nhất định đánh bại chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Đó là vì nhân dân 
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ta có chính nghĩa sáng ngời, lại có lý luận cách mạng tiên phong của giai cấp 
vô sản dẫn lốì đưa đưòng, có khối đại đoàn kết toàn dân, Nam Bắc một lòng, 
quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, có chiến tranh nhân dân vô địch và 
các lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng, có sự đồng tình, ủng hộ, giúp đõ 
hết lòng củá nhân dâti các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân thế giói.

ở đây tôi chỉ nói riêng về mặt chiến lược chiến thuật của địch và của ta 
để chứng minh rằng chiến tranh nhân dân sâng tạo là một trong những 
nhân tố cơ bản nhất đưa cuộc chiến tranh yêu nước của nhân dân ta đến 
thắng lợi.

Vể' phía địch:

Chiến lược của đế quốc Mỹ là chiến lược của chiến tranh xâm lược. Vói 
chiến Ịược này, đế quốc Mỹ muôn dùng bạo lực phản cách mạng đê đạt tới 
âm mưu cửa chúng là biến miền Nam nước ta thành thuộc địa và căn cứ 
quân sự xâm lược của Mỹ, ngăn chặn phong trào cách mạng đang sôi nổi ở 
Đông Nam Á. Nhưng chiến lược chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ chỉ 
làjn mậụ thuẫn cơ bản nhất là mâu thuẫn giữa chúng và toàn thể nhân dân 
ta trỏ nện quyết liệt. Chúng đã vấp phải bạo lực cách mạng của cả dân tộc 
Việt Nam. Chúng đã vập phải một dân tộc anh hùng chưa hể biết sợ bất cứ 
kẻ địch xâm lược nào, một dân tộc dám hy sinh tất cả để bảo vệ đến cùng độc 
lập, tự do và thống nhất Tổ quốc.

Trong thòi đại ngày nay, chiến lược của chiến tranh xâm lược của đế 
quốc Mỹ còn vấp phải sự phản đối mạph mẽ của cả loài người tiến bộ, làm 
cho chúng ngày càng bị cô lập trên thế giới.

Trước tinh thần quật khởi và sức mạnh chiến trành nhân dân của đồng 
bào ta ở miền Nam, đế quốc Mỹ đã phải nếm hết thất bại này đến thất bại 
khác, liên tiếp bị động đôì phó, lửôn luôn bị buộc phải thay đổi thủ đoạn xâm 
lược trong tình thế thất bại ngàý càng nặng nề hơn, và mỗi lần như vậy lại 
phạm thêm những saí lầm mới về chiến lược.

Hiện nay, sau khi chiến lược "chiến tranh đặc biệt" đã bị thất bại thảm 
hại, chúng đang thực hiện chiến lược "chiến tranh cục bộ" ở miền Nam. 
Nhưng càng lạo sâu vào cuộc , chiến tranh xâm lược, đưa quân đội Mỹ vào 
miền Nam, gây thêm nhiềụ ;tội ác man rợ, đế quốc Mỹ chỉ càng làm cho. mâu 
thuẫn dân tộc giữa ta vổi chúng trở. nên vô cùng gay gắt. Như vậy, làm sao 
chúng có thể cứu vãn được tình hình khi chiến tranh nhân dân của ta đã 
phát triển đến trình độ cao, khi ngụy quân và ngụy quyền Sài Gòn đang trên 
đà sụp đổ và nhân dân ta đang trên đà chiên thắng?
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Bọn tướng tá Mỹ đang hết sức lúng túng giũa chủ trương chiến lược 
đánh nhanh và đánh lâu dài. Những thất bại liên tiếp trên các mặt trận ở 
miền Nam đã buộc chúng phải thừa nhận chiến lược đânh nhanh thắng 
nhanh lúc đầu của bọn xâm lược là không thể nào thực hiện được. Giônxơn 
và phe lũ gần đây đã phải nói "cuộc chiến tranh ở Việt Nam là lâu dài và 
khó khăn", chúng đang lao sâu vào một cuộc chiến tranh phi nghĩa kéo dài 
và ngày càng bất lợi cho chúng. Nhưng trên con đường xâm lược, đế qụốc Mỹ 
còn phải đương đầu với những mốì mâu thuẫn đầy rẫy, mâu thuẫn giữa cuộc 
phiêu lưu quân sự kéo dài ỏ một chiến trường cách xa nưóc Mỹ hàng vạn 
dặm với chiến lược toàn cầu của chúng, mâu thuẫn giữa bọn cầm quyền 
ngoan cố với quyền lợi của đại đa số nhân dân Mỹ.

Vê' mặt chỉ đạo chiến lược, ý kiến của bọn cầm đầu bộ máy chiến tranh 
của Mỹ cũng rất phân tán. Chúng muốn tập trung lực lượng để tấn công 
nhưng chiến tranh nhân dân của ta ở miền Nam đã buộc chúng phải phân 
tán để lo phòng ngự. Chúng đang tranh luận làm thế nào để giành lại được 
quyền chủ động đã mất? Nên đóng ở ven biển hay nên đóng sâu vào vùng 
rừng núi? Tăng thêm quân Mỹ vào miền Nam, mở rộng chiến tranh xâm 
lược hay đóng chốt â một sô' địa điểm nào đó với sô' quân hiện nay để đi đến 
một giải pháp chính trị? Giônxơn đang phải điên đầu điểu hoà giữa những 
ý kiến khác nhau về chủ trương chiến lược, nhưng dù hắn có tài thánh 
cũng không thể gỡ được tình thế của Mỹ ở miền Nam đang rối như một mớ 
bòng bong!

Thất bại nặng nê' của đế quốc Mỹ trong "cuộc phản công mùa khô" vừa 
qua đã chứng minh điểu đó. Mặc dù tiến hành cái gọi là "chiến tranh trên 
hai mặt trận", "kết hợp các cuộc hành quân đánh phá ồ ạt với những kế 
hoạch chính trị, kinh tế mị dân, bọn Oétmolen, Cabô't Lốt cùng tay chân 
của chúng đã không thay đổi được mảy may cục diện chiến tranh ở miền 
Nam, mà còn phải đem tính mạng của hơn 4 vạn quân tinh nhuệ của Mỹ 
cùng với hơn 10 vạn quân ngụy và chư hầu để đổi lấy không một cái gì khác 
hơn là một thê' bị động, sa lầy nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Chiến lược của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến, tranh xâm lược miền Nam là 
một chiến lược chứa chất đầy mấu thuẫn không tài nào khắc phục được. 
Muôn giành lại chủ động, chiến lược đó từ lúc đầu đã lâm vào thê' bị động; 
muôn thực hành tấn công, chiến lược đó từ lúc đầu đã bị buộc phải đi vào 
phòng ngự phân tán. Ra quân trong một thế chiến lược như vậy, bọn xâm 
lược Mỹ cô' làm ra vẻ hùng hổ để che đậy sự tin tưởng đã quá ít ỏi của chúng. 
Nhưng càng đánh càng thất bại, đến nay cả những tên hiếu chiến khoác lác 
hung hăng nhất như Mắc Namara, Oétmolen cũng phải đổi giọng, từ chỗ 
chỉ nói "sáng sủa", "thuận lợi", đã phải nói nhiều đến "tăm tô'i", "khó khăn", 
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từ chỗ tưởng chừng ngày một ngày hai có thể tiêu diệt được lực lượng cách 
mạng ở miền Nam đến chỗ không còn tin ở thắng lợi.

Chiến lược lúng túng, bị động của chiến tranh xâm lược tất yếu phải dẫn 
đến khủng hoảng và bế tắc về chiến thuật.

Trên chiến trường miền Nam, bọn xâm lược Mỹ đã dùng những đơn vị 
lục quân Mỹ có thiết giáp, pháo bỉnh và không quân yểm hộ mở những cuộc 
tấn công lớn. Mặc dù chúng huênh hoang vê' những đơn vị tinh nhuệ của Mỹ 
cùng những phương tiện chiến tranh hiện đại, nhưng trong các trân Bầu 
Bàng, Căm Xe, Nhà Đỏ  Bông Trang và nhiều trận khác, địch đều đã liên 
tiếp bị thất bại, có trận chúng đã bị Quân giải phóng tiêu diệt gọn hàng haỉ 
tiểu đoàn quân Mỹ cùng với pháo binh và cơ giới. Chiến thuật này của địch 
quả có những nhược điểm rất lớn. ở đây, chúng không được tự do thực hiện 
ý định tác chiến mà buộc phải chiến đấu trong những điều kiện bất lợi cho 
chúng, phải bị động hành động theo cách đánh của ta. Chính chúng đã tự 
dân xác ra ngoài để cho Quân giải phóng tiêu diệt; không quân và pháo binh 
của địch tuy mạnh, nhưng trưốc cách đánh tài giỏi của Quân giải phóng và 
trong điều kiện địa hình, thời tiết của chiến trường, không phải lúc nào cũng 
phát huy được tác dụng yểm trợ cho bộ binh của chúng một cách có hiệu quả; 
xe tăng, xe cơ giới của địch cũng đều có thể bị Quân giải phóng tiêu diệt.

Đế quốc Mỹ còn có chiến thuật dùng các đơn vị đổ bộ đường không Mỹ ờ 
mức độ lớn, tập kích tiêu diệt lực lượng ta. Chỗ mạnh duy nhất của chiến 
thuật này là có thể tranh thủ được yếu tố bất ngò, trong một thời gian ngắn 
địch có thể cho mây bay trực thăng đổ bộ quân xuống vùng đã định. Nhưng 
địch làm sao có được thế bất ngờ trong lúc các lực lượng vũ trang giải phóng 
có nhân dân đùm bọc, có tai mắt ở khắp nơi. Và một khi chỗ mạnh nói trên 
không còn nữa thì bộ đội đổ bộ đưòng không của Mỹ chẳng qua chỉ còn là 
một bộ đội bộ binh, nhưng lại yếu hơn bộ binh thông thường nhiều, vì sự 
yểm hộ của cơ giới và pháo binh đều bị hạn chế rất lớn. Chiến thuật này căn 
bản không có gì mởi so vối những cái gọi là "trực thăng vận", "phượng hoàng 
bay"... của Mỹ, ngụy đã bị Quân giải phóng đánh bại từ trước. Trên chiến 
trường Tây Nguyên và Liên khu 5, Quân giải phóng đã từng tiêu diệt hàng 
đại đội, tiểu đoàn quân Mỹ thuộc sư đoàn kỵ binh không vận "con cưng" của 
Mắc Namara.

Chiên thuật dùng không quân ném bom, bắn phá, kể cả dùng máy bay 
ném bom chiến lược B.52 tàn phá vùng nông thôn, đánh sâu vào hâu phương 
của ta ở miền Nam cũng đã tỏ ra bất lực. Ai cũng biết không quân hoạt động 
có hiệu quả hay không là do tai mắt của cơ quan tình báo, nhưng ở miền 
Nam, đế quốc Mỹ có tai như điếc, cô mắt như mù. Đồng bào và Quân giải 
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phóng miền Nam lại có nhiều kinh nghiệm phòng tránh và đánh trả máy 
bay địch, cho nên những cuộc đánh phá bừa bãi của không quân Mỹ chẳng 
qua chỉ đào sâu thêm vực thẳm căm thù giữa toàn thể dân tộc ta với bọn đế 
quốc Mỹ xâm lược.

Cái gọi là "chiến thuật phòng ngự đóng chốt" kết hợp vởi càn quét bình 
định vùng chung quanh các cán cứ Mỹ ỏ miền Nam cũng đã để lộ nhiều 
nhược điểm. Âm mưu nối liền "các giọt mực" lại với nhau đã không thực hiện 
được. Các căn cứ Mỹ ỏ miền Nam chỉ là những hòn đảo nhỏ chơ vơ trong biển 
lửa của chiến tranh nhân dân. Chiến thuật phòng ngự tiêu cực này đã nuốt 
mất khá nhiều quân để giữ các căn cứ, do đó giảm số quân cơ động của Mỹ 
xuống mức thấp. Mặc dù như vậy, địch cũng phải thừa nhân dù có bố trí 
nghiêm mật đến đâu cũng không ngăn nổi Quân giải phóng đánh phậ, và 
mật độ càng dày đặc bao nhiêu thì khi bị đánh phá, thiệt hại của chúng 
càng nặng nề bấy nhiêu.  ,

Tóm lại, chiến lược của đế quốc Mỹ là chiến lược xâm lược của một cuộc 
chiến tranh phi nghĩa chống lại một dân tộc anh hùng, nên luôn luôn thất 
bại, lúng túng, bị động, chắp vá, thủ đoạn này thất bại phải thay bằng thủ 
đoạn khác, càng ngoan cố càng thua đau và càng phạm sai lầm.

Chiến thuật của quân đội Mỹ ở miền Nam cũng đang khủng hoảng và bế 
tắc. Đó là những thứ chiến thuật củ rích, chỉ dựa đơn thuần vào uy lực của 
vũ khí và đều đã bị bẻ gãy trên chiến trường. Trước sức mạnh của chiến 
tranh nhân dân trên chiến trường miền Nam nưốc ta, chiến lược và chiên 
thuật của đế quốc Mỹ đã đưa chúng đến những thất bại thảm hại và nhất 
định sẽ đưa chúng đến thất bại hoàn toàn.

Về' phía ta:

Chiến lược của chúng ta trong cuộc kháng chiến chông Mỹ, cứu nước 
hỉện nay là chiến lược của chiến tranh nhân dân. Chiến lược đó dựa trên 
chính nghĩa của cuộc chiến tranh yêu nứúc chông ngoại xâm, dựa trên sức 
mạnh đoàn kết chiến đấu của toàn dân, dựa trên quyết tâm kháng chiến đến 
cùng của 31 triệu nhân dân Việt Nam vì độc lập dân tộc, dân chủ và thông 
nhất Tổ quốc.

Chiến lược đó đã phát huy cao độ ưu thê'tuyệt đôi uể chính trị, tinh thần, 
tạo nên sức mạnh cơ bản nhất, quyết định nhất, đạp bằng mọi trở ngại khó 
khăn, tiến lên đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Toàn dân ta đang vùng lên đành giặc Mỹ vối khí thế kiên cường "thà hy 
sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô 
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lệ", ở miền Bắc cũng như ở miền Nam "... ai có súng dùng súng, ai có gươm 
dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy g0cnlj tất cả mọi người 
không phân biệt già trẻ, gái, trai, từ nông thôn đến đô thị, từ rừng núi đến ven 
biển, từ miền ngược đến miền xuôi đều nhất tề xông lên đánh Mỹ, cứu nưộc.

Chiên lược chiến tranh nhân dân đâ động viên nhân dân ta ở miền Nam 
phát huy cao độ lòng yêu nước và chí căm thù, dưới ngọn cò của Mặt trận Dân 
tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, đứng lên đấu tranh với địch bằng đấu 
tranh vũ trang và đấu tranh chính trị kết hợp chặt chẽ với nhau, tiến hành 
chiến tranh cách mạng và khởi nghĩa cách mạng, ở miền Nam, đế quốc Mỹ và 
tay sai phải đương đầu với một lực lượng vũ trang giải phóng ngày càng lởn 
mạnh, đồng thòi phải đối phó với cả một đội quần chính trị hùng hậu trong 
một cuộc chiến tranh nhân dân phát triển đến mức độ cao chưa từng thấy.

Chiến lược chiến tranh nhân dân của ta là chiến lược đánh lâu dài, trải 
qua chiến đấu lâu dài mà xây dựng thế mạnh của mình, càng đánh càng 
mạnh, càng mạnh càng thắng, và cuôì cùng nhất định thu được thắng lợi 
hoàn toàn. Quá trình chiến đấu lâu dài cũng là quá trình liên tục tấn công 
quân địch, tiêu hao, tiêu diệt lực lượng địch, bồi dưỡng lực lượng ta, đồng 
thòi ra sức phát huy nỗ lực chủ quan, cố' gắng đến mức cao nhất để sáng tạo 
thồi cơ, tranh thủ thời gian giành được thắng lợi ngày càng to lớn.

Trên cơ sở ưu thế tuyệt đôì về chính trị của ta so với địch, các lực lượng 
vũ trang giải phóng miền Nam đã vận dụng linh hoạt và sáng tạo nghệ 
thuật quân sự của chiến tranh nhân dân. Ba thứ quârí đã phát triển nhanh 
chóng, triển khai trên khắp các chiến trường và phối hợp tác chiến chặt chẽ 
vói nhau. Các ỉực lượng du kích kết hợp với hệ thống làng chiến đấu, bằng 
cách đánh xuất quỷ nhập thần, đã đánh bại đế quốc Mỹ và tay sai trong cuộc 
chiến đấu làng mạc đang diễn ra hàng ngày ở miền Nam, tiêu hao và tiêu 
diệt sinh lực của Mỹ, ngụy, bảo vệ quê hương, làng xóm. Bộ đội địa phương 
lớn mạnh không ngừng, nhò có tinh thần dũng cảm, nhò quen thuộc địa hình 
như lòng bàn tay, đã tiêu diệt gọn được từng đại đội, từng tiểu đoàn quân 
địch. Bộ đội chủ lực trưởng thành vượt bậc về số’ lượng và chất lượng, đang 
hình thành những quả đấm thép, cùng với các lực lượng vũ trang đánh bại 
mọi chiến lược, chiến thuật của quân thù.

Cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân miền Nam diễn ra trên các 
địa bàn rừng nủi, đồng bằng và đô thị. Đây là một sáng tạo rất lớn, nhằm 
phát huy đầy đủ đỉều kiện nhân dân và điều kiện địa hình, làm cho kẻ thù 
bị đánh ở khắp nơi trong một cuộc chiến tranh không tiển tuyến, không'hậu

1. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Há Chí Minh ngày 20 tháng 12 năm 1946. 
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phương, ở mỗi địa bàn chúng phải đối phó vổi những cách đánh khác nhau 
và không tìm đâu ra một nơi gọi là "an toàn" được.

Cuộc chiến tranh yêu nước của nhân dân miền Nam lại dựa chắc vào 
một hậu phương vững mạnh. Hậu phương đó là vùng giải phóng ở miền Nam 
ngày càng được củng cô' và mở rộng, là miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu 
phương lón của cả nước. Nhưng hậu phương vững chắc nhất của chiến tranh 
nhân dân là ở trong lòng của cả 31 triệu nhân dân Việt Nam đang kiên 
quyết chốhg Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.

Tính chất chính nghĩa và mục tiêu cách mạng của cuộc kháng chiến 
chông Mỹ, cứu nước đã làm cho cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang giải 
phóng miền Nam có một tinh thần chiến đấu dũng cảm tuyệt vòi, mưu trí 
sáng tạo, làm chủ và phát huy cao độ tác dụng của mọi vũ khí có trong tay, 
hạn chế tác dụng của các loại vũ khí kỹ thuật tối tân của địch, tìm ra và vận 
dụng được nhiều phép đánh tài tình, muôn màu muôn vẻ.

Mỗi một cách đánh của Quân giải phóng miền Nam đều được phát triển 
trên cơ sở trình độ giác ngộ cao của người dân yêu nước về quyền lợi dân tộc 
và quyền lợi giai cấp, trên tinh thần tìm Mỹ mà đánh, lùng ngụy mà diệt 
của những người chiến sĩ cách mạng hai vai mang nặng nợ nước thù nhà. 
Chính cơ sở chính trị vững chắc đó là nguồn sức mạnh của tất cả mọi chiến 
thuật cách mạng của Quân giải phóng.

Tôi muôn lấy cách đánh bằng chông, mìn, cạm, bẫy của các chiến sĩ du 
kích miền Nam để chứng minh sức mạnh của chiến tranh nhân dân là to lởn 
như thế nào. Dùng hầm, bẫy thô sơ mà đánh thắng những tên lính Mỹ được 
trang bị hiện đại từ đầu đến chân, đó là một cách đánh hết sức tài tình, làm 
cho địch phải kinh hồn, bở vía. O đây, các chiến sĩ du kích đã nắm được chỗ 
yếu của địch và phát huy được hết chỗ mạnh của ta. Chỗ mạnh của ta là 
những chiến sĩ du kích đã được giác ngộ, kiên quyết tiêu diệt địch, bảo vệ 
nhân dân, quen thuộc địa phương và được sự ủng hộ triệt để của nhân dân. 
Nhò đó mà người du kích đã bày ra thế trận chông, mìn, cạm, bẫy để tiêu 
diệt địch và giữ được hoàn toàn bí mật cho thê trận đó, đánh thẳng vào 
những tên lính xâm lược đi đánh chiếm nưóc người, lúc nào cũng nơm nớp 
hoang mang và đã tiêu diệt được chúng.

Tinh thần tích cực tiêu diệt địch đã thôi thúc các chiến sĩ du kích miền 
Nam tìm ra những phép đánh hết sức tài tình, đem tinh thần ạnh dũng hy 
sinh, biết dựa chắc vào nhân dân giác ngộ và căm thù giặc để thực hiện các 
phép đánh đó. Đã có những trân nhờ dựa vào nhân dân và làng chiến đấu, các 
chiến sĩ du kích đã đánh bại những cuộc càn quét của hàng tiểu đoàn quân 
địch. Đã có trận, với một sô' mìn nhất định, nhưng với địa hình có lợi và giữ 
được yếu tô' bất ngờ, một tiểu đội du kích đã diệt gọn cả một đại đội quân Mỹ. 
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Trong các trận đánh ỏ vùng Củ Chi (Nam Bộ), mấy nghìn quân Mỹ, chư hầu 
và ngụy đã sa vào một hệ thống đường hầm bí hiểm và đà bị tổn thất lớn.

Trên chiến trường miền Nam, Quân giải phóng đã từng đánh những 
trận lớn tiêu diệt địch ngay trong những lúc chúng mang quân đi tấn công 
hoặc càn quét, ớ đây, nhân dân miền Nam là tai, là mắt của Quân giải 
phóng, chính nhân dân đã tạo điều kiện cho Quân giải phóng có thể tiêu 
diệt địch trong khi chúng sơ hở nhất, ở đây, dân quân du kích và bộ đội địa 
phương đã được bố trí ở khắp nơi, luôn luôn sẵn sàng tiêu hao và tiêu diệt 
quân địch, tạo điều kiện cho bộ đội chủ lực đánh to, thắng lớn. ở đây, tinh 
thần quả cảm, mưu trí của các chiến sĩ Quân giải phóng đã làm cho sức 
chiến đấu của các đơn vị bộ đội chủ lực ở miền Nam tăng lên gấp bội, tạo 
nên thế bất ngờ, tập kích vào đội hình của địch, hình thành những mũi 
thọc sâu, bao vây, chia cắt, đánh vỡ cái vỏ ngoài dày đặc của địch cấu tạo 
bằng xe tăng, xe bọc thép và các loại chưóng ngại vật, tiêu diệt gọn từng 
đơn vị lớn bộ binh và cơ giới của địch, có khi tiêu diệt cả cơ quan chỉ huy 
của chúng trong những trân đánh hết sức nhanh. Ó đây, nghệ thuật đánh 
gần của Quân giải phóng đã áp đảo quân địch, hạn chế đến mức cao nhất 
tác dụng của máy bay và pháo binh địch, phát huy hết sức mạnh sát 
thương và phá hoại của mọi thứ vũ khí của ta, biến kẻ địch được trang bị 
đến tận răng thành những tấm bia sống để quân ta tiêu diệt.

Đây là những cách đánh mà quân Mỹ rất sợ, những cách đánh thần tốc 
của Quân giải phóng đã thắng địch giòn giã nhất, tiêu diệt địch gọn nhất và 
đảm bảo số thương vong của ta thấp nhất.

Tập kích vào các cân cứ của Mỹ cũng là một phép đánh sở trường của 
Quân giải phóng miền Nam. Trong các trận đánh ở Đà Năng, Chu Lai, trận 
đánh sân bay Tây Sơn Nhất và trong nhiễu trận khác ỏ miền Nam, Quân 
giải phóng đã vào tận sào huyệt của địch gây cho chúng những thiệt hại hết 
sức nặng nề. Mặc dù mỗi nơi như vậy có tới hàng mấy vạn quân Mỹ đóng, hệ 
thống phòng thủ dày đặc, địch tưởng rằng một con chuột cũng không thể lọt 
qua, thế mà các chiến sĩ ta đã tỏ ra hết sức gan góc, mưu trí, xông vào căn cứ 
của địch như vào chỗ không người, sau khi tiêu diệt địch xong lại rút ra an 
toàn cả người và vũ khí.

Kết quả của những cuộc tấn công đó rất lớn. Có trận các chiến sĩ Quân giải 
phóng miền Nam đã phá huỷ hàng trăm máy bay, đốt cháy hàng chục triệu lít 
xăng, tiêu diệt hàng mấy trăm tên giặc Mỹ, thật chẳng khác nào chiến quả của 
một đội không quân chiến lược kỳ diệu của chiến tranh hhân dân. Trước cách 
đánh thần tình đó, chính bọn tướng tá Mỹ đã phải công khai thú nhận là 
"không có cách nào đê' phòng và ngăn chặn được". Nếu không có một cuộc chiến 
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tranh nhân dân phát triển đến mức độ rất cao, với những chiến sĩ dám hy sinh 
vì nhân dân, Tổ quốc, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, với một nhân dân căm thù 
và giác ngộ thì không thể có được phép đanh tuyệt vòi như thế!

Quân giải phóng miền Nam thường đánh vào các đô thị, dùng lực lượng 
nhỏ mà giành được những thắng lợi hết sức vang dội, hỗ trợ cho phong trào 
đấu tranh của đồng bào đô thị, tiêu diệt nhiều sinh lực quan trọng của địch. 
Đặc biệt các trận đánh ở ngay giữa trung tâm Sài Gòn đã làm cho kẻ thù 
khiếp vía, cả nước nức lòng. Đánh được những tràn như thế là nhd các chiến 
sĩ Quân giải phóng miền Nam có một tinh thần quả cảm, mưu trí, dám hy 
sinh và quyết giành thắng lợi, là nhờ nắm vững tình hình địch, đề ra được 
những cách đánh đầy tinh thần dũng cảm và luôn luôn sáng tạo, những cảch 
đánh bí mật, bất ngd, có kế hoạch chu đáo nhưng lại biết xử trí hết sức linh 
hoạt trong các tình huống cụ thể.

Quân giải phóng miền Nam còn có nhiều cách đánh tài tình, như đánh tiêu 
diệt các vị trí địch, như kết hợp đấu trạnh chính trị vói đấu tranh vũ .trang để 
phá ấp chiến lược, kết hợp tác chiến với binh vận để tiêụ diệt đồn bốt, phối hợp 
tác chiến với binh biến tiêu diệt từng đdn vị quan trọng như trung đoàn thiết 
giáp ngụy ỏ Thủ Dầu Một, v.v... Thật là những cách đánh thiên hình vạn trạng, 
làm giàu thêm kho tàng khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

ở đây tôi chỉ nêu lên một sô' ví dụ để các đồng chí thấy rằng: muôn 
thắng địch phải nắm vững quan điểm chiến tranh nhân dân, phải có tinh 
thần chiến đấu cao, lại phải có cách đánh tối. Tất nhiên, không có quyết tâm 
chiến đấu thì không thể tìm ra một cách đánh nào và cũng chảng có cách 
đánh tốt nào có thể thực hiện được. Cho nên tìm tpi, sáng tạo ra những cách 
đánh có hiệu quả, chính cũng là biểu hiện cụ thể của trình độ giác ngộ chính 
trị của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Trong chiến tranh, có khi đánh thắng nhiều trận 
mà không rút được kinh nghiệm tốt thì cũng không bằng đánh thảng một 
trận với một cách đánh hay, đánh bại được chiến thuật của địch, mỏ đường 
cho những thắng lợi to lớn hơn nữa.

Tóm lại, trên chiến trường miền Nam, chiến lược của ta là chiến lược 
đúng đắn và sáng tạo của chiến tranh nhân dân. Chiến lược đó dựa chắc vào 
sức mạnh tinh thần và vật chất ngày càng tăng của nhân dân và của các lực 
lượng vũ trang cách mạng, nên có một tịnh thần tấn công liên tục, luôn luôn 
chủ động trong chiến thuật và từng, bước chủ động trong chiến lược với mức 
độ ngày càng. cao. Chiến lược đó phản ánh đầy đủ tinh thần triệt đề cách 
mạng, kháng chiến đến cùng của nhân dân ta và lòng tin tưởng vững chắc ở 
thắng lợi.
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Trên chiến trường miền Nam, cách đánh của chúng ta là cách đánh của 
chiến tranh nhân dân, dựa vào tinh thần quyết chiến quyết thắng, vào tình 
thần mưu trí sáng tạo của người cán bộ, chiến sĩ có trình độ giác ngộ cao, 
dựa vào tình đoàn kết chiến đấu giữa quân và dân với nghệ thuật quân sự 
ưu việt của các lực lượng vũ trang. Đây là những phép đánh rất cách mạng, 
rất độc đáo của nhân dân ta ồ miền Nam trong một cuộc chiến trạnh nhân 
dân phát triển đến mức cao chưa từng có.

ở miền Bắc, quân và dân ta đang vận dụng một cách sáng tạo đường lôì 
chiến tranh nhân dân chông lại cuộc chiến tranh phá hoại chủ yếu bằng 
không quân của đế quốc Mỹ. Quyết tâm của ta ngày càng cao, cách đánh 
giặc của ta ngày càng giỏi; chúng ta đã làm thất bại các mục đích xâm lược 
của địch, gây cho chúng những thiệt hại nặng nề; đập tan cái gọi là "uy thế 
của không lực Mỹ".

Liều lĩnh đánh phá miền Bắc chỉ là một hành động điên cuồng giãy giụa 
của đế quốc Mỹ hòng cứu vãn những thất bại thảm hại của chúng ở miền 
Nam. Đế quốc Mỹ tưởng có thể dùng bom đạn khuất phục được ý chí chiến 
đấu của nhân dân ta. Nhưng chúng đã phạm thêm một sai lầm nghiêm 
trọng. Miền Bắc xã hội chủ nghĩa là thành quả cách mạng của câ nước. 
Đụng đến miền Bắc, đế quốc Mỹ tất yếu không thể tránh được những cơn 
phẫn nộ và những đòn sấm sét của quân và dân trên cả hai miền. Quân và 
dân miền Bắc đã giáng cho không quân và hải quân Mỹ những đòn trừng 
phạt đích đáng. Miền Bắc gọi, miền Nam trả lời bằng những chiến công diệt 
Mỹ, diệt ngụy hết sức giòn giã. cả nưóc một lòng, nhân dân ta đang vùng 
lên kiên quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Rõ ràng đế quốc Mỹ không thể 
cứu vãn được tình thế thất bại của chúng, mà càng leo thang phá hoại miến 
Bắc, càng đưa thêm quân Mỹ vào miền Nam, thì chúng càng phải chuốc lấy 
những thất bại nặng nề hơn bao giờ hết.

ở m.iền Bắc, chúng ta đã phát động một cuộc chiến tranh nhân dân 
rộng lớn, trong đó toàn dân đánh máy bay Mỹ, toàn dân bắt giặc Mỹ lái 
máy bay. Vói mọi thứ vũ khí có trong tay, lấy lực lượng phòng không làm 
nòng cốt, quân và dân ta đã tô’ chức một lưối lửa bắn máy bay rất tốt, sử 
dụng được từ cây súng bộ binh thông thường đến các loại cao xạ, tên lửa 
phòng không và không quân hiện đại, đánh địch cả hgày lẫn đêm, cả tầm 
thấp lẫn tầm cao. Hỏa lực của ta đan thành một lưới trời, gây cho địch 
những tổn thất rất nặng.

Sau hơn một năm anh dũng chiến đấu, tích cực sản xuất, kiên quyết bảo 
vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hết lòng hết sức ủng hộ cuộc kháng chiến yêu 
nước của đồng bào miền Nam, quân và dân ta đã lập được nhũng chiến công 
rực rỡ.
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Cần phải nhấn mạnh rằng cho đến nay, chúng ta đã giành được những 
thắng lợi to lón trong việc chống chiến tranh phá hoại của địch là do các lực 
lượng vũ trang ta chiến đấu rất anh dũng, là do toàn dân ta đã tham gia 
đánh giặc Mỹ với một quyết tâm sắt đá, không hề lùi bước trước hy sinh, 
gian khổ, tạo điều kiện cho các lực lượng vũ trang tiêu diệt địch, làm tốt 
công tác phòng không nhân dân, tham gia bảo đảm giao thông vận tải, tích 
cực chuyển nền kinh tế nưốc ta từ thời bình sang thời chiến.

Trong khói lửa chiến đấu, miền Bắc đang tiếp tục phát huy tính ưu việt 
của chế độ xã hội chủ nghĩa; miền Bắc là hậu phương rộng lớn và ngày càng 
vững mạnh của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của toàn dân ta.

Chính bọn xâm lược Mỹ cũng phải công nhận rằng, đánh phá miền Bắc 
bằng không quân, về căn bản chúng không đạt được mục đích. Chúng biện 
bạch rằng miền Bắc là, một nưóc nông nghiệp, mục tiêu rất phân tán nên 
khó lòng mà chúng có thể thắng được trong một cuộc chiến tranh (bằng 
không quân. Nhưng chúng đã không dám nói hết sự thật. Sự thật chủ yếu ở 
đây chính là: một khi bọn đế quốc dám liều lĩnh giày xéo lên những quyền 
sống thiềng liêng của một dân tộc anh hùng, thì chúng chỉ có thể chuốc lấy 
thất bại nhục nhã mà thôi.

Giặc Mỹ đã thua to trong kế hoạch "phản công mùa khô" của chúng. 
Hiện nay, chứng đahg tìm cách cứu vãn tình hình, chuẩn bị tăng thêm quân 
vào miền Nam, chuẩn bị leo thang đánh phá miền Bắc điên cuồng hơn, ác 
liệt hơn trong thời gian tới. Nhân dân ta đang sẵn sàng hơn bao giờ hết, kiên 
quyết đem lửa căm thù đốt cháy những con thiêu thân Mỹ, bắt giác Mỹ phải 
trả bằng một giá đắt nhất những tội ác do chúng gây ra.

Các đồng chí,

Trong các phần trến, tôi đã nói vổi các đồng chí về một số điểm trong 
chiến lược, chiến thuật của ta và của địch trên chiến trưòng Việt Nam hiện 
nay. Mỗi người dân Việt Nam đều có thể và cần phải hiểu chiến lược, chiến 
thuật để đánh thăng giặc Mỹ. Chiến lược, chiến thuật của chiến tranh nhân 
dân không phải là một cái gì cao xa! Các đồng chí là những chiến sĩ thanh 
niên trong các lực lượng vũ trang càng phải hiểu chiến lược, chiến thuật, 
càng phải nắm vững cách đánh giặc của chiến tranh nhân dân. Các đồng chí 
lại phải nhân thúc hết những cái mới trong sự phát triển của tình hình, 
trong so sánh lực lượng giữa ta và địch để tin tưỏng mãnh liệt hơn và giành 
thắng lợi to lớn hơn.
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Do đường lối lãnh đạo chiến tranh của ta là đúng đắn và sáng tạo, do 
chiến lược, chiến thuật của ta là chiến lược, chiến thuật của chiến tranh 
nhân dân mà so sánh lực lượng giữa ta và địch đã không ngừng thay đôi 
theo phương hướng có lợi chọ ta, không lợi cho địch, những chỗ mạnh của 
ta không ngừng phát triển nhanh chóng, đẩy địch đến một thê thất hại 
triền, miên.  ,

Về chính trị, ta đã mạnh hơn địch ngay từ đầu cuộc chiến tranh. Ta có 
chính nghĩa, có đường lốỉ chính trị và quân sự đúng đắn, ta lại đã biến sức 
mạnh chính trị đó thành hành động chiến đấu của nhân dân, thành lực 
lượng vật chất không gì thắng nổi. Từ đó, dần dần cả về chính trị lẫn quân 
sự, nhân dân ta xây dựng thế mạnh của lực lượng chính trị và vũ trang của 
nhân dân ta ngày càng trưởng thành nhanh chóng.

Lấy ví dụ như trong thời kỳ nhân dân miền Nam, dưối ngọn cò của Mặt 
trận Dân tộc gỉẫi phóng, đã đứng lên khởi nghĩa từng phần ở nông thôn, đập 
tan từng mẳng thế kìm kẹp của địch. Như vậy là nhân dân ta đã mạnh hơn 
địch trong phạm vi nhữrig vùng nông thôn đã có khởi nghĩa đánh đổ chính 
quyền của địch, tuy rằng trong lúc đó, về toàn cục, nhân dân ta chưa mạnh 
hơn chúng. Thắng lợi trong việc phá ấp chiến lược cũng nói lên sức mạnh 
mới của nhân dân ta ỏ miền Nam. Phố được hệ thông ấp chiến lược của địch, 
lực lượng của nhâĩi dân ta đã mạnh hơn địch trong những vùng có ấp chiến 
lược bị sụp đổ.

Đồng bào và Quân giải phóng miền Nam đã đánh thắng chiến lược 
"chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ vối 50 vạn quân ngụy được trang bị 
đầy đủ và hơn 3 vạn cô' vấn Mỹ. Như vây là lực lượng của quân và dân ta ỏ 
miền Nam lúc bấy giờ đarig tiến đếủ chỗ mạnh hơn lực lượng của địch. Đế 
quốc Mỹ mở "cuộc phản công mùa khô" để hòng xoay chuyển tình thế, nhưng 
chúng đã thất bại trong những mục tiêu chiến lược đã đề ra. Trái lại, lực 
lượng của nhân dân ta vẫn không ngừng lốn mạnh, thế làm chủ về chiến 
lược của ta trên toàn chiến trưòng miền Nam từ miến núi, đồng bằng đến đô 
thị vững chắc hơn bao giờ hết. Đi đôi với thắng lợi tơ lởn vê' quân sự và do 
ảnh hưởng trực tiếp của những thắng lợi đó, đồng bào các đô thị miền Nam 
đã vùng lên đấu tranh quyết liệt chống đế quốc Mỹ và tay sai. Như vậy rõ 
ràng lực lượng Quân giải phóng và đồng bào miền Nam đã lớn mạnh nhanh 
chóng, đủ sức đánh bại cuộc "phản công chiến lược mùa khô" của Mỹ trong 
thời kỳ đầu của cuộc "chiến tranh cục bộ" ở miền Nam.

Cho nên nếu về mặt chiến lược, trong cả quá trình của cuộc kháng 
chiến, ta chủ trương lấy yếu đánh mạnh, lấy ít thắng nhiều, thì nhân dân 
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ta trên cả hai miến cũng đang lấy cái mạnh của mình quật thẳng vào 
những ehỗ yếu của địch, luôn luôn ỏ thê chủ động tiến công và luôn luôn 
chiến thắng.

Về quân sự, nhân dân miền Nam đã có những bộ đội chủ lực mạnh, tiến 
lên đánh những trận ngày càng lớn, đã có những bộ đội địa phương được rèn 
luyện, đã'ồó những tổ chức dân quân du kích khắp nơi. Trong lực lượng quân 
sự, số lượng là quan trọng, nhưng chất ỉượng còn quan trọng hơn. Chất của 
lực lượng vũ trang chủ yếu biểu hiện ở trình độ giác ngộ chính trị, ở tinh 
thần chiến đấu, ở tinh thần đoàn kết nội bộ và đoàn kết quân dân. về mặt 
này, chúng ta hơn hẳn địch. Chất của lực lượng vũ trang còn biểu hiện ỏ 
trình độ kỷ thuật, chiến thuật và trình độ tổ chức chỉ huy. về mặt này, cách 
đánh của ta cũng đã tỏ ra hơn hẳn cách đánh của địch. Chất của lực lượng 
vũ trang còn biểu hiện ở tính chất cơ động, ở sức tấn công của bộ đội. về mặt 
này, trên chiến trường miền Nam, ta cũng hơn hẳn địch, vì tất cả các đơn vị 
Quân giải phóng đều là những đơn vị hoàn toàn cơ động, trong lúc đó thì 
phần lớn lực lượng Mỹ, chư hầu và ngụy đang bị thu hút vào nhiệm vụ 
chiếm đóng và phòng ngự.

So sánh lực lượng giữa ta và địch phải là một sự so sánh toàn diện, 
không những về quân sự mà cả về chính trị, không những về số lượng mà cả 
về chất lượng, không phải chỉ so sánh đơn thuần về lực mà còn phải so sánh 
cả vể thế.

Thế mạnh trong chiến tranh không phải chỉ do sô' lượng binh lực giữạ hai 
bên quyết định. Chính vì thế mà ngay bọn tưống tá Mỹ cũng phải tính toán cồn 
phải có một tỉ lệ 25 so vói 1 mối có thể đương đầu với một cuộc chiến tranh 
nhân dân. Trước sự lón mạnh của lực lượng vũ trang giải phóng, địch đã tưởng 
rằng có thể giảm tỷ lệ xuống 10 so với 1 hoặc 5 so với 1 với điều kiện tăng thêm 
vũ khí hiện đại và các phương tiện chiến tranh. Và khi chúng nhận thấy tỉ lệ đó 
chỉ còn ỏ mức 3 so với 1 thì đôì với chúng tình hình đã trở nên vô cùng nghiêm 
trọng. Thế mà hiện nay trên chiến trường miền Nam, tỉ lệ còn bất lợi nhiều 
hơn nữa đôì vối giặc Mỹ xâm lược.  ,

Thế mạnh trong chiến tranh nhân dân không phải đơn thuần chỉ di yếu tố 
quân sự quyết định, về mặt này, đế quốc Mỹ cũng đã dần dần thấy rõ, nên 
chúng không chỉ sỢ những "mùa mưa quân sự" mà còn sợ những "mùa mưa 
chính trị", không chỉ lo lắng trưóc những thất bại trên chiến trường mà còn hết 
sức lo lắng trưổc sự suy sụp của tình hình chính trị của chúng ở miến Nam.

Sứọ mạnh của chúng ta là sức mạnh đoàn kết chiến đấu của 31 triệu 
đồng bào trong cả nưởc. Đế quốc Mỹ xâm lược miền Nam, bắn phá miền 
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Bắc, chúng đã bị nhân dân ta trên cả hai miền đứng lên kiên quyết 
chống lại. Cho nên so sánh lực lượng không phải chỉ riêng trên chiến 
trưòng miền Nam, mà phải là so sánh lực lượng trên chiến trường của cả 
nước Việt Nam ta.

Lại còn phải so sánh lực lượng giữa địch và ta cả trên phạm vi thế 
giới. Đế quốc Mỹ có tiềm lực.kinh tế và quân sự lớn, nhưng chúng không 
thể mang toàn bộ sức lực của chúng vào xâm lược nưóc ta, vì chúng còn 
phải đối phố với lực lượng hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội trên thế giới. Trong điều kiện lịch sử của thời đại ngày nay, lực 
lượng cua nhân dân cách mạng thế giối đã hơn hẳn lựclượng của chủ 
nghĩa đế quốc.

Sự so sánh lực lượng phải dựa trên một qụan điểm phát triển biện 
chứng, thấy hết những chuyển biến và những bưốc nhẳy vọt trong tình hình 
cụ thể giữa địch và ta mới có thể rút ra được những kết luận đúng đắn.

Qua thực tế trên chiến trường, chính bọn xâm lượo Mỹ cũng phải thú 
nhân rằng chúng đang thụa to, chúng đang phải đương đầu vói một đội quân 
du kích yĩ đại nhất, với một đội quân thiện chiến vào bậc nhất trên thế giới. 
Tuy vậy, bọn xâm lược Mỹ vẫn chưa hết chủ quan trọng việc đánh giá lực 
lượng của nhân dân ta và lực lượng quân sự của chúng. Chúng sẽ còn tiếp 
tục phạm thêm những sai lầm mới và nhất định sẽ đi đến thất bại nặng nề 
hơn. Chiến lược chủ quán và sai lầm của chúng đã đưa chúng đến thất bại 
nặng nề với lực lượng 25 vạn quân Mỹ và hơn 50 vạn quâọ .ngụy và chư hầu. 
Dù chúng ngoan cố tiếp tục leo thang trong cuộc chiến tranh xâm lược, dù 
chúng có đữa vào miền Nam 40 vạn, 50 vạn quân hay hơn nữa, chúng cũng 
nhất định sẽ bị nhân dân ta đánh bại hoàn toàn.

Sự phân tích khoa học chiến lược, chiến thuật và so sánh lực lượng giữa 
ta và địch cho phép kết luận rằng: Chiến lược của chiến tranh nhân, dân là 
tất thắng. Tư tưởng chủ đạo của chiến lược đó là chù động tấn công, kiên 
quyết tấn công địch. Quyền chủ động trên chiến trường đang ở trong tay 
quân và dân ta. Nắm vững nghệ thuật chỉ đạo .chiến tranh, ta đang buộc 
địch phải đánh theo cách đánh của ta, đang điều động địch đêh những nơi 
bất lợi nhất để tiêu diệt chúng. ■

Nhân dân ta trong cả nước đang thừa thắng tiến lên. Dù đế quốc Mỹ có 
đưa vào miền Nam bao nhiêu quân xâm lược, có leó thang đátih phá miền 
Bắc ác liệt đến như thế nào, cúôĩ cùng chúng cũng nhất định bị đánh bại. 
Với một khí thế tấn cồng rất mạnh, trên chiên trường nước ta, nhân dân ta 
đang tiến từ chỗ mạnh hơn địch về từng mặt đến chỗ mạnh hơn địch về thế 
và lực với một mức độ ngày càng cao.
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Đế quốc Mỹ đã bị đánh bại trong kế hoạch phản công đầu tiên, nhất 
định chúng sẽ bị đánh bại trong kế hoạch phản công sắp tới và cuối cùng 
nhất định sẽ bị nhân dân ta đánh bại hoàn toàn.  •

III.  PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG
QUYẾT CHIẾN QUYẾT THANG, r a  s ứ c  h ọ c  t ậ p 

QUÂN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM ANH HUNG, 
THANH NIÊN CÁC Lực LƯỢNG vũ TRANG NHÂN DÂN 

HÂY ANH DŨNG TIÊN LÊN ĐÁNH THẮNG
GIẶC MỸ XÂM LƯỢC

Các đồng chí,  •
Đốì với người thanh niên trong thòi đại ngày nay, không gì vinh dự bằng 

được đứng trong hàng ngũ một quân đội anh hùng như quân đội ta, xông lên 
đánh Mỹ và thắng Mỹ.

Thanh niên trong các lực lượng vũ trang nhân dân, được Đảng giáo dục 
và rèn luyện, được hấp thụ truyền thống quyết chiến, quyết thắng, cho nên 
CÓ quyết tâm rất lớn chiến đấu cho lý tưởng vĩ đại của mình là độc lập và 
thốhg nhất Tổ quốc, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Chúng ta hiểu 
sâu sắc rằng không có gì quý bằng độc lập và tự do, rằng mỗi mảnh đất 
Việt Nam là một phần máu thịt của Tổ quốc. Một ngày mà đế quốc Mỹ còn 
âm mưu chà đạp lên quyền sống của dân tộc ta, còn giày xéo lên non sông 
gấm vóc của ta thì nhân dân ta, thanh niên ta còn kiên quyết chiến đấu 
tiêu diệt chúng.

Căm thù đến tận xương tuỷ giặc Mỹ cưốp nưốc, toàn dân ta đang xốc tói 
trong một cuộc chiến đấu một mất một còn, trong độ các lực lượng vũ trang 
nhân dân, mà phần lởn là thanh niên, là lực lượng xung kích hùng mạnh 
nhất, tin cậy nhất.  ,

Trên tuyến đầu chõng Mỹ, cứu nước, các lực lượng vũ trạng nhân dân 
đang trưởng thành nhanh chóng và chiến thắng vẻ vang. Nhưng chúng ta 
tuyệt đối không thoả mãn vởi thành tích đã 'đạt được, mà phải nỗ lựo vượt 
bậc, làm hết sức mình để nâng cao hơn nữa chất lượng của quân đội, làm cho 
sức chiến đấu của các lực lượng vũ trang tăng lên gấp 5 lần, 10 lần hay hơn 
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nữa, làm cho quân đội ta trở thành một đội quân cách mạng gang thép, một 
đội quân trăm trận trăm thắng. Toàn quân ta phải ra sức nằng cao trình độ 
giác ngộ chính trị lên một bưóc mới, đồng thời đê' cao tinh thần học tập, nắm 
vững quan điểm chiến tranh nhân dân, nắm vững khoa học quân sự của chủ 
nghĩa Mác  Lênin, cải tiến công tác bảo đảm vật chất và bảo đảm kỹ thuật, 
nghiêm chỉnh chấp hành các chế độ chiên đấu và chê độ sinh hoạt, đạt tới 
mỗi cán bộ, chiến sĩ trong ba thứ quân đều phải có giác ngộ cao, kỹ thuật 
giỏi, kỷ luật nghiêm, sức khoẻ ‘tốt, có thể liên tục chiến đấu và liên tục chiến 
thắng địch.

Chúng ta phải tăng cưòng lực lượng quốc phòng, kiên quyết đánh bại 
cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn 
lãrih thổ và an ninh của Tổ quốc, bảo vệ tự do, hạnh phúc và sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta.

Đi đôi với chôhg chiến tranh phá hoại, quân và dân ta đang tích cực 
chuẩn bị đập tan âm mứu liều lĩnh mở rộng chiến tranh của đế quốc Mỹ. về 
mặt này, chúng ta đã sẵn sàng và còn phải sẵn sàng hơn. Chúng ta phải ra 
sức học tập và phát triển kinh nghiệm chiến đấu của đồng bào và Quân giải 
phóng miền Nam, rèn luỳện bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương mạnh, củng 
cố dân quân, tự vệ, phát triển hơn nữa làng chiến đấu phù hợp với những 
điều kiện cụ thể của miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Miền Nam ngày càng lớn mạnh, miền Bắc ngày càng vững vàng. Đất 
nưóc anh hùng của chúng ta nhất định sẽ chôn vùi mây chục vạn quân Mỹ, 
ngụy và chư hầu cùng vói giấc mộng xâm lăng của bọn cầm quyển hiếu 
chiến ở Hoa Thịnh Đốn.

*

•k *

Nói đến tinh thần quyết chiến, quyết thắng của thanh niên Việt Nam ta, 
trước hết phải nói đến tinh thần anh dũng hy sinh, mưu trí sáng tạo của 
thanh niên miền Nam. Thanh niên các lực lượng vũ trang nhân dân miền 
Bắc vô cùng khâm phục gương bất khuất của Nguyễn Văn Trỗi, Trần Văn 
Đang... và biết bao liệt sĩ anh hùng đã giữ vững khí tiết cách mạng trưóc 
quân thù, đến hơi thở cuôì cùng vần còn chiến đấu.

Chúng ta học tập ở anh hùng Võ Như Hưng tinh thần của các dũng sĩ 
Điện Ngọc, chiến đấu suốt một ngày giữa vòng vây của quân thù, anh dũng 
đánh lui nhiều đợt xung phong, diệt hàng trăm tên địch.
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Chúng ta học tập ở nữ anh hùng Tạ Thị' Kiều (tức Mười Lý) tinh thồn 
ánh dũng, mưu trí và bển bỉ đấu tranh, tay không diệt đồn bốt giặc, bảo vệ 
nhân dân.

Chúng ta học tập ở đồng chí Phạm Vằn Cội, xẩ đọi trưởng Đức Hiệp (Củ 
Chi), tinh thần tích cực tiêu diệt địch và tài đánh mìn nổi tiếng, đấhh không 
cho địch kịp thở, trong 50 ngày diệt 90 tên giặc Mỹ.

Chúng ta học tập ở trung đội trưởng du kích Trương Ván Hpà gương diệt 
Mỹ đền nỢ nước trả thù nhà, trong bốh tháng diệt 78 tên Mỹ và 2 xe M, Ị13 
bằng vũ khí tự tay mình chế tạo.

Chúng ta học tập ở hai đồng chí: Hơ Rui và Lắc, người dân tộc, Ẹa Nạ, 
tinh thần tích cực diệt địch, khắc phục khó khăn, nhịn đói ăn trái cây vân 
băng rừng diệt cho bằng được giặc Mỹ.  t

Chúng ta học tập các đơn vị Quân giải phóng miền Nam đã đánh thắng 
ở Ấp Bắc, Bình Giã, Bàu Bàng, Ba Gia, PĨây Me, Đà Nẵng, Nhà Đỏ  Bông 
Trang... những đơn vị anh hùng đã nêu cao tinh thần diệt Mỹ, diệt ngụy, 
đánh giỏi, đánh trúng, tiêu diệt nhiều sinh lực địch.

Chúng ta học tập ở thanh niên miền Nam dũng khí chiến đấu kiên 
cựờng, không ngại gian khổ, khó khăn, hy sình quên mình vì lý tưởng, vì Tổ 
quốc, vì nhân dân, tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã được 
thấm nhuần sâu sắc trong thanh niên Việt Nam ta.

Nhân dịp này, chúng ta thân thiết gửi tới các đồng chí lời chào quỵết 
chiến, quyết thắng.

Thanh niên miền Bắc trong thòi gian qua đã chiến đấu giỏi, sản xuất 
giỏi, đã cố gắng làm đúng lòi dạy của Trung ương Đảng và của Hồ chủ tịch. 
Đại biểu cho thanh niên trong các đơn vị toàn quân, cấc đồng chí đã mang'về 
trong đại hội những chiến công và thành tích rực rỡ.

Chúng ta nhiệt liệt biểu dương nhũng tâm 'gượng chói ngời chủ nghĩã 
anh hùng cách mạng của thanh niên các lực lượng vũ trạng nhân dân,

Đó là đồng chí Phan Đăng Cát, chiến đấu ba lần bị thựơng vẫn không 
.rời vị trí chỉ huy, trưóc hơi thở cuối cùng cdn dặn đồng đội chiến đấu đến 
cùng để bảo vệ quê hương, Tô’ quốc,

Đó là đồng chí Đặng Đình Lông, chiếh đấu vô cùng dũng cảm, bị thương 
nặng vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào quân thù mà‘bắn, tuy bị ngất đi nhưng 
khi tỉnh lại vồn đem sức còn lại giúp đồng đội thay băng súng để tiếp tục 
nhả đạn vào đầu quân thù.
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Đó là đồng chí Thái Vãn A, chiến đấu hàng trăm trận trên đảo cồn cỏ 
anh hùng, mặc cho bom đạn địch nổ quanh mình, vẫn hiên ngang đứng vững 
trên chòi cao quan sát.

Đó là đồng chí Trần Thị Lý, ngưòi nữ dân quân của Quảng Bình anh 
dũng, sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, bình tĩnh chèo đò dưối bom đạn địch để 
đưa cán bộ sang sông chỉ huy chiến đấu, bị bom nổ vùi lấp nhưng vẫn ra sức 
cứu dân, lấy thân che súng để liên tục chiến đấu tiêu diệt địch.

Chúng ta cũng nhiệt Hệt biểu dương các chi đoàn thanh niên gương 
mẫu, những tập thể cách mạng đã giáo dục, rèn luyện thanh niên thành 
những người chiến thắng. Đó là đoàn viên và thanh niên đơn vị đảo Cồn cỏ 
anh hùng, đó là đoàn viên và thanh niên đơn vị đảo Bạch Long Vì bất khuất, 
đại dội 3 cao xạ Nguyễn Viết Xuân, đại đội 1 trung đoàn cao xạ X, đại đội 2 
sự đoàn X, tàu 187 hải qưân, đại đội 2 thông tin, đại đội 5 công binh Lũng 
Lô, đại đội 3 Cục Vân tải thuộc Tổng cục Hậu cần, thanh niên trong lực 
lượng dân quân xã X ỏ Vĩnh Linh và các đơn vị lập công xuất sắc khác.

Còn rất nhiều gương cá nhân và tập thể mà trong buổi hôm nay tôi 
không kể ra hết được. Tất cả cạc đồng chí đều đã biểu lộ một tinh thần yêu 
hước và yêu chủ nghĩa xã hội nồng nàn, đều có một môì thù nhà nợ nước rất 
sấu sắc vổi đế quốc Mỹ và tay sai. Các đồng chí đã rèn luyện cho mình một 
nhân sinh quan^cách mạng đúng đắn, đi vào chiến đấu hy sinh không hề 
tíhh toán cá nhân mà chỉ có một ý nghĩ làm sao tiêu diệt được địch, phục vụ 
Tô quốc, phục vụ nhân dân, do đó mà luôn luôn lạc quan, phấn khỏi, khó 
khăn không quản, gian khổ không sờn, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng 
bất cứ kẻ thù nào và bất cứ ở đâu.  ,

Đại hội chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần yêu nưóc, yêu chủ 
nghĩa xã hội sôi sục của anh chị em thanh niên các địa phương trên miền 
Bắc trong các phong trào 1'ba sẵn sàng", "ba đảm đang", trong các đội thanh 
niên xung'phong chốhg Mỹ, cứu nưđc, và gửi đến bôn triệu đoàn viên và 
thanh niên miền Bắc lời chào đoàn kết chiêh đấu, quyết tâm đánh thắng 
giặc Mỹ xâm lược.

I  .  '*

* *

Thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh, tôi trao nhiệm vụ 
cho thanh niên các lực lượng vũ trang nhân dấn phải phát huy mạnh mẽ 
truyền thống árih hùng cùa dân tộc Việt Nam, giương cao hơn nữa tìgọn cờ 
quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân, thực hiện năm điều Bác 
Hồ dạy, làm lực lượng xuhg kích cùng với tóàn dân, toàn quân ta đánh thắng 
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giặc Mỹ xâm lược, xứng đáng là thanh niên của một dân tộc anh hùng, của 
thế hệ Hồ Chí Minh vĩ đại.

Thanh niên các lực lượng vũ trang phải cùng các bạn chiến đấu thực 
hiện cho bằng được trong bất kỳ tình hình nào, trên bất cứ chiêh trưòng nào, 
hễ ra quân là đánh thắng.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, thanh niên các lực lượng vũ trang 
phải quán triệt sâu sắc tình hình và nhiệm vụ chốhg Mỹ, cứu nước, quán 
triệt đường lối chính trị và quân sự của Đảng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, 
yêu chủ nghĩa xã hội và tinh thần quốc tế vô sản, nâng cao chí khí chiến 
đấu, rèn luyện đạo đức, khí tiết cách mạng kiên cường, trở thành những 
chiến sĩ "trung vói Đảng, hiếu vói dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó 
khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Các đồng chí phải ra sức thi đua lập công, giáng vào đầu dế quốc Mỹ và 
bọn tay sai những đòn thật mạnh, thật trúng, tiêu diệt thật nhiều địch, lập 
nhiều chiên công lớn. Thanh niên phải đi đầu trong phong trào phấn đấu trở 
thành "chiến sĩ Quyết thắng", xây dựng đơn vị mình thành "đơn vị Quyết 
thắng", xây dựng chi đoàn mình thành "chi đoàn Quyết thắng".

Nhân dịp này, tôi nhắc các cấp đảng bộ trong quân đội cần tăng cường 
lãnh đạo công tác thanh niên, bồi dưỡng thanh niên, chăm sóc giáo dục anh 
chị em thanh niên về tư tưỏng, chính trị, đạo đức, tác phong vă nâng lực, tạo 
mọi điều kiện thuận lợi nhất để thế hệ trẻ của chúng ta côhg hiến được 
nhiều nhất cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng ta, của dân tộc ta.

Các đồng chí,
Chúng ta đang sống trong một thời đại vĩ đại. Cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nưởc hiện nay là một sự nghiệp cách mạng vô cùng vĩ đại, đồng thòi 
là một trường học vĩ đại của thanh niên. Lao mình vào cuộc chiến đâu của 
toàn dân, thanh niên ta chỉ có thể đi theo một hướng là: tự rèn luyện, ra sức 
chiến đấu và chiến thắng, tiến tới tự rèn luyện với một yêu cầu cao hơn đê 
chiến thẳng lớn hơn.

Ưóc mơ của thanh niên ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay phải là 
ước mơ của dân tộc ta, của quân đội ta, là đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, bảo 
vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất Tô quốc, góp phần 
xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới.

Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng ta, một đảng Mácxít Lêninnít chân 
chính, đứng đầu là Hồ Chủ tịch kính mến, thanh niên các lực lượng vũ trang 
nhân dân hãy anh dũng tiến lên, đem sức mạnh dòi non lấp biển của mình, 
thi đua đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Nhân dân ta nhất định thặng. Sự 
nghiệp cách mạng vĩ đại củá dân tộc ta nhất định sệ toàn thắng!
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BÀI NÓI TẠI ĐẠI HỘI MỪNG CÔNG 
THI ĐUA QUYẾT THẮNG 

BINH CHỦNG CÔNG BINH

(Ngày 27 tháng 4 năm 1966)
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Thưa các đồng chí!
Đại hội thi đua Quyết thắng của Binh chủng Công binh họp, có đủ đại 

biểu các đơn vị trong binh chủng của các quân khu, lại có cả các đồng chí 
dân quân làm công binh ỏ địa phương. Tôi thay mát Quân ủy Trung ương và 
Bộ Tổng tư lệnh nhiệt liệt hoan nghênh các đồng chí đại biểu. Hoan nghênh 
những thành tích lớn của công binh trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.

Trong thơi gian qua, đế quốc Mỹ gây chiến tranh phá hoại bằng không 
quân đôì vối miền Bắc nước ta. Mục tiêu chủ yếu là đánh vào các đưòng giao 
thông quan trọng. Tất cả các đồng chí cán bộ, chiến sĩ công binh và anh chị 
em dân quân tự vệ, thanh niên xung phong đã chiến đấu anh dũng, khắc 
phục nhiều khó Ithăn, phát huy sáng kiến, nêu cao tinh thần quyết tâm 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, đã góp phần 
quan trọng vào thắng lợi chung của chúng ta đôì với chiến tranh phá hoại 
của đế quốc Mỹ. Các đồng chí đã làm tốt các nhiệm vụ bảo đảm giao thông, 
cùng anh chị em trong ngành giao thông vận tải và nhân dân các địa phương 
bám chắc các trận địa, dũng cảm chiến đấu, chống bom đạn của giặc, chông 
biệt kích, thô phỉ, mưa bão, giữ vững mạch máu giao thông giữa hậu phương 
và tiền túyến. Làm thêm đưòng mói khoảng 85Ókm. Cùng ngành giao thông 
bảó đảm thông suốt trên 2.000km đưòng trên các tuyến giao thông quan 
trọng. Các đồng chí đã bạt núi Trưòng Sơn, mở đường thắng lợi.

Phá bom, phá thác, sửa đường, chốhg lầy, làm cầu, làm bến, đây là một 
thắng lợi lớn, bởi vì một trong những mục tiêu của địch đánh phá miền Bắc là 
mong làm tê liệt các túyến giao thông và cắt đứt các con đường nôì liền giữa 
hậu phương lớn với tiền tuyến lớn. Chúng ta có những khó khăn, nhưng 
chúng ta đã đánh bại âm mưu của địch và giành thắng lợi về ta. Trong việc 
bảo đảm giao thông thôhg suốt, anh em công binh, thanh niên xung phong, 
dân quân tự vệ và ngành giao thông vân tải đã đóng góp phần rất quan trọng.

Các đồng chí cũng đã làm tốt nhiệm vụ hiệp đồng chiến đấu vói các quân 
chủng, binh chủng khác, đã bảo đảm cho các lực lượng bộ đội vận động chiến 
đấu tốt. Như vây các đồng chí đã góp phần vào các thành tích bắn rơi máy

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



142  ĐẠI TƯỚNG võ NGUYÊN GIÁP VỚI cuộc KHÁNG CHIỂN CHỔNG MỸ, cứu Nước
'  ■■  ■ ‘  ■■  r •

bay địch, bắn chìm tàu chiến địch. Các đồng chí hoàn thành tốt việc xây 
dựng hàng trăm trân địa cơ bản và dã chiến. Đã tổ chức vượt sông hàng 
trăm lần, với tinh thần sáng tạo, rút ngắn thời gian.

Trong việc xây dựng công trình quô'c phòng, trang bị đã tương đối khá 
hơn. Binh chủng Công binh đã xây dựng được khôi công trình khá lớn, 
không quản ngày đêm, nguy hiểm, phát huy tinh thần sáng tạo, tằng năng 
suất, làm những việc mà trước đây tưởng không thể làm được như phá đồi 
với khối lượng trên 100 tấn bộc phá. Như thế đã góp phần vào công việc 
chuẩn bị ở miền Bắc để bộ đội ta chiến đấu tiêu diệt địch.

Các đồng chí,
Trong thời gian qua, Binh chủng Công binh phát triển nhanh, số lựợng 

tăng rất lán, nhiệm vụ cũng nặng nề hơn. Các đồng chí đã có thành tích lớn 
trong việc xây dựng binh chủng, trong công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo 
tư tưởng cũng như công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ, bảo đảm cơ sở vật 
chất và đã góp phần kịp thời xây dựng các lực lượng đi trực tiếp tham gia 
chiến đấu ở tiền tuyến. Đây là thành tích ở trọng đại hội này các đồng chí 
nói đến tương đối ít, nhưng thành tích này là thành tích đáng kể. Bỏi vì 
nhiệm vụ của các đồng chí một mặt là làm nhiệm vụ hiện nay để chông 
chiến tranh phá hoại, đồng thời phải xây dựng Binh chủng Công binh để 
công binh ngoài những nhiệm vụ đã làm, có thể làm nhiệm vụ trực tiếp 
chiến đâu nữa. Tôi đặc biệt nói đến thành tích xây dựng binh chủng của các 
đồng chí. Trong các hội nghị tói đây, các đồng chí cần chú trọng nhiều hơn 
nữa việc xây dựng binh chủng. Chú trọng nâng cao chất lượng chính trị, giáo 
dục quyết tâm, nâng cao tinh thần triệt để cách mạng. Chú trọng nậng cao 
trình độ kỹ thuật, trình độ chỉ huy. Một điều nữa cần chú trọng là cơ sở vật 
chất kỹ thuật sẽ được trang bị rất lớn. Nếu kể cả xe cộ các loại, có đến hàng 
nghìn, nghìn rưỏi, rất nhiều máy các loại. Cho nên làm sao bảo đậm nắm 
vũng kỹ thuật. Trong thời gian vừa qua, tốc độ phát triển nhanh và lạip 
tương đôì tốt. Thời gian tới, cần làm tốt hơn nữa.

Các đồng chí công binh có nhiều cố gắng trong việc phổ biến tri thjức công 
binh cho dàn quận tự vệ, anh chị em thanh nịên xung phong, góp phần xây 
dựng các đội dân quân tự vệ làm nhiệm vụ công binh hiện nay. Đây là inột 
kinh nghiêm tốt. Nhờ đó, nhiều nợi lực lượng dân quân tự vệ dã giải qưyết 
được việc bảo đảm giao thông như phá bom, xây dựng trận địa, xây dựng 
công sự làng chiến đấu, chốhg lầy, bắc cầu, sửa đường. Rồi đây, chúng, ta sẻ 
đẩy mạnh phong trào xây làng chiến đấu, Các đổng chí công bịnh pần có sự 
đóng góp hơn nữa trong yiệc hướng dân giúp đỡ nhân dân để chống chiến 
tranh phá hoạị được tốt và chuẩn.bị chông chiến tranh cục bộ sau này., ,
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Trong lúc làm nhiệm vụ, các đồng chí đã dùng súng bộ binh bắn rơi máy 
bay địch hoặc đã tham gia chiến đấu chống bọn thổ phỉ, biệt kích đê bảo vệ 
lực lượng của mình. Đó là điều rất tốt. Sau này, cần phát huy, bởi vì các đơn 
vị công binh rồi đây có thể sẽ tiến hành công tác của mình trong những điều 
kiện không phải lúc nào cũng ỏ hậu phương mà nhiều lúc ở tiền tuyến. Bởi 
vậy, các đơn vị công binh luôn luôn phải phát huy khả năng chiến đấu diệt 
địch để tự vệ và làm tốt công việc của mình.

Thời gian qua, trong phong trào thi đua quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ 
xâm lược, chúng ta rất phấn khởi nhận thấy rằng nhiều đơn vị và nhiều địa 
phương đã chiến đấu tốt, công tác tốt và khắp nơi đã xuất hiện nhiều tấm 
gương chói lọi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đó là những tấm gương 
đáng nêu lên để toàn thể cán bộ và chiến sĩ trong Binh chủng Công binh, 
không những thế mà các chiến sĩ trong toàn quân ta, nhân dân ta noi theo 
học tập. Chúng ta cần cố gắng hơn nữa, chiến đấu tốt hơn nữa, xây dựng 
phần lớn các đơn vị của binh chủng thành những đơn vị Quyết thắng. Mong 
rằng Binh chủng Công binh sẽ có nhiều thành tích trong phong trào thi đuá 
chung của các lực lượng vũ trang nhân dân, đồng thòi xây dựng binh chủng 
thành binh chủng Quyết thắng.

Các đơn vị có nhiều thành tích đã được nêu lên trong đại hội này, tôỉ 
không nhắc lại tất cả, mà chỉ nêu một số đơn vị tiêu biểu:

Đại đội Lũng Lô luôn hoàn thành vượt mức mọi nhiệm vụ, mọi kế hoạch, 
nhận khó nhưòng dễ cho đơn vị bạn và làm tốt phong trào "mỗi chiến sĩ là 
một chính trị viên".

Đại đội 19 Quân khu 4 đã trên 300 ngày vật lộn vối bom đạn giặc trên 
đảo Cồn Cỏ, tổ chức trân địa phục vụ bộ đội chiến đấu thắng lợi.

Đại đội 2 công binh Quân khu 3 có thành tích phục vụ liên tục bắc cầu 
nhiều lần trong điểu kiện khó khàn, nêu cao kỷ lục bắc cầu nhanh nhất và 
có nhiều sáng kiến. Có thể nối năng suất tăng rất nhiều.

Đại đội 19 công binh Quân khu Tây Bắc chiến đấu giỏi, tiêu dịệt địch, 
công tác tốt, luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ.

Đại đội 1 Trung đoàn 249 là đơn vị bắc cầu nhanh, có nhiều thành tích 
vừa học tập vừa công tác, tích cực huấn luyện, có nhiều sáng tạo, năm qụa 
đã trên 30 lần bắc cầu đều tốt cả.

Đại đội 4 công trưòng 7 đã từng chịu đựng gian khổ, thiếu thốn, ra sức 
khắc phục khó khăn, giữ vững một quãng đường rất dài trong điềư kiện địch 
luôn luôn phá hoại.

Các đồng chí có nói đến trung đội sửa chữa của Trung đoàn 239 cần cù 
sáng tạo trong lao động và xây dựng, sản xuất nhiều phụ tùng, giữ gìn máy 
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tốt, đào tạo nhiều thợ biết nghề, phục vụ đơn vị trong mọỉ tình huống, sửa 
chữa tốt máy và xe.

Dân quân và nhân dân nói chung đã lập nhiều thành tích chốhg chiến 
tranh phá hoại như xã Diễn Thành, xã Diễn Phúc (Nghệ An), xã Hải Lĩnh 
(Thanh Hóa) hoặc một số huyện ở Hà Tình và Quảng Bình đã dũng cảm 
đem sức người sức của bắc cầu, sửa đường, phá bom, giúp bộ đội nhiều 
phương tiện, cung cấp nguyên vật liệu, góp phần tích cực bảo đảm giao 
thông thông suốt.

Thời gian qua, Binb chủng Công binh đã quán triệt nghị quyết cụa 
Đảng, làm cho mỗi cán bộ và chiến sĩ nhận rõ tình hình và nhiệm vụ và nêu 
cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Đó là mặt chủ yếu, mặt tốt. Nhưng chúng ta cũng thấy rằng có những đơn 
vị, cán bộ chưa thật quán triệt sâu sắc nhiệm vụ và đưòng lối cách mạng, 
cũng như chưa thật quán triệt đường lôi chiến tranh nhân dân trọng việc xây 
dựng binh chủng. Do đó mà có hạn chế một phần nào đó việc phát huy hết 
khả năng của binh chủng, còn biểu hiện tư tưởng hữu khuynh tiêu cực, ngại 
khó, ngại khổ, ngại hy sinh, nhất là trong điều kiện làm việc khó khốn, điềú 
kiện chiến đấu ác liệt. Chúng ta cần tiếp tục nâng cao giáo dục chính trị, quán 
triệt đường 101 chiến tranh nhân dân, làm cho binh chủng có quyết tâm cao 
hơn nữạ trong chiến đấu và xây dựng, đi đúng đường lôì hơn nữa.

Thời gian vừa qua, binh chủng các đồng chí phát triển nhanh, cơ sở vật 
chất và kỹ thuật tăng lên khá lớn, nhiệm vụ lại nặng. Do đó yêu cầu về trình 
độ kỹ thuật, yêu cầu nắm vững kỹ thuật, sử dụng tốt các trang bị kỹ thuật là 
một yêu cầu rất cao. về mặt này, phong trào học tập kỹ thuật, rèn luyện kỹ 
thuật chưa cao. Trong thời gian tới, phải chú trọng vấn đề đó hơn nữa. Tô’ 
chức chỉ huy cũng chưa khoa học, chưa thật khẩn trương trong việc thiết kế, 
trong việc thi công. Trình độ chưa đáp ứng với yêu cầu, đặc biệt đối với việc 
bảo quản và sử dụng trang bị khí tài, việc này làm chưa tốt, còn để hư hỏng 
mất mát nhiều. Có thể nói đây là khuyết điểm lốn cần được khắc phục. Nếu 
chúng ta đã nêu gương tốt của các đơn vị đã có thành tích, thí hôm nay cũng 
liên nhắc đến các gương xấu, tức là những đơn vị làm hỏng nhiều xe ô tô, xe 
xúc, trang bị khác, về mặt này thì Trung đoàn 83 chiếm kỷ lục. Chúng ta 
kiên quyết không theo cái xấu của Trung đoàn 83 và yêu cầu Trung đoàn 83 
có sự chuyển biến, khắc phục tất cả khuyết điểm vừa qua để cùng các đdn vị 
tiến lên lập thành tích mói. Trung đoàn 83 có kiên quyết sửa chữa không? 
Phải rất kiên quyết.

Các đồng chí cần hiểu rõ hơn nhiệm vụ của công binh trong cuộc chiến 
tranh cứu nưóc hiện nay, trong công cuộc chuẩn bị cho miền Bắc đối phó vối 
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chiến tranh cục bộ nếu địch gây ra; hiểu rõ hơn nhiệm vụ của công binh vận 
dụng quan điểm chiến tranh nhân dân vào điều kiện cụ thể của nưốc ta.

Tôi muôn nói là bộ đội ta có lục quân, không quân, hải quân, lục quân là 
chủ yếu. Trong lục quân thì có nhiều binh chủng, bộ binh là chủ yếu. Trong 
những binh chủng bảo đảm, có thể nói công binh là một trong những binh 
chủng bảo đảm hết sức quan trọng. Đó là vì trong chiến tranh, trước hết 
chúng ta phải kết hợp tốt việc giữ mình, bảo vệ mình, vói việc tiêu diệt địch. 
Chúng ta phải làm sao cho tất cả các binh chủng phát huy được sức chiến 
đấu cao nhất trong những điều kiện địch, ta, chiến trưòng cụ thể để tiêu diệt 
được nhiều địch nhất. Địch mạnh hơn ta vê' mặt trang bị, về các binh quân 
chủng kỹ thuật. Chỗ nổi bật về địch là có không quân mạnh hơn ta, không 
quân ta cồn yếu. Để đánh nhau với khôhg quân địch mạnh như vậy, chúng 
ta phải dùng tất cả mọi biện pháp để hạn chế đến mức thấp nhất hiệu lực 
không quân của địch, không những đối với đưòng giao thông vân chuyển mà 
đối với toàn quân của chúng ta. Đó là một yêu cầu rất lổn. Để giảm bớt hiệu 
lực của không quân địch thì có nhiểu cách, có nhiều phép đánh. Chúng ta có 
cách đánh làm cho không quân nó không phát huy được tác dụng, thậm chí 
có nhũng lúc nào đó, nơi nào đó không có tác dụng. Cách đánh của ta là phát 
huy chiến thuật đánh gần, tức là làm sao mà tiếp cận địch rất bí mật, đến. 
lúc nổ súng chiếíl đấu là đánh giáp lá cà ngay lập tức. Một biện pháp kỹ 
thuật để hạn chế hiệu lực của không quân địch là khi chúng ta trú quân ở 
đâu hay khi chúng ta đang tiếp cận địch thì phải hết sức chú trọng công .sự. 
Bộ đội ta ồ miền Nam lúc hành quân là phải phân tán, Ịúc đóng quân cũng 
phải phân tốn, lúc tiếp cân địch cũng phải theo đội hình không tập trung, 
khi đến nơi tập kết là phải có công sự. Công sự cần cho bộ binh và cần cho 
các binh chủng khác, cần cho sở chỉ huy. Trong chiến đấu phòng ngự, công 
sự cho cả hệ thống trân địa lại càng cần thiết hơn. Nói rộng ra, muốn chuẩn 
bị cho miền Bắc thật tốt thì mỗi đơn vị bộ đội phải biết làm công sự giỏi, và 
Binh chủng Công binh phải giúp làm những trận địa tô't, những hầm cho sở 
chỉ huy, cho kho tàng và hệ thông công trình quốc phòng vững chắc. Các 
quân chủng, binh chủng khác cũng đều biết làm công sự vững chắc, pháo 
binh phải biết làm công sự, bộ đội phòng không phải biết làm công sự, bộ đội 
xe tống cũng phải biết làm công sự. Đây là thủ đoạn để giữ mình, giữ mình 
để diệt địch. Trong phòng ngự thì phát huy được sức chỉến đấu của mình, 
trong tiến công thì giảm thương vong, giảm được hiệu lực vũ khí của địch. 
Rồi đây ở miền Bắc, chúng ta không những làm công sự quốc phòng có trọng 
điểm mà sẽ phát động phong trào "làng chiến đấu". Để đốỉ phó vối không 
quân của địch thì bộ đội đánh máy bay, dân quân đánh máy bay, đồng thời 
phát triển hệ thống công sự phòng không nhân dân. Trong phong trào làm 
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làng chiến đấu, trước mắt đối vớiichiến tranh phố hoại, cần phát triển hệ 
thống công sự, lợi dụng địa hình. Trorig kế hoạch xây dựng nông thôn, xây 
dựng công trình giao thông, xây dựng công trình quốc phòng, cần dự tính kết 
hợp như thế nào để lúc chiến tranh cục bộ thì ỏ miền Bắc ta có một hệ thống 
công sự rất tốt, để bảo vệ nhân dân, bảo vệ bộ đội, dựa vào đó mà chiến đấu 
chông lại địch, không những cho dân quân chiến đấu, bộ đội địa phương 
chiến đấu và cho bộ đội chủ lực chiến đấu. Bây giờ ở trong miền Nam, chặng 
hạn như ở củ Chi, quân địch đến nơi rất ngạc nhiên về đường hầm của ta. 
Có những đường ngầm mấy tầng, người ta thường gọị là địa đạo, đường hầm 
hay là đường ngầm cũng được. Có cả một hệ thống đường hầm rất; tốt, rất 
công phu. Chúng ta phải học tập kinh nghiệm đó, phát triển ra để đánh địch 
ở miền Nam, chống chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, và chuẩn bị chống 
chiến tranh cục bộ. Tôi nói đây là nói nhiệm vụ của cộng binh trong việc làm 
sao giảm bởt tác dụng của không quân địch và binh khí hiện đại của địch, để 
làm tốt nhất việc giữ mình, tiêu diệt địch. Nhiệm vụ của công binh rất quan 
trọng. Mỗi đồng chí công bịnh phải biết và công binh phải làm cho bộ binh 
biết. Công bịnh có nhiệm vụ góp phần làm cho bộ binh giỏi về thủ đoạn chiến 
đấu của công binh.

Cần nghiên cứu làm các loại công sự, công sự cho mẫỉ cá nhân như thế 
nào, của bộ binh, của các binh chủng như thế nào, sở chỉ huy như thế nào, 
rồi công trình quốc phòng như thế nào, công sự của pháo binh làm như thế 
nào, của nhân dân thế nào cho tốt,...

Phải nghiên cứu, làm cối xẻng, cái cuốc cho tốt, làm dụng cụ tốt, thích 
hợp với địa hình của mình. Năm 1954, ta đánh trận Điện Biên Phủ, nếu 
không có hệ thông hào giao thông và hệ thống trận địa thì không đánh được. 
Mỗi trận như Him Lam, Độc Lập, nếu không có vị trí xuất phát xung phong, 
không có hào giao thông nối liềh với vị trí tập kết thì không đánh được.

Quân Mỹ là một quân đội hiện đại. Nó cũng có chỗ mạnh và chỗ yếu. ở 
miền Nam, mỗi tháng nó đưa vào một triệu tấn các loại vật tư. Nếu ta đánh 
phá căn cứ hậu cần của nó, thì nhất định ảnh hưởng đến sức chiến đâu của 
nó. Đối với ta, bộ đội lớn ra mặt trận thì tuyến hâu cần, tuyến cung cấp rất 
quan trọng. Vấn đề bảo đảm giao thông thông suốt cho bộ đội vân động từ 
chỗ đóng quân đến những nơi cần thiết để đánh địch một cách nhanh chóng, 
thuận lợi, kịp thòi mà ít tổn thất, đồng thời bảo đảm cung cấp cho bộ đội ỏ 
tiền tuyến, lặ một vấn đế hết sức quan trọng, ở miền Nam, cũng như bây giờ 
ở miển Bắc, quân địch biết nó có ưu thế về không quân và nó biết là một 
trong nhộng khó khản của ta là giao thông vận chuyển, cho nên pó đánh, vào 
các tuyến giao thông quan trọng cựa ta. Rồi đậy, ở miền Nam ta có những 
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vùng giải phóng rộng lớn, trong vùng giải phóng có đường ô tô hay đường xe 
thồ, chúng nó cũng đánh. Bây giò nó đánh chủ yếu là â miền Bắc, đánh 
những con đường nốỉ liền Nam  Bắc. Có thể nói con số xuất kích tới 100 lần 
không phải là nhiều đối với miền Bắc, trong số đó 75% đánh vào đường giao 
thông. Hơn nữa đứng về mặt giao thộng vân chuyển, địa hình của nước ta 
rất đặc biệt, đồng bằng nhiều sông ngòi, đưòng; có nhiều cầu, địa hình rừng 
núi nhiều, đường độc đạo nhiều. Chúng ta phải làm sao bảo đảm giao thông 
thông suốt, mà bạo đảm giao thông thông suốt thì rõ ràng là nhiệm vụ của 
công binh, nhất là trên những tuyến quan trọng và ở gần tiền tuyến nhất. 
Như thế thì nhiệm vụ của công binh trong việc bắc cầu, sửa đưòng, giữ vững 
đường sá trong mọi tình huống để cho bộ đội vận động được trong điều kiện 
kẻ địch có không quân ưu thế hơn ta, và bảo đảm mọi yêu cầu vân chuyển, 
tiếp tế cho tiền tuyến là nhiệm vụ quan trọng. ,

Nước ta cỏ dãy núi Trưòng Sơn. Khi Nam  Bắc nối liền, chỉ có đường số 1 
thì không đủ. Cho nên phải mở đường qua dãy núi Trường Sơn và làm sao 
giúp nước bạn mở những con đưòng chiến lược qua nhiều dãy núi từ Nam chí 
Bắc, từ Đông sang Tây Như thế, không những bảo đảm cho bộ đội vận động 
vê' chiến dịch mà còn bảo đảm chiến lược nữa. Trong việc đó, công binh có 
nhiệm vụ rất Idn. Có khi công binh làm đường quân sự làm gấp, có khi làm 
cầu cho bộ đội qua sông, cũng có khi công binh phải làm đường tết. Ngành 
giao thông làm được đường tốt, tại sao công binh không làm được đường tốt. 
Nên có sự phân công hợp lý, nơi nào nên để công binh làm, nơi nào nên để 
giao thông làm.

Công binh phải học tập nâng 'dường quân sự làm gấp lên đưòng lâu dài, 
gọi là đường vĩnh cửu.  .

Hơn nữa, công binh phải làm giỏi những con đưòng qua núi, dóc cao, để 
khi có mưa lũ thì ít bị ảnh hưống. Công binh phải có tri thức cao nhất về việc 
lồm cầư, làm đưòng, nhất là cồu đường quân sự, đồng thòi làm sao các lực 
lượng vũ trang ta trong huấn luyện phải làm cho cậc chiến sĩ bộ binh đều 
biết làm cầu, làm đường. Phải mở đường thế nào, làm cầu qua sông như thế 
nào, trong đó công binh làm nòng cốt.

Phải phổ biến tri thức làm cầu, làm đường, làm phà cho tất cả anh chị 
em dân quân và nhân dân ta nữa. Công binh cùng nhân dân, công binh cùng 
ngành giao thông phải phổ biến các việc đó. Đó là quan điểm chiến tranh 
nhân dân. Việc làm công sự để dựa vào đó mà tiêu diệt địch, công binh cũng 
phải làm cho bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và nhân dân cùng làm; trong 
việc đảm bảo giao thông thì nhân dân đều biết để làm, nếu không thì lấy lực 
lượng ở đâu mà làm. Dân quân Thanh Hóa gỡ hàng nghìn quả bom mà 
không ảnh hưởng đến sản xuất. Cái đó rất cần.
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Trong việc làm cầú, làm đường cũng phải xuất phát từ quan điểm động 
viên toàn thể lực lượng vũ trang, nhưng công binh có nhiệm vụ rất lốn.

Đơn vị nào làm đưòng qua đèo, qua núi giổi nhất, giỏi về mặt nào thì 
biểu dương lên. Tổng kết kinh nghiệm những đơn vị nào chông lầy giỏi nhất. 
Chống lầy không phải chỉ bằng gỗ tròn mà bằng nhiểu cốch. Qua sông, đơn 
vị nào tô’ chức nhũng cái phà tốt nhất? cố nhiên trong khi làm phải kết hợp 
thô sơ và hiện đại.

Công binh có tham gia trực tiếp chiến đấu không? Phải trực tiếp chiến 
đấu. Chứ không phải chỉ tạo điều kiện cho bộ đội chiến đấu, bảo đảm cho bộ 
đội chiến đấu. Vậy tham gia chiến đấu như thế nào: trong tiến công thì làm 
cửa mở, phá rào dầy thép gai, phá vật chướng ngại, trong phòng ngự đặt 
mìn, dùng thuốc nô’ như thế nào, tất cả những cái đó là thủ đoạn chiến đấu 
của công binh, có khi phôi hợp vối bộ binh, cớ khi công binh chiên đấu độc 
lập, phải giỏi tất cả những cái đó. Cấc đồng chí có nói vê' làm trân địa pháo, 
xây dựng công trình quốc phòng, nhưng ít nói huấn luyện cho công binh đi 
trực tiếp chiến đấu. Còn một điểm nữa là đánh giao thông. Ta dùng bộ binh 
và công binh đánh phá giao thông địch. Ta phá cầu, triệt đưòng tiếp tế, làm 
tê liệt giao thông của địch. Đành những quãng đường hiểm yếu của địch. 
Đánh mìn trên đường giao thông, một đại đội, một trung đội của ta có thể 
làm tê liệt giao thông của địch hàng chục ngày. Tôi được nghe báo cáo từ 
Huế đi Quảng Trị có cầu dài trên 100 mét, bộ đội ở đó được công binh huấn 
luyện đã phá sập trụ cầu bê tông cốt sắt, đến bây giò chưa sửa được. Quân 
đội Mỹ cần cung cấp tiếp tê rất lón. Nếu ta đánh phá giao thông dù là con 
đường nhỏ cũng gây khó khãn cho địch, ở miền Nam, có lúc 12 thành phố 
phải tiếp tế bằng đưòng không. Còn đánh sân bay thì phá chơ nào cho có 
hiệu quả, phá những chỗ nào thì khó sửa chữa. Công binh phải có ý kiến. 
Trong chiến đấu vối địch, phải phát huy tác dụng của công binh. Công binh 
phải làm nòng cốt trong việc này, phối hợp chiến đấu, giúp đỡ bộ binh và dân 
quân du kích, giúp đở nhân dân chiến đấu và phòng tránh.

Đó là quan điểm chiến tranh nhân dân. Vị trí của công binh trong lực 
lượng vũ trang rất lớn, nhiệm vụ của công binh trong chiến tranh cũng lớn. 
Phải lấy nhiệm vụ lớn đặt ra cho công binh như vậy mà tiến lên. ở đây có 
các đồng chí anh hùng vượt thác, anh hùng gd bom nô’ châm, chúng ta sẽ 
phát huy chiến công của các đồng, chí anh hùng đó. Nhưng chúng ta còn phải 
phát hiện được những anh hùng làm làng chiến đấu giỏi, ở xã Diễn Thành 
(Nghệ An) có làm hệ thốhg hào giao thông nên sinh hoạt và chiến đâu của 
quân dân ở đây rất tốt, ít thương vong. Đó là thủ đoạn đánh địch bằng công 
sự, hệ thống công sự làng chiến đấu. Cũng là một biểu hiện quán triệt quan 
điểm chiến tranh nhân dân.
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Trong xây dựng lực lượng, khi đào tạo cán bộ, huấn luyện chiến sĩ, về 
cơ sỏ vật chất phải kết hợp hiện đại với thô sơ. Phải sử dụng tốt các 
phương tiện các nước giúp ta và những vật liệu hiện có trong nước để 
phát huy tinh thần dựa vào sức mình là chính, mà xây dựng cơ sở vật 
chất và kỹ thuật. Ta có khoảng 1.500 cái máy thì phải nắm vững từng 
cối máy đó và sử dụng có hiệu quả. Như vậy trong xây dựng, lấy chính 
trị, tư tưảng làm gốc, coi trọng kỹ thuật, chiến thuật. Vừa qua các đồng 
chí học tập như vây là tốt, thấm nhuần quan điểm và đường lôì chiến 
tranh nhân dân và nhiệm vụ của Đảng, cũng chỉ mối là bước đầu. Phải 
theo quan điểm đó, nhiệm vụ đó mà đề ra các biện pháp giải quyết cụ 
thể theo khả năng của mình, như thế mới sâu sắc. Làm cho công binh 
Việt Nam trong thời đại chông Mỹ, cứu nưóc, làm cho quân đội ta và 
công binh ta có những thành tích rất xứng đáng trưốc lịch sử. Thành 
tích bây giờ lớn rồi, nhưng yêu cầu đòi hỏi công binh Việt Nam phải có 
thành tích lổn hơn nữa. Phấn đâu làm nên những kỳ tích như bao kỳ 
tích trong lịch sử của dân tộc Việt Nam đánh giặc giữ nước. Lúc tôi ngồi 
trong xe, đồng chí Chính ủy và Tư lệnh có nói: "ông cha mình trước cũng 
có thủ đoạn công binh", trên sông Bạch Đằng dùng cọc nhọn cắm dưói 
lòng sông để đánh lừa đoàn thuyền địch mắc kẹt, rồi quân ta ở hai bên 
đánh âp vào. Đó là thủ đoạn rất tốt, nhưng có lẽ lúc đó chưa gọi là công 
binh. Nếu gọi các ông ấy là chiến sĩ công binh thì họ không hiểu. Nhưng 
đó là truyền thống rất tốt. Hôm nay trong đại hội này tôi muốh nói vói 
cốc đồng chí, trong nhiệm vụ chốhg Mỹ cứu nước, toàn quân và toàn dân 
ta đang đứng trưốc nhiệm vụ lịch sử, trong đó Binh chủng Công binh 
cũng đứng trước nhiệm vụ lịch sử, các đồng chí xây dựng binh chủng để 
làm nhiệm vụ cả miến Bắc và miền Nam, vì Nam Bắc là một chiến 
trường. Các đồng chí có sáng kiến gì, sáng tạo gì, hãy cống hiến cho 
Quân giải phóng miền Nam. Bây gid đánh giao thông là một nhiệm vụ 
chiến lược, còn chiến tranh du kích thì làm sao tất cả các làng chiến đấu 
phải có tác dụng chông chiến tranh phá hoại và khi địch đến thì mỗi nhà 
dân ba gian có thể ỏ hai gian còn một gian dùng làm công sự, làm hầm. 
Khi địch bắn thì chui xuống hầm ẩn nấp. Ngoài ra còn hệ thông hào giao 
thông, hào chiến đấu có khi nhiều tầng như ở Củ Chi chẳng hạn, đó là 
những việc tốt ta cần học tập.

Chiến đấu phải đi đôi vói xây dựng, nhằm nâng cao trình độ khoa học, 
sử dụng tốt trang bị kỹ thuật. Hết sức chú trọng dùng nguyên vật liệu sẵn 
có của nưốc ta mà chế tạo và cải tiến các trang bị kỹ thuật. Phải coi trọng 
xây dựng các đơn vị công binh và phải quán triệt quan điểm chiến tranh 
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nhân dân hơn nữa. Quân ủy Trung ương chúc mừng đại hội thành công và 
mong rằng sau đại hội này thì công binh Việt Nam chúng ta tiến lên với 
khí thế mới theo con đường mà Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ươúg 
đã vạch ra. Mỗi đồng chí phải cố ý thức như vây, phải góp phần xứng 
đáng vào nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nướcy để chúng t& tiến lên đánh bại 
hoàn toàn đế quốc Mỹ, bảo vệ miền BắCi giải phóng miền Nam, thống 
nhất Tổ quốc.
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CÓ QUYẾT TÂM SẮT ĐÁ 
VÀ TINH THẨN SÁNG TẠO CÁCH MẠNG, 
CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH THU ĐUỌC NHIỀU 

THẮNG LỌI TRONG CHIẾN ĐẤU 
VÀ XÂY DỰNG CÁC LỰC LUỢNG vũ TRANG

(Bài nói Tết Đinh Mùi đầu năm 1967
tại Quân khu 4)

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



MỘT só TAc phẩm, Bãi v iết , bài nố i... 153

Thưa các đồng chí,

Nhân dịp Tết Đinh Mùi (1967), tôi xin chuyển lòi chúc mừng năm mói 
của Trung ương Đảng, Hồ Chủ tịch, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư 
lệnh đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Quân khu 4.

Qua thời gian làm việc với các đồng chí B5 (Mặt trận Trị  Thiên) và 
các đồng chí trong Bộ tư lệnh Quân khu, tôi thây các đổng chí làm việc 
tốt. Nhiệm vụ của các đồng chí rất nặng, nhưng các đổng chí đã có nhiều 
cố gắng; công tác của cốc đồng chí tiến bộ rõ rệt và đạt nhiều thành tích.

Thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh, tôi hoan nghênh 
sự tiến bộ của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong các lực lượng vũ 
trang toàn quân khu.

Thưa các đồng chí,

Quân và dân cả nưốc ta đã trải qua 2 năm chiến đấu rất anh dũng. 
Chiến tranh đã mở rộng ra cả hai miền với mức độ khác nhau, đế quốc Mỹ 
phải chuyển chiến lược chiến tranh đặc biệt sang chiến lược chiến tranh 
cục bộ ở miến Nam, đồng thời mở rộng đánh phá miền Bắc chủ yếu bằng 
không quân.

Hai năm qua, cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ đã bước vào 
giai đoạn mới. Mỷ đã đưa một số lượng quân đội lớn vào miền Nam. Nếu 
tính cả quân Mỹ, quân ngụy và quân chư hầu thì hiện nay ở miền Nam 
nước ta có trên một triệu quân xâm lược và tay sai. Mỹ hy vọng với quân 
"hùng" tướng "mạnh", chúng sẽ đè bẹp được ý chí chiến đấu của quân và 
dân cả nước ta.

Nhưng nhân dân ta từ Nam chí Bắc đã đánh bại những mục tiêu chiến 
lược của đế quốc Mỹ, lập nên những chiến công hiển hách.
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Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đang viết nên những trang sử 
vinh quang của thời đại. Chúng ta cần khiêm tốn, nhưng đúng như Hồ 
Chủ tịch đã dạy, dân tộc ta, Đảng ta thật đáng tự hào.

Trên đường công tác qua quân khu, chúng tôi đã nhìn thấy quang 
cảnh chiến tranh diễn ra ác liệt. Nhưng điều làm cho kẻ địch hoang mang, 
tức tốỉ là đường giao thông của chúng ta vẫn thông suốt; ô tô, tàu biển, xe 
lửa vẫn chạy; súng, đạn, gạo... vẫn đến chiến trường. Dân công vân 
chuyển, bộ đội hành quân, công nhân và thanh niên xung phong sửa 
đường, những chiến sĩ sẵn sàng trên mâm pháo, cán bộ đi công tác, nông 
dân ra đồng sản xuất trong những ngày Tết này... Quang eẵnh tưng bừng 
như mệt ngày hội lớn. Trên gương mặt mọi ngườiy từ em thiếu nhi đến cụ 
già trồng cây hai hên đường bị cày nát bởi bom h^ỹp ánh lện một niềm tin 
tưởng, lạc quan, nhất định đánh thÁng, giặc Mỹ xâm lựợc.

Các đồng chí!  .
Cuộc kháng chiện chống Mỹ, cứụ nước củạ nhân dân ta đang bựớc vào 

giai đoạn quyết liệt.

Mỹ Ẻruốn giành thắng lợi lốn trên chiến trường miền Nam trong năm 
1967 hoặc đậu năm 1968. Qhúng muốn tạo một bước ngoặt quyết định 
thắng Ịợi cho cuộc chiến tranh xâm lược để phục vụ cho việc bầu cử tổng 
thống mới của Mỹ.

Cuộc chiến tranh đang diễn ra trên đất nước ta thực sự là một cuộc 
chiến tranh lớn, lốn hơn cả cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Triểu 
Tiên trước đây. '

Mỹ đang gặp rất nhiểu khó khăn, lúng túng. Tiện của chi cho cuộc 
chiến tranh ngàỵ càng tăng, số thanh niên Mỹ chết ở Việt Nam ngày ẹàng 
nhiều, Mỹ ngắy càng bị cô lập trèn trường quốc tế.

Trước tình hình đó, quyết tâm của ta trong những năm tới là: nắm 
vững đường lồĩ của Đảng, phắt huy cô'gắng đen cao độ của toan dân, 
quýết tầm giành một thắng lợi iđn có tinh chất quyết đinh trong một thời 
gián tưởng đối n^ắn trên chiến trường.'

òhúng ta đang sống những năm tháng vĩ đại nhất trong lịch sử cua 
dân tộc.

Vì độc lập và thống nhất của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì phong 
tràò giầí phóng dân tộc và hoà bĩnh, sang năm mới, toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân ta phải có những cốgắng mới 'rất lồn.
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Lịch sử ẤỈân tộc ta là lịch sử đấu tranh không ngừng. Dân tộc ta sông 
còn và phát triển được trên mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc, chính là vì 
dập tộc ta là một dân tộc anh hùng. Chúng ta đã chiến đấu thắng lợi 
chông nhiều đạo quận xâm lược, chúng ta đã khắc phục được hoàn cảnh 
thiện nhiên, để tộn tại.

Chúng ta đã đánh thắng quân Nguyên. Ngày nay nhất định chúng ta 
sẽ đánh thắng đế quốc Mỹ, vì. nhân dân ta có tinh thần cách mạng triệt 
để, biểu hiện ở lòng yêu non sông đất nước rất cao. Chúng ta là nhũng 
người cộng sản, nhtịtng chiẹn sĩ trong cạc lực Ịượng vũ trang nhân dân, lại 
càng cần phải có lòng yêu nưđc cao độ.

, Dân tộc ta anh hùng và.thông minh, , ông chạ ta đánh thắng giặc, là do 
biết dùng cả lực, cả thế, cả mưu. sẵn có lòng dũng cảm, có quyết tâm lớn, đó 
Ịậ cái gốc, nhân dận cả nước ta, quân đội ta lại đã biết dựa vào trí tuệ tập 
thể, vào Itrình độ hiểu biết về khoa học của mình, sáng tạo ra nhiểu cách 
đánh giặc rất;tài tình,Tkhắc phục, khó khàn, giậnh nhiềụ thắng lợi to lổn.

Tiểu đọàn pháo cao xạ Nguyễn Viết Xuân của quân khu bắn rơi trên 
100 máy bay giặc Mỹ_. Tiểu đoàn 9 bộ đội địa phương Quảng Bình bắn rơi 
trên 6Q máy ,hạy giặc Mỹ.'Nhiều người cho đó là những chuyện kỳ lạ, 
nhưng cụng cồn những chuyện kỳ lạ hơn. Độ là chuyện những người dận 
quân chỉ với cây súng trưòng trong tay, nhưng vì có quyết tâm cao lại có 
trí thông minji, sáng tạo, nên đã bắn rơi được nhiều máy bay Mỹ. Thật là 
câu chuyện kỳ la. t  ,

Đôì với chúng.ịtav những người Chiện sĩ trong lực lựợng vũ trạng 
nhận dân, chúng ta hiểu rõ đó là kết quả của sự giáo dục, rèn luyện của 
Đảng, sự kệ tục truyền thống của dân ttộc. Chúng ta đã biết.phát huy 
tinh thần tự lực, tự cường, kiên quyết,, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, 
biến quyết tâm thành hành động cụ. thể trong chiến đấu và đã lập được 
thành tích xuâ"t sẵc.

Cho nên muôn làm tọt nhiệm vụ, phại cộ quyết tâm, phải biết hy sinh 
vì Tổ quốc, đồng thờị phải biết căn cứ vào đưòng lối của Đảng mà làm tốt 
công việc cụ thệ. Phải sáng tạo, phải biết cách đánh giác, nói một cách 
khấc tức là thông minh, sáng tạo trong đánh giặc.

. Ngưòi cán hộ, người chiến sĩ phải có tinh thần quyết chiến, quyết 
thắng giặc, Mỹ, nhưng phải biết cốch đốnh thắng giặc, diệt được địch, bảo 
vệ được mình.
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Lênin đã nói: "Phải nắm, phân tích và giải quyết vân đề cho thật 
cụ thể".

Qua loa là hình thức, là thiếu trách nhiệm, là biểu hiện của thói lưdi 
suy nghĩ. Chủ nghĩa Mác  Lênin là rút từ trong thực tế và trồ thành chỉ 
đạo thực tế. Tinh thần kiên quyết, dũng cảm, mưu trí, sàng tạo chính là 
vân dụng chủ nghĩa Mác  Lênin vàố hoàn cảnh nước ta, một nước đất 
không rộng, ngưòi không nhiều mà liên tiếp đánh thắng được những kẻ 
thù đông người, nhiều của.

Nắm vững đưòng lối chiến tranh nhân dân của Đảng, chúng ta phải 
suy nghĩ vận dụng đường lối đó vào các mặt công tác chiến đấu, xây dựng 
lực lượng vũ trang, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, xây dựng hậu 
phương... cho thích hợp với hoàn cảnh kinh tế và địa hình của nước ta.

Lây ví dụ: địch có hơn một triệu quân, ta có xây dựng một triệu quân 
không? Ta không làm như vậy, ta nắm vững việc xây dựng ba thứ quần, 
xây dựng lực lượng vũ trang tập trung thoát ly sản xuất theo một tỷ lệ 
thích hợp, đồng thòi xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân địa phương 
rộng và không thoát ly sản xuất. Đảng ta chủ trương xây dựng bộ đội chủ 
lực rất mạnh, rất cỡ động, xây dựng bộ đội địa phương mạnh, xây dựng 
du kích mạnh, rộng khắp;' chúng ta rất chú trọng đếri chất lượng của ba 
thứ quân.

Trong điều kiện nước ta đất không rộng, người không đông, muốn có 
nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, chúng ta chủ trương vũ trang toàn 
dân, tay cày tay súng, tay bứa tay súng, giặc đến thì đánh; giặc đi lại sản 
xuâ't; đồng thời xây dựng lựờlượng vũ trang tập trung rất mạnh làm nòng 
cốt, nhưng số’ lượng không quá đông. Chủ trương này hoàn toàn phù hợp 
với điều kiện thực tiễn của nước ta.

Lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam đã cho chúng ta một bài học 
thực tế rất sinh động. 14 triệu đồng bào miến Nam đã trở thành 14 triệu 
chiến sĩ đánh thắng trên 1 triệu quân Mỹ và tay sai.

Điều đó nói lên sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân, làm cho 
chúng ta hiểu một cách cụ thể vị trí của từng thứ quân, không mắc bệnh 
giáo điếu, máy móc. Trong tương lai, nếu địch dám liều lĩnh mở rộng 
chiến tranh ra cả nước, với lực lượng của toàiĩ dân ta, vói chủ trương vũ 
trang toàn dân, có lực lượng vũ trang làm nòng cốt, chúng ta tin tưởng 
nhất định sẽ đánh bại chúng.
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Chúng tôi nghĩ trong điều kiện chiến tranh cục bộ chưa mở rộng ra 
miến Bắc, chúng ta không chủ trương tổ chức một số lượng bộ đội tập 
trung quá đông; nói như vây không có nghĩa là nền quốc phòng của ta 
không được củng cố', chúng ta làm công tác động viên tốt, từ cơ sỏ chúng 
ta chuẩn bị bổ sung cho các đơn vị những chiến sĩ tốt, những cán bộ thật 
tốt, làm công tác dân quân và xây dựng làng chiến đấu cho thật tốt, nâng 
cao chất lượng các đơn vị... Làm được như vậy là chúng ta đã thiết thực 
tảng cường nền quốc phòng của chúng ta.

Một dân tộc đất không rộng, người không nhiều, đòi hỏi làm việc gì kể 
cả việc xây dựng lực lượng vũ trang đều phải có chất lượng cao. Ví dụ: ở 
Quân khu 4 cũng như toàn quân nếu được 50% số tiểu đoàn băn mốy bay 
giỏi như tiểu đoàn Nguyễn Viết Xuân thì số lượng máy bay địch sẽ bị bắn 
rơi nhiều hơn, lực lượng vũ trang của chúng ta có thể sẽ được tổ chức gọn 
hơn.

Quân khu 4 có đại đội bộ binh hoạt động ở chiến trường X, gần 2 nàm 
chiến đấu diệt được nhiều sinh lực địch, ta không có thương vong, sức 
khỏe của bộ đội tốt. Chúng ta cần nhiểu đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn, sư 
đoàn giỏi như vậy.

Trong chiến dịch Biên Giới (1950) chúng ta có 5 trung đoàn được giáo 
dục, huấn luyện, trang bị, nuôi dưỡng tốt, nên đã diệt được 9 tiểu đoàn 
quân viễn chinh Pháp.

Nâng cao chất lượng bộ đội là một chủ trương lớn của Quân ủy Trung 
ương.

Trong năm tối Quân ủy Trung ương sẽ phát động phong trào nâng cao 
chất lượng bộ đội để phát huy sức mạnh chiến đâu của các lực lượng vũ 
trang, vì Quên ủy nhân định khả năng nâng cao chất lượng của các lực 
lượng vũ trang còn rất lớn.

Bộ đội có chất lượng là bộ đội có tỉnh thần chiến đấu cao, tô chức thích 
hợp, được huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị tốt, cán bộ có trách 
nhiệm và có kinh nghiệm, biết cách đánh giặc, được trang bị tốt.

Quân ủy chủ trương nâng cao chất lượng cả ba thứ quân, đổng thòi 
tiếp tục suy nghĩ sáng tạo ra nhiều cách đánh. Trước đây ta đã sáng tạo, 
naỵ cần đi sâu tiếp tục sáng tạo thêm. Tôi nghĩ đỉnh cao của tinh thần 
sáng tạo trong cách đánh của chúng ta là đánh theo lối đặc công; vói tinh 
thần dũng cảm, với trí thông minh, chúng ta đã biết lấy ít đánh nhiều, lấy 
nhỏ đánh lớn, và đã giáng cho kẻ địch những đòn choáng váng.
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Trong việc xây dựng làng chiến đấu cũng vây, phải làm sao phát huy 
được tính sáng tạo, trí thông minh của con ngưòi để đánh thắng đước giặc.

Nghệ thuật quân sự của lực lượng vũ trang cách mạng coi nỗ lực chủ 
quan của con người là nhân tố rất quan trọng, rất quyết định.

Năm mới, nêu vối các đồng chí một số ý kiến để các đồng chí suy nghĩ, 
nghiên cứu áp dụng trong các mặt công tác của Quân khu*

Chúc các đồng chí tiếp tục vươn lên, giành lihỉều thắng lợỉ mđi:
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VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC CỦA DÂN QUÂN Tự VỆ 
TRONG sự NGHIỆP CHỐNG MỸ, cứu NUÔC 

vĩ ĐẠI CỦA NHẰN DÂN TA

(Bài nói tại Hội nghị tổng kết công tác 
quân sự địa phương Quân khu 3, theo 
Vai trồ chiến lược của dân quân tự 
vệ trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước vĩ đại của nhân dân ta, Nxh 
Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1967)
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Thưa các đồng chí,
Nhân dịp toàn dân ta kết thúc thắng lợi năm 1966 và bước vào năm 

1967, năm chiến đấu qưýết liệt nhứng chắc chắn cũng sẽ là năm thắng lợi to 
lớn hơn, tôi xin thay mặtTrung;ươngDạng, Quânủy Trụng ương gửi lòi 
chào mừng hội nghị tổng kết công tác quân sự địa phương Quân khu 3 và 
chúc hội nghị thu được kết qua het sức tốt đẹp

Quân ủy Trung ương rat quan tầm đến hội nghị này và nhiệt liệt khen 
ngợi các lực lượng bộ đội địa phương và dân quân tự vệ Quân khu 3 trong 
hai năm qua đã cùng bộ đội chủ lực giành được nhiều thành tích xuất sắc 
trên các mặt trận chiến đấu, sản xuất, bảo đảm giao thông vận tải, góp phần 
tích cực vào thắng lợi chung của cả hai miện, Quân ủy Trung ương hoạn 
nghênh sự lãnh đạo của, Quân khu ủy ,và Đảng ủy các cấp đã chấp hành 
nghiêm chỉnh và sáng tạo đường lối chủ trương của Đảng, mệnh lệnh chỉ thị 
của Bộ Tổng tư lệnh về công tác quân sự địa phương. Các địa phương Thanh 
Hóa, Hải Phòng, Nam Hàìđã đạt nhiều thành tích tốt. Riêng Hà Tây vừa 
qua có khuyết điểm, tuy đã cố gắng nhưng cần vươn lên mạnh mẽ hơn nữa 
để lần sau được nhắc tới sẽ là một tỉnh khá toàn diện.

Tôi rất vui mừng được nói chuyệh với các đồng chí đúng vào lúc Đại hội 
anh hùng chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứư nước đã thành công tốt đẹp và 
đang cổ vũ toàn dân và toàn qủârí ta tiến lên đỉnh cao của phong trào thi 
đua lập công đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Đại hội anh hùng chiến ồĩ thi 
đua chông Mỹ, cứu nước lần này đâ làm rực sáng chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng Việt Nam, đồng thời khẳng định tính chất đúhg đắn và sáng tặo của 
đường lối chiến tranh nhân dân củá Đảng ta.

Dường 101 chiến tranh nhân dân là đường lốì động viên toàn dân, vũ 
trang toàn dân, lãnh đạo toàn dân đánh giặc, lấy lực lượng vũ traíng nhân 
dân làm nòng cốt, để đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược.  ,

Theo đường lối quân sự của Đảng ta, lực lượng vũ trang nhân dân gồm 
ba thứ quân: bộ đội chủ lực; bộ đội địa phương, dân qủ&n tự vệ. Từ trước tới 
nay cũng như từ nay về sau, dân quần tự vệ luôh lùôn giữ ihột vai trò chiến 
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lược quan trọng trong chiến tranh nhân dân. Nói đến chiến tranh nhân dân, 
nhất thiết phải nói đến lực lượng dân quân tự vệ. Vì vậy, hôm nay, trong 
cuộc hội nghị tổng kết công tác quân sự địa phương này, tôi muốn nói 
chuyện với các đồng chí về vấn đề dân quân tự vệ, để các đồng chí nhận rõ 
vai trò chiến lược của dân quân tự vệ trong sự nghiệp chổng Mỹ, cứu nưởc vĩ 
đại của nhân dân ta.

I. DÂN QUÂN Tự VỆ
LÀ MỘT Lực LƯỢNG CHIẾN LƯỢC

TRONG ĐẤU TRANH vũ TRANG CẢCH MẠNG 
CỦA NHÂN DÂN TA

Thưa các đồng chí,
Trong quá trình lãnh đạo đấu tranh vũ trang cực kỳ gian khổ và oanh 

liệt để giải phóng dân tộc, đường lôì chiến tranh nhân dân và xây dựng các 
lực lượng vũ trang nhân dân của Đảng ta đã hình thành, phẩt triển và rigày 
càng thu được thắng lợi rực rỡ, ngày càng sáng tạo. Thành công đó của Đảng 
ta là thành công của sự vận dụng đúng đắn những nguyên lý cửa chủ nghĩa 
Mác  Lênin về chiến tranh cách mạng và xây dựng lực lượng vũ trang oách 
mạng vào hoàn cảnh cụ thể của nưổc ta.

Quan điểm chiến tranh nhân dân là quan điểm cơ bản trong đường lối 
quân sự Mácxít của Đảng ta. Quan điểm đó xuất phát từ bản chất chính 
nghĩa của chiến tranh cách mạng và xuất phốt từ nhân thức vệ vai trò quyết 
định của quần chúng nhân dân đối với sự phát triển của lịch sử. Trong thời 
đại hiện nay, chiến tranh nhân dân phải do toàn dân tiến hành dưới sự lãnh 
đạo của giai cấp công nhân; phải thực hiện động viên toàn dân, vũ trang 
toàn dân. Sức mạnh cùa toàn dân vũ trang là một ưu thế tuyệt đối của chiến 
tranh nhân dân để đánh bại chiến tranh xâm lược của mọi kẻ thù. Sức mạnh 
đó đã đưa dân tộc ta đến thắng lợi rực rõ trong cao trào kháng Nhật, cứu 
nước, trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Pháp và ngày nay, trong sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nưâc đã mang íại cho nhân dân ta những thắng lợi 
oanh liệt trên cả hai miền Nam  Bắc.

Muốh thực hiện động viên toàn dân, vũ trang toàn dân phải xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Lực lượng vũ trang nhân dân gổm ba 
thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ. Đã nội đến 
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chiến trạnh nhân dân thì không thê thiệu được một trong ba thứ quân, 
không thể thiếu bộ đội chủ lực mà cũng không thê thiểu bộ đội địa phương, 
không thể thiếu lực lượng dân quân tự vệ đông đảo. Đảng ta đã hết sức chú 
trọng đến việc xây dựng ba thứ quân trong suô't quá trình lãnh đạo đấu 
tranh vũ trang cách mạng và rất coi trọng giữ vững quan hệ đoàn kêt hiệp 
đồng giữá ba thứ quân đó. Trong chỉ thị thành lập Đội Việt Nani tuyên 
truyền giải phóng quân, Hồ Chủ tịch đã nói rõ: "vì cuộc kháng chiến của ta 
lằ cuộc kháng chiến của toàn dân, cần phải động viên toàn dân, vũ trang 
toàn dân, cho nên trong khi tập trung lực lượhg để lập một đội quân đầu tiên 
cần phải duy trì lực lượng vũ trang trong các đỉa phương cùng phôi hợp hành 
động và giúp dở về mọi phương diện. Đội quân chủ lực trái lại có nhiệm vụ 
dìu dắt cán bộ vũ trang của các địa phương, giúp đỡ huấn luyện, giúp đõ vũ 
khí nếu có thể được, làm' cho các đội này trưởng thành mãi lên"1. Trải qua 
cuộc kháng chiến chống thực dân Phấp, sự hình thành ba thứ quân đã thể 
hiện rất rõ rệt, Đảng ta đã khéo giải quyết việc xây dựng từng thứ quân và 
kết hợp ba thứ quân cho phù hợp với yêu cầu của chiến tranh cách mạng. Bộ 
đội chủ lực được xây dựng thành từng trung đoàn, đại đoàn, có nhiệm vụ 
chiến lược trên phạm vi cả nước. Bộ đội địa phương được xây dựng thành 
trung đội, đại đội hoặc tiểu đoàn có nhiệm vụ tạc chiến trong địa phượng, 
cùng dân quân tự vệ và dân quân dụ kích phát động chiến tranh du kích 
hoặc phối hợp tác chiến vởi bộ đội chủ lực. Dân quân tự vệ và dân quân du 
kích là lực lượng vũ trang đông đảo không thoát ly sản xuất, được tổ CỈỊỚC ở 
từng thôn xã hoặc đường phô, xí nghiệp, có nhiệm vụ cùng bộ đội địa phương 
làm nòng cốt chơ phong trào toàn dân đánh giặc, phối hợp. với; bộ đội địa 
phương và bộ đội chủ lực trong việc chuẩn bị chiến trường cũng như trong 
tác chiến. Rõ ràng sự tồn tại của ba thứ quân là rất thích hợp với quy luật 
phát triển của chiến tranh nhân dân và các lực lượng vũ trang nhâh dân.

Mỗi thứ quân trong các lực lượng vũ trang nhân dân đều giữ một vai trò 
nhất định trong chiến tranh. Riêng đối với lực lượng dân qưân tự vệ, Đảng 
ta đã xác định: đó là một lực lượng chiến lược trong suốt quá trình đấu tranh 
vũ trang cách mạng ở nước ta. Hồ Chủ tịch đã nói: "Dân quân tự vệ và du 
kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường 
sắt của TỔ quốc. Vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, 
bức tựòng đó, thì địch nàq cũng phải tan rã"2. Lịch sử đấu tranh vũ trạng lâu 
dài gian khổ của nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ nơi rừng núi 
bưng biện, từ khẩu súng kíp và cây gậy tầm vông đứng lên đánh Pháp đuổi 
Nhật lập nên những sự tích anh hùng đã chứng minh điều đó.

.1,2. Hồ Chủ tịch với các lực lượng vũ trang nhân dân, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 
1962, tr. 17, 30.
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Các đội tự vệ và tự vệ chiến đấu là hình thức đầu tiên của các lực lượng vũ 
trang cách mạng ở nước ta.

Các lực lượng vũ trang cách mạng của nhân dân ta sinh ra trong phong 
trào đấu tranh cách mạng của toàn dân, trưởc hết là của quần chúng công 
nông đông đảo. Những năm 1930  1931 trong phong trào Xôviết Nghệ  
Tình đã xuất hiện các đội Tự vệ đỏ; những đội Tự vệ đỏ ấy là mầm mông của 
các lực lượng vũ trang sau này của nhân dân ta. Nghị, quyết đầu tiên về 
đường lối quân sự của Đảng ta đã nêu vấn đề thành lập các đội Tự vệ cộng 
nông, Quân đội công nồng. Tiếp đó bưốc vào cụộc chiến tranh thế giới lần 
thứ hai, khi việc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang đã trở nên nhiệm vụ cấp bách 
của cách mạng, các lực lượng tự vệ và tự vệ chiến đấu đã được thành lập 
trong các vùng cơ sở cách mạng ỏ miền núi rừng rồi dần dần phát triển ra 
nhiều địa phương rộrig lớn khắp cả nước, cả nông thôn lẫn thành thị. Cốc đội 
vũ trang tập trung lần lượt ra đòi: Cứu quốc quần, Việt Nam tuyên truyền 
giải phóng quân, du kích Đa Tơ. Rồi với cao trào kháng Nhật năm 1945, dựa 
vào chiến tranh du kích đã được phát động, chính quyền Khu giải phóng 
được thành lập, các lực lượng vũ trang của Đảng được thống nhất thành Việt 
Nam giải phóng quân. Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, lực lượng 
dân quân tự vệ đã lớn mạnh rất nhiều so với trước và đã tạo cơ sở thuận lợi 
đế mở rộng hết sức nhanh chóng hàng ngũ Giải phóng quân, xây dựng Giải 
phóng quân thành quân đội chính quy của Nhà nưốc dân chủ cộng hoà, túc 
là Quân đội nhân dân ngày nay. Như vây, các đội tự vệ và đội du kích là 
hình thức đầu tiên của các lực lượng vũ trang cách mạng ở nước ta. ’

Các lực lượng tự vệ và tự vệ chiến đâu với giải phóng quân là lực lượng 
xung kích cùng toàn dán tiến hành tổng khởi nghĩa, đưa Cách mạng tháng 
Tám đến thành công.  ,

Các đơn vị tự vệ và tự vệ chiến đâu đều được xây dựng trên cơ sở các tổ 
chức chính trị vững mạnh của quần chúng, phát triển trong phong trào cách 
mạng của quần chúng nên đã lớn lên nhanh chóng và đã giữ vai trò quan 
trọng trong suốt quá trình đấu tranh vũ trang cách mạng. Các đơn vị đó đã 
là lực lượng chủ yếu bảo vệ cơ sở Đảng, bảo vệ cơ sở quần chúng, hỗ trợ đắc 
lực cho đâu tranh chính trị cửa nhân dân, rồi tiến lên phát độrig chiến tranh 
du kích cục bộ, cùng với quần chúng nhân dân tiến hành khởi nghĩa từng 
phần, đánh đổ chính quyền của địch ở từng địa phương, lập nên chính quyền 
của nhân dân, lập nên căn cứ địa cách mạng. Trong cuộc Tổng khởi nghĩa 
tháng Tám năm 1945, lực lượng tự vệ và tự vệ chiến đấu khắp Trung  Nam 
 Bắc đã đóng vai trò xung kích đắc lực, cùng với Việt Nam giải phóng quân 
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kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị của hàng triệu quần 
chúng vùng lên dùng bạo lực cách mạng giành chính quyền về tay nhân dân 
trong phạm vi cả nưốc. Chúng ta đều biết rằng, lúc bấy giờ Giải phóng quân 
còn nhỏ bé mà lực lượng dân quân tự vệ và tự vệ chiến đấu thì đã phát triển 
hết sức rộng rãi trên khắp đất nựớc ta. Cho nên ở nhiều nơi, kể cả ở các đô 
thị lởn như Hà Nội, Huế, Sài Gòn..., chính lực lượng tự vệ và tự vệ chiến đấu 
đã đóng vai trò lực lượng vũ trang xung kích cùng quần chúng cách mạng 
đông đảo đưa khởi nghĩa đến thắng lợi. Thực tiễn đó chứng tỏ rằng: nếu 
không có những tổ chức tự vệ và tự vệ chiến đấu bí mật trong thời kỳ chuẩn 
bị khởi nghĩa vũ trang thì không thể phát động được chiến tranh du kích cục 
bộ và khởi nghĩa từng phần, đẩy kẻ thù vào tình trạng khủng hoảng trầm 
trọng; nếu không có lực lượng tự vệ và tự vệ chiến đấu đã phát triển rộng rãi 
khắp cả nước thì không thể có sự kết hợp bạo lực chính trị vối bạo lực vũ 
trang để giành thắng lợi to lốn trong Cách mạng tháng Tám. Và như thế là 
ngay từ những ngày đầu eủa cuộc khởi nghĩa vũ trang, các lực lượng tự vệ và 
tự vệ chiến đấu đã giữ một vai trò chiến lược rất quan trọng.

Dân quân tự vệ cùng bộ đội địa phương là lực lượng chủ yếu để tiến hành 
chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch và để bảo vệ hâu phương rộng lớn 
của ta trong cuộc kháng chiến lâu dài chống đế quốc Pháp.

Chiến tranh du kích là một trong hai hình thái cơ bản của chiến tranh 
nhân dân và giữ đỊa vị chiến lược rất quan trọng trong cuộc chiến tranh giải 
phóng dân tộc của nhân dân ta. Chiến tranh du kích là biểu hiện cụ thể và 
sinh động của việc phất động toàh dân vũ tràng, toàn dân đánh giặc nhằm 
chông lại một quân đội xâm lược nhà nghề có sô' lượng đông, có trang bị vũ 
khí mạnh. Phát độhg chiến tranh du kích là một phương thức đấu tranh có 
hiệư lực to lốn để động viên, tổ chức và rèn luyện quần chúng nhân dân trở 
thành những chiến sĩ kiên cường đánh giặc giữ làng, bảo vệ đất nưóc. Chiến 
tranh du kích dựa vào tinh thần đoàn kết chiến đấu anh dũng của nhân dân, 
dùng vũ khí thô sơ và những cách đánh vô cùng mưu trí, sáng tạo, linh hoạt, 
hình thành thế tấn công liên tục, đánh địch khắp nơi, khiến chúng đi đến 
đâu cũng bị chìm ngập trong'một biển người vũ trang chống lại, khiến tinh 
thần chúng bị uy hiếp, lực lượng chúng bị hao mòn, hãm chúng vào thế bị 
động về chiến lược, khủng hoảng về chiến thuật.

Dâh quân tự vệ và dân quân du kích cùng bộ đội địa phương là lực 
lượng chủ yếu để tiến hành chiến tranh du kỉch; vai trò chiến lược của dân 
quân tự vệ và dân quân du kích gắn liền với địa vị chiến lược của chiến 
tranh du kích. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Pháp, dân quân tự vệ
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và dân quân du kích là lực lượng vũ trang đông đảo nhất, lại không thoát ly 
sản xuất mà luôn luôn bám đất, bám dân để đánh giặc giữ làng, chống địch 
càn quét khủng bô', làm thất bại âm mưu "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, 
dùng người Việt đánh người Việt" của chúng. Đân quân tự vệ và dâri quân 
du kích đã đảm nhiệm việc trừ gian tiễu phỉ; tiêu hao và tiêu diệt sinh lực 
của địch, đánh vào các căn cứ hâu phương của chứng... Dân quân tự vệ và 
dân quân du kích với nhũng vũ khí thô sơ như giáo mác, gậy gộc, tên nỏ, 
súng đạn tự chế, địa lôi, hầm chông thậm chí có khi chỉ với một hòn đá, một 
viên gạch cũng đã tìm ra những cách đánh rất linh hoạt tài tình khiến cho 
địch ăn không ngon, ngủ không yên, bị lọt vào một thứ "lưối thép" không tài 
gì thoát ra được. Dân quân tự vệ và dân quân du kích còn là lực lượng nòng 
cốt để động viên, tổ chức và rèn luyện toàn dân tham gia giết giặc, do đố làm 
cho chiến tranh du kích có một sức mạnh tiềm tàng vô tân, có khả năng tiêu 
hao, tiêu diệt địch ở khắp mọi nơi. Những hoạt động du kích mạnh mẽ của 
dân quân và bộ đội địa phương ở vùng sáu lưng dỊch đã tạo ra nhiều thuận 
lợi cho bộ đội chủ lực mở những chiến dịch lớn để tiêu diệt những bộ phân 
sinh lực quan trọng của địch, đã xây dựng được nhiều vùng căn cứ làm nơi 
xuất phát tấn công cho chủ lực ta ngay trong lòng địch.  »

Dân quân tự vệ và dân quân du kích lại giữ một vai trò hết sức quan 
trọng trong việc bảo vệ hậu phương của ta. Trong bất cứ cuộc chiến tranh 
nào, hâu phương vững mạnh cũng là một nhân tố thưộng xuyên quyết định 
thắng lợi. Kẻ địch luôn luôn có âm mưu phá họại hậu phương của ta bằng đủ 
mọi thủ đoạn chính trị, kinh tế, quân sự. Dựa vào những phương tiện cơ 
động hiện đại, quân địch thường tung biệt kích, thổ phỉ để quấyf rối hậu 
phương của ta, giết hại nhân dân, phá hoại của cải, gieo rắc tin đồn nhảm, 
gây khó khăn cho ta. Trước ầm mưu của địch, đương nhiên các lực lượng vũ 
trang của nhân dân ta phải có những biện pháp đốì phó tích cực; nhưng bộ 
đội chủ lực không thể dàn ra ở khắp mọi nơi, cho nên dân quân tự vệ và dân 
quân du kích cùng bộ đội địa phương vẫn là lực lượng quan trọng đê bảo vệ 
hậu phương một cách có hiệu quả. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, ỏ 
vùng tự do, dân quân tự vệ đã làm nhiệm, vụ chống địch, phòng gian một 
cách đắc lực, đồng thời làm lực lượng xung kích trong sản xuất, trong tiếp, tế 
vận tải cho tiền tuyến. Dân quân tự vệ và dân quân dukích có mặt ỏ khắp 
mọi nơi, cho nên mặc dù quân địch có thể bất ngờ đặt chân đến một vùng 
nào đó trong hậu phương của ta mà ỏ dó không có bộ đội chủ lực đóng, 
nhưng chúng vẫn bị bao vây đón đánh, tiêu hao và tiêu diệt. Qua đó chúng 
ta thấy rõ vai trò chiến lược của dân quận tự vệ gắn liền với vị trí chiến lược 
của hậu phương.
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Dân quán tự vệ là công cụ chuyên chính chủ yếu của chính quyền nhân 
dán ở cơ sở.

Từ nhân dân mà ra, bao gồm những thành phần ưu tú của nhân dân, 
chủ yếu là của quần chúng công nông cơ bản, dân quân tự vệ và dân quân du 
kích cũng như bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương là con em của nhân dân 
lao động, được Đắng giác ngộ và giáo dục, không những có tinh thần yêu 
nước cao mà còn có ý thức giác ngộ giai cấp. Dân quân tự vệ là công cụ chủ 
yếu của chính quyền nhân dân ở cơ sỏ để thực hiện chuyên chính đôì vói thù 
trong giặc ngoài, bảo vệ lợi ích dân tộc và lợi ích dân chủ của nhân dân.

Trong suốt quá trình đấu tranh vũ trang cách mạng của nhân dân ta, 
dân quân tự vệ đã tỏ ra rất mực trung thành với dân tộc, với nhân dân lao 
động, cùng nhân dận chiến đấu để tiêu diệt kẻ thù đế quốc và bè lũ Việt gian 
tay sai của chúng. Trong vùng sau lưng địch, dân quân tự vệ đã kiên quyết 
diệt tề trừ gian, góp phần đắc, lực giữ vững và củng cố chính quyền. Trong 
vùng tự do, dân quân tự vệ cùng công an nhân dân đã ra sức giữ gìn trật tự, 
bảo đảm xóm làng được yên vui, trấn áp bọn phản động, làm nòng cốt trong 
việc chấp hành nghiêm chỉnh đưòng lối, chính sách củạ Đảng và Chính phủ. 
Dân quân tự vg đã đóng vai trò hậu thuẫn tin cậy của nông dân lao động 
trong cuộc đấu tranh nhằm thực hiện cách mạng dân chủ, trong cuộc vân 
động giảm tô, giảm tức, cải cách ruộng đất thực hiện khẩu hiệu "người cày có 
ruộng". Qua cuộc đấu tranh giai cấp, dân quân tự vệ càng được rèn luyện, 
hàng ngũ càng được củng cố, tinh thần dân tộc cũng như giác ngộ giai cấp 
càng được nâng cao.

• ’  í .;  :  í

Chính vì vậy, cũng như bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, dân quân tự 
vệ và dân quân du kích đã được nhân dân ta hết lòng tin yêu giúp đỡ, nhờ đó 
mà đã không ngừng phát triển, và lớn mạnh trên con đường chiến đấu vẻ 
vang của mình.

Dán quán tự vê là lực lượng chiến đấu phối hợp đắc lực và là nguồn bổ 
sung không bao giờ cạn cho bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Pháp, hàng triệu nam nữ dân 
quân tự vệ và dân quân du kích đã tham gia chiến đấu giết giặc, bảo vệ xóm 
làng, đóng góp rất lớn vào thắng lợi chung. Dân quân tự vệ và dân quân du 
kích đã trực tiếp phối hợp cùng bộ đội chủ lực chiến đấu tiêu diệt địch hoặc 
cùng với bộ đội địa phương đẩy mạnh các hoạt động du kích buộc địch phải 
phân táh thêm lực lượng, để bộ đội chủ lực có điều kiện tiêu diệt từng bộ 
phân sinh lực quan trọng của chúng trên những hướng có lợi. Dân quân tự 
vệ còn là lực lượng phục vụ đắc lực cho bộ đội chủ lực chiến đấu, góp phần 
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thoả mãn những yêu cầu hết sức tolớnívà rất phức tập trên chiận (trường. 
Dân quân tự vệ đã đảm nhiệm việc canh gác, giữ bí mật và bảo đảm an toàh 
cho bô đội chủ lực hành quân, trú quân; bảo đảm sửa chữa đường sá, cầu 
công, tiếp tế đạn dược, lương thực, vận chuyển thương binh, vV.. Trong công 
táẹ chuẩn bị chiến trường, vổỉ sự am hiểu sâu sắc vê' tình hình địa phương, 
về đường đi lôì lại, dân quân tự vệ đã cung cấp cho bộ đội chủ lực những 
ngưòi dẫn đường tin cậy, những tài liệu chính xác về địa hình và tình hình 
dịch. Dân quân tự vệ cũng đã làm tốt công tác vận động binh lính địch, phá 
tề, trừ gian, khuếch trương chiến thắng saụ những chiến dịch lớn. Là lực 
lượng vũ trang trực tiếp ở cơ sở, dân quân tự vệ đã tích cực bảo vệ tính mệnh 
và tài sản của nhân dân, giữ người, giữ của cho kháng chiếri, tạo điều kiện 
thuận lợi để xây dựng và phát triển bộ đội tập trung, bao'gồm cả bộ đội 'chủ 
lực và bộ đội địa phương.

Qua quá trình chiến đấu và côrig tấc, được giáo dục và rèn luyện, dân 
quân tự vệ đâ trở thành một nguồn nhân lực vô tận vằ quý giá của bộ đội 
tập trung, bổ sung chó bộ đội tập trung những chiến sỉ và cán bộ cổ phẩm 
chất chính trị tốt yà giàu kinh nghiệm chiến đấu. Dân quân tự vệ luôn 
luôn là'lực lượng dự trữ cho việc mở rộhg, phát triển bộ đội tập trung. 
Việc đó có một ý nghĩa hết sức qủan trỏng: bọ đội tập trung của ta chỉ có 
thể lớn mạnh trên cơ sộ một lực lượng hậu bị hung hậu mà dân quần tự vệ 
là nồng cốt. Bộ đội chủ lực và bộ độí địa phường lốn mạnh vầ trưởng 
thành rõ ràng là có sự đóng góp quan trọng của dân quân tự vệ. Mặc dụ 
về sau, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương ngày càng giữ vai trò quai\ trọng 
trên chiến trường, vai trò chiến lược của dân quân tự vệ vẫn không hề 
giảm sút.  1
.1  .  , '*

* *

Nhìn lại những trang sử oanh liệt và vẻ vang của dân quân tự vệ, 
chúng ta Cằng hết sức tín tưởnìg và tự hào trước những thàhhẤcông ĩỡh lao 
của Đảng ta, đững đầu là Hồ òhủ tịch’ ttong việc lãnh’dạo’chỉếdtrốính 
cách mạng và xây dựng cậc lực lựợng ỵũ .trang cách mạng. Như trên đã 
nói, kinh, nghiệm lịch sử chứng minh rặng: muôh tiến hành chiến tranh 
cách mạng thắng lợi thì phải, động viên toàn dân, vũ trang toàn dân, rèn 
lụyện cho tolàn. dân tham gia.dốnh giặc. Để thực hiện vũ trang toàn dân, 
phải có lực lượng vũ trang nhân ídân gồm ba thứ quân .làm nòhg cốt. ở 
nước ta, xây dựng ba thứ quân là quy luật về tổ chức lực lượng vũ trang 
của chiến tranh nhân dân. Lực lượng dân quân tự vệ là mệt trong ba thứ 
quấn đó và đã giữ một vai trò chiến lượơ quan trọng trong suốt qúá trình 
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đấu tranh vũ trang giành thắng lợi cho cách mạng, trong thòi kỳ chuẩn bị 
khởi nghĩa vũ trang, trong cuộc Tổng khỏi nghĩa tháng Tám cũng như 
trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta.ehộng đế quốc Pháp. Do vai 
trò chiến lược của mình, do những thành tỉch to lốn và .sự trưởng thành 
vượt bậc, dân quân tự vệ nước ta đã có đầy đủ tiêư'chuẩn của một lực 
lượng vũ trang, xứng đáng là một trong ba thứ quận của lực lượng vũ 
trạng nhân dân anh hùng của chúng ta.

Chúng ta có thể khẳng định rằng: Nói đến chiến tranh nhân dân thì 
không thể không nói đến vai trò chiến lược của dân quân tự vệ. Nói đến 
chiến tranh nhân dân mà đánh giá thấp vai trò của dân quân tự vệ thì đó là 
một quan niệm rất sai lầm, nếu không phại là nói suông. Nhân thức đúng 
đắn vai trò chiến lược cựa dân quân tự vệ CQ. ý nghĩa rất quan trọng đốì với 
công cuộc tăng cường lực lượng vũ trang củng cố quốc phòng ở miềp Bắc, 
cũng như đốì với công cuộc đẩy mạnh kháng chiến chốhg Mỹ, cứu nưốc của 
nhan dân ta trong cả nưốc.

II.  TRONG Sự NGHIỆP CHỘNG MỸ, cứu NƯỚC vĩ ĐẠI,
DAN QUÂN TỤ VỆ GIỮ MỘT VẠI TRÒ CHIẾN LƯỢC

V  HẾT SỨC QỮAN TRỌNG

Thưa cấc đồng chí,  .
Hiện nay các ịực lượng vũ trang nhân dân ta đang cùng với toàn dân 

gánh vác. một nhiệm vụ lịch sử vô cùng vĩ đại là: đánh thắng giặc Mỹ xâm 
lược để bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giải phóng miện Nam, tiến tới 
thống nhất Tổ quốc.

Trong điều kiện của nước ta, đất không .rộng, sô" dân có 31 triệu người, 
kinh tế mới bước đầu phát triển, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược là mệt việc vô 
cùng vĩ đại. Mỹ là tên đế quốc đầu sỏ cực kỳ phản động, hung ác, lại có tiềm 
lực kinh tế và quân sự giàu mạnh nhất trong phe đế quốc. Nhưng, đứng 
trưốc dân tộc Việt Nam anh hùng, vũ trang bằng chủ nghĩa Mác  Lênin, đế 
quốc Mỹ vẫn chỉ là một tên xâm lược hoàn toàn có thể bị đánh bại và nhất 
định sẽ bị nhân dân ta đánh bại.  V

Những thắng lợi to lốn của nhân dân ta trên cả hai miền Nam  Bắc 
trong thời gian qua càng chứng tỏ sức mạnh vô địch' của chiến tranh nhân 
dân, càng soi sáng một chân lý vĩ đại: Thời đại ngày nay, một dân tộc dù 
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nhỏ nhưng nếu có quyết tâm đoàn kết đứng dậy chiến đấu để tự giải 
phóng, để bảo vệ non sông đốt nước của mình, nếu có đường lối cách mạng 
đúng đắn, biết phát động sức mạnh của chiến tranh nhân dân thì sẽ có 
đầy đủ khả năng đánh bại và nhất định sẽ đánh bại bất cứ kẻ xâm lược 
nào, kể cả đế quốc Mỹ.

Qua thực tế trên chiến trường, chính bọn giặc Mỹ cũng đã phải thú 
nhận rằng chúng "sai lầm và thất bại", chúng đang phải đương đầu vối một 
đội quân cách mạng đông đảo gổm những chiến sĩ đánh giỏi nhất, dày dạn 
kinh nghiệm nhất vể chiến trành nhân dân.

Những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta đã giải đáp được nhiều vấn đề 
cực kỳ quan trọng về chiến lược trong sự nghiệp chông Mỹ, cứu nước của dân 
tộc ta nói riêng, cũng như trong phong trào giảỉ phóng dân tộc của nhân dân 
thế giởi nói chung.

Khi đế quốc Mỹ bắt đầu mang quân đội viễn chinh lớn xâm lược nước 
ta, trong bê bạn chúng ta cụng có người tỏ ý lo lắng: Chiến tranh giải 
phóng của nhân dân Việt Nam liệu có thắng được chiến tranh xâm lược của 
một quân đội hiện đại như quân đội của đế quốc Mỹ hay không? Bây giò thì 
nhân dân tiến bộ ỏ khắp năm châu đều tin tưởng nhân dân Việt Nam nhất 
định thắng, đế quấc Mỹ nhất định thua. Bọn xâm lược Mỹ nhất định thua, 
là vì cuộc chiến tranh do chúng gây ra là chiến tranh xâm lược, phi nghĩa, 
là vì chúng không thề nào đương đầu nổi với cuộc chiến tranh nhân dân 
của dân tộc Việt Nam.

Những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta cũng đã giải đáp vấn đề sau 
đây: Trong một cuộc chiến tranh nhân dân chông lại một kẻ thù xâm lược 
có tiềm lực lớn về kinh tế và quân sự, có lực lượng vặt chất và kỹ thuật 
mạnh, có nhiều vũ khí và phương tiện hiện đại như quân đội của đế quốc 
Mỹ, hình thức tổ chức cốc lực lượng vũ trang cách mạng gồm ba thứ quân 
có còn thích hợp nữa không, dân quân tự vệ có còn giữ vai trò chiến lược 
hay không? Thực tiễn đã cho phép chúng ta khẳng định: Trong sự nghiệp 

■ chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của nhân dãn ta, bạ thứ quân vẫn là hình thức 
tổ chức các lực lượng vũ trang thích hợp nhất để tiến hành chiến tranh 
nhân dân; lực lượng dân quân tự vệ vẫn giữ một vai trò chiến lược hết sức 
quan trọng. Dân quân tự vệ cùng với các lực lượng vũ trang yêu nước khác 
của nhân dân Việt Nam đã từng đánh bại phát xít Nhật, tống cổ thực dân 
Pháp ra khỏi đất nước, ngày nay với mọi vũ khí cố trong tay, kể cả thô sơ 
và hiện đại vẫn giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc kháng chiến thần 
thánh chống đế quốc Mỹ’  .

Sự thật đó đang diễn ra ở cả hai miền nước ta.
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Thắng lợi to lớn của chiến tranh nhân dân ỏ miền Nam đã khẳng định vị 
trí chiến lược của chiến tranh du kích và vai trò chiến lược hết sức quan trọng 
của dân quân tự vệ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Mười hai năm qua, đồng bào miền Nam ta đã liên tiếp đánh thắng mọi 
âm mưu xâm lược của đế quốc Mỹ. Bọn xâm lược Mỹ đã liên tiếp bị thất bại, 
càng đưa thêm quân, đưa thêm vũ khí lại càng thùa đậm. Hiện nay, 14 triệu 
đồng bào ta ở miền Nam đang đánh thắng trên một triệu quân Mỹ, ngụy và 
chư hầu. Đây là một cuộc chiến đấu vĩ đại chưa từng có trong lịch sử nước ta. 
Với sức mạnh của cả dân tộc, đồng bào miền Nam ta nhất định sẽ đánh bại 
hoàn toàn đế quốc Mỹ. '

Đó là vì nhân dân ta có tinh thần yêu nưốc nồng nàn, có truyền thông 
đấu tranh bất khuất, có quyết tâm sắt đá đánh thắng quân xâm lược bất kể 
chúng là ai, lại có đường lối cách mạng, đường lồì quân sự đúng đắn và sáng 
tạo, có kinh nghiệm đấu tranh cách mạng phong phú nên đã và sẽ khắc phục 
được tất cả mọi khó khăn để tiến lên giành lấy thắng lợi cuối cùng.

Nhân dân ta ở miền Nam đang tiến hành một cuộc chiến tranh nhân 
dân vĩ đại vì độc lập và thốhg nhất của Tổ quốc. Cuộc chiến tranh nhân dân 
đó kết hợp hết sức chặt chẽ đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, 
chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy. Sự phát triển của cuộc chiến 
tranh nhân dân ở miền Nam là thực tiễn hùng hồn chứng minh địa vị chiến 
lược của chiến tranh du kích trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nưóc. Cũng như 
trong cuộc dấu tranh vũ trang chống phát xít,Nhật và đế quốc Pháp trưóc 
kia, ngày nay, ở miền Nam, chiến tranh du kích đã xuất hiện trưộc và đã trở 
thành cơ sở của chiến tranh chính quy, cùng với chiến tranh chính quy giành 
những thắng lợi to lớn cho sự nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thốhg 
trị của đế quốc Mỹ và bè |ũ tay sai.

Chiến tranh du kích đã phát sinh và phát triển từ phong trào đấu tranh 
cách mạng bạo lực của quần chúng chông lại chủ nghĩa thực dân kiểu mối 
của đế quốc Mỹ. Chiến tranh du kích ở miền Nam đã có những bước tiến mới 
rất sáng tạo, đã góp phần quan trọng liên tiếp đánh bại những âm mưu 
chiến lược của giặc Mỹ, giữ một địa vị chiến lược hết sức quan trọng trong 
đấu tranh vũ trang, cũng như trong đấu tranh cách mạng nói chung.

Nói đến địa vị chiến lược của chiến tranh du kích cũng tức là nói đến vai 
trò chiến lược của dân quân tự vệ và dân quân du kích, vì dân quân tự vệ và 
dân quân du kích là lực lượng chủ yếu để tiến hành chiến tranh du kích. 
Cùng với bước tiến mới của chiến tranh du kích, dân quân tự vệ và dân quân 
du kích đã tỏ ra có nhũng khả năng mới, có sức mạnh chiến đấu mới.
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' * Các đội tựvệ vàtâộiidu kích'đã hỗ trợđắc'lực ch& phồng titâo'đong'khởi 
của nhân.dân miền Nam, góp phần làm thốt bạiâm mưuoủa đcqtbốk Mỹ 
nhằm thống trị miền'Nafri bằng các thủ đ&ạn oổ truyền của'.chủ nghĩa^thực 
dân kiểu mới.

Từ, năm 1954, đế quốc Mỹ dùng chính sách viện trợ kinh tế vặ quận sự 
dựng nên chính quyền.phát xít tay sai hòng biến miền Nam thành thuộc địa 
kiểu mối và căn cứ quân sự của chúng. Dưới chế độ cực kỳ tàn ác ọủa Ngô 
Đình Diệm, đồng bào ta ở miền ỊNam đã phậi chịụ biết bao hy sinh’, tang tóc. 
Nhưng nhân dân miền Nam đã không chịu khuất phục, đã không ngừng 
tiến hành đâu tranh chính trị quyết liệt, đến nàm 1959 đã kiên quyêẬ yùng 
lên khởi nghĩa ở nông thôn.

Chính trong phong trào đong khởi đó, thực hiện phương châm kết hợp 
đấu tranh chính trị vói đấu tranh vũ trang, chiến tranh du kích đã phát 
sinh, phát triển và giữ vai trò hỗ trợ đắc lực cho quần chúng nổi dậy, dùng 
bạo lực cách mạng phá thế kìm kẹp của địch, đánh đổ chính quyền của 
chúng, giành chính quyền ở cơ sỏ về tay nhân dân. Các đội tự vệ và dội du 
kích lúc đầu còn nhỏ bé, trang bĩ rất kém cỏi, nhưng với ý chí bất khưất và 
lòtig căm thù địch sâu sắc, đâ anh dũng chiến đâu, diệt âc ôn, phá tề, trừ 
gian, đánh địch góp phần cổ vũ và thúc đẩý phong trào đồng khởi tiến lêh 
khắp vùng nông thôn rộng lớn.  '

Thắng lợi to lớn của phong tràó'đồn£ khởi đánh dâu sự thất bại thảm 
hài củá đế quốc Mỹ trong ẵín mựu chiến lược đầu tiến của chủng là dùng 
chính quyền tây sai Ngô Đình Diệm.để tiêu diệt lực lượng cách mạng và đàn 
áp phong tràó đấu tranh cấch mạng cua đồng bào miền Nam; Từ đó, cục 
diện chính trị ở miền Nam đã biện chuyển tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi 
để phát triển mạnh' mẽ cuộc chiến tranh nhân dân.

Dân quân tự vệ và dân quân du kích cùng vớỉ Qủân giải phóng và nhăn 
dân đã đánh thắng đếquếc Mỹ trong lúc chủng dùng chiến lược "chiến tranh 
đặc biệt" để xâm lược miền Nam.  1

Từ nămc 1960 trở đi, để đốỉ phó với phdng trào Cách mạng của đồhg bào 
miền Nam ta và ngăn chân nguy cơ tan v3 của ngụy quân, ngụy quýền, đế 
quốc Mỹ đã gây ra "chiến ■tranh đặc biệt’’ ở rniền Nám nhưng chúng cũng 
không tránh khỏi thất bạỉ thảm hại.

Dưói ngọn cò của Mặt trận Dân tộc giải phống, đồng bào miền Nam ta 
đã tiến hành một cuộc chiến tranh nhân dân thực sự chống lại "chiến tranh 
đặc biệt" của đế quốc Mỹ. Chiến tranh du kích đã phát triển ngày càng rông 
khắp và mạnh mẽ, đã cùng phong trào Cách mạng của quần chúng thực hỉện 
phương châm đấu tranh chính trị, quân sự đi đôi, thực hiện ba mũi giáp
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công: chính trị, quân sự, binh vận, liên tục tấn công quân địch. Hình thái 
chiến tranh du kích cục bộ đã mở rộng khắp miền Nam, hỗ trợ cho quần 
chúng nổi dậy phá võ từng mảng hệ thống "ấp chiến lược", tiếp tục khởi 
nghĩa từng phần, lập ra nhiều vùng giải phóng; hỗ trợ mạnh mẽ cho 'phong 
trào đấu tranh chính trị ở các đô thị, đẩy ngụy quân, ngụy quyền vào tình 
trạng khủng hoảng trầm trọng và triền miên. Cũng trong thời kỳ này, bộ đội 
địa phương và bộ đội chủ lực đã lổn lên nhanh chóng; chiến tranh du kích đã 
kết hợp chặt chẽ vói chiến tranh chính quy, thực hiện nhiệm vụ chiến lược 
tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch làm cho ngụy quân ngày cặng đi đến nguy cơ 
sụp đổ.

Dân quân tự vệ và dân quân du kích đã chiến đấu độc lập hoặc chiến 
đấu phối hợp với bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, đánh bại các chiến 
thuật "trực thăng vân", "thiết xa vân" của địch; làm nòng cốt cho toàn dân 
đánh giặc góp phần đưa phong trào toàn dân vũ trang lên rất mạnh. Vì vây, 
ở miền Nam, từ rừng núi đến đồng bằng và vẹn biển, đâu đâu cũng có dân 
quân du kích; từ thanh niên trai, gái đến ngưòi già và trẻ em ai nấy đều 
tham gia giết giặc; đấu tranh chính trị và công tác binh vận càng được đẩy 
mạnh. Dân quân tự vệ và dân quân du kích cùng vối Quân giải phóng và 
nhân dân đã đánh bại về căn bản chiến lược "chiến tranh đặc biệt” của địch, 
tạo ra thế chiến ỉ\iỢc mạnh và vững cho cuộc chiến tranh nhân dân ỏ miền 
Nam trưốc khi quân viễn chinh Mỹ nhảy vào. Đó là thế tấn công liên tục, 
chủ động và toàn diện của cách mạng miền Nam.  ,

Dân quân tự vệ và dân quân du kích giữ một vai trò chiến lược hết sức 
quan trọng trong cuộc chiến đấu chống "chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ.

Trước sự thất bại về căn bản của chiến lược "chiến tranh đặc biệt’’, đế 
quốc Mỹ vội vã đưa quân viễn chinh trên quy mô lớn vào xâm lược miền 
Nam. Nhưng, Mỹ đưa quân vào miến Nam trong lúc ngụy quân, ngụỳ quyển 
Sài Gòn đang ở vào thế thua, quân và dân ta đang ở thế thắng.

Các lực lượng vũ trang nhân dân ta đã triển khai và chiếm lĩnh trận địa 
trên khắp các chiến trường, đã có một thế trân vững chắc từ rừng nủi đến 
đồng bằng, từ nông thôn đến sát các đô thị. Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương 
đã làm chủ các vùng chiến lược quan trọng. Dân quân tự vệ và dân quân du 
kích đã phát triển mạnh về số lượng cũng hhư về chất lượng.

Cuộc chiến tranh nhân dân ở miền Nam hiện nay đã đạt tới một trình độ 
cao hơn trước nhiêu. Chiêh tranh du kích tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho dấu tranh 
chính trị của quần chúng, làm cơ sỏ cho chiến tranh chính quy, cùng 
với chiến tranh chính quy đánh bại cuộc phản công chiến lược mùa khô của 
địch. Chiến tranh du kích đã có bưốc tiến triển mối theo đặc điểm của 
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ba vùng (miền núi, đồng bằng, đô thị), đã thực hiện tốt nhiệm vụ chiến lược tiêu 
hao, tiêu diệt sinh lực địch, góp phần làm cho đế quốc Mỹ bị sa lầy đến tận cổ, 
lúng túng về chiên lược, khủng hoảng về chiến thuật. Dân quân tự vệ và dân 
quân du kích đã tỏ ra có những khả năng chiến đấu to lớn, đã lập nên những 
chiến công rực rỡ, xúng đáng với vai trò chiến lược hết sức quan trọng của mình.

Dân quân tự vệ và dân quân du kích đã cùng với nhân dân lập ra 
những vành đai diệt Mỹ xung quanh các căn cứ đóng quân của chúng: Đó là 
một thứ trận địa bao vây hết sức linh hoạt của chiến tranh nhân dân, chẳng 
nhũng có tác dụng tiêu hao sinh lực địch làm cho chúng ăn không ngon, ngủ 
không yên, mà còn có tác dụng tích cực làm thất bại chiến thuật "vết mực 
loang" của bọn xâm lược Mỹ, tạo điều kiện thuận lợi cho Quân giải phóng 
đẩy mạnh hoạt động, tiêu diệt lực lượng quân sự của địch. Do đó, giặc Mỹ 
buộc phải để một bộ phận binh lực quan trọng làm nhiệm vụ phòng giữ, 
không thể tập trung được nhiều quân cơ động.

Dân quân tự vệ và dân quân du kích đã cùng với bộ đội chủ lực, bộ đội 
địa phương và nhân dân đánh bại kế hoạch "bình định nông thôn" của địch. 
Dân quân tự vệ và dân quân du kích đã từng cùng vối nhân dân đánh bại 
những trận càn quét với lực lượng cõ đại đội, tiểu đoàn của Mỹ  ngụy bằng 
hình thức đấu tranh vũ trang đi đôi với đấu tranh chính trị và bằng ba mũi 
giáp công chính trị, quân sự, binh vân. Trong những trân càn quét lớn vói 
lực lượng hàng chục tiểu đoàn của địch, dân quân tự vệ và dân quân du kích 
cùng với nhân dân đã từng chiến đấu anh dũng để tiêu hao, tiêu diệt địch, 
tích cực đánh địch bằng chính trị, binh vận, đồng thòi làm tai mắt cùng cấp 
tình hình địch cho Quân giải phóng, phối hợp tác chiến với Quân giải phóng, 
tạo điều kiện cho Quân giải phóng đánh to thắng lớn. ở nhiều địa phương 
như Long An, Bến Tre, Củ Chi, Quảng Nam, Quảng Ngãi, v.v... dân quân và 
bộ đội địa phương đã từng đánh bại những trân càn quét quy mô lữ đoàn, 
hoặc sư đoàn của Mỹ và ngụy.

Là lực lương vũ trang ở cơ sở luôn luôn bám dân, bám đất, dân qúân tự 
vệ và dân quân du kích đã góp phần to lón vào việc làm thất bại âm; mưu 
"bình định nông thôn" của Mỹ  ngụy, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân 
dân, bảo vệ sản xuất, giữ gìn tiềm lực kinh tế và tiềm lực quân sự cho cuộc 
kháng chiến chông Mỷ, cứu nước. Đây là một thành tích hết sức lớn lao, có ý 
nghĩa chiến lược, vì một trong những mục tiêu chiến lược của đế quốc Mỹ là 
"bình định nông thôn", xây dựng và củng cố ngụy quyển để thực hiện chủ 
nghĩa thực dân kiểu mới của chúng.

Dân quân tự vệ và dân quân du kích đã phôi hợp chiến đấu với bộ đội 
chủ lực, bộ .đội địa phương trong các trận tấn công và phản công địch, góp 
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phần bảo vệ và mờ rộng vùng giải phóng, đồng thời đã phôi hợp hoạt động 
với quần chúng nhân dân trong các cuộc đấu tranh chính trị trực diện ở 
nông thôn cũng như ở đô thị. Tại những vùng giáp ranh vởi địch, dân quân 
tự vệ và dân quân du kích đã tác chiến độc lập hoặc phối hợp vởi bộ đội chủ 
lực, bộ đội địa phương liên tiếp tấn công địch, đánh mạnh vào những nơi 
xung yếu và sơ hở của chúng, thọc sâu vào sau lưng địch tiến hành nhiều 
phương thức hoạt động, không ngừng hỗ trợ cho quần chúng phá "ấp chiến 
lược", giành dân, mở rộng vùng giải phóng. Khi địch tân công vào vùng giải 
phóng của ta, dận quân tự vệ và dân quân du kích đã cùng với bộ đội chủ 
lực, bộ đội địa phương và nhân dân mở cốc trân phản công, kiên quyết đánh 
địch cả ngày lẫn đêm, ra sức tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, làm suy sụp 
tinh thần và tan rã hàng ngũ của chúng, đập tan các cuộc tấn công của địch, 
giữ vững vùng giải phóng. Dân quân tự vệ và dân quân du kích lại làm nòng 
cốt cho phong trào toàn dân phòng chông gián điệp, biệt kích, đẩy mạnh 
công tác phòng không, phòng pháo, phòng hơi độc, bắn máy bay địch đi rải 
chất độc phá hoại mùa màng, xây dựng hệ thống hầm hào trú ẩn, v.v... làm 
cho đời sông của nhân dân được tương đối ẩn định. .

Ó nông thôn cũng như ở các đô thị, dân quân tự vệ đã phối hợp đắc lực 
với quần chúng nhân dân trong các cuộc đấu tranh chính trị trực diện với 
địch, buộc chúng phải bỏ dỏ những cuộc đánh phá vào vừng giải phóng của 
ta, bồi thường những tổn thất do chúng gây ra, hoặc thoả mãn những yêu 
sách về dân sinh, dân ehủ. Hơn nữa, ngay trong điều kiện chiến tranh cục 
bộ, dần quân tự vệ vẫn tiếp tục phát huy tác dụng nòng cốt của mình trong 
các cuộc đấu tranh quyết liệt của nhân dân, kết hợp đấu tranh chính trị vối 
đấu tranh vũ trang, tiến hành khỏi nghĩa từng phần, tiếp tục đánh đổ chính 
quyền của địch ở cơ sở, giành chính quyền về tay nhân dân. về mặt này, dân 
quân tự vệ có một vai trò ngày càng quan trọng.

Dân quân tự vệ và dân quân du kích cùng với bộ đội địa phương và nhân 
dân đã xây dựng những ấp, xã chiến đấu ở miền núi và đồng bằng thành 
một thế trận liên hoàn, thôn nôĩ thôn, xã nôĩ xã, rất sáng tạo, với nhiều kiểu 
cách của chiến tranh nhân dân. Vối hệ thống ấp, xã chiến đâu, chiến tranh 
du kích đã góp phần tạo ra thế tấn công rộng khắp và liên tục của ta. Dựa 
vào ấp xã chiến đấu, dân quân tự vệ và dân quân du kích cùng bộ đội chủ 
lực, bộ đội địa phương và nhân dân có thể tiến hành tân công và phản công 
tiêu hao, tiêu diệt địch trong lúc chúng hành quân càn quét, để bảo vệ làng 
xóm, bảo vệ đòi sống của nhân dân. Ãp, xã chiến đấu đã trở thành những 
pháo đài độc đáo của chiến tranh nhân dãn, tạo điều kiện cho bộ đội và nhân 
dân ta không những đánh được bộ binh địch mà còn đánh được cả xe bọc 
thép và máy bay của chúng.
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Dân quản tự vệ và dân quân du kích đã cùng bộ đội địa phương đánh 
mạnh vào các căn cứ hậu phương của địch, các đường giao thông quan trọng 
của chúng, tấn công địch ngay trong các đô thị. Bằng những lối đánh sáng 
tạo, dân quân tự vệ và dân quân du kích đã đánh phá các oăn cứ hậu cần, 
các sân bay, hải cảng, kho tàng của địch, tập kích các căn cứ hoả lực, diệt các 
cơ quan đầu não, triệt phá các đường giao thông quan trọng của chúng, đẩy 
mạnh hoạt động vũ trang ngay ở trong các đô thị lốn nhỏ. Các hoạt động đó 
đã gây cho địch nhiều thiệt hại nặng; gây cho chúng nhiều khó khăn về vận 
chuyển, tiếp tế, làm cho tinh thần quân Mỹ và quân ngụy càng thêm sa sút, 
buộc địch phải phân tán binh lực, dồn những lực lượng ngày càng lớn vào 
nhiệm vụ phòng giữ. Các hoạt động đó là một sự hỗ trợ mạnh mẽ cho phong 
tràođấu tranh chính trị của nhân dân trong vùng đỊch kiểm soát, nhất là 
trong các đô thị. Đồng thòi tạo điều kiện thuận lợi để Quân giải phóng có cơ 
hội tiêu diệt những lực lượng quân sự quan trọng của địch.

Dân quân tự vệ và dân quân du kich đã dùng mọi thứ vũ khí, kể cả thố 
sơ và hiện đại tiêu hao và tiêu diệt rất nhiều sinh lực địch. Với quyết tâm 
chiến đấu rất cao, lại sẵn có kinh nghiêm tích luỹ qua hàng chục năm đánh 
Pháp, đuổi Nhật, dân quân tự vệ và dân quân du kích miền Nam đã phát 
huy được hết uy lực của các thứ vũ khí thô sơ, như: gậy tầm vông vót nhọn, 
chông tre, súng trường cũ, súng "ngựa tròi".... đánh rất trúng vào quân Mỹ, 
ngụy và đã đạt được những kết quả chiến đấu rất cao. Dựa vào trí tuệ tập 
thể của nhân dân, các chiến sĩ tự vệ và du kích còn cải tiến cốc vũ khí thô sơ, 
làm ra các hầm chông mới, đặt các kiểu bẫy mìn, lựu đạn, đạp lôi, địa lôi rất 
tinh vi, gây cho địch nhiểu nỗi kinh hoàng. Trong CUỘC chiến đấu chống lại 
quân đội xâm lược trang bị rất hiện đại của đế quốc Mỹ, dân quân tự vệ và 
dân quân du kích miền Nam đã tỏ ra vừa có tinh thần dũng cảm, vừa có tài 
năng sáng tạo. ở nhiều địa phương, dân quân tự vệ và dân quân du kích đã 
được trang bị bằng vũ khí hiện đại hoặc tương đối hiện đại, kể cả những vũ 
khí ỉấy được của địch, đã dùng thủ pháo và đại bác không giật diệt xe tầng, 
xe bọc thép, dùng mìn, dùng súng trường, dùng trung liên, đại liên đánh và. 
hạ máy bay lên thặng, máy bay phản lực của chúng. Với ưu thế tuyệt đối yê' 
chính trị và tinh thần, dân quân tự vệ Việt Nam có vũ khí thô sơ cũng đánh 
được Mỹ và ngụy, có vũ khí hiện (ịại càng đậnh giỏi, càng tiêu diệt được 
nhiều Mỹ và ngụy hơn.  ,

Dân quân tự vệ và dân quân du kích ở miền Nam đã sáng tạo ra nhiều cách 
đánh tài tình, muôn màu muôn vẻ của chiến tranh du kích. Sự phát triển mới 
của nghệ thuật quân sự là lứột trong những điểm nổi bật của cuộc chiến tranh 
nhân dân ở miền Nam. Trên cơ sở nghệ thuật đánh địch rất tài tình của các lực 
lượng vũ trang giải phóng, các chiến sĩ tự vệ và du kích miền Nam đằ dựa chắc 
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vào nhân dân, cùng vối nhân dân tìm ra những cách đánh hết sức sáng tạo và 
độc đáo. Đặc điểm của cách đánh đó là kết hợp tinh thần dũng cảm với trí sáng 
tạo, vận dụng trang bị vũ khí sẵn có trong tay kể cả thô sơ và hiện đại, thực 
hiện nguyên tắc lấy ít thắng nhiều, đánh vào những nơi hiểm yếu và sơ hở nhất 
của địch, gây cho chúng những tổn thất hết sức nặng nề. Vối những cách đánh 
đó, dân quân miền Nam đã tiêu diệt được tiểu đội và trung đội Mỹ  ngụy một 
cách phổ biến hoặc tương đôì phổ biến; có nơi một đội du kích nhỏ đã diệt cả 
một đại đội quân Mỹ. Dân quân cũng đã từng diệt hàng trăm xe bọc thép, hạ 
hàng chục máy bay của địch trong một đợt chống càn; đã nhiều lần đốt phá 
hàng chục triệu lít xăng, hàng nghìn tấn đạn dược của chúng. Dân quân đã có 
nhiều thành tích diệt trừ ác ôn; diệt bọn phản động đầu sỏ trong các đoàn bình 
định; diệt gọn cả bọn chỉ huy tiểu đoàn của địch trong khi chúng hành quân 
càn quét; hạ đồn địch bằng nội ứng; kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh 
chính trị, phá hàng loạt "ấp chiến lược" hoặc phá thế kìm kẹp của địch ngay cả 
ỏ trong các đô thị... Các cách đánh nói trên đẵ làm cho chiến tranh du kích có 
một'sức mạnh chiến đấu ngày càng to lốn.

Do những bước tiến mới nói trên, chiến tranh du kích ở miền Nam đã 
làm cho địch lâm vào tình trạng khốn quẫn phải đối phó khắp nơi; quân đội 
của chúng bị căhg mỏng ra, nên nhiều mà hóa ít, có nhiều phương tiện cơ 
động mà bị chôn chân, sức lực hao mòn, tinh thần căng thẳng. Trong điều 
kiện đó, bộ đội tập trung của Quân giải phóng càng có nhiều cơ hội để giáng 
cho địch những đòn mạnh mẽ, tiêu diệt những lực lượng quân sự quan trọng 
của chúng. Chính vì vậy mà Mỹ càng đưa nhiều quân, nhiều vũ khí vào xâm 
lược miền Nam thì càng chuốc lấy thất bại nhục nhã.

Chiến tranh du kích là một trong những hình thái cơ bản của chiến 
tranh nhân dân. Nó hết sức bí ẩn đối với đế quốc Mỹ, đang làm cho chúng 
điên đầu vì không sao giải quyết nổi nạn thiếu quân sô'. Các tưóng tá của 
chúng đã tính toán cần có một ưu thế binh lực 25 so với 1 mới có thể đương 
đầu với chiến tranh nhân dân. Trải qua những bưốc leo thang và những thất 
bại liên tiếp, phần vì gặp nhiều khó khăn, phần vì có ảo tưởng đổi vói tác 
dụng của vũ khí kỹ thuật, địch đã hy vọng có thể giảm tỷ lệ đó xuốhg 10 so 
vói 1, hoặc 5 so với 1 trên cơ sở tăng thêm vũ khí hiện đại và các phương tiện 
cơ động. Nhưng nạn thiếu quân số vẫn luôn luôn là một vấn đề khó khăn 
trầm trọng đôì với chúng. Hiện nay, Mỹ  ngụy đã có trên 1 triệu quân mà 
vẫn không xoay chuyển nổi tình thế ngày càng bất lợi cho chúng. Chúng 
không biết làm thế nào để đẩy lùi được Quân giải phóng (chứ chưa nói đến 
tiêu diệt) và khuất phục được nhân dân miền Nam. Chúng đang ở trong thế 
bí không biết cần phải đưa thêm bao nhiêu quân nữa cho vừa, 50 vạn hay 70 
vạn quân? Bọn xâm lược Mỹ quyết không thể tìm được biện pháp kỳ diệu 
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nào để thoát khỏi thế bí đó, để tránh khỏi thất bại cuối cùng. Đó là vì chúng 
phải đương đầu với cả một dân tộc đáng kiên quyết chiến đấu chông <lại. Đó 
là vì chủng ta có các lực lượng vũ trang giải phóng gồm ba thứ quân. Chúng 
ta có bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương tuy số lượng không đông tới Ị triệu 
người nhưng có một sức mạnh chiến đấu rất lớn. Chúng ta lại có hàng triệu 
dân quân nam nữ là những chiến sĩ giết giặc hết sức dũng cảm và mưu trí. 
Chúng ta có cả một phong trào toàn dân vũ trang, toàn dân chiến đấu giết 
giặc: 14 triệu đồng bào yêu nước ở miền Nam lậ 14 triệu chiến sĩ. Đó là sức 
mạnh không gì địch nổi của chiến tranh nhân dân, của chiến tranh du kích; 
đó là sue mạnh tất thắng của quân và; dân miền Nam anh hùng.

Từ thực tiễn nói trên chúng ta có thể đi đến mấy kết luận quan trọng 
sau đây:

Một là: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Ịơ 
chống chiến tranh xâm lược. thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ để giải phóng 
miền Nam, chiến tranh du kích có một vị trí chiến lược rất to lớn.

Từ khi cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta tiến từ đấu trạnh 
chính trị lên một bước mới, kết hợp,đấu tranh chính trị với đâu trajah vũ 
trang, phát triển thành một cuộc chiến tranh nhân dân rộng lớn, qua các 
thòi kỳ đổng khởi, đánh bại chiến lược "chiên tranh đặc biệt" của dịch, bước 
đầu đánh bại chiến tranh cục bộ của chúng, chiến tranh du kích trên chiến 
trường miền Nam đã phát triển mạnh mẽ và rộng khắp, có một vị trí và tác 
dụng chiến lược ngày càng to lón.

Trước yêu cầu mối của cuộc kháng chiến, nhân dân miền Nam đang ra 
sức đẩy mạnh đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị, đẩy mạnh chiến 
tranh chính quy và chiến tranh du kích. Rõ ràng phát triển chiến tranh du 
kích đến một trình độ ngày càng cao là một trong những nhiệm vụ chủ yếu 
của nhân dân ta để đưa cuộc khổng chiến đến thắng lợi cuối cùng. Chiến 
tranh du kích phát triển đến trình độ cao trên chiến trường miền Nam phải 
thực hiện đầy đủ những yêu cầu cơ bản sau đây:

a)  Chiến tranh du kích là một trong những phương thức cơ bản cua đấu 
tranh cách mạng ở nước ta, kết hợp chặt chẽ nhất đấu tranh vũ trang vởi 
đấu tranh chính trị của quần chúng, kết hợp khởi nghĩa vói chiến tranh cách 
mạng, thực hiện khởi nghĩa từng phần ở khâu yếu nhất của địch, đánh đổ 
chính quyền của chúng, giành chính quyền về tay nhân dân, phát triển thế 
tiến công của chiến tranh cách mạng tữ nông thôn đến đô thị, góp phần 
quan trọng đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuôì cùng.
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b) Chiến tranh du kích lả một\ trong hai hình thái cơ bản của chiến 
tranh nhân dân về mặt quânsự, có nhiệm vụ tiêu hao rộng rãi quân địch, 
tiêu 'diệt từng bộ phân nhỏ sinh lực của chúng, đánh phá cơ sở hậu phương 
của chúng, triệt đường giao thông, diệt cơ quan đầu não, đánh vào các trung 
tâm chính trị và kinh tế, đánh địch từ nông thôn đến đô thị, từ rừng núi đến 
đồng, bằng và ven biển, làm cho quân địch phải đối phó khắp nơi, sứ)C lực hao 
mòn, tinh thần kém sút.

Trong cuộc kháng chiến của nhân dân ta ở miền Nam, đối tựợng tác 
chiến là quân Mỹ và quân ngụy. Đi đôi vói việc đánh quân Mỹ, chiến tranh 
du kích cần chụ trọng đánh quân ngụy, kết hợp tác chiến với binh vận, tiêu 
diệt và làm tan rã quân ngụy, tiêu diệt bọn ác ôn và tể điệp dầu sỏ, làm suy 
yếu và đánh sụp ngụy quyền.  ,

c) Chiến tranh du kích có nhiệm vụ đánh bại âm mưu càn quét và "bình 
định" của địch, đánh bại âm mưu đánh phá vùng giải phóng của ta, bảo vệ 
tính mệnh và tài sản của đồng bào, bảo vệ sản xuất, giữ vững và mở rộng 
vùng giải phóng, làm thất bại về căn bản một trong những mục tiêu quan 
trọng của chủ nghĩa thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ là giành dân và củng 
cô' ngụy quân, ngụy quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho ta xây dựng lực lượng 
chính trị và vũ trang không ngừng lán mạnh.

d)  Chiến tranh du kích có nhiệm vụ phối hợp đắc lực với chiến tranh 
chính quy, tặo điều kiện đẩy'mạhh chiến tranh chính quy, đồng thời trên cơ 
sở những thắng lợi của chiến tranh chính qùy mà đứa phong trào chiến 
trành du kích và đấu tranh chính trị của nhân dân tiến lên những bưóc mới. 
Sự kết hợp gỉtìa chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy là một trong 
những quy  luật cơ bần của chiến tranh nhân dân ở nưốc ta, có tác dụng lớn 
thúc đẩy cả đấu tranh vũ trang và đâu 'tranh chính trị phát triển đến đỉnh 
cao, giành thắrig lợi lớn cho cách mạng.

1

■ ■ ■ ?  1 • ' •

.. đ) Nhìn chung, chiến tranh du kích có nhiệm vụ thực hiện việc tiêu hao 
rộng rãi quân địch về chiến lược, giữ vững lực lượng của nhân dân và do đó 
làm suy sụp ngụy quận, ngụy quyền từ cơ sở, kiềm chế giam giữ lực lượng 
của địch, buộc chúng phải ngày càng đi vào phân tán bị động, làm giảm sút 
nghiệm trọng lực lượng cơ động của dịch và sức tấn cộng của chúng. Chiến 
trạnh du kích góp phần quan trọng củng cố và phát triển thế làm chủ của ta 
trên khắp các .chiến trường, đẩy mạnh thế tiến công liên tục của chiến tranh 
nhân dâp. Chiến trạnh du kích và chiến tranh chính quy, đấu tranh vũ 
trạng yặ đấụ tranh chính trị phô) hợp chặt chẽ với nhau, hỗ trợ thúc dẩy lẫn 
nhau, đều có tác dụng quyết dịnh đưa cuộc kháng chiến của nhân dân ta đi 
đến thăng lợi cuối cùng.
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Hai là: Dân quân tự vệ và dân quân du kích là một lực lượng chiến lược 
hết sức quan trọng trong đấu tranh cách mạng nói chung, cũng như trong 
đấu tranh vũ trang nói riêng để giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của 
đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai.

Qua thực tiễn từng thời kỳ của cuộc kháng chiến chông Mỹ, cứu nưốc, 
dân quân tự vệ và dân quân du kích là một lực lượng chiến lược hết sức 
quan trọng trong đấu tranh cách mạng nói chung, cũng như trong đấu tranh 
vũ trang nói riêng. Dân quân tự vệ và dân quân du kích cùng với bộ đội địa 
phương là lực lượng chủ yếu để tiến hành chiến tranh du kích.

Vì vây, đúng như Mặt trận Dân tộc giải phóng và Bộ chỉ huy các lực lượng 
vũ trang giải phóng miền Nam đã chủ trương, muốn đẩy mạnh đấu tranh vũ 
trang và đấu tranh chính trị, muốn phát triển chiến tranh du kích đến trình độ 
cao thì, một trong những nhiệm vụ chủ yếu của việc tăng cường lực lượng vũ 
trang là phải xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dân quân du kích lớn 
mặnh vượt bậc, đi đôi vói việc tăng cường bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương.

a)  Cần phải hết sức đẩy mạnh việc phát triển dân quân tự vệ và dân 
quân du kích về mặt sô' lượng, làm cho toàn miền Nam từ đồng bằng, ven 
biển đến rừng núi, đô thị, đâu đâu cũng có dân quân; làm cho toàn dân: già 
trẻ, trai, gái đều tham gia giết giặc. Việc phát triển dân quân hết sức mạnh 
mẽ về số lượng là một yêu cầu vô cùng quan trọng mà cuộc chiến tranh nhân 
dân ở miền Nam hoàn toàn có thể giải quyết được, vì đổng bào miền Nam ta 
rất giàu lòng yêu nưóc, rất căm thù giặc, một lòng đoàn kết chiến đấu đến 
cùng cho độc lập và thốhg nhất của Tô’ quốc, vì lực lượng chính trị của nhân 
dân miến Nam ngày càng được mở rộng, ngày càng được củng cố. Tống 
cường lực lượng dân quân phải đặc biệt chú trọng những vùng quan trọng: 
xung quanh các căn củ đóng quân của địch, trong và xung quanh các đô thị 
lớn, các sân bay lón, các cơ sở hậu cần của địch, dọc các đưòng giao thông 
chiến lược, ỏ các vùng ven biển quan trọng... Phải nắm thật chắc lực lượng 
dân quân du kích.

b) Đi đôi với phát triển hết sức mạnh mẽ về số lượng, phải ra sức củng cố 
và nâng cao chất lượng về mọi mặt chính trị, tư tưởng, tô chức biên chế, 
trang bị, trình độ kỹ thuật, chiến thuật của dân quân tự vệ và dân quẫn du 
kích. Để nâng cao chất lượng dân quân, phải lấy việc nâng cao trình độ 
chính trị, tư tưởng làm cơ sở. Phải phát huy cào độ lòng yêu nước và chí căm 
thù giặc, xây dựng một quyết tâm sắt đá đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và 
tay sai, giải phóng miền Nam, bảo vệ miển Bắc, thống nhất Tổ quốc. Phải 
đẩy mạnh việc giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho dân quân, làm 
cho những sự việc và con người anh hùng không ngừng nảy nỏ trong phong 
trào chiến tranh du kích.
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c) Cải tiến hơn nữa tổ chức biên chế và trang bị của dân quân. Phải căn 
cứ vào yêu cầu của nhiệm vụ tác chiến cụ thể, căn cứ vào tình hình và đặc 
điểm của từng vùng (miền núi, đồng bằng, đô thị) về chính trị, kinh tế, dân 
cư, đỉa hình... mà tổ chức biên chê dân quân cho thích hợp. Riêng về trang 
bị, cần đẩy mạnh việc phát triển vũ khí thô sơ và tiếp tục cải tiến các vũ khí 
đó, đồng thòi hết sức cố gắng phát huy khả năng của ta để trang bị những vũ 
khí tương đối hiện đại và hiện đại, kể cả những vũ khí hiện đại lấy được 
của địch.

d) Phải tăng cưòng giáo dục nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân sự cho 
dân quân tự vệ và dân quân du kích, đẩy mạnh hơn nữa việc huấn luyện 
cách đánh giặc thật giỏi. Huấn luyện quân sự cho dân quân là việc rất quan 
trọng. Phải thưòng xuyên nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật cho dân 
quân, phát huy triệt để những cách đánh giặc tốt nhất bằng bất cứ thứ vũ 
khí gì có trong tay, đặc biệt chú trọng những cách đánh chỉ cần một lực 
lượng rất ít mà có thể thắng một kẻ địch đông hơn, trang bị mạnh hơn, gây 
cho địch những thiệt hại nặng nệ.

đ) Không ngừng tăng cường đội ngũ cán bộ. Phải nhân rõ vai trò hết sức 
quan trọng của cán bộ để ra sức rèn luyện, bồi dưỡng, đào tạo, làm cho đội 
ngũ cán bộ dân quân ngày càng mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, cần 
mạnh dạn cất nhắc những chiến sĩ ưu tú, gan dạ, mưu trí, đã trải qua thử 
thách chiến đấu và dày dạn kinh nghiệm lên làm cán bộ. Chú trọng cất nhắc 
các chiến sĩ nữ dân quân xuất sắc. Phải thường xuyên bồi dưỡng cán bộ, 
nhất là cán bộ cơ sở, bảo đảm cho cán bộ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ lãnh 
đạo, chỉ huy, quản lý đơn vị.

e) Chú trọng tổng kết kinh nghiệm, phát huy tác dụng của các điển hình 
tiên tiến. Việc này chăng những có tác dụng phát triển chiến tranh du kích 
mà còn góp phần quan trọng làm giàu thêm nội dung của nghệ thuật quân 
sự Việt Nam.

Xây dựng được một lực lượng dân quân tự vệ và dân quân du kích lốn 
mạnh vượt bậc, đẩy mạnh được chiến tranh du kích đến trình độ cao như 
trên thì chiến tranh nhân dân ở miển Nam sẽ có đầy đủ một trong những 
điều kiện chủ yếu để giành lấy thắng lợi hoàn toàn.

Thắng lợi to lớn của chiến tranh nhân dân ở miền Bắc chống chiến tranh 
phá hoại của đế quốc Mỹ đã chứng tỏ vai trờ chiến lược hết sức quan trọng 
của dân quán tự vệ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Hai năm qua, quân và dân ta ở miền Bắc đã và đang đánh bại'cuộc 
chiến tranh phá hoạỉ chủ yếu bằng không quân và hải quân của đế qựốc Mỹ. 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



182____________ ĐẠI TƯỚNG võ NGUYÊN GIÁP VỚI cuộc KHĂNG CHIẾN CHỔNG MỸ, cưu NƯỚC

Đến nay, trên 1.600 máy bay Mỹ đã bị bắn rơi; nhiều giặc Mỹ lái máy’bay đã 
bị tiêu diệt hoặc bị bắt sống, nhiều tàu chiến của Mỹ bị bắn chìm hoặc bắn bị 
thương. Giặc Mỹ có gây cho ta một số khó khăn, tổn thất,<.nhưng nhân dân 
ta càng thêm đoàn kết, càng nêu cao quyết tâm sắt đá bảo vệ miền Bắc,’giải 
phóng miền Nam, tiến tói thống nhất nứớc nhà. Trong tình hình chiến tranh 
mở rông, đời sống kinh tế, văn hóa'của nhân'dân vẫn ổn định, hoạt độhg sản 
xuất mọi mặt của miền Bắc vẫn giữ vững, đồng bào miền Bắc vẫn không 
ngừng nỗ lực làm tròn nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn là 
miền Nam. Trong những thắng lợi to lớn đó sự đóng góp của lực lượng dân 
quân tự vệ có ý nghĩa rất quan trọng. Thắng lợi của miền Bắc trong thời 
gian qua là thắng lợi của cuộc chiến tranh nhân dân chống lại chiến tranh 
phá hoại của đế quốc Mỹ. Trên tất cả các mặt trận chiến đấu, sản xuất, bảo 
đảm giào thông vận tải, phục vụ tiển tuyến, 1'àm nhiệm vụ hậu bị, ... dân 
quản tự vệ đểu tỏ rõ khả năng hết sức dồi dào, xứng đáng với vị trí chiến 
lược của mình trơng sự nghiệp cách mạng vĩ đại này.

Dân quân tự vệ đã chiến đấu dũng cảm, bắn máy bay, bắt sông nhiều gỉặc 
Mỹ lái máy bay, tiêu diệt biệt kích địch. Việc dân qùân tự vệ dừngsúngbộ binh 
bắn rơi máy bay Mỹ là một chiến công rất oanh liệt. Người đầu tiên trềri thế 
giới dùng súng trường bắn rơi máy bay chiên đấu phản lực hiện đại của Mỹ 
chỉnh là dân quân tự vệ Việt Nam. Đó là một điềú vinh dự tô đẹp thêm truyền 
thôhg anh hừng của quân và dần ta. Dân quân tự vệ miểri Bắc đã bắn rơi trên 
100 máy bay các loại của giặc Mỹ. Dân quân tự vệ Quân khu 3 cũng đã bắn rơi 
22 máy bay Mỹ, dân quân tự vệ Quân khu 4 đã bấn rơi 77 máy bay Mỹ, riêng 
dân quân tự vệ tỉnh Quảng Bình đã bắn rơi 28 máy bảy Mỹ. ở Tầy Bắc, Việt 
Bắc, dân quân tự vệ các dân tộc ít người cũng đẩ bắn rơi máý bay Mỹ gổp phần 
tích cực vào thăng lợi chung của toàn dân. Bọn giác Mỹ lái máy bay rất hoầng 
sợ khi phải thực hiện những chuyến bay án cướp trên vùng trời miền Bấc. Bay 
thấp chúng bị lưói lửa của dân quân tự vệ bắn lên, và chúng phải than văn 
rằng "mỗi viên đạn súng trưòng cũng có tác dụng như một nhát búa tạ" giáng 
vào máy bay của chứng. Bay cao để tránh lưới lửa tầm thấp của dân quân tự vệ 
thì chúng lại càng khó ném bom trúng mục tiêu và dễ bị pháo cao xạ hoặc tên 
lửa bắn rơi. Như vậy, chỉ riêng việc dân quân tự vệ bắn máy bay Mỹ cũng có 
tác dụng quan trọng hạn chế sự phá hoại của không quân địch. Hầu hết bọn 
giặc Mỹ lái máy bay nhảy dù xuống miển Bắc đều bị anh chị em dân qựận tự 
vệ bắt sông. Dân quân xã V, xã'Q ở Qủânkhù 4 đã cùng bộ đội chủ lực’ ồhiến 
đấu cả vối tàu chiếh địch và bắt sống giặc Mỹ lái máy baý nhẩy dù xùống íùln. 
Thành tích tiêu diệt biệt kích địòh của dân quân tự vệ rất đáng khen’hgdi. Tất 
cả nhũng trận đánh biệt kích địch đều do dân,quân tự vệ và công an vũ trang 
tiến hành, ở .Quân khu 4, nữ dân quân Hồ Thị Đương đã từng tay không bắt 
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sông biệt kích địch; đồng chí Trương Pháp, dân quân tỉnh Quảng Bình đã chiến 
đấu tới hơi thỏ cuôl cùng để cùng đồng đội đập tan âm mưu phá hoại của một 
toán biệt kích địch từ biển đổ bộ vào.

Dân quân tự vệ đã hăng hái phục vụ cho bộ đội chủ lực chiến đấu. Dân 
quân tự vệ các quân khu đã góp hàng chục triệu ngày côrig để xây dựng các 
trận địa pháo cao xạ, tên lửa, pháo bò biển; xây dựng các sâh bay, kho tàng, 
v.v... Khi bộ đội chủ lực chiến đấu với máy bay, tàu chiến địch, anh chị em 
dân quân tự về đã dũng cảm làm nhiệm vụ tiếp đạn, lau pháo và khi cần đã 
làm cả pháo thủ. Dân quân tự vệ đã hăng hái giúp bộ đội chủ lực giải quyết 
tốt mọi việc sau chiến đấu, giúp bộ đội di chuyển trấn địa được nhanh chóng 
và bí mật. Mỗi chiến công của bộ đội chủ lực đều có sự đóng góp tích cực của 
dân quân tự vệ.

Dân quân tự vệ đã cùng công an nhân dân giữ vững trật tự trị an ở địa 
phương. Tróhg hoàn cảnh đất nước có chiến tranh, việc giữ gìn trật tự trị an 
ở địa phương rất hệ trọng. Dân quân tự vệ đã cùng vói công an nhân dân kịp 
thời phát hiện và trấn áp bọn phản động, đẩy mạnh công tác phòng gian, 
chốhg chiến tranh gián điệp và chiến tranh tâm lý của địch, lập được nhiều 
thành tích tốt để bảo vệ Đảng và chính quyền, bảo đảm an toàn cho nhân 
dân, giữ gìn trật tự trị an ở địa phương.

Dân quân tự vệ đã có nhiều thành tích lớn trong công tác phòng không 
nhăn dân. Chúng ta cần nhận rõ rằng nhân dân ta chống chiến tranh phá 
hoại của giặc Mỹ thắng lợi là do có lực lượng vũ trang đánh địch mậnh, 
đồng thời lại dơ có công tác phòng không nhân dân tốt. Công tác phòng 
không nhân dân đã có tác dụng to lốn trong việc bảo vệ tính mệnh và tài 
sản của nhân dân, hạn chếíđến mức thấp nhất những tổn thất do địch gây 
ra. Dân quân tự vệ chính lă lực lượng nòng cốt của công tác phòng không 
nhân dân. Anh chị em dân quân tự vệ đã bảo đảm việc canh gác và báo 
động máy bay địch, làm nhiệm vụ xung kích trong việc đào hầm, hào phòng 
không. Hiện nay khắp miền Bắc đã có hàng nghìn kilômét đường hào và 
hàng chục triệu hầm hố các loại. Anh chị em dân quân đã theo dõi và phá, 
gỡ các loại bom đạn của địch chưa nổ, xung phong cấp cứu người bị nạn, 
bảo vệ hàng hóa, kho tàng của Nhà nưđc, tài sản của nhân dân. Có thể nói 
công tác phòng không nhân dân của ta mạnh là do có lực lượng dân quân 
tự vệ làm nòng cốt.
. Dân quân tự vệ đã góp công sức lớn vào công tác bảo đảm giao thông vận 
tải. Dân quân tự vệ đã arih dùng chiến đâu bảớ vệ cầu đường, gỡ bom nổ 
chậm, lấp hố bom, làm đường vòng, ngụy trang xe, cứu xe, cứu hàng, làm hệ 
thốhg đèn phòng không trên các tuyến đưòng, bốc dỡ và chuyển tiếp hàng 
hóa, v.v...  ,
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Do vậy, chứng ta không lãng phí sức ngưdi, sức của mà vẫn bảo đảm 
giao thông vận tải tốt. Qua thực tế công tác và chiến đấu, dân quân tự vệ đã 
tích luỹ được nhiều kinh nghiệm; ở nhiều địa phương dã tổ chức ra những 
đơn vị dân quân chuyên làm nhiệm vụ của công binh cứu chữa cầu đường, có 
nơi dân quân đã tự lực bắc được cầu dài 20 mét, có nơi đã huấn luyện kỹ 
thuật công binh một cách phổ biến cho cả nhân dân.

Dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt trong phong trào xây dựng làng 
chiến đấu. Để xây dựng tốt làng chiến đấu có nhiều vấn đề phải giải quyết; 
một trong những vấn để đó mà cũng là một trong những vấn đề quan trọng 
nhất là phải có một đội ngũ dân quân tự vệ mạnh. Dưói sự lãnh đạo của 
Đảng bộ xã và dựa vào hợp tác xã, anh chị em dân quân tự vệ nhiều nơi đã 
ra sức học tập để nâng cao trình độ chírih trị và tư tưởng, nâng cao trình độ 
kỹ thuật, chiến thuật và chuẩn bị chiến đâu tốt. ở nhiều tỉnh như Thanh 
Hóa, Hải Phòng, Hưng Yên..., kết hợp kinh tế với quốc phòng, dân quân đã 
cùng vối nhân dân cải tạo địa hình, làm công sự chiến đấu, trồng hàng triệu 
khóm tre và phi lao, đào rất nhiều mương máng, kênh rạch thuỷ lợi theo 
phương án tác chiến và kế hoạch xây dựng nông thôn xã hội chủ nghĩa của 
địa phương. Những thành tích đó đều có ý nghĩa lớn về quân sự, vì làng 
chiến đấu là một hình thức độc đáo của chiến tranh nhân dân ở nước ta, làng 
chiến đấu không những có tác dụng quan trọng trong việc chôhg chiến tranh 
phá hoại, mà còn có tác dụng quan trọng trong việc chuẩn bị chốhg chiến 
tranh cục bộ.

Dân quân tự vệ là lực lượng xung kích trong sản xuất và củng cố hợp tác 
xã. Lúc đầu có một số địa phương lo rằng xây dựng dân quân tự vệ, xây dựng 
làng chiến đấu thu hút mất nhiều nhân lực, vật lực sẽ ảnh hưỏng đến sản 
xuất. Nhưng thực tê đã diễn ra ngược lại, nơi nào có chi bộ tốt, có dân quân 
tự vệ mạnh thì càng có khí thế cách mạng cao, chẳng những xây dựng được 
làng chiến đấu vững chắc mà còn đẩy mạnh được sản xuất, củng cố được hợp 
tác xã. Những công việc khó khàn phức tạp nhất trong sản xuất đều do anh 
chị em dân quân tự vệ xung phong đảm nhiệm. Anh chị em dân quân tự vệ 
đã tích cực tham gia cải tiến quản lý hợp tác xã và đi đầu trong việc bám 
ruộng, bám biển, cải tiến kỹ thuật, thực hiện thâm canh táng nâng suất, v.v... 
Hầu hết những chiến sĩ dân quân tự vệ giỏi đồng thời là những người sản 
xuất giỏi. Khẩu hiệu "tay búa, tay súng", "tay cày, tay súng" không chỉ nói 
lên phương châm vừa chiến đấu vừa sản xuất của toàn dân ta mà còn nói lên 
vị trí rất quan trọng của lực lượng dân quân tự vệ trên cả hai mặt trân đó.

Dân quân tự vệ đã làm tôi nhiệm vụ hậu bị. Dưới sự lãnh đạo của Đảng 
ta, được rèn luyện trong thực tiễn chiến đấu và sản xuất, lực lượng dân quân 
tự vệ đã trưởng thành nhanh chóng và vững chắc, đã làm tốt nhiệm vụ hâu 
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bị, bổ sung quân cho tiền tuyến, tạo điều kiện rất thuận lợi cho việc mở rộng 
và phát triển bộ đội chủ lực, Chúng ta đã không cần huy động nhiều ngưòi 
thoát ly sản xuất mà vẫn có một đội ngũ hậu bị hùng hậu. Đội ngũ hâu bị đó 
chủ yếu là lực lượng đông đảo của dân quân tự vệ. Đội ngũ hâu bị đó đã đáp 
ứng đầy đủ yêu cầu bổ sung quân cho cầc chiên trường, cần bao nhiêu người 
có bấy nhiêu, cần cho binh chủng nào có người cho binh chủng ấy, cần chiến 
sĩ có chiến sĩ, cần cán bộ có cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở. Chưa bao giờ quân 
đội ta lại có điểu kiện thuận lợi để mau chóng mở rộng và phát triển như 
hiện nay. ở khắp các quân khu đã có rất nhiều chiến sĩ dân quân tự vệ được 
đào tạo thành người bắn giỏi các loại súng và pháo, nhiều đồng chí thành 
thạo về kỹ thuật công binh và có khả năng bổ sung tại chỗ cho các đơn vị 
pháo cao xạ từ cỡ nhỏ đến cỡ lớn. Nhiều anh chị em dân quân tự vệ đã trực 
tiếp tham gia những trận đành máy bay địch ồ Quảng Bình, Vinh Linh, 
Hàm Rồng, Nam Hà... và có nhiều kinh nghiệm vê' sử dụng vũ khí hiện đại. 
Đó là nguồn bổ sung vô tận về chiến sĩ và cán bộ cho quân đội ta.

Qua những thành tích xuất sắc của dân quân tự vệ, chúng ta thấy rõ lực 
lượng dân quân tự vệ có những khả năng tiềm tàng rất lớn trên nhiều mặt, 
không chỉ trong nhiệm vụ chống chiến tranh phá hoại trước mắt, mà cả 
trong nhiệm vụ đánh bại mọi âm mưu xâm lược mới sau này của giặc Mỹ, kể 
cả trường hợp chúng liều lĩnh mở rộng chiến tranh cục bộ ra miền Bắc nước 
ta. Có một lực lượng dân quân tự vệ quý giá như vây là do chúng ta có Đảng 
anh hùng, có nhân dân anh hùng, có đường lôì chiến tranh nhân dân đúng 
đắn và sáng tạo. Mỗi đơn vị dân quân tự vệ lớn mạnh, đạt được thành tích 
vẻ vang đều nhò ở sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và đảng bộ cơ sở, nhờ sự 
giúp đõ săn sóc tận tình của nhân dân.

Tóm lại, chúng ta có thể kết luân: trong sự nghiệp chông Mỹ, cứu nước 
vĩ đại của nhân dân ta, lực lượng dân quân tự vệ giữ một vai trò chiến lược 
hết sức quan trọng. Khẳng định vai trò chiến lược của dân quân tự vệ như 
vậy, không phải chúng ta chỉ căn cứ vào những thắng lợi mà dân quân tự vệ 
đã giành được trong thực tiễn chiến tranh ỏ cả hai miền Nam  Bắc, mà 
chính là chúng ta xuất phát từ đường lôì quân sự Mấcxít của Đảng ta, từ 
bản chất của chiến tranh nhân dân, xuất phát từ quan điểm của Đảng ta về 
vai trò của quần chúng nhân dân đôì với sự phát triển của lịch sử, xuất phát 
từ những đặc điểm của chiến tranh nhân dân ỏ nước ta. Chúng ta cần có 
nhận thức đúng đắn về vai trò chiến lược của dân quân tự vệ, quán triệt hơn 
nữa nhiệm vụ, đường lôì tô’ chức và phương hưởng xây dựng dân quân tự vệ, 
không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm và ra sức phấn đấu để xây 
dựng dân quân tự vệ thành một lực lượng vũ trang ngày càng lốn mạnh, đáp 
ứng yêu cầu mới của sự nghiệp chông Mỹ, cứu nưởc.
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III. RA sức XÂY DỰNG
Lực LƯỢNG DÂN QUÂN Tự VỆ'LỚN MẠNH vượt BẬC 

ĐỂ ĐÁP ƯNG YÊU CAU NGÀY CANG CẤỔ 
CỦA NHIỆM VỤ CHỐNG MỸ, cứu NƯỚC

Hiên nay cuộc kháng chiến chông Mỹ, cữu nước của nhân dân ta đang 
trải qua một giai đoạn quyết liệt. Giặc Mỹ bị thua đau về quầ^ì sự, cô Ịâp 
nghiêm trọng về chính trị đang cố gắng điên cuồng đẩy mạnh chiến tranh 
xâm lược hòng giành một bưóc ngoặt trong thời gian tới, để kết thúc chiến 
trạnh một cách có lợi cho chúng, đồng thời chuẩn bị điều kiện đẹ cần thiết 
thì có thể kéo dài và mở rộng chiến tranh.

Trên chiến trường miền Nam, chúng đang tiếp tục tăng quân, tăng vũ 
khí và phương tiện chiến, tranh, mưu toan đưa tổng số qựân đội viễn chinh 
Mỹ lên tới 50 vạn hay hơn nữa trong năm nay. Chúng đang, tiến hành cuộc 
"phản công chiến lược" lạn thứ hai, tiếp tục thực hịện những âm mựụ cũ với 
những thủ đoạn dã man tàn bạo, xảo quyệt hơn. Bị thất bại nặng nề tronạ 
mùa khô trước đây, chúng đang ra sức điều chỉnh kế hoạch hoạt động, .kết 
hợp chặt chẽ hơn các cuộc hành binh "tìm để diệt" và đánh phá căn cứ ta với 
công tác "bình định" gom dân có trọng điểm. Chúng đang dùng phần lốn 
quân Mỹ vào các cuộc hành binh lốn, dồn đại bộ phận lực lượng quận ngụy 
mất tinh thần vào việc "bình định". Chúng đáng ra sức đánh phá cơ sở nhân 
dân, cơ sở hặu phương của ta, dùng không quân bắn phá vặ rải chất độc hoá 
học nhiều hơn trước. Rõ ràng chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ là 
hình thức phản động nhất, hung bạo nhất của chủ nghĩa đế quốc; trên chiến 
trường miển Nam, đế quốc Mỹ đang tự vạch mặt là tên sen đầm qùốc tế 
ngoan cố nhất, khát máu nhất trong thời đại ngày nay.

Nhưng càng tâng thêm quân, càng đẩy mạnh chiến tranh xâm lược; đế 
quốc Mỹ càng chuốc lấy những thất bại nhục, nhã hơn. Những cụộc hặnh quân 
yừa qua củạ Mỹ nhằm "tìm để diệt" hoặc đánh phá căn cứ của tạ đềụ bị thất 
bại, chẳng những chúng không tiêu diệt được sinh lực của Quân giải phóng, 
không thu hẹp được các căn cứ của ta, mà chúng còn bị quân và dân miền Nam 
giáng cho những dờn chí mạng, tiêu diệt từng đại đội, tiểu đoàn, có khi đêh cả 
lữ đoàn Mỹ. Những chiến thắng lớn của Quân giải phóng ở Tây Ninh, ở Đình 
Định, Quảng Ngãi, ở Tây Nguyên, ở Trị Thiên,... đã chứng tỏ điều đó; Kế hoạch 
"bình định" của đế quốc Mỹ và tay sai cũng đã "ba chìm, bảy nổi" đã bỊ thết bại 
liên tiếp; chúng không thực hiện được mưu đồ kìm kẹp nhân dân, vùng giải 
phóng của ta càn bản vẫn được giữ vững, ở nhiều nơi còn tiếp tục mở rộhg. Hai 
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mặt trận chính của Mỹ là "tìm để diệt" và "bình định nông thôn" đều tiếp tục 
phá sản. Mỹ càng tăng quân vào miền Nam thì tổn thất của chúng càng lốn, 
tinh thần chiến đấu của ngụy quân càng sa sút, tình hình ngụy quyền càng nát 
bét. Các đô thị do chúng kiểm soát cũng không thệ nào ổn định được, các đường 
giao thông quan trọng của chúng vẫn bị cắt đứt, các căn cứ lớn của chúng vẫn 
bị đánh phá. Đế quốc Mỹ ngày càng bị sa lầy trưởc thế trận của chiến tranh 
nhân dận ỏ miền Nam nưóc ta.

Trong tình hình như vậy, đế quốc Mỹ sẽ càng điên cuồng đánh phá miền 
Bắc mặc dù hành động leo thang của chúng đã bị toàn thế giới, kể cả dư 
luận tiến bộ ở Mỹ lên án, phỉ nhổ. Chúng sẽ đẩy mạnh chiến tranh phá hoại 
với quy mồ lớn hơn, mức độ ác liệt hơn. Chúng sẽ dùng không quân đánh 
phá mạnh hơn các tuyến giao thông vận tải của ta, các khù côhg nghiệp, các 
công trình thuỷ lợi và đê đập, các vùng đông dâh cư, các trung tâm chính trị 
và kinh tế. Chúng sẽ dùng hải quân tăng cưòng bao vây mặt biển, bắn phá 
các vùng ven biển của ta. Chứng dạng lăm le dùng cả bộ binh mỏ những 
cuộc tập kích mạo hiểm ra phía bắc vĩ tuyến 17. Đi đôi với các hoạt động 
quân sự, Mỹ tiếp tục dùng màn khói "hoà bình thương lượng" nhằm lừa gạt 
nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới, che giấu những ý đồ đen tôi của chúng. 
Đế quốc Mỹ như con thú dữ bị thương nặng đang giãy giụa một cách hung 
bạo và tuyệt vọng trước hơi thở cuối cùng.

Quận và dân ta cạn phậi luôn luôn tỉnh táo nêu cao tinh thần cảnh giác 
cáẹh mạng, có nhận thức sâu sắc đối với bản chất của kẻ thù và âm mưu mới 
của chúng. Chúng ta phải xậỵ dựng một ý chí quyết chiến, quyết thắng vững 
chắc trong mọi tình huống, phát huy nỗ. lực chủ quan đến cao độ, kiên quyết 
đập tan mọi âm, mựu mối của đế quốc Mỹ, tiến lên giành những thang lợi 
ngày càng to lớn  ,

Bất kể trong tình thế nào nhân dân ta cũng quyết thực hiện bằng đựợẹ lòi 
kêu gọi của Hồ Chủ tịch: "Vì độc lập của Tợ quổc, vi nghĩa vụ đối vói các dân tộc 
đang chống đế quoc Mỹ, toàn dân và toàn quân ta đọàn kết một lòng, không sợ 
hy sinh gian khổ, kiên qụyểt chiến đâu đến thắng lợi hoàn toàn"1. Đe thực hiện 
quyết tâm đó, nhiệm vụ trựóc mat của, các lực lượng vũ trang chúng ta là:

1. Lời kêư gọi của Hồ Chủ tịch ngày 17 tháng 7 nătn 1966.

 Ra sức đánh bạị chiếụ tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, đánh bại không 
quân và hải quân của chúng, bậo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giành nhiều 
thắng lợi to lớn hờn nữa.

 Hểt lòng hết sức ủng hộ sự nghiệp giải phóng của đồng bào miến Nam.
 Nq, lực chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng giáng trả giặc Mỹ những đòn sấm 

sét nếu chúng dám liều lĩnh mở rộng chiến tranh cục bộ rạ miền Bắc nước ta.
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■ Tích cực tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội theo phương hướng thích 
hợp với tình hình mới, cùng với toàn dân xây dựng miền Bắc ngày càng vững 
mạnh về chính trị, kinh tế và quốc phòng, xứng đáng là căn cứ địa cách 
mạng trong cả nước, là hậu phương lốn của tiền tuyến lớn là miền Nam.

Nhiệm vụ của chúng ta rất năng nề nhưng rất vẻ vang. Muôn hoàn 
thành nhiệm vụ lịch sử đố, chúng ta phải ra sức phấn đấu xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dân anh hùng của chúng ta thành một đội quân rất 
ĩỊỊạnh, đánh giặc rất giỏi, trăm trận trăm thắng, đủ sức chiến thắng mọi kẻ 
địch, kể cả đế quốc Mỹ.

Chúng ta cần ra sức xây dựng lực lượng vũ trang lớn mạnh và đúng phương 
hướng, có bộ đội chủ lực mạnh và cơ động, bộ đội địa phương mạnh và có khả 
năng tác chiến lớn trong địa phương, dân quân tự vệ mạnh và rộng khắp.

ỏ đây tôi muôn nói đến sự cần thiết phải xây dựng lực lượng dân quân 
tự vệ lớn mạnh vượt bậc đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao cùa nhiệm vụ 
chống Mỹ, cứu nước. Xây dựng dân quân tự vệ mạnh và rộng khắp là một 
vấn đề hết sức quan trọng trong công cuộc tăng cường lực lượng vũ trang, 
củng cố quốc phòng ở miền Bắc nưóc ta hiện nay. Đó là vì dân quân tự vệ là 
một trong ba thứ quân theo đường lối quân sự của Đảng ta. Không những 
thế, đó còn là vì trong điều kiện cụ thể của chiến tranh hiện đại, chiến tranh 
phá hoại ngày nay cũng như chiến tranh cục bộ mà địch có thể gây ra sau 
này, không còn có một sự cách biệt thật rõ rệt giữa tiền tuyến và hậu 
phương, việc động viên toàn dân tham gia đánh giặc đang đề ra những yêu 
cầu mới nhằm giết giặc ngoài mặt trận, đồng thời nhằm bảo vệ hậu phương 
rộng lởn của ta. Hơn nữa, đứng trên quan điểm quốc phòng toàn diện mà 
nói, một lực lượng vũ trang vững mạnh bao giò cũng phải đi đôi vối một nền 
kinh tế vững mạnh, một hâu phương dồi dào về sức ngưòi sức của; vì vậy, 
trong khi chúng ta phải giữ quy luật cân đối giũa lực lượng vũ trang tập 
trung với khả năng nhân lực, vật lực của nước nhà, chúng ta càng phải ra 
sức phát triển dân quân tự vệ làm cho lực lượng vũ trang không thoất ly sản 
xuất đó càng đông về sô', càng vững về chất. Trong tình hình hiện nay ỏ miền 
Bắc, chúng ta đang chiến đấu chống không quân và hải quân của giặc Mỹ, 
chưa phải chiến đấu chông lục quân của địch, chúng ta đã có một quân đội 
thưòng trực khá lớn nhưng chưa cần có một quân đội thường trực thật lốn; 
chúng ta càng phải chăm lo xây dựng dân quân tự vệ. Có lực lượng dân quân 
tự vệ mạnh và rộng khắp thì có thể làm tốt nhiệm vụ chuẩn bị chông chiến 
tranh cục bộ của đế quốc Mỹ, làm tốt cả công tác củng cố quốc phòng và công 
tác xây dựng kinh tế. Cho nên xây dựng lực lượng dân quân tự vệ lổn mạnh 
là một trong những phương sách quan trọng nhất để củng cô' miền Bắc vững 
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mạnh về mọi mặt, để kết hợp tốt yêu eầu quân sự với yêu cầu kinh tế. Đường 
lôi. của Đảng ta là đường lối chiến tranh nhân dân, miền Bắc nưốc ta đất 
không rộng, dân số có 17 triệu ngưdi, chúng ta càng phải nhân thức sâu sắc 
tầm quan trọng của công cuộc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ.

Chúng ta có thể xây dựng một lực lượng dân quân tự vệ lớn mạnh vượt 
bậc được hay không? Hoàn toàn có thể làm được. Là vì chúng ta có nhiều 
điều kiện thuận lợi mới; những điều kiện thuận lợi đó là:

1. Tinh thần yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội rất cao của nhân dân ta. 
Sau hơn 12 năm cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Bắc chúng ta đã 
có những biến chuyển to lớn. Nhân dân lao động đã thật sự làm chủ đất 
nưốc. Sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân ta ngày nay vững 
chắc hơn bao giờ hết. Chế độ xã hội tốt đẹp đang nung đúc cho mỗi một 
người công nhân, người nông dân tập thể, người lao động trí óc, cho mỗi một 
người dân bất kỳ già, trẻ, trai, gái một tinh thần yêu nưởe và yêu chủ nghĩa 
xã hội rất cao. Truyền thông đấu tranh bất khuất của dân tộc, chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng do Đảng ta phát huy đến đỉnh cao đang tạo ra hàng 
triệu con người mới sẵn sàng xung phong giết giặc, hy sinh tất cả vì độc lập 
và thống nhất của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; đang tạo ra sức chiến đấu 
mói cho nhân dân ta, cho các lực lượng vũ trang nội chung và cho dân quân 
tự vệ nói riêng.

2. Khả năng mới về cải tiến trang bị. Dân quân tự vệ chúng ta đã từng 
chiến đấu và đã chiến thắng quân giặc vối vũ khí thô sơ. Hiện nay, trang bị 
vũ khí thô sơ vẫn là một phương hướng hết sức quan trọng của dân quân tự 
vệ. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không ra sức cô' gắng để cải 
tiến trang bị cho dân quân tự vệ. Ngày nay, miền Bắc xã hội chủ nghĩa có cơ 
sở vật chất và kỹ thuật phát triển hơn trước, có nền kinh tê địa phương ngày 
càng vững mạnh. Điều kiện mói đó cho phép ta cải tiến trang bị cho các lực 
lượng vũ trang, tăng cưòng cho các lực lượng vũ trang, kể cả dân quân tự vệ 
nhiều vũ khí tốt hơn trước. Dân quân tự vệ có trình độ chính trị, tư tưởng 
tốt, lại có vũ khí tô't thì không kẻ địch nào không bị chúng ta đánh bại.

3. Khả năng mới về nghệ thuật đánh giặc. Trong cuộc kháng chiến chốhg 
Mỹ, cứu nưởc, lực lượng vũ trang yêu nước của nhân dân ta ở miền Nam 
cũng như ở miền Bắc đã phát triển kinh nghiệm đánh giặc lên một bưởc mới, 
vân dụng những cách đánh hết sức tài tình và sáng tạo.

Ngày nay, trên chiến trưòng miền Nam, không những bộ đội chủ lực mà 
bộ đội địa phương và dân quân đều có khả năng lớn tiêu hao và tiêu diệt 
quân Mỹ và quân ngụy, đánh cơ giới, hạ máy bay, tập kích sân bay, phá huỷ 
cơ quan và căn cứ hậu cần, cắt đứt đưòng giao thông, đánh vào đô thị, tiêu 
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diệt Cơ quan đầu não của địch... Trên chiến trường miền Bắc, không nhũng 
bộ đội chủ lực mà bộ đội địa phương và dân quân tự vệ đều có khả năng hạ 
máy bay phản lực siêu âm, tiêu diệt biệt kích địch, bảo vệ mục tiêu, bảo vệ 
cầu đường; dân quân tự vệ không những sử dụng thành thạo vũ khí thô sơ 
mà còn biết sử dụng tốt một số vũ khí hiện đại, trình độ kỹ thuật và chiến 
thuật được nâng cap rất nhiều so với trưóc.

Những phát triển mói rất quan trọng của nghệ thuật quân sự Việt Nam 
đậ kết hợp ở một trình độ cao lòng dũng cảm vối trí sáng tạo, đã cho phép 
các lực lượng vũ trang chúng ta không những biết tập trung binh lực tiêu 
diệt kẻ địch, mà còn có thể lấy ít thắng nhiều, chỉ cần một lực lượng rất ít 
mà đánh thống được kẻ địch đôngi gấp bội về số lượng và mạnh vể trang bị, 
gây cho chúng những tổn thất rất nặng. Những phát triển mới có tính chất 
nhảy vọt đó đi đôi với việc cải tiến trang bị, đang mở ra những khả năng mới 
cho dân quân tự vệ, làm cho dân quân tự vệ trả nên một lực lượng vũ trang 
có một sức mạnh chiến đấu to lón không lưòng được so với trước.

4.  Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo của Đảng. Đảng ta có đưỗng lối 
quân sự đúng đắn và sáng tạo, lại có nhiều kinh nghiệm phong phú và độc 
đáo. Sự lãnh đạo của Đảng từ Trung ương cho đến các chi bộ cơ sở là đảm 
bảo chắc chắn nhất, quyết định nhất, làm cho lực lượng dân quân tự vệ lớn 
mạnh vượt bậc. Hiện nay, hầu hết cạc thôn xã, các nhà máy, các cống 
trường, nông trường, lâm trường... trên miền Bắc đều có tổ chức Đảng vững 
mạnh làm bộ tham mưu; ở nông thôn, nơi nào cũng có hợp tác xã làm chỗ 
dựa cho lực lượng vũ trang ở cơ sỏ. Chỉ cần các tổ chức Đảng quán triệt và 
kiên quyết chấp hành chủ trương của Trung ương thì nhất định chủng ta sẽ 
thực hiện được khẩu hiệu sau đây với tất cả nội dung phong phú củá nó theo 
yêu cầu mới: "Mỗi người dân là một chiến sỉ giết giặc, mẵi nhà là một tổ 
chiến đấu, mỗi làng, mỗi xí nghiệp là một pháo đài, mỗi chi bộ là một bộ 
tham mưu trên mặt trận chống Mỹ, cứu nước". ,

Làm được như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ thu được những thắng lợi to 
lớn hơn nữa trong việc chống chiến tranh phá hoại của địch và chuẩn bị tốt 
cho việc chông chiến tranh cục bộ sau này, nếu đế quốc Mỹ dám cả gan đem 
bộ binh tấn công ra miền Bắc.

. /  ỉ ) Ị

Thưa các đồng chí,
Chủ trương của Đảng ta là phải xây dựng bằng được một đội ngũ dân 

quân tự vệ lớn mạnh về cả số lượng lẫn chất lượng. Hai mặt 'Số lượng và chất 
lượng có quan hệ mật thiết với nhau và đều phải được coi trọng để xây dựng
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dân quân tự vệ trở thành một lực lượng vũ trang mạnh và rộng khắp, có 
chất lượng chính trị vững chắc, có sức chiến đấu và trình độ sẵn sàng chiến 
đấu tôt.  '

Chúng ta phải thu hút đông đảo nhân dân vào các tổ chức chiến đấu và 
phục vụ chiến đấu ở đỊa phương làm cho dần quân tự vệ có đầy đủ tính chất 
quần chúng rộng rãi. Phải chú trọng đưa phụ nữ vào hàng ngũ dần quân tự 
vệ nhiều hơn nữa, vì phụ nữ nước ta chiếm một nửa số dân, lại rất giàu tinh 
thần cách mạng, có truyền thốhg đảm đang việc nưốc, việc nhà.

Trong khi phát triển dân quân tự vệ về mốt số lượng, phải nắm vững 
yêu cầu củng cố và nâng cao chất lượng, phải xây dựng có trọng điểm, phải 
tập trung chỉ đạo các khu vực quan trọng. Phải căn 'ctì vào đặc điểm cửa 
từng vùng: nông thôn hay đô thị, rừng núi hay đồng bằng; ở ven biển hay 
dọc đường giao thông, ộ gần các nơi xung yếu hay sâu trong hâu phương... để 
có chủ trương xây dựng cụ thể và thích hợp, nhất là về mặt tổ chức, biên chế, 
trang bị và huấn luyện.

Muốn nâng cao chất lượng của dân'quân tự vệ, chúng ta phải quán triệt 
nguyên tắc cơ bản trong đường lốỉ xây dựng các lực lượng vũ trang của Đảrig 
ta là lấy xây ỉỉựng về chính trị, tư tưởng làm gốc. Phải tăng cường giáo dục 
chính trị, làm cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ tình hình và nhiệm vụ 
mới, thấu suốt quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân ta là đánh thắng giặc Mỹ 
và bè lũ tay sai trong bất cứ hình thức chiến tranh xâm lược nảo của chúng. 
Phải phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, khởi sâu 
chí căm thù, xây dựng một ý chí quyết chiến quyết thắng thật cao. Phải động 
viên anh chị em dâm quân tự vệ ra sức học tập gương dũng cảm của các đơn 
vị anh hùng và cửa các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ta, nỗ lực 
phấn đấu trên các mặt trân chiến đấu và sản xuất, quyết tâm đem hết sức 
mình hoàn thành tốt những công việc khó khăn nhất.

Đi đôi vói việc xây dựng vê' chính trị, tư tưởng, phải xây dựng cho dân 
quân tự vệ có tổ chức biên chế thích hợp vă trang bị ngày càng cải tiến. Hiện 
nay, dân quân tự vệ được tổ chức theo từng thôn xẵ, xí nghiệp, đưồng phố... 
như vậy là thích hợp; nhưng cũng cần phải căn cứ vào nhiệm vụ tác chiến, 
điểu kiện, đặc điểm của từng địa phương, khả năng trang bị của ta mà tiến 
tới một bước xâc định tổ chức biên chế cho cụ thể. về mặt trang bị, như ở 
trên đã nói, phương hướng chung vẫn là hết sức chú trọng phát triển vù khí 
thô sơ, đồng thòi từng bưốc trang bị một số vũ khí hiện đại hay tương đôì 
hiện đại, trưóc hết là ở những vùng trọng điểm. Từng địa phương cần phải 
nghiên cứứ cho cụ thể: đối với nhiệm vụ chống chiến tranh phá hoại, phải 
trang bị như thế nào để dân quân tự vệ có thể làm tròn những nhiệm vụ 
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khác nhau ồ những nơi khác nhau như: bắn máy bay, đánh biệt kích, đánh 
địch tập kích, bảo vệ vùng ven biển, bảo đảm giao thông vận tải, v.v...; đốì 
với nhiệm vụ chuẩn bị chốhg chiến tranh cục bộ, phải trang bị như thế nào 
để dân quân tự vệ có thể đánh được bộ binh, cơ giới của địch... Như vậy, 
chúng ta phải căn cứ vào đốì tượng và nhiệm vụ tác chiến cụ thể ở từng địa 
phương, căn cứ vào khả năng trang bị của ta, để xác định trang bị cho dân 
quân tự vệ một cách hợp lý.

Phải hết sức coi trọng công tác huấn luyện quân sự, rèn luyện cho dân 
quân tự vệ biết đánh giặc giỏi. Biết đánh giặc giỏi là một vấn đề hết sức 
quan trọng, vì vậy chúng ta phải hết sức coi trọng công tác huấn luyện quân 
sự cho dân quân tự vệ. Đến nay công tác đó đã có nhiểu tiến bộ đáng kể, 
nhất là về mặt kỹ thuật. Nhưng nói chungị nội dung huấn luyện chưa phát 
huy được đầy đủ khả năng chiến đấu của dân quân tự vệ, chưa làm cho mỗi 
một chiến sĩ dân quân tự vệ đều nắm vững được cách đánh giặc. Các cơ quan 
có trách nhiệm, các thủ trưởng quân chính các cấp cần xuất phát từ đường 
lối quân sự và tư tưởng tác chiến của ta, từ những đôì tượng tác chiến, từ 
điều kiện cụ thể của dân quân tự vệ về tổ chúc, trang bị, từ điều kiện địa 
hình v.v... mà đi sâu nghiên cứu xác định nội dung huấn luyện quân sự, 
nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện quân sự. Việc tổng kết và giáo dục 
nhũng kinh nghiệm đánh giặc của dân quân tự vệ ở cả hai miền phải được 
đặt thành một vấn đế quan trọng.  .

Để làm tốt các nhiệm vụ nói trên, phải nắm chắc khâu đào tạo và bồi 
dường cán bộ, không ngừng kiện toàn các cơ quan lãnh đạo, chỉ huy, bảo 
đảm địa phương nào cũng có cán bộ và cơ quan lãnh đạo, chỉ huy công tác 
quân sự vững mạnh. Phải mạnh dạn cất nhắc những anh chị em dân quân 
đã được thử thách vào đội ngũ cán bộ. Phải ra sức bồi dưỡng cán bộ, làm cho 
cán bộ biết lãnh đạo, chỉ huy, quản lý lực lượng và vũ khí của địa phương 
mình, đơn vị mình. Phải bảo đảm cho các cơ quan quân sự ở cơ sở vừa gọn 
nhẹ, vừa có năng lực để làm tròn trách nhiệm giúp cấp uỷ Đảng lãnh đạo tốt 
công tác quân sự, phát động toàn dân đánh giặc, chỉ đạo tốt phong trào dân 
quân tự vệ.

Trên cơ sỏ xây dựng đội ngũ dân quân tự vệ lớn mạnh vượt bậc, chúng 
ta cồn tập trung mọi cố gắng để thực hiện đầy đủ mấy nhiệm vụ cụ thể 
sau đây:

Một là: Làm tốt nhiệm vụ chống chiến tranh phá hoại giành nhiều thăng lợi 
lớn hơn nữa. Chông chiến tranh phá hoại bao gồm nhiều việc quan trọng như: 
bắn máy bay, phòng không rihân dân, chông địch bắn pháo ở ven biển, chống 
địch tập kích, chông chiến tranh gián điệp, chống chiến tranh tâm lý, tiêu 
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diệt biệt kích địch, bảo đảm giao thông vận tải, bảo vệ đê đập, v.v..;Chúng ta 
phải tổ chức dân quân tự vệ bắn máy bay địch tốt hơn nữa. Phải chốhg tư 
tưởng coi thường tác dụng và thành tích củá anh chị em dân quân tự vệ 
trong việc bắn máy bay địch; tư tưỏng sai lầm đó trái với quan điểm chiến 
tranh nhân dân của Đảng, trái với tình hình thực tế. Phải ra sức tổng kết 
những kinh nghiệm quý báu của dân quân tự vệ hạ được máy bay địch, cải 
tiến việc tổ thức bắn máy bay, nâng cao chất lượng của các tổ dân quân trực 
chiến, trên cơ sở đó chỉ cần giữ một số lượng thích hợp, như vây vừa tiết 
kiệm sức lao động, vừa thu được kết quả tốt.

Công tác phòng không nhân dân phải được tăng cường hơn riữa. Vừa 
qua nhiều địa phương đã làm tốt, nhưng cũng còn một số nơi làm chưa tốt. 
90% số người bị thương vong ồ những nơỉ đó đều do không ẩn nấp trong hầm 
hố. Ngoài việc cải tiến việc tổ chức qùan sát, báo động, giúp đõ đồng bào sơ 
tốn, còn phải thường xuyên rút kinh nghiệm và phổ biến cho nhân dân các 
phương pháp phòng tránh tốt nhất, đặc biệt phải tích cực đào thêm nhiều 
hầm hố, công sự, đưòng hào.

Trong công tác bảo đảm giao thông vận tải cũng cần phát huy sáng kiến, 
nâng cao trình độ tổ chức, sử dụng nhân lực, vật lực cho hợp lý, tiết kiệm 
càng nhiều sức người, sức của càng tốt.

Hai là: Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ chống chiến tranh phá hoại với nhiệm 
vụ chuẩn bị chống chiến tranh cục bộ. Chuẩn bị chông chiến tranh cục bộ là 
một nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Chông 
chiến tranh phá hoại của địch được tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
chuẩn bị đánh thắng mọi hành động phiêu lưù mạo hiểm của giặc Mỹ, kể cả 
trường hợp chúng dám cả gan dùng lục quân tấn công ra miền Bắc. Vì vậy, 
chúng ta cần kết hợp chát chẽ nhiệm vụ chiến đấu'trước mắt với nhiệm vụ 
chuẩn bị chiến đấu lâu dài của các lực lượng vũ trang nói chung và của lực 
lượng dân quân tự vệ nói riêng. Trong khi tập trung lãnh đạo chống chiến 
tranh phá hoại của đạch, các địa phương đều phải có kế hoạch phòng thủ và 
tác chiến chống quân địch trên đất liển theo chủ trương và ý định của cấp 
trên. Phải chuẩn bị cho bộ đội địa phương và dân quân tự vệ vể mọi mặt để 
sẵn sàng cùng vởi bộ đội chủ lực đánh thắng quân địch trên đất liền ngay từ 
đầu. Phải có kế hoạch triển khai các công tác chuẩn bị, cân nhắc kỹ việc nào 
cần làm ngay, làm trưóc, việc nào phải chuẩn bị tốt nhưng sau này mới làm, 
để thực hiện đúng đắn phương châm kết hợp kinh tế và quân sự, vừa chiến 
đấu vừa sản xuất.

Ba là: Làm thật tốt công tác hậu bị để khi cần có thể nhanh chóng bổ 
sung cho quân đội thường trực. Muốn vậy phải nắm thật chắc lực lượng du 
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kích và tự vệ chiến đấu. Phải đẩy mạnh phong trào "ba sẵn sàng" trong 
thanh niên và "ba đảm đang" trong phụ nữ. Phải nhận rõ việc tổ chức huấn 
luyện quân sự rộng rãi cho dân quân không những nhằm mục đích làm cho 
dân quân biết tác chiến để bảo vệ xóm làng mà còn để chuẩn bị bổ sung cho 
quân đội thường trực những chiến sĩ tốt. Đối yói các lực lượng du kích và tự 
vệ chiến đấu, càng phải tăng cường giáo dục chính trị và huấn luyện quân 
sự làm cho anh em có trình độ chính trị. vũng, có tri thức quân sự khá, có sức 
khoẻ tốt, sẵn sàng làm tròn nhiệm vụ ngoàị mặt trận. Mặt khác, chúng ta 
còn phải động viên nhân dân chấp hành đầy đủ chính sách của Đảng vồ 
Chính phủ đôi với các gia đình có con em đi bộ đội, các gia đình thương binh, 
liệt sĩ để bộ đội yên tâm đánh giặc.

Bôn là: Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của dân quân tự vệ trên 
mặt trận sản xuất. Chúng ta kháng chiến chông Mỹ, cứu nước trong điều 
kiện miền Đắc tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì vây cần phải thấu suất 
phương châm của Đảng đề ra là kết hợp chột chẽ kinh tế và quân sự, vừa 
chiến đấu vừa sản xuất. Trong tình hình chiến tranh đang đi vào giai đoạn 
quyết liệt, sản xuất sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Chúng ta phải cổ vũ mạnh 
mẽ tinh thần lao động quên mình của toàn dân, phát huy triệt để vai trò 
xung kích của dân quân tự vệ trên mặt trận sản xuất. Anh chị em dân quân 
tự vệ phải là những ngưòi xung phong nhận việc ở những nơi gian khổ, nguy 
hiểm, làm việc với ý thức trách nhiệm lớn nhất, giành lấy năng suất cao 
nhất để lôi cuấn đông đảo bà con noi theo. Chúng ta phải hết sức coi trọng 
thành tích sản xuất của dân quân tự vệ trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nưóc.

Năm là: Đẩy mạnh công tác xây dựng làng chiến đấu tiến lên một bước 
mới. Xây dựng làng chiến đấu là một vấn đề rất lớn vì làng chiến đấu là 
những pháo đài vững chắc, nhũng trận địa liên hoàn của chiến tranh nhân 
dân ở nước ta.

Xây dựng làng chiến đấu phải đạt được yêu cầu chôhg chiến tranh phá 
hoại tốt, chuẩn bị tốt để chống chiến tranh cục bộ và bảo đảm sản xuất ở địa 
phương trong mọi tình huống. Làmg chiến đấu phải trở thành trân địa tấn 
công và phòng ngự của cả ba thứ quân, đồng thời phải là chỗ dựa vững chắc 
để nhân dân có thể bám lấy thôn xôm và tiếp tục sản xuất ngay trong điều 
kiện chiến đấu ác liệt.

Xây dựng làng chiến đấu là một quá trình phấn đấu gian khổ về nhiều 
mặt. Phải có chi bộ "bốn tốt", có lực lượng chính trị vững mạnh của quần 
chúng, có một đội ngũ dân quân tự vệ hùng hâu, có kế hoạch cải tạo địa hình 
và dự án tác chiến. Chúng ta cần xuất phát từ tình hình cụ thể, nhịệm vụ cụ 
thể, đặc điểm cụ thể của từng vùng mà đặt kế hoạch xây dựng làng chiến 
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đấu cho thích hợp, chia ra từng bước mà tiến hành, định rõ việc gì phải làm 
ngay, việc gì phải có dự kiến khi cần mới làm, nhằm kết hợp tốt yêu cầu 
quân sự với yêu cầu sản xuất. Vừa qua các quân khu đều đã chú trọng lãnh 
đạo xây dựng làng chiến đấu và đã thu được kết quả bưóc đầu, sắp tới cần 
phải cố gắng nhiều hdn nữa. Trong hội: nghị này, các đồng chí cũng đã sợ kết 
được nhiều , kinh nghiệm quý báu, cách phân loại làng chiến‘đấu do quân 
khu đề ra là một sự sáng tạo quan trọng. '

Thưa các đồng chí,  .
Hội nghị của các đồng chí có mục đích tổng kết công tác quân sự địa 

phương, trong đó có việc lãnh đạo và chỉ huy cả bộ đội địa phương và dân 
quân tự vệ. Các đồng chí đã đặt vấn đề rất đúng, lãnh đạo cônỂT tác quân sự 
địa phương không thể tách rời bộ đội địa phương với dân quân tự vệ.

Hiện nay, ỏ miền Bắc nưổc ta, mỗi tỉnh là một đơn vị kinh tế lốn gồm có 
cả nông nghiệp và côhg nghiệp địa phương với dân sô' hàng chục vạn, hoặé 
trên dưởi một triệu ngưòi, có tỉnh đến gần hai triệu. Mỗi tỉnh đều có nhiệm 
vụ quân sự quan trọng, có lực lượng vũ trang lốn mạnh hơn trước nhiều, bao 
gồm cả bộ độhdịa phương và dân quân tự vệ. Như vậy, từng tỉnh của miền 
Bắc chúng ta sẩn xuất và đánh giặc như thế nào là một vấn đề rất lớn. ở 
đây, tôi muôn nhấn mạnh đến vai trồ lãnh đạo của các đảng bõ từ tỉnh đến 
cơ sở, trưốc hết lồ vai trồ của tỉnh uỷ và vai trò của chi bộ đối với công tác 
quân sự địa phương.Cốc tỉnh uỷ cần nắm chẵc công tác quân sự, đi sâu hơn 
nữa vào việc nghiêri cứu quản triệt đường lôì quân sự của Đảng làm chò sự 
lãnh đạo chiến tranh của Đảng1 tá' ngày càng thu được thắng lợi lớn. Lãnh 
đạo công tác quân sự địa phương đồi hỏi phải nắih vững đặc điểm của địa 
phương, vân dụng đưòng 101 quân sự của Đảng một cốch sáng tạo, phải có kế 
hoạch cụ thể vể tác chiến và xây dựng lực lượng vũ trang trước mắt và sau 
này, có kế hoạch kết hợp chặt chẽ công tác chông chiến tranh phá hoại với 
công tác chuẩn bị chông chiến.tranh cục bộ, kết hợp tốt công tác quân sự với 
công tác sản xuất... Phải biết phôi hợp chặt chẽ các ngành các giới nhăm 
thực hiện nhiệm vụ quân sự dơrĐảng đê ra. Phải biết phát động quần chúng 
và tổ chức quần chứng thum gia chiến đấu, kịp thời đúc kết kinh nghiệm để 
thúc đẩy cộng tác quân sự tiến lên. Các tỉnh uỷ cần nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự địa phương dể hoàn 
thành tốt nhiệm vụ nói trên.

Các huyện ủy cần có tác phong đi sâu, đi sát đôn đốc kiểm tra và giúp đỡ 
các đẳng bộ cơ sỏ quán triệt và thực hiện đầy đủ nhũng nghị quyết của cấp 
trên về công tác quân sự.
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Các đảng bộ cờ sỏ có nhiệm vụ trực tiếp lãnh đạo sản xuất và chiến đấu, 
là hạt nhân lãnh đạo và đoàn kết quần chúng để tiến hành chiến tranh nhân 
dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ỏ từng cơ sở. Các đảng bộ cơ sỏ 
có lãnh đạo tốt công tác quân sự, thì mới làm cho đường lốỉ quân sự của 
Đảng phát huy đến cao độ sức mạnh của mình. ’Vi vậy, các đảng bộ cơ sở, 
nhất là các éhi bộ, cần quán triệt tình hình nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ 
quân sự của Đảng, nhân rõ âm mưu thâm độc của đế quốc Mỹ, nhận rõ khả 
năng to lớn về quân sự cũng như về kinh tế của địa phương mình, ra sức 
lãnh đạo các ngành, các giới chấp hành tất mọi nhiệm vụ quân sự do Đảng 
giao cho.

Các đồng chi,
Hơn 20 năm qua, trên mỗi chặng đường đi lên của cách mạng, dân quân 

tự vệ đã luôn luôn làm tròn nhiệm vụ của một đội quân chiến đấu giỏi, sản 
xuất giỏi, công tác giỏi, xứng đống là một lực lượng chiến lược quan trọng 
trong đấu tranh cách mạng và đấu tranh vũ trang ở nước ta.

Nhân hội nghị này, tôi nhờ các đổng chí chuyển tới toàn thể anh chị em 
dân quân tự vệ lời chào thân ái và quyết thắng của Trung ương và Quân ủy 
Trung ương. Các anh chị em dân quân tự vệ càng tự hào với thành tích vẻ 
vang của mình thì càng phải biết ơn Đảng, biết ơn nhân dân đã dày công 
giáo dục, rèn luyện và nuôi dưdng mình. Anh chị em dân quân tự vệ phải có 
nhận thức dầy đủ về trách nhiệm và vinh dự lởn lao của mình, trước nhiệm 
vụ lịch sử chông Mỹ, cứu nước vĩ đại, ra sức phấn đấu để thực hiện nghiêm 
chỉnh lời dạy của Hổ Chù tịch: Trung với Đảng, hiếu vởì dân, sẵn sàng hy 
sinh chiến đấu vì độc lập và thống nhất của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. 
Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào 
cũng đánh thắng.

Cũng nhân dịp này tất cả chúng ta gửi đến đồng bào, đến các lực lượng 
vũ trang giải phóng miền Nam, trong đó có các anh chị em dân quân tự vệ, 
lời chào quyết tâm đánh thảng giặc Mỹ xâm lược.

Chúng ta có sức mạnh đoàn kết chiến đấu của 31 triệu đồng bào từ Nam 
chí Bắc. Chúng ta có sự đồng tình ủng hộ mạnh mẽ và rộng rãi của các nưổc 
xã hội chủ nghĩa anh em và nhân dân tiến bộ cả thế giới. Chúng ta nhất 
định thăng. Đế quốc Mỹ nhất định thua.

Tôi xin chúc các đồng chí hàng hái tiến lên, dũng cảm và sống tạo 
trong chiến đấu và sản xuất, lập được nhiều chiến công rực rd hơn nữa để 
tô thắm thêm truyền thấng vinh quang của lực lượng dân quàn tự VẬ Việt 
Nam anh hùng.
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THẮNG LỌI TO LỔN, NHIỆM vụ vĩ ĐẠI

(Viết năm 1967, sau hai năm đánh thắng 
"chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ )
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Z^HAN dân ta đang sống những năm tháng oanh liệt nhất trong lịch sử 
“^mấy nghìn năm chống ngoại xâm của dân tộc ta và trong lịch sử mấy 

chục năm đấu tranh cách mạng dưối sự lãnh đạo của Đảng ta. Trên dải đất 
miền Nam anh hùng rộng 17 vạn kilômét vuông, dân tộc ta đang đánh 
thắng trên 1 triệu quân của đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai, giành được 
những thắng lợi ngày càng to lớn. ở miển Bắc, quân và dân ta đang đánh 
thắng cuộc chiến tranh phá hoại của đê quốc Mỹ, làm thất bại những âm 
mưu cơ bản của chúng, đồng thòi vẫn tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, làm tròn mọi nhiệm vụ của hậu 
phương lởn đối với tiến tuyến lớn.

Những thắng lợi vẻ vang đó chứng tỏ sức mạnh to lón dòi non lấp biển 
của dân tộc ta, của nhân dân ta; sức mạnh ấy là vô địch. Đưdng lối chông 
Mỹ, cứu nước của Đảng ta là rất đúng đắn. Chiến tranh nhân dân và lực 
lượng vũ trang nhân dân của chúng ta là bách chiến bách thắng. Sự đồng 
tình, ủng hộ của các nưốc xã hội chủ nghĩa anh em và nhân dân tiến bộ trên 
thế giới đối vói sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta ngày càng to 
lớn và có hiệu lực mạnh mẽ.

Trong khí thế sôi nổi chiến đấu và sản xuất kỷ niệm Cách mạng tháng 
Tám và mừng Quốc khấnh 29, nhìn lại cuộc khâng chiến chống Mỹ, cứu 
nước trong những năm qua, thấy hết ý nghĩa những thắng lợi to lớn của ta 
và những thất bại nặng nê' của địch, quân và dân ta càng tự hào, tin tưởng 
vể dân tộc ta, vê' Đảng ta và Hồ Chủ tịch kính mến. Nhân dân ta, dân tộc ta 
càng nêu cao quyết tâm chiến đấu, đẩy mạnh cuộc kháng chiến cứu nước vĩ 
đại, quyết đập tan mọi mưu đồ xâm lược của đế quốc Mỹ, tiến lên giành lấy 
thắng lợi cuối cùng.

I. cục DIỆN KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, cứu NƯỚC 
TRONG HAI NĂM QUA

Chiến thắng Bình Giã (tháng 1 năm 1965) của quân và dân miền Nam 
đã đánh dấu sự thất bại căn bản của chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của đế 
quốc Mỹ ở miền Nam nước ta.
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Trước tình hình đó, đế quốc Mỹ rất hốt hoảng và bị động, tìm mọi cách 
hòng cứu nguy cho ngụy quân, ngụy quyền đang trên đà suy sụp nghiêm 
trọng. Suốt từ đầu năm đến giữa năm 1965, chúng thực hiện một chiến lược 
chắp vá, nửa vời bằng cách vội vã đưa một số đơn vị chiến đấu của quân đội 
Mỹ vào miền Nam, đồng thòi mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, dùng không 
quân và hải quân liên tục tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại vói hy vọng 
có thể ngần cản được sự sụp đô’ của ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn, củng cố 
và tăng cường lực lượng phản động tay sai ở miền Nam, cứu vãn chiến lược 
"chiến tranh đặc biệt" khỏi thất bại.

' Song, tình hình vẫn phát triển theo chiều hướhg không thuận lợi đối với 
đế quốc Mỹ và tay sai. Trên đà chiến thắng, nhân dân cả nước ta nhất tề 
đứng lên kháng chiến chôhg Mỹ, cứu nước, tiếp tục phát triển quýền chủ 
động trên chiến trường, tiến công địch ồ khắp mọi nơi.

Tiếp theo chiến thắng Bình Giã, trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 6 
năm 1965, trên cơ sở đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị, 
quân và dân miền Nam đã đẩy mạnh tác chiến du kích đồng thời phát triển 
tác chiến tập trung, liên tiếp tiêu diệt gọn nhiều đại đội, nhiều tiểu đoàn 
quân ngụy trong từng trận, trên khắp câc chiến trường, đẩy quân ngụy đến 
chỗ suy sụp, không thể đứng vững trước sự tiến công mạhh mẽ của các lực 
lượng vũ trang giải phóng. Lúc này, quâh viễn chinh Mỹ vừa mới vàò, đã bị 
ngay những đòn đau ở Án Tân  Núi Thành, ở Plây Ku, ở Đà Năng, nhất là ở 
Vạn Tường. Chúng lại bị các "vành đai du kích" xuất hiện siết chặt ở ngay 
căn cứ của chúng, cả hai lực lượng quân ngụy, quân Mỹ đã không ngăn nổi 
đà tiến công ào ạt và liên tiếp thắng lợi của quân và dân miền Nam, khiến 
cho đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai càng thêm bôì rối.

ở miền Bắc, từ ngày 7 tháng 2 năm 1965, ngày đế quốc Mỹ bắt đầu 
dùng không quân liến tục đánh phá, quân và dân ta đã đánh thắng giòn giã 
các cuộc tiến công của không quân Mỹ, làm cho đế quốc Mỹ bị thiệt hại nặng 
nề và càng thêm bị động.

Trước tình hình thất bại và nguy khôn ấỵ, nhất là trưốc tình hình quân 
ngụy đang bị tiến công và tiêu diệt dồn dập, cuôì tháng 7 năm 1965, sau khi 
buộc tướng Taylo phải từ chức, tổng thống Mỹ Giônxơn quyết đỉnh ồ ạt tăng 
quân viến chinh Mỹ vào miền Nam trực tiếp chiến đâu, chuyến chiến tranh 
xâm lược sang một giai đoạn chiến ỉửợc mới: "chiến lược chiến tranh cục bộ".

Tháng 10 năm 1965, sau khi đã đưa vào miền Nam 18 vạn quân viễn 
chinh Mỷ, nâng tổng Ốố lực lượng Mỹ, ngụy lên 70 vạn qưân, đế quốc Mỹ mở 
cuộc "phân công chiến lược" đầu tiên với tham vọng nhanh chóng tỉếu diệt 
các đơn vị chủ lực của Quân giải phóng miền Nam vố có thể kết thúc chiến 
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tranh vào năm 1966. Cuộc "phản công chiến lược" này đậ diễn ra bằng 2 đợt 
hành binh lốn kế tiếp nhau trong suốt mùa khô 19651966.

Đợt hành binh thứ nhất tiến hành trong mùa đông năm 1965. Vói lực 
lượng lớn gồm nhiều đơn vị tinh nhuệ nhất của quân đội Mỹ như sư đoàn 1 
bộ binh cơ giói, sư đoàn 1 "kỵ binh bay", các đơn vị nhảy dù, v.v. đế quốc Mỹ 
mở đợt phản công vào hai hưóng chính: bắc Sài Gòn và Tây Nguyên, nơi mà 
chúng cho rằng Quân giải phóng đang tập trung các lực lượng chủ yếu của 
mình. Trái vói ý muốh chủ quan của đế qụốic Mỹ, đợt hành binh này đã thất 
bại trên cả hai hưóng. Sau trận thua đau ở Vạn Tưồng, quân Mỹ và quân 
ngụy đã bị tiêu diệt nhiều đơn vị tiểu đoàn ở Bàu Bàng, Dầu Tiếng (bắc Sài 
Gòn), Plây Me (Tây Nguyên) và ỏ nhiều nơi khác, v.v.

Thế là quân Mỹ vừa mới ra trận đã bị thua. Mắc Namara "hết sức kinh 
ngạc" và Oasinhtơn "bàng hoàng, hoảng hốt". Chúng lại vội vã táng quân 
chiến đấu Mỹ và mở đợt hành binh thứ hai vào mùa xuân 1966. Lúc này, số 
quân Mỹ đã tới 25 vạn tên. Chúng tung toàn bộ lực lượng cơ động vào cuộc 
phản công lởn "5 mũi tên" trên ba hướng trộng điểm: Đông Nam Bộ, đồng 
bằng Trung Bộ, Tây Nguyên, với , mưu đồ vừa tiêu diệt lực lượng vũ trang 
giậi phóng vừa tiến hành công tác "bình định". Nhưng chúng lại bị thất bại 
thảm hại. Tróhg đợt hành binh quy mô lớn này, có trân địch dùng tới 27 tiểu 
đoàn như ồ Bồng Sơn (Bình Định), địch đã không tiêu diệt được một phân 
đội nào của Quân giải phóng, trái lại, quân Mỹ và quân ngụy đã bị tiêu diệt 
nặng nề ở Củ Chi, Nhà Đỏ  Bông Trang (Đông Nam Bộ), Phú Yên, Quảng 
Ngãi, Bình Định (đồng bằng Trung Bộ) và Tây Nguyên, v.v. Cuộc "phản công 
chiến lược mùa khô" lần thứ nhất của đế quốc Mỹ đã kết thúc bi thảm vối 
hơn 30 tiểu đoàn bị tiêu diệt (trong đó có 14 tiểu đoàn bộ binh Mỹ và chư 
hầu), trên 11 vạn quân bị thương vong (trong đó có trên 4 vạn quân Mỹ và 
chư hầu).

Trong Đông  Xuân 19651966, nếu quân Mỹ đã thất bại nặng nể trong 
đợt ồ ạt ra quân đầu tiên, cùng quân ngụy tiếp tục lâm vào thế bị động, thì 
ngược lại, quâií và dân miền Nam đã giữ vững và phát triển quyền chủ động 
trên chiến trường, đẩy mạnh tác chiến du kích và tác chiến tập trung, vừa 
chủ động phản công tiêu diệt địch trong các đợt hành binh của Mỹ  ngụy, 
vừa chủ động tiến công tiêu diệt chúng, kể cả đánh thọc sâu vào vùng địch 
tạm kiểm soát như đánh vào sào huyệt của chúng ở Sài Gòn, các căn cứ đóng 
quân và kho hậu cần của Mỹ ỏ khắp mọi nơi, v.v. Quân và dân miền Nam đã 
đánh thắng quân Mỹ, ngụy và chư hầu ngay trong hiệp đầu của cuộc "chiến 
tranh cục bộ" của đếquốc Mỹ.

Trên cơ sở chiến thắng Đông  Xuân 19651966, quân và dân miền Nam 
đã đẩy mạnh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị, dồn dập tiến công 
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địch, làm cho tình hình ngụy quân, ngụy quyền vốn không ổn định 'lại thêm 
khủng hoảng về mọi mặt, đế quổc Mỹ càng bối rốĩ và bị động. Phong trảo của 
nhân dân đô thị nổi dậy đấu tranh chống việc đưa quân đội xâm lược Mỹ vào 
và chống ngụy quyền Thiệu  Kỳ sôi sục ở 30 thành phố và thị xã của miền 
Nam. ở Đà Năng và Huế, phong trào đấu tranh chính trị phát triển rộng lớn 
và mãnh liệt nhất trong thòi kỳ này. Rõ ràng, mâu thuẫn giữa đế quốc Mỹ 
và bọn việt gian tay sai với nhân dân miền Nam dang trở nên hết sức gay 
gắt. Sự tiến công quyết liệt của quân và dân miền Nam đã làm cho Mỹ  
ngụy bị thất bại nặng nề về quân sự và bị khủng hoảng nghiêm trọng về 
chính trị. Tình hình đó đã dẫn đến sự lục đục, chia rẽ, khủng hoảng nội bộ 
ngụy quân, ngụy quyền ở vùng "quân đoàn 1" (cuộc khủng hoảng này kéo 
dài hơn 2 tháng, địch phải thay cán bộ chỉ huy 5 lần, 6 tiểu đoàn địch bị tan 
rã sau những trận chúng bắn giết.lẫn nhau). Trước tình hình đó, nhất là 
trưóỊc sự thất bại của quân Mỹ, quân ngụy càng suy sụp nhanh: có tháng đào 
ngũ tới 2 vạn tên, đồng thời nhiều cuộc binh biến đã nổ ra như ở trung đoàn 
thiết giáp số 1 ở Thủ Dầu Một và ỏ cốc đơn vị quân ngụy khác.

Mùa hè năm 1966, sau thất bại "phần công chiến lược mùa khô" lần thứ 
nhất, đê quốc Mỹ chủ trương co lại phòng thủ, tránh những trận đánh lớn 
của Quân giải phóng, khẩn trương bổ sung và tăng thêm quân viễn chinh 
Mỹ, chuẩn bị. cuộc "phản công chiến lược" mới vào mùa khô 19661967. 
Nhưng trong mùa hè 1966, quân Mỹ và qưân ngụy vẫh bị những đòn tiến 
công dồn dập của quân và dân miền Nam trên khắp các địa bàn chiến lược 
quan trọng, từ Trị  Thiên, Tây Nguyên miền Trung Trung Bộ đến miền 
Đông, miền Trung, miền Tây Nam Bộ.

Vào mùa khô 19661967, sau khi bổ sung và tăng quân viễn chinh Mỹ 
lên 40 vạn, nâng tổng số quân Mỹ ■ ngụy lên trên một triệu quân, đế quốc 
Mỹ dốc sức mở cuộc "phản công chiến lược" lần thứ hai. Đặc điểm nổi bật vể 
địch trong cuộc phản công lớn lần này là: a) tiến hành kế hoạch chiến lược 
"hai gọng kìm" là "tìm diệt" và càn quét "bình định"; b) rút kinh nghiệm thất 
bại của cuộc "phản công chiến lược" lần thứ nhất, lần này đế quốc Mỹ tập 
trung lực lượng thực hiện phản công có trọng điểm; c) có sự phân công mới 
giữa hai lực lượng chiến lược; phần lớn quân Mỹ làm nhiệm vụ "tìm diệt", 
phần lốn quân chủ lực ngụy lui vể làm nhiệm vụ "bình định".

Với lực lượng quân sự rất lớn, đế quốc Mỹ mở cuộc phản công lần này 
nhằm "xé nát" những vùng mà chúng cho là các căn cứ kháng chiến, tìm mọi 
cách tiêu diệt chủ lực của Quân giải phóng, đẩy mạnh công tác "bình định", 
hòng ’’xoay chuyển tình thế”, giành lây ínột thắng lợi có ý nghĩa chiếií lược 
trong một thòi gian ngắn, nhanh chóng giải quyết vấn đề Việt Nam.
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. Thế nhưng, đế quốc Mỹ lại bị thất bại rất nặng nề trong cuộc "phản công 
chiến lược mùa khô" lần thứ hai này và càng bị động nghiêm trọng hơn trước. 
Ngay từ đầu mùa đông 1966, chấp hành lòi kêu gọi ngày 17 tháng 10 năm 
1966 "quyết đánh và quyết thắng giặc Mỹ trong Đông ‘ Xuân 19661967" của 
ủy ban Trung ương Mặt trân Dân tộc giải phóng, quân và dân miền Nam vừa 
chuẩn bị sẵn sàng phản công địch vừa chủ động mỏ những đợt tiến công mới 
trên khắp các chiến trường.

Từ cuối mùa hè năm 1966, quân và dân miền Nam đã mở một chiến 
trường mối ở Trị  Thiên, tiến công mạnh mẽ liên tiếp vào quân Mỹ và quân 
ngụy, buộc chúng phải điểu động quân Mỷ ồ các chiến trường khác tói và 
phân tán lực lương đôì phố trên chiến trường này. Đây là một điều hết sức 
bất ngò đối vối đế quốc Mỹ, làm cho chúng càng thêm bị động và lúng túng 
trước khi bước vào cuộc "phản công chiến lược mùa khô" lần thứ hai.

ở Tây Nguyên, các lực lượng vũ trang giải phóng đã chủ động điểu quân 
Mỹ lên vùng Plây Giíáng để tiều diệt chúng trong những trận "đẫm máu" ở 
hai bên bò sông Sa Thầy.

Trên các chiến trường Nam Bộ, đồng bằng Trung Bộ, quân và dân miền 
Nam đều triển khai thế tiến công mới. Các lực lượng vũ trang giải phóng 
miến Nam đã mở đầu chiến thắng Đông  Xuân 19661967 bằng trận tiến 
công kho bom Long Bình (2810) và trân bắn pháo vào cuộc diễu binh của 
Mỹ  ngụy ở gỉữa Sài Gòn (111), giáng cho địch những đòn đau.

Ở Đông Nam Bộ  hướng trọng điểm "phản công" của quân Mỹ trong 
suốt Đông  Xuân 19661967  địch đã mở nhiều đợt hành binh, đáng chú ý 
là ba chiến dịch lớn: Áttơnborơ, Xêđa Phôn và Gianxơn Xity. Cậc chiến 
dịch này là những cuộc hành binh bị động nhằm đôì phó vói những trận 
đánh quyết liệt của quân và dân Nam Bộ. Trong chiến dịch Áttơnborơ, 
địch đã huy động trên 3 vạn quân, nhưng chiến dịch đậ kết thúc với sự thiệt 
hại nặng nề của lữ đoàn 196,, các đơn vị thuộc sư đoàn 25 "tia chớp nhiệt 
đới", sư đoàn 1 "anh cả đỏ" và lữ đoàn dù 173, v.v. Chiến dịch Gianxơn Xity 
(21967) là sự dốc sức cao nhất của quân đội Mỹ trên một hướng trong mùa 
khô này. Chúng đã tung vào một chiến trường chỉ rộng khoảng 400 kilômét 
vụông một lực lượng lốn 4 vạn 5 nghìn quân vối nhiều máy bay, pháo binh, 
xe cơ giói, mong giành một thắng lợi quyết định. Nhưng chiến dịch phản 
công lởn nhất lại bị thua to nhất, kết thúc thảm hại cuộc "phản công chiến 
lược" mùa khô thứ hai của Mỹ.

Những cuộc hành quân "tìm diệt" của Mỹ  ngụy thất bại, tất nhiên 
nhiệm vụ "bình định" của chúng cũng chẳng có kết quả gì. Quân và dân 
miền Nam, trong những ngày thống chiến đấu quyết liệt, vẫn đẩy mạnh cả
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đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị. Phong trào đấu tranh chính trị 
của các tầng lớp nhân dân ồ đô thị miền Nam vẫn phát triển mạnh mẽ, tính 
chất chông Mỹ ngày càng sầu sắc. Các vùng giải phóng của nhân dân miền 
Nam vẫn được giữ vững, có nơi còn được mỏ rộng. Sự thất bại cay đắngcủa 
chương trình "bình định" của Mỹ được đánh dấu bằng việc Cabốt Lốt và 
Lênxđên về vưòn.

Tóm lại, trong cuộc "phản công chiến lược" lần thứ hai, đế quốc Mỹ đã 
thất bại nặng hơn cuộc "phản công chiến lược" lần thứ nhất; 175.000 quân bị 
tiêu diệt (trong đó có 70.000 quân Mỹ), 49 tiểu đoàn và đơn vị tương đương 
(trong đó có 23 tiểu đoàn Mỹ) bị loại khỏi vòng chiến đấu, hàng nghìn máy 
bay và hàng trăm khẩu pháo, v.v. bị phá huỷ. Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai 
càng sa lồy trong thế bị ,động triền miên. Chúng đà không diệt nổi một đơn 
vị nhỏ của chủ lực Quân giải phóng mà lại bị tiêu diệt nặng nề; không giành 
được chủ động mà lại bị động đối phó ở khắp các chiến trường, nơi mà chúng 
tập trung lực lượng lớn nhất lại bị thua to nhất, Chúng muốh đưa quân vào 
đồng bằng sông cửu Long nhưng phải lùi kế hoạch đó lại vì tình hình trên 
khắp các chiến trường đều đang rất khó kh&n đối vói đế quốc Mỹ và tay sai. 
Chúng muốh cứu quân ngụy, nhưng quân chủ lực ngụy vẫn suy sụp, mất sức 
chiến đấu, ngay cả trong nhiệm vụ "bình định".

Mùa hè nám nay, sau thất bại "phản công chiến lược" mùa khô lần thứ 
hai, một không khí bi quan bao trùm các giới cầm quyền ở nưởc Mỹ và bọn 
việt gian ỏ Sài Gòn. Bọn xâm lược Mỹ và bè lũ tay sai đang nhức óc trứớc 
những khó khăn, bế tắc về chính trị, quân sự ngày càng nghiêm trọng và 
không thể khắc phục nổi. Chúng đang bốì rối trước sức tiến công ngày càng 
mạnh mẽ của quân và dân miền Nam, trước quyết tâm chông Mỹ, cứu nưốc 
ngày càng vững chắc của cả dân tộc Việt Naín. Chúng đang gặp sự chốhg lại 
ngày càng kiên quyết của nhân dân tiến bộ trên thế giôi kể cả nhân dân Mỹ. 
Bọn cầm quyển ở Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cãi nhau kịch liệt vế tình 
hình bế tắc nghiêm trọng của Mỹ ở Việt Nam. Oétmolen được gọi về Mỹ 
diễn thuyết lừa bịp: "không có bế tắc", nhưng chính hắn lại đòi Giônxơn 
phải tăng thêm nhiều quân nữa vào miền Nam. Bộ trưởng quốc phòng Mỹ 
Mắc Namara vội vã sang Sài Gòn lần thứ 9 để "xem xét tất cả các mặt của 
chiến tranh", đã công khai chỉ trích Oétmolen "lãng phí sức người" và bảo 
Oétmolen "hãy tăng cường tính hiệu quả" của số quân Mỹ hiện có ở Việt 
Nam. Tiếp đến, Taylo, một nhà chiến lược Mỹ và Cơlíp Pho, một tên trùm 
tình báo Mỹ, chạy khắp các nưốc chư hầu của Mỹ ở Đông Nam Á để mộ thêm 
lính đánh thuê, nhưng không đạt được kết quả mà đế quốc Mỹ mong muốn. 
Rõ ràng, đế quốc Mỹ càng bế tắc sau cuộc "phản công chiên lược" lần thứ hai; 
cuộc "chiến tranh cục bộ" của chúng đã và đang bị thât bại thảm hại.
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về phía quân và dân miền Nam, sau chiêh thắng Đông  Xuân 19661967, 
tất cả các chiến trưòng đều phơi phới một không khí phấn khởi, tin tưởng, 
sôi nổi tiến lên giành lấy những thắng lợi to lón hơn nữa, giòn giã hơn nữa. 
Các lực lượng vũ trang giải phóng đã lớn mạnh nhanh chóng, có thêm nhiều 
kinh nghiệm chiến đấu và tỏ ra rất sung sức. Trong mùa hè nâm nay, trên 
đà thắng lớn, quân và dân miền Nam tiếp tục phát huy quyền chủ động, đẩy 
mạnh thế tiến công cả về quân sự và chính trị ở khắp mọi nơi, giáng cho 
quân Mỹ, ngụy và chư hầu những đòn đau ở cồn Tiên, Dốc Miếu, Gio An, 
Nông Sơn, Mộ Đức, Tân Uyên, cần Lê, Mỹ Tho, Quế Sơn, và ở nhiều sân bay 
như Đà Nẳng, Chu Lai, v.v.

Trên đây là cục diện chiến tranh ở miền Nam trong hai năm qua. Cũng 
trong thời gian đó, ở miền Bắc nưóc ta, đế quốc Mỹ đã dùng một bộ phân 
quan trọng của lực lượng không quân Mỹ ở hạm đội 7, ở miền Nam, ở Thái 
Lan để đánh phá miền Bắc nhằm mục đích cứu vãn tình thế nguy khốn của 
chúng ỏ miền Nam, uy hiếp tinh thần của nhân dân ta ở cả hai miền, ngăn 
chặn sự ủng hộ của nhân dân miền Bắc đối với sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng của đồng bặo miền Nam. Đây là một biện pháp quan trọng của chiến 
lược "chiến tranh cục bộ", đồng thời là một hành động bị động của đế quốc 
Mỹ. Thoạt đầu, chúng bắn phá ỏ các vùng phía Nam Quân khu 4; sau chúng 
"leo thang" dần ra phía Bắc. Đã có lúc, chúng tạm ngừng bắn phá một thời 
gian để lừa bịp "hoà bình" và chấn chỉnh lực lượng, sau đó lại tiếp tục "leo 
thang" rộng ra vĩ tuyến 21, 22, 23... Và, ngày 29 tháng 6 năm 1966, chúng 
đã liều lĩnh bắt đầu đánh phá thủ đô Hà Nội, đưa chiến trành phá hoại của 
chúng đôì với miền Bắc tới một bưóc nghiêm trọng nhất. Chúng còn dùng hải 
quân của hạm đội 7 và pháo mặt đất ồ phía Nam. giói tuyên quân sự tạm 
thời để bổ sung cho hoạt động của không quận của chúng ỏ các vùng ven 
biển Quân khu 4 và vùng Nam VỊnh Linh. Mục tiêu đánh phá của chúng là 
các đưòng giao thông, khu công nghiệp, đê đập, thành phố', khu đông dân, 
trường học, bệnh viện, chợ búa, v.v.  .

Nhưng hơn hai năm qua, cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở 
miền Bắc đã thất bại trong những âm mưu cơ bản của chúng. Chúng vấp 
phải một cao trào chông Mỹ, cứu nưóc của quân và dân miền Bắc. Cho đến 
nay, gần 2.300 máy bay chiến đấu của đế quốc Mỹ đã bị bắn tan xác, hàng 
nghìn giặc Mỹ lái máy bay đã bị tiêu diệt và bắt sông trên miền Bắc; "uy 
thế' của không quân Mỹ bị sụp đô’ thảm hại. Trong khói lửa của chiến tranh, 
miền Bắc đã phát huy sức mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa, vừa chiến đấu 
giỏi vừa sản xuất tốt, giao thông vận tải vẫn thông suốt, kinh tế và văn hoá 
tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân tuy gặp những khó khán do địch gây 
ra nhưng căn bản vẫn ổn định. Quyết tâm chống Mỹ, cứu nước của nhân dân 
ta ngày càng vững chắc.
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Trong khi đó, ở miển Nam, với tinh thần "miền Bác gọi, miền Nam trả 
lời", quân và dân miền Nam đã liên tiếp tiến công quân Mỹ, ngụy và chư 
hầu ỏ khắp mọi nơi, ra sức đánh phá các cãn cú không quân và các kho hâu 
cần của chúng, làm cho chúng bị thiệt hại nặng và càng thêm bị động. Nhìn 
chung, qua diễn biến chiến tranh trong hai nảm qua, cố thể tóm tắt như sau:

A.VỂ PHÍA ĐỊCH:

1. Do chiến lược "chiến tranh đặc biệt" bị thất bại, chuyển sang chiến 
lược "chiến tranh cục bộ". Đế quốc Mỹ đã tiến hành một cuộc chiến tranh 
xầm lược cục bộ lớn nhất từ trước tới nay. về binh lực, chúng đã huy động 
trên một triệu quân, trong đó có nửa triệu là quân Mỹ. về phương tiện 
chiến tranh, đế quốc Mỹ đã dùng khoảng 1 phần 3 lực lượng không quân 
chiến thuật của Mỹ (khoảng 4.000 máy bay các loại, trong đó có 1.300 
máy bay chiến đấu hiện đại), dùng tói 13 chiếc trong 17 chiếc hàng không 
mẫu hạm công kích của hải quân Mỹ. Tất cả mọi vũ khí, trang bị hiện đại 
nhất  trừ vũ khí nguyên tử  Mỹ đều đã dùng vói số lượng rất lớn. Về 
ngân sách chiến tranh, theo tin công khai củạ địch, chỉ riêng trong năm 
1966, chúng đã tiêu tới 13 tỷ đôla và dự định sẽ tâng lên trên 30 tỷ vào 
những năm 19671968.

Đế quốc Mỹ đã tập trung lực lượng quân Mỹ  ngụy và chư hầụ để mở 
hai cuộc "phản công chiến lược" ỏ miền Nam và liên tục dùng không quân, 
hải quân đánh phá miền Bắc nhưng vẫn không cứu vãn nổi thất bại của 
chúng ở miền Nam, mà tình hình lại càng nguy khốn.

2. Đế quốc Mỹ đđ bị thết bại năng nê' về mọi mặt quân sự, chính trị, chiến 
lược, chiến thuật trong suốt cả một thời kỳ rất quan trọng của "chiến tranh 
cạc bộ". Tất cả các mục tiêu chiến lược của chúng đề ra đều thất bậi. Lực 
lượng quân sự của Mỹ  ngụy bị thiệt hại rất nặng. Kế hoạch "bình định" bị 
phá sản. Ngụy quân và ngụy quyền Sài Gòn ngày càng suy sụp. Chúng đang 
đứng trưốc cục diện chiến tranh rất xấu và bế tốc nghiêm trọng.

3. Do tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, đế quốc Mỹ ngày càng 
bị cô lập trên thế giới. Nhân dân tiến bộ trên toàn thế giối, kể cả nhân dân 
Mỹ, đều kịch liệt lên án tội ác xâm lược Việt Nam của đế quốc Mỹ và đã 
đúng lên đấu tranh chốhg lại chúng bằng mọi cách. Nhiều nước đổng minh 
của đế quốc Mỹ đã tỏ ra không mặn mà, thâm chí có "bạn đồng minh" ra mặt 
phản đốĩ Mỹ tiến hành chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Ngay trong nộị bộ 
giổi cầm quyền Mỹ cũng ngày càng lục đục, chia rẽ trước những thất bại 
nặng nề của chúng ở Việt Nam.
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B, VỀ PHÍA TA:

1. Nhìn chung, về tất cả mọi mặt, cục diện cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước của nhân đán ta chưa bao giờ thuận lợi như hiện nay. Quân và dân 
cả nước ta đã vùng lên "cả nước đánh giặc" và đang giành được nhiều thắng 
lợi to lớn liên tiếp.

ở miền Nam, trưóc sự thay đổi chiến lược của đế quốc Mỹ, quân và dân 
miền Nam vẫn tiếp tục phát huy quyền chủ động, liên tục tiến công địch 
trên khắp các chiến trưòng, đánh thắng hai cuộc "phản công chiến lược" quy 
mô lớn của quân Mỹ  ngụy và chư hầu. Đấu tranh quân sự ngày càng được 
đẩy mạnh, kết hợp chặt chẽ với đấu tranh chính trị đang ngày càng phát 
triển sâu rộng. Lực lượng kháng chiến của quân và dân miền Nam lớn mạnh 
nhanh chóng.

ở miền Bắc, quân và dân ta đã và đang đánh thắng chiến tranh phá 
hoại của đế quốc Mỹ, tiếp tục xâỵ dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thòi ra sức 
làm tròn nghĩa vụ của hậu phương lốn đôì với tiền tuyến lớn. Miền Bắc nước 
ta ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

2. Những thắng lợi mà quân và dân cả nưóc ta đã giành được là những 
thắng lợi có ý nghĩa chiến lược lớn cả về quân sự và chính trị. Nhân dân cả 
nước ta đang kề vai sát cánh vững bước tiến lên, đẩy mạnh cuộc kháng chiến 
chốhg Mỹ, cứu nước đi đến thắng lợi cuôì cùng.

3.  Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nưóc của nhân dân ta là chính 
nghĩa, nhằm bắo vệ độc lập, tự do của dân tộc ta, đồng thòi còn có ý nghĩa 
quốc tế to lốn nên được các nước xã hội chủ nghĩa anh em và nhân dân tiến 
bộ toàn thế giới đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ. Chưa bao giờ sự nghiệp 
kháng chiến chông ngoại xâm của nhân dân ta lại được nhân dân thế giới cổ 
vũ và giúp đỡ mạnh mẽ như hiện nay. Nhân dân cách mạng trên thế giới coi 
cuộc kháng chiến chông Mỹ, cứu nước của nhân dân ta là tuyến đầu chốhg 
Mỹ của nhân dân thế giới và là trung tâm của phong trào đấu tranh giải 
phóng dân tộc hiện nay.

II. ĐỂ QUỐC MỸ ĐÃ THẤT BẠI NẶNG NỂ 
TRONG THỜI KỲ RẤT QUẠN TRỌNG CỦA CHIỆN LƯỢC 

CHIẾN TRANH cực BỘ ở MIỀN NAM VIỆT NAM• • *

Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhất là sau thất bại ỏ Trung 
Quốc, Triểu Tiên, Đông Dương, Cuba... đế quốc Mỹ đã thấy sự thua kém
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của phe đế quốc và của bản thân chúng trơng việc so sánh lực lượng trên thế 
giới. Phe đế quốc dọ đế quốc Mỹ cầm đầu đã buộc phải đi vào thế phòng ngự, 
bị động trước sự lớn mạnh của phe xã hội chủ nghĩa, trước cao trào sôi sục 
của phong trào giải phóng dân tộc, trưồc thế tiến công liên tục của phong 
trào cách mạng trên thế giới. Đế quốc Mỹ đã phải từ bỏ chiến lược "trả đũa ồ 
ạt" và chuyển sang chiến lược "phản ứng linh hoạt". Chúng cho rằng chiến 
lược "phản ứng linh hoạt" gồm ba hình thức chiến tranh (chiến tranh đặc 
biệt, chiến tranh cục bộ, chiến tranh tổng lực) là chiến lược thích hợp nhất 
để giúp chúng thoát khỏi thế bị động, khi chúng chưa có điều kiện phát động 
chiến tranh hạt nhân và, hơn nữa, đó là chiến lược "tích cực nhất" để thực 
hiện chính sách xâm lược và chức năng sen đầm quô'c tế của đế quốc Mỹ, 
hòng đốỉ phó với phong trào giải phóng dân tộc đang dâng lên như bặo táp 
trên thế giới và chuẩn bị xâm lược các nưốc xã hội chủ nghĩa. Chúng gọi 
"chiến tranh đặc biệt" và "chiến tranh cục bộ" là "lưõi kiếm tiến công sắc 
bén" vào phong trào giải phóng dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi cho chủng 
chuẩn bị chiến tranh thế giới.  .

ở miền Nam nưốc ta, đế quốc Mỹ đã từng dùng "chiến tranh đặc biệt" và 
đã thất bại; chúng phải vội vã bị động chuyển sang chiến lược "chiến tranh 
cục bộ" để đôì phó với tình hình nguy khốn của chúng. Điều đó, không những 
phản ánh sự thất bại của đế quốc Mỹ mà còn bộc lộ rất rõ bản chất xâm lược 
ngoan cố và hiếu chiến của chúng.

. Chiến lược "chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ là gì? Theo quan điểm 
của đế quốc Mỹ, "chiến tranh cục bộ" là một trong ba hình thức , chiến tranh 
xâm lược của chúng; đó là một cuộc chiến tranh thật sự đôĩ với nước Mỹ 
nhưng có hạn chế về quy mô và phạm vi của chiến tranh. Khác vối "chiến 
tranh đặc biệt" chủ yếu dùng lực lượng quân đội tay sai bản xứ để tiến hành 
chiến tranh, trong cuộc "chiến tranh cục bộ", đế quốc Mỹ phải đưạ quân 
chính quy của nước Mỹ trực tiếp tiến hành xâm lược. Vì chính sách xâm lược 
chung của đế quốc Mỹ là thực hiện chủ nghĩa thực dân mới nên khi tiến 
hành "chiến tranh cục bộ" nhằm đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, 
chúng phải hết sức chú trọng dùng lực lượng quân đội tay sai bản xứ và bọn 
ngụy quyền cùng quân Mỹ tiến hành chiến tranh, chúng coi đó là một chỗ 
dựa vể chính trị rất quan trọng. Trong những cuộc "chiến tranh cục bộ" của 
đế quốc Mỹ nhằm thực hiện chính sách xậm lược thực dân mới, mục đích 
cuối cùng của cuộc chiến tranh phải dạt tới là: củng cố được ngụy quân, ngụy 
quyền làm công cụ đắc lực cho chúng thực hiện chủ nghĩa thực dân mới. Mục 
tiêu quân sự chủ yếu của chiến lược "chiến tranh cục bộ" là: Tiêu diệt lực 
lượng quân sự của đôĩ phương. Tư tưởng của chiến lược này là tiến' công, 
đánh nhanh giải quyết nhanh. Đặc điểm nổi bật của chiến lược "chiến tranh 
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cục bộ” là dùng quân Mỹ trực tiếpxâm lược nhưng hạn chế ở một số lượng 
nhất định, hạn chế mục tiêu chiến lươCi hạn chế phạm vi chiến tranh vàphảì 
giành được thắng lợi quân sự trong thời gian ngắn nhất, tạo điều kiện cho 
việc thống trị, nô dịch của chủ nghĩa thực dân mới củạ chúng.

Hạn chế lực lượng quân Mỹ tức là chỉ dùng một bộ phận lực lượng quân 
sự nhất định của lục quân, không quân, hải quân của nước Mỹ tham gia 
"chiến tranh cục bộ". Đế quốc Mỹ phải hạn chế lực lượng, quân Mỹ tham gia 
một cuộc "chiến tranh cục bộ" vì như thế mới không trở ngại đến chiến lược 
toàn cầu của chúng, không ảnh hưởng đến vị trí của chúng trên thế giới. 
Chúng phải hạn chế như vậy để không làm cho đòi sông chính trị, kinh tế, 
xã hội của nước Mỹ bị đảo lộn, nghĩa là dù tiến hành chiến tranh mà vẫn 
không phải động viên lực lượng, vẫn thực hiện được những "chương trình 
kinh tế, xã hội" ở nưốc Mỹ. Chúng hạn chế như vây vì chúng cho rằng chỉ 
một lực lượng quân sự "hạn chế" của Mỹ trực tiếp tham gia một cuộc chiến 
tranh cục bộ nhằm đàn áp phong trào dân tộc của một nưóc nào đó trong 
khu vực Á, Phi, Mỹ Latinh cũng đủ sức giành thắng lợi rồi.

Vì hạn chế lực lượng quân Mỹ, nên đế quốc táỹ rất chú trọng củng cố, sử 
dụng lực lượng quân đội tay sai bản xứ. Chúng cho rằhg: với lực lượng quân Mỹ 
nhất định làm nòng cốt, cùng với quẩn đội tay sai bân xứ được trang bị hiện 
đại, lại tiến hành chiến tranh xâm lược cục bộ ở những nưởc kinh tế tương đõì 
lạc hậu hoặc mới phát triển, thì chúng sẽ có ưư thế rất lớn vê' binh lực, hoả lực 
để áp đảo quân đội đối phương và chúng sẽ thắng trong một thời gian ngắn.

Hạn chế mục tiêu chiến lược tức là hạn chế mục đích chính trị của cuộc 
chiến tranh: vê' quân sự thì tập trung lực lượng»vào việc nhanh chóng tiêu 
diệt lực lượng quân sự của.đôì phương, nhất là tiêu diệt quân chủ lực. Chúng 
phải làm như vậy để không bị phân tán lực lượng vào nhiều mục tiêu, do đó 
mà có thể đánh nhanh giải quyết nhanh. Chúng cho rằng "xươhg sốhg" của 
đôì phương là các lực lượng vũ trang, nếu đánh "gãy gục" được thì sẽ giải 
quyết xong chiến tranh; nếu không thì chiến tranh sẽ kéo dài và ịihư thế 
chúng sẽ thất bại. Chúng phải làm như vậy vì rpuốh tạo điều kiện thuận lợi 
cho lực lượng quận đội tay sai làm các nhiệm vụ tiếp theo, quân Mỹ có thể 
nhanh chóng rút về nước Mỹ; do đó, chúng có điều kiện chính trị dễ dàng để 
thực hiện chủ nghĩa thực dân mới.

Hạn chế phạm vi chiến tranh tức là chỉ tiến hành chiến tranh ở một 
nưóc hoặc một khu vực nhất định, không để chiến tranh lan rộng ra nhiều 
nưởc hoặc các vùng khác. Chúng cho rằng nếu không hạn chế được phạm vi 
chiến tranh thì sẽ kéo các nước lớn tham gia, do đó chúng sẽ thêm bị động và 
bị thua lớn hơn vì hiện nay chúng chưa chuẩn bị xóng một cuộc chiến tranh 
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thế giới mới. Tuỳ tình hình cụ thể, đế quốc Mỹ có thể hạn chế chiến tranh 
cục bộ ở một nước hoặc một khu vực nhất định; nhưng dù ở phạm vi hào, 
chứng vẫn nhằm mục đích nhanh chóng tiêu diệt lực lượng cách mạng, tiếp 
tục thực hiện chủ nghĩa thực dân mới.

Nếu đối chiếu với quan điểm nói trên về chiến lược "chiến tranh cục bộ" 
của đế quốc Mỹ, chúng ta thấy cuộc "chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ tiến 
hành ở miền Nam Việt Nam hiện nay, về quy mô, đã vượt quá sự hạn chế mà 
chúng dự tính ban đầu. Lực lượng quân Mỹ đã vượt xa quy định của chúng 
là mỗi cuộc chiến tranh cục bộ chỉ được huy động từ 3 đến 6 sư đoàn, ở miền 
Nam hiện nay, lực lượng quân Mỹ và chư hầu đã tương đương hơn 11 sư 
đoàn (trong đó lực lượng quân Mỹ tương đương 9 sư đoàn, quân Nam Triều 
Tiên có 2 sư đoàn). Mục tiêu chiến lược của quân Mỹ trên chiến trưòng miền 
Nam đã không thể hạn chế vào việc "tiêu diệt" lực lượng vũ trang giải 
phóng, mà buộc phải mở rộng sang cả nhiệm vụ "bình định", về phạm vi 
chiến tranh, đế quốc Mỹ đã bước đầu đi quá sự hạn chế trong miền Nam Việt 
Nam; chúng đã và đang tiến hành chiến tranh phá hoại bằng không qụân và 
hải quân đối với miền Bắc Việt Nam, tiếp tục can thiệp ngày càng mạnh vào 
Vương quốc Lào, khiêu khích trắng trợn Vương quốc Campuchia và đang 
lăm le mồ rộng chiến tranh ra toàn bán đảo Đông Dương hòng cứu nguy cho 
chúng ở miến Nam Việt Nam.

ở miền Nam nưóc ta, khi đế quốc Mỹ chuyển sang chiến lược "chiến 
tranh cục bộ", rõ ràng chúng vẫn thẹo đuổi chủ nghĩa thực dân mối. Vì vây, 
dù đưa hàng chục vạn quân Mỹ sang, chúng vẫn phải ra sức củng cô' ngụy 
quân và ngụy quyền là những chỗ dựa vể chính trị và quân sự cần thiết cho 
cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới của chúng. Chúng vẫn duy trì 
danh nghĩa ngụy quyền,, ra sức tăng cưòng ngụy quân, đi đôi với các thủ 
đoạn quân sự của chiến tranh xâm lược, chúng vẫn ráo riết xúc tiến các thủ 
đoạn chính trị của chủ nghĩa thực dân mới. Do đó, tính chất cuộc "chiến 
tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ hiện nay vẫn là chiến tranh xâm lược nhằm 
thực hiện mục đích chính trị của chủ nghĩa thực dân mới, vẫn là chiến 
tranh xâm lược thực dân mởỉ.

Chiến lược "chiến tranh cục bộ" nói riêng cũng như chiến lược "phản ứng 
linh hoạt" nói chung là sản phẩm của tư tưởng quân sự tư sản của đế quốc 
Mỹ xuất hiện trong điều kiện chủ nghĩa đế quốc đang ngày càng suy sụp, 
thất bại, bị động trước tình hình so sánh lực lượng trên thế giới không có lợi 
cho chúng. Cũng như chính sách xâm lược thực dân mới của đế quốc Mỹ, 
chiến lược "chiến tranh cục bộ" đầy rẫy những mâu thuẫn và nhược điểm cơ 
bản không thể khắc phục nổi. về bản chất, nhũng mâu thuẫn và nhược điểm 
cơ bản của chiến lược "chiên tranh cục bộ" vân là những mâu thuẫn và 
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nhược điểm vốh có của một euộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa, ở miền 
Nam nước ta, những mâu thuẫn và nhược điểm đó đang ngày càng tăng và 
bộc lộ sâu sắc theo quá trình phát triển của cuộc chiến tranh xâm lược của 
đế quốc Mỹ, của cuộc kháng chiên chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

Từ khi tiến hành "chiến tranh cục bộ", đưâ quân đội Mỹ vào trực tiếp 
xâm lược miến Nam Việt Nam, dùng không quân và hải quân đánh phá 
miền Bắc, đế quốc Mỹ đã phơi bày trắng trợn bộ mật xâm lược tàn bạo của 
chúng, làm cho mâu thuẫn giữa chúng và bọn tay sai với toàn thể dân tộc 
Việt Nam càng trở nên quyết liệt trên phạm vi cả nước. Mâu thuẫn giữa dân 
tộc Việt Nam vối đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng là mâu thuẫn chủ yếu 
quyết định sự thất bại của chiến tranh xâm lược cục bộ của đế quốc Mỹ.

Đế quốc Mỹ đã đứng trước sự chống lại của cả một dân tộc anh hùng,’ 
bất khuất, giàu kinh nghiêm chiến đấu, đoàn kết triệu ngưòi như một, Nam 
Bắc một lòng, kề vai sát cánh, cầm súng chiến đấu vì chính nghĩa, vì độc lập, 
tự do hoàn toàn của Tổ quốc.

Đưa quân đội Mỹ vào miến Nam Việt Nam, đế quốc Mỹ đã vấp ngay 
phải một cuộc chiến tranh nhân dân phát triển đến trình độ cao đang ở thế 
chủ động tiến công. Cuộc chiến tranh nhân dân đó đã phát huy được tất cả 
sức mạnh của dân tộc, huy động được toàn dân đánh giặc cả vê' quân sự và 
chính trị, đánh bằng mọi hình thức, bằng mọi thứ vũ khí thô sơ đến hiện đại, 
tạo nên sức mặnh tổng hợp rất lón. Cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại đó đã 
chiến thắng oanh liệt cuộc "chiến trarih đặc biệt" của đế quốc Mỹ và đang 
trên đà phát triển mạnh mẽ không gì ngãn cản nổi. Sự thật đã chứng minh: 
từ khi đưa quân Mỹ vào trực tiếp xâm lược miền Nam, đế quốc Mỹ đã bị thất 
bại ngay từ hiệp đầu, chúng đang buộc phải phân tán lực lượng và ở vào thế 
bị động trên khắp các chiến trưòng.

Tiến hành chiến tranh phá hoại đôì với miền Bắc, đế quốc Mỹ đã đập 
đầu vào một luỹ thép kiên cường. Vì sự nghiệp bảo vệ miền Bắc, giải phóng 
miền Nam, tiến tói thỢhg nhất nước nhà, quân và dân miền Bắc đã và đang 
đẩy mạnh cuộc chiến tranh nhân dân sâu rộng chông lại "chiến tranh phá 
hoại" của giặc Mỹ. Quân và dân miền Bắc đã phát huy đến cao độ chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng, đánh thắng "chiên tranh phá hoại" của đê quốc 
Mỹ, và hết lòng hết sức làm tròn nghĩa vụ ọủa hậu phương lớn đối với tiền 
tuyến lốn.  .  .

Đem quân đội Mỹ trực tiếp xâm lược miền Nam Việt Nam và dùng 
không quân đánh phá miền Bắc là một nưốc độc lập và có chủ quyền, một 
thành viên của phe xã hội chủ nghĩa, đế quốc Mỹ càng làm chơ mâu thuẫn 
giữa chúng với phe xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc cũng
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như với nhân dân tiến bộ trên thế giới trở nên hết sức gay gắt. Càng đẩy 
mạnh chiến tranh xâm dược Việt Nam, đế quốc Mỹ càng làm cho các nước xã 
hội chủ nghĩa chống lại chúng kiên quyết hơn và giúp đâ nhân dân Việt 
Nam tích cực hơn để bảo vệ một nước thành viên của phe xã hội chủ nghĩa, 
một tiền đồn của chủ nghĩa xã hội và thực hiện nghĩa vụ vẻ 'vang củạ cạc 
nước xã hội chủ nghĩa đối với phong trào giải phóng dân tộc. Nhân dân tiến 
bộ trên thế giới đang ngày càng ủng hộ nhân dân Việt Nam chống Mỹ xâm 
lược và tiến công chúng ở khắp mọi nơi trên trái đất. Đế quốc Mỹ đang gặp 
phải sự phản đối mạnh mẽ của nhân dân tiến bộ trên thế giớị, kể cả nhân 
dân Mỹ.  '  .

Đế quốc Mỹ theo đuổi chính sách xồm lược thực dân mới, nhưng lại phải 
đưa quân đội Mỹ vào trực tiếp xâm lược miền Nam Việt Nam, việc này đã 
Ịàm cho mâu thuẫn giữa mục đích thực hiện chủ nghĩa thực dân mới với thủ 
đoạn đem quân đội Mỹ tiến hành chiến tranh củạ chúng ngày càng tăng. 
Đưa quân Mỹ vào trực tiếp xâm lược miền Nam, đê quốc Mỹ đã bộc lộ rõ bộ 
mặt xâm lược trăng trợn, không thể nào che đậy được. Mâu thuẫn này càng 
khoét sâu nhược điểm cơ bản về chính trị của chủ nghĩa thực dân mối, và 
dẫn đế quốc Mỹ đến nhiều khó khăn và thất bại.

Đế quốc Mỹ đưa quân vào miền Nam là nhằm ngăn cản sự suy sụp của 
ngụy quân, ngụy quyền và tạo nên những điều kiện mới để củng cố và tăng 
cường lực lượng tay sai của chúng. Nhưng cuộc chiến tranh xâm Ịược ngày 
càng "Mỹ hoá" thì ngụy quận, ngụy quyền Sài Gòn ngày càng suy sụp. Bộ 
mặt việt gian bán nước của bọn cầm đầu ngụy quân và ngụy quyền bị vạch 
trần, chúng bị toàn thể nhân dân ta phỉ nhổ. Mặt khác, mâu thuẫn trong nội 
bộ ngụy quân, ngụy quyền; mâu thuẫn giữa đế quốc Mỹ với ngụy quân, ngụy 
quyền càng phát triển. Những người có chút tinh thần dân tộc trong hàng 
ngũ ngụy quân, ngụy quyền tỉnh ngộ dần và càng ngày càng có nhiều ngưòi 
trở về với nhân dân. Trước những tội ác tày trời của bọn xâm lược Mỹ và bọn 
việt gian bán nước, nhân dân miền Nam càng sôĩ sục căm thù, càng đoàn kết 
chặt chẽ, chiến đấu dũng cảm, và chiến đấu kiên quyết cho đến thắng lợi 
cuối cừng dưới ngọn cờ chống Mỹ, cứu nước của Mật trận Dân tộc giải phóng 
miền Nam Việt Nam.

Càng đưa thêm quân Mỹ vào miền Nam và càng đánh kéo dài, đế quốc 
Mỹ càng làm cho mâu thuẫn gỉữà chiến lược "chiến tranh cục bộ" với "chiến 
lược toàn cầu" của chúng tăng thêm. Cuộc chiến tranh cục bộ ồ miền Nam 
càng được đẩy mạnh thì càng có ảnh hưởng xấu đến các vị trí khác của đế 
quốc Mỹ trên thế giới. Nhất là hiện nay Mỹ đã phải huy động lực lượng vượt 
quá những dự tính của chứng trong một cuộc chiến tranh cục bộ, nên mâu 
thuẫn giữa chịến lược chiến tranh cục bộ và chiến lược toàn cầu lại càng gay 
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gắt. Nhân dận cách mạng thế giới sẽ lợi dụng tình hình đó để tăng cường 
cuộc tiến công vào đế quốc Mỹ nhằm đánh lui chúng từng bước, đánh đổ 
chúng từng bộ phận. Các "bạn đồng minh" của đế quốc Mỹ cũng sẽ lợi dụng 
tình hình đó để tranh giành quyền lợi, gây khó khăn cho Mỹ.

ở miền Nam nứớc ta, chiến lược "chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ 
trong hơn hai năm qua đã bộc lộ nhiều nhược điểm cơ bản.

Trước hết, chiến lược "chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ đã tiến hành 
trên cơ sở thất bại của chiến lược "chiến tranh đặc biệt". Đế quốc Mỹ đưa 
quân Mỹ vào miền Nam trong thế bị động và thế thua, trong tình hình ngụy 
quân, ngụy quyền đang suy sụp, do đó, chiến lược "chiến tranh cục bộ" của 
chúng là một chiến lược bị động ngay từ đầu và phải tiếp nhận một thế chiến 
lược rất bất lợi.

Tiến hành "chiến tranh cục bộ", đế quốc Mỹ mong cứu vãn sự suy sụp 
của ngụy quân, ngụy quyền để làm chỗ dựa về chính trị và quân sự cho cuộc 
chiến tranh xâm lược thực dân mới của chúrig. Nhưng, ở miền Nam nước ta, 
ngụy quân và ngụy quyền đã bất lực và ngày càng suy yếu. Quân viễn chinh 
Mỹ vào miền Nam để làm chỗ dựa về quân sự cho quấn ngụy, nhưng lại bị 
thua trận liên tiếp và tôn thất nặng nề. Quân Mỹ và quân ngụy đều không 
thể dựa được vào nhau, không hỗ trợ, phôi hợp được vối nhau; do đó, càng 
làm giảm sút hiệu lực chiến lược của chúng.

Đế quốc Mỹ triển khai chiến lược "chiến tranh cục bộ" trong một tình 
thế hết sức bị động, ngụy quân, ngụy quyền bất lực, lại gặp phải dân tộc Việt 
Nam anh hùng có ý chí quyết chiến quyết thắng, có chiến tranh nhân dân vĩ 
đại đã phát triển đến trình độ cao vói chiến lược, chiến thuật sáng tạo, có sức 
mạnh vô địch, nên quân đội Mỹ thua trân nặng nề là một tất yếu. Trong 
cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa ỏ miền Nam, quân đội viễn chinh Mỹ 
chiến đấu không có lý tưỏng, tinh thần thấp kém; càng thua trận thì nhược 
điểm cơ bản này càng tăng. Mặt khác, tuy có quân đông và trang bị hiện đại, 
nhưng tổ chức và huân luyện không phù hợp với chiến trưòng Việt Nam, lại 
không quen địa hình, khí hậu, nên quân đội Mỹ đã và đang gặp phải những 
khó khản rất lớn.

Sự thất bại về chiến lược của đế quốc Mỹ trong hai năm tiến hành "chiến 
tranh cục bộ" ở miền Nam Việt Nam đã diễn ra như thế nào?

Chúng ta đều biết, khi đưa quân Mỹ vào miên Nam, đế quốc Mỹ muốn 
dùng ưu thế quân sự lớn, tập trung bỉnh lực, thực hành tiến công hòng tiêu 
diệt các lực lượng vũ trang giải phóng, giành lại quyền chù động. Thế 
nhưng, cho đến nay, trong tay có trên 1 triệu quân, đế quốc Mỹ vẫn không 
thực hiện được mưu dồ chiến lược đó.
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Muốn tập trung lực lượng, nhưng đế quốc Mỹ đã phải phân tán lực 
lượng trên nhiều hướng và trên' nhiều nhiệm vụ. Ngay từ lúc mới vào miền 
Nam cho đến cuối năm 1966, quân viễn chinh Mỹ buộc phải phân tán lực 
lượng trên ba hưóng lởn: Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung Trung Bộ, để 
đối phó vởi chiến tranh nhân dân đang phát triển mạnh, Đến nay, quân Mỹ 
lại bị phân tán thêm ở một hướng nữa: Quảng Trị  Thựa Thiện. Nhìn chung 
trên chiến trường miền Nam, lực lương quân Mỹ đã bị phân tán gần như 
bình quân trên bốn hướng. Đây là một sự phân tán lực lượng chiến lược trái 
hẳn với ý muôn của những kẻ cầm quân của nưốc Mỹ. Điều cay đắng hơn 
nữa cho chúng là, trên mỗi hưống ấy, quân Mỹ lại bị phân nhỏ thêm nữa1. 
Do đó, quân Mỹ nhiều mà hoá ít, có lực lượng lớn nhưng không có sức mạnh 
tương xứng.

1. ở vùng quân đoàn 1, lính ttyủy đánh bộMỹ phậi rải ra trên một yùng rộng khoảng 
500  600km; ở Tây Nguyên, một lực lượng không iớn của Mỹ phải phần tan trên một vùng 
rộng 200km; ỏ miền Đông Nam Bộ, quân Mỹ plìải rải ra trên nhiểu tuyến, chỗ' íiào chúng 
cũng thấy cần phải phòng giữ.  ’  ’

Đã bị phân tán trên nhiều hướng, quân Mỹ và quân ngụy lại bị phân 
tán trên nhiều nhiệm vụ. Ý đồ chiến lược của đế quốc Mỹ là tập trung lực 
lượng quân Mỹ và quân ngụy vào nhiệm vụ "tiêu diệt các lực lượng vũ trang 
giải phóng", nhanh chóng giải quyết chiến tranh. Thế nhưng, trước cao trào 
đấu tranh quân sự và chính trị của nhân dân ựiiền Nam từ nông thôn đến 
thành thị, đế quốc Mỹ đã phải phân tán lực lượng quân Mỹ, quân ngụy vào 
cả nhiệm vụ "bình định". Nếu việc đưa phần lớn các đơn vị chính quy quân 
ngụy về làm nhiệm vụ "bình định" là một thất bại chiến lược thì việc bắt đầu 
đưa quân Mỹ và quân chư hầu tham gia nhiệm vụ "bình định" nhất định sẽ 
dẫn đế quốc Mỹ đến những thất bại lốn hơn về mọi mặt chính trị và quân sự.

Muốn thực hành tiến công, nhưng đế quốc Mỹ lại lâm vào phòng ngự. 
Nếu phân tán lực lượng là điều hết sức nguy hiểm đối với bất cứ đội quân 
xâm lược nào thì phòng ngự lại là điểu nguy hiểm hơn. Hiện nay, tỷ lệ quần 
phòng ngự của Mỹ ở miền Nam chiếm trên dưới 70%. Lầu Năm Góc tính 
rằng ít nhất phải có 20 vạn quân mới đủ bảo vệ cho các cân cứ lớn nhỏ của 
chúng ở miền Nam. Riêng để bảo vệ sân bay Đà Nâng, chúng đã huy động 
một sư đoàn quân Mỹ rải ra trên một chu vi 25km. Gần đây, chúng tính 
rằng cứ 8 tên lính Mỹ mới có được một tên làm nhiêm vụ cơ động chiến đấu. 
Vừa qua, Mắc Namara đã thú nhận: hiệu lực chiến đấu của quân Mỹ rất 
thấp; hắn thấy rằng trong số gần 50 vạn quân Mỹ ở miền Nam chĩ có 7 vạn 
tên trực tiếp chiến đấu. Vì phải dồn lực lượng chiến đâu làm nhiệm vụ 
phòng thủ giữ các càn cứ, giữ cầc đô thị, giữ các đường giao thông quân ốự ýă 
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giữ cả quân ngụy đang lung lay, suy sụp, tan rã, nên Ịực lượng quân Mỹ tuy 
rất đông, nhưng lại bị dàn mỏng ra và thiếu sức tiến công.

Muốn tiêu diệt các lực lượng vũ trang giải phóng, nhưng đế quốc Mỹ lại 
bị tiêu diệt nặng nề. Trong hai năm qua, trên chiến trường miền Nam, đế 
quốc Mỹ đã dốc sức vói nhịp độ khẩn trương hòng thoát khỏi tình trạng 
phân tán và phòng ngự. Chúng đã liên tiếp tăng thêm quân Mỹ và tiến hành 
những cuộc hành binh có tính chất tiến công, nhưng đều thất bại và thất bại 
nặng nhất là trong hai cuộc "phản công chiến lược mùa khô". Tại sao quân 
Mỹ và quân ngụy mở rất nhiểu cuộc hành quân "tìm diệt" từ cở tiểu đoàn 
đến sư đoàn, thậm chí có cuộc hành quân của 2, 3 sư đoàn mà không có hiệu 
lực chiến lược và hiệu quả chiến đấu? Trước hết, muôn tiêu diệt được đối 
phương thì phải tập trung lực lượng nhưng quân Mỹ đã bị phân tán đối phó 
vói chiến tranh nhân dân rộng khắp và mạnh mẽ, chúng không những 
không tập trung được nhiều lực lượng tiến công, mà còn buộc phải đánh theo 
sự lựa chọn của các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam. Trong chiến 
đấu cụ thể, phần lớn những trận đánh của chúng đều không tìm ra mục tiêu, 
không phải vì đế quốc Mỹ thiếu phương tiện trinh sát hiện đại mà là vì trước 
một cuộc chiến tranh nhân dân phát triển đến trình độ cao như ở miền Nam 
thì ở đâu cũng có mục tiêu, ở đâu cũng là mặt trận, nhưng ở đâu cũng không 
có mục tiêu, không có mặt trận. Hiện tượng phổ biến trong cuộc chiến tranh 
ở miền Nam là quân Mỹ luôn luôn bị bất ngờ, sa vào thế trận của Quân giải 
phóng và bị tiêu diệt. Không tiêu diệt nổi các lực lượng vũ trang giải phóng 
miền Nam, mà lại bị tiêu diệt nặng nề, mặc dù Mỹ có lực lượng rất lớn và 
liên tục mở cấc cuộc hành binh "tìm diệt": đó là thất bại cả về chiến lược và 
chiến thuật của quân đội Mỹ trên chiến trường miền Nam.

Muốn giầtỉh lại chủ động, nhưng đế quốc Mỹ càng lún sâu vào bị động. 
Ai cũng biết, quyền chủ động trên chiến trường biểu hiện ở những chỗ: tự do 
hành động theo ý mình, muôn đánh nơi nào, lúc nào là hoàn toàn do mình 
quyết định; điều động được kẻ địch theo ý muốh, buộc kẻ địch phải đánh 
theo cách đảnh mà mình lựa chọn; và điểu quan trọng nhất là phải tiêu diệt 
được đôì phương mới có được quyển chủ động. Trên chiến trường miền Nam, 
hai năm qua quân Mỹ đã không được tự do hành động, buộc phải đánh theo 
sự lựa chọn của quân và dân miền Nam, và đã không diệt nổi một phân đội 
nào của Quân giải phóng, thế thì làm sao chúng có thể giành lại được quyền 
chủ động trện chiến trường. Hai năm qua, quân Mỹ rất muốn tiêu diệt lực 
lượng vũ trang giải phóng miển Đông Nam Bộ, ở Tây Nguyên, ở đồng bằng 
Khu 5 và ỏ Trị  Thiên; nhưng chính ở những nơi này, quân viễn chinh Mỹ 
đã bị những đòn tiêu diệt nặng nể. Vùng đồng bằng sông cửu Long là nơi 
quân Mỹ muốn vào thì đến nay chúng vẫn chưa thực hiện được kế hoạch.
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Trong hai nốm qua, quân Mỹ đã dốc sức rất éaơ, tô’ chức hàng nghìn cuộc 
hành quân lớn, nhỏ, nhưng vẫn không giành lại được chủ động. Nhìn vể 
hình, thức, những cuộc hành quân đó có vẻ Ịà "chủ động" và "có tính chất tiến 
công", nhưng thực chất đã không có hiệu quả chiến đấu và hiệu lực chiến 
lược; do đó, chúng càng lún sâu vàọ thế bị động..

Muốn đánh nhanh, nhưng đế quốc Mỹ buộc phải đánh kéo dài. Tư tưởng 
chiến lược chủ đạo của các cuộc chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc là 
"đánh nhanh, giải quyết nhanh". Tiến hành chiến tranh xâm lược cục bộ ở 
miền Nam Việt Nam trong' tình hình thế giổi và tình hình nưóc Mỹ hiện 
nay, đế quốc Mỹ càng rất muôh "đốnh nhanh". Thế nhưng, chúng đã phải 
đánh kéo dài mặc dù chúng đã đẩy chiến tranh xâm lược lên quy mô lớn. 
Chúng đã gặp phải một đối phương là quân và dân miền Nam vừạ kiên 
cường vừa tài giỏi, đã liên tiếp đánh bại mọi mưu đồ "đánh nhạnh" của 
chúng từ khi chúng bắt đầu chiến lược "chiến tranh đặc biệt" đến nay. 
Chúng không "đánh nhanh" được còn là vì chúng đã chẳng biết ngưòi biết 
mình, đánh giá quá cao chỗ mạnh của chúng, về quân số và vũ khí hiện đại. 
Đôi với đế quốc Mỹ, việc buộc phải đánh kéo dài là một thất bại lởn. Chiến 
tranh càng kéo dài, thì những mâu thuẫn và nhược điểm cơ bản của cuộc 
chiến tranh xâm lược cục bộ của đế quốc Mỷ ở miển Nam Việt Nam càng 
tăng lên gáy gắt và dẫn chúng đến những thất bại ngày càng lón.

Đế quốc Mỹ đã không "bình định" được nỗng thôn và "ổn định" được tình 
hình đô thị. Chúng đã dùng phần lổn quân ngụy và một bộ phận quốn Mỹ để 
làm nhiệm vụ "bình định", nhưng đã thất, bội thảm hại. Chương trình "bình 
định" không nhích lên một chút nào và tình hình các đô thị ngày cồng rối 
ren. Chúng đã chua xót. nhận rằng: "Lịch sử bình định ỏ miền Nam Việt 
Nam là một bảng kê những kế hoạch to lớn bị sụp đổ, những nghị lực ỵộ hạn 
của câc cố vấn có tài nâng tan thành mây khói" (ẠP, 611967).  .

Mục đích cuối cùng của cuộc chiến .tranh xâm lược cục bộ của đế quốc 
Mỹ ỏ miền Nam Việt Nam là: củng cố ngụy quân, ngụy quyền, tiếp tục thực 
hiện chủ nghĩa thực dân mới. Thế nhưng,, trước mâu thuẫn gay gắt giữa đế 
quốc Mỹ và bọn tay sai vởi toàn thể dân tộc ta, trưổc sức kháng chiến của 
nhân dân miền Nam ngày càng mạnh mẽ, thì mâu thuẫn trong nội bộ ngụy 
quân, hgụy quyền ngày càng phát triển,' ngụy quân, ngụy quyền càngí suy 
sụp và nhất định đi đến tan rã và sụp đổ. Sự thực đã và đang diễn ra như 
vậy ở miền Nam nước ta. Điều đó chứng minh rằng đê' quốc Mỹ đã thốt bại 
nặng nề trên con dường đi tới mục đích cuối cùng của cuộc chiến tranh xâm 
lược thực dân mới của chúng.

Về chiến lược, đế quốc Mỹ đã ’thất bãi như vậy, còn về chiến thuật thì 
sao? Có thể nói, qua hai năm tiến hành "chiến tranh cục bộ", đếqúốc Mỹ 
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ngày càng khủng hoảng và bế tắc về chiến thuật. Tất cả các hình thức chiến 
thuật có tính chất tiến công và phòng ngự cũng như các chiến thuật riêng 
của các binh chủng của quân đội Mỹ đều không có hiệu quả như chúng 
mong muốn.

Các hình thức chiến thuật từ "tìm diệt"; càn quét, bình định, ứng cứu 
giải vây đến hành quân an ninh cảnh sát; tập kích bằng hoả lực và chất độc 
hoá học, v.v. đều không có hiệu quả. Từ trân Vạn Tường, củ Chi, Plây Me 
đến các trân "tìm diệt", "càn quét" trong các chiến dịch lớn như "5 mũi tên", 
Áttơnborơ, Xêđa Phôn, Gianxơn Xity, đưòng số' 9, v.v. đã chứng tỏ sự bế 
tắc và thất bại của các hình thức chiến thuật này.

Những căn cứ quân sự hiện đại như Đà Nàng, Chu Lai, các căn cứ hâu 
cần như Long Bình, Biên Hoà, v.v. đã bị uy hiếp thưòng xuyên, bị tiến công 
liên tiếp và bị thiệt hại nặng nề.

Các hỉnh thức chiến thuật riêng của từng binh chủng Mỹ cũng đều thất bại.
Chiến thuật bộ bỉnh cơ giới hoá của sư đoàn 1 dựa vào sự yểm hộ của xe 

bọc thép, pháo binh và không quân, đã tỏ ra không có hiệu quả. Trước cách 
đánh tài giỏi của Quân giải phóng, chiến thuật này của sư đoàn 1 bộc lộ 
nhiều nhược điểm rất lớn: không tự do thực hiện được ý định tác chiến mà 
buộc phải chiến đấu trong những điều kiện và theo cách đánh của đối 
phương. Các trân Bầu Bàng, Căm Xe, Nhà Đỏ  Bông Trang và nhiều trận 
khác đã là những thất bại đau đón của sư đoàn này.

Chiến thuật dùng máy bay lên thẳng đổ bộ với quy mô lớn của sư đoàn 
"kỵ binh bay" nhằm tập kích bất ngò, àò ạt tiêu diệt đôi phương. Thê nhưng, 
chưa bao gid nó tạo được thế bất ngd và chưa bao giò tiêu diệt nổi một phân 
đội của các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam. Sư đoàn "kỵ binh bay" 
lại còn yếu hơn bộ đội bộ binh thông thường của Mỹ vì thiếu sự yểm hộ của 
cơ giói và phâo binh; chúng đã bị Quân giải phóng đánh cho tơi tả ỏ Plây Me, 
Đình Định, v.v.

Chiến thuật "phòng ngự đóng chốt" kết hợp với càn quét "bình định" 
vùng xung quanh các căn cứ quân sự của lính thuỷ đánh bộ Mỹ đã lộ nhiều 
nhược điểm. Câc cán cứ lính thuỷ đánh bộ Mỹ ở Đà Nẵng, Chu Lai... vẫn chơ 
vơ giữa biển cả của chiến tranh nhân dân. Các đơn vị lính thuỷ đánh bộ là 
một trong những binh chủng được đế quốc Mỹ cho là "thiện chiến" nhất của 
chúng thì lại thua trân nhiểu nhất, đang bị "căng ra như một sợi dây đàn" 
trên mấy trâm kilômét ở vùng Trị  Thiên và đường số 9.

Chiến thuật dùng không quân ném bom, bắn phá nhằm tiêu diệt các đơn 
vị Quân giải phóng, phá huỷ các càn cứ kháng chiến, tàn sát nhân dân, cũng 
đã bất lực vì tình báo không chính xác, không phát hiện được đúng mục tiêu.
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Cho đến nay, những cuộc bắn phá của không quân Mỹ  kể cả việc dùng máy 
bay ném bom chiến lược B52 • đã không diệt được một đơn vị nào của Quân 
giải phóng.  ỉ

Vì sao các hình thức chiến thuật của quân Mỹ không có hiệu quả? Ai 
cũng biết, chiến thuật không thể tách rời chiến lược; chiến lược đã bị động, 
bế tắc thì tác động mạnh mẽ đến chiến'thuật. Sự thất bại và bế tắc của các 
chiến thuật của quân Mỹ còn bắt nguồn từ tư tưỏng chiến thuật sai lầm của 
chứng. Các hình thức chiến thuật của quân Mỹ chỉ dựa vào uy lực cửa vũ 
khí, lấy hỏa lực làm linh hồn. Khi những chỗ dựa đó (vũ khí, hoả lực) bị hạn 
chế hoặc không phát huy được tốc dựng thì nhũng chiến thuật của quân Mỹ 
không có hiệu lực và bị đánh bại.  ,,

Chiến thuật của quân đội Mỹ ở miền Nam đang khủng hoảng và bế tắc, 
không phải chỉ vì đó là những thứ chiến thuật lỗi thời của khoa học qùân sự 
tư sản, mà chủ yếu là vì những chiến thuật ấy đã không đọ nổi chiến thuật 
sáng tạo và linh hoạt của chiến tranh nhân dân của quân và dàn miền Nam 
anh hùng, thông minh, dũng cảm, mưu trí. Nếu như quân Mỹ được tự do 
đánh theo chiến thuật của chúng vói một đối phương chưa có kinh nghiêm 
chiến đấu thì có thể các chiến thuật của chúng sẽ phát huy tác dụng và có 
hiệu quả nhất định. .Nhưng trước sức mạnh của chiến tranh nhân dân và 
chiến lược, chiến thuật tài giỏi của quân và dân miền Nam, quân Mỹ đã 
không được tự do hành động, các thứ chiến thuật của chúng đều không có 
hiệu quả. Đúng như tờ Thời báo Niu Oóc ra ngày 28 tháng 2 nãm Ị967 đã 
thú nhận: "Làm thế nào người ta (quân Mỹ) có thể giành được thắng lợi 
quyết định đôì với những lực lượng vũ trang của nhân dân (miền Nam) 
không thể nào thắng được; những lực lượng vụ trang từ nhân dân mà ra, 
hoạt động, tác chiến trong những vùng rất quen thuộc đối với họ và họ lại 
biết sử dụng thành thạo nghệ thuật và kinh nghiệm chiến tranh mà họ đã 
tiến hành một phần tư thế kỷ nay".

Sự thất bại về chiến lược, chiến thuật của đế quốc Mỹ trong hai năm qua 
trên chiên trường miền Nam là rất nặng nề. Tuy đã dốc sức đẩy mạnh chiến 
trạnh xâm lược cục bộ, đế quốc Mỹ không những không đạt được mưu đồ 
chiến lược mà còn thất bại thảm hại về tất cả các mục tiêu chiến lược.

Trong hai năm qua, đế quốc Mỹ đã đưa chiến tranh tới quy mô lổn để 
tìm "bước ngoặt thắng lợi" nhưng "bước ngoặt thắng lợi" ngày càng xa, trái 
lại "bước ngoặt thất bại" đang đến gần với chúng. Chiến tranh xâm lược của 
Mỷ ở miền Nam đã phình quá sự hạn chế của một cuộc "chiến tranh cục bộ", 
nhưng dế quốc Mỹ vồn "không tìm ra lối thoát". Giônxơn vẫn thấy cuộc 
chiếh tranh đó "đẫm máu và bế tắc". Mắc Namara và Oétmolen vẫn bối 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



MỘT SỐ TÁC PHẨM, BÀI VIẾT, BĂI nó i... 219

rối, lục đục vối nhau về chuyện tàng quân và tăng hiệu quả chiến đấu của 
quân Mỹ. Tất cả bọn đầu sỏ của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đều "không tin 
là có thể thắng được đối phương". Tò Nhật báo phốUôn số ra ngày 20 tháng 5 
năm 1967 nhận rằng: "Tại Việt Nam, Mỹ đã lao vào một trận đồ bát quái 
khủng khiếp không có lối ra. Đã đến lúc phải thừa nhận rằng: Việt Nạm đã 
trở thành một chứng bệnh không thể cứu chữa được (đôì với Mỹ)".

Thực tiễn chiên tranh ỏ Việt Nam hai nâm qua đã đánh bại một loạt quan 
điểm quân sự của đế quốc Mỹ cũng như của khoa học quân sự tư sản nói chung.

1 Đế quốc Mỹ cho rằng với sô' quân đông, irang bị mạnh, lại có không 
quân và hải quân hiện đại để tiến hành "chiến tranh cục bộ" thì nhất định 
chúng sẽ giành được thắng lợi. Thực tiễn trên chiến trường Việt Nam đã làm 
cho luận điểm đó phá sản và đang đi đến pha sản hoàn toàn cùng với lý luân 
"chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ xâm lược.

Trưốc hết, luận điểm của đế quốc Mỹ về sô' quân đông quyết định thắng 
lợi trên chiến trường đã không còn ý nghĩa. Từ "chiến tranh đặc biệt" đến 
"chiến tranh cục bộ", phía Mỹ và tay sai luôn luôn có nhiều quân hơn các lực 
lượng vũ trang giải phóng miền Nam, nhưng chưa bao giò chúng giành được 
thắng lợi. Sự thật đã chứng tỏ: đế quốc Mỹ đã thua và đang thua trên chiến 
trường miền Nam không phải vì chúng thiếư quân, càng không phải vì quân 
của chúng ít hơn các lực lượng vũ trang giải phóng, mà chính là vì chúng đỗ 
vấp phải cả một dân tộc đứng lên chống lại hết sức kiên quyết; dân tộc ấy có 
một cuộc chiên tranh nhân dân phát triển mạnh mẽ, vói lực lượng chính trị 
hùng hâu và vô tân, vói lực lượng vũ trang giải phóng có chất lượng chiến 
đấu cao và có cách đánh tài giỏi.

Nếu chỉ nhìn số quân đông thì rõ ràng trên 1 triệu quân Mỹ, ngụy và 
chư hầu là một lực iượng rất lớn, nhất là lực lượng đó lại tiến hành chiến 
tranh xâm lược trong một dải đất chỉ rộng 17 vạn kilômét vuông. Nhưng, 
eó sô' quân đông chưa hẳn đã có sức chiến đấu mạnh và có hiệu quả. Do tiến 
hành chiến tranh xâm lược phi nghĩa, binh lính không có tinh thần chiến 
đấu, lại không có cách đánh thích hợp và ở vào thế chiến lược bị động, nên 
trên 1 triệu quân Mỹ, ngụy và chư hầu vẫn không có được sức mạnh chiến 
đấu như chúng mong muôn.

Cùng vớỉ luận điểm về số quân, luận điểm về trang bị, vũ khí quyết địhh 
thắng lợi cũng đã bị đập tan. Có thể nói, trên chiến trường miền Nam, kẻ có 
nhiều trang bị, vũ khí hiện đại là đế quốc Mỹ. Chỉ trừ vũ khí hạt nhân, còn 
các loại vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại nhất của Mỹ đều được 
chúng đem ra dùng với mức độ bừa bâi. Thế nhưng, tất cả những trang bị, 
vũ khí đó đã không giúp quân Mỹ bảo vệ được chúng, càng không phát huy 
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được tác dựng trong việc "tiêu diệt" các lực lượng vũ trang giải phóng miền 
Nam. Trái lạỉ, các lực Tượng vũ trang giải phóng không có máy bay, xe cơ 
giới, tàu chiến nhưng vẫn tiêu diệt đửợc các đơn vị quân Mỹ, ngụy và chư 
hầu cố trang bị hiện đại.

Ai cũng biết rằng quân đội phải có trang bị, vũ khí, và trang bị, vũ khí 
là một nhân tố quan trọng tạo nến sức mạnh chiếri đấu của cốc lực lượng vũ 
trang. Nhưng, rõ ràng trang bị, vũ khí không phải là yếu tố quyết định 
thắng lợi. Vấn đề quyết định thắng lợi trên chiến trưòng là ỏ chỗ quân đội 
nào có tinh thần chiến đấụ cao, có cách đánh giỏi. Có tinh, thần chiến đấu 
cao, có cách đánh thích hợp thì mới phát huy được đến mức cao nhất tác 
dụng của trang bị, vũ khí để chiến thắng kẻ thù.    ,

Luận điểm về sức mạnh của khồng quân và lấy không quân giảỉ quyết 
chiến trường cũng bị phá sản. ở miền Nam, đế quốc Mỹ có ưu thế rất lốn về 
không quân. Chúng đã dùng máy bay ném bom đủ các loại, kể cả máy bay 
ném bom chiến lược B.52, hòng tiêu diệt các lực lượng vũ trang giải phóng và 
tàn sát nhân dân. Nhưng chúng vẫn không cứu được bộ binh Mỹ khỏi thua, 
không ngăn nổi đà tiến công mãnh liệt ỏ khắp nơi của các lực lượng vụ trang 
giải phóng miền Nam. Đúng là quân Mỹ ở miền Nam có một lực lượng không 
quân rất lớn, nhưng rõ ràng không quân Mỹ đã bị hạn chế tác dụng vì phải 
đốì phó với cuộc chiến tranh nhân dân rộng khắp của quân và dâm miền 
Nam anh hùng. Từ Trị  Thiên đến Cà Mau, có hàng nghìn mục tiêụ mà Mỹ 
muôn đánh; vì vây, không quân Mỹ cũng buộc phải phân tán lực lượng, cho 
nên hiệu quả chiến đấu không được như chúng mong mụôn. Sự thất bại của 
không quân Mỹ, từ chiến thuật "trực thăng vận" đến chiến thuật "đổ bộ 
đường không với quy mô lớn" đã chứng minh sự phá sản của luân điểm "sức 
mạnh không quân" của đế quốc Mỹ trên chiến trường miền Nam.

Ở miền Bắc, không quân Mỹ đã bị giáng trả những đòn quyết liệt. Gần 
2.300 máy bay chiến đấu hiện đại thuộc đủ các kiểu mối nhất của không 
quân Mỹ đã bị bắn tan xác trên bầu trời miền Đắc. "Uy thế không lực Hoa 
Kỳ" bị sụp đổ thảm hại. Máy bay và bom dạn Mỹ không đe dọa nổi nhân dân 
ta. Chính Mặc Namara đã thú nhận rằng: "Bom đạn không thể làm cho 
Bắc Việt Nam mềm yếu". Đó chính là sự thú nhân vê' sự bất Ịựọ của, không 
quân Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lựợc của đế quốc Mỹ ở Việt Nam.

Chiến ỉượe "chiến tranh cục bộ" đang sụp đổ cùng với cái gọi là "sức 
mạnh không tường tượng được của quân đội Mỹ". Chiến tranh chựa kết 
thúc, nhưng có thể kết luân rằng: chiến lược "chiêh tranh cục bộ" của Mỹ ở 
miền . Nam đã tỏ ra bất lực và nhất định sẽ thất bạỉ hoàn toàn. Trong cuộc 
chiến tranh xâm lược phi nghĩa ở Việt Nam, đội quân viễn chinh Mỹ với số 
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lượng gần nửa triệu tên, trang bị rất hiện đại, đã không giành được một 
thắng lợi nào mà chỉ là một đội quân chiến bại. Trong chiến tranh, lục quân 
giữ vị trí quyết định trên chiến trường, thế nhưng sức chiến đấu của lục 
quân Mỹ rất kém, tinh thần "thấp hơn ngọn cỏ", cách đánh lại tồi. Bọn tướng 
tá Mỹ thì chủ quan, kiêu ngạo nên luôn luôn bị bất ngò và thất bại.

Đế quốc Mỹ đã tốn nhiều công sức để quảng cáo cho cái gọi là "sức 
mạnh không thể tưởng tượng nổi của quân đội Mỹ" hòng đe dọa nhân dân 
thế giới, nhất là nhân dân các dân tộc nhỏ yếu. Trò bịp này của chúng đâ 
phá sản. Sự thật là quân viễn chinh Mỹ đang thất bại nặng nề trước cuộc 
chiến tranh nhân dân của dân tộc Việt Nam  một dân tộc đất không rộng, 
người không đông, dựa vào sức mình ĩà chính, quyết chiến đấu đê giành lấy 
độc lập và tự do.

III. NHÂN DÂN CẢ NƯỚC TA
ĐÃ GIÀNH ĐƯỢC THẮNG LỘI HẾT sức TO LỚN

Trên đây là điểm lại sự thất bại nặng nề trước hết là sự thất bại về chiến 
lược, chiến thuật của đế quốc Mỹ trong hai năm chúng thực hiện chiến lược 
"chiến tranh cục bộ" xâm lược miền Nam nước tạ. Còn về phía nhân dân ta thì, 
hai năm chông Mỹ, cứu nước vừa qua là những nám chiến đấu và thử thách rất 
quyết liệt và đã giành được những thắng lợi hết sức to Ịớn, vẻ vang.

Trước việc đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân viễn chinh vào miền Nam, điên 
cuồng đẩy mạnh chiến tranh phá hoại chủ yếu bằng không quân và hải quân 
đôi vói miền Bắc, nhân dân cả nước ta đứng trước tình hình rất nghiêm 
trọng, trước nguy cơ mất hay còn của đất nước. Tình hình đó đã đặt ra cho 
nhân dân cả nước ta nhiệm vụ chung là: đoàn kết toàn dân, hai miền Nam 
Bắc kề vai sát cánh, đẩy mạnh cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đạí, quyết tâm 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, 
tiến tới thống nhất Tổ quốc. Hồ Chủ tịch đã nói: "Lúc này chống Mỹ, cứu 
nước là nhiệm vụ thiêng liêng nhất của mọi người Việt Nam yêu nước", "toàn 
dân và toàn quân ta đoàn kết một lòng, không sợ hy sinh gian khổ, kiên 
quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn".  '

*

* *
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Trên chiến trưòng miền Nam, chiến lược "chiến tranh đặc biệt" bị phá 
sản, đế quốc Mỹ buộc phải chuyển sang chiến lược "chiến tranh cục bộ", 
nhưng tính chất cuộc chiến tranh của chúng vẫn là chiến tranh xâm lược 
nhằm thực hiện mục đích chính trị của chủ nghĩa thực dân mới, vẫn là chiến 
tranh xâm lược thực dân mới.  ,

Cuộc kháng chiến chông Mỹ, cứu nưóc của nhân dân Việt Nam ta ở 
miền Nam là một cuộc chiến tranh cách mạng, một cuộc chiến tranh nhân 
dân phát triển đến một trình độ cao xưa nay chưa từng thấy. Đây là một 
cuộc chiến tranh cách mạng, một cuộc chiến tranh nhân dân của cả một dân 
tộc chống lại chiến tranh xâm lược thực dân mới của chủ nghĩa đế quốc Mỹ. 
Cuộc kháng chiến vĩ đại đó đang phát triển thắng lợi vì ná có một đường lối 
lãnh đạo chính xác và sáng tạo, vì nó biết vận dụng tổng hợp và phát triển 
sáng tạo toàn bộ các kinh nghiệm quý báu củng như mọi hình thức đấu 
trạnh của cách mạng Việt Nam, từ đấu tranh chính trị cho đến khởi nghĩa, 
đến chiến tranh. Do đó, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân 
ta đang tiến lên theo những quy luật tổng hợp của chiêh tranh cách mạng 
chốhg chiến tranh xâm lược thực dân mói, những quy luật mà nội dung chủ 
yếu là tinh thần đấu tranh bất khuất của một dân tộc anh hùng, là tinh 
thần cách mạng triệt để của giai cấp công nhân, của quần chúng công nông 
cơ bản, là sự kết hợp tài tình và độc đáo giữa mọi hình thức đấu tranh, đặc 
biệt là giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, trên mọi đỉa bàn của 
đất nước, từ rừng núi, nông thôn, đổng bằng cho đến các đô thị. Đương 
nhiên, dưới sự chỉ đạó của các quy luật tổng hợp nói trên, mỗi một hình thức 
đấu tranh, đấu tranh vũ trang cũng như đấu tranh chính trị đều có quy luật 
riêng biệt của nó. Chính vì nhân dân ta sẵn có một tinh thần quật cưòng bất 
khuất, thà chết chứ không chịu làm nô lệ, sẵn có một kho tàng kinh nghiệm 
đấu tranh cách mạng vô cùng quý giá lại càng ngày càng nắm vững những 
quy luật của chiến tranh cách mạng chống chiến tranh xâm lược thực dân 
mới, có chiến lược, chiến thuật hết sức đúng đắn, hiểu địch, hiểu ta, quyết 
đánh thắng và biết đánh thắng, cho nên cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước mói giành được những thắng lợi to lớn như ngày nay và nhất định sẽ 
giành được thắng ỉợỉ cuối cùng.

Nấm vững tính chất và mụè đích cuộc "chiến tranh cục bộ" của đế quốc 
Mỹ, nhân dân ta ở miến Nam tiếp tục phốt huy những thắng lợi đã giành 
được, ra sức đẩy mạnh cuộc chiến tranh nhân dân, kiên quyết đánh thắng 
giặc Mỹ xâm lược. Chiến lược, chiến thuật của chiến tranh nhân dân đã có 
những phát triển mới cho phù hợp với tình hình mới của chiến tranh.

Quân và dân miền Nam đã xác định đối tượng tác chiến là quân Mỹ và 
quân ngụy: đó là hai lực lượng chiến lược của địch để tiến hành chiến tranh 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



MỘT số TAc phẩm, Bài v iết , bài nố i... 223

xâm lược, chúng dựa vào nhau và phối hợp với nhau. Quân Mỹ là lực lượng 
nòng cốt, vừa là chỗ dựa về quân sự của ngụy quân, ngụy quyền, vừa là lực 
lượng cơ động chủ yếu. Nếu quân Mỹ bị tiêu diệt nặng nề, thì tác động rất 
lớn đến ngụy quân, ngụy quyền, làm cho ngụy quân tan rã, ngụy quyền suy 
sụp nhanh chóng. Quân Mỹ là một đội quân hiện đại nhất của thế giới tư 
bản nên chúng cần rất nhiều phương tiện chiến tranh' và cơ sở hậu cần quan 
trọng. Vì vậy, đối tượng tác chiến cụ thể không chỉ là tiêu diệt sinh lực quân 
Mỹ, mà còn là tiêu diệt phương tiện chiến tranh và cơ sỏ hậu cần của chúng. 
Quản ngụy dựa vào quân Mỹ để tồn tại, củng cố và phát triển, nhưng lại có 
vai trò rất quan trọng đối với Mỹ trong một cuộc chiến tranh xâm lược thực 
dân mới. Nó vừa là chỗ dựa về chính trị của quân Mỹ, vừa là lực lượng chiếm 
đóng và cơ động trên chiến trường, lại vừa là lực lượng chủ yếu để kìm kẹp 
nhân dân và làm nhiệm vụ "bình định". Nếu quân ngụy bị tiêu diệt và tan rã 
thì quân Mỹ sẽ mất chỗ dựa để tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược thực dân 
mổi của chúng. Ngụy quyền là chỗ dựa về chính trị, là công cụ của đế quốc 
Mỹ để thực hiện chủ nghĩa thực dân mối, nên nhân dân ta ở miền Nam kết 
hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị để lật đổ ngụy quyền, không 
những ở cơ sỏ như đã làm mà còn lật đô ngụy quyền các cấp.

Trên cơ sở xác định rõ đốì tượng tác chiến, nhân dân ta ở miền Nam 4ã 
giải quyết đúng đắn và thắng lợi những vấn đề về chiến lược, chiến thuật 
của chiến tranh nhân dân. Nhân dân ta đã tiến hành một cuộc kháng chiến 
toàn dân, toàn diện, lâu dài, liên tục tiến công địch, dựa vào sức mình là 
chính đồng thời hết sức coi trọng sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em và của nhân dân tiến bộ trên thế giới. Cuộc kháng chiến của nhân 
dân ta tuy phầi trải qua hy sinh gian khổ nhưng nhất định thắng lợi. ''

Toàn dân kháng chiến chống Mỹ, cứu nứớc là một trong những điểm cơ 
bản của chiến lược chiến tranh nhân dân của nước ta.

Mục đích kháng chiến của nhân dân miền Nam,là giải phóng miền 
Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tối thống nhất Tổ quốc. Mục đích đó hoàn toàn 
phù hợp vối nguyện vọng sâu xa của toàn dân nên đã động viên và tổ chữc 
được toàn thể nhân dân thám gia kháng chiến chốhg Mỹ, cứù nưóc. Đó là lực 
lượng kháng chiến rất hùng hâu và mạnh mẽ, 14 triệu nhân dân miền Nam 
đều là chiến sĩ đánh địch bằng mọi cách và ở khắp nơi.

Từ thắng lợi "đồng khởi" đến nay, Mặt trân Dân tộc giải phóng miền 
Nam ngày càng mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, đã phát động được toàn 
thể nhân dân đứng lên cứu nưốc, cứu nhà, đã mang lại quyền lợi thiết thực 
cho các tầng lớp nhân dân, 'tì*ong đó có quyền lợi ruộng đất của nông dân; vì 
vây đã củng cô' được khối công nông liên minh làm nền tảng vững chắc cho 
mặt trận đại đoàn kết toàn dân chôhg Mỹ, cứu nước.
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Từ khi đế quốc Mỹ đưa quân vào trực tiếp xâm lược miền Nam, mâu 
thuẫn giữa đế quốc Mỹ và bọn việt gian bán nước với toàn thể dân tộc Việt 
Nam trở nên càng gay gắt và sâu sắc. Nhân dân ta ở miền Nam đã siết chặt 
hàng ngũ, triệu người như một trong khối đại đoàn kết toàn dân, dưói lá cò 
bách chiến bách thắng của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam để chông 
Mỹ, cứu nước. Nhân dân ta ở miền Nam đã thực hiện toàn dân vũ trang, 
toàn dân đánh giặc nên chiến tranh nhân dân đã được phát triển sâu rộng 
và có hiệu lực to lớni Trên cơ sở toàn dân kháng chiến chốhg Mỹ, cứu nước, 
nhân dân ta ỏ miền Nam đã xây dựng và phát triển nhanh chóng các lực 
lượng vũ trang giải phóng gồm ba thứ quân: du kích, bộ đội địa phương, bộ 
đội chủ lực. Ba thứ quân của lực lượng vũ trang giải phóng là lực lượng nòng 
cốt của toàn dân kháng chiến chốhg Mỹ, cứu nước. Với lựclượng chính trị 
hùng hậu, vói lực lượng vũ trang giải phóng ngày càng lốn mạnh, nhân dân 
miền Nam nhất định sẽ đánh thắng hoàn toàn trên 1 triệu tên Mỹ, ngụy và 
chư hầu.

ở nước ta hiện nay, chông Mỹ, cứu nước là sự nghiệp lịch sử vĩ đại 
thiêng liêng của cả dân tộc Việt Nam. Nhân dân ta ở cả hai miền Nam Bắc 
nhất định kề vai sát cánh bên nhau, cùng nhau chiến đấu đến thắng lợi cuối 
cùng, kiên quyết giành lấy độc lập, tự do cho cả nưóc.

Kháng chiến toàn diện là một vấn đề chiến lược rất quan trọng để phát 
huy sức mạnh vê' mọi mặt của ta nhằm đánh thắng kẻ thù xâm lược, một kẻ 
địch có quân đông, có trang bị mạnh nhưng lại có nhiều mâu thuẫn và nhược 
điểm trong một cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mổi.

Đặc điểm nổi bật của chiến lược chiến tranh nhân dân ở nưởc ta hiện 
nay là ngay trong "chiến tranh cục bộ", việc đánh địch trên cạc mặt trận 
quân sự, chính trị, vân hoá, ngoại giao, v.v. đều được tiến hành đồng thời, 
trong đó đấu tranh quân sự và đấụ tranh chính trị là những hình thức đấu 
tranh cơ bản nhất. Đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị kết hợp hết 
sức chặt chẽ vối nhau, hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy lẫn nhay. Đấu tranh quân 
sự kết hợp vối đấu tranh chính trị là một quy luật của đấu tranh cách mạng 
à nước ta. Đó cũng là một sáng tạo của nhân dần ta trong quá trình đấu 
tranh cách mạng lâu dài.

Đấu tranh chính trị giữ một vị trí rất quan trọng trong suốt cả cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ở nựớc ta từ trước tới nay, đấu tranh 
chính trị của quần chúng nhân dân luôn luôn là cơ sỏ cho đấu tranh quân sự 
phát triển. Ngày nay, ỏ miền Nam, đấu tranh chính trị của nhốn dân lại trở 
nên phương thức đấu tranh trực diện với kẻ địch, cùng vói đấu tranh quân 
sự đã giành được nhũng thắng lợi to lớn liên tiếp.
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Trong "chiến tranh cục bộ" hiện nay, đấu tranh chính trị vẫn giữ vị trí 
rất quan trọng. Đế quốc Mỹ tuy đem quân viễn chinh trực tiếp xâm lược 
miền Nam, nhưng buộc phải theo chính sách thực dân mới, phải tìm mọi thủ 
đoạn chính trị để lừa gạt nhân dân, nên nhân dân miền Nam càng có điều 
kiện để đẩy mạnh đấu tranh chính trị. Hơn nữa, việc đế quốc Mỹ đem quân 
trực tiếp xâm lược miền Nam đã làm cho mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ta 
vói chúng tăng lên quyết liệt, cho nên các tầng lốp nhân dân miền Nam, 
ngay cả nhiều người trưóc kia chưa hiểu rõ bộ mặt xâm lược của Mỹ hoặc 
lầm đưòng theo chúng, nay cũng đã đứng lên chông lại chúng; vì vậy, đấu 
tranh chính trị của nhân dân ta ở miền Nam càng có điều kiện phát triển 
sâu rộng và giành được thắng lợi to lớn.

Mục tiêu chủ yếu của đấu tranh chính trị là: động viên tô’ chức nhân 
dân, lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống địch từ hình thức thấp đến hình 
thức cao, đồng thời kết hợp chặt chẽ với đấu tranh quân sự, hỗ trợ cho đấu 
tranh quân sự nhằm giành thắng lợi lớn nhất cho cuộc kháng chiến.

Chiến tranh càng quyết liệt thì đấu tranh chính trị càng được tăng 
cường và có hiệu lực mạnh mẽ, nhất là ỏ các đô thị miền Nam là nơi tập 
trung rất nhiềumâu thuẫn (mâu thuẫn giũa đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai với 
nhân dân ta, mâu thuẫn giữa đế quốc Mỹ vói bọn tay sai, mâu thuẫn giữa 
bọn tay sai Mỹ với nhau, V.V.). Trong quá trình kháng chiến chông Mỹ, cứu 
nưóc, đấu tranh chính trị của đồng bào các đô thị miền Nam ngày càng giữ 
vị trí trọng yếu, trực tiếp tiến công vào sào huyệt cuối cùng của địch.

Đấu tranh quân sự ngày càng quan trọng, giữ vị trí quyết định trực tiếp 
thắng lợi trên chiến trường. Hiện nay, đế quốc Mỹ đang tập trung lực lượng 
dùng chính sách vũ trang, chính sách "thực lực" hòng xâm chiếm miền Nam 
và nô dịch nhân dân ta. Vì vậy, nhân dân ta ở miền Nam đã dùng bạo lực 
cách mạng để chông lại bạo lực phản cách mạng, đã dùng đấu tranh quân sự 
để chốhg lại sự xâm lược vũ trang của chúng. Đế quốc Mỹ đang dùng một lực 
lượng quân sự rất lớn để tiến hành chiến tranh xâm lược ở miền Nam, cho 
nên vị trí của cuộc đâu tranh quân sự của nhân dân ta ở miền Nam ngày 
càng quan trọng.

Mục đích chủ yếu của đấu tranh quân sự là tiêu diệt lực lượng quân sự 
của địch, bảo vệ nhân dân, tranh thủ nhân dân, kết hợp vói đấu tranh chính 
trị, phục vụ và hỗ trợ cho đấu tranh chính trị nhằm giành thắng lợi lớn nhất 
cho cuộc kháng chiến.

Cùng với đấu tranh chính trị, đấu tranh quân sự của nhân dân ta ở 
miền Nam đã từng đánh thắng trên nửa triệu quân ngụy trong "chiến tranh 
đặc biệt", nay đang đánh thắng trên một triệu quân Mỹ  ngụy và chư hồu 
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trong "chiến tranh cục bộ". Hoà nhịp với bước tiến mới của cuộc đấu tranh 
chính trị, đấu tranh quân sự của nhân dân miền Nam đã và đang phát triển 
mạnh mẽ, nhanh chóng và vững chắc trên cả hai hình thức tác chiến du kích 
và tác chiến tập trung.

Tác chiến du kích và tác chiến tập trung phôi hợp với nhau, hỗ trợ lẫn 
nhau, thúc đẩy lẫn nhau phát triển, đồng thờỉ kết hợp chặt chẽ với đấu 
tranh chính trị, để giành lấy những thắng lợi to lớn cả về quân sự và chính 
trị, đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuôì cùng.

Kháng chiến lâu dài là một chiến lược tất yếu của một dân tộc đất 
không rộng, người không đông, tiểm lực kinh tế và quân sự có hạn, nhưng 
quyết tâm đánh thắng một kẻ thù xâm lược có quân đông và trang bị vũ khí 
nhiều hơn.

Cuộc kháng chiến chông Mỹ, cứu nước của nhân dân ta ở miền Nam 
phải lâu dài trước hết là vì nhân dân ta phải chông lại một tên đế quốc đầu 
sỏ là đế quốc Mỹ có tiềm lực kinh tế và quân sự lổn, chúng đã bị thùa đau 
nhưng còn hết sức ngoan cố. Qua kháng chiến lâu dài, nhân dân miến Nam 
càng đánh càng mạnh; trái lại, quân địch càng đánh càng gặp nhiều khó 
khăn; sự so sánh lực lượng trên chiến trường ngày càng có lợi cho nhân dân 
ta, tạo điều kiện cho nhân dân ta tiến lên đánh thắng hoàn toàn quân địch. 
Tiến hành kháng chiến lâu dàí, nhân dân miền Nam đã làm thất bại mưu đồ 
chiến lược "đánh nhanh" của đế quốc Mỹ xâm lược, buộc chúng phải đánh 
theo chiến lược của ta, làm cho chúng hết sức bị động và không tránh khỏi 
thất bại hoàn toàn.

Trong thòi đại hiện nay, với thế tiến công chung của cách mạng thế 
giói, các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc có điều kiện phát triển thuận 
lợi. Chiến tranh giải phóng dân tộc có thể và nhất định giành được thắng 
lợi mà không nhất thiết phải gắn liền với một cuộc chiến tranh thế giới và 
cuộc cách mạng ở ngay nước đế quốc đi xâm lược. Chính vì thế, nên các 
cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc phải có thời gian, phải đánh lâu dài 
mởi đè bẹp được ý chí xâm lược cửa bọn đế quốc thực dân, giành được thắng 
lợi cuối cùng.

Nhân dân ta đánh giá cao cuộc đấu tranh của nhân dân Mỹ chốhg chính 
phủ Giônxơn tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, còi đó là một sự 
đồng tình và ủng hộ quý báú đôì với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân 
dân ta. Đồng thòi, nhân dân ta hiểu sâu sắc rằng cái quyết định thắng lợi 
của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là ở sự nể lực chủ quan của nhân 
dân ta trong việc lầm thay đổi sự so sánh lực lượng ngày càng có lợi cho ta 
trên chiến trường miền Nam. ở đó đang diễn ra một cuộc đấu tranh quyết 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



MỘT Số TÁC PHẨM, BÀI VIẾT, BÀI NỐI... 227

liệt giữa kẻ đi xâm lược với ngưòi bị xâm lược; ở đó cục diện chiến tranh đang 
diễn ra ngày càng có lợi cho nhân dân miền Nam anh hùng, Nhân dân ta cho 
rằng, sau cuộc tuyển cử tổng thông ở nước Mỹ sắp tới, dù cho có sự thay đổi 
nào đó về nhân vật tổng thốhg Mỹ thì chính sách xâm lược của đế quốc Mỹ 
cũng khống hể có sự thay đổi về bản chất. Cuộc tuyển cử tổng thống Mỹ chẳng 
qua chỉ là một sự phân chia ngôỉ thứ giữa các nhân vật của các đảng phái 
trong giai cấp tư bản cầm quyền Mỹ mà thôi. Tất nhiên, qua cuộc tuyển cử 
lần này, nhân dân Mỹ sẽ thấy rõ hơn những sai lầm và thất bại của chính phủ 
Giônxơn trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam và như vậy, cuộc đấu 
tranh của nhân dân Mỹ chôhg chiến tranh xâm lược sẽ mạnh mẽ hơn.

Chiến lược đốnh lâu dài của nhân dân miền Nam phản ánh ý chí quyết 
đánh và khả năng đánh thắng đế quốc Mỹ của nhân dân ta trong mọi tình 
huôhg chiến tranh. Nhân dân miền Nam cũng như nhân dân cả nước ta sẵn 
sàng kháng chiến 5 hăm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa và tin tưởng 
nhất định thắng. Trong cuộc kháng chiến lâu dài chông đế quốc Mỹ xâm 
lược, nhân dân ta ở miền Nam có thể và nhất định tranh thù thời gian giành 
những thắng lợi ngày càng to lớn. Nhân dân miền Nam có khả năng làm 
như vậy vì trong thời gian qua nhân dân miền Nam đã giành được những 
thắng lợi lớn, lực lượng kháng chiến lớn mạnh nhanh chóng, trên cơ sỏ đó, 
quân dân miền Nam càng cố gắng hơn nữa, và nhất định sẽ giành được 
những thắng lợi ngày càng to lón hơn. Nhân dân miền Nam có khả năng làm 
như vây còn là vì đế quốc Mỹ sau những thất bại nặng nề liên tiếp, đang lâm 
vào tình trạng bế tắc vê' chiến lược, hiệu lực chiến đấu của quân Mỹ ngày 
càng giảm sút, thế trận rất phân tán và bị động, ngụy quân và ngụy quyền 
đang trên đà suy sụp. Giổi cầm quyền Mỹ ngày càng bị nhân dân Mỹ phản 
đôì, và họ đang bị cô lập cao độ về chính trị trên trường quốc tế. Tiềm lực 
kinh tế và quân sự của Mỹ tuy lớn nhưng không phải là không có hạn. vả 
lại, thực tiễn của cuộc chiến tranh ỏ Việt Nam đã chứng tỏ dù có quân đông, 
súng tốt, tiền nhiểu, Mỹ cũng không thể nào cứu vãn nổi thất bại, gỡ được 
thế bí, và nhất định sẽ thất bại hoàn toàn.

Dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự giúp đd của phe xă hội 
chủ nghĩa và của nhân dân thế giới là một vấn đề chiến lược rất quan trọng. Đó 
là thể hiện của quan điểm quần chúng vững chắc, hết sức tin tưởng â nhân dân 

. mình, ở dân tộc mình có truyền thốhg bất khuất, có đủ điều kiện và khả năng 
đánh thắng kẻ thù xâm lược, dù kẻ thù đó là đế quốc Mỹ. Cách mạng là sự 
nghiệp của quần chúng: không ai có thể thay nhân dân ta để kháng chiến 
giành lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc Việt Nam. Chỉ có nhân dân ta mới quyết 
định được vân mệnh của mình. Dựa vào sức mình là chính, vào sức mạnh đoàn 
kết của toàn dâh, nắm vững chiến lược, chiến thuật của chiến tranh nhân dân 
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VÔ địch, nhân dân ta nhất định đánh thắng kẻ thù xâm lược là đế'quốc Mỹ. 
Dựa vào sức mình là chính, nhân dân ta đã đánh thắng hàng chục vạn quân 
đội nhà nghề của thực dân xâm lược Pháp. Dựa vào sức mình là chính, nhân 
dân ta ở miền Nam đã "đồng khởi" thắng lợi và đánh thắng "chiến tranh đặc 
biệt" của Mỹ  ngụy. Dựa vào sức mình là chính, nhân dân ta đã bưóc đầu đánh 
thắng chiến lược "chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ và nhất định sẽ đánh 
thắng hoàn toàn trên một triệu quân của Mỹ, ngụy và chư hầu.

Thời đại hiện nay là thời đại bão táp cách mạng. Mặc dầu trong phong 
trào cộng sản quốc tế hiện nay có nhũng nhân tố tiêu cực, phe xã hội chủ 
nghĩa hùng mạnh đang trở thành nhân tố quyết định sự phát triển của xã 
hội loài người, phong trào giải phóng dân tộc đang sôi sục ồ khắp châu Á, 
châu Phi, châu Mỹ Latinh. Chủ nghĩa đế quốc do đế quốc Mỹ cồm đầu đang 
bị tiến công dồn dập ở khắp mọi nơi. Nhân dân ta có thể và cần phải phát 
huy đầy đủ những thuận lợi của thời đại, tích cực tranh thủ sự đồng tình 
ủng hộ và sự giúp đõ của các nước xã hội chủ nghĩa và của nhân dân thế 
giói, để tàng thêm lực lượng và khả nàng đánh thăng đế quốc Mỹ xâm lược. 
Nhân dân ta coi sự giúp đỡ về mọi mặt của các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em là một nhân tố rất quan trọng để giành được thắng lợi. Nhân dân ta 
không tách cuộc kháng chiến chông Mỹ, cứu nước của mình khỏi thời đại 
hiện nay, hết sức coi trọng sự giúp đỡ của các nưốc xã hội chủ nghĩa và bè 
bạn năm chầu, nhưng "dựa vào sức mình là chính" phải là một vấn đề được 
đặt ra trước hết và có tầm quan trọng quyết định.

Chiến lược tiến công là chiến lược của chiến tranh nhân dân ở miền Nam 
nước ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nưởc.

ở miền Nam, chiến lược tiến công đã được nhân dân ta thực hiện từ thời 
kỳ "đồng khởi", và chiến lược tiến công cả về quân sự và chính trị ấy đã 
giành được những thắng lợi to lốn trong việc đánh thắng "chiến tranh đặc 
biệt" của địch. Nhưng khi đế quốc Mỹ ồ ạt vào trực tiếp xâm lược miền Nam 
vấn đề được đặt ra là nhân dân ta có tiếp tục thực hiện chiến lược tiến công 
hay không? Nhân dân miền Nam vẫn tiếp tục chiến lược tiến công vì cuộc 
kháng chiến của nhân dân miền Nam đang trên đà thắng lợi, lại có lực lượng 
quân sự và chính trị đã trưởng thành và có điểu kiện phát triển rất nhanh 
chóng, còn đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai thì đang bị thất bại nặng nề và suy 
sụp nghiêm trọng. Quân đội viễn chinh Mỹ vào miền Nam, ngay từ đầu đã 
buộc phải ở trong thế bị động chiến lược, phải phân tán lực lượng để đối phó 
với chiến tranh nhân dân phát triển mạnh mẽ ở khắp mọi nơi.

Đặc điểm nổi bật của chiến lược tiến công của nhân dân ta ở miền Nam 
là: tiến công toàn diện, tiến công liên tục và chủ động tiến công địch ở khắp 
mọi nơi, với mọi lực lượng, mọi vũ khí và bằng mọi phương thức thích hợp.
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Tiến công toàn diện là tiến công cả về quân sự và chính trị, tiến công cả 
quân Mỹ và ngụy quân, ngụy quyền, tiến công cả ỏ rừng núi, đồng bằng và 
đô thị. Điều đó đòi hỏi một quyết tâm rất lớn và những phương thức đánh 
địch rất linh hoạt, rất sáng tạo. Nhân dân ta đã làm được vì nhân dân ta có 
tinh thần chiến đấu* hết sức dũng cảm, có lực lượng chính trị và lực lượng vũ 
trang lớn mạnh, có những cách đánh độc đáo, phong phú và vô cùng lợi hại.

Nhân dân miền Nam đã dùng mọi phương thức của đấu tranh quân sự 
và đấu tranh chính trị để tiến công quân địch. Chính vì tiến công quân địch 
cả bằng quân sự và chính trị nên chiến lược tiến công của nhân dân miền 
Nam đã có hiệu lực mạnh mẽ và to lớn.

Chính vì thực hiện linh hoạt và sáng tạo chiến lược tiến công  tuỳ từng 
nơi, từng lúc, từng đối tượng  nên nhân dân miền Nam đã phát triển thế 
chiến lược tiến công rất vững mạnh, đẩy quân địch lún sâu vào bị động 
phòng ngự ở khắp mọi nơi. Không những lực lượng vũ trang bao gồm ba thứ 
quân (du kích, bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực) thực hành chiến lược tiến 
công, mà cả "đội quân tóc dài" và tất cả nhân dân trong lực lượng chính trị 
cũng tiến công kẻ thù tối tấp.

Chính trên cơ sở chiến lược tiến công đó mà cuộc chiến tranh cách mạng ở 
miền Nam, với các hình thức phong phú của nó, đã phát triển thắng lợi và có một 
sức mạnh ngày càng to lớn. Chính trên cơ sở chiến lược tiến công đó mà đấu 
tranh vũ trang và đấu tranh chính trị của nhân dân đã phát triển thắng lợị từ 
nông thôn đêh thành thị, từ rừng núi đền đồng bằng, đặc biệt là trên các chiến 
trường và các phương hướng chiến lược quan trọng. Ngược lại, những hình thức 
đấu tranh sáng tạo đó, đấu tranh chính trị với nội dung vô cùng phong phú từ 
thấp đến cao, đấu tranh vũ trang với tác chiến du kích và tác chiên tập trung, với 
các phương thức tác chiến tài tình, linh hoạt và độc đáo, đã làm cho lực lượng vũ 
trang và lực lượng chính trị của nhân dân phát huy đến cao độ sức mạnh tiến 
công của mình, đánh vào những nơi mà địch cho là ta không thê đánh được, tiêu 
diệt những mục tiêu mà địch cho là ta không thể tiêu diệt được, do đó đã mở ra 
những triển vọng và khả năng mới hết sức to lớn cho chiến lược tiên công, làm 
cho chiến lược tiến công • tiến công toàn diện và liên tục ■ có một sức mạnh mà 
địch không thể nào lường được, một sức mạnh vô địch.

Trên đây là khái quát những nội dung chính của chiến lược chiến tranh 
nhân dân mà nhân dân ta ở miền Nam đã áp dụng trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nưốc hiện nay. Chiến lược đó đã thu được những thắng lợi hết 
sức to lớn, đã đánh thắng chiến lược "chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ trong 
thời kỳ rất quan trọng vừa qua. Chiến lược "toàn dân kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước" đã làm cho trên một triệu quân Mỹ  ngụy và chư hầu đông hoá ít, 
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mạnh hoá yếu. Chiến lược "kháng chiến toàn diện" làm cho kẻ địch đã bị động 
càng thêm bị động về mọi mặt. Chiến lược "kháng chiến lâu dài" đã đánh thắng 
chiến lược "đánh nhanh" của đế quốc Mỹ và tay sai. Chiến lược "tiến! công" đã 
phát huy đến cao độ súc mạnh quân sự và chính trị to lớn của cả dân tộc, đẩy 
trên một triệu quân địch ngày càng lâm sâu vào phòng ngự, bị động. Rỗ ràng, 
chiến lược của chiến tranh nhân dân của ta đã hơn hẳn mọi chiến lược của đế 
quốc Mỹ xâm lược; chiến lược đó ngày càng tỏ ra là vô địch.

Để đánh thắng đế quấc Mỹ xâm lược, nhân dân ta không chỉ có chiến 
lược đúng đắn, sáng tạo và có hiệu lực mạnh mẽ, mà còn có chiến thuật, có 
cách đánh tài giỏi.

Chúng ta đều biết, với một lực lượng nhất định, nếu có cách đánh tốt thì 
đánh thắng được giặc; trái lại, nếu cách đánh dở thì khó mà giành được 
thắng lợi, và có khi còn bị tổn thất. Trong chiến tranh, có khi đánh nhiều 
trận, nhưng không có cách đánh hay, hiệu quả thấp, thì cụng không bằng 
đánh ít trận mà có cách đánh giỏi, hiệu quả cao, làm thất bại được chiến 
thuật của địch, mở đường cho những thắng lợi to lớn hơn nữa. Đánh một kẻ 
địch có quân đông hàng triệu tên, nếu chúng tạ không có cách đánh linh 
hoạt, sáng tạo thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Có cách đánh giỏi thì không 
những đạt được hiệu quả chiến đấu lớn, mà còn phát huy được hiệu lực chiến 
dịch và chiến lược, giáng cho kẻ thù xâm lược những đôn nặng nề.

ở miển Nam nước ta, trên cơ sồ phát huy mạnh mẽ hiệu lực của chiến 
lược chiến tranh nhân dân, các lực lượng vũ trang giải phóng đã nêu cao 
tinh thần chiến đấu dũng cảm tuyệt vời, mưu trí, sáng tạo, làm chủ và phât 
huy cao độ tác dụng của mọi thứ vũ khí có trong tay, hạn chế tác dụng của 
các loại vũ khí hiện đại củà địch, sáng tạo ra những phương thức tác chiến 
tài tình, muôn màu, rhuôn vẻ, có hiệu quả rất lớn.

Mỗi một cách đánh của các lực lượng vũ trang giải phóng đềù được sáng 
tạo và phát triển trên cơ sở của lòng yêu nưốc thiết tha, chí căm thù giặc sâu 
sắc, tinh thần chủ động, tích cực, kiên quyết, mưu trí, sáng tạo, tìm mọi cách 
tiến công tiêu diệt địch.  ,  '

Trên chiến trường miền Nam, cách đánh của lực lượng du kích đẵ phát 
triển rất phong phú, làm cho quân địch hết sức khiếp sợ. Cấc lực lượng đu 
kích vừa có những cách đốnh bằng chông, mìn, cạm bẫy, vừả có những cách 
đánh bằng vũ khí nửa hiện đại và hiện đại; vừa có cách đánh tiêu hao địch, 
vừa có cách đánh tiêu diệt địch1. Các lực lượng du kích đã nắm được chỗ yếu 

1. Về địa vị và tác dụng của chiến tranh du kích ở miền Nam nước ta, tôi đã có dịp phân 
tích trong cuốn "Vai trò chiến lược cua dân quăn tự vệ trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước 
vĩ đại của nhân dân ta", Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1967.  •
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của địch và phát huy được hết chỗ mạnh của ta, tìm ra những cách đánh tài 
tình và đem tinh thần anh dũng hy sinh, trí thông minh, để thực hiện thống 
lợi những cách đáiìh đó. Ngày nay, cách đánh của du kích ở miền Nam có 
sức mạnh rất lốn; đã có những trận du kích đánh bại nhũng cuộc càn quét 
hàng tiểu đoàn của địch; đã có nhiều trận, một tiểu đội du kích diệt gọn cả 
một đại đội quân Mỹ; đã có rất nhiều trận, du kích tiêu diệt sở chỉ huy địch; 
và chuyện bắn cháy xe bọc thép, máy bay, tàu chiến, V.V.. của địch đã trở 
thành phổ biến đối với du kích miền Nam. Du kích miền Nam đã và đang 
căng địch ra khắp mọi nơi, làm cho chúng khiếp sợ, thưòng xuyên bị tiêu hao 
và tiêu diệt.

Trên chiến trường miền Nam, cách đánh tập trung tiêu diệt gọn quân 
địch của Quân giải phóng ngày càng phát triển và có hiệu quả. Trên cơ sở 
chiến tranh nhân dân phát triển đến trình độ cao, có lực lượng du kích và bộ 
đội địa phương phối hợp, bộ đội chủ lực Quân giải phóng đã hình thành 
những quả đâm mạnh trên khắp các chiến trường. Với tinh thần dũng cảm, 
mưu trí, hạn chế đến mức thấp nhất tác dụng của máy bay và pháo binh 
địch, phát huy hết sức mạnh của mọi thứ vũ khí của ta, khoét sâu những 
khó khăn của quân Mỹ về tinh thần thấp kém, không quen địa hình, thời 
tiết, chỉ huy tỗi, v.v. Quân giải phóng miền Nam đã giáng cho địch những 
đon tiêu diệt nặng, dù khi chúng ở trong căn cứ có công sự vững chắc và 
được bảo vệ chu đáo hay khi chúng mang quân đi tiến công, càn quét; dù 
chúng là các đơn vị tinh nhuệ của Mỹ như các sư đoàn 1 bộ binh, sư đoàn "kỵ 
binh bay", hoặc các sư đoàn lính thuỷ đành bộ, v.v.

Trên chiến trường miền Nam, cách đánh vào các căn cứ quân sự và cơ sở 
hậu cần của Mỹ cũng là cách đánh sở trưòng của Quân giải phóng miền 
Nam. Mặc dù quân địch ỗ sâu trong căn cứ, được bảo vệ hết sức cẩn thận, 
Quân giải phóng vẫn vào được tận sào huyệt của chúng như vào chỗ không 
người, gâỳ cho chúng những thiệt hại rất lớn và sự kinh hoàng khiếp sợ 
"chiến tranh đến tận giường ngủ" như chúng thú nhận. Những trận đánh 
vào các căn cứ Mỹ ở Đà Năng, Chu Lai, vào các sân bay lớn, vào các cơ sỗ 
hâu cần của chúng â Liên Chiểu, Long Bình và ở nhiều nơi khác, đã mang 
lại kết quả rất lớn, chẳng khác nào chiến quả của một đội không quân chiến 
lược kỳ diệu của chiến tranh nhân dân, mà chính kẻ địch phải thú nhận 
rằng "Không có cách nào đề phòng và ngăn chặn được".

Trên chiến trường miền Nam, cách đánh vào các đô thị của Quân giải phóng 
miến Nam đang phát triển. Có lực lượng chính trị của nhân dân hỗ trợ, Quân 
giải phóng đã dùng lực lượng nhỏ mà giành được những thắng lợi hết sức vang 
dội, tiêu diệt nhiều sinh lực quan trọng của địch. Đặc biệt các trận đánh ỏ ngay 
giữa trung tâm Sài Gòn, Huế và các đô thị khác đã hỗ trợ cho phong trào đấu 
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tranh của đồng bào các đô thị; và làm cho kẻ thù hết sức khiếp sợ, nhân dân cả 
nước nức lòng. Những trân đárih vào các đồ thị đã làm nổi bật tinh thần dũng 
cảm tuyệt vời, tác phong mưu trí litìh hoạt của Quân giải phông miền Nairn.

Trên chiến trưòng miền Nam, cách đánh giao thông quân sự nhất là 
đánh phá các con đường chiên lược quan trọng, đang là một cách đánh rất có 
hiệu quả của các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam. Với cách đánh 
này, các lực lượng vũ trang giẳi phóng đã và đang làm'gián đoạn, tê liệt sự 
vận chuyển tiếp tế hậu cần trên bộ của địch và làm giảm sút khả năng cơ 
động của chúng trên các chiến trưòng. Quân Mỹ, ngụy đã buộc phải riít một 
bộ phân lực lượng quan trọng để bảo vệ và giải toả giao thông; nhưng cho 
đến nay, giao thông quân sự của địch vẫn còn rất nhiều khó khàn, các con 
đường chiến lược quan trọng vẫn thường xuyên bị đánh phá, uy hiếp dữ dội. 
Cách đánh giao thông quân sự của các lực lương vũ trang giải phóng miền 
Nam đang phát triển, làm cho quân viễn chinh Mỹ không phát huy đứợc tác 
dụng của trang bị hiện đại và khả năng cơ động nhanh của chúng. Hiện nay, 
ỏ miền Nam, tất cả ba thứ quân: du kích, bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực 
đều rất thông thạo cách đánh giao thông quân sự, đang gây cho quân Mỹ, 
ngụy một tình trạng thực sự khốn đốh trên mặt trận giao thông quân sự.

Trên chiến trường miền Nam, các lực Ịượng vũ trang giải phóng mien 
Nam còn nhiều cách đánh tài giỏi, như tiêu diệt các vị trí địch, như kết hợp 
tác chiến với binh vận đê làm tan rã hàng ngũ địch, như kết hợp tác chiến 
với binh biến để tiêu diệt từng đơn vị quan trọng của địch, như kết hợp dấu 
tranh chính trị với đấu tranh quân sự để phá "ấp chiến lược" khởi nghĩa ờ 
nông thôn, v.v.

Trong quá trình chiến đấu và chiến thắng quân Mỹ, ngụy và chư hầu, 
nhân dân ta ỏ miền Nam không ngừng tìm ra những cách đánh phát huy 
được cao độ sức chiến đấu của tất cả các lực lượng quân sự và chính trị của 
mình, nhằm tiến công lịên tục và tiến công toàn diện vào quân địch ở mọi lúc 
mọi nơi, làm thất bại mọi chiến lược, chiến thuật của chúng, giành lấy ụhững 
thắng lợi ngày càng lởn.

Hiện nay, các phương thức tác chiến kể trên của các lực lượng vũ trang 
giải phóng miền Nam được cả ba thứ quân "du kích, bộ đội địạ phương, bộ 
đội chủ lực" vận dụng rất sáng tạo và ẹó hiệu, quả Bươi đây, chỉ nệu thêm 
những cách đánh có sự phát triển mới của các đơn vị chủ lựCi Quân giải 
phóng miền Nam. Đó là cách đánh hiệp đổng binh chủng và cách đánh độc 
lập của từng binh chủng.

Cách đánh hiệp đồng binh chủng của Quân giải phóng miền Nam là 
cách đánh lấy bộ binh làm chủ, hiệp đồng với mật hoặc nhiều bình chủng 
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khác, tạo nên một ưu thế về lực lượng, một sức chiến đấu mạnh mẽ, tiêu diệt 
từng đơn vị lớn hoặc cơ quan chỉ huy đầu não của địch. Do đặc điểm về địch 
và ta trên chiến trường, không phải chờ có đủ các binh chủng mới tổ chức 
hiệp đồng chiến đấu, mà Quân giải phóng đã đi từ hiệp đồng tác chiến giữa 
một vài binh chủng đến hiệp đồng nhiều binh chủng, dựa trên cơ sở lấy bộ 
binh làm chủ nhằm phát huy vai trò quyết định của bộ bịnh trên chiến 
trường. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả các cách đánh hiệp đồng binh chủng, 
Quân giải phóng miền Nam rất coi trọng việc xây dựng, rèn luyện nhiều đơn 
vị bộ binh đánh giỏi trong mọi tình huống theo phương hướng hành động 
hiệp đồng với các binh chủng khác thực hiện kết hợp nhiều phương thức tác 
chiến, nhiều hình thức và thủ đoạn chiến thuật của chiến tranh nhân dân.

Ngoài cách đánh hiệp đồng binh chủng lấy bộ binh làm chủ, Quân giải 
phóng miền Nam còn có cách đánh hiệp đồng giữa các binh chủng khác với 
nhau, thí dụ: giữa pháo binh với đơn vị bộ đội đặc biệt tinh nhuệ, giữa công 
binh với bộ đội phòng không, v.v. Tuỳ điều kiện cụ thể và sự cần thiết tiêu 
diệt địch như thế nào mà quyết định hiệp đồng tác chiến giữa bịnh chủng 
này với binh chủng khác, nhằm bảo đảm đánh chắc thắng, tiêu diệt nhanh 
và gọn quân địch.

Để làm cho cách đánh hiệp đồng binh chủng có hiệu quả ngày càng lốn, 
Quân giải phóng miền Nam đã đặc biệt nhấn mạnh việc phát huy hiệu lực 
cao nhất của mọi thứ vũ khí, trang bị, phát huy cao độ khả năng tác chiến 
và sử dụng đúng lúc, đúng chỗ từng đơn vị, từng binh chủng, nhằm không 
ngừng nâng caọ trình độ làm chủ chiến trường, tiêu diệt gọn những đơn vị 
lớn của địch.

Cách đánh hiệp đồng binh chủng của Quân giải phóng miển Nam đang 
được đẩy mạnh theo sự phát triển vững mạnh của các binh chủng, nhất là 
của bộ binh, và theo yêu cầu tác chiến tập trung ngày càng lốn. Nhất định 
cách đánh hiệp đồng binh chủng sẽ góp phần quyết định vào việc tiêu diệt 
nhiều đơn vị lớn của địch, nhiều căn cứ quan trọng của địch, làm chuyển 
biến cục diện chiến trưdng có lợi cho nhân dân miền Nam, bảo đảm cho nhân 
dân miền Nam tiến lên đánh thắng hoàn toàn trên một triệu quân của đế 
quốc Mỹ xâm lược.

Cách đánh độc lập của từng binh chủng là một sáng tạo rất độc đáo của 
chiến tranh nhân dân ờ miền Nam nước ta hiện nay. Không kể bộ binh, các 
binh chủng khác như pháo binh, bộ đội đặc biệt tinh nhuệ, bộ đội công binh, 
bộ đội phòng không, v.v. đều có cách đánh độc lập bằng lực lượng của mình. 
Đặc điểm chung của cách đánh độc lập của từng binh chủng ỉà quán triệt tư 
tưởng tích cực tiến công tiêu diệt địch, phát huy cao nhất sức mạnh chiến 
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đấu của mình, góp phần phát triển quyền chủ động của quân và dân miền 
Nam trong bất cứ lúc nào, ở đâu và với kẻ địch như thế nào. Với cách đánh 
độc lập của từng bình chủng các lực lượng vũ tràng giải phóng miền Nam đã 
tạo được nhiều thời cơ đánh địch và làm cho các binh chủng có khả năng 
chiến đấu mới rất dồi dào.

Cách đánh độc lập của bộ đội pháo binh. Hiện nay, trên chiến trường 
miền Nam, pháo binh của Quân giải phóng chiến đấu hiệp đồng vói bộ binh, 
cũng như trong chiến đấu độc lập đang ngày càng phát huy uy lực to lớn của 
mình. Bộ đội pháo binh, trong nhiều trân chiến đấu độc lập, đã nhanh chóng 
tiêu diệt phần lớn quân địch khỉ chúng mới triển khai hoặc cụm lại. Các trận 
bắn của pháo binh Quân giải phóng vào các cơ quan chỉ huy, các căn cứ quân 
sự và cơ sỏ hậu cần của địch cũng như vào đội hình địch đóng quân lâm thòi 
ở ngoài công sự, đã gây cho địch những thiệt hại nặng nề và sự kinh hcàng 
khủng khiếp.

Tất nhiên đôì với pháo binh, cách đánh độc lập chỉ là một cách. Nhiệm 
vụ hàng đầu của pháo binh vẫn là hiệp đồng vởi bộ binh, phục vụ bộ binh 
đánh những trận lớn nhằm tiêu diệt những đơn vị lớn của địch.

Cách đánh độc lập của những đơn vị bộ đội đặc biệt tinh nhuệ, số lượng 
ít nhưng có chất lượng cao, đã mang lại hiệu quả hết sức to lớn. Bất cứ quân 
đỉch ở đâu và được bảo vệ chu đáo như thế nào, bất cứ đó là quân Mỹ hay 
quân ngụy, đó là căn cứ không quân, kho hậu cần hay trại sĩ quán Mỹ, v.v. 
quân địch đều có thể bị tiêu diệt nặng nề bởi cách đánh của các đơn vị bộ đội 
này. Với tinh thần dũng cảm ngoan cưòng, trí thông minh tuyệt vdi, bản lĩnh 
chiến đấu điêu luyện, cách đánh của bộ đội đặc biệt tinh nhuệ đẵ giáng cho 
kẻ địch nhũng đòn bất ngờ, mãnh liệt, khịến cho chúng không kịp đôì phó. 
Vói sô lượng ít nhưng có chất lượng cao, các đơn vị bộ đội đặc biệt tinh nhuệ 
đã đánh thắng địch và gây cho chúng những thiệt hại nặng nề cả ở những 
nơi mà các đơn vị lởn của bộ binh hoặc pháo binh gặp khó khăn trong việc tô 
chức chiến đâu.

Cách đánh độc lập của bộ đội đặc biệt tinh nhuệ đang phát triển mạnh 
trong ba thú quân. Điều đó tạo ra những khả năng và sức chiến đấu mới cho 
các lực lượng vũ trang giải phóng nhằm tiêu diệt ngày càng nhiều lực lượng 
quân sự của địch ở khắp mọi nơi.

Cách đánh độc lập của bộ đội công binh đã làm tê liệt giao thông, cắt 
đứt các đường chiến lược quan trọng, phá huỷ hàng loạt cầu quân sự, đánh 
xe cơ giới địch đang vận chuyển, v.v. gây tổn thất nghiêm trọng cho dịch. Tất 
nhiên, bộ đội công binh cũng có nhiệm vụ hàng đồu là bảo đảm cho bộ bỉnh 
và pháo binh chiến đấu, nhưng vói các cách đánh độc lập của mình, bộ đội 
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công binh đã góp phần tiêu diệt địch rất có kết quả trong điều kiện đánh vói 
kẻ địch là quân Mỹ có nhiều phương tiện, vũ khí hiện đại.

Cách đánh độc lập của bộ đội phòng không đã gây nhiều thiệt hại cho 
không quân địch, hạn chế đến mức độ nhất định sự hoạt động của máy bay 
địch, nhất là máy bay lên thẳng.

Bộ đội phòng không của Quân giải phóng miền Nam mới phát triển, 
nhưng có tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí, đã sáng tạo ra cách đánh 
thích hợp với thực tế chiến trưòng, nên đã gây cho địch nhiều thiệt hại và 
làm cho chúng gặp nhiều khó khăn trong việc phát huy ưu thế của không 
quân trên chiến trường miền Nam. Ngày càng trưởng thành trong chiến 
đấu, lực lượng phòng không của Quân giải phóng miền Nam nhất định sẽ 
giáng cho không quân Mỹ những đòn nặng nề hơn nữa.

Cách đánh hiệp đồng binh chủng và cách đánh độc lập của từng binh 
chủng kể trên đã chứng tỏ các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam vừa 
biết vận dụng nguyên tắc phổ biến là tập trung lực lượng đê tiêu diệt quân 
địch, vừa biết vận dụng nguyên tắc dùng ít lực lượng để đánh thắng quân 
địch đông hơn và có trang bị hiện đại. Điều đó đã làm rõ thêm một sáng tạo 
của chiến tranh nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam: không những về 
mặt chiến lược thì lấy ít đánh nhiều, mà về mặt chiến thuật, đi đôi với việc 
lấy nhiều đánh ít thì còn lấy ít đánh nhiều. Thực tế chiến trưòng miền Nam 
đã chứng minh rằng điều đó hoàn toàn có thể và nhất định làm được và đã 
làm có hiệu quả. Tất nhiên, khi áp dụng chiến thuật lấy ít đánh nhiều, cần 
phải có những điều kiện cần thiết như: chất lượng bộ đội phải thật cao; mục 
tiêu đánh phải được lựa chọn cẩn thận, phải tạo và nắm được thời cơ, nhất là 
lúc địch sơ hở; hành động phải bất ngờ và nhanh chóng.

Với những cách đánh phong phú và sáng tạo như vậy, các lực lượng vũ 
trang giải phóng miền Nam đã đánh được mọi mục tiêu của địch cả ở trong 
và ngoài công sự, diệt cả sinh lực và phương tiện chiến tranh, đánh cả sỏ chỉ 
huy và căn cứ địch, đánh cả cơ sở hậu cẩn và đường giao thông, đánh cả ở 
các đô thị, v.v. làm cho quân địch bị thiệt hại nghiêm trọng về mọi mặt và ồ 
khắp mọi nơi.

Với những cách đánh đó, nhất là với cách đánh hiệp đồng binh chủng, 
các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam không những đã chủ động phản 
công đập tan các cuộc "phản công chiến lược" của địch, mà còn liên tục tiến 
công địch, giành được những thăng lợi vẻ vang, phát huy mạnh mẽ thế tiến 
công địch trên mọi mặt trận, ỏ cả vùng rừng núi, nông thôn và đô thị.

Vối những cách đánh đó, các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam đã 
phát huy cao độ sức mạnh chiến đấu của mình, làm cho cả ba thứ quân đều 
có sức tiến công lốn. Không những bộ đội chủ lực đánh hiệp đồng binh
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chủng, mà bộ đội địa phương và du kích cũng đang tiến tới đánh hiệp đồng 
binh chủng.  <

Những cách đánh phong phú và sáng tạo đó của đấu tranh quân sự lại 
được kết hợp chặt chẽ với các phương thức đấu tranh chính trị, nên càng có 
thêm sức mạnh, càng có hiệu quả và ngày càng giành được những thắng lợi 
giòn giã trên chiến trường.

Trong tất cả những trận đánh thắng lợi của các lực lượng'VŨ trang giải 
phóng miền Nam, một nguyên nhân rất quan trọng là có cách đánh tài giỏi, 
sáng tạo. Trái lại, quân Mỹ đánh rất nhiều trận nhưng không có hiệu qụả và 
hiệu quả rất kém vì cách đánh của chúng rất tồi. Cách đánh của quân và 
dân miền Nam đã thắng cách đánh của quân Mỹ, ngụy và chự hầu. Cách 
đánh đó là cách đánh của chiến tranh nhân dân sáng tạo, cách đánh của 
một dân tộc dũng cảm và kiên cường, thông minh và mưu lược, đất không 
rộng, người không đông nhưng có quyết tâm lớn, quyết tâm chiến đấu để bảo 
vệ non sông đất nước, quyết đánh thắng và biết đánh thắng một đội quân 
trên một triệu người của đế quốc Mỹ xâm lược.

Trên đây là nói chiến lược, chiến thuật chiến tranh nhân dân của nhận 
dân miền Nam đã đành thắng chiến lược, chiến thuật "chiến tranh cục bộ" 
của đế quốc Mỹ và tay sai như thế nào. Nhưng ngoài vấn đề chiến lược, 
chiến thuật đó ra, còn một vấn đề rất cơ bản nữa là: nhân dân ta phải cần có 
bao nhiêu lực lượng vũ trang mới đánh thắng được đội quân xâm lược trên 
một triệu người của đế quốc Mỹ? về vấn đề này, nhân dân ta ở miền Nam đã 
giải quyết rất tốt và đã giành được thắng lợi.

Trên cơ sỏ chiến tranh nhân dân phát triển, nhân dân ta ở miền Nam đã 
coi trọng việc xây dựng lực lượng quân sự và lực lượng chính trị, coi đó là 
một vấn đề quyết định để thực hiện chiến lược, chiến thuật chiến tranh 
nhân dân.

Nhân dân miền Nam, dưối ngọn cờ vẻ vang của Mặt trận Dân tộc giải 
phóng miền Nam, đã phát, triển kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống 
Pháp trưóc đây, xác định được đường lối xây dựng lực lượng vũ trarig và lực 
lượng chính trị thích hợp với điều kiện hiện nay của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước. Tuy đất không rộng, người không đông, nhưng đồng bào miền 
Nam đã xây dựng được lực lượng quân sự và lực lượng chính trị mạnh nhất, 
có sức chiến đấu cao nhất, có đầy đủ khả năng đánh thắng trên một triệu 
quân Mỹ, ngụy và chư hầu có trang bị hiệh đại. Đường lối xây dựng lực 
lượng đó là đưòng lổì động viên toàn dân, vũ trang toàn dân, phát động toàn 
dân tham gia chiến tranh, trong đó lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt; là 
đường lối xây dựng lực lượng vũ trang gồm ba thứ quân đi đôi vói xây dựng 
lực lượng chính trị ngày càng rộng lớn của nhân dân.
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Về xây dựng lực lượng vũ trang, nhân dân ta ở miền Nam cho rằng: 
muôn phát triển chiến tranh nhân dân đến trình độ cao, muốh đẩy mạnh 
đấu tranh vũ trang thì phải coi trọng xây dựng cả ba thứ quân: phải xây 
dựng dân quân tự vệ và dân quân du kích vững mạnh và rộng khắp đi đôi 
với tăng cường bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực.

Xây dựng và phát triển bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực phải thích hợp 
với điều kiện thực tế của từng vùng và của các chiến trường. Các lực lượng vũ 
trang tập trung này phải thực sự là nòng cốt trong việc tiêu diệt lực lượng 
quân sự của địch, bảo vệ nhân dân, giành lấy thắng lợi ngày càng to lớn. Đặc 
biệt, bộ đội chủ lực không nhất thiết phải có số lượng ngang địch nhưng chất 
lượng phải thật cao, cách đánh phải thật giỏi, hình thành những quả đấm 
thép, đủ sức đánh những trận tiêu diệt lởn, giáng cho địch những đòn thật 
nặng, làm chuyên biến cục diện chiến trường có lợi cho ta.

Ngày nay, cả ba thứ quân (du kích, bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực) 
của nhân dân miên Nam đang phát triển nhịp nhàng, bố trí hợp lý trên cốc 
chiến trường, ngày càng phát huy được sức mạnh chiến đấu to lốn của mỗi 
thứ quân, nâng cao được địa vị và tác dụng chiến lược của các lực lượng 
vũ trang giải phóng miền Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nưốc.

Các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam vừa chiến đấu vừa xây 
dựng, không ngừng nâng cao chất lượng chiến đấu. Cùng với việc tăng 
cường giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự, việc cải tiến trang bị, ,vũ 
khí và phương tiện chiến đấu đã được chú ý thích đậng nên cả ba thứ quân 
đểu có sức chiến đấu mới, nhất định sẽ giáng cho địch những đòn mãnh liệt 
hơn nữa.

Về xây dựng lực lượng chính trị, nhân dân miền Nam đã giải quyết tốt 
mối quan hệ giữa phát triển về số lượng với không ngừng tầng cường chất 
lượng của lực lượng chính trị, trên cơ sở mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân 
và củng cố vững chắc vai trò nòng cốt của khối công nông liên minh. Ngày 
nay, lực lượng chính trị của nhân dân miển Nam rất đông đảo, mạnh mẽ; có 
thể nói 14 triệu nhân dân miền Nam đang siết chặt hàng ngũ tiến lên tiến 
công địch trong cả đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị. Những đội 
quân chính trị, là nòng cốt của phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân, 
được tăng cường cả vê' sô' lượng và chất lượng, được phát triển mạnh mẽ cả ở 
đô thị, nông thôn và rừng núi. Lực lượng chính trị của nhân dân ở các thành 
phô'và đô thị miền Nam ngày càng phát triển sâu rộng, nhất định sẽ đẩy 
mạnh hơn nữa các cuộc đấu tranh chính trị tiến công liên tục vào các sào 
huyệt của địch.
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Lực lượng VŨ trang và lực lượng chính trị của nhân dân miền Nam được 
xây dựng theo đường lôì đúng đắn, sáng tạo, nên đã tạo thành sức mạnh vĩ 
đại làm cơ sỏ cho việc đẩy mạnh chiến tranh nhân dân, đã giành được những 
thắng lợi cực kỳ to lớn, nhất định sẽ giành được thắng lợi cuôì cùng.

* ■'

* *

Nếu ỏ miền Nam, trong hai năm qua, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo 
của Mặt trận Dân tộc giải phóng, đã giành được những thắng led vĩ đại, thì ỏ 
miền Bắc, quân và dân ta dưổi sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Hổ Chủ 
tịch kính mến, đã đánh thắng "chiến tranh phá hoại" của đế quốc Mỹ, làm 
thất bại nhũng âm mưu cơ bản của chúng, đồng thời vẫn tiếp tục tiến lên 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và hết lòng hết sức ủng hộ sự nghiệp đấư tranh 
giải phóng của đồng bào miền Nam ruột thịt.

Chúng ta đã động viên và tổ chức toàn dân tham gia chống "chiến tranh 
phá hoại" trên cả hai mặt tích cực đánh địch và tích cực phòng tránh.

Về mặt tích cực đánh trả lại khồng quân và hải quân Mỹ, chúng ta đã 
phát động toàn dân chiến đấu, lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt. Chúng 
ta vừa động viên và tổ chức toàn dân "thi đua bắn rơi máy bay Mỹ" vừa tăng 
cường lực lượng phòng không, lực lượng phòng thủ bò biển, lực lượng phòng 
thủ giới tuyến và biên giới. Chúng ta vừa phát huý khả năng chiến đấu đánh 
máy bay Mỹ của tất cả các binh chủng và của bộ đội địa phương, dân quân 
tự vệ, vừa phát triển lực lượng và nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật 
của bộ đội phòng không  không quân và pháo binh. Chúng ta đã phát huy 
mạnh mẽ tác dụng của pháo cao xạ và các loại vũ khí bộ binh thông thưòng, 
đồng thời ra sức phát huy tác dụng của máy bay chiến đấu phản lực và của 
tên lửa phòng không để tạo thành lưới lửa dày đặc và có hiệu quả lớn. 
Chúng ta vừa chiến đấu vừa huấn luyện và rút kinh nghiêm chiến đấu 
nhằm nâng cao chất lượng chiến đấu phòng không của các lực lượng vũ 
trang. Chúng ta vừa tích cực đánh trả lại máy bay, tàu chiến địch, vừa tích 
cực nâng cao súc chiến đấu, sẵn sàng đánh thắng địch khi chúng liều lĩnh 
mở rộng "chiến tranh cục bộ" ra miền Bắc.

Nguyên tắc tác chiến của các lực lượng vũ trang trong việc chấng "chiến 
tranh phá hoại" bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ là: "Tích cực 
tiêu diệt địch, bảo vệ mục tiêu, giữ gìn và bồi dường lực lượng ta". Ngược lại, 
có bảo vệ được mục tiêu, giữ gìn và bồi dưỡng được lực lượng ta mói tạo được 
điều kiện thuận lợi để tiêu diệt địch. Tuỳ tình hình cụ thể, có khi lây tiêu 
diệt địch làm chính, cũng có khi lấy bảo vệ mục tiêu làm chính; song thông 
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thường thì nguyên tắc "tích cực tiêu diệt địch" là nội dung cơ bản nhất, 
quyết định nhất.

Quán triệt phương hưống và nguyên tắc tác chiến chống máy bay, tàu 
chiến địch kể trên, các lực lượng vũ trang miền Bắc, nhất là bộ đội phòng 
không  không quân, đã sáng tạo ra nhiều cách đánh có hiệu quả lớn. Trên 
cơ sở phát huy khả nâng chiến đấu của từng binh chủng và sự hiệp đồng 
giữa nhiều binh chủng, phải đặc biệt chọn cách đánh thích hợp nhất vói từng 
đô'i tượng tác chiến cụ thể. Nói chung, đốì tượng tác chiến là không quân Mỹ 
và hải quân Mỹ; nhưng ỏ trên chiến trường nói chung cũng như ỏ từng vùng, 
từng hưống, từng trận phải xác định đối tượng tác chiến cụ thể cần phải 
đánh, có như thế mới phát huy được hết sức mạnh của từng binh chủng cũng 
như của nhiều binh chủng. Dù đánh đôì tượng nào và như thê nào, điếu cặn 
bản là phải nắm chắc quy luật hoạt động của địch, nắm chắc lực lượng và 
khả năng của ta mà quyết định.

Về mặt tích cực phòng tránh, chúng ta đã đẩy mạnh công tác phòng 
không nhân dân nhằm hạn chế sự thiệt hại vê' người và của do không quân 
và hải quân Mỹ gây ra. Chúng ta đã cải tiến tổ chức hệ thông phòng không 
nhân dân và tổ chức thông tin báo động, đã tăng cường xây dựng, củng cô' 
các hầm trú ẩn và hào giao thông ỏ khắp mọi nơi. Chúng ta đã phân tán và 
sơ tán những khu đông người, đã chuyển nền nếp làm việc, học tập và sinh 
hoạt cho phù hợp với thời chiến. Chúng ta vừa tích cực phòng tránh không 
quân và hải quân Mỹ ném bom, bắn phá, vừa tăng cường bảo vệ trật tự trị 
an, phông và chông chiến tranh tâm lý của địch cũng như mọi âm mưu den 
tối của bọn phản động và bọn gián điệp.

Thực tế trong hơn hai năm chông "chiến tranh phá hoại" của đế quốc Mỹ 
chứng tỏ công tác phòng tránh của chúng ta đã có kết quả lớn. Tuy đê quô'c 
Mỹ có gây cho nhân dân ta những thiệt hại nhất định về người và của, 
nhưng căn bản đời sống của quân và dân ta vẫn ổn định, kinh tế địa phương 
vẫn phát triển, sản xuất nông nghiệp không kém đi mà lại tảng lên, giao 
thông vận tải vẫn thông suốt, công tác giáo dục phổ thông và đại học cũng 
như các hoạt động văn hoá nghệ thuật vẫn phát triển, v.v. Tất nhiên, có 
những kết quả đỏ là do nhân dân ta đã làm tốt nhiệm vụ vừa sản xuất, vừa 
chiến đấu, nhưng rõ ràng công tác phòng tránh đã góp phần rất quan trọng.

Thực tế trong hơn hai năm chốhg "chiến tranh phá hoại" của đế quốc Mỹ 
đã khẳng định phương hướng, cách đánh của quân và dân ta trong việc tiêu 
diệt máy bay và tàu chiến địch là hoàn toàn đúng đắn và đã mang lại hiệu 
quả lổn. Chúng ta đã bắn rơi gần 2.300 máy bay chiến đấu của đế quốc Mỹ, 
đã bắn chìm, bắn cháy nhiều tàu biệt kích và tàu chiến của hải quân địch, 
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đã tiêu diệt và bắt sống hàng nghìn giặc lái máy bay. Chúng ta đã buộc đế 
quốc Mỹ trả giá rất đắt khi chúng xâm phạm vùng tròi, vùng biển nước ta.

Bên cạnh việc tích cực đánh trả máy bay, tàu chiến dịch và tích cực 
phòng tránh, chúng ta đã kịp thời chuyển hướng xây dựng và phát triển kinh 
tế, đã tích cực bảo vệ, phát triển giao thông vận tải trên tất cả các tuyến 
đường nhất là trên các con đường đi ra tiền tuyến. Đó là thắng lợi cực kỳ 
quan trọng mà nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính 
phủ và Hồ Chủ tịch.

Nhờ kịp thời chuyển hướng xây dựng và phát triển kinh tế, chúng ta vẫn 
tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh chiến đấu quyết liệt. 
Nền kinh tế thòi chiến của miền Bắc xã hội chủ nghĩa đâ bảo đảm những 
nhu cầu to lớn của chiến tranh nhân dân, bảo đảm cho nhân dân ta có đủ 
sức chiến đấu lâu dài và chiến đấu thắng lợi.

Trên mặt trận sản xuất, nhân dân ta đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, vượt qua mọi khó khăn, dũng cảm sản xuất trong điều kiện chiến tranh 
phá hoại ngày càng ác liệt; ngay cả ở những vùng địch đánh phá liên tục như 
Vinh Linh, Quảng Bình và nhiều địa phương khác, v.v. nhân dân ta vẫn bám 
ruộng, bám biển, bám máy, vừa chiến đấu giỏi vừa sản xuất giỏi.

Nhò tích cực bảo vệ và phát triển giao thông vận tải, chúng ta đã bảo 
đảm phục vụ tốt yêu cầu của tiền tuyến và yêu cầu xây dựng kinh tế, phát 
triển văn hoá và đời sốhg của nhân dân. Nhân dân ta đã đạp bằng khó khăn 
gian khổ, không sợ hy sinh, bảo đảm giao thông thông suốt, đưa được nhiều 
hàng lên phía trước, phục vụ kịp thời và đắc lực cho tiền tuyến. Đó là chiến 
công rất to lớn và có ý nghĩa chiến lược quan trọng; chiến công đó đã đánh 
thắng mưu đồ hiểm độc và tàn bạo của đế quốc Mỹ hòng làm trắc trỏ giao 
thông của ta và hòng ngăn chặn sự ủng hộ của hậu phương lớn đôì với tiền 
tuyến lớn.

Rõ ràng, chiến tranh nhân dân của ta đã đánh thắng "chiến tranh phá 
hoại" của đế quốc Mỹ. Trong khói lửa chiến tranh, miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa càng lớn mạnh. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc. 
Quyết tâm chốhg Mỹ, cứu nưóc của nhân dân ngày càng cao: 17 triệu đổng 
bào miền Bắc đang kề vai sát cánh với 14 triệu đồng bào miền Nam ruột thịt 
chiến đấu cho đến thắng lợi cuôì cùng.

Đế quốc Mỹ đã thất bại nặng nề trong cuộc chiến tranh phá hoại ở miền 
Bắc nước ta. Mọi ý đồ chiến lược của chúng đều phá sản. Rõ ràng, hoạt động 
độc lập của không quân • dù là không quân hiện đại của đế quốc Mỹ  không 
thể có tác dụng quyết định thắng lợi trên chiến trường. Không quân Mỹ có 
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thể gây cho nhân dân ta những thiệt hại nhất định, nhưng chúng quyết 
không thể làm lung lay quyết tâm sắt đá chông Mỹ, cứu nước của nhân dân 
ta, chúng quyết không thể cứu vãn nổi thất bại hoàn toàn của chúng trong 
cuộc chiến tranh xâm lược ỏ miền Nam. Thắng lợi to lón của miền Bắc còn 
chứng tỏ sức mạnh vĩ đại của chiến tranh nhân dân, của chế độ xã hội chủ 
nghĩa. Sức mạnh đó đã và sẽ giáng cho không quân Mỹ những đòn nặng nề, 
đập tan cái gọi là "uy thế của không lực Huê Kỳ".

Nhân dân cả nước ta đã giành được những thắng lợi hết sức to lởn. 
Nhân dân ta đang thừa thắng xông lên đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược 
trên cả hai miền Nam, Bắc nước ta, giành lấy thắng lợi ngày càng to lớn hơn 
và giành lấy thắng lợi cuôĩ cùng.

IV. BỐN KẾT LUẬN QUA HAI NẢM KHÁNG CHIÊN 
CHỐNỌ MỸ, CỨU NƯỚC

Căn cứ vào cục diện chiến tranh trong hai năm qua, từ những thất bại 
nặng nề của đế quốc Mỹ, từ những thắng lợi to lón của nhân dân ta, chúng 
ta có thể rút ra 4 kết luận sau đây:

1.  Nhẩn dán ta đã thắng lớn trong một thời kỳ rất quan trọng của chiến 
lược "chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ; khả năng đánh thắng hoàn toàn 
trên 1 triệu quán Mỹ, ngụy và chư hầu về quán sự đang biến thành hiện thực.

■  ■  ■  ì'.'

Có thể nói, hai năm qua là một thời kỳ rất quan trọng của chiến lược 
"chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ. Chúng đã có những cố gắng chiến 
tranh rất lớn. Trong hai nồm qua, chúng đã liên tiếp tăng quân ồ ạt, nhanh 
chóng đưa số quân viễn chinh Mỹ ỏ miền Nam từ 5 vạn lên gần 50 vạn, nâng 
tổng số quân Mỹ, ngụỵ và chư hầu lên trên 1 triệu tên. Chúng đã tập trung 
lực lượng mồ hai cuộc "phản công chiến lược" ở miền Nam, đồng thời leo lên 
nhũng nấc thang cực kỳ nghiêm trọng trong cuộc chiến tranh phố hoại ồ 
miền Bắc. Chúng đã đưa ra chiến trường một khối lượng phương tiện chiến 
tranh hiện đại rất lớn cùng những thủ đoạn chiến tranh cực kỳ tàn bạo, 
hòng giành lấy một thắng lợi quyết định, tạo nên một bước ngoặt trong cuộc 
chiến tranh. Nhưng chúng đã thất bại rất nặng nề, chẳng nhũng không tạo 
ra được một "bưóc ngoặt" đi lên, mà còn phảỉ chấp nhân một "bước lùi" đi 
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xuông. Mọi mục tiêu chiến lược củạ chúng từ "tìm diệt" quân chủ lực của đối 
phương, "bình định" nông thôn, củng cố ngụy quân, ổn định ngụy quyền Sài 
Gòn, đến bao vây cô lập cách mạng miền Nam, đều phá sản nhục nhã. Hiệu 
lực chiến lược của quân Mỹ giảm sút rõ rệt, còn quân ngụy thì hẩu như mất 
sức chiến đấu.

Trong hai năm qua, nhân dân ta đã trải qua một thòi kỳ thử thách rất 
quyết liệt và đã giành được những thắng lợi rất to lớn, thắng lợi có ý nghĩa 
chiến lược cả về quân sự và chính trị. Trên chiến trưòng miền Nam, chiến 
trường quyết định, quân và dân miền Nam anh hùng, dưới ngọn cờ vẻ vang của 
Mặt trận Dân tộc giải phóng, đã đưa cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại phát 
triển lên đỉnh cao chưa từng có, vừa đẩy mạnh đấu tranh vũ trang, vừa đẩy 
mạnh đấu tranh chính trị, liên tục tiến công quân địch. Đồng bào và các lực 
lượng vũ trang giải phóng miến Nam đã tiêu diệt được một bộ phận rất quan 
trọng lực lượng quân sự của Mỹ, ngụy và chư hầu, phát triển lực lượng quân sự 
và chính trị của mình rất nhanh chóng, làm cho sự so sánh lực lượng ngày càng 
có lợi cho ta, phát huy thêm một bước quyền chủ động trên chiến trường, củng 
cố được vùng giải phóng, mồ rộng thêm mặt trân đoàn kết toàn dân chống Mỹ, 
cứu nước, cô lập được bọn xâm lược Mỹ và bọn việt gian bán nưốc, nâng cao 
không ngừng khí thế quyết chiến quyết thắng của toàn dân.

Trên chiến trường miển Bắc, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng 
ta đứng đầu là Hồ Chủ tịch kính mến, đã lần lượt đánh bại mọi bưóc "leo 
thang" chiến tranh của đế quốc Mỹ, làm cho chúng bị thiệt hại rất nặng và 
càng thêm lúng túng, bế tắc trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. 
Miền Bắc xã hội chủ nghĩa ngày càng vững mạnh, đã và đang phát huy 
mạnh mẽ vai trò của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn.

Thắng lợi của nhân dân cả nưốc ta trong hai năm qua là thắng lợi toàn 
diện cả về quân sự và chính trị. Trong thòi gian qua, đế quốc Mỹ đã dốc sức 
dùng chính sách chiến tranh để xâm lược nước ta, nên nhân dân ta cũng tập 
trung sức và hướng mọi hoạt động của ta vào nhiệm vụ đánh thắng giặc Mỹ 
trên chiến trưòng. Nhân dân ta đã và đang đánh thắng đội quân xâm lược 
trên 1 triệu tên của Mỹ, ngụy và chư hầu. Đó là thắng lợi về quân sự có ý 
nghĩa rất quan trọng, một đòn đả kích nặng nể vào ý chí xâm lược của bọn 
cuồng chiến Mỹ đang dùng chính sách thực lực hòng khuất phục nhân dân 
ta, xâm chiếm miền Nam nước ta. Thắng lợi to lớn của quân và dân ta là 
một sự thật hùng hồn chứng minh sức mạnh vĩ đại của cuộc chiến tranh 
nhân dân của nước ta, là một cản cứ rất vững chắc để kết luận rằng chúng ta 
có đầy đủ khả năng đánh thắng hoàn toàn trên 1 triệu quân Mỹi ngụy và 
chư hầu về quân sự. Khả năng đó đã và đang biến thành hiện thực.
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2.  Thắng lợi của nhân dân ta trước hết là thắng lợi của chiến lược, chiến 
thuật của chiến tranh nhân dân', thắng lọi của đường lối chống Mỹ, cứu nước.

Thắng lợi của đấu tranh vũ trang phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố: tính 
chất của chiến tranh, sự so sánh lực lượng giữa hai bên, số lượng và chất lượng 
của các lực lượng vũ trang, tinh thần chiến đấu của nhân dân và quân đội, tiềm 
lực kinh tế và quân sự, sự chỉ đạo về chiến lược, chiến thuật, sự ủng hộ quốc tế,
V.V..  Đặc biệt đốỉ với nước ta, một nước đất không rộng, người không đông, lại 
phải chống lại một tên đế quốc đầu sỏ có quân đông và có trang bị, vũ khí mạnh 
thì không những chúng ta phải có tinh thần quyết chiến, quyết thắng rất cao, 
mà còn phải biết đánh và biết đánh thắng, nghĩa là phải có cách đánh giỏi mới 
thắng được kẻ địch. Chiến lược, chiến thuật của chiến tranh nhân dân, một nội 
dung quan trọng trong đường lối chống Mỹ, cứu nưốc của ta, không những đã 
phát huy được tinh thần quyết chiến, quyết thắng và khả nâng tiềm tàng của 
dân tộc ta, mà còn phát huy cao độ trí thông minh, mưu lược của nhân dân ta 
để chiến thắng kẻ thù. Chiến lược, chiến thuật chiến tranh nhân dân của ta đã 
tập trung được trí sáng tạo của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của một đường lôì 
chính trị và quân sự đúng đắn, lại kế thừa tài thao lược của ông cha ta trong sự 
nghiệp chống ngoại xâm trước đây, thu hút được những kinh nghiệm hay của 
các cuộc chiến tranh cách mạng của các nưỏc, nên đã đem lại chiến thắng vẻ 
vang trong cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược Pháp trước đây. Ngày 
nay, chiến lược, chiến thuật chiến tranh nhân dân của ta đã phát triển lên một 
bước mới rất phong phú và sáng tạo, đã đánh thắng Mỹ, ngụy trong chiến lược 
"chiến tranh đặc biệt" và đang thắng chúng trong chiến lược "chiến tranh cục 
bộ". Trong những năm qua, chiến lược, chiến thuật chiến tranh nhân dân của 
ta đâ trực tiếp đọ sức với chiến lược, chiến thuật của đế quốc Mỹ  tên đế quốc 
đầu sỏ  nơi tập trung những "tinh hoa" của học thuyết quân sự tư sản hiện 
nay. Qua thử thách, chiến lược, chiến thuật chiến tranh nhân dân của ta đã tỏ 
rõ tính hơn hẳn và có sức mạnh vô địch; còn chiến lược, chiến thuật của địch thì 
đã tỏ ra bất lực, già cỗi, suy tàn cùng với sự già cỗi, suy tàn của chủ nghĩa đế 
quốc. Chiến lược, chiến thuật chiến tranh nhân dân đã làm đảo lộn hẳn quan 
điểm của học thuyết quân sự tư sản về so sánh lực lượng giữa hai bên, nó đã 
phá sản đến tân gốc quan điểm dựa vào vũ khí của chúng. Chiến lược, chiến 
thuật chiến tranh nhân dân của ta đã làm cho kẻ địch tuy quân đông mà vẫn 
ít, tuy có sức cơ động nhanh mà vẫn chậm, tuy có nhiều máy bay, đại bác, cơ 
giới mà vẫn không tạo ra được sức mạnh trong tiến công cũng như trong phòng 
ngự; trái lại còn bộc lộ nhiều chỗ yếu và sơ hở.

Tuy chiến tranh chưa kết thúc, nhưng có thể nói chiến lược, chiến thuật 
chiến tranh nhân dân của tá đã thắng chiến lược, chiến thuật "chiến tranh 
cục bộ" của Mỹ. Thắng lợi và sức mạnh vô địch của chiến lược, chiến thuật 
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chiến tranh nhân dân của ta đang mở đường cho những thắhg lợi to ỉởn hơn 
nữa trong thòi gian tới. Trong chiến tranh, một khi đã lâm vào tình trạng bế 
tắc về chiến lược và chiến thuật thì không có phương sách gì có thể cứu vãn 
được thất bại cuối cùng dù trong tay còn có nhiều quân, nhiều súng, nhiều 
tiền. Tình trạng khốh quẫn hiện nay của đế quốc Mỹ là như vậy.

Thắng lợi to lổn của nhân dân ta trong thời gian qua đã chứng minh 
đường lối chông Mỹ, cứu nước của ta là hoàn toàn đúng đắn. Đưòng lôì chống 
Mỹ, cứu nước của ta không những phản ánh quyết tâm sắt đá của quân và 
dân ta mà còn dựa trên cơ sở nắm vững quy luật của chiến tranh xâm lược 
và quy luật của chiến tranh cách mạng, nắm vững khoa học quân sự của chủ 
nghĩa Mác  Lênin và nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh, phân tích một cách 
khoa học chỗ mạnh, chỗ yếu của ta và cửa địch, phân tích sự so sấnh lực 
lượng của hai bên, đánh giá đúng âm mưu của địch, từ đó mà chỉ ra phương 
hướng đúng đắn để gỉành thắng lợi cho cuộc kháng chiên. Đường lốỉ đó đã 
động viên và tổ chức toàn dân tá phát huy được sức mạnh của cả nước để 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Đưòng lôì đó đã thấm nhuần sâu sấc tinh 
thần độc lập, tự chủ, tinh thần dựa vào sức mình là chính đổng thòi hết sức 
coi trọng sự giúp dở của các nưóc xã hội chủ nghĩa anh em và nhân dân tiến 
bộ trên toàn thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ. Đưòng lôì đó không những 
giương cao ngọn cò yêu nưóc của cuộc chiến đâu cho độc lập, tự do củ,a dân 
tộc ta mà còn nêu bật tinh thần quốc tế vô sản của nhân dân ta, vì sự nghiệp 
chông Mỹ, cứu nước của dân tộc ta là một cống hiến quan trọng cho sự 
nghiệp đấu tranh chung giành hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội của nhân dân tiến bộ toàn thế giới. Chính vì vậy mà thanh thế 
của cuộc kháng chiến của ta ngày càng lớn, sự đồng tình ủng hộ của nhân 
dần thế giới đối với nhân dân ta ngày càng mạnh mẽ. Trong lịch sử, chưa có 
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc nào lại được sự đồng tình, ủng hộ mạnh 
mẽ và rộng rãi của nhân dân thế giới như cuộc kháng chiến chống Mỹ của 
nhân dân ta hiện nay. Đế quốc Mỹ đã tìm trăm phương nghìn kế hòng làm 
suy yếu lực lượng kháng chiến của ta, nhưng chúng đã thất bại; đế quốc Mỹ 
đã bị cô lập thầm hại trên thế giới. Thắng lợi của đường lôĩ chông Mỹ, cứu 
nước củng là thắng lợi vẻ vang của đường lối Mácxít Lêninnít chân chính, 
của tinh thần độc lập, tự chủ và đoàn kết quốc tế của Đảng ta.

3.  Càng đánh, lực lượng của ta càng lớn mạnh, lực lượng của địch càng 
suy yếu.

Qua kháng chiến chông Mỹ, cứu nước, lực lượng mọi mặt của nhân dân 
ta đều được thử thách và ngày càng lớn mạnh. Trên tiền tuyến lớn, quân và 
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dân miền Nam qua hai nám trực tiếp dọ sức vói quân viễn chinh Mỹ, không 
những đã giành được những thắng lợi to lớn, mà còn thu được nhiều kinh 
nghiệm chiến đấu phong phú. Lực lượng vũ trang giải phóng ngày càng lón 
mạnh, hiệu quả chiến đấu và hiệu lực chiến lược ngày càng cao, khí thế tiến 
công ngày càng mạnh. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ngày càng 
được củng cố và mở rộng, làm cho lực lượng chính trị của rhân dân ngày 
càng hùng hậu. Vùng giải phóng được mồ rộng và củng cố vữrig chắc. Phong 
trào đâu tranh chính trị được phát triển rộng rãi. Nhân dân các đô thị miền 
Nam đang vùng lên đấu tranh ngày càng quyết liệt vớỉ bọn xâm lược Mỹ và 
lũ việt gian bán nước.

Trên miền Bắc, các lực lượng vũ trang nhân dân vừa được phát triển 
vể số lượng, vừa được nâng cao vể chất lượng, lại được học tập những kinh 
nghiệih chiến đấu củá các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam nên 
sức mạnh chiến đấu được nâng lên toàn diện. Đê quốc Mỹ đã đánh phá 
miền Bắc rất ác liệt, nhưng nhân dân ta không hề nao núng, quyết tâm 
chiến đấu không ngừng được nâng cao. Quân và dân ta ngày càng anh 
dũng sản xuất, anh dũng chiến đấu, kiên quyết bảo đảm giao thông vận 
tải, hết lòng hết sức phục vụ tiền tuyến. Chưa bao giò tình cảm Bắc Nam 
ruột thịt lại được thể hiện một cách nồng nàn, sâu sắc trong lao động sản 
xúất, chiến đấu và phục vụ tiền tuyến của 17 triệu đồng bào miền Bắc 
như ngày nay. Quân và dân miền Bắc không sợ hy sinh, không ngại giàn 
khể, ngày đêm dốc sức làm tròn nhiệm vụ đối với tiền tuyến lớn với tinh 
thần "tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng".

Về phía địch, tuy tiềm lực kinh tế và quân sự của chúng lốn, nhưng rõ 
ràng càng đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam thì chúng ngày 
càng suy yếu và gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng quân sự của Mỹ tuy lớn 
nhưng phải chia năm xẻ bảy. Đế quốc Mỹ phải đốỉ phó với phong trào giải 
phóng dân tộc, vối phe xã hội chủ nghĩa, với nhân dân Mỹ và vói các nước đê 
quốc khác. Chúng không thể nào huy động toàn bộ lực lượng của chúng vào 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Mức độ huy động lực lượng hiện nay 
đã vượt quá rất xà dự tính ban đầu của Mỹ và đáng mâu thuẫn gaý gắt với 
chiến lược toàn cầu của chúng. Hiện nay Mỹ chưa đủ quân để đáp ứng yêú 
cầu tảng quân của Oétmolen. Trong thời gian tới, dù chúng có cố tăng thêm 
lực lượng nữa'vào miền Nam, thì cũng vẫn không thể 'nào'chống đ3 nổi đà 
suy sụp của quân viễn chinh Mỹ và quân ngụy. Tinh thầh chiến đấu của 
binh lính Mỹ sa sút; bọn sĩ quan Mỹ chỉ huy rất tồi. Oétmoden vẫn không 
thể tìm ra phương sách gì có thể gỡ được tình thế bế tắc, vẫn không có cách 
gì nâng cao được hiệu lực của quân Mỹ và lấy lại được sức cho quân ngụy 
ngày càng kiệt quệ.
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Sự suy yếu eủa địch bắt nguồn từ những mâu thuẫn, những chỗ yếu cơ 
bản của bản thân chúng, đồng thời còn do một nguyên nhân quyết định nữa 
là sức mạnh vô địch và những thắng lợi to lốn của nhân dân ta.

Sự lớn mạnh của ta bắt nguồn từ chính nghĩa sáng ngời của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước, từ khối đại đoàn kết toàn dân với ý chí quyết 
chiến, quyết thắng, từ đường lối chống Mỹ, cứu nước đúng đắn yà chiến lược, 
chiến thuật của chiến tranh nhân dân vô địch, từ truyền thông kiên cường, 
bất khuất, khả năng tiềm tàng và những kinh nghiệm chiến đấu chông 
ngoại xâm của dân tộc ta, từ tính hơn hẳn của hậu phương lớn là miền Bắc 
xã hội chủ nghĩa, từ sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ và rộng rãi của các nưóc 
xã hội chủ nghĩa anh em và của nhân dân tiến bộ trên thế giới.

Thực tế những năm qua đã chứng minh rằng ta càng đánh càng mạnh, 
địch càng đánh càng yếu. Đó là quy luật của cuộc kháng chiến lâu dài, gian 
khổ, nhưng nhất định thang lợi của nhân dân ta.

4.  Thắng lợi to lớn vừa qua là cơ sở chắc chắn để nhàn dán íữ tiến lên 
giành thẩng lọi cuối cùng; thất bại nặng nề của địch nhất định dán chúng đến 
thất bại hoàn toàn.

Mọi việc lúc mới đầu làm đều khó. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nưốc của nhân dân ta trong hai năm qua đã trải qua nhũng thử thách quyết 
liệt và bưốc đầu đánh thắng chiến lược "chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ. 
Vượt qua được những khó’khăn lúc đầu thì thòi gian sau, dù khó khăn gian 
khổ đến thế nào cũng có thể khắc phục được một cách thuận lợi hơn. Thắng 
lợi to lớn vừa qua là cơ sở vững chắc cho nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi 
cuối cùng. Chúng ta không vì thắng lợi mà chủ quan. Hồ Chủ tịch đã nói: 
"Càng gần thắng lợi càng nhiều gian han".

Đế quốc Mỹ còn rất ngoan cố và xảo quyệt, nhưng dù cố giãy giụa điên 
cuồng đến mức độ nào, nhất định chúng cũng không thể xoay chuyển được 
tình thế, không thể tránh được thất bại cuối cùng. Chúng không thể nào 
biến được nguyên nhân thất bại thành nguyên nhân thắng lợi, mà chỉ mỏ 
rộng những nguyên nhân dẫn chúng đến thất bại mà thôi. Chính Taylo, kẻ 
đề xướng ra chiến lược "phản ứng linh hoạt" và đã từng trực tiếp chỉ đạo 
cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam, cũng phải thú nhận trong 
quyển Trách nhiệm và sự phản ứng, là tác phẩm mói nhất của y, rằng: "Mỹ 
đã phạm sai lầm về chộn thòi gian, địa điểm và đối tượng trong cuộc chiến 
tranh này". Taylo than vãn: Mỹ đã đưa quân vào miền Nam theo "bản năng 
tự nhiên" hơn là có tính toán; hắn kêu ca: Mỹ tham gia đã muộn mà lại quá 
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sâu vào một cuộc chiến tranh rất tôn kém về người và của; hắn rêu rao là 
ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn quá yếu và đang suy sụp, v.v.

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, đế quốc Mỳ nhất định 
thất bại hoàn toàn vì chúng đã vấp phải một dân tộc anh hùng không 
những có ý chí quyết chiến quyết thắng mà còn biết đánh và biết thắng 
mọi kẻ thù xâm lược. Dân tộc Việt Nam đất không rộng, Igưdi không 
đông, nhưng có truyền thông bất khuất, có tinh thần tự lập tự cường rất 
câo, đã từng đánh bại mọi kẻ thù xâm lược. Trong mấy chục năm lại đây, 
dân tộc Việt Nam đã dựa vào sức mình là chính, lần lượt đánh bại phát 
xít Nhật, thực dân xâm lược Pháp và bọn can thiệp Mỹ. Ngày hay nhân 
dân ta đã đánh thắng chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của Mỹ, lại đânh 
thắng trên một triệu quân Mỹ, ngụy và chư hầu trong chiến lược "chiến 
tranh cục bộ". Sự thực hùng hồn đó chứng tỏ: trong thời đại ngày nay, 
một dân tộc dù nhỏ nhưng có quyết tâm đoàn kết chiến đấu cho độc lập, 
tự do dưới một đường lối chính trị và quân sự đúng đắn, sáng tạo, biết 
dựa vào sức mình là chính và biết phát huy những thuận lợi của thời 
đại, biết phát động một cuộc chiến tranh nhân dân phù hợp với những 
đặc điểm và hoàn cảnh của nước mình, có cách đánh giỏi, thì có đầy đủ 
khả năng đánh thắng và nhất định đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, kê 
cả đế quốc Mỹ.

Một nước nhỏ dựa vào sức mình là chính có thể đánh thắng chiến tranh 
xâm lược cục bộ của đế quốc Mỹ  tên đế quốc đầu sỏ có tiềm lực quân sự và 
kinh tế lón hay không? Đó là câu hỏi nóng hổi của thòi đại. Nhân dân Việt 
Nam đang trả lời câu hỏi đó bằng chiến thắng vẻ vang của mình. Đó là cống 
hiến vĩ đại của dân tộc Việt Nam đối với nhân dân thế giới. Lịch sử đã giao 
phó cho dân tộc ta sứ mệnh vinh quang đó, nhân dân ta quyết đem hết trí 
tuệ và tài nâng, đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, hoàn thành nhiệm 
vụ lịch sử này.

V. ÂM MƯU SẮP TỚI CỦA ĐẾ Qưốc MỸ 
VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TA

Đế quốc Mỹ xâm lược đang đứng trước một cục diện chiến tranh rất bi đát.
Trên mặt trận quân sự, chiến lược của đế quốc Mỹ đã tỏ ra bất lực và 

thất bại. Giò đây, sau hai lần "phản công chiến lược" quy mô lốn thất bại, 
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chúng đang đứng ở ngã ba đưòng: hạn chế hay mở rộng chiến tranh, và mở 
rộng đến đâu? Đẩy mạnh chiến tranh xâm lược à miến Nam là chủ yếu hay 
"tìm bước ngoặt" trong việc đánh phá miền Bắc? Đánh nhanh đã thất bại, 
buộc phải đánh kéo dài nhưng kéo dài đến bao giò? Làm sao nâng cao được 
hiệu lực chiến đâu của quân Mỹ hiện rất thấp và có cách gì để củng cô' quân 
ngụy ngày càng suy sụp? Có thể thoát khỏi thế bị động, phân tán, phòng ngự 
và thực hiện được chiến lược phản công hay không? Tất cả nhũng vấn đề 
chiến lược đó đều đang rối bời và được đặt ra một cách rất cấp bách đối với 
đế quốc Mỹ. Từ Giônxơn, Mắc Namara đến Oétmolen đều thấy rõ sự sa 
lầy, bế tắc của chúng ở Việt Nam và chúng chưa tìm ra được một giậi pháp 
mới nào. Quanh đi quẩn lại chúng vẫn chỉ có biện pháp tăng thêm, quân, 
nhưng, chúng đang gặp khó khăn lởn trong vấn đề này. Nếu tăng ít quân thì 
không đáp ứng được tình hình quân Mỹ đang nguy khốn trên chiến trường, 
nếụ tăng nhiều quân thì sẽ tác dộng rất lớn đến sinh hoạt chính trị, kinh tế 
của nhân dân Mỹ, ảnh hưởng đến chiến lược toàn cầu cua chúng, mà cũng 
không tránh khỏi thất bại cuối cùng,

Trên mặt trận chính tri, nhiệm vụ "bình định" ngày càng thất bại, không 
nhúc nhích chút nào; bọn ngụy quân ngày càng suy yếu, ngày càng mất hiệu 
lực chiên lược; bọn ngụy quyền sau ngày "tuyển cử" lừa bịp vẫn không thoát 
khỏi tình trạng lục đục, rối ren, nát bét. Mâu thuẫn giữa bọn tay sai Mỹ với 
nhau, giữa bọn tướng lĩnh ngụy, giữa bọn quân sự vói bọn dân sự càng trở nên 
gay gắt. Đế quốc Mỹ đã giở trồ "tuyển cử" bịp bợm mong; quét cho bè lũ Thiệu  
Kỳ một nước sơn mới, nhưng qua trò hề này, bộ mặt việt gian bán nưởc, làm 
tay sai cho Mỹ của chúng lại càng phơi bày rõ rệt. Chính dư luận Mỹ cũng phải 
thừa nhận rằng bọn Thiệu  Kỳ là vô liêm sỉ và bất lực. Bọn ngụy quyền Sài 
Gòn ngày càng bị oô lập và nguy khốn trước cuộc đấu tranh đang phát triển 
sâu rộng và mạnh mẽ của quân và dân miền Nam anh hùng. 1

Trên phạm vi thế giới, đế quốc Mỹ cũng đang vấp phải những khó khăn 
mới. Do bị trói chặt vào cuộc.chiến tranh xâm lược ở Việt Nam và bị thất bại 
liên tiếp, đế quốc Mỹ ngày càng bộc lộ sự suy yếu và những sơ hở. Nhân dân 
cách mạng trên thế giói càng thấy rõ đế quốc Mỹ giàu nhưng không mạnh, 
tiềm lực kinh tế và quân sự củà chúng tuy lớn nhưng cũng chỉ có giói hạn, 
chúng đang thua một dân tộc nhỏ nhưng anh hùng. Càng kéo dài cuộc chiến 
tranh xâm lược Việt Nam, đế quốc Mỹ càng bị cô lập về chính trị trên thế giới.

Trong cuộc xung đột ở Trung Cận Đông hiện nay, đế quốc Mỹ đang phải 
đối phó với một mặt trận mới. Thắng lợi quân sự tạm thòi của bọn phản 
động ítxraen, tay sai Mỹ, không phải là sự'kết thúc mà là một sự kiện 
đánh dấu một bưóc mới của phong trào giải phóng dân tộc sôi sục của các 
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nước Ảrập ở vùng hày. Nhân dân các nước Ẩrập đang kiên trì cuộc chiến 
đấu và nhất định sẽ kiên trì cuộc chiến đấu để tự giải phóng. Thắng lợi tạm 
thời của đế quốc Mỹ và bọn phản động ítxraen lại trở thành sai lầm chiến 
lược của chúng, đang gây ra cho chúng những khó khăn ngày càng lốn về 
mọi mặt. ở châu Mỹ Latinh, nơi đế quốc Mỹ vẫn tự eho là "sân sau" của 
chúng, phong trào cách mạng đã đẩy lên mạnh mẽ, nhân dân châu Mỹ 
Latinh đã đứng lên chiến đấu chống chính sách can thiệp, xâm lược của đế 
quốc Mỹ và chông các chính phủ phản động tay sai Mỹ ố vùng này.

Ngay ở nưóc Mỹ, chính phủ Giônxơn đang đứng trước những mâu 
thuẫn trong nội bộ bọn cầm quyền và trước sự phản đốì ngày càng mạnh mẽ 
của nhân dân Mỹ. Cuộc đấu tranh sôi sục, rộng lớn của người da đen ỏ Mỹ là 
một đòn tiến công quyết liệt vào cả chính sách đôì nội và đối ngoại của bè lũ 
Giônxơn. Chưa bao giò tổng thông Mỹ Giônxơn thấy bế tắc như hiện nay. 
Tạp chí Tin Mỹ và thế giới ngày 14 tháng 8 năm nay đã thú nhận: "Chiến 
tranh, xung đột chủng tộc, sự thiếu hụt ngày càng tăng của ngân sách, 
những sự rắc rôì với quốc hội, với những nước đồng minh và đồng đô la, toàn 
là những tin xâu đang thúc ép chính phủ từ mọi phía. Đột nhiên, tại Nhà 
Trắng, tinh hình giổhg như mái nhà sắp sâp đến nơi!".

Tuy đang gặp những khó khăn, bế tắc ỏ Việt Nam, trên thề' giới và ngay 
cả ở nước Mỹ, nhưng do bản chất ngoan cố, hiếu chiến và xâm lược, do còn 
tiềm lực kinh tố và quân sự, đế quốc Mỹ vẫn tiếp tục dùng chính sách "sức 
mạnh quân sự" để tiến hành chiêh tranh xâm lược úưổc ta.

,  1  ỉ.

1. Đế quốc Mỹ đang tiếp tục đẩy mạnh "chiến tranh cạc bộ" với quy mô 
lớn bắng cách táng quán Mỹ vào miền Nam vổ đánh phá quyết liệt ở miên Bắc.

Sau khi tính toán cân nhắc nhiều lần, Giônxơn đã quyết định tăng 
thêm 5 vạn quân Mỹ, nâng tổng sô'lực lượng Mỹ ồ miền Natn Việt Nam lên 
trên nửa triệu quân, tính đến tháng 7 năm 1968. Nhưng tình hình khó 
khăn, bế tắc của đế quốc Mỹ ở Việt Nam không phải vì thiếu quân, mà là vì 
cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ là phi nghĩa, vì sự chỉ đạố chiến tranh 
phạm nhiều sai lầm, vì chiến lược bế tắc và chiến thuật khủng hoảhg. Vì 
vây, dù có tăng thêm 5, 10 vạn quân Mỹ hoặc nhiều hơn nữa, chúng cũhg 
không thể thoát khỏi tình trạng bế tắc về mọi mặt ở miền Nam nưởc ta; 
chúng không thể khắc phục được thế trận phân tán, bị động, phòng ngự, 
không thể tạo ra được "bưóc ngoặt" có lợi cho Mỹ, và nhất là không thể đối 
phó nổi đà tiến công ngày càng mạnh mẽ và kiên quyết của quân và dân 
miến Nam anh hùng. Có thể khẳng định rằng: dù chúng có tâng thêm 10 

Đế quốc Mỹ đang mưu toan những gì?
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20 vạn quân hoặc nhiều hơn nữa, đế quốc Mỹ cũng nhất định thua và sẽ 
càng thua to hơn ở miền Nam nước ta.

Nila, qua, trong chuyến đi lần thứ 9 sang Sài Gòn, Mắc Namara đã 
thúc giục Oétmolen phải nâng cao hiệu lực của sô' quân của Mỹ hiện đang 
có ở miền Nam dể cải thiện tỷ lệ hiện nay là cứ 8 lính Mỹ mối có một tên làm 
nhiệm vụ chiến đấu. Nhưng làm sao Oétmolen có thể làm được việc đó 
trong khi lực lượng quân Mỹ và quân ngụy đang bị phân tán nhiều hướng và 
nhiều nhiệm vụ; tình hình đó là không thể khắc phục được. Tổ chức, biên 
chế của quân Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào binh khí, kỹ thuật nên nó rất cồng 
kềnh và đòi hỏi phải bảo đảm tiếp tế hậu cần rất lốn; nếu giảm bớt binh khí, 
kỹ thuật và tiếp tê hậu cần thì quân Mỹ không thể chiến đấu được, vì như 
thế là tước bỏ mất cái mà chúng tự cho là mạnh. Rốt cuộc lại là tỷ lệ binh 
lính chiến đấu thực sự của quân viễn chinh Mỹ vẫn ít. Đó là một sự thật 
chua chát, một nhược điểm, một khó khăn lớn đối vối đế quốc Mỹ xâm lược.

Đế quốc Mỹ đang âm mưu lập "chiến lũy" ở giới tuyến quân sự tạm thời. 
Nhưng không một "chiến luỹ" kiên cô' nào không bị sụp đổ trước sức mạnh của 
nhân dân ta. Lập "chiến luỹ" chỉ càng thêm phân tán lực lượng của Mỹ, ngụy 
vốh đã phân tán, chỉ càng luẩn quẩn trong tình thê' bị động, phòng ngự mà thôi.

Đê' quô'c Mỹ cho rằng muôn nhanh chóng giải quyết chiến tranh thì phải 
tăng cường dùng không quân và hải quân đánh phá miền Bắc. Chúng đang 
đẩy mạnh việc đánh phá các đường giao thông thuỷ bộ, các cơ sở công 
nghiệp, các thành phô', thị xã, các khu đông dân, v.v. Nhưng chính Mắc 
Namara cũng lại vừa thú nhận rằng: "Vói những cuộc ném bom vào các 
mục tiêu mới, dù có kết quả thế nào đi nữa, Mỹ cũng không thể thắng và rút 
ngắn được cuộc chiến tranh" và "vấn đề là cuộc chiến tranh phải giải quyết ở 
trên bộ ở miền Nam Việt Nam".

Rồi đây, trong thế cùng quẫn, đế quốc Mỹ sẽ côn giãy giụa điêri cuồng 
hơn nữa. Chúng có thể đánh phá quyết liệt các thành phô', làng mạc, khu 
đông dân của ta; chúng có thể tảng cường hơn nữa việc đánh phá các đường 
giao thông; chúng có thể ném bom bắn phá các đê đập nhiều hơn; chúng có 
thể tăng cường phong toả bờ biển nước ta, nhưng chúng quyết không thể làm 
lay chuyển được ý chí sắt đá của dân tộc ta quyết tâm đánh thắng hoàn toàn 
giặc Mỹ xâm lược để bảo vệ miền Bắc giải phóng miền Nam, tiến tói thống 
nhất Tổ quốc. Nhân dân ta không sợ hy sinh gian khổ, không sợ bất cứ sự đe 
dọa nào của Mỹ.

Với tinh thần yêu nước nồng nàn, với trí thông minh, sống tạo, với khả 
năng tổ chức to lốn của mình, nhân dân ta quyết tâm làm cho miền Bắc 
ngày càng vững mạnh vể kinh tế và quốc phòng, quyết làm cho hoạt động 
sản xuất tiến lên những bước mới trong khói lửa chiến tranh, quyết bảo đảm 
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giao thông vận tải thông suốt trong mọi tình huống; mọi nhu cầu của nhân 
dân ta, nhất là nhu cầu của tiền tuyến, nhất định sẽ được bảo đảm,

Việc đem đội quân viễn chinh lớn vào xâm lược miền Nam nước ta là 
một trong những sai lầm chiến lược lớn nhất trong lịch sử của chủ nghĩa đế 
quốc Mỹ. Trong sai lầm chiến lược đó, việc dùng không quân và hải quân mở 
rộng chiến tranh ra miền Bắc nước ta lại là một trong những sai lầm nghiêm 
trọng nhạt, là một trong những biện pháp ngu xuẩn nhất của đê' quốc Mỹ. 
Thế mà có bọn tướng tá ở Lầu Năm Góc lại cho rằng có tăng cường "leo 
thang" chiến tranh ở miền Bắc mối có thể giành được chủ động, mới cải biến 
được cục diện! Rõ ràng, trước thất bại dồn dập, chúng đã ngu xuẩn lại càng 
thêm ngu xuẩn.

Gàng tăng thêm quân vào miền Nam và càng "leo thang" đánh phá miền 
Bắc, đế quốc Mỹ càng tự dấn sâu vào tình trạng bị cô lập về chính trị, càng 
dấn mình vào thất bại nhục nhã, không những ở miền Bắc mà cả ở miền 
Nam nước ta, nhất là ở miền Nam.

2.  Đế quốc Mỹ có thể liều tĩnh mở rộng "chiến tranh cục bộ" rà phạm vi 
cả nước to. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó vói khả năng này. Nếu đế 
quốc Mỹ mở rộng chiến tranh cục bộ ra miền Bắc thì nhất định chúng sẽ 
nhanh chóng bị thất bại hoàri tóàn.

Với trên 1 triệu quân mà Mỹ vẫn thua ở miền Nam; nếu mở rộng chiến 
tranh bằng bộ binh ra miền Bắc thì đế quốc Mỹ phải có bao nhiêu quân cho 
đủ? Đánh ra miền Bắc là Mỹ mỏ thêm một chiến trường lớn, lực lượng của 
chúng càng bị phân tán và dễ bị tiêu diệt hơn. Chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, 
sẵn sàng giáng cho chúng những đòn tiêu diệt, nếu chúng liều lĩnh đưa bộ 
binh ra miền Bắc.

Nếu đế quốc Mỹ đánh ra n ' iêh Bắc, chiến tranh sẽ phức tạp hơn, vì như thế 
là đánh vào đất liền của một nước thành viên của phe xã hội chủ nghĩa. Trong 
cuộc chiến tranh mở rộng này, đế quốc Mỹ sẽ gặp những hậu quả nghiêm trọng 
không thể lường được. Chiến tranh sẽ phát triển không phải theo ý muốn chủ 
quan của Mỹ mà còn phụ thuộc vào chủ trương và hành động của đốì phương. 
Nhân dân ta chuẩn bị sẵn sàng để tiêu diệt bọn xâm lược.

Đế quốc Mỹ có thể mở rộng chiến tranh sang Vương quốc Lào và tàng 
cường khiêu khích Vương quốc Campuchia. Mối chỉ xâm lược miền Nam 
Việt Nam, đế quốc Mỹ đã bị động và thất bại; nếu mở rộng chiến tranh ra 
toàn bán đảo Đông Dương thì nhất đỉnh chúng sẽ gặp những khó khản lớn 
hơn, và những thất bại nặng nề hơn. Nhân dân Việt Nam, nhâíl dân Lào, 
nhân dân Campuchia sống chết có nhau, sẽ kề vai chiến đấu chống kẻ thù 
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chung là đế quốc Mỹ xâm lược, giành lấy thắng lợi hoàn toàn cho cả ba dân 
tộc anh em trên dải đất Đông Đương yêu quý.

Toàn bộ những hoạt động của đế quốc Mỹ hiện nay đã chứng tỏ chúng 
rất ngoan cố, tuy đã bị thua đau nhưng vẫn chưa từ bỏ dã tâm xâm lược 
miền Nam nưởc ta. Chúng đang ra sức tàng cường cuộc chiến tranh xâm 
lược đầy tội ác.

Trước tình hình đó, sự nghiệp kháng chiên chống Mỹ, cứu nước của 
nhân dân ta đang đề ra những nhiệm vụ và yêu cầu mới rất to lón và 
khẩn trương.  ■

Trên cơ sở những thắng lợi to lớn đã giành được, nhân dân hai miền 
Nam Bắc kề vai sát cánh bên nhau, quyết vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, 
phát huy mạnh mẽ khí thế tiến công, kiên quyết đập tan mọi âm mưu chiến 
tranh của đế quốc Mỹ, tiến lên đánh thắng hoàn toàn trên 1 triệu quân Mỹ, 
ngụy và chư hầu, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử vẻ vang cùa dân, tộc, đưa sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến toàn thắng.

Ở miền Nam, tiền tuyến lón của Tổ quốc, đồng bào và các lực lượng vũ 
trang giải phóng anh hùng không ngừng nêu cao ý chí quật cưòng, bất khuất, 
lòng dũng cảm, trí thông minh, vượt qua mọi thử thách quyết liệt, viết nên 
những trang sử mói hết SỊÚÍC vẻ vang cho dân tộc Việt Nam anh hùng.

Nhân dân miền Nam đã giương cao ngọn cò chiến đấu và chiến thắng, 
xúng đáng với dòng máu bất khuất của Nguyễn Đình Chiểu, Trương Định, 
Thủ Khoa Huân, xứng đáng với truyền thống Nam Kỳ khối nghĩa, xứng 
đáng vổi danh hiệu "Thành đổng Tổ quốc’’, xứng đáng với lòng tin cây của cả 
nước và của Hồ Chủ tịch kính yêu. Nhân dân miền Nam rất anh hùng. Cả 
nưóc ngày đêm hướng về đồng bào và các đồng chí miền Nam, luôn luôn sát 
cánh cùng miền Nam, vối lòng tin tưởng sắt đá rằng: nhăn dân miền Nam 
nhất định thắng, dân tộc Việt Nam nhất định thắng.

Dưói sự lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, quân và 
dân miền Nam đang ra sí(p phát huy thắng lợi, dồn dập tiến công kẻ thù, 
phát triển quyển chủ động, đẩy mạnh chiến tranh nhân dân trên khắp các 
chiến trường. Sau chiến thắng Đông  Xuân 19661967, quân vả dân miền 
Nam đang tiếp tục vươn lên xốc tới, tiến công địch cả về quân sự và chính 
trị, cả ở rừng núi, đồng bằng và đô thị. Từ Trị Thiên, Khu 5, Tây Nguyên 
đến miền Đông, miền Trung, miền Tây Nam Bộ, tác chiến du kích và tốc 
chiến tập trung đang phát hụy hiệu lực mạnh mẽ, làm cho quân địch bị thiệt 
hại nặng và càng thêm bị động.

Trên chiến trưòng miển Nam, các lực lượng vũ trang giải phóng đang tỏ 
rõ khả năng tiêu diệt từng tiểu đoàn quân Mỹ, từng chiến đoàn quân ngụy. 
Sắp tối, các lực lượng vũ trang giải phóng nhất .định sẽ đánh mạnh, thắng 
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to, sẽ CÓ nhiều trận đánh giòn giã, tiêu diệt gọn những đơn vị lón quân Mỹ 
và quân ngụy, lập những chiến công vang dội hơn nữa.

Trên chiến trường miến Nam, tác chiến du kích đang được phát triển và 
đẩy mạnh, sắp tới, tác chiến du kích nhất định còn tỏ rõ khả năng tiêu hao; 
tiêu diệt địch ở khắp mọi nơi, căng địch ra mà đánh, cùng với tác chiến tập 
trung giành những thắng lợi to lớn hơn nữa.

Trên chiến trường miền Nam, cùng vói đấu tranh quân sự, đấu tranh 
chính trị đang trực tiếp và liên tục tiến công địch, làm suy sụp ý chí chiến 
đấu của quân Mỹ, làm tan rã hàng ngũ ngụy quân, ngụy quyền, sắp tới, đấu 
tranh chính trị của nhân dân miền Nam, đặc biệt là ở các đô thị, nhất định 
sẽ giành được những thắng lợi vẻ vang hơn nữa.

Phát huy chiến thắng Đông  Xuân 19661967, đi đôi với việc tiến công 
toàn điện và liên tục kẻ thù, quân và dân miền Nam đáng ra sức củng cố và 
phát triển vùng giải phóng, động viên sức người sức của, quyết tâm đẩy 
mạnh cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng.

Trung tuần tháng 8 vừa qua, trong không khí tưng bừng của những chiến 
thắng vang dội trên các chiến trường, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam 
đã họp Đại hội bất thường và đã thông qua bản Cương hnh chính trị của Mặt 
trận, nhằm phát huy thắng lợi vĩ đại của cách mạng miềii Nam trong thòi giàn 
qua và đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ cách lỉỉạng trong giai đoạn 
hiện nay, mở đưòng cho những chiến thắng to lớn hơn nữa trong sự nghiệp 
chông Mỹ, cứu nưốc của nhân dân miền Nam anh hừng. Bản Cương lĩhh chính 
trị đã đề ra nhỉệm vụ và mục tiêu cứu nưởc của nhân dâh ta ở miền Nam là: 
đoàn kết toàn dân, kiên quyết đánh bại chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, 
đánh đổ ngụy quyền tay sai của chúng, thành lập chính quyền liên hiệp dân tộc 
và dân chủ rộng rãi, xây dựng miền Nam Việt Nam độc lập, dân chả, hoà bình, 
trung lập và phồn vinh, tiến tới hoà bình thống nhất Tổ quốc. Bản cương lĩnh 
chính trị của Mặt trận là ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc, ngọn cờ quyết đánh, 
quyết thắng, ngọn cờ quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược của 
nhân dân miền Nam anh hùng. Nó là tiếng kèn xung trân cô vũ 14 triệu đồng 
bào miền Nam thừa thắng xông lên đánh thắng trên 1 triệu quân Mỹ, ngụy và 
chư hầu, giành lấy những thắng lợi to lớn, vẻ vang. Dưới ánh sáng của bản 
Cương lĩnh chính trị vừa được công bố, nhất định nhốn dân miền Nam anh 
hùng sẽ phát huy mạnh mẽ mọi khả năng tiềm tàng cửa dân tộc, phát huy khí 
thế tiên công, đẩy mạnh đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị, đưa chiến 
tranh nhân dân vĩ đại phát triển lên những đỉnh cao mới, đánh thắng hoàn 
toàn giặc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai.

Ở miền Bắc, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, đứng 
đầu là Hồ Chủ tịch kính mến, quân và dân ta đang dốc lòng dốc sức, vừa sản
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xuất vừa chiến đấu, kiên quyết làm tròn nhiệm vụ của hậu phương lớn đôì 
với tiền tuyến lớn miền Nam.  •

Trong hơn hai năm qua, quân và dân miềh Bắc ta đâi vượt qua mọi khó 
khăn, dũng cảm phấn đấu lập được nhiều thành tích to lớn về sản xuất và 
chiến đấu cũng như phục vụ tiền tuyến. Trong những ngày sắp tối, cuộc 
chiến đấu sẽ quyết liệt hơn, nhiệm vụ của quân và dân ta’ sẽ năng nề hơn, 
đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực vượt bậc để giành những thắng lợi to lởn hơn 
nữa về mọi mặt.

Nhiệm vụ vẻ vang và nặng nề của miền Bắc hiện nay, như Đảng, Chính 
phủ và Hồ Chủ tịch đã đề ra, vẫn là "vừa sản xuất vừa chiến đấu, động viên 
sức người sức của, quyết tâm đánh thắng cuội chiến tranh phá hoại của địch 
ở miền Bắc, quyết tâm đẩy mạnh sản xuất trong bất cứ tình huống chiến 
tranh nào, hết lòng hết sức ủng hộ cách mạng miền Nam, đồng thời chuẩn bị 
đề phòng âm mưu của ậẽ qụôc Mỹ mở rộng chiến tranh cục bộ ra cả nước ta". 
Chúng ta phải quán triệt sâu sắc nhiệm vụ đó và phải kiên quyết phấn đấu 
để thực hiện cho kỳ được.

Về chiến đấu, chúng ta phải đẩy mạnh cuộc chiến tranh nhân dân, kiên 
quyết đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đôì với miền 
Bắc nước ta. Giương cao ngọn cò "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", 
bằng hành động dũng cảm và mưu trí, quân và dân ta phải trừng trị đích 
đáng mọi bước "leo thang" chiến tranh mới của đế quốc Mỹ. Chúng ta phải 
phát huy mạnh mẽ sức mạnh tinh thần và vật chất, sức mạnh chính trị và 
quân sự của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đồng thời phải sử dụng thật tốt sự 
giúp đõ của các nưởc xã hội chủ nghĩa để chiến thắng giặc Mỹ'xâm lược.

Chúng ta phải thưòng xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác, phải nắm 
vững tính chất liên tục, lâu dài, quyết liệt của nhiệm vụ chiến đấu chống 
chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Chúng ta không bao giò có ảo tưởng ở 
"thiện chí hoà bình" của đế quốc Mỹ. Chỉ có đánh cho không quân, hải quân 
và pháo binh của chúng những đòn mãnh liệt và liên tục, làm cho chúng bị 
thiệt hại nặng nề, bị giảm sút lực lượng và ý chí xâm lược thì mới ngăn chặn 
được bàn tay tội ác của chúng. Đánh cho không quân, hải quân và pháo 
binh của chúng những đòn mãnh liệt và liên tục là hành động thiết thực 
nhất, đắc lực nhất để phôi hợp với quân và dân miến Nam anh hùng, đồng 
thời là một sự cổ vũ to lốn đối vối quân và dân cả nưốc ta.

Chúng ta phải ra sức phát huy khả năng chiến đấu của các lực lượng vũ 
trang, của các binh chủng trong quân đội nhân dân, làm cho lưói lửa đánh 
máy bay, đánh tàu chiến, đánh pháo binh Mỹ ngày càng tó hiệu lực cao 
nhất, tiêu diệt được nhiều máy bay, tàu chiến và pháo binh của địch, bảo vệ 
tốt hơn nữa miền Bắc xã hội chủ nghĩa của chúng ta.  ,
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Chúng ta phải sáng tạo nhiều hơn nữa các cách đánh không quân Mỹ. 
Trong hơn hai năm qua, đê quốc Mỹ đã bị tiêu diệt gần 2.300 máy bay ở 
miền Bắc, điều đó nói lên sự phá sản thảm hại về chiến thuật của không 
quân Mỹ và chứng minh rằng chúng ta đã có nhũng cách đánh thích hợp, 
sáng tạo của từng lực lượng, từng binh chủng. Giờ đây, trước âm mưu và 
hành động phá hoại mới của đế quốc Mỹ, chúng ta càng phải sáng tạo những 
cách đánh mới rất dũng cảm, mưu trí, làm cho kẻ địch luôn luôn bị bất ngờ 
và bị thất bại thật nặng.

Chúng ta lại cần hết sức chú trọng nâng cao và phát triển các cách đánh 
hải quân và pháo binh Mỹ. Với quyết tâm chiến đấu rất vững chắc, vói tinh 
thần dũng cảm và trí thông minh, chúng ta phải ra sức phát huy uy lực của 
vũ khí hiện có, quyết sáng tạo ra những cách đánh có hiệu quả lớn, trừng trị 
đích đáng hải quân và pháo binh Mỹ.

Đi đôi với tích cực đánh địch, chúng ta phải làm tốt hơn nữa công tác 
phòng tránh, cần tiếp tục củng cô' hệ thông tổ chức phòng không nhân dân, 
củng cô' và phát triển các hệ thông báo động máy bay và tàu chiến địch, củng cô 
và xây dựng thêm các hầm trú ẩn và hào giao thông, nhất là ở những nơi đông 
người như nhà máy, bệnh viện, trường học, v.v. cần biểu dương, khen thưởng 
kịp thời những người, đơn vị, địa phương làm tốt công tác phòng tránh; đồng 
thòi cần có kỷ luật thích đáng đôì với những người, đơn vj? địa phương.lơ là vối 
công tác phòng tránh, để xảy ra những thiệt hại có thể tránh được.

Trên mặt trân giao thông vận tải, quân và dân ta đã có nhiều cô' gắng lớn, 
chiến đấu anh dũng và lập được nhiều thành tích xuất sắc. sắp tói, chúng ta 
cần nỗ lực hơn nữa và nhất định phải chiến thắng oanh liệt hơn nũa trên mặt 
trân này. Bất chấp kẻ thù đánh phá ác liệt và tàn bạo như thê' nào, chúng ta 
cũng kiên quyết bảo đảm và nhất định bảo đảm giao thông thông suốt, bảo 
đảm những yêu cầu của chiến đấu, sản xuất và đời sống của nhân dân.

Trong khi tích cực chông lại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, quân 
và dân miền Bắc không ngừng chuẩn bị để đánh thắng chúng nếu chúng 
liều lĩnh mở rộng "chiến tranh cục bộ" ra miền Bắc. Chúng ta cần tiếp tục 
chuẩn bị một cách chu đáo và khẩn trương hơn nữa, chuẩn bị cả về tư tưởng 
và tổ chức để đánh thắng lục quân Mỹ cũng như bất cứ quân chủng nào 
khác của chúng vói bất cứ quy mô nào. Phải kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ 
chông chiến tranh phá hoại với nhiệm vụ chuẩn bị để đánh thắng địch trong 
mọi tình huống chiến tranh khác.

Về sản xuất, chúng ta phải tích cực thực hiện chủ trương và kê' hoạch của 
Đảng và Nhà nước về chuyển hướng xây dựng và phát triển kinh tế, tiếp tục 
xây dựng cơ sỏ vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Chúng ta phải nỗ 
lực phấn đấu, kiên quyết hoàn thành kế hoạch Nhà nưóc nhằm đáp ứng tốt 
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nhất yêu cầu của cuộc chiến đấu chông Mỹ, cứu nước, yêu cầu nhiệm Vụ xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và yêu cầu của đời sống nhân dân.

Chứng ta phải đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và sản xuất công nghiệp 
địa phương, hết sức cố gắng để tăng cưòng tiềm lực kinh tế'và sứè mạnh 
quốc phồng của nhân dân ta.  !

Hai năm qua, dửới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chính phủ,’trong 
hoàn cảnh chiến đấu ác liệt, nền kinh tế của miền Bắc nước ta đă tỏ rõ tính 
hơn hẳn của chủ nghĩa xã hội. Nền nông nghiệp xã hội chủ nghĩa của miền 
Bắc đang giải quyết có hiệu quả tốt đẹp các vấn đề lương thực, thuỷ lợi, 
thâm canh tàng năng suất, tâng vụ, khai hoang, v.v. Nền công nghiệp trẻ 
tuổi đã góp phần rất tích cực vào việc phát triển sản xuất, bảo đảm đời sống 
của nhân dân và phục vụ quốc phòng. Trên cơ sỏ những thắng lợi đó, nhân 
dân ta có thể và nhất định làm tốt hơn nữa công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ồ miền Bắc trong hoàn cảnh chiến tranh quyết liệt. 

Cuộc kháng chiến chông Mỹ, cứu nước của nhân dân cả nứớc ta đã' bước 
vào giai đoạn rất khẩn trương. Là hậu phương lớn của cả nước, miền Bắc 
chúng ta quyết động viên sức người sức của để thực hiện khẩu hiệu "tất cả 
cho tiền tuyến", "tất cả để chiến thắng". Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và 
Chính phủ, khôi đại đoàtì kết vững chắc của toàn dân, ý chí quyết chiến 
quyết thắng, tinh thần hy sinh tất cả vì độc lập và tự do của Tổ quốc, sự cố 
gắng vượt bậc của nhân dân ta là những bảo đảm cơ bản nhất để nhân dân 
ta đủ sức chiến đấu bền bỉ, lâu dài, đủ sức giành thắng lợi lốn hơn nữa và 
tiến lên giành thắng lợi cuôì cừng.

Đốì với các lực lượng vũ trang nhăn dân, chúng ta cần cố nhân thức đầy 
đủ Và sâu sắc về âm mưu của địch và nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân 
sự hiện nay, nêu cao tinh thần quyết chiến quyết thắng, tống1 cường rèn 
luyện bản lĩnh chiến đấu để thực sự là các lực lượng vũ trang trám trận 
trăm thắng của dân tộc Việt Nam anh hừng.

Trong thời gian qua, các lực lượng vũ trang nhân dân chúng ta, dưới sự 
lănh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch, đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách 
mạhg, phát huy truyền thống quyết chiến qtìyết thắng, không ngừng nâng 
cao sức mạnh chiến đấu, đã chiến đấu vô cùng anh dũng và chiến thắng 
oanh liệt trên khắp các chiến trưòng. Chưa bao giờ các lực lượng vũ trang 
nhân dân chủng ta hùng mạnh như hiện nay. Các lực lượng vu trang nhân 
dân chúng ta là một tập thể anh hùng của một dân tộc anh hùng. Trên khắp 
cốc chiến trường chống Mỹ, đã xuất hiện hàng ngồn hàng vạn hành động 
anh hùng, sự tích anh hừng của cốn bộ, chiến sĩ và các đơn vị trong lực 
lượng vũ trang nhân dân chúng ta. Trên khắp các chiến trưòng chống Mỹ, 
các lực lượng vũ trang nhân dân chúng ta đâ sát cấnh cùng nhân dân giương 
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cao ngọn cò "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược" của Hồ Chủ tịch và 
đã chiến thắng vẻ vang.

Là lực lượng xung kích của nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước hiện nay, các lực lượng vũ trang nhân dân chúng ta hết sức phấn 
khởi trưóc những thành tích và chiến công trong xây dựng và chiến đấu. 
Khộng chủ quan thoả mãn, chúng ta phải rạ sức phấn đấu không ngừng 
nhằm nâng cao chạt lượng, phát huy sức mạnh chiến đấu, làm cho các lực 
lượng vũ trang nhân dân chúng ta đã đánh giỏi phải đánh giỏi hơn nữa, quyệt 
tâm đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược trong mọi tình huống chiến tranh.

Nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang nhân dân chúng ta hiện nay là vừa 
chiến đấu vừa xây dựng để trở thành đội quân gang thép trốm trận trăm 
thắng, đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược.

Chúng ta đều biết, muôn thắng địch, các lực lượng vũ trang cần phải có 
số' lượng nhất định, đồng thời phải có chất lượng cao; giữa hai mặt đó phải 
đặc biệt nhấn mạnh đến chất lượng. Nếu có chất lượng tốt, một đại đội sẽ có 
sức mạnh bằng nhiểu đại đội bình thưòng. Học thuyết quân sự của chử 
nghĩa Mác  Lênin đã nêu rõ: sức mạnh của quân đội cách mạng không thể 
chỉ tính bằng số' lượng; số lượng là cần thiết, nhưng trên cơ sở số' lượng nhất 
định thì chất lượng giữ vai trò quyết định.

Vấn đề nâng cao chất lượng đã là một truyền thốhg quý báu và một kinh 
nghiệm lớn của các lực lượng vũ trang nhân dân chúng ta. Từ những đội du 
kích hồi trước Tổng khỏi nghĩa tháng Tám nàm 1945 đến những đơn vị bộ 
đội hồi kháng chiến chôhg thực dân xâm lược Pháp, nhò có chất lượng chiến 
đấu cao mà chúng ta đã "lấy ít thắng nhiều" đánh đâu thắng đó. Những cuộc 
vận động "luyện qùân lập công", "rèn cán chỉnh quân", chỉnh huấn chính trị 
và quân sự đã giúp cho các lực lượng vũ trang nhân dân chúng ta hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chiến đấu trong kháng chiến chống Pháp. 
Trong những nảm gần đây, phong trào "ba nhất" và cuộc vận động xây dựng 
"đơn vị quyết thắng" đã góp phần quan trọng vào yiệc làm cho các lực lượng 
vũ trang nhân dân lớn mạnh nhanh chống và chiến thắng vẻ vang.

Bài học nóng hổi của quân và dân miền Nam hiện nay vể dùng lực lượng 
có chất lượng cao để đánh thắng kẻ địch có số lượng đông và trạng bị mạnh 
đang cổ vũ chúng ta không ngừng phấn đấu nâng cao hờn nữa chất lượng 
của các lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong cuộc chiến đấu chống chiến traph phá hoại của đế quốc Mỹ, chúng 
ta cũng thây rõ tẩc dụng quan trọng của việc nâng cao chất lượng chiến đấu. 
Tiểu đoàn pháo cao xạ Nguyễn Viết Xuân, Trung đoàn 6 tên lửá, đại đội ì và 
đại đội 2 không quân, phân đội 7 hải quân, nhiều đơn vị pháo binh, nhiểu 
đơn vị dân quân tự vệ, v.v. đánh rất giỏi là những điển hình của những đơn 
vị có chất lượng chiến đấu cao.
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Cuộc kháng chiến chổng Pháp của nhân dân ta trước đây, trong toàn bộ 
quá trình của nó cũng như trong sự phát triển của các cuộc chiến đấu, của 
các chiến dịch, đã nêu lên nhũng điển hình chói lọi về tác dụng to lón của 
chất lượng quân đội. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ngày nay  ta 
không có quân đội đông bằng, không có vũ khí hiện đại bằng quân đội của đế 
quốc Mỹ và tay sai mà vẫn đánh thắng kẻ thù  càng chứng tỏ tác dụng vô 

■ cùng to lớn của chất lượng quân đội. Đi sâu nghiên cứu hiệu lực chiến lược, 
hiệu lực chiến đâu của các lực lượng vũ trang nói chung cũng như của từng 
thứ quân, từng binh chủng, từng đơn vị nói riêng, chúng ta càng thấy rõ tác 
dụng to lón của chất lượng quân đội. Do đó, vấn đề nấng cao chất lượng, 
phát huy sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang ngày nay rõ ràng là 
một nhiệm vụ có tầm quan trọng chiến lược, có ý nghĩa quyết định trong việc 
thực hiện quyết tâm to lớn của nhân dân ta là đánh thắng hoàn toàn giặc 
Mỹ xâm lược. Ra sức phấn đấu nâng cao chất lượng, phát huy sức mạnh 
chiến đấu của cả ba thứ quân, chắc chắn sẽ làm tăng gấp mấy lần hiệu lực 
chiến lược và chiến đấu của lực lượng vữ trang nhân dân, tạo nên những 
bước tiến lớn lao, những bước tiến nhảy vọt, gây nên chuyển biến to lớn trong 
cục diện quân sự và chính trị của cuộc kháng chiến.

Vấn đề nâng cao chất lượng của các lực lượng vũ trang được đặt ra một 
cách toàn diện, cả về chính trị, quân sự và hâu cần, cả về tư tưởng, tô chức 
và nảng lực. Chúng ta phải thực hiện chủ trương này trong cả ba thứ quân, 
cả ở bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, cả ỏ các quân chủng, 
binh chủng và cơ quan quân sự các cấp, nhằm phát huy sức mạnh của tất cả 
các thành phần trong các lực lượng vũ trang nhân dân để đánh thắng giặc 
Mỹ xâm lược trong mọi tình huống chiến tranh.

Chúng ta phải ra sức nâng cao hơn nữa sức mạnh chiến đấu của bộ đội 
chủ lực, làm cho tất cả các đơn vị chủ lực đã giỏi phải giỏi hơn nữẩ, thực sự 
là những quả đấm thép, đã,, đánh là thắng, thắng liên tục, tiêu diệt nhanh và 
gọn quân địch ỏ bất cứ nơi nào trên đất nước chúng ta.

Chúng ta phải quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao sức mạnh chiến đấu 
của bộ đội địa phương, làm cho bộ đội địa phương từ rừng núi đến ven biển 
trỏ thành nhũng đơn vị mạnh và có khả năng tác chiến lón trong địa 
phương, vừa đánh độc lập giỏi vừa đánh hiệp đồng giỏi vối dân quân yà bộ 
đội chủ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu diệt sinh lực địch, phát động 
chiến tranh du kích và bảo vệ nhân dân.

Chúng ta phải coi trọng việc nâng cao sức mạnh chiến đấu và phát triển 
sô' lượng của dân quân tự vệ, làm cho dân quân tự vệ trở thành một lực 
lượng vũ trang vững mạnh và rộng khắp, sẵn sàng đánh giặc giỏi bằng mọi 
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thứ vũ khí hiện có và sẽ có, làm nhiệm vụ xung kích trong sản xuất, bô’ sung 
những chiến sĩ và cán bộ tốt cho bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực.

Chúng ta phải chú trọng hơn nữa đến việc nâng cao chất lượng các cơ 
quan quân sự và các nhà trường của các lực lượng vũ trang, làm cho các cơ 
quan giúp việc đắc lực cho các cấp lãnh đạo và chỉ huy, làm cho các nhà 
trường đào tạo và bồi dưổng được nhiều cán bộ có chất lượng cao góp phần 
tích cực nhất vào việc hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng và chiến đấu của 
các lực lượng vũ trang nhân dân.

Chúng ta phải nỗ lực phấn đâu thực hiện các yêu cầu sau đây:
Một là, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng của cán bộ và chiến sĩ, làm 

cho các lực lượng vũ trang quán triệt sâu sắc hơn nữa nhiệm vụ thiêng liêng 
chống Mỹ, cứu nước, có khí thế cách mạng sôi nổi, có tinh thần tiến công 
mạnh mẽ và ý chí chiến đấu thật cao, đoàn kết chặt chẽ xung quanh Trung 
ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch, chấp hành triệt để đường lối, chủ 
trương của Đảng và mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, hoàn thàríh mọi nhiệm 
vụ chiến đấu, xây dựng và công tác, quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc 
Mỹ xâm lược, giành thắng lợi trên chiến trường trong bất cứ tình huống 
chiến tranh nào.

Hai là, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật. Phải Jtiếp tục rèn luyện 
cho cán bộ, chiến sĩ giữ gìn và sử dụng thành thạo các vũ khí, trang bị; vân 
dụng linh hoạt và có hiệu quả những nguyên tắc chiến thuật, những cách 
đánh của chiến tranh nhân dân. Phải hết sức để cao tinh thần kiên quyết, 
dũng cảm, mưu trí sáng tạo trong chiến đấu và học tập. Chúng ta phải coi 
trọng việc rèn luyện cho đơn vị CÓ thể hành quân, trú quân và chiến đấu liên 
tục trên mọi địa hình và trong điều kiện gian khổ, ác liệt.

Ba là, chấn chỉnh và kiện toàn tổ chức, biên chế, trang bị cho thích hợp 
vói yêu cầu tác chiến, vối tính chất và nhiệm vụ của các đơn vị, với điếu kiện 
chiến trường và khả nàng của ta, làm cho tổ chức của đơn vị gọn nhẹ, mạnh, 
có sức chiến đấu cao. Kiện toàn tổ chức và sắp xếp lực lượng cho hợp lý, xây 
dựng nền nếp, chế độ sinh hoạt và công tác của các tổ chức trong hành quâii 
và chiến đấu.

Bốn là, kiện toàn các tổ chức Đảng và tổ chức quần chúng. Kiện toàn cấp 
uỷ và chi bộ Đảng vững mạnh về mọi mặt, thường xuyên phát triển Đảng và 
bồi dưỡng đảng viên, làm cho đảng viên có trình độ chính trị cao và có năng 
lực vận động quần chúng. Xây dựng nền nếp lãnh đạo của các cấp úỷ từ trên 
xucing dưởi, không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi 
hoàn cảnh. Tiếp tục kiện toàn các tổ chức quần chúng, làm cho các tô chức 
đó phát huy được hết chức năng, nhiệm vụ của mình, phát huy được hết trí 
tuệ và nảng lực của mọi người, tạo thành lực lượng to lốn của đơn vị.
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Nảm là, tăng cường bảo đầm vật chất, kỹ thuật và nâng cao sức bền bỉ, 
dẻo dai cho bộ đội. Thực hiện chặt chẽ các chế độ bảo quản và sửa chữa vũ 
khí, khí tài; sử dụng hợp lý và tiết kiệm vũ khí, đạn dược, khí tài, tận dụng 
yiệc lấy vũ khí của địch để trang bị chọ ta. Tổ chức tốt việc nuôi quân, rèn 
luyện thể lực, nâng cao sức bền bỉ dẻo dai, bảo đảm sức khỏẹ và quân số 
chiến đâu cao. Tổ chức chu đáo việc cứu chữa thương binh, bệnh binh, bảo 
đảm cho thương binh, bệnh binh mau lành và mau trở về đơn vị.

Sáu là, bồi dưỡng và nâng cao năng lực của cán bộ các cấp. Cán bộ giữ 
một vị trí rất quan trọng trong việc xây dựng và chiến đấu của các lực lượng 
vũ trang. Cán bộ giỏi thì đơn vị mới giỏi, mới hoàn thành được nhiệm vụ 
chiến đấu và công tác. Vì vậy, cần ra sức bồi dưõng và nâng cao năng lực của 
cạn bộ các cấp, chú trọng nâng cao trình độ lãnh đạo, chỉ huy và quản lý bộ 
đội, trình độ tổ chức thực hiện những nhiệm vụ cụ thể trong hoàn cảnh khó 
khăn, phức tạp, đặc biệt là trong những tình huống chiến đấu khẩn thương, 
quyết liệt. Chúng ta phải có quyết tâm thật cao và Ịihiều biện pháp có hiệu 
lực để nhanh chóng nâng cao năng lực của cán bộ cốc cấp; có như vây mối 
đáp ứng được sự lớn mạnh nhanh chóng của các lực lượng vũ trang và sự 
phát triển của chiến tranh.

Cuộc vận động "nâng cao chất lượng, phát huy sức mạnh chiến đấu của 
các lực lượng vũ trang nhân dân, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược" 
hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhiệm vụ chiến đấu và xây dựng 
của các lực lượng vũ trang nhân dân chúng ta. Nó đòi hôi toàn thể cán bộ và 
chiến sĩ phải có sự nỗ lực vượt bậc, phải đem hết nhiệt tình và sức lực để 
nâng cao sức chiến đấu của các đơn vị lên một bước mới.

Cán bộ lãnh đạo và chỉ huy có một trách nhiệm rất lớn. Cán bộ và đảng 
viên nhất định phải dẫn đầu trong cuộc vận động quan trọng này. Toàn thể 
cán bộ các cấp phải có một quyết tâm lớn, đó ĩà quyết tâm đánh thắng hoàn 
toàn giặc Mỹ xâm lược. Phải thấy hết những thất bại, khó khăn, lứng túng 
và bế tắc của địch, đồng thòi phải thấy hết những thắng lợi và khả năng to 
lốn của quấn đội ta. Phải đi sâu nghiên cứu hiểu địch, hiểu ta, nắm vũng 
quy luật của cuộc khàng chiến và nghệ thuật đánh giặc tài giỏi của chiến 
tranh nhân dân. Cán bộ các cấp hãy hăng hái tiến lên, đã kiên quyết, dũng 
cảm càng phải kiên quyết, dũng cảm hơn nữa, đã mưu trí sáng tạo càng phải 
mưu trí sáng tạo hơn nữa, quyết đánh thắng và biết đậnh thắng, góp phần 
xứng đáng vào sự nghiệp vẻ vang của dân tộc ta, của các lực lượng vũ trang 
nhận dân chúng ta.

Trên tiến tuyến lớn, các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam đang 
vừa chiến đấu vừa xây dựng, không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu 
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của mình. Những chiến công vang dội, sự lớn mạnh nhanh chóng, những 
tiến bộ vượt bậc và những kinh nghiệm phong phú của các lực lượng vũ 
trang giải phóng miện Nam anh hùng đang cổ vũ mạnh mẽ toàn thể cán bộ 
và chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân chúng ta. Chúc các lực lượng 
vũ trang giải phóng miền Nam anh hùng giành được nhiều thắng lợi, rất tốt 
đẹp trong nhiệm vụ chiến đấu cũng như trong nhiệm vụ nâng cao sức 
mạnh chiến đấu của mình, cùng với toàn dân tiến lên đánh thặng hoàn 
toàn giặc Mỹ xâm lược.

Chấp hành lòi kêu gọi chông Mỹ, cứụ nưốc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch, 
để đánh thắng hoàn toàn 1 triệu quân Mỹ  ngụy và chư hầu, các lực lượng 
vũ trang nhân dân chúng ta càng phải ghi nhớ và thực hiện lời dạy của 
Người: "Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào củng hoàn thành, khó 
khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".  ,

Toàn thể cán bộ và chiến sĩ chúng ta phải nhân rõ trách nhiệpi của 
mình, ra sức phấn đấu, nhanh chóng nâng cao sức mạnh chiến đấu của các 
lực lượng vũ trang nhân dân, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang là 
đội quân xung kích của toàn dân trong sự nghiệp chông Mỹ, cứu nưóc.

Thắng lợi trên chiến trường đang cô’ vũ chúng ta, thăng lợi trên chiến 
trường đang thúc giục chúng ta. Nhân dân cả nước đang chờ đợi ở các lực 
lượng vũ trang nhân dân chúng ta những bước tiến mới và những chiến công 
giòn giã hơn nữa, to lớn hơn nữa trong thdi gian tới.

Lịch sử dân tộc ta là lịch sử một dân tộc chiến thắng.
Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung đã từng chiến đấu 

quyết liệt chống một kẻ địch đông hơn và đã chiến thắng vẻ vang.
Từ khi có Đảng và Hồ Chủ tịch lãnh đạo, nhân dân ta đã làm Cách 

mạng tháng Tám thành công và kháng chiên thắng lợi, liên tiếp đánh thắng 
phát xít Nhật, đế quốc Pháp và bọn can thiệp Mỹ.  '

Trong hơn 10 năm lại đây, nhân dân ta đã liên tiếp đánh thắng mọi 
mưu đồ xâm lược của đế quốc Mỹ: đã đánh thắng chính sách xâm lược thực 
dân mới với những thủ đoạn cổ truyền của chúng, đã đánh thắng chiến lược 
"chiến tranh đặc biệt" của chúng vởi trên nửa triệu quân ngụy; đã và đang 
đánh thắng chiến lược "chiến tranh cục bộ" của chúng vối trên 1 triệu quân 
Mỹ, ngụy và chư hầu ỏ miền Nam, đồng thòi đã và đang đánh thắng chiến 
tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của chúng ở miền Bắc.

Rõ ràng, nhân dân Việt Nam ta có đầy đủ quyết tâm, đầy đủ khả 
nâng và nhất định sẽ đánh thắng hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược 
của giặc Mỹ.
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Trong cuộc chiến đấu quyết liệt vởi giặc Mỹ, tên đế quốc đầu sỏ hung ác 
nhất, tàn bạo nhất trong thời đại hiện nay, nhân dân Việt Nam ta nhất định 
sẽ toàn thắng vì, cuộc kháng chiến cứu nưốc vĩ đại của chứng ta có chính 
nghĩa sâng ngòi, có đuòng lốĩ chính trị và đường lối quân sự đứng đắn, có sức 
mạnh đoàn kết của cả dân tộc đứng lên chiếri đấu, có quyết tâm vững chắc 
và có cách đánh tài giỏi, lại được sự giúp đỡ to lớn của các nưởc xã hội chủ 
nghĩa anh em và sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân tiến bộ trên 
thế giói, kể cả nhân dân Mỹ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta hiện nay đang 
kế tục và phát triển sự nghiệp của Cách mạng tháng Tám và của cuộc kháng 
chiến chống Pháp trưởc đây. Sự nghiệp đó phải vượt qua rất nhiều hy sinh 
gian khổ nhưng nhất định sẽ giành được thắng lợi vẻ vang. Đó là sự nghiệp 
vĩ đại chưa từng có trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Sự 
nghiệp đó còn có ý nghĩa quốc tế lởn lao vì nó tích cực góp phần vào việc bảo 
vệ phe xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh phong trào giải phóng dân tộc và bảo vệ 
hoà bình thế giới. Nó là một công hiến to lớn của dân tộc Việt Nam ta vào sự 
nghiệp cách mạng chung của nhân dân thế giới chông chủ nghĩa đế quốc mà 
tên đầu sỏ là đế quốc Mỹ, giành hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội.

Dưới lá cò "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược" của Hồ Chủ tịch, 
quân và dân cả nưóc ta hãy thừa thắng tiến lên.

Nhân dân Việt Nam nhất định đánh thắng hoàn toàn trên một triệu 
quân Mỹ, ngụy và chư hầu.

Chiến tranh xâm lược thực dân mới của đế quốc Mỹ nhất định thất hại 
hoàn toàn.

; Chiến tranh nhân dân của dân tộc Việt Nam anh hùng nhất định 
toàn thắng.  .  ,
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DIỄN VĂN ĐỌC TRONG CUỘC MÍT TINH 
KỶ NIỆM NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 

VÀ THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI 
NHẴN DÂN VIỆT NAM 
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Thưa Hồ Chủ tịch kính mến,  ’
Thưa Đoàn chủ tịch,
Thưa các đồng chí và các bạn,
Hôm nay, vói niềm phấn khởi vô hạn, chúng ta kỷ niệm lần thứ 24 ngày 

thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22121944) và lần thứ 22 ngày 
toàn quốc kháng chiến (19121946), giữa lúc quân và dân ta đang giành 
được những thắng lợi hết sức tọ lớn trên cả hai miền Nam Bắc và đang kiên 
quyết tiến lên, quyết đưa sự nghiệp thiêng liêng chống Mỹ, cứu nước đến 
toàn thắng.

Nhân dịp này, tôi xin tỏ lòng tin tưởng tuyệt đôì và biết ơn sâu sắc của 
toàn thể cán bộ và chiến sĩ của các lực lượng vũ trang nhân dân đôì với sự 
lãnh đạo vô cùng đúng đắn và sự chăm sóc hết lòng của Trung ương Đảng, 
Quốc hội và Chính phủ.

Toàn quân hết sức phấn khỏi và vinh dự hôm nay được chào mừng Hồ 
Chủ tịch, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người tổ chức giáo dục các lực lượng 
vũ trang nhân dân ta, người vạch đưòng chỉ Ịộì chọ dân tộc ta đi từ thắng lợi 
này đến thắng lợi khác.  ■

Toàn quân xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đôì vối đồng bào trong cả nưổc đã 
thương yêu đùm bọc, hết lòng hết sức xây dựng các lực lượng vũ trang con 
em của mình, đoàn kết chiến đâu và giúp đỡ bộ đội hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ.

Kính thưa Hồ Chủ tịch,
Thừa các đồng chí và các bạn,
Nhân dân Việt Nam ta đang tiến hành cuộc kháng chiến vĩ đại nhất 

trong lịch sử của dân tộc và đang viết nên những trang sử mới vô cùng oanh 
liệt. Chúng ta đang đánh thắng đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược 
cục bộ lớn nhất của chúng từ sau chiến tranh thế giới lần thú hai, đồng thời 
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cũng là CUỘC chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới lớn nhất của chúng 
chống lại phong trào giải phóng dân tộc đang dâng lên như vũ bão. Chúng ta 
đã đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của 
đế quốc Mỹ đôì với miền Bắc, một chủ trương chiến lược quan trọng của 
chúng trong âm mưu tăng cường chiến tranh xâm lược đôì với nưởc ta.

Mù quáng vì bản chất xâm lược, đế quốc Mỹ dám liều lĩnh đụng vào một 
dân tộc anh hùng bất khuất đã có hàng mây nghìn năm lịch sử vẻ vang dựng 
nước và giữ nưởc. Kết quả sự tính toán ngông cuồng của bọn xâm lược Mỹ là 
chúng đã vấp phải sức mạnh quật cường củạ 3,1 triệu đồng bào,ta từ, Nam 
đến Bắc, đoàn kết chiến đấu trong một cuộc chiến tranh nhân dân vĩ dại, và 
chúng đã phải chuốc lấy những thất bại nhục nhã.

Trực tiếp đương đầu với giặc Mỹ trên tiến tuyến lớn của cả nước, quân và 
dân miền Nam anh hùng dứớí ngọn cờ của Mặt trận Dân tộc giải ịihóng 
miền Natn đã vượt qua mọi gian khổ hy sinh, chiến đấu anh dũng, bến bỉ 
chống giặc ngoại xâm. Mặc dầu đế quô'c Mỹ đã đưa chiến tranh cục bộ của 
chúng lền đỉnh cao, bằng quân Mỹ, quân ngụy và quân chư hầu lên đến 1 
triệu 20 vạn tên, đổng bào vắ quân giải phóng miền Nam vẫn giữ vững và 
phát triển thế chủ động, thế tiến công, liên tiếp đánh bại các cuộc phản công 
quy mô lớn của địch, giành được thắng lợi lớn.

‘Đặc biệt từ đầu xuân 1968 đến nay, vổi khí thế tiến công mãnh liệt và 
tính thần cách mạng Sực sôi, trên toàn chiến trường miền Nam, quân và dân 
ta đã mở cuộc tổng tiến công và nổi dây đồng loạt, thu được những thắng lợi 
to lớn, toàn diện, chưa từng có. Trong một thời gian ngắn, tình hình cách 
mạng miền Nam đã chuyển biến rất mạnh, đã có một bước nhảy vọt lớn, tạo 
nên một cục diện mởi rất có lợi cho ta, không có lợi cho địch, lực lượng của ta, 
về cả quân sự và chính trị, ngày càng phát triển, lực lượng của Mỹ  ngụy thì 
bị tổn thất nặng nề cả về sinh lực và phương tiện chiến tranh. Thế trận của 
ta tiến công và bao vây địch ngày càng mạnh. Ngược lại, thế trận của địch 
thì bị đảo lộn, ngày càng lún sâu vào phòng ngự bị động, bị tiến công, bị bao 
vây về chiến lược trên toàn chiến trường. Khí thê và quyết tâm chiến thắng 
của ta ngày càng cao, ý chí xâm lược của giặc Mỹ đã bị lung lay rõ rệt.

Sau hơn 4 năm tiến hành chiến lược chiến tranh cục bộ vối hơn 1/2 triệu 
quân Mỹ làm nòng cốt, đế quốc Mỹ đã phải tính đến chủ trương "phi Mỹ 
hoá" cuộc chiến tranh. Như vậy chúng đã phải thú nhận sự sụp đổ của ngụy 
quân ngụy quyền. Đố thật là một vòng luẩn quẩn, một sự bế tắc của Mỹ. 
Chúng buộc phải trở lọi con đưòng thất bại trước đây mà chúng đã trải qua 
với chế độ tay sai Ngô Đình Diệm đã bị đánh đô’ và chiến lược chiến tranh 
đặc biệt đã bị phá sản.
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Chúng ta tin tưởng rằng quân và dân miền Nam, phất huy những thắng 
lợi to lớn đã giành được, nhất định kiên quyết tiến lên đánh bại hoàn toàn 
mọi ân) mưu, thủ đoạn mới của giặc Mỹ và tay sai, giành phịều thắng lợi to 
lởn hơn nữa, tiến tới thắng lợi cuôì cùhg.

ở miền Bắc, dưởi sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta, quân và dân ta đã 
chiến thắng hết sức vẻ vang giặc Mỹ, đập tan cuộc chiến tranh phá hoại của 
chúng, làm thất bại âm mưu điên cuồng và mọi mục tiêu chiến lược của đế 
quốc Mỹ. Bọn xâm lược hòng dùng bom đạn để làm lung lay ý chí chiến đấu 
của nhân dân ta, thì ngược lại quyết tâm của nhân dân ta đánh thắng giặc 
Mỹ xâm lược càng căo hơn bao giờ hết, rắn như thép, vững như đồng. Chúng 
hòng dùng sự tàn phá và giết chóc để ngăn cách tình nghĩa Bắc  Nam ruột 
thịt của chúng ta thì 31 triệu đồng bào ta lại càng khăng khít bên nhau, sát 
cánh cùng nhau chiến đấu.

Đánh phá miền Bắc, đế quốc Mỹ mong làm suy yếu tiềm lực kinh tế và 
quốc phòng của chúng ta, thì lực lượng quốc phòng của ta trải qua thử thách 
của chiến tranh, đã lớn mạnh vượt bậc, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa của ta 
đã phát huy cao độ tính ưu việt, trong thời chiến đã phát triển không ngừng. 
Giao thông vân tải của ta vẫn thông suốt, trật tự trị ần được bảo đảm, đòi 
sống của nhân dân được ổn định, sự nghiệp vân hoá, giáơ dục, y tế... vẫn 
phát triển. Qua 4 năm chiến đấu cực kỳ anh dũng chống chiến trarih phá 
hoại của địch, miền Bắc xã hội chủ nghĩa ngày nay càng lớn mạnh hơn bao 
giờ hết vê' mọi mặt và luôn luôn là cẵn cứ địa cách mạng hết sức vững chắc 
của cả nước.  ,

Quân và dân miền Bắc đã bắn rơi hơn 3.200 máy bay hiện đại nhất của 
Mỹ, tiêu diệt và bắt sống một số khá lớn giặc lái vào loại sừng sỏ nhất của 
Mỹ, bắn chìm bắn cháy hàng trăm tàu chiến của chúng. Cái gọi là uy thế 
của đế quốc Mỹ  tên đế quốc đáu sỏ nhiều tiền lắm súng và hung bạo nhất  
đã bị nhân dân Việt Nam ta giáng cho một đòn chí mạng. Chúng đã phải 
châm dứt không điểu kiện việc nám bom, bắn phá nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa. Không những chúng đã phải công khai thú nhận sự sai lầm và 
thất bại của, chủ trương ném bom miền Bắc, mà còn phải xét lại toàn bộ 
chính sách xâm lược của chúng đối vói nước ta. Đó Ịà thắng lợi rất to lớn của 
ta, thất hại rất nặng nề của đê quốc Mỹ. Đó là một điểu kỳ lạ mà trước đậy 
có những ngưòi chưa hê' tưởng tượng đến nhưng đã hiển nhiên trỏ thành mệt 
sự thật vĩ đại của thời đại ngày nay. Nhân dân và quân đội ta, đứng đầu là 
Hồ Chủ tịch kính mến, miền Bắc xã hội chủ nghĩa kiên cường thật sự là một 
lũy thép và đất nước Việt Nam Ạnh hùng của chúng ta thật sự là một pháo 
đài. Kẻ thù nào không chịu mở mắt nhìn nhận sự thật đó và dám ngoan cố
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nuôi ảo tưởng xâm lược nước ta, kẻ thù đó nhất định sẽ bị đánh cho thất bại 
thảm hại.

Thực tiễn chiến thắng của dâh tộc ta và thất bại của Mỹ trên chiến 
trường Việt Nam chứng tỏ rằng, trong thòi đại ngày nay, một dân tộc dù đất 
không rộng lắm, người không đông lắm, đã anh dũng đứng lên khậng chiến 
vì độc lập và tự do, theo một đường lối đúng đắn, đã quyết đánh giặc và biết 
đánh giặc, thì dân tộc đó nhất định sẽ đánh bại bất cứ tên xâm lược nào, kể 
cả đế quốc Mỹ.  ;

Thất bại của Mỹ là thất bại hết sức nặng nề cả về quân sự và chính trị, 
chiến lược và chiến thuật, là thất bại của chủ nghĩa thực dân kiểu mồi dưới 
mọi hình thức, thết bại của chiến lược "chiến tranh cục bộ" ở múc độ cao, là 
thất bại chung của các tập đoàn tư bản lũng đoạn đang thay nhau lên cầm 
quyền ở Mỹ. Đó là thất bại lốn nhất của đế quốc Mỹ trong,suốt cả lịch sử 
xâm lược của chúng.

Thất bại đó đã làm cho nước Mỹ phải đứng trước những khó khăn rất lớn 
về qụân sự, chính trị, kinh tế, tài chính, xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
chiến lược toàn cầu của chủ nghĩa đế quốc Mỹ.

Thắng lợi của nhân dân ta là thắng lợi hết sức to lón, toàn diện và chưa 
từng có, là thắng lợi của đường lọi cách mạng vô cùng đúng đắn và sáng tạo 
của Đảng ta, là thắng lợi của chính nghĩa của một dân tộc anh hùng chông 
lại cuộc chiến tranh phi nghĩa, tàn bạo của tên đầu sỏ trong phe đế quốc, là 
thắng lợi của tình đoàn kết ruột thịt Bắc  Nam, là thắng lợi của chiến lược, 
chiến thuật của chiến tranh nhân dân, chiến tranh cách mạng phát triển 
đến đỉnh cao, chống lại những âm mưu, thủ đoạn thực dân kiểu mói và 
những quan điểm quân sự lỗi thời của giai cấp tư sản. Thắng lợi của nhân 
dân ta cũng là thắng lọi của phe xã hội chủ nghĩa, của nhân dân các nước 
Đông Dương anh em, của phong trào giải phóng dân tộc và của nhân dân 
cách mạng toàn thế giới. Thắng lợi đó đang làm nức lòng anh em bè bạn ta 
trên khắp năm châu, khiến cho quân thù khỉếp sợ, và đang làm cho quân và 
dân cả nước ta càng thêm tin tưởng và quyết tâm chiến đấu, chiến đấu đến 
thắng lợi cuối cùng.

Nhân những ngày lịch sử vẻ vang này, hướng về miền Nam ruột thịt, 
niềm tự hào của cả nước ta, chúng ta bày tỏ lông mến yêu vô hạn đối với 
đồng bàó và chiến sĩ miền Nam anh hùng, 14 triệu đổng bào ta ỏ miền Nam 
là 14 triệu dũng sĩ diệt Mỷ, luôn luôn vững vàng, bất khuất đâu tranh anh 
đũng, kiên quyết, bền bỉ suốt hơn 20 năm trdi vì độc lập, tự do và thống nhất 
của Tổ quốc và đã liên tiếp giành được thắng lợi rực rỡ.

Chúng ta nhiệt liệt chào mừng cáờ lực lượng vũ trang nhâri dân giải 
phóng miền Nam anh dũng tuyệt vời  "người em oanh liệt của Quân đội 
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nhân dân Việt Nam" ■ đã nêu cao lòng yêu Tô’ quốc và chí căm thù giặc, kiên 
quyết và dũng cảm, mựu lược và sáng tạo, lập nên những chiến công chói lọi, 
càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thăng.

Học tập những tấm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hừng cách mạng của 
quân đội và nhân dân miền Nam thành đồng Tổ quốc và luôn luôn kề vai sát 
cánh vói miền Nam thân yêu, chúng ta tin tưởng sắt đá rằng nhân dân ta 
nhất định sẽ đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, miền Nam nhất định 
được giải phóng, Nam  Bắc nhất định sum họp một nhà.

Chúng ta nhiệt liệt biểu dương các lực lượng vũ trang nhân dân ồ miền 
Bắc đã chiến đấu anh dũng, trưởng thành vượt bậc, lập nhiều chiến công 
hiển hách tô thắm thêm bản chất và truyền thông anh hùng "Trung với 
Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt 
qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Chúng ta nhiệt liệt biểu dương:
Các lực lượng phông không anh hùng trong cả ba thứ quân, từ những 

đơn vị dân quân, trẻ, già, trai, gái đến các đơn vị bộ đội pháo cao xạ, bộ đội 
tên lửa, bộ đội không quân, bộ đội. rađa đã lớn mạnh nhanh chóng; hiệp 
đồng chặt chẽ, chiến đấu anh dũng kiên cường, mưu trí sáng tạo, phát huy 
tinh thần "nhằm thẳng quân thù mà bắn", đập tan cái gọi là uy thế của 
không lực Hoa Kỳ.

Bộ đội công binh, bộ đội vận tải quân sự cùng vối các lực lượng giao 
thông vận tải, lực lượng thanh niên xung phong đã chiến đấu dũng cảm, 
vượt lên bom đạn của địch, mỏ đường thắng lợi, giữ vững mạch máu giao 
thông, lập nên những sự tích phi thường trên các tuyến đưòng của đất nước.

Các đơn vị bộ binh anh dũng, tinh nhuệ không ngừng nâng cao sức mạnh 
chiến đấu, sôi nổi thi đua lập công, nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết 
thắng vẻ vang, đã ra trân là chiến thắng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Bộ đội hải quân đã anh dũng giống cho kẻ thù những đòn trừng phạt 
đích đáng, bảo vệ vùng biển, vùng trời thân yêu của Tô’ quốc.

Bộ đội pháo binh đã phát huy truyền thống "chân đồng vai sắt, đánh 
giỏi, bắn trúng", anh dũng trút lửa căm thù trừng trị đích đáng tầu chiến và 
pháo binh của địch, lập nhiều chiến công vang dội.

Bộ đội thông tin dũng cảm linh hoạt, kỹ thuật tinh thông, bảo đảm thông 
tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.

Các đơn vị bộ đội địa phương, các lực lượng công an nhân dân vũ trang 
và công an nhân dân, đã phôi hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực, lập công xuất 
sắc, giữ vững trật tự an ninh.
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Các lực lượng dân quân tự vệ anh dũng, tài giỏi nêu caó tinh thần tích 
cực tiêu diệt địch, bảo vệ an ninh ở địa phương, đồng thời là lực lượng xung 
kích trong công tác giao thông vận tải và phát triểh sản xuất.

Các binh chủng khác, các cơ qúan và đơn VỊ phục vụ'đã'tích'cực, dũng 
cảm khắc phục khó khăn, gian khổ, bất kể trong điều kiện nào cũtìg bảo 
đảm chiến đấu và phục vụ chiến đấu thắng lợi.

'  '  •  ■ i  
Chúng ta hết sức tự hào và khâm phục chiến công vệ vang và thành tích 

xuất sắc của đồng bào,các địa phương, đặc biệt là đồng bào các tỉnh thuộc 
Qụân khụ 4 kiên cường, đồng bào thủ đô Hà Nội và thành phố cảng anh 
hùng, của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, của anh chị em cận bộ, nhân 
viên các ngành, các cợ quan đoàn thể đã nêu cap tinh thần yêu nước, yêu chủ 
nghĩa xã hội, anh dũng vượt qua mọi thử thách khó khăn, nêu cao tinh thần 
hy sinh không bờ bến, đoàn kết giúp đỡ bộ đội,và cùng bộ đội chiến đấu, ra 
sức đẩy mạnh sản xuất, phục vụ tiền tuyến, xây dựng hậu phương lớn mạnh 
vê mọi mặt, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của dân tộc ta.

Giai cấp công nhân đã nêu cao vai trò tiên phong và nâng ,cao năng lực 
sáng tạo, trong khói lửa của chiến tranh ác liệt vẫn hãng hái, bền bĩ thi đua 
phát huy sáng kiến, tăng năng suất, nắm chắc tay súng, anh dũng kiên 
cường trong sản xuất và chiến đấu.

Giai cấp nông dân tập thể đã dũng cảm chiến thắng thỉên tai, địch họa, 
giữ vững tay cày, tay súng, sản xuất giỏi, đárih giặc giỏi, góp sức người, sức 
của tó lốn cho tiền tuyến.

Đội ngũ trí thức xã hội chủ nghĩa đã cốhg hiến sức lực và tài nàng phát 
triển văn hoá, giáo dục, y tế, khoa, học, kỹ thuật phục vụ chiến đâu, sản xuất 
và đời sông của nhân dân.

Phpng trào ba sẵn sàng trong thanh niên, ba đảm đang trong phụ nữ đã 
nêu cao lòng yêu nưóc nồng nàn và chí khí anh dũng của thế hệ thanh niên 
Hồ Chí Minh và của phụ nữ Việt Nam, phát huy nhũng tài nàng rất lốn và 
sức mạnh hùng hậu. dể. bảo vệ và xây dựng hậu phuơng vững mạnh, dốc 
lòng, dốc sức cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Nhân dịp này, chứng ta chân thành cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ vô cùng 
quý báu, to lớn của các nưốc xã hội chủ nghĩa anh em, chân thành cảm ơn sự 
đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dận Lào và nhân dân Campuchia, 
của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giói, kể cả nhân dân tiếp bộ Mỹ, đối với 
sự nghiệp thiêng liêng chống Mỹ, cứu nưốc của nhân dân ta.
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Thưa Hồ Chủ tịch kính mến,
Thưa các đồng chí và các bạn,
Cuộc chiến đấu thần thánh vì độc lập và tự do của nhân dân ta ngày nay 

đang giành được những thắng lợi hết sức vĩ đại.
Những thắng lợi đó bắt nguồn từ đựờng lối đúng đắn và sáng tạo của 

Đảng ta, bắt nguồn từ lịch sử hàng ngạn năm củạ dân tộc Việt Nam ta.
Lịch sử của dân tộc Việt Nam là lịch sử chống ngoại xâm để xây dựng 

thành công quốc gia độc lập, một dân tộc độc lập. Cuộc đấu tranh quyết liệt 
và liên tục để tránh nguy cỢ bị diệt vong, để dựng nước và giữ nước, đã làm 
nảy sinh những tình cảm dân tộc xuất sắc và tạo nên tinh thần độc lập tự 
chủ, ý chí thống nhất đất nưóc vô cùng mãnh liệt.

Vì độc lập và tự do, tổ tiên ta đã vùng lên bất khuất, ngưòi trưóc ngã 
xuống, người sau tiến lên, cả nưóc một lòng, từng đánh bại nhiều đội quân 
xâm lược lớn hơn mình gấp bội.

Ngàỳ nay dưói sự lãnh đạo của Đảng, vì độc lập và tự do, 31 triệu nhân 
dân ta đòàn kết đứng lên trong hai cuộc kháng chiến, chiến đấu bằng tất cả 
tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải, thà hy sinh tất cả chứ nhất 
định không chịu mất nưóc, nhất định không chịú lầm nô lệ, kiên quyết đập 
tan mọi mưu đồ xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, để cứu' nưốc, cứu nhà.

Trên dải đất Việt Nam, truyền thống của Thăng Long, Bạch Đằng, Chi 
Lăng, Đông Đa, Điện Biên Phủ... đã hun đúc nên nhũng chiến công rạng rỡ 
ngày nay, bắn rơi hàng nghìn máy bay hiện đại của không quân và hải quân 
Mỹ, diệt hàng chục vạn quân tinh nhuệ của đội quân viễn chinh Mỹ và tay 
sai, đã tạo nên những sự tích anh hùng trên mỗi tấc đất của Tổ quốc, ở Hàm 
Rồng, Cồn cỏ và các địa phương khác từ thủ đô Hà Nội cho đến Quân khu 4 
kiên cường, ở Ấp Bắc, Bình Giã, Vạn Tưòng, Sài Gòn, Huế, 'Đà Nẳng, Khe 
Sanh, Tây Ninh... trên khắp các chiến trưòng miền Nam, từ Trị  Thiên bất 
khuất cho đến đồng bằng sông cửu Long anh dũng.

Sức mạnh của chúng ta là sức mạnh của một dân tộc anh hùng, là sức 
mạnh của truyền thống quyết chiến quyết thắng, sức mạnh vô địch của hàng 
ngàn nám về trưốc, của hôm nay và của cả mai sau.

Thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta bắt nguồn từ đường lối cách mạng, và 
đưdng lối quân sự vô cùng đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta. Đưòng lối dó 
là chủ nghĩa Mác  Lênin được vân dụng tài tình vào hoàn cảnh cụ thể của 
Việt Nam, thể hiện tinh thần cách mạng triệt để giai cấp công nhân Việt 
Nam, truyền thông chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, dũng khí và trí 
tuệ của con người Việt Nam yêu nước, đồng thời cũng thể hiện những tinh 
hoa cách mạng nhất của loài người tiến bộ.
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Phát huy tinh thần "rửa thù nhà đền nợ nước" của Hai, Bà Trưng, tinh 
thần "quyết chiến", "cả nưdc một lòng" của bô lão Diên Hồng, tinh thần "chí 
nhân, đại nghĩa", của Nguyễn Trãi, khí thế tiến công thần tốc của Quang 
Trung, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên chiến đấu và chiến thắng 
trong cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám, trong cuộc kháng chiến chông chủ 
nghĩa đế quốc Pháp và ngày lìay trong cuộc kháng chiến chống chủ nghĩa đế 
quốc Mỹ. í)ân tộc ta có thể tự hào là một trong những dân tộc có truyền 
thống chông ngoại xâm oanh liệt nhất, chông chủ nghĩa đế quốc kiên cưòng 
nhất và đã thăng lợi vẻ vang, chỉ trong vòng mấy chục nâm gần đây đã liên 
tiếp đảnh thắng các đội quân xâm lược của 3 tên đế quốc hung bạo kể cả đế 
quốc Mỹ, tên giặc hung nô của thdi đại ngày nay.

Đảng ta đã vân dụng chủ nghĩa Mác  Lếnin, định rõ tính chất của công 
cuộc kháng chiến chông Mỹ, cứu nước của nhân dân ta là một cuộc chiến 
tranh cách mạng của nhân dân, một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc 
chông lại cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ. Đó 
là cuộc chiến đấu vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc Việt Nam, đồng 
thời còn là cuộc chiến đấu nhằm đánh bại một bộ phập trong chiến lược toàn 
cầu phản cách mạng của đế quốc Mỹ, góp phần bảo vệ phe xã. hội chủ nghĩa, 
bảo vệ hoà bình ỏ châu Á và thế giới. Đó là một cuộc chiến tranh nhân dân 
do giai cấp công nhân lãnh đạo, phát triển đến trình độ cao chưa từng thấy, 
một cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện lâu dài, dựa vào sức mình là chính 
và nhất định thắng lợi.

Đảng ta đã phân tích sâu sắc tính chất của thời đại ngày nay, góp phần 
quan trọng định ra chiến lược tiến công của cách mạng thế giới, nhăm đánh 
bại từng bước, đánh đổ từng bộ phận đi đến tiêu diệt toàn bộ chủ nghĩa đế 
quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới.

Từ chiến lược chung đó, trong điều kiện một nước đất không rộng lắm, 
ngưòi không đông lắm, Đảng đã định rỗ chiến lược, của cuộc chiến tranh cách 
mạng của nhân dân ta là chiến lược tiến công, dùng bạo lực cách mạng, kết 
hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, tiến công quân địch, tiến 
công kiên quyết, tiến công liên tục và toàn diện bằng tất cả mọi phương 
thức, phát huy ưu thế tuyệt đối về chính trị và tinh thần, phát huy sức 
mạnh về mọi mặt của nhân dân đánh thắng một kẻ địch hung bạo có tiềm 
lực kinh tế và quân sự rất lớn.

Nêu cao khí phách anh hùng và tình cảm dân tộc mãnh liệt của dân tộc 
Việt Nam ta, Đảng ta đã đem tư tưởng của chủ nghĩa Mác  Lênin và chủ 
nghĩa quốc tế vô sản bồi đắp thêm cho chủ nghĩa yêu nước chân chính, nâng 
lên thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, nguồn sức mạnh vĩ đại 
của cuộc chiến đấu hiện nay nhằm giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp.
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Trên cơ sở chính trị và tư tưởng đó, nhân dân ta đã sáng*tạo ra khoá học 
và nghệ thuật quân sự Việt Nam, đề ra phương châm dậnh giặc và tư tưởng 
chỉ đạo tác chiến, phát huy trí tuệ tập thể của quần chúng cách mạng, thực 
hiện toàn dân đánh giặc, 31 triệu đồng bào là 31 triệu dũng sĩ, lấy ít đánh 
nhiều, lấy yếu thắng mạnh, kết hợp đánh lán, đánh vừa, đánh nhò, đẩy 
mạnh chiến tranh chính quy, đồng thời phát động rộng khắp chiến tránh du 
kích, luôn luôn đánh địch trên thế mạnh và đạt tói những hiệu lực chiến 
tranh rất cao, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng.

Từ khi đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại đốì với mỉền Bắc nước 
ta, Đảng đã vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân chống lại 
một loại chiến tranh xâm lược rất mởi, thực hiện toàn dân chiến đấu, với lực 
lượng vũ trang làm nòng cốt, đánh địch một cách toàn diện, kết hợp đánh 
địch vói đẩy mạnh phòng không nhân dân và chuyển hưống kinh tế, vừa 
kháng chiến vừa xây dựng chủ nghĩa xắ hội, vừa chiến đấu, vừa sản xuất, 
bảo đảm giao thông vân tải, giữ vững trật tự an ninh, bồi dưdng và phát 
triển lực lượng ta, bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa, làm tròn 
nhiệm vụ đôì với tiền tuyến lớn và đã chiến thắng hết sức vẻ vang.

Đảng ta đã tổ chức ra lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng, bộ đội chủ 
lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, quân đội kỳ diệu của dân tộc ta, chỉ 
trong vòng hơn hai mươi năm đã từ những đội du kích bé nhỏ trở thànhmột 
đội quân hùng mạnh và đã cùng toàn dân đánh thắng chủ nghĩa phát xít 
Nhật, chủ nghĩa đế quốc Pháp và ngày nay đang đánh thắng chủ nghĩa 'đế 
quốc Mỹ.

Vinh dự và tự hào biết bạo, các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam 
được là con em của nhân dân lao động Việt Nam, của dân tộc Việt Nam 
anh hùng.

Vinh dự và tự hào biết bao cho toàn dân và toàn quân ta được chiến đâu 
dưói ngọn cò bách chiến bách thắng của Đảng Lao động Việt Nam quang 
vinh, đứng đầu là Hồ Chủ tịch kính yêu.

Từ nhân dân mà ra, được Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo, mang 
theo dòng máu của một dân tộc anh hùng, được xây dựng theo những 
nguyên tắc của chủ nghĩa Mác  Lênin, các lực lượng vũ trang nhân dân 
Việt Nam nguyện ra sức phát huy bản chất và truyền thông tốt đẹp của 
mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang mà lịch sử và nhân dân giao 
phó, cùng toàn dân đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, giải phóng 
miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tối thông nhất đất nước.
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Thưa Hồ Chủ tịch kính mến,
Thưa các đồng chí và các bạn,
Với những thắng lợi rực rỡ trên cả hai miền đất nưóc từ đầu năm đến 

nay, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã chuyển sang 
thời kỳ mới. Đế quốc Mỹ thua đã rõ ràng và chắc chắn càng ngày càng thua 
đậm. Nhân dân ta đã thắng lợi và đang tiến tói thắng lợi hoàn toàn.

Tuy nhiên, đế quốc Mỹ còn rất ngoan cố, chúng vẫn chưa chịu từ bỏ dã 
tâm xâm lược nước ta, mặc dầu không còn hy vọng thắng ta về quân sự, 
chúng vẫn còn nuôi ảo mộng duy trì ách thấng trị thực dân kiểu mổi của 
chúng ở miền Nam, chia cắt lâu dài nước ta. Như con thú dữ đã bị tử 
thương, giặc Mỹ đang giãy giụa điên cuồng. Chúng không từ một thủ đoạn 
tàn bạo, thâm độc nào để tăng cưòng chiến tranh xâm lược ở miền Nam, 
dùng máy bay B.52, bom đạn, chất độc hoá học để tàn phá nông thôn và 
thành thị, bày trò "bình định cấp tốc" táng cường đàn áp khủng bố mọi người 
thỉết tha với độc lập, hoà bình trong vùng chúng tạm thời kiểm soát.

Đối với miền Bắc, chúng vẫn ngoan cố tiếp tục những hành động chiến 
tranh, cho máy bay do thám và khiêu khích, gây thêm nhiều tội ác xâm 
phạm chủ quyền và an ninh của nưóc Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Những âm mưu, thủ đoạn quân sự, chính trị của đế quốc Mỹ đang phơi 
bày ý đồ đen tôì của chúng hiện nay là tiếp tục gây sức ép trên chiến trưòng, 
hòng tìm một lôì thoát có lợi cho chúng. Đồng thời, những âm mưu, thủ đoạn 
đầy rẫy mâu thuẫn đó cũng nói lên sự suy yếu, thất bại và sự luẩn quẩn, bế 
tắc của chúng trong bước đường cùng. Càng kéo dài chiến tranh, nhất định 
chúng càng chuốc lấy những thất bại nặng nề hơn nữa.

Hiện nay, đồng bào và chiến sĩ cả nưổc ta đang đứng trước một cục diện 
quân sự và chính trị thuận lợi hơn bao giò hết. Thắng lợi vĩ đại trên cả hai 
miền của Tổ quốc đang đẩy mạnh khí thế tiến công của nhân dân ta, tạo ra 
một sức mạnh phi thường, đồng thdi đẩy mạnh quá trình suy sụp và thất bại 
của Mỹ, ngụy.

Trong cao trào chống Mỹ, cứu nước, 31 triệu đồng bào ta đang anh dũng 
tiến lên, quyết giành toàn thắng vể ta, và luôn luôn sẵn sàng đánh thắng 
địch cả trong tình huống chúng kéo dài và mở rộng chiến tranh. Muôn người 
như một, cả nước ta đang ra sức thực hiện lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch 
"nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân ta lúc này là phải nâng cao tinh thần 
quyết chiến quyết thắng, quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, 
tiến tói hoà bình thông nhất Tổ quốc".

Dưói ngọn cờ vẻ vang của Đảng, quân và dân miền Bắc hãy đem hết 
nhiệt tình cách mạng, hăng hái phấn khởi, đề cao cảnh giác, lao động và
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chiến đấu quên mình, thi đua mỗi người làm việc bằng hai trên các mặt trận 
sản xuất, chiến đấu, giao thông vận tải, tích cực xây dựng miền Bắc xã hội 
chủ nghĩa, kiên quyết đập tan mọi hành động chiến tranh của giặc Mỹ, hết 
lòng hết sức làm tròn nhiệm vụ đôi với tiền tuyến lổn miền Nam, thực hiện 
khẩu hiệu "Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược".  <

Đồng bào và chiến sĩ miền Nam nhận rõ ý nghĩa cực kỳ trọng đại của 
cuộc chiến đấu trong giai đoạn hiện nay, càng phát huy mạnh mẽ khí thế 
tiến công, ra sức thực hiện nhiệm vụ trưóc mắt mà Hội nghị Đoàn Chủ tịch 
ủy ban Trung ương Mặt trân Dân tộc giải phóng miền Nam vừa qua đã đề 
ra là: "...nỗ lực vượt bậc, thừa thắng xông lên, vượt qua mọi hy sinh gian 
khổ, liên tục tiến công, liên tục nổi dậy, giành thắng lợi mới to lớn hơn nữa, 
đè bẹp ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, đánh đổ ngụy quyền hiếu chiến và 
ngoan cố Thiệu  Kỳ  Hương, tiến lên giành lấy thắng lợi hoàn toàn, giành 
toàn bộ chính quyền vê' tay nhân dân, thực hiện mục tiêu xây dựng miền 
Nam Việt Nam độc lập, dân chủ, hoà bình, trung lập và phồn vinh, tiến tối 
hoà bình thống nhất Tổ quốc".

Là lực lượng xung'kích của toàn dân trong cuộc kháng chiến chông Mỹ, 
cứu nước, các lực lượng vũ trang nhân dân nguyện chấp hành triệt để chức 
trách vinh quang của mình, không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác và 
sức mạnh chiến đấu, kiên quyết cùng toàn dân đánh thắng hoàn toàn giặc 
Mỹ xâm lược, đánh cho đến thắng lợi cuôì cùng.

Vói tư thế và sức mạnh của một dân tộc đang trên đà chiến thắng, quân 
và dân cả nước ta báo cho đế quốc Mỹ biết rằng: đất nước Việt Nam gấm vóc 
là của dân tộc Việt Nam, quyết không có một nơi nào là chỗ dung thân cho 
giặc Mỹ. Liều lĩnh mang quân vào xâm lược Việt Nam, Mỹ đã phải nếm mùi 
thất bại, đã thất bại mà còn điên cuồng ngoan cô' thì nhất định càng thất bại 
nặng nề hơn.

Chừng nào miền Nam chưa được giải phóng, nưốc nhà chưa được thông 
nhất trong độc lập và tự do thật sự, thì nhân dân ta quyết nêu cao ý chí sắt 
đá: "Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến 
đấu, quét sạch nó đi".

Dù giặc Mỹ xảo quyệt đến đâu, dù có giở đủ trăm phương nghìn kế, đế 
quốc Mỹ cũng không thay đổi được tất yếu của lịch sử: Mỹ nhất định thua, 
nhân dân Việt Nam nhất định thắng.

Thế hệ chúng ta đang có vinh dự lớn tiến hành cuộc kháng chiến vĩ đại 
nhất trong lịch sử chốhg ngoại xâm của dân tộc.

Dân tộc ta đang có vinh dự lởn đứng trên tuyến đầu của cuộc đấu tranh 
cách mạng của nhân dân thế giới chông đế quốc Mỹ, kẻ thù sô' một của nhân 
loại tiến bộ.
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Trên bưổc đường đi đến thắng lợi cuốỉ cùng, chúng ta còn phải vượt qua 
nhiều giah khổ hy sinh. Vì độc lập thống nhất của Tô’ quốc, vì chủ nghĩa xã 
hội, Vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, nhâh dân ta quyết táng cường đoàn kết, nêu 
cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, kỉên quyết chiến đấu, 'đập tan ý chí 
xâm lược của đế quốc Mỹ, anh dũng tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn.

  Sự nghiệp thiêng liêng chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nám ta 
nhất định toàn thắng!

■ Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh muôn 
năm!

■ Đảng Lao động Việt Nam muôn năm!
 Hồ Chủ tịch muôn năm!
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CHIẾN TRANH NHÂN DÂN CỦA TA 
ĐẰ ĐÁNH THẮNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI 

CỦA ĐẾ QUỐC MỸ

(Bài nói tại Đại hội thì đua quyết thắng 
của bộ đội phòng không và không quân, 
năm 1969)
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nay tôi rất lây làm phấn khởi chuyển đến Đại hội thi đua quyết 
‘^ihắng của Quân chủng Phòng không  Không quân Idi chào mừng nhiệt 
liệt của Trung ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch, của Quân ủy Trung 
ương và Bộ Tổng tư lệnh, chào mừng toàn thể đại biểu các đơn vị anh hùng, 
các đồng chí anh hùng, chiến sĩ quyết thắng, chiến sĩ thi đua, các đồng chí 
đại biểu có mặt ở đại hội này, và qua các đồng chí gửi lòi thăm hỏi thân ái 
đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân và nhân viên trong các đơn vị, đến 
đồng bào các địa phương.

I. THẮNG LƠI Có  ý  n g h ĩa  c h iế n  l ư ợ c

Đại hội thi đua quyết thắng của Quân chủng Phòng không  Không 
quân, cùng với các đại hội thi đua quyết thắng của các quân khu, các quân 
chủng và binh chủng trong toàn quân ta từ đầu xuân năm náy, đánh dấu 
một thắng lợi hết sức to lớn của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nưốc, đó là thắng lợi của chiến tranh nhân dân ở miền Bạc đánh 
thắng hoàn toàn chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế 
quốc Mỹ. Thắng lợi đó, đi đôi vối những thắng lợi vang dội trên chiến trưòng 
miền Nam, là một thắng lợi rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược.

Cách đây bốn năm, trong lúc chiên lược "chiến tranh đặc biệt" của đế 
quốc Mỹ ở miền Nam đang đứng trưốc nguy cơ bị phá sản hoàn toàn, với bảh 
chất cực kỳ ngoan cố của tên sen đầm quốc tế, ỷ vào tiềm lực to lổn về kỉnh 
tế và quâii sự, bọn xâm lược Mỹ đã phạm một sai lầm chiến lược và chính trị 
nghiêm trọng nhất trong lịch sử xâm lược của chúng. Đe hòng cứu vãn thất 
bại ở miền Nam, chúng đã phát động một cuộc chiến tranh cục bộ quy mô 
lớn, mang quân đội viễn chỉnh lón sang xâm lược miền Nam nưóc ta, đồng 
thời phát động một cuộc chiến tranh phá hoại án cưởp bằng không quân và 
hải quân đôì với miền Bắc nước ta, đôì với một nưốc độc lập, có chủ quyền, 
thành viên của phe xã hội chủ nghĩa.
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Trên chiến trưòng miền Nam, chúng đã liên tiếp tiến hành những cuộc 
phản công lớn trong hai mùa khô và chúng đã liên tiếp bị thất bại. Càng 
thất bại chúng càng đẩy mạnh chiến tranh xâm lược, huy động một lực 
lượng lục quân, không quân, hải quân ngày càng lớn, vượt xa khuôn khổ dự 
tính lúc đầu cho một cuộc chiến tranh cục bộ.

Trên chiến trường miền Bắc, chúng cũng đã điên cuồng đánh phá, càng 
thất bại càng "leo thang", đânh đến các vĩ tuyến 19, 20, rồi đánh lên Tây 
Bắc, Đông Bắc, biên giối Việt  Trung, tiếp đó đánh vào Hà Nộị, thủ đô của 
chúng tạ, đánh vào Hải Phòng, thành phô" cảng lổn nhất của miền Bắc.

Chúng đã huy động một lực lượng không quân hiện đại khâ lớn từ các 
căn cũ ỏ Thái Lan và từ các tàu chỗ máy bay, kết hợp với phâo binh câc loại 
của hạm đội 7 và của lục quân từ phía nam giới tuyến. Chúng đã điên cuồng 
đánh phá miển Bắc thân yêu của chúng ta gần 10 vạn lần, trút xuống hơn 
một triệu tấn bom đạn. Chứng 'đã dùng tất cả các loại bom đạn, tễn lửa, bom 
bi, bom napan, bom từ trường, những loại vũ khí giết người hiện đại nhất, 
dã man nhất mà chúng có trong tay, trừ vũ khí nguyên tử.

Đế quốc Mỹ cho rằng, với lực lượng không quân và hải quân hiện đại của 
chúng, với khôi lượng bom đạn khổng lồ nói trên, không có một sức mạnh 
nào có thể chốhg lại được, chúng nhất định cỗ thể 'đại được dễ dàng những 
mục tiêu chiến lược mà chúng mong muôn, cuôì cùng buộc nhân dân ta phải 
khụất phục và chúng thực hiện được âm mưu xâm lược thực dân mới của 
chúng’

Nhưng đế quốc Mỹ đã nhầm to.
Chứng tưỏng răng chỉ trong vòng mấy tuần thì quyết tâm ta bị lung lay, 

nhân dân ta phải khuất phục. Nhưng sự thật lại trái hẳn. Chúng càng đánh 
phá ác liệt, nhân dân Vịệt Nam chúng ta càng căm thù sôi sục, quyết tâm 
của toàn quân và toàn dân ta đánh thăng giặc Mỷ xâm lược càng thêm vững 
chắc. Đế quốíe Mỹ đã tính toán'hết sức kỹ lương mọi mặt, cân nhắc tấc dụng 
rất lớn của các loại vũ khí hiện đại. Nhưng; chúng đã không tính đến một 
thực tế vĩ đại: dân tộc Việt Nam lộ, một dận tộc anh hùng, từ nghìn xưa chưa 
hề khuất phục trưởc một kẻ xâm lược nào, trang chưa đầy ba chục nặm gần 
dây lại liên tiếp đánh thắng phátxít Nhật,, đế quốc Pháp và hiện .đang kiên 
cường đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược.

Chúng cho răng, với sức mạnh của bom đạn, chỉ trong một thời gian 
ngắn chúng có thể triệt phá mọi đường giao thông thuỷ bộ của ta, chia cắt 
hẳn hai miền Nam Bắc, thực hiện ý đồ đien tôì là ngăn cản đồng bào miền 
Bắc làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng đối với đồng bào miền Nam ruột thịt. 
Nhưng sự thật lại trái hẳn vói ý muốn của chúng. Chúng càng táng cường 
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đánh phá thì môi tình đoàn kết chiến đấu Bắc  Nam càng trở nên thắm 
thiết, đồng bào miền Bốc càng kề vai sát cánh vối đồng bào miền Nam thân 
yêu, dốc lộng, dốc sức làm tròn nhiệm vụ của hậu phương lốn đôì vổi tiền 
tuyến lớn. Tổ quốc Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là mệt, quyết không 
thể chia cắt được.Vôi tinh thần "tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lượp"> với 
tinh thần "không có gì quý hơn độc lập, tự do", miền Bốc đã luôn luôn hướng 
về miền Nam ruột thịt, làm tròn nghĩa vụ thiêng liệng của mình đối vối sự 
nghiệp giải phóng của một nửa đất nước thân yêu. , . ,

Chúng cho rằng, với sức. mạnh công phá của không quân và hải quân 
hiện đại, chỉ trong một thdi gian, ngắn, chứng có thể làm tê liệt đời sống 
kinh tế và vản hoá của nhân dân ta, phá hoại tiềm lực quốc phòng và công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhưng sự thật lại khác hẳn dự tính của 
chúng. Trong khói lửa của chiến đấu và trong khí thế chiến thắng cuộc 
chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, miền Bắc đã trở nên ngày càng vững 
mạnh, rắn nhự thép, vững như đồng. Nông nghiệp và công nghiệp được giữ 
vững và phát triển. Giao thông vận tải vẫn thông suốt. Các hoạt động vân 
hoá, giáo dục, y tế đều phát triển. Lực lượng quốc phòng được củng cố và 
lốn mạnh vượt bậc. Đời sông thòi chiến của nhân dận căn bản được ôn 
định, yêu cầu chiến đấu của bộ đội được đạm bảo Sự nhất trí về tinh thần 
và chính trị của toàn dận ta được củng cố hơn bao giờ hết. Với thành tích 
chiến đấu và sản xuất kỳ diệu nói trên, chế độ xã hội chủ nghĩa đã tỏ rõ 
tính hơn hẳn và sức mạnh to lớn của mình, miền Bắc đã phát huy mạnh 
mẽ tác dụng căn cứ địa cách mạng của cả nưóc, của hậu phương lớn đôì với 
tiền tuyến lớn miền Nam.

Miền Bắc ta trong chiến đấu đã vững mạnh hơn bao giờ hết. Miền Bạc ta 
thật sự là một luỹ thép kiên cưởng. Đó là điều đáng tự hào biết bao! Các bạn 
quôc tế đến thăm miềh Bắc cũng lấy làm kinh ngạc về sức sông mãnh liệt 
của dân tộc ta, vế tinh thần lạc quan cách mạng kỳ lạ của nhân dân ta. Một 
dân tộc như vậy, một nhân dân như vậy, dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, nhất 
định đánh thắng mọi kẻ địch.

Mục đích cựa địch.4ánh phá miền Ẹắc là gì? Mục đích chủ yếu của đế 
quốc Mỹ, trong khi phật động chiến tranh,phá hoại đánh phá miền Bạc nưóc 
ta, là nhằm phôi hợp cộ hiệu lực vởi đội quân viễn chinh của chúng trên 
chiến trường miền Nam, thực hiện âm mưu xâm lược miền Nam nước ta.

Trải qua mấy nám đẩy mạnh chiến tranh xâm lược trên tất cả hai 
miền thì cục diện miền Nam ngày nấy có những biến chuyển to lón; đế quốc 
Mỹ càng tàng cường chiến tranh xâm lược càng bị thất bại nậng nề, đồng 
bào ta càng tiếp tục kháng chiến, càng giành được thắng lợi to lớn. Đặc biệt 
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từ đầu xuân năm 1968, dưới ngọn cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền 
Nam, đồng bào và Quân giải phóng miền Nam anh hùng đã phát động cuộc 
tổng tiến công và nổi dậy đều khắp, tiến công mạnh mẽ, liên tục và toàn 
diện cả về quân sự và chính trị, cả ỏ thành thị, nông thôn đổng bằng và 
rừng núi, vùng giải phóng được mở rộng, chính quyền cách mạng của nhân 
dân được thành lập khắp nơi. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồ đã giành 
được thắng lợi to lởn, toàn diện, chưa từng có, làm đảo lộn thế chiến lược 
của địch, làm rung chuyển cả hậu phương của chúng, làm cho ý chí xâm 
lược của chúng bị lung lay rõ rệt. Thắng lợi lịch sử đó đâ buộc đế quốc Mỹ 
phải chấm dứt giai đoạn phản công của chiến tranh cục bộ trên chiến 
trưòng miền Nam, chuyển hẳn vào giai đoạn phòng ngự, thực hiện chiến 
lược "quét và giữ"; dồn phần lớn lực lượng của chúng về phòng giữ các 
thành thị và các căn cứ quan trọng.

Bước vào đầu xuân năm nay, đúng vào lúc chính quyền NíchXơn mới 
lên đang lúng túng trong chủ trương giải quyết vấn đê' Việt Nam, thì quân 
và dân miền Nam lại mồ những đợt tiến công mới mạnh mẽ, kịp thời với 
nhiều trận đánh rất tài giỏi và có hiệu suất chiến đấu rất cao, làm cho giặc 
Mỹ phải choáng váng. Những cuộc tiến công liên tiếp đó chứng tỏ quân và 
dân miền Nam càng đánh càng mạnh và nói lên khả năng to lớn của miền 
Nam thành đồng Tổ quốc, có đủ sức đánh mạnh và đánh liên tục, kiên quyết 
đánh và đánh cho đến thắng lợi cuôĩ cùng.

Hướng về miền Nam anh hùng, chúng ta nhiệt liệt chào mừng thắng lợi 
vĩ đại của 14 triệu đồng bào thân yêu, của các lực lượng vũ trang giải phóng 
anh hùng, niềm tự hào của nhân dân ta trong cả nước.

Bị thất bại nặng nề trong những cô găng chiến tranh của chúng, gặp 
những khó khăn chồng chất không những trên chiến trường Việt Nam mà ngay 
cả ở nưốc Mỹ và trên thế giởi, đế quốc Mỹ đã buộc phải xét lại chủ trương tiến 
hành cuộc chiến tranh phi nghĩa hiện đang bị cả loài người tiến bộ lên án. 
Chúng đã buộc phải ngồi lại nói chuyên vối ta, cả vối đại diện Chính phủ Việt 
Nam dân chủ cộng hoà và đại diện Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam. Đó 
là một việc mà trước đây chúng không bao giờ nghĩ tới khị chúng mang quân 
xâm lược lớn sang đánh nước ta. Đó là một sự bị động lớn về chính trị của 
chúng trước chính nghĩa sảng ngời và sức mạnh vĩ đại của cả dân tộc ta. Gần 
đây, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam lại đưa ra giải pháp toàn bộ mười 
điểm vế vấn đê' Việt Nam, đê' ra những nguyên tắc rất đúng đắn, nghiêm chỉnh 
khiến cho đế quốc Mỹ và tay sai càng thêm lúng túng.

Thế là đế quốc Mỹ chủ trương đánh phá miền Bắc để cứu vãn tình thế 
nguy khốn của chúng ở miền Nam, nhưng chúng đã gặp những thất bại 
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nặng nề ở cả hai miển. Trên chiến trường miền Nam, đồng bào và Quân giải 
phóng miền Nam anh hùng đang đánh thắng hơn một triệu 20 vạn quân của 
đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Chiến công kỳ diệu đó là một đòn chí mạng 
đánh vào âm mưu xâm lược của đế quốc Mỹ, đồng thời đã góp phần rất quan 
trọng đánh bại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc. Đế quốc 
Mỹ đã buộc phải chấm dứt không điều kiện việc đánh phá miền Bắc, đó 
không những là thất bại của bản thân chiến tranh phá hoại mà còn là thất 
bại của một bộ phận quan trọng của chiến Ịược chiến tranh cục bộ, thất bại 
của bản thân chiến lược chiến tranh cục bộ. Chủng ta có thể khẳng định 
rằng: đế quốc Mỹ đã mặc nhiên thừa nhận sự phá sản của chiến lược chiến 
tranh cục bộ đó, và đang phải nói đến chuyện giải quyết chiến tranh "trong 
danh dự" "phi Mỹ hoá" cuộc chiến tranh. "Phi Mỹ hoá" có phải là kế gì mới lạ 
hay không? Hẳn đế quốc Mỹ chưa quên rằng chúng đã từpg sử dụng những 
lực lượng phi Mỹ, những lực lượng ngụy quân, ngụy quyền tay sai trong 
"chiến tranh đặc biệt" và chúng đã thất bại thảm hại, khiến chúng đã phải 
bị động đi vào con đường "Mỹ hoá" cuộc chiến tranh. Ngày nay, chiến tranh 
cục bộ phá sản, chúng lại muốh cứu vãn tình hình bằng cách trỏ lại con 
đường cũ, quay lại vết xe cũ bằng cách "phi Mỹ hoá", "ngụy hoá" cuộc chiến 
tranh. Cả Mỹ lẫn ngụy mà không gây nên được thế mạnh, càng đánh càng 
thua. Ngày nay, chúng lại muốh Mỹ rút dần ,ra để quân ngụy thay thế tạo 
nên thế mạnh! Rõ ràng, càng ngày chúng càng dấn mình vào chỗ bế tắc, sa 
lầy và thất bại. Nhân dân ta nhất định tiếp tục đánh bại mọi âm mưu mới 
của chúng, tiếp tục kháng chiến cho đến thắng lợi cuôì cùng. Và cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước, cuộc kháng chiến chống ngoại xâm vĩ đại nhất 
trong lịch sử dân tộc ta, sẽ chấm dứt câu chuyện hoang đường về sức mạnh 
quân sự và kinh tế vô địch của đế quốc Mỹ. Chiến tranh nhân dân của dân 
tộc Việt Nam hiện đang chiến thắng chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới 
của đế quốc Mỹ.

II. NHŨNG TẤM GƯƠNG SÁNG CHÓI 
CỦA CHỦ NGHĨA ANH HÙNG CÁCH MẠNG

Các lực lượng vũ trang của nhân dân ta ồ miền Bắc, dưói sự lãnh đạo 
đúng đắn của Đảng ta, đứng đầu là Hồ Chủ tịch kính mến, đã nêu cao 
truyền thốhg quyết chiến quyết thắng, "trung với Đảng, hiếu vói dân" và đã 
hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ của mình, đánh thắng hoàn toàn cuộc chiến 
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tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, góp .phần cấng hiến xứng đáng vào thắng lợi 
vĩ đại của dân tộc.

Tất cả các lực lượng phòng không của chúng ta thuộc cả ba thứ quân, ở 
khắp các địa phương, từ các đơn vị dân quần, tự vệ "tay cày, tay súng", "tay 
bứa, tay súng" hoặc thường trực chiến đấu trên khắp các trận địa, cho đến 
các lực lượng của Quân chủng Phòng không  Không quân đều đã lập được 
thành tích rất vẻ vang, cùng toàn quân và toàn dân hạ được gần 3.300 máy 
bay Mỹ, đánh thắng lực lượng không quân hiện đại và bắn chìm, bắn cháy 
hồng trăm tàu chiến, tàu biệt kích của tên đế quốc đầu sỏ1. Đó là chiến công 
rất oanh liệt, ở đại hội này, trước hết chúng ta rất phấn khởi biểu dương 
toàn thể cán bộ, chỉến sĩ trong các lực lượng vũ trang anh hùng của nhân 
dân ta, biểu dương các đơn vị phòng không, các đơn vị bộ binh, pháo binh, 
công binh, vận tải, thông tin, các đơn vị hải quân, v.v. về chiến công tập thể 
đã giành được.

Chúng ta nhiệt liệt biểu dương bộ đội cao xạ, bộ đội tên lửa, bộ đội không 
quân, bộ đội rađa và các đơn vị khác trong Quân chủng Phồng không  
Không quân, đã góp một phần rất quan trọng vào thành tích rực rỡ đánh 
thắng không quân của giặc Mỹ. Các đồng chí đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng, ý chí quyết chiến quyết thắng, lòng dũng cảm tuyệt vòi, tinh 
thần cảnh giác cao, phát huy trí thông minh và sức sáng tạo, khổng ngừng 
trau dồi trình độ kỹ thuật và chiến thuật và tìm ra những cách đánh giặc tài 
giỏi, đập tan những thủ đơạn chiến thuật xảo quyệt của giặc Mỹ, bắn rơi hầu 
hết các loại máy bay hiện đại nhất của chúng.

Phát huy tinh thần "nhằm thẳng quân thù mà bắn", bộ đội cao xạ đã có 
nhiều đơn vị, nhiều đồng chí lập được những chiến công xuất sắc. Đổ là đại 
đội 1 anh hùng, đó là Đoàn Hồng Lĩnh với hiệu suất chiến đấu cao nhất đầ 
hạ hơn 200 máy bay Mỹ, là Đoàn Xung Kích với thành tích chiến đâu kiên 
cường trên tuyến giao thông chiến lược. Nhiểu đồng chí như khẩu đội trưởng 
Nguyễn Huy Hồng bị thương nặng vẫn tiếp tục chiến đấu anh dũng, khẩu 
đội trưởng Bùi Xuân Chiến không quản ngại hy sinh, xông thẳng vào lửa 
khói để bảo toàn lực lượng chiến đấu cho đơn vị; các đồng chí đó đã nêu cao 
những tấm gương sáng chói về chủ nghĩa ahh hùng cách mạng.

Bộ đội tên lửa rất trẻ tuổi mà anh hùng đã trưởng thành nhanh chóng. 
Nhiều đơn vị, nhiều đồng chí đã anh dũng lập công lớn như phân đội 61 anh 
hùng, như phân đội 64 đã bắn rơi nhiều máy bay nhất, hạ hơn 40 máy bay 
Mỹ, như Đoàn Sông Đà đã hạ 137 máy bay Mỹ, như cốc đoàn Nam Triệu, Hạ 
Long, mỗi đơn vị đã bắn rơi hơn 100 máy bay Mỹ, v.v.., như anh hùng quân 
đội Nguyễn Tuyên và nhiều đồng chí khác vổi nhiệt tình cách mạng cao đã 
không ngừng vươn lên làm chủ khoa học và kỹ thuật.
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Bộ đội không quân trẻ tuổi mà anh hùng vối truyền thống "cất cánh là 
chiến thắng" đã có những trận thắng rất oanh liệt, có những đơn vị rực rổ 
chiến công như đại đội 1 anh hùng đã hạ hơn 60 máy bay Mỹ, đại đội 2 anh 
hùng đã hạ hơn 50 chiếc máy bay Mỹ. Như Đoàn Sạo Đỏ đã hạ hơn 100 máy 
bay Mỹ. Bên cạnh các đồng chí anh hùng Trần Hanh, Nguyễn Văn Bảy, Lâm 
Văn Lích, nhiều đồng chí khác đã chiến đấu rất dũng cảm, mưu trí, lập công 
xuất sắc như đồng chí Nguyễn Văn Cốc đã hạ 9 máy bay Mỹ, đồng chí Hà 
Văn Chúc một mình xông vào đội hình 36 máy bay địch, bắn rơi chiếc đi đầu 
của tên đại tá chỉ huy, phá cả cuộc tiến công của chúng. .

Bộ đội rađa với tinh thần dùng cảm và cảnh giác thưòng trực, đã luôn 
luôn nâng cao trình độ kỹ thuật, nắm vững yêu cầu phát hiện địch "xa, 
nhanh, đúng, đủ", chiến đấu không biết mệt mỏi bên màn hiện sóng và đã 
lập thành tích ngày càng lớn, đã có nhiều đơn vị giỏi như các đại đội quyết 
tháng xuất sắc 11 và 19, V.V.; có nhiều đồng chí lập thành tích cao như đọng 
chí Phạm Sĩ Yên, đồng chí Đỗ Ngọạn, đồng chí Nguyễn Văn Giàng, đồng chí 
Trần Vinh Quang và các đồng chí khác.

Các đơn vị bảo đảm chiến đấu khác như thông tin, công binh, vận tải, 
quân giới, v.v. và các cơ quan, nhà trường đã nêv. cao tinh thần chiến đấu và 
phục vụ chiến đấu, góp phần quan trọng tạo nên chiến công chung của toàn 
quân chủng.  '

Bộ đội phồng không và không quân anh dũng của chúng ta đã hoàn 
thành tốt đẹp nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho, xứng đáng với niểm 
tin yêu của các lực lượng vũ trang và của nhân dân ta.

Chúng ta vô cùng tự hào về nhân dân ta đã trực tiếp chiến đấu và phục 
vụ chiến đâu cực kỳ anh dũng, đã không hề tiếc công và cạ xươụg máu củạ 
mình trong việc giúp bộ đội và cùng bộ đội tham gia đânh giặc. Nhân dân ta 
đã bỏ ra hàng triệu ngày công để làm trận địa, làm đưòhg kéó pháo, vác đạn, 
săn sóc, cứu chữa thương bình, v.v. Không có sự giúp đõ hết lòng và sự động 
viên cổ vũ của nhân dân, của đảng bộ, chính quyền, đoàn thể cốc địa 
phương, của đồng bào các dân tộc thì không thể có những chiến công to lớn 
của quân đội ta.

Thành tích chiến đấu của cốc lực lượng vũ trang gắn chặt với thắng lợi của 
việc phòng tránh, của công tác phồng không nhân dân. Đồng bào ta đã đào 
hàng triệu hầm trú ẩn, hàng vạn kilômét hào giao thông, đã tô’ chức việc thông 

. tin báo động tốt, đã sơ tán triệt để, do đó đã hạn chế đến mức thấp nhất mọi 
thiệt hại do địch gây ra. Nhò vậy, chúng ta đã có những điều kiện thuận lợi lớn 
trong khi đánh địch và đã làm thất bại những mục tiêu của chúng.

Thành tích chiến đâu của bộ đội và nhân dân gắn chặt vối các mặt ẹản 
xuất, giao thông vận tải, văn hoá, y tế, v.v. Trên mật trận sản xuất, đổng bào 
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ta đã nêu cao tinh thần dũng cảm, cần cù, không ngừng cải tiến kỹ thuật và 
tâng năng suất lao động, chiến thắng thiên tai, địch họa, bảo đảm mọi nhu 
cầu của kháng chiến. Đặc biệt trên các tuyến giao thông, vừa qua địch ra sức 
tập trung đánh mạnh, cuộc chiến đấu đã diễn ra hết sức quyết liệt. Vói tinh 
thần "địch phá, ta sửa ta đi", "xe chưa qua, nhà không tiếc", các lực lượng 
bảo đảm giao thông vận tải và nhân dân ta đã vật lộn vô cùng anh dũng với 
kẻ thù và đã chiến thắng rất vẻ vang. Nhờ tất cả đồng bào ta trong các 
ngành, các cơ quan, các địa phương đã chiến đấu dũng cảm, nỗ lực phi 
thường, vượt qua bom đạn, khắc phục mọi khó khán gian khổ, chiến thắng 
trên tất cả các mặt trân cho nên chúng ta mởi giành được thắng lợi to lớn và 
toàn diện như vừa qua.

Một lần nữa, chúng ta nhiệt liệt chào mừng và ca ngợi những thành tích 
hết sức to lớn của đồng bào ta ở khắp các địa phương, trên tất cả các mặt 
trận. Chúng ta vô cùng biết ơn và kính yêu đồng bào ta, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng ta, đã tạo thêm cho chúng ta sức mạnh to lớn chiến thắng kẻ thù.

III. ĐƯỜNG LỐI ĐÚNG ĐAN c ủ a  đ ả n g  t a  
LÀ NGUỒN GỐC CỦA MỌI THANG l ơ i

Nguồn gốc mọi thắng lợi to lốn của nhân dân ta là đưòng lốì cách mạng, 
đường lôì quân sự đúng đắn của Đảng ta, là sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta 
đứng đầu là Hồ Chủ tịch.

Đảng ta đã vận dụng một cách đúng đắn và sáng tạo chủ nghĩa Mác  
Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng và của chiến tranh cách mạng ở 
nước ta để định ra đưòng lối của mình.

Đó là đường lôì "đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa à miền Bắc, đồng 
thời đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện 
thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ, xây dựng một nước Việt Nam 
hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, thiết thực góp phần tăng 
cường phe xã hội chủ nghĩa và bảo vệ hoà binh ở Đông Nam Á và thếgìởì"1.

1. Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, xem Văn kiện đại hội, 1960, 
t.I, tr. 175.

Đó là đưòng lôì chiến tranh cách mạng của một nước đất không rộng 
lắm, người không đông lắm, của một dân tộc anh hùng cỏ truyền thống dựng 
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nước và giữ nước lâu đời hết sức oanh liệt và vẻ vang, đã và đang đứng lên 
chiến đấu và chiến thắng những kẻ thù có tiềm lực kinh tế và quân sự lớn 
hơn mình gấp nhiều lần, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội.

Đường lôi. đó thấm nhuần tinh thần triệt để cách mạng của giai cấp công 
nhân, đã vận dụng chiến lược tiến công trong điều kiện cụ thể của thòi đại 
hiện nay, luôn luôn kiên quyết tiến công quân địch, đánh lùi từng bưóc, 
đánh đổ từng bộ phận, đi đến đánh đổ toàn bộ quân địch, giành thắng lợi 
cuối cùng cho cách mạng. Đường lối đó phát huy đến cao độ tinh thần yêu 
nước nồng nàn của nhân dân ta, đồng thời cũng quán triệt tinh thần quốc tế 
vô sản chân chính. Đảng ta luôn luôn nêu cao tinh thần tự lập, tự cường, 
dựa vào sức mình là chính, đồng thòi rất quý trọng sự giúp đỡ khẳng khái 
của các nước anh em, sự đồng tình và ủng hộ của cả loài người tiến bộ. 
Đường lối đó là biểu hiện tập trung của tinh thần độc lập, tự chủ của Đảng 
ta, xuất phát từ trách nhiệm chính trị cao của Đảng ta đôi với sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân ta, của dân tộc ta.

Trong nội dung đường lối chiến tranh cách mạng của Đảng ta, điều cơ 
bản nhất là toàn dân đánh giặc, cả nước đánh giặc, lấy lực lượng vũ trang 
nhân dân làm nòng cốt. Phát động toàn dân đánh giặc, đưa cuộc chiến tranh 
nhân dân phát triển đến một trình độ rất cao, vói một tinh thần anh dũng và 
sáng tạo chưa từng có. Đảng ta đã nắm vững quy luật chiến tranh cách 
mạng ở Việt Nam, tạo nên một sức mạnh cực kỳ to lớn, đánh bại mọi kẻ thù 
xâm lược.

Tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh vô địch của nhân dân, kiên cường bất 
khuất trước một kẻ địch có tiềm lực to lớn lại hết sức tàn bạo và xảo quyệt 
như đế quốc Mỹ. Đảng ta luôn luôn hiểu rõ bản chất và âm mưu của địch, từ 
âm mưu chiến lược chung cho đến những thủ đoạn chính trị và chiến thuật 
cụ thể của chúng, nhận rõ nhũng chỗ mạnh và chỗ yếu, những mâu thuẫn 
chồng chất, những khó khăn không thể khắc phục của chúng, phân tích một 
cách khoa học quy luật chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của đế quốc 
Mỹ. Trong cuộc chiến tranh xâm lược của chúng ỏ Việt Nam, mọi âm mưu 
chiến lược của chủ nghĩa thực dân kiểu mối đều đã liên tiếp phá sản trước 
những đòn tiến công mãnh liệt của chiến tranh nhân dân. Vì thất bại trong 
"chiến tranh đặc biệt" mà chúng đã phải bị động tiến hành chiến tranh cục 
bộ. Vì bị thua đau ở miền Nam mà phải bị động gây chiến tranh phá hoại ở 
miền Bắc. Vì thất bại mà phải bị động "leo thang" rồi cũng vì thất bại mà 
phải bị động xuống thang trong cuộc chiến tranh phá hoại. Càng cố gắng 
liều lĩnh lại càng thất bại nặng nê' trước sức mạnh tiến công của nhân dân 
ta; chúng lại cố gắng điên cuồng hơn nữa để rồi lại bị thất bại thảm hại hơn.
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Ngoan cô'toong lúc "leo thang" và bị thất bại, tiếp tục ngoan cố và giãy giụa 
quyết liệt trong lúc xuống thang, lại thất bại nhục nhã hơn nữa. Đổ là con 
đường bế tắc không có lôi thoát, con đường tất yếu đưà chúng đến thất bại 
hoàn toàn. Đó là quá trình ,diễn biến có tính chất quy luật không thể tránh 
khỏi của cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ.  / '

Đưồng lôì quân sự của chứng ta trong cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến 
tranh' xâm lược thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ có những độc điểm nổi bặt:

‘J Đó là tư tưởng tiến công, luôn luôn tiến công địch một cách kiên quyết, 
liên tục vă toàn diện. Tiến công địch bằng tất cả mọi lực lượng, trên cơ sồ 
tinh thần anh dũng và trí thông minh của con ngưồi Việt Nảỉh, của dân tộc 
Việt Nả'm, có trình độ giác ngộ chính tri cao, cố tinh thần đoàn kết chặt chẽ 
và phât húy mánh mẽ uy lực của mọi thứ vũ khí có trong tay, dửng môi hình 
thức đấu tranh, mọi phương thức tác chiến, đánh địch mọi hơi; mọi lúc. Tích 
cựờ tiến công tiêu diệt địch luôn luôn đi đôi với chăm lò giữ gìn và bồi dưỡng 
lực lượng ta, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng.

Đổ là tư tưởng lấy ít đánh nhiều, dám lấy vũ khí trang bị thường, kém 
hơn địch mà đánh thắng vũ khí trang bị hiện đại của chứng, dùng lực lượng 
tinh nhuệ vối cách đánh tài giồi, đánh một kẻ địch có quân sô' đông và trang 
bị hiện đại, đânh bại quân địch, giành thắng lợi to lớn cho cách mạng. Quán 
triệt tư tưởng lấy ít thắng nhiều, khí cần thiết'lại biết tập trung lực lượng 
hợp lý luôn luôn tạo nên sức mạnh chiến đấu lổn 'hơn địch trong các trận 
đánh, biết sáng tạo nhiều cách đánh hay, quân và dân ta luôn luôn chủ động 
tiến công quân địch, luôn luôn đánh địch trên thê'mạnh đê tiêu diệt chúng.

Ở miền Nam nước ta, dưới sự lãnh đạo tài tình của Mặt trận Dân tộc 
giải phóng, nhân dân ta đoàn kết triệu người như một, đã cầm vũ khí 
vùng dậy, thực hành chiến lược tiến công bằng cách phát huy sức mạnh 
của cả lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang cách mạng, của cả bộ đội 
chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích, phát huy uy. lực của mọi 
vụ khí có trong tay, thô sơ, tương đối hiện dại cụng như hiện dại, kết hợp 
đấu tranh vũ trang vởi đấu tranh chính trị, tác chiến với nổi dậy, kết hợp 
tiến công quân sự, tiến công chính trị vối tiến công bằng binh vận, dùng 
mọi phương thức tác chiến khác nhau, đánh nhỏ, đánh vừa, dánh lốn, 
đánh địch trên cả ba vùng chiến lược: rừng núi, đồng bằng và thành thị. 
Nhân dần và các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam đã biết vận 
dụng một cách tài giổi cách đánh lấy ít thắng nhiều, khi cần thí tập trung 
lực lượng có chất lượng chiến đấu cao, nhằm sinh lực địch và phương tiện 
chiến tranh, cơ số hậu phương của chúng mà đánh mạnh, đánh hiểm, 
đánh đau, gây chữ địch những tổn thất ngày càng to lớn, mà tá thì càng 
đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng.
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Ớ miền Bắc, để đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của địch, nhân 
dân ta đã phát huy sức mạnh chiến đấu hết sức to lớn. Để bảo vệ miền Bắc, 
để làm tròn nghĩa vụ hậu phương lớn đối với tiển tuyến lớn miến Nam, nhân 
dân và lực lượng vũ trang của chúng ta đã đánh bại mọi cô' gắng điên cuồng 
của đế quốc Mỹ xâm lược và giành được thắng lợi rực rổ.

Đảng ta đã động viên mạnh mẽ tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã 
hội của toàn dân, kêu gọi toàn quân và toàn dân nêu cao tinh thần quyết 
chiến quyết thắng, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyết tâm 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, kiên quyết vượt qua mọi khó khăn, gian khổ 
và hy sinh, tổn thất, trên cơ sở đó mà huy động và tổ chức mọi lực lượng của 
nhân dân để đánh giặc.

Đo đó, toàn dân đã tham gia đánh giặc một cách rất có tổ chức. Quân đội 
ta, với lòng căm thù địch cao độ, đã phát huy sức mạnh của vũ khí trang bị 
ngày càng hiện đại, sáng tạo nên những cách đánh có hiệu suất chiến đấu 
cao. Trong tác chiến đã phát huy rất cao tinh thần tích cực, chủ động, tìm 
địch mà đánh, nắm vững quy luật của địch, hiểu rõ tính năng, tác dụng các 
lực lượng của ta, hành động kiên quyết, bí mật, bất ngờ để đánh địch và tiêu 
diệt chúng. Tích cực, chủ động, bí mật, bất ngờ, mưu trí sáng tạo, ta đã biến 
hành động địch đến tiến công ta thành cơ hội tốt để ta tiến công địch, đã làm 
cho hành động tiến công của địch trở thành bị động và không có hiệu lực 
hoặc ít hiệu lực, mà ta thì luôn luôn phát huy thế chủ động đánh địch. Nhò 
đó, chúng ta đã tiến một bước đáng kể trong cô' gắng vân dụng cách đánh lấy 
ít thắng nhiều, kết hợp đánh nhỏ, đánh vừa và đánh lón. ở nơi nào, lúc nào, 
chúng ta quán triệt cách đánh đó thì ở đó, lúc đó giành thắng lợi lớn nhất, có 
thể liên tục tiến công địch vừa tiêu diệt được nhiều lực lượng địch lại vừa 
đánh bại được mọi thủ đoạn chiến thuật, mọi âm mưu của chúng.

ở khắp mọi nơi trên đất nước ta, cả ba thứ quân đều thắng địch. Dân 
quân, tự vệ, trẻ, già, trai, gái đều hạ được máy bay phản lực của địch, bắt 
được giặc lái. Trong tay ngưòi chiến sĩ anh dũng, và mưu trí của chúng ta, 
mỗi một khẩu súng trường, súng máy, cho đến mỗi một khẩu pháo, mỗi một 
bệ tên lửa, mỗi một chiếc máy bay hiện đại đều phát huy rất caọ tác dụng 
của nó, ngay khẩu súng trường cũng đương đầu thắng lợi vối máy bay phản 
lực hiện đại của đê' quốc Mỹ.

Biết rõ âm mưu thâm độc của địch là ngăn chặn giao thông vân tải của 
ta, ngăn cách hậu phương với tiền tuyến, cho nên chúng ta đã phát động 
toàn quân, toàn dân chiến đâu trên mặt trận giao thông vận tải, coi công tác 
giao thông vận tải là một công tác trung tâm đột xuất. Trên mặt trận đó, 
nhân dân ta đã chiến đấu với một tinh thần ành dũng, bền bỉ và sáng tạo 
đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm giao thông ngày càng xuất sắc; do đó 
đã đánh bại âm mưu nói trên của địch.
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Âm mưu của địch là gây tổn thất lớn cho ta về người và của, phá hoại 
tiềm lực kinh tế và quốc phòng của ta. Đi đôi vói việc tham gia đánh giặc, 
nhân dân ta đã có nhiều cô' gắng thực hiện những biện pháp có hiệu quả để 
giữ gìn lực lượng của mình. Việc tổ chức sơ tán nhân dân, việc tổ chức phòng 
tránh tốt đã bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân và đã có ý nghĩa to lớn 
trong công cuộc đánh bại kẻ địch.  í

Chúng ta đã có chủ trương chuyển hưóng xây dựng kinh tế trong thời 
chiến, tăng cưòng kinh tế địa phương bảo đảm vừa chiến đâu vừa sản xuất, 
tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội trong chiến tranh để phục vụ những yêu 
cầu trước mắt của chiến tranh, đồng thòi để đáp ứng những yêu cầu lâu dàí 
của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Trong chiến tranh ác 
liệt, quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa không những đã được giữ vững mà 
còn tiếp tục phát triển và đã phát huy tác dụng to lớn trong việc tăng thêm 
sức mạnh vật chất và tinh thần của nhân dân ta trông sự nghiệp đánh bại 
chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, cũng như trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Nhân dốn ta đã thực hiện nhiệm vụ vẻ vang đó vói một ý 
thức chính trị rất cao đã được bồi dưõng trong quâ trìrih xây dựng chủ nghĩa 
Xã hội ở miền Bắc. Nếu cuộc kháng chiến chống Pháp trước đâỳ đã được tiến 
hành trong điều kiện một nền kinh tế dân chủ nhân dân, thì ngày nay lần 
đầu tiên trong lịch sử mây lighìn năm của dân tộc, chúng ta đã tiến hành 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trong điều kiện của chế độ xã hội chủ 
nghĩa. Qua thử thách của chiến tranh, chế độ xã hội chủ nghĩa đã chứng tỏ 
là một chế độ hết sức bền vững và ưu việt.

Ngay từ lúc địch mới phát động cuộc chiến tranh án cướp đối vôi miền 
Bắc nưóc ta, Đảng ta đã nhận thấy mục đích của chúng là để cứu vãn tình 
hình nguy ngập của Mỹ, ngụy trên chiến trưòng miền Nam, cho nên đã kêu 
gọi, động viên nhân dân ta cả nước một lòng, dốc lòng dốc sức quyết tâm 
đấnh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc. Đồng 
bào và Quân giải phóng miền Nam đã kiên quyết đánh địch; chụng đánh 
miền Bắc một, đồng bào và Quân giải phóng đánh trả ở miền Nam gấp mưòi 
và đã giành những thắng lợi ngày càng to lớn.

Chính trong những điều kiện nói trên mà quân và dân miền Bắc dã 
không ngừng tăng cường sức mạnh chiến đấu của mình trong chiến tranh, 
gây cho địch những tổn thất ngày càng nặng nề, đánh bại mọi âm mưu chiến 
lược, mọi thủ đoạn chính trị và chiến thuật của chúng, buộc chúng phải 
chấm dứt ném bom miền Bắc không điểu kiện, phải chịu thất bại hoàn toàn 
trong cuộc chiến tranh phá hoại.

Trên đây là những phát triển mới trong đường lối chiến tranh cách mạng, 
trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta. Sự hình thành và phát triển 
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đường lôì đó là một thành công lớn trong việc vân dụng những nguyên lý cơ bản 
về chiến tranh và quân đôi của chủ nghĩa Mác J Lênin vào điều kiện Cụ thể của 
nưóc ta. Nhân dần ta đã phát triển lên một bước mối truyền thông bất khuất, 
chí khí anh hùng và tài thao lược của dân tộc ta, đã từng đánh bại nhiều đạo 
quân xâm lược lón mạnh trong mấy nghìn năm lịch sử.

Đường lôì cách mạng và đường lôì quân sự của Đảhg ta đã được thực tiễn 
của chiến thắng trên chiến trường khảo nghiệín. Đố chính là nguồn sức mạnh 
không gì khuất phục nổi, lắ nguồn gốc của toàn hộ thắng lợi của nhân dân ta.

Khóa học quân sự Việt Nam là một nền khoa học quân sự tiên tiến đã 
từng chiến thắng và hiện đang chiến thắng chiến lược, chiến thuật chiến 
tranh xâm lược của chủ nghĩả để quốc, chiến thắng tư tưởng quân sự đã lỗi 
thời của một tên đế quốc có tiềm lực kinh tế và quân sự to lổn nhưng đang 
suy yếu và sẽ ngày càng suy yếu hơn, theo xu thế phát triển tết yếu của lịch 
sử trong thời đại hiện nay.

Trong cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta vì độc lập và thông 
nhất, vì chủ nghĩa xã hội, khoa học quân sự Việt Nam đã phát huy tác dụng 
to lớn, tỏ rá hơn hẳn tư tường quân sự của bọn đế quốc, tỏ ra có một sức 
mạnh chiến đấu rất lớti, một sức mạnh vô địch.

IV. ĐŨNG CẢM TIẾN LÊN, ĐƯA sự NGHIỆP 
CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC ĐẾN TOÀN THẮNG

Đế quốc Mỹ thua đã rõ ràng, càng kéo dài chiến tranh thì càng thua 
đâm. Nhưng chúng còn rất ngoan cô, chưa chịu từ bỏ dã ,tâm xâm lược miền 
Nam nước ta.  ,

Mặc dù chúng đã buộc phải nói đến chuyện giải quyết chiến tranh 
"trong danh dự", song trên thực tế đế quốc Mỹ hiện đang ráo riết tiếp tục 
chiến tranh xâm lược, vẫn rạ sức cứu vãn tình thế bằng cách từng bưốc "phi 
Mỹ hoầ" cuộc chiến tranh, mưu mô tiếp tục thực hiền chủ nghĩa thực dân 
kiểu mối ở miển Nam, chiẩ cắt lâu dài đất nưóc ta. Trong thế phòng ngự bị 
động, trong tình trạng khốh đốh nghiêm trọng, chủng đang ra sức củng cô' 
các tuyếh phòng thủ, ráò riết tâng cường về mọi mặt bọn ngụy quâh đang 
suy sụp, ra sức tập hợp cạc lực lượng tay sai, hà hơi tiếp súc cho chúng, hòng 
củng cô' ngụy quyền bán nưốc Thiệu, Kỳ, Hương. Trong lúc đó, chúng đang 
điên cuồng dùng máy bay B.52, bom đạn, chất độc hoá học để tàn phá vùng 
giải phóng của ta, liên tiếp mỏ những đợt hành quân và đẩy mạnh cái mà 
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chúng gọi là "bình định cấp tốc" để đàn áp, khủng bố, giết hại đồng bào ta. 
Đế quốc Mỹ vân còn nuôi hy vọng hão huyền là trên bước đưòng cùng chúng 
có thể ngăn cản được bước tiến của quân và dân miền Nam đang thừa tháng 
xông lên, chiến đấu để giành thắng lợi cuấi cùng.

Trong lúc đó, ở miền Bắc, chúng vân ngoan cố tiếp tục những hành động 
chiến tranh, cho máy bay do thám và khiêu khích, gây thêm nhiều tội ác, 
xâm phạm chủ quyền và an ninh của nước ta, tiếp tục tung gián điệp và biệt 
kích để hòng phá hoại miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Mặc dù đã bị thất bại sau 
hơn bốn năm tiến hành chiến tranh phá hoại, đế quốc Mỹ vẫn chưa từ bỏ 
hẳn âm mưu đen tối của chúng đôì với miền Bắc nước ta.

Vì độc lập, thấng nhất của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, chúng ta nguyện 
chấp hành triệt để lời dạy của Hồ Chủ tịch: "Hễ còn một tên xâm lược trên 
đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi". Nhân dân 
ta, cả nước một lòng, quyết tâm xấc tới đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, đánh 
cho đến thắng lợi cuối cùng.

Quyết tâm đánh thống hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược là nhiệm vụ thiêng 
liêng của nhân dân ta, của dân tộc ta. Toàn thể cán bộ và chiến sĩ các lực 
lượng vũ trang nhân dân cần nêu cao ý chí quyết chiến quyết thắng, nêu cao 
tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết làm tròn mọi nhiệm vụ mà Đảng 
và nhân dân giao cho.

Toàn thể cán bộ và chiến sĩ của bộ đội phòng không và không quân cần 
nhân rõ tình hình mới và nhiệm vụ mối, chiến đấu kiên cường, cùng với các 
quân chủng và binh chủng khác trong các lực lượng vũ trang nhân dân kiên 
quyết đập tan mọi hành động chiến tranh của địch, tiêu diệt mọi loại máy 
bay trinh sát của chúng, đồng thòi luôn luôn săn sàng chuẩn bị đầy đủ vế 
mọi mặt, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết đập tan mọi âm mưu 
thâm độc mới của đế quốc Mỹ.

Muốn làm tròn nhiệm vụ nói trên, cần phải ra sức xây dựng lực lượng 
phòng không và không quân của chúng ta ngày càng vững mạnh có chất 
lượng chiến đấu thật cao, có hiệu suất chiến đâ'u thật lớn.

Phải xây dựng bộ đội cao xạ thật giỏi. Các tiểu đoàn đều đánh giỏi như 
tiểu đoàn Nguyễn Viết Xuân hoặc còn giỏi hơn nữa. Các đoàn đều đánh giỏi 
băng và giỏi hơn Đoàn Hồng Lĩnh.

Phải xây dựng bộ đội tên lửa thật giỏi. Các đơn vị đều đánh giỏi băng và giỏi 
hơn phân đội 61 anh hùng và phân đội 64, giỏi bằng và giỏi hơn Đoàn Sông Đà.

Phải xây dựng bộ đội khống quân thật giỏi. Các đơn vị đều đánh giỏi 
bằng và giỏi hơn đại đội 1 và đại đội 2 anh hùng, giỏi băng và giỏi hơn Đoàn 
Sao Đỏ.
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Phải xây dựng bộ đội rađa thật giỏi, để kịp thời phát hiện tất cả mọi 
quân địch khi chúng bén mảng tới vùng trời của chúng ta.

Phải củng cố tất cả các cơ quan, chú ý đầy đủ đến các cơ sở bảo đảm kỹ 
thuật, bảo đảm hâu cần.

Quan điểm của Đảng ta về xây dựng lực lượng vũ trang bao giờ củng hết 
sức coi trọng vấn đề nâng cao chất lượng chiến đấu, phát huy hiệu suất chiến 
đấu. Có làm được như vây mới thực hiện được cách đánh giặc lấy ít thảng 
nhiều, lấy một đội quân sô' lượng không đông lắm, trang bị không hiện đại 
lắm đánh thắng một kẻ xâm lược có số quân đông hơn, trang bị hiện đại hơn, 
mới đánh thắng được quân đội của tên đế quốc đầu sỏ có tiếm lực kinh tế và 
quân sự lớn nhất trong thế giói tư bản. Có làm được như vậy mới phát huy 
được truyền thông đánh giặc của tổ tiên ta, mới quán triệt được tinh thần và 
nội dung của khoa học quân sự Việt Nam ta.

Tiêu chuẩn để đo chất lượng chiến đấu của bộ đội là hiệu suất chiến đấu 
của các đơn vị. Nếu tất cả các đại đội của không quân ta đều diệt được hơn 
60 máy bay giặc như đại đội 1 anh hùng trong thời gian qua, nếu tất cả các 
phân đội tên lửa của ta đểu diệt được hơn 40 máy bay của giặc như có phân 
đội đã làm được, nếu tất cả các tiểu đoàn pháo cao xạ của ta đều tiêu diệt 
được hơn 120 máy bay của giặc như tiểu đoàn Nguyễn Viết Xuân đã làm 
được, thì lực lượng phòng không và không quân của ta cũng với sô' lượng như 
hiện nay sẽ có một sức mạnh chiến đấu lớn gấp năm, gấp mưdi lần, hay hơn 
nữa. Như thê' cũng có nghĩa là chất lượng chiến đấu của bộ đội ta được nâng 
cao vượt bậc. Đó là phương hướng phấn đấu của chúng ta. Đó là một mục 
tiêu hiện thực, toàn thể cán bộ và chiến sĩ phòng không và không quân phải 
phấn đấu để thực hiện cho kỳ được.

Trước hết phải nắm vững đường lôĩ quân sự, quán triệt tư tưởng tác chiến 
của Đảng. Đó là đưòng lối chiến tranh nhân dân phát triển đến cao độ, cả nưốc 
tiến hành chiến tranh, toàn dân đều là dũng sĩ: đó là tư tưởng kiên quyết tiến 
công tiêu diệt kẻ thù, tiến công liên tục và toàn diện, tích cực chủ động, bí mật 
bất ngò, kiên quyết, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, lấy ít đánh nhiều và đạt hiệu 
suất chiến đấu ngày càng cao, giành thắng lợi ngày càng lởn.

Về tổ chức, bộ đội ta phải thật tinh, thật hợp lý, thật mạnh, phù hợp với 
yêu cầu của cách đánh. Chính trị, tư tưởng phải vững, kỹ thuật, chiến thuật 
phải thông, tổ chức chỉ huy phải kiện toàn, trang bị vũ khí phải thích hợp, 
bảo đảm vật chất, kỹ thuật phải tốt, nhất là đối với các binh chủng và quân 
chủng có trang bị hiện đại như Quân chủng Phòng không  Không quân.

Đặc biệt đội ngũ cán bộ phải có chất lượng cao, cán bộ ta phải có đạo đúc 
cách mạng, có quyết tâm chiến đấu lớn, phải nắm vững kỹ thuật chiến 
thuật, đủ sức lãnh đạo, có tài chỉ huy đơn vị mình luôn luôn chiến thắng.
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Đại hội thi đua quyết thắng của các đồng chí lần này đã nêu hàng loạt 
gương chiến đấu giỏi, xây dựng tốt của tập thể và cá nhân; Để phát huy tác 
dụng to lớn của đạị hộicần phải tổng kết cẠị. thể hơn nữa, sâụ sốc hơn nữa 
kinh nghiệm của các đơn vị điển hình, nâng cao thành phương châm, 
nguyên tắc. làm cho nội dung tư tưởng quân sự ọủa Đảng tạí cậng thêm 
phong phú, phát triển cách dánh giặc của ta lên một bưởc mới, sáng tạo ra 
nhũng thành tích và chiến công mới. Đó là cơ sở rất tốt để tiết) tục xây dựng 
bộ đội phòng khôhg và không quân ngày càng vững mạnh, để nâng cao chất 
lượng chiến đấu của các đơn vị đến trình độ cao hơn nữa, lầm cho bộ đội 
phòng không và không quân chúng ta trở nên một quân chủng đánh rất giỏi, 
thắng mọi kẻ địch, bảo'vệ vững chắc bầu trời thân yêu củá nước Việt Nam 
anh hùng của chúng ta.

*

* *

Nhân dâh cả nưóc ta đàng đứng trước tnột nhiệm vụ rất to lớn và rất nặng 
nề: nổ lực vượt bậc để đưa sự nghiệp chống Mỹ, cửu nước đến toàn thắng.

Đồng bào và Quân giải phóng miền Nam anh hùng đang tiến lên như vũ 
bão, tiếp tục tiến công quân địch, lập những chiến công lốn, dồn đế quốc Mỹ 
vào thế thất bại và bi động ngày càng nghiêm trọng. Vì sự nghiệp giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nưốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì nghĩạ vụ quốc tế cao 
cả, toàn quân và toàn dân. ta ở miện Bắc đang có những cố gắng cao nhất, 
chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, ra sức bảo vệ miền Bắc, dồng thời đẩy 
mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, hoàn thành nhiệm vụ thiêng 
liệng của hậu phương lốn đôi với tiền tuyến lớn.

Chưa bao giờ dân tộc Việt Nam ta lại đứng trước một nhiệm vụ lịch sử 
vẻ vang như ngày nay.  '

Chưa bao gid dân tộc Việt Nam ta lại phát huy sức mạnh chiến đấu của 
mình với một khí thế to lớn như ngày nay.

Dưối ngọn cò lãnh đạo của Đảng ta, đứng đầu là Hồ Chủ tịch kính mến, 
toàn thể cán bộ ỵà chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang nhân dân ta nói 
chung, trpng Quân chủng Phòng không  Không quận nói riêng, hãy dũng 
cảm tiến lên cùng với nhân dân ta trong cả nước hoàn thành sứ mệnh vẻ 
vang củq mình, viết nên chiến công chói lọi nhất trong lịch sử đấu tranh 
chống ngoại xâm của dân tộc ta: đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, 
giải phóng miền Nam, bào vệ miền Bạc, tiến tớỉ thống nhất Tổ quốc.
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PHẮT HUY TRUYỀN THỐNG 

"CHẰN ĐỒNG VAI SẮT, đánh  g iỏ i bắn  TRÚNG", 
BỘ ĐỘI PHÁO BINH ANH DŨNG TIÍN LÊN!

(Bài nói của Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp tại Đại hội thi đua quyết thắng 
và kỷ niệm 23 năm ngày thành lập 
Binh chủng Pháo binh, năm 1969).
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Thưa các đồng chí,
Từ đầu xuân năm nay, trước những thắng lợi rất lớn của cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nưốc, trong không khí phấn khởi tin tưởng và vối 
khí thế chiến đấu sục sôi, trong các lực lượng vũ trang nhân dân ta đã tô 
chức những đại hội thi đua quyết thắng, ở khắp các quân chủng, binh 
chủng, khắp các đơn vị. Các đại hội đã biểu dương những thắng lợi to lổn 
của quân và dân ta đánh thắng hoàn toàn cuộc chiến tranh phá hoại do đế 
quốc Mỹ tiến hành trên miền Bắc nưóc ta và đã thúc đẩy mạnh mẽ quyết 
tâm của quân đội ta cùng vói nhân dân cả nưởc đẩy mạnh cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nưốc bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, tiến tới 
thống nhất Tổ quốc.

Đại hội thi đua quyết thắng của bộ đội pháo binh lần này cũng được tô’ 
chức theo ý nghĩa đó. Đại hội họp đúng vào dịp chúng ta vui mừng kỷ niệm 
lần thứ 23 ngày thành lập Binh chủng Pháo binh, nói lên quá trình lớn 
mạnh của pháo binh, nói lên những chiên công to lớn và trách nhiệm vẻ 
vang của bộ đội pháo binh nhân dân Việt Nam anh hùng. Tôi xin chuyên 
đến Đại hội lời chào mừng của Trung ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch, 
của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh, chào mừng các đông chí trong 
đại hội và toàn thể cán bộ, chiến sĩ pháo binh trong tất cả các lực lượng vũ 
trang nhân dân ta, các công nhân, nhân viên trong các đơn vị và đồng bào 
các địa phương.

Thưa các đồng chí,
Trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của mình chổng mọi kẻ thù xâm lược, 

dân tộc ta đã từng nhiều lần chiến thắng vô cùng oanh liệt. Nhưng có thể 
nói, chưa bao giờ dân tộc ta lại giành được những thắng lợi to lớn như 
ngày nay.

Lần đầu tiên trong lịch sử, dân tộc ta phải đương đầu vói một đội quân 
xâm lược đông đến trên một triệu hai mươi vạn tên, một đội quân lón và 
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trang bị rất hiện đại. Đê quốc Mỹ, kẻ thù của ta là tên đê quốc đầu sỏ có 
tiềm lực lởn, cực kỳ hiếu chiến và tàn bạo. Chúng có dã tâm biến đất nưốc ta 
thành thuộc địa và căn cứ quân sự của chúng để làm một bàn đạp tiến công 
phe xã hội chủ nghĩa, cũng như để uy hiếp phong trào cách mạng của nhiều 
nước ở châu Á và trên thế giới.

Đây là một thử thách hết sức nghiêm trọng đốỉ với vân mệnh của dân tộc 
ta, là mốỉ lo lắng của bè bạn chứng ta trên khắp thế giởi. Một câu hỏi đã 
được nêu ra: Liệu một dân tộc như dân tộc Việt Nam, đất không rộng lắm, 
người không đông lắm, có thể chống cự nổi đế quốc Mỹ xâm lược, có thể 
chiến thắng chúng và bảo vệ đươc Tổ quốc mình không? Câu hỏi đó không 
phải chĩ' đặt ra cho chúng ta mà còn đửợc đặt ra niột cách hết sữc nghiêm 
chỉnh trước vận mệnh của các dân tộc đang đấu tranh để tự giải phóng khỏi 
ách đế quốc, củng như được đặt ra trong tất cả các dân tộc hiện đang là mục 
tiêu khiêú khích và đe doạ của đế quốc Mỹ và bọn tay sai. Cũhg phải nói 
rằng, trên một ý nghĩa khác, chírih câu hổi đó cung đã đặt ra cả cho đế quốc 
Mỹ và đồng bọn. Câu trả lòi của nó rõ ràng khồng những có liên quan đêh ý 
đồ đen tôì của đế quốc Mỹ đối vối đất nứốc vĩệt Nam, mà cồn chi phối cả âm 
mưu xâm lược và những chủ trương quan trọng về chiến lược cụa chúng trên 
toàn thế giói.

Chính vì vậy, cuộc kháng chiến của chúng ta không những chỉ có ý nghĩa 
nhằm bảo vệ đất nước mình mà còn mang ý nghĩa qúồc tế, và phản ánh rất rõ 
tĩnh chất gay go quyết liệt của cuộc đấu tranh trển phạm vi toàn thế giới 
trong thời đại hiện nay. Cũng chính vì vây ỉứà đế quôc Mỹ đã điên cuồng dồn 
sức vào cuộc chiến tranh xâm lược nước ta, đưa cuộc chiến tranh cục bộ lên tới 
một đỉnh cao, vượt ra ngoài những dự tính ban đầu của chúng. Số’ quân được 
huy động, ngân sách của cuộc chiến tranh, khối bom đạn sử dụng, và sô' tướng 
tá, chính khách tham gia vào bộ máy chiến tranh đồ sộ, tất cẫ đều là những 
con sô' kỷ lục so với những, cuộc chiến tranh xâm lược khác trong lịch sử của 
đe quốc Mỹ. Mặc dầu mọi âm mưu và chủ trương chiến lược đều đã hoặc đang 
hên tiếp bị phá sản, mặc dầu cuộc chiến tranh này đã gây ra cho chúng những 
khó khăn rất lớn trên chiến trường, ở ngay nưốc Mỹ và ở khắp thế giới, khiến 
cho đế quốc Mỹ bị thất bại rất nặng nề và khó khân về nhiểu rtìật, nhưng 
chúng vẫn hết sức ngoan cố tìm cách tiếp tục chiến tranh xâm lược nựóc tá.

Cô một đỉều ngàynaykhông còn gì lă khó hiểu nữa vả đã trở thành sự 
thật hiển nhiên, đó là câu trả lòi rất hùng hồn củá dân tộc ta Qua thực tiễn 
những chiến công kỳ diệu của mình: "Nhất định thắng! Nhân dân Việt Nam 
đã chiến thắng, đang chiến thắng'và nhất định sẽ chiến thắng hòàn toàn 
giặc Mỹ xâm lược".  '
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Dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta đứng đầu là Hồ Chủ 
tịch kính mến, nhân dân ta đã nêu cao tinh thần "Không có gì quý hơn độc 
lập tự do", tinh thần chiến đấu hy sinh không bò bến và đã nhận thức sâu 
sắc trách nhiệm cao cả của mình đốì với sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
thế giới. Nhân dân và quân đội ta đã phát huy đến cao độ truyền thông anh 
hùng của dân tộc, truyền thống quyết chiến quyết thắng, phát huy lòng 
dũng cảm và trí thông minh, đã chiến đấu với một sức mạnh kỳ lạ khiến cho 
quân thù phải kinh ngạc, giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Sau hơn 4 năm tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại đôì với miền Bắc 
nước ta, giở hết mọi âm mưu và thủ đoạn xảo quyệt, liên tục leo thang chiến 
tranh, trút xuống hàng triệu tấn bom đạn các loại, rút cục lực lượng không 
quân hiện đại và to lớn của đế quốc Mỹ và cả lực lượng hải quân của chúng 
đã phải thú nhận bất lực. Gần 3.300 máy bay của chúng đã bị tan xác, nhiều 
tên giặc láị đã bị diệt và bị bắt sống, hàng trám tàu chiến và tàu biệt kích bị 
bắn cháy và bắn chìm, và các mục tiêu chiến lược của đế quốc Mỹ đều bị phá 
sản. Chúng phải bị độjig xuống thạng, chấm dứt ném bom vô điều kiện, thú 
nhận thất bại hoàn toàn của cụộc chiến tranh phá hoại, cũng tức là mặc 
nhiên thú nhận thất bại của một bộ phân quan trọng trong chiến lược chiến 
tranh cục bộ ở nước ta.  ,

ở miền Nam, dưối ngọn cờ vẻ vang của Mặt trân Dân tộc giải phóng, 
nhân dân ta*và các lực lượng vụ trang giải phóng anh hùng đã lập nên 
những chiến công chói lọi, phát huy đến cao độ sức mạnh tổng hựp của chiến 
tranh nhân dân và nêu cao tinh thần tiến công. Toàn thể 14 triệu đồng bào 
miền Nam thành đồng Tổ quốc là 14 triệu dũng sĩ, đánh cho giặc Mỹ và tay 
sai phải thất bại hết sức nặng nề. Âm mưu dùng những biện pháp cổ truyền 
thực dân kiểu Biới của Mỹ đã bị thất bại. Chiến lược "chiến tranh đặc biệt" 
đã phá sản. Chiến’ lược "chiến tranh cục bộ" đã và đang sụp đổ không có cách 
gì cứu văn nổi.

Từ đầu xuân năm 1968, miền Nam đã phát triển mạnh mẽ chiến lược 
tiến công. Ta đã buộc địch phải bỏ chủ trương chiến lược hai gọng kìm "tìm 
diệt" và "bình định", chấm dứt thời kỳ bị động phản công trong chiến lược 
"chiêh tranh cục bộ" của chúng và lùi vào thế phòng ngự bị động "quét và 
giữ". Thừa thắng xông lên, taiđâ liên tục tiêh công và nổi dậy, khiến đế quốc 
Mỹ càng lún sâu vào thế thất bại không lôì thoát.  í

Đặc biệt từ đầu xuân năria 1969, ta lại lỉên tiếp mở những đợt tiến công 
mạnh mẽ đúng vào dịp chính quyền NíchXơn mối lên đang lúng túng trong 
chủ trương vế Việt Nam. Đó là những đòn phủ đầu choáng váng giáng vào 
giặc Mỹ ngoan cố.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



300 ĐẠI TƯỚNG Vỗ NGUYÊN GIÁP VỚI cuộc KHANG c h iến  c h ố ng  mỹ , c ứ u  nướ c

Trên thế thắng, nhân dân ta càng đẩy mạnh cuộc kháng chiến cả về quân 
sự, chính trị và ngoại giao, giành được thắng lợi ngày càng to lớn.

Việc thành lập Chính phù cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt 
Nam là một sự kiện trọng đài trong cuộc đấu tranh của nhân dân ta ở miền 
Nam. Chỉ mấy ngày sau khi ra đời, đã có hơn 20 nưâc công nhân và đặt 
quan hệ ngoại giao với Chính phủ cách mạng lâm thời, đó là một "kỷ lục" nói 
lên uy tín của cuộc kháng chiến của nhân dân miển Nam nưóc ta, nói lên 
thất bại lớn của đế quốc xâm lược Mỹ và lũ tay sai bán nước.

Việc đế quốc Mỹ buộc phải ngồi nói chuyện với đại diện Chính phủ Việt 
Nam dân chủ cộng hoà và cả vởi đại diện Chính phủ cách mạng lâm thời 
Cộng hoà miền Nam Việt Nam là sự bị động lớn về chính trị mà đế quốc Mỹ 
không có cách gì tránh được, mặc dầu chúng không bao giờ nghĩ tới khi kéo 
quân sang xâm lược nước ta.

Với những thắng lợi vĩ đại mà nhân dân ta đã giành được, chúng ta càng 
tin tưởng vào đường lôi cách mạng và đưòng lôì quân sự đúng đắn và sáng 
tạo của Đảng ta; càng tự hào về dân tộc Việt Nam, một dân tộc anh hùng đã 
và đang làm nên những chuyện thần kỳ trong thòi đại ngày nay.

Trong thắng lợi chung của quân và dân cả nước, các lực lượng vũ trang 
nhân dân, bộ đội pháo binh của chúng ta đã góp phần xứng dâng. Chúng ta 
rất vui mừng thấy rằng trong lịch sử của dân tộc, chưa bao giờ chúng ta lớn 
mạnh như ngày nay. Trên khắp các chiến trường, từ Đưòng 9, Trị Thiên, 
Khu 5, Tây Nguyên đến Nam Bộ, ở đâu các lực lượng vũ trang của nhân dân 
ta cũng đánh giỏi, ở đâu các chiến sĩ pháo binh cũng lập thành tích vẻ vang. 
Những viên đạn nóng bỏng căm thù, những loạt đạn mang năng trách 
nhiệm thiêng liêng đối với dân tộc, những viên đạn pháo các cõ, các tầm 
chính xác, lợi hại của các chiến sĩ "chân đồng vai sắt", đánh giỏi bắn trúng 
trong cả ba thứ quân là những đòn sấm sét giáng xuống đầu quân xâm lược 
Mỹ, làm cho quân địch kinh hoàng, khủng khiếp ngay cả ở những sào huyệt 
sâu nhất và địch không có cách gì ngàn cản được.

Trong thắng lợi to lớn của nhân dân ta, trong sự lón mạnh của dân tộc, 
tất cả chúng ta, những chiến sĩ pháo binh của chúng ta đã lớn lên rất nhiều. 
Đinh chủng Pháo binh thật xứng đáng vởi quân đội nhân dân Việt Nam anh 
hùng, xứng đáng vói dân tộc Việt Nam anh hùng.

Một lần nữa, thay mặt Trung ương và Quân ủy Trung ương, tôi nhiệt liệt 
hoan nghênh sự trưởng thành của pháo binh trong các lực lượng vũ trang 
nhân dân Việt Nam. ,

*

* *
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Tôi nói điểm thứ nhất là sự trưởng thành nhanh chóng của pháo binh.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng vói các binh chủng và quân chủng khác, 

lực lượng pháo binh đã có một quá trình phát triển và trưởng thành rất vẻ 
vang. Nhìn lại quá trình phát triển đó, chúng ta thấy pháo binh lớn mạnh 
nhanh chóng qua cuộc chiến đấu lâu dài, gian khổ và đầy thắng lợi. Có thê 
nói, sự trưởng thành của pháo binh phản ánh lịch sử lớn lên của quân đội ta, 
lịch sử tiến lên trên con đường thắng lợi.

Thời kỳ đầu, trong cuộc kháng chiến chông Pháp, chúng ta phải chiến 
đấu trong vòng vây của địch, bên kia là Tưởng Giới Thạch và các nước xung 
quanh đều là thù địch. Trong một thời gian khá dài, chúng ta phải tự lực vế 
vũ khí, trang bị, lương thực,... Những khẩu pháo ít ỏi đầu tiên là những 
khẩu pháo ta lấy được của địch để tự trang bị cho mình. Khẩu pháo ở Láng 
bắn phát đầu tiên vào quân địch troxig Thủ đô Hà Nội có ý nghía như pháo 
lệnh của cuộc kháng chiến toàn quốc. Trình độ kỹ thuật và tô chức chỉ huy 
lúc đó còn non kém. Trải qua rất nhiều, khó khăn gian khô’, vừa đánh vừa 
xây dựng, vừa đánh vừa phát huy sáng tạo, pháo binh ta đã từng bước 
trưỏng thành và lớn mạnh.

Năm 1947, địch mở cuộc tiến công căn cứ địa Việt Bắc nhằm tiêu diệt cơ 
quan đầu não của ta. Pháo binh ta phối hợp vói bộ binh, dân quân du kích 
và nhân dân đã chiến đấu rất anh dũng và mưu trí, bô' trí pháo trên bờ Sông 
Lô, bắn chìm được tầu chiến địch, thu được vũ khí, tài liệu và bẻ gãy một 
cánh quân đường thủy của địch.

Đến trân Đông Khê trong chiến dịch Biên Giới năm 1950, chúng ta mới có 
đơn vị sơn pháo. Trong chiến đấu gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đã đánh 
thắng, thu được cả pháo 105mm của địch.

Trong chiến dịch Hoà Bình năm 1952, ta mang 2 khẩu 105mm lấy được ở 
Đông Khê ra đánh. Nắm được thòi cơ địch sắp rút lui, mặc dù pháo rất nặng 
và đạn có ít, ta đã phát huy tác dụng cửa pháo binh để đánh địch. Thấy 
trọng pháo ta bắn, địch hoảng hốt tháo chạy vứt lại rất nhiều xe cộ, vũ khí.

Khi bạn giúp ta xây dựng một trung đoàn pháo cơ giối, việc đưa pháo về 
gặp khó khăn vì không ,có đưòng cho xe kéo pháo. Chúng ta đã đi đường 
sông, tháo xe và pháo ra từng bộ phân và đóng bè chở. Thế là pháo và xe cứ 
xuôi bè, vượt ghềnh thác về nước rồi hành quân ra mặt trận. Đó là trung 
đoàn pháo 105mm đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chúng ta còn được viện trợ một số pháo cao xạ 37mm. Khi đưa về nước 
cũng rất nhiếu khó khăn, có ngưòi cho là rất khó sử dụng. Nhưng ta vẫn cô' 
gắng xây dựng và trong chiến dịch Điện Biên Phủ; pháo cao xạ ra trận đã 
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bắn một loạt rơi ngay máy bay của địch. Cũng trong chiến dịch này, khi đưa 
pháo vào trận địa, ta dự định làm đường trong 15 ngày rồi dùng xe kéo pháo 
vào. Nhưng dốc cao, vực thẳm, hết 15 ngày vẫn không làm được. Nhò có 
quyết tâm rất cao, các chiến sĩ pháo binh đã khắc phục mọi khó khăn, vượt 
qua mọi gian khổ, dùng sức người kéo pháo, lấy thân mình chèn pháo, đưa 
pháo vào trận địa. Quá trình đưạ pháo vào trận địa, ta thấy rằng việc cơ 
động pháo, việc giữ bí mật trận địa pháo vàbảo vệ pháo có rất nhiều khó 
khăn, không bảo đảm chắc thắng. Ta thay đổi kế hoạch, bí mật kéo pháo ra, 
làm đường cơ động pháo bí mật an toàn, bôz trí trận địa ở những nơi bất ngờ, 
xây dựng trân địa pháo có công sự vững chắc, có trận địa dự bị, trân địa giả, 
nghi binh,... Trong trận này pháo binh ta giữ được yếu tố bí mật, bất ngờ, đã 
phát huy vai trò hỏa lực của mình, cùng với bộ binh, phảo cao xạ, công 
binh,... tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm Điện Biên Phủ, một tập đoàn cứ điểm 
phòng thủ mạnh nhất của đế quốc xâm lược Pháp trên chiến trường Đông 
Dương lúc bấy giò. Chỉ có vài chục khẩu 105mm và một số sơn pháo, nhưng 
pháo binh đã phát huy hiệu lực rất lớn. Lúc đó nếu không có 24 khẩu 
105mm và 3 đại đội pháo cao xạ 37mm thì rất khó đánh trân Điện Bịện Phủ. 
Nói như thế để thấy rằng trong đánh giặc, con ngưòi là yếu tố quyết định, 
nhưng đấy là con người có vũ khí, con người có tinh thần dũng cảm và trí 
thông minh sáng tạo, dám nghĩ dám làm, không những biết cách sử dụng vũ 
khí mà còn tìm ra những cách đánh thích hợp nhất để phát huy cao độ uy 
lực vũ khí có trong tay.

Qua trận Điện Biên Phủ, pháo binh Việt Nam lớn mạnh vượt bậc và nổi 
tiếng trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Truyền thông oanh liệt đó là cơ sở 
cho việc xây dựng và tác chiến của pháo binh tròng cuộc kháng chiến chấng 
Mỹ, cứu nước.

Trbng xây dựng hoà bình, pháo binh phát triển mạnh vì ta có những điều 
kiện mới.

ở miền Nam, sau mấy năm đấu tranh bằng chính trị kết hợp vối đâu 
tranh vũ trang, ta đã chuyển từ thế phòng ngự sang thế tiến công, đấu tranh 
cách mạng đã chuyển lên "đồng khối" và thành chiến tranh cách mậng. Hình 
thái miền Bắc là hậu phương lớn, miển Nam là tiến tuyến lón, đã rõ ràng. 
Pháo binh của ta bao gồm cả pháo binh ở miến Bắc và pháo binh ỏ miền 
Nam. Pháo binh được xây dựng trong hoà bình ở miền Bắc đã tham gia đánh 
giặc trên tiền tuyến và cùng các lực lượng vũ trang khốc hạ máy bay, đánh 
tầu chiến địch, làm tròn nhiệm vụ đánh giặc bảo vệ hâu phương. Trong 
nhiệm vụ kháng chiến nói chung, nếu chúng ta nghĩ rằng miền Bắc chỉ làm 
nhiệm vụ chống chiến tranh phố hoại ở hậu phương thôi là không đúng. 
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Miền Bắc không những chống chiến tranh phá hoại để bảo vệ hậu phương 
mà còn xây dựng lực lượng đưa ra tiền tuyến.

Trong mấy năm qua, pháo binh ỏ miền Bắc đã làm được những việc rất 
quan trọng, đạt được những thành tích lốn.

Đi đôi với việc củng cô' nâng cao chất lượng các đơn vị pháo binh, trong một 
thời gian rất ngắn, pháo binh đã tập trung mọi cố gắng, phát triển nhảy vọt cả 
về số lượng vầ chất lượng. Đặc biệt là đã xây dựng được những đơn vị pháo mối 
như pháo phản lực, làm tốt nhiệm vụ tăng cường pháo binh cho tiền tuyến và 
giúp Quân ủy Trurig ương chỉ đạo xây dựng pháo binh trên chiến trường tác 
chiến thắng lợi.

Trong nhiệm vụ chông chiến tranh phá hoại, bảo vệ hâu phương miền 
Bắc, pháo binh đấ tận dụng các cỡ pháo mặt đất, để đánh địch ở bò biển, bắn 
chìm, bắn cháy hàng trăm tầu biệt kích và tầu chiến địch, góp phần đánh 
bại hoàn toàn âm mưu của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh phá hoại đôì 
với miền Bắc xặ hội chủ nghĩa, bảo vệ giao thông, sinh hoạt và đòi sống cho 
nhân dân ven biển. Pháo binh đã vừa đánh vừa nghiên cứu sáng tạo, tìm ra 
những cách đánh hay, đồng thời tích cực cải tiến các loại vũ khí khí tài, 
không ngừng nâng cao mức chính xác và tốc độ bắn của các loại pháo để tiến 
lên bắn chìm tại chỗ tầu chiến địch.

Một thành tích nữa nói lên rất rõ sự lớn mạnh của pháo binh là đã trừng 
trị đích đáng giặc Mỹ vê' tội chúng đã dám dùng pháo biph ở phía Nam giới 
tuyến gây tội ác với đồng bào .Vinh Linh, Quảng Bình. Chúng ta đã dùng 
pháo cơ giới ỏ miền Bắc, pháo các cỡ lớn và tương đoỉ lớn, đánh nhữnạ trận 
tập kích mãnh liệt vào các căn cứ pháo binh của địch ồ Dốc Miếu, Đồng 
Hà,... tiêu diệt hàng nghìn tên địch, phá huỷ hàng chục khẩu pháo cỡ lồn 
của chủng. Trước lúc bẳn pháo sang bờ Bắc, địch còn ngu xuẩn rải truyền 
đơn có in hình khẩu pháo 175mm và hỏi: Các bạn "Bắc Việt" nghĩ gì về 
những khẩu pháo nấy? Nhưng sau khi bị những đòn sâm sét, chúng đã phải 
rút ra kết luận: "Dùng phốo bố Nam bắn sang bờ Bắc là sai lầm'1. Sự lảo 
xược của chúng đã bị trừng trị đích đáng.

Trong việc cải tiến kỹ thưật, pháo binh đã nghiên cứu những yêu cầu của 
pháo binh miền Nam, kịp thời giải quyết những khó khăn theo yêu cầu 
nhiệm vụ chiến đâu. Chúng tá đã cải tiến cho pháo gọn nhẹ hơn, bắn xa hơn, 
có uy lực mạnh hơn và dễ sử dựng hơn. Những cải tiến ấy không nhữrig làm 
thay dổi tác dụng khẩu pháo mà còn thay đổi cả vê' cách đánh, dách báh,... Ví 
dụ: Trước đây lốuôh có một viên đạn 105 nặng 18kg bắn vào địch, phải có 
khẩu pháo 105 nặng 2 tấn,phải có te kéo, cố đường sá mói dùng được. Nay 
ta dùng 1 viên đạn khác (đạn phản lực) nâng 46kg nhưng chỉ cần một người 
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mang vác, lại đi được khắp mọi nơi và đánh được vào bất kỳ mục tiêu nào. 
Trưốc ta phải dùng cỏ dàn BM14 để bắn, nay chỉ cần mang từng ống một. 
Ta còn làm giảm được trọng lượng cốì 82mm và 120mm, làm giảm tiếng nổ 
đầu nòng,... Đó là những cải tiến rất quan trọng. Nếu không có sáng kiến lớn 
thì làm gì pháo ta nhanh chóng đi được khắp các chiến trưòng, làm gì có đạn 
phản lực Cachiusa bắn vào Đà Năng, Biên Hoà, Tân Sơn Nhất... Cho nên 
nói đến tinh thần quyết tâm, lại phải nói đến óc sáng tạo để làm chủ khoa 
học và phát huy sáng kiến.

Ngoài ra, Binh chủng Pháo binh còn góp phần xây dựng phát triển lực 
lượng phòng không, tổ chức các tiểu đoàn pháo cao xạ và tích cực làm nhiệm 
vụ đánh máy bay địch, để tự rèn luyện mình trong chiến tranh phá hoại. Có 
đơn vị pháo đã bắn rơi máy bay địch.

ở chiến trưòng miển Nam, trong mấy năm nay, sự tiến bộ của pháo binh 
cũng rất lớn.

Quân giải phóng đã được tăng cường trang bị hỏa lực. Trong những năm 
19661967, pháo nhẹ, súng côì và pháo phản lực đều được táng cưòng, pháo 
cơ giới ở một sô' chiến trưòng như Khe Sanh cũng được sử dụng nhiều.

Sự phát triển của pháo binh ở miền Nam là do được tăng cưòng một cách 
rộng rãi các loại pháo trong ba thứ quân, cả về số lượng và chất lượng. Súng 
chống tăng B40 ta trang bị nhiều đến nỗi ở chiến trưòng Nam Bộ, hễ giặc 
gặp hỏa lực ta là nhảy ra khỏi xe tăng tìm nơi ẩn nấp.

Về tác chiến, hỏa lực của pháo binh đã được phát huy một cách rõ rệt, 
nhất là từ cuối năm 1966 trở đi. Phát huy mạnh mẽ nhất là từ đầu xuân 

' 1968 với trận tập kích chiến lược rộng khắp trên toàn chiến trường. Từ đó, 
cách đánh hiệp đồng và cách đánh độc lập của pháo binh phát triển rất 
mạnh, không phải chỉ trong một trận mà trong một loạt trân. Chúng ta 
đánh vào thành phô' bằng pháo binh, đặc công và bộ binh. Cho nên pói pháo 
binh là một trong ba binh chủng chiến đấu chủ yếu (cùng với bộ binh và đặc 
công) là như vậy.  ,

Pháo binh không những đã phát triển cách đánh trong tập kích mà còn 
dùng hỏa lực đánh bao vây địch, về mục tiêu, không những chỉ đánh các cứ 
điểm mới đóng mà còn đánh cả các cứ điểm phòng thủ nghiêm mật và đánh 
hàng loạt thành thị, các căn cứ trong hang ổ của địch một cách phổ biến, đã 
tiêu diệt nhiều sinh lực và phố huỷ nhiều phương tiện chiến tranh của 
chúng. Gần đây, uy lực pháo binh phát triển rất cao làm cho địch rất ngạc 
nhiên. Chúng thấy lúc đồu pháo côì ta ít, nhưng đến nay pháo cốì ta nhiều 
hơn, không những ta có pháo côì thông thường mà còn có cả pháo phản lực 
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bắn xa 7  10 km, bắn dồn dập hàng loạt. Bây giờ, nó lại ngạc nhiên về cách 
bắn rất chính xác của pháo binh Việt Nam.

Như vậy, chúng ta thấy â chiến trường miền Nam, các lực lượng vữ trang 
giải phóng đã có một lực lượng pháo binh mạnh và được phát triển rộng 
khắp trong cả ba thứ quân. Trong tác chiến, pháo binh đã đánh giỏi, bắn 
trúng, đánh có hiệu suất cao, đã đạt được những thành tích to lớn, góp phần 
quan trọng trong các đợt tiến công đồng loạt, giữ vững và phát triển thế tiến 
công liên tục trên chiến trường.

Những thành tích trên đây của pháo binh ở miền Bắc và ở tiền tuyến 
miền Nam trong thòi gian qua chứng tỏ Binh chủng Pháo binh đã hoàn 
thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là một trong ba binh chủng chiến đấu chủ 
yếu và là hỏa lực chủ yếu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Qua sự trưởng thành của pháo binh, ta có thể rút ra một số vấn đề lốn.
1.  Sự trưởng thành của pháo binh đã thể hiện rõ đưòng lối chiến tranh 

nhân dân phát triển đến trình độ rất cao của Đảng ta.
2.  Cách đánh của pháo binh phản ánh đường lôì độc lập, sáng tạo 

của Đảng, nói lêri rất rõ nền khoa học quân sự độc đáo và sáng tạo của 
Việt Nam.

3.  Tư tưởng tác chiến của Đảng ta rất tiên tiến, rất cách mạng được xây 
dựng trên cơ sở chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Chiến tranh nhân dân phát triển đến trình độ cao ụ cả nựổc đánh giặc, 
lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Phải xây dựng 3 thứ quân 
trên cơ sở cả nước đánh giặc, 3 thứ quân chỉ là cách tổ chức, căn bản vân là 
cả nước đánh giặc và ai cũng có cách đánh giặc tốt.  .

Trong bộ đội chủ lực, có pháo mang vác và pháo cơ giới. Pháo mang vác có 
tác dụng lốn, vì cơ động được trên khắp các địa hình, chi viện được kịp thời 
cho bộ binh, luồn sâu, trụ lại dài ngày sát căn cứ địch hoặc kết hợp với bôn 
tập thọc sâu đánh liên tục rất tốt. Trong bộ đội chủ lực, vừa qua có sự phát 
triển mới là đã được trang bị pháo phản lực lửa matíg vác có tầm xa, có uy 
lực lớn mà lại nhẹ. Đây là một hướng phát triển rất qúah trọng.

Chúng ta đã chú ý pháo binh mang vác và đã phát huy được tác dụng của 
nó trên chiến trưòng. Nhưng đồng thòi chúng ta cũng phải chú ý đúng mức 
đến pháo cơ giới là loại pháo có tầm bắn xa, có uy lực lớn, nên có khả năng 
đánh địch những trận mãnh liệt và bất ngờ.

ở miền Bắc, như trên đã nói, pháo cơ|giới đã góp phần quan trọng đánh 
thắng chiến tranh phá hoại của địch bằng tàu chiến ở ven biển. Ta cũng đã 
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dùng một bộ phận pháo cơ giới cỡ lớn và tương đối lớn'đánh trả pháo binh 
địch ở Nam giới tuyến bằng những trận tập kích lớn và đã thắng to. .

ở miền Nam, một số mặt trân đã tích cực mạnh dạn dùng pháo cơ giói 
như ở Khe Sanh, pháo đánh rất tốt, ở Tây Nguyên pháo cũng đánh khá, tuy 
chưa phải giỏi lắm. Kinh nghiệm đó đã khẳng định khả năng của pháo cơ 
giới có thể cơ động xa, duy trì trận địa trong một thời gian dài, đành được 
liên tục cả ban ngày và ban đêm mà ta thương vong ít, mặc dù quân địch có 
nhiều không quân và pháo binh. Có mặt trận nào địch tập trung không 
quân, pháo binh và bộ binh nhiều như ở Khe Sanh để chọi với pháo binh và 
bộ binh ta không? Thế nhưng các loại pháo 5 tấn, 9 tấn của ta đều dùng 
được cả. Có những tiểu đoàn hành quân hàng ngàn cây 3ố trên đường địch 
đánh phá ác liệt mà vẫn đến nơi an toàn, vào chiến đấu kịp thời và trụ lại 
mấy tháng liền ồ Khe Sanh, đánh thắng và bị thương vong ít. Kết hợp 
những kinh nghiệm của mình với kinh nghiệm của bộ đội phòng khống và 
không quân, đã dùng nhiều trung đoàn tên lửa phòng không và pháo cao xạ 
bố” trí dầy đặc đánh với không quân địch, giữ vững trận địa như ở Hàm 
Rồng, Xuân Sơn,... và vận động được dưói bom đạn ác liệt của máy bay địch, 
pháo binh cơ giới của ta hoàn toàn có khả năng triển khai và tác chiến được 
trong bất cứ tình huống nào. Các chiến trường Khe Sanh, Bắc Đường 9, Tây 
Nguyên dùng được pháo cơ giói, vậy thì chiến trường khác vì lẽ gì mà không 
dùng được? Nếu có khó khăn do địch đánh ra thì ta đánh lại chúng mà khắc 
phục. Nếu không có đường thì làm đường mà đi. Nếu lo ngại mất pháo vì vừa 
rồi ta mất mấy khẩu, thì phải thấy rằng đó là do ta giữ kém mà thôi. Nếu 
thiếu xăng thì tìm cách đem xăng theo mà dùng. Địch tập trung riém bom 
mạnh ở các cửa khẩu mà việc vận chuyển tiếp tế của ta vẫn tiếp tục được. 
Trên đầu, máy bay địch bay ầm ầm, từng đoàn xe tăng ta vẫn đi, đó là một 
thực tế nói lên khả năng to lớn của ta. Tất nhiên, dùng pháo cơ giới cũng có 
những, hạn chế nhất định và từng chiến trưòng cũng có những khó khăn 
nhất định. Để có thể sử dụng pháo cơ giới, thưòng phải có hậu phương tương 
đối ổn định, phải bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật như đạn dược, xáng dầu, 
sửa chữa, bảo đảm trận địa và cơ động,... Nhưng mỗi lần có vấp váp trên con 
đường tiến lên thì phải có quyết tâm thật cao, tìm bằng được biện pháp khắc 
phục, tạo mọi điểu kiện để sử dụng, kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng 
hữu khuynh ngại khó, bảo thủ. Địch tập trung bom đạn hòng ngăn chặn 
hoạt động của pháo cơ giới ta, nhưng ta còn có nỗ lực chủ quan, có quyết 
tâm, có mưu trí sáng tạo để giải quyết tốt một loạt vân để như làm trận địa 
giả, nghi binh, cơ động, vận chuyển, phòng không; ta còn có công binh, bộ 
binh bảo vệ, và tổ chức chiến đâu tự vệ của bản thân pháo binh,... cần phải 
có óc tiến thủ, kiên quyết tiến lên, đó là vấn đề tất cần thiết. Pháo nhỏ cỏ thể 
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tiếp cận, biến tầm gần thành tầm xa, uy lực nhỏ thành uy lực lón. Pháo 
phản lực mang vác có tầm xa, uy lực lớn mà trọng lượng nhẹ là rất tốt, 
nhưng muôn cọ uy lực lớn mà nhẹ thì cũng chỉ nhẹ được chừng mực nào thôi. 
Do đó pháo cơ giới vẫn có vị trí rất quan trọng.

Tóm lại, kinh nghiệm vừa qua ở cả miền Bắc và miền Nam đểu cho phép 
chúng ta khẳng định: Trong chiến tranh chống Mỹ, cứu nưốc ta hoàn toàn có 
khả năng dùng pháo cơ giới và vai trò của nó càng ngày càng lớn, nhất là khi 
ta đánh bao vây địch thì pháo tầm xa rất quan trọng. Đương nhiên, phải có 
nghiên cứu kỹ và tuỳ theo đặc tính từng loại pháo, từng chiến trường mà sử 
dụng cho thích hợp. Phải tổ chức cho gọn, câc đơn vị phải tinh, có đủ khả 
năng cơ động, có lực lượng cao xạ bảo đảm phòng không, có công binh bảo 
đảm và có thông tin, trinh sát mạnh. Phải có quyết tâm dùng, tạo mọi điều 
kiện để dùng. Rồi đây trên chiến trường miền Nam, mặc dầu có khó khăn 
nào đó, ta vẫn phải tích cực dùng pháo cơ giới, không những chỉ để đánh 
mây trận mà còn phải rút kinh nghiệm tiến lên đánh nhiều trận, phát huy 
tốt khả năng và uy lực của nó.

Trong pháo chủ lực, có các trung đoàn pháo phản lực mang vác, các trung 
đoàn pháo cơ giói, pháo dự bị của Bộ, của quân khu,... Nhiều đơn vị đã phát 
huy tốt uy lực và có kinh nghiệm về chiến đấu và xây dựng. Chúng ta phải 
chăm lo đầy đủ đến các đơn vị này, bảo đảm cho rió có thể cờ động, chiến đấu 
một cách rộng rãi.

Pháo địa phương là pháo của bộ đội địa phương tỉnh, huyện. Nó bao gồm 
pháo mang vác và tuỳ tình hình tác chiến và điều kiện của từnig địa phương, 
có thể gồm cả pháo cơ giới loại nhỏ. Quy mô tổ chức là từ trung đội đến đại 
đội. Chúng ta đã có chủ trương tâng cường hơn nữa. '  :

Pháo dân quân bước đầu đã có ỏ nhiều nơi. Phẵi tuỳ nhiệm vụ tác chiến 
và tình hình để trang bị cho phù hợp, chủ yếu vẫn là pháo mang vác cỡ nhẹ 
như B40, B41, côì 60mm, côì 82mm, tổ chức từ khẩu đội đến trung đội cho 
phù hợp vói hoàn cảnh vừa sản xuất vừa chiến đấu. Một vài địa phương có 
pháo binh nữ, như ở miền Bắc có đại đội pháo dân quân gái Quảng Bình bôn 
lần đánh thì ba lần bắn trúng tàu chiến địch. Có nơi chị em bán ngày vẫn 
làm ăn bình thưòng, tôì đến vác pháo đi đánh. Điều đó chứng tỏ chiến tranh 
nhân dân đã đến một trình độ caơ, ta cần phát triển phổ biến hơn nữa.

Việc tăng cường lực lượng pháo ba thứ quân đều và mạnh là một chủ 
trương thuộc về đường lôì, là một hướng phát triển rất quan trọng để tạo 
nên một thế bố trí hỏa lực xen kẽ vói địch, bao vây đánh chúng ở khắp nơi, 
đánh địch ở tận những mục tiêu sâu nhất, đánh liên tục, phù hợp vói yêu 
cầu tác chiến của giai đoạn 'mới.
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Trên cơ sơ phát triển'rộng rãi pháo ba thứ quân, hiên nay trên chiến 
trường đã có những sáng tạo mới trong cách tổ chức và sử dụng lực lượng 
pháo, rất có hiệu lực.

Có những đơn vị pháo nhỏ nhưng rất tinh nhuệ, đánh địch đạt hiệu suất 
cao. Như các phân đội pháo đánh Đồng Lâm, Cửa Việt, An Đồn, thị xã Tây 
Ninh, chỉ với vài ba viền hoậc hơn chục viên đạn, đã phá hùỷ hàng ‘trăm máy 
báy địch, hàng chục kho xăng kho đạn, tiêu diệt hàng mấy trãmtên địch,... 
Trong điều kiện địch co về cố thủ ở các căn cứ, với những vành đai phòng thủ 
dày đặc, với nhiều máy bay vằ pháo yểm hộ, chúng ta rất cần có những đơn 
vị pháo nhỏ, tinh nhuệ đánh đạt hiệu suất lớn, lấy ít thắng nhiều, để tiêu 
diệt địch. Một hướng phát triển đúng là phải xây dựng những đớn vị pháo 
đặc công, gọn nhẹ, thành thạo các động tác tiếp cận địch, gắn liền vói địà 
phương, giỏi cơ động thọc sâu và luồn bám sát, chiến đâu như bộ đội đặc 
công, dùng những mũi nhọn hỏa lực đánh rất gần, rất đúhg thòi cơ.

Kinh nghiệm của bộ đội đặc công trong các đợt tiến công vừạ qua có 
những phát triển rất mới. Pháo binh cần nghiên cứu những kinh nghiệm đó 
để vận dụng vào việc tô chức và tác chiến của pháo đặc côrig.

Trên chiến trường vừa qua, cốn tộ’ chức pháo chuyên trách, pháo tại chỗ 
phôi hợp tác chiến tốt với pháo cơ động.  ,

Pháo chuyên trách là lực lượng pháo của bộ đội chủ lực hoặc của địa 
phựơng được phân cộng phụ trách tác chiến ở từng căiỉ cứ, hậu cứ địch, 
hoặc những đường giao thông thụy bộ quan..|pọng,,.. Nó có nhiệm vụ kết 
hợp rất chặt chẽ với địa phương, bám sát, mục(tịêu, nậm chắc địch, chuẩn bị 
chiến trường thường xuyện để có thể đánh địch trong mọi thòi cơ CQ lợi, 
kết quả cao và đánh được liên tục trong mọi điều kiện. Pháo chuyên trách 
rất cần thiết, nhất là trong tình hình địch cố thủ khá chặt chẽ ở các căn cứ, 
hậu cứ lốn.  _

Pháo tại chỗ là những lựp lượng phán bô' trí sẵn ở từng địa phương, tiến 
hành chuẩn bị chiến trường thưòng xuyên để có thể sẵn sàng đánh địch bất 
kỳ lúc nào trong địa phương đó. Pháo tại chỗ có khác pháo chuyên trách là 
cũng có khi được phân công hẳn một mục tiêu, nhưng cũng có khi được phận 
công một khu vực, có thể đánh địch ở căn cứ và cũng có thể đánh địch ở 
ngoài căn cứ, tuỳ theo yệu cầu nhiệm vụ từng thời gian.

Pháo tại chỗ cũng có tầm quan trọng của nó. Để đánh thắng kẻ địch có 
nhiều khả năng cơ động, ta phải tảng cường tính cơ động cửa mình bằng 
những đơn vị tại chỗ. Ta phải cố gắng làm sao để mỗi khi chủ lực của Bộ cơ 
động đến tác chiến ở nơi nào, thì ở đó đã có các đơn vị tiểu đoàn, trung đoàn
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pháo sẵn sàng chi viên, ở miền Nam, cấc đồng chí gọi đó là "pháo chốt". 
Theo tôi, nên gọi là pháo binh "tại chỗ".  '

Pháo cơ động là những lực lượng pháo của bộ đội chủ lực, của quân khu 
hoặc của tỉnh, có trahg bị mạnh, có súc cơ động cao, sẵn sàng đi tác chiên ở 
nhiều hướng. Hiện nay có nơi, pháo cơ động bám sát căn cứ địch, đánh có tâc 
dựng lớn, nhưng cần chú ý sử dụng cho linh hoạt, đừng để pháo cơ động biến 
thàrih pháo tại chỗ, làm giảm mất lực lượng cở động. Hiện nay, chủ trương 
của ta là phải tăng cưòng hơn nữa lực lượng pháo binh cơ động.

Như vậy, ta đã thực hiện tốt đường lôì chiến tranh nhân dân phát triển 
đến trình độ cao trong pháo binh. Ta đã có pháo của ba thứ quân rông rãi, 
mạnh mẽ. Pháo ba thứ qúần đã được nhân dân hết sức giúp đỡ, đã được 
nhân dân cùng tham gia chiến đấu rất mưu trí sáng tạo. Từ việc chuẩn bị 
trận địa, lót đạn, gạo, chuẩn bị mục tiêu, nắm kết quả bắn, đến thủ đoạn 
chiến đấu, nhân dân đều cùng tham gia với chiến sĩ. Pháò binh ba thứ quân 
đã phát húy tốt khả năng chiến đấu của mình, cùng với các lực lượng vũ 
trang khác tạo thành thế xen kẽ, bao vây và tiến công liên tục quân địch 
khắp mọi nơi trên chiến trường.

Tôi nói điểm thứ hai là cách đảnh của pháo binh.
Đường lối quân sự của Đảng ta xuất phát từ chủ nghĩa Mác  Lênin vận 

dụng vào hoà^n cảnh nước ta là một nưổc đất không rộng lắm, người không 
đông lắm, nên công nghiệp chưa phát triển, nhưng cỏ truyển thống đánh 
giặc rất giỏi, chông lại những kẻ địch thường đông hơn ta gấp bội. Vì vậy 
cậch đánh của ta ià phải độc đáo, sáng tạo. Để có cách đanh độc đáo và sáng 
tạo, pháo binh đã vân dụng linh hoạt hai cách đánh: hiệp đồng và độc lập.

Pháo binh đã thực hiện ngày càng có kết quả cách đánh hiệp đồng vởi 
các binh chủng. Đây là cách đánh rất cơ bản của mọi binh chủng trong một 
quân đội gồm các binh chủng hợp thành. Các lực lượng phậo của miền 
Đông Nam Bộ trong những trận Trà Cao, Bến Trạnh, Lộc Ninh, các đơn vị 
pháo của Đường 9 trong những trận đánh Làng Vây, Tà Cơn đã phôi hợp 
vội bộ binh chặt chẽ, tạơ nện chiến công tập thể. Tuy vậy, về cách đánh 
hiệp đồng, chưa phải chung ta đã tiến bộ nhiều lắm, nhất là về mặt tổ chức 
chỉ huy, sử dụng hỏa lực trong biên chế và được tăng cưòng. Cạn phải cô' 
gắng tiến bộ hơn nữa.

Đi đôi vối tác chiến hiệp đồng, pháo binh đã vận dụng rất tốt cách tác 
chiến độc lập. Trong lịch sử pháo binh các nước, cũng có tác chiến độc lập, 
nhưng rất hạn chế. Đó thường là những trận tập kích lớn để phá chuẩn bị 
của đôì phương, kết hợp vói tập kích của không quân. Nhưng pháo binh Việt 
Nam đã sáng tạo cách đánh độc lập rất độc đáo phong phú với mọi hình 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



310 ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI cuộc KHANG c h iến  c h ố n g  mỹ , c ữ u  nướ c

thức, mọi qUy mô, đánh nhỏ, đánh vừa, đánh lân, đánh địch một cách rông 
rãi trên khắp các chiến trường, đánh tất cả các loại mục tiêu, tạo nên một 
thê tiến công liên tục bằng hỏa lực mạnh mẽ, đều khắp, làm cho địch hết sức 
khốn đôn. Đặc biệt là những đợt tập kích hỏa lực vào hàng loạt mục tiêu 
qụan trọng, diệt các cơ quan đầu não ọủa địch ngay trong các căn cứi ỏ sâu 
trong vùng địch và trong các thành thị như Huế, Đà Năng, Sài Gòn, diệt 
sinh lực cao cấp, phá huỷ phương tiện chiến tranh của chúng. Đó là nhũng 
trận đánh có ý nghĩa rất quan trọng trong các đợt tiến công lón vừa qua.

Xác định pháo binh có hai cách đánh cơ bản là đánh hiệp đồng và đánh 
độc lập, là đúng. Đó là nói về sử dụng lực lượng. Còn về chiến thuật thì có 
nhiều hình thức và nổi Ịên vừa qua trên chiến trường, kể cả trong tác chiến 
hiệp đồng và trong tác chiến độc lập, là hai hình thức phổ biến: tập kích và 
bao vây.

Về tập kích, pháo binh đã có những trận đánh độp lập, tập trung hỏa lực 
lớn, tiêu diệt địch rất tốt như ở Dốc Miếu, ở cao điểm 241, diệt hàng ngàn 
tên địch. Đó cũng là lối đánh cần thiết trong những điều kiện nhất định.

Hiện nay pháo binh đang phát triển lốì đánh rất ưu việt là dùng lực 
lượng nhỏ, tinh nhuệ, dùng ít đạn mà có hiệụ suất rất cao, như trận Đồng 
Lâm bắn 12 viên đạn mà làm cháy cả căn cứ địch và hơn 100 máy bay; trân 
đánh kho Hạnh Thông Tây ở Bắc Sài Gòn cũng chỉ vối 3 viên đạn, rồi các 
trân An Đồn, cửa Việt, thị xã Tây Ninh cũng thế. Xu hướng chung là đánh 
nhỏ, đánh vừa, đánh lớn kết hợp thật chặt chẽ với nhàu, nhưng phải làm sao 
đánh nhiều trận thắng lớn với lực lượng nhỏ. Điểu đó như đã nói ở trên, xuất 
phát từ đặc điểm của nưóc ta là một nước người không đông lắm, bộ binh 
không dùng hàng triệu, pháo binh không dùng hàng nghìn khẩu. Nhưng ta 
lại phải đánh vối kẻ địch trang bị hơn ta nhiều lần. Vì vậy, dồn dần xu 
hướng đánh những trận lớn bằng lực lượng nhỏ trở nên chủ yếu, là phù hợp 
với phương hướng phát triển của quân đội ta, với truyền thống đánh giặc của 
dân tộc ta. Ta cần phải cố gắng có nhiều trận Đồng Lâm, Cửa Việt, Ah Đồn, 
Tây Ninh hơn nữa.

Cách đánh bao vây của pháo, cốì bằng tác chiến độc lập hoặc hiệp đồng 
vối bộ binh, là cách đánh đang được phát triển trên chiến trưòng và cũng 
đang là một cách đánh phù hợp với tình hình địch đang co vê' phòng ngự như 
hiện nay. Ngoài việc vây hãm căn cứ địch, pháo binh phải kết hợp chặt chẽ 
với các lực lượng khác, kể cả các lực lượng chính trị để vây hãm địch trong 
thành phô', thị xã. Ngoài mục đích^quân sự, cần chú ý kết hợp với đấu tranh 
chính trị của quần chúng, tạo điểu kiện cho quần chúng nổi dậy phá vỡ từng 
mảng "ấp chiến lược" của địch, đập tan âm mưu "bình định cấp tốc" của 
chúng, mở rộng vùng giải phóng.
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Một XU hướng phát triển cần chú ý là mạnh bạo sử dụng pháo bắn trực 
tiếp cự ly gần. Như trong trận Phưóc Bình (51969), ta chỉ có mấy chiến sĩ 
nhưng đã khiêng vác pháo phản lực vào tân hàng rào dây thép gai của địch, 
dùng bao cát của địch làm bệ bắn và bắn rất gần. Bắn như thế thì công sự 
nào mà không bị phá, kho xăng đạn nào mà không cháy? ở Nam Bộ anh em 
ta gọi đó là pháo lủi. ở Điện Biên Phủ đã dùng cách bắn này rồi. Uy lực của 
nó rất lớn, bắn rất chính xác. Ta phải nghiên cứu lốì bắn này để phát huy 
thật rộng rãi.

Còn vấn đề quan trọng nữa là xác định mục tiêu đánh của pháo binh. 
Vừa qua không những pháo binh đã phối hợp vói bộ binh đánh vào những vị 
trí địch lâm thời chiếm đóng, mà còn tập kích vào các cơ quan đầu não của 
địch, vào sân bay, thành phô", kho tàng, cơ sở hậu cần và phương tiện chiến 
tranh của địch. Đó cũng là cách đánh độc đáo.

Đê’ hoàn thành mọi nhiệm vụ chiến đấu bằng pháo, một vấn đề hiện nay 
cần giải quyết tốt là pháo binh phải giỏi dùng vũ khí bộ binh để đánh địch. 
Đây là yêu cầu không thể thiếu được đốỉ vói các chiến sĩ pháo binh trong khi 
đi chuẩn bị tác chiến, trong quá trình chiến đấu, lúc cơ động, hoặc làm bất 
cứ nhiệm vụ gì ở chiến trường. Vừa qua, pháo binh ở miền Nam đã chiến đấu 
bằng vũ khí bộ binh rất dũng cảm và đã đập tan nhiều cuộc phản kích của 
địch đánh trực tiếp vào đội hình của pháo, có trận diệt nhiều địch, bắn rơi 
máy bay, thu cả vũ khí trang bị của chúng. Tuy vậy có nơi, có lúc làm cũng 
chưa tốt. Đây là một vấn đê' trong huấn luyện xây dựng phải hết sức coi 
trọng với yêu cầu "Đánh bằng pháo giỏi, nhưng đánh bằng vũ khí bộ binh 
cũng phải giỏi".

Một điểm nữa tôi muôn nói thêm ở đây là vừa rồi pháo binh ta có những 
kinh nghiệm hành quân rất tốt. Có những đơn vị đi hàng nghìn cây số, 
nhưng pháo không hư hỏng và hầu như không để rơi rớt người nào. Cũng 
còn có những đơn vị hành quân không tốt lắm. Trong hành quân, có khi đi 
bộ, có lúc đi xe, qua đèo qua núi, đi nhiều ngày, dưới bom đạn ác liệt của 
địch với thòi tiết thay đổi phức tạp. Pháo binh hành quân xa như vậy là một 
nhiệm vụ rất lốn. Có khuyết điểm thì khi tổng, kết cần nêu lên. Những 
khuyết điểm đó có tránh được không? Hoàn toàn có thể tránh được. Trong 
những cuộc hành quân, có khi có tổn thất, mất vũ khí đạn dược, nhưng tuyệt 
đối không được vì thế mà ảnh hưởng đến tư tưởng, tinh thần. Nếu gặp một 
vài tổn thất mà vội đi đến kết luận là pháo cỡ nào đó trên chiến trưòng 
không dùng được, hoặc cỡ nào đó gây ra tổn thất, là không đúng. Tôi thây có 
hiện tượng đó và ta phải có cách khắc phục, phải chống tư tưởng bảo thủ. Ta 
không thể để cho những tổn thất tạm thời, ở một nơi nào đó, trong một lúc 
nào đó, ảnh hưởng đến tư tưởng tiến lên của pháo bỉnh. '
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. Tóm lại, ta có nhiều cách đáph sáng tạo phù hợp với đặc điểin của dân tộc 
ta. Xu hướng phát triển là phải làm sao lấý ít thắng nhiều. Khi cần phải tập 
trung binh lực hỏa lực thì chúng ta vẫn kiên quyết tập trung, không bỏ qua 
nhũng trân lớn như trận Dốc Miếu, điểm cao 241, chỉ trừ 'khi ta chỉ có 1 
nghìn viên đạn mà lại đem đánh hết trong một trận rồi bỏ pháo đi thì mói là 
không đúng.

Đánh nhỏ, đánh vừa kết hợp với đánh lớn, và đánh có hiệu Suất ngày 
càng cao. Hiệu suất chiến đấu là thước đo chất lượng chiến đấu của bộ đội. 
Cho nên, dù đánh độc lập hay hiệp đồng, tập kích hay bao vây mà hiệu suất 
thấp là không được, như thế chỉ tốn đạn. Như trận đánh vào cao điểm 31, 
dùng tới 1 nghìn viên đạn mà bộ bihh không xung phong lên được. Hoặc 
trong một trận tập kích, một đêm bắn tới 3 lần, địch xuốhg hầm rồi mà ta 
vẫn bắn. Như thế thì có tác dụng gì? Có những trận đánh lung tung, pháo 
kích bao nhiêu lần mà không trúng vào đâu cả. Phải triệt để tránh và chống 
xu hướng đó. Đánh không đúng chiến thuật thì không có hiệu lực. Tôi nhắc 
lại là cách đánh của ta phải phù hợp với đặc điểm dân tộc ta, một dân tộc 
anh dũng, thông minh, có truyền thống quật cường, nên có cách đánh rất độc 
đáo, mưu trí và sáng tạo. Vừa rồi địch phải kêu: "Pháo Việt cộng bắn rất 
trúng". Đó là do anh em ở tại chỗ, bắn gần, bắn trúng, 3 viên côì 82mm bắn 
trúng còn hơn tất cả đạn các cỡ khác bắn không trúng. Tất cả đều do con 
người quyết định. Cách đánh của ta giỏi lắm. Từ đòi ông cha ta đã thế, con 
cháu ta chắc còn giỏi hơn.

Để thực hiện tốt cách đánh và tiếp tục phát triển cách đánh, pháo binh 
phải nắm vững những tư tưởng tác chiến sau đây. Những tư tưỏng tác chiến 
đó xây dựng trên cơ sở chủ nghĩa anh hùng cách mặng rất cao, trên tinh 
thần độc lập tự chủ rất sáng tạo của Đảng ta.

Để quán triệt tư tưỏng tác chiến của‘Đảng ta, trước hết phải có lòng 
trung thành vô hạn với Đảng, với nhân dân, với sự nghiệp cách máng. Cán 
bộ và chiến sĩ chúng ta phải có tỉnh thần triệt để cách mạng, sari sàng hy 
sinh tất cả vì sự nghiệp cách mạng.

Trong chiến đâu, bộ đội pháo binh ta phải có tinh thần kiên quyết tiến 
công, liên tục tiến công, anh dũng vượt qua mọi gian khổ ác liệt để phát huy 
cao độ uy lực của pháo binh, áp đảo và tiêu diệt quân địch. Ta thường nói 
"quyết chiến quyết thắng" cũng là như vậy. Chiến lược cách mạng của ta 
thắng cũng là do luôn nắm vững tinh thần tiến công.

Đây là điều rất cơ bản đã giúp cho pháo binh trên các chiến trường vượt 
qua được muôn vàn khó khăn vế địch, về điều kiện chiến trường,, về yêu cầụ 
nhiệm vụ. Nhờ đó, trong quá trình tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt ở 
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miền Nam, pháo đã nổ' súng kịp thời, đánh mạnh, đánh trúng, góp phần 
xứng đáng vào các đợt tiến công đồng loạt, giữ vững, và phát triển thế tiến 
công liên tục trên chiến trường. Nếu không có tư tưởng kiên quyết tiến công 
để vượt mọi khó khảh thì pháo không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Phải tích cực chủ động, kiên quyết dũng cảm, mưu trí sáng tạo, bí mật 
bất ngờ.

Kẻ địch rất tàn bạo và kảo quyệt, gần đây lại càhg ra sức đề phồng, co về 
cố thủ, dựa vào chỗ mạnh tạm thòi là hỏa lực và' sức cờ động để đốì phó 
quyết liệt với ta, nhất là đối với pháo binh ta. Vì vây, muốn đánh thắng và 
đánh được liên tục, đánh sâu được vào các mục tiêu quan trọng, đạt hiệu 
suất chiến đấu tốt, pháo binh ta phải có tinh thần tích cực chủ động, kiên 
quyết dũng cảm, mứu trí sáng tạo và bí mật bết ngờ.  '

Vừa qua ở đường 9, có đơn vị pháo bihh đã trụ lậi 2 năm liển mà càrig 
đánh càng mạnh. Nhiều đơn vị bám trụ lại quanh các căn cứ địch, nhiều đơh 
vị dùng cách bôn tập thọc sâu, đánh liên tục hết đợt này sang đợt khác, địch 
biết mà không làm gì nổi. Mặc dầu địch đã hết sức đề phòng, nhưng nhi’ểu 
căn cứ của chúng vẫn bị đánh liên tiếp, vẫn bị khốh đốn bởi những đòn sấm 
sét của pháo binh ta giáng xuống đầu chúng như ở Đồng Lâm, Đông Hà, An 
Đồn, Đà Nẵng...

Làm được như vậy là do có sự giúp đỡ tận tình của nhân dân, được nhân 
dân cùng tham gia chiến đấu. Do đã có công phu chuẩn bị chiến trưòng, lót 
đạn, gạo rất bí mật, tổ chức trận địa khéo léo, ngụy trang nghi binh giỏi, cơ 
động luồn lách giối, ẩn hiện bất ngò, đánh không thành quy luật, địch đối 
phó chỗ này thì bị đánh chỗ khác, chúng che mặt này thì hỏ mặt kia, quay 
cuồng mà vẫn không chống đỡ được.

Phải có tinh thần chủ động hiệp đồng với tất cả các lực lượng vũ trang 
khác. Phải biết kết hợp chặt chề các loại, các cỡ pháo, nhẵm đúng đối tượng, 
chọn đủng mục tiêu hiểm yếu, đánh trúng, đánh đúng thòi cơ để nâng hiệu 
suất chiến đấu lêh gấp bội và không lãng phí đạn dược.

Một điểm quân trọng trong tử tưởng tác chiến cùa pháo binh là phải phát 
huy tinh thần tự lực tự cường, tỉnh thần cẩn kiệm trong quầh lý, sử dụhg và 
xây dựng cơ sở vật chất. Trên chiến trưống vừa qua, pháo binh đã khắc phục 
nhiều khó khăn, tự mình chúẩri bị chiêh trựờng, vận chuyển đạn, gạo để chủ 
động đánh được liên tục, để giấm bốt khó khăn cho chiến trường, dành lực 
lượng cho bộ binh đi tác chiến. Rất nhiều đơn vị pháo đã tự khắc phục sửa 
chữa pháo tại trận địa để kịp thời và liên tục'đánh địch. Có những* đơn vị 
luôn luôn chăm lo đến xe phấo, khí tài, đặn dược nên đã hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chiến đấu. Đó lằ những việc làm rất tốt.
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Tuy vậy vẫn còn không ít đơn vị chưa quan tâm đầy đủ, chưa cố gắng hết 
sức trong việc khắc phục khó khăn, còn để hư hỏng mất mát vũ khí, khí tài, 
viện cớ rằng chiến đấu là phải có hư hỏng mất mát, rồi không chú ý đầy đủ 
đến việc quản lý, giữ gìn vũ khí, đồ dùng được giao cho. Như vậy rất sai.

Cần kiệm xây dựng quân đội là một quan điểm cơ bản và một yêu cầu rất 
thiết thực đổi với quân đội ta. Pháo binh được trang bị vật chất kỹ thuật với 
khối lượng khá lốn, nên càng phải quán triệt thường xuyên quan điểm này 
trong xây dựng cũng như trong chiến đâu. Có như vậy ta mói có thể đánh 
được liên tục, và càng đánh càng mạnh, càng không ngừng nâng cao được 
chất lượng và hiệu suất chiến đấu.

Muốn thực hiện được tốt những tư tưởng tác chiến, trước hết chúng ta 
phải coi trọng việc xây dựng chính trị, xây dựng cán bộ, xây dựng Đảng. 
Chúng ta rất mừng vừa qua các đổng chí pháo binh đã làm tốt việc này, đã 
kết hợp chặt chẽ tác chiến vối xây dựng. Toàn Binh chủng Pháo binh đã CQ 
90% số cán bộ được khen thưởng, 70% số chi bộ 4 tốt. Chất lượng chính trị đó 
cũng là biểu hiện tinh thần kiên cưdng anh dũng của bộ đội pháo binh, làm 
cho pháo binh luôn luôn phát huy được truyền thông, sáng tạo cạch đánh 
ngày càng phong phú, càng ngày càng mạnh, càng đánh càng giỏi, góp phần 
xứng đáng vào thắng lợi chung.

Thưa các đồng chí,
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã và đang liên 

tiếp giành được những thắng lợi to lớn, toàn diện chưa từng có.

Đế quốc Mỹ đã thua to và đang gặp rất nhiều khó khăn. Chúng rất sợ bị 
tổn thất và bị thương vong nặng thêm, ở Mỹ đã có những cuộc biểu tình, 
trong đó người ta đọc tên tất cả mấy vạn binh sĩ Mỹ chết ở Việt Nam suốt 
trong 20 giờ liền. Vừa rồi td báo Mỹ "Đời sống" dành 12 trang đăng tên và 
ảnh mấy trám tên Mỹ chết ở Việt Nam trong một tuần. Dư luân Mỹ rất xôn 
xao khiến cho đế quốc Mỹ lo sợ.

Đế quốc Mỹ bị thất bại nặng trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 
và đang gặp nhiều khó khăn, nên áp lực càng mạnh mẽ của quần chúng 
nhân dân Mỹ đòi chúng phải rút quân khỏi Việt Nam. Vừa rồi, chúng buộc 
phải tuyên bố bắt đầu rút hai vạn rưỡi quân, tuy vê' quân sự việc đó không 
có ý nghĩa lớn, nhưng vê' chính trị, việc đó có nghĩa là Mỹ rất bí và đang phải 
xét lại chủ trương.

Thất bại của địch rất nặng, nhưng bản chất đế quốc Mỹ cực kỳ phản 
động, cực kỳ hiếu chiến và ngoan cố. Chúng đang tiếp tục tiến hành chiến 
tranh xâm lược miến Nam, ra sức củng cố các tuyến phòng thủ, tăng cường 
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ngụy quân, ngụy quyền, tìm mọi cách để duy trì chủ nghĩa thực dân ỏ miền 
Nam nước ta. Chúng vẫn tiếp tục dùng lực lượng lớn không quân và hải 
quân, điên cuồng dùng B.52, chất độc hoá học để tàn phá miền Nam yêu quý 
của chúng ta. Đế quốc Mỹ còn nuôi hy vọng hão huyền là trên bước đường 
cùng, chúng có thể ngãn cản được bước tiến của quân yà dân miền Nam ta 
đang thừa thắng xông lên chiến đấu để giành thắng lợi cuối cùng.

Vì vậy, cuộc kháng chiến của dân tộc ta đang diễn ra rất quyết liệt, khẩn 
trương, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục cô' gắng vượt bậc.

Nếu vì cuộc hội đàm ở Pari hoặc vì miền Bắc không còn chiến tranh phá 
hoại nữa mà sinh ra lỏng lẻo quyết tâm chỉến đâu, ảnh hưởng đến tinh thần 
tích cực đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nưởc là rất sai lầm, rất 
nguy hiểm.  '

Phải ra sức tăng cường lực lượng về mọi mặt cho tiền tuyến, vì yêu cầu 
của chiến trường ngày càng lón. Các đồng chí lãnh đạo và chỉ huy, các Đảng 
ủy các cấp cần hiểu rõ điều đó. Trong lúc chúng ta thắng lợi, trong nhận 
thức của một số người đối với nhiệm vụ, có thể có những lệch lạc như lơ là 
cảnh giác, chủ quan, không thấy hết âm mưu đen tôì, hung bạo của địch, 
bàn tán nhiều về thắng lợi, vê' công việc ở hậu phương mà xem nhẹ yêu cầu 
đôì với tiền tuyến lón. Tôi nhấn mạnh là những tư tưởng đó rất sai lầm, rất 
nguy hiểm, phải đề phòng và chông lại.

Chúng ta phải ra sức tăng cường cảnh giác, kiên quyết chiến đấu đập tan 
mọi âm mưu và hành động chiến tranh của đế quốc Mỹ. Chúng ta phải luôn 
luôn sẵn sàng chiến đâu, chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt để đánh bại âm mưu 
của địch. Nếu chúng liều lĩnh tăng cường và mở rộng chiến tranh, chúng ta 
quyết bảo vệ vững chắc miền Bắc trong bất cứ tình huống nào, bảo vệ sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc  căn cứ cách mạng của cả 
nước  và kiên quyết làm tròn mọi nhiệm vụ của hậu phương lốn đối vói tiền 
tuyến lớn. Lúc này hơn lúc nào hết, hướng về miền Nam ruột thịt đang anh 
dũng xông lên chiến đấu quyết liệt vói kẻ thù, chúng ta càng nhận rõ trách 
nhiệm thiêng liêng của mình đôì với sự nghiệp giải phóng một nửa đất nưóc 
thân yêu. Toàn quân ta quyết ra sức thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch "hễ 
còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, 
quét sạch nó đi".

Bộ đội pháo binh anh dũng của nhân dân ta đã lập công to lớn, càng 
phải cô' gắng lập những chiến công vẻ vang hơn nữa. Phải mài sắc cảnh 
giác, chuẩn bị thật đầy đủ, luôn luôn sẵn sàng cùng quân và dân ta ở vùng 
ven biển bắn chìm, bắn cháy mọi tầu chiến, tầu biệt kích của địch nếu 
chúng tiếp tục xâm phạm hải phận của ta. Phải bảo vệ vững chắc bờ biển, 
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hải .đảo của Tổ quốc, bảo vệ giao thông, sịnh hoạt và đòi sổhg của nhân dân 
ta ở ven biển.

Phải bảo vệ vùng giớỉ tuyến, phối hợp chặt chẽ với hoạt động tác chiến 
của Các binh chủng, quân chủng khác, phốt huy sức mạnh của chiến tranh 
nhân dân, tiếp tục trừng trị nghiêmkhắc quân địch khi chúng bắn phá ở 
Vĩnh Linh, Quảng Bình,...  1  ' '

Muôn làm tốt các công việc trên, khâu quan trọng là tô’ chức tốt; cán bộ 
tốt. Tôi muốn nói cả cán bộ pháo binh và cốn bộ binh chủng hợp thành. Phải 
chú ý nâng cao hơn nữa trình độ tổ chức chỉ huy eủa cán bộ, nhất là nhiệm 
vụ tác chiến trước mắt, đòi hỏi quân và dân cậ nưóc ta phải có một cô' gắng 
vượt bậc trên chiến trường. Các lực lượng vũ trang nhân dân ta, ổ miền Bắc 
và miền Nam phải có biến chuyển vượt bậc. Các đơn vị của Binh chủng Pháo 
bịnh phải ra sức nâng cạo chất lượng về mọi mặt, góp .phần xứng dâng vào 
những thắng lợi mới của cuộc kháng chiên cỊiôíhg Mỹ, cứu nước.

Một lần nữa, tôi 'gửi lòi thân ái thám hỏi tất cả các cán bộ và chiến sĩ 
pháo binh. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, quyết tâm, dũng cảm tiến lên, lập 
những chiến công to lớn hơn nữa.
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THẮNG LỢI RỰC RỠ 
VÀ sức MẠNH TO LỚN 

CỦA CHIẾN TRANH NHÂN DÂN 
TRÊN CÁC ĐỊA PHƯONG 

CỦA MIỀN BẮC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

(Bài nói tại Hội nghị tổng kết bốn năm 
đánh thắng chiến tranh phá hoại của 
giặc Mỹ, do Quân khu 3 tổ chức tháng 7 
năm 1969).
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ÔM nay, các đồng chí họp để bàn về vấn đê tổng kêt bốn năm chiến 
tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại ở các địa phương. Tôi rất 

phân khởi đến nói chuyện vối các đồng chí. Tôi xin chuyển lời thăm hỏị thân 
ái của Hồ Chủ tịch, của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương đến toàn 
thể hội nghị, đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang địa phương, 
đến đồng bào và cán bộ, đảng viên ở các địa phương.

Tôi đã nhiều lần có dịp nói về chiến tranh nhân dân nói chung ỏ miền 
Bắc chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Lần này, tôi muôn nói về 
thắng lợi rực rỡ và sức mạnh to lớn của chiến tranh nhân dân ở các địa 
phương trên miền Bắc, cụ thể là ở các tỉnh, và nhân đó nêu lên một sô' ý kiến 
về sự tiến bộ, về những khả năng mới, vê' vị trí quan trọng của công tác quân 
sự địa phương.

Trong thòi gian qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các đảng bộ địa 
phương, cuộc chiến đấu anh dũng và công cuộc lao động sáng tạo của nhân 
dân ta ở các địa phương, của các lực lượng vũ trang địa phương đã góp phần 
xứng đáng vào thắng lợi chung của miền Bắc, của cả nước. Chiến tranh 
nhân dân của ta trên các địa phương đã phát triển đến một trình độ khá cao.

Chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại là một cuộc kháng 
chiến toàn dân, toàn diện vói những đặc điểm mới. Do đó, các địa phương đã 
thu được nhiều kinh nghiệm quý báu, nhiều kinh nghiệm mới về các mặt.

Trước hết, đó là kinh nghiệm của toàn dân đánh giặc, toàn dân đánh 
không quân địch để bảo vệ vùng trời của ta, đánh hải quân địch\để bảo vệ 
vùng biển của ta, là kinh nghiệm động viên thời chiến đê mở rộng bộ đội chủ 
lực đồng thòi xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang địa phương, chuẩn bị 
mọi mặt để đề phòng địch mở rộng chiến tranh xâm lược cục bộ ra cả nước.

Trong chiến tranh, các địa phương đã tiếp tục giữ vững và phát triển sản 
xuất, tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước mắt là để phục vụ kháng 
chiến thắng lợi, về lâu dài là để đưa sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
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tiến lên. Vì thế, các địa phương còn có kinh nghiệm chuyển hướng kinh tế, 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời chiến, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ chiến 
đấu và phục vụ chiến đấu vởi nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phải 
nhấn mạnh rằng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, chúng ta đã tiến 
hành chiến tranh nhân dân trên cơ sở chê độ xã hội chủ nghĩa, khác với cuộc 
kháng chiến chống Pháp trưốc đây cũng như cuộc kháng chiến chống Mỹ ở 
miền Nam ngày nay, được tiến hành trên cơ sở của chế độ dân chủ nhân dân 
ở vùng tự do, vùng giải phóng.

Một kinh nghiệm rất quan trọng nữa là kinh nghiệm tăng cường sự lãnh 
đạo của đảng bộ địa phương một each toàn diện về chiến đấu và sản xuất, về 
tư tưởng và tổ chức, để phắt huy sức mạnh của chiến trarih nhân dân ởsđịa 
hhíưống.

Đế quốc Mỹ có âm mưu thâm độc chia cắt lâu dài đất nưốc £a. Nhưng, 
tròng cuộc chiến tranh xầm lược do chúng gây ra, chúng đã coi nưóc Việt 
Nam ta là một chiến trường, vô hình trung đã mặc nhiên thừa nhận nưốc 
Việt Nam là một. Chúng đa mang quân đội viễn chinh lốn vào xâm lược 
mĩển Nam, coi miền Nam là mặt trận chính, đồng thòi máng không quân và 
hải quân đánh vào miền Bắc xã hội chủ nghía, coi miền Bắc íà mặt trận phôi 
hợp. Cho nên, cuộc kháng chiến của quân và dân ta ở miền Bắc là nhằm 
chong chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ để bảo vệ miền Bắc xầ hội chủ 
nghia, đồng thòi là một bộ phậh của cuộc kháng chiến chung của cạ dân tộc 
chốhg chiến tranh xâm lược cục bộ của đế quốc Mỹ, nhằm bảo vệ hậu 
phương lớn cửa tiền tuyến lớn. Do đó, những kinh nghiệm của chiến tranh 
nhẩn dân ỏ miền Bắc chống chiến tranh phá hoại củà địchcũhg là những 
kỉnh nghiệm của chiến trành nhăn dân chống chiến tranh xâm lược cục bộ 
của chúng trên phạm vi hậu phường xã hội chu nghĩa của cuộc chiến tranh. 
Trong lúc đó thì ổ miền Nam, dồng bào tá và Quân giải phóng miền Nam 
đang đánh thắng hơnmột triệu hai mươi vạn quân Mỹ và tay sai, giành 
được thắng lợi vĩ đại, thu được nhiều kinh nghiệm quý báu trong cuộc chiến 
đấu chống lục quân, khôhg quân và hải quân của đế quốc Mỹ. '

" Như Ỳậy, kinh nghiệm của quân và dân ta ỏ cả hai miền rất phong phú, 
bổ sung cho nhau để lảm hoàn chỉnh hơn những kinh nghiệm của cả dân tộc 
tá trong cuộc khàng* chiến clỉông Mỹ, cứu nước: Qua thực tiễn, chiến tranh 
nhân d'ân ở các địa phương miền' Nam cũng như miền Bắc đã tỏ ra có những 
khả nâng hết sức to lớn. Vì vậy, chúng ta không những phải tổhg kết những 
kinh nghiệm ở miền Bắc mà đồng thời phải ra sức học tập kinh nghiệm của 
các địa phương à miền Nam. Có như vậy mới tàng cường được một cách 
mạnh mẽ công tác quân sự địa phương, pháthuy được sức mạnh'to lớn của 
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các địa phương, góp phần đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn, đồng 
thòi chuẩn bị tốt cho công cuộc xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc 
phòng về lâu dài của đất nưóc ta.

I.  NHÂN DÂN CÁC ĐỊA PHƯƠNG
VÀ CÁC Lực LƯỢNG yũ TRANG ĐỊA PHƯƠNG 

ĐÃ GÓP PHẦN XỨNG ĐẤNG 
ĐÁNH THẮNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI CỦA GIẶC MỸ

Bản báo cáo tổng kết của quân khu đã được chuẩn bị khá đầy đủ, phản 
ánh được một phần ý kiến của các tỉnh, như vậy là rất tốt. Tôi nói thêm về 
những vấn đê' sau đây:

1. Toàn dân đánh giặc, chống chiến tranh phá hoại bằng không quân và 
hải quân của địch.

2.  Động viên lực lượng thời chiến, xây dựng và phát triển lực lượng vũ 
trang địa phương.

3.  Chuyển hưổng kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời chiến ồ 
địa phương.

4. Tàng cưòng sự lãnh đạo của đảng bộ địa phương.

1. Toàn dân đánh giặc, chống chiến tranh phá hoại bằng không quân yà 
hải quân của địch.

Để đánh bại không quân và hải quân hiện đại của đế quốc Mỹ, quân và 
dân miền Bắc nước ta đã tiến hành một kiểu chiến tranh nhân dân rất mới: 
toàn dân đánh máy bay và tàu chiến địch, toàn dân làm công tác phồng 
tránh, toàn dân đảm bảo giao thông vận tải. Do đặc điểm và mục tiêu cụ .thể 
của cuộc chiến tranh phá hoại, cho nên ba mặt trân nói trên, trong đó tác 
chiến là mặt trân chủ yếu, có quan hệ khăng khít với nhau và đều mang ý 
nghĩa tích cực đánh địch, làm thất bại âm mưu cơ bản của đế quốc Mỹ đôì 
vổi miền Bắc nước ta. Trên các mặt trận đó, có lực lượng phòng không của bộ 
đội chủ lực, đồng thời có lực lượng phòng không của địa phương; có lực lượng 
bảo đảm giao thông vận tải ỏ trung ương, đồng thời có lực lượng bảo đảm 
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giao thông vận tải rộng rãi của các địa. phương, các tỉnh, các xã. Lực lượng 
của; bộ đội chủ lực, lực lượng của trung ương có vai trò hết sức quan trọng. 
Lực lượng rộng rãi của các địa phương cũng rất quan trọng.

a)  Về tác chiến, chúng ta đã thực hiện chủ trương toàn dân đánh máy bay 
địch, lấy lực lượng phòng không trong ba thứ quân làm nòng cốt. Đây là một 
sự phát triển mới của chiến tranh nhân dân ở nước ta. Chúng ta đã có kinh 
nghiệm về toàn dân đánh giặc, chủ yếụ là đánh lục quân của địch, còn toàn 
dân đánh giặc chú yếu là đánh khộng quân của chúng thì chúng ta chưa có 
kinh nghiệm, vải đương lối đúng đắn của Đằng ta, với quyết tâm cao và trí 
thông minh, sáng tậó vòn có của dân tộc, chúng ta đã phát động phong trào 
tòàn dân đốnh/máy bay dịch và chúng ta đã thành công rực rỡ. '

Bộ đội phòng không và không^quân trẻ tuổi đã phát triển nhanh chóng và 
vượt bậc. Các lực lượng phòng không ở khắp các địa phương cũng đã lớn 
mạnh và ngàỵ càng trở nên dày dạn. Dân quân, tự vệ già trẻ, gái trai, trong 
các dân tộc, ở khắp miển xuôi, miến ngược, đều đã bắn rơi máy l?ay phản lực 
hiện đại của đế quốc Mỹ. Bộ đội địa phương các tỉnh, các huyện cũng đã bắn 
rơi Itiáy bay của giặc. Nhăn dân tá đã hăng hái tham gia chiến đấu và phục 
vụ chiến đấu, bắt giặc lái, làm trận địa, làm đường cho pháo cao xạ, cho tên 
lửa, giúp bộ đội vể mọi mặt. Chúng ta đã tân dựng mọi thứ vũ khí có trong 
tay, từ súng trường, súng máy, pháo cao xạ các cỡ cho đến tên lửa, máy bay 
hiện đại. Do có lực lượng phòng không của bộ đội chủ lực, lại có lực lượng 
phòng không rộng khắp của các địa phương, do đã biết tân dụng mọi thứ vũ 
khí, chúng ta đã tạo nên một lưới lửa vừa rộng khắp vừa có trọng điểm, 
nhiều tầng, nhiều hướng để bắh rơi máy bay địch ỏ mọi độ cao, mọi nơi, mọi 
lúc. Hệ thống hỏa lực phòng không mạnh mẽ của miền Bắc xã hội chủ nghĩa 
đã gây cho không quân hiện đại của đế quốc Mỹ những tổn thất rất nặng nề, 
lâm cho chúng phải khiếp sợ.

Tác dụng của các lực lượng vũ trang địa phương trong tác chiến phông 
không đã biểu hiện rõ rệt ở số' mốy bay địch do dân quân, tự vệ và bộ đội địa 
phương bắn rơi. Chủ yếu với hình thức trực chiến và bắn súng máy các loại, có 
trường hợp vối hình thức "tay cày, tày súng" hoặc "tay búa, tay súng" 'và bằng 
súng trường, dân quân, tự vệ cũng đã hạ được nhiều máy bay phản lực hiện 
đại cửa Mỹ; riêng dân quân, tự vệ tĩnh Quảng Bình đã bắn rơi hơn một trăm 
chiếc; nhiều đơn vị dân quân gái ở nhiều địa phương đã bắn rơi máy bay Mỹ. 
Bộ đội pháo cao xạ của các tỉnh cũng đã có nhiều thành tích tác chiến đáng 
kể, có đợn vị đã bốn rơi 70  80 máy bay địch, đạt hiệu suất chiến đấu cao.

Tác dụng của các lực lượng vũ trang địa phương trong tốc chiến phòng 
không còn biểu hiện ở sự hiệp đồng chiến đấu vối lực lượng phòng không của 
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bộ đội chủ lực, hỗ trợ cho nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho nhau để tiêu diệt 
được nhiều địch, hình thành lưới lửa có hiệu lực trên các độ cao khác nhau 
và ở những địa bàn khác nhau.

Mặt khác trong chiến tranh phá hoại, không quân của địch có thể đánh 
phá khắp nơi trên hậu phương của ta. Để đối phó vói khả năng cơ động của 
địch, chúng ta cần xây dựng một hệ thốhg phòng không vừa có trọng điểm, 
vừa rộng khắp. Với sự kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng phòng không của bộ 
đội chủ lực vói lực lượng phòng không của các địa phương, của bộ đội địa 
phương và dân quân, tự vệ, chúng ta đã giải quyết được tốt yêu cầu tác chiến 
phức tạp đó.

Một tác dụng quan trọng nữa của các lực lượng vũ trang địa phương là đã 
làm tốt một nhiệm vụ rất quan trọng trong tác chiến phòng không; đó là 
nhiệm vụ đánh máy bay tầm thấp của địch. Bộ đội địa phương và dân quân, 
tự vệ còn làm nhiệm vụ trực chiến, phát hiện địch, giúp nhân dân tổ chức 
công tác phòng không, do đó đã trực tiếp bảo vệ tính mệnh và tài sản của 
nhân dân, bảo vệ sản xuất, ổn định đòi sống của nhân dân trong điều kiện 
chiến tranh quyết liệt.

Các lực lượng vũ trang địa phương ở miền ven biển cũng đã có thành tích 
lốn trong việc đánh tàu chiến Mỹ và tàu biệt kích của Mỹ, ngụy. Kết hợp với 
lực lượng pháo binh của bộ đội chủ lực, tác chiến ở các hướng trọng điểm, các 
đơn vị pháo binh của các địa phương đã đánh tàu địch có kết quả, bảo vệ 
hoạt động sản xuất của nhân dân trong tầm hiệu quả của pháo, mở ra 
những khả năng mới của các địa phương trong nhiệm vụ bảo vệ vùng biển 
gần của nước ta là một nưốc có bò biển khá dài.

Các lực lượng vũ trang địa phương, các lực lượng công an nhân dân đã 
cùng nhân dân địa phương sát cánh chiến đấu hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ 
của mình, bắn rơi mốy bay địch, tiêu diệt các toán biệt kích, làm tốt công tác 
bảo vệ trật tự trị an, đánh bại các thủ đoạn chiến tranh tâm lý của địch.

Cùng vói tác chiến của bộ đội chủ lực, cuộc chiến đấu anh dũng và có hiệu 
lực của các lực lượng vũ trang địa phương đã cổ vũ tinh thần hàng hái chiến 
đấu và sản xuất của nhân dân, củng cố quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ, nâng 
cao tin tưởng ở thắng lợi.

Đứng về tư tưồng tác chiến mà nói, thì bản thân việc dân quân, tự vệ 
Việt Nam, với súng bộ binh các loại, đã bắn rơi máy bay phản lực của đế 
quốc Mỹ, có một ý nghĩa rất quan trọng. Nó thể hiện ở trình độ cao tư 
tưởng đánh giặc truyền thống của dân tộc ta: lấy ít đánh nhiều,, dùng mọi 
thứ vũ khí có trong tay mà thông thường là kém địch, để đánh thắng kẻ địch 
có trang bị hiện đại hơn. Có thể nói trong thực tiễn chiến đấu thắng lợi của 
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dân quân, tự vệ', đã phần nào có câu giải đáp vì sao dân tộc Việt Nam ta 
đánh bại được đế quốc Mỹ.

b)  Đi đôi với chủ trương toàn dân đánh máy bay và tàu chiến của địch là 
chủ trương toàn dân tích cực tham gia công tác phòng không nhân dân. Qua 
thực tiễn mấy năm chiến tranh, chúng ta càng thấy rõ ý nghĩa hết sức 
quan trọng của công tác phòng không nhân dân, mà tác dụng là làm thất 
bại mục tiêu đânh phá của địch, giảm đến mức. thấp nhất tổn thất của ta về 
người và của.

Tiêu diệt địch để giữ mình, giữ gìn lực lượng của mình để tiêu diệt địch, 
nguyên Ịý cơ bản đó của mọi cuộc chiến tranh càng phải được quấri triệt một 
cách sâu sắc trong chiến tranh nhân dân chốhg chiến tranh phá hoại. Thật 
vây,' đánh không quân địch không giống như đánh lục quân địch, nhất là 
trong điều kiện ta chưa có không quốn mạnh và tên lửa tẩm xa để tiêu diệt 
máy bay địch ngay tại nơi chúng xuất phát, hoặc từ độ xa cồn thiết, khi 
chúng chưa đêh gần mục tiêu. Trong điều kiện đó, muốn phát huy tính tích 
cực chủ động của mình, muôn giảm tổn thất của mình thì điều hết sức quan 
trọng là phải làm cho các cuộc tiến công bằng máy bay của địch trồ nên mất 
hiệu lực hoặc kém hiệu lực, rồi trên cơ sở đó, sẽ biến hành động địch đến tiến 
công ta thành thời cơ tốt để ta tiêu diệt chúng. Vì thế, phải giữ bí mật mục 
tiêu, phải làm công sự để bảo vệ mục tiêu, phải ngụy trang, phân tán, di 
chuyển mục tiêu. Vì thế mà công tác phòng không nhân dân, cũng như việc 
chuyển hưổng kinh tế là những biện pháp có tầm quan trọng chiếh lược 
nhăm làm mất hoặc làm giảm hiệu lực đánh phá của không quân địch. Có 
làm tốt công tác phòng không nhân dân thì cốc địa phương mối có điều kiện 
tốt để tiến hành chiến đấu, giữ vững sản xuất, bảo đảm giao thông vận tải 
tại chỗ lậu dài được. Hơn nữa, đã có nhiều địa phương, đặc biệt là câc tỉnh 
phía nam Quân khu 4 trong thời gian địch "ném bom hạn chế*', địch đánh 
phá quyết liệt gấp bội so vói trước mà thường vong của ta thì lại ít hơn, đó là 
nhờ cọ công tác phòng không nhân dân được tăng cường hơn trước. .

Trong công tác này, công sức của nhân dân thật là to lớn. Trong mấy năm 
qua, trên các địa phương ở miền Đắc, nhân dân ta đã đào đến hàng chục 
triệu hầm hố, hàng vạn kilômét hào giao thông, tổ chức tốt việc cấp cứu, 
khắc phục hậu quả đánh phá của địch. Chúng ta cũng đã làm tốt việc sơ tán 
vể nông thôn hàng triệu dân ở các trọng điểm địch đánh phố, các thành phố, 
thị xã, thị trấn, phân tán nhiều nhà máy, cơ quan, kho tàng, trường học, 
bệnh viện. Có tỉnh đã nhân hàng chục vạn ngưòi sơ tán về, giúp đỡ mọi mặt 
sinh hoạt và công tác. Đó là những thành tích rất lón, đồng thòi là những 
kinh nghiệm mới của các địa phương trong cuộc chiến tranh này.
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Công tác phòng không nhân dân có quan hệ trực tiếp đến đời sông, tình 
cảm, tập quán của nhân dân, đến hoạt động sản xuất và chiến đấu của các 
cơ sâ, các cơ quán, các ngành. Cho nên, cần phải làm tốt công tác giáo dục 
nhiệm vụ, động viên chính trị sâu rộng trong quần chúng, cán bộ và đảng 
viên, đồng thòi phải hết sức chú trọng công tác tô’ chức, dựa vào quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa, ở nông thôn thì chủ yếu là dựa vào hợp tốc xã. Đã đề 
ra được nhiệm vụ tăng cường phòng không nhân dân, lại phải có tổ chức, có 
biện pháp cụ thể, có chính sách đúng đắn để thực hiện nhiệm vụ. Phải có lực 
lượng làm hầm hào, ví dụ đội làm hầm của hợp tác xã, có chính sách bảo 
đảm mọi mặt cho lực lượng đó hoạt động, có chủ trương làm hầm đúng đắn, 
ví dụ làm hầm cho gia đình thương binh, liệt sĩ trưốc, cho các gia đình khác 
sau, có tổ chức cứu thương, tải thương, có chủ trương, chính sách cụ thể về 
sơ tán, phân tán, v.v... Nhiều địa phương đã sớm kết luận hầm hào thế nào 
là tốt để áp dụng phổ biến trong nhân dân, đã chú ý tăng cường phương tiện 
vật chất và kỹ thuật để làm hầm hào tốt hơn mà ít tôn công sức lao động. 
Vừa qua nhân dân đã làm được rất nhiều Ịọại hầm có hiệu lực lớp chống mọi 
loại bom đạn dã man của giặc Mỹ: hầm cá nhân, hầm tập thể, hầm gia súc, 
hầm cất giấu của cải, hầm di động, hầm trên đồng ruộng, hầm trên bãi cát, 
cho đến những hệ thống hầm hào phức tạp và kiên cố.

Kết hợp yôu cầu chống chiến tranh phá hoại với yêu cầu chuẩn bị chông 
chiến tranh cục bộ của địch, nhiều địa phương đã chú trọng kết hợp công tác 
làm hầm hào phòng không vói việc xây dựng làng, xã chiến đấu. 'J

Công tác phòng không nhân dân đã có thành tích rất lổn và càng chứng 
tỏ khả nâng công binh dồi dào của nhân dân, sức sáng tạo to lởn của chiến 
tranh nhân dân ỏ các địa phương.

c)  Cuộc chiến đấu trên mặt trận giao thông vận tài cũng là một nội dung 
quan trọng của chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại.

Một trong những mục tiêu quan trọng của địch là đánh phá giao thông 
vân tải của ta, ngăn chặn mọi sự giúp đỡ của hậu phương đôì với tiền tuyến 
lớn. Không quốn địch đã có lúc tập trung đến ba phần tư trân đánh vào cáè 
tuyến giao thông quan trọng của ta. Báo cáo quân sự của Gran Sáp, tư lệnh 
Mỹ ở Thái Bình Dương, đã nêu rõ âm mưu thâm độc của chúng, những biện 
pháp và' cô' gắng lổn lao của chúng, đi từ ném bom mục tiêu phân tốn đến 
ném bom từng hệ thống mục tiêu, đặc biệt là trên những trọng dỉểm giao 
thông xung yếu của ta. Báo cáo đó cũng đã thú nhận sự thất bại chụa cay 
của chúng trên mặt trán này. Nhân dân ta đã giành được thắng lợi lớn trong 
nhiệm vụ bảo đảm giao thông vận tải.
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Thực vậy, trong cuộc chiến đâu để bảo đảm giao thông vận tải đã nổi bật 
quyết tâm thắng giặc rất lớn, lòng dũng cảm, trí thông minh và tài tô’ chức 
của bộ đội và nhân dân ở khắp các địa phương. Bảo đảm giao thông vận tải 
thông suốt trong mọi tình huống đã được nêu lên thành một công tác trụng 
tâm đột xuất, toàn dân đã được phát động để làm tốt công tác đó. Địch đánh 
phá giao thông quyết liệt, nhưng "địch đánh, ta sửa ta đi", bảo đảm giao 
thông vận tải thực sự là một cuộc chiến đấu, nhất là trong điều kiện nưóc ta 
địa hình phức tạp, nhiều sông ngòi, nhiều cầu cống, nhiều đường sá hiểm 
trỏ. Đe thắng địch trong cuộc chiến đấu này, cần phải nắm chắc các lực 
lượng vận tải, lực lượng làm đường và sửa đường, lực lượng đánh địch để bảo 
vệ giao thông. Chỉ đạo bảo đảm giao thông vận tải đã trở thành một bộ phận 
của nghệ thuật quân sự, đòi hỏi phải nắm chắc tình hình địch, tình hình ta, 
thực hiện tốt sự phôi hợp chặt chẽ giữa lực lượng của trung ương và lực 
lượng của các địa phương, về tổ chức, lực lượng bảo đảm giao thông vận tải 
đã hình thành như kiểu ba thứ quân: có lực lượng của trung ương, của bộ đội 
chủ lực; có lực lượng chuyên môn của các tỉnh; lại có lực lượng rộng rãi của 
dân quâri, tự vệ ở cơ sở. Lực lượng của trung ương, củá bộ đội chủ lực rất 
quan trọng, nhất là ở những vùng không có dân hoặc thưa dân, ở những 
trọng điểm địch đánh phá ác liệt. Nhưng, lực lượng địa phương cũng rất 
quan trọng. Không có lực lượng tại chỗ của các địa phương thì nhiệm vụ bảo 
đảm giao thông vận tải khó lòng hoàn thành được tốt như vừa qua.

Kinh nghiệm chứng tỏ khả nàng của các địa phương, của các tỉnh, các xã 
rất lổn. Vấn đề đặt ra là phải phát huy những khả năng đó một cốch hợp lý 
nhất, việc gì địa phương làm được thì giao cho địa phương vối điều kiện không 
để ảnh hưởng đến sự chỉ đạo tập trung thống nhất của trung ương, đến tính 
cơ động, linh hoạt trong hoạt động chung của công tác giao thống vân tải. 
Trong những năm qua, những tĩnh làm tốt nhất công tác bảo đảm giao thông 
vận tải là những tĩnh đã đật nhiệm vụ này đúng tầm quan trọng của nó, là 
những tỉnh đã được tăng cường thích đáng vê' lực lượng vận tải, đã biết nắm 
vững lực lượng công binh và thanh niên xung phong, đã được tăng cường thích 
đống về lực lượng đánh địch, lại có sự chỉ huy kiên quyết, sự lãnh đạo tập 
trung và thông nhất, kết hợp được tất vói các lực lượng của trung ương, lại 
phát huy được tất khả năng của dận quân, tự vệ và của nhân dân ỏ cơ sở.

2.  Động viên lực lượng thời chiến, xây dựng và phát triển lực lượng vũ 
trang địa phương.  <

Trong hỏàh cảnh chiến đấu quyết liệt chống chiến tranh phá hoại, các địa 
phương đã tích cực động viên thanh niên tòng quân đồng thời tích cực xây 
dựng và phát triển bộ đội địa phương và dân quân, tự vệ.
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a) Để đáp ứng yêu cầu của kháng chiến, bộ đội chủ lực của ta, đặc biệt là 
các binh chủng, quân chủng hiện đại như các lực lượng phòng không vằ 
không quân đã được mở rộng vượt bậc trong một thdỉ gian ngắn. Bộ đội chủ 
lực cửa ta đã được tăng cường nhanh chóng như vây về cả sô' lương và chất 
lượng, đã giành được những thắng lợi lớn trên chiến trường, đó là nhò có sự 
đóng góp to lớn của các địa phương, nhờ có lực lượng hậu bị mạnh mẽ đã 
được chuẩn bị ở các địa phương từ những năm hòa bình.

Trong điều kiện vừa sản xuất vừa chiến đấu và phục vụ chiến đấu, việc 
động viên được một lực lượng lờn thanh niên đi tòng quân lầ một thành tích 
rất quan trọng của các địa phương. Đó là do lồng yêu nưóc và yếu chủ nghĩa 
xã hội của nhân dân và thanh niên ta, do sự chĩ đạo và khả năng tổ chức của 
các đảng bộ và cơ quan chính quyền địa phương, do tính hơn hẳn của chế độ 
xã hội chủ nghĩa. Thành tích đó chứng tỏ bưốc tiến bộ mởi của công tác quân 
sự địa phương, của các cơ quan quân sự địa phương.

Đây là lần đầu tiên các địa phương thực hiện việc tuyển quân lón như vậy 
theo chế độ nghĩa vụ quân sự. Trong thời bình, chúng ta đã làm tốt công tác 
chuẩn bị cho việc động viên thời chiến, đã có pháp luật, có chế độ, có quy định. 
Khi đi vào chiến tranh, ta càng thấy rõ là phải kết hợp việc chấp hành pháp 
luật Nhà nước vói việc giáo dục chính trị sâu rộng, phải dựa vào việc phát 
động tư tưởng quần chúng, đi đường lối quần chúng, dựa vào chi bộ, hợp tác 
xã, nông trường, xí nghiệp, cơ quan, trường học, vàố các phong trào quần 
chúng như phong trào "thanh niên ba sẵn sàng", "phụ nữ ba đảm đang".

Những địa phương biết đi đường lối quần chúng, có phọng trào quần 
chúng mạnh, nhất là phong trào thanh niên thì công tác tuyển quân bao giờ 
cũng đạt và vượt yêu cầu cả về sô' lượng và chất lượng. Điểm cần chú ý là các 
địa phương phải coi trọng việc đẩy mạnh phong trào ở những nơi còn yếu, 
đồng thòi nắm chắc những nơi tiên tiến để đưa phong trào chung tiến lên. 
Phải làm sao cho mọi địa phương đểu làm tròn nghĩa vụ của mình đô'i với 
kháng chiến.

Về mặt tổ chức, chúng ta đã chú ý giải quyết tô't môì qựan hệ giữa sản 
xuất và chiến dấu, giữa bổ sung cho bộ đội chủ lực và tác chiến tại chỗ, có tỷ 
lệ động viên thích hợp đô'i với từng địa phương. Các địa phương làm tô't công 
tác tuyển quân là những nơi đã biết kết hợp động viên tuyển quân với việc 
đẩy mạnh các mặt công tác khác ồ địa phíiơng; vừa tuyển quân tô't, vừa chú 
trọng bồi dưỡng và phát triển lực lượng nòng cô't ở địa phương; vừa tuyển 
quân tốt, vừa tích cực xây dựng dân qúân, tự vệ, xây dựng lực lượng dự bị, 
bảo đảm có lực lượng tác chiến tại chỗ mạnh, đồng thời thường xuyên có lực 
lượng để động viên tiếp theo; chú’trọng chấp hành đầy đủ các chính sách ở 
hậu phương đôì với quân đội.
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Những năm qua, tuyệt đại đa số thanh niên ta được động viên vào bộ đội 
đều tỏ ra là những chiến sĩ dũng cảm, kiên quyết, trung với Đảng, hiếu với 
dân, lại hấp thụ rất nhanh mọi tri thức quân sự, rõ ràng là những thanh 
niên ưu tú của chế độ xã hội chủ nghĩa, được Đảng dày công giáodục và rèn 
luyện. Đó là một thành công lớn của chế độ xã hội chủ nghĩa tốt đẹp của 
chúng ta.  ,

Các địa phương cần luôn luôn nâng cao hơn nữa chất lượng tuyển quân, 
bảo đảm mễi chiến sĩ, mỗi cán bộ của địa phương lên đường ọhiêh đấu đều là 
những chiêh sĩ kiên quyết, dũng cảm và có trình độ, có quyết tâm chiến đấu 
cao và chỉ cần qua một thời gian huấn luyện ngắn là có thể làm tốt nhiệm 
vụ. Muôn thế, các địa phương phải chăm lo hơn nữa công tác giốo dục chính 
trị cho thanh niên, phải vận dụng và phát triển những kinh nghiệm hay 
như: tích cực rèn luyện thanh niên ngay từ trong tổ chức dân quân, tự vệ; 
nâng cao chất lượng mọi mặt của công tác huấn luyện bổ sung ỏ địa phương; 
xây dựng ngay ỏ địa phương từng đơn vị tốt để bổ sung cho bộ đội chủ lực; 
xây dựng các phân đội dự bị ở cơ sở, v.v...

b) Trong cao trào của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên các địa 
phương, lực lượng vũ trang địa phương đã trưởng thành vượt bậc, có nhiều 
phát triển mới về tổ chức, trang bị, có khả năng chiến đấu mới.

Dân quân, tự vệ tuy đã bổ sung cho quân thường trực một số lón, nhưng 
sô' lượng ngày càng phát triển, chất lượng ngày càng nâng cao. Tổ chức tự vệ 
đã phát triển nhanh chóng ở cáọ xí nghiệp, cơ quan, đưdng phô'. Tỷ lệ đảng 
viên, đoàn viên, dân quân, tự vệ gái đều táng. Trang bị của dân quân, tự vệ 
đã được tăng thêm nhiều và được cải tiến rõ rệt. Nhiều xã có các tổ, đội hỏa 
lực, các tổ, đội chuyên môn (như công binh, thông tin, trinh sát, cứu thương). 
Nhiều nơi đã hình thành lực lượng tác chiến cơ động trong phạm vi toàn xã. 
Dân quân, tự vệ đã sử dụng được nhiều loại vũ khí và trang bị từ thô sơ đến 
hiện đại, bắn rơi máy bay địch, bắn cháy tàu chiến địch, phá gỡ được hàng 
vạn bom, mìn, thủy lôi hiện đại các loại của địch.

Bộ đội địa phương đã trưỏng thành nhanh chóng, có nhiều phát triển mới 
về tổ chức, trang bị và trình độ tác chiến. Nhiều tỉnh đã có đơn vị pháo cao 
xạ bắn rơi máy bay địch, đơn vị pháo mốt đất tham gia bắn chìm, bắn cháy 
tàu chiến và tàu biệt kích địch, đơn vị công binh góp phần quan trọng bảo 
đảm giao thông vận tải ở địa phương. Các đơn vị bộ binh của địa phương 
cũng đã bắn rơi máy bay địch và ở một sô' nơi còn lập được thành tích chiến 
đấu khác rất vẻ vang.

Cơ quan quân sự địa phương các cấp đã có tiến bộ một bưốc rõ rệt 
trong nhiệm vụ làm tham mưu cho cấp ủy địa phương, cũng như trong việc 
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chỉ huy các lực lượng vũ trang địa phương, chỉ đạo phong trào dân quân, 
tự vệ.

Thực tế trên đây cho thấy chúng ta đã có khả năng hiện thực xây dựng 
lực lượng vũ trang địa phương thật mạnh, bao gồm: dân quân, tự vệ mạnh 
và rộng khắp; bộ đội địa phương có chất lượng cao, có các binh chủng cần 
thiết, được tổ chức thích hợp với từng nơi; cơ quan quân sự địa phương các 
cấp được kiện toàn. Các lực lượng vũ trang địa phương có nhiệm vụ và chức 
trách của mình, có tổ chức và trang bị thích hợp được huấn luyện thích hợp, 
nhất là có tinh thần chiến đấu cao, quen thuộc địa hình, nhân dân và khí 
hậu ỏ địa phương, có cách đánh thích hợp, hoàn toàn có thể đánh giỏi, thắng 
lớn mà dùng lực lượng không nhiều, tiêu hao đạn dược ít, hoàn toàn có thể 
hoàn thành nhiệm vụ và chức trách quan trọng của mình với hiệu quả lớn 
nhất. Có lực lượng vũ trang địa phương mạnh mới có nòng cốt vững chắc cho 
chiến tranh toàn dân và toàn diện ở địa phương. Có lực lượng vũ trang địa 
phương mạnh, lực lượng hậu bị mạnh ở địa phương thì mối có cơ sở vững 
chắc để phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng bộ đội chủ lực khi cần thiết.

3. Chuyển hướng lành tế, xây dựng và phát triển kinh tế địa phương, tiếp 
tục đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa và phát huy tính hơn hẳn của chế 
độ xã hội chủ nghĩa, tạo nên sức mạnh to lớn của chiến tranh nhân dán ồ địa 
phương.

Trước tình hình đế quô'c Mỹ tiến hành chiến tranh cục bộ ở miển Nam và 
gây chiến tranh phá hoại ở miển Bắc, Trung ương Đảng ta đã nêu rõ nhiệm 
vụ của miền Bắc là vừa sản xuất, vừa chiến đấu để bảo vệ miền Bắc, hết lòng 
hết sức ủng hộ miền Nam, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội phù hợp với tình hình mới. Kháng chiến chốhg Mỹ, cứu nước và tiếp 
tục xây dựng chủ nghĩa xã hội là nhiệm vụ cách mạng của nhân dân ta ồ 
miền Bắc trong tình hình mới. Có kháng chiến, cứu nước thắng lợi mối bảo 
vệ được công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ồ miền Bắc, mới cùng đồng bào 
ta trong cả nước hoàn thành được cách mạng dân tộc dân chủ ỏ miền Nam. 
Có tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội ỏ miền Bắc mới tăng cường được tiềm 
lực kinh tế và quốc phòng, phục vụ có hiệu lực nhất cho công cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước đi đến thắng lợi.

Để thực hiện nhiệm vụ trên đây, Đảng ta đâ đề ra chủ trương chuyển 
hướng kinh tế, xây dựng và phát triển kinh tế địa phương. Công cuộc xây 
dựng và phát triển kinh tế ở miềp Bắc phải phù hợp với thòi chiến, nhằm 
tống cường, đầy đủ yêu cầu chiến đấu trước mắt cụng như trong trưòng hợp 
đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh cục bộ ra cả nưóc, đồng thời phù hợp vói 
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phương hướng lâu dài của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội sau khi ta 
đánh Mỹ thắng lợi. Đây là một chủ trương rất đúng đắn và sáng tạo của 
Đảng ta.

Dưới bom đạn ác liệt của địch, đi đôi vổi việc chiến đấu tại chỗ, với việc 
phục vụ chiến đấu, phục vụ mặt trận, các đỊa phương đã có những cô' gắng 
rất lớn để thực hiện chủ trương chuyển hướng kinh tế, xâỷ dựng và phát 
triển kinh tế địa phương phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương mình. 
Các địa phương đã tiếp tục đẩy mạnh cách mạng quan hệ sản xuất, cách 
mạng kỹ thuật, cách mạng văn hóa và tư tưởng để củng cố và xây dựng chế 
độ xã hội chủ nghĩa trong điều kiện thời chiến; ra sức phát huy tính hơn hẳn 
của chế độ xã hội chủ nghĩa để đẩy mạnh chiến tranh nhân dân ở địa 
phương. Đây là những kinh nghiệm mới rất quý báu của Đảng ta, của các 
đảng bộ địa phương trong cuộc chiến tranh này.

Cuộc chiến đâ'ụ trên mặt trận sản xuất, công tậc phát triển giáo dục, văn 
hóa, y tế, bảo đảm đời sông, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực sự là một bản 
anh hùng ca về lòng dũng cảm, sức lao động sáng tạo, trí thông minh và tính 
ham học của dân tộc Việt Nam ta. Quân và dân ta trên khắp các địa phương 
không chỉ anh hùng trong chiến đấu, mà còn anh hùng trong sản xuất và 
trong xây dựng cuộc sống mới dưới bom đạn địch. Đây cũng là một đặc điểm 
của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam. Nó càng nói lên 
cuộc chiến đấu của chúng ta vĩ đại biết bao, con ngưòi Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa đáng tự hào biết bao! Văn minh đã thắng bạo tàn. Chính vì vậy mà 
chiến tranh phá hoại của Mỹ đã thất bại thảm hại. Tuy còn có thiếu sót và 
nhược điểm, nhưng thành tích trên mát trận này của nhân dân ta ở các địa 
phương thật là to lớn. Có nhà báơ phương Tây đã ca ngợi thành tựu xây 
dựng kinh tế của miền Bắc trong chiến tranh, Coi đó là một “chuyện thần kỳ 
về Việt Nam”. Địch đã gây cho ta những khó khăn và tổn thất nhất định, 
nhưng rõ ràng đế quốc Mỹ đã thất bại trong âm mưu đánh phá tiềm lực kinh 
tế của ta, hòng làm suy yếu khả năng chiến đấu và làm rôì loạn đời sốhg của 
miền Bắc. Trong chiến tranh, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa của ta trên các 
địa phương đã được giữ vững và tiếp tục phát triển, phục vụ có hiệu lực cho 
kháng chiến.

Trong nông nghiệp, quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa được củng cô' và 
phát triển. Số nông hộ vào hợp tác xã và sô' hợp tác xã bậc cao đều tăng thêm 
trong mấy năm chiến tranh. Hợp tác xã không yếu đi mà còn tô rõ có sức 
sống mãnh liệt. Hợp tác Xã điều động lao độrig, tổ chức lực lượng trực chiến, 
bảo đảm hậu cần, giải quyết công điểm, chính sách cho cốc nhiệm vụ sản 
xuất, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, phồng không nhân dân, bảo đảm giao 
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thông vận tải ở địa phương, ổn định đòi sốhg của xã viên. Không có hợp tác 
xã, không có chế độ xã hội chủ nghĩa thì các địa phương rất khó hoàn thành 
tốt nhiệm vụ nặng nề và phức tạp trong chiến tranh như thdi gian qua.

Sản xuất nông nghiệp vẫn được giữ vững, có địa phương còn có phần phát 
triển mặc dù địch đánh phá quyết liệt, một bộ phận quan trọng lực lượng lao 
động được điều ra khỏi khu vực nông nghiệp. Các địa phương đã ra sức phấn 
đâu để tự túc vể lương thực, coi là một vấn đề chiến lược.

Cách mạng kỹ thuật trong nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh. Các 
điểm cơ khí ở địa phương tiếp tục tăng thêm. Nhiều tỉnh đã tăng tỷ lệ diện 
tích ruộng đất được cày bằng máy. Phong trào phấn đấu đạt ba ’mục tiêu 
trong nông nghiệp đã xuất hiện trong chiến tranh. Dưối bom đạn, ở nhiểu 
địa phương, nông dân xã viên vẫn cấy thẳng hàng. Đó là cả một tinh thần 
bất khuất lẫn quyết tâm cải tiến kỹ thuật của giai cấp nông dân mối, giai 
cấp nông dân tập thể trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Sự phát triển của công nghiệp địa phương là một đặc điểm quan trọng 
của nền kinh tế địa phương trong mấy năm qua. Nhiều xí nghiệp mối ở các 
địa phương đã được xây dựng và bước vào sản xuất. Trong chiến tranh, 
một mạng lưói công nghiệp địa phương với hàng nghìn xí nghiệp quy mô 
vừa và nhỏ đã hình thành trên miền Bắc. Các địa phương đã sản xuất 
được những mặt hàng mà trước kia trong thời bình chưa sản xuất được. 
Công nghiệp địa phương đã góp phần phục vụ nông nghiệp, giao thông vận 
tải, phục vụ đời sông của nhân dân và bộ đội, đồng thời cũng đã góp phần 
phục vụ quốc phòng ở địa phương. Việc bảo đảm kỹ thuật cho bộ đội, sửa 
chữa vũ khí thông thưòng, đã được giải quyết một phần ngay ỏ các cơ sở cơ 
khí của địa phương.

Trong hoàn cảnh chiến tranh, các công tác giáo dục, văn hóa, kinh tê trên 
các địa phương cũng đều phát triển. Sô' học sinh các cấp đều tăng gấp bội, 
với các trường học dưởi hầm, lớp học ban đêm. Nền giáo dục của ta trong 
chiến tranh đã có những cố gắng nhất định đi sát với yêu cầu sản xuất và 
chiến đấu. Về y tế, hầu hết các xã đều có trạm xá, có y sĩ. Các trạm xá ở xã, 
các bệnh viện ở huyện, tỉnh cũng đã hướng về phục vụ chiến đấu, góp phần 
cấp cứu, điều trị bộ đội và nhân dân.

Với sự phát triển của nông nghiệp, công nghiệp địa phương, của công tác 
y tế ở địa phương, cơ sở hậu cần tại chỗ của chiến tranh nhân dân trên các 
địa phương đã được tăng cường một bước đáng kể.  ,

Chiến tranh là một sự thử thách quyết liệt đôì vối một chế độ xã hội. Nhò 
chuyển hướng kinh tế phù hợp vối thòi chiến, tiếp tục đẩy mạnh ba cuộc
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cách mạng ỏ khắp các địa phương, chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đã 
được tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển trong chiến tranh, đồng thời đã 
phát huy được tính hơn hẳn để đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
rụtâc. .

Tình hình các địa phương trong mấy năm chiến tranh cho ta thấy rằng, 
với việc xóa bỏ chế độ người bóc lột người, trong nhân dân lao động ở các địa 
phương đã có một sự nhất trí về chính trị và tinh thần ngày càng cao. Vì thế 
chiến tranh nhân dân ở các địa phương đã dựa được vào một sức mạnh to lớn 
và tiềm tàng về mọi mặt của đông đảo quần chúng công nhân, nông dân tập 
thể và trí thức xã hội chủ nghĩa. Quân và dân ta trên các địa phương đã nêu 
cao tư tưởng làm chủ tập thể, tinh thần anh dũng trong chiến đấu và sản 
xuất, càng thương yêu đùm bọc lẫn nhau, nhường cơm, sẻ áo cho nhau trong 
những hoàn cảnh khó khăn, hiểm nghèo, địch đánh phá ác liệt. Không sao 
kể xiết những tấm gương hy sinh chiến đấu rất dũng cảm, lao động rất cần 
cù, chăm lo việc hợp tác xã, việc làng, việc nưốc như việc nhà hay hơn việc 
nhà của đóng đảo quần chúng lao động bình thường.

Chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa dưới hai hình thức sở hữu toàn dân và sở 
hữu tập thể được củng cố và hoàn thiện dần từng bước ở các địa phương. Đó 
là một điều kiện khách quan thuận lợi cho một công tác tổ chức khoa học của 
chiến tranh nhân dân. Giữa những người lao động không những chỉ có tình 
thương, có tinh thần tự giác cách mạng mà còn có quan hệ mói vê' tổ chức 
nữa. Nhiều tổ chức chiến đấu và sản xuất ở các địa phương đã xuất hiện và 
hoạt động có hiệu lực, chính là nhờ có quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
nhò có hợp tác xã. Tô’ trực chiến, tổ phá bom của dân quân, tự vệ, đội làm 
hầm của hợp tác xã, tổ đội lao động kết hợp với tiểu đội và trung đội dân 
quân của hợp tác xã, v.v. đã nói lên khả năng to lớn của chế độ xã hội chủ 
nghĩa về nhiều mặt nói chung và về khả năng tô’ chức nói riêng.

Trong những năm hòa bình trước đây, các địa phương đã xây dựng những 
cờ sở vật chất và kỹ thuật nhất định của chủ nghĩa xã hội. Những cơ sở vật 
chất và kỹ thuật đó tiếp tục được tăng cưồng và từng bước hiện đại hóa trong 
chiến tranh. Ị)ó cung là những đỉều kiện thuận lợi mới của chiến tranh phân 
dân để giải quyết hậu cần tại chỗ, để tăng năng suất lao động nhằm tăng 
cường lực lượng lao động cho chiến đấu, góp phần táng hiệu suất chiến đấu 
và phục vụ chiến đấu cửa các lực lượng vũ trang đỉa phương và nhần dân địa 
phương. Trong các nhiệm vụ đáhh máy bay địch, phòng không nhân dân, 
bảo đảm giao thông vận tải, các địa phương đều đã huy động và sử dụng một 
khôi lượng vật chất và kỹ thuật quan trọng của hợp tác xã, của các xí nghiệp 
các cơ quan nhà nước và của nhân dân.
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Tính hơn hẳn của chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc thể hiện tập trung 
trong những con người Việt Nam xã hội chả rỉghĩa, có lòng yêu nước nồng 
nàn và tinh thần quốc tế vô sản chân chính, có tư tưởng làm chủ tập thể và. 
tinh thần chiến đấu rất cao, lại có trình độ văn hóa ngày càng tiến bộ, có sức 
khỏe tốt, có lối sốhg trung thực, giản dị và lành mạnh. Những thanh niên, 
đoàn viên, đảng viên của các địa phương tham gia bộ đội chủ lực, trong cuộc 
chiến đấu sốhg mái với địch, đã nêu bao nhiêu tấm gương sáng ngời làm 
vinh dự cho chế độ xã hội chủ nghĩa. Dân quân, tự vệ của chúng ta không 
chỉ dũng cảm mà còn thông minh, sử dụng được nhanh chóng nhiều loại vũ 
khí và trang bị hiện đại. Công nhân và nông dân xã viên của chúng ta vừa 
cần cù lao động, vừa có đầu óc tổ chức, lại có tài nàng, có nhiều phát minh 
sáng kiến để cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động trong sản xuất và 
phục vụ chiến đấu.

Rõ ràng, chế độ xã hội chủ nghĩa đã phát huy tính hơn hẳn để đẩy mạnh 
chiến tranh nhân dân cả về các mặt chính trị, tổ chức và cơ sở vật chất, kỹ 
thuật, cả về các mặt tinh thần, trí tuệ và đạo đức của con người. Đó chính 
là những khả năng mói, là nguồn sức mạnh to lốn của chiến tranh nhân 
dân ở các địa phương. Nhưng địa phương nào giỏi phát huy và tận dụng 
mọi khả năng, khéo phân công và phốỉ hợp một cách hợp lý mọi lực lượng, 
thì có thể đồng thời hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ phức tạp cúa cuộc 
chiến tranh toàn dân và toàn diện ỏ địa phương với chất lượng cao nhất và 
hiệu quả nhất.

4.  Tăng cường sự lãnh đạo của đẩng bộ địa phương.
Chiến tranh nhân dân ở các địa phương phát huy được sức mạnh to lớn 

và thu được thắng lợi rực rỡ, trực tiếp là do sự lãnh đạo của các đảng bộ địa 
phương theo đường lối đúng đắn của Trung ương Đảng. Các đảng bộ địa 
phương chúng ta đã nêu cao tinh thần cách mạng triệt để của giai cấp công 
nhân, phát huy trí tuệ của đảng viên và quần chúng, ra sức phấn đấu để 
quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, hoàn thành thăng lợi mọi nhiệm 
vụ của địa phương trong cuộc kháng chiến chông Mỹ, cứu nưóc vĩ đại của 
dân tộc. Các đảng bộ đã chú trọng lãnh đạo toàn diện, đồng thòị đi sâu lãnh 
đạo hoàn thành các nhiệm vụ quân sự của địa phương, làm tốt công tác giáo 
dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng đồng thời làm tốt công tác tổ chức, tận dụng 
và phát huy sức mạnh to lón của chế độ xã hội chủ nghĩa để đẩy mạnh chiên 
tranh nhân dân.  ,

Lãnh đạo chiến tranh không phải chỉ là lãnh đạo quân sự mà còn là lãnh 
đạo toàn diện, kết hợp quân sự với kinh tế, chiến đấu với sản xuất, tiền 
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tuyến với hâu phương. Thành công của các đảng bộ địa phương là đã biết kết 
hợp chặt chẽ sản xuất với chiến đấu, vừa làm tốt nhiệm vụ động viên sức 
người, sức của để đáp ứng yêu cầu cùa kháng chiến, vừa hoàn thành nhiệm 
vụ sản xuất và chiên đâu tại chỗ, phù hợp với tình hình cụ thê của địa 
phương trong những hoàn cảnh khác nhau. Vì thế, trong mọi hoàn cảnh, nói 
chung các địa phương đều sản xuất tốt, chiến đấu thắng lợi, các nhiệm vụ 
quân sự của địa phương cũng như mọi nhiệm vụ khác mà trung ương giao 
cho địa phương đều hoàn thành. Thành công này vừa thể hiện tinh thần 
trách nhiệm chính trị rất cao, đồng thời cũng thể hiện năng lực tổ chức cụ 
thể và sự tiến bộ về nhiều mặt khác của các đảng bộ địa phương.

Các đảng bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong chiến tranh 
là những đảng bộ đã biết coi trọng'lãnh đạo quân sự, lãnh đạo chiến đấu 
như lãnh đạo sản xuất, đồng thời đã biết lãnh đạo sản xuất trong hoàn 
cảnh chiến đấu quyết liệt. Đó là một yêu cầu mới đối vói sự lãnh đạo của 
các đảng bộ.

Nhiều đảng bộ địa phương, nhất là những đảng bộ ở các vùng địch đánh 
phá ác liệt, đã đáp ứng được yêu cầu đó và có nhiều kinh nghiệm.

Những kinh nghiệm chính mà các địa phương đằ tổng kết là:
 Tỉnh ủy phải tăng cường lãnh đạo đối với cơ quan quân sự địa phương, 

phát huy vai trò của cơ quan quân sự địa phương;
  Cơ quan quân sự địa phương muôn làm tham mưu giỏi cho cấp ủy thì 

không những phải giỏi quân sự mà còn phải hiểu cả kinh tế, nắm được 
những vấn đế chính của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở địa phương 
và khéo kết hợp công tác quân sự với các công tác khác của địa phương;

 Phải quán triệt yêu cầu quân sự trong các ngành và các cơ quan của địa 
phương, kết hợp chặt chẽ chiến đấu với sản xuất, kinh tế với quốc phòng;

 Phải nâng cao trình độ quân sự cho đảng viên và cán bộ; công tác và nếp 
sông của các ngành, các cơ quan phải quân sự hóa;

  Phải phối hợp chặt chẽ các ngành, các cơ quan dưới sự lãnh đạo tập 
trung thống nhất của cấp ủy.

Để hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh nhân dân địa 
phương, các đảng bộ đã hết súc coi trọng việc xây dựng đảng bộ vững mạnh 
về mọi mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, ở khắp các tỉnh, số lượng đảng 
viên vẫn tăng, chất lượng đảng viên được nâng cao rõ rệt. Trong chiến tranh, 
ỏ nhiều tỉnh, nhất là các tỉnh thuồc Quân khu 4, đã xuất hiện nhiều đảng 
viên lỉu tứ, nhiều chi bộ lãnh đạo nhân dân chiến đấu và sản xuất rất kiên 
cường, rất giỏi, thực sự là ngọn cờ lãnh đạo, là pháo đài thép, là bộ tham 
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mưu CÓ năng lực của chiến tranh nhân dân ở địa phương. Đó là niềm tự hào 
chính đáng của các đảng bộ địa phương, của toàn Đảng ta. Các đảng bộ địa 
phương đều đã được rèn luyện và đã trưởng thành trong cuộc chiến đấu 
quyết liệt, góp phần xứng đáng vào thành tích vĩ đại của toàn Đảng ta.

II. HẢNG HÁI TIẾN LÊN, THIẾT THựC TẢNG CƯỜNG 
CÔNG TÁC QUÂN Sự ĐỊA PHƯƠNG

RA SỨC HOÀN THÀNH THANG LƠI MỌI NHIỆM vụ

Thắng lợi của chiến tranh nhân dân ở các địa phương thật là rực rõ. Sức 
mạnh của chiến tranh nhân dân trên các địa phương của miền Bắc xã hội 
chủ nghĩa thật là to lớn. Thắng lợi đó đã góp phần xúng đáng vào thắng lợi 
chung của quân và dân ta ở miền Bắc, vào thắng lợi chung của đồng bào ta 
trong cả nước.

Hiện nay, đế quốc Mỹ đã buộc phải chấm dứt ném bom không điều kiện 
đốì vói miền Bắc nước ta. Điều đó không những nói lên sự thất bại hoàn toàn 
của chiến tranh phá hoại mà còn nói lên sự phá sản của chiến lược chiến 
tranh cục bộ của Mỹ đối với miền Nam nước ta.

Một chính khách người Mỹ1 đã viết:

1. Áctuya Sơlixinggơ trước đây là cố vấn của Kennơđi, viết trong tạp chí Mỹ Hapa 
(SỐ3  1969).

“Ngày 31 tháng 3 năm 1968, khi tổng thống Giônxơn nói trưốc quốc dân 
về vấn đề Việt Nam, ông ta không chỉ tuyên bố ngừng leo thang quân sự, 
đẩy mạnh tìm kiếm thương lượng và thôi không ra tranh cử tổng thống,... 
mà ông ta còn nói lên sự sụp đổ của một chính sách và thậm chí có lẽ sự 
chấm dứt của cả một thời đại”  ý muôn nói đến sự chấm dứt của thời đại đế 
quốc Mỹ tự coi là một cường quốc siêu đẳng, nói đến sự sụp đổ vai trò của 
Mỹ trên thế giới. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nưổc của nhân dân ta 
chưa kết thúc, ta chưa) giành được thắng lợi hoàn toàn, nhưng ta thắng, Mỹ 
thua đă rỗ ràng. Thắng lợi của nhân dân Việt Nam là một thắng lợi cực kỳ 
to lớn, to lớn về ý nghĩa của nó đôĩ với dân tộc ta, to lớn về ý nghĩa của nó đôĩ 
với phong trào cách mạng trên thế giới. Thất bại của đế quôíc Mỹ trên chiến 
trường ở Việt Nam là một trong những thất bại nặng nề nhất của đế quốc 
Mỹ trong lịch sử chiến tranh xâm lược của chúng.
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Trong mấy năm nay, đối với Mỹ, Việt Nam đã trở thành vấn đề số 1. 
Giônxơn đã từng tuyên bố “cuộc chiên tranh Việt Nam là một cuộc thử 
thách sốhg còn và có tầm quan trọng to lớn bằng bất cứ cuộc chiến tranh 
nào của Mỹ từ trưởc đến nay”. Chính vì thế mà đế quốc Mỹ đã đưa hơn 
nửa triệu quân sang xâm lược Việt Nam, tính cả quân ngụy và quân của 
bọn chư hầu thì chúng đã huy động một đội quân hơn một triệu tên. Với 
một lực lượng quân sự lón như vậy, đế quốc Mỹ có mục đích xâm lược miền 
Nam nước ta, nhưng ngoài mục đích đó, rõ ràng chúng còn có những mưu 
đổ thâm độc khác.

Nưóc Việt Nam ta hiện đang đứng trên tuyến đầu của phong trào giải 
phóng dân tộc. Đế quốc Mỹ mong rằng, thăng được ở Việt Nam thì có thể 
thắng phong trào giải phóng của các dân tộc trên thế giới. Hơn nữa, nước 
Việt Nam ta lại đứng trên tuyến đầu của phe xã hội chủ nghĩa chếng tên đế 
quốc đầu sỏ. Đế quốc Mỹ mong rằng thắng được ở Việt Nam thì cũng tức là 
đố đốnh mạnh được vào phe xã hội chủ nghĩa. Cho nên chúng đã hết sức 
điên cuồng và tàn bạo, lao đầu vào cuộc phiêu lưu quân sự với một lực 
lượng khổng lồ, dù phải trả một giá rất đắt về người, về của, về quân sự, về 
chính trị, về cả danh dự và tiền đồ của nưóc Mỹ. Chúng,không bao giờ ngò 
rằng trong “cuộc thử thách sốhg còn và có tầm quan trọng to lớn” này, 
nhân dân Việt Nam lại là người chiến thắng, còn đế quốc Mỹ thì lại là kẻ 
chiến bại.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chôhg Mỹ, cứu nưóc sẽ đem lại cho nhân 
dân ta độc lập, tự do và thông nhất Tổ quốc, đồng thời ngày càng phát huy 
tác dụng động viên, cổ vũ và đoàn kết chiến đấu to lớn đôì với phong trào 
cách mạng thế giói. Nhân dân Việt Nam thắng tức là phong trào giải phóng 
của các dân tộc trên thế giói đã thắng, tức là các nước trong phe xã hội chủ 
nghĩa đã thắng. Cuộc kháng chiến thắng lợi của nhân dân ta là một sự kiện 
lịch sử vĩ đại trong nửa' thứ hai của thế kỷ XX, đánh dấu một bưốc sụp đổ 
nghiêm trọng của chủ nghĩa đế quốc trong vai trò sen đầm quốc tế, đồng thòi 
đánh dấu sự vươn lên mạnh mẽ và hứa hẹn nhũng thắng lợi ngày càng to 
lớn của sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế giổi vì hòa bình, độc 
lập, dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Chính vì vây mà cuộc đấu tranh 
anh dũng của dân tộc Việt Nam đã được coi là niềm hy vọng, là lương tâm, 
là danh dự của cả loài ngưòỉ tiến bộ.

Từ khi đế quốc Mỹ chấm dứt chiến'tranh phá hòại đối với miền Bắc, đồng 
bào ta và Quân giải phóng miền Nam anh hùng đã liên tiếp tiến công chúng 
về quân sự, về chính trị, vế ngoại giao. Trên mặt trân, các đợt tiến công 
mãnh liệt vừa qua càng chứng tỏ sức mạnh to lớn và bền bỉ của Quân giải 
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phóng miền Nam, vởi cách đánh tài tình, gây cho địch tổn thất rất nặng, làm 
thất bại chủ trương của Mỹ tăng thêm áp lực qụân sự mà giảm bớt thương 
vong. Trên bàn hội nghị, giải pháp mưòi điểm của Mặt trân Dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt Nam đã dồn địch vào tình thế bị động lúng túng. Tiếp 
đó, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời, 
giành được sự đồng tình ủng hộ hết sức to lớn trên trưòng quốc tế.

Rõ ràng, đế quốc Mỹ không thể tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược với 
quy mô và mức độ như hiện nay trong một thòi gian dài. Chính NíchXơn 
cũng phải cho rằng chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh khó khăn nhất 
mà Mỹ chưa từng gặp phải.

Tuy nhiên, đế quốc Mỹ còn rất ngoan cố. Chúng đang tìm cách để thoát 
ra khỏi chiến tranh, nhưng lại muốh thoát khỏi chiến tranh trên thế mạnh, 
giữ được miền Nam nước ta trong quỹ đạo thực dân kiểu mới của chúng. 
Chúng đang ráo riết thực hiện chủ trương “phí Mỹ hóa”, “Việt Nam hóa” 
cuộc chiến tranh, ôm ấp ảo tưởng Mỹ càng rút quân thì ngụy quân, hgụy 
quyền lại càng thêm mạnh.

Đế quốc Mỹ đã điên rồ khi lao vào niột cuộc chiền tranh xâm lược mà 
ngày nay bọn cầm quyền Mỹ đều coi là sai lầm chiến lược nghiêm trọng nhất 
của chúng. Hiện nay chúng tỏ ra còn điên rồ hơn nữa, khi đã bị thuà nặng 
mà côn mưu đổ “Việt Nam hóa” cuộc chiến tranh, hòng thoát ra khỏi cuộc 
chiến tranh này theo kiểu Mỹ. Chắc chắn đế quốc Mỹ càng bị thất bại thẵm 
hại hơn nữa.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nưóc hiện nay là cuộc chiến tranh chống 
ngoại xâm vĩ đại nhất trong lịch sử của dân tộc ta. Kiên quyết kháng chiến 
cho đến thắng lợi cuôĩ cùng vì độc lập và thống nhất Tô quốc, vì nghĩa vụ 
quốc tế cao cả, đó là nhiệm vụ thiêng liêng nhất của mỗi một người dân Việt 
Nam. Như Hồ Chủ tịch đã dạy: “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, 
thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi”. Miển Bắc đậ đánh thắng 
hoàn toàn chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, càng có điều kiện thuận lợi để 
xây dựng, củng cố ngày càng vững chắc, để tăng cường lực lượng về mọi mặt. 
Quân và dân ta ỏ miền Bắc nhân rõ rằng, trong tình hình hơn một triệu 
quân của đế quốc Mỹ và tay sai đang giày xéo đồng bào ta ở miền Nam, thì 
tất cả hoạt động mọi mặt của nhân dân ta đều phải tiến hành dưới khẩu 
hiệu ‘Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.

Nhiệm vụ quân sự của nhân dân ta ở miền Bắc còn rất nặng nề. Quân và 
dân ta trên các địa phương phải tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác tiếp tục 
chiến đấu để bảo vệ miền Bắc, làm tròn nhiệm vụ của hâu phương lốn đôì 
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với tiển tuyến lớn. Chúng ta phải tiếp tục nâng cao chất' lượng chiến đấu của 
lực lượng vũ trang, bắn rơi mọi loại máy bay trinh sát của địch, đập tôn 1Ì1ỌỈ 
hoạt động phá hoại của chúng, tiêù diệt các toán biệt kích, bảo vệ tirật tự trị 
an, đề phòng địch đánh trở lại.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự của địa phương tròng tình 
hình hiện nay, cần phải thực sự tăng cường àông tác quân sự địà phương, 
làm cho công tác quân sự địa phương tiến kịp với chù trương xây dựng kinh 
tế địa phương của Đảng, nhằm xây dựng các tỉnh của ta về cả kinh tế và 
quân sự, để trở thành đơn vị cơ bản ngày càng vững mạnh của chiến tranh 
nhân dân. ''  '

Công tác quân sự địa phương là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ 
công tác quân sự của Đảng ta. Vị trí chiến lược của nó trước đây đã quan 
trọng, ngày nay và sau này lại càng quan trọng, trong sự nghiệp đấu tranh 
cách mạng nói chung cũng như trong công cuộc đấu tranh vũ trang nói riêng 
của Đảng.

Một là, công tác quân sự địa phương trước hết thể hiện quan điểm chiến 
tranh nhân dân của Đảng ta. Công tác quân sự địa phương gạn liền với tính 
chất chính nghĩa của các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, giải phóng dân tộc 
của nhân dân ta tiến hành ngay trên đất nước của mình.

Để bảo vệ Tổ quốc, để giải phóng dân tộc, Đảng ta chủ trương toàn dân 
đánh giặc, lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt; hình thức ba thứ 
quân là hình thức tổ chức thích hợp nhất của lực lượng vũ trang nhân dân, 
nhằm động viên toàn dân, tổ chức toàn dân đứng dậy giết giặc, cứu nưóc. 
Do đó, bộ đội chủ lực có một vai trò rất quan trọng; bộ đội địa phương 
và dân quân tự vệ cũng rất quan trọng. Nhiệm vụ của công tác quân sự 
địa phương là trực tiếp dựa vào cớ sở chính trị và kinh tế của nhân dân 
trong địa phương, trực tiếp phát huy lực lượng mọi mặt của nhân dân, tổ 
chức lực lượng vũ trang tại chỗ để chiến đấu ở địa phương, tiêu diệt địch, 
bảo vệ tỉnh mạng, tài sản cho nhân dân; bảo vệ chính quyền của nhân dân 
trong địa phương, giữ vững quyển làm chủ của nhân dân tại địa phương 
của mình.

Hai là, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hiện nay, công tác 
quân sự địa phương lại càng quan trọng. Đó là do đối tượng tác chiến của ta 
là một tên đế quốc rất hung bạo, có một quận đội số lượng đông, trang bị kỹ 
thuật hiện đại, khả năng cơ động lớn; trong chiến tranh hiện đại lại khố 
phân biệt rờ rệt đâu là tiền tuyến, \ĩâu lò hậu phường.

Trong điều kiện cụ thể đó, yêu cầu đánh địch kịp thòi, đấnh địch có hiệu 
lực, tiến công địch ỏ mọi hơi chúng đánh đến, lìhằm tiêu diệt địch, bảo vệ 
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hâu phương của ta, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, càng trồ nên 
thưòng xuyên và cấp thiết. Do đó, công tác quân sự địa phương phải được 
tàng cưòng, phải tổ chức được bộ đội địa phương và dân quân du kích mạnh 
và rộng khắp, động viên và tổ chức nhân dân khắp nơi sẵn sỀựig đánh địch. 
Toàn dân là dũng sĩ, toàn quân là dũng sĩ thì nhất định có thể đánh thắng 
mọi kẻ địch dù chúng tàn bạo đến đâu. Lực lượng tại chỗ của địa phương lại 
là một ưu thế của chiẹn tranh nhân dân để chông lại một kẻ địch có nhiều 
khả năng cơ động, vì “người đứng tại chỗ là ngưòi cơ động nhanh nhất” như 
các nhà quân sự tư sản cũng đã phải thừa nhận.

Ba là, cổng tác quân sự địa phương càng trở nên quan trọng, do những 
khả năng mới về kỹ thuật và trang bị của lực lượng vũ trang địa phương và 
do sự phát triển mới của nghệ thuật quân sự trong chiến tranh cách mạng.

ở miền Bắc, bộ đội địa phương và dân quân, tự vệ ngày nay đã có trang 
bị vũ khí và phương tiện để hạ máy bay phản lực của địch, để bắn cháy hoặc 
bắn chìm tàu chiến của địch, để phá gõ nhiều loại bom mìn hiện đại của 
địch, ở miền Nam, du kích không những diệt được bộ binh địch mà đánh 
được cả xe cơ giới, xe tăng, máy bay lên thẳng của đạch. Bộ đội địa phương đã 
đánh được những trận tiêu diệt tương đối lốn.

Cách đánh của ta lại có sự phát triển mới, lấy ít đánh nhiều, đánh trân 
lớn với lực lượng nhỏ, đánh đau, đánh hiểm, đánh cơ quan đầu não, đánh cơ 
sở hậu cần của địch nhằm tiêu diệt sinh lực quý và phương tiện chiến tranh 
hiện đại của chúng. Vói cách đánh sáng tạo đó, bộ đội địa phương và dân 
quân du kích đang có một sức mạnh chiến đấu mói, nhũng khả năng chiến 
đấu vượt bậc.

Trưốc tình hình mới, chúng ta càng phải tăng cường công tác quân sự địa 
phương, phát huy những khả năng to lớn của lực lượng vũ trang địa phương. 
Trong điều kiện chiến tranh hiện đại, chiến tranh du kích càng phải được 
phát triển đến một trình độ thật cao; như vây chiến tranh chính quy càng có 
điều kiện thuận lợi để đánh thắng địch.

Lực lượng vũ trang địa phương càng phải được phát triển mạnh và rộng 
khắp; như vây bộ đội chủ lực càng có khả năng cơ động cao, có sức mạnh tiến 
công lớn. Sự phối hợp nhịp nhàng ở mức độ cao giữa ba thứ quân, giữa lực 
lượng vũ trang và lực lượng chính trị tạo nên một sức mạnh tiến công mói 
của chiến tranh nhân dân, luôn luôn tiến công quân địch, tiến công địch 
bằng mọi phương thức, mọi quy mô, mọi lúc, mọi nơi, làm cho chúng mặc dù' 
có sô' quân đông mà vẫn không có sức tiến công mạnh, phải đi vào phân tán, 
bị động, thất bại.
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Bốn là, công tạc quân sự địa phương trở nên quan trọng, cồn do sự phát 
triển của địa phương, chủ yếu là của các tỉnh về nhân lực, vật lực, về khả 
năng kinh tế, về khả năng bảo đảm hậu cần cho chiến tranh nhân dân.

Ở miền Bắc, từ khi Trung ương Đảng ta đề ra chủ trương phất triển kinh 
tế địa phương và xây dựng tỉnh thành đơn vị kinh tế ngày càng vũng mạnh, 
thì công tác quân sự địa phượng có những điều kiện thùâri lợi mới, những 
khả năng mới ngày càhg tó lón. Các tỉnh ở miền Bắc ngày hay hói chung có 
một địa bàn khấ rộng, số dân hhiều ít khâc nhảu, có tỉnh có 'l đến 2 triệu 
dân. Đi đôi với nhịp độ xây dựng chủ nghĩd xã hội, nông nghiệp ngày càng 
phát triển, công nghiệp địa phương ngây càng lớh mạnh, giào thông vận tải 
ngày càng mỏ mang, cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ồ địa 
phương ngày càng được, tăng cưòng.

Do đó, vấn đề đặt ra là phải thực sự đẩy mạnh công tác quân sự địa 
phương nhăm khai thác mọi sức mạnh tiềm tàng trong địa phương, kết hợp 
tốt kinh tế với quốc phòng trong phạm vi địa phương, xây dựng tỉnh một 
cách toàn diện về cả kinh tế và quân sự, làm cho tỉnh trỏ thành đơn vị cớ 
bản ngày càng vững mạnih của chiến tranh nhân dân ồ địa phương.

Nàm là, công tác quân sự địa phương gắn liền với vai trò quan trọng 
của lực lượng hậu bị trong chiến tranh nhân dân và trong nền quốc phồng 
toàn dân.  '

Có táng cường công tác quân sự đỉa phương, mới xâỵ dựng được lực lượng 
hâu bị mạnh cả vế số lượng và chất lượng, luôn luôn sẵn sàng chiến đâu 
trohg thời bình, nhanh chóng mở rộng và tăng cường lực lượng vũ trang 
trong thời chiến.

Trong mây năm chiến tranh vừa qua, các cơ quan quân sự địa phương đã 
tích cực tổ chức, quản lý và huấn luyện lực lượng hậu bị, tiến hành tốt động 
viên thời chiến để bể sung cho quân thường trực. Nhờ vậy, lực lượng thưòng 
trực của ta đã phát triển vượt bậc trong một thòi gian ngắn. Ta luôn luôn cố 
lực lượng dự bị để không ngừng mở rộng quân đội nhằm đâp ứng nhũng yêu 
cầu mốị của kháng chiến.

Sau này, khi kháng chiến đã giành được thắng lợi hoàn toàn, hòa bình đã 
trở lại, đi đôi với việc duy trì một lực lượng thưòng trực không lớn lắm, 
chúng ta càng phải tăng cường công tác quân sự địa phương để tổ chức, quản 
lý, huấn luyện tốt lực lượng hậu bị. Có như thế, trong thòi bình, trong khỉ 
phải tập trung lực lượng xây dựng kinh tế, chúng ta mối ở vào tư thế luôn 
luôn sẵn sàng chiến đấu, luôn luôn có sự chuẩn bị đầy đủ để tiến hành động 
viên, mở rộng lực lượng khi có chiến tranh.
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Như vây, có thể khẳng định rằng, trong bất cứ tình hình nào, dũ trơng 
chiến tranh hay trong hòa bình, chúng ta đều phải coi trọng công tác quân 
sự địa phương. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trồ quan trọng của công tác 
quân sự địa phương là một vấn đề hàng đầu để tạo nên một sự chuyển biến 
mạnh mẽ hơn nữa trong cán bộ lãnh đạo các cấp của; Đảng, cửa quân đội, 
của chính quyền. Coi nhẹ công tác quân sự địa phương là'.ụhiếu quan điểm 
chiến tranh nhân dân, là rất sai lầm.  . I

Đã có nhận thức đầy đủ đôì với công tác quâii sự địa phương, đi vào công 
tác cụ thể, chúng ta phải tiếp tục xây dựng, củng cố, nâhg cao chất lượng mọỉ 
mặt của dân quân tự vệ, của bộ đội địa phương; nâng cào chất lượng, xâý 
dựng và quản lý tốt lực lương dự bị, tiếp tục việc xây dựng có trọng điểm 
làng xã chiến đấu. Trên cơ sô kết hợp tốt kinh tế địa phương với yêú cầu 
quốc phồng, chúng ta phải ra sức xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật, cơ sở 
hậu cần của chiến tranh nhân dân ở địa phương đi đôi với việc xây dựng cơ 
sở hậu phương chung của quân đội. Một í vấn đề quan trọng các cấp phải ra 
sức làm cho thật tốt là việc chấp hành các, chính sách ở hậu phương đối với 
quân đội, như chính sách đối vói thương binh, chính sách đối với gia đình 
quân nhân, gia đình liệt sĩ, V.V.

Muốn làm tốt những công tác cụ thể nói trên, chúng ta cần phải thực sự 
tăng cường sự lãnh đạo của đẳng bộ địa phường; phải kiện toàn cơ qưan 
quân sự địa phương các cấp, nhất là cấp tỉnh và cấp cơ sở, đồtíg thời không 
coi nhẹ cấp huyện; ra sức bồi dưỡng và rèn luyện một đội ngũ cán bộ quân sự 
địa phương không những chính trị giỏi, quân sự giỏi, mà còn có. hiểu biết về 
tình hình chính trị, kinh tế của địa phương, biết gắn chặt công tác quân sự 
vởi mọi mặt công tác khác của địa phương.

*
* *

Cuộc kháng chiến vĩ đại nhất trong lịch sử của dân tộc ta đã thu được 
những thắng lợi hết sức to lớn. Chúng ta đang đứng trước một nhiệm vụ 
nặng nề và hết sức vẻ vang: cả nước một lòng, kiên quyết kháng chiến, đưa 
sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi cuôĩ cùng.

Đế quốc Mỹ đã bị thất bại hết sức nặng nể. Dù tàn bạo đến đâu, dù ngoan 
cô và xảo quyệt đến đâu chúng cũng không thể cứu vãn tình thế, không thể 
tránh khỏi thất bại hoàn toàn. Nhân dân ta nhất định quyết tâm kháng 
chiến cho đến thắng lợi, vì độc lập, tự do, vì thống nhất Tổ quốc, vì, chủ nghĩa 
xã hội. Quyết tâm chiến đâu đó chính là giá trị tinh thần quý báu nhất của 
dân tộc Việt Nam ta. Nó nảy sinh và được hun đúc lâu dài từ thế hệ này
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sang thế hệ khác trong lịch sử chiến đấu chốhg ngoại xâm oanh liệt của dân 
tộc. Tinh thần quyết chiến quyết thắng đó, tinh thần “không có gì quý hơn 
độc lập, tự do” chính đang tạo nên sức mạnh chiến thắng vô địch của chiến 
tranh nhân dân.  „ ị

Trong cuộc chiến đấu đồy gian khổ chống một kẻ địch hung bạo, có tiềm 
lực kinh tế và quốc phòng lớn hơn mình nhiều lần, dưới sự lãnh đạo đúng 
đắn của Đảng ta, đứng đầu là Hồ Chủ tịch, dân tộc ta đã quyết tâm đánh 
giặc, giữ nước và biết đánh giặc giỏi, không những đã nêu cao tấm gương 
sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, mà còn tỏ ra là một dân tộc có 
tài thao lược, có nhiều sáng tạo độc đáo. Cuộc chiến đấu trên các địa phương 
của miền Bắc xã hội chủ nghĩa chống không quân và hải quân hiện đại của 
địch trong chiến tranh phá hoại là một trong những sự sáng tạo độc đáo đó.

Những kinh nghiệm về chiến tranh nhân dân nói chung, về công tác quồn 
sự địa phương nói riêng trên cả hai miền nước ta là những kinh nghiệm rất 
quý báu; tổng kết được kịp thòi những kinh nghiệm đố sẽ có tác dụng quan 
trọng làm cho nền khoa học quân sự Việt Nam ta phát triển lên một bước 
mới, làm cho đường lôì quân sự của Đảng ta càng thêm phong phú. Làm 
được như thế cũng tức là thiết thực góp phần tăng thêm sức mạnh chiến đấu 
của toàn quân và toàn dân, nhằm đưa sự nghiệp chống Mỹ cứu nước đến 
thắng lợi cuối cùng, cũng như để chuẩn bị tốt cho công cuộc xây dựng lực 
lượng vũ trang, củng cô' quốc phòng vể lâu dài của đất nưóc ta.

Chúng ta quyết giữ cho đất nước Việt Nam yêu dấu, ngày nay và mãi mãi 
về sau, đời đời là của dân tộc Việt Nam anh hùng. '
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BÀI NÓI
TẠI HỘI NGHỊ QUÂN CHÍNH ĐOÀN 559

(Tháng 8 năm 1969)
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Thưa các đồng chí,
Nhân dịp các đồng chí họp Hội nghị kiểm điểm công tác trong thòi gian 

qua và bàn each thực hiện quyết tâm trong mùa khô tới, tôi vào thăm các 
dồng chí và chuyển lòi thăm hổi ân cần của Bác Hồ, cúa Bộ Chính trị và 
Quân ủy Trung, ương đến toàn thể các đồng chí.

Tôi vào đây mấy hôm nay, đã làm việc với các đồng chí trong Đảng ủy, 
nghe báo cáo tình hình về mọi mặt hoạt động của Đoàn. Công việc của các 
đồng chí như thế là tốt. Tôi đã điện về báo cáo vói Hồ Chủ tịch. Tôi đã báo cáo 
vởi Bác là tôi đã gặp gô khá đầy đủ cán bộ, có những đồng chí từ Sêrêpốc rạ, 
có những đổng chí đã từng hoạt động 5  7 năm trên tuyến... Qua hơn 10 
năm liên tục chiến đấu, Đoàn 559 có nhiều thành tích lân, rất nhiều tấm 
gương hy sirih phấn đấu kiên cường đáng được biểu dươhg. Tôi nói là khi về, 
tôi sẽ báo cáo lại tỉ mỉ với Bác; còn ngay bây giờ thì để nghị Bác tặng cho anh 
em một sổ ảnh của Bác, để anh êm treó ở đơn vị trên núi rừng Trường Sơn, 
trên con đưòng mòn Hồ Chí Minh. Bác vui lòng gửi tặng Đoàn ta một số ảnh 
có chữ ký của Bác. Hôm nay hoặc ngày mai quà của Bác sẽ vào tới nơi.

Hôm qua tôi đã nói trước với các đồng chí trong Đảng ủy, đồng chí 
Ngúyên1, đổng chí Chiêm1 2 và các đồng chí khác là Quân ủy Trung ương rất 
quan tâm theo dõi côhg việc của các đồng chí. Quân ủy Trung ương cũng đã 
trực tiếp nghe báo cáo nhiều lần nhưng chủ yếu là để giải quyết công tác.

1. Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên.
2. Đổng chí Vũ Xuân Chiêm.

Riêng tôi, vào đây trực tiếp nghe báo cáo và trao đổi ý kiến, nhưng chưa 
được nhiều lắm. Đây không phải là nối khiêm tốn đâu vì thực ra muốn có ý 
kiến thì ngoài* việc phải nắm vững nguyên tắc, còn phải đi vào thực tế. Hôm 
nay tôi chỉ phát biểu một số ý kiến chưa thật hệ thống lấm. Cũng có ý kiến 
đã kết luân được nhưng cũng có ý kiến mới chỉ là kết luân một bước, thậm 
chí có vấn đề chưa đề cập được.
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Mấy năm qua, các đồng chí chiến đấu ở chiến trường. Từng thòi kỳ, Đảng 
ủy đã họp và năm ngoái cũng đã sơ bộ tổng kết một số vấn đề. Tôi đã xem 
bản tổng kết của các đồng chí.

Hôm nay, tôi phát biểu là để khẳng định những thành tích của các đồng 
chí, đồng thời cũng chỉ ra một sô' khuyết điểm, nhược điểm đang tồn tại. 
Những khuyết điểm, nhược điểm chủ yếu là để các đồng chí tự kiểm điểm, 
như vậy mới sâu sắc.

Tôi sẽ nêu một số ý kiến vế kinh nghiệm, nói là kinh nghiệm cũng được, 
mà nói là phương hướng lãnh đạo cũng được, để giúp các đồng chí trong công 
tác sắp tới và tiến lên một bước nữa trong công tác tổng kết.

Nỏi về công tác tổng kết thì phải vừa làm vừa tổng kết, chứ không phải 
đánh giặc xong mới tổng.kết. Phải làm sao đẩy mạnh Cống tác tổng kết trưốc 
hết là để phục vụ kịp thời nhiệm vụ 'trước mắt cho thật tốt. Tổng kết kinh 
nghiệm không phải là để cho con cháu về sau. Tổng kết kính nghiệm trưóc 
mắt là nhằm phục vụ công tác đi tới chiến thắng địch trong mùa khô sắp tới. 
Nhưng vể lâu dài thì công tảc tổng kết cũng rất quan trọng.

vể những ý kiến tôi phát biểu, có những vấrí đề các đồng chí đồng ý, có 
những vấn đế các đong chí cần bổ sung và cũng có thể có cả những vấn đề 
mà các đồng chí có ý kiến khác.

Trựớc khi nói chuyện vế 559, tôi muốn khẳng định lại một lần nữa tình 
hình hiện nay như thế nào và thắng lợi của ta to lớn như thê'nào, trong đó có 
phần đóng góp của các đồng chí, có phần công hiến của cốc đồng chí.

Dân tộc Việt Nam ta là một dân tộc bất khuất, rất anh hùng. Từ mấy 
nghìn năm nay, dân tộc ta đã từng bao phen đứng dậy chống ngoại xâm. Có 
một địểm rạt đặc biệt đáng lưu ý là dân tộc ta chuyên đánh những kệ ngoại 
xâm mạnh hơn mình. Từ trưộc đến nay đều như vậy chứ không phải chỉ từ 
khi JC0 Đảng ta lãnh đạo. Ví dụ: trong cuộc khỏi nghĩa của Hai Bà Trưng, khi 
Hai Bà nổi dậy, nhân dân ỏ trong 65 thành cũng nhất loạt đứng lên. Đờ thực 
sự là một cuộc khởi nghĩa có thể nói gần như là phong trào đồng khởí của 
dân tộc ta trong lúc dân tộc ta mới hình thành. Dân tộc ta đã chống lại một 
nền đô hộ rật mạnh và ta đã thăng. Thắng lợi rồi lại giữ đựợc non song trọng 
ba năm. Điệu đó chứng tỏ khả năng của dân tộc ta rât lớn, . s

Các thời sạu như Đinh, Lê, Lý, Trận đều như vậy.  .  .
Lý Thưòng Kiệt đánh thắng quân Tống xâm lược là một kẻ địch mạnh 

hơn mình rất nhiều.
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Đòi nhà Trần, Trần Hưng Đạo đã đánh thăng quân Nguyên. Quân 
Nguyên, tức quân Mông cổ, thòi đó rất mạnh, suôi từ đông sang tây, đánh 
đâu thắng đó.  1

Nhân đậy có một câu chuyện nhỏ, tôi kể các đồng chí nghe: Năm trước tôi 
đi sang Mông cổ, đến thủ đô Ulanbato, cậc đồng chí đưa tôi đi xem bảo 
tàng lịch sử. Trong bảo tàng có một bản đồ về đê quốc Mồng cổ trước kia. 
Đường biên giói của đế quốc Mông cổ này đi rất xa, sang tân nước Nga và xa 
hơn nữa, đã có lúc đi sang mãi tận Đông Au mới vòng xuohgTrung A (đương 
nhiên là bao gồm cả Trung Quốc rồi, vì quân Mông cổ đã đánh thắng Trung 
Quốc và đã thống trị Trung Quốc nhiều năm).  ,

Tôi theo dõi đường biên giới thấy vẽ vòng xụõhg qua thủ đô Thăng Long 
của ta. Tôi nói với đồng chí Giám đốc viện: "cái này không được, cái này sai 
rềi, vì Việt Nam có nằm trong đế quốc Mông cổ đâu? Đề nghị phải sửa 
lại". Mấy lần quân Mông cổ tiến vào Thăng Long đều bị đánh bại. Cũng 
nhờ có chiến công anh hùng của ông cha ta như thế; nên mình mới có thể 
có ý kiến đề nghị sửa đổi lại ranh giới của đế quốc Mông cổ, cụ thể là 
không được bao gồm cả Thăng Long, vì không đúng sự thật lịch sử.

Trên thế giói, khi nghiên cứu vê' lịch sử Việt Nam nói chung cũiíg như 
khi nghiên cứu vể lịch sử phát triển của tư tứởng quân sự từ đông sang 
tây nói riêng, người ta đều thừa nhân rằng Trần tíưhg Đạo là niột' nhà 
chiến lược c’ó lầm cỡ thế giới lúc đổ, vì đã đấnh thắng cả quâri đội Mông cổ 
mà không đâu đánh thắng đừợc, ngoài Việt Nam.

Đdi Lê, Lê Lợi và Nguyễn Trãi khởi nghĩa lúc đầu như thế nào các đồng 
chí đâ biết. Quân khỏi nghĩa đã xác định được tư tưởng "lấy ít đánh 
nhiều". Nguyễn Trãi đã từng tổng kết trên 20 trận thắng lợi, toàn là 
những trận lấy ít đánh nhiều (những trận này đều được ghi vào bia đá), 
tiêu diệt hàng chục vạn địch, bắt hàng vạn tù binh. Chú ý "lấy ít đánh 
nhiều" không phải là đánh nhỏ đâu, vừa đánh nhỏ, vừa đánh vừa lạị vừá 
đánh lón, đánh bằng đủ mọi cách. Tư tưởng chỉ đạo của dận tộc ta là như 
vây. Ngoài ra lại còn "lấy nhân nghĩa thắng bạo tàn" nữa. Tư tưởng này 
cũng được xốc định từ đấy. ,  .  ,

Đến Quang Trung thì Quang Trung thường nói là đánh một trân phá 
tan quân giặc. Thực tế Quang Trung đã thực hiện đúng như vậy. Năm 
1785 trong trận Rạch Gầm  Xqặi Mút, Nguyễn Huệ dùng 2 vạn quân ta 
tiến công tiêu diệt 5 vạn quân Xiêm, nàm 1789 Nguyễn Huệ tiến qụân ra 
Bắc, dùng 10 vạn quân ta tiến công tiêu diệt hơn( 20 vạn quân Thanh. Ị

Trong lịch sử hiện đại từ khi .có Đảng lãnh đạo, ta đà dánh những kẻ 
xâm lược nào?  . , . , ;
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Ở châu Á, trước khi cách mạng Trung Quốc thành công, mà ngày cả đến 
bây giò nữa, nước có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh là hước Nhật. Ta đã 
đânh thắng quân xâm lược Nhật.

Ở châu Âu, tên đế quốc có truyền thống về quân sự, đặc biệt có truyền 
thống về lục quân là đế quốc Pháp. Ta cũng đã thắng chúng.

Bây giò ta lại đánh Mỹ, đế quốc đầu sỏ trên thế giới. Chỉ trong vòng 
mấy chục năm mà liên tiếp đánh ba đế quốc mạnh hơn mình nhiều lần, 
không biết có phải dân tộc Việt Nam chuyên môn đi chọn những bọn xâm 
lược mạnh hơn mình mà đánh không? Thực tế thì do dân tộc Việt Nam ta 
anh hùng như thế nên những bọn không có sức mạnh lớn khỗiig dám đến.

Bây giò ta đánh Mỹ. Có thể nói đây là một cuộc chiến tranh cục bộ lổn 
nhất của Mỹ. Nói lốn nhất là vì chúng đã phải huy động tôi hơn nửa triệu 
quân. Nếu tính cả quân chư hầu và quân ngụy nữa thì tới 1,2 triệu. Chúng 
thưòng nói là đội quân đưa sang Việt Nam trong cuộc chiến tranh này là 
đội quân được chuẩn bị tốt nhất, tất hơn bao giờ hết, tốt hơn cả so với các 
cuộc chiến tranh trưóc kia của chúng. Trang bị, vũ khí, từ mây bay, tàu 
chiến, đại bác, xe tăng, đến cây nhiệt đới, hàng rào Mắc Namara... tất cả 
đều rất hiện đại. Nhưng đến bây giò thì như thế nào? Theo con số chúng 
thú' nhận (tất nhiên còn dưối sự thật nhiều) thì số lính Mỹ chết đã nhiều 
hơn chiến tranh Triều Tiên, số chết và bị thương đã nhiều hơn chiến tranh 
thế giói lần thứ nhất rồi. Bây giò đối với Mỹ, vị trí cuộc chiến tranh Việt 
Nam đã được đề cao là một cuộc chiến tranh mà quân Mỹ chết nhiều nhất.

Hàng năm, chúng đã phải tiêu tốn hơn 30 tỷ đôla vào chiến tranh Việt 
Nam. Tổng cộng chúng đã tiêu tốn vào chiến tranh Việt Nam mất 108 tỷ 
(cũng có tài liệu nói là 150 tỷ); đã phải huy động hàng triệu ngưòi lao 
động, hơn 40% sô' nhà bâc học vật lý để chuyên phục vụ chiến tranh ở Việt 
Nam. Tóm lại, một nước lớn như vậy, tiềm lực kinh tế khổng lồ như vây đã 
phẫi đổ ra biết bao công sức để đánh nhau với ta.

Thế còn ta thì sao? Dần ta không phải mấy trảm triệu mà cả miền Bắc 
và miền Nam chỉ có khoảng 30 triệu. Đất đai chỉ có 33 vạn cây số vuông. 
Tiềm lực kinh tế, quốc phòng của ta tuy có lốn hơn trưốc nhưng làm sao so 
với Mỹ được. Mỹ một năm tôn 30 tỷ, ta 1 năm tính ra đô la, ra rúp thì bao 
nhiêu tỷ? Nếu mà tính cả sự giúp đỡ của phe xã hội chủ nghĩa thì cũng có 
thể tính đến tỷ đấy, nhưng chỉ mấy tỷ chứ không phải hàng trăm tỷ đâu. 
Ta đánh giặc là như vậý; người không nhiều, của không nhiều bằng địch; 
thế mà đânh nhau với địch, chúng ta lại thắng.

Bây giờ ta đã đi đến thắng lợi cuối cùng chưa? Chưa! Nhưng ta thắng, 
Mỹ thua thì đã rõ ràng. Ta nối nhừ vậy, thế giới cũng nối như vây mà 
chính Mỹ cũng thú nhân như vây.
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Vừa rồi, khi nhâm chức tổng thông, NíchXơn nói: "Mỹ không có ý định 
tìm giải pháp quân sự". Không có ý định tìm giải pháp quân sự thì đem 
hơn 50 vạn quân sang đây làm gì? Lúc mang hơn 5Ọ vạn ỉiuân sang thì có 
phải là tìm giải pháp quân sự không? Đáng lẽ họ phải nói như thế này thì 
mới đầy đủ: "Chúng tôi,  Hoa Kỳ  mang 50 vạn quân sang muôn tìm giải 
pháp quân sự, nhưng bây giờ tìm không được, chúng tôi thua, cho nên tôi, 
tổng thống mới của Mỹ tuyên bô' là không tìm được giải pháp quân sự". 
Phải nói như thế mói phù hợp thực tế.

Họ còn nói: "Cuộc chiến tranh Việt Nam Ịà cuộc chiến tranh khó khăn 
nhất từ trưốc đến nay, Mỹ chưa từng gặp phải trong lịch sử... Đây là cuộc 
chiến tranh đầu tiên trong đó Mỹ tỏ ra không hiểu biết gì về quân sự, về 
chiến tranh"... Thực ra, điều đó cũng là thực tế. Còn Clip Phót, nguyên Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng cũng nói: "Cô' gắng quân sự của Mỹ â Việt Nam là 
một sự cô' gắng tuyệt vọng". Bộ trưởng Quốc phòng mà nói tuyệt vọng thì 
thử hỏi còn cái gì nữa? Thua thôi, không còn cách nào khác. Ta thặng, Mỹ 
thua. Điều đó đã rõ ràng. Mà thắng đê' quốc Mỹ như thê' thật là rất anh 
hùng!

Nhân dân Việt Nam ta rất anh hùng, nhưng cán bộ trong quân đội thì 
tuyệt đối không được công thần, kiêu ngạo.

Thắng lợi của chúng ta to lớn như vây, thê' thì bây giò ta phải đặt câu 
hỏi như thế này:  ,

Tại sao đê' quô'c Mỹ đưa nhiều quân, nhiều tướng sang, tiêu tốn nhiều 
tiền, nhiều của, phải trả một giá râ't đắt như vây, giá rất đắt về mọi mặt: 
về người, về của, về quân sự, về chính trị, về chiến lược, vế danh dự, cái 
giá rất đắt cả về tương lai, tiền đồ của Mỹ, mà vẫn thua. Thua ở Việt Nam 
thì ý chí của Mỹ trên thê'giói cũng phải khác...

Một sô' chính khách Mỹ đã nói một cách mỉa mai chua chát nhự thế này: 
"Bây giờ, ngưdi cầm lái con tầu của nưóc Mỹ đang dùng một bản đồ của thời 
Trung cô’ (thời Trung cổ cách đây mấy trăm năm về trưóc, khoảng thê' kỷ 
XIII, XIV). Bản đồ đó vẽ nước Việt Nam thành một lục địa rất lổn ở ngáy 
cạnh nưóc Mỹ. Nếu Mỹ không đánh thì Việt Nam sẽ trực tiếp uy hiếp nền an 
ninh của nước Mỹ! Do đó mới có chuyện Mỹ phải sang đánh Việt Nam".

Họ nói mỉa mai như thế để chứng tỏ rằng lãnh đạo của nước Mỹ đâ 
phạm sai lầm lớn về chiến lược. Thê thôi! Thực ra có phải dùng bản đồ thòi 
Trung cổ đâu. Các đồng chí đẵ bắt được bản đồ của chúng, bản đồ rất hiện 
đại.  .

Tất cả vấn đề là ở chỗ này: Một mặt do chúng bị động, thua bước này 
phải đưa thêm quân; thua bưốc khốc lại phải đưa thêm quân, càng thua 
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eàng bị động đưa thêm quân. Làm chủ nghĩa thực dân mới theo kiểú cổ 
truỳền thất bại phải đi vào chiến tranh đặc biệt. Chiến tranh đặc biệt thất 
bại ị)hải đi vồo chiến tranh cục bộ... Chiến tranh có quy luật của nó; Mỹ 
không làm chủ được, không phải Mỹ muốn làm gì thì làm.

Nói như vây cũng chưa đủ vì vấn đề Việt Nam quan trọng lắm, có tầm 
quan trọng quốc tế. Đối với đế quốc Mỹ, thắng iiay thua ở Việt Nam là một 
vấn để lớn.

Ta phải thấy rằng Mỹ có âm mưu chiếm lấy miền Nam nưốc ta, biến 
miềri Nam nước ta thành thuộc địa, thành căn cứ của chúng. Âm mưu này 
nằm trong chiến lược toàn cầu của chúng, nhất là chiến lưởc ở châu Á. 
Chúng muốn xây dựng cả một hệ thông càn cứ từ Nhật Bản qua Việt Nam, 
đến Thái Lan. Miền Nam Việt Nam là một mắt xích trong đố. Cho nên 
chúng phải cố bám và giữ cái mắt xích ấy. Mặt khác, bây giờ trên thế giói 
có hai trào lưu cách mạng: trào lưu xã hội chủ nghĩa và trào lưu giải 
phóng dân tộc.

Việt Nam chính là nơi tập trung cả hai trào lưu đó chốhg với các lực 
lượng phản động của phe đế quốc chủ nghĩa.

Kennơđi, tổng thông Mỹ trước đây, đã từng nói như thế này (khoảng 
năm 1960): "Mỹ chủ yếu là phải đánh bại chiến tranh giải phóng dân tộc, 
bối vì phe xã hội chủ nghĩa chưa phải là đã trực tiếp uy hiếp Mỹ lắm". Nói 
vế phong trào giải phóng dân tộc thì rõ ràng Việt Nam ta là đỉnh cao nhất. 
Vì vậy, nếu thắng ồ Việt Nam (cụ thể là thắng trên chiến trường miền 
Nam) thì đồng thời cũng là thắng phong trào giải phóng dân tộc trên thế 
giới một bước quan trọng. Việt Nam là chỗ mạnh như thế mà chúng thắng 
được, thì nhất định có ảnh hưởng lớn đến phong trào giải phóng dân tộc 
trên toàn thế giới. Cho nên, theo chúng, đây là nơi trọng điểm thí nghiệm 
chiến tranh cục bộ và chiến tranh đặc biệt. Đây cũng là lầtì đầu chúng 
dừng hình thức chiến ĩược chiến tranh cục bộ đánh vào phong trào giải 
phóng dân tộc. Còn vấn đề này nữa: Việt Nam không những chỉ là đỉnh 
cao của phong trào giải phóng dân tộc toàn thế giới, mà Việt Nam còn là 
tuyến đầu của phe xã hội chủ nghĩa đối chọi, đánh nhau vối đế quốc Mỹ 
nữa. Đây cũng là một cuộc thử thâch giũa một bên là đế quốc và một bên 
là phe'xa hội chủ nghĩa, vì miền Bắc Việt Nam'là chế độ xã hội chủ nghĩa, 
nằm trong phe xã hội chủ nghĩa...

Mỹ cho rằng lúc này là lúc thòi cơ tương đôì thuận lợi cho chúng để chúng 
leo thang dần dần, vì trong phe xã hội chủ nghĩa ta không được hoà thuận 
lắm. Bên Đông Âu, chúng ohủ trương diễn biến hoà bình; bên này chúng 
đánh vào miền Nam Việt Nam; chúng hy vọng đánh thắng ở miến Nam thì 
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sẽ khuất phục được miền Bắc. Đây ỉà chưa hói chúng xâm lược miền Bắc tức 
là đánh vào hâu phương của miền Nam. Nếu chúng thắng, tức là chúng đã 
thắng được một trận quan trọng đốĩ với phe xã hội chủ nghĩa.

Thật ra, ta đánh nhau lúc riày có những thuận lợi, nhưng cũng eó 
những khó khàn đấý. Lúc Triều Tiên đốnh nhau vói Mỹ là lúc Liên Xô và 
Trung Quốíc cùng đoàn kết giúp đỡ. Bây gid nếu các hước anh em đoàn kết 
như lúc đó thì tình hình sẽ thuận lợi cho ta nhiểu, ta còn thắng hớn nữa và 
Mỹ cũng không dám đánh miền Bắc.

Tóm lại, nếu Mỹ thắng được ở Việt Nam, tức là thắng được phong trào 
giải phóng dân tộc trên thế giới một bước quan trọng, đồng thời cũng là 
thẳng phe xã hội chủ nghĩa trên một chiến trường quan trọng. Mỹ thắng 
thì hậu quả sẽ không thể lường hết được.

Về phía chúng ta, chúng ta cũng hiểu rất rõ ý nghĩa quốc tế của sự 
nghiệp chôhg Mỹ, cứu nước cửa nhân dân tạ. Ta thắng đế quốc Mỹ, không 
những đem lại độc lập, thống nhất chọ Tổ quốc mình, mà còn góp phần rất 
quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của thế giói. Chúng ta đánh thắng, 
tức là phong trào giải phóng dân tộc trên thế giói thắng, tức là cả phe xã 
hôi chủ nghĩa thắng.

Cuộc đấu tranh của nhân dân ta trên tuyến đầu cửa tất cả các lực lượng 
dân tộc độc lập, dân chủ và xã hội chủ nghĩa, bảo vệ hoà bình là như vây. 
Cũng vì vậy mà nhân dân thế giói ủng hộ ta một cách mạnh mẽ và rộng rãi, 
Không những các nước anh em trong phe xã hội , chủ nghĩa như Liên Xô, 
Trung Quốc... giúp đỡ ta, mà các nưốc dân tộc cũng ủng hộ ta. Vừa rồi, Hội 
nghị 5 Đảng đã thông qua thư, lời kêu gọi trong đó nêu,rõ đường lối Đảng 
Lao động Việt Nam là đúng đắn, ca ngợi thắng lợi của dân tộc ta và coi Hồ 
Chủ tịch, vị Ịãnh tụ của chúng ta là một nhà yêu nước xuất sắc, một chiến sĩ 
quốc tế vĩ đại. Các đồng chí ra lời kêu gọi và ca ngợi lãnh tụ như vậy, nhưng: 
lãnh tụ ta thì rất khiêm tôn. Ta có tự xưng là trung tâm của cách mạng thế 
giới đẩu? Nói lên thắng iợi to lốn như vậỳ là vì ý nghĩa quốc tế của nó, tác 
dụng cổ vũ của nó. Nhân dân Việt Nam thắng lớn trong tổng tiến công Tết 
Mầu Thân vừa qua là sự cô’ vũ rất to lớn đôì với nhân dân thế giới. Cuộc 
kháng chiến của nhân dâh ta đã có tác dụng chấm dứt vĩnh viễn câu chuỹện 
hoang đường vể sức mạnh VÔ địch của tiềm lực kinh tế, tiềỉủ lực quốc phồng 
của Mỹ. Đúng như vậy, nhân dân Việt Nam thắng Mỹ thì các dân tộc khác 
cũng có thể đứng dây đánh Mỹ và thắng Mỹ được, nếu có quyết tâm và 
đường lôĩ đúng. Bây giờ, vị trí của Mỹ cũng khác trước rồi. về kinh tế, về 
quân sự, về chính trị, nhất là về' chính trị, các dân tộc không còn sợ Mỹ như 
trước nữa.
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Vừa rồi, Hội nghị liên minh các nước Ảrâp có ra nghị quyết nói muốn 
giành được thắng lợi, trước hết phải học tốp kinh nghiệm của Việt Nam.

Cuộc chiến đấu của dân tộc Việt Nam cũng đã đóng góp phần tích cực 
vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới. Cụ thể chúng ta đã góp 
phần xây dựng tinh thần chống đế quốc Mỹ ngày càng cao, chúng ta đã 
góp phần tảng cường đoàn kết trong phong trào cộng sản quốc tế. Đất kỳ ỏ 
đâu, bất kỳ lúc nào, bất kỳ ỏ Hội nghị nào, khi có ý kiến khác nhau mà 
muốh đoàn kết thì cứ đưa vấn đề đấu tranh của Việt Nam ra là có tác 
dụng. Các nưốc có mâu thuẫn với nhau kịch liệt, nhưng do đưòng lối của 
Đảng ta đúng đắn nên các đổng chí muốh hay không, vẫn thực hiện được 
sự thống nhất hành động trong việc giúp đỡ ta chống đế quốc Mỹ. Trong 
khi một viên đạn ĐKB của Liên Xô vổi viên đạn AK của Trung Quốc cùng 
nhau đánh vào một đồn Mỹ, thì ngưòi ta phải thấy được là trên mặt trán 
Việt Nam có sự đoàn kết chứ.

Ta phải thấy cho hết cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của dân tộc 
ta thắng lợi vĩ đại như thế nào! Từ trưóc tới nay chưa bao giờ dân tộc ta 
phải đương đầu với một kẻ địch đông như vây, hung bạo như vây, trang bị 
hiện đại như vậy, nhiều âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt như vậy! Đổng thời 
từ trưóc tới nay cũng chưa bao gid dân tộc ta lại phát huy được khí thế và 
sức mạnh của mình đến một trình độ cao như vây, đoàn kết chặt chẽ như 
vậy, phấn khỏi và tự hào như vậy! Cho nên làm ngưòi Việt Nám trong 
những năm sáu mươi và bảy mươi của thế kỷ XX này, làm ngưòi lính 
trong các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, làm người đảng viên của 
Đảng Lao động Việt Nam thật là vô cùng vinh dự, vì cả thế giới đều thấy 
rằng Việt Nam lúc này là lương tâm, là hy vọng, là danh dự của cả loài 
người tiến bộ.

Do tính chất và đặc điểm đã nói ở trên, nên cuộc đấu tranh của chúng 
ta là một cuộc đấu tranh rất quỷết liệt. Hồ Chủ tịch đã nói: "Cuộc kháng 
chiến càng gần thắng lợi thì càng gian khổ, quyết liệt, kẻ thù càng thất bại, 
càng giẫy giụa điên cuồng". Chúng ta phải thấy cho hết.

Phải thấy cho hết thống lợi để tin tưởng, để phấn khởi tiến lên và để 
mỗi khi có khó khăn thì mình tự đặt câu hỏi thế này: nhân dân Việt Nam 
ta trong mây nám nay đánh Mỹ có khó không? Mỹ đưa 20 vạn lục quân 
vào như thế, lúc đó có khó không?  Khó chứ! Nhưng lúc Mỹ tống lên đến 
50 vạn quân thì lại càng khó! Lúc Mỹ đưa không quân sang đánh một dân 
tộc mà các lực lượng vũ trang của dân tộc đố chưa hề băn rơị được chiếc 
máy bay phản lực nào của Mỹ, như thế có khó không? Khó lắm chứ! Trong 
lúc đó, nhiều người trên thế giới cho rằng dân tộc Việt Nam anh hừng
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thật, CUỘC đâu tranh chính nghĩa thật, nhưng liệu có thể đương đầu nổi với 
cả bộ máy quân sự khổng lồ như thế không? Bây giò ta đã trả lòi là ta 
đương đầu được, đương đầu thắng lợi. Chúng tà sẽ đánh thắng giặc nhưng 
đánh thắng như thế nào? Chúng ta sẽ đánh thắng, vì chúng íta có chí khí 
kiên cường, có chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Ngoài ra, chúng ta thông 
minh, có trí tuệ, có tài thao lược, có tài sáng tạo...'  '

Nhân dân ta, cán bộ ta còn có khuyết điểm, nhưng phải nói là giỏi thật, 
anh hùng thật!

Đến bây giồ, còn có câu hỏi: đánh thắng đến chừng này rồi thì có đi đến 
thắng lợi hoàn toàn được không? Rõ ràng Mỹ nói không tìm giải phốp 
quân sự nữa, tức là Mỹ chịu thua, thế thì rõ ràng ta thắng. Chúng ta phải 
đem hết tinh thần và nhiểu biện pháp để đẩy cuộc kháng chiến đi đến 
thắng lợi hoàn toăn. Phải tin tưởng như vậy. Lịch sử mấy nghìn nàm cho 
ta biết rằng phải tin tưỏng. Mây năm kháng chiến này cũng cho ta biết là 
ta phải tin tưởng. Bây giò ngồi trong phòng họp này thì nói như thế nghe 
cũng dễ tiếp thu, ai cũng tin tưỏng, ai cũng phấn khỏi cả, nhưng đến lúc 
bom đạn ác liệt càng phải tin tưỏng. Phải nhất định khắc phục cho được 
mọi khó khăn, nhất định giành thắng lợi. Thế mới gọi là kiên cường. Phải 
xây dựng cho được lòng tin vững chắc.

Tôi nghe phận ánh tình hình thảo luận của các đồng chí. Các đồng chí 
nói kẻ địch thế này, thế kia... Điều đó là nhất định rồi. Các đổng chí cần 
nói nữa, nói cho hết âm mưu, thủ đoạn của địch. Chúng sẽ còn nhiều âm 
mưu xảo quyệt và chúng rất ngoan cố. Ngoan cố như thế nàp? Mỹ giúp 
ngụy tổ chức 50 vạn quân để đánh ta, khi quân ngụy có nguy cơ sụp đô thì 
Mỹ đưa 20 vạn quân viễn chinh Mỹ vào, vào 20 vạn. không được, vàọ 30 
vạn, 30 vạn không được, vào 50 vạn... Trưởc lúc Giônxơn về vựòn, ông ta 
đã có quyết định chuẩn bị đưa thêm 20. vạn quân nữa, nhưng sau đó họ 
bàn đi bàn lại mãi, liệu đưa thêm 20 vạn sang có giải qụyết được vấn đề 
không? Chính Clip Phớt và. một số’ tên nữa cho rằng, sẽ không giải quyết 
được vấn đề mà trái lại còn nguy hiểm thêm, thất bại càng lớn hơn.

Mỹ không ngừng đưa quân vào miền Nạm, đưa khổng quân đậnh miền 
Bắc, leo thang dần đánh đến vĩ tuyến 19, lên vĩ tuyến 20, đánh Hà Ị*Jội, 
đánh Hải Phòng, đậnh lên Đông Bắc, đánh lên biên giối phía Bắc. Thế thì 
rõ ràng là chúng rất ngoan Cữ.

Leo thang, bị thua, buộc phải xuống thang, hhưng nó vẫn rất ngoan cô'. 
Đây giờ âm mưu của nó thế nào? Rút quân từng bước, có thể còn rút nữa 
nhưng chúng ra sức tăng cường quân ngụy. Ngụy thua, Mỹ vào nhưng cả 
Mỹ lẫn ngụy đếu thua. Mỹ rút dần nhưng lại muốn cho ngụy giữ vững 
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được vị trí với VŨ khí và đôla của Mỹ thì thật là ngu xuẩn. Mấy hôm nay 
các báo ở Anh, Mỹ, Pháp đều bình luận là không bao giờ có chuyện Mỹ rứt 
mà quân đội Sài Gòn lại đứng vững được. Chính quyển Sài Gòn dựa vào 
hơn 50 vạn quân viễn chinh Mỹ mói tạm đứng được; nếu hơn 50 vạn quân 
Mỹ đó rút thì làm sao đứng vững được? Vì vậy, nếu Mỹ rút thì chính 
quyền Sài Gòn đổ thôi. Mỹ không muôn để cho chính quyến Sài Gòn đổ. 
Muôn vậy thì Mỹ phải ở lại. Tình thế rất khó cho Mỹ, vì ở lại thì sẽ gặp 
nhiều khó khăn và thất bại. Do đó, Mỹ đang tìm cách làm thế nào kéo dài 
được chiến tranh mà lại giảm bót khó khăn, giảm bớt thương vong. Chúng 
đang cố tăng cưòng quân ngụy lên, rút một bộ phận quân Mỹ, điều chỉnh 
bổ sung chỗ này, chỗ kia, dồn quân Mỹ vào những vùng đông dân cư, 
những đô thị, kéo dài thời gian để cho quân ngụy mạnh lên, dùng quân sự, 
kinh tế, dùng không quân, dùng bom đạn của Mỹ để tàn phá giết hại đồng 
bào ta. Nhưng đã chấm dứt cái thời ngụy thua, Mỹ vào, đã hết cái thời 
quân Mỹ vào 20 vạn, thua lại nâng lên 30 vạn, và 30 vạn cũng thua, lên 40 
vạn, lại lên 50 vạn, và 50 vạn cũng thua, dự định đưa lên 70 vạn..., bây giò 
là thời điểm rút dần. Bọn đế quốc thường ngu xuẩn, nhưng nếu ta không 
cố gắng cao độ, thì với tiềm lực kinh tế, quốc phòng của chúng, không phải 
chúng không gây khó khăn cho ta đâu.

Trung ương nói dài hay ngắn là thế này: Trong chiến tranh, có ta, có 
địch. Địch cũng muôn ngắn, nhưng phải thắng ta. Ta cũng muôn ngắn 
nhưng phải thắng địch. Cho nên Hồ Chủ tịch đã nói: "Hễ còn một tên xâm 
lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi". 
Ta biết rằng Mỹ kéo dài chiến tranh thì nguy hiểm cho chúng, càng kéo 
dài càng nguy hiểm; biết như vậy thì mới hiểu được phương châm chiến 
lược đánh lâu dài của Trung ương. Phải nắm vững phương châm chiến 
lược đó, trên cơ sở đó mới nói đến chuyện tranh thủ thời gian tương đôì 
ngắn. Thòi gian tương đối ngắn là trên cơ sỗ đốnh lâu dài chứ không thể 
theo kiểu "một đêm dốc túi" vối kẻ địch xảo quyệt như đế quốc Mỹ được. Ta 
phải làm sao tiến mạnh lên, nhưng phải tiến một cách vững chắc. Âm mưu 
địch muôn kéo dài chiến tranh với 50 vạn quân thì không được nữa, vối 
quy mô như thế không chịu được nữa, nên chúng đang tìm cách giảm bớt 
quân Mỹ, tăng quân ngụy để kéo dài thời gian, tranh thủ củng cố ngụy 
quân, ngụy quyền, duy trì chủ nghĩa thực dân kiểu mới ở miền Nam Việt 
Nam. Trước âm mưu của địch như vậy, một mặt ta phải đẩy mạnh cuộc 
kháng chiến lên, đẩy mạnh tiến công quân sự, tiến công chính trị và tiến 
công ngoại giao, làm sao giành được thăng lợi lớn. Mặt khác phải chuẩn bị 
đốì phó trong trưòng hợp chiến tranh kéo dài. Quyết tâm cơ bản của Trung 
ương là gì?  Quyết tâm đó là kháng chiến cho đến thắng lợi. Đi vào cụ thể, 
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tranh thủ thời gian tương đôì ngắn, nhưng muốn tranh thủ thòi gian 
tương đô'i ngắn một cách vững chắc, thì phải nắm vững phương châm đánh 
lâu dài, phương châm kháng chiến lâu dài. Tất cả chúng ta phải xác định 
một điểm thống nhất là đánh cho đến thắng lợi cuối cùng. Trên cơ sở đó 
mới nói đến chuyện tranh thủ thắng lợi trong thòi gian tương đối ngăn. 
Nếu không có quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược dù khó khăn, dù 
lâu dài như thế nào, mà nay xem Hội nghị Pari nói gì đây, mai nghe xem 
ỏ Sài Gòn có đảo chính chưa... rổi băn khoăn, thắc mắc bao giờ có hoà 
bình... Như thế thì sẽ có ảnh hưỏng đến hành động trưóc mắt, chưa nói 
đến chuyện tính toán lâu dài, lức gặp khó khăn có thể bị động.

Kẻ địch rất ngoan cố, âm mưu rất thâm độc. Nếu cho rằng địch gần 
thất bại thì sẽ bót ngoan cố, bốt thâm độc là không đúng. Quyết tâm của 
Trung ương là quyết tâm kháng chiến cho đến thắng lợi cuôĩ cùng. Đó là 
quyết tâm cơ bản, trên cơ sở đó rồi mói nói đến dài hay ngắn.

Vừa qua, trong thắng lợi Xuân Hè, ta đã phối hợp chặt chẽ mọi mặt tiến 
công: quân sự, chính trị, ngoại giao... Ta đưa ra giải pháp 10 điểm, làm cho 
địch rất bị động. Chính phủ cách mạng lâm thòi Cộng hoà miền Nam Việt 
Nam ra đời giành được thắng lợi lổn, có thể nói là thắng lợi rực rd.

Chúng ta còn thắng lợi trong cách đánh. Địch đã phải nói như saụ: "Vể 
cách đánh vựa rồi, rõ ràng Lầu Năm góc phải công nhận một cách cay 
đắng, khả năng tiến công và khả năng giữ gìn lực lượng của Việt cộng. Đối 
với tất cả hệ thông phòng ngự hoàn chỉnh của Mỹ, họ đánh đâu cũng 
được...". Chúng cho là ta không tài nào đánh được, nhưng ta đã đánh được 
và đánh thắng. Chúng còn bình luận thêm: "theo cách đánh như vây, dân 
Việt Nam có thể đánh 30 năm nữa cũng được". Cách đánh vừa rồi của ta có 
tiến bộ nhiều, gây cho địch nhiều thiệt hại lổn, thiệt hại nhiều hơn nám 
ngoái, nhưng ta lại thương vong ít, đạn dược sử dụng ít.

Bây gid 559 cũng có những lo lắng riêng, các chiến trưòng cũng có lo 
lắng riêng. Nhiều đồng chí lo thế này: Trung ương một mát bảo đánh lâu 
dài, một mặt lại bảo phải đánh mạnh. Như thế có mâu thuẫn không? Nếu 
đã đánh mạnh thì còn sức đâu để đánh lâu dài? Ngược lại, nếu đánh lâu 
dài thì có đánh mạnh được không? Cách đánh như vừa rồi là tốt. Ta đã 
đánh mạnh, đã gây cho địch tổn thất rất nặng, thắng lợi là ở chỗ đó. Đánh 
mạnh và đánh lâu dài đều có khả nâng cả, khả nâng của ta là vừa đánh 
mạnh được, vừa đánh lâu dài được.

Tôi đã nói với các đồng chí về thắng lợi to lớn và toàn diện của chúng 
ta. Qua đó cũng đã nói với các đồng chí là phải thây cho được đặc điểm, 
tính châ't của cuộc đấu tranh của dân tộc ta, ý nghĩa quốc gia, quốc tế... 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



356 ĐẠI TƯỚNG Vỗ NGUYÊN GIÁP VỚI cuộc KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, cứu NƯỚC

phải thây rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt, nham hiểm, ngoan cố 
của .địch. Thấy cái ngoan cố chung và ngoan cố vối 559. Rồi đây, nếu chúng 
không tăng cường đánh phá 559 thì là điều vô lý. Nhất định I địch sẽ tăng 
cường đánh phá và đánh phá ác liệt hơn. Mỹ muôh tâng ấp lực quân sự, 
nhưng lại muôn giảm bót thương vong cho Mỹ, thật là mâu thuẫn! Địch 
tăng cường đánh phá 559 thì làm sao giảm bớt được máy bay bị bắn rơi, 
giặc lái bị bắt... Chúng cũng .phải tính đến vân đề đó chứ. Đây giờ không 
phải là lúc máy bay và hạm đội của Mỹ muốn tăng; lên bao nhiêu cũng 
được (tất phiên từng lúc, từng nơi có thể tăng, nhưng chiều hướng chung 
là dừng lạỉ). Chúng đang phải tính đận chuyện giảm bốt thương vong và 
giảm bốt chi phí chiến tranh từng triệu một. Cho nên nói .tăng cưòng 
nhưng không phải tăng một cách ồ ạt, ghê gớmđựợc. Nhựng thủ đoạn 
đánh phá của calling thì vẫn rất thâm độc... .

< . * *

Bây giờ tôi chuyển sang nói về đoàn 559. Tính chốt, nhiệm vụ và thành 
tích của đoàn 559 như thếnào?

Đoàn 559 là một tuyến vận tải chiến iược, một tuyến hâu cần chiến lược 
làm nhiệm vụ đưa người, đưa củá của cả nước ra tiền tuyến để cách mạng 
miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Tuyến đã trải qua hơn 10 năm liên tục chiến đấu, 5 năm làm thô sơ, 5 
năm làm cơ giới là chủ yếu kết hợp với tỊiô sơ. Thành tích của tuyến rất 
lón. Trước hết phải thấy rằng từ con đường mòn Hồ Chí Minh (nhiều đoạn 
có từ thời kháng chiến chống Pháp) nay đã trở thành một con đường rộng 
thênh thang xe đi hai chiều được, đã trở thành một hệ thôhg đường chiến 
lược mà thông qua nó, chúng ta đã đưa hàng chục vạn quân từ miền Bắc 
vào mỉền Nam, cùng với hàng chục vạn tân vũ khí, đạn dược, lương thực, 
thuốc men. Đường dài hàng nghìn kilồmét. Trưốc đây giao hàng cho 
chiến trường, chúng ta phải tính từng cân, từng tạ nay chúng ta đã có thể 
tính tấn, trăm tấn, ngàn tấn, vạn tấn,...

Lúc địch xuôhg thang ỏ miền Bắc, nó tập trung đối phó vối Tuyến 559. 
Quân ủy Trung ương rất lo lắng vì nó tập trung đánh các cửa khẩu rất ác 
liệt. Thực tiễn năm vừa qua đã trả lòi rằng dù địch tàn bạọ đến đâu, tập 
trung lực lượng đến . đâu, cỉạúng cúng không ngăn chặp nổi ta trong sự 
nghiệp chi viện miền Nam Không những chúng ta làm, được một cách bình 
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thường mà chúng ta còn làm được với một quy mô lớn. Đó chính là câu trả 
lời vể khả năng to lởn của ta.

Hôm nay, thay mặt Trung ương và Quân ủy Trung ương tôi nhiệt liệt 
hoàn nghênh những thành tích to lớn của các cán bộ và chiến sĩ Đoàn 559. 
Thành tích của cấc đồng chí ngày càng lởn. Có thể thấy cụ thể nhất khi 
nhìn lên bản đồ mà địch chụp bằng máy bay để theo đỗi con đường ihòn Hồ 
Chí Minh.

Trước thì gùi thồ bây giờ đã chuyển sang cơ giới kết hợp yởi vận chuyển 
thô sơ. Hiện nay trên khắp các chiến trưòng miền Nam, từ Trị Thiên đến 
Cà Mau, hàng chục vạn chiến sĩ ở miền Bắc đã vào chiến đấu và đâ gỏp 
phần rất lớn vào những thắng lợi ở đó.  ' ■

Trung ương Đảng đã xác định miền Bắc là hậu phương, miền Nam là 
tiền tuyến. Miền Bắc xã hội chủ nghĩa là cări cứ địa cho cách mậng cả 
hước. Sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là nhiệm vụ chung của cả dâri tộc. 
Miền Bắc là hậu phương đã được xây đựhg vững mạnh trong những năm 
hoà bình, có nhiệm vụ cùng đồng bào miền Nam đánh giặc, cụ thể là phải 
đưa ngưdi và đưa của vào. Phảỉ đưa hàng chục vạn chiến sĩ ồ miềri Bắc, 
từng đơn vị bộ binh và các binh chủng, rồi lương thực, vũ khí, đận dược 
vào miền Nam. Không có cái gì miền Bắc làm được cho miền Nàm mà 
chúng ta không làm. Muôn thực hiện được quyết tâm chiến lược củaTrung 
ương thì chúng‘ta phải đi vào tổ chức cụ thể. Chúng ta phải có tuyến chi 
viện chiến lược. Có thể nói 559 là tuyến chỉ viện chiến lược quan trọng bậc 
nhất và phải vững chắc nhất để phát huy sức mạnh của miền Bắc trên 
chiến trường miền Nam. Tuyến đó làm được tốt chừng nàò thì sức mạnh 
của miền Bắc xã hội chủ nghĩa càng được phát huy mạnh mẽ ủhừng ấy 
trên chiến trường. Ngược lại, tuyến đỗ có nhược điểm chừng nào thì nó cồn 
hạn chế sự chi viện củá miền Bắc đối với mỉềri Nam chừng ấy. Tuyến 559 
quan trọngnhư thế đấy. Nó đỗ được tô’ chức trên 10 năm nay và không 
ngừng phát triển. Trohg những ngày đầư, anh em cồn ở không lán trại, đi 
không để lại dấu chân, lấy phương thức gùi thồ làm chủ yếu. Dần dần 
phát triển cho đến nay thì đã lấy cơ giới làm chủ yếu đồng thòi tận dụng 
các phương tiện thô sơ khác.  ‘

Tuyến 559 là tuyến chi viện chiến IdỢc nối liền hậu phương lún miền 
Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. ĐÌ đôi với sự lởn mạnh của tuyến Ố59, 
mỉền Bắc càng phát huy được sức mạhh của mình đối vói miền Nam. 
Không những nó chỉ đưa vào miền Nam nhân lực, vật lực bủa miền Bắc mà 
còn đưa Vào miền Nam cả hàng chi viện củacác nước xã hội chủ nghĩa anh 
em nữa.
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Về lâu dài mà nói, sau khi giải phóng miền Nam, về mặt củng cố quốc 
phòng cũng như về xây dựng kinh tế, nưốc Việt Nam phải từng bưổc'đi đến 
xâỵ dựng một nền kinh tế, một nền quốc phòng thống nhất trong củ nước. 
Đúng về mặt chính trị, địa dư và các mặt khác mà nói, Việt Nam, Lào và 
Cạmpuchia, ba nưốc trên bán đảo Đông Dương có quan hệ khàng khít với 
nhau. Hiện nay có thể nói nền độc lập của nước ta dựa vào nền độc lập của 
nưóc Lào. Ngược lại, nền độc lập của nước Lào cũng không thể tách ròi nền 
độc lập của Việt Nam. Do những đặc điểm như vậy cho nên tuyến chi viện 
chiến lược 559 còn có tác dụng tạo nên cơ sỏ để nhân dân các địa phương 
miền núi nước ta và nước Lào xây dựng được một nền kinh tế phồn thịnh, 
tăng cường được môì quan hệ giữa ta và Lào. Tóm lại, tuyến 559 rất quan 
trọng, không những hiện nay mà cả về lâu dài.

Hiện nay ỏ miền Nam nước ta, địch còn đóng ở một số vùng miến núi, 
nhưng cũng không phải là nhiều lắm. Đêh một lúc nào đó, chúng ta phải đi 
đến làm chủ hoàn toàn miền rừng núi  một vùng rất rộng chạy suốt từ Tây 
Trị Thiên vào đến Nam Bộ. Chúng ta có nhiệm vụ phải xây dựng vùng núi, 
phát triển vùng núi mọi mặt, trong đó có vấn đề xây dựng hệ thốhg đường sá 
chiến lược. Chúng ta phải làm sao biến yùng núi thành một địa bàn chiến 
lược vững chắc về mọi mặt.

Tuyến đường 559 còn là một mặt trận tác chiến chiến lược giữa ta và 
địch. Đây là một trong những chiến trường trọng điểm mà địch và ta đôì chọi 
với nhau quyết liệt. Trước đây, đế quốc Mỹ đề ra một sô mục tiêu chiến lược 
đại thể là: Tiêu diệt Quân giải phóng, bao vây miền Nam, cô lập miềiỊ Nam, 
cắt đứt sự chi viện của miền Đắc đối với miền Nam... Đánh phá hành lang là 
một trong những trọng điểm đánh phá của địch. Chính vì thế mà ở đây đã 
diễn ra một mặt tràn chiến đấu quyết liệt giũa ta và địch. Âm mưu của nó là 
ngăn chặn sự chi viện, làm cho sức mạnh của miền Bắc không phất huy hoặc 
chỉ phát huy được một cách hạn chế đôì vối chiến trường miền Nam. về phía 
ta, ta phải đánh thăng địch để bảo đảm cho tuyến chi viện chiến lược phát 
huy đầy. đủ tác dụng và hoàn thành kỳ được nhiệm vụ chi viện miền Nam. 
Đây là cuộc chiến đấu rất quyết liệt, vì vây trong tổng kết, câc đồng chí đã 
kết luận: đây là vận chuyển chiến đấu. Đúng như vậy, vì đây đúng là một 
mặt trận, một hướng chiến đấu, một tuyến chiến lược. Cũng có thể nói Đoàn 
559 là một binh đoàn chiến lược hiệp đồng binh chủng. Nộ có nhiệm vụ chiến 
đấu để bảo vệ tuyến vận tải chiến lược, để bảo đảm cho nhiệm vụ chi viện. 
Nó phải đánh bại được âm mưu ngăn chặn của địch.

Trong chiến tranh hiện đại, ta và địch rất coi trọng việc đánh phá hậu 
cần. Ngày nay khái niệm về lực lượng quân sự là gồm cả sinh lực và cơ sỏ 
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vật chất kỹ thuật, phương tiện chiến tranh. Hồi xưa khi ta đánh du kích 
thì khác. Một người chiến sĩ vói 1 cây súng trưòng và 1 bao gạo cũng đã 
được rồi. Lúc đó phương châm lấy tiêu diệt sinh lực là chính. Bây giờ sinh 
lực vẫn là quan trọng nhất. Nhưng trong quan điểm về lực lượng quân sự 
mà chỉ thấy sinh lực không thấy vật chất, phương tiện, vũ khí,... thì 
không đủ. Đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phụ thuộc vào hậu cần. Vì 
thế một trong những phương hướng ta đánh Mỹ là phải nhằm vào cơ sở 
hậu cần của chúng. Địch cũng biết là chúng ta trang bị cho quân đội ngày 
càng hiện đại để đánh vởi quy mô ngày càng lốn. Nhu cầu hậu cần cũng 
ngày càng lởn. Do đó chúng cũng hết sức chú trọng việc đánh phá cơ sở 
hậu cần của ta.

Tôi nói như thế để các đồng chí thấy rõ được tầm quan trọng có tính 
chất chiến lược của 559,... Nếu tuyến đường 559 hoạt động tốt thì chúng 
ta sẽ hoàn thành được nhiệm vụ chi viện. Tuyến này càng phát triển thì 
nhân dân cả nước càng thấy rõ hơn quyết tâm của Trung ương để đánh 
giặc Mỹ, càng tăng cưòng đoàn kết Bắc  Nam, càng làm cho nhân dân cả 
nước thêm tin tưởng vào Trung ương Đảng. Nhất định chúng ta làm được, 
vì trưởc hết ta có quyết tâm rất lón của Trung ương để chi viện miền 
Nam. Các đồng chí là những người trực tiếp làm, đang ra sức thực hiện 
cho được quyết tâm đó, cụ thể là làm sao chi viện được đến mức tối đa cho 
miền Nam.

Như tôi nói ở trên, trước đây ta giao hàng cho chiến trưòng mới tính 
bằng cân, bằng tạ. Bây giờ ta đã cố thể tính bằng nghìn, bằng vạn tấn... 
Điều đó nói lên khả năng và cố gắng to lốn của miền Bắc. Các đồng chí đã 
vận chuyển được một khối lượng hàng rất lớn, đặc biệt trong những mùa 
vận chuyển vừa qua (1967  1968, 1968  1969). Mùa vừa rồi tuy chưa hoàn 
thành kế hoạch 100%, một phần cũng vì trong thòi gian đó chúng ta có 
nhiều khó khăn khách quan: chân hàng mỏng, thòi tiết không thuận lợi, 
mưa sớm, địch tập trung đánh phá...

Các đồng chí đã nắm vững phương châm vừa chiến dấu vừa xây dựng. 
Vê' mặt xây dựng, các đồng chí đã chú trọng xây dựng được một số cơ sở 
vật chất và kỹ thuật tiến bộ hơn trước: xây dựng và bảo dưỡng một tuyến 
đường dài hàng nghìn kilômét, bảo đảm cho hàng nghìn xe hoạt động... 
Các đồng chí cũng đã xây dựng được một hệ thông kho tàng tương đôì 
hoàn chỉnh, xây dựng được những xưởng sửa chữa tại chỗ. Các đồng chí 
cũng đã xây dựng được cả xưởng đóng thuyên tuy số lượng thuyển đóng 
được chưa nhiều nhưng rất có ý nghĩa vì trứớổ đây, cối gì cũng phải dựa 
vào hâu phương...
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Tóm lại, thành tích của các'đồng chí là rất lớn. Trọng lức tôi điểm lại 
thành tích của các đồng chí thì đồng thòi cũng muốn nói lên một số kinh 
nghiệm. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh một số kinh nghiệm qua những công 
việc dã làm, và sắp tới cần phải chú ý nhiều hơn nữa. Thực tiễn chiến đấu 
của 559 hơn 10 năm qua rất phơng phú, rất sinh động. C6 thể rút ra*nhiều 
kinh nghiệm lớn và bổ ích;  '  (

í  ,.i'.  >

1.  Nhận thức sáu SỊắc nhiệm vụ là cờ sở của mọi tư tưởng chỉ đạo và hành 
động đúng đắn.  ■ >  .  ■

Vì sao chúng ta làm được tuyến 559? Vì có đường lốì đúng của Đảng, vì 
có quyết tâm lớn của Đảng. Hậu phương lớn nhất định phải chi viện tiền 
tuyến lớn. Chi viện trên một quy mộ ngày càng lớn.

Đã có quyết tâm rồi nhưng phải quán triệt được quyết tâm đó. Khi. đã 
đề ra được nhiêm vụ chính trị rồi thì vấn đề tổ chức thực hiện mọi một để 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị đố có tấm quan trọng đặc biệt.

Muốn làm công tác chở tốt thì điều quan trọhg trước tiên là phải nhân 
thức được nhiệm vụ một cốch thật sâu sắc.

Nhiệm vụ quan trọng nhất, nội dung công việc các đồng chí thường ỉàm 
là àưầ người và của cải vật chất ra tiền tuyến.

Vừa rồi tôi đã nói, Đoàn 559 làm nhiệm vụ của một tuyến chi viện 
chiến lược nhằm thực hiện việc chi viện trên một quy mô lớn về người, vê' 
của của miển Bắc xã hội chủ nghĩa đối với miền Nam nước ta và một phần 
nào đôì với cách mạng nước Bạn. Trước đây, trong thư của Quân ủy Trung 
ương có nói: 559 là một đội quân hậu cận chiền lược, một đội quấn chiến 
đấu, sản xuất và giúp Bạn.

iĐạàn 559 là một đội quân hậu. cần làm nhiệm vụ chi viện tiền tuyến. 
Nó có nhiệm vụ phải chiến đấu với địch để thực hiện nhiệm vụ chi viện đó. 
Nhiệm vụ chiến đấu của Đoàn 559 rất quan trọng bồi vì chỉ có trên cơ số 
chiến đấu, đánh bại được âm mưu bao vây, ngăn chăn của địch thì mới 
hoàn thành nhiệm vụ chỉ viện được.

Đoàn 559 là một đội quân chiến đấu bởi vì tuyến chiến lựợc này cũng là 
mặt trận, một hướng giành >giât giữa ta và địch, ở trên tụyến chiến lựợc 
này, địch thực hiện âm mưu bao vây miền Nam, cô lập miền Nam. Chúng 
có nhiệụ.cách: bao vây vựng biển'; bao vây đường bộ, thậm chí đánh ra cả 
mịền Bắc nữa. Chúng đã; tập .trung không qụân và hải quân để làm nhiệm 
vụ này. Nhưng chính chúng đã phải đi đến kết luận là chỉ hạm chế được
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phần nào; thực ra theo báo cáo mật của chúng thì nốxn nay chi viện của ta 
lốn hơn nám trưốc. Ngưdi ỏ miền Bắc vào miền Nam nhiều, hơn năm trước, 
vật chất, của cải đưa vào cũng nhiều hơn trưổc.  ..

Chúng đã dùng mọi thủ đoạn: ném bom từng mục tiêu, từng hệ thống 
mục tiêu, ném bom phá; bom bi, bom từ trường... Thậm chí dùng cả đến tên 
lửa để bắn vào rừng núi. Nhưng năm vừa qua chúng ta vẫn khắc phục và cải 
thiện được tình hình, vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên chưa đạt kế 
hoạch 100%. Mộti mặt vì ta chuyển mình chưa kịp, triển khai có chậhi. Một 
mặt thì thời tiết năm nay có xấu hơn. Nhưng làm được như thế chứng tỏ, dù 
địch có ném bom thế nào chúng ta vẫn chi viện được. Đây là cả một cuộc đọ 
sức giữa ta và địch. Nó dùng âm mưu ngăn chặn. Ta dùng mọi cách để phá 
sự ngăn chặn. Vì vậy, cuộc chiến đấu ỏ đây rất quyết liệt. Chiến đấu quyết 
liệt như vậy chủ yếu là chông không quận địch, nhưng một phần cũng phải 
chốhg bộ binh địch. Chủ yếu trên tuyến Ịà chông biệt kích, nhưng cũng có 
nơi như ở các binh trạm tiếp cân chiến trưòng, ta phải chốhg cả bộ binh địch 
nông ra, Rồi đây, khi ta càng vươn tới tuyến chiến dịch, thì gặp bộ binh địch 
càng nhiều hơn. Ta phải dùng đủ mọi cách để ngăn chặn sự hoạt động của 
chúng. Tóm lại: đây là một đội quân chiến đấu trên một mặt trân, trên một 
trọng điểm chiến lược, cả đôì vối địch, cả đôì vói ta. Nhưng chiến đấu ở đây 
khác với các nơị khác. Chiến đấu ở các nơi khác thì cứ tiêu diệt được địch là 
hoàn thành nhiệm vụ. Chiến đấu ở đây thì tiêu diệt được địch mới chỉ là 
hoàn thành nhiệm vụ tác chiến, chứ chưa phải đã hoàn thành nhiệm vụ chủ 
yếư của tuyến. Bởi vì tác chiến ở đây xét cho cùng chỉ là biện pháp để thực 
hiện vận chuyển chi viện. Quan hệ giữa nhiệm vụ chủ yếu và nhiệm vụ tác 
chiến là.nhưyậy. Tiêu diệt địch Ịà có thành tích về tác chiến, nhưng thành 
tích lốn háy không còn tùy thuộc ở chỗ phục vụ được nhiệm vụ chi viện như 
thế nào. Vì vậy cách tác chiến của ta cũng phải khác. Ví dụ: có thời gian các 
đồng chí bắn rơi được nhiều máy bay, nhựng vận chuyển ở đường này, các 
đồng chí lại bắn rơi máy bay ở đường khác. Đương nhiên máy bay bị bắn rơi, 
số lượng giảm bốt thì nó đến đánh cũng ít hơn. Cũng có tác dụng chừng nào 
đó. Nhưng tác dụng trực tiếp phục vụ cho đội hình vận chuyển của xe thì lại 
không phải là quyểt định lắm, không phải là rõ ràng lắm. Các đồng chí phải 
giải quyết đúng đắn môì quan hệ hữu cơ của độí quân hâu cần với đội quân 
chiến đâu, giữa nhiệm vụ chi viện và nhiệm vụ chiến đấu thì mới hoàn 
thành nhiệm vụ được.

Tuyến 55Ố cố phải là mặt trận không? có phải là tiền tuyến không?
 Là, mặt trân đấy, là, tiền tuyến đấy! Cho nên vừa rồi Quân ủy Trung 

ương đã quyết định chuyển chế độ của 559 sang chế độ đi B. Rõ ràng 559 
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là tiền tuyến nhưng tiền tuyến này lại nhằm phục vụ tiền tuyến ở miền 
Nam. Đánh ở đây là để đưa người và đưa của ra mặt trận. Vây thì bản 
thân nó cũng là một mặt trận. Do vây chúng ta phải chiến đâu tốt nhưng 
đồng thời ỏ mặt trân này chúng ta lại có nhiệm vụ: tất cả cho chiến sĩ ở 
khắp các chiến trường miền Nam đang trực tiếp đánh nhau vối địch.

Cuộc chiến đấu trên tuyến phải nhằm thực hiện cho được mục tiêu hảo 
đảm chi viện. Tất nhiên bắn rơi được nhiều máy bay địch, diệt được nhiều 
bộ binh địch là đã có thành tích rồi, nhưng những thành tích đó phải có 
tác dụng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc đưa người và đưa của ra mặt 
trân. Đây là một tuyến chiến đấu nhằm đốnh bại âm mưu địch định ngăn 
chăn tuyến đường chiến lược của ta, để bảo đảm giao thông vận chuyển.

Ngoài ra tuyến còn có nhiệm vụ tăng gia sản xuất và dân vận (làm 
nhiệm vụ quốc tế). Tăng gia sản xuất giải quyết được nhiều vấn đề. Tăng 
gia sản xuất để tự cải thiện đời sống, đổng thời cũng để giấm bớt được khôi 
lượng vận chuyển. Nếu tăng gia sản xuất tự túc được 1, 2 tháng lương thực 
thì cũng đã là tốt rồi, chẳng những giải quyết được nhu cầu lúc khó khăn, 
cấp bãch, mặt khác lại đỡ phải chở chừng ấy lương thực từ hâu phương 
vào, đỡ tốn công sức biết bao nhiêu! Do đó càng tăng gia sản xuất được 
nhiều thì càng tăng thêm hiệu suâ't vân chuyển chi viện cho tiền tuyến, ở 
những khu vực có điều kiện tăng gia, ta có thể đưa lực lượng đến đó, vừa 
làm vừa xây dựng cơ sở hậu phương cho các đơn vị chiến đấu ỏ gần tuyến 
559, hoặc ồ những nơi thương bệnh binh tập kết trước khi đưa ra miền 
Bắc. Do đó công tác tăng gia sản xuất phải đặt thành vấn đề rất quan 
trọng, và còn phải phát triển thêm nữa.

Về lâu dài, ý đồ của ta là sau này phải ra sức xây dựng và phát triển 
kinh tế miền núi đồng thòi giúp bạn. Giúp đỡ cách mạng Lào là chủ trương 
của Trung ương Đảng ta. Các đồng chí phải góp phần thực hiện nhiệm vụ 
chi viện giúp đỡ cách mạng nước bạn trong phạm vi mà trên đã giao cho 
cốc đồng chí.

Trong thư trước đây, Quân ủy Trung ương gửi các đồng chí đã nhấn 
mạnh: Đoàn 559 phải "phấn đấu để trở thành một đội quân hậu cần chiến 
lược rất giỏi, một đội quân chiến đấu, sản xuất và giúp hạn rất giỏi".

Các đồng chí là một đội quân hậu cần chiến lược, một tuyến chi viện 
chiến lược, ở đây không những phải vận chuyển lương thực, đạn dược và 
mọi yêu cầu của chiến tranh mà còn phải bảo đảm cho hàng vạn quân, 
hàng chục vạn quân đi vào chiến trường, về mặt sản xuất không phải 
chúng ta chỉ nhằm sản xuất để tự túc trưốc mắt mà chúng ta còn nhằm 
xây dựng đất nưóc về lâu dài, xây dựng một vùng chiến lược giàu mạnh, 
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vững chắc. Tầm quan trọng là ở chỗ đó, chứ không phải chỉ dừng lại ở chỗ 
tự túc mà thôi.

Về giúp bạn, chúng ta cũng phải nắm vững chủ trương của Trung ương 
ta và của Trung ương Bạn, tức là xây dựng vê' lâu dài chứ không phải chỉ 
nhằm đáp ứng yêu cầu trưóc mắt...

Trong quyết định của Quân ủy Trung ương về việc sát nhập. Bộ tư lệnh 
500 với Bộ tư lệnh 559 có nói rõ: Bộ Tư lệnh 559 hiện nay còn phải làm cả 
nhiệm vụ của Tổng cục Hậu cần tiền phương, trực tiếp vói một sô' chiến 
trường. DÕ đó phải làm thêm cả việc chỉ đạo hâu cần chiến dịch đôì vối các 
chiến trường. Điều này cũng cần phải thật quán triệt.

Trong toàn bộ các nhiệm vụ của Đoàn 559, các đồng chí phải nắm vững 
nhiệm vụ trung tâm là chi viện chiến lược, hậu cần chiến lược. Hai chữ 
hâu cần hiểu cho tường tân là chi viện về mọi mặt cho chiến trưòng, phải 
bảo đảm lương thực, vũ khí trang bị và vật chất kỹ thuật khác cho bộ đội ỏ 
chiến trường. Chỉ khi nào đưa tận tay người chiến sĩ ở chiến trường thì 
công tác hậu cần mới coi là hoàn thành được nhiệm vụ.

2.  Phải nghiên cứu nắm vững tình hình và đặc điểm của tuyến.
Đây là một tuyến đường chiến lược rất dài, sử dụng cả cơ giới và thô sơ, 

nhưng lây cơ giới làm chủ yếu. Tuyến đường lại chạy qua địa hình rừng 
núi rất hiểm trồ, từ trưóc đến nay không có đường sá. Thòi tiết mỗi vùng 
trên tuyến lại rất khác nhau. Dân cư thưa thớt bao gồm nhiều dân tộc. 
Địch tâp trung đánh phá ác liệt, chủ yếu dùng không quân, nhưng đồng 
thòi cũng dùng bộ binh, biệt kích.

Vê' tính chất mà nói, tuyến chi viện chiến lược đổng thời cũng là một 
tuyến chiến đấu, một hướng chiến đấu vói địch. Nhiệm vụ của nó là nhiệm 
vụ chiến lược nhưng về mặt tác chiến thì nó phải chiến đấu với địch. Phải 
thấy rõ tác chiến đây không phải chỉ để tiêu diệt địch cho nhiều mà thôi, 
mà tiêu diệt địch là để làm cho được nhiệm vụ chi viện. Do đó yêu cầu đôĩ 
với mỗi người cán bộ là phải nắm vững tất cả những đặc điểm của tuyến về 
các mặt như: tình hình địch, địa hình, thời tiết, dân cư, kinh tế.

Chúng ta phải nắm vững tình hình mọi mặt trên tuyến, nhưng chủ yếu 
là phải nắm tình hình địch, xem nó đảnh như thế nào, nó làm những việc 
gì? Có như thế ta mới chiến đấu tốt và làm thất bại mọi âm mưu của nó 
được.

Trưốc hết, phải tìm hiểu quy luật hoạt động của không quân địch. 
Không quân của chúng đánh như thế nào? Máy bay Mỹ tập trung đánh

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



364 ĐẠI TƯỚNG VỖ NGUYÊN GIÁP VỚI cuộc KHĂNG CHIẾN CHỐNGMỸ, cứu NƯỚC

559 nhiều, .đồng thòi nó đánh cả miến Nam nữa chứ không phải chỉ đánh ở 
đây. Chúng ta phải nắm hoạt động của không quân địch, phân tích chỗ 
mạnh, chỗ yếu, khả năng và những mặt hạn chế của nó, nghiên cứu xác 
định cách đánh của ta như thế nào cỊiọ có hiệu quả nhất. Động thời phải 
nắm hoạt động của bọn biệt kích, vì chúng cũng lợi hại. Thổ phỉ Lào cũng 
rất lợi hại. Lại còn bọn bộ binh nống ra nữa. Phải nghiên cứu xem khả 
năng của chúng như thế nào. Ta phải nắm đứợc những thủ đoạn đánh phá 
của địch, bởi vì các đồng chí phải trực tiếp chiến đấu với chúng nó.

Tôi đồng ý với nhận định của Đảng ủy 559 nói là địch có không quân 
mạnh nhưng mà không quân không thể làm chủ được mặt đất. Kinh 
nghiệm của miền Bắc cũng thế. Dù không quân Mỹ có hiện đại như thế 
nào, mật độ đông như thế nào, chúng ta vẫn có cách đánh tốt kết hợp với 
nhiều cách đối phó khác nữa. chúng ta phải đánh địch một each toàn diện 
kết hợp cả phòng trẩnh tốt và bô trí phân tán. Không quân không thể 
quyết định được chiến trường. Không quân của chứng có cái mạnh nhưng 
cũng có nhược điểm là không bao gid làm chủ được mặt đất. Bây giò chính 
bọn Tư lệnh Mỹ ỏ Thái Bình Dương, bọn Tổng chỉ huy không quân Mỹ 
cũng đã phải kết luận là dùng không quân đánh phá nhằm ngàn chặn sự 
chi viện là rất khó khãn, bởi vì mỗi nâm chúng đều thấy người và của của 
miền Bắc chi viện vào, miến Nam càng nhiều hơn. Đương nhiên chúng có 
gây cho ta một số khó khăn và tổn thất nhất định. Ta phải làm thế nào 
khắc phục khó khăn và giảm bớt những tổn thất đi. Phải nhận là không 
quân nó mạnh, rất mạnh, nhưng lại có những mặt hạm chế, vẫn có những 
chỗ yếu. Tuyến 559 rất dài, chúng đánh nơi này thì riơi khác không đánh 
được mạnh. Tập trung đánh nơi này thì nơi khác sơ hỏ. Tập trung đánh lúc 
này thì lúc khác sơ hở. Kết luận đó rất đúng.  ,

Lức này lục quân của chúng đang giảm bớt, không quân của chúng có 
thể tăng, nhưng cũng chỉ có thể tăng lên chừng nào thôi vì chúng cũng có 
nhiều khố khăn. Không thể cố chuyện huy động thật nhiều không quân 
trong lúc chiến tranh Việt Nam đang xuống thang! Điều đó không dễ 
dàng. Huy động lực lượng lớn không quân thì phải giải quyết nhiều vến 
đề vể chính trị, về quân sự, lại phải có tiến bạc nữa. Trong cái thế chung 
của đế quốc Mỹ hiện; nay không thể có chuyện tăng thật mạnh lực lượng 
không quân. Đó là chưa nói đến chuyện gần đây chúng còn phải giảm bổt 
tầu chỏ máy bay. Không quân của chúng cũng đã bị tẩn thất rất lón về 
người. Cho nên dư luận Mỹ xôn xao nhiều. Ta cho rằng nó có thể táng lên 
chừng mực nào đó, tàng có hạn. Nếu nói Mỹ có lực lựợng mạnh, qó thể 
tăng vô hạn độ thì không đúng, vế rÁch đánh của không quân Mỹ, có một 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



MỘT só TÁC phẩm, BAl VIÉT, bài nó i... 365

điểm Cần lưu ý: không quân của nó hiện đại, và nó rút kinh nghiêm rất 
nhanh, nó cải tiến cách đánh rất nhanh. Các đồng chí biết các loại bom 
đạn chúng dùng, chúng đã hết sức chú ý cải tiến. Gần đây nó thả những 
chết độc hoá học.

Mỗi cách đánh đều đạt được một cái đích nhất định. Nhưng bên cạnh đó 
cũng có những cái sơ hở của nó. Cho nên cầp phảỉ theo dõi về chiến lược 
nói chung, vê' chiến dịch, chiến thuật, rồi lặi cả vê' những thủ đoạn cụ thể 
nữa. Theo dõi như các đồng chí đã làm là tốt, rất đúng phương hướng, 
nhưng bây giờ cần phải làm tốt hơn.

Việc tìm hiểu, nắm vững địa hình là rất quan trọng. Phải dựa vào địa 
hình để xây dựng tuyến đưòng. Phải chọn những chỗ nào có điều kiện làm 
đường tốt, chỗ nào địch khó đánh phá; rồi lại chọn chỗ nào làm đưòng cho 
xe lớn, chỗ nào làm đường cho xe con, xe thồ... chỗ nào làm tuyến đường 
chính, chỗ nào làm đường tránh... Phải chú ý cả những địa hình có thể 
dùng đưòng sông. Công binh ta không những phải giỏi làm đưòng chiến 
lược chung mà còn phải giỏi làm đưòng tránh và đưòng xe con nữa, chúng 
ta còn phải giỏi làm chủ cả sông ngòi, thác..: Thí dụ như trên sông Xê 
Công, đồng chí Trương Xuân Hoà anh hùng quyết thắng đã hoạt động tốt. 
Các đồng chí cũng hoạt động ở khu vực Bạc rất tốt. Cho nên phải thành 
thạo địa hình. Phải tìm chỗ trên địa hình Trường Sơn, trên cốc cao nguyên 
ồ Trung  Hạ Lào để làm những con đường thật tốt, vững chắc về lâu dài 
Nắm vững địa hình không những để phục vụ làm đường tốt mà còn phục 
vụ được việc xây dựng hệ thông kho tàng, xây dựng những khu vực hậu 
cần, những khu vực cơ động, những đường cho bộ đội hành quân... Vấn đề 
địa hình quan trọng lắm. Các đồng chí đã có nhiều kinh nghiệm thực tế, 1 
nhưng có trường hợp mới chỉ đi quan sát địa hình sơ sơ về đã vội kết luân 
là không đi được, không mở đưòng được. Thí dụ đường 20, lúc đầu có một 
số người kết luận là không mỏ đường được. Cuối cùng vẫn làm được. Con 
đưòng từ La Hạp vào động Con Tiên cũng vây. Lúc đầu cũng có ngưòi cho 
là không làm được. Tại sao? Không làm được đường xe to thì ta làm đường 
xe nhỏ. Đương nhiên cũng có những đoạn dốc quá, không làm được thì ta 
chọn đoạn khác.

Về thời tiết, các đồng chí hói ồ bên đó tình hình hai mùa mưa nắng rõ 
rệt. Nhưng lại ít sương mù. Trái lại ồ bên ta thi lại nhiều sướng mù. Phải 
nghiên cứu xem những lúc nào mấy bay khó hoạt động, ở miền Bắc cố 
những lủc không quân địch hoạt động giảm hẳn đi, thí dụ về tháng 2 
tháng 3 chẳng hạn. Do đó ta phải nghiên cửu xem thdi tiết đã ảnh hứỗríg 
đến hoạt động của không quân như thế nào. Các đồng chí phấi bố trí người 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



366 ĐẠI TƯỚNG Võ NGUYÊN GIÁP VỚI cuộc KHÁNG CHIẾN CHỔNG MỸ, cứu NƯỚC

chuyên theo dõi vấn đề này. Không nghiên cứu thì không ra vấn đề đâu. 
Thời tiết có sương mù thì rất thuận tiện cho ta. ở Điện Biên Phủ có lúc xe 
đi trên đường đến gần 11 giò trưa mà vẫn an toàn vì ta đã chủ động nắm 
thời tiết, biết lợi dụng sương mù. Các đồng chí còn phải nghiên cứu thòi 
tiết mùa khô và mùa mưa ra sao. Nghiên cứu để sau này ta sẽ xây dựng 
những con đường có khả nâng xe chạy được quanh năm. Một năm có 12 
tháng, thế mà mình lại phjải bỏ đi mất mấy tháng mùa mưa thì phí quá. 
Phải nghiên cứu làm đường cả ỏ tây Trường Sơn và đông Trưòng Sơn để có 
thể tân dụng được cả năm. Khi không dùng được đường phía tây thì đi 
đường phía đông.

Vấn đề thời tiết còn quan trọng đốì với việc bảo quản khí tài, bảo đảm 
kỹ thuật. Nhất là đôì với phương tiện thông tin. Sau này phải nghiên cứu 
kỹ vì ở chỗ các đồng chí độ ẩm rất cao. Nếu ngành hậu cần trong quân đội 
bảo quản tốt được khí tài trên núi rừng Trường Sơn thì ỏ chỗ khác cũng sẽ 
bảo quản được.

Các đồng chí còn phải nắm cả tình hình dân cư nữa. Phải chú ý dân cư 
ở cả phía bên ta và phía bên Lào. Chúng ta phải đi sâu tìm hiểu, hiểu về 
phong tục tập quán, hiểu về mặt chính trị. ở đây có ít ngưòi. Chúng ta 
càng phải rất quý người. Dân tộc Pa Cô, dân tộc Vân Kiều... trên đất ta, và 
ỗ Lào cũng có eác dân tộc ít người thật đáng quý. Trước đây các đồng chí 
làm đường đến đâu, dân chạy đến đấy. Bây giò các đồng chí làm đường đến 
đâu, dân mừng đến đấy.

Ta phải nắm được tình hình dân và làm tốt công tác dân vận. Sau này 
Trung ương còn đưa nhiều người lên nữa để mở mang vùng núi, phát triển 
kinh tế. ở tây Trường Sơn, được sự đồng ý của Bạn, các đồng chí đã khai 
thác một số gỗ để phục vụ nhu cồu quân sự. Nhưng phải chú ý một điều là 
khai thốc phải có kế hoạch, không được chặt phá lung tung. Khai thác phải 
đi đôi vói bảo vệ rừng. Phá rừng một cách vô tổ chức là rất nguy hiểm vì 
sau này hàng chục năm chưa chắc đã phục hồi được. Phải tìm hiểu khả 
năng gỗ ỏ đó như thế nào; rồi lại còn phải hiểu đất đai và cách thức trồng 
trọt như thế nào nữa. O Trường Sơn, nhiều nơi khí hâu và đất đai rất tốt, 
có nhiều khả năng trồng cây công nghiệp. Phải hiểu trước mắt có những 
loại cây gì, mọc nhanh hay châm, để sử dụng vào việc ngụy trang bằng 
cách trồng cây. Lại phải biết loại cây gì địch thả hoá chất độc mà vẫn 
không bị rụng lá. Chúng ta phải nghiên cứu như thế, ta cũng phải nắm tỉ 
mỉ như thế thì mói làm được tốt nhiệm vụ. về mặt quân y, chúng ta cũng 
phải nghiên cứu bệnh sốt rét trên núi rừng Trưòng Sơn và núi rừng Tây 
Nguyên như thế nào...
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Tóm lại, phải nắm tình hình địch để mà đánh giặc. Phải nắm tình hình 
địa hình, tình hình thời tiết và tinh hình nhân dân. để phục vụ nhiệm 
vụ trưởc mắt, vừa để chuẩn bị cho nhiệm vụ sau này. về tăng gia sản 
xuất, trước mắt là làm rau và chăn nuôi để tăng chất thịt, nhưng về lâu 
dài thì phải nghiên cứu làm một cách cơ bản hơn, vì chúng ta phải làm với 
quy mô ngày càng lớn. Tổ chức cho hàng vạn, hàng chục vạn quân đi và 
đưa hàng chục vạn tấn hàng vào miền Nam không phải là việc nhỏ. Nó đòi 
hỏi cán bộ chúng ta phải có tri thức quân sự vì đây là đi đánh giặc, đồng 
thời phải có tri thức về kinh tế, về khoa học kỹ thuật, về nghiệp vụ hâu 
cần. Lại phải biết làm công tác chính trị đối với nhân dân. Tôi có xem tập 
thơ của các đồng chí trong đó có nhũng bài không nhũng chỉ ca ngợi trước 
mắt mà còn ca ngợi cả tương lai nữa. Như thế là rất tốt.

Yêu cầu không ngừng nâng cao tri thức quân sự là một yêu cầu cấp 
bách. Không quân của mình hoạt động trên chiến trường rừng núi như thế 
nào, các đồng chí đều thấy rồi. Phải tổng kết cách đánh không quân Mỹ 
trên địa hình rừng núi để làm thành tặi liệu. Hà Nội đâu có rừng núi như 
thế? Tây Bắc có núi rừng nhưng địch không đánh nhiều như ỏ đây. Cho 
nên nó đánh các đồng chí nhiều cũng là cơ hội tốt để các đồng chí tổng kết, 
rút kinh nghiệm. Trong điều kiện thòi tiết như vây, các đồng chí đã bảo 
quản khí tài, bảo quản đạn dược như thế nào thì xuống cấp, như thế nào 
thì tốt?... Chúng ta phải xây dựng một đội ngũ cán bộ không những giỏi vế 
quân sự mà còn giỏi về kinh tế, kỹ thuật, nghiệp vụ hậu cần. Phải có một 
đội ngũ cán bộ chuyên viên về các mặt đó để mở mang cốc vùng chiến lược 
vê' hậu cần và vê' kinh tế.

Về công tác dân vận tôi có kinh nghiệm hồi â Việt Bắc: tôi phải học nói 
mấy thứ tiếng. Không phải là khoe đâu, nhưng mà mình đến bản, các anh 
thì biết, nói nhưng các chị thì không biết nói tiếng Kinh Mình không biết 
tiếng mà lại phải đi huân luyện thì huấn luyện cái gì. Anh nói người ta 
không hiểu. Cán bộ dân vân mà hiểu biết được phong tục tập quán và nói 
được tiếng của nhân dân địa phương là rất tốt. Trong công tác dân vân, 
phải phân đấu làm sao để cuộc sống của nhân dân được thay đổi, ngày một 
tiến bộ.

Yêu cầu đôì với các đồng chí rất nhiều, nhưng chủ yếu và trưốc hết vẫn 
là làm tốt công tác chi viện, biết đánh giặc và hiểu sâu sắc công tác hậu 
cần. Phải nhận thức đầy đủ nhiệm vụ. Điểm thú hai là cần phải năm vững 
tình hình mọi mặt trên tuyến để làm công tác được tốt. Điểm thứ ba là mở 
đường, giữ đưòng và bảo đảm gịao thông vận chuyển thông suất. Cuộc 
chiến đấu của các đồng chí rất quyết liệt vì tuyến 559 là một tuyến chiến 
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đấu. Đoàn 559 là một binh đoàn chi viện chiến lược gồm nhiều binh chủng 
hợp thành, cho nên công việc đó đòi hỏi phải vận dụng mội cách sáng tạo 
tri thức khoa học quân sự và tri thức khoa học kỹthuật, v.v... Tô’ chức chỉ 
đạo và chỉ huy tốt để hoàn thành nhiệm vụ; đó là cả một cuộc chiến đấu, 
chiến đấu quyết liệt chứ không phải chiến đấu hình thưòng. Công tác mồ 
đường ở đây là vừa chiến đấu vừa mở đường và bảo vệ đường. Công tốc vân 
chuyển cũng là vừa chiến đấu vừa vân chuyển, v.v... Cho nên Đảng ủy đâ 
xác định đây là cuộc chiến đấu của một đơn vị binh chủng hợp thành, 
trùng đó lây bỉnh chủng vận tải làm trung tâm, là rất đúng. Trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước hiện nay, tuyến 559 có nhiều kinh nghiệm 
tiên tiến về mặt này. Những kinh nghiệm của các đồng chí có tác dụng góp 
phần vào việc phát triển khoa học quân sự của ta trong cuộc kháng chiến 
hiện nay và sẽ giúp chúng ta xây dựng được một nển nghệ thuật quân sự 
tiên tiến sau này.

3.  Phải xẩy dựng lực lượng cho phù hợp.
’thành tích của các đồng chí đạt được vừa qua nhất định gắn liển vối việc 

xây dựng lực lượng tốt. Đoàn 559 là một binh đoàn chi việíì' chiến lược. Nó đã 
có nề nếp tổ chức tương đốì tốt. Nói tổ chức ijiên chế hợp lý lâ nói đến các lực 
lượng chủ yếu, các binh chủng vận tải, công binh, thông tin, cao xạ phốo..., 
cỗ tỷ lệ như thế nào cho cân đôì so vồi nhiêm vụ. Tôi có xem qua tỷ lệ, tôi 
cữiig thấy hiện nay như thế là cơ bản phù hợp. Nhưng trong quố trình công 
tác, chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu để có căn cứ, có cơ sồ để xây dựng tô’ 
chức đáp ứng được nhiệm vụ và không ngừng cải tiến công tác.

Về tổ chức binh trạm, có phân rõ từng loại binh trạm, cố tô’ chức phù 
hợp cho từng loại, như thế là tốt.

Còn một điểm cụ thể nữa là bộ phận nghi binh, cần Ỵtổ chức biên chế 
như thế nào?

Nên phân công một cán bộ hoặc một tổ làm công tác nghiên cứu tổng 
kết thuộc cơ quan Bộ Tử lệnh, bởi vì trên cả một tuyến chiến lược như thế 
thì cần có nghiên cứu, tổng kết từ việc xác định biên chế tổ chức các lực 
lượng, đến việc xây dựng cơ sỏ vật chất kỹ thuật, đi đến phát huy được 
hiệu suất caơ.

Nêu lên ví dụ như t?ên, mục'đích để các đổng chí nghiên cứu tổ chức 
biên chế làm saó cho nó hợp lý nhất, mạnh mà gõh, để tàhg thêm thành 
phần trực tiếp' chiến đấu, tắng thêm hiều suất công tác.

Với một lực lượng như vậy, vói một cơ sở vật chất kỹ thùặt như vậy thl 
phải hết sức chăm lo tổ chức Đảng, cHăm lo đội 'ngũ cáh bộ hớn nữa. Chăm 
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lo tổ chức Đảng là làm sao cho tô’ chức đó vững mạnh, bảo đảm cho chi bộ 
có sức mạnh Ịãnh đạo bảo đảm hoàn thành tốt được nhiệm vụ, có khả năng 
lãnh đạo toàn diện cả về chiến đấu và về khoa học kỹ thuật. Chăm lo đội 
ngũ cán bộ là bồi dưỡng cho cán bộ vê' trình độ chính trị, tri thức quân sự, 
tri thức khoa học kỹ thuật, Vấn đề này lớn lắm. ở đây có nhiều binh 
chủng, thì binh chủng nào bồi dưỡng đội ngũ cán bộ binh chủng ấy. Nhưng 
nói chung, phải chú trọng làm sao cho người cán bộ cố đủ chất lượng chính 
trị, khả năng khoa học kỹ thuật để làm nhiệm vụ trước mắt và cần chú 
trọng đến tương lai của người cán bộ.

Mặc dù các đồng chí công tác rất bận, nhưng chính trong công tốé, 
trong chiến đấu như thế càng có điều kiện tốt để bềi dưỡng cán bộ. cần 
làm sao để các Đảng ủy, đặc biệt là cơ quan giúp lãnh đạo, các đồng chí 
làm công tác cán bộ các cấp, quán triệt chủ trương của Quân ủy Trung 
ương, giúp Đảng ủy làm tốt công tác cán bộ, chăm sóc làm sao cho cán bộ 
ta làm tốt nhiệm vụ và nhìn về lâu dài phải đào tạo, bồi dưộng pán bộ như 
thế nào. Trong điểu kiện chiến đấu ác liệt càng phải đặc biệt chăm lo về 
sức khỏe của cán bộ. Còn về chính sách tỊiì Quân ủy Trụng ương vừa cố 
quyết định chuyển các đồng chí đi chiến đấu trên mặt trận 559 hưởng 
quyền lợi đi B. Như thế đối vói cán bộ cũng như đối vối chiến sĩ, về mặt 
chính sách được bảo đảm tốt hơn.

. •  / 1  •

Lúc cần thiết phải xả thân để làm nhiệm vụ thì ta phải kiên quyết, nhưng 
trong lãnh đạo phải làm sao để giảm bớt hy sinh, tổn thất cán bộ, chiến sĩ.

Trong tư tưởng quân sự của Đảng ta, hết sức chú trọng vấn đề chất 
lượng, nâng cao hiệu suất chiến đấu. Vấn đề này đối vối mọi quân đội cách 
mạng đều rất quan trọng, nhưng đối vối quân đội ta lại càng thiết thân 
hơn. Bởi vì ta không có hàng triệu quân và hàng trám triệu dân. Vũ khí 
đạn dược ta cũng không nhiều như các nước khác. Vì vậy đâý là khoa học, 
là tư tưởng quân sự của một nưổc đất không rộng, ngưòi không đông, đánh 
nhau vổi một kẻ địch rất hung bạo mà đông hơn ta rất nhiều, muốn đánh 
thắng nó thì phải coi trọng chất lượng chiến đấu lực lượng vũ trang của 
mình, nâng cao hiệu suất chiến đấu, hiệu suất ỵề chiến lược, chiến dịcb và 
chiến đấu. Cho nên nói phát triển tư tưỏng lây ít đánh nhiều, vừa đánh 
nhỏ, vừa đánh vừa, vừa đánh lốn, Không phải lấy ít đánh nhiều là chỉ 
đánh nhỏ mà thôi. Lấy ít đánh nhiều, lấy trang bị kém địch mà đánh 
thắng một kẻ địch có trang bị hiện đại hơn, đó là sồ trường của ta. Bộ đội 
ta có đầy đủ khả năng để nâng cao lên mãi hiệu suất chiến đấu. Ví như 
dân quân tự vệ, lúc kháng chiến chống Pháp chưa bắn rơi được máy bay 
địch. Nhưng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, dân quân tự vệ bắn rơi biết 
bao nhiêu máy bay. Súng trường ỏ miền Nam bắn rơi nhiều máy bay. Cho 
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nên hiệu lực chiến đấu lên. Còn như lực lượng đặc công vừa rồi đánh trân 
Đồng Dù là căn cứ sư đoàn của địch mà ta chỉ dùng lực lượng trên 2 tiểu 
đoàn đặc công, chỉ 350 người, thế mà diệt hơn 1.000 địch và 70  80 máy 
bay. Địch bị thiệt hại rất nặng, ta chỉ thương vong hai đồng chí. Như vây 
ta có thể trả lời câu hỏi vì sao dân tộc Việt Nam đánh được Mỹ. Đó là cách 
đánh đầy mưu trí và sáng tạo. Cách đánh của ta là cách đánh của chiến 
tranh nhân dân. Hiệu lực của nó cao. Hiệu lực chiến đấu và hiệu lực công 
tác, là một điểm rất quan trọng trong khoa học quân sự Việt Nam. Đó là 
kết hợp tinh thần kiên quyết vói trí tuệ, thông minh của người cán bộ, 
chiến sĩ. Cho nên trong công tác tuyến 559 làm sao phát huy mọi sáng 
kiến có hiệu lực. Phát huy hết hiệu lực ở đây lây gì để đo? Đó là với lực 
lượng nhất định của 559, đưa được bao nhiêu quân đến chiến trường, bao 
nhiêu lương thực, đạn dược đến tận tay chiến sĩ? Trong chiến đấu ta tiêu 
diệt được bao nhiêu địch mà ta thương vong bao nhiêu?

Ngoài việc làm cho chất lượng được nâng cao, còn phải làm cho cơ sở vật 
chất và kỹ thuật được tăng lên, phải cải tiến kỹ thuật để giảm bớt được số 
ngưòi. Ví dụ như đơn vị vận tải đường sông, trước một tiểu đoàn, bây giờ 
chỉ có một đại đội, nhưng có ca nô máy, nên vận chuyển nhiều hơn trưốc. 
Đoàn 559 mới có lực lượng đường ốhg. Đường ốhg không có gì cao siêu lắm, 
nhưng nó giải quyết được vấn đề bảo đảm cung cấp xăng dầu, có thể thay 
thế được hàng trăm xe mà tổn thất, thương vong rất ít. Công binh và các 
lực lượng khác cũng thế, phải ra sức cải tiến kỹ thuật, cả về trang bị, 
phương tiện, cả cách thi công nữa. Với một tuyến vận tải ở xa hâu phương 
thì phải phấn đấu để không ngừng nâng cao hiệu suất công tác, hiệu suất 
chiến đấu. Đó là xuất phát từ quan điểm cần kiệm xây dựng quân đội, cần 
kiệm trong cách đánh giặc để có lực lượng mà đánh giặc.

Tôi đã nêu lên một số' vấn đề, nhất là vấn đề tăng hiệu suất chiến đấu 
và công tác. Với đầu óc sáng tạo của anh em, thì còn có khả năng tăng hiệu 
suất nhiều hơn nữa. Chúng ta phải nhận thức rõ: Tuy Trung ương và 
Quân ủy Trung ương không tiếc gì để chỉ viện cho miền Nam, nhưng nhân 
lực và vật chất của miền Bắc cũng có hạn. Cho nên phải phát huy sáng 
kiến, làm cho mỗi con người Việt Nam đánh được nhiều địch, làm được 
nhiều việc, với hiệu suất cao. Quan điểm này không những phù hợp trong 
chiến tranh mà còn rất phù hợp với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
sáu này.

4.  Về tư tưởng tác chiến, phải nắm vững mục đích tác chiến ở đây là bảo 
đảm giao thông vận tải. Nói bảo đảm giao thông vận tải tức là bảo vệ 
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đường, cầu, bảo đảm vận chuyển thông suốt. Có khi bắn rơi được nhiều 
máy bay địch mà đường tắc, xe không vận chuyển được là hoàn thành 
nhiệm vụ chưa tốt. Ngược lại bắn rơi máy bay địch được ít, nhưng vân 
chuyển thông suốt, an toàn là cơ bản đạt được mục đích rồi. Đây là một 
đặc điểm trong chiến đấu bảo vệ giao thông trên Tuyến 559. Điểm đó quan 
trọng lắm. Ta nói đánh địch mà đi là như vậy. Còn nói địch phá, ta sửa ta 
đi cũng được. Nhưng nói địch phá, ta cứ đi thì không được. Đi như thê là đỉ 
ẩu. Dọc đường, tôi thấy có nhiều khẩu hiệu như vậy. Địch đánh, ta chiến 
đấu để bảo vệ cầu, đường, bảo vệ xe và hàng hoá, ta sửa chữa đường, cầu 
để bảo đảm giao thông vận tải thông suốt. Như thế là rất cách mạng.

Trong tác chiến hiệp đồng binh chủng nói chung, các binh chủng cùng 
nhau phôi hợp để tiêu diệt địch, lấy bộ binh làm trung tâm. ơ đây thì 
khác, xuất phát từ đặc điểm của nhiệm vụ, phải lấy binh chủng vận tải 
làm trung tâm. Như thế là rất đúng.

Xác định binh trạm là đơn vị có nhiều binh chủng hợp thành, thì phải 
có tư tưởng tác chiến. Tác chiến chống biệt kích, chống bộ binh địch thì 
theo các quy luật bình thường. Nhưng tác chiến ỏ đây chủ yếu là đánh 
không quân địch, mà không quân địch lại đánh giao thông vận tải của ta. 
Lực lượng cao xạ cần nắm vững tư tưởng tác chiến của cao xạ là phục vụ 
yêu cầu vận chuyển. Để bảo vệ giao thông vân tải, pháo cao xạ phải kết 
hợp chặt chẽ, có lúc đánh tại chỗ, có lúc cơ động. Chứng ta tác chiến vối 
không quân địch thì phải diệt máy bay của nó. Muốh đánh ta, nó phải tìm 
được mục tiêu, thế mà mục tiêu của mình lại nằm sò sò ra đó. Do đó một 
mặt chúng ta phải tác chiến cho giỏi. Mặt khác, kết hợp vói phòng tránh, 
ngụy trang, giữ bí mật mục tiêu cho giỏi. Phòng tránh trên cơ sở đánh địch 
chứ không phòng tránh đơn thuần. Bây giò nói đến hai chữ phòng tránh, 
nói nôm na như vậy có lẽ không nêu hết được ý nghĩa chiến lược của nó. 
Thực ra phòng tránh, ngụy trang, giữ bí mật... có tầm quan trọng về chiến 
lược. Nó quan trọng lắm. Địch đến ném bom. Thì ta phải làm thế nào dùng 
đủ mọi cách để làm cho hành động tiến công của địch mất hiệu lực hay là 
giảm hiệu lực đi. Trên cơ sở đó ta tiêu diệt địch. Cho nên ở đây hành động 
phòng.tránh, ngụy trang, nghi binh, phân tán mục tiêu có tác dụng rất 
lớn. Có khi có tác dụng quyết định.

Trong chiến tranh hiện đại, ngụy trang, nghi binh còn phát triển đến 
mức dùng nhiều phương tiện tạo ra những thành phố giả ở chỗ khác, để 
lừa địch đánh vào đây. Ta chưa làm được như thế, nên vấn đề phòng tránh 
càng vô cùng quan trọng. Không thể coi nhẹ việc phân tán, giữ bí mật mục 
tiêu. Tiến hành nghi binh là để làm lạc hướng địch, thực hiện được yếu tố
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bí mật, bất ngờ. Nói chung, bí mật là chiến lược, chiến thuật của ta. Nó rất 
quan trọng vì ta lấy ít đánh nhiều, vũ khí của ta không bằng địch. Đánh 
địch mà giữ được bí mật, bất ngò là chắc thắng. Nhưng đến một trình độ 
nào đó ta không giữ được bí mật, bất ngò hoàn toàn đâu. Mọi việc đã lộ ra 
rồi cũng phải tìm cách xử trí. Phải mưu trí, sáng tạo tìm ra thế bí mật, bất 
ngờ khác để thắng địch. Như thế mới phát huy được tính tích cực, chủ 
động. Nếu địch đánh không trúng mục tiêu (kho, xe, cầu, ngầm) của ta mà 
lại dẫn xác đến cho ta đánh thì đó là cơ hội diệt địch rất tốt. Phải làm cho 
ý chí tiến công của địch bị mất hoặc giảm sút. Biến ý chí tiến công của ta 
thành cơ hội diệt địch, thực hiện được mục đích đặt ra. Nhưng ở dây là con 
đưống, không thể giấu được địch! Là trọng điểm lại càng không giấu được 
địch! Cho nên nói bí mật, bất ngơ là phải phát huy cao độ bí mật, bất ngò 
ngay trong tác chiến. Còn trong mở đường, bảo vệ trọng điểm, ta phải giữ 
bí mật, bất ngờ như thế nào, dù được ít thôi cũng vẫn tốt. Nhưng địch 
đánh đường này ta vẫn đi được đường khác; đánh đường chính thì ta đi 
đường tránh... Tôi rất tán thành ý kiến nên tổ chức một bộ phân chuyên 
phụ trách công tác nghi binh. Địch đến ném bom vào kho giả trong khi kho 
thật của chúng ta lại ở chỗ khác. Như thế tức là ta đã làm cho hành động 
tiến công của địch mất hiệu lực, tiêu hao đạn dược một cách vô ích. Có 
trưòng hợp địch tập trung đánh đường A, ta tập trung xe chạy đưòng B là 
chủ yếu. Trong khi đó ở đưòng A, ta vẫn tổ chức chò một số xe chạy nghi 
binh để lừa địch. Đến khi địch chuyển sang đánh đưdtìg B thì ta lại tập 
trung chạy đường A hoặc đưòng c... Địch không có cách nào gây thiệt hại 
nhiều cho ta được. Cho nên nói đánh địch là phải kiên cường nhưng đồng 
thồi cũng phải mưu trí và sáng tạo. Điều đó quan trọng lắm. Nếu cứ làm 
ốn theo kiểu đơn điệu thì đôì với một kẻ địch xảo quyệt như thế, chúng ta 
không thể phát huy được hết sức mạnh của mình. Chúng ta phải làm thế 
nào có được kỹ thuật tất để chống địch đánh phá, làm thế nào để phân tán 
những kho tàng, những xe cộ của ta, làm sao nắm được quy luật của địch, 
lợi dụng triệt để nhũng sơ hở của chúng để tăng mức độ an toàn cho ta, 
đồng thòi để đánh địch cho có hiệu qùâ. Đánh địch kết hợp với phòng 
tranh quan trọng lắm. cần phải phát triển hơn nữa. Theo cốc đồng chí 
tổng kết thì vừa qua công tác nghi binh và ngụy trang đã thu hút được 
20% bom đạn địch. Như thế là rất tốt.  ‘

Hồi ở Điện Biên Phủ ta có 22 khẩu lựu pháo 105mm thôi. Nhưng suốt 
bao nhiêu ngày đêm đánh địch, cuối cừng chỉ cỗ một khẩu bị chúng bắn 
trúng hỏng càng và một khẩu nữa hỏng' một bộ phận nhỏ nhưng chữá 
được. Vì sao chúng ta giữ được như thế? Chính vì chúng ta dã nghi binh và 
ngụy trang tốt. Tất cả máy bay đều trút bom vào trân địa nghi binh. Vừa
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rồi pháo ở Khe Sanh cũng làm được như vây. Có một đại đội chỉ bị thương 
một ngưòi trong thòi gian trên hai tháng chiến đấu ở Khe Sanh. Nói chung 
pháo binh thựơng vong rất ít mà mục tiêu thì lại to. Cho nên, đánh giá cao 
không quận địch là không đúng đâu. Tất nhiên cũng không nên đánh giá 
nó thấp. Nếu máy bay nó đến mà xe cứ phơi mình ra hoặc cứ nhằm những 
chỗ bùn lậy mà đứng thì cũng nên đánh giá địch cao. Hoặc không tổ chức 
chỉ huy giao thông cho tốt mà để cho các đọàn xe đụng nhau ùn lại thì rất 
nguy hiểm.  ,

Trên tuyến, vừa qua địch tập trung đánh phá như thế nào ta vẫn vận 
chuyển thông suốt. Kiên quyết chiến đấu kết hợp với mưu trí, sáng tạo, 
làm đưòng vòng đường tránh, tích cực nghi binh... Phải làm đủ mọi cách 
chứ chỉ dùng một cách là không được. Dùng một cách thì khó khăn 
rất nhiều.

Bây giò nói đến việc địch dùng bọn biệt kích làm tai mắt. Một tên biệt 
kích cũng ví như một máy bay trinh sát nhưng có thể còn lợi hại hơn 
nhiều. Chỉ cần một tên nằm trên đỉnh núi cao là có thể đếm được bao 
nhiêu xe ra vào. Các đồng chí nói trên các đỉnh núi trước đây có biệt kích, 
nhưng nay ta đã quét đi rồi. Ta có quét nhưng nếu chưa quét sạch được 
biệt kích thì hâu quả sẽ rất nghiêm trọng: hễ biệt kích phát hiện ra ta là 
máy bay nó kéo đến đánh ngay! Ta bô' trí lực lượng đi quét hết biệt kích, 
thì tình hìnhrsẽ khác hẳn. Nếu các đồng chí không chú ý vân đê' biệt kích, 
không làm công tác quần chúng cho tốt thì tình hình sẽ trở nên xấu. Đã có 
trường hợp chúng ta sơ hở để biệt kích trà trộn vào hàng ngũ của mình mà 
không biết. Đến lúc nó sợ, nó tự thú... "Em là biệt kích đây, em xin đi vối 
quân đội nhân dân..." chúng ta mới biết. Đó cũng là chuyện lạ. Tất nhiên 
đó chỉ là cá biệt, nhưng trên đòi này còn những chuyện như thế.

Còn nói về bộ binh địch, thì đây là loại bộ binh đã mất tinh thần: lính 
Mỹ mất tinh thần, thằng ngụy miền Nam mất tinh thần, thằng ngụy Lào 
cũng mất tinh thần. Cho nên bộ đội trên tuyến phải phát huy khả năng 
sẵn có của mình để đánh cả đơn vị tiểu đoàn của địch trồ lên. Đặc biệt ố 
các trọng điểm, 559 phải làm sao để đánh giỏi. Các đồng chí phải nắm địch 
cho chắc, nắm đặc điểm của nó, nắm quy luật của nó. Phải phân tích được 
chỗ mạnh, chỗ yếu của nó. Phải nắm vững địa hình, chỗ nào hiểm trỏ, chỗ 
nào bằng phẳng...

ở cốc binh trạm, nhất là các binh trạm tiếp giáp vối tuyến chiến dịch, 
cần phải tăng cưòng khả năng chiến đấu của bộ đội, đánh địch cả ỏ mặt 
đất và trên không. Muốn vây, phải trang bị, huấn luyện kỹ thúật, chiến 
thuật bộ binh cho bộ đội. Nói tốc chiến bộ binh đây không phải chỉ là bộ 
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binh .đơn thuần. Phải làm sao cho bộ đội cơ quan, kho, bệnh viện, nhất 1A 
công binh trên tuyến giỏi đánh địch mặt đất. Dù ít người, nhưng đưỢQ 
huân luyện thành thạo, kết hợp với bãi mìn, lựu đạn gài để chống địch 
xâm’ nhập có hiệu quả. vấn đề này, Nam Bộ có nhiều kinh nghiệm: ở cáQ 
kho, người ít, nhưng địch vào là ăn mìn, lựu đạn gài và bị bắn ,tỉa. BỊ thiệt 
hại, địch không dám xông xáo, nên ta vẫn có điều kiện để cất giấu kho 
tàng. Muốh làm tốt việc đánh bộ binh địch nông ra, phải tăng cưòng khả 
năng chiến đấu bộ binh ở các binh trạm. Vấn để này các chiến trường cũng 
có tr&ch nhiệm, Quân ủy Trung ương đã có chỉ thị. Nhưng trước hết là 55Ô 
phải chủ đọng. Về lực lượng, thì mạnh dạn rút bớt, giản chính ỏ những bộ 
phận khác để tăng cưòng cho lực lượng chiến đấu bộ binh. Đồng thdi tăng 
cường huấn luyện, trang bị vũ khí cho các lực lượng khác. Phải làm sao 
cho công binh trên các tuyến vừa mở đường, chống địch phá hoại, bảo đảm 
giao thông giỏi, vừa có khả năng tác chiến bộ binh và dùng 12,7mm phối 
hợp với pháo 37mm đánh địch trên không. Mỗi trung đoàn công binh làm 
dường tối đâu, phải có khả năng tiêu diệt một bộ phận địch và đánh bật 
được cỡ tiểu đoàn địch ở đó. Nếu không làm được như vây, đợi trên điều 
động lực lượng đến đánh thì khó khăn, vì chiến trường miền núi cơ động 
bộ binh chậm, có khi đến nơi địch đã rút chạy hoặc phá kho tàiig, hàng hoá 
của ta rồi. Đây là vấn đề quan trọng, phải kiên quyết làm thật tốt.

Phát huy tư tưởng tiến công trong vận chuyển quân sự lồ biết nắm thòi 
cơ, kết hợp được các binh chủng, chạy lấn sáng, lân chiều, vân chuyển cố 
hiệu suất cao' thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Đó là tư tưởng tác chiến của 
lực lượng vận tải. Phương châm vặn chuyển lâu dài là lấy cơ giới làm chủ 
yếu, đổng thòi kết hợp tốt với các phương thức khác. Có những lúc nào đó, 
ở một nơi nào đó, phương thức thô sơ là chủ yếu. Có nơi xe lớn là chủ yếu; 
có nơi, có lúc xe con lại* là chủ yếu, v.v... Vận tải quân sự có chiến thuật 
của nó, có khi đi đại đội, có kh*i đi tiểu đoàn, hoặc nhiều tiểu đoàn, là tùy 
thòi cơ, tùy khả năng tổ chức chỉ huy và hiệp đồng, bảo đảm. cần coi trọng 
việc nắm địch và lợi dụng thòi cơ tốt để tập trung vận chuyển vượt mức kế 
hoạch, mà ít bị thương vong, tổn thất. Trong chiến tranh vói giặc Mỹ, lấy 

*sức chọi sức, là không ổn. Không thể đem máy bay của ta, ngày đêm đánh 
vối máy bay địch để bảo vệ vân chuyển. Ta có cao xạ bắn máy bay, có trí 
tuệ thông minh. Mỗi người phải luôn luôn nghĩ tói việc phát huy sáng kiến 
để đánh thắng địch. Quy định bảo đảm kỹ thuật xe cho từng đại đội, từng 
tiểu đoàn như thế nào? Đi đội hình như thế nào để tống năng suất vân 
chuyển? Chạy cung dài hay cung ngắn? Xe chạy với tốc độ như thế nào thì 
máy bay địch khó bắn trúng. Vừa qua, vận chuyển của ta có khi chạy dứt 
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điểm từng hướng, trong một thòi gian nhất định. Như thế là đúng. Cần 
phát triển cách làm đó tốt hơn nữa, nhưng quan trọng là làm sao không để 
địch nắm được quy luật của ta, ngược lại ta phải nắm và phát hiện cho ra 
quy luật hoạt động của địch. Vì đây là vấn đề tác chiến. Do đó công tác 
tham mưu của vân chuyển rất quan trọng. Đi đôi vói phốt triển ngụy 
trang, nghi binh, cần phát triển những đưòng nhỏ cho xe con ở đầu mút 
tuyến đưòng chiến dịch hoặc làm những đường vòng tránh cho xe con vượt 
các trọng điểm ác liệt.

Trên tuyến đường chiến lược, đôi quãng có đường kín, xe có thể chạy 
ban ngày. Có một số đoạn đường bị địch đánh phá trở nên quang đãng. Ta 
cần đầu tư công sức trồng cây ngụy trang để giữ bí mật tuyến đưòng. Khi 
cần thiết ta cho xe chạy ban ngày vẫn an toàn thì tốt quá. cần chú ý sửa 
sang đường sá cho tốt, làm mặt đường cho phẳng thì có khi cũng từng ấy 
xe sẽ tăng lên khối lượng vận chuyển gấp rưỡi. Có đường tốt, mọi mặt bảo 
đảm tốt thì xe không phải chỉ chạy một đêm một chuyến, tốc độ có khi 
nhanh hơn, mà xe cũng đõ hư hỏng.

Nói đến vận chuyển của 559 là nói đến hiệp đồng bỉnh chủng. Hiệp 
đổng binh chủng thì phải tô’ chức chỉ huy thông nhất. Tôi đến đây, thấy 
các đồng chí có cách làm việc: Sau khi có quyết tâm, cổ một giai đoạn 
chuẩn bị rồi mới bước vào chiến đấu; sau hội nghị quán triệt quyết tâm 
mới đi vào |jiáo nhiệm vụ cụ thể. Việc làm đó nhằm bảo đảm hiệp đổng 
chặt chẽ trên toàn tuyến. Đó là tiến bộ lớn, là cách làm tốt. Tôi rất mừng. 
Phải làm cho được như thế vì địch đánh ta rất quyết liệt, không chỉ huy 
hiệp đồng chát chẽ, kiên quyết, không quán triệt đây là một cuộc chiến 
đấu thì làm sao chiến thắng chúng được.

Những vân đê' về tư tưởng tác chiến trên đây là rất quan trọng, có tác 
dụng quyết định, đảm bảo giao thông vân chuyển thông suốt. Không đánh 
thắng thì xe không thông, không chuyển được hàng cho chiến trưòng thì sẽ 
không hoàn thành nhiệm vụ.

5.  Nhiệm vụ chi viện tiên tuyến:
Những vấn để trên rất quan trọng, nhưng đây mói là biện pháp để thực 

hiện mục tiêu của ta là đưa ngưòi, đưa của ra mặt trân. Vì vậy, phải nhận 
thức đầy đủ tính chất, nhiệm vụ chi viện tiền tuyến.

Làm đúng với nhiệm vụ chi viện cho miền Nam nghĩa là thế nào?
 Nghĩa là tổ chức cho quân đi và bảo đảm làm sao cho quân đi đến nơi, 

làm sao cho vũ khí, đạn dược, lương thực, thuốc men đến tay những ngưòi 
chiến sĩ đang có nhiệm vụ chiến đấu ở tiền tuyến. 559 cũng là một mặt 
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trận, nhưng mặt trận này phải bảo đảm cho người chiến sĩ đang ở mặt 
trân khác chiến đấu được, phải luôn luôn hưâng về người chiến sĩ đang 
trực tiếp đánh nhau với giặc. Phải làm sao khi nhũng người chiến sĩ đó cần 
súng đạn, thì có súng đạn ngay, cần bao nhiêu, loại gì, thì giao đủ, giao 
đúng kế hoạch và bảo đảm đến tàn nơi. Phải làm sao cho quân đi khỏe 
mạnh, càng đi càng dẻo dai, đến nơi có thể chiến đấu được ngay. Vì vậy 
cần thấy rõ mối quan hệ giữa tác chiến và vân chuyển chi viện chiến 
trường, mối quan hệ giữa hậu cần chiến lược, hậu cần chiến dịch và hâu 
cần chiến đấu. Trước đây chúng ta đã đưa được hàng nghìn tấp hàng đến 
A Túc nhưng từ A Túc đến Khu 5 còn cả một tuyến chiến dịch gùi thồ 
tháng này qua tháng khác. Do đó, đứng về nhiệm vụ hậu cần mà nói chưa 
thể coi là hoàn thành nhiệm vụ được vì hàng nghìn tấn hàng đó chưa đến 
tay chiến sĩ đang chiến đấu ngoài mặt trận, nên chưạ phát huy được tác 
dụng. Hâụ cần chiến lược hoàn thành nhiệm vụ nhưng ỊiậU; cần chiến dịch 
chưa hoàn thành được nhiệm vụ. Vì vây phải giải quyết tốt môì quan hệ 
giữa hậu cần chiến lược và hậu cần chiến dịch.

Chiến dịch có nhiều hướng nhiều khu vực tác chiến. Không làm tốt hâu 
cần chiến lược thì nhất định hậu cần chiến dịch không làm được; nhưpg 
làm tốt hâu cần chiến lược rồi, các kho chiến lược đều đầy ắp hàng rồi 
phưng đơn vị không có súng đạn, lương thực thì có đánh đựợc giặc không? 
Hậu cần chiến lược đã phát huy dược tác dụng chưa? Hậu cần chiến dịch 
làm tốt rồi lại còn phải chú ý hậu cần chiến đấu nũa. TôỊ thượng nói với 
các đồng chí, phải đưa, không phải chỉ đến kho mà phải đến tân tay người 
chiến sĩ. Ví dụ về lương thực: vì sao mà khi được tin địch đến có đơn vị cứ 
nói là chưa có lương thực và yêu cầu phải điều lương thực đến đã rồi mói 
đi đánh nhau được. Như thế thì còn làm gì được nữa? Cho nên, hâu cần 
chiến dịch, chiến đấu phải dự kiến đánh như thế nào, tổ chức những khu 
vực cơ động như thế nàọ, trong một phạm vi như thế nào để địch đến là ta 
đánh được ngay. Bên cạnh mỗi trung đoàn, sư đoàn luôn luôn phải có dự 
trữ. Chúng ta cùng nhau đảnh giặc mấy chục nàm rồi, chúng ta cũng đã có 
nhiều kinh nghiệm vế mặt này. Ngưòi chiến sĩ lúc nào cũng phải sẵn sàng 
độ 7 ngày gạo và đạn dược; địch đến là đánh được ngay hóặc khi có lệnh là 
đi được ngay. Tôi đã yêu cầu Tổng cục chuẩn bị gạo đồ, lương khô nhưng 
mằ đến bây giờ vẫn còn ít hoặc có gạo đồ nhưng chưa biết cách dùng. Đặc 
biệt là hiện nay địch dùng trực thăng nhiều, nó có thể nhanh chóng nhảy 
xuống chỗ này, chỗ khác. Nếu để khi địch đến rồi mới ”a lô, a lô hậu cần 
chiến lược đâu, hậu cần chiến dịch đâu, mang gạo đến cho tôi'', thì có khi 5 
ngày sau chưa chắc đã có gạo và sẽ bỏ lỡ mất thời cơ. Tóm lại, hậu cần 
chiến lược, chiến dịch và chiến đấu quan hệ vối nhau rất mật thiết. Có thể 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



MỘT SỐ TÁC PHẨM, BÀI VIẾT, BÀI NÓI.,. 377

nói là một thể thống nhất hoàn chỉnh. Nếu không có hậu cần chiến lược 
giỏi thì không có chiến dịch và chiến đấu thắng lợi được. Nhưng không có 
hậu cần chiến dịch và hậu cần chiến đấu giỏi thì cũng không chiến đấu 
được. Nhất định là như thế rồi. Trong chiến tranh có chiến lược giỏi mà 
chiến đấu không thực hiện được thì chiến lược đó cũng không có tác dụng. 
Đánh giặc là như vây. Mỗi một khâu có tầm quan trọng riêng của nó. 
Quyết định tiêu diệt được địch hay không là ở chỗ mọi nhu cầu cần thiết có 
đến tay người chiến sĩ hay không? về ngưòi mà nói thì ngưòi đó có đến 
mặt trận hay không? Đứng về hàng hoá mà nói khị đã đưa được đến kho 
chiến lược thì coi như hậu cần chiến lược cơ bản hoàn thành được nhiệm 
vụ rồi đấy. Nhưng nó chưa đến chiến dịch đâu. Cũng vì vậy vừa rồi khi 
nhập 500 vào 559 Quân ủy đã quyết định: 559 làm nhiệm vụ hậu cần 
chiến lược, nhưng phải chỉ đạo hậu cần chiến dịch. Nói đến chiến dịch thì 
lại có liên quan đến các quân khu. Do đó phải bàn bạc, hiệp đồng vối các 
quân khu.

Mới đây, Quân ủy Trung ương có quyết định, 559 làm cả nhiệm vụ của 
Tổng cục Hậu cần tiền phương, nghĩa là phải làm sao thực hiện được việc 
đưa ngưòi và vật chất (đạn dược, lương thực, thực phẩm, thưốc men) tối 
tay người chiến sĩ, qua tuyến chiến lược và cốc tuyến chiến dịch. Cần nhận 
rõ, vê' mặt hậu cần chiến lược là do 559 phụ trách, tòn vê' mặt hậu cẩh 
chiến dịch thì 559 chỉ làm nhiệm vụ chỉ đạo, vì ở đó còn có Bộ Tư lệnh cốc 
mặt trận, các quân khu. Chỉ đạo hậu cần chiến dịch là phải kiểm tra, đôn 
đốc và giúp các mặt trận, các quân khu tiến hành chi viện đến tay người 
chiến sĩ đang đánh giặc. Để làm được việc này cần coỉ trọng bồi dưỡng cán 
bộ về tri thức kinh tế, khoa học, kỹ thuật, về nhận thức tư tưởng, trưóc 
hết phải làm cho mọi người hiểu rằng, chi viện mặt trân, chi viện tiền 
tuyến nghĩa là: tất cậ cho người chiến sĩ đánh thắng, tất cả phải đến tay 
ngưòi chiến sĩ theo sô'lượng, mặt hàng, thời gian và địa điểm đã quy định 
để phát huy tác dụng cao nhất.

Tổng cục Hậu cần và Đoàn 559 có trách nhiệm hơn nữa trong việc làm 
tốt việc chỉ đạo hậu cần chiến dịch, đồng thời còn phải chỉ đạo cả hâu cần 
chiến đấu nữa để đánh giá kết quả chi viện có đến tay ngưòi chiến sĩ hay 
không? Nhưng, việc này chỉ làm có mức độ, vì có nhũng khó khăn cụ thể.

Nói đến hâu cần chiến dịch, hâu cần từng chiến trường nghĩa là nới đến 
việc phát triển củng cô' và phát huy tác dụng các tuyến đường, cần phải 
chỉ đạo làm sao nếu đường xe lớn không đi được thì đi bằng đường xe con, 
đường Xe con không đi được thì có ngay đường thồ để bảo đảm vận chuyển 
chỉ viện liên tục. ở đây, địch thường nông ra đánh phá, ngăn chặn. Ta 
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phải đánh địch mà đi, trong phạm vi phụ trách của mình. Đảng ủy Đoàn 
phải đặc biệt chú ý lãnh đạo và chỉ huy hiệp đổng của các binh trạm tiếp 
giáp chiến trường.

Làm tốt nhiệm vụ hâu cần chiến lược và hâu cần chiến dịch thì phải 
nhìn đến mục đích chủ yếu, nhiệm vụ chủ yếu của tuyến hậu cần, phải coi 
trọng kế hoạch cụ thể chi viện cho từng chiến trường, đúng với chỉ thị của 
trên và yêu cầu của chiến trường (mặt hàng gì? số lượng bao nhiêu? loại vũ 
khí, đạn dược gì?). Bản thân các đồng chí cũng phải nghiên cứu để góp ý 
kiến vào đó, vì các đồng chí hiểu đánh địch như vậy thì trong kho ta có 
những loại vũ khí gì? Không có thứ này thì dùng thứ khốc thay có được 
không? Lâu nay các đồng chí đã làm tốt nhiệm vụ vận chuyển chi viện, 
bây giờ cần nhận thức đầy đủ như vậy để làm tốt hơn nữa. Coi nhẹ việc 
này sẽ trồ thành vấn đề lởn. Có khi đã vân chuyển hàng tới chiến trường 
rồi, nhưng thứ đó chiến trường lại không cần thì không có tác dụng. Ngược 
lại, biết đi sâu vào kế hoạch, thấy được yêu cầu của chiến trường về sô' 
lượng, mặt hàng cần thiết thì có kế hoạch vân chuyển theo thứ tự ưu 
tiên... không có kế hoạch vân chuyển chính xác, không bảo đảm chu đáo, 
để xảy ra nhầm lẫn, tổn thất, không những là thiếu sót to về trách nhiệm 
mà* còn ảnh hưởng rất lớn đến thắng lợi của chiến trường. Vừa qua, trong 
chiến dịch Khe Sanh, các đổng chí đã làm tốt hậu cần chiến dịch, được 
chiến trường hoan nghênh, góp công xứng đáng vào chiến thảng, sắp tới, 
vởi các mặt trân khác, các đồng chí càng phải làm tết hơn nữa. Làm hậu 
cần chiến dịch và chiến đâu có nhiều khó khồn, nhưng nhất định 559 khắc 
phục được, Quân ủy Trung ương tin tưởng như vậy.

Bây giò nói đến công tác tổ chức chỉ huy bảo đảm hành quân, cụ thể là 
đưa bộ đội chiến đấu ra tiền tuyến.

Việc đưa con người vào chiến trường tất nhiên có khốc với việc đưa vật 
chất. Muốn đưa vật chất đến tay người chiến sĩ, phải có đường vân chuyển, 
còn con người thì tự đi được. Chỉ làm sao tổ chức đi cho tô't. Vừa qua, hàng 
chục vạn quân qua tuyến 559 đi các chiến trưòng, lúc đầu có những khó 
khăn, nhưng gần đây càng ngày càng tất. Đối vối công tác bảo đảm cho 
hành quân, cần quan niệm đây là một cuộc hành quân chiến đấu trên 
đường dài hàng ngàn cây số. Phải làm thế nào trong cuộc hành quân đó, 
bảo đảm cho bộ đội được an toàn, giũ được sức khỏe. Chẳng những thế bộ 
đội còn được rèn luyện trình độ hành quân, trú quân... ý thức cảnh giác, 
quyết tâm chiến đấu càng được nâng cao.

Người chiến sĩ thanh niên của chúng ta tiếp thu cối tốt, tiếp thu những 
vốn tri thúc rất nhanh. Nếu ta làm tô't, thì qua cuộc hành quân đường dài 
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từ đây vào đến Khu 5, Nam Bộ, con người bộ đội trưởng thành lên nhiều 
lắm. Ngược lại nếu làm không tốt, thì bộ đội càng đi càng mỏi, càng đi 
càng khó khăn, tỉnh thần lại càng căng thẳng, lo lắng, sa sút...

Gần đây các đồng chí đã làm được tốt công tác bảo đảm hành quân, 
nhưng phải cố gắng làm tốt hơn nữa. Chúng tâ sẽ có kinh nghiệm rất quý 
báu để tổ chức đưa hàng chục vạn quân vượt qua những miền rừng núi 
hiểm trở đi tới các chiến trường những lúc cần thiết.

Bây giờ làm thế nào để nâng cao hiệu lực chi viện của tuyến 559? 
Chúng ta cần khắc phục những vấn đề tồn tại, nhất là nhũng điểm thiếu 
sót trong công tác hậu cần, trong công tác chi viện, cần tăng cưòng công 
tác quản lý, công tác bảo quản, công tác bảo vệ. Làm được những điều đó 
thì khối lượng chi viện sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu công tác bảo vệ, bảo 
quản được tăng cường, ít tổn thất vì địch, vì khí hậu, thòi tiết, thì hiệu 
suất sẽ cao hơn nhiều. ĐỊều thứ nhất là làm sao cho người và của cải vật 
chất đến tân tiền tuyêh, đến tân ngưòi chiến sĩ. Bây giò đã đến rồi, nhưng 
phải đến nhiều hơn, đúng hơn, đủ hơn. Và điểm thứ hai là tăng cưdng 
quản lý, bảo quản, bảo vệ như tôi đã nêu, trong đó tôi nhắc thềm là cần bố 
trí kho tàng bảo đảm được an toàn bí mật.

6.  Quan hệ giữa nhiệm vụ trước mắt và nhiệm vụ láu đài.
Nhiệm vụ trước mắt là một tuyến chiến lược, phải làm sao để bảo đảm 

chi viện để đánh giặc, đánh thắng quân Mỹ. Đánh Mỹ, chi viện miền Nam 
là nhiệm vụ rất lớn, nhưng ý định của Trung ương về lâu dài không phải 
chỉ chừng ấy mà thôi. Đẩnh Mỹ xong rồi và ngay cả từ bây giờ nữa phải có 
kê hoạch xây dựng đất nước. Trong một nước Việt Nam thống nhất sau 
này, phải xây dựng được một nền kinh tế thống nhất, phải xây dựng được 
nền quôc phòng vững mạnh. Hơn nữà quan hệ giữa nước ta và nước Lào 
rất khăng khít, Trung ương hai Đảng đều công nhận quan hệ quốc tế giữa 
hai nưởc rất đặc biệt. Cho nên ta phải hết sức giúp đỡ nưốc bạn phát triển 
về mọi mặt để về quốc phòng ta và Lào có thể dựa vào nhau. Do đó trong 
khi làm nhiệm vụ trước mắt phải quan tâm đến nhiệm vụ lâu dài. Nhưng 
lâu dài là như thế nào, lâu dài có phải là bầy giò chưa bắt đầu không? 
Không phải. Bây giờ đâ bắt đầu làm nhiệm vụ lâu dài đó rồi, bỏi vì bây 
giờ ta đã có vùng giải phóng ở miển Nam. Bạn cũng có vùng giải phóng ỏ 
Lào. Rừng núi phần lớn ở trong tay ta, cho nên ngay từ bây giò phải bắt 
đầu xây dựng vùng càn cứ địa ở miền núi nước ta, đồng thòi cũng giúp 
bạn xây dựng cán cứ địa. Việc xây dựng đó phải kết hợp vối nhiệm vụ 
trước mắt.
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Ở đây địa thế rất cơ động, rất rộng, có rừng núi che phủ (từ miền Tây 
Quảng Bình đến miền Tây Trị Thiên, từ Trung  Hạ Lào đến Tây Nguyên...). 
Dù kẻ địch có không quân, hải quân mạnh như thê nào cũng không thể uy 
hiếp ta được. Nhưng vùng này cũng có một điểm yếu là dân cư thưa thót, 
kinh tế tại chỗ nghèo nàn. Vì vậy phải mở mang và phát triển kinh tế. Có 
mở mang và phát triển kinh tế thì dân 80 mới tăng lên được. Hiện nay ta 
có mấy vạn quân ở vùng này. Rồi đây còn đông hơn nữa. Sạu này trên 
miền núi, trên nhũng căn cứ địa từ Tây Trị Thiên đến Tây Khu 5, cho đến 
Tây Nguyên, Trung, Hạ Lào kỉnh tế sẽ phát triển mạnh. Khả nảng về lâu 
dài là như vậy. Không phải con đường chiến lược qua đây sau chiến tranh 
là ngừng hoạt động, không sửa chữa, không sử dụng nữa. Không phải như 
thế đâu. Con đưòng đó sẽ ngày càng được củng cố', ngày càng được xây 
dựng cơ bản hơn. Hơn nữa, tôi thì không biết lúc nào nhưng chắc chăn 
cụng có lúc sẽ có đưòng xe lửa đi qua tuyến đường đó. Nhìn lâu dài thì như 
vậy, nhưng bây giò ta đang làm nhiệm vụ tập trung đánh Mỹ. Ta nhìn lâu 
dài như vậy để làm con đưòng cho thật tốt, tảng gia sản xuất cho thật tốt, 
vân động nhân dân địa phương cho thật tốt. Thế là vừa đánh Mỹ lại vừa 
thực hiện từng bước kế hoạch lâu dài của Trung ương.

Trong các cơ quan của ta, cơ quan của binh trạm, làm sao phải điều tra, 
nghiên cứu tình hình cụ thể vể mọi mặt. Chủ yếu là để phục vụ nhiệm vụ 
trước mắt, có suy tính đến chuyện lâu dài. Để phục vụ trưốc mắt, điếu tra 
cơ bản rất là quan trọng. Trên cơ sở sẵn cỏ, sau này ta phải nắm sâu hơn. 
Ví dụ: khả nống kinh tế như thế nào? Núi rừng ra sao? ... Sau này ta sẽ 
củng với các đồng chí bạn nghiêtì cứú xem của cải ở dưới đất có gì? Vùng 
Cánh Đồng Chum ỏ bên Lào có mỏ sắt, trữ lượng vào loại lớn trên thế giói. 
Vậy ở đây có khoáng sản gì nữa?

Nhiều đồng chí ngại vào đây vì đưòng sá xa xôi. Thực ra do mình chưa 
mỏ mang thôi. Mai kia ta tích cực mỏ mang đường sá thì từ Hà Nội và Sài 
Gòn, vào đây cũng gần thôi.

7.  Điểm cuối cùng.
Kinh nghiệm vừa qua ta làm được như thế là do có lãnh đạo của Trung 

ương, Quân ủy Trung ương, và còn có lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy 559 
và các cấp. Để phát huy sức mạnh trong lãnh đạo của Đảng thì cần làm sao 
giữ vững chế độ, nguyên tắc tập thể của Đảng ủy, và phân công phụ trách 
đối với thủ trưỏng. Trong chỉ đạo của thủ trưỏng thì phải quán triệt nhiệm 
vụ, quán triệt tinh thần tiến công, tất cả để đốnh thắng giặc Mỹ xâm lược, 
khắc phục mọi khó khăn, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Đi vào làm
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nhiệm vụ, thì phải kiên quyết, dũng cảm, nhưng phải mưu trí, sáng tạo. Đã 
dũng cảm rồi, phải dũng cảm'hơn nữa, phải dám làm, Địch mạnh thế nào 
cũng dám đánh. Phải có đầu óc sáng tạo và phải mạnh dạn nắm khâu tể 
chức thực hiện, đi vào cụ thể mà lãnh đạo thực hiện và tăng cường công tác 
kiểm tra đôn đốc. Vừa rồi Thường trực Quân ủy Trung ương có nghị quyết 
theo chủ trương chung của Trung ương, các cấp phải tăng cường công tác 
kiểm tra. Kiểm tra ở đây là kiểm tra về quân số, về cơ sở vật chất kỹ, thụật. 
Phại làm sao để công tác kiểm tra thành chế độ thường xuyên. Như thế mới 
có sức mạnh...  )

*
* *

Nhìn chung lại, nhũng kinh nghiệm mà chúng ta đã sáng tạo trong lúc 
làm nhiệm vụ của tuyến chi viện chiến lược do Trung ương giao cho, lồ 
những kinh nghiệm rất quý. Tổng kết những kinh nghiệm đó sẽ giúp chúng 
ta làm giàu thêm khoa học quân sự của chúng ta, lý luân quân sự nói chung 
và công tác hậu cần nói riêng. Nhìn về lâu dài mà nói thì Trung ương và 
Quân ủy Trung ương chỉ đạo công việc xây dựng tuyến hành lang chiến lược 
này và các vùng căn cứ trên rừng nứi miền Tây Trị Thiên, Tây Khu 5, Trung 
Hạ Lào, thành những vùng căn cứ chiến lược quan trọng, càng ngày càng 
vững mạnh, có hệ thống đưòng sá ngày càng thông suốt, ngày càng hiện đại. 
Về mặt kinh tế thì càng ngày càng phát triển, và ồ đó ta có nhũng căn cứ 
hậu cần khu vực; rồi trên cơ sở đó từng bưóc góp phần vào xây dựng nền 
kinh tế thông nhất của nưốc Việt Nam và nền quốc phòng của ta. Hơn nữa, 
trong quan hệ quốc tế thì cùng bạn góp phần xây dựng kinh tế và củng cô' 
nền quốc phòng chung của hai nước Việt Nam và Lào.

Như vây, trong hội nghị này các đổng chí đã tiến hành kiểm điểm công 
tác vừa qua và nhận nhiệm vụ sắp tới. Chúng ta phải thực hiện kỳ được 
ý định của Trung ương là quyết tâm đánh giặc Mỹ cho đến thắng lợi 
hoàn toàn.

Đó là quyết tâm cơ bản nhất, mặc dầu Mỹ còn ngoan cô', vừa xuống 
thang, vừa kéo dài, vừa phi Mỹ hoá chiến tranh, nhưng nếu ta đánh tô't thì 
chúng phải xuống thang sớm hơn. Ta phải tranh thủ giành thắng lợi quyết 
định trong thdi gian tương đối ngắn. Điều đó không loại trừ, nhưng tương 
đối ngắn không phải là nhanh lắm đâu. Buộc 50 vạn quân Mỹ rút khỏi 
nước ta là vân đề không phải đơn giản. Cho nên chúng ta phải hết sức 
cảnh giấc, phải nêu cao tịnh thần kiên quyết kháng chiến cho đến thăng 
lợi, như lòi Hồ Chủ tịch đã nói.
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Việc thực hiện nhiệm vụ sắp tới rất quan trọng. Đảng ủy Đoàn đã dặn 
dò. Các đồng chí phải xây dựng quyết tâm thật cao và làm cho quyết tâm 
đó quán triệt từ trên xuống dưối, trên cơ sở quyết tâm đó cần tổ chức thực 
hiện có chủ trương, có kế hoạch và biện pháp cụ thể tốt, để trong thời gian 
tới nâng cao hơn nữa hiệu suất công tác, hiệu suất chiến đấu.

Được biết các đồng chí đều phấn khởi, nô nức, muôn hội nghị chóng kết 
thúc để lên đường làm nhiệm vụ. Điều đó biểu lộ quyết tâm cao của các 
đồng chí. Tôi rất mừng và chúc các đồng chí sắp tối ra quân giành thắng 
lợi lốn và hoàn thành kế hoạch vượt mức...

Tôi có báo cáo với Hồ Chủ tịch về hội nghị của các đồng chí và công tác 
của các đồng chí, Bác có điện vào bảo tôi thay mặt Bác hỏi thăm toàn thể 
các đồng chí dự hội nghị, chúc hội nghị thành công và nhờ các đổng chí 
tham gia hội nghị này, lúc về đến đơn vị chuyển lời thăm của Bác đến toàn 
thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Bốc gửi tâng các đổng chí một số ảnh mà ồ Hà Nội mới mang vào ngày 
hôm nay.
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THẮNG LỌI
CỦA CHIẾN TRANH NHÂN DÂN 
CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI 

Ỏ CÁC THÀNH PHỐ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP 
CỦA MIỀN BẮC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

(Bài nói chuyện ngày 17 tháng 2 năm 
1970 tại Hội nghị cán bộ của thành 
phố Hải Phòng tổng kết 4 năm tiến 
hành thắng lợi chiến tranh nhân dân 
chống chiến tranh phá hoại)
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nay, có dịp đến thăm các đồng chí và góp ý kiến với hội nghị, tôị rất 
phấn khởi chuyển lời thăm hỏi thân ái và lòi ngợi khen của Trung ương 

Đảng, Chính phủ và của Bác Tôn đến toàn thể hội nghị, đến đồng bào, cán 
bộ, đảng viên, đến cán bộ và chiến sĩ các lực lượng vũ trang thành phô' cảng.

Nhân dân miền Bắc ta, lấy lực lượng vũ trang của mình làm nòng cột, đã 
đánh thắng hoàn toàn cuộc chiến tranh phá hoại cực kỳ dã man của đế quốc 
Mỹ. Hiện nay, quân và dân miền Bắc đang phát huy cao độ thuận lợi mổi, 
sức mạnh mói của chế độ xằ hội chủ nghĩa để làm tròn nghĩa vụ của hâu 
phương lớn đôì với tiền tuyến lớn, sẵn sàng đập tan mọí hành động chiến 
tranh của đế quốc Mỹ đôì vối nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

ở miền Nam, đồng bào và các lực lượng vũ trang giải phóng đang đạnh 
thắng cuộc chiến tranh xâm lược cục bộ của đế quốc Mỹ. Với những thắng lợi 
to lón, toàn diện chưa từng có từ đầu xuân năm 1968, quân và dân ta đang 
ra sức chuẩn bị cả vê' tinh thần và vật chất, cả về thế và lực’để tiếp tục tấn 
công quân địch, đưa cuộc kháng chiến chống ngoại xâm vĩ đại nhất của dân 
tộc ta đến toàn thắn#. Cho nên, trong những ngày lịch sử vẻ vang này, trong 
lúc chúng ta kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng thân yêu của mình, 
chúng ta có quyền tự hào với nhũng thắng lợi to lớn đã giành được, thắng lợi 
của đưòng lôì Mácxít  Lêninnít, của sự lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo của 
Đảng ta.

Hôm nay, trong lúc nói đến thắng lợi to lớn của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước, trong cả nước, lòng chúng ta xiết bao bùi ngùi thương tiếc 
Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và của dân tộc 
ta. Nhưng tất cả chúng ta  mỗi đảng viên, chiến sĩ, mỗi một ngưòi dân ồ 
Cảng, ở miền Bắc cũng như ở miền Nam đều cảm thấy, như đồng chí Lê 
Đuẩn đã nói: “Hồ Chủ tịch đã qua đời! Nhưng Người luôn luôn dẫn dắt 
chúng ta. Chúng ta vẫn cảm thấy có Người luôn luôn bên cạnh. Bởi vì chúng 
ta vẫn đi theo oon đưòng của Người, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của Người. Bởi 
vì Người vẫn sôhg mãi vối non sôiig.jđất nước, tên tuổi và hình ảnh của 
Người ngày càng khắc sâu trong trái tim, khối óc của mỗi chúng ta”.
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Về CUỘC chiến tranh nhân dân ở miển Bắc chống chiến tranh phá hoại 
của đế quốc Mỹ, chúng ta đã từng bước rút ra những kinh nghiệm quý báu 
trong các cuộc hội nghị tổng kết gần đây của các địa phương, các quân 
chủng, binh chủng. Nhưng còn một mặt rất quan trọng nữa của vấn đề này 
mà chúng ta phải tổng kết, đó là kinh nghiệm chống chiến tranh phá hoại ỏ 
các thành phố, thị xã và các khu công nghiệp. Vì vậy, cuộc hội nghị tổng kết 
của Hải Phòng lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Tôi muốn nhân đây phát 
biểu một số ý kiến về thắng lợi rực rỡ của chiến tranh nhân dân chống chiến 
tranh phá hoại ở các thành phô', thị xã và các khu công nghiệp của miền Bắc 
xã hội chủ nghĩá trong 4 năm qua.

Toàn thể nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân chúng ta nhiệt 
liệt hoan nghênh thắng lợi vẻ vang của các thành phôz, thị xã và khu công 
nghiệp miền Bắc;

Nhiệt liệt hoan nghênh quân và dân Hà Nội, chiến đấu dũng cảm, hiệp 
đồng chặt chẽ, đã giáng cho quân thù những đòn mãnh liệt, lập nhiều chiến 
công vang dội, xứng đáng là Thủ đô anh hùng của đất nưóc anh hùng;

Nhiệt liệt hoan nghênh thắng lợi rực rỡ của quân và dân Hải Phòng, 
thành phô' cảng trung dũng, chiến thắng oanh liệt, càng đánh càng giỏi, lập 
thành tích xuất sắc về nhiều mặt, về chiến đấu, sản xuất, chuyển hướng 
kinh tế cũng như về bảo vệ và duy trì hoạt động bình thưòng của cảng;

Nhiệt liệt hoan nghênh thắng lợi oanh liệt của quân và dân thành phố 
Vinh, thành phố đầu tiên đã đánh trả đích đáng cuộc đánh phá kẻ cướp của 
không quân Mỹ, từ đó về sau liên tiếp lập công, xứng đáng vối truyền thống 
đấu tranh kiên cưòng, bất khuất của giai cấp công nhân Tràng Thi, Bến 
Thủy, .của Xôviết Nghệ  Tình;

Nhiệt liệt hoan nghênh thắng lợi to lón của quân và dân thành phô' Nam 
Định, của quân và dân các khu công nghiệp Hòn Gai, cẩm Phả, Thái 
Nguyên, Việt Trì, các thị xã Đồng Hới, Thanh Hóa, Phủ Lý, Sơn La và nhiều 
nơi khác, đã chiến đâu giỏi, sản xuất tốt, góp phần quan trọng vào thăng lợi 
chung.  '

Cuộc hội nghị tổng kết lần này của thành phô' Hải Phòhg có một nội dung 
rất phong phú. Cuộc hội nghị này khẳng định sự lãnh đạo của Thành ủy và 
Đảng bộ Hải Phòng có nhiều ưu điểm. Thành ủy đã luôn luôn quán triệt và 
chấp hành cốc đường lôì, chủ trương của Trung ương Đảng một cách đúng 
đắn và sáng tạo, sát hợp vởi tình hình thành phô' cảng, đã xây dựng được 
một quyết tâm cao trong việc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của Trung 
ương giao cho; đã tảng cường Bự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ và trong 
nhân dân, chú trọng lãnh đạo toàn diện các mặt công tốc, nắm vững và kết 
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hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất và chiến đấu; nêu nhiệm vụ 
chung lại chú trọng chỉ ra các nhiệm vụ cụ thể, đề ra chủ trương và nhiệm 
vụ lại chú trọng đẩy mạnh khâu tổ chức, các biện pháp thực hiện; trong từng 
thòi gian biết tập trung dứt điểm từng mặt công tác. Đó là những kinh 
nghiệm tốt vể lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh nhân dân.

Bản báo cáo của Thành ủy đã nêu lên những gương điển hình của các đơn 
vị pháo cao xạ, tên lửa không quân, hải quân, công an nhân dân vũ trang, 
các đơn vị bộ binh, các đơn vị tự vệ và dân quân, v.v. vừa qua đã lập thành 
tích xuất sắc trong chiến đấu. Bên cạnh đó, có những đơn vị và địa phương 
đã làm tốt các mặt công tác phòng tránh, bảo đảm giao thông vận tải, bảo vệ 
trật tự trị an, bảo vệ sản xuất của các ngành công nghiệp, nông nghiệp, làm 
tốt các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, v.v. Nêu lên những gương điển 
hình như vậy càng chứng minh sự thành công của các chủ trương, các biện 
pháp đã đề ra, càng làm cho nội dung tổng kết thêm sinh động và có chất 
lượng cao. Thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh, tôi nhiệt liệt 
khen ngợi các đơn vị và cá nhân điển hình, nhiệt liệt khen ngợi các đơn vị 
Anh hùng, các đơn vị Quyết thắng, những đơn vị đã đi hàng đầu trong cuộc 
chiến tranh nhân dân đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ 
trong 4 năm qua.

I. CÁC THÀNH PHỐ LỚN  MỘT ĐỊA BÀN CHIẾN LƯỢC 
QUAN TRỌNG CỦA CHIÊN TRANH NHÂN DÂN .

Trong lịch sử chổhg ngoại xâm òủa dân tộc ta từ trước đến nay, các thành 
thị của chúng ta  đặc biệt là các thành thị lớn  là nơi đã từrig diễn ra những 
cuộc chiến đấu quyết liệt, giữa ta với địch. Lịch sử thủ đô Hà Nội đã ghi lại 
biết bao chiến công hiển hách: các chiến thắng Đông Bộ Đầu, Chương Dương, 
Thăng Long chốhg quân Nguyên; chiến thắng Đông Quan bức hàng 9 vạn 
quân Minh; rồi đến chiến thắng Đống Đa lừng lẫy của Nguyễn Huệ đại phá 
20 vạn quân Thanh xâm lược. Thành phố Hải Phòng có truyền thông hai lần 
chiến thắng giặc ngoại xâm trên sông Bạch Đằng, Nam Định, Vinh cũng là 
đất có truyền thông đấu tranh chống giặc ngoại xâm rất lâu đời.

Trải qua hơn 80 năm đô hộ nước ta, bọn thực dân Pháp cố biến những nơi 
này thành các trung tâm chính trị, kinh tế và ván hóa phản động của chúng. 
Vốn mang dòng máu quật cường bất khuất của dân tộc, nhân dân ta đã liên 
tiếp đứng lên chống lại ách thông trị của bọn đế quốc. Từ khi Đảng ta ra (ịời, 
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dưới ngọn cù‘Vẻ vang của Đảng, phong trào đấu tranh chốhg bọn thực dân 
Pháp,'bạn phát xít Nhật và bè lũ tay sai đã phát triển ngày càng mạnh I mẽ 
trong các tầng lớp nhân dân thành thị, nhất là trong công nhân, dân nghèo, 
thanh niên học sinh, trí thức cách mạng, trong nông dân vùng ngoại thành.

Từ ngày miền Bắc được giải phóng hoàn toàn khỏi ốch thôhg trị của đế 
quốc Pháp, tinh thần yêu nước thiết tha, truyền thấng đấu tranh cách mạng 
của giai cấp công nhân và nhâti dân lao động các thành thị, đã được phát 
huy mạnh mẽ hơn bất cứ thòi gian nào trước đây. Qua thắng lội của công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, chúng ta đã biến những thành phố xa hoa, tiêu phí trước đây trở 
thành những trung tâm chính trị, kinh tế, vàn hóa của miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa.

Trưóc hết;đó là những trung tâm chính trị và văn hóa  Hà Nội là thủ đô 
củâ cả nước. Ở đó có Trung ương Đảng, Chính phủ, có cốc cơ quan đầu não 
về chính trị và văn hóa, có các cơ quàn ngoại giao của nước ngoài. Hẳi Phòng 
là thành phố cảng ĩớn nhất của miền Bắc, ở đấy diễn ra sự tiếp xúc, giao lưu 
thường xuyên giữa nước ta với các nước xã hội chủ nghĩa và nhiều nưổc khác 
trên thế giới. Câc thầnh phố khác hiện nay, cũng như nhữhg thành phố sẽ 
được xây dựng sau này cũng là những trung tâm chính trị, văn hóa của từng 
vùng. Đó là những nơi tập trung một lực lượng rất lốn giai cấp công nhân, 
một giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để, nắm trong tay phương thức 
sản xuất tiên tiến nhất, lại có khả nàng đoàn kết với nông dân và các tầng 
lốp khâc 'để tiến’ hành cải tạồ kã hội cũ, xây dựng xã hội mái. Tronế 4 năm 
chiến tránh vừa qua, lực lượng tự vệ của giai cấpcôùg nhân ở các thjuih phố, 
thị xã, khu công nghiệp đã cùng vối toàn dân lập nên nhiều thành tích xuất 
sặc và tỏ ra có nhiều khả năng trên các mặt chiến đấu, phục vụ chiến đấu, 
phòng không nhân dân, bảo đảm giao thông vận tải, bảo vệ trật tự trị an, 
phát huy vai trò xung kích trong sản xuất, thực sự làm nòng cột trong phong 
trào đánh giặc của toàn dân ở thành phố. Mỗi hành dộng tích cực của quân 
và dân ta ở các thành phố’ nhằm kiên quỵết chôhg trả các cuộc đánh phá kẻ 
cướp của không quân Mỹ có ý nghĩa tượng trưng rất lớn cho quyết tâm của 
quân và dân nãiền Bắc và của cả nước ta, quyết tâm dánh thăng hoàn toàn 
giặc Mỹ xâm lược, vì độc lập, tự do củạ Tổ quốc.

Đó là những trung tâm kinh tế' Các thành phố của ta ngày nay thực sự là 
nhưpg thành phô' sản xuất có công nghiệp hiện đạị, CÓ cả sản xuất tiểụ công 
nghiệp và thủ công nghiệp, lại có nền nông nghiệp tương đối phát triển ở 
vùng nông thôn phụ cận. sản xuất công nghiệp ở thành phố trong thòi bình 
giữ yai trò rất quan trọng đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Trong chiến 
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tranh vừa qua, nhiệm vụ của nó càng nặng nề hơn. Công nghiệp vừa phục 
vụ cho chiên đấu, cho quốc phòng, vừa phục vụ cho các kế hoạch phát triển 
kinh tế của trung ương và của các địa phương. Nó vừa phục vụ đòi sốhg của 
nhân dân, vừa tiếp tục từng bưóc tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho 
nông nghiệp và các ngành sản xuất khác. Cho nên, nhiệm vụ bảo vệ sản 
Xuất ở các thành phô' có một ý nghĩa rất lớn.

Các cơ sỏ công nghiệp của ta hiện nay tập trung ồ các thành phô' và các 
khu công nghiệp, ở đó lại có các đầu mối giao thông.1 Phần lớn vật tứ, hàng 
hóa đều theo các đầu mối này chuyển vào nội thành hoặc đưa vê' các địà 
phương. Những đầu mối giao thông quan trọng đó tỏa đi khắp các miền 
trong nưồc và nôì liền nước ta vói các nước ngoài, nhất là các nước anh em 
trong phe xã hội chủ nghĩa. Vì vậy mà khi gây ra chiến tranh phá hoại‘đối 
với miền Bắc nước ta, giậc Mỹ đã hết sức chú trọng đánh vào các đầu mốì 
giao thông ỏ các thành phô' và ở nhiều thị xã.

Các thành phô' còn là những địa bàn quan trọng về chiến lược. Tình hình 
đó càng làm cho cuộc chiến đấu giữa ta với địch ở đây thưòng diễn ra quyết 
liệt thường xuyên.

Nước ta hiện nay không có những thành phô' thật lớn như ở nhiều nước 
trên thế giới. Sau này, cồ thể chúng ta cũhg chỉ phát triển những thành phố 
khoảng xấp xỉ trên dưói một triệu dân. Mặc dù sô'dân chưa phải thật đông, 
nhưng rõ ràhg là ở các thành phô'lốn, cũng như cốc khu công nghiệp, mật độ 
dân sô' khá dày đặc, có nơi, lên đến hai hoặc ba vạn ngưòi trên một kilômét 
vuông, có khu phô' tập trung đến ba hoặc bốn vạn người. Nhân dân ỗ đây 
thuộc nhiều tầng lớp, nhiều ngành nghề trong xă hội, trong đố đại bộ phận 
là công nhân, viên chức nhà nước, cán'bộ các nỊgành văn hóa, khoa học kỹ 
thuật, học sinh. Đó là những vô'n quý của cả nưốc, những lực lượng có khả 
nâng lốn vế sản xuất cững như về chiến đấu.

Những đặc điểm trên đây nói lên sự khác nhau giữa thành thị và nông 
thôn, đồng thòi cũng chỉ rõ tầm quan trọng chiến lược của các thành thị và 
cắt nghĩa một phần nào vì sao trong khi ném bom, bắn phá miền Bắc, giặc 
Mỹ đã coi các thành phô' lớn và khu cộng nghiệp lón của ta là những mục 
tiêu tiến công quan trọng bậc nhất đô'i vối chúng, vì sao bước leo thang cao 
nhất của chúng đã nhăm vào câc địa bàn này.

Mấy năm qua, trong khi tiến hành chiến tranh phâ hoại đối với miền Bắc 
xã hội chủ nghĩa, giặc Mỹ chưa đánh phá ngay từ đầu các thành phô'lớn của 
chúng ta không phải vì chúng “dại” mà là vì sự chỉ đạo chiến lược của chúng 
lúc bấy giò phải tuâh theo quy luật leo thang. Đó là vì giặc Mỹ tiến hành 
cuộc chiến tranh xâm lược trong những năm sáu mươi của thế kỷ XX, khi so 
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sánh lực lượng trên thế giới đang rất bất lợi đốì với phe đế qqốc. Điều đó 
khiến eho giặc Mỹ không dám và không thể ngang nhiên huy động lực lượng 
đánh ồ ạt ngay từ đầu. Chúng phải sử dụng lực lượng từng bước, một cách 
hạn chế, nhằm thực hiện mục đích xâm lược cũng có tính chất hạn chế, đê 
tránh khỏi bị tổn thất lớn. Chúng phải vừa đánh vừa chuẩn bị dư luận, vừa 
thăm dò, nghe ngóng. Làm như vậy, bọn cầm quyền Mỹ hy vọng sẽ tránh 
được thất bại lốn về quân sự và chính trị, tránh bị cô lập cao độ trước dư 
luận thế giới, xoa dịu phần nào mâu thuẫn trong nội bộ giai cấp thống trị, 
mâu thuẫn giữa nhân dân Mỹ với bọn cầm quyền.

Thế nhưng, quân và dân cả hai miền Nam, Bắc nước ta quyết không cho 
phép giặc Mỹ thực hiện giấc mơ ngông cuồng của chúng. “Chiến dịch bóng 
tốì nóng bỏng” của không quân Mỹ vừa ra đời đầu năm 1965 để mỏ màn cho 
cái gọi là “cuộc tiến công để trả đũa” của chúng bị chúng ta đánh cho tổn 
thất nặng. Tiếp đó, cái gọi là “chiến dịch sấm rền”, một bước leo thang chiến 
tranh mới của giặc Mỹ, cũng bị chúng ta đánh trả đích đáng. Rồi giặc Mỹ 
đánh ra Vinh, Thanh Hóa, Ninh Bình, vòng lên Lao Cai, Yên Bái và bắt đầu 
mon men đến các khu vực ngoại thành Hà Nội và Hải Phòng, máy bay của 
chúng càng rơi rụng nhiều hơn, các âm mưu chiến lược của chúng tiếp tục bị 
đánh bại. Quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc của quân và 
dân ta vẫn không thể lay chuyển, trái lại ngày càng vững chắc hơn.

Trưóc tình hình bế tắc ở cả hai miền nước ta, giặc Mỹ buộc phải tính đến 
bưởc phiêu lưu mới: đánh vào các thành phô' lớn của miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa vói sự đe dọa “đưa miền Bắc trở vê' thòi kỳ đồ đá” hòng thực hiện các 
mục tiêu chiến lược của cuộc chiến tranh phá hoại của chúng. Các bản báo 
cáo của tư lệnh Mỹ ở Thái Bình Dương và của viên tưởng chỉ huy quân đội 
viễn chinh Mỹ ở miền Nam Việt Nam trình bày trước quốc hội Mỹ đã thủ 
nhận rằng bọn hiếu chiến Mỹ muốn đánh Hà Nội, Hải Phòng từ tháng 11 
năip 1965, nhưng mãi đến 29 tháng 6 năm 1966, tổng thống Giônxơn mới ra 
lệnh thực hiện âm mưu tội ác đó là vì còn phải cân nhắc: leo thang như thế 
liệu có bị tổn thất lớn hơn hay không, leo thang như thế có đõ đòn được cho 
bọn Mỹ, ngụy ở miền Nam không, quyết tâm của quân và dân ta có bị lay 
chuyển hay không, và dư luân thế giới sẽ lên án chúng kịch liệt đến mức 
nào. Chúng vẫn hy vọng đánh vào Hà Nội và Hải Phòng thì có thể thực hiện 
đựợc những mục tiêu chiến lược của chúng, có thể ngăn cản sự viện trợ của 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em đối vổi cuộc kháng chiến của nhân dân ta. 
Bản báo cáo Gran Sáp có đoạn viết: “Nội chung, tính chất oanh tạc suốt năm 
1967 là nhằm cô lập Hải Phòng khỏi Hà Nội, cô lập Hà Nội và Hải Phòng 
khỏi phần đất còn lại của Bắc Việt Nam”. Thời gian đánh phá Hà Nội, Hải 
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Phòng, không quân Mỹ đã ra sức triệt các nguồn năng lượng hòng làm tê liệt 
hoạt động của nền công nghiệp trẻ tuổi của ta, ra sức phá hoại các phương 
tiện vân chuyển, các kho nhiên liệu với mục đích rõ rệt là phá hoại tiềm lực 
kinh tế và quốc phòng của miền Bắc. Chúng tính toán ngu xuẩn rằng như 
vậy miền Bắc sẽ phải từ bỏ quyết tâm sát cánh chiến đấu với miền Nam ruột 
thịt.

Rõ ràng đó là một sự thách thức láo xược không những đôi với dân tộc ta 
mà còn đôì vói nhân dân các nước trong phe xã hội chủ nghĩa, đôì với nhân 
dân thế giới. Với hành động liều lĩnh này. Tổng thông Mỹ Giônxơn lại phạm 
thêm một sai lầm nghiêm trọng nữa về chiến lược.

Trong thực tế, giai đoạn leo thang đến nấc cao nhất của cuộc chiến tranh 
phá hoại là giai đoạn giặc Mỹ bị những đòn đau nhất. Trước sự đánh trả 
mạnh mẽ của ta, thời kỳ này máy bay Mỹ bị bắn rơi nhiều nhất, giặc lái Mỹ 
bị tiêu diệt và bắt sốhg nhiều nhất, trong đó có rất nhiều tên giặc lái vào loại 
“sừng sỏ” của không quân Mỹ. Các loại máy bay hiện đại nhất của Mỹ, các 
thủ đoạn tác chiến mối mà không quân Mỹ đem ra thi thố trong thời kỳ này 
đều bị đánh bại, trước quyết tâm và trí sáng tạo của quân và dân ta. Điều đó 
nói lên một sự thật hiển nhiên: Giặc Mỹ đang tiến hành cuộc chiến tranh 
xâm lược phi nghĩa, chống lại cuộc chiến tranh tự vệ.chính nghĩa của toàn 
dân ta, cho nên, dù có nhiều phương tiện, vũ khí kỹ thuật hiện đại, chúng 
không thể nào tránh khỏi thất bại thảm hại. Vì chính điều đó cũng lại phơi 
trần một sự thật: cái gọi là “sức mạnh không tưởng tưdng được của không 
lực Huê Kỳ” thực ra cũng chỉ có hạn và không phải là ghê gớm như chúng 
thường vẫn khoe khoang. Đồng thòi, một luận điểm quân sự cơ bản của đê 
quốc Mỹ là “không quân quyết định thắng lợi trên chiến trường” đã bị phá 
sản trước quyết tâm sắt đá của quân và dân ta.

Mặt khác, gây ra những hành động cực kỳ tàn bạo đôì vói quân và dân ta, 
đế quốc Mỹ càng bị dư luận rộng rãi trên thế giỡi lên án mạnh mẽ. Nhân 
dân Mỹ càng phản đổi bọn cầm quyền. Và ngay chính nội bộ bọn cầm quyền 
Mỹ cũng lục đục, chia rẽ, các mâu thuẫn trong nội bộ của chúng vốh đã gay 
gắt càng thêm gay gắt. Đế quốc Mỹ càng bị tổn thất về quân sự, càng bị cô 
lập về chính trị. Chúng càng gặp khó khăn và thất bại lón hơn, bị tổn thất 
nặng hơn trên cả hai miền Nam, Bắc nước ta. Đây là nguyên nhân đã dẫn 
đến sự xuốhg thang của đế quốc Mỹ. Và cuôì cùng chúng đã phải chịu thua, 
giặc Mỹ buộc phải chấp nhận chấm dứt không điểu kiện việc ném bom, bắn 
phá nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, và chịu ngồi lại nói chuyên với đại 
diện của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và đại diện của Mặt trận dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt Nam, ngày nay là Chính phủ cách mạng lâm thòi
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Cộng hòa miền Nam Việt Nam  người đại diện chân chính của 14 triệu 
nhân dân miền Nam anh hùng.  • ’

Chúng ta nghiên cứu quy luật hành động của đế quốc Mỹ trong thòi gian 
vừa qua là để rứt ra những kết luận cần thiết về cách chỉ đạo chiến tranh 
nhằm đánh bại một âm mưu chiến lược của chúng hiện nay cũng như về 
sau. Từ khi chúng buộc phải chấm dứt chiến tranh phá hoại, đế quốc Mỹ vẫn 
tiếp tục những hành động trinh sát vũ trang, những hành động bắn phá 
từng, lúc từng nơi, đi đôi với hoạt động biệt kích... xâm phạm an ninh của 
miền Bắc nước ta. Saụ này khi đế quốc Mỹ gặp những thất bại lón hơn nữa ở 
miền Nam, để cứu vãn tình thế nguy ngập trên chiến trường, chúng có thể 
lại mở rộng những hành động xâm lược đối với miền Bắc, lại đánh phá miền 
Bắc, đanh phá cẩc thành phố, thị xã và khu công nghiệp của ta. Chúng ta 
cần hết sức cảnh giác và thực sự đề phòng trước những âm mưu thâm độc và 
tàn bạo mối của đế quốc Mỹ. Tất nhiên, chúng ta không thể cho rằng cuộc 
chiếri tranh sau nấy cũng sẽ diễn ra như vừa qua. Trong những hoàn cảnh 
nhất định, có thể không nhất thỉết quân địch sẽ leo thang dần từng bứởc ỏ 
miền Bắc trước khi đánh phá các thành phố' lớn và khu công nghiệp lớn của 
tà. Đế quốc Mỹ là một tên sen đầm quốc tế cực kỳ hiếu chiến, liên không từ 
một thủ đóạn nham hiểm và tàn bạo nào. Chúng ta tống kết’ đặc điểm, quy 
luật hành động của địch và kinh nghiệm đánh trả thắng lợi của ta vừà qua 
làđể góp phần nâng cao trình độ chỉ đạọ chiến tranh sắp tối nhằm đưa cuộc 
kháng chiến đến những thắng lợi to lớn hơn nữa.  '

II. THẮNG LỢl Rực RỠ
CỦẠ CHIẾN TRANH NHÂN DÂN 

TRÊN CÁC THÀNH PHỐ _ 
CỦA MIỀN BẮC XÃ HỘI CHỦ NGHÍA

' r  ị

Đánh giá thắng lợi to lớn của quân và dân miền Đắc qua 4 năm phát 
động chiến tranh nhân dân đánh thắng, cuộc chiến tranh phố hoại của đế 
quốc Mỹ, Hồ Chủ tịch đã chỉ rõ: “Đó là một thắng lợi có ý nghĩa rất quan 
trọng đối với sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của nhân dân ta”.

Chúng ta đã . đánh thắng đế quốc Mỹ một bước'quan trọng trorig cuộc 
chỉến tranh xâm lược nước ta: Chúng ta đã đập tan một mưu đồ chiến lược 
của chúng, đánh bại một hình thức chiêh tranh mới, một bộ phận của Cuộc 
chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỷ đốì với nước ta.
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Trong khi hơn 1 triệu 20 vạn quân Mỹ, ngụy và chư hầu bị thất bạỉ nặng 
nề ở miền Nam thì ở miền Bắc, cái gọi là “uy thế không lực Huê Kỳ” đã bị 
chôn vùi xuốhg tận bùn đen. Điều đó chứng tỏ sức mạnh vô địch của chiến 
tranh nhân dân, chứng tỏ sự phá sản thảm hại cửa khoa học quân sự lỗi thòi 
của chủ nghĩa đê quốc, chứng tỏ nhân dân ta có đủ sức đánh bại bất kỳ loại 
chiến tranh xâm lược nào, của bất cứ tên đế quốc nào dám xâm phạm đến bộ 
cõi nưốc ta.

Nói riêng về thành tích của quân và dân cốc thành phế lớn, các thị xã, các 
khu công nghiệp, chúng ta thấy thắng lợi ấy rất vẻ vang và có ý nghĩa về 
nhiều mặt. Bản báo cáo của các đồng chí đã có để cập tới. Tôi phát biểu thêm 
một số ý kiến.

A. TRƯỚC HẾT, ĐÓ LÀ THẮNG LỘI c ủ a  q u y ế t  t ầ m  h y  s in h  c h iế n  đ ẩ u  
CHO ĐỘC LẬP, Tự DO, THẮNG LƠI c ủ a  đ ư ờ n g  l ố i c h ín h  t r ị, q u â n  sự, 

CỦA Sự CHỈ ĐẠO CHIẾN t r a n h  v ô  c ù n g  đ ú n g  đ ắ n  v à  s á n g  t ạ o  
CỦA ĐẢNG TA

Thực tiễn của những năm chống Mỹ, cứu nưởc trên hai miền Nam,, Bắc 
vừa qua làm cho quân và dấn ta ngày càng nhận rõ sâu sắc hơn kẻ thù của 
mình. Kẻ thù của chúng ta  giặc Mỹ xâm lược  là một tên đế quốc đầu sỏ, 
rất tàn bạo, xảo quyệt, lại nhiều tiền, lắm súng, có tiềm lực quân sự và 
kinh tệ' lón.

ĩ)ể đánh bại chúng, điểu kiện đầu tiên là quân và dân ta phải có quyết 
tâm rất cao. Quyết tâm cao là một nhân tồ' quyết định mọi thắng lợi của 
chúng ta. Đó cũng là một biểu hiện của tinh thần triệt đê cách mạng, của 
lập trường cách mạng kiên định, một cơ sở vững chắc nhất đê thực hiện cho 
được đường lôì chính trị, quân sự đúng đắn và sáng tạo. Quyết tâm của 
chúng ta là đánh thắng hoàn tổàn giặc Mý xàm lược. Đó là quyết tâm của 
Trung ương Đảng ta, đứng đầu là Hồ chủ tịch. Đó là quyết tâm của 17 
triệu rihân dân miền Bắc kiến quyết làm tròn nghĩa Ỷụ cao cả đôì với đất 
nước, đô'i với 14 triệu đổng bào miền Nam ruột thịt. Đó cũng là quyết tâm 
của miền Nam thành đồng Tổ quốc với chí khí quật cường “nếu giặc Mỹ 
đánh miền Bắc một, quân và dân miền Nam quyết giáng trả chúng gấp 
mưỗi lần, gấp hai mươi lần” Với quyết tâm sắt đá ấy, quân và dân ta đã 
trừng trị đích đáng giặc Mỹ ngay khi chúng dựng lên cái gọi là “sự kiện 
vịnh Bắc Bộ”, liều lĩnh, trắng trợn cho máy bay ném bom, bắn phá một sô' 
địa phương ở miền Bắc ngày s tháng 8 năm 1964, trong đó có thành phô' 
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Vinh và thị xã Hòn Gai. Với quyết tâm sắt đá đó, quân và dân miền Bắc đã 
lần lượt đập tan các bước leo thang chiến tranh của địch; trong lúe đó, đội 
quân xâm lược Mỹ ào ạt kéo vào cứu nguy cho bọn ngụy quân, ngụy quyền 
Sài Gòn cũng bị quân và dân miền Nam ta đánh cho tơi tả. . Hòng gỡ thế bí 
ở cả hai miền, ngày 29 tháng 6 năm 1966, giặc Mỹ đã cho không quân đánh 
phá hai thành phô' lởn nhất của miền Bắc là Hà Nội và Hải Phòng, mở ra 
bước leo thang chiến tranh cao nhất. Quân và dân ta đã hiên ngang đánh 
trả địch vởi quyết tâm hy sinh chiến đấu cho độc lập tự do. Quyết tâm đó 
đã được Hồ Chủ tịch nói rõ trong lời kêu gọi ngày 17 tháng 7 năm 1966, 
trong đó mỗi lời Người nói là một lời hịch cứu nước thiêng liêng mà chúng 
ta không bao giò quên. Người nói: “Giônxơn và bè lữ phải biết rằng: chúng 
có thể đưa 50 vạn quân, 1 triệu quân hoặc nhiều hơn nữa để đẩy mạnh 
chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam. Chúng có thê dùng hàng 
nghìn máy bay, tăng cường đánh phá miền Bắc. Nhưng chúng quyết không 
thể lay chuyển được chí khí sắt đá, quyết tâm chống Mỹ, cứu nước cụa nhân 
dân Việt Nam anh hùng. Chúng càng hung hăng thì tội của chúng càng 
thêm nặng. Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu 
hơn nữa. Hà Nội, Hải Phồng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn 
phá, song nhân dân Việt Nam quyết không SỢ! Không có gì quý hơn độc lập tự 
do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng 
hoàng hơn, to đẹp hơn"!1

1. Hồ Chí Minh, về đấu tranh vũ trang và lực lượng vũ trang nhân dân, Nxb Quân đội 
nhân dân, Hà Nội, 1970, tr. 371.

Làm theo lời kêu gọi của Bác Hồ, chúng ta đã có quyết tâm lớn nhất, 
kiên quyết đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ leo thang đến 
mức rất cao. Chính vì chúng ta thấm nhuần tư tưởng “Không có gỉ quý hơn 
độc lập tự do", không sợ địch tàn phá Hà Nội, Hải Phòng, mà Hà Nội, Hải 
Phòng đã đứng vững như ngày nay và trở nên những thành phố anh hùng 
của đất nước. Các đoàn nhà văn, nhà báo phương Tây sang tham quan 
nưóc ta đều phải công nhận sự thật hiển nhiên đó. Nhà báo Anh Ph. Gơrin 
đi thăm miền Bắc về đâ nhận xét: “Tôi thấy người nào cũng sẵn sàng hy 
sinh, và khi cả một dâh tộc sẵn sàng hy sinh thì họ không sợ gì hết”.

Quyết tâm của chúng ta là sự thể hiện cụ thể của tinh thần cách mạng 
triệt để của giai cấp công nhân, là do tính ưu việt của chê độ xã hội chủ 
nghĩa tạo nên. Quyết tâm đó lại là một quyết tâm có cơ sở có căn cứ khách 
quan, khoa học. Ngay từ khi chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc 
Mỹ ở miền Nam bị thất bại nặng nề, Đảng ta đã sớm thây âm mưu tiến 
hành các hoạt động phá hoại trắng trơn của chúng đốì với miên Bắc có thê 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



MỘT SỔ TÁC PHẨM, BÀI VIẾT, BÀI NÓI... 395

trở thành thường xuyên. Chúng ta nhận định rằng chiến tranh phá hoại là 
một bộ phận khăng khít của cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ đôì 
vói miền Nam. Nó làm nhiệm vụ đánh vào hậu phương lón của tiển tuyến 
lớn, đánh phá căn cứ địa cách mạng của cả nước, vối mục đích cứu nguy cho 
bọn Mỹ, ngụy tránh khỏi bị tổn thất nặng nề ở miền Nam. Vỉ' vậy cuộc 
chiến tranh phá hoại đó có quan hệ với quá trình phát triển của cuộc chiến 
tranh xâm lược ở miền Nam, và về cơ bản chỉ thực sự kết thúc khi bọn xâm 
lược Mỹ bị đánh bại hoàn toàn ở đó. Ngoài ra, tiến hành chiến tranh phá 
hoại, giặc Mỹ còn nhằm đánh một đòn vào phe xã hội chủ nghĩa, vào các 
dân tộc độc lập và có chủ quyền, thách thức tinh thần của nhân dân cách 
mạng thế giổi.

Đây chính là chỗ yếu cơ bản về chính trị của cuộc chiến tranh phá hoại 
của đế quốc Mỹ. Vì trước hết nó là sản phẩm của sự thất bại về chiến lược 
của Mỹ trên chiến trường miền Nam, nên ngay từ đầu đã mang tính chất 
bị động về chiến lượt?. Đồng thời, là một bộ phận của cuộc chiến tranh xâm 
lược cục bộ của Mỹ ở miền Nam, nó không thoát ly khỏi quy luật của cuộc 
chiến tranh đó là: Vì thất bại nên phải bị động leo thang; leo thang bị thất 
bại lại bị động leo thang cao hơn để bị thất bại lớn hơn; leo đến nấc thang 
cao nhất và bị tổn thất lớn thì buộc phải từng bước xuống thang, trước khi 
bị thất bại hoàn toàn.

Cuộc chiến tranh phá hoại của đê quốc Mỹ phải theo quy luật leo 
thang từng bước còn do nó mang tính chất xâm lược phi nghĩa, xâm phạm 
tráng trợn nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, một nước độc lập có chủ 
quyền và là một thành viên của phe xã hội chủ nghĩa, hành động khiêu 
khích láo xược này đối với dân tộc ta, đôì vối các lực lượng cách mạng và 
tiến bộ trên thế giới đã làm cho đế quốc Mỹ càng mở rộng những hoạt 
động phiêu lưu quân sự thì càng có nguy cơ bị thất bại nặng nề hơn, lại 
càng bị cô lập cao độ về chính trị, chính điều đó khiến cho không quân 
Mỹ, mặc dù có nhiều máy bay, có nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại, lại 
sẵn có các căn cứ ở ngay sát miền Bắc nước ta, vẫn không thoát khỏi cái 
quy luật leo thang từng bước. Thực tế mấy năm qua, ở các thành phố lón, 
nhiều lúc chúng ta thấy hoạt động không quân của Mỹ, khi thì leo thang, 
khi thì tụt thang, tụt rồi lại leo. Chúng phải kết hợp chặt chẽ các thủ 
đoạn tàn bạo, dã man với những mánh khóe lừa bịp về chính trị và ngoại 
giao, kết hợp hành động phá hoại vối chiến tranh tâm lý. Có lúc giặc Mỹ 
đã sử dụng lực lượng tập trung đánh ồ ạt liên tiếp nhiều đợt vào các 
thành phô' lớn hòng làm lung lay quyết tâm chống Mỹ, cứu nưốc của quân 
và dân ta. Nhưng càng đánh lớn thì càng bị tổn thất nặng. Chúng lại phải
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quay ra đánh từng tốp đánh lén, đánh bất ngờ để cuối cùng phải chịu chấp 
nhận sô phận của kẻ bị thua trận.

Để lãnh đạo quân và dân ta đánh thắng chiến tranh phấ hoại òủa đế 
quốc Mỹ, Đảng ta đã có đường lôì chính trị, quân sự rất đúng đắn và sáng 
tạo. Đảng ta nhận định rằng chiến tranh phá hoại chưa phải là một cuộc 
xâm lược toàn diện và chỉ là một bộ phận của cuộc chiến tranh xâm lược 
của đế quốc Mỹ nhằm thông trị miền Nam nưốc ta. Đảng ta đã đề ra đường 
lôì, nhiệm vụ cách mạng ồ cả hai miền, đường lôì và nhiệm vụ đánh thắng 
cuộc chiến tranh phá hoại của địch và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc, đã giải quyết đúng đắn môì quan hệ giữa sản xuất và chiến đấư, nêu 
rõ nhiệm vụ cụ thể của quân và dân ta trong giai đoạn mới, đề ra chủ 
trương chuyển mọi mặt công tác từ thời bình sang thời chiến, đồng thời 
nhanh chóng phát triển lực lượng vũ trang.

Chúng ta tổng kết chiến tranh nhân dân ở các thành phô' lớn, trưốc hết 
phải làm sao nêu lẽn được những điểm vân dụng đúng đắn và sáng tạo 
đưòng lối, chủ trương chung của Đảng. Trong lúc nghiên cứu, phân tích 
đường lốì quân sự của Đảng  đưòng lối chiến tranh nhân dân  cần nhân rõ 
cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ồ 
miền Bắc là một bộ phận trong cuộc chiến tranh nhân dần của cả nước 
chống đế quốc Mỹ xâm lược. Nó được tiến hành trên hậu phương lớn của 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trên căn cứ địa cách mạng của cả 
nước, nên nhiệm vụ, tính chất của nó là một cuộc chiến tranh giải phóng. 
Nhưng về mặt khác, cuộc chiến tranh nhân dân chông chiến tranh phá 
hoại còn nhằm bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, một nước độc lập, có chủ 
quyền và là một thành viên của phe xã hội chủ nghĩa. Vì vây nó còn làm 
nhiệm vụ và mang tính chất của một cuộc chiến tranh giữ nước. Cuộc chiến 
tranh giữ nước lần này ở nước ta được tiến hành trong những điều kiện 
mới, như: miến Bắc ngày nay đã có những khả năng to lớn về chính trị, 
tinh thần, về lực lượng vật chất, do tính hơn hẳn của chế độ xã hội chủ 
nghĩa mang lại. Miển Bắc với lực lượng của bản thân, với sự giúp đỡ to lón 
của các nưóc xã hội chủ nghĩa anh em, có thể bảo đảm những yêu cầu thiết 
yếu về chiến đấu, xây dựng và đòi sôhg trong một cuộc chiến tranh lâu dài; 
đồng thòi tạo cơ sở cho công cuộc xây dựng đất nưóc khi chiến tranh kết 
thúc thắng lợi.

Lênin trước đây đã từng phân biệt hai loại chiến tranh có tính chất 
chính nghĩa này: chiến tranh giải phóng và chiến tranh tự vệ hay là chiến 
tranh giữ nước. Chiến tranh giải phóng là do một dân tộc từ tình trạhg bị 
thống trị vùng dậy với hai bàn tay trắng giành lại nôn sông, đết nước, làm 
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nên sự nghiệp, như Bác Hồ đã nói trong bài thơ làm ở Pác Bó1. Chiến tranh 
tự vệ là do một qụô'c igia đã giành được quyền độc lập dân tộc; có cơ sỏ vê' 
chính trị, về kinh tế, có quân đội, dùng chính quyền mà động vịên sức 
người, sức của để chống lại sự xâm lược của nước ngoài. Trong lịch sử 
chống ngoại xậm của dân tộc ta, cũng đã từng có hai loại chiến tranh này 
do nhân dân đông đảo tiến hành. Ngày nay với quan hệ sản xuất mới, tiên 
tiến của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chúng ta mối có điều kiện để phát 
động một cuộc chiến tranh nhân dân thực sự, vởi chất lượng mối, sức mạnh 
mói, phát triển mạnh mẽ từ các vùng nông thôn rộng lớn đến các thành thị, 
các khu công nghiệp.

1. Ý tác giả muôn nóỉ bồi thơ “Pác Bó hùng bĩ11 Bác Hồ làm tháng 2 năm 1941. Xem tập
Thơ Bác Hồ, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1971, tr.61 (B.T).  .,

■  '  ,  l
Chế độ xã hôi chủ nghĩa đã tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các địa 

phương vươn lên rất mạnh, nơi nào cũng có sẵn những nhân tô' chủ quan và 
khách quan để trở nên những địa phương tiên tiến. Tuy nhiên, các thành 
phô', đặc biệt là các thành phô' lớn với những đặc điểm đã nêu ỗ phần trên, 
càng có điều kiện để phát động một cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân, 
toàn diện, với những yếu tô' của một cuộc chiến tranh hiện đại.

Nếu nói rằng cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nưóc trưóc hết là một cuộc 
thử thách quyết liệt nhất về ý chí và quyết tâm thì ở đây  nhất là ỏ Hà Nội 
và Hải Phòng  rõ ràng ý chí và quyết tâm của quân và dân ta thật là tiêu 
biểu. Tiêu biểu cho tinh thần “Không có gì quý hợn độc lập, tự do”, kiên 
quyết đập tan những bưóc leo thang cao nhất của giặc Mỹ. ở đây, quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa đã chiếm địa vị thống trị, dưói hình thức sở hữu 
toàn dân và sở hữu tập thể, làm cơ sở vững chắc cho sự đoàn kết và nhất trí 
cao độ của toàn dân, cơ sở vững chắc của liên minh công nông, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, ở đây, tinh thần triệt để cách mạng của giai cấp công nhân 
gắn liền vởi những khả năng mới của nền công nghiệp trẻ tuổi và ngày càng 
lón mạnh của chúng ta.

Đánh thắng, không quân hiện đại của Mỹ, bảo vệ được tiệm lực kinh tê' và 
quốc phòng của ta  nhất là ở các thành phô' lớn  điềụ đó đánh dấu một bước 
phát triển mới của chiến tranh nhân dân, là một bài học thành công rất lớn 
của Đảng ta trong lãnh đạo chiến tranh nhân dân. Chúng ta có thể tự hào Ịà 
đã tích lũy được nhũng kinh nghiệm nóng hổi và quý giậ, những kinh 
nghiệm về vai trò của bộ đội cao xạ các cỡ, của bộ đội tên lửa, của bộ đội 
không quân, của các phương tiện và vũ khí hiện đại trong lưói lửa phòng 
không ở thành phố. Đây là những kinh nghiệm tiên tiến của chúng ta bỏi vì 
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trên địa bàn chiến lược này, chúng ta đã sử dụng tập trung một lực lượng 
khá lớn để đánh thắng giặc Mỹ. Cho nên, chính ở các thành phố lốn, quân và 
dân ta đã sáng tạo ra những kinh nghiệm quan trọng nhất về nghệ thuật tác 
chiến đánh không quân địch, chủ yếu trong các lĩnh vực: tổ chức, chiến dịch, 
chỉ huy hiệp đồng chiến đấu, sáng tạo ra các cách đánh tốt của mỗi binh 
chủng trong bộ đội phòng không và không quân.

Trong chỉ đạo tác chiến phòng không ở thành phô'  đặc biệt đối với các 
thành phô' lốn  tích cực và chủ động đánh địch phải đi đôi với tích cực và 
chủ động phòng tránh, đẩy mạnh công tác phòng không nhân dân. cả hai 
mặt công tác này đều phải được coi trọng đúng mức, vì nó cùng hỗ trợ cho 
nhau nhằm một mục đích là bảo vệ tính mệnh của nhân dân, bảo vệ tài 
sản của nhân dân và của Nhà nưổc, giảm tổn thất của ta xuống mức thấp 
nhất, bảo đảm cho quân và dân ta càng đánh càng mạnh trong cuộc chiến 
đấu lâu dài. Công tác phòng không nhân dân ở các thành phô' lớn còn có 
tác dụng ổn định đời sông, củng cô', nâng cao quyết tâm chiến đấu của 
quân và dân ta.

Công tác phòng không nhân dân vừa qua đã được tiến hành tốt trên tất 
cả các địa phương của miền Bắc, nhưng những kinh nghiệm tiên tiến là ở các 
thành phô' lởn. Tính tích cực, chủ động, tính nhân dân, tính tổ chức của công 
tác phòng không nhân dân được thể hiện rõ nhất và cao nhất là ở các thành 
phô' lón. Nhiều vấn đề phức tạp cần được giải quyết trong từng khâu của 
công tác phòng không nhân dân cũng là ở các thành phô' lớn. Có thể nói rằng 
đây cũng là một biểu hiện rõ rệt trình độ phát triển của chiến tranh nhân 
dân ở các thành phô' nhằm đánh thắng hoàn toàn chiến tranh phá hoại chủ 
yếu bằng không quân của đê' quốc Mỹ.

Về công tác bảo đảm giao thông vận tải, chúng ta có những kinh nghiệm 
tiên tiến ở nhiều nơi. Kinh nghiệm tiên tiến nhất là kinh nghiệm bảo đảm 
giao thông vận tải trêh tuyến đưòng dài ở phía nam Quân khu 4, vì ở đấy 
địch đánh phá thường xuyên và rất ác liệt. Tuy vậy, ở các thành phô' lốn và 
một sô' khu công nghiệp lớn, công tác bảo đảm giao thông vận tải cũng có 
những nội dung riêng biệt của nó. Kinh nghiệm lớn ở đây là biết lãnh đạo, tổ 
chức, huy động khả nâng to lớn của giai cấp công nhân với đội ngũ chặt chẽ, 
nhanh chóng thích ứng vối thời chiến, lại có trình độ kỹ thuật cao và nắm 
trong tay những trang bị, phương tiện hiện đại. Kinh nghiệm lớn ở đây là 
cùng một lúc phải bảo vệ nhiều đầu mối giao thông bảo đảm và điều hòa việc 
lưu thông vận chuyển một cách khẩn trương trên một địa bàn hẹp, địch 
thường xuyên đến đánh phá.
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Ngoài những công tác nói trên, ở các thành phô' lớn, các khu công 
nghiệp còn có những kinh nghiệm quan trọng có tính chất riêng biệt, khác 
với ồ nông thôn, trong các vấn đề: tô’ chức đời sống nhâii dân, giữ gìn trật 
tự trị an, động viên lực lượng ra tiền tuyến, xây dựng lực lượng tự vệ và 
dân quân.

Một nội dung công tác quan trọng nữa trong đưòng lối chiến tranh nhân 
dân của Đảng được vân dụng thắng lợi ở các thành phô' lớn là việc thực 
hiện chủ trương chuyển hướng kỉnh tế từ thời bình sang thời chiến, xây 
dựng và phát triển kinh tế địa phương. Dựa vào sự động viên sức người sức 
của tại chỗ, dựa vào sự giúp đô của các địa phương khác, của Trung ương, 
và của các nưởc anh em, chúng ta đã bảo đảm các yêu cầu của chiến đấu, ra 
sức chi viện cho tiền tuyến lón, đồng thời cô' gắng góp phần giữ vững đời 
sống của nhân dân về những nhu cầu thiết yếu. Chúng ta chẳng những đã 
bảo vệ được, mà còn xây dựng thêm những cơ sở vật chất và kỹ thuật, cô' 
gắng duy trì kinh tê' trung ương, đồng thòi phát triển một bước kinh tế địa 
phương tăng cường tiểm lực kinh tê' và quốc phòng. Chính là ỏ các thành 
phô' lớn, việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế đã góp phần quan 
trọng tạo nên những thắng lợi to lớn về mọi mặt và có ý nghĩa chiến lược 
của quân và dân miền Bắc ta, qua 4 năm chống Mỹ, cứu nước.

Việc vận dụng đưòng lối kinh tê' của Đảng vào hoàn cảnh thời chiến ở 
các thành phô' vừa qua như thê' nào? Ngoài những vấn đề về chủ trương, 
phương hướng sản xuất, rõ ràng là việc tổ chức, phân bô', sắp xếp lực lượng 
sản xuất, kết hợp chặt chẽ với lực lượng chiến đấu và bảo vệ sản xuất, việc 
bảo đảm dây chuyền sản xuất công nghiệp trong tình hình phân tán, sơ tán 
từng bộ phận hoặc toàn bộ cơ sở sản xuất công nghiệp, là những kinh 
nghiệm cần được coi trọng để chúng ta áp dụng sau này. Không phải chỉ áp 
dụng khi chiến tranh xảy ra mà áp dụng ngay trưóc mắt để kết hợp tô't 
kinh tê' và quốc phòng. Thái độ đúng đắn nhất của người làm chủ đất nưóc 
là vừa chăm lọ phát triển kinh tế, vừa chăm lo củng cô' quốc phòng.

B. VẬN DỤNG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT QUÂN sự
CỦA CHIẾN TRANH NHÂN DÂN TRONG TÁC CHIẾN PHÒNG KHÔNG 

ở THÀNH PHỐ, THỊ XÃ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP

Trong cuộc đánh phá kẻ cướp của không quân Mỹ đánh vào các thành 
phô' và khụ công nghiệp của chúng ta, giặc Mỹ đã huy động một lực lượng 
máy bay rất lớn, bao gồm những loại hiện đại nhất (trừ B.52 chúng mói 
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dùng để ném bom ở Vinh Linh, Quảng Bình), lực lượng sử dụng tập trung, tổ 
chức liên tiếp các chiến dịch, các đợt đánh phá, với những thủ đoạn nham 
hiểm nhất, do những tên chỉ huy và những tên giặc lái sừng sổ của “khỗng 
lực Huê Kỳ” điều khiển. Không quân Mỹ đã dùng bom phá cõ lớn từ l.OQO 
đến 3.000 bảng Anh để phá các công trình kiến trúc lớn ở thành phô'; dùng 
bom chờ nổ, bom nổ chậm để bịt các đầu mốì giao thông ra vào; dùng cả bom 
bi, bom hơi, tên lửa nhiều mảnh vụn để đậnh vào khu dân cư động đúc ỏ nội 
thành; dùng tên lửa, bom có điều khiển để đánh phá cốc cơ sở công nghiệp 
và các mục tiêu quan trọng khác của ta.

Chúng luôn luôn thay đổi thủ đoạn đánh phá: khi thì dùng lực lượng lớn, 
đánh tập trung ồ ạt, tổ chức nhiều chiến dịch, nhiều đợt nốì tiếp nhau; khi 
thì dùng lực lượng vừa và nhỏ, thực hiện đánh lén, đánh bất ngờ; từ đánh 
ngày chuyển sang đánh cả ngày lẫn đêm.

Giặc Mỹ thật là hung hăng và xảo quyệt, nhưng cuổỉ cùng vẫn không 
thể thực hiện được các mục tiêu chiến lược chúng đã để ra. Đó là do 
quân và dân các thành phô' lớn của ta đã có quyết tâm lớn, lại biết vận 
dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân vào tác chiến 
phồng không.

Nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân xuất phát từ đưòng lốì 
chiến tranh nhân dân của Đảng với nội dung cơ bản là: cả nưâc một lòng, 
toàn dân đánh giặc, lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cột, dưới sự 
lãnh đạo của giai cấp công nhân, phát huy sức mạnh chiến đấu cua cả dân 
tộc, để đánh thắng những đội quân xâm lược lớn mặhh của chủ nghĩa đế 
quốc. Nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân vận dụng'vào tác 
chiến phòng không xuất phát từ đường lôì chiến tranh nhẩn dân chông 
chiến tranh phá hoại chủ yếu bằng không quân của đế quốc'Mỹ.'Nội dung 
cơ bản củà đường lối đó là: toàn dân đánh mầy bay địch, toàn dần lầm công 
tác phòng tránh, toàn dân bảo đảm giao thỗng vận tảỉ, kết hợp chặt chẽ 
giữa chiến đấu với sản xuất, giữa đánh địch với phồng tránh, thực hiện 
chuyển hướng kinh tế nhằm phục vụ quốc phòng, bảo đảm đời sống nhân 
dân và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nghệ thuật quân sự của chiến tranh 
nhân dân vận dụng vào tấc chiến phòng không còn căn' cứ vào phương 
châm chung của cuộc kháng chiến chông Mỹ, cứu nước’ là: toàn dân, toàn 
diện, lâu dài, dựa Vào sức mình là chính, đồng thdi ra sức tranh thủ sự viện 
trợ quốc tế.

Từ những điểm xuất phất nói trên và từ các đặc điểm vê' ta và vê' địch, 
Đảng ta đã xác định ngay từ đầu rằng: để đánh thắng cuộc đánh phá kẻ 
cướp của không quân hiện đại Mỹ, nhằm bảo vệ cáớ thàrih phốj thị xã, khu 
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công nghiệp  nhất là các thành phô' lổn, các khu công nghiệp lớn  và các 
mục tiêu quan trọng khác, phải phát động toàn dân tham gia chiến đấu, 
lấy lực lượng vũ trang nhân dân gồm ba thứ quân làm nòng cột, tận dụng 
mọi vũ khí và phương tiện có trong tay từ súng bộ binh bao gồm cả súng 
trường và súng máy, đến pháo cao xạ các cỡ và máy bay phản lực, tên lửa. 
Qua thực tiễn chiên đấu, đến nay có thể kết luận rằng: quan điểm đặt vấn 
đề như vậy là rất đúng đắn và sáng tạo, là thể hiện quan điểm chiến tranh 
nhân dân vận dụng cụ thể vào tác chiến phòng không chốhg không quân 
hiện đại Mỹ, một lần nữa khẳng định rằng: trong chiến tranh hiện đại, yếu 
tô' quyết định thắng lợi vẫn là con người, chứ không phải là vũ khí, con 
người mới dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, là con người có tinh thần yêu nưốc 
thiết tha, có lòng căm thù địch sâu sắc, sử dụng thông thạo các vũ khí có 
trong tay, biết vân dụng cách đánh linh hoạt để đánh bại kẻ thù.

Trong cuộc bảo vệ thành phô' cũng như các mục tiêu quan trọng khác, 
mỗi loại vũ khí phòng không đều có tác dụng của nó. Ví như tên lửa và máy 
bay của chúng ta có tác dụng quan trọng khi đánh địch ở tầm xa và ỏ độ 
cao. Nhưng cây súng trường và khẩu súng 12,7mm hoặc 14,5mm lại rất 
cần để đánh máy bay bay thấp của địch. Vì vậy, mặc dù ở thành phô' lớn có 
nhiều loại vũ khí và phương tiện hiện đại như máy bay, tên lửa, pháo cao 
xạ các c3, chúng ta ngay từ đầu đã coi trọng và thực tê' phát động được một 
phong trào bắn máy bay rộng rãi của toàn dân.

Cách đặt vấn đề đúng đắn đó chẳng những đã đem lại những kết quả to 
lớn vế sô' máy bay địch bị bắn rơi mà điều cũng rất quan trọng là đã từng 
bưốc hình thành trong thực tế những nội dung cơ bản của nghệ thuật đánh 
địch trong tác chiến phòng không. Ngày nay, đã có những thực tế để khẳng 
định rằng một hệ thông phòng không có hiệu lực mạnh mẽ trong tác chiến 
ở thành phô' phải bao gồm một lưới lửa có nhiều tầng, nhiều hưởng, có 
trọng điểm và ở mọi nơi, kết hợp chặt chẽ từ ngoài vào trong, từ xa đến 
gần, kết hợp chặt chẽ hỏa lực của ngoại thành và các vùng kế cận vối hỏa 
lực của nội thành. Để phát huy được sức mạnh to lớn nhất của lưối lửa 
phòng thủ thành phô', một vấn đề có ý nghĩa mấu chôt trong chỉ đạo tác 
chiến phòng không là phải tổ chức và chỉ huy hiệp đồng chiến đấu thật tô't. 
Hiệp đồng chiến đấu giữa các binh chủng, các lực lượng vũ trang, trong đó 
các loại vũ khí tùy theo tính năng phải được kết hợp ẹhặt chẽ, phát huy hết 
tác dụng và hiệu lực.

Nhưng ở thành phô', việc tổ chức, chỉ huy hiệp đồng chiến đấu thực hiện 
như thế nào? Một lọạt vấn đề mới đặt ra, đòi hỏi phải có phương châm sử 
dụng lực lượng cho chính xác để tổ chức chỉ huy hiệp đồng chiến đấu tốt. 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



402 ĐẠI TƯỚNG Vỗ NGUYÊN GIÁP VỚI cuộc KHĂNG CHIẾN CHÓNG MỸ, cứu NƯỚC

Phương châm đó là “kết hợp chặt chẽ các lực lượng phòng không của quân 
đội bao gồm các binh chủng pháo cao xạ, tên lửa, không quân, rađa, vởi 
phong trào bắn máy bay rộng rãi của các đơn vị bộ binh, nhất là của tự vệ 
và dân quân”. Phương châm này rất thích hợp và có ý nghĩa thực tiễn trong 
việc góp phần tạo nên sự nhất trí về tư tưởng, về tổ chức, về tác phong chỉ 
huy và chiến đấu, làm cho các đơn vị đều chủ động đoàn kết, hiệp đồng 
chiến đấu chặt chẽ, do đó đã thực sự làm tâng cường hiệu lực của lưới lửa 
phòng không. Có một hình ảnh rất đẹp trên nến trời trân địa thành phố 
mỗi khi máy bay địch xuất hiện, đó là lưới lửa phòng không phốĩ hợp rất 
nhịp nhàng của chúng ta. Có thể nói, tất cả các đơn vị tham gia bảo vệ 
thành phô vừa qua bao gồm các binh chủng, pháo cao xạ, tên lửa, không 
quân, và tự vệ, dân quân. 0 một số nơi còn có cả hải quân, công an nhân 
dân vũ trang tham gia đều đã lập được chiến công vẻ vang.

Quán triệt và vận dụng sáng tạo những nguyên tắc chỉ đạo tác chiến 
của chiến tranh nhân dân vào điều kiện tác chiến phòng không ở thành phố 
các lực lượng vũ trang của ta đã tạo ra nhiều cách đánh giỏi, mưu trí, linh 
hoạt, bộ đội pháo cao xạ có cách đánh cơ động và liên tục, ẩn hiện bất ngờ, 
đánh tập trung cao độ khi cần thiết. Bộ đội tên lửa có cách đánh tập trung 
trên trận địa đã bô' trí sẵn, nhưng cũng có cách đánh cơ động. Không quân 
của ta cũng có nhiều lối đánh độc đáo nên liên tiếp hạ nhiều máy bay địch, 
kể cả những máy bay có tính năng kỹ thuật cao hơn. Lực lượng tự vệ và 
dân quân có hai cách đánh vói hai hình thức tổ chức chủ yếu: một là tổ 
chức thành từng tổ, từng phân đội thường trực chiến đấu có tính chất luân 
phiên hoặc cố định, và hai là vừa sản xuất vừa chiến đấu tại chỗ theo kiểu 
“tay búa tay súng”, “tay cày tay súng”, v.v... Lực lượng tự vệ vừa qua do có 
tổ chức, chỉ huy chặt chẽ nên vừa tiết kiệm được lực lượng cho sản xuất, 
vừa phát huy được tác dụng trong chiến đấu, nổi bật nhất là các phân đội 
luân phiên thường trực chiến đấu bằng súng 12,7mm và 14,5mm. Chúng ta 
đã sáng tạo ra các cách đánh thích hợp với điều kiện Việt Nam, trên địa 
bàn thành phố. Đó là những kinh nghiệm rất quý khiến cho ta có thể lấy ít 
thắng nhiều, lấy những vũ khí và phương tiện chiến tranh nói chung còn 
kém hơn địch cả về sô' lượng và trình độ hiện đại, đánh thắng những đội 
quân xâm lược được trang bị bằng những vũ khí và phương tiện chiến 
tranh nhiều hơn và nói chung hiện đại hơn; vận dụng một cách sáng tạo tư 
tưởng “tích cực, chủ động tiêu diệt địch, bảo vệ mục tiêu, giữ gìn và phát 
triển lực lượng ta, càng đánh càng mạnh”. Điều đó đã làm cho không quân 
hiện đại Mỹ trên thực tế của chiến trường không phát huy được hết chỗ 
mạnh và sở trường của chúng, trái lại còn bộc lộ rõ hơri những chỗ yếu và 
sở đoản mà chúng ta đã ra sức khoét sâu thêm.
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Qua thực tế của cuộc chiến đấu chốhg không quân hiện đại Mỹ ở thành 
phô, chúng ta 'đã có thêm những căn cứ để đánh giá đúng đắn khả năng, xác 
định một cách cụ thể vai trò, vị trí của các thành phần lực lượng vũ trang 
trong lưới lửa phòng không của chúng ta.

Bộ đội pháo cao xạ là lực lượng rất quan trọng, chiến đấu bền bỉ, dẻo dai, 
liên tục, chứng tỏ có nhiều khả năng bảo vệ thành phô', các khu công nghiệp 
và các mục tiêu khác. Pháo cao xạ dễ cơ động, dễ bổ sung, có nhiều loại hỏa 
lực các tầng các cỡ khác nhau, nên khi cần có thể làm nhiệm vụ độc lập bảo 
vệ một mục tiêu nhất định ở trong hoặc ngoài thành phô'.

Bộ đội tên lửa và bộ đội không quân trẻ tuổi của chúng ta lần đầu tiên 
bước vào chiến đâ'u đã tỏ ra là một đô'i thủ lợi hại đối với không quân hiện 
đại của đế quốc Mỹ. Với các phương tiện và các trang bị vũ khí hiện đại, bộ 
đội tên lửa và bộ đội không quân là một thành phần quan trọng trong hệ 
thông phòng không ỏ thành phô' với các khả năng: đánh phá các cuộc đánh 
phá kẻ cướp của địch từ xa; tiêu diệt địch ỏ độ cao, phối hợp chặt chẽ hoặc 
tạo điều kiện thuận lợi cho bộ đội pháo cao xạ hoặc cho tự vệ dân quân và 
các đơn vị khác tiêu diệt địch.

Việc tích cực xây dựng và phát triển các binh chủng hiện đại nói trên, với 
tinh thần khẩn trương nhằm đáp ứng đòi hỏi của cuộc chiến đấu là một cô' 
gắng rất lớn của quân đội ta. Nó đánh dấu một bước trưởng thành mới của 
các lực lượng vũ trang nhân dân ta. Trong khi ra sức xây dựng các đơn vị 
hiện đại, chúng ta cũng đã hết sức chú trọng phát động phong trào bắn máy 
bay địch rộng rãi của toàn dân, lấy lực lượng tự vệ ở nội thành và dân quân ỏ 
ngoại thành làm nòng cột.

Lực lượng tự vệ và dân quân ở các thành phô', thị xã và khu công nghiệp 
vừa qua thực tê' đã giữ một vai trò rất quan trọng trong tác chiến phòng 
không. Tự vệ và dân quân đã độc lập bắn rơi máy bay phản lực Mỹ bằng 
súng trưòng và súng máy.

Cuộc chiến đấu chông không quân hiện đại Mỹ vừa qua ỏ các thành phố, 
và trên các địa phương khác cũng cho phép ta kết luận rằng: việc tổ chức 
bắn máy bay tầm thấp của địch là một thủ đoạn chiến đấu không thể thiếu 
được trong một cuộc chiến tranh hiện đại hoặc tương đôì hiện đại. Tự vệ và 
dân quân ở các thành phô' vừa qua hoàn toàn có khả năng làm nhiệm vụ 
này. ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hòn Gai, cẩm Phả cùng nhiều nơi 
khác, bên cạnh nhũng đơn vị tự vệ sử dụng súng trường và súng máy, đã 
xuất hiện những phân đội pháo binh cao xạ cỡ nhỏ của tự vệ, chiến đấu rất 
dũng cảm, mưu trí, góp phần tích cực bảo vệ nhà máy, hầm mỏ, đường phô'.
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Từ thực tiễn đó, chúng ta khẳng định rằng lực lượng tự vệ ở thành phô có 
nhiều khả năng sử dụng các loại vũ khí, phương tiện hiện đại nhằm tăng 
cường lực lượng tham gia bảo vệ thành phố. Tự vệ ở các thành phô" gồm phần 
lớn là anh chị em công nhân, làm việc và sinh hoạt tập trung, có tổ chức chặt 
chẽ trong các ngành sản xuất, chủ yếụ là sản xuất công nghiệp, nên rất 
nhanh chóng thích ứng với điều kiện chiến dấu của lực lượng vũ trang. Tự vệ 
còn bao gồm một số đông cán bộ, viên chức nhà nước làm việc ở các cơ quan 
hoặc sống ở đường phô", cũng là những anh chị em có tinh thần cách mạng 
cao, có trình độ văn hóa và những hiểu biết nhất định vế khoa học, kỹ 
thuật, nên có điều kiện tiếp thu nhanh chóng những chiến thuật vặ kỹ 
thuật quân sự hiện đại. Lực lượng tự vệ ỏ thành phô" được tổ chức theo cơ sở 
sản xuất ở nhiều ngành, nghề khác nhau, ỏ cơ quan cũng có những bộ 
phận thuộc nhiều ngành chuyên môn khác nhau, nên có những khả năng 
vế nhiều mặt trong chiến đấu, cũng như phục vụ chiến đấu. Nếu vừa qua, 
chúng ta đặt vấn đề tổ chức, trang bị và huấn luyện cho tự vệ ỏ các thành 
phô" tô't hơn, thì chắc chắn còn phát huy được khả năng chiến đấu của lực 
lượng này mạnh mẽ hơn nữa.

Tự vệ vừa qua cũng là lực lượng nòng cột trong công tác phục vụ chiến 
đấu ở các thành phô', thị xã, khu công nghiệp. Bốn năm qua, chỉ riêng Hà 
Nội và Hải Phòng đã huy động hơn một chục triệu ngày công phục vụ chiến 
đấu. Các thành phô", thị xã và khu công nghiệp khác, mỗi nơi cũng đã huy 
động hàng chục vạn ngày công. Công tác phục vụ chiến đấu ở các khu vực 
này có đặc điểm là có trình độ kỹ thuật cao. ở đây, tự vệ các xí nghiệp đã 
huy động hàng chục vạn ngày công để sản xuất phục vụ những yêu cầu quốc 
phòng như: sản xuất và sửa chữa các phương tiện giao thông vận tải, các 
dụng cụ và một sô' phụ tùng hiện đại của các đơn vị pháo cao xạ, tên lửa, 
thông tin, công binh, hải quân, v.v... Lực iượng tự vệ cũng đã đào tạo được 
hắng vạn pháo thủ dự bị, nhiều chiến sĩ vận tải và nhân viên kỹ thuật khác 
để bổ sung cho chủ lực. ở đây, bàn tay khéo léo của ngưòi công nhân cộng 
với cơ ểồ vật chất kỹ thuật của một nền công nghiệp trẻ tuổi đã tạo ra những 
khả năng to lớn về công tác phục vụ chiến đấu ở thành phô" mà thực tế đã 
chứng minh như: tự vệ công nhân có thể làm ra cầu, phà, làm những công sự 
lắp ráp, hoặc dùng các phương tiện kỹ thuật hiện đại để sửa chữa hoặc mở 
rộng các sân bay, làm các con đường “quân sự làm gấp” trong điều kiện khẩn 
trương, v.v... Những điều nói trên cũng chứng tỏ rằng lực lượng hậu cần tại 
chỗ của các thành phô' xã hội chủ nghĩa của chúng ta ngày nay rất to lớn, có 
khả năng bảo đảm cho một cuộc chiến đấu liên tục, lâu dài, nếu được tô 
chức, bảo vệ và sử dụng tốt.
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Chúng ta biết rằng, trong tác chiến nói chung và đặc biệt là trong tác 
chiến phông không, công tác phòng tránh giữ một vị trí rất quan trọng. “Tích 
cực chủ động đánh địch, đi đôi vói tích cực chủ động phòng tránh, đẩy mạhh 
công tác phòng không nhân dân” là một chủ trương, một phương châm chỉ 
đạo rất đúng đắn trong tác chiến phòng không, đã đem lại kết quả rất lón 
trong việc bảo vệ thành phô' vừa qua. Đây là haỉ công tác có quan hệ khăng 
khít với nhau, bất cứ ở đâu, lúc nào cũng không được tách rời. Chính vì 
chúng ta làm tốt công tác phòng tránh, sáng tạo ra các kiểu ngụy trang, che 
phòng, nghi binh, đánh lạc hướng địch thích hợp với đặc điểm địa hình và 
tình hình về nhiều mặt khác ở thành phô' mà các lực lượng vũ trang của ta 
đã hạn chê' được thiệt hại của ta xuốhg mức thấp nhất, bảo đảm càng đánh 
càng mạnh trong cuộc chiến đấu lâu dài.

Về mặt bảo vệ sinh mệnh, tài sản của nhân dân và của cải của Nhà nưóc, 
ổn định đòi sông, ổn định sản xuất trong điều kiện chiến tranh, các thành 
phô' và các khu công nghiệp của chúng ta cũng đều thực hiện được tốt. Công 
tác phòng không nhân dân thực tế đã có tác dụng góp phần củng cố, nâng 
cao quyết tâm chiến đấu của quân và dân ta. Công tác phòng không nhân 
dân ở các thành phô', thị xã, khu công nghiệp, nhất là ở các thành phô' lớn, có 
một tầm quan trọng đặc biệt, vổi những đặc điểm khẩn trương, phức tạp hơn 
ở nông thôh. ở nông thôn, để phòng tránh bom đạn địch  ngay cả trong 
trường hợp ác liệt nhất như ở Khu 4  chúng ta tập trung cố gắng vào việc 
bảo vệ người và của tại chỗ, bằng cách phát triển các hệ thống hầm hào rất 
sáng tạo, không cần tiến hành sự di chuyển lớn nhân dân, vì mật độ sô' dân ở 
đây không cao như ở thành phô', cơ sở vật chất kỹ thuật cũng không nhiều, ở 
thành phô' và các khu công nghiệp thì yêu cầu của công tác phòng không 
nhân dân cao hơn, phức tạp hơn; cần phải giải quyết việc sơ tán, phân tán 
ngưòi và các máy móc, thiết bị, kho tàng trong một thời gian ngắn. Việc di 
chuyển từ nội thành ra ngoại thành hoặc các địa phương khốc không phải 
chỉ bao gồm hàng vạn mà hàng chục vạn người. Không phải chỉ di chuyển 
một bộ phận nào đó của máy móc, mà đưa cả nhà máy, cả một loạt các nhà 
máy hiện đại, với các bộ phận kỹ thuật phức tạp ra khỏi thành phô', đó là 
một việc làm rất khó khăn. Nhưng do biết phát huy tinh thần trách nhiệm 
chính trị cao của cán bộ các cấp đôì với sinh mệnh của nhân dân, tài sản của 
nhân dân và Nhà nưóc, biết tăng cưòng giáo dục ý thức cảnh giác của nhân 
dân, vối phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, luôn luôn quán triệt 
tính tích cực, chủ động, tính tổ chức khoa học và tính quần chúng rộng rãi 
của công tác phòng không nhân dân, chúng ta đã lần lượt vượt qua những 
khó khăn từỗng chừng như không giải quyết nổi. Nhận thức đúng đắn đây là 
một công tác rất phức tạp, chúng ta đã đề ra yêu cầu cụ thể cho việc sơ tán, 
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phân tán phải: tích cực, khẩn trương, nhưng phải vững chắc an toàn; phải 
đảm bảo nhanh chóng ổn định sản xuất, công tác, không để ảnh hưỏng lốn 
đến sinh hoạt của nhân dân, đồng thời phải thực hiện được nếp sống “thời 
chiến” để bảo đảm vừa sản xuất vừa chiến đấu thắng lợi. Trong quá trình chỉ 
đạo việc sơ tán, phân tán, đến nay đã có thể rút ra một số kinh nghiệm có 
thể áp dụng cho các thành phố, thị xã và khu công nghiệp. Những hình thức 
tổ chức sơ tán, phân tán tương đốì thích hợp là:

Sơ tán triệt để: như đối với người già, trẻ em, những cơ sở sản xuất không 
cần thiết ở lại nội thành, các trường học, cơ quan hành chính, sự nghiệp và 
những người không trực tiếp chiến đấu.

Sơ tán khi cần thiết: đô'i với những ngưòi có nhiệm vụ ở lại, chỉ sơ tán 
từng thời gian.

Sơ tán một bộ phận hoặc phân tán mỏng lực lượng ra nhiều khu vực trong 
nội thành: đôì với các cơ quan, các nhà máy cần ở lại trong thành phô', và đôì 
với các khu phô' đông dân, tập trung nhiều cơ quan, xí nghiệp hoặc ở gần các 
mục tiêu và trọng điểm đánh phá của địch.

Chúng ta cũng thấy, việc phân loại ra những đô'i tượng cụ thể là cần thiết 
để lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất chiến đấu, cũng như tổ chức đời sông được tốt. 
Đó là sơ tán, phân tán các cơ sở sản xuất; sơ tán, phân tán các cơ quan; sơ 
tán, phân tán nhân dân.

Hải Phòng đã cản cứ vào việc phân loại các hình thức và các đô'i tượng 
nói trên để từ đó định ra các khu vực sơ tán, phân tán thích hợp với từng 
đối tượng như: khu vực công nghiệp nặng, khu vực công nghiệp nhẹ, khu 
vực hành chính, giáo dục, v.v... Nam Định dựa vào đặc điểm của từng đôì 
tượng để để ra những yêu cầu về lãnh đạo nhằm củng cô' khối công nông 
liên minh, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa công nghiệp và nông 
nghiệp, giữa thành thị và nông thôn, v.v... đó là những việc làm cần thiết, 
là những kinh nghiệm tô't.

Ngoài việc chú trọng lẩnh đạo tổ chức sơ tán, phân tán, chúng ta cũng 
đã tích cực làm các kiểu hầm hào trong thành phố. Chúng ta đã xác định 
hầm hào không phải chỉ để ẩn nấp mà lại là để bảo đảm sản xuất và chiến 
đấu liên tục, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân yên tâm sản xuất, chiến 
đấu và phục vụ chiến đấu. Thành công của các địa phương vừa qua là đã 
phát động được một phong trào làm hầm hào rộng rãi trong nhân dân. Từ 
trong phong trào này đã xuất hiện những sáng kiến rất hay của quần 
chúng như: làm hầm “ba trừ” (trừ được đạn 20mm; trừ được bom bi, mảnh 
tên lửa; trừ được bom phá nổ gần); vừa làm hầm chìm để ẩn nấp khi có báo 
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động; vừa đắp ụ đất và phát triển hào giao thông phòng địch đánh lén, 
đánh bất ngờ, v.v...

Công tác phòng không nhân dân ở thành phô' còn bao gồm những khâu tổ 
chức quan trọng khác như: tô’ chức mạng lưới quan sát báo động, tổ chức 
khắc phục hậu quả (chủ yếu là cứu sập) sau mỗi đợt đánh phá của địch. 
Những vấn đề này đặt ra giải quyết ở thành phô' cũng phức tạp hơn ỏ nông 
thôn, song đều đã được thực hiện tô't. Nhiều nơi còn có kế hoạch vừa chông 
máy bay địch trên trời vừa đề phòng “giặc lụt” dưới mặt nước, và kịp thòi 
ngàn chặn những hoạt động phá rôì của một sô' ít phần tử xấu còn lọt lại ở 
thành phô'.

Trên đây chỉ nói một sô' vấn đề có liên quan đến việc chỉ đạo chiến đấu 
chông không quân hiện đại Mỹ ở thành phô'. Nhìn vào toàn bộ công tác 
phòng không nhân dân ở thành phô', chúng ta càng nhận thây đây là một 
biểu hiện rõ rệt trình độ phát triển của chiến tranh nhân dân chông chiến 
tranh phá hoại, hiệu quả của công tác này rất lớn, đã làm hạn chế rất 
nhiều sự thiệt hại về người và của mà địch định gây cho ta vừa qua ở các 
thành phô'.

c. KỊP THỜI CHUYỂN HƯỚNG KINH TẾ, ĐÁP ÚNG MỌI YÊU CẦU 
CỦA CHIẾN ĐẤU, ĐỜI SỐNG VÀ XÂY d ụ n g  c h ủ  n g h ĩa  XÂ h ộ i

Trải qua bốh năm chông chiến tranh phá hoại ác liệt của đế quốc Mỹ, 
quân và dân ta đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chiến đấu dũng 
cảm, lao động cần cù, đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược. 
Việc thực hiện thành công những nhiệm vụ kinh tế của các địa phương trên 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa, trong đó có các thành phô', thị xã, khu công 
nghiệp, đã góp phần rất quan trọng tạo nên những thắng lợi ấy.

Thắng lợi của quân và dân các thành phô' trên mặt trận sản xuất trưốc 
hết là thắng lợi của chủ trương chuyển hướng các hoạt động kinh tế từ thời 
bình sang thời chiến, xây dựng và phát triển kinh tê' địa phương. Quán triệt 
các nghị quyết của Trung ương, nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ thị về 
phương hướng, nhiệm vụ sản xuất trong tình hình mới, quân và dân các 
thành phô', thị xã và khu công nghiệp đã vận dụng sáng tạo vào địa phương 
mình với tinh thần cơ bản là: “Tiếp tục xây dựng miền Bắc, kết hợp chặt chẽ 
sản xuất vối chiến đấu, xây dựng kinh tê' với tăng cường quốc phòng, kiên 
quyết bảo vệ miền Bắc, đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không 
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quân và hải quân của địch”. Trên cơ sở phần tích đúng đắn âm mưu của đế 
quốc Mỹ đốỉ với miền Bắc xã hội chủ nghĩa  hậu phương lớn của cuộc chiến 
đấu chống Mỹ, cứu nước, căn cứ địa cách mạng của cả nước  chúng ta đã 
nhanh chóng xác định phương hướng xây dựng và phát triển kinh tế ở các 
thành phố” bao gồm nhiều ngành sản xuất, nhưng chủ yếu là sản xuất công 
nghiệp. Và để duy trì sản xuất công nghiệp ở các thành phô' lớn  nơi tập trung 
một phần quan trọng các cơ sở sản xuất công nghiệp của miền Bắc  một công 
tác cấp thiết được đặt ra là: phải làm sao bảo vệ được tốt lực lượng sản xuất 
đó, bao gồm con người và máy móc thiết bị, trước hết là bảo vệ cọn người.

Cuối năm 1964, trong khi không quân Mỹ tâng cường các hoạt động do 
thám, khiêu khích ở phía nam Khu 4, chúng tạ đã thực hiện một bước những 
biện pháp nhằm bảo vệ các cơ sở sản xuất công nghiệp, nhất là ở những 
vùng trọng điểm có thể bị địch đánh phá. Chúng ta cũng đã xúc tiến khẩn 
trương mọi công tác chuẩn bị cần thiết về dự trữ vật tư hàng hóa, đồng thời 
đế ra các yêu cầu bảo đảm tới mức cao nhất về giao thông vận tải với tinh 
thần “bảo đảm giao thông vân tải là nhiệm vụ trung tâm đột xuất của toàn 
Đảng, toàn dân”. Đến đầu năm 1965, để đôì phó với những hoạt động phá 
hoại của không quân Mỹ lúc ấy đang gây tội ác vói quân và dân ta ở phía 
nam Khu 4, chúng ta đã kịp thời nhận định: “Địch có thể mở rộng chiến 
tranh phá hoại dùng không quân ném bom, bắn phá các thành phố lớn của 
ta với quy mô lớn, đánh liên tục, cả nội thành và ngoại thành...”. Chúng ta 
chủ trương: “Để đối phó với những hành động chiến tranh của không quân 
Mỹ, ở các thành phô' cách tích cực, khẩn trương, có hiệu quả nhất là phải tổ 
chức đánh địch tốt, đi đôi với phòng tránh tốt, bảo đảm nhanh chóng ổn định 
đòi sôhg và sản xuâ't sau mỗi đợt chiến đấu, bảo đảm giao thông vân tải 
thông suốt trong mọi tình huôhg...”. Vì vầy, trước lúc địch đánh phá các 
thành phô' lốn, chúng ta đã có chủ trương cụ thể về hoạt động của các cơ sỏ 
sản xuất công nghiệp, những cơ sở nào cần sơ tán, những cơ sỏ nào cần ở lại; 
sơ tán thì phải có kế hoạch chu đáo, ỏ lại thì phải đào hầm hào, đắp ụ và có 
sự điều chỉnh bô' trí thích hợp.

Mục đích của việc sơ tán các nhà máy là để bảo vệ lực lượng sản xuất, bảo 
đảm cho sản xuất không bị gián đoạn, phục vụ cho cuộc chiến đấư toàn dân, 
toàn diện và lâu dài giành được thắng lợi liên tục. Xuất phát từ đó, việc sơ 
tán các cơ sỏ công nghiệp đã được thực hiện kiên quyết, tiến hành từng bước, 
có trọng điểm, có phân loại: loại sơ tán trưốc, loại sơ táp sau, loại chuyển đi 
lâu dài, loại chuyển đi bộ phận, loại chuyển đi toàn bộ...

Quá trình chỉ đạo sơ tán các cơ sỏ sản xuất ở các thành phô' lớn là quá 
trình liên tục làm công tác giáo dục chính trị, không ngừng sáng tạo ra các 
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hình thức, biện pháp để tổ chức thực hiện tốt. Công tác này rất mới mẻ đôì 
vói chúng ta và đòi hỏi phải có kế hoạch rất cụ thể, khoa học. Được sự lãnh 
đạo kiên quyết và tập trung của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò gương 
mẫu cụa cán bộ, đảng viên, phát huy tác dụng của công đoàn lấy tự vệ và 
đoàn thanh niên làm lực lượng xung kích, chúng ta đã giải quyết vấn đề này 
tương đối tốt, có nơi làm rất tốt. Bổh năm qua, hàng trám xí nghiệp, kho 
tàng của trung ương và địa phương, vói hàng chục vạn tấn máy móc thiết bị, 
hàng triệu tấn hàng hóa được bảo vệ an toàn.

Bảo vệ an toàn các lực lượng sản xuất ở thành phố lớn đòi hỏi một cố gắng 
rất lớn của quân và dân ta. Thành tích này có ý nghĩa rất to lổn. Do bảo vệ 
được lực lượng sản xuất, chúng ta đã không để gián đoạn sản xuất trong bất 
cứ tình huống chiến tránh ác liệt nào. Và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội được duy ttì và đẩy mạnh ở các thành phô' đã có tác dụng quan trọng 
trong việc bảo đảm các yêu cầu của cuộc chiến đấu, bâó đảm yêu cầu của 
việc chi viện tiền tuyến, góp phần giữ vững đời sống của nhân dân và nhiều 
mặt nhu cầu thiết yếu khác.

Muôn thực hiện tố*t việc chuyển hướng kinh tế từ thời bình sang thời 
chiến, xây dựng và phát triển kinh tế địa phương, cần phải ra sức giáo dục 
tinh thần cảnh giác, chống tư tưởng chủ quan; nâng cao ý thức trách nhiệm 
chính trị đốì với cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước, khắc phục mọi biểu 
hiện ngại khổ, ngại khó. Trong các cơ quan nhà nước, các xí nghiệp, nhà 
máy, công tác giáó dục tư tưồng đó phải được thể hiện trong mọi mặt công 
tác, sản xuất, chiến đấu, bảo vệ sản xuất, trong việc phât huy vai trò của 
giai cấp công nhân.

Chúng ta cũng có nhiều kinh nghiệm về tổ chức thực hiện việc sơ tán, 
phân tán. Một kinh nghiệm quan trọng là: cần có sự nghiên cứu, tính toán 
cụ thể đốỉ với từng xí nghiệp về đặc điểm sản xuất, về các khâu dây chuyền 
sản xuất khác nhau, về phương thức quản lý... để bố trí địa điểm cho phù 
hợp, để quyết đỉnh mức độ sơ tán cần thiết, để đề ra quy mô xây dựng mới 
một cách hợp lý. Nhiều xí nghiệp của ta, trong khi tổ chức di chuyển những 
khồì lượng lớn máy móc thiết bị, đã phải thay đổi một phần quy trình sản 
xuất cho phù hợp với hoàn cảnh có chiến tranh. Nhưng những xí nghiệp đó 
cuôì cùng vẫn bảo vệ được an toàn, mau chóng ổn định sản xuất, nhịp độ sản 
xuất vẫn được duy trì. Ngược lại, nhà rtiáy nào thiếu chuẩn bị, chần chừ 
trong việc sơ tán, thường phải mất một thòi gian dài mới ổn định được sản 
xuất, có khi bị thiệt hại vê' người và cơ sở vật chất kỹ thuật.

Một kinh nghiệm quan trọng nữa của các thành phô' và khu công nghiệp 
trong việc sơ tán các cơ sở sản xuất là kết hợp việc sơ tán trước mắt vói việc 
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xác định kế hoạch xây dựng kinh tế lâu dài của địa phương, nhằm từng bước 
ổn định và phát triển sản xuất trong mọi tình huống, trong thòi gian trưốc 
mắt cũng như lâu dài về sau.

ở các thành phô' lởn và khu công nghiệp, sô' anh em công nhân kỹ thuật 
xung phong ra tiền tuyến ngày càng nhiều, tuy nhiên, sản xuất của tà vẫn 
được duy trì đều đặn. Đó là do các cấp ủy đảng vận dụng phương châm “càng 
đánh càng thắng, càng đánh càng mạnh” trong chiến đấu vào điều kiện sản 
xuất thời chiến là “vừa sản xuất vừa tăng năng suất, vừa sản xuất vừa mở 
rộng và phát triển sản xuất”, tất cả các thành phô' vừa qua đã cô' gắng đào 
tạo hàng vạn cán bộ, công nhân kỹ thuật bằng cách cử đi học dài hạn, tổ 
chức học hàm thụ, đại bộ phận là đào tạo theo hình thức hướng dận kèm cặp 
tại chỗ. Nhiều chị em phụ nữ đã đảm đương được các khâu kỹ thuật phức 
tạp vối khẩu hiệu “sẵn sàng thay thế cho nam giới ra tiền tuyến”, “đứng máy 
thay cho chồng đi chiến đấu”, v.v.

Với tinh thần “sản xuất tốt, chiến đấu giỏi”, giai cấp công nhân, nhân dân 
lao động ở nội thành, cùng với nông dân tập thể ở ngoại thành đã kiên cường 
bảo vệ sản xuất, đã anh dũng bám máy, bám xí nghiệp, mặt ruộng, mặt 
biển, mặt sông để duy trì và phát triển sản xuất, sản xuất là một mặt trân 
quan trọng trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nưốc; tất cả các chiến sĩ trên mặt 
trận này rõ ràng đã tỏ ra vững vàng trên vị trí của mình. Địch đến thì đánh, 
địch chạy lại tiếp tục sản xuất và tổ chức đời sông bình thường. Trong cuộc 
chiến đấu lần này, giai cấp công nhân đoàn kết chặt chẽ với giai cấp nông 
dân đã tạo nên những hình ảnh rất đẹp về sự liên minh công nông. Giai cấp 
công nhân đã sản xuất ngày đêm, kiên cường trên vị trí của mình trước mọi 
thử thách ác liệt của kẻ thù để làm ra các sản phẩm phục vụ chiến đấu, đòi 
sống của các tầng lóp nhân dân, một phần quan trọng để phục vụ cuộc cách 
mạng kỹ thuật trong nông nghiệp. Vối quan hệ sản xuất mới, giai cấp nông 
dân tập thể đã nhường đất, nhưòng nhà cho các xí nghiệp công nghiệp, lại 
cùng sát cánh chiến đấu vói công nhân để bảo vệ nhà máy, bảo vệ xóm làng. 
Rõ ràng là các thành phô' và khu công nghiệp của chúng ta, với tính ưu việt 
của chế độ xã hội chủ nghĩa, với những cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội, ngày nay đã có thêm những điếu kiện rất cơ bản để tăng cường khôi 
liên minh công nông, làm cơ sở vững chắc để đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh 
cuộc chiến tranh nhân dân trên tất cả các mặt chính trị, quân sự, kinh tế. 
Đó chính là nguồn sức mạnh mới, tạo nên lực lượn'.; mới, khả năng mới của 
chiến tranh nhân dân ở các thành phô' hiện nay.

Một vấn đề nữa đặt ra ỏ các thành phô' là: Làm thê' nào để kết hợp cùng 
một lúc cả ba cuộc cách mạng: cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng kỹ 
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thuật, cách mạng văn hóa và tư tưởng, trong khi duy trì và phát triển sản 
xuất trong hoàn cảnh chiến tranh.

Chúng ta cho rằng cơ sở để có thể tổ chức tốt sản xuất trong chiến tranh 
là quan hệ sản xuất xâ hội chủ nghĩa, ở thành phô', với đặc điểm là nơi tập 
trung sản xuất công nghiệp, quyết tâm duy trì và đẩy mạnh sản xuất công 
nghiệp với quy mô thích hợp vừa có tác dụng phục vụ chiến đấu, đòi sông, 
vừạ nhằm hoàn thiện quan hệ sản xuất mới. Để đẩy mạnh sản xuất công 
nghiệp, chúng ta phải giải quyết nhiều khó khăn, trưởc hết là phải đấu 
tranh chông những hiện tượng cẩu thả, tùy tiện, lỏng lẻo kỷ luật lao động, 
chông các nhân thức sai lầm cho rằng “thòi buổi chiến tranh chỉ cốt làm cho 
ra sản phẩm”, coi nhẹ tác dụng về mặt kinh tế và có nơi có lúc đã buông lỏng 
quản lý, bất chấp cả chế độ hạch toán kinh tế. Phong trào công nhân tự quản 
lý nhà máy và lấy tổ sản xuất là chính được phát động ỏ nhiều nơi, thực tế 
đã có tác dụng phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần cần cù lao động, dũng 
cảm chiến đấu và nếp sông có tổ chức, có kỷ luật chặt chẽ của giai cấp công 
nhân. Thực tế cũng xác nhân rằng, trong hoàn cảnh sản xuất phân tán, tổ 
sản xuất là đơn vị quản lý có kết quả nhất. Tuy nhiên, lãnh đạo của đảng bộ 
ở cơ sở, cùng sinh hoạt của công đoàn, tổ chức thanh niên, của tổ chức tự vệ, 
cũng phải hết sức khẩn trương, chặt chẽ, không để hoàn cảnh sơ tán gây ra 
những hiện tượng tiêu cực. Chúng ta phải hết sức coi trọng vấn đề tăng 
cường quản lý, từng bước tập trung giải quyết tốt vấn đế quản lý lao động 
đảm bảo ngày công và giờ công có ích, phân bô' hợp lý lực lượng sản xuất và 
chiến đâ'u,tính toán cụ thể từng chỉ tiêu, khuyến khích thi đua tăng năng 
suất lao động của từng người, từng tổ sản xuất.

Một sự thật rõ rệt trong 4 năm chiến tranh vừa qua dà, do tác dụng của 
cuộc cách mạng về quan hệ sản xuất, cuộc cách mạng kỹ thuật O câc thành 
phô' cũng đã tiếp tục phát huy tác dụng trong công nghiệp, nông nghiệp, giao 
thông vận tải...

Công nghiệp: Nhìn chung, ta vẫn duy trì được sản xuất công nghiệp trong 
những năm chiến tranh ác liệt. Địch đã ra sức triệt nguồn điện của ta, đánh 
vào các kho nhiên liệu, vật tư, thiết bị, máy móc, gây cho ta nhiều khó khăn, 
nhưng các ngành công nghiệp vẫn duy trì được hoạt động của mình. Công 
nghiệp địa phương đã tăng sản lượng hàng năm, xây dựng thêm cơ sở sản 
xuất mối, kết câu của kinh tê' bưốc đầu thay đổi, hình thành nhiều ngành sản 
xuất có giá trị, phù hợp với yêu cầu của thời chiến. Ngành cơ khí phát triển 
tương đô'i đều, đã hàng năm tăng dần tỷ lệ phục vụ cho nông nghiệp cung cấp 
nông cụ thường, nông cụ cải tiên, và đã cô' gắng từng bước trang bị cơ khí nhỏ 
cho nông nghiệp, phục vự cho cách mạng kỹ thuật trong nông nghiệp.
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Ngành công nghiệp phục vụ cho giao thông vận tải phát triển tương đôì 
nhanh, năm nào cũng hoàn thành vượt mức kê hoạch, đảm bảo những nhu 
cồu chủ yếu về giao thông vận tảị ỏ địa phương và một phần củạ trung ương. 
Công nghiệp phục vụ tiêu dùng cũng có nhiều cô' gắng. Chúng ta có thể kết 
luân: trong cuộc chiến đấu quyết liệt với không quân hiện đại Mỹ, quân và 
dân các thành phố chẳng những đã bảo vệ được cơ sở vật chất kỹ thuật, mà 
còn dụy trì được và phát triển từng mặt sản xuất công nghiệp. Mặc dầu còn 
có nhiều thiếu sót, song đó là những thắng lợi rất lớn, những kinh nghiệm 
rất quý của nhân dân ta.

Nông nghiệp: Nông dân ở ngoại thành đã từng bưóc vượt quá những trở 
ngại về thiên tai, địch họa, những khó khăn do địch gây ra, kể cả khó khăn 
về nhân lực do một số lao động trẻ, khỏe được động viên vào bộ đội hoặc điều 
dắ công tác, phục vụ ở những ngành khác. Tuy vậy, trong những nám qua, 
nền nông nghiệp ngoại thành ở các thành phô' vân đáp ứng được nhu cầu vể 
lương thực của nông dân và một phần lớn thực phẩm cho nhân dân ở nội 
thành, cả một phần nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, và nông sản để 
xuất khẩu.

Được sự hỗ trợ của công nghiệp, cuộc cách mạng kỹ thuật trong nông 
nghiệp được đẩy mạnh. Việc cung cấp các nông cụ cải tiến, nhất là bước 
đầu trang bị cơ khí nhỏ cho nông nghiệp, đã thực tế giúp cho nông nghiệp 
phát triển. Ngày nay, nông nghiệp ỗ ngoại thành đã có điềú kiện thuận lợi 
để thực hiện thâm canh, tăng vụ, đẩy mạnh phong trào phấn đấu đạt “3 
mục tiêú trong nông nghiệp”, tỷ lệ ruộng đạt 5 tấn thóc một hécta tăng lên 
hàng nảm. Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp ngày 
càng được hoàn thiện và chứng tỏ sức sống mãnh liệt của nó trong chiến 
tranh. Dựa vào quan hệ sản xuất mới, các hợp tác xã đã làm tròn nghĩa vụ 
lương thực và thực phẩm của mình đối vối Nhà nưốc. Hợp tác xã phân bô' 
và điều động lao động, tổ chức lực lượng thường trực chiến đấu, giải quyết 
công điểm cho cả nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu, phục vụ chiến đấu phòng 
không nhân dân, bảo đảm giao thông vận tải. Nhìn qhung, đời sống của xã 
viên vẫn ổn định, sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ các hợp tác xã ngày 
càng tiến bộ.

Ngoài hai ngành kinh tế chính là công nghiệp và nông nghiệp, ngành xây 
dựng đã cô' gắng phục vụ cho các ngành kinh tê' khác với khôi lượng ngày 
càng tăng. Ngành thương nghiệp và tài chính với chức năng lưu thông, phân 
phối, đã bước đầu giúp cho sản xuất phát triển, làm tốt vai trò là chiếc cầu 
nối liền giữa công nghiệp và nông nghiệp, giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa 
nội và ngoại thương, giũa kinh tế quô'c doanh và kinh tê' hợp tác xã.
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Cuộc cách mạng văn hóa và tư tưởng đã được thực hiện thông qua cốc 
nhiệm vụ chính trị, kinh tế, quân sự của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nưóc nói chung, của các thành phô' lốn nói riêng. O đây truyền thống đấụ 
tranh bất khuất của dân tộc và giai cấp công nhân Việt Nam đã được vận 
dụng vào việc giáo dục các tầng lóp nhân dân nhằm nâng cao tinh thần yêu 
nước, yêu chủ nghĩa xã hội, cổ vũ mọi người đề cao chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng, xây dựng một nếp sông cách mạng, quyết tâm đảnh thắng hoàn 
toàn giặc Mỹ xâm lược, tất cả vì sự nghiệp giải phóng miềnNam, bảo vệ 
miền Bắc, thông nhất nưốc nhà, làm tròn nhiệm vụ đôì vói dân tộc, đồng 
thời làm tròn nghĩa vụ quốc tế. ở đây trong hoàn cảnh chiến đấu quyết liệt 
vối không quân hiện đại Mỹ, việc xây dựng lực lượng chính trị của quần 
chúng đã được tiến hành song song với công tác tư tưởng. Nếu không có tô 
chức Đảng vững mạnh, không có tổ chức quần chúng rộng rãi bao gồm các 
tổ chức công đoàn, các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, thiếu nhi, các tổ chức 
tự vệ ở xí nghiệp và ở đường phô' thì không thể hoàn thành được bất cứ 
nhiệm vụ gì. Nếu không phát động được một phong trào thi đua yêu nưóc 
sôi nổi, thì sẽ không thúc đẩy, cổ vũ được các hành động cách mạng liên tục 
và mạnh mẽ của quần chúng.

Rõ ràng chê' độ xã hội chủ nghĩa đã đem lại cho nhân dân ta sức mạnh to 
lớn, đem lại cho quân đội nhân dân ta một hậu phương rất vữhg chắc, một 
yếu tố quyết định để đánh thắng hoàri toàn cuộc chiến tranh phá hoại của đê' 
quôc Mỹ.

Nguyên nhân thắng lợi của các thành phô' lốn cũng là nguyên nhân thắng 
lợi chung trên mặt trận kinh tế của cả miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Có thắng 
lợi đó là do đưòng lối của Đảng ta rất đúng đắn, nhân dân ta rất anh hùng, 
lao động cần cù và sáng tạo, chế độ xã hội chủ nghĩa của miền Bắc ta rất ưu 
việt và tỏ ra có sức sông mãnh liệt, đồng thòi, đó còn do chúng ta có sự giúp 
đỡ quý bâu của các nưóc xã hội chủ nghĩa anh em.

D. NHỮNG THẨNG LỘI TREN MẶT TRẬN GIAO THÔNG VẬN TẢl, 
ĐỘNG VIÊN Lực LƯỢNG THỜI CHIẾN, XÂY DỤNG VÀ MỞ RỘNG CÁC ĐƠN VỊ 

VU TRANG ĐỊA PHƯƠNG, BẢO VỆ TRẬT Tự TRỊ AN

Thắng lợi của quân và dân các thành phô' lớn và các khu công nghiệp lớn 
trên mặt trận giao thông vận tải và trong các công tác động Ýiên lực lượng 
thời chiến, xây dựng và mở rộng các đơn vị vũ trang địa phương, tổ chức đòi 
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Sống, bảo vệ trị an cũng là những thắng lợi to lớn và toàn diện, nói lên bước 
phát triển mổi của chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại của đế 
quốc Mỹ.

Trên mặt trận giao thông vận tải.
Chúng ta đã làm phá sản một trong những mục tiêu chiến lược chủ yếu 

của giặc Mỹ, trong âm mưu đánh phá các thành phố lớn, các khu công 
nghiệp lớn ở miền Bắc. Cái mà Grạn Sáp và Oétmolen gọi là “cô lập Hải 
Phòng khỏi Hà Nội, cô lập Hà Nội và Hải Phòng khỏi phần đất còn lại của 
Bắc Việt Nam” thực tế đã không diễn ra theo như ý muốn chủ quan của bọn 
xâm lược. Đường của chúng ta từ thủ đô Hà Nội  trái tim của cả nưóc  vẫn 
như những dòng máu lành mạnh tỏa đi khắp cơ thể của đất nưóc. Thành 
phô cảng Hải Phòng, trong mấy năm chống chiến tranh phá hoại, vẫn duy 
trì hoạt động. O các thành phô' khác, các tuyến giao thông của chúng ta nói 
chung vẫn thông suốt.

Cuộc chiến đấu để bảo vệ giao thông ở các thành phô' lớn, vừa qua đã diễn 
ra liên tục, quyết liệt. Tất cả những thủ đoạn đánh phá dã man nhất của 
giặc Mỹ  từ cách dùng lực lượng lớn, đánh tập trung, đánh ồ ạt, hết đợt này 
đến đợt khác, đến cách dùng lực lượng nhỏ và vừa đánh lẻ, đánh rải rác bất 
kể ngày đêm  đều đã bị quân và dân ta đánh bại. Tất cả các loại vũ khí, 
phương tiện hiện đại mà giặc Mỹ đã dùng vào việc đánh phá giao thông  từ 
các loại bom phá cỡ lởn, nhỏ đến các loại bom bi, bom nổ châm, bom từ 
trường  có gây khó khăn nhất định cho ta nhưng rút cuộc đều bất lực trước 
tinh thần chiến đấu ngoan cưòng và bàn tay cần cù, khéo léo, sáng tạo của 
đồng bào và chiến sĩ ta trên mặt trân đảm bảo giao thông vân tải.

Vận dụng sáng tạo đường lối, phương châm của Đảng, chúng ta đã xác 
định ngay từ đầu “công tác đảm bảo giao thông vận tải là nhiệm vụ trung 
tâm đột xuất của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân các thành phố, quyết tâm 
đáp ứng trong bất kể tình huống nào mọi yêu cầu kinh tê' và quô'c phòng, 
tích cực phục vụ sản xuất và chiến đấu, ở cả tiền tuyến và hậu phương”. 
Thực hiện quyết tâm đó, ở các thành phố, chúng ta đã phát động được phong 
trào mọi người, mọi ngành làm công tác giao thông vận tải vói phương châm 
“lấy lực lượng giao thông vận tải làm nòng cột, lực lượng vũ trang và thanh 
niên xung phong là xung kích, phát huy khả năng tiềm tàng của địa phương 
để giải quyết nhanh chóng tại chỗ là chính. Trong chỉ đạo thực hiện cũng đã 
nhanh chóng tìm ra khâu quan trọng là “tổ chức tốt việc vượt sông và khai 
thông các tuyến đường bộ và đường thủy”. Chúng ta đã tập trung mọi khả 
năng để đánh thắng địch trong khâu này. Đây là một kinh nghiệm thành 
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công của công tác tổ chức thực hiện, trong nhiệm vụ bảo đảm giao thông vân 
tải ở các thành phô' lón vừa qua.

Chính do xác định đây là nơi đọ sức quyết liệt nhất giữa ta với địch  
nhất là trên một số điểm “chốt” ở trong và ngoài thành phô'  chúng ta đã 
tập trung chỉ đạo, phát triển và bô' trí lực lượng, tăng cường các phương 
tiện đảm bảo giao thông vận tải đường bộ và đưòng thủy lên gấp nhiều lần 
so với trước khi có chiến tranh. Cũng xuất phát từ đó chúng ta đã chủ 
trương rất đúng là: “Có tích cực đánh địch mới bảo đảm được giao thông”, 
coi việc tích cực đánh địch để bảo đảm giao thông là một yêu cầu rất cao đối 
với các lực lượng vũ trang. Trong hoàn cảnh công tác gian khổ, khó khăn, 
ác liệt khẩn trương như vây, chúng ta lại phải chỉ đạo tốt việc “quân sự 
hóa” ngành giao thông vận tải nhằm nâng cao chất lượng công tác của 
ngành này, chúng ta phải coi trọng việc tăng cường khâu sửa chữa, làm cầu 
đường mới, tăng thêm phương tiện vân tải, vừa quyết tâm bảo đảm giao 
thông ở các “điểm chốt” vừa thực hiện “tìm nhiều đưòng, đi nhiều lô'i, tận 
dụng mọi phương tiện”.

Vối quyết tâm “máu của mình có thể đổ, nhưng mạch máu giao thông 
phải thông suốt", các đơn vị phòng không của bộ đội chủ lực và bộ đội địa 
phương cùng các chiến sĩ súng trường, súng máy của tự vệ và dân quân đã 
nêu cao tinh thần kiên quyết đánh địch để bảo vệ giao thông. Có thê nói ỏ 
đâu có hoạt đông giao thông vận tải thì ở đó đều có lực lượng chiến đấu 
phòng không. Vì vậy, mặc dầu vừa qua, ở các thành phô' lớn sô' trận địch 
đánh vào giao thông tỷ lệ rất cao, sô' bom đạn của địch tâp trung đánh các 
mục tiêu giao thông cũng rất lớn, chúng ta vẫn hạn chê' được những thiệt hại 
ở mức thấp nhất. Chính tại đây, đặc biệt là trên một sô' “điểm chốt” về giao 
thông; cầu của ta. vẫn đứng vững, vận chuyển của ta vẫn thông suốt, trong 
khi hàng trăm máy bay địch đã bị hạ trước lưới lửa phòng không của các 
chiến sĩ bảo vệ giao thông.

Với trí thông minh và óc sáng tạo của giai cấp công nhân, các chiến sĩ 
giao thông vận tải đã giải quyết thành công nhiều việc tưỏng chừng như 
không thể làm được, cầu Long Biên, cầu Đuông (Hà Nội), cầu Quay, cầu 
Niệm (Hải Phòng), cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa)... bị đánh hàng chục lần, 
hàng trăm lần; nhưng địch đánh ta lại sửa, đánh một cầu ta làm thêm hai, 
ba cầu khác. Sau mỗi trận chiến đấu, ta lại tích lũy thêm được những kinh 
nghiệm quý báu, từ đó sáng tạo ra nhiều biện pháp bảo đảm giao thông 
mới với trình độ kỹ thuật tiên tiến hơn. Khả năng của anh chị em công 
nhân và tự vệ ngành giao thông vân tải ồ thành phố đã đảm bảo sỏa chữa 
các phương tiện giao thông vận tải cho quân đội và các ngành với yêu cầu 
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về kỹ thuật tương đốì cao; băng lực lượng và khả năng tại! chỗ, đã có thể 
sửa chữa và làm mới các sân bay trong thời gian tương đối ngắn. .Trong việc 
phá bom nổ châm và bom chờ nổ của giặc Mỹ, lực lượng công binh của địa 
phương cũng đã phát huy được nhiều sáng kiến có giá trị, kết hợp phương 
pháp thủ công với kỹ thuật hiện đại, tinh thần dũng cảm tuyệt vời với tài 
mưu trí, sáng tạo.

Chúng ta cũng đã làm tốt hoặc tương đối tốt việc chỉ huy vận chuyển, 
đảm bảo phương tiện và hàng hóa được an toàn, đảm bảo kế hoạch chuyển 
hàng nhanh chóng. Việc tận dụng mọi khả nâng và phương tiện, tranh thủ 
mọi thời cơ thuận lợi để làm công tác vận chuyển, kết hợp cả phương tiện thô 
sơ lẫn hiện đại, cả thủ công lẫn cơ khí, tùy theo từng hoàn cảnh mà lấy 
đường bộ hay đường thủy là chủ yếu, vối tinh thần kiên quyết “phá thế vân 
chuyển một đưòng”... là những kinh nghiệm cần.đượe coi trọng, Việc thành 
lập ban điều hòa vân chuyển từ trên xuổhg dưới, duy 'trì hoạt động đều đặn 
của nó ở thành phô' trong điều kiện địch đánh phá ác liệt và việc duy trì mọi 
hoạt động bình thường ở cảng là những bài học thành công vừa qua.

Ngày nay, chúng ta đã có những căn cứ thực tế để đánh giá khả năng to 
lớn của các địa phương trong nhiệm vụ bảo đảm giao thông vận tải. Ngoài 
việc rút kinh nghiệm chung về chỉ đạo chiến tranh nhân dân, ngành giao 
thông vận tải cần tiến hành rút kinh nghiệm sâu hơn một bước nữa. Cấp ủy 
Đảng địa phương và các cơ quan có trách nhiệm nên tăng cường chỉ đạo, làm 
tốt việc này. Trong mọi tình huống của chiến tranh, nhiệm vụ đảm bảo giao 
thông vân tải vẫn là một trong những nhiệm vụ chiến lược rất quan trọng 
của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Hiện nay, tuy yêu cầu về giao 
thông vân tải của địa phương có thể không khẩn trương, cấp bách như lúc 
địch đang đánh phá, song các thành phố cũng như các địa phương trên miền 
Bắc vẫn có nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu giao thông vập. tải chung của cả nưóc, 
của tiền tuyến. Kinh nghiệm vừa qua càng chứng tỏ rằng công tác chuẩn bị 
trong thời bình (tuyến đưòng dự bị, cầu phà dự bị, phương tiện sửa chữa, lực 
lượng cần huy động, tổ chức chỉ đạo và chỉ huy, v.v.) có một ý nghĩa rất quan 
trọng để làm tốt việc chuyển hướng sang thời chiến. Do đó, chúng ta cần 
phải luôn luôn có sự chuẩn bị về mọi mặt để đề phòng trường hợp địch đánh 
phá trở lại cũng như để đáp ứng yêu cầu quốc phòng về lâu dài.

Động viên lực lượng thời chiến, xây dựng và mở rộng lực Ịượng vủ trạng 
địa phương

Chúng ta biết rằng mọi thắng lợi ỏ tiền tuyến đều bắt nguồn từ sức mạnh 
của hậu phương. Và tiền tuyến càng thắng lớn, càng góp phần bảo vệ, củng 
cố hậu phương vững mạnh. Vì vậy, tăng cưòng lực lượng cho tiền tuyến và ra 
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sức củng cố hậu phương là những nhiệm vụ bức thiết của tất cả các địa 
phương để góp phần giành toàn thắng cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.

Thực tế của những năm chôhg chiến tranh phá hoại vừa qua chứng minh 
rằng các thành phố và các khu công nghiệp trên miền Bắc xã hội chủ nghía 
có khả năng to lớn và những điều kiện thuận lợi để làm tròn nhiệm vụ này. 
Tuy nhiên, lần đầu tiên thực hiện tuyển quân quy mô lớn theo chế độ nghĩa 
vụ quân sự, lại tiến hành động viên tuyển quân trong hoàn cảnh vừa sản 
xuất khẩn trương, vừa chiến đấu quyết liệt, nhằm đập tan những bước leo 
thang chiến tranh mới của không quân hiện đại Mỹ, chúng ta cũng có những 
khó khăn nhất định. Những khó khăn vừa qua đã lần lượt được giải quyết, 
những khả năng và thuận lợi đã được phát huy. Các cấp ủy Đảng cùng quân 
và dân các thành phố và các khu công nghiệp ngày càng nhận thức sâu sắc 
vị trí, yêu cầu, mô'i quan hệ của hai nhiệm vụ nói trên, nên đã có sự nỗ lực 
vượt bậc, và đã làm tròn nghĩa vụ của mình. Các thành phô' và khu công 
nghiệp đã đáp ứng mọi yêu cầu tăng cường lực lượng cho tiền tuyến, đồng 
thòi ra sức xây dựng, mồ rộng lực lượng vũ trang địa phương, củng cô' hâu 
phương lớn mạnh về mọi mặt.

Các thành phô' và các khu công nghiệp nói chung đã làm tô't công tác 
động viên tuyển quân. Quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược 
của quân và dân các thành phô' đã được biểu hiện rõ rệt qua các đợt động 
viên lực lượng ra tiền tuyến. Trong các cơ sở sản xuất công nghiệp, đều có 
sự chuẩn bị chu đáo, đào tạo những công nhân thay thế, bô' trí sắp xếp lại 
công nhân trong dầy chuyến sản xuất. Trong thdi bình đã có một bước 
chuẩn bị cho việc động viên thời chiến, có giáo dục, có chế độ, quy định. 
Trong thòi chiến, chúng ta lại tăng cường giáo dục chính trị, phát động tư 
tưởng của các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên, của các đoàn thể 
quần chúng. Nhò đó, chúng ta đã gây được một phong trào rộng rãi, với khí 
thê' sôi nổi ở khắp nơi. Từ khẩu hiệu “thóc không thiếu một cân quân 
không thiếu một người”, tiến lên thực hiện tô't khẩu hiệu “thóc thừa cân, 
quân thừa người”. Trong bồ'n năm đánh thắng chiến tranh phá hoại của 
giặc Mỹ, hàng vạn cán bộ, đảng viên, công nhân, nhân viên nhà nước đã 
được động viên ra trận. Nhiều đơn vị trung đoàn, tiểu đoàn gồm hàng vạn 
cán bộ, chiến sĩ là thanh niên của các thành phô' và khu công nghiệp đã 
được Đảng bộ và nhân dân trực tiếp chăm lo xây dựng, rèn luyện, khi ra 
chiến trưồng đã lập được chiến công lớn rực rõ. Chúng ta vô cùng phấn khởi 
và tự hào rằng trong thắng lợi to lốn của quân và dân ta trong cả nước có 
phần công hiến xứng đáng của thanh niên các thành phô', các khu công 
nghiệp của miền Đắc xã hội chủ nghĩa.
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Những thành tích nói trên của quân và dân các thành phô và khu công 
nghiệp là biểu hiện của tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, của lòng 
cặm thù địch sâu sắc. Chúng ta đã biết thực sự dựa vào Đảng bộ, chi bộ cơ 
sở, lấy cơ quan quân sự địa phương làm tham mưu, hiệp đồng giữa các 
ngành, phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực và chủ động đóng góp của 
các cấp. Đó cũng là kết quả to lớn của phong trào “ba sẵn sàng” trong 
thanh niên, “ba đảm đang” trong phụ nữ. Kinh nghiệm cũng chỉ ra rằqig, ở 
thành phô' cũng như mọi địa phương khác, nắm vững giáo dục chính trị, 
động viên tư tưởng, thực hiện tốt chính sách, đi đôi vâi chỉ đạo chặt chẽ về 
tổ chức là những điều kiện rất cơ bản để thực hiện thắng lợi kế hoạch động 
viên tuyển quân.

Đi đôi vói việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tăng cường lực lượng cho 
tiền tuyến, quân và dân các thành phố và các khu công nghiệp cũng đã 
không ngừng chăm lo củng cố hậu phương ngày càng vững mạnh. Một công 
tác quan trọng là xây dựng và mở rộng lực lượng vũ trang địa phương. Nó 
đáp ứng yêu cầu trước mắt và cả yêu cầu lâu dài để sẵn sàng đánh bại giặc 
Mỹ xâm lược trong mọi tình huống.

Tự vệ ở nội thành và dân quân ở ngoại thành qua bốh năm chông chiến 
tranh phá hoại, vừa chiến đấu vừa xây dựng, vừa chiến đấu vừa làm lực 
lượng xung kích trong các mặt công tác ở địa phương, ngày nay đã lớn 
mạnh không ngừng cả về chính trị, quân sự, cả về tư tưởng, tô’ chức và 
trang bị. Lực lượng tự vệ và dân quân ở các thành phô' và các khu công 
nghiệp vừa qua đã phát triển tương đối nhanh vê' sô' lượng và ngày càng 
được nâng cao về chất lượng. Qua kinh nghiệm mấy năm chiến tranh, 
chúng ta đã dần dần phân ra các loại tự vệ với những đặc điểm và tác dụng 
khác nhau, lấy đó làm cơ sở để đề ra phương hướng xây dựng và sử dụng 
sát với từng loại tự vệ. Đó là một việc làm rất đúng, có tác dụng nâng cao 
sức mạnh và hiệu lực chiến đấu của các lực lượng tự vệ, cần tiếp tục nghiên 
cứu và rút kinh nghiệm để làm tô't hơn.

Vừa qua, tự vệ đã tỏ ra có rất nhiều khả năng về chiến đấu. Tự vệ có thể 
tác chiến độc lập trong phối hợp với các đơn vị phòng không của quân đội 
đánh máy bay địch. Phổ biến là đánh bằng súng trường, súrlg máy. Có nơi 
cũng đã tô’ chức từng đơn vị đại đội, tiểu đoàn trang bị các loại pháo cao xạ 
cỡ nhỏ, hình thành các cụm chiến đấu để bảo vệ cơ sỏ sản xuất, phối hợp 
đắc lực với lực lượng phòng không của chủ lực. Các tổ, cốc đội chuyên môn 
của tự vệ như công binh, trinh sát, thông tin, phòng hóa, các phân đội hỏa 
lực được trang bị súng cô'i hoặc các loại vũ khí hiện đại khác ở cơ sở, vừa 
qua đã phát huy tác dụng trong chiến đấu, bảo đảm chiến đấu và phục vụ 
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chiến đấu ở thành phôi Lực lượng tự vệ thành phô' đã đào tạo được hàng 
vạn pháo thủ dự bị sẵn sàng thay thế cho các pháo thủ hoặc các khẩu đội 
của bộ đội chủ lực tác chiến trong địa phương. Lực lượng phục vụ chiến đâ'u 
ỏ các thành phô' phần lổn cũng gồm anh chị em tự vệ đã được huấn luyện 
quân sự, hoặc đã trực tiếp tham gia chiến đấu. Trong điều kiện sản xuất 
dưới bom đạn ác liệt của không quân Mỹ, tự vệ là lực lượng xung kích của 
các nhà máy, xí nghiệp, công trường, đảm nhiệm những công tác khó khăn 
ở những nơi xung yếu.

Chúng ta có thể kết luân: dù trong hoàn cảnh nào, nếu xây dựng được 
một lực lượng tự vệ và dân quân mạnh, thì chẳng những luôn luôn đảm bảo 
được sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu tô't mà còn đảm bảo duy trì và đẩy 
mạnh sản xuất trong mọi tình huống. Sự lớn mạnh của lực lượng tự vệ với 
những khả năng mới của nó, rõ ràng là một sự kiện mối ở các thành phô', 
thị xã, khu công nghiệp, xuất hiện song song vổi sự lởn mạnh của giai cấp 
công nhân ở các xí nghiệp, công trường, nông trường. Lực lượng tự vệ hiện 
đã chiếm 1/4 tổng sô' dân quân tự vệ toàn miền Bắc. Nếu các địa phương 
biết rút ra những bài học kinh nghiệm vừa qua, lãnh đạo tốt hơn nữa, chỉ 
huy chặt chẽ hơn nữa, tổ chức huấn luyện và trang bị thích hợp hơn nữa 
thì chắc chắn đây là một lực lượng rất mạnh, đáp ứng được yêu cầu của địa 
phương trong thời chiến cũng như thời bình trong nhiệm vụ củng cô' hậu 
phương và cả trong nhiệm vụ tăng cường lực lượng cho tiền tuyến.

Trong việc xây dựng lực lượng tự vệ hiện nay, cần phải nắm chắc vân đề 
nâng cao chất lượng, nâng cao sức mạnh chiến đấu, coi trọng khâu then 
chô't là việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chỉ huy. Các cơ quan quân sự 
địa phương ở các thành phô' lớn, các khu cồng nghiệp lớn cũng cần được 
củng cô' hơn nữa, để làm tròn nhiệm vụ làm tham mưu cho cấp ủy trong 
việc chỉ đạo phong trào tự vệ và dân quân cũng như trong việc chỉ đạo các 
lực lượng vũ trang nói chung.

Chiến tranh nhận dân ở thành phô', ngoài nhiệm vụ đánh máy bay địch, 
còn có nhiệm vụ phải chống lại mọi hoạt động phá hoại của chúng, chôhg 
hoạt động chiến tranh tâm lý của địch, chống những luận điệu tuyên truyền 
xuyên tạc, kịp thời ngăn chặn những hành động gây rôì của những phầiỊ tử 
xấu. Việc bảo vệ trật tự trị an, chông chiến tranh tâm lý của địch ở các 
thành phô' lổn và khu công nghiệp lốn là một công tác có tầm quan trọng lốn 
so với bâ't cứ ở địa bàn nào khác. Vì ở đấy là những trung tâm chính trị, kinh 
tế, văn hóa, và còn là nơi có nhiều cơ sở vật chất kỹ thuật của ta.

Trong suốt mấy năm chiến tranh, trị an ở các thành phô' đã được bảo 
đảm, trật tự xã hội được giữ vững, không hề có một sự xáo trộn nào trong 
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đòi Sống của nhân dân. Các cơ quan lãnh đạo của Trung ương và địa 
phương, các cơ quan ngoại giao nưóc ngoài, các đoàn khách quốc tế đến 
tham quan các thành phô' của chúng ta, các tàu biển các nưóc bạn cập bến 
nước ta đều được bảo vệ an toàn tuyệt đối. Các nhà máy đi sơ tán hoặc ở 
phân tán, các kho tàng và máy móc, thiết bị, vật tư để ở nhiều nơi nói 
chung đều được nhân dân ta bảo vệ.

Những thành tích lớn nói trên đạt được là do sự quan tâm của các cấp 
ủy của các Đảng bộ ở các thành phố, do sự cố gắng lớn của các cấp chính 
quyền, do quyết tâm phấn đấu của lực lượng bảo vệ trật tự trị an mà nòng 
cột là lực lượng công an nhân dân và lực lượng tự vệ ở cơ sở, nhà máy, cơ 
quan, đường phố, công trường, v.v. Dựa vào phong trào toàn dân làm công 
tác bảo vệ trật tự trị an được phát động rộng rãi ở khắp các đưòng phố, 
thôn xóm, lực lượng công an nhân dân và lực lượng tự vệ' đã giữ một vai trò 
nòng cột rất quan trọng. Hai lực lượng này đã thường xuyên phôi hợp với 
nhau chặt chẽ, cùng với các lực lượng khác thống nhất kế hoạch hoạt động. 
Lực lượng bảo vệ trật tự trị an lại biết phân công khu vực, biết dựa vào 
quần chúng, dùng biện phốp giáo dục, phát động quẩn chúng là chủ yếu để 
tiến hành công tác một cách có hiệu quả. Không những chú trọng duy trì 
trật tự trị an ở nội thành mà cả ở ngoậi thành, đặc biệt ỏ vùng có cơ quan 
và nhân dân sơ tán đến.

Kinh nghiêm về vấn đề này ở các thành phố và khu công nghiệp chỉ ra 
rằng có chăm lo tổ chức đời sống nhân dân tốt thì mới bảo vệ được trật tự 
trị an tốt. Và trật tự trị an được giữ vững thì đòi sống nhân dân mới được 
bảo đảm. Hai công tác nói trên cả trong thời bình và thời chiến đều có quan 
hệ mật thiết vói nhau. Nhưng, trong thòi chiến, nó trở thành một yêu cầu 
bức thiết, bảo đảm cho quân và dân ta những điều kiện thuận lợi để yên 
tâm sản xuất, chiến đâu, bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của 
nhân dân và của cải của Nhà nước.

Thủ đô Hà Nội và thành phố cảng Hải Phòng là hai thành phố lớn nhất ở 
miền Bắc đã làm tốt vấn để. này. Trong hoàn cảnh chiến tranh, đòi sống vật 
chất và tinh thần của nhândân ta tuy có găp khó khăn, nhưng nói chung 
vẫn được Ổn định, có mặt được cải thiện. Các cấp ủy Đảng đã quan, tâm lãnh 
đạo giải quyết nhiều vấn đề mối do thực tế đặt ra như: phân phôi lương thực, 
thực phẩm và hàng hóa, xây dựng và mở rộng mạng lưối phục vụ cho cả 
ngưòi đi sơ tán và người ỏ lại làm nhiệm vụ trong thành phô'. Chúng ta đã 
chú ý điều chỉnh nhà cửa, và giải quyết một phần khó khãn cho những gia 
đình bị địch đánh phố, đồng thòi kết hợp giữa Nhà nước và nhân dân để tổ 
chức cứu tế, trợ giúp cho những gia đình bị tai nạn chiến tranh.
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Trong chiến tranh, mạng lưói y tế lớn mạnh rết nhanh. Phong trào vệ 
sinh, phòng và chữa bệnh, giữ gìn sức khỏe, v.v. được phát triển liên tục, cơ 
sở chữa bệnh và thầy thuốc chữa bệnh tăng nhanh, những điều đó đã đóng 
góp rất nhiều vào việc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, tâng cưòng lực lượng 
cho sản xuất và chiến đấu. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục phát triển đểu. 
Phong trào hoạt động văn hóa, vốn nghệ cũng ngày càng đi sâu vào các cơ 
sỏ trong quần chúng nhân dân.

Chúng ta có thể tự hào với những thắng lợi của chiến tranh nhân dân, 
thể hiện một cách tốt đẹp trong việc bảo vệ trật tự trị an và tổ chức đòi 
sống ở các thành phố lớn và khu công nghiệp lớn. Thắng lợi ấy nói lên sức 
mạnh của chiến tranh nhân dân ở các thành phô' lân, đó là sức mạnh tổng 
hợp về chính trị, quân sự, kinh tế, và cả về quản lý và tổ chức đòi sống 
trong chiến tranh. Thắng lợi ấy cũng nói lên tính ưu việt của chế độ xã hội 
chủ nghĩa, thể hiện trên ý thức giác ngộ chính trị, tinh thần làm chủ tập 
thể của nhân dân ta. Nó chứng minh rằng: chỉ có trên cơ sở của những 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, mới tạo ra được những điểu kiện thuận 
lợi và khả năng to lớn để khắc phục những khó khăn do chiến tranh gây ra. 
Tuy ta còn có những thiếu sót nhất định, song thành tích vừa qua ồ các 
thành phô' lớn vể công tác bảo vệ trật tự trị an và tổ chức đòi sống nhân 
dân quả là to lốn.

III. RA SỨC XÂY DựNG CÁC THÀNH PHỐ 
VÀ KHU CÔNG NGHIỆP GIÀU VỀ KINH TẾ, 

MẠNH VỂ QUỐC PHÒNG, TÍCH cực GÓP PHAN 
VÀO Sự NGHIỆP CÁCH MẠNG VẺ VANG CỦA CẢ NƯỚC

Cuộc chiến tranh nhân dân ồ các thành phô' và khu công nghiệp của miền 
Đắc xậ hội chủ nghĩa vừa qua đã diễn ra với hình thái một cuộc chiến tranh 
nhân dân đất đốì không vô cùng anh dũng, phát triển đến một trình độ khá 
cao. Cuộc chiến tranh nhân dân đó đã giành được thắng lợi vẻ vang là đánh 
thắng lực lượng không quân hiện đại Mỹ, cả khỉ chúng leo thang đến mức 
cao ở miền Bắc. Chiến thắng rực rd của quân và dân cậc thành phô' đã góp 
phần quan trọng cùng quân và dân miền Bắc đánh bại hoàn toàn cuộc chiến 
tranh phá hoại quy mô lớn chưa từng có bằng không quân và hải quân của 
đê' quốc Mỹ.
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Thắng lợi to lớn của miền Bắc xã hội chủ nghĩa cùng với thắng lợi to lớn 
của miền Nam thành đồng Tổ quốc chẳng những đã giáng một đòn nặng nề 
vào ý chí xâm lược của giặc Mỹ đối với Việt Nam, mà còn đánh mạnh vào 
chính sách thực dân mói mầ đế quốc Mỹ đang áp dụng ở nhiểu nơi trên thế 
giới. Nhiều chính khách Mỹ đã phải thú nhận thất bại của Mỹ ở Việt Nam 
là thất bại của một bộ phận quan trọng trong chiến lược toàn cầu của đế 
quốc Mỹ, cả trong âm mưu cũng như trong các chính sách và biện pháp để 
thực hiện âm mưu đó. Một số viện nghiên cứu chiến lược Mỹ và các nước 
khác trên thế giới cũng đã đưa ra nhiều sô' liệu để chứng minh rằng do chi 
phí quá tốn kém trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam mà nển kinh tế 
nước Mỹ đã vấp phải nhiều khó khân hầu như khó có thể khắc phục. Và, 
khốn đốn hơn nữa cho chúng là, những khó khăn nói trên hiện nay đã vượt 
ra ngoài phạm vi kinh tế, trở thành những khó khăn về chính trị và ngày 
càng trở nên trầm trọng. Biểu hiện tập trung nhất của tình hình khó khăn 
đó là tình trạng rối ren của xã hội Mỹ. Trước đây, Giônxơn gọi đó là “biến 
cố” của nước Mỹ, lần này NíchXơn lại cho nó cái danh từ bóng bảy là 
“khủng hoảng tinh thần” của nhân dân Mỹ. Còn các báo chí Mỹ và phương 
Tây thì nói thẳng ra: “Một căn bệnh đang hoành hành ở nưóc Mỹ. Nhân 
dân ta (tức Mỹ) đã mất hết lòng tin vào các bộ máy cơ bản của chúng ta, 
mất hết lòng tin vào các phương thức làm việc của chính phủ... Cuộc chiến 
tranh ở Việt Nam đã phá hoại uy tín của chúng ta ở nưổc ngoài, làm bùng 
lên các cuộc bạo động ở trong nưởc và làm cho tầng lóp thanh niên xa lánh 
đất nước” (Thời báo Lô't Ànggiơlét sô' ra ngày 2851969); “nưóc Mỹ đang 
chìm ngập trong một cuộc khủng hoảng xã hội sâu sắc” (Thời báo Ngày chủ 
nhật Anh sô' ra ngày 19101969).  .

Trên lĩnh vực quân sự, chúng ta thấy rằng thất bại của Mỹ ở Việt Nam 
đã làm tiêu tan và suy yếu tiềm lực quân sự cựa nưóc Mỹ, hủy hoại tinh 
thần chiến đấu của quân độị Mỷ. Vừa qua, nhiều nhà quân sự Mỹ đã phải 
kêu lên rằng lực lượng dự bị chiến lửợc của nước Mỹ thực lấ “quá mỏng", do 
nhiều lực lượng bị hút vào cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Lực 
lượng dự bị chiến lược của nước Mỹ đã giảm từ 8 sư đoàn xuổhg 4 sư đoàn; 
giối quân sự Mỹ cho rằng, vói lực lượng dự bị như vậy, Mỹ sẽ rất khó đáp 
ứng yêu cầu “phản ứng” có thể đặt ra trên nhiều khu vực bị uy hiếp. Tại 
trọng điểm chiến lược của Mỹ ở Tây Âu, Mỹ chỉ cố 5 sư đoàti, lại đã rút một 
phần đưa sang Việt Nam. Trong khi đó, ở Việt Nam, Mỹ có một lực lượng 
tương đương với 10 sư đoàn lục quân, một lực lượng quan trọng không 
quân, hải quân; và chúng vẫn bị thất bại thảm hại.

Chính trong cái bô'i cảnh bi đát ấy, cái gọi là “học thuyết NíchXơn” và 
“chương trình Việt Nam hóa chiến tranh” đã ra đời. Chiến lược mới này của 
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NíchXơn là một sự thú nhận công khai trước nhân dân Mỹ và thế giới về 
thế suy yếu của đế quốc Mỹ, suy yếu cả về kinh tế, chính trị và quân sự. Nó 
chứng tỏ ngày nay, đế quốc Mỹ không còn đủ sức vung đôla và rải quân ra 
khắp các đại lục để “phản ứng tràn lan” như trước dãy. Mặc dầu vẫn cố 
bám lây vai trò sen đầm quốc tế, Mỹ phải xác định lại các trọng điểm, quy 
định lại mức và cách can thiệp của chúng cho từng khu vực trong chiến 
lược toàn cầu phản cách mạng của chúng. Mỹ buộc phải điều chỉnh chiến 
lược toàn cầu đó cho phù hợp với tình hình mởi, tình hình mà so sánh lực 
lượng ỏ Việt Nam và trên toàn thế giói đang trở nên ngày càng bất lợi đôì 
với Mỹ.

Nhưng đế quốc Mỹ còn rất ngoan cố “Học thuyết NíchXơn” và “chương 
trình Việt Nam hóa chiến tranh” mặc dầu được che đậy bằng lòi lẽ xảo trá, 
trước sau vẫn toảt lên bản chất xâm lược và hiếu chiến của đế quốc Mỹ. 
Chúng vẫn tiếp tục duy trì chính sách thực dân mới, ngoan cô' theo đuôi 
chính sách gây chiến, xâm lược nhằm củng cô' địa vị của đê' quốc Mỹ, duy trì 
vai trò làm bá chủ thê' giới tư bản, tiếp tục thực hiện chiến lược toàn cầu 
phản cách mạng.

Đê' quốc Mỹ đang cô' gắng thực hiện âm mưu “Việt Nam hóa chiến tranh” 
hòng cứu vãn tình trạng bị sa lầy và thất bại của chúng ở miền Nam. Đó là 
một kê' hoạch xâm lược toàn diện, cả về quân sự, chính trị và kinh tế, một ý 
đồ chiến lược hết sức thâm độc của đế quốc Mỹ. Nó nhằm củng cô' thê' trận 
phòng ngự của chúng, đồng thời ráo riết tiến hành chính sách “bình định”, 
đánh phá vùng giải phóng của ta, hòng kéo dài chiến tranh xâm lược Việt 
Nam, ra sức tăng cưòng mọi mặt cho ngụy quân, ngụy quyền tay sai, từng 
bước rút bớt quân Mỹ mà vẫn giữ được thê' mạnh. “Việt Nam hóa chiến 
tranh” cũng là một cách tìm lối thoát khỏi cuộc chiến tranh, nhưng đồng thời 
lại cô' giành thế mạnh trong thế thua. Đó là một kế hoạch xâm lược chứa đầy 
mâu thuẫn mà dư luân thê' giới và cả ở Mỹ đều cho là ảo tưởng điên rồ. Thật 
vậy, Mỹ dùng đã đến trên nửa triệu quân viễn chinh mà đã bị thua. Nay 
muôn vực quân ngụy đang trên đà suy sụp để đánh thay cho quân Mỹ, trong 
lúc quân và dân ta càng mạnh lên cả về thê' và lực cả về quân sự và chính 
trị, thì làm sao Mỹ có thể giành được thắng lợi?

Trong Di chúc của Ngưòi, Hồ Chủ tịch căn dặn: “Cuộc kháng chiến chống 
Mỹ có thể cồn kéo dài, đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiềù của, nhiều 
người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn 
toàn”. Chúng ta quyết làm đứng theo lời Bác, đánh cho giặc Mỹ phải từ bỏ 
dã tâm xâm lược, phải rút hết quân về nước, tôn trọng độc lập chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thổ của ta. Quân và dân ta đã đánh thắng chiến lược chiến 
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tranh xâm lược cục bộ của đế quốc Mỹ trong thdi kỳ chúng leo thang đến 
mức cao, nhất định cũng sẽ đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược trong 
thdi kỳ chúng thua trân và đang phải từng bước xuốhg thang chiến tranh. 
Đủng trên tuyến đầu của nhân dân thế giói chống đế quốc Mỹ* xâm lược, 
nhân dân Việt Nam hiểu rõ trách nhiệm nặng nề và vẻ vang của mình. Dù 
hy sinh gian khổ đến mấy, lâu dài, ác liệt đến mấy, chúng ta cũng quyết 
đánh Mỹ và thắng Mỹ. Đánh Mỹ và thắng Mỹ ngày nay là nhiệm vụ của 
nhân dân ta đốỉ với Tổ quốc, đốĩ vối nhân dân cách mạng thế giói, đồng thời 
cũng là vinh dự, là sứ mệnh lịch sử của nhân dân ta.

1.  Nhiệm vụ cấp thiết của cả nước ta hiện nay là kiên trì và đẩy mạnh cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, 
tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc. Vì vây, luôn luôn hưống ra tiền tuyến, 
tăng cường lực lượng mọi mặt cho tiền tuyến đánh thắng là nhiệm vụ quan 
trọng bậc nhất của quân và dân miền Bắc, của quân và dân các thành phô*, 
thị xã và khu công nghiệp.

Là căn cứ địa cách mạng của cả nước, trong điều kiện cuộc chiến tranh 
phá hoại đã chấm dứt, miền Bắc càng phải phát huy mạnh mẽ vai trò và 
tác dụng của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. Trong lúc đồng bào và 
chiến sĩ trên tiến tuyến lốn đang hy sinh xương máu vì nền độc lập, tự do 
của Tổ quốc, thì ồ hâu phương lớn, chúng ta quyết không quản ngại gian 
khổ, khó khăn, ra sức xây dựng và phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, 
đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và hết lòng hết sức làm 
tròn nhiệm vụ đối với miền Nam. Có xây dựng tốt chủ nghĩa xã hội nhằm 
biến miền Bắc thành một cản cứ hậu phương vững chắc mói có thể tăng 
cường được lực lượng mọi mặt cho tiển tuyến, tiếp tục kiên trì và đẩy mạnh 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn. Trong lời 
phát biểu nhân dịp kỷ niệm Đảng ta 40 tuổi, đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ 
nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta, đã phân tích đầy đủ những nội 
dung cơ bản và những kinh nghiệm lón về đường lối xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ỏ miền Đắc. Chúng ta cần nghiên cứu nghiêm chỉnh văn kiện đó để vận 
dụng sáng tạo vào tình hình địa phương mình.

Trong những cuộc chiến đấu hết sức gay go, quyết liệt vừa qua, chúng ta 
đã lần lượt đánh thắng những tên đế quốc sừng sỏ như Nhật, Pháp, Mỹ, và 
được cả thế giói ca ngợi. Đó là vì Đảng ta có đường lối, chủ trương chiến 
lược đúng đắn, lại có nhiều biện pháp cách mạng đúng đắn và rất sáng tạo. 
Trong chỉ đạo chiến tranh, chúng ta nắm được quy luật hoạt động của địch, 
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đổng thời hiểu sâu sắc quy luật chiến tranh cách mạng của ta. Trong xây 
dựng kinh tế, chúng ta cũng phải nắm chắc khoa học kinh tế, vân dụng 
sáng tạo các quy luật kinh tế, làm tốt mọi nhiệm vụ tổ chức và quản lý 
kinh tế. Chúng ta có quyết tâm cách mạng khí thế cách mạng. Chúng ta có 
kinh nghiệm về lãnh đạo cũng như về tổ chức trong chiến tranh cách mạng. 
Xây dựng kinh tế là một lĩnh vực khác, VÓỊ đác điểm và quy luật khốc. Ra 
sức phấn đấu để không ngừng tiến lên trong học tập và trong công tác 
chúng ta nhất định sẽ từng bước nắm được quy luật của nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta, nhất định ngày càng làm tốt hơn nữa, làm thật tôi 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Chúng ta quyết xây dựng 
các thành phô', các khu công nghiệp ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa ngày càng 
giàu vê' kinh tế, mạnh về quốc phòng.

2.  Như đã nói ở trên, đã là ngưòi xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội thì, 
trong mọi trường hợp ta phải chăm lo phát triển sản xuất, đồng thời chăm lo 
bảo vệ sản xuất. Hơn nữa, hiện nay giặc Mỹ còn ngoan cố tiếnhành cuộc 
chiến tranh xâm lược tàn bạo ỗ miền Nam, nhất định chúng còn nhiều âm 
mưu phá hoại thâm độc đôì với miên Bắc xã hội chủ nghĩa.

Các lực lượng vũ trang nhân dân phải thường xuyên nâng cao tinh thần 
cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu ra sức rèn luyện, nâng cao trình độ kỹ thuật, 
chiến thuật, trình độ tổ chức, chỉ huy, để đánh bại không quân Mỹ, bắn rơi 
các loại máy bay Mỹ, nếu chúng dám liều lĩnh xâm phạm vùng trời của ta. ở 
các thành phô' lớn và khu công nghiệp lớn, kế hoạch đánh địch phải nhằm 
đốỉ phó có hiệu quả với mọi tình huống chiến tranh nếu xảy ra và phải kết 
hợp chặt chẽ vối kế hoạch phòng tránh tỉ mỉ, cụ thể cho cả người và các cơ sỏ 
vật chất kỹ thuật. Vừa tô’ chức tốt lực lượng chiến đấu để đánh địch vừa tiến 
hành phòng không nhân dân chu đáo ra sức ngụy trang và hết sức tránh 
tình trạng tập trung hàng hóa, kho tàng. Đi đôi với việc tổ chức đánh địch 
trên trời, tự vệ, dân quân và các đơn vị bộ đội địa phương, phôi hợp chặt chẽ 
vói lực Ịượng công an nhân dân phải luôn luôn sẵn sàng đánh địch ở mặt đất 
(tập kích, biệt kích), tích cực tham gia giữ gìn trật tự trị an ở địa phương, 
nhất là ở các đường phố thị xã, thị trấn và các vùng quan trọng khác.

Trong quá trình cuộc kháng chiến chông Mỹ, cứu nước, đường lôì quân sự 
của Đảng ta đã phát triển ngày càng hoàn chỉnh. Chúng ta có nhiều kinh 
nghiệm mới về tác chiến cũng như về xây dựng lực lượng vũ trang và củng cố 
quốc phòng. Trong tình hình mới hiện nay, cần vận dụng tốt nhũng kinh 
nghiệm ấy, và căn cứ vào nhiệm vụ quân sự do Trung ương đề ra, vào khả 
năng quốc phòng và kinh tế ỏ các địa phương mà nghiên cúu, điều chỉnh, bổ 
sung quyết tâm và kế hoạch bảo vệ địa phương, kế hoạch xây dựng lực lượng 
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VŨ trang ở các thành phô' thị xã và khu công nghiệp. Đó là những công tác 
rất cơ bản và cũng rất cấp thiết nhằm tăng cường khả năng bảo vệ đất nước; 
cần có dự kiến, có kế hoạch để tiến hành cho tô't, tránh tình trạng làm chắp 
vá, làm đi sửa lại nhiều lần, gây lãng phí về sức người, sức của, dễ bị động 
và chậm trễ.

3.  Là những trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, các thành phô', thị xã và 
khu công nghiệp, trong khi phát triển kinh tê' địa phương, cần có kế hoạch kết 
hợp chặt chẽ yêu cầu xây dựng kinh tế với yểu cầu củng cố quốc phồng. Việc 
kết hợp kinh tê' vói quốc phòng phải tiến hành trên tất cả các mặt, ở tất cả các 
ngành, nhưng đặc biệt chú trọng kết hợp trên các mặt sau đây:

Trong khu vực công nghiệp (ở đây chủ yếu là nói đến các cơ sở công 
nghiệp địa phương ở thành phố)’, cần chú trọng ngành cơ khí chế tạo, sửa 
chữa, ngành hóa chất và một sô' ngành công nghiệp nhẹ để khi chiến tranh 
xảy ra, có thể bảo đảm sản xuất, sửa chữa một sô' vũ khí, trang bị, bảo đảm 
nhu cầu cần thiết cho sản xuất, đời sông cho lực lượng vũ trang và cho nhân 
dân. Bô' trí cơ sở công nghiệp phải phù hợp với yêu cầu bảo vệ, bảo đảm sản 
xuất trong chiến tranh, phù hợp với chủ trương chuyển hướng kinh tê' trong 
chiến tranh, phù hợp với phương hướng và kê' hoạch xây dựng đất nưốc về 
lâu dài.

Trong khu vực công nghiệp ở vùng ngoại thành, ờ vùng nông thôn kế cận: 
yêu cầu là đảm bảo một phần lương thực và thực phẩm ở địa phương và cung 
cấp đến mức cao nhất cho nhu cầu của địa phương trong hoàn cảnh chiến 
tranh. Khi phát triển thủy lợi, trồng cây, gây rừng, phải kết hợp chặt chẽ với 
việc phòng thủ địa phương cải tạo địa hình, xây dựng làng xã chiến đấu, tạo 
điều kiện thuận lợi cho tác chiến để tiêu diệt địch, cho việc phòng tránh của 
nhân dân.

Trong ngành giao thông vận tải địa phương’, phải chú trọng phát triển cả 
đường ôtô, đường sắt, đường thủy, tạo nên mạng lưới giao thông rộng rãi, 
vững chắc, bảo đảm việc cơ động bộ đội trong chiếri tranh và nhu cầu vận tải 
trong thời chiến.

Trong ngành y tế: cần chú trọng đào tạo cán bộ chuyên môn, xây dựng 
mạng lưói và các tuyến y tê' vững chắc, rộrig rãi, bảo đảm ngành y tế có khả 
năng cứu chữa thương binh, bệnh binh và nhân dân địa phường trong chiến 
tranh, phát huy được khả năng phòng hóa học và cứu chữa những vết 
thương do các loại vũ khí, phương tiện sát thương kháo của kẻ địch gây nên.

Trong ngành bừu điện’, cần chú trọng điện có dây và khôtìg có dây, bảo 
đảm giữ liên lạc vững chắc trong chiến tranh, phục vụ việc chỉ đạo của Đảng 
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và Nhà nước, chỉ đạo và chỉ huy của các lực lượng vũ trang tác chiến, bảo 
đảm trao đổi thư tín trong nhân dân.

Thực tiễn của cuộc chiến tranh nhân dân ồ hai miền Nam, Bắc đã mang 
lại cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm, trong đó có kinh nghiệm xây dựng 
và mỏ rộng lực lượng vũ trang, xây dựng căn cứ địa của địa phương, v.v. Đó 
là những vấn đề rất quan trọng. Chúng ta cần tổng kết kinh nghiệm để nâng 
cao trình độ chỉ đạo và chất lượng công tác về sau.

Trong việc kết hợp kinh tế với quốc phòng ồ các thành phô', thị xã và khu 
công nghiệp cần chuẩn bị cho nhân dân có thể nhanh chóng chuyển từ thời 
bình sang thời chiến. Trong thòi bình phải có kế hoạch dự phòng sơ tán, 
phân tán nhân dân, xí nghiệp, kho tàng và kế hoạch phòng tránh tại chỗ khi 
chiến tranh xảy ra. ở những nơi có mật độ dân sô' cao, nên có kê' hoạch điều 
chỉnh thích đáng, phù hợp vởi việc phát triển sản xuất ở địa phương. Kết hợp 
xây dựng các công trình quan trọng vói xây dựng hầm hào phòng tránh tại 
chỗ, đổng thời giữ gìn các hầm hào hiện nay, nhất là ở các thành phố và khu 
công nghiệp.

Chúng ta cũng có kinh nghiệm là không nên tập trung nhiều cơ sở công 
nghiệp lớn vào một khu vực. Khi xây dựng các cơ sở công nghiệp quan 
trọng, cần có kế hoạch duy trì sản xuất tại chỗ hoặc có kế hoạch đảm bảo 
di chuyển vể nơi tương đô'i an toàn nếu chiến tranh xảy ra.

Nói chung, việc chuẩn bị cho nhân dân các thành phô', thị xã, khu công 
nghiệp có thể nhanh chóng chuyển từ thời bình sang thời chiến là một 
công tác toàn diện, phải được đặt ra trong các kế hoạch của Nhà nưởc và 
được chuẩn bị ngay từ thời bình. Có như vậy mới bảo đảm được sức ngưòi, 
sức của, duy trì được sản xuất, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, 
bảo vệ trật tự trị an khi có chiến tranh.

4. Chúng ta đang từng bước xây dựng kinh tế và củng cô' quốc phòng 
trong điều kiện mối. Kinh tê' địa phương ngày càng phát triển. Các tỉnh và 
thành phô' lớn đang trở thành những đơn vị chiến lược về kinh tê' cũng 
như về quân sự. Vì vậy cả trước mắt và lâu dài, công tác quán sự địa 
phương ngày càng có một vị trí chiến lược rất quan trọng, là một bộ phận 
trọng yếu trong công tác quân sự của Đảng; là một trong những nội dung 
cơ bản để thực hiện đường lôì chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân 
của Đảng. Tình hình đó đòi hỏi trong Đảng và trong quân đội cần có một 
sự chuyển biến mạnh mẽ về nhân thức để lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh 
công tác quân sự địa phương tiến lên một bước mới.

Phương hướng, nhiệm vụ tăng cường công tác quân sự địá phương ở cấc 
thành phố cũng như ỏ các địa phương nói chung bao gồm nhiều nội dung
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công tác đã được nêu lên trong các nghị quyết. Trong năm 1970, chúng ta 
cần làm tốt các việc: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
quân sự địa phương, kiện toàn thực sụ hệ thốhg chỉ đạo và các cơ quan 
công tác quân sự địa phương; đặc biệt ra sức củng cố tổ chức và nâng cao 
chất lượng đội ngũ tự vệ và dân quân, tăng cường chỉ đạo việc chấp hành 
các chính sách ở hâu phương đôì vói quân đội.

Hiện nay, lực lượng tự vệ và dân quân ở các thành phô', thị xã, khu công 
nghiệp phát triển khá mạnh. Cho nên, trong thời gian tối, nhiệm vụ. chủ yếu 
là củng cô'. Chúng ta cần nghiên cứu để xác định thêm một bước nhiệm vụ cụ 
thể của lực lượng vũ trang địa phương ỏ từng khu vực (nhiệm vụ chông 
không quân địch, chống biệt kích, giữ gìn trị an, tham gia sản xuất, V.V.), 
trên cơ sỏ đó mà chấn chỉnh và củng cô' tổ chức, biên chế, điều chỉnh trang 
bị và quy định nội dung huấn luyện cho thích hợp. Trước hết, cần chú 
trọng các vùng trọng điểm và vùng cơ sồ yếu, củng cô' lực lượng nòng cột 
(du kích và tự vệ chiến đấu), lực lượng cơ động, các tổ đội hỏa lực, cốc tổ, 
đội chuyên môn. Phải hết sức coi trọng xây dựng lực lượng tự vệ và tự vệ 
chiến đấu ở nội thành, đi đôi với việc xây dựng lực lượng dân quân, du kích 
ỏ các vùng ngoại thành, ngoại ô. Các lực lượng tự vệ và tự vệ chiến đấu là 
lực lượng vũ trang không thoát ly sản xuất của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động thành thị. Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
giai cấp công nhân ngày càng phát triển, lực lượng tự vệ càng có nhiều khả 
năng chiến đâu mới, rất to lớn và là nguồn bổ sung lực lượng kỹ thuật rất 
quan trọng cho các quân chủng, binh chủng của bộ đội thưòng trực.

Trong khi tổ chức, cần căn cứ vào yêu cầu chiến đấu, bảo đảm chiến 
đấu, căn cứ vào tính chất, đặc điểm tổ chức và hoạt động sản xuất của 
từng ngành mà xác định phương hướng sử dụng lực lượng tự vệ trong thời 
bình và trong thời chiến. Trên cơ sở đó, phân ra từng loại tự vệ khác nhau, 
có phương hưống, kế hoạch xây dựng, huấn luyện cho thích hợp. cần lập 
trung xây dựng lực lượng tự vệ ở các nhà máy, hầm mỏ, trong các ngành 
giao thông vận tải, các đơn vị hoạt động trên biển, các đơn vị trong ngành 
thông tin bưu điện, các đơn vị trong các ngành xây dựng, thăm dò địa chất, 
trong các nông trưòng, v.v... Đồng thời chú ý tới các cơ sỏ cần thiết trong 
ngành kinh doanh phục vụ ở các đưòng phô'... ở các cơ quan hành chính, 
cần xác định xem nơi nào cần, nơi nào chưa cần tổ chức lực lượng tự vệ và 
cần tổ chức ở phạm vi nào, mà không nhất thiết nơi nào cũng phải tổ chức 
thật rộng rãi.

Xây dựng lực lượng dự bị và động viên thời chiến là một trong những 
nhiệm vụ cơ bản của công tác quân sự địa phương ở các thành phô', thị xã, 
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khu công nghiệp. Lực lượng dự bị phải được xây dựng mạnh cả vê' sô' lượng 
và chất lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội có bộ binh là chừ yếu, 
đồng thời có các quần chủng, binh chủng. Xây dựng lực lượng dự bị phải đáp 
ứng yêu cầu tuyển quân bổ sung cho bộ đội thưồng trực trong thòi bình luôn 
luôn sẵn sàng có thể động viên nhanh chóng để khôi phục và mở rộng lực 
lượng vũ trang trong thòi chiến. Tỉnh và thành phô' vừa là nơi xây dựng, tích 
lũy lực lượng dự bị, chuẩn bị động viên và tiến hành động viên tuyển quân, 
vừa là nơi huấn luyện tân binh là bộ birih để bô’ sung cho bộ đội thường trực. 
Đi đôi với tuyển quân, cần làm tốt hơn nữa việc xây dựng, quản lý lực lượng 
dự bị, đặc biệt coi trọng đãng ký, quản lý các quân nhân phục viên, chuyển 
ngành còn đủ điều kiện làm quân dự bị, và có kế hoạch diễn tập việc động 
viên để khi cần thiết thì có thể nhanh chống khôỉ phục, riiở rộng lực lượng vũ 
trang của ta kể cả bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực.

Xây dựng lực lượng dự bị ở thành phô' phải làm tốt ở tất cả các ngành, 
các cơ quan Nhà nước, nhưng phải tập trung làm thật tốt ở các công xưởng 
(nhất là các công xưởng ngành cơ khí), ngành giao thông vân tải, y tế, bưu 
điện, v.v...nói tóm lại các nơi và các ngành mà ở đó có nhiều quân dự bị có 
trình độ kỹ thuật rất cần cho quốc phòng, nhất là khi có chiến tranh.

Để bảo đảm một khi được động viên vào quân đội thì được sử dụng hợp lý, 
phát huy khả năng sẵn có của quân dự bị, các địa phương, các cơ sở phải 
nắm chắc trình độ chính trị, quân sự, kỹ thuật chuyên môn của từng ngưòi; 
phải nắm chắc cả sô' lượng và chất lượng quân dự bị ở địa phương, các 
ngành, các cơ quan Nhà nước.

Nếu địa phương nào cũng làm tốt những việc nói trên, biết kết hợp chặt 
chẽ việc xây dựng, quản lý huân luyện quân dự bị vói việc xây dựng, quản lý 
và huấn luyện tự vệ và dân quân thì bao giò cũng hoàn thành và hoàn thành 
vượt mức yêu cầu về tuyển quân, với sô' lượng đủ và chất lượng cao.

Những địa phương vừa qua đã có nhiều thành tích, sáng tạo nên nhiều 
kinh nghiệm và điển hình tốt về công tác quân sự địa phương là do đã quán 
triệt tốt và đã tổ chức thực hiện tô't các nghị quyết về công tác quân sự địa 
phương. Nhiệm vụ năm nay và trong những năm tối càng nặng nể, khẩn 
trương hơn. Vì vây, đòi hỏi chúng ta phải ra sức tăng cưòng lãnh đạo và chỉ 
đạo việc quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương đã để ra, nắm vững 
những công tác trọng tâm, tăng cường kiểm tra đôn đốc, tích cực nghiên cứu 
và để ra được nhiều biện pháp cụ thể và thật có hiệu lực để giành thắng lợi 
ngày càng to lớn về mọi mặt.

Cuộc kháng chiến chông Mỹ, cứu nưốc của chúng ta đang ở vào bưóc 
quan trọng nhất của giai đoạn mới. Tình hình rất thuận lợi cho toàn quân, 
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toàn dân ta trong cả riước để tiến lên giành thắng lợi to lớn hơn cho sự 
nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc ta.

Hãy vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc và thống nhất 
Tô’ quốc mà anh dũng tiến lên. Hãy vì nghĩa vụ quốc tế cao cả của nhân 
.dân Việt Nam ta, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng tuyệt vòi, tinh 
thần cách mạng triệt để của giai cấp công nhân, tinh thần quyết chiến, 
quyết thắng của quân đội nhân dân và truyền thông quật cưòng bất khuất 
của dân tộc Việt Nam anh hùng. Hãy thừa thắng xông lên, dũng cảm và 
mưu trí, sát cánh cùng 14 triệu đồng bào và chiến sĩ miền Nam thành 
đồng Tổ quốc, quyết giành thắng lợi hoàn toàn cho cuộc kháng chiến cứu 
nước vĩ đại nhất trong lịch sử của dân tộc ta. Chúng ta quyết thực hiện kỳ 
được lòi thề thiêng liêng trước anh linh của Hồ Chủ tịch.
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BÀI NÓI TẠI ĐẠI HỘI
THI ĐUA 4 NĂM CHONG MỸ, cứu NUỞC 
CỦA NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Ngày 28 tháng 3 năm 1970)
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Các đồng chí thân mến,
Hôm nay tôi rất phấn khởi đêh tham dự Đại hội thi đua 4 năm chôhg Mỹ, 

cửu nước của ngàrih giao thông vận tải. Trước hết, tôi xin thay mặt Quân ủy 
Trung ương và Ẻộ Tổng tư lệnh, thay mặt các lực lượng vũ trang nhân dân 
nhiệt liệt chàò Iriừng tất cả các đồng chí vê' dự đại hội, đặc biệt là các đồng 
chí đại biểu của các tập thể anh hùng, các tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa 
và các đồng chí anh hùng, chiến sĩ thi đua, các dũng sĩ thắng Mỹ trên mặt 
trận giao thông vân tải.

Các đồng chí thân mến,
Cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trên miền Bắc nưốc ta kéo dài 

suốt 4 năm, với một lực lượng không quân chiến lược và một khối lượng bom 
đạn rất lớn, đã bị thất bại hoàn toàn. Đế quốc Mỹ đã buộc phải chấm dứt 
không điều kiện việc đánh phá miền Bắc. Đó là thắng lợi hêt sức quan trọng 
có ý nghĩa chiến lược của nhân dân ta, trong đó có phần đóng góp xứng đáng 
của tất cả các lực lượng trong ngành giao thông vân tải.

Dưói sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch, vói sự 
đóng góp tích cực của các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phường, 
vói sự giúp đs to lốn của nhân dân trên khắp các nẻo đường của đất nước, 
vói sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng vũ trang nhân dân, các lực lượng 
giao thông vận tải đằ nêu cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, 
quyết tâm chiến đấu và công tác vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, bảo vệ 
miền Bắc, thống nhất Tô’ quốc, ra sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vụ của mình. Các đồng chí đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng và tinh thần chủ động sáng tạo, anh dũng phấn đấu, không ngại hy 
sinh, không nề gian khổ, liên tục công tác và chiến đấu trong những điều 
kiện hết sức khó khăn, ác liệt để giữ vững và phát triển mạng lưới giao 
thông, đẩy mạnh công tác vận chuyển, phục vụ đắc lực cho mọi yêu cầu 
chiến đấu của bộ đội, chơ việc bảo đảm sản xuất và những nhu cồu bức 
thiết trong đòi áống của nhồn dân.
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Với những chủ trương, biện pháp kiên quyết và sáng tạo, với những khẩu 
hiệu hành động đầy tính chiến đấu, các lực lượng giao thông vân tải đã sát 
cánh cùng quân và dân cả nưốc lập nên những thành tích rực rỡ trên mặt 
trận giao thông vận tải mà nhiều người khó tưởng tượng là có thể làm được. 
Trong cuộc chiến đấu cực kỳ anh dũng trên mặt trận giao thông vận tải, một 
mặt trận quan trọng của cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá 
hoại, đã xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn tấm gương sáng chói của chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, mà những đồng chí đại biểu về dự Đại hội này là 
những người tiêu biểu.

Nhìn chung, tuy công tác bảo đảm giao thông vận tải còn có những thiếu 
sót, khuyết điểm về mặt này hay mặt khác, ở nơi này hay nơi khác mà chúng 
ta cần thấy rõ để ra sức khắc phục, nhưng ưu điểm và thành tích của ngành 
giao thông vận tải trong mấy năm qua là mặt chủ yếu, là rất căn bản, rất to 
lớn. Các lực lượng trong ngành không nhũng đã hoàn thành vẻ vang nhiệm 
vụ chuyên môn bảo đảm giao thông vận tải mà cộn làm tốt nhiệm vụ xây 
dựng lực lượng; đội ngũ giao thông vận tải đã không ngừng lớn mạnh cả vê' 
số lượng và chất lượng, cả về con người và cơ sở vật chất kỹ thuật, cả về 
chính trị và tổ chức. Có thể nói, các lực lượng trong ngành giao thông vận tải 
đã góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của sự nghiệp chông Mỹ, cứu 
nước vĩ đại của quân và dân trên cả hai miền Nam Bắc.

Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch kính mến đã luôn luôn quan tâm đến 
công việc của các đồng chí và đã nhiều lần khen thưởng những thành tích 
xuất sắc của các đồng chí.

Riêng vể phần các lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ và chiến sĩ luôn 
luôn ghi nhớ những hình ảnh thắm tình đoàn kết phối hợp chiến đấu giữa 
lực lượng giao thông vận tải với lực lượng vũ trang và không bao giờ quên 
rằng trong những chiến công của mình, có phần đóng góp quý báu của các 
lực lượng giao thông vận tải. Hôm nay, tôi xin thay mặt các lực lượng vũ 
trang nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần phối hợp chiến đấu và 
công tác hết sức chặt chẽ của các lực lượng giao thông vận tải vởi các lực 
lượng vũ trang. Nhân dịp này, tôi thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng 
tư lệnh biểu dương lực lượng tự vệ trong ngành đã làm tốt vai trò xung kích 
trong các lĩnh vực công tác, sản xuất và chiến đấu trên mặt trặn giao thông 
vận tải.

Các đồng chí thăn mến,
Đế quốc Mỹ đã bị những thất bại nặng nề, toàn diện về chiến lược nhưng 

chúng còn rất ngoan CQ. Chúng đang ra sức thực hiện âm mưu "Việt Nam 
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hoá" chiến tranh, nghĩa là tiếp tục chiến tranh xâm lược hòng duy trì chủ 
nghĩa thực dân mói của chúng ở miền Nam nước ta, đồng thời tiếp tục những 
hành động phá hoại và khiêu khích chiến tranh, xâm phạm chủ quyền và an 
ninh của miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Gần đây, đế quốc Mỹ tăng cường can thiệp vào Lào và gây ra cuộc đảo 
chính phản cách mạng ở Campuchia, âm mưu mở rộng chiến tranh xâm 
lược ra toàn cõi Đông Dương.

ở Lào, chúng tiếp tục đưa thêm lính đánh thuê Thái Lan vàb tăng cưòng 
cho lực lượng phái hữu để mở rộng chiến tranh, đồng thời sử dụng một lực 
lượng không quân khá lốn, kể cả máy bay B.52, đánh phá ác liệt các vùng 
giải phóng. Nhưng chúng ta phấn khởi nhận thấy rằng nhân dân Lào, dưới 
sự lãnh đạo của Mặt trận Lào yêu nưóc, đã kiên quyết chống trả một cách 
đích đáng mọi hành động mở rộng chiến tranh của đế quốc Mỹ và tay sai, 
giành thắng lợi vang dội ở Cánh Đồng Chum.

ở Campuchia, đế quốc Mỹ trực tiếp nhúng tay vào việc gây ra cuộc đảo 
chính nhằm phá hoại nền độc lập và trung lập của Vương quốc này. Chúng ta 
tin tưởng rằng nhân dân Campuchia, hưỏng ứng lời kêu gọi của Xămđéc 
Qủôc trưởng Nôrôđôm Xihanúc, sẽ tập hợp lực lượng trong Mặt trân dân tộc 
thống nhất, kiên quyết chiến đấu đánh bại mọi âm mưu đen tối của đế quốc 
Mỹ và bè lũ tay sai, giữ vững nền độc lập và trung lập của đất nước mình.

Hiện nay, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta là kiên trì và đẩy mạnh 
cuộc kháng chiến chông Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền 
Bắc, tiến tới thông nhất nước nhà; ra sức thi đua đẩy mạnh sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của 
giai cấp công nhân và nhân dân thế giới.

Miền Bắc chúng ta sau khi đánh thắng chiến tranh phá hoại, phải tích 
cực khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, tiếp tục 
đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội tiến lên, ra sức tăng thêm tiềm lực 
kinh tế và quốc phòng, đồng thòi hết lòng hết sức cùng đồng bào miền Nam 
đánh thắng đế quốc Mỹ và tay sai, làm tròn nghĩa vụ của hâu phương lớn 
đối với tiền tuyến lởn.

Ngành giao thông vận tải, trong khi ra sức đóng góp sức mình vào nhiệm 
vụ khôi phục và phát triển kinh tế ố miền Bắc, cần luôn luôn nhớ đến đồng 
bào miền Nam ruột thịt mà làm thật tốt, thật xuất sắc nhiệm vụ mối do tình 
hình mối đặt ra.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong thòi gian sắp tới, các đồng chí 
cần ra sức phấn đấu khôi phục nhanh chóng những cơ sở vật chất bị tàn phá
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trOng chiến tranh, tăng cường công tác qụản lý vể mọi mặt, thực hành tiết 
kiệm, chống tham ô lãng phí, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học kỹ 
thuật và'làm tốt việc tổng kết kinh nghiệm, làm cho năng suất lao động 
ngày càng cao, chất lượng ngày càng tốt. Tôi muon nhấn mạnh một chút việc 
tổng kết kinh nghiệm công tác giao thông vận tậi, làrCÔng. yiệc có ý nghĩa hết 
sức quap trọng; địch đã đánh ta như thế nào, ta đặ có những chủ trương 
đúng đắn như thê nào để thắng chúng, đã áp dụng những biện pháp cụ thể 
và sáng tạo như thế nào để thực hiện các chủ trương (Ịó..., cần pỊiải tổng kết 
vặ rút ra những kinh nghiệm đúng đắn để trên cơ sâ đó, tịếp tục đẩy mạnh 
công tác trưóc mắt, đồng thời xác định phương hướng lâu dài về giao thông 
vận tải.  ,

Trong khi làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế, mong rằng các. đồng chí luôn 
luôn nêu cao tinh thần cạnh giác cách mạng, tích cực góp phần, vào việc xậy 
dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng, cùng toàn quân, toàn dân sẵn 
sàụg đánh bại mọi âm mưu khiêu khích vũ trạng họặc mở rộng chiến trạnh 
xam lược của đế quoic My và bè lũ tay sai.

Mong rằng các tập thể anh hùng và các đồng chí anh hùng, chiến sĩ thi 
đua sẽ phát huy vai trò (đầu tầu củạ mình trong mọi lĩnh vực công tác của 
ngành.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe và giành được những thắng lợi lớn hơn nữa 
trong mọi nhiệm vụ mới.  .

Nhò các đồng chí chuyển lời hỏi thăm và cám ơn của cán bộ và ehiến sĩ 
các lực lượng vũ trang nhân dân đến tất cả các cán bộ, công nhân thuộc 
ngành giao thông vận tải.  .Bả
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CHIẾN TRANH NHÂN DÂN 
TRÊN CHIẾN TRƯỜNG SÔNG BIEN

(Bài nói chuyện nhân dịp kỷ niệm 15 
năm ngày thành lập Quân chủng Hải 
quân 1970)
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nay, nhân ngày hội kỷ niệm 15 năm thành lập Quân chủng Hải 
^kquân, tôi xin chuyển đến toàn thể cán bộ và chiến sĩ Hải quân nhân 
dân Việt Nam anh hùng lời chào mừng nhiệt liệt của Trung ương Đảng, 
Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh.

Ngày hội 15 năm xây dựng và trưởng thành của hải quân được tổ chức 
vào dịp Nhà nưốc ta, quân đội ta 25 tuổi. Điều đó chứng tỏ hải quân ta là 
một quân chủng trẻ. Sự ra đời của nó gắn liền với chủ quyền của nhân dân 
ta trên sông biển, với thắng lợi của dân tộc Việt Nam ta trong sự nghiệp đấu 
tranh giành độc lập, tự do. Hồ Chủ tịch nói: “Ngày trước, ta chỉ có đêm và 
rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bd biển ta dài, tươi đẹp, ta phải 
biết giữ gìn lấy nó”.

Đúng như lòi Bác đã dạy, trước đây, trong những năm tháng rất dài, 
chúng ta chỉ có đêm và rừng. Nhưng ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
của Bác, trải qua những chặng đường đấu tranh gian khổ, quyết liệt, nhân 
dân ta đã giành được thắng lợi vẻ vang. Chúng ta đã có ngày, có tròi, có biển. 
Đó là một sự chuyển biến rất lớn, một sự chuyển biến mang lại độc lập, chủ 
quyền cho đất nước ta, chủ quyền trên sông biển của nhân dân ta.

Phải giữ lấy vùng biển và bờ biển rất dài, rất đẹp của nưốc ta! Đó là 
nhiệm vụ rất vẻ vang mà Đảng và nhân dân trao cho Quân chủng Hải quân 
và các lực lượng vũ trang ven sông, ven biển. Đó là lời dạy của Bác Hồ mà 
chúng ta nhất định thực hiện cho kỳ được.

I. NHŨNG BƯỚC PHÁT TRIỂN THANG LƠI 
CỦA CHIẾN TRANH NHÂN DÂN 

TRÊN CHIẾN TRƯỜNG SỒNG BIÊN

Nước Việt Nam ta có bờ biển rất dài. Đốĩ với một nưóc đất không rộng 
lắm như nước ta thì chiếu dài của bờ biển cùng với hệ thốhg sông ngòi khá 
phát triển là một đặc điểín khác vối nhiều nước.
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Bờ biển của nước ta địa hình phức tạp. Có nơi là vùng quần đảo hiểm trở, 
với hàng nghìn hòn đảo lón nhỏ như ở vịnh Hạ Long và Bái Tử Long; có nơi 
là những bãi cát dài bằng phẳng ven theo mép nưóc như vùng duyên hải 
đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ; có nơi thì núi ra tới biển, tạo thành 
những vịnh kín đáo như Đà Năng, Cam Ranh...

Nước ta có nhiều sông lớn chảy ra biển. Từ sông Bạch Đằng, sông 
Hồng, sông Mã, sông Lam, sông Gianh và nhiều con sông khác ở miền 
Bắc, đến sông Hương, sông Trà Khúc, .sông Bạ, ồ miền Thung Trung Bộ, 
đến sông Đồng Nai, sông cửu Long  một con sông lớn chảy xuyên cả bắn 
đảo Đông Dương, tối đồng bằng Nam Bộ thì chia thành nhiểu nhánh, 
trưóc khi đổ ra biển.  '  ' ■ '

Dọc bờ biển và sông ngòi cửa ta, dân eư đông đúc,, làng mạc trùi mật, tập 
trung ở các triền sông, các cửa biển. ,  .  .

Sông biển Việt Nam có những khả năng to lớn về tài nguyên và nguồn 
hải sản, lại là những đưòng giao thông vận tải rất thuận tiện.

Do nước ta có vị trí quan trọng, có bd biển dằi, nhiềù sông lốn, nên từ xưa 
tới nay, kẻ địch bên ngoài thường lợi dụng bỉển và sông để xâm lược nước ta. 
Và ở trên biển, trên sông, trong quá trình lịch sử, dân tộc Việt Nam đã bao 
lần nêu cao truyền thống chổng ngoại xâm anh hùng, bất khuất.  *

Thật vậy, trong những trang sử vẻ vang của mình, kể từ khi Vua Hùng 
dựng nước, dân tộc ta đã ghi lại biết hao sự tích anh hùng trên'non ’sông 
nước ta nói chung, trên sông, biển nưóc ta nói riêng. .1 •  4.1

Trận Bạch Đằng lần thứ nhốt, Ngô Quyền đánhbại quân Nam Hán, trân 
Bạch Đằng lần thứ hai, Lê Đại Hành tiêu diệt quân Tông. Rồi đến các trận 
Chương Dương, Hàm Tử trên s.ông Hồng, trận Bạch Đằng lần thứ bạ Trần 
Hưng Đạo đại phá quân Nguyên, trận Vân Đồn, Cửa Lục Trần Khánh Dư 
đánh tan đoán thuyền tải lương của địch; ở Nam Bộ thì có trận Rạch Gồm  
Xoài Mút, Nguyễn Huệ đánh bại quân Xiêm, v.v...  ,

Lịch sử cũng còn ghi rõ, tổ tiên ta đã sốm biết dùng thủy binh để chuyển 
quân trên sông biển, Lý Thường Kiệt đã dẫn quân đi đánh bằng đường thủy. 
Trần Hưng. Đạo khi tạm thòi lụi quâp, dùng cả đường bô vạ đường thủy, đã 
đi qua các sông Thái Bình, sông Hồng, ra cửa Ba Lạt rồi vàò sông Mã. 
Nguyễn Huệ đã baồlần dùng đường thủy đi từ Quy "Nhơn ra Thuận Hóa, từ 
miền Nam Truhg Bộ vào Giá Định, từ Thuận Hóa ra tối Vị Hoàng; phần lớn 
binh lực, có lần hàng trăm con voi và các cỗ đại bác lúc bấy giờ đều chở bằng 
thuyền.  1 /. r .

Tất cả những sự tích anh hùng và những biện pháp chuyển quân sáng 
tạo ấy nói lên rằng: từ xưa tới nay, kẻ địch lợi dụng biển và sông để xâm lược 
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nước tạ, thì cũng từ xưa tới nay, nhân dân ta đã có những chiến công lừng 
lẫy trên địa bàn quan trọng ấy của đất nước.

Tri thức phong phứ và tài thao lược của tổ tiên ta trong đánh giặc trêri bộ 
cũng như trên biển, trên sông đã được phát triển và tích lũy từ rất sốm. 
Thủy quân ta iđã có truyền thống chiến đâu giỏi cả' trên biển và trên sông. 
Và một điều rất quan trọng là dù trên biển hay trên sông, đều có sự phối hợp 
rất chặt chẽ giữa lực lượng trên mặt nước và lực lượng trên bò. Đó là những 
nét nô’i bật trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, chiến tranh giải phóng 
của dâh tộc ta, chiến đấu trên đất nưởc của mình, trên sông biển của mình.

Từ khi bọn đế qúô'c sang xâm lừợc nưởc ta, trong sự so sánh về chế độ, vể 
lực lượng kinh tê? về cơ sở vật chất và kỹ thuật giữa ta và địch, đã có nhiềủ 
điểm khác nhau.

Khi đế quốc Phảp xâm lược nưóc ta lần thứ nhất, nưởc ta ở dưới chế độ 
phong kiến đang tan rã, vừa lạc hậu về chính trị, vừa lạc hậu về kinh tế. 
Còn kễ xâm lược lại lằ một cường quốc tư bản chủ nghĩa phương Tây. Quân 
địch đã dùng hải quân, lợi dụng sông biển để xâm chiếm nước ta. Dấu vết 
phát đạn đại bác ồ thành Hà Nội bây giò chính là do tàu chiến của Pháp để 
lại. Dưới triều Nguyễn áp bức và tàn bạo, lúc bấy giờ phong trào yêu nước và 
tinh thần thượng võ trong nhân dân không còn sôi nổi như dưói thời Trần, 
Lê, thòi Nguyễn Huệ. Những chiếc tàu chiến của Nguyễn Huệ khi vào đánh 
Gia Định, có trọng tải lớn, có sức chịu đựng hỏa lực mạnh cũng không còn 
nữa; thay vào đố là, những chiếc tàu của thủy quân triều Nguyễn với những 
thủy thủ “vừa chồo vừa quạt” mà những nhà cô' đạo phương Tây đã mô tả 
một cách mỉa mai để nói lên sự yếu đuối của nó.  ,

Khi đế quốc Pháp xâm lược nước ta lần thứ hai thì ta đã cố chế độ dân 
chủ nhân dân, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ra đòi. Chế độ xã hôi thì 
tiên tiến, .nhưng nến kinh tế thì do mới thoát khỏi ách thông trị cửa .thực 
dân, phong kiến nên vẫn còn lạc hậu. Kẻ thù xâm lược lúc đầu cũng lại dùng 
tàu chiến xâm nhập bằng đường biển, đi vào sông ngòi của ta. Quân và dân 
ta đã tiến hành những trận chiến đấu rất anh dũng trên sông biển như trận 
đánh tàu Còrayxắc ở vịnh Hạ Long và một sô' trận trên sông Lô, sông Hồng 
ở Bắc Bộ, những trận đánh ,tàu ở Trung Bộ, đánh căn cứ hải quân địch, đánh 
địch trên sông ở Nam Bộ, v.v.

Cuộc kháng chiến chông Pháp kết thúc thắng lợi. Nhân dân ta lại tiếp tục 
cuộc chiến đấu chông đê' quốc Mỹ tới thay chân thực dân Pháp xâm lược 
nước ta. Kẻ địch lần nậy là một nước có tiềm lực quân sự và kinh tê' rất lốn. 
Chúng cho rằng sức mạnh của không quân* và hải quân Mỹ là vô địch. Để 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



442 ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI cuộc KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, cứu NƯỚC

thực hiện âm mưu xâm lược của chúng đôì vối cả hai miền nước ta, một nước 
cách xa nước Mỹ hàng vạn dặm, chúng đã ra sức phát huy tác dụng của hải 
quân, trong đó hạm đội 7 đã đóng một vai trò quan trọng.

Đối vói miền Bắc, đế quốc Mỹ đã dùng không quân và hải quân tiến hành 
chiến tranh phá hoại. Đốì với miền Nam, đế quốc Mỹ ra sức xây dựng và 
củng cố các căn cứ quân sự của chúng ở ven biển, và đã sử dụng hải quân để 
càn quét đánh phá những vùng ven biển, ven sông, chi viện cho lục quân 
chiến đấu trên bờ, phong tỏa mặt biển, đổ bộ quân, vận chuyển tiếp tế. 
Trong quá trình tiến hành chiến tranh xâm lược miền Nam, đế quô'c Mỹ còn 
ra sức xây dựng quân đội ngụy, gồm cả lục quân, không quân và hải quân. 
Và hải quân ngụy có cả lực lượng hoạt động trên biển và lực lương hoạt động 
trên các sông ngòi, kênh rạch.

Rõ ràng hải quân đã là một lực lượng quan trọng của bọn đế quốc khi 
chúng đến xâm lược nưóc ta. Cũng rất rõ ràng là đứng trước những lực lượng 
hải quân của chúng, sự so sánh về trang bị kỹ thuật giữa ta và địch hiện nay 
rất khác với thời trước.

Trải qua mấy nghìn năm trước đây, dân tộc ta đã đương đầu với những 
đội quân xâm lược của những nước 1ỚÍ1 hơn ta, nhưng cũng ỏ dưới chế độ 
phong kiến như nưốc ta, trình độ kinh tế, kỹ thuật của hai bên không chênh 
lệch nhau nhiều. Tuy số quân địch thưòng đông hơn ta, nhưng vũ khí trang 
bị của ta và của địch có thể nói là tương đương.

Ngày nay, trong các cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược, nhân dân 
ta có sự lãnh đạo của Đảng, có chế độ xã hội tiên tiến, cố những con người 
giác ngộ cao. cả nước đều đứng lên đánh giặc. Nhưng, về vũ khí, trang bị kỹ 
thuật thì nhìn chung địch ở vào trình độ hiện đại hơn ta; trong hải quân, sự 
chênh lệch đó lại càng rõ rệt.

Chúng ta đếu biết: trong chiến tranh, con người là nhân tố quyết định, 
và vũ khí, trang bị kỹ thuật là nhân tô' rất quan trọng. Vì vậy, khi phân 
tích, đánh giá những chiến công của dân tộc ta trước đây, những thắng lợi 
của nhân dân ta ngày nay, chúng ta cần tính đến các nhần tố đố một cách 
toàn diện.

Hải quân ta ngày nay ra đời trong những điều kiện lịch sử mởi. Chúng 
ta có đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn và sáng tạo của Đảng. Hải 
quân ta kế thừa truyền thống vẻ vang của dân tộc, phát triển truyền thống 
anh hùng của quân đội, được sự thương yêu đùm bọc của nhân dân, sự tận 
tình giúp đỡ hiệp đồng chiến đâu của các lực lượng vũ trang nhân dân. 
Đứng về con người, về chế độ, ta có những thuận lợi rất cán bản. Nhưng 
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đứng về một mặt rất quan trọng là cơ sở vật chất kỹ thuật, thì còn có 
những nhược điểm.

Trong điểu kiện đó, trải qua 15 năm xây dựng và chiến đâu, hải quân ta 
đã có những tiến bộ lốn, cùng với toàn quân và toàn dân lập được nhiều 
thành tích và chiến công xuất sắc.

Chúng ta lấy làm tự hào, phấn khởi trước sự trưởng thành của Quân 
chủng Hải quân, trước sự lớn mạnh của các lực lượng vũ trang nhân dân 
Việt Nam anh hùng.

Bộ đội hải quân đã trở thành lực lượng nòng cột của chiến tranh nhân 
dân trên chiến trường sông biển của Tổ quốc. Các đồng chí đã góp phần xứng 
đáng cùng quân và dân miền Bắc đánh thắng hoàn toàn chiến tranh phá 
hoại của đế quốc Mỹ và đã có những cô' gắng lớn để làm tròn nhiệm vụ của 
hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn anh hùng. Những chiến công và thành 
tích đó càng tô thắm thêm truyền thông tô't đẹp “chiến đấu anh dũng, mưu 
trí sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết chiến quyết thắng" của Hải quân 
Việt Nam;

Nhân dịp này, chúng ta nhiệt liệt biểu dương: Các lực lượng tàu thuyền 
chiến đấu đã tích cực góp phần đánh thắng không quân và hải quân Mỹ, bảo 
vệ vùng biển, vùng tròimiền Bắc xã hội chủ nghĩa, làm tô't nhiệm vụ chi 
viện đảo, cứu giúp dân;

Đoàn z anh hùng, chiến đấu trên vùng biển của Tổ quốc, luôn luôn đương 
đầu vối địch, vật lộn với sóng to gió lớn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 
trong những tình huốhg phức tạp và khó khăn;

Đoàn Xanh hùng, tuy còn rất trẻ nhưng đã lập nhiều chiến công xuất sắc, 
có tinh thần quyết đánh và đánh giỏi, lấy ít thắng nhiều, đạt hiệu suất chiến 
đấu cao, mở ra những khả năng tác chiến mới cho hải quân ta;

Lực lượng cao xạ của hải quân, tiêu biểu là đơn vị Y đã bắn rơi nhiều máy 
bay Mỹ, được vinh dự nhận cờ thưởng “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm 
lược” của Hồ Chủ tịch;

Lực lượng công binh của hải quân, vói tinh thần anh dũng sáng tạo, đã 
cùng các lực lượng vũ trang và nhân dân ven sông, ven biển khắc phục 
hàng ngàn thủy lôi và bom mìn các loại của địch, góp phần bảo đảm giao 
thông vận chuyển, đồng thời làm tô't nhiệm vụ quan trọng xây dựng các 
công trình;

Các lực lượng thông tin, rađa, quan sát của hải quân đã khắc phục khó 
khản, tận tụy công tác, dũng cảm mưu trí, không ngừng nâng cao trình độ 
kỹ thuật, phát huy sáng kiến, làm tô't nhiệm vụ thông tin, quan sát, phát 
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hiện địch trên biển đạt tỷ lệ chính xác khá cao, có đơn vị đã bắn rơi nhiều 
máy bay địch;

Trường hải quân đã nêu cao tinh thần vừa dạy vừa học, đi sát chiến 
trường, sát đơn vị, sát nhân dân miền biển, không ngừng nghiên cứu và cải 
tiến phương pháp giảng dạy, đào tạo được nhiều cán bộ chỉ huy và nhân viên 
kỹ thuật có chất lượng ngày càng tốt;

Đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đẵ không ngừng nâng, cao trình độ 
làm chủ khoa học kỹ thuật, cải tiến và sản xuất thành công nhiều loậi vũ 
khí, khí tài, trang bị, góp phần nâng cao hiệu suất chiến đâu trên các chiến 
trường;

Các cơ quan, bệnh viện, kho tàng, v.v. đã nêu cao tinh thần phục vụ, tận 
tụy công tác và đã góp phần xứng đáng vào thành tích vẻ vang của quân 
chủng;

Lực lượng sản xuất của hải quân đã tích cực khắc phục khố khăn, đạt kết 
quả tốt đèp bước đầu.  

Thành tích của bộ đội hải quân gắn chặt với những công lao, những 
thắng'lợi to lớn của các lực lượng vũ trang và nhân dân veh sông, ven biển 
trong việc bảo vệ vùng biển và bò biển của ta.

Chúng ta nhiệt iiệt hoan nghênh các lực lượng bộ đội địa phương, dân 
quân, tự vệ ở ven biển, ven sông đã trưởng thành về mọi mắt, cùhg hải quân 
đòàn kết hiệp đồng chiến đấu, bắn rơi nhiều máy bay, bắn chìm bắh cháy 
nhiểu tàu địch, khắc phục hàhg ngàn thủy lôi và bom mìn Các loại của 
chúng, dũng cảm bám biển sản xuất, vân chuyển, chiến đấư và phục vụ 
chiến đấu tốt, góp phần to lốn vào thắng lợi chung.

Các quân chủng, bỉnh chủng của quân đội nhân dẩn đã nêu cao tinh thần 
đoàn kết phôi hợp, hiệp đồng chiến đấu cùng nhau đánh thắng quân địch, 
bảo vệ đất nưốc.

 Chúng ta vô cùng tự hào và biết ơn sự thương yêu đùm bọc của nhân dân 
cả nước đôì với bộ đội hải quân. Nhân dân Hải Phòng, Quảng Nính, Thanh 
Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Vinh Lãnh và các tỉnh khác ở ven biển, cán bộ và 
công nhân, nhân viên các ngành, các cơ quan của Nhà nước đã hết lòng giúp 
đõ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bộ đội hải quân hoạt động và chiến đấu, 
cùng phối hạp chiến đấu vối bộ đội hải quân lập nên nhiều thành tích lốn.

Chúng ta nhiệt liệt chào mừng những chiến công vang dội của đồng bào 
và Quân giải phóng miền Nam anh hùng. Những thắng lội của quân và dân 
ta trên tiền tuyến lớn là niềm cổ vũ mạnh mẽ, là tấm gương sáng chói đốì với 
đổng bào và chiến sĩ ta trong cả nước.
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Chúng ta phấn khởi chào mừng những thắng lợi to lớn của nhân dân và 
Quân giải phóng Lào anh em, của nhân dân và Quân giải phóng Campuchia 
anh em. Tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân Đông Dương nhất định sẽ 
đập tan mọi âm mưu xâm lược của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai bán nước.

Bên cạnh những thành tích đó, trong qùá trình xây dựng và chiến đấu, 
hải quân cũng còn những nhược điểm, khuyết điểm cần phải ra sức khắc 
phục. Điều quan trọng là, dưói ánh sáng của đưdng lối quân sự đúng đắn và 
sáng tạo của Đảng, từ thực tiễn tiến hành chiến tranh nhân dân trên chiến 
trường sống biển, chúng ta biết rút ra những kinh nghiệm về các mặt, trên 
cơ sở đó mà nâng cao chất lượng xây dựng và chiến đấu của bộ đội hải quân.

Trước hết, đó là kinh nghiệm toàn dân đánh giặc trên sông biển, lấy lực 
lượng hải quấn tàm nòng cột và có sự phôĩ hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các 
lực lượng để bảo vệ vùng biển và sông ngòi của chúng ta.

Chiến đấu trên đất nước của ta, chống lại một kẻ địch có trang bị kỹ 
thuật hiện đại hơn ta, nhưng từ xa đến xâm lược, chúng ta đã biết đánh vào 
những nhược điểm có tính chất chiến lược, vào những chỗ hiểm yếu của 
chúng. Với tinh thần quyết đánh, với những cách đánh mưu trí, sáng tạo, lấy 
ít thắng nhiều, chúng ta đã có những trận đánh đạt hiệu suất chiến đâu cao. 
Đó là một thành công lớn đã góp phần làm sáng tỏ tư tưởng chiến lược đúng 
đắn và sáng tạo của Đảng ta, của một dân tộc nhỏ nhưng lại đánh thắng 
những đế quốc to.

Một trong những mục tiêu của đế quốc Mỹ là đánh vào tiếp tế hậu cần 
của ta. Mặc dầu địch đã giỗ rất nhiều thủ đoạn tàn bạo, huy động rất nhiều 
lực lượng để đánh phá, nhưng chúng đã thất bại. Chúng ta đã thành công 
trong vận chuyển tiếp íêbằng đường bộ cũng như bằng đường thủy. Những 
kết quả đạt được về vận chuyển tiếp tế cho các đảo và các địa phương đã 
chứng minh nhptng thành tích và chiến công về mặt này.

Trong nhiệm vụ tuần tiễu và đánh địch, điều rất quan trọng là chúng ta 
đã biết phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, kết hợp chặt chẽ lực lượng 
của hải quân với lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ ven biển, ven 
sông, lực lượng pháo binh, cao xạ của bộ đội chủ lực, v.v. hình thành một 
mạng lưới vững chắc của chiến tranh nhân dân trên chiến trường sông biển, 
bảo vệ đời sống, tính mạng, tài sản của nhân dân, bảo vệ vùng biển của ta 
trong thời bình cũng như trong thơi chiến.

Về quan sát bám địch trên mặt biển, chúng ta đã tổ chức những mạng 
quan sát hiện đại củạ hải quân đi đôi với các tổ quan sát rộng rãi của các lực 
lượng địa phương ven biển. Do đó, ta đã nểim được tình hình mặt biển tươilg 
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đổì thường xuyên trong thời bình cũng như trong những điều kiện khó khăn 
khi địch gây ra chiến tranh phá hoại.

Chúng ta đã đánh bại thủ đoạn của địch phong tỏa giao thông bằng thủy 
lôi, bom mìn các loại. Các lực lượng vũ trang và nhân dân, với hải quân làm 
nòng cột, đã tổ chức ra lực lượng thích hợp, sáng tạo nhiều biện pháp tốt, 
chống lại thủy lôi, bom mìn của địch, bảo đảm cho tàu thuyền đi lại. Các địa 
phương, các ngành ven sông, ven biển thì có nhũng lực lượng được trang bị 
bằng khí tài, phương tiện thích hợp, cả thô sơ và hiện đại, để hoạt động một 
cách rộng rãi ở dọc sông, và ven sông, ở những luồng lạch hẹp. Các lực lượng 
chuyên môn thì chủ yếu là hoạt động ở ngoài biển, ở những luồng lớn, ỏ 
những quãng sông địch tập trung đánh phá, nói chung là ở những nơi điều 
kiện chống phong tỏa phức tạp và khó khăn hơn. Phát huy tinh thần dũng 
cảm và trí thông minh, ta đã tích cực mở đường mà đi, giảm được khó khăn 
và thiệt hại đến mức tháp nhất, hạn chế tác dụng vê' mọi mặt do bom mìn, 
thủy lôi của địch gây ra.

Để chống địch phong tỏa, ta cũng đã tích cực đánh địch nhất là đánh tàu 
và máy bay của chúng đến thả thủy lôi.

Những kinh nghiệm ấy cần được tiếp tục nâng cao để áp dụng rộng rãi.
Một kinh nghiệm lốn là sự kết hợp giữa các lực lượng mặt nước và lực 

lượng trên bờ.
Trong điều kiện của ta hiện nay, và có thể trong một thời gian dài nữa, ta 

chưa có hải quân thật mạnh về trang bị kỹ thuật. Do đó, hải quân ta tác 
chiến độc lập vối địch còn gặp khó khăn. Nhưng dù có lực lượng hải quân 
mạnh, khi đánh địch trên sông, trên biển của đất nước ta, ta vẫn phải kết 
hợp chặt chẽ những lực lượng chiến đấu trên mặt nưởc với các bộ phận chiến 
đấu trên bò của các lực lượng vũ trang nhân dân. Các lực lượng hoạt động 
trên mặt nước không những phải dựa vào các căn cứ trên bò làm nơi xuất 
phát, tiếp liệu, v.v. mà còn phải dựa vào cơ sở trên bò để tiến hành ngụy 
trang, che giàu ở ven biển, ven sông. Có thể nói rằng lực lượng hải quân ta 
đánh địch trên chiến trường sông biển cần có cả lực lượng trên mặt nước và 
lực lượng trên bò.

Hải quân ta có nhiệm vụ chiến đấu trên biển và trên sông. Chúng ta xây 
dựng hải quân để bảo vệ đất nước ta; nước ta lại có bò biển dài, có nhiều 
sông ngòi lớn. Trưởc kia, thủy quân của ta đã phát triển và hoạt động cả 
trên biển và trên sông. Ngày nay, hải quân của ta cũng vậy. Nhiệm vụ đó đề 
ra phương hưóng xây dựng và chiến đấu cho bộ đội hải quân.

Một kinh nghiệm rất quan trọng nữa là việc xây dựng lực lượng hải quân 
phải gắn liền với việc xây dựng lực lượng vũ trang rộng rãi ven biển, ven 
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sông; sự phát triển của hải quân có quan hệ chặt chẽ với các địa phương ven 
biển và các ngành kỉnh tế trên biển.

Các lực lượng vũ trang địa phương ven biển, ven sông rất quan trọng. 
Cần chú ý xây dựng và bồi dưỡng để các lực lượng ấy trồ thành lực lượng 
rộng khắp, mạnh mẽ, phối hợp đắc lực với hải quân để bảo vệ sông biển.

Chúng ta đã xác đính phương hướng đúng đắn để xây dựng lực lượng dự 
bị của hải quân. Hải quân nên chú trọng trước hết tuyển người ở những 
vùng ven biển, ven sông và trong các ngành kinh tế hoạt động trên sông, 
trên biển, như thủy sản, vận tải đường biển. Như vây sẽ có nhiều thuận lợi, 
vì những chiến sĩ mới đã quen sốhg trên sông biển. Sau này, khi được phục 
viên, các chiến sĩ đó đã được đào tạo về nhiều mặt, có thể trở thành cán bộ, 
nhân viên kỹ thuật trong các ngành, hoặc trở thành cốt cán trong các hợp 
tác xã ở địa phương ven sông, ven biển.

Chúng ta cũng đã thấy rõ nhiệm vụ của hải quân tham gia xây dựng 
kinh tế. Sự phát triển của hải quân và của quân đội ta phải gắn liền vối sự 
phát triển của nến kinh tế quốc dân. Vấn đề quốc phòng và vấn đề kinh tế 
không thể tách rời nhau. Hải quân phải kết hợp với các ngành kinh tế nói 
chung, trước hết là phải kết hợp chặt chẽ với các ngành kinh tế hoạt động 
trên sông, trên biển. Qua đó, không những hải quân có thể có những đóng 
góp quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế trên sông, trên biển, mà còn 
có những điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển lực lượng, đào tạo 
cán bộ và nhân viên kỹ thuật, sản xuất và sửa chữa tàu thuyền, xây dựng 
các cơ sở vật chất kỹ thuật và có kê hoạch hiệp đồng chặt chẽ khi xảy ra 
chiến tranh, v.v.

Chúng ta đã làm tốt một vấn đề có tính chất nguyên tắc là xây dựng được 
mối quan hệ đoàn kết phối hợp giữa Quân chủng Hải quân với các quân 
chủng, binh chủng khác, với nhân dân, vối các ngành, các địa phương.

Vê' xây dựng lực lượng hải quân, chúng ta đã bước đầu xác định những 
thành phần lực lượng thích hợp vói nhiệm vụ hoạt động và chiến đấu; đã đào 
tạo được một đội ngủ cán bộ kiên cường; đã bước đầu có một cơ sở vật chất kỹ 
thuật tương đốì tốt.

Chúng ta cũng đã có những kinh nghiệm trực tiếp chiến đấu với máy bay 
địch, hiệp đồng với các đơn vị phòng không trên bờ, kết hợp tác chiến với 
ngụy trang, che giấu lực lượng. Hải quân đã có kinh nghiệm bước đầu về 
đánh tàu địch trong điêu kiện tàu ta nhỏ, địch có không quân mạnh. Ngoài 
ra, những kinh nghiệm về cải tạo địa hình để giữ gìn lực lượng ta, bảo đảm 
mọi mặt hoạt động chiến đấu trong chiến tranh... cũng đã dược đúc kết.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



448 ĐẠI TƯỚNG Vỏ NGUYÊN GlAP VỚI cuộc KHÁNG CHIẾN CHÓNG MỸ, CỨU NƯỚC

Quán triệt đường.101 quân sự ngày càng hoàn chỉnh của Đảng ta, kế thừa 
và phát huy trong những điều kiện lịch sử mới truyền thông đấnh giặc trên 
sông, trên biển của dân tộc, quân và dân. ta đã đưa cuộc chiến tranh nhân 
dân trên chiến trường sông biển của đất nước đến những bước phát triển 
mới, giành được những thắng lợi mới.  '

Vừa qua, hải quân ta đã lập được chiến công và thành tích, nhưng đó chỉ 
mới là những thắng lợi bưốc đầu, chúng ta cần phải khiêm tốn học hỏi, chiến 
đâu và công tác, cố gắng tiến lên. cần động viên, tổ chức lực lựợng nhân dận 
ven sông, ven biển và xây dựng hải quân cho đúng phương ’hướng, làm cho 
hải quân xứng đáng là lực lượng nòng cột của chiến tranh nhân dân trên 
chiến trường sông biển.

II. HẢI QUÂN LÀ Lực LƯỢNG NÒNG CỘT 
CỦA CHIẾN TRANH NHÂN DÂN 

TRÊN CHIÊN TRƯỜNG SÔNG BIÊN

Chiến tranh nhân dân trên chiến trưòng sông biển do toàn dân ta ở trên 
sông, trên biển và ở ven sông, ven biển tiến hành, lấy lực lượng hải quân làm 
nòng cột. Vì vậy, khi nói đến vai trò quan trọng, vâi trò nòng cột của hải 
quân, chúng ta cần thấy rằng sức mạnh của nhân dân và của cấc lực lượng 
vũ trang địa phương ở trên sông, trên biển và ở ven sông, ven biển là một 
yếu tố rất cơ bản của chiến tranh nhân dân trên chiến trưòng sông biển. Do 
đó, trong khi giải quyết các vấn đề tác chiến và xây dựng của hải quân, 
chúng ta cần chú trọng phát huy sức mạnh to lớn /cửa nhân .dân và của các 
lực lượng vũ trang địa phương ở trên bờ cũng như trên sông, trên biển.

Để xác định nhiệm vụ tác chiến và xây dựng của hải' quân, cần dựa vào 
những căn cứ chính sau đây:

Một là, phải căn cứ vào nhiệm vụ cách mạng của Đảng, tihiệm vụ cùa 
quân đội nhân dân nói chung và củà hải quân, của các ỉựclượng đánh giặc 
trên chiến trường sông biển nói riêng. Nhiệm vụ của quân đội ta là cùng vói 
toàn dân bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giải phóng miền Nam và'làm 
tròn nghĩa vụ quốc tế. Là một bộ phận của các lực lượng vũ trang nhân dân 
ta, hải quân cũng có nhiệm vụ như vậy. Đó là nhiệm vụ rất nặng nề nhưng 
cũng rất vẻ vang của nhân dân, của quân đội nhân dân, của hải quân.
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Hai là, phải căn cứ vào điềú kiện địa hình sông hiển của đất nước. Một 
dân tộc bao giờ cũng sinh sôhg trên một vùng đất đai nhất đỊnh. Điều kiện 
địa lý, núi non, sông biển, điều kiện dân cư, kinh tế, chế độ chính trị đều rất 
quan trọng.

Nhân dận Việt Nam ta, từ bao đời nay đã tồn tại và phát triển trên dải 
đất nậy củạ Tổ quốc. Điều kiện đất không rộng lắm, người không đông lắm 
của nước ta đã làm nổi bật một nét đặc biệt là cuộc chiến tranh nhân dân, ở 
Việt Nam là cuộc chiến tranh nhân dân của một nước nhỏ đánh thắng 
những kẻ thù xâm lược lớn mạnh.

Nước ta lại có bò biển dài, tài nguyên phong phú, sông ngòi nhiều. Vì vậy, 
chúng ta cần có bộ đội hải quân, và lực lượng hải quân của nhân dân ta phải 
cùng toàn dân làm nhiệm vụ bảo vệ đất nưóc ở cả trên sông và trên biển.

Ba là, phải căn cứ vào tình hình phát triển của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, của nền kinh tê nước nhà. Chế độ xã hội chủ nghĩa đã được 
thiết lập ở miền Bắc. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày càng có 
những bước tiến mớị. Nến kinh tế ngày càng phát triển của nước ta có quan 
hệ mật thiết với việc xây dựng quân đội, xây dựng hải quân. Công nghiệp, 
nông nghiệp và các ngành kinh tế khác càng lớn mạnh thì ngành đóng tàu, 
ngành hàng hải, ngành vận tải trên sông, ngành đánh cá nhất định sẽ phát 
triển nhanh chóng. Chúng ta càng có điều kiện tốt vế cơ sỏ vật chất và kỹ 
thuật để phát triển lực lượng của hải quân.

Nhiệm vụ của hải quân củng như phương hướng xây dựng của hải quân 
đã được xác định xuất phát từ những căn cứ trên đây. Trong những năm 
qua, sát cánh cùng các lực lượng vũ trang khác và cùng nhân dân ven sông, 
ven biển, hải quân đã cố gắng phấn đấu để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Đó là nhiệm vụ bảo vệ vùng biển và bò biển của ta, bảo đảm chọ tàu 
thuyền của Nhà nước, củạ nhân dân và tàu thuyền nưốc ngoài đi lại trên 
vùng biển thuộc chủ quyền nước ta và bảo vệ quyến lợi của nhân dân ta trên 
biển chung.  ,

Trong chiến tranh, hải quân có nhiệm vụ đánh địch trên biển, trên sông, 
đánh bại nhũng hành động đánh phá của địch, đánh các tàu của chúng 
trong các chiến dịch chống đô’ bộ, tập kích các căn cứ quân sự của chúng ồ 
ven sông, ven biển, phá hoại các tuyến giao thông của chúng trên sông, trên 
biển, v.v...

Đi đôi vối đánh địch, hải quân còn có nhiệm vụ nắm tình hình địch trên 
biển, chi viện chiến đấu, bảo đảm vận chuyển tiếp tế, bảo đảm giao thông 
trên biển, trên sông, v.v...
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Ngoài ra, hải quân còn có nhiệm vụ sản xuất.
Về tác chiến cùa hải quân, một sô vấn đề đã được kết luận.
Trước hết nói về đối tượng tác chiến.
Trong s.uốt quá trình lịch sử của mình, dân tộc ta đã từng đánh hải quân 

của nhiều nước đến xâm lược nưóc ta, từ thủy quân của các triều đại phong 
kiến nước ngoài trưởc kia, đến hải quân Pháp, rồi hải quân Mỹ vá hải quân 
ngụy. Hiện nay, đối tượng tác chiến trên sông biển của ta rõ ràng là hải 
quân Mỹ, hải quân ngụy. Và trong lúc đế quốc Mỹ ra sức thực hiện chủ 
trương ‘Việt Nam hóa chiến tranh”, chúng ta cần theo dõi đồy đủ cả hai đôĩ 
tượng ấy, không xem nhẹ đốì tượng nào. Chúng ta lại cần thẹo dõi cả hải 
quân các nước tay sai, chư hầu của Mỹ và hải quân của bất cứ kẻ địch nào có 
thể đến xâm lược nước ta.

Trong tác chiến của hải quân, vấn đề xác định chiến trường cũng rất 
quan trọng.

Kinh nghiệm cho thấy, những kẻ địch đến xâm lược nước ta thường lợi 
dụng cả biển và sông ngòi. Vì vậy chiến trưòng của hải quân ta không những 
ở trên biển mà cả trên sông.

Trên biển thì có vùng ven biển, vùng biển gần, vùng quần đảo, vùng biển 
xa. Trong điều kiện của hải quân ta hiện nay, trang bị kỹ thuật' còn hạn chế, 
việc đánh địch ở ven biển, ở biển gần và ở các quần đảo cần được hết sức coi 
trọng. Đồng thòi, vói sự lớn mạnh của quân đội, củả hải quân, ta có thể mở 
rộng phạm vi đánh địch ra xa hơn.

Trên sông, cần nghiên cứu các cửa sông, các triền sông nhất là nơi giáp 
biển và những triền sông lớn.

Trong cuộc kháng chiến chốhg Mỹ, cứu nước, quân và dân miền Nam ta 
đã đánh chìm, đánh hỏng hàng nghìn tàu, thuyền lớn nhổ của địch trên 
sông, trên biển; quân và dân miền Bắc đã tiêu diệt, bắn cháy hàng trám tàu 
biệt kích, tàu chiến Mỹ  ngụy trên vùng biển gắn. Những kết quả ấy chứng 
minh rằng chiến trường của hải quân xác định như trên là rất đúng.

Trong khi tiến hành chiến tranh nhân dân trên chiến trưòng sông biển, 
cần vận dụng đúng đắn và sáng tạo tư tường chiến lược, tư tường tác chiến 
của Đảng ta.

Trước hết, đó là tư tưởng toàn dân đánh giặc, cả nước đánh giặc, lấy lực 
lượng vũ trang nhân dân làm nòng cột; là tư tưởng đánh giặc của một nước 
nhỏ đánhthắng quân đội xâm lược của một nước lớn. Từ hai điểm cơ bản đó 
mà đi đến một nghệ thuật quân sự hết sức độc đáo và sáng tạo, đánh thăng 
được mọi kẻ địch xâm lược.
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Chiến tranh nhân dân trên chiến trường sông biển nhất định phải do 
toàn dân, trực tiếp là do nhân dân ở trên sông, trên biển và ở vùng ven biển, 
ven sông tiến hành lấy lực lượng hải quân và các lực lượng vũ trang khác 
hoạt động ở trên sông, trên biển và â ven sông, ven biển làm nòng cột. Các 
lực lượng đó, nhờ dựa vững chắc vào đất liền và thông hiểu luồng lạch trên 
sông biển, nên có thế rất lợi để đánh địch. Vấn đề đặt ra là cần tổ chức và 
phối hợp các lực lượng này một cách thích hợp và chặt chẽ, nhằm phát huy 
được sức mạnh của toàn dân đánh giặc trên chiến trường sông biển.

Đối với người chiến sĩ hải quân, cũng như đối vối mỗi một chiến sĩ trong 
quân đội nhân dân nói chung, quán triệt tư tưởng chiến tranh nhân dân, 
trưóc hết là phải có nhân thức sâu sắc rằng chúng ta chiến đấu vì độc lập, tự 
do của Tổ quốc, vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa, rằng quân 
đội ta, hải quân ta là do nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu. Đó là 
một điều rất cơ bản. Một điều cơ bản nữa, là đứng về tổ chức quân sự mà 
nói, thì cần thấy rõ vai trò, tác dụng của lực lượng vũ trang tập trung, đồng 
thời cũng thây rõ vai trô, tác dụng của lực lượng vũ trang rộng rãi của nhân 
dân quần chúng. Hải quấn chúng ta cần thấy rõ trách nhiệm nòng cột của 
mình, đồng thòi cũng phải thấy rằng có gắn liền vối bộ đội địa phương, với 
dân quân tự vệ, với nhân dân ven sông, ven biển, thì mới có thể phát huy 
đầy đủ sức mạnh chiến đấu để hoàn thành nhiệm vụ. Từ đó mà xác định hải 
quân phải ra sức giúp đỡ nhân dân và các lực lượng vũ trang địa phương ven 
sông, ven biển để cùng nhau đánh giặc giữ nưốc.

Vũ trang quần chúng đồng thòi xây dựng quân đội nhân dân, lấy lực 
lượng vũ trang nhân dân làm nòng cột cho toàn dân đánh giặc, đó là một 
kinh nghiêm rất lớn của Đảng ta, là sự vận dụng rất sáng tạo luận điểm của 
chủ nghĩa Mác  Lênin về tổ chức quân sự vào thực tiễn nước ta.

Thực tiễn chiến đấu trên sông biển của ta đã chúng tỏ sự đúng đắn của 
quan điểm đó. Ở ven biển, ven sông, nơi nào ngư dân, dân quân tự vệ được 
lãnh đạo, tổ chức trang bị tốt thì ở nơi đó lực lượng quân đội, hải quân có chỗ 
dựa tốt để phát huy sức mạnh chiêh đấu của mình.

Tiến hành chiến tranh nhân dân trên sông biển, chúng ta lại cần hiểu rõ 
rằng: nưốc ta là một nưởc nhỏ, nền kinh tê chưa phát triển, do đó quân đội 
ta về sô' lượng thường ít hơn quân đội địch, về trang bị kỹ thuật cũng thường 
kém hơn địch. Chúng ta lại có nhiệm vụ phải đánh thắng những kẻ địch có 
quân đội đông hơn, trang bị kỹ thuật nhiều hơn, hiện đại hơn. Đó là một vấn 
đề đặc thù của nước Việt Nam ta.

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác  Lênin vào điều kiện cụ thể của nưốc 
ta, phát huy cao độ sức mạnh mói của chế độ xã hội tiên tiến, kế thừa và 
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phát triển truyền thống đánh giặc của dân tộc, nhân dân ta đã lấy nhỏ 
thắng lớn, lấy ít thắng nhiều, lấy những vũ khí và phương tiện chiến 
tranh nói chung còn kém hơn địch cả về số lượng và trình độ hiện đại, 
đánh thắng những đội quân xâm lược được trang bị bằng những vũ khí và 
phương tiện chiến tranh nhiều hơn và nói chung hiện đại hơn.

Đó là một nội dung quan trọng của tư tưỏng quân sự Việt Nam. Trường 
hợp đặc thù mà Ăngghen đã nói đến cách đây một thế kỷ là một nước nhỏ 
có thể thắng một nước lớn, một quân đội số lượng không đông, trang bị 
không mạnh có thể thắng một quân đội có số lượng đông, có trang bị tốt..., 
trường hợp đặc thù ấy đã trở thành một quy luật cơ bản trong lịch sử đấu 
tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nạm ta.

Trong tác chiến của hải quân, tư tưởng lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít thắng 
nhiều nói trên cần được quán triệt và vận dụng đầy đủ. Với sô' lượng và 
trang bị kỹ thuật kém hơn địch, chúng ta nhất định cùng toàn dân đánh 
thắng quân địch có hải quân mạnh hơn về số lượng cũng như về trang bị 
kỹ thuật trên chiến trưòng sông biển của đất nưốc ta.

Muôn quán triệt sâu sắc tư tưởng tác chiến nói trên vào nghệ thuật 
quân sự của ta và không ngừng phát triển nghệ thuật đó để đánh thắng 
địch, thì điều rất quan trọng là phải dũng cảm và thông minh, phải kiên 
quyết và sáng tạo. Trước một kẻ địch mạnh hơn nhiều lần về sô'lượng và 
trang bị kỹ thuật, ta phải kiên quyết, phải dũng cảm, phải quyết đánh. 
Đồng thời lại phải thông minh, mưu trí, sáng tạo, phải biết đánh. Có như 
vậy mới biến được thành thực tế vĩ đại câu chuyện “Chậụ chấu đá vọi”, 
truyền thống “Con sắt đánh đổ ông đùng”. Phải biết lấy số lựợng, trang bị 
ít hơn, kém hơn địch mà đánh thắng địch. Đó là tư tưởng tác chiến của ta. 
Nghệ thuật đánh giặc của hải quân ta phải quán triệt .và phát huy tư 
tưởng đó. Phải tích cực chủ động, kiên quyết linh hoạt, mưu trí sáng tạo, 
bí mật bất ngờ. Như vây thì vối một lực lượng hải quân sô' lượng ít hơn 
địch, trang bị và phương tiện kém hiện đặi hơn địch, ta vẫri đánh thắng 
được địch.  ■  ■

Với những cách đánh sáng tạo, quân và dân miền Nam ta đã tiêu 
diệt hàng nghìn tàu địch trên sông biểii, có những tàư hàng vạn tấn. 
Với những phương thức vân chuyển trẽn sông biển thích hợp, ta đã 
thành công trong nhiệm vụ chi viện cho các đảo, chi viện cho các đơn vị, 
các địa phương. Với tinh thần dũng cảm, với những phương phốp sắng 
tạo, ta đã thành công trong việc chông lại bom từ trường, thủy lồi hiện đại 
của địch.

Những phương pháp chiến đấu như vây rất phù hợp với tư tưởng quân 
sự của ta, rất Việt Nam, là một sự vận dụng nguyên lý phổ biến của khoa
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học quân sự vô sản vào điều kiện cụ thể và những đặc điểm riêng biệt của 
Việt Nam.  .

Rõ ràng dân tộc ta là một dân tộc nhỏ nhưng mà lớn. Lớn về tinh thần 
chông ngoại xâm và khả năng chiến thắng mọi kẻ xâm lược.

Để định ra phương hưống đúng đắn cho việc xây dựng lực lượng của 
hải quân, chúng ta phải căn cứ vào nhiệm vụ chung, vào điều kiện mọi 
mặt của đất nưóc, vào đôì tượng tác chiến, vào đưòng lối quân sự và tư 
tưởng chiến lược của Đảng. Xây dựng lực lượng của hải quân lại phải gắn 
liền với xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân ven biển, ven sông như 
trên đẩ nói.

Chúng ta phải xây dựng hải quân thành một quân chủng có nhiều binh 
chủng thích hợp với điều kiện của nước ta, thích hợp vối yêu cầu của 
nhiệm vụ. Phải bảo đảm cho lực lượng hải quân có chất lượng rất cao, rất 
trung thành, dũng cảm, có trình độ chiến thuật, kỹ thuật thành thạo, có cơ 
sở vật chất, trang bị thích hợp, có đội ngũ cán bộ vững mạnh, có lãnh đạo 
và chỉ huy tài giỏi. Đồng thời phải tích cực xây dựng lực lượng vũ trang 
nhân dân ven biển, ven sông thành lực lượng mạnh mẽ và rộng khắp đê’ 
phát huy sức mạnh của toàn dân đánh giặc trên chiến trường sông biển.

Về thành phần các lực lượng của hải quân, ở đây, chúng ta không đi 
sâu vào các yấn đề cụ thể. Nối chung, chúng ta cần có lực lượng trên mặt 
nưởc và lực lượng trên bờ. cả hai lực lượng này đều cần được chú trọng xây 
dựng. Chúng ta cần có các binh chủng chiến đấu và các binh chủng bảo 
đảm. Chúng ta phải có các căn cứ, các cơ sờ vật chất kỹ thuật. Đương 
nhiên, để có một bộ đội hải quân mạnh, cần phải trải qua cả một quá trình 
phát triển. Điều cần thiết là phải xác định bước đi ban đầu cho thích hợp 
và qua thực tiễn chiến đấu xây dựng mà tổng kết, nghiên cứu và kịp thời 
đề ra phương hướng tiến lên trong một thòi gian tương đôì dài.

Tôi muốh nhấn mạnh một lần nữa: đi đôi vói việc xây dựng lực lượng 
của Quân chủng Hải quân, chúng ta phải coi trọng việc xây dựng các lực 
lượng dân quân tự vệ, bộ đội địa phương trên các vùng ven sông, ven biển; 
đồng thời phải tăng cường việc hiệp đồng chiến đấu giữa các quân chủng, 
binh chủng của quân đội nhân dân, có nhiệm vụ hoạt động trên các vùng 
ven sông, ven biển.

Lực lượng nhân dân ven biển, ven sông đã tỏ rõ khả năng to lớn trong 
hoạt động chiến đấu trên chiến trường sông biển. Những toán biệt kích 
của địch từ đường biển xâm nhập để phá hoại miền Bắc nước ta, phần lởn 
đều do dân quâh du kích ven biển, ven sông tiêu diệt. Việc tuần tiễu trên 
biển gần và ở vùng ven biển cũng dựa vào lực lượng dân đánh cá. Trong 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



454 ĐẠI TƯỚNG VO NGUYÊN GIÁP VỚI cuộc k h an g  c h iến  c h ố n g  mỹ , c ứ u  nướ c

việc chống lại thủy lôi, bom từ trường của địch, dân quân ven biển, ven 
sông là lực lượng tại chỗ quan sát hoạt động của địch, đánh dấu địa điểm, 
giải quyết nhanh chóng. Dân quân ven biển ở một số địa phương đã có 
những trận địa pháo binh bắn chìm, bắn cháy tàu địch. Những điều đó 
càng chứng tỏ khả năng tiến lên của nhân dận ven biển, ven sông trong 
nhiệm vụ bảo vệ vùng biển và sông ngòi của ta.

Các ngành nghê' trên biển, trên sông ngày càng có một vị trí quan trọng 
trong nền kinh tế của nước ta; cơ sở vật chất và kỹ thuật ngày càng phát 
triển. Do đó, sức mạnh chiến đấu của các lực lượng dân quân tự vệ và bộ 
đội địa phương ven biển, ven sông ngày càng được nâng cao. Vấn đề đặt ra 
là cần xây dựng các lực lượng đó vững mạnh và rộng khắp ỏ dọc bờ biển và 
ở ven sông.

Phải kết hợp tốt nhiệm vụ sản xuất vói nhiệm vụ chiến đấu, nâng cao 
kỹ thuật sản xuất đồng thời rèn luyện kỹ thuật quân sự; như vây, thời 
bình là lực lượng sản xuất giỏi, thời chiến là lực lượng chiến đấu mạnh.

Lực lượng dân quân tự vệ ven sông, ven biển không những là lực lượng 
chiến đấu ở địa phương, mà còn là lực lượng dự bị tốt của hải quân. Vì 
vậy, cần tâng cưòng quan hệ giữa lực lượng nòng cột với lực lượng vũ trang 
của quần chúng, giữa lực lượng thường trực với lực lượng dự bị, ra sức phổ 
biến tri thức quân sự về đánh địch cho nhân dân ven biển, ven sông.

Hải quân ta càng chú trọng tuyển chiến sĩ mói từ các địa phương ven 
sông, ven biển và các ngành kinh tế hoạt động trên sông biển. Cốc chiến sĩ 
đó, được rèn luyện trong thời gian â bộ đội, đến lúc chuyển ngành hoặc 
phục viên về địa phương sẽ trỏ thành cốt cán tốt cho các hợp tác xã hoặc 
các ngành, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa Quân chủng Hải quân vối 
các lực lượng vũ trang quần chúng. Làm như vầy rất phù hợp với lợi ích 
xây dựng kinh tế và củng cố quốc phông trên các triền sông, vùng biển của 
đất nưóc .

Trong nhiệm vụ đánh địch trên chiến trưòng sông biển, có nhiều lực 
lượng thuộc nhiều binh chủng, quân chủng tham gia bên cạnh lực lượng 
hải quân. Vì vậy, hải quân cần thực hiện tốt việc hiệp đồng chiến đấu với 
các binh chủng và quân chủng đó; bộ binh, pháo binh, phòng không, không 
quân, v.v. cũng như với các lực lượng bộ đội địa phương và dân quân tự vệ 
ven sông, ven biển.

Hầu hết các quân khu và nhiều tỉnh của nước ta đều có bờ biển dài và 
sông ngòi lớn. Vì vây cần tống cưòng tinh thần đoàn kết phôi hợp, và xác 
định từng bước mốì quan hệ về tổ chức giữa Quân chủng Hải quân vối các 
địa phương. Hải quân có trách nhiệm phát huy vai trò nồng cột của mình, 
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nâng cao tri thức quân sự đánh địch trên sông biển cho các địa phương, 
cùng các địa phương tổ chức việc phối hợp chiến đấu giữa các lực lượng, 
nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân trên vùng 
biển và trên các vùng ven sông.

Trong lúc xầy dựng lực lượng chiến đấu, cần chú trọng xây dựng các cơ sờ 
vật chất kỹ thuật. Đó là một vấn đề có tầm quan trọng rất lớn, nhất là đối với 
một quân chủng gồm nhiều binh chủng kỹ thuật như hải quân. Phải xây 
dựng tốt các xưởng, các trạm sửa chữa, các cầu cảng, kho tàng, v.v... Đặc biệt 
coi trọng việc cải tạo địa hình, xây dựng các công trình; có cải tạo địa hình, 
xây dựng các công trình mới có chỗ dựa cho các hoạt động của hải quân ta.

Cơ sỏ vật chất kỹ thuật của hải quân gắn liền với tiềm lực kinh tế và quốc 
phòng của nước nhà. Tiềm lực kinh tế và quốc phòng mạnh thì quân đội 
mạnh, hải quân ìnạnh. Vì vây, kết hợp kinh tế với quốc phòng trong xây 
dựng hải quân là một vấn đề rất quan trọng; có giải quyết tốt vấn đề đó thì 
mới tạo được điều kiện thuận lợi để xây dựng hải quân.

Sản xuất là một nhiệm vụ quan trọng của quân đội ta. Tham gia sản 
xuất, đổng thòi làm xung kích trong sản xuất, trong bảo vệ sản xuất và giúp 
đỡ nhân dân đánh cá là một yêu cầu đôì với hải quân hiện nay. Quân đội ta 
là đội quân chiến đấu đổng thời là đội quân công tác và sản xuất. Tham gia 
sản xuất, xây dựng kinh tế để trực tiếp làm ra của cải, làm giàu cho đất 
nước, giảm nhẹ sự đống góp của nhân dân; làm như vậy là phù hợp với chức 
năng của quân đội, thích hợp với điều kiện, khả năng của hải quân. Tham 
gia sản xuất còn góp phần rèn luyện bộ đội hải quân trong lao động sản 
xuất, trong chuẩn bị chiến đấu, trong việc tăng cưòng cơ sở vật chất kỹ thuật 
của quân chủng.

Qua việc trực tiếp tham gia sản xuất, giúp đỡ nhân dân và trong quan hệ 
với các ngành kinh tế trên biển, môì tình đoàn kết quân dân càng thêm 
thắm thiết. Hải quân càng đi sát đời sống của nhân dân, càng nắm vững 
tình hình xây dựng dân quân tự vệ. Đồng thòi càng phối hợp tốt với các 
ngành, các cơ quan kinh tế biển và các địa phương ven biển trong việc xây 
dựng cơ sở vật châ't kỹ thuật, sửa chữa phương tiện, đào tạo cán bộ, chuyển 
lực lượng thưòng trực của hải quân ra làm lực lượng dự bị, v.v... Như vây, 
vừa góp phần xây dựng kinh tế vừa tạo thêm điều kiện để xây dựng, phát 
triển hải quân. Đó là việc làm đúng phương hướng.

Để làm tốt các nhiệm vụ nói trên, từ khi mới thành lập, bộ đội hải quân 
đã coi trọng vấn đề tăng cường công tác đảng, công tác chính trị. Các cấp ủy 
Đảng, các chi bộ, các cơ quan chính trị đã thường xuyên quán triệt đường lốĩ 
chính trị, đường lôì quân sự và các chủ trương của Đảng, giáo dục tình hình
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và nhiệm vụ cách mạng, cũng như nhiệm vụ cụ thể của quân .chủng, của 
binh chủng, của đơn vị cho cán bộ và chiên sĩ. Qua thực tế rèn luyện, thử 
thách, các đảng viên, đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ hải quân đã phát huy tinh 
thần anh dũng chiến đấu, khắc phục khó khản, mưu trí sáng tạo hoàn thành 
các nhiệm vụ chiến đấu và công tác trong những hoàn cảnh khó khản phức 
tạp, nổi bật là đã bảo đảm đoàn kết tốt với các quân chủng, bịnh chủng khác, 
với các ngành của Nhà nước, với các địa phương. Chúng ta cần phát huy 
những ưu điểm trên đây, tăng cưòng hơn nữa công tác đảng, công tác chính 
trị trong quân chủng, cần chú ý làm cho công tác chính trị luôn luôn gắn 
chặt với nhiệm vụ quân sự và đỉ sâu vào tư tưởng quân sự, vào khoa học kỹ 
thuật, vào nghiệp vụ, bảo đảm cho quân chủng hoàn thành mọi nhiệm vụ 
xây dựng và chiến đấu.  .

Về xây dựng Đảng, các tổ chức Đảng ở các cấp, nhất là ở cơ sở đã không 
ngừng được củng cố, phù hợp với đặc điểm tổ chức và chiến đấu của hải 
quân. Chất lượng của đảng viên ngày càng tốt. Tỷ lệ đảng viên tương đôì 
cao; đảng viên được phân bô' tương đối hợp lý trong các ngành, các đơn vị. 
Trong cuộc vận động “nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên 
lóp Hồ Chí Minh”, cần tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, làm cho sự lãnh đạo 
của Đảng bộ vững mạnh hơn nữa.

Một vấn để rất quan trọng, một vấn đề then chốt trong việc xây dựng hải 
quân là vấn đề đào tạo và bồi dưởng đội ngủ cán bộ. Chúng ta đã chú trọng 
rèn luyện cán bộ vế các mặt. Cán bộ hải quân nói chung có trình độ chính 
trị, trình độ tổ chức ngày càng tiến bộ, tri thức quân sự và trình độ chuyên 
môn ngày càng được nâng cao, có ý thức đi sát thực tiễn chiến đấu. Tuy 
nhiên, trình độ mọi mặt của cán bộ ta hiện chưa đáp ứng được yêu cầu xây 
dựng quân chủng. Vì vậy, chúng ta cần phấn đấu nâng cao hơn nữa trình độ 
chính trị tư tưởng cũng như tri thức quân sự và chuyên môn, phấn đấu để 
xây dựng một đội ngũ cán bộ thực sự vững mạnh cho hải quân nhân dân 
Việt Nam. Cần hết sức chú ý đào tạo bọi dưỡng cán bộ chỉ huy, cán bộ các 
ngành, cán bộ cơ sở, cán bộ kỹ thuật caọ cấp. cần có kế hoạch làm trẻ đội 
ngũ cán bộ. Trong xây dựng hải quân hiện nay, vấn đề chuẩn bị trước mắt 
một đội ngũ cán bộ giỏi, nhất là đào tạo nhũng cán bộ vừa có trình độ chính 
trị vững vàng, vừa có trình độ kỹ thuật cao, nắm vững được nhũng tri thức 
quân sự chung, những kỹ thuật hiện đại, tiên tiến của hải. quân, là một yêu 
cầu rất cơ bản . mà cũng là một điều kiện không thể thiếu để xây dựng hải 
quân ta.

Để nâng cao trình độ cán bộ, công tác nghiên cứu tổng kết và công tác 
nhà trường giữ một vị trí quan trọng. Hải quân đã có một cơ quan nghiên 
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cứu và đã hướng công tác nghiên cứu về các đề tài thiết thực. Các đồng chí 
cũng đã coi trọng công tác tổng kết kinh nghiệm. Không ngừng kiện toàn 
cơ quan nghiên cứu, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tổng kết, đi sâu vào 
những vấn đề về tri thức quân sự chung của hải quân cũng như những vấn 
đề phương pháp chiến đấu, phương tiện chiến đấu, phương hướng xây 
dựng của hải quân ở nưóc ta. Tăng cưòng công tác nhà trưòng để làm cho 
hải quân có một đội ngũ cán bộ có tri thức quân sự hiện đại. Đó là những 
vấn dề có tác dụng quan trọng đối với việc xây dựng và chiến đấu của hải 
quân, góp phần đưa quân chủng tiến lên những bưốc vững chốc.

Trên đây là những nét lớn của một số vấn đề chủ yếu về tác chiến 
và xây dựng của hải quân, đồng thòi cũng là những vấn đề có quan hệ đến 
các địa phương ven sông, ven biển, đến các ngành hoạt động trên biển, 
trên sông.

Trong cuộc chiến đấu chống một kẻ địch có tiểm lực kinh tế và quân sự 
lón hơn ta nhiều lần, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Hồ Chủ tịch 
vĩ đại, dân .tộc ta đã tỏ ra có quyết tâm đánh giặc giữ nước và có nghệ 
thuật đánh giặc giỏi, sáng tạo, độc đáo. Cuộc chiến tranh nhân dâụ trện 
chiến trường sông biển của đất nước ta cũng biểu hiện được quyết tâm lốn 
và tinh thần sáng tạo đó.

Cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu những vấn đề nói trên, kịp thời tổng kết 
những kinh nghiệm về chiến đấu và xây dựng lực lượng, để đánh địch trên 
sông, trên biển. Đó là những việc rất thịết thực có tác dụng làm cho đưòng 
lối quân sự của Đảng ta ngày càng phong phú, làm cho khả năng chiến 
đấu dồi dạo của nhân dân ta ở trên sôụg,. trên biển và ở vẹn sông, ven biển 
ngày càng phát huy mạnh mẽ, lực lượng của hải quân ta ngày càng được 
xây dựng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cột của chiến tranh nhân 
dân trên chiến trường sông biển của đất nưốc ta.

III. RA SỨC HOÀN THÀNH NHIỆM VỰ TRUỚC MẮT
GÓP PHẦN ĐÁNH THẮNG HOÀN TOÀN GIẶC MỸ 

XÂM LỮỢC

Với sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, dân tộc ta đã giành nbững thắng lợi cực kỳ to lớn. Đế quốc Mỹ thua 
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đã rõ ràng và nhất định sẽ bị thất bại hoàn toàn. Đó là một điều chắc 
chắn. Song, chính quyền NíchXơn còn tỏ ra hết sức ngoan cố.

Chứng chưa chịu từ bỏ những âm mưu và hành động chiến tranh đầy 
tội ác đốì với nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Riêng trên vùng biển và bd 
biển của ta, với lực lượng của hạm đội 7 thường xuyên triển khai ở biển 
Đông, chúng vẫn tiếp tục theo đuổi những ý đồ đen tôì.

ở miền Nam, đế quốc Mỹ đang ra sức thực hiện chiếh lược “Việt Nam 
hóa chiến tranh”, hòng kéo dài chiến tranh xâm lược và tìm cách duy trì 
chủ nghĩa thực dân mới của chúng.

Trong thế bị động và thất bại, chúng trắng trợn mở rộng chiến tranh 
xâm lược sang đất nước Campuchia, tăng cưòng đánh phố Lào, làm cho 
tình hình Đông Dương trỏ nên rất nghiêm trọng.

Nhưng đó chỉ là những bước phiêu lưu tuyệt vọng trên bước đường 
cừng. Chắc chắn đế quốc Mỹ ngày càng thất bại thảm hại.

Vì độc lập, thông nhất của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì nghĩa vụ 
quốc tế, chúng ta quyết thực hiện Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch, 
kiên trì và đẩy mạnh cuộc kháng chiến chông Mỹ, cứu nước cho đến thăng 
lợi hoàn toàn. Đó là nghĩa vụ thiêng liêng của nhân dân ta, của quân đội 
ta, của toàn thể cán bộ, chiến sĩ hải quân ta.

Phải luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu kiên cưòng, cùng các 
quân chủng, binh chủng khác, các lực lượng bộ đội địa phương, dân quân 
tự vệ, công an nhân dân vũ trang ven sông, ven biển và cùng toàn dân 
kiên quyết đập tan mọi hành động chiến tranh, mọi âm mưu thâm độc mới 
của đế quốc Mỹ, ra sức bảo vệ vùng biển của miền Bắc, góp phần bảo vệ sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Kề vai sát cánh với miền Nam ruột thịt, hết lòng hết sức làm tròn 
nhiệm vụ của hậu phương lốn đối với tiền tuyến lón là trách nhiệm hàng 
đầu của mỗi người dân Việt Nam chúng ta. Các đồng chí hải quân phải 
luôn luôn hướng về tiền tuyến, kiên quyết hoàn* thành mọi nhiệm vụ của 
mình, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, góp phần cùng toàn dân đưa cuộc 
kháng chịến chống Mỹ, cứu nưốc đến toàn thắng.

Đổng thòi, sát cánh cùng Quân giải phóng và nhân dân Lào anh em, 
cùng Quân giải phóng và nhân dân Campuchia anh em, chúng ta quyết 
tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, đưa sự nghiệp đấu tranh giải phóng 
của ba dân tộc Đông Dương đến toàn thắng.

Muôn làm tròn các nhiệm vụ nói trên, cần phải ra sức xây dựng lực 
lượng hải quân ngày càng vững mạnh, có chất lượng thật tốt, có hiệu suất 
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chiến đấu thật cao. Phải nắm vững đưòng lối quân sự, quán triệt, vận 
dụng đúng đắn và sáng tạo tư tưỏng chỉ đạo tác chiến của Đảng.

Phải ra sức họé tập tinh thần kiên quyết, anh dũng, sáng tạo của Quân 
giải phóng miền Nam, nghiên cứu những kinh nghiệm đánh giao thông 
trên sông, đánh địch ở ven biển, đánh căn cứ hải quân địch trên chiến 
trường miền Nam.

Phải luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giấc và trình độ sẵn sàng chiến 
đấu, hiệp đồng chặt chẽ vói các lực lượng'vũ trang và nhân dân ven sông, 
ven biển, thường xuyên tuần tra canh giữ hải phận, bảo vệ tàu thuyền của 
Nhà nước và của nhân dân làm ăn đi lại trên biển, kịp thòi phát hiện và 
tiêu diệt mọi kẻ địch xâm phạm vùng biển của ta.

Phải ra sức nâng cao trình độ giác ngộ cách mạng, luôn luôn củng cô' và 
nâng cao quyết tâm chiến đấu, phát huy truyền thống vẻ vang của quân 
chủng, bồi dưỡng chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng trung thành vô hạn 
đốì với Đảng, với nhân dân, vối Tổ quốc.

Phải nâng cao trình độ chiến thuật, sáng tạo nhiều cách đánh hay, có 
hiệu suất chiến đâu cao, thực hiện được lấy sô' lượng không nhiều, lây 
trang bị không bằng địch mà đánh thắng kẻ địch xâm lược có quân đông, 
tàu lớn, có trang bị kỹ thuật hiện đại. Nâng cao tri thức quân sự chung về 
hải quân, có trình độ kỹ thuật giỏi, sử dụng thành thạo các trang bị hiện 
có, đồng thdi tiến tồi nắm được những kỹ thuật hiện đại, tiên tiến của hải 
quân. Phải ra sức xây dựng và quản lý tô't cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp 
ứng yêu cầu ngày càng lởn của hải quân ta.

Thực hiện tô't việc kết hợp kinh tế với quốc phòng, tích cực tham gia xây 
dựng kinh tế.

Đi đôi với việc xây dựng lực lượng và nâng cao sức mạnh chiến đấu của 
hải quân, cần phải tăng cường quan hệ vối các địa phương ven biển, ven 
sông, các ngành có liên quan đến sông biển, tâng cường tình đoàn kết quân 
dân, tinh thần giúp đỡ lẫn nhau, phát huy sức mạnh tổng hợp của chiến 
tranh nhân dân, nhằm đánh thắng địch trên chiến trưòng sông biển.

Phải quán triệt sâu sắc và châ'p hành triệt để cuộc vân động nâng cao 
chất lượng đảng viên, kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh. Tiếp tục kiện 
toàn sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng để xây dựng Đảng bộ Hải quân 
ngày càng vững mạnh, thiết thực tăng cưòng vai trò lãnh đạo của Đảng đôì 
vối quân chủng.

Đời đdi ghi nhó công ơn trdi biển của Đảng và của Bác Hồ vĩ đại, toàn 
thể cán bộ, chiến sĩ hải quân hãy dũng cảm tiến lên!
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Chúng ta quyết tâm xâỳ dựng lực lượng Hải quân nhân dân Việt 
Nam ngày càng lớn mạnh cùng với toàn quân và toàn dân ta lập thành 
tích chào mừng ngày kỷ niệm 25 năm thành lập nưốc Việt Nam dân chủ 
cộpg hòa.

Chúng ta nhất định làm tròn sứ mệnh vẻ vang bảo vệ vùng biển của 
đất nưóc, đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, 
bảo vệ miền Bắc, tiến tói hòa bình thống nhất nước nhà, góp phần xứng 
đảng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân các nước Đông 
Dương, vào sự nghiệp cách mạng thế giới.
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VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC 
CỦA CHIẾN TRANH NHẰN DẰN 

Ở ĐỊA PHƯƠNG VÀ CỦA CÁC Lực LƯỢNG 
VŨ TRANG ĐỊA PHƯƠNG

(Bài nói tại Hội nghị quân sự địa 
phương toàn miền Bắc tháng 7 năm 
1970).
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Thưa các đồng chí,
Trước hết, thay mặt Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương, tôi nhiệt 

' liệt hoan nghênh các đồng chí ở các địa phương, các đơn vị, các quân chủng, 
binh chủng cũng như ở các ngành đã đến tham dự hội nghị phổ biến nghị 
quyết của Quân ủy Trung ương vê' công tác quân sự địa phương.

Qua mấy ngày làm việc, các đồng chí đều nhất trí vói nghị quyết, thấy rõ 
tầm quan trọng của công tác quân sự địa phương. Hôm nay, tôi muốh nói 
chuyện với các đồng chí về vị trí chiến lược của chiến tranh nhân dân ờ địa 
phương và của các lực lượng vũ trang địa phương. Nhận thức sâu sắc vấn đê' 
đó, chúng ta sẽ càng coi trọng và làm tốt công tác quân sự địa phương, góp 
phần đưa sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến toàn thắng và củng Cữ vững 
mạnh nền quốc phòng của toàn dân vể lâu dài.

Phần một
CHIẾN TRANH NHÂN DÂN ở ĐỊA PHƯƠNG

VÀ CÁC Lực LƯỢNG VŨ TRANG ĐỊẠ PHƯƠNG
LÀ CƠ sở RẤT TRỌNG YẾU CỦA KHÁNG CHIẾN 

TOÀN DÂN VÀ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

Chiến tranh nhân dân ở nước ta đã có từ lâu đời. Trong quá trình dựng 
nước và giữ nước, tổ tiên ta đã tiến hành những cuộc chiến tranh nhân dân 
chông xâm lược. Đã từng có chiến tranh nhân dân ỏ thời Hai Bà Trưng; có 
chiến tranh nhân dân do giai cấp phong kiến lãnh đạo như thời Trần Quốc 
Tuấn, Nguyễn Trãi; có chiến tranh nhân dân chông ngoại xâm phát triển từ 
cách mạng nông dân lên, như thòi Nguyễn Huệ.
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Từ khi Đảng ta ra đòi, đường lốì quân sự của Đảng ta là đường lôĩ chiến 
tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân. Và chiến tranh 
nhân dân của ta hiện nay có chất lượng mới, có nội dung phong phú nhất, có 
sức mạnh to lốn nhất so vói bất cứ trong thòi kỳ lịch sử nào.

Trong chiến tranh nhân dân, toàn dân đều tham gia đánh giặc. Đứng về 
các lực lượng vũ trang thì có tác chiến của bộ đội chủ lực tập trung, tiến 
hành trên phạm vi cả nước, lại có tác chiến của bộ đội địa phương và dân 
quân tự vệ, tiến hành chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân ở địa 
phương.

Chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân ở địa phương là một nội dung 
rất cơ bản của đường lối quân sự của Đảng ta trong suốt các giai đoạn cách 
mạng. Chiến tranh nhân dân ở địa phương, dấn quân tự vệ và bộ đội địa 
phương là cơ sà vững chắc nhất, rộng rãi nhất của toàn bộ cuộc đấu trạnh vũ 
trang và của toàn bộ lực lượng vũ trang nhân dân. Và lãnh đạo cuộc chiến 
tranh nhân dân ồ các địa phương, xây dựng các lực lượng i)u trang địa 
phương là khâu rất cơ bản trong toàh bộ công tác quân sự của Đảng từ trước 
đến nay, trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước hiện nay, cũng như trông công 
cuộc củng cố quốc phồng lâu dài về sau.

CHỦ NGHĨA MÁC  LÊNIN 
VÀ VẤN ĐỂ VŨ TRANG QUAN c h ú n g

Để tiến hành chiến tranh nhân dân, phát huy cao độ sức mạnh chiến đấu 
của quần chúng trong cách mạng và đậu tranh vũ trạng cách mạng, một 
trong những kinh nghiệm cơ bản nhất, ’xuất sắc nhất của Đảng ta là kinh 
nghiệm vân dụng một cách sáng tạo và rất thảnh công vằo thực tiễn Việt 
Nam lý luận của chủ nghĩa Mác  Lênin về vấn đề vũ tràhg toàn dàn và xây 
dựng quân đậi nhún dân.  ị  ' *"i

Cách đây hơn một trăm năm, Mác và Ảngghen đã để ra vấn đề vũ trang 
quận chung trong khởi nghĩa và đấu tranh cách mạng, chông lại quan điểm 
xây dựng quân đội nhà nghề của giai cấp thống trị hồi bấy giờ. Theo Mác và 
Ăngghen, khỉ giai cấp công nhân cùng giai cấp nông dân và nhân dân lao 
động đã giác ngộ và nổị dậy, thì nhất định phải có vũ trang mới giành được 
chính quyến. Nhưng Mác và Ăngghen cho rằng chủ nghĩa xã hội sẽ thành 
công một lần ở nhiều nưốc, chứ rất khó thành công ở một nước. Do đó, các 
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nước .vừa làm cách mạng xã hội chủ nghĩa thành công ít có khả năng bị bọn 
đế quốc bao vây. Và khi quần chúng đã vũ trang đứng dậy và đã giành được 
chính quyền, để bảo vệ thành quả cách mạng, chỉ cần tổ chức ra những lực 
lượng vũ trang như dân binh, dân cảnh, hoặc những đơn vị vũ trang tương 
đôì tập trung ở từng địa phương, chủ yếu là phải vũ trang quần chúng. Như 
vây không nhất thiết phải có một quân đội thường trực lớn mạnh.

Trong điều kiện lịch sử lúc đó, về mặt lý luận quân sự, vấn đề tổ chức lực 
lượng vũ tràng mà chủ nghĩa Mác đề ra là vấn đề vũ trang quần chúng, chứ 
chưa phải vấn đế tổ chức quân đội. Trong điều kiện phát triển của lịch sử 
hiện nay, chúng ta thấy rằng đặt vân đề như vây tuy chưa thật hoàn chỉnh, 
nhưng rõ ràng là rất cơ bản.

Cách mạng thấng Mưài Nga thành công. Liên quân 14 nước đế quốc kéo 
tới bao vây tiến công. Một vấn đề mối đượb đặt ra: vũ trang quần chúng để 
khởi nghĩa, rồi có cần tổ chức ra quân đội nữa không? Trong Hội nghị Trung 
ương và trong Đại hội của Đảng Cộng sản Bônsêvích Nga, đã từng có 
những cuộc tranh ĩuận lớn về vấn đề đó. Cũng có ý kiến cho rằng chỉ cần vũ 
trang quần chúng mà không tán thành xây dựng quân đội. Lúc đó, Lênin 
chủ trương vừa phải vũ trang quần chúng đồng thời nhất định phải tô chức 
quăn đội thường trực, phải có quân đội chính quy. Lênin đã đề ra nguyên lý 
nổi tiếng: Trên cơ sở vũ trang quần chúng mà xây dựng Hồng quân công 
nông. Tại Đại hội lần thứ III các Xôviết công nông binh toàn Nga (10  18 
tháng Giêng 1918), Lênin nói "Hồng quân xã hội chủ nghĩa, một quân đội 
mà tất cả mọi người xã hội chủ nghĩa chủ trương thành lập, dựa trên cơ sở 
vũ trang toàn dân"1. Trong tuyên ngôn về quyền lợi của nhân dân lao động 
và bị bóc lột tháng Giêng 1918, Lênin lại viết: "Để bảo đảm chủ quyền toàn 
vẹn cho quần chúng lao động và trừ bỏ mọi khả năng phục hồi chính quyền 
của bọn bóc lột, nay ra lệnh vũ trang nhũng người lao động, thành lập Hồng 
quân xã hội chủ nghĩa của công nhân và nông dân..."1 2. Và Hồng quân công 
nông đã ra đài.

1. V.I. Lênin, Chiến lược, chiến thuật quân sự trong thời kỳ Cách mạng tháng Mười,
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1959, tr.361.  '

2. V.I. Lênin Toàn tập, t.26, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1963, tr.480.

Từ đó, nhiều cuộc khởi nghĩa, nhiều cuộc chiến tranh cách mạng đã diễn 
ra ỏ nhiều nước. Một vấn đề mới lại được nêu lên: đã có quân đội cách mạng, 
có quân đội chính quy rồi, thì vấn đề vũ trang quần chúng đặt ra như thế 
nào? Nhìn chung, ở nhiều nước, sau khi cách mạng đã thành công, khi đã có 
quân đội chính quy và hiện đại, thì vấn đề vũ trang quần chúng, vấn đề vũ 
trang toàn dân không phải đều được đặt ra đúng vói tầm quan trọng của nó.
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Tại sao phải đặt vấn đề vũ trang quần chúng đi đôi với xây dựng quân đội 
nhân dân?  Lúc đề ra vấn đề vũ trang quần chúng, Ăngghen đã thấy rõ sức 
mạnh của quần chúng được vũ trang. Lúc đó giai cấp công nhân chưa nắm 
được chính quyền ở đâu cả, nhưng Ăngghen đã thấy rằng khi giai cấp công 
nhâu nắm được chính quyền rồi thì tất cả những người có sức khỏe trong 
công nhân, nông dân, và nhân dân lao động đều được dộng viên và được vũ 
trang, do đó sẽ cộ sức mạnh quân sự rất lón. Bình luận về cuộc chiến tranh 
Pháp  Đức lúc bấy giờ, khi quân Đức bao vây Métxờ và Pari, Ảngghen 
phân tích: Pháp đưa quân ra cô' giữ 2 pháo đài: quân Đức thì có mấy chục sư 
đoàn nhưng hầu hết cũng chỉ dùng để bao vây các pháo đài đó. Vói đội quân 
thường trực lớn như vậy, quân Đức đã làm được cái gì? Quân Đức chỉ làm 
được một việc là chiếm được 1/6 nước Pháp. Thế còn 5/6 nước Pháp nữa thì 
sao? Ăngghen cho rằng nếu nhân dân Pháp hồi bấy giò cũng có nhiệt tình 
cách mạng cao như nhân dân Tây Ban Nha vào năm 1808 (lúc chống Napô 
lêông) thì có thể vũ trang cho những ngưòi dân còn lại trên 5/6 nước Pháp, 
và có thể phá đường giao thồng, đánh vào các đội quân tiếp tế của Đức khiến 
cho việc bao vây Pari trở thành bóng ma. Theo Ăngghen, giả sử như ỏ 
Pháp, mỗi một thành phô' và mỗi một thôn xóm đều trỏ thành một pháo đài, 
mỗi một người dân lao động ở thành phố', mỗi một người nông dân đều trở 
nên một chiến sĩ, thì tình hình sẽ khác. Đức sẽ thua, vì lúc đó Đức không còn 
lực lượng dự bị nữa. Sau đó giai cấp công nhân và nhân dân lao động Pari 
đã nổi dậy và .đã chiến đấu vối một tinh thần anh dũng tuyệt vời trong Công 
xã Pari. Nhưng vì không có sự hưởng ứng của nhân dân lao động trong toàn 
nước Pháp, nên đã thất bại. Như vậy, ngay từ lúc bấy giò, Ăngghen đã thấy 
rõ sức mạnh của quần chúng vũ trang. Ăngghen ca ngợi rất nhiều cuộc 
chiến đâu của nhân dân Tây Ban Nha, mặc dầu lúc đó họ mối thực hiện vũ 
trang quần chúng trong một phạm vi và ở một mức độ rất có hạn1.

1. F. Ángghen, V.L Lênin, J. Xtalin, Bàn về chiến tranh nhân dân, Nxb Sự thốt, Hà 
Nội, 1970, tr.151156.

Sau này, nhiều cuộc khỏi nghĩa và chiến tranh cách mạng, nhất là từ sau 
Cách mạng tháng Mười Nga, nói chung đều có vũ trang quần chúng.

Trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của Liên Xô chống phát xít Đức, 
tất cả các lòi hiệu triệu của Xtalin đều có kêu gọi các chiến sĩ Hồng quân, 
Hải quân, các chiến sĩ du kích trai gái. Các lực lượng vũ trang của quần 
chúng trong vùng bị tạm chiếm cũng như trpng nhiều trận quyết chiến quan 
trọng đã có tác dụng rất to lớn, và phôi hợp tác chiến rất đắc lực VỚỊ quân đội 
Xôviết. Những bản tổng kết của nhiều tên tưởng phát xít Đức cũng phải 
thừa nhân rằng chiến tranh du kích phát triển rộng rãi ở những vùng bị 
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phát xít Đức chiếm đóng, đã làm đảo lộn các nguyên lý của khoa học quân sự 
Đức, và đã làm cho quân đội phát xít Đức gặp những khó khăn và tổn thất 
rất lớn. Như vậy, chúng ta thấy sức mạnh của vũ trang quần chúng, của 
chiến tranh du kích to lớn như thế nào.
ở Trung Quốc, trong cuộc chiến tranh cách mạng lâu dài, chiến tranh 

nhân dân đã được phát động ở những vùng nông thôn rộng lớn và đã giành 
được thắng lợi lớn. Trong cuộc kháng chiến chôhg Nhật, Hồng, quân đã sát 
cánh chiến đấu với các đội du kích được tổ chức trong vùng sau lưng địch. 
Sức mạnh lón lao của chiến tranh nhân dân được phát huy trong cuộc nội 
chiến chôhg quân phản động Quô'c dân đảng của Tưỏng Giói .Thạch, đã tiêu 
diệt hàng triệu quân địch và giải phóng lục địa Trung Quốc.

ĐƯỜNG Lối CỦA ĐẢNG TA 
VÀ VẤN ĐỂ VŨ TRANG QUAN c h ú n g

ở Việt Nam, ngay từ đồu, Đảng ta đã có chủ trương rất đúng đắn: Vừa vũ 
trang quần chúng vừa thành lập quân đội cách mạng. Quan điểm đường lối 
rất đúng đắn và sáng tạo đó đã hình thành ngay từ khi Đảng ta mới ra đòi. 
Những văn kiện đầu tiên của Đảng đã từng nêu rõ cẩc vấn đề tổ chức đội tự 
vệ, huấn lụyện quân sự cho quần chúng lao động, và chuẩn bị những điểu 
kiện để tiến lên xây dựng các đội du kích, tiến hành chiến tranh du kích và 
khởi nghĩa vũ trang, xây dựng Hồng quân của Nhà nước Xôviết công nông. 
Như vậy, Đảng ta đã vận dụrig rất đúng đắn chủ nghĩa Mác  Lênin vào 
thực tiễn cách mạng của nước ta. Và có thể nói Đảng ta đã thực hiện chủ 
trương vữ trang quẩn chúng và xây dựng quân đội nhân dân thành công 
nhất, so với bất cứ thời kỳ nào trong lịch sử nước ta.

Để chỉ đạo công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang trong những năm chiến 
tranh thế giới thứ hai, các nghị quyết của Đảng ta đã nói rõ sự cần thiết phải 
phát triển cơ sở chính trị của quần chúng, phát triển các đội tự vệ, đội du 
kích, từ đó mà tổ chức ra lực lượng vũ trang tập trung, tổ chức ra quân đội 
cách mạng. Trên thực tế, quân đội nhân dân chúng ta đã sinh ra và lón lên 
trên cơ sở các lực lượng vũ trang rộng rãi của quần chúng, trong cao trào cách 
mạng kháng Nhật, cứu nưóc lúc bấy giờ. Cách mạng tháng Tám là một bưóc 
phát triển nhảy vọt của cao trào cách mạng ấy, các lực lượng vũ trang của 
quần chúng phát triển rầm rộ, Quân giải phóng lón lên vượt bậc, các lực lượng 
vũ trang cách mạng chúng ta đã trải qua một bưởc phát triển nhảy vọt.
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Trong cuộc kháng chiến chốhg Pháp, ngay từ đầu, các lòi kêu gọi của Hồ 
Chử tịch cũng như chỉ thị kháng chiến kiến quốc của Trung ương Đảng ta 
đều đã nêu rõ: Mỗi thôn xóm, mỗi đường phố là một pháo đài; mỗi người dân 
là một chiến sĩ; mỗi chi bộ là một bộ tham mưu. Và chủ trương đó đã mang 
lại những kết quả to lớn trong việc đánh bại đế quốc xâm lược Pháp.

Nước ta là một nưóc nông nghiệp gồm những vùng nông thôn rộng lớn, 
đồng thòi có nhiều thành thị. Qụân chủ lực của cách mạng là giai cấp công 
nhân và giai cấp nông dân; giai Cấp nông dân là lực lượng đông đảo nhất, 
giai cấp công nhân giữ vai trò lắnh đạo. Quy luật phát triển của các lực 
lượng cách mạng ở nưóc ta là trưốc hết phải phát triển lực lượng cách mạng 
trong quần chúng cơ bản, trong nông dân lao động và cả ở trong công nhân, ỏ 
nông thôn và cả ở thành thị. Quy luật đó trong những năm kháng chiến 
chốhg Mỹ, đã được khái quát rất đầy đủ trong lý luận ba vùng chiến lược: 
nông thôn rừng núi, nông thôn đồng bằng và thành thị. Chính vì vây mà khi 
cách mạng tiến từ đấu tranh chính trị lên đấu tranh vũ trang thì không 
không những quần chúng nông dân phải được vũ trang, mà quần chúng cách 
mạng ở thành thị, trước hết là công nhân, cũng phải được vũ trang. Nói đến 
thực hiện vũ trang quần chúng, Đảng ta chủ trương không những phải tô 
chức ra dân quân và du kích ở nông thôn mà cồn phải tổ chức ra tự vệ, tự vệ 
chiến đấu ở thành thị; không những mỗi người nông dân phải trở thành một 
chiến sĩ mà mỗi người công nhân, mỗi ngưòi dân lao động ở thành thị cũng 
phải trở thành một chiến sĩ.

Từ khi miền Bắc nước ta được giải phóng tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã 
hội thì các thành thị, các khu công nghiệp ngày càng phát triển, giai cấp công 
nhân ngày càng đông đảo. Do đó trong chủ trương vũ trang quần chúng, 
chúng ta không những chú trọng xây dựng mỗỉ thôn 'XÓm thành Itìột pháo đài 
mà càng phải chú trọng xây dựng mỗi xí nghiệp, mỗi đường phố thành một 
chiến lũy. Trong lực lượng vũ trang quần chúng ỏ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, 
lực lượng dân quân du kích ngày càng rộng rãi và, mạnh mẽ, lực lượng tự vệ 
và tự vệ chiến đâu cũng ngày càng phát triển và càng có vị trí quan trọng. 
Chúng ta đã biết coi trọng việc củng cố và phát triển lực lượng dân quân du 
kích, tức là lực lượng vũ trang ỏ cơ sỏ của nông dân tập thể. Chúng ta càng 
phải coi trọng việc củng cố và phát triển lực lượng tự vệ và tự vệ chiên đấu, 
cũng tức là lực lượng vũ trang ở cơ sở của giai cấp công nhân. Coi nhẹ vai trò 
của lực lượng tự vệ và tự vệ chiến đấu là một sai lầm cồn được khắc phục.

Chiến tranh nhân dân là chiến tranh cách mạng, vì dân và do dân. Trong 
thời đại hiện nay, một cuộc chiến tranh nhân dân thực sự phải do giai cấp 
công nhân lãnh đạo. Đã nói đến chiến tranh nhân dân thì tất nhiên phải nói 
đến giác ngộ nhân dân, tổ chức nhân dân đứng lên chiến đấu. Quần chúng 
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nhân dân được tổ chức, được vũ trang, có sự lãnh đạo đúng đắn thì có sức 
mạnh vô địch. Thực tiễn chiến tranh cách mạng ở nước ta chứng minh: Sức 
mạnh của toàn dân vũ trang là một ưu thế tuyệt đối của nhân dân để đánh 
bại mọi kẻ thù xâm lược, mặc dù kẻ thù đó mạnh đến như thế nào,

Sức mạnh của chiến tranh nhân dân trước hết bắt nguồn trong lực lượng 
hùng hậu của nhân dân được giác ngộ và được tổ chức. Quần chúng nhân 
dân là cơ sở vững chắc của toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Lực lượng chính trị 
của nhân dân chính là cơ sở của mọi cuộc đấu tranh cách mạng nói chung 
cũng như của mọi cuộc đấu tranh vũ trang nói riêng. Đấu tranh chính trị 
chính là cơ sỏ để phát triển và đẩy mạnh đấu tranh vũ trang. Đó là quan hệ 
khàng khít giữa lực lương vũ trang cách mạng và lực lượng cách mạng của 
nhân dân, giữa đấu tranh vũ trạng và đấu tranh cách mạng của nhân dân.

Đi sâu vàọ thực chất thì đấu tranh vũ trang là một hình thức cao của đấu 
trạnh cách mạng, lực lượng vũ trang là một hình thức đặc biệt của lực lượng 
chính trị của quần chúng, một lực lượng chính trị bao gồm những người công 
nhân, nông dân, nhân dẩn lao động có giác ngộ, tổ chức chặt chẽ, cầm súng 
đánh giặc.

Đứng về phạm vi của lực lượng vũ trang và đấu tranh vũ trang mà nói 
thì lực lựợng vũ trang của quần chúng chính là cơ sở vững chắc của mọi lực 
lượng vụ trang của chúng ta Chiến tranh du kích của quần chúng chính là 
cơ sở của toàn bộ cuộc đấu tranh vũ trang cách mạng.

Chúng ta có thể khảng định rằng: muôn có chiến tranh nhân dân thực sự, 
muốn phát huy đồy đủ sức mạnh to lớn của chiến tranh nhân dân thì nhất 
thiết phải phát động sâu rộng toàn dân đứng dậy; phải tổ chức lực lượng vũ 
trang của quần chúng, lại phải có quân đội cách mạng; phải biết kết hợp lực 
lượng chính trị với lực lượng vũ trang, lực lượng vũ trang của quần chúng 
với quân đội cách mạng. Có như thế mới thực hiện được đầy đủ vũ trang 
toàn dân, mổi có chiến tranh nhân dân sâu rộng vô địch. Đó là chân lý phổ 
biến của chủ nghĩa Mác  Lênin, chân lý trong chiến tranh cách mạng ỏ 
nước ta cũng như trong chiến tranh cách mạng của bất kỳ nước nào và dân 
tộc nào quyết tâm đứng lên tiến hành chiến tranh chính nghĩa.

VẤN ĐỂ "NƯỚC NHỎ ĐÁNH THẮNG ĐÊ' QUỐC TO” 
VÀ VẤN ĐỂ VŨ TRANG QUAN c h ú n g

Điều cần nói rõ ở đây là: chiến tranh cách mạng ở Việt Nam không những 
phản ánh chân lý phổ biến nói trên mà lại có đặc điểm riêng của nó. Đặc 
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điểm nổi bật đó là: chiến tranh cách mạng ở nưóc ta, các cuộc chiến tranh 
chấng ngoại xâm của dân tộc ta, là chiến tranh chính nghĩa của một nưóc 
nhỏ đứng lên chống lại những kẻ xâm lược phong kiến và đế quốc mạnh hơn 
mình gấp nhiều lần.

Nước ta đất không rộng lắm, người không đông lắm, quân đội về số lượng 
thường ít hơn địch, về trang bị thường kém hơn địch. Nhưng chúng ta lại 
phải đánh thắng những đội quân đông hơn, trang bị tốt hơn, có tiềm lực kinh 
tế và quân sự mạnh hơn. Đó là một vấn đề quan trọng bậc nhất đặt ra cho tư 
tưỏng quân sự và khoa học quân sự Việt Nam ta. Vấn đề này không phải 
.bây già mói có, mà đã có từ mây nghìn năm về trưởc. Cứ mỗi khi có quân 
nưốc ngoài đến xâm lược nước ta thì nhân dân ta và những người anh hùng 
cứu nước của dân tộc ta đều phải giải quyết vấn đề đó.

Thế thì bí quyết quan trọng nhất để giải quyết vấn đề đặc thù nói trên là 
gì? Bí quyết quan trọng bậc nhất là: phải thực hiện cả nước chung sức đánh 
giặc, phải tổ chức toàn dân kháng chiến. Quân phải đánh giặc đồng thời dân 
cũng phải đánh giặc. Vì vây mà đòi trước thì trăm họ đều là binh, ngoài 
quân chủ ìực của cả nưởc lại có quân các lộ (tỉnh), có dân binh, hương binh, 
thổ binh ỏ ngay các xằ thôn, các hang, các động tại miền nủi. Ngày nay thì 
toàn dân đánh giặc, có quân đội nhân dần, số lượng không đông bằng địch 
nhưng chất lượng chiến đấu rất cao, lại phải có lực lượng vũ trang của quần 
chúng hết sức đông đảo; phải có bộ đội chủ lực, phải có bộ đội địa phương, có 
dân quân tự vệ. Hồ Chủ tịch hô hào kháng chiến chông Pháp đã nói: "Bất kỳ 
đàn ông, đàn bà; bất kỳ người già, người trẻ, không phân biệt tôn giáo, đảng 
phái, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, 
cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm 
thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc, ai cũng phải ra sức chống thực dân, cứu 
nước"1. Hồ Chủ tịch kêu gọi kháng chiến chống Mỹ, cứu nưốc lại nói: "Ba 
mươi mốịt triệu đồng bào ta ở cả hai miền, bất kỳ già trẻ, gối trai, phải là ba 
mươi mốt triệu chiến sĩ anh dũng diệt Mỹ, cứu nước"2.

Vì chúng ta đánh giặc trong điều kiện đặc thù như trên đã nói cho nên tư 
tưỏng quân sự Việt Nam cũng có nội dung độc đáo của nó. ở phương Tây, tư 
tưỏng quân sự sớm phát triển, đã từng nhân mạnh đến nguyên tắc tập trung 
ưu thế binh lực về sô' lượng, nhanh chóng tiêu diệt kẻ thù, như ở thời Napô 
ỉêông chẳng hạn. ở phương Đông, từ trước công nguyên, binh pháp Tôn Tử 
đã có câu: mười lần đông hơn địch thì bao vây địch, năm lần hơn địch thì 
tiến công địch, hai lần hơn địch thì còn có thể đánh, ngang địch hoặc ít hơn

' 1, 2. Hồ Chí Minh, về đấu tranh vũ trang và lực lượng vũ trang nhân dân, Nxb Quân 
đội nhân dân, Hà Nội, 1970, tr.168, 388.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



MỘT SỐ TÁC PHẨM, BÀI VIẾT, BÀI NÓI... 471

địch thì rút quân. Tư tưởng quân sự Việt Nam ta thì khác. Đó là tư tưởng lấy 
ít đánh nhiều, lấy yếu thắng mạnh, lấy nhân nghĩa thắng bạo tàn mà Trần 
Quốc Tuấn và Nguyễn Trãi đã nêu lên từ xưa. Ngày nay, phát huy truyền 
thốhg đó, đem vào nội dung mối của chiến tranh nhân, dân trong thời đại mổi, 
khoa học quân sự Việt Nam phải giải quyết thành công vấn để lấy ít thắng 
nhiều, lấy trang bị thưòng kém hơn địch đánh thắng quân địch trang bị hiện 
đại hơn của các nưốc đế quốc, kể cả đế quốc Mỹ. Để thực hiện thắng lợi nghệ 
thuật lấy ít đánh nhiều, lấy trang bị kém thắng trang bị hiện đại, chúng ta 
phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân như trên đã nói. Hơn nữa, chúng 
ta phải có quân đội thật tinh, tinh thần chiến đấu rất cao, lại có đông đảo 
quần chúng được vũ trang, tinh thần chiến đấu cũng rất cao. Quân và dân ta 
phải có tinh thần quyết chiến, lại phải có phương pháp chiến đấu giỏi. Đó là 
vấn đề chất lượng chiến đấu của các lực lượng vũ trang cách mạng chúng ta.

Bàn vê' tổ chức và phương pháp chiến đấu của quân đội, về chất lượng và 
số lượng của dân cư và của kỹ thuật, Ăngghen đã từng nhắc đến đội quân 
đánh thuê của nước Phổ phong kiến và đội quân cách mạng của nước Pháp 
tư sản. Quân Phổ chiến đấu trong đội hình bạ hàng bôn cạnh một lý do là vì 
không ghép thành hàng ngũ cứng đò như vậy thì bọn lính đánh thuê chạy 
trốn hết; người cầm quân nước Phổ biết rõ điều đó và đã từng nói: "Nếu 
ngưòi lính của tôi biết vì sao nó phải ra trân thì nó sẽ trốh mất, nó phải sợ 
cái roi của người cai hơn là sợ viên đạn của kẻ thù, như thế mới đánh được". 
Còn đội quân cách mạng của nước Pháp tư sản thì khác, binh sĩ có tinh thần 
chiến đấu cao, trong điều kiện toàn dân nổi dậy, lại có đội hình thích hợp, tổ 
chức theo hàng dọc, vì vậy đã đánh thắng các lực lượng phản động của châu 
Âu. Ăngghen cũng đã từng nhắc đến các đội du kích Tây Ban Nha, các đội 
nghĩa quân ở Mỹ trong chiến tranh giành độc lập; họ chiến đấu vì lợi ích của 
đất nước, nên đằ có tinh thần chiến đấu dũng cảm, lại có phương pháp chiến 
đấu đánh từng nhóm, từng ngưòi, nên đã chiến thắng. Qua đó, chúng ta 
thấy rõ tầm quan trọng của nhân tô' tinh thần, của phương pháp chiến đấu 
to lớn như thế nào. Để thực hiện thắng lợi lấy ít đánh nhiều, lấy nhỏ thắng 
lớn, lấy trang bị kỹ thuật kém hay tương đôì kém mà thắng trang bị kỹ 
thuật hiện đại, lực lượng vũ trang chúng ta phải có hình thức tổ chức thích 
hợp, có phương pháp chiến đấu tốt, lại phải có quyết tâm sắt đá tiêu diệt 
quân địch. Chúng ta phải biết tổ chức lực lượng vũ trang của quần chúng, lại 
biết tổ chức ra quân đội nhân dân. Chúng ta phải giỏi đánh tập trung lại giỏi 
đánh du kích, phải biết đánh lớn, lại biết đánh vừa, đánh nhỏ. Các lực lượng 
vũ trang ta đời trưốc phải có quyết tâm giết sạch ngoại xâm, đời nay phải có 
quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược. "Hễ còn một tên xâm 
lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi".
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Trên đây, chúng ta đã đỉ từ tính chất chính nghĩa, tính chất cách mạng 
của chiến tranh nhân dân ở nước ta, lại đi từ điều kiện thực tế "Nước nhỏ 
phải đánh thắng nước đế quốc to" mà phân tích ý nghĩa cực kỳ quan trọng 
của vấn để vũ trang quần chúng, của chiến tranh nhân dân ở địa phương, đi 
đôi với ý nghĩa quan trọng to lớn của qúân đội cách mạng, của tác chiến chủ 
lực. Cho nên ở nước ta nói đến chiến tranh nhân dân mà không chú trọng 
đầy đủ đến vũ trang toàn dân, không biết xây dựng quân đội trên cơ sở vũ 
trang quần chúng thì cũng tức là không hiểu thấu nội dung chủ yếu việc vận 
dụng chủ nghĩa Mác  Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nưốc ta, không quán 
triệt đầy đủ tính chất cốch mạng cũng như đặc điểm cụ thể của chiến tranh 
nhân dân ở nước ta vào việc chỉ đạo óhiến tranh. Và như vậy tất nhiên 
không thể đánh thắng được giặc.

VŨ TRANG QUẦN CHÚNG
VÀ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN; BẠ THỨ QUÂN

Muốn tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến của toàn dân, muôh củng cố 
nền quốc phòng của toàn dân thì phải xây dựng các lực lượng vụ trang nhân 
dân vũng mạnh. Nhân đây, tôi muốn nói rõ là nội dung khái niệm lực lượng 
vũ trang nhân dân không hoàn toàn giông nội dung khái niệm quân đội 
nhân dân, bồi vì dân quân tự vệ không phải là quân đội; qụân đội có tổ chức 
và kỷ luật chặt chẽ hơn, có tri thức quân sự cao hơn, có chỉ huy tập trung 
hơn. Cho nên có lực lượng vũ trang nhân dân và có quân đội nhồn dân. Bộ 
đội chủ lực, bộ đội địa phương là quân đội. Dân quân tự vệ không phải là 
quân đội. Nhưng tất cả đều là lực lượng vũ trang nhân dân.

Lực lượng VU trang địa phương bao gồm: bộ đội địa phương là một bộ 
phận của quân đội ở địa phương, và lực lượng dân quân tự vệ rộng rãi. Lúc 
cuộc đấu tranh vũ trang phát triển, một bộ phận lực lượng dân quân tự vệ có 
thể trồ thành bộ đội địa phương. Vai trò của các lực lượng vũ trang địa 
phương.rất lốn; nó gắn chặt với vai trò chiến tranh nhân dân ỏ địa phương, 
vối sức mạnh quần chúng cách mạng của từng địa phương. Nó là lực lượng 
quân sự kết hợp chặt chẽ nhất với lực lượng chính trị ở từng địa phương. 
Hoạt động của nó cũng gắn chặt với nhiệm vụ kinh tế của nhân dân. Nó trực 
tiếp bảo vệ tài sản, tính mệnh của nhân dân. Vì thế, muốh tiến hành chiến 
tranh nhân dân, có lực lượng làm nòng cốt cho nhân dân đúng dậy khỏi
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nghĩa và tiếíi hành chiến tranh, muôn trực tiếp bảo vệ nhân dân ở cơ sỏ thì 
điều trước tiên và quan trọng hơn cả là phải chú trọng xây dựng lực lượng vũ 
trang ở địa phương. Cho nên, lực lượng vũ trang địa phương, bộ dội địa 
phương và dân quân tự vệ giữ vai trò có ý nghĩa chiến lược không những 
trong đấu tranh vũ trang, trong chiến tranh du kích, mà cả trong đấu tranh 
cách mạng nói chung nữa. Theo Lênin "Phân tích chiến tranh du kích mà 
lại tách rời khỏi tình hình khởi nghĩa, như vậy thì thật là hoàn toàn saỉ lầm, 
là không khoa học và không có quan điểm lịch sử"1. Đặt vấn đề chiến tranh 
du kích mà lại tách ròi vối khởi nghĩa của quần chúng là không đúng, vì 
"Đấu tranh du kích là một hình thức tất nhiên không thể tránh khỏi trong 
thời kỳ mà phang trào quần chúng đã thực sự đi tới bưóc khởi nghĩa"2. Đó là 
phương thức của quần chúng đứng lên khởi nghĩa để giành và giữ chính 
quyền. Lực lượng vũ trang địa phương giữ vai trò nòng cốt của đấu tranh vú 
trang ở địa phương, của chiến tranh du kích, của chiến tranh nhân dân ở địa 
phương. Đó là cơ sở của toàn bộ lực lượng vũ trang của Đảng. Không có lực 
lượng vũ trang địa phương vững mạnh 'và rộng khắp thì không thể có chiến 
tranh nhân dân ở địa phương sâu rộng, càng không thể có phong trào vũ 
trang toàn dân sâu rộng được.  '

1. 2. F. Ắngghen, V.I.Lênin, J. Xtalin, Bàn về chiến tranh nhân dân,Nxb Sự thật, Hà 
Nội, 1970, tr.218, 220.

Chiến tranh càng phát triển, quân địch càng có trang bị hiện đại, sô' 
lượng của chúng càng đông thì lực lượng vù trang địa phương càng phải được 
củng cô' và phát triển vững chắc. Vai trò của bộ đội chủ lực hết sức quan 
trọng, nhưng bộ đội chủ lực chỉ có thể phát triển thuận lợi và phát huy được 
sức mạnh to lởn của mình trên cơ sở lực lượng vũ trang địa phương và công 
tác quân sự địa phương vững mạnh.

Dân quân tự vệ và bộ đội địa phương là hai lực lượng vũ trang cơ bản của 
địa phương.

Dân quân và tự vệ có sức mạnh chiến đấu hết sức to lớn, mặc dầu về trình 
độ tổ chức và chỉ huy thì không cao bằng bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực. 
Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang kết hợp chặt chẽ nhất với quần chúng, 
nó trực tiếp giữ vững và phát huy sức mạnh của quần chúng ồ cơ số. Trong 
chiến tranh, không có lực lượng đó thì khó lòng bảo vệ được cơ sỏ, không giữ 
được dân, không giành được dân, khổng làm cho sức mạnh về quân sự chính 
trị và kinh tê' của ta phát triển được. Hồ Chủ tịch nói: "Dân quân, tự vệ và 
du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức 
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tường Sắt của Tổ quốc. Vô luận kẻ địch hung bạo thế nào, hễ đụng vào lực 
lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã"1.

1. Hồ Chí Minh, về đấu tranh vũ trang và lực lượng vũ trang nhân dân, Nxb Quân đội 
nhân dân, Hà Nội, 1970, tr.174.

Muôn cho lực lượng dân quân tự vệ thực sự có vai trò chiến lược, làm tròn 
nhiệm vụ chiến lược, nhất thiết phải coi trọng nó, cả về sô' lượng và chất 
lượng. Phải lây việc xây dựng dân quân và tự vệ ở thôn, â'p, hợp tác xã, nông 
trường, ỏ xí nghiệp, đưòng phô', khu phô' làm cơ sở, làm nền tảng. Đổng thời 
phải hết sức coi trọng xây dựng đội du kích và đội tự vệ chiến đấu cho thật 
mạnh, tập trung và phân tán lịnh hoạt, vừa sản xuất vừa chiến đấu, làm 
nòng cô't cho phong trào toàn dân đánh giặc ỏ cơ sở.

Bộ đội địa phương có vai trò rất quan trọng, là một trong ba thứ quân, là 
chủ lực của địa phương. Bộ đội địa phương cùng vói dân quân tự vệ là lực 
lượng nòng cô't của phong trào toàn dân đánh giặc ở địa phương.

Bộ đội địa phương là khâu nôĩ liền giữa các lực lượng tiến hành chiến 
tranh nhăn dân, chiến tranh du kích ở cơ sở với các lực lượng chù lực tác 
chiến tập trung. Bộ đội địa phương có mạnh mới phôi hợp đắc lực vói phong 
trào toàn dân đánh giặc ở cơ sở, vói phong trào khởi nghĩa của quần chúng, 
phá được mọi âm mưu đánh phá, bình định gom dân của địch ở địa phương, 
mới tạo điều kiện tô't cho bộ đội chủ lực và phối hợp mạnh mẽ với bộ đội chủ 
lực hoạt động trên các chiến trường. Bộ đội địa phương cùng vổi lực lượng to 
lớn của dân quân tự vệ hình thành lực lượng tác chiến tại chỗ, hình thành 
thế bố trí sẵn trên khắp các chiến trường, có mặt ở mọi nơi mọi lúc, là lực 
lượng đánh lại một cách kịp thời nhất mọi thủ đoạn cơ động, kể cả các binh 
khí kỹ thuật mối của địch. Đó là cơ sở để xây dựng và phát triển thê' chiến 
lược tiến công của ta, là lực lượng trực tiếp nhất, có hiệu quả lón trong việc 
bảo vệ hậu phương, bảo vệ và giữ vững tiềm lực của chiến tranh. Do đó, 
trước mắt cũng như sau này, cần phải hết sức coi trọng việc xây dựng các lực 
lượng vũ trang địa phương, đặc biệt là dân quân tự vệ ở cơ sở.

Tất nhiên, khi nhấn mạnh tầm quan trọng của các lực lượng vũ trang 
địa phương, chúng ta càng phải nhận rõ vai trò to lớn của bộ đội chủ lực 
tập trung, bộ phận nòng cô't rất quan trọng của toàn bộ lực lương vũ trang 
nhân dân. Đó là những đơn vị, những binh đoàn chính quy có nhiều binh 
chủng hợp thành, trang bị tô't, huấn luyện tốt, được lãnh đạo, chỉ huy tô't, 
làm nhiệm vụ cơ động về chiến dịch và chiến lược, phôi hợp chặt chẽ vối các 
lực lượng vũ trang địa phương, đánh những đòn quyết định để tiêu diệt 
những lực lượng lớn, những đơn vị chủ lực tập trung lởn của địch. Chính vì 
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thấy rõ vai trò to lớn của bộ đội chủ lực mà Đảng ta luôn luôn chăm lo xây 
dựng và nâng cao chất lượng chiến đấu của bộ đội chủ lực làm cho bộ đội chử 
lực ta ngày càng lớn mạnh, phát triển nhanh chóng, vững chắc và chiến 
thắng vẻ vang.

THỰC TIỄN CHIẾN TRANH CÁCH MẠNG ở NƯỚC TA 
QUA CÁC THỜI KỲ VÀ VỊ TRÍ QỪAN TRỌNG 

CỦA VŨ TRANG QUAN c h ú n g

Trong những năm chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang và trong Cách mạng 
tháng Tám, lực lượng chính trị của quần chúng giữ vai trò chủ yếu, song 
lực lượng vũ trang của quần chúng đã có vai trò rất quan trọng. Lúc ấy, lực 
lượng Quân giải phóng còn ít, chỉ mới có một sô' đại đội, chi bộ, khoảng năm 
ngàn người. Nhưng ỏ khắp các địa phương, ỏ các chiến khu, ở các vùng 
nông thôn, ở các thành thị trong cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực 
lượng tự vệ và du kích đã phát triển rất nhanh chóng và rất rộng rãi. Lực 
lượng vũ trang rộng khắp hơn hết của Đảng ta lúc bấy giờ là lực lượng tự 
vệ và du kích, là lực lượng vũ trang của quần chúng ỏ các địa phương. Hình 
thức đấu tranh vũ trang lúc đó là chiến tranh du kích. Lực lượng chính trị 
của quần chúng đã kết hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang ây của quần 
chúng, đứng lên tổng khởi nghĩa, đưa Cách mạng tháng Tám đến thành 
công, dựng nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và nền dân chủ nhân dân 
đầu tiên ỏ Đông Nam Á.

Quân giải phóng có tác dụng rất quan trọng trong tổng khởi nghĩa, nhưng 
nếu coi nhẹ vai trò to lón của tự vệ, du kích, của lực lượng vũ trang quần 
chúng trong Cách mạng tháng Tám thì rất sai. Lúc Hà Nội nổi dậy, tuy 
phong trào có chỗ dựa, có thanh thế của chiến khu, nhưng bấy giờ Quân giải 
phóng còn ở Thái Nguyên. Vì vậy, lực lượng quyết định trực tiếp là lực lượng 
chính trị và lực lượng tự vệ của quần chúng. Cho nên trong khởi nghĩa vũ 
trang, lực lượng vũ trang của quần chúng, lực lượng vũ trang địa phương có 
một tác dụng cực kỳ quan trọng.

Trong suốt cả quá trình của cuộc kháng chiến chống Pháp, chiến tranh 
nhân dân ở địa phương và các lực lượng vũ trang địa phương đã giữ một vị 
trí chiến lược rất cơ bản. Chúng ta đã có những chủ trương rất đúng: phát 
động mạnh mẽ chiến tranh du kích, tăng cường dân quân du kích và bộ đội 
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địa phương đi đôi với việc ra sức xây dựng bộ đội chủ lực, Đã có lúc, chúng ta 
đã kiên quyết phân tán một sô'trung đoản đưa về tỉnh, hoặc phân tán một sô' 
tiểu đoàn đưa về huyện, thực hiện phương châm đại đội độc : lập tiểu đoàn 
tập trung, để xây dựng cơ sở chính trị, tổ chức du kích, làm nòng eô't cho 
phong trào chiến tranh du kích ở địa phương.

Khi mỏ chiến dịch ở Hòa Bình, ta vừa tiến công địch ở mặt trân chính, 
vừa đánh mạnh ở phía sau lưng địch. Công tác quân sự địa phương ở các 
tỉnh đồng bằng được đẩy mạnh. Bộ đội jđịạ phương và dân quặn du kích hoạt 
động rất tô't. Do đó, đã tạp điều kiện cho bộ đội chủ lực họạt động tô't cho 
nhân dân vùng lên. Hàng triệu qùần chúng đâ nổi dây. Đó cũng chính là 
một hình thức khởi nghía vũ trâng.

Khi ta mở chiến dịch Điện Biên Phủ, thì ở khắp các chiến trưòng sau lưng 
địch, từ Bắc Bộ, miền Trung Trung Bộ cho đến Nam Bộ, chiến tranh nhân 
dân ở các địa phương đã phát triển mạnh mẽ. Nhân dân, dân quân du kích 
vằ bộ đội địa phương đã tiêu diệt và làm tan rã bộ phận quan trọng sinh lực 
đỉch, tiêu diệt, bức hàng, bức rút hàng trăm đồn bô't của chúng, mồ rộng 
vùng giải phóng của ta.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là cuộc kháng chiến chống ngoại 
xâm vĩ đại nhất của dân tộc ta để giành độc lập tự do. So vổi cuộc kháng 
chiến chống Pháp, quân địch có sô' lượng đông hơn, trang bị hiện đại hơn, có 
tíểm lực kinh tế và quân sự lớn hơn. Chúng đang thực hiện chính sách xâm 
lược thực dân kiểu mới chứ không phải thực dân kiểu cũ. Trưóc những thất 
bại liên tiếp, đê' quốc Mỹ lại phải nhiều lần thay đổi chiến lược, vân dụng 
nhiều chiến lược khác nhau; ở miền Bắc địch đã huy động lực lượng không 
quân hiện đại để đánh phá; còn ở miền Nam thì chúng đã dùng cả lục quân, 
và trước chỉ dùng quân ngụy, sau thì dùng cả quân viễn chinh lớn của Mỹ.

Qua quá trình chông Mỹ, cứu nước, một lần nữa ta càng thấy nổi bật 
vai trò cực kỳ quan trọng và vị trí chiến lược rất cơ bản của chiến tranh 
nhân dân, chiến tranh du kích ở địa phương và của các lực lượng vũ trang 
địa phương.  '

Trong những ngày "đồng khởi", lực lượng quân sự của nhân dân miền 
Nam chưa có bao nhiêu. Chính lực lượng chính trị to lớn của qụần chúng và 
một lực lượng vũ trang tự vệ còn có hạn đã tiến hành thắng lợi cuộc "đồng 
khởi" ở khắp miền nông thôn rộng rãi của miền Nam. Sức mạnh của dân 
quân tự vệ đă gắn chặt với phong trào chính trị cụa quần chúng, tậo thành 
sức mạnh to lớn của cách mạng.

Trong những năm chông "chiến trạnh đặc biệt", trên cơ sở cao trào khởi 
nghĩa vũ trang của quần chúng, nhân dân ta ở miền Nam đã phát triển 
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mạnh mẽ chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân ỏ địa phương, ra sức 
xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, Chính trong điều kiện chiến tranh 
nhân dân ỏ địa phương được đẩy mạnh, đấu tranh chính trị của quần chúng 
được mở rộng, mà bộ đội chủ lực của Quân giải phóng, mặc dầu lúc bấy giờ 
số' lượng còn có hạn, đã phát huy tác dụng rất quan trọng của mình. Kết quả 
là hệ thốhg "ấp chiến lược" của địch phền tón đã bị phá, các chiến thuật mới 
của chúng như "trực thăng vậnrt, "thiết xa vận" đã bị đập ;tan, chiến lược 
"chiến tranh đặc biệt" của Mỹ vói hàng vạn "cố vấn" bị phá sản, chế độ Ngô 
Đình Diệm sụp đổ.

Trong khi đế quốc Mỹ chuyển sang chiến tranh cục bộ, đưa quân ồ ạt vào 
miền Nam nước ta, Bố lượng của địch càng đông, mật độ của chúng càng 
tăng, trang bị càng hiện đại, sức cơ động càng cao thì chiến tranh nhân dân 
ở địa phựơng càng tả ra có tác dụng hết sức quan trọng để đánh bại quân 
địch. Chính nhờ có, lực lượng du kích mạnh và rộng khắp, có bộ đội địa 
phương mạnh mà quân địch đã bị phân tán khắp các hướng, sức mạnh tiến 
công của chúng bị giảm sút, lực lượng của chúng bị tiêu hao, tiêu diệt ỏ bất 
cứ nơi nào chúng đánh đến. Nhờ vậy mà tính mệnh tài sản của nhân dân 
được bảo vệ; nhiều điều kiện thuận lợi được tạo ra trên chiến trường cho 
những trân đánh tiêu diệt lớn của bộ đội chủ lực.  '

Chiến lược chiến tranh cục bộ của ấế quốc Mỹ leo thang đến mức cao 
nhất lại bị quân và dân ta đánh bại. Chúng bèn chuyển sang chiến lược 
"Việt Nam hóa chiến tranh", một chiến lược tương đốì phù hợp hơn với mục 
đích chính trị thực dân kiểu mới nhưng đồng thời cũng chứa đựng đầy mâu 
thuẫn bên trong. Phù hợp hơn là vì đế quốc Mỹ thực hiện chủ trương thâm 
độc dùng ngưồi Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, 
dùng xương máu người Việt, cùng đôla và vũ khí cửa Mỹ để phục vụ lợi ích 
bẩn thỉu của các tập đoàn tư bản lũng đoạn Mỹ. Đầy mâu thuân bên trong 
không thể khắc phục được là vì đế quốc Mỹ muấn đạt mục đích đó thì phải 
dựa vào nhân lực, vật lực của ta, một điều mà kẻ địch ngoại xâm không bao 
giờ thực hiện được do mâu thuẫn rất cơ bản giữa dân tộc ta và kẻ địch, do 
tinh thồn chiến đấu bất khuất của nhân dân ta. Để thực hiện chiến lược 
mổi, với một binh lực khá lớn, với những thủ đoạn quân sự, chính trị cực kỳ 
tàn bạo và đã man, chúng ráo riết tiến hành' cái gọi là chính sách "bình 
định", tàn sát đồng bào, tìm diệt cơ sỏ, gom dân lập ấp, tăng ngụy quân, 
ngụy quyển, ra sức kìm kẹp và bóc lột nhân dân. Trong tình hình mới, rõ 
ràng vấn để giữ vững cơ sỏ chính trị, tăng cường lực lượng vũ trang của 
quần chúng là điều kiện cực kỳ quan trọng để đánh bại âm mưu thâm độc 
của địch. Tác dụng của dân quân tự vệ, của bộ đội địa phương, của chiến 
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tranh nhân dân ở địa phương càng trở nên cực kỳ quan trọng. Có du kích 
và tự vệ mạnh và rộng khắp lại được tôi luyện thử thách, có bộ đội địa 
phương thật mạnh và giàu kinh nghiệm chiến đâu, có phương tổ chức và 
hoạt động thật thích hợp và có hiệu lực, biết kết hợp thật chặt chẽ đấu 
tranh vũ trang và đấu tranh chính trị ở cơ sỏ, biết thực hiện ba mũi giáp 
công: quân sự, chính trị, binh vận, thì mói bảo vệ được lực lượng rộng rãi 
của quần chúng cách mạng, đập tan được mọi thủ đoạn kìm kẹp của địch, 
duy trì được tiềm lực của cuộc kháng chiến.

Thực tiễn mấy năm đấu tranh quyết liệt chông kế hoạch "bình định" của 
địch càng chứng tỏ rằng: lực lượng chính trị của nhân dân là cơ sở của mọi 
cuộc chiến tranh cách mạng, lực lượng vũ trang của quần chúng là cơ sở của 
toàn bộ cuộc đấu tranh vũ trang.

ở nhiều vùng nông thôn rộng lớn, do nhiệm vụ trung tâm phá "bình 
định" được sốm xác định, công tác dân vận được coi trọng, công tác quân sự 
địa phương được đẩy mạnh, các hình thức tổ chức và hình thức đấu tranh 
được đề ra sát đúng, nên trải qua cuộc chiến đấu quyết liệt, lực lượng chính 
trị và vũ trang của ta vẫn được giữ vững, dân bám lấy thôn xã, du kích bám 
đánh địch, chi bộ luôn luôn đi sát dân, cán bộ cấp trên luôn luôn đi sát cơ sở; 
lực lượng kìm kẹp của địch cuối cùng bị tiêu diệt hoặc tan rã, hàng lòật đồn 
bốt của chúng bị tiêu diệt hoặc bị bức hàng, bức rút, nhiều khu dồn dân và 
"ấp chiến lược" của chúng bị phá bung, phong trào tiến công và nổi dây của 
quần chúng luôn luôn được duy trì và mở rộng, giành được thắng lợi ngày 
càng to lón. Đi đôi vói những trân đánh tiêu diệt lốn của bộ đội chủ lực, kết 
hợp vói phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng đặc biệt là ở các đô 
thị, chiến tranh nhân dân rộng rãi ở các địa phương có một tầm quan trọng 
chiến lược đã góp phần làm thất bại và nhất định sẽ đánh bại hoàn toàn 
chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh” của địch.

Ở miền Bắc, nhân dân ta đã đánh thắng hoàn toàn cuộc chiến tranh phá 
hoại cực kỳ dã man của không quân và hải quân Mỹ. Đi sâu vào phân tích 
nội dung của cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại ở miền Bắc thì đây là một 
cuộc chiến tranh giữ nước để bảo vệ miền Đắc xã hội chủ nghĩa; mặt khác, 
đúng về cả nước mà nói, thì đây là một bộ phận của cuộc chiến tranh giải 
phóng chống Mỹ, cứu nước, để bảo vệ hậu phương lớn, để cho hầu phương 
lớn làm tốt nhiệm vụ của mình đốỉ với tiền tuyến miền Nam, có cốhg hiến 
lón nhất vào sự nghiệp giải phóng đất nước, đánh bạỉ cuộc chiến tranh cục 
bộ quy mô lốn của đế quốc Mỹ.

Vừa qua, nếu không có lực lượng dân quân tự vệ mạnh và bộ đội địa 
phương mạnh thì có thể chông chiến tranh phá hoại đạt thắng lợi to lốn như 
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thế này không? Chắc chắn là không được. Và nếu ta biết coi trọng hơn nữa 
lực lượng dân quân tự vệ và bộ đội địa phương thì còn thắng to hơn nữa.

Bộ đội cao xạ, bộ đội tên lửa, không quân nhân dân, rõ ràng là những lực 
lượng nòng cốt, đã có vai trò rất lốn. Nhưng, dân quân tự vệ, bộ đội địa 
phương cũng có vai trò rất quan trọng trong việc đánh địch cũng như trong 
phòng không nhân dân, trong việc bảo vệ hâu phương, bảo vệ sản xuất, 
chuyển hướng kỉnh tế, chuyển hướng sản xuất, trong công tác giữ gìn trị an 
trật tự.

Khả năng chiến đấu của dân quân tự vệ trong điều kiện mới rât lớn. ở 
Quảng Bình, Vinh Linh và một số nơi khác, khi ta tăng cường trang bị cho 
dân quân du kích thì anh chị em đã bắn rơi máy bay phản lực Mỹ nhiều 
gấp đôi. Còn bộ đội địa phương thì có những tiểu đoàn đã bắn rơi 70  80 
máy bay Mỹ. Cho nên, đi đôi với vũ khí thô sơ, cần mạnh dạn tăng cưòng 
vũ khí hiện đại cho dân quân tự vệ và bộ đội địa phương; đó là một chủ 
trương hoàn toàn đúng.

Trong công tác phồng không nhấn dân, dân quân tự vệ giữ vai trò nòng 
cốt. Không có dân quân tự vệ mạnh, có thể làm tốt công tác phòng không 
nhân dân, bảo vệ sản xuất, duy trì sản xuất, bảo vệ trị an được tốt hay 
không? Chắc chắn là không! Địch đánh giao thông hết sức ác liệt. Nếu 
không có dân quân tự vệ đông đảo, không có dân quân công binh của các 
địa phướng, không có nhân dân tham gia, thì có thể giữ được giao thông 
thông suốt không? Chắc chắn là khó khăn hơn nhiều. Trong phòng và 
chông biệt kích cũng vậy. Biệt kích địch ở vùng ven biển, phần lớn đều bị 
dân quân tự vệ tiêu diệt. Còn lực lượng nào quan sát, rà phá bom nổ châm, 
bom từ trường của địch thả trên đưòng bộ, trên sông?  Dân quân tự vệ đã 
làm phần lởn.

Chông không quân của địch, chống hải quân của chúng, cũng như chống 
bộ binh của chúng, chúng ta phải có bộ đội chủ lực mạnh, có các binh chủng, 
quân chủng hiện đại, đồng thời phải có lực lượng vũ trang địa phương mạnh. 
Do đó, phải xây dựng lực lượng dân quân tự vệ thật tô't, phải làm thật tốt 
công tác quân sự địa phương.

Muôn bảo vệ hâu phương, muốn bảo vệ và đẩy mạnh sản xuất trong 
chiến tranh, muốn chuyển hướng sản xuất, chuyển hướng kinh tế tốt, cũng 
phải xây dựng lực lượng dân quân tự vệ cho tốt, làm tốt công tác quân 
sự địa phương. Là tổ chức vũ trang không thoát ly sản xuất, với lực lượng 
rất lớn bao gồm những phần tử ưu tú ở cơ sở, có tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật 
cao, v.v... dân quân tự vệ là lực lượng xung kích trong sản xuất. Công tác 
quân sự địa phương cần chú ý đầy đủ đến vấn đề này.
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Một trong những thành tích rất lớn của các địa phương miền Bắc là đã 
làm tốt công tác động viên tuyển quân, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối 
với tiền tuyến. Nhò đâu mà trong một thời gian ngắn, chúng ta đã làm được 
tốt việc động viên, tổ chức, huấn luyện đông đảo con em ưu tú của chúng ta 
đưa ra mặt trận chiến đấu? Đó là do chúng ta đã làm tương đôì tốt công tác 
dân quân tự vệ, công tác hâu bị. Các tỉnh, thành phô', các ngành, dưới sự 
lãnh đạo của các cấp ủy, đã góp phần quan trọng vào thành tích đó.

Hiện nay, kề vai sát cánh với tiền tuyến lớn để đánh thắng hoàn toàn 
giặc Mỹ xâm lược là nhiệm vụ hàng đầu của hâu phương lớn. Tăng cưòng bộ 
máy công tác quân sự địa phương ỏ các cấp, các ngành, sẽ gịúp cho các địa 
phương làỉri tốt nhiệm vụ động viên tuyển quân, đồng thời đảm bảo làm tốt 
việc xây dựng, huấn luyện các lực lượng hâu bị. Sau này, để bảo vệ đất nước, 
đề phòng chiến tranh, thì công tác động viên tuyển quân càng phải được 
chuẩn bị chu đáo. Phải chuẩn bị từ thời bình, trong các địa phương, trong 
các ngành, ỏ cả nông thôn và thành thị. Muôn thế, nhất định phải làm thật 
tốt công tác quân sự địa phương. Đó chính là một biểu hiện cụ thể của ý thức 
cảnh giác cao, một biện pháp có hiệu lực để bảo vệ đất nước.

Tóm lại: Căn cứ vào lý luận của chủ nghĩa Mác  Lênin, vào đường lôì 
củạ Đảng và qua thực tiễn đấu tranh vũ trang cách mạng trong các thời kỳ ở 
nước ta, chúng ta thấy rõ vai trò chiến lược rất quan trọng của chiến tranh 
nhân dân ở địa phương và của các lực lượng vũ trang địa phương., Công tác 
quân sự địa phương đã trở thành một công tác rất trọng yếu. Nó giữ vị trí 
quan trọng cả trong đấu tranh cách mạng nói chung và trong đấu tranh vũ 
trang 'nói riêng, cả trong khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng, và trong 
chiến tranh giữ nưốc. Chiến tranh càng hiện đại, càng quyết liệt thì tầm 
quan trọng của nó càng tăng lên.

Công tác quân sự địa phương là một khâu rất cơ bản trong toàn bộ công 
tác qụận sự của Đảng, là một trong những công tác chủ yếu của các cấp bộ 
đảng ở địa phương.

MẤY KẾT LUẬN

Từ những vấn đề trình bày ỏ trên, có thể rút ra mấy kết luận chính:
Một là: Để thực hiện đường lối quân sự của Đảng ta là đường lối chiến 

tranh nhân dân, trong khỉ chúng ta đẩy mạnh chiến tranh nhân dân và xây 
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dựng quân đội nhân dân trên phạm vi cả nước, cần ra sức làm tốt công tác 
quân sự địa phương, đẩy mạnh chiến tranh nhân dân ở các địa phương và 
xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân ở các địa phương.

Công tác quân sự địa phương có một vị trí rất quan trọng, rất cơ bản; 
không những trước đây, hiện nay, mà cả lâu dài về sau cũng vây. Đương 
nhiên4, nếu chỉ có lực lượng quân sự địa phương mạnh mà thiếu bộ đội chủ 
lực tập trung mạnh thì khó lòng đánh thắng hoàn toàn quân địch, khi 
phải chông lại những cuộc chiến tranh xâm lược lốn. Nhưng ngược lại, nếu 
lực lượng quân sự địa phương không đủ mạnh thì khó lòng xây dựng được 
một bộ đội chủ lực mạnh và dù có bộ đội chủ lực mạnh, cũng khó phát huy 
hết hiệu lực chiến đấu của mình để giành thắng ỉợỉ trong chiến tranh 
nhân dân.

Đây là một kinh nghiêm rất lốn của Đảng ta, một nội dung rất cơ bản 
của chiến tranh nhân dân ỏ nước ta, một nước đất không rộng lắm, người 
không đông lắm, lại phải dựa vào sức mình là chính để chiến thắng những 
đội quân xâm lược lớn.

Hai là: Chiến tranh càng hiện đại, nhân dân ta càng phải đương đầu 
với những tên đế quốc sừng sỏ có quân đội đông, binh khí kỹ thuật hiện 
đại, thì càng phải tăng cường công tác quân sự địa phương, tăng cường lực 
lượng dân quân tự vệ và bộ đội địa phương, chuẩn bị tốt để phát động và 
đẩy mạnh chiến tranh nhân dân ở địa phương. Trước mắt, làm thát tốt 
công tác quân sự địa phương là một cách cần thiết và rất có hiệu lực để 
bảo vệ miên Bắc, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu điên cuồng của đế quốc 
Mỹ đôì với nưóc Việt Nam dân chủ cộng hòa, và làm tròn nhiệm vụ đôì vởi 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Ba là: Trong một cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, kẻ địch 
rất chú trọng đánh vào lực lượng dự trữ về người, về của của cuộc kháng 
chiến, đánh vào nhân dân, giành dân, gom dân, tát dân, phát triển tề, 
ngụy "phòng vệ dân sự" để "Việt Nam hóa" chiến tranh. Vì vây, chiến 
tranh nhân dân ở địa phương, các lực lượng dân quân tự vệ và bộ đội địa 
phương càng có vai trò rất quan trọng, rất cơ bản; nó có tác dụng trực tiếp 
quyết định trong việc phá tan âm mưu thâm độc của địch, duy trì và giữ 
vững cơ sở chính trị và kinh tế của nhân dân.

Bốn là: Khả năng mới của chế độ xã hội chủ nghĩa, của con người xã hội 
chủ nghĩa, khả nống mối về trang bị kỹ thuật và nghệ thuật tác chiến của 
ta ngày càng phát triển. Ta ngày càng có điều kiện trang bị cho dân quân 
tự vệ và bộ đội địa phương tốt hơn, mạnh hơn. Nghệ thuật tác chiến của 
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tạ, đặc biệt là nghệ thuật lấy ít đánh nhiều, lấy nhỏ thắng lớn, ngày càng 
có nhũng sáng tạo mới. Vì vậy sức chiến đấu của các lực lượng dân quân 
tự vệ và bộ đội địa phương so với trước đã mạnh hơn rất nhiều, đã có sự 
phát triển vượt bậc, và chắc chắn ngày càng mạnh hơn nữa.

Năm là: Công tác quân sự địa phương ngày càng trở nên quan trọng do 
sự phát triển của các địa phương, nhất là của các tỉnh và thành phố về 
nhân lực, vật lực, về khả năng kinh tế, khả năng quốc phòng, khả năng 
bảo đảm hậu cần tại chỗ cho chiến tranh nhân dân. Tỉnh, thành phố lón 
mạnh toàp diện cả về chính trị, kinh tế, quân sự trở thành đơn vị cơ bản 
về kinh tế và đơn vị có tính chất cơ bản của chiến tranh nhấn dân. Vì vậy, 
công tác quân sự địa phương ở tỉnh, thành phố có vị trí rất quan trọng 
trong nhiệm vụ tác chiến bảo vệ địa phương, cũng như trong nhiệm vụ giữ 
nưốc, nói chung.

Sáu là: Công tác quân sự địa phương rất quan trọng đối với việc xây 
dựng, củng cố và bảo vệ hậu phương, phát huy tác dụng của hậu phương 
đối với tiền tuyến.

Cần phải có chuẩn bị tốt cho nhân dân nhanh chóng chuyển từ thời 
bình sang thdi chiến; bảo vệ được tính mệnh tài sản của nhân dân, tài sản 
của Nhà nưốc. Bảo vệ tiềm lực kinh tế và quốc phòng trong chiến tranh, và 
làm được các việc đó vói quy mô lớn, trong thòi gian ngắn nhất.

Bảy là: Công tác quân sự địa phương gắn liền với vai trồ quan trọng 
của lực lượng hậu bị trong chiến tranh nhân dân và trong nền quốc phòng 
toàn dân. Muôn có một lực lượng hâu bị thật mạnh, để lúc hòa bình có thể 
giảm bót quân đội thưòng trực, nhưng lúc cần thì mở rộng lực lượng quân 
đội được nhanh chóng, thì không có cách nào khác là phải xây dựng tốt lực 
lượng hậu bị. Xây dựng lực lượng hâu bị mạnh, luôn luôn sẵn sàng chiến 
đấu, để có thể nhanh chóng tăng cưòng cho quân đội trong thòi chiến, là 
một công tác có tầm quan trọng chiến lược.

Chúng ta cần nắm vững đưdng lối chính trị và quân sự của Đảng. Các địa 
phương, các ngành đểu cần hiểu rõ vị trí chiến lược của công tác quân sự địa 
phương, trong công cuộc chống Mỹ, cứu nước hiện nay, cũng như trong sự 
nghiệp xây dựng nền quốc phồng toàn dân lâu dài về sau. cần có chuyển 
biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác lãnh đạo của các cấp bộ Đảng, của các 
cấp chính quyền, của các ngành và ngay ở trong quân đội để góp phận đưa 
sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn, và xây dựng một nền 
quốc phòng lâu dài bền vững.
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Phần hai
LÀM TỐT CÔNG TÁC QUÂN sự ĐỊA PHƯƠNG 
HOÀN THÀNH MỌI NHIỆM vụ CỦA cuộc 

KHÁNG CHIẾN, GÓP PHAN ĐƯA sự NGHIỆP 
CHỐNG MỸ, CỨU NƯỞC ĐẾN TOÀN THANG

Sự nghiệp chông Mỹ, cứu nước của nhân dân ta ở cả hai miền đã thu 
được những thắng lợi to lớn. Song, cuộc kháng chiến hiện đang tiếp diễn 
quyết liệt.

Đế quốc Mỹ liên tiếp bị thua nặng, nhưng vẫn tỏ ra ngoan cô' và hiếu 
chiến, ở miền Nam, chúng đang ra sức thực hiện kế hoạch "Việt Nam hóa 
chiến tranh”, hòng kéo dài chiến tranh xâm lược. Đôì với miền Bắc, chúng 
chưa chịu từ bỏ những hành động chiến tranh, thậm chí chúng còn dám 
trắng trợn ném bom đánh phá một sô' địa phương. Để hông thoát khỏi tình 
cảnh khôn đôn của chúng ồ Việt Nam, đế quốc Mỹ đã liều lĩnh mang quân 
xâm lược Campuchia, biến đất nước hòa bình và trung lập này thành một 
chiến trường đẫm máu. Trong khi đó, chúng vẫn không ngừng tăng cưòng 
chiến tranh xâm lược Lào. Bán đảo Đông Dương đã trở thành một chiến 
trường; ba nước Việt Nam, Campuchia đã trở thành một trận tuyến 
chung chông xâm lược Mỹ.

Nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hiện nay là quyết thực 
hiện Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch, kiên trì và đẩy mạnh cuộc 
kháng chiến chông Mỹ, cứu nước, đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, 
giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hòa bình thông nhất nước 
nhà và xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công. Đồng thời, chúng ta quyết 
tăng cường tình đoàn kết chiến đấu với nhân dân Lào và nhân dân Cam 
puchia anh em, cùng chung sức đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, tông cô 
chúng ra khỏi bán đảo Đông Dương, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân thế giói.

Ở miền Nam, hiện nay địch buộc phải rút dần quân Mỹ; nhưng chúng 
ra sức tăng cường và phát triển quân ngụy tay sai, cô' tìm mọi cách sử 
dụng quân ngụy để thay thế, tiếp tục thực hiện âm mưu xâm lược thực 
dân kiểu mới. Chúng tập trung lực lượng tiến hành "bình định", đàn áp, 
khủng bô' hết sức dã man, gom dân, bắt lính, ra sức củng cô' ngụy quyền 
thôi nát.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



484 ĐẠI TƯỚNG Vỗ NGUYÊN GlAP vớ i c u ộ c  k h án g  c h iến  c h ố ng  mỹ , c ứ u  nướ c

Dưối ngọn cờ của Mặt trân dân tộc giải phóng và của Chính phủ cách 
mạng lâm thời, phân dân ta ở miền Nam, trên đà thắng lợi, càng nỗ lực đẩy 
mạnh cuộc kháng chiến về mọi mặt, và càng nhận rõ vị trí rất quan trọng 
của chiến tranh nhân dân ở các địa phương. Đi đôi vói việc xây 'dựng các lực 
lượng chính trị thật vững chắc vậ rộng rãi, và cùng với nhiệm ỵụ nâng cao 
chất lượng chiến đấu của Quân giải phóng, việc phát triển mạnh mẽ hơn 
nữa chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân ồ địa phương, tăng cưòng 
hơn nữa sự chỉ đạo đối với công tác quân sự địa phương ở cả nông thôn 
đồng bằng, rừng núi và thành thị, càng trâ thành một nhiệm vụ khẩn thiết. 
Qua thực tiễn, các địa phương ỏ miền Nam đểu nhận thấy rằng: trên cơ sở 
không ngừng phát triển và tăng cưòng các lực lượng chính trị của đông đảo 
quần chúng nhân dân, có ra sức xây dựng, củng cố lực lựợng du kích, tự vệ 
ở cơ sỏ và tăng cường lực lượng bộ đội địa phương ố huyện và tỉnh cho thật 
mạnh thì thế tiến công của ta ở địa phương mói vững chắc và sức chiến đấu 
của Quân giải phóng mới được phát huy lên mạnh.

Trên chiến trường miền Nam hiện nay có nhiều tỉnh, nhiều địa phương 
đã đánh bại một bước quan trọng kế hoạch "bình định" của địch, và 
duy trì, phát triển tốt. phong trào. Đó chính là những tỉnh, những địa 
phương đã chú ý đề cao vai trò của chiến tranh nhân dân ở địa, phương. 
Các tỉnh, các địa phương ấy đã nắm vững chủ trương đường lôì quân sự, 
phát triển mạnh lực lượng chính trị, lực lượng du kích và tự vệ ở cơ sở, 
củng cố sự lãnh đạo ở cơ sở, và đã tăng cường lãnh đạo bộ đội địa phương 
ở tỉnh, huyện, củng cô' sự lãnh đạo thông nhất, táng cường cơ quan quân 
sự địa phương.

Một trong những kinh nghiệm lớn của miền Nam là: Muôn đánh thắng 
một quân đội xâm lược có số lượng đông, tiềm lực lớn, muốn duy trì và phát 
triển thế tiến công liên tục của ta, đập tan âm mưu thực hiện chủ nghĩa 
thực dân mới của đế quốc Mỹ, thì một trong những vấn đề cơ bản nhất là 
trên cơ sở phát triển mạnh mẽ lực lượng chính trị và đi đôi với việc xây 
dựng một bộ đội chủ lực mạnh, công tác quân sự địa phương phải được hết 
sức coi trọng, chiến tranh nhân dân ả địa phương phải được đẩy mạnh, các 
lực lượng vũ trang địa phương, nhất là du kích và tự vệ phải được củng cố 
và phát triển thật mạnh.

Kinh nghiệm rất quan trọng ấy đang được quân và dân miền Nam nỗ 
lực phát huy, để đưa phong trào chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân 
ở địa phương lên cao, lên mạnh và đều khắp hơn nữa ỏ tất cả các địa 
phương, trên các vùng chiến lược.
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Ở miền Bắc, sau khi đánh thắng chiến tranh phá hoại, đồng thòi với 
việc đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và công cuộc bảo vệ 
miền Bắc, chúng ta tiếp tục có những cô' gắng cao nhất để làm tròn nhiệm 
vụ thiêng liêng của hâu phương lớn đôì vối tiền tuyến lớn. Chông Mỹ, cứu 
nưởc luôn luôn là nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân cả nưởc ta. Tất cả để 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Đó là sứ mệnh lịch sử cao cả của dân tộc 
Việt Nam, là vinh dự (?ủa toàn Đảng, toàn dân ta trong thòi đại ngày nay.

Chúng ta cần giải quyết thật tốt mọi yêu cầu của tiền tuyến. Phải có 
tinh thần trách nhiệm chính trị cao nhất đối với chiến trưòng. Phải từng 
phút từng giò hướng vào cuộc chiến đấu hiện đang diễn ra vô cùng quyết 
liệt ngoài mặt trận, để có sự công hiến xứng đáng nhất.

Để xây dựng và bảo vệ miền Bắc, để miền Bắc trở nên vững mạnh cả về 
kinh tế và quốc phòng, và để làm tròn nhiệm vụ của hậu phương lởn đối với 
tiền tuyến lớn, nhất thiết phẫi làm tốt công tác quân sự địa phương. Vừa 
qua, nhiều câ'pj nhiều ngành đã nhận rõ điều đó. Nhiều nơi đã quan tâm 
đến việc xây dựng các lực lượng vũ trang địa phương; đã thường xuyên 
chăm lo huấn luyện dân quân tự vệ và quân dự bị; đã có nhiều cô' gắng 
trong nhiệm vụ động viên tuyển quân; việc kết hợp xây dựng kinh tê' với 
củng cô' quô'c phòng đã được chú ý; công tác phòng không nhân dân, sẵn 
sàng chiến đấu cũng được tiến hành tô't. Các địa phương và các ngành, các 
cấp luôn luôn đề cao tinh thần cảnh giác, có nhận thức đúng đắn đôì với 
tình hình mối và nhiệm vụ mới. Trước những âm mưu đen tối của đế quô'c 
Mỹ, trong lúc nửa nước còn chiến tranh, có tinh thần cảnh giác như vậy là 
rất đúng, rất cần.

Đứng về lâu dài, vấn đề nâng cao cảnh giác đề phòng những âm mưu 
xâm lược của chủ nghĩa đế quốc cũng là vấn đề tuyệt đối không thê xem 
nhẹ. Đô'i với đất nước chúng ta, điều này cũng rết dễ hiểu. Do nưóc ta có vị 
trí quan trọng, có tài nguyên phong phú, nên từ bao đời nay, Việt Nam đã 
từng là mục tiêu xâm lược của nhiều kẻ thù hung bạo. Chỉ trong khoảng 
mấy chục năm qua, ba tên đê' quốc lớn đã kê' tiếp nhau xâm lược nước ta. 
Rồi đây, sau khi đê' quốc Mỹ đã bị đánh7 bại, vị trí của nước ta càng thêm 
quan trọng, chúng ta càng không thể không tíhh đến những âm mưu điên 
rồ và những hành động phiêu lưu khác của bọn đê' quô'c. Hồ Chủ tịch luôn 
luôn dặn chúng ta phải biết nhìn xa thấy rộng, phải cảnh giác. Nếu không 
nhìn xa, thì nhất định sẽ không có sự cảnh giác cần thiết và đầy đủ; vấn đề 
bảo vệ TỔ quốc, giữ gìn đất nưốc dễ bị xem nhẹ. Bác Hồ còn chỉ rộ: cảnh 
giác, thì một việc rất quan trọng là phải xây dựng dân quân tự vệ mạnh. 
Một sô' đổng chí, một số cấp ủy, ở một sô' địa phương có lúc chưa thấy thật 
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rõ Vấn đề đó. ở các địa phương đó, ở các đồng chí đó  kể cả một sô' đổng chí 
trong quân đội, nhận thức vể tình hình và nhiệm vụ cách mạng, về đưòng 
lôì quân sự của Đảng chưa thật sâu sác. Do đó, công tác quân sự địa 
phương ít nhiều đã không được chú trọng đúng mức. Và như trên đã nói, 
nếu xao nhãng công tác quân sự địa phương thì chính là xem nhẹ nhiệm vụ 
xây dựng và củng cố quốc phòng từ cơ sở, xem nhẹ việc giành nền độc lập 
và bảo vệ đất nưởc từ cơ sở. Đó chính là một vấn để thuộc về quan điểm cơ 
bần, thuộc về lập trường cách mạng.

Hiện nay, trong công cuộc chông Mỹ cứu nước và khôi phục và phát 
triển kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta có rất nhiểu công việc 
phải làm. Các công tác đều khẩn trương và đều đòi hỏi phải làm thật tô't. 
Cốc ngành, các địa phương đểu phải nỗ lực phấn đấu để đạt hoặc vượt các 
chỉ tiêu đề ra. Vì vậy, nếu ỏ một nơi nào đó, nhận thức về nhiệm vụ quân 
sự của toàn Đảng, toàn dân ta hiện nay, nhất là nhiệm vụ quân sự ồ cơ BỞ, 
không được sâu sắc, đầy đủ, thì rất có thể dẫn tới buông lỏng công tác quân 
sự địa phương. Cấp ủy và cán bộ phụ trách ở nơi đó sẽ ít quan tâm đến 
công tác này, không bàn bạc gì đến, hoặc chỉ bàn qua loa. Từ đó, có thể xảy 
ra những lệch lạc cụ thể khác. Những yêu cầu của tiển tuyến có thể không 
được giải quyết thật tô't. Việc nâng cao sức chiến đấu và trình độ sẵn sàng 
chiến đấu của các lực lượng vũ trang địa phương và việc xây dựng các cơ 
quan quân sự địa phương có thể không được chú ý đầy đủ, v.v... Việc xây 
dựng kinh tế và củng cô' quốc phòng có thể bị tách ròi nhau, không được chỉ 
đạo chặt chẽ. Đương nhiên, những hiện tượng như vây cần được tích cực đề 
phòng và kiên quyết khắc phục mỗi khi xảy ra.

Phải ra sức xây dựng chủ nghĩa xã hội, khôi phục và phát triển kinh tế, 
đồng thời phải làm tốt công tác củng cô' quốc phòng. Việc xây dựng đất nưốc 
và bảo vệ đất nước đều phải được coi trọng và không thể tách rời nhau. Vì 
vây, ngay trong hoàn cảnh tập trung làm nhiệm vụ kinh tế, chúng ta cũng 
phải chăm lo đầy đủ đến công tác quô'c phòng. Các cấp ủy, các ngành từ trên 
xuống dưới, cho đến xã, thôn, hợp tác xã, nông trường, xí nghiệp, khu phố, 
đưòng phô', cơ quan... đều cần nhận thức vấn đề này cho thật sâu sắc.

Tất cả các ngành, từ công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản đến bưu 
điên, giao thông, y tế, giáo dục, v.v. ngành nào cũng có trách nhiệm quan 
trọng đối với công cuộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Do đó, trong khi 
tập trung làm nhiệm vụ của ngành mình, đều cần chú ý đúng mức đến trách 
nhiệm đô'i vối công tác quốc phòng, đặc biệt là phải làm tốt công tác quân sự 
địa phương. Đối vói các ngành, các cơ quan, các xí nghiệp, nông trường mới 
được xây dựng, chưa có nền nếp làm công tác quân sự địa phương, càng phải 
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chú ý nghiên cứu quán triệt đưòng lối quân sự của Đảng, học hỏi kinh 
nghiệm các nơi khác để làm tốt công tác đó. Đây là một vấn đề có tầm quan 
trọng lớn, vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội càng phát triển thì càng 
ngày càng có nhiều cơ sở kinh tế, nhiều khu công nghiệp mới ra đòi. Lực 
lượng tự vệ sẽ ngày càng phát triển và giữ vị trí quan trọng. Lực lượng đó 
bao gồm những còn em ưu tú của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 
Cũng như lực lượng dân quân du kích ở thôn xã, lực lượng tự vệ là công cụ 
của chuyên chính vô sản ở cơ sở. Trong thời bình, đó là lực lượng vũ .trang 
bảo vệ sản xuất và làm xung kích trong sản xuất; trong thời chiến đó là lực 
lượng vũ trang trực tiếp tiến hành chiến tranh nhân dân ở cơ sở, làm nòng 
cốt cho toàn dân đánh giặc ngay tại địa phương. Vì vậy, bất cứ trong thời 
bình hay thời chiến, ngành nào, cơ quan, xí nghiệp nào cũng cần làm tốt 
công tác quân sự địa phương, đưa công tác đó vào nền nếp, chú trọng việc 
xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ và quân dự bị.

Các cấp ủy trong quân đội, các đồng chí cán bộ phụ trách công tác quân 
sự ờ các địa phương, cẩn nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình để tăng 
cường việc chỉ đạo và ra sức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Phải 
quán triệt đường lối quân sự của Đảng, quán triệt các nghị quyết và chỉ thị 
của Trung ương, của Chính phủ và cửa Quân ủy Trung ương có quyết tậm 
cao, có tinh thần chủ động và sáng tạo trong công tậc, có kế hoạch và biện 
pháp thích hợp để đưa công tác quân sự địa phương tiến lên mạnh mẽ hơn 
nữa. Phải đế phòng hiện tượng lỏng lẻo mất cảnh giác, và tư tưởng bảo thủ, 
không dám mạnh dạn tiến lên.

Các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần, các đơn vị chủ lực, các quân 
chủng, binh chủng đều cần hiểu thấu đáo rằng: đi đôi với xây dựng quân 
đội nhân dân, cần coi trọng đầy đủ vấn đề vũ trang quần chúng. Không thể 
cho rằng: có bộ đội chủ lực, có pháo cao xạ, máy bay phản lực, có đại bác, xe 
tăng, là giải quyết được mọi vấn đế. Giải quyết được nhiều vấn đề thật, 
nhưng còn vấn đề cơ sồ thì sao? Ai cũng thừa nhận rằng bộ đội chủ lực tập 
trung rất quan trọng; do đó cần ra sức tống cường xây dựhg chủ lực, làm 
cho bộ đội chủ lực thật mạnh, thật tinh nhuệ. Song cần thấy rằng: đi đôi 
vối việc xây dựng chủ lực mạnh lại cần phải xây dựng bộ đội địa phương và 
dân quân tự vệ thật mạnh. Vừa qua, trong cuộc chiến đấu chống chiến 
tranh phá hoại, nếu chúng ta tăng cường hơn nữa lực lượng phòng không 
cho các địa phương, tăng cưdng trang bị phòng không cho dân quân tự vệ, 
cho bộ đội địa phương, tăng cường có trọng điểm, kịp thời và mạnh bạo hơn, 
thì chắc chắn sức mạnh của dân quân tự vệ và bộ đội địa phương còn tăng 
hơn nữa, chắc chắn thắng lợi thu được còn lớn hơn nữa;
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Các đồng chí hải quân có chú ý xây dựng chiến tranh nhân dân trên 
chiến trường sông, biển; như vậy là tốt. cần tiếp tục làm tốt hơn nữa.

Các cán bộ và chiến sĩ trong toàn quân đều phải nhận thức đầy đủ tầm 
quan trọng và những nội dung của công tác quân sự địa phương, góp phần 
tích cực của mình vào công tác đó.

Cán bộ quẫn sự, trong đó có các đổng chí làm công tác quân sự địa 
phương lại cần quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ xây dựng kinh tế. Phải 
tìm hiểu, nghiên cứu để nắm được những yêu cầu của công tác kinh tế, để 
giúp cấp ủy và các ngành kết hợp tốt kinh tế với* quốc phòng, kết hợp việc 
xây dựng kinh tế địa phương với công tác quân sự địa phương. Phải luôn 
luôn ghi nhó lòi dạy của Bác Hồ: đánh giặc không thể tách ròi được với 
chính trị và kinh tế; cán bộ quân sự mà chỉ biết quân sự, chang khác gì 
ngưòi đứng một chân.

Cần tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu và xung kích của dân quân tự 
vệ trong sản xuất. Đồng thời cần chú trọng kết hợp với nhiệm vụ sản xuất 
mà củng cố xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, tiến hành việc giáo dục 
chính trị và huấn luyện quân sự cho dân quân tự vệ. Hiện nay, một số tỉnh 
ở Quân khu 4, Quân khu 3, Quân khu Tả Ngạn và một số nơi khác đã chú 
ý đến vấn để này. Các địa phương khác cũng cần thực hiện tốt điều đó. 
Không những cần phải đề cao tác dụng gương mẫu và xung kích của dân 
quân du kích trong sản xuất nông nghiệp, mà còn phải đề cao vai trò 
gương mẫu và xung kích của tự vệ trong sản xuất công nghiệp, trong các 
ngành, ở một sô' xí nghiệp như Nhà máy Bạch Đằng (Hải Phòng), mỏ 
Vàng Danh, Hà Lầm (Quảng Ninh), v.v. tự vệ đã có tác dụng như thế. 
Chúng ta cần làm cho tình hình đó trỏ thành một phong trào rộng lốn. Đó 
chính là trách nhiệm của các cấp ủy và của các đồng chí làm công tác quân 
sự địa phương.

Một lần nữa, tôi muốh nhấn mạnh rằng: mỗi đồng chí chúng ta cần 
nhận rõ tình hình mới và nhiệm vụ mới. Phải đề cao cảnh giác. Phải nhân 
rõ nhiệm vụ chông Mỹ, cứu nước đôì với nhân dân ở cả hai miền là nhiệm 
vụ hàng đầu. Bảo vệ đất nước, củng cô' quốc phòng hiện nay và lâu dài về 
sau là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của toàn Đảng, toàn dân. Vì vậy, 
trong khi xây dựng đất nưốc, kiến thiết chủ nghĩa xã hội, chăm lo nâng cao 
đòi sống của nhân dân, chúng ta cần thấy hết trách nhiệm của mình đối với 
tiền tuyến, đô'i với công cuộc củng cô' quô'c phòng, cần nhân thức đầy đủ 
tầm quan trọng của công tác quân sự địa phương, thấy rõ vị trí rất cơ bản 
của nó trong sự nghiệp chông Mỹ, cứu nưóc hiện nay cũng như trong công 
cuộc củng cô' quốc phòng, bảo vệ đất nưốc lâu dài vể sau. Xao nhãng công
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tác quân sự địạ phương là xao nhãng công tác quốc phòng từ cơ sỏ. Như 
vậy, sẽ không thể có chiến tranh nhân dân ỏ địa phương mạnh, không thể 
có công tác quân sự cách mạng mạnh.  '

Đi vào tổ chức, có nhiều việc cần phải làm. Nhưng trước hết là các cấp, 
các ngành cần phải thực hiện tốt việc quán triệt đường lối quân sự của 
Đảng và quan điểm của Đảng về vai trò của chiến trành nhân dân ờ địa 
phương, về công tác quân sự địa phương. Trên cơ sở đó, cần giải quyết từng 
bưởc các vấn đề cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ cụ thể 
của từng nơi.

Phải rất coi trọng việc xây dựng lực lượng vũ trang địa phương: phải thấy 
việc xây dựng dân quân tự vệ là hết sức quan trọng. Đi đôi vói xây dựng dân 
quân du kích ở nông thôn, phải coi trọng việc xây dựng tự vệ và tự vệ chiến 
đấu, vì đó là lực lượng vũ trang thể hiện sức chiến đâu mối của giai cấp công 
nhân, của nhân dân lao động thành thị dưói chế độ xã hội chủ nghĩa. Vô 
luận trong tình hình nào, cũng phải ra sức xây dựng lực lượng dân qúân tự 
vệ, lực lượng dự bị, làm cho lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị phát 
triển mạnh mẽ vượt bậc, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp chông Mỹ, cứu nước 
hiện nay và của công cuộc củng cố quốc phòng lâu dài về sau.

Trong xây dựng dân quân tự vệ và quân dự bị, phải rất coi trọng công 
tác huấn luyện. Huấn luyện quân sự cho dân quân tự vệ, và phổ biến 
những tri thức quân sự cần thiết cho cả toàn dân. Đẩy mạnh công tác thể 
thao quốc phòng, tô’ chức những ngày hội thi đấu các môn thể thao, võ dân 
tộc để góp phần tăng cường sức chiến đấu và nêu cao tinh thần thượng võ. 
Điều này trưóc kia tổ tiên ta từ đòi Trần, đời Lê đã làm. Ngày nay, ỏ nhiều 
nơi chủng ta cũng đã làm. Ngay trong thdi bình, ở một nước độc lập, bao giờ 
binh sĩ dự bị và sĩ quan dự bị cũng phải được huấn luyện quân sự. Điều 
này rất quan trọng để bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong hoàn 
cảnh phải giảm bớt số lượng quân thường trực.
• Huấn luyện phải theo chương trình quy định, theo thdi gian quy định, 
không thể làm tùy tiện. Trong huấn luyện, cần chú ý đầy đủ đến các tổ, các 
đội chuyên môn có tính chất binh chủng trong dân quân tự vệ; sự phát 
triển của các tổ, các đội ấy, chính là một bưốc phát triển mới của lực lượng 
dân quân tự vệ ở nước ta. cần làm cho dân quân tự vệ, quân dự bị, có chất 
lượng ngày càng tốt. cần làm cho mỗi người dân ỏ nước ta, mỗi người 
thanh niên ở nước ta vừa lao động giỏi, vừa có tinh thần và khả năng bảo 
vệ Tổ quốc ngày càng cao.

Phải coi trọng việc xây dựng bộ đội địa phương. Hiện nay, ở mỗi tỉnh, 
lực lượng bộ đội địa phương so với trước lớn hơn nhiều. Bộ đội địa phương 
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không những chỉ có bộ binh, mà còn gồm cả các binh chủng cần thiết. Do 
đó, công tác quản lý, huấn luyện, tổ chức chỉ huy phải toàn diện và được 
nâng cao để bảo đảm bộ đội địa phương thực sự vững mạnh. Phải xây dựng 
bộ đội địa phương hiện có thành lực lượng nòng cốt và một trường học đào 
tạo, tích lũy cán bộ quân sự cho địa phương, để khi cần có thể mở rộng bộ 
đội địa phương nhanh chóng.

Phải lầm tốt việc kết hợp kinh tế với quốc phòng. Vấn đề này phải thực 
hiện cả ở trung ương và ở địa phương.

Như chúng ta đều biết, sức mạnh của chiến tranh nhân dân trong cả 
nưổc nói chung và ở từng địa phương nói riêng là sức mạnh tổng hợp về các 
mặt quân sự, chính trị, kinh tế... Vừa qua, trong cuộc chiến đấu chống 
chiến tranh phá hoại, chúng ta đã phát huy được sức mạnh tổng hợp đó. 
Trên cơ sở quan hệ sản xuất mới, chúng ta đã phối hợp tốt sản xuất và 
chiến đấu. Chúng ta đã thực hiện được sự phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động 
tác chỉến của các lực lượng vũ trang với hoạt động các mặt khác của các 
ngành kinh tế, phục vụ đòi sông... Nhờ đó, nhân dân ta đã giành được 
thắng lợi rất to lớn và toàn diện. Hiện nay, chúng ta vừa xây dựng kinh tế 
trung ương, vừa phát triển mạnh kinh tế địa phương. Kinh tế địa phương 
càng phát triển, càng tạo ra những khả năng để bảo đảm nâng cao đời "sống 
của nhân dân; đồng thdi càng đáp ứng những yêu cầu mới về quốc phòng 
và phát triển mạnh mẽ sức chiến đâu của nhân dân ở địa phương và của 
các lực lượng vũ trang địa phương. Kinh tế dịa phương là cơ sở vật chất và 
kỹ thuật của chiến tranh nhân dân. Do đó, trong công tác lãnh đạo của các 
cấp không thể không coi trọng việc kết hợp giữa phát triển kinh tế với củng 
cố quốc phòng, kết hợp công tác kinh tế ở địa phương vối công tác quân sự 
địa phương. Làm được như vậy, khi xảy ra chiến tranh sẽ tạo được điều 
kiện thuận lợi để bảo vệ sản xuất, duy trì sản xuất, giảm bớt tổn thất và sẽ 
tiếp tục phát huy được khả năng của kinh tế địa phương nhằm phục vụ 
nhu cầu của chiến tranh và nhu cầu của đòi sông. Việc kết hợp phát triển 
kinh tế địa phương với củng cô' quốc phòng ỏ địa phương phải tiên hành 
trên tất cả các mặt, các ngành, trong quá trình phát triển nông nghiệp, 
công nghiệp, giao thông, vận tải, bưu điện, y tế, văn hóa... trong xây dựng 
nông thôn cũng như mở mang thành thị.

ở các địa phương, trong các ngành kỉnh tế, đều cần chú ý nghiên cứu để 
kết hợp tốt VỐỊ yêu cầu quốc phòng. Thí dụ như trong công nghiệp thì cần 
kết hợp với yêu cầu sản xuất và sửa chữa vũ khí như thế nào; nông nghiệp 
thì phải chú trọng phát triển ở vùng nào; giao thông, vận tải, bưu điện, y 
tế, v.v... thì kết hợp với quốc phòhg như thế nào. Và công tác quốc phòng 
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phải kết hợp với các ngành đó ra sao? Việc kết hợp kinh tế vối quốc phòng 
là một việc phải chú ý trong suốt quá trình xây dựng đất nước; vì có những 
việc lớn như: phân bố các vùng kinh tế, phân bô' lực lượng lao động, mồ 
mang đường sá thì phải nhiều năm mới làm xong. Do đó, cần có dự kiến 
đầy đủ và từng bưóc trong thòi bình. Nếu không, khi chiến tranh xảy ra, 
chúng ta sẽ buộc phải làm dưói bom đạn, khó khăn và tô'n kém sẽ lớn hơn 
nhiều, chất lượng cũng khó bảo đảm.

Muốh kết hợp tốt việc xây dựng kinh tế địa phương vói công tác quân 
sự địa phương, cần phải có quan điểm toàn diện. Phải nhân rõ nhiệm vụ 
phát triển kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổng thời phải thấy rõ 
nhiệm vụ phòng thủ ở địa phương, thấy rõ lợi ích sông còn của dân tộc. 
Cần căn cứ vào khả năng kinh tế, vào tình hình cụ thể về nhân tài vật lực 
của địa phương mà có kế hoạch toàn diện, có yêu cầu từng bưổc, kết hợp 
trước mắt vối lâu dài. Có việc làm trưóc, có việc làm sau, có việc thì dự 
kiến trước và có kế hoạch sẵn, khi xảy ra chiến tranh mới làm. Những việc 
nào, yêu cầu quốc phòng và yêu cầu kinh tế hoàn toàn thông nhất thì có 
thể làm ngay. Những việc nào, tuy về cơ bản và lâu dài thì yêu cầu về kinh 
tế và quốc phòng đều thống nhất, nhưng trước mắt lại chưa thật ăn khổp 
thì phải nghiên cứu, kết hợp từng bước cho tốt.

Việc kết hợp kinh tế với quốc phòng phải được quàn triệt xuông tận cơ 
sở. Từ xây dựng một nhà máy, kiến thiết một công trình thủy lợi, từ cải tạo 
đồng ruộng đến trồng cây gây rừng, v.v... đều phải có ý thức vừa phục vụ 
kinh tế vừa đáp ứng yêu cầu quốc phòng.

Cần chú ý tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đôĩ với công tác quân sự 
địa phương.

Hiện nay, các cấp cần quán triệt sâu sắc hơn nữa tình hình, nhiệm vụ 
quân sự, đường lôì và chủ trương quân sự của Đảng, trên cơ sở đó mà tăng 
cưòng sự chỉ đạo đô'i với công tác quân sự địa phương, cần đặt công tác 
quân sự địa phương đúng vị trí của nó, nhất là trong lúc cuộc kháng chiến 
chông Mỹ, cứu nước đang diễn ra quyết liệt trên nửa đất nước ta và ỏ hai 
nước bạn Campuchia và Lào. Các cấp bàn về xây dựng kỉnh tế và các mặt 
công tác khác đồng thòi cũng phải bàn và có nghị quyết về công tác quân sự 
địa phương. Phải biết kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ xây dựng kinh tế và 
các công tẩc khác ỏ địa phương với công tác quân sự địa phương, cần táng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đôì với cơ quan quân sự địa phương. Phải bô' 
trí cán bộ có chất lượng, có năng lực làm công tác quân sự địa phương cho 
các cơ quan, các bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phô' và cơ sở để các cơ quan 
đó làm tô't hơn nữa nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy. Phải quy định rõ trách
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nhiệm của các cơ quan, các ngành của Nhà nước đôì với công cuộc củng cô' 
quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương và công tác quân sự 
địa phương, ở các ngành, cần tô’ chức,việc theo dõi để giúp Đảng ủy và thủ 
trưởng chỉ đạo công tác quân sự. Nếu như ở mỗi xã cần có một ban chỉ huy 
xã đội, thì trong một xưởng máy cũng phải có cán bộ phụ trách, nhất định 
phải làm như vậy. Và cần có sự nghiên cứu quy định về chức trách, tổ chức, 
nền nếp công tác quân sự trong các ngành, cốc cơ quan Nhà nưốc, nhất là ở 
các ngành có quan hệ trực tiếp đến quốc phòng.

*
* *

Chúng ta đang đứng trước nhiệm vụ rất to lổn, rất vẻ vang là đoàn kết 
toàn dân, kiên trì và đẩy mạnh kháng chiến, đưa sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước đến thắng lợi hoàn toàn.

Miền Nam chưa được giải phóng, chiến tranh còn đang tiếp diễn, đồng 
bào ta, chiến sĩ ta đang chiến đấu quyết liệt với địch ỏ ngoài mặt trận. Nhân 
dân ba nước Đông Dương đểu đang sôi sục khí thế đánh Mỹ và thắng Mỹ. 
Chúng ta kiên quyết tiến lên, nhất định thực hiện đúng Di chúc thiêng liêng 
của Hồ Chủ tịch, nhất định làm tròn nhiệm vụ của hậu phương lớn đốỉ vói 
tiền tuyến lớn miền Nam, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân 
tộc của nhân dân các nước Đông Dương và vào sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân thế giói.

Dù ở cương vị công tác nào, dù làm công tác quân sự hay công tác kinh tế, 
văn hóa, xã hội, chúng ta đều phải nhận rõ kháng chiến chống Mỹ, cứu nưóc 
là nhiệm vụ hàng đầu, đều phải quán triệt tinh thần "Tất cả để đánh thắng 
giặc Mỹ xâm lược". Cho nên, các cấp, các ngành, các địa phương đều phải chú 
trọng đầy đủ đến công tác quốc phòng toàn dân, đều phải nhận rõ vai trò của 
công tác quân sự địa phương, vị trí chiến lược rất quan trọng của chiến tranh 
nhân dân ở địa phương, và ra sức làm thật tốt công tác quân sự địa phương.

Mong rằng các đồng chí về báo cáo lại với các cấp ủy, với các đồng chí 
lãnh đạo ở các ngành, các địa phương, để tất cả đều tích cực góp phần vào 
việc tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ và 
của Quân ủy Trung ương về công tác quân sự địa phương làm cho công tác 
quân sự địa phương tiến lên vượt bậc. Làm được như vậy, chúng ta sẽ góp 
phần quan trọng vào công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hiện nay 
cũng như vào công cuộc giữ vững nến độc lập lâu dài của Tổ quốc Việt Nam 
yêu quý của chúng ta.
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XẰY DỰNG CO SỞ CHÍNH TRỊ, 
XẰY DỰNG CẦN CỠ ĐỊA, HẬU PHỨONG

CUA CHIẾN TRANH NHAN DẰN

(Bài giảng tại Học viện Quân sự, cuối
năm 1970)
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tiến hành khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân, chúng ta 
không những phải có mục đích chính trị đúng đắn, phải xây dựng lực 

lượng chính trị và lực lượng vũ trang nhân dân, mà còn phải giải quyết vấn 
đề xây dựng chỗ đứng chân, vấn để tiềm lực. Không có đường lối đúng để 
xây dựng chỗ đứng chân vững chắc, để động viên và bồi dưỡng tiềm lực của 
nhân dân, của đất nước, nhằm bảo đảm nguồn cung cấp sức người, sức của 
cũng nhử nguồn động viên cổ vũ về chính trị tinh thần thì không thể tiến 
hành được chiến tranh cách mạng lâu dài để cuôì cùng giành lấy thắng lợi. 
Lênin nói: “Ai có nhiều hậu bị hơn, có nhiều nhân lực hơn, ai đứng vững 
được trong quần èhúng nhân dân hơn thì ngưdi ấy sẽ giành được thắng lợi 
trong chiến tranh”1.

1. Lênin Toàn tập, tập 30, tr.84.

Trong lịch sử mỗi khi dân tộc ta đứng lên chiến đấu để giành lại hoặc bảo 
vệ nền độc lập của Tổ quốc, ông cha ta đều đã biết lâp chỗ đứng chân, dựng 
“đất căn bản”. Những người lãnh đạo các cuộc khỏi nghĩa và chiến tranh cứu 
nưởc thời xưa đã chú trọng dựa vào điều kiện nhân hòa và địa lợi, khi tìm 
nơi rừng núi, khi chọn vùng đầm lầy, khi dựa vào miền đổng bằng để khai 
thác sức ngưòi, sức của trong nhân dân, xây dựng và phát triển lực lượng.

Ngay từ khi Đảng ta ra đòi và vạch rõ con đường cách mạng bạo lực để 
đánh đổ kẻ thù giai cấp và dân tộc, thì vấn để xây dựng chỗ đứng chân cũng 
được đặt ra.

Trong thời kỳ 19301939, Đảng đã ra sức xây dựng cơ sở chính trị ở thành 
thị và nông thôn để đẩy mạnh phong trào đấu tranh chính trị, chuẩn bị đưa 
quần chúng tiến lên vũ trang khởi nghĩa khi điều kiện chín muồi.

Trong thời kỳ 19401945, khi Đảng chủ trương từ đấu tranh chính trị 
tiến lên kết hợp đấu tranh chính trị với đâu tranh vũ trang, tiến hành khởi 
nghĩa từng phần và chiến tranh du kích cục bộ để chuẩn bị tiến tới tổng khởi 
nghĩa, thì đi đôi với việc tiếp tục củng cố và mở rộng cơ sở chính trị ở cả nông 
thôn và thành thị, vấn đề xây dựng căn cứ địa cách mạng, can cứ du kích ở 
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nông thôn cũng được đặt ra. Đó cũng tức là vấn đề xây dựng “hậu phương’ 
để tiến hành chiến tranh du kích. Chính nhờ coi trọng việc xây dựng cơ sở 
chính trị một cách rộng khắp đi đôi với xây dựng căn cứ địa cách mạng ỏ 
những nơi có điều kiện, đặc biệt là xây dựng căn cứ địa Việt Bắc, mà Đảng 
đã có bàn đạp để xúc tiến công cuộc chuẩn bị tổng khởi nghĩa; và khi có thòi 
cơ thuận lợi, đã có chỗ dựa để phát động toàn dân nổi dậy đểu khắp từ Bắc 
chí Nam, nhanh chóng giành được chính quyền trong cả nưốc.

Trong thời kỳ 19451954, để tiến hành một cuộc chiến tranh cách mạng 
lâu dài chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, Đảng đã ra 
sức giữ vững và củng cố các vùng tự do rộng lốn làm hậu phương vững chắc 
của cuộc kháng chiến, đồng thời ra sức khôi phục và phát triển cơ sở chính 
trị, xây dựng các khu du kích và căn cứ du kích ỏ các vùng địch tạm chiếm. 
Nhờ vậy mà chúng ta, đã đẩy mạnh được cuộc chiến tranh nhân dân phát 
triển từ chiến tranh du kích tiến lên chiến tranh chính quy, kết hợp chặt chẽ 
chiến tranh chính quy ở mặt trận chính diện với chiến tranh du kích và các 
hình thức đấu tranh khác của nhân dân ở các vùng sau lưng địch, đã giữ 
vững được cuộc kháng chiến lâu dài và cuối cùng giành được thắng lợi.

Ngày nay, trong cuộc đấu tranh để tiếp tục sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
nhân dân miền Nam đã có căn cứ địa rộng lớn và vững chắc của cách mạng 
cả nước là miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đồng thời cũng đang ra sức xây dựng 
cơ sỏ chính trị ở khắp nơi, xây dựng căn cứ địa, hậu phương tại chỗ của mình 
là các vùng giải phóng lớn, nhỏ trên các chiến trưòng. Những vùng giải 
phóng đó ngày càng được mở rộng và củng cô', đã và đang phát huy tác dụng 
ngày càng to lớn đốì với chiến tranh cách mạng miền Nam.

Sau cuộc kháng chiến chông Pháp thắng lợi, miền Bắc nước ta đã được 
hoàn toàn giải phóng, tiến lên giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. Với cơ 
cấu hoàn chỉnh của một quốc gia độc lập, miền Bắc đang ra sức tăng cường 
lực lượng về mọi mặt xây dựng và củng cô' nền quốc phòng toàn dân để bảo 
vệ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và làm tròn nhiệm vụ căn cứ địa của 
cách mạng cả nước. Trong cuộc chiến tranh chông Mỹ, cứu nước, miền Bắc 
đã trở thành hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam và đã phát huy 
tác dụng hết sức to lớn đôì vối sự nghiệp cách mạng của nhân dân cả nưóc ta 
cũng như các nước khác trên bán đảo Đông Dương.

Như vậy là do quy luật của cách mạng bạo lực ở nưởc ta là sự kết hợp 
chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, giữa khởi nghĩa vũ 
trang và chiến tranh cách mạng, cho nên vấn đề chỗ đứng chân của cách 
mạng nước ta củng đã được Đảng ta đặt ra và giải quyết một cách sáng tạo. 
Chỗ đứng chân của cách mạng nưóc ta để tiến hành cả khỏi nghĩa và chiến 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



MỘT só TAc phẩm, Bài v iết , bài nó i... 497

tranh là cơ sở chính trị căn cứ địa, hâu phương. Đây cũng là một vấn đề rất 
quan trọng trong đường 101 quân sự của Đảng.

Mấy chục năm qua, mặc dù nước ta đất không rộng, người không đồng, 
kinh tế chưa phát triển, nhưng chúng ta đã có thể phát huy đến mức cao 
nhất và sử dụng có hiệu quả nhất tiềm lực của đất nưóc ta để liên tiếp 
đánh thắng những tên đế quốc có nền công nghiệp và khoa học kỹ thuật 
phát triển, có tiềm lực kinh tế và quân sự lớn. Điều đó trước hết là do sự 
chỉ đạo của đường lối chính trị và đường lôì quân sự, trong đó có đưòng lối 
xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng căn cứ địa, hậu phương đúng đắn của 
Đảng ta.

Đường lôì đúng đắn đó thể hiện trên mấy vấn đề chủ yếu sau đây:

I. TRIỆT ĐỂ DựA VÀO NHÂN DÂN,
ĐI TỪ XÂY DỤNG cơ sở CHÍNH TRỊ CỦA QUAN c h ú n g  
ĐẾN XÂY DỰNG CĂN cứ ĐỊA HẬU PHƯƠNG TỬ KHÔNG 
ĐẾN CÓ, TỪ NHỎ ĐẾN LỚN, TỪ CHƯA HOÀN CHỈNH 

ĐẾN NGÀY CÀNG HOÀN CHỈNH

Trong quá trình đấu tranh cách mạng, quán triệt quan điểm của chủ 
nghĩa Mác  Lênin coi sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, 
Đảng ta đã triệt để dựa vào nhân dân, đi từ xây dựng cơ sỏ chính trị tiến lên 
xây dựng căn cứ địa, hậu phương ngày càng vững mạnh. Chúng ta đã xây 
dựng được cơ sở chính trị, căn cứ địa, hậu phương từ không đến có, từ bị chia 
cắt đến liên hoàn và không ngừng mở rộng, và ngày nay đã có một nền quốc 
phòng toàn dân hoàn chỉnh trên miến Bắc nưóc ta.

Có thể nói trong nhũng ngày đầu lãnh đạo quần chúng đứng lên làm cách 
mạng, Đảng ta đã xác định chỗ dựa vững chắc nhất của mình là tổ chức cách 
mạng của quần chúng nhân dân, là lòng yêu nước, lòng trung thành vô hạn 
của nhân dân đã giác ngộ đôĩ với sự nghiệp cách mạng. Dựa vào lòng yêu 
nước đó, Đảng đã ra sức giáo dục, động*viên, tổ chức, lãnh đạo quần chúng 
đâu tranh chổhg địch dưới nhiểu hình thức, qua đó mà phát triển Đảng và 
những tổ chức cách mạng của quần chúng, xây dựng những cơ sở chính trị ồ 
khắp nơi. Đảng đã ra sức phấn đấu thực hiện ồ đâu có quần chúng là đều có 
tổ chức cách mạng, có cơ sở chính trị, ở nông thôn cũng như thành thị.
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Từ khi đề ra nhiệm vụ tích cực chuẩn bị khỏi nghĩa vũ trang, từ những cơ 
sở chính trị vững mạnh ở nông thôn, Đảng ta đã xây dựng nên nhũng cơ sờ 
vũ trang hí mật, tiến lên xây dựng các khu du kích để tiến hành đấu tranh 
vũ trang từ thấp lên cao. Tiếp đó, Đảng đã tiến lên phát động chiến tranh du 
kích và khỏi nghĩa vũ trang từng phần, mở ra khu giải phóng Việt Bắc và 
một số căn cứ du kích khác ở các địa phương, đồng thòi tiếp tục phát triển 
mạnh mẽ cơ sỏ chính trị trên cả nước.

Trong cuộc kháng chiến lâu dài chông thực dân Pháp xâm lược, bên cạnh 
các vùng tự do rộng lớn làm hậu phương vững chắc cho cuộc chiến tranh 
nhân dân, cđc cơ sở chính trị, các khu du kích và căn cứ du kích ở vùng sau 
lưng địch về cơ bản cũng đã hình thành và phát triển theo quy luật nói trêh.

ở miến Nam ngày nay cũng vậy. Quân và dân miền Nam cũng đã đi từ 
xây dựng cơ sở chính trị tiến lên xây dựng căn cứ địa, hậu phương ngày càng 
liên hoàn, vững mạnh.

Xây dựng cơ sở chính trị là vấn đề có tầm quan trọng, hàng đầu. Nó không 
chỉ được đặt ra trong thời kỳ đầu mà trong suốt cả quá trình phát triển của 
cách mạng, cả trong khởi nghĩa cũng như trong chiến tranh.

Cơ sở chính trị là cơ sở Đảng, cơ số quần chúng đã được giác ngộ, sẵn 
sàng ủng hộ và tham gia hoạt động cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Có thể hiểu cơ sở chính trị với nhiêu mức khác nhau. Những vùng có quần 
chúng đã được giác ngộ và ủng hộ cách mạng, hoặc quần chúng đã được tổ 
chức vào các đoàn thể của mặt trận do Đảng lãnh đạo, hoặc đã xây dựng 
được tổ chức Đảng, tổ chức vũ trang tự vệ đều có thể coi là vùng có cơ sở 
chính trị. Những vùng này vẫn thuộc quyền thống trị của địch; chính 
quyền, các tổ chức chính trị và vũ trang của chúng vẫn còn mạnh, nhưng 
chúng không hoàn toàn khống chế được nhân dân, vì quần chúng đã đi 
theo cách mạng ngày càng nhiều.

Có cơ sở chính trị vững mạnh, Đảng ta mối có chỗ dựa để lãnh đạo quần 
chúng tiến hành đấu tranh chính trị, mới có bàn đạp để phát động khởi 
nghĩa vũ trang, mới có nền tảng vững chắc để tiến lên giành quyền làm chủ, 
xây dựng căn cứ địa, hâu phương lớn mạnh.

Quy luật phát triển của đấu tranh cách mạng nước ta là phải từ đấu 
tranh chính trị tiến lên kết hợp đấu trạnh chính trị với đấu tranh vũ trang, 
kết hợp khỏi nghĩa vũ trang vối chiến tranh cách mạng, cho nên chỗ đứng 
chân của ta không thể dừng lại ở mức độ cơ sở chính trị. Muốn tiến lên phát 
động chiến tranh du kích cục hộ, thì đi đôi với việc tiếp tục xây dựng cơ 
sở chính trị, chúng tà phài tiến lên xây dựng các khu du kích và căn cứ 
du kích.
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Khu du kích là những vùng địch và ta giằng co nhau, đấu tranh ồ đấy rất 
ác liệt và phức tạp. Chính quyền của địch và một số cứ điểm của chúng vẫn 
còn, nhưng không đủ sức kiểm soát được tất cả địa phương; những đơn vị 
nhỏ của địch không dám tự do đi lại. Các tổ chức phản cách mạng và gián 
điệp của địch vẫn còn hoạt động công khai hay nửa công khai, nhưng không 
không chế được đông đảo quần chúng. Các lực lượng vũ trang của ta đi lại 
hoạt động được, nhưng chưa đủ sức tiêu diệt hết các cứ điểm của địch. Chính 
quyền cách mạng hoặc chưa thành lập, hoặc đã thành lập nhưng vẫn còn bí 
mật hay nửa công khai, sọng song tồn tại vởi chính quyền của địch, Đời sông 
nhân dân ở đây được ta bảo vệ, nhưng luôn luôn bị địch uy hiếp. Nhân dân 
tích cực đóng góp sức người sức của cho cách mạng, nhưng cũng còn phải 
đóng góp cho địch một phần. Khu du kích là bước quá độ từ cơ sỗ chính trị 
lên căn cứ du kích.

Căn cứ du kích là những vùng giải phóng lớn, nhỏ xuất hiện trong vòng 
vây của địch, ở đây chính quyền của địch đã bị lật đổ, lực lượng vũ trang của 
chúng đã bị tiêu diệt, các tổ chức chính trị phản động đã bị đâp tan. Địch có 
thể cài lại gián điệp và các phần tử phản cách mạng, nhưng bọn này phải 
chuyển vào hoạt động bí mật. Chính quyền cách mạng được thành lập và ra 
công khai hoạt động để quản lý mọi mặt sinh hoạt xã hội. Các đoàn thể quần 
chúng cùa ta cũng ra hoạt động công khai. Với sự xuất hiện cùa căn cứ du 
kích, căn cứ địa cách mạng mới thực sự hình thănh, vì đây mới là vùng mà 
cách mạng hoàn toàn làm chủ. Chỉ có từ khu du kích tiến lên căn cứ du kích 
thì chúng ta mới có một vùng tương đốì an toàn và ổn định để tích lũy và 
phát triển lực lượng cách mạng về mọi mặt, mới có bàn đạp tương đối vững 
chắc để mở rộng khởi nghĩa từng phần và chiến tranh du kích, tiếp tục đưa 
phong trào cách mạng tiến lên những bưốc cao hơn.

ở miền Nam ngày nay, nhân dân ta không những đã xây dựng được 
những căn cứ địa vững chắc ở rừng núi và đồng bằng mà còn xây dựng 
thành công những bàn đạp vững chắc ngay cả ở những địa bàn xung yếu sốt 
các căn cứ quân sự lớn của địch, sát các thành thị và trong một sôz thành thị. 
Đó là những vùng Mỹ  ngụy còn đóng đồn bốt, có khi khá dày đặc. Mặc dù 
kẻ địch đã thi hành những thủ đoạn quân sự vô cùng tàn bạo và những thủ 
đoạn mị dân hết sức xảo quyệt, nhưng chúng đã không thể nào xây dựng 
hoặc duy trì nổi bộ máy kìm kẹp nhân dân. Trái lại, bằng cuộc đấu trành rất 
kiên quyết, dũng cảm và sáng tạo của mình, nhân dân vẫn giữ vững quyển 
làm chủ ỏ đó, tạo nên một thế bao vây, uy hiếp nghiêm trọng đối vối các căn 
cứ và hậu phương của địch.

Căn cứ địa cách mạng lúc đầu mới là những căn cứ du kích nằm xen kẽ 
giữa các vùng địch chiếm, nên thưòng xuyên bị địch uy hiếp, tình hình mọi 
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mặt chưa thật hoàn toàn ổn định. Nó chỉ có thể làm nhiệm vụ “hậu phương” 
của chiến tranh du kích. Để tiến lên giành thắng lợi triệt để cho cách mạng, 
chiến tranh du kích nhất thiết phải tiến lên chiến tranh chính quy, cho nên 
căn cứ du kích củng nhất thiết phải tiến lên thành hậu phương ngày càng ổn 
định. Vì, “muốh tiến hành chiến tranh một cách thực sự, phải cọ hậu phương 
được tổ chức vững chắc”1; “Không có hâu phương vững chắc thì không có một 
quân đội nào trên thế giới có thể chiến thắng được (dĩ nhiên đây là nói thắng 
lợi lâu dài và vững chắc)”1 2.

1. Lênin Tuyển tập, quyển 2, phán 1, Nxb Sự thật, tr.359.
2. Xtalin, Trích luận văn quân sự, Nxb Quân đội nhãn dân, Hà Nội, tr.152.

Nói hậu phương ổn định, hậu. phương vững chắc trong chiến tranh giải 
phóng tức là những vùng giải phóng tương đôì rộng và hoàn chỉnh, ỏ đây có 
thể triển khai việc xây dựng một cách toàn diện về chính trị, quân sự, kinh 
tế và văn hóa với quy mô ngày càng lớn để có thể đáp ứng được những nhu 
cầu ngày càng lởn của chiến tranh, nhất là của chiến tranh chính quy 
không ngừng phát triển.

Sau khi đã có những vùng giải phóng rộng lớn làm hậu phương ngày 
càng ổn đinh, chúng ta không được coi nhẹ mà vẫn phải tiếp tục giữ vững, 
củng cố và phát triển những cơ sở chính trị, những khu du kích và căn cứ 
du kích ở vùng sau lưng địch. Chỉ có như vây chúng ta mói có điệu kiện để 
kết hớp chặt chẽ việc tác chiến của lực lượng vũ trang với mọi mặt đấu 
tranh của quần chúng, kết hợp chặt chẽ chiến tranh chính quy vói chiến 
tranh du kích để giành lấy thắng lợi cuôì cùng.

Trên đây là quy luật hình thành và phát triển của cơ sâ chính trị, căn cứ 
địa, hậu phương trong chiến tranh nhân dân ở hưóc ta. Kinh nghiệm chứng 
tỏ rằng, chỉ có trải qua các bước nói trên, thì công cuộc xây dựng cơ sồ 
chính trị, căn cứ địa, hậu phương mới có thể xúc tiến một cách mạnh mẽ và 
vững chắc theo phương châm vừa kiên quyết vừa thận trọng, mối bảo đảm 
giành được thắng lợi. Tuy nhiên, đây chỉ là quy luật cơ bản, nhấn mạnh 
quy luật đó không có nghĩa là phù nhận khả năng phát triển nhảy vọt hay 
thụt lùi tạm thời trong sự hình thành và phát triển của cơ sở chính trị, căn 
cứ địa, hậu phương. Trong một tình hình nào đó, do sự phát triển nhanh 
chóng của lực lượng cách mạng, cơ sỏ chính trị, cán cứ địa, hậu phương 
không nhất thiết phải tuần tự trải qua đầy đủ các bước nói trên mà có thể 
có những bước nhảy vọt. Ngược lại, cũng có trường hợp do tình hình so 
sánh lực lượng chuyển biến không lợi cho ta, căn cứ địa, hậu phương cũng 
cố thể có những bước tạm lùi, từ bưốc cao lùi về thấp, vấn đề quan trọng là 
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phải luôn luôn đánh giá đúng so sánh lực lượng giữa địch và ta để có 
những quyết định chuyển vùng cho thích hợp, không hữu khuynh rụt rè, 
Nhưng cũng không tả khuynh nóng vội. Trong quá trình chỉ đạo công cuộc 
xây dựng cơ sở chính trị, căn cứ địa, hậu phương, phảỉ luôn luôn quán triệt 
tư tưởng chiến lược tiến công của cách mạng, coi phòng ngự hay rút lui chỉ 
là tạm thòi và sách lược. Phải tích cực và liên tục lấn mãi vào vùng địch, 
làm cho các cơ sở chính trị, các khu du kích, căn cứ du kích và hậu phương 
của ta không ngừng phát triển, làm cho vùng bị địch chiếm ngày càng bị 
thu hẹp cho đến khi giải phóng được hoàn toàn đất nước.

II. DựA VÀO THỰC Lực CÁCH MẠNG ở CẢ NÔNG THÔN 
VÀ THÀNH THỊ, XÂY DựNG cơ sở CHÍNH TRỊ, 
CĂN CỨ ĐỊA, HẬU PHƯƠNG ở NÔNG THÔN, 

ĐỔNG THỜI XÂY DựNG cơ sở CHÍNH TRỊ ở THÀNH THỊ

Khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng của ta dựa trên sức mạnh 
của toàn dân mà đội quân chủ lực là công nông, đánh địch trên đất nước 
mình, kết hợp tiến công địch bằng mọi phương thức cả ở nông thôn và thành 
thị. Do đó chúng ta có thể và cần phải dựa vào thực lực cách mạng cả ở nông 
thôn và thành thị, xây dựng căn cứ địa, hậu phương ở nông thôn đồng thdi 
xây dựng cơ sở chính trị ở thành thị.

1.  Xây dựng cơ sở chính trị, căn cứ địa, hậu phương vững chắc ở nông 
thôn.

Vùng nông thôn (bao gồm rừng núi và đồng bằng) là nơi có cả một lực 
lượng cách mạng đông đảo là nông dân lao động, chiếm 90% sô' dân nước ta. 
Dưới sự áp bức bóc lột nặng nề' của đế quốc và phong kiến, nông dân nước ta 
rất tha thiết vói khẩu hiệu độc lập và ruộng đất, quyết tâm đi theo sự lãnh 
đạo của giai cấp công nhân để tiến hành đấu tranh cách mạng. Nông thôn 
nước ta có nền kinh tế địa phương, có khả năng tự cung tự cấp, không bị lệ 
thuộc nhiều vào thành thị, lại có địa hình thuận lợi cho việc tác chiến của 
lực lượng vũ trang cách mạng trong điều kiện địch mạnh hơn ta về trang bị 
kỹ thuật. Đây cũng là nơi bộ máy thốhg trị của địch yếu hoặc tương đốì yếu 
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và CÓ nhiều sơ hở. Trong hoàn cảnh đó, trận địa vững chắc của cách mạng 
nước ta phải là nông thôn, Chỉ có coi trọng việc phát động và tổ chức quần 
chúng nông dân, xây dựng nông thôn thành căn cứ địa vững chắc củạ cách 
mạng, thành hâu phương vững chắc của chiến tranh nhân dân thì mới bảo 
toàn và phát triển được lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang để cuôì 
cùng chiến thắng kẻ thù lớn mạnh.

Trong việc xây dựng cản cứ địa, hậu phương ở nông thôn, chúng ta còn 
phải xác định đúng đắn vị trí và tác dụng của vùng nông thôn rừng núi 'và 
nông thôn đồng bằng.

Nông thôn rừng núi có địa thế hiểm trở, là địa bàn chiến lược quan trọng 
về quân sự. ở đây, nhân dân các dân tộc rất tha thiết và trung thành vói 
cách mạng, lại thường là nơi địch yếu và sơ hở nhất, là nơi có thể hạn chế 
được chỗ mạnh của địch về trang bị kỹ thuật. Dựa vào đó, nhân dân ta có 
thể tích lũy và phát triển lực lượng, có thể kiên trì chiến đâu lâu dài ngay 
trong những trưòng hợp khó khăn nhất và lấy đó làm bàn đạp vững chắc để 
phát triển xuống đồng bằng. Thực tiễn đấu tranh cách mạng của nhân dân 
ta trong thòi kỳ trưóc Cách mạng tháng Tám, trong cuộc kháng chiến chốhg 
Pháp cũng như trong cuộc chống Mỹ, cứu nước ồ miền Nam hiện nay đã 
chứng minh nông thôn rừng núi là căn cứ địa, hậu phương vững chắc nhất 
của cách mạng và chiến tranh cách mạng nước ta.

Nông thôn đồng hằng, tuy địa thế không hiểm trở như ở rừng núi, nhưng 
lại là những nơi đông ngưội, nhiều của, có mạng lưới giao thông phát triển, 
và là nơi tiếp giáp vởi thành thị. Bỏi vậy, đi đôi với việc xây dựng và củng cố 
căn cứ địa, hậu phương ở các vùng rừng núi, chúng ta lại phải hết sức coi 
trọng việc xây dựng và củng cố căn cứ địa, hậu phương ở vùng đồng bằng. 
Chiến tranh của ta là chiến tranh nhân dân, dựa vào sức mình là chính; 
trong điều kiện đó, việc tranh thủ và phát động đông đảo nhân dân các vùng 
đồng bằng đứng dậy đấu tranh chống địch là một vấn đề có ý nghĩa chiến 
lược cực kỳ quan trọng. Chỉ có như vậy, chúng ta mởi động viên được đông 
đảo nhân dân tham gia khởi nghĩa và chiến tranh, mới đẩy mạnh được chiến 
tranh du kích ỏ khắp nơi, kể cả ỏ nhũng vùng xung yếu gần các thành thị và 
các đường giao thông quan trọng, mới giậi quyết được nguồn bổ sung nhân 
lực, vật lực dồi dào để thỏa mãn những nhu ẹầú ngày càng lớn của chiến 
tranh. Chỉ có như vậy, chúng ta mói phá tan được âm mưu bắt người cưóp 
của của địch, đánh bại chính sách “dùng người Việt đánh ngưòi Việt”, “lấy 
chiến tranh nuôi chiến tranh” của chúng.

Trong nhiều cuộc khỏi nghĩa và chiến tranh giải phóng dân tộc trước đây, 
ông cha ta đã biết dựng “đất căn bản” vững chắc ở vùng rừng núi, đồng thời 
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cũng đã thấy rõ ý nghĩa quan trọng của việc phát triển từ rừng núi về đồng 
bằng. Như Nguyễn Trãi đã từng nói:

“Nghĩa kỳ nhất hướng trung nguyên chỉ,
Miếu toán tiên tri đai sự thành”.

(Nghĩa là: một khi cờ nghĩa đã hướng về đồng bằng, thì có thể thấy 
trước được việc lớn sẽ thành công).

Ngay từ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, Đảng ta đã chỉ rõ: "Đất 
nước ta nhỏ hẹp, không thể có cán. cứ địa rộng rãi và vững chắc... Những 
căn cứ địa Việt Nam đều có thể bị địch đánh xuyên mũi dùi vào hoặc bao 
vây. Nhưng Việt Nam đã có một mặt trận đoàn kết toàn dân, nhân dân ta 
được hưởng chế độ dân chủ rộng rãi và liều chết giữ vững chế độ rông rãi 
ấy... nên Việt Nam vẫn có thể kháng chiến và nắm chắc thắng lợi bằng 
cách mở mặt trận bất cứ nơi nào có bóng địch, đánh ngay cả sau lưng địch, 
trong ruột địch, và tổ chức căn cứ địa không những ở rừng núi mà cả ở 
đồng bằng”\

Chấp hành nghị quyết củạ Trung ương, ngoài việc giữ vững và củng cố' 
căn cứ địa Việt Bắc, chúng ta đã ra sức giữ vững những vùng tự do rộng 
lốn ở Liên khu 4, Liên khu 5, bao gồm cả vùng rừng núi và. vùng đồng 
bằng, giữ vững cả một vùng đồng bằng khá rộng ở miền Tây Nam Bộ. 
Ngay tại đổng bằng Bắc Bộ là nơi địch tập trung nhiều quân nhất, năm 
1953, mặc dù chúng đã dùng đến một binh lực chiếm đóng tương đương vói 
5 sư đoàn rải ra trên 917 đồn bốt lốn nhỏ, nhưng chính tưởng Pháp Nava 
cũng phải thừa nhận là “trong 7.000 làng thì đã có trên 5.000 làng hoàn 
toàn hoặc ít nhiều do Việt Minh kiểm soát”1 2. Điểu đó đã nói lên một thực 
tế là chúng ta hoàn toàn có khả năng đứng vững ở đồng bằng trong sự bao 
vây bốh bề của địch, vì căn cứ địa, hâu phương của chúng ta không phải ồ 
nơi nào khác mà ở ngay trong lòng đồng bào địch hậu luôn, luôn hướng vế 
cách mạng. Tình hình đó ngày nay cũng được thể hiện rõ rệt trong cuộc 
chiến tranh giải phóng ở miền Nam.

1. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 2 (tháng 4 năm 1947). Trong Nghị quyết 
quân sự của Đảng 19301960, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, tr.7475.

2. Nava, Đông Dương hấp hôĩ.

Tóm lại, nông thôn là địa bàn chiến lược hết sức trọng yếu; làm chủ 
được nông thôn, cách mạng có thể huy động được sức người, sức của để 
không ngừng phát triển lực lượng, chiến đấu lâu dài, càng đánh càng 
mạnh, làm phá sản mọi âm mưu thâm độc của địch, tạo nên một thế lợi đế 
nông thôn đổng bằng và rừng núi trợ lực mạnh mẽ cho phong trào cách 
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mạng ở thành thị. Nông thôn là chỗ dựa và trận địa vững Chắc về lâu 
dài của chiến tranh cách mạng ở nước ta; dựa chắc vào nông thôn, xây 
dựng căn cứ địa, hậu phương vững mạnh ở nông thôn rừng núi và đồng 
bằng là một yêu cầu có tính chất chiến lược của chiến tranh nhân dân ở 
nước ta.

2.  Xây dựng cơ sở chinh trị ở thành thị.
Trong khi nêu cao vị trí quan trọng của nông thôn, chúng ta lại phải xác 

định đúng vị trí của thành thị trong cốch mạng nước ta. Thành thị là nơi 
tập trung giai cấp công nhân, giai cấp giàu tinh thần cấch mạng nhất, giai 
cấp lãnh đạo, đồng thòi là giai cấp cùng với nông dân lao động hợp thành 
đội quân chủ lực của cách mạng nưóc ta. ở thành thị lại có đông đảo nhân 
dân lao động, học sinh, trí thức tiến bộ là nhũng tầng lớp có tinh thần yêu 
nước khá cao. Thành thị, nhất là các thành phô' lớn, là trung tâm chính trị, 
quân sự, kinh tế, văn hóa của địch, là nơi tập trung các cơ quan đầu não và 
bộ máy thông trị đàn áp của chúng. Phong trào đấu tranh của quần chúng 
ở thành thị nếu được đẩy mạnh thì sẽ có tiếng vang lớn trong cả nưóc và 
trên thế giói. So vói nông thôn, đây là chỗ mạnh của địch, nhưng cũng lại là 
nơi hiểm yếu của chúng. Một khi bị đánh mạnh thì hệ thông cai trị của 
địch dễ bị rung chuyển, và khi bị giáng những đòn quyết định thì nền 
thông trị của địch trong từng khu vực hay trong cả nước sẽ nhanh chóng bị 
sụp đổ hoàn toàn.

Bởi vậy, đi đôi với việc xây dựng căn cứ địa, hậu phương ở nông thôn, 
chúng ta phải hết sức coi trọng việc xây dựng cơ sở chính trị ở thành thị. Có 
thế chúng ta mới có lực lượng để tiến hành đấu tranh chính trị ở thành thị, 
và khi có điều kiện thì tiến lên kết hợp đâu tranh chính trị với các hoạt động 
vũ trang thích hợp để thường xuyên làm rôì loạụ hậu phương của địch, phối 
hợp chặt chẽ với phong trào đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị ồ 
nông thôn. Có cơ sở chính trị vững chắc ồ thành thị thì khỉ có thời cơ thuận 
lợi, chúng ta mới có thể huy động được lực lượng của đông đảo quần chúng 
thành thị vùng lên tổng khởi nghĩa ngay tại sào huyệt của kẻ thù để nhanh 
chóng giành lấy thắng lợi có tính chất quyết định. Đứng về mặt chỉ đạo mà 
nói, có cơ sở chính trị vững chắc ở thành thị, thì cơ quan lãnh đạo mói nắm 
vững được tình hình địch, thường xuyên bắt mạch được thời cuộc để kịp thời 
quyết định nhũng bước chuyển hướng của phong trào cách mạng.

Chính vì nhận định như vậy nên từ cuốỉ năm 1939 trỏ đi, sau khi chuyển 
trọng tâm công tác về nông thôn, Đảng ta đã không sao lãng công tác thành 
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thị. Nghị qúyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (tháng 5 năm 1941) nêu rõ: 
“Muốn có một lực lượng toàn quốc đủ sức gây ra và củng cố cho một cuộc 
khởi nghĩa” thì đi đôi với việc mở rộng và củng cố các tổ chức cứu quốc sẵn 
có, Đảng ta phải chú trọng “mở rộng các tổ chức vào những nơi thành thị, xí 
nghiệp, hầm mỏ, đồn điền...”1.

1. Văn kiện Đẩng 19391945, tr.212.
2. Nghị quyết quân sự của Đảng 19301960, Nxb Quân đội nhân dân, tr. 3940.

Trong thòi kỳ chuẩn bị cuộc Tông khởi nghĩa tháng Tám, Ban Thường vụ 
Trung ương Đảng đóng ồ nông thôn nhưng không xa ròi Hà Nội. Công tác 
vận động cách mạng ỏ thành thị vẫn được tăng cưdng, đặc biệt trong công 
nhân. Nghị quyết của Ban Thứdng vụ Trung ương Đảng (tháng 2 năm 1943) 
chỉ rõ: “không làm cho thợ thuyền tích cực tham gia khởi nghĩa thì:

 Cuộc khởi nghĩa khó nổ ra ở những nơi huyết mạch của quân thù (thành 
phô' kỹ nghệ, vùng mỏ, đồn điển, đường vân tải cốt yếu, V. V.) và do đó quân 
thù không bị tê liệt.

 Cuộc khỏi nghĩa chỉ có tính cách địa phương, eo hẹp, không lan rộng ra 
toàn xứ cho tới toàn quốc; như thế quân thù có thể tập trung lực lượng vào 
một vài nơi đàn áp qụân khởi nghĩa”  .12

Chính nhò Đảng ta đã ra sứcị xây dựng cơ sở chính trị, căn cứ địa, hâu 
phương ở nông thôn đồng thòi chú trọng xây dựng cơ sỏ chính trị ỏ thành 
thị, mà khi thdi cơ đến, Đảng đã phát động được toàn dân ở cả thành thị 
và nông thôn cùng nổi dậy, nhanh chóng giành được chính quyển trong 
cả nước. ,

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, trước cuộc tiến công của kẻ thù lớn 
mạnh, để bảo toàn thực lực, kháng chiến lâu dài, chúng ta đã rút khỏi thành 
thị để về đứng chân vững chắc ỏ nông thôn, xây dựng căn cứ địa ở cả rừng 
núi và đồng bằng, nhưng vẫn duy trì và phát triển cơ sở chính trị ỏ thành 
thị. Do đó, chúng ta đã giữ vững và đẩy mạnh được phong trào đấu tranh 
chính, trị ồ thành thị đi đôi với những hoạt động vũ trang, tiến công vào sào 
huyệt địch.

Trong cuộc đấu tranh cách mạng ỏ miền Nam hiện nay, chúng ta cũng đã 
dựa vào thực lực cách mạng ở cả nông thôn và thành thỊ. Trên cơ sở đứng 
chân vững chắc ồ nông thôn, chúng ta đã ra sức xây dựng cơ sở chính trị 
rộng khắp và cả một sô' cơ sỗ vũ trang bí mật, một sô' “căn oứ lõm” ngay tại 
thành thị, hên đã có điều kiện kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh 
chính trị ở thành thị với trình độ cao hơri. Nghị quyết Quân ủy Trung ương 
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tháng 4 năm 1969 chỉ rõ: "... thành thị là hướng chiến lược có tầm quan 
trọng rất lớn, vì thành thị là nơi có khả năng to lớn kết hợp tấn công quân sự 
với nổi dậy của quần chúng, đánh thẳng vào sào huyệt của địch”.

m. KẾT HỢP x â y  d ự n g  h ậ u  ph ư ơ n g  t ạ i c h ỗ  
ở KHẮP NƠI VỚI XÂY DỰNG HẬU PHƯƠNG CHUNG 

CỦA CẢ NƯỚC

Để phù hợp với quy luật phát triển hâu phương của chiến tranh nhân 
dân và nhằm khai thác, động viên, phát huy cao độ lực lượng mọi mặt của 
đất nưốc, Đảng ta chủ trương kết hợp xây dựng hậu phương tại chỗ ở khắp 
nơi với xây dựng hâu phương chung của cả nước.

Đường lốĩ của Đảng ta là đường lối chiến tranh nhân dân, phát động 
toàn dân đánh giặc, cả nước đánh giặc. Muốn vậy, chúng ta cần có căn cứ 
địa, hậu phương chung của cả nước, lại cần có căn cứ địa, hâu phương tại 
chỗ ở khắp nơi, ở từng chiến trường, từng địa phương.

Có xây dựng được căn cứ địa, hậu phương tại chỗ ở khắp nơi, chúng ta 
mới xây dựng được lực lượng tại chỗ vững mạnh, mối phát huy hết tiểm lực 
của từng địa phương, từng chiến trường, thực hiện đánh địch một cách liên 
tục và rộng khắp, một tấc không đi một ly không ròi, mới tạo thành thế cài 
răng lược, xen kẽ triệt để giữa ta và địch, do đó mà có thể bao vây, uy hiếp 
và tiến công địch một cách thưòng xuyên.

Nưóc ta không rộng, địa thế lại dài và hẹp, giao thông vân tải khó 
khăn, dễ bị tình hình thòi tiết và hoạt động đánh phá của không quân địch 
làm gián đoạn, cho nên việc chi viện của hâu phương chiến lược đối vởi các 
chiến trường, nhất là các chiến trường xa, gặp nhiều khó khăn trở ngại. 
Trong điều kiện đó, chúng ta càng phải ra sức xây dựng căn cứ địa, hâu 
phương tại chỗ vững mạnh, để kịp thòi bảo đảm những nhu cầu vật chất 
cho tâc chiến và xây dựng ỏ các chiến trường, cho việc bổi dưỡng sức dân ồ 
các địa phương để có thể đánh lâu dài, càng đánh càng mạnh. Cũng chỉ có 
như vậy, chúng ta mới tiết kiệm được sức người, sức của sử dụng trên 
tuyến chi viện chiến lược, bảo đảm cho hậu phương chiến lược tập trung 
lực lượng giải quyết những nhu cầu thiết yếu mà hâu phương tại chỗ 
không đảm đương được.
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Nước ta nằm trên bán đảo Đông Dương, có mốì quan hệ rất khăng khít 
vói hai nước Campuchia và Lào vê' các mặt địa lý, kinh tế, chính trị, quân 
sự và cùng có chung một kẻ thù xâm lược. Do đó, nhân dân ba nước cần 
phải và có thể dựa vào nhau, chi viện lẫn nhau trong xây dựng cũng như 
chiến đấu. Trong điều kiện đó, vấn đề cán cứ địa, hậu phương tại chỗ 
không chỉ có ý nghĩa đối với sự nghiệp cách mạng và kháng chiến của nưóc 
ta, mà còn có ý nghĩa đối vối cả hai nước Campuchia và Lào. Nhấn mạnh 
ý nghĩa đó trong tình thế hiện nay, Nghị quyết Bộ Chính trị (61970) vạch 
rõ: “Hết sức tích cực xây dựng hậu phương tại chỗ, mồ rộng và củng cô' căn 
cứ địa vững mạnh trên các chiến trường là một trong những nhân tô' quyết 
định quan trọng bậc nhất đối vởi thắng lợi của cuộc kháng chiến ở miền 
Nam cũng như ỏ hai nước Campuchia và Lào”. Theo tinh thần đó, vấn đề 
xây dựng căn cứ địa, hâu phương tại chỗ còn phải đáp ứng được yêu cầu 
liên minh chiến đâu và chi viện lẫn nhau giữa nhân dân ba nước Việt 
Nam, Campuchia và Lào theo quy luật Đông Dương là một chiến trường. 
Hiện nay cuộc kháng chiến chông Mỹ của nhân dân ba nưóc đã giành được 
thắng lợi hết sức to lớn. Nhiều nơi, vùng giải phóng của ba nước đã nôì liền 
được vói nhau thành những khu vực rộng lởn. Dựa vào đó, nhân dân ba 
nước có thể phôi hợp với nhau để xây dựng thành các căn cứ địa, hâu 
phương liên hoàn, vững chắc, không kẻ thù nào phá vỡ nổi để tiến lên 
giành lấy thắng lợi hoàn toàn.

Đi đôi với việc xây dựng cán cứ địa, hậu phương tại chỗ ở khắp nơi, 
chúng ta lại phải hết sức coi trọng việc xây dựng căn cứ địa, hậu phương 
chung của cả nước. Chiến tranh càng phát triển từ chiến tranh du kích lên 
chiến tranh chính quy, thì vai trò của căn cứ địa, hậu phương chung lại 
càng quan trọng. Có căn cứ địa, hâu phương chung vững mạnh của cả nước 
mới có chỗ đứng chân vững chắc cho các cơ quan lãnh đạo trung ương, cho 
các lực lượng dự bị chiến lược, mới giải quyết được việc sản xuất và cung 
cấp nhũng trang bị kỹ thuật ngày càng hiện đại cho lực lượng vũ trang. 
Căn cứ địa, hâu phương chung của cả nước được xây dựng ngày càng vũng 
mạnh không những sẽ bảo đảm được nguồn bổ sung sức người, sức của cần 
thiết cho việc đẩy mạnh hoạt động tác chiến tập trung trên các chiến 
trưòng mà còn là nguồn động viên cổ vũ lởn lao cho quân và dân cả nước.

Trong thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám, căn cứ địa Việt Bắc đã có 
tác dụng lớn đô'i vớỉ việc đẩy mạnh phong trào cách mạng trong cả nước 
ta. Nó là chỗ đứng chân vững chắc để Trung ương Đảng triển khai các 
hoạt động quy mô lớn nhằm xúc tiến mạnh mẽ công cuộc chuẩn bị khỏi 
nghĩa vũ trang trong phạm vi cả nước (như mở trường đào tạo cán bộ 
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chính trị, quân sự, triệu tập các hội nghị lớn của Trung ương và Quốc dân 
đại hộỉ, V.V.). Đựa vào căn cứ địa Việt Bắc, Đảng đã xây dựng được những 
đơn vị vũ trang tập trung đầu tiên; hoạt động thắng lợi của những đơn vị 
đó đã gây nên thanh thế ngày càng lớn cho cách mạng, cổ vũ nhân dân cả 
nước sẵn sàng nổi dây giành lấy chính quyền.

Trong cuộc kháng chiến chông Pháp, ngoài căn cứ địa Việt Bắc, chúng 
ta còn có nhiều vùng tự do rộng lớn ở Khu 4, Khu 5 và miền Tây Nam Bộ 
đi đôi với một hệ thốhg căn cứ du kích ở vùng sau lưng địch. Những vùng 
đó đã được xây dựng và củng cố một cách toàn diện, không những phát 
huy được tác dụng to lớn của hậu phương tại chỗ mà còn có sự chi viện 
nhất định cho các chiến trưòng khác. Nhờ vậy mà chúng ta đã huy động 
được nhiều sức người, sức của để thỏa mân nhu cầu ngày càng lớn của tiền 
tuyến, đẩy mạnh được chiến tranh du kích đi đôi với chiến tranh chính 
quy, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong cuộc chống Mỹ, cứu nước hiện nay, chúng ta đã kết hợp các căn cứ 
địa, hậu phương tại chỗ ở miền Nam với hậu phương chung của cả nưốc là 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa được gắn liền với phe xã hội chủ nghĩa rộng lân. 
Sự kết hợp đó bảo đảm phát huy được sức mạnh của cả dân tộc ta, của chế 
độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và chê độ dân chủ nhân dân ở các vùng giải 
phóng miền Nam, sức mạnh của toàn bộ thành quả cách mạng của nhân dân 
ta giành được qua mấy chục năm đấu tranh liên tục. Đó là điểm căn bản nói 
rõ trong cuộc kháng chiến hiện nay nhân dân ta đã có tiềm lực mạnh gấp bội 
so với thời kỳ kháng chiến chấng Pháp.
ở đây chúng ta thấy rõ việc tăng cường xây dựng miền Bắc xã hội chủ 

nghĩa để làm tròn nhiệm vụ hậu phương lớn cũng như việc tăng cường xây 
dựng và phát triển căn cứ địa, hậu phương tại chỗ ở miền Nam đều có ý 
nghĩa chiến lược hết sức quan trọng. Tuy nhiên lúc đầu, một số địa phương 
ở miền Nam chưa thật chú ý xây dựng và phát triển căn cứ địa, hậu 
phương tại chỗ, nên khị tình hình biến chuyển phức tạp, đã gặp nhiều khó 
khăn, nhất là vê' mặt bảo đảm lương thực và một số mặt khốc về hậu cần, 
đồng thời đã ảnh hưởng đến việc bồi dưỡng sửc dân. Đỗ chính là do chưa 
thật quán triệt tư tưởng đánh lâu dài, dựa vào sức mình lồ chính; Đến nay 
nhiều nơi đã có chuyển biến tốt. ở Tây Nguyên có đơn vị đã có thể tự túc 
được 50 % lương thực. Ở Trị  Thiên đã bắt đầu có phong trào đẩy mạnh 
sản xuất, có thể tiến tới tự túc một phần lương thực, ở nhiều vùng đồng 
bằng hiện nay đã do ta làm chủ, ta cần phát triển sản xuất để phát huy 
hơn nữa tiềm lực và tác dụng của hâu phương tại chỗ trên các chiến 
trường.
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IV.  PHÁT HUY MẠNH MẼ TINH THAN TÍCH cực 
TIẾN CÔNG, RA SỨC CỦNG cố CẢN cứ ĐỊA, HÂU 
PHƯƠNG MỘT CÁCH TOÀN DIỆN, TÍCH cực CHIẾN 
ĐẤU ĐỂ BẢỎ VỆ HẬU PHƯƠNG TA, ĐồNG THỜI TÍCH 
cực TIẾN CÔNG ĐANH ph á  HẬU PHƯƠNG ĐỊCH, BIẾN 
HẬu ph ư ơ n g  đ ịc h  t h à n h  t iề n  ph ư ơ n g  Củ a  t a , 

KHÔNG NGỪNG MỞ RỘNG CĂN cứ ĐỊA, 
HẬU PHƯƠNG TA

Đối với khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cạch mạng ở nước ta, trong 
quá trình xây dựng căn cứ địa, hậu phương từ không đến có, thì việc thành 
lập được những căn cứ địa đầu tiên mối chỉ là thắng lợi bưốc đầu. Muôn 
củng cố và phát triển thắng lợi đó, bảo đảm cho căn cứ địa, hậu phương đứng 
vững được trong mọi thử thách và ngày càng phát huy tác dụng to lởn đốỉ với 
chiến tranh, ta phải ra sức xây dựng, củng cô' căn cứ địa, hậu phương về mọi 
mặt. Làm tô't nhiệm vụ đó không những sẽ làm cho căn cứ địa, hậu phương 
được vững mạnh để chi viện ngày càng đắc lực cho tiền tuyến, mà còn phát 
huy được ảnh hưởng tốt đôì với nhân dân các vùng địch còn kiểm soát, cổ vũ 
và thúc đẩy họ đứng lên làm cách mạng. Quá trình xây dựng và củng cô' căn 
cứ địa, hậu phương cũng tức là quá trình xây dựng và củng cô' chê' độ xã hội 
mới ngay trong chiến tranh.

Theo quan điểm chiến tranh nhân dân, sự vững mạnh của căn cứ địa, 
hâu phương dựa trên các nhân tô' chính trị, quân sự, kinh tế, địa lý. Nhận rõ 
tầm quan trọng của các nhân tô' nói trên, Đảng ta đã đề ra nhiệm vụ xây 
dựng và củng cố cản cứ địa, hậu phương một cách toàn diện.

1.  Về mặt chính trị.
Đảng ta coi việc xây dựng và củng cô' căn cứ địa, hâu phương về mặt 

chính trị là nhiệm vụ hàng đầu, vì sự vững chắc của căn cứ địa, hậu phương 
trước hết phải dựa vào sự giác ngộ cách mạng, sự nhất trí về chính trị tinh 
thần của nhân dân, dựa vào sự vững chắc của các tổ chức chính trị của quần 
chúng cách mạng.

Bởi vây, phải ra sức tống cưòng công tác tuyên truyền giáo dục quần 
chúng, nâng cao lòng yêu nước, yêu chế độ mới, nâng cao chí căm thù giặc và 
tinh thần cảnh giác cách mạng, động viên và tô’ chức nhân dân hàng hái 
tham gia mọi hoạt động xây dựng, củng cô' cân cứ địa, hậu phương, luôn luôn 
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sẵn sàng chiến đấu và kiên quyết chiến đấu để bảo vệ, phát triển căíi cứ địa, 
hậu phương.

Phải ra sức phát triển và củng cố tổ chức Đảng, tăng cường sự lãnh đạo 
tập trung, thống nhất của Đảng đối với mọi ngành hoạt động của căn cứ 
địa, hậu phương. Đặc biệt phải chú trọng phát triển và củng cố chi bộ Đảng 
ở cơ sở, xây dựng chi bộ Đảng thực sự trở thành những pháo đài vững chắc, 
có khả nàng bám trụ kiên cường, đứng vững đượd ở địa phương trưóc mọi 
tình thế và có đủ năng lực làm bộ tham mưu của chiến tratiỉvnhân dâp ỏ 
địa phương.

Phải ra sức củng cố khối liên minh công nông, củng cô' và mở rộng mặt 
trân dân tộc thống nhất, lây đó làm cơ sở để xây dựng và phát triển lực 
lượng mọi mặt của cách mạng trong căn cứ địa, hâu phương. Phải chăm lo 
xây dựng và củng cô' chính quyền dân chủ nhân dân, chính quyền đố thực 
hiện mọi quyến tự do dâii chủ đôì với nhân dân, đồng thời kiên quyết trấn áp 
mọi phần tử phản cách mạng. Phải phát huy chức năng của các dơ quan Nhà 
nước trong việc quản lý xã hội, động viên và tổ chức nhân dân tham gia xây 
dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến.

Phải chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách củá Đảng như chính sách 
dân tộc, chính sách tôn giáo, chính sách ưu đãi đối vói thương binh, gia 
đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, quân nhân phục viên và gia 
đình quân nhân cách mạng, chính sách đôì với gia đình những người lầm 
đường hoặc bị ép buộc đi theo giặc, v.v. Phải đặc biệt coi trọng việc thi 
hành chính sách ruộng đất của Đảng, từ giảm tô, giảm tức, tạm cấp ruộng 
đất, tiến lên thực hiện cải cách ruộng đất khi điều kiện chín muồi để mang 
lại quyền lợi thiết thực cho nông dân, tức là cho tuyệt đại đa số nhân dân 
trong căn cứ địa, hâu phương. Có như vây mới phát huy được đầy đủ tính 
tích cực của đông đảo quần chúng nông dân đôì vớỉ sự nghiệp cách mạng, 
mối thực sự củng cô' được Đảng, mặt trận, chính quyền và lực lượng vũ 
trang nhân dân.

2.  về mặt quân sự.
Phải thực hiện vũ trang toàn dân, tăng cưòng xây dựng lực lượng vũ 

trang nhân dân. Trên cơ sồ động viên, tổ chức quần chúng mà xây dựng ba 
thứ quân một cách cân đôì và hợp lý: phát triển rộng rãi dân quân tự vệ, ra 
sức xây dựng bộ đội địa phương vững mạnh, đồng thòi xây dựng bộ đội chủ 
lực tinh nhuệ và cơ động, với sô' lượng thích hợp, bảo đảm vừa có đủ lực 
lượng chiến đấu bảo vệ cări cứ địa, hậu phương, vừa không làm cho sô' người 
thoát ly sản xụất quá nhiều, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế. Lực 
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lượng VŨ trang phải được bô' trí một cách hợp lý trên các địa bàn, bởi vây 
phải nghiên cứu việc phân bô' dân cư cho thích hợp vối yêu cầu của tác chiến 
và sản xuất, ở nhũng khu vực xung yếu nhưng thưa dân thì phải tìm mọi 
biện pháp tăng thêm dân sô' để đẩy mạnh xây dựng kinh tê' đi đôi với phát 
triển lực lượng vũ trang địa phương.

Phải coi trọng việc tổ chức chiến trường trong phạm vi từng căn cứ địa 
cũng như trong hệ thông liên hoàn nhiều căn cứ địa: có kê' hoạch cải tạo địa 
hình, xây dựng làng, xã chiến đấu, xây dựng các ‘tuyến hậu cần chiến lược và 
chiến dịch, làm cho căn cứ địa, hâu phương thực sự trở thành những căn cứ 
xuất phát tiến công vững chắc không chỉ của lực lượng tại chỗ mà cả của các 
lực lượng cơ động chiến lược. Chú trọng xây dựng mạng đưòng giao thông 
chiến lược, chiến dịch, hệ thông kho tàng vật tư dự trữ ngày càng hoàn 
chỉnh, để bảo đảm việc cơ động lực lượng, phương tiện và tiếp tế vận chuyển 
trên các chiến trưòng cũng như việc tiếp nhận sức người, sức của từ hâu 
phương chung đến hậu phương tại chỗ thực hiện được thuận lợi. cần phát 
triển nhiều tuyến đường ôtô lớn, nhỏ, xe thồ, gùi, v.v. tranh thủ cải tạo các 
sông, suôi để dùng cho vân chuyển, đồng thòi tích cực tìm mọi biện pháp để 
sử dụng các phương tiện vận chuyển có năng suất cao.

Phải có kê' hoạch chuẩn bị chu đáo cho nhân dân và lực lượng vũ trang 
trong căn cứ địa, hậu phương sẵn sàng đánh bại mọi cuộc hành quân lấn 
chiếm, càn quét hoặc tiến công quy mô lớn của địch. Phải hết sức coi trọng 
việc tổ chức đánh trả máy bay địch, tổ chức phòng không, phòng pháo, chông 
địch rải chất độc hóa học, chốhg biệt kích thổ phỉ, chông mọi thủ đoạn chiến 
tranh gián điệp và chiến tranh tâm lý của chúng.

3.  Vê' mặt kinh tế.

Xây dựng kỉnh tê' là một khâu hết sức quan trọng của việc xây dựng càn 
cứ địa, hâu phương. Có phát triển được kinh tê' ỏ căn cứ địa, hậu phương, 
không những ỏ căn cứ địa, hậu phương chung của cả nưốc, mà ở tất cả các 
cán cứ địa, hâu phương tại chỗ, chúng ta mới có điều kiện để duy trì và phát 
triển tiềm lực chiến tranh, xây dựng cơ sở hâu cần tại chỗ, để đáp ứng đầy 
đủ và kịp thời những nhu cầu vật chất ngày càng lốn của chiến tranh, thực 
hiện được đánh lâu dài, càng đánh càrig mạnh. Kinh tê' ỏ căn cứ địa, hâu 
phương có đượẹ phát triển mới có điều kiện để nâng cao đời sông vật chất và 
văn hóa của nhân dân, làm cho tình hình mọi mặt của vùng giải phóng đều 
hơn các vùng địch côn kiểm soát. Có vậy mói thiết thực nêu cao được uy tín 
và ảnh hưởng của chê' độ mói, làm cho nhân dân tin tưỏng và quyết tâm 
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phấn đấu để xây dựng và bảo vệ căn cứ địa, hâu phương, đẩy mạnh, sự 
nghiệp cách mạng và chiến tranh cách mạng đi tới thăng lợi cuối cùng. 
Kinh nghiệm thực tiễn của cuộc chiến tranh chốhg Pháp cũng như cuộc 
chiến tranh chông Mỹ đã cho thấy rất rõ ràng điều đó. Một số nơi vì không 
coi trọng việc xây dựng căn cứ địa, hâu phương vể mặt kinh tế nên cố lức 
đã gặp khó khăn lớn trong việc duy trì và phát triển chiến tranh nhân dân 
ỏ địa phương, không những không phát triển được chiến tranh chính quy, 
mà thậm chí cũng không duy trì và phát triển được chiến tranh dụ kích. 
Bởi vây, cần phải hết sức coi trọng việc xây dựng cồn cứ địa, hậu phương về 
mặt kinh tế. Phải tùy theo điều kiện cụ thể ồ từng địa phương và từng thời 
kỳ mà đặt kế hoạch xây dựng kinh tế cho thích hợp. Phải trên cơ sỏ cải tạo 
từng bước quan hệ sản xuất để đẩy mạnh sản xuất trong căn cứ địa, hâu 
phương. Trưóc hết phải ra sức phấn đấu để từng địa phương có thể tự túc 
được về lương thực, thực phẩm, đáp ứng được nhu cẩu về sinh hoạt và 
chiến đâu của nhân dân và lực lượng vũ trang ỏ địa phương mình, tiến tồi 
có dự trữ để bảo đảm nhu cẩu của các lực lương cơ động chiến lược đến tác 
chiến tại địa phương và chi viện cho địa phương khác. Phải thực hiện các 
chủ trương, chính sách và biện pháp thích hợp để khuyến khích phong trào 
tảng gia sản xuất của quần chúng. Đồng thòi phải nghiên cứu xây dựng 
nhũng cơ sỏ tảng gia sản xuất tương đối hoàn chỉnh, có trồng trọt, chàn 
nuôi, đánh cá, v.v. từng bưóc đi vào lấi làm ăn lâu dài, theo phương pháp 
thâm canh và có trình độ kỹ thuật. Tùy theo điều kiện cụ thể mà từ quy mô 
nhỏ nâng dần lên quy mô lớn, từ cách làm ăn thủ công tiến lên cách làm ăn 
bằng máy móc.

Ngoài việc đẩy mạnh tăng gia sản xuất lương thực thực phẩm, phải cố 
gắng phát triển sản xuất thủ công nghiệp và công nghiệp với quy mô và 
trình độ thích hợp, bảo đảm cung cấp được một số mặt hàng cần thiết cho 
nhân dân và lực lượng Vũ trang trong căn cứ địa, hậu phương. Chú trọng 
từng bước xây dựng những cơ sỏ sản xuất và sửa chữa công cụ sản xuất, vũ 
khí, khí tài, v.v. để tăng cường khả năng bảo đảm kỹ thuật tại chỗ ồ từng 
chiến trường.

Đi đôi với việc phát triển sản xuất, phải kiên quyết thực hành tiết kiệm. 
Phải quy định chính sách động viên sức người, sức của một cách hợp lý, vừa 
bảo đảm chiến đấu vừa bảo đảm sản xúất, vừa thỏa mãn được nhu cầu trước 
mắt của cách*mạng, vừa giữ gìn và bổi dưỡng đừợc sức dân để chiến đấu lâu 
đài, lại cần có chính sách đúng đắn ẳẻ đấu tranh kinh tế với địch, nhằm bảo 
vệ sản xuất của ta, phá hoại kỉnh tế của địch.
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4.  Về mặt văn hóa, xã hội.  •
Phải quét sạch tàn tích văn hóa ngu dân và những tệ nạn xẩ hội do 

địch để lại, xây dựng nền văn hóa cách mạng theo phương châm *‘dân tộc, 
khoa học và đại chúng” thực hiện "nếp sông mới” trong mọi mặt sinh hoạt 
xã hội. Phải phát động toàn dân triệt để xóa nạn mù chữ, phát triển phong 
trào bổ túc vãn hóa, từng bưởc cải cách chế độ giáo dục để nâng cao trình 
độ văn hóa của . đông đảo quần chúng và đào tạo những lóp người mới, 
những cán bộ mới chọ cách mạng. Phải đẩy mạnh các hoạt động văn hóa 
nghệ thuật nhằm nâng cao tinh thần yêu nưởc, yêu chế độ mới, khơi sâu 
lòng căm thù đế quốc và phong kiến, nâng cao tinh thần lạc quan cách 
mạng, góp phần động viên nhân dân và bộ đội hăng hái sản xuất và chiến 
đấu. Phải phát triển sự nghiệp y tế, thực hiện nếp sông hợp vệ sinh, đay 
mạnh phong trào thể dục thể thao để bảo vệ và nâng cao sức khỏe của 
nhân dân, chông các bệnh tật kinh niên, nhất là bệnh sốt rét ở vùng rừng 
nủi. Phải tổ chức việc cứu tế xã hội, chủ yếu là dựa vào tinh thần đoàn kết 
tương trợ của nhân dân để giúp đỡ những ngưòi gặp khó khăn vì thiên tai 
địch họa.

Để thúc đẩy mọi mặt công tác cách mạng, phải phát động phong tfào 
thi đua yêu nưốc, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, động viên mọi 
người dốc hết tinh thần và lực lượng cho sự nghiệp giết giặc cứu nước.

Căn cứ địa, hậu phương của chiến tranh nhân dân là một mối uy hiếp 
thường xuyên đối với địch, là mục tiêu đăhh phá thưòrig xuyên ác liệt của 
chúng. Vì vây phải tích cực chiến đấu để bảo vệ căn cứ địa, hậu phương.

Trong thời kỳ trưởc Cách mạng tháng Tám, ngay từ khi các căn cứ Bắc 
Sơn  Vũ Nhai và Cao Bằng mối xuất hiện, thực dân Pháp và phát xít 
Nhật đã thấy rõ đó là một mốì nguy cơ lớn đối với nền thông trị của chúng, 
nên đã tập trung lực lượng tiến hành càn quét một cách điên cuồng và ác 
liệt, hông tiêu diệt lực lượng cách mạng của ta. Trong thời kỳ kháng chiến 
chống Pháp, chính vì muốn tiêu diệt các cơ quan lãnh đạó, phá hoại tiềm 
lực kháng chiến của ta mà thực dân Pháp đã tìm mọi cách đánh phá căn 
cứ địa Việt Bắc và các vùng tự do khác của ta, đã càn quét liên miên và 
khốc liệt các căn cứ du kích ở vùng sau lưng chúng. Hơn mười năm qua, 
trong cuộc chiến tranh ở miền Nam, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đã luôn 
luôn đặt vấn đề đánh phá cơ sở chính trị, căn cứ địa, hậu phương của ta 
thành một quốc sách, một vấn đế có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu.
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Chúng không từ một thủ đoạn nào để thực hiện âm mưu thâm độc của 
chúng. Hiện nay chúng đang ra sức thực hiện âm mưu bình định hết đợt 
này đến đợt khác, hết bình định cấp tốc đến bình định đặc biệt, bình định 
bổ túc, v.v. coi đó là nội dung và biện pháp chủ yếu của chính sách Việt 
Nam hóa chiến tranh của chúng.

Một trong những mục đích của việc đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh xâm 
lược sang Campuchia trong thời gian gần đây cũng chính là nhằm đánh 
phá hậu phương trực tiếp của chiến tranh cách mạng miền Nam.

Kẻ địch hết sức chú trọng phát huy ưu thế về không quân của chúng để 
đánh phá căn cứ địa, hậu phương của ta, phá hoại kinh tế, phá hoại giao 
thông và uy hiếp tinh thần của nhân dân ta, hòng làm suy yếu tiềm lực của 
hậu phương và ngăn chặn sự chi viện của hậu phương cho tiền tuyến. 
Trước đây thực dân Pháp đã làm như vậy. Ngày nay đế quốc Mỹ lại càng 
chú trọng thủ đoạn đó. Đặc biệt chúng đã tiến hành cuộc chiến tranh phá 
hoại quy mô lớn và rất ác liệt đốì với miên Bắc, trong một thời gian khá 
dài, hòng cứu vãn tình thế thất bại của chúng ở miền Nam. Sau khi bị thất 
bại thảm hại, buộc phải chấm dứt không điều kiện việc ném bom miền Bắc, 
chúng vẫn tiếp tục và tăng cường đánh phá ác liệt các đưòng hành lang vận 
chuyển tiếp tế của ta và các vùng giải phóng ở miền Nam. Ngoài ra chúng 
còn áp dụng nhiều thủ đoạn khác như hoạt động gián điệp, biệt kích, chiến 
tranh tâm lý, chiến tranh hóa học, v.v.  

Vì những lẽ đó, việc củng cố căn cứ địa, hậu phương phải gắn liền vối việc 
tích cực chiến đấu chống mọi âm mưu phá hoại và lấn chiếm của địch. Yêu 
cầu chiến đấu bảo vệ căn cứ địa, hâu phương là phải giữ vững được địa bàn, 
bảo vệ được cơ sở cách mạng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng và tài 
sản của nhân dân, bảo vệ sản xuất, bảo vệ giao thông vận tải, giữ vững trật 
tự trị an, giữ vững ý chí chiến đấu của quân và dân ta trong mọi tình huống.

Về nhiệm vụ bảo vê căn cứ địa, hâu phương ở miền Nam, nghị quyết Bộ 
Chính trị tháng 1 năm 1970 chỉ rõ: “Phải làm tốt công tác bố phòng chông 
địch, bố trí lực lượng vũ trang địa phương một cách hợp lý, xây dựng làng 
xã chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu đánh bại mọi cuộc càn quét bằng bộ binh 
hoặc các cuộc tập kích bằng biệt kích, bằng đổ bộ đường không của địch, 
đưa các lực lượng vũ trang luân phiên ra phía trước tham gia chiến đấu”.

Trong việc chiến đấu để bảo vệ căn cứ địa, hâu phương, cần phát huy 
mạnh mẽ tinh thần tích cực tiến công, kết hợp chặt chẽ việc tích cực chiến 
đấu để bảo vệ hậu phương ta với tích cực tiến công đánh phá và thu hẹp hậu 
phương địch. Trước hết, đây chính là cách tích cực nhất để bảo vệ căn cứ địa, 
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hậu phương của ta. Vì có tích cực tiến công, đánh phá hậu phương của địch, 
thì mới buộc chúng phải tập trung lực lượng để đốì phó, làm cho hậu phương 
của chúng thường xuyên bị rôì loạn, không còn đủ sức tiến công đánh phá, 
lân chiếm hâu phương của ta. Có tích cực tiến công thư hẹp hậu phương của 
địch thì mói làm cho chúng không thể vơ vét được nhân lực vật lực để kéo 
dài chiến tranh xâm lược. Càng thu hẹp hậu phương của địch thì chúng ta 
lại càng mở rộng được căn cứ địa, hậu phương của ta, tạo thành thế bao vây 
địch ngày càng chặt chẽ, phát triển thế chiến lược ngày càng có lợi cho ta, đi 
đến đánh bại hoàn toàn quân địch, giải phóng hoàn toàn đất nưóc.

Quán triệt tư tưởng trên đây, trong thời kỳ trưởc Cách mạng tháng 
Tám, Đảng ta đã để ra nhiệm vụ bảo vệ căn cứ địa đi đôi với chiến đấu để 
mở rộng căn cứ địa. Khi “địch bao vây căn cứ địa thì phải dùng chiến thuật 
“dĩ công vi thủ” mà đốì phó”1.

1. Nghị quyết quân sự của Đảng 19301960, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, tr.51.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, phương châm cơ bản để bảo vệ 
vùng tự do của ta là đẩy mạnh mọi hoạt động tiến công vào vùng sau lưng 
địch, phát triển chiến tranh du kích, đồng thời tích cực chiến đấu để bảo vệ 
vùng tự do khi bị tiến công. Nhờ vậy mà các vùng tự do của ta được giữ 
vững và củng cô', những căn cứ du kích và khu du kích không ngừng xuất 
hiện sau lưng địch, hâu phương ta ngày càng được mỏ rộng còn hậu phương 
địch thì ngày càng bị thu hẹp.

Kinh nghiệm đó đang được vận dụng và phát triển một cách rất sáng 
tạo trong cuộc chiến tranh cách mạng miền Nam. Với khí thế tiến công 
mãnh liệt, quân và dân miền Nam đã ra sức củng cố vùng giải phóng về 
mọi mặt, tích cực và kiên trì chiến đấu đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn 
đánh phá, càn quét lấn chiếm... của chúng. Đồng thời, quân và dân ta đã 
kiên quyết đưa chiến tranh vào hậu phương địch, kết hợp đấu tranh vũ 
trang vởi đấu tranh chính trị, kết hợp tác chiến vối nổi dây, giành và mỏ 
rộng quyền làm chủ của nhân dân với nhiều mức độ và hình thức khác 
nhau, làm rối loạn hâu phương của chúng, từng bước biến hậu phương địch 
thành chiến trường và hậu phương của ta.

Những năm qua, miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu phương lớn của cả 
nước, đã được bảo vệ vững chắc và đã phát huy tác dụng hết sức to lớn đốì 
với sự nghiệp chông Mỹ, cứu nước của toàn dân ta. Đó là do lực lượng mọi 
mốt của miền Bắc đã luôn luôn được tăng cường, đủ sức đánh bại mọi hoạt 
động phá hoại của địch, và điều rất quan trọng nữa là do trên tiền tuyến 
lớn, cách mạng miên Nam đã không ngừng phát triển chiến lược tiến công, 
liên tiếp dồn quân địch vào thế phòng ngự bị động và thất bại.
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V. XÂY DựNG VÀ CỦNG cố NỀN q u ố c  ph ò n g  
TOÀN DÂN ở MIỀN BẮC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA•

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ và việc ký kết Hiệp nghị Giơnevơ, miền 
Bắc được hoàn toàn giải phóng, có cơ câu hoàn chỉnh của một Nhà nước độc 
lập, tiến lên giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. Miền Bắc là căn cứ địạ 
chung của cách mạng cả nựớc ta và cách mạng các nưốc láng giềng trên bán 
đảo Đông Dương. Đây là một bước ngoặt lớn, một bước phát triển nhảy vọt 
trong quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân ta để giành độc lập tự 
do, cũng như trong tiến trình xây dựng và phát triển cán cứ địa, hậu phương 
của chiến tranh nhân dân ở nưóc ta.

Từ khi Đảng ta lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đây là 
lần đầu tiên nhân dân ta có một nửa nưởc được hoàn Ịoàn giải phóng, trở 
thành một quốc gia độc lập và đang xây dựng một chế độ xã hội tiên tiến 
nhất trong lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc ta. Đây cũng là lần đầu tiên 
chúng ta có một căn cứ địa hoàn chỉnh và vững chắc để tiếp tục hoàn thành 
nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nưóc.

1. Nhiệm vụ, đặc điểm và yêu cầu của việc xây dựng quốc phòng ở miền Bắc.
Ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc thắng lợi, Đảng đã 

đề ra nhiệm vụ củng cố miền Bắc vững mạnh về mọi mặt. Trải qua mười 
mấy năm xây dựng miền Bắc càng tiến lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng mọi 
mặt càng được tăng cường, thì nền quốc phòng càng thêm vững mạnh. Miến 
Bắc đã chi viện ngày càng đắc lực cho miền Nam, đã làm nghĩa vụ quốc tế 
đốì với hai nước Lào và Campuchia cùng chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm 
lược và bè lũ tay sai của chúng. Quân và dân miến Bắc đã đánh bại hoàn 
toàn cuộc chiến tranh phá hoại chủ yếu bằng không quân và mọi hoạt động 
phá hoại khác của đế quốc Mỹ, bảo vệ được hậu phương, bảo đảm cho sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội tiếp tục phát triển và thu được thắng lợi 
ngày càng to lớn. Đúng như Nghị quyết của Đại hội lần thứ III của Đảng đã 
chỉ rõ: “Miền Bắc càng tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng mọi mặt 
của miền Bắc càng được tàng cường thì càng có lợi cho cách mạng giải phóng 
miền Nam, cho sự phát triển của cách mạng cả nước, cho việc giữ gìn hòa 
bình ở Đông Dương và trên thế giới”1.

1. Van kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thử in của Đảng, tập 1, tr.32.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



MỘT số TÁC PHẨM, BÀI VIẾT, BÀI NÓI... 517

Như vậy là nhiệm vụ xây dựng và củng cô' quốc phòng ở miền Bắc đã 
được đặt ra và thực hiện trên cơ sở tăng cường lực lượng về mọi mặt trong 
quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nó phải bảo đảm cho miền Bắc làm 
tròn nhiệm vụ càn cứ dịa chung của cách mạng cả nước ta, làm chỗ dựa vững 
chắc của cách mạng hai nước Lào và Campuchia. Đồng thời, nó phải bảo 
đảm cho quân và dân ta luôn luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi 
để bảo vệ vững chắc miền Bắc, bảo vệ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
chống mọi hình thức chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc.

Nhiệm vụ đó được đặt ra trong những điều kiện mối với những đặc điểm 
như sau:

a) Miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng và quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội trên cơ sở của một nền kinh tế nghèo nàn do chế độ thuộc địa nửa 
phong kiến để lại, lại trải qua mấy chục năm bị chiến tranh tàn phá. Đúng 
như Hồ Chủ tịch đã nói: Đặc điểm to nhất của ta trong thời kỳ quá độ là từ 
một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thắng lên chủ nghĩa xã hội không phải 
kỉnh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa”\ Tình hình đó đòi hỏi 
chúng ta phải tập trung phần lớn khả năng và sức lực để nhanh chóng hàn 
gắn vết thương chiến tranh, ra sức khôi phục và phát triển kinh tê, đẩy 
mạnh sản xuất nhằm tăng cường lực lượng mọi mặt của miền Bắc, từng bưốc 
nâng cao đòi sông của nhân dân. Bất luận như thê nào, miền Bắc cũng phải 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cho nên việc xây dựng và củng cô' quôc phòng ỏ 
miền Bắc trước hết phải xuất phát từ tình hình thực tê' đó để xác định yêu 
cầu và bước đi cụ thể cho thích hợp. Chỉ có trên cơ sở tăng cường lực lượng 
mọi mặt của miền Bắc mới xây dựng được một nền quốc phòng toàn dân 
vững mạnh.

b) Chúng ta tiến hành xậy dựng kinh tê' kết hợp vói củng cô' quô'c phòng ỏ 
miền Bắc trong điều kiện nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ trên cả nước 
chưa hoàn thành, miền Nam nước ta còn bị đê quốc Mỹ và bè lũ tay sai xâm 
lược và thông trị. Miến Bắc còn phải làm nhiệm vụ căn cứ địa chung của 
cách mạng cả nước, làm hậu phương lốn cho tiền tuyến lớn miền Nam. Trên 
ý nghĩa này mà nói thì việc xây dựng quốc phòng ỏ miền Bắc cũng tức là xây 
dựng căn cứ địa, hậu phương chung của cả nưốc để tiếp tục cuộc chien tranh 
giải phóng dân tộc. Bởi vậy việc xây dựng và củng cô' quốc phòng ở miền Bắc 
trưóc hết phải nhằm làm tô't nhiệm vụ chi viện cho miền Nam, bảo đảm cho 
tiền tuyến lón chiến đấu thắng lợi, đồng thời làm tròn nhiệm vụ sẵn sàng 

1. Hồ Chí Minh Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1960, tr.772.
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chiến đấu và chiến đấu để bảo vệ hậu phương lón chốhg mọi âm mưu và 
hành động phá hoại của địch.

c)  Ngày nay, miền Bắc đã trở thành một nước độc lập, có chủ quyền và 
đang xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội là một nhiệm vụ cơ bản lâu dài. Cho nên việc xây 
dựng và củng cố quốc phòng ở miền Bắc còn nhằm làm nhiệm vụ cơ bản lâu 
dài đó, bảo đảm cho miền Bắc có đầy đủ sức mạnh để đánh bại chủ nghĩa đế 
quốc trong trường hợp chúng liều lĩnh gây ra chiến tranh xâm lược. Đó cũng 
là cơ sở để tiến lên xây dựng nền quốc phòng toàn dân của cả nước Việt Nam 
độc lập và thông nhất sau này.

Cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sau này nếu xảy ra, thì sẽ có những 
điểm mới không giông với cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc mà chúng 
ta tiến hành trong thời kỳ chốhg Pháp trước đây cũng như ở miền Nam 
hiện nay. Chúng ta cần coi trọng những kinh nghiệm của chiến tranh giải 
phóng dân tộc, đồng thời phải nghiên cứu đầy đủ những điểm mối của 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc để đặt kế hoạch xây dựng và củng cố quốc 
phòng cho thích hợp.

Từ những đặc điểm trên, chúng ta thấy rõ việc xây dựng và củng cô' quốc 
phòng ở miền Bắc có những thuận lợi mới rất cơ bản, đềng thời cũng có 
những vấn đề phức tạp mới cần phải giải quyết, chủ yếu là những vấn đề 
sau đây:

Phải thực hiện tốt sự kết hợp giữa xây dựng kỉnh tế với củng cô' quốc 
phòng, vừa đẩy mạnh được tốc độ phát triển kinh tế, vừa bảo đảm được việc 
củng cố quốc phòng phù hợp với yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ.

Phải kết hợp yêu cầu thời bình với yêu cầu thời chiến, bảo đảm trong xây 
dựng thời bình có sự chuẩn bị sẵn sàng để đôì phó với chiến tranh, và trong 
thời kỳ chiến tranh vẫn có thể vừa chiến đấu vừa tiếp tục xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Đồng thời phải có sự chuẩn bị để một khi chiến tranh kết thúc 
thì có thể đẩy mạnh Việc xây dựng đất nưóc trên quy mô lớn, với tốc độ 
nhanh hơn.

 Phải kết hợp yêu cầu trước mắt với yêu cầu lâu dài, NÙa bảo đảm hoàn 
thành được nhiệm vụ chốhg Mỹ, cứu nước hiện nay vừa xúc tiến được mọi 
mặt công tác chuẩn bị cần thiết một cách có kế hoạch để làm tròn nhiệm vụ 
bảo vệ TỔ quốc về lâu dài.

Đó cũng tức là những yêu cầu mà chúng ta cần luôn luôn quán triệt trong 
việc giải quyết mọi vấn đề cụ thể của việc xây dựng và củng cố quốc phòng ở 
miền Bắc.
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2.  Đường lối quốc phòng toàn dán và một số vấn đề cần chú ý trong việc 
xây dựng quốc phòng ở miền Bắc hiện nay.

Quán triệt nhiệm vụ, đặc điểm và yêu cầu trên đây, Đảng ta đã xác định 
đường lô'i xây dựng quốc phòng ở miền Bắc là đưòng lôì quốc phòng toàn 
dân. Nền quốc phòng ở miền Bắc là một nền quốc phòng do toàn dân xây 
dựng và dựa vào sức mạnh toàn diện của nhân dân, của đất nước, nhầm 
bảo vệ lợi ích của nhân dân, bảo vệ thành quả của cách mạng, bảo vệ chế 
độ xã hội chủ nghĩa. Đường lối quốc phòng toàn dân đã được nêu lên một 
cách tập trung lần đầu tiên trong nghị quyết của hội nghị Trung ương lần 
thứ 12 năm 1957. Đó là sự quán triệt quan điểm chiến tranh nhân dân vào 
nhiệm vụ bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho 
miền Bắc đủ sức đập tan mọi âm mưu và hành động xâm lược của chủ 
nghĩa đế quốc, đồng thòi phát huy tác dụng của miền Bắc là căn cứ địa 
chung của cách mạng cả nước ta. Đó là bước phát triển mới trong đường lối 
của Đảng ta về xây dựng cơ sở chính trị, cân cứ địa hậu phương của chiến 
tranh nhân dân trong điều kiện mới.

Dưới sự chỉ đạo của đường lối đó, công cuộc xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân ở miền Bắc phải được tiến hành một cách toàn diện.

Ngoài những nội dung cơ bản đã nêu trong phần củng cố căn cứ địa, 
hâu phương, trước mắt chúng ta cần chứ ý những Vấn đế chính sau đây:

a)  Vế chính trị, muốn xây dựng nển quốc phòng toàn dân vững mạnh 
thì phải không ngừng củng cố và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, 
tăng cường Nhà nước chuyên chính vồ sản, không ngừng củng cố chế độ xã 
hội chủ nghĩa, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong nhân dân lao động  
công nhân, nông dân tập thể và trí thức xã hội chủ nghĩa  trên cơ sở củng 
cố khối liên minh công nông vững chắc. Phải không ngừng nâng cao giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa, tinh thần làm chủ tập thể và tinh thần yêu nước, ý 
chí thống nhất nước nhà. Phải đặc biệt chú ý giáo dục cho toàn Đảng, 
toàn quân và toàn dân miền Bắc luôn luôn quán triệt sâu sắc tình hình 
và nhiệm vụ qua mỗi bước phát triển của cách mạng. Phải làm cho mọi 
người thấy rõ nhiệm vụ giải phóng dân tộc chưa hoàn thành, thấy rõ 
trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thòng nhất 
Tổ quốc.

Phải xây dựng tinh thần cách mạng triệt để, sẵn sàng hy sinh phấn 
đấu để tiếp tục sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền 
Nam, đổng thòi làm tròn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc. Đi đôi với việc tiếp tục nêu cao ý thức cứu nước, phải tăng cường 
giáo dục ý thức giữ nước cho toàn dân. Có thể nói nhân dân ta bị mất nước 
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từ lâu nên ý thức cứu nứởc rất Cao, nhưng ý thức giữ nước thì có người 
chưa thật mạnh. Phải làm cho mọi người vừa thấm nhuần nghĩa vụ cứu 
nưóc hiện nay, vừa có ý thức đầy đủ đốị vói nhiệm vụ giữ nước trưóc mắt và 
lâu dài. Lại phải thấy rõ mối quan hệ khăng khít giữa cách mạng ba nước 
Động Dương, do đó mà có ý thức đầy đủ đối vói nhiệm vụ chi viện quốc tế. 
Những hiện tượng thoái thác nhiệm vụ, những tư tưởng cho rằng chiếp 
tranh phá hoại đã chấm dứt thì mọi việc đều yên vui, cỊio rằng đế quốc Mỹ 
đã bị thất bại nặng nề ở cả hai miền thì không còn khả năng gây ra những 
hành động phá hoạivà xâm lược mới đối với miền Bắc, do đó mà lơ là cảnh 
giác, sao nhãng nhiệm vụ quốc phòng, đều là sai lầm, nguy hiểm.

Trên cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nói trên mà động 
viên toàn dân ra sức đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, đồng thời tích 
cực tham gia xây dựng quốc phòng, thực hiện đầy đủ khẩú hiệu: “Tất cả dể 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội”. 
Phải thực hiện tốt chính sách động viên tuyển quân, chính sách đối vói 
thương binh bệnh binh, đô'i với gia đình liệt sĩ, gia đình bộ đôi, v.v.

b)  Nền quốc phòng toàn dân của miền Bắc phải dựa 'trên một nền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa vững mạnh. Khoa học quân sự của chủ nghĩa Mác  Lê 
nin luôn luôn nhấn mạnh mối quan hệ mật thiết giữa quốc phòng vối kinh 
tế, coi chiến tranh là một hiện tượng xã hội căn bản phụ thuộc vào kinh tế. 
Lênin nói: “Phải chuẩn bị chiến tranh một cách lâu dài, nghiêm túc bắt 
đầu từ sự phát triển kinh tế trong nước...” . Vấn đề chúng ta dặt ra ở đây 
không phải là toàn bộ nhiệm vụ xậy dựng kinh tế mà là yấn để kết hợp 
chặt chẽ xây dựng kinh tế với củng cô' quốc phòng, để vừa có thế nhanh 
chóng phát triển được kinh tế, vừa củng cố được quốc phòng ngày càng 
vững mạnh. Muốn vậy, trong việc xây dựng miền Bắc, chúng ta không 
những phải quán triệt đường lô'i xây dựng kinh tế mà còn phải quán triệt 
đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng.. Phải làm cho mọi người có ý thức 
kết hợp xây dựng kinh tế vói củng cô' quốc phòng một cách sâu sắc; ý thức 
đó phải được quán trỉệt trong kê' hoạch chung của Nhà nước cũng như 
trong kê' hoạch của từng ngành, trong kế hoạch chung của Trung ương 
cũng như trong kê' hoạch của từng địa phương. Yêu cầu kết hợp xây dựng 
kinh tế vói củng cô' quốc phòng là phải làm cho mỗi bưốc phát jtrien kinh tế 
trong thòi bình là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng, và khi xảy ra 
chiến tranh, có thể nhanh chóng chuyển nền kinh tế từ thời bình sang thợi 
chiến theo một phương hưống đúng đắn, thực hiện sự kết hợp chặt chẽ 

1

1. V.I. Lênin Toàn tập, tập 27, tr.43.
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chiếh đấu với sản xuất để vừa bảo đảm chiến đấu thắng lợi, vừa bảo vệ và 
tiếp tục đẩy mạnh được sản xuất, ổn định đời Bống của nhân dân. •

Kết hợp xây dựng kinh tế trung ương với kây dựng kihh tế địa phương 
là một phương châm đúng đắn có ý nghĩa quan trọng không những về mặt 
kinh tế, mà cả về mặt quốc phòng. Đứng về quốc phòng mà nói, đây cũng 
tức là vấn đề kết hợp.hậu phương cả nước với hậu phương tại chỗ. Nghị 
quyết Quân ủy Trung ương tháng 5 năm 1969 vạch rõ: “Kinh tế địa 
phương không những có vị trí rất quan trọng đốì với việc phát triển toàn 
bộ nền kinh tế quốc dân, mà còn rất quan trọng đốì với việc củng cố quốc 
phòng. Nó là cơ ;sở vật chất kỹ thuật cho chiến tranh/ nhân dân ở địa 
phương, lạ cơ sở hậu cần tại chỗ cho các lực lượng vũ trang, là một bộ phận 
của tiềm lực quốc phòng cả nưốc”. Vì vậy, chúng ta không những phải 
chăm lo xây dựng kinh tế trung ương mà còn phải ra sức xây dựng kinh tế 
địa phương vững mạnh, phải làm tốt việc kết hợp xây dựng kinh tế với 
củng cố quôc phòng ở trung ương và cả ở các địa phương. Mỗi tỉnh phải trở 
thành một đơn vị mạnh về kinh tế, đồng thòi cũng là một đơn vị chiến lược 
mạnh cả về mặt tác chiến và mặt hậu cần.

Yêu cầu kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng còn phải được 
quán triệt trong việc phân vùng kinh tế. Chúng ta không những phải tạo 
nên những lực lượng sản xuất to lớn để phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, mà còn phải biết bô' trí những lực lượng đó trên những địa 
bàn thích hợp với yêu cầu của chiến lược quân sự.  ■

Làm được như vây thì troiìg bất cứ loại chiếh tranh nào, trong bất òứ 
tình huống phức tạp nào, chúng ta cũng có thể giữ vững và phát triển 
năng lực chiến đấu, năng lực sản xuất và bồĩ dưỡng sức dân để đánh lâu 
dài cho đến thắng lợi.

Riêng đối với quân đội thì phải luôn luôn nhận rõ trách nhiệm tham 
gia xây dựng kinh tế. Đây là một trong ba nhiệm vụ chính trị của quân đội 
và cũng là một biện pháp để giải quyết tốt mồi quan hệ giữa quốc phòng 
vối kinh tế, giữa quân đội với hậu phương. Quân đội nhân dân, dù ỏ hậu 
phương hay tiền tuyến, đều phải có trách nhiệm tham gia sản xuất để 
tăng thêm của cải vật chất cho xã hội và tự túc một phần lương thực, thực 
phẩm. Trước mắt, có thể sử dụng một sô' đơn vị quân đội tham gia xâỳ 
dựng kinh tế ở trung ương cũng như ở địa phương, hoặc giủp đõ một sô' 
ngành có liên quán phát triển sản xuất (ví dụ: hải quân với ngành thủy 
sản, thông tin vói bưu điện, công binh với giao thông, v.v. Các xí righiệp 
quốc phòng trên cơ sở hoàn thàrih chỉ tiêu sản xuất quốc phòng của mình, 
có thể tham gia sản xuất một sô' mặt hàng tiêu dùng bằnế cách tận dụng 
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hợp lý công suất máy móc, thiết bị và các loại phế liệu phế phẩm). Điểu 
cần chú ý là việc tham gia sản xuất xây dựng kinh tế không được để ảnh 
hưởng đến sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu là chức năng chủ yêu của 
quân đội.

Ngoài ra, việc giải quyết tốt vấn đề quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, 
kiên quyết chống tham ô lãng phí, đề cao ý thức tiết kiệm sức người, sức 
của của nhân dân, sử dụng một cách hợp lý và có hiệu quả nhất mọi vật tư 
của hậu phương chi viện cho tiền tuyến v.v. cũng là cách thiết thực để góp 
phần vào việc xây dựng kinh tế, củng cố quốc phòng.

Cán bộ lãnh đạo và chỉ huy trong quân đội không những phải giỏi về 
chính trị, quân sự mà còn phải am hiểu những vấn đề kinh tế, có vậy mói 
có thể giải quyết tốt vấn đề kết hợp lợi ích quốc phòng với lợi ích kinh tế 
trong việc xác định kế hoạch xây dựng và tác chiến chung của toàn quân 
cũng như của từng quân khu, từng chiến trường, từng quân chủng và binh 
chủng.

Đôì với chúng ta, kết hợp củng cô' quốc phòng vói xây dựng kinh tế còn 
là một vấn đề mới mẻ. Chúng ta phải tiếp tục đi sâu nghiên cứu, đồng thời 
phải hết sức coi trọng việc tổng kết kinh nghiệm mưòi mây năm xây dựng 
quân đội, củng cô' quô'c phòng ỏ miền Bắc, để qua đó mà rút ra những kết 
luận cần thiết về vấn đề này. Kinh nghiệm của cuộc chiến tranh nhân dân 
chống chiến tranh phá hoại vừa qua tuy mổi chủ yếu là kinh nghiệm 
chông không quân địch, nhưng cũng có thể giúp ta những bài học quý báu. 
Chúng ta cần đặc biệt chú ý tổng kết những kinh nghiệm đó để kịp thời 
vận dụng vào việc nghiên cứu kế hoạch xây dựng kinh tế kết hợp với củng 
cô' quốc phòng trước mắt cũng như lâu dài ở miền Bắc nưốc ta.

c)  Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, chúng ta phải ra 
sức củng cô' miền Bắc về quân sự. Sức mạnh quân sự ở nưốc ta là sức 
mạnh của toàn dân đánh giặc, có lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng 
cô't, dựa trên sự vững mạnh toàn diện của chê độ xã hội mối, chứ không chỉ 
là sức mạnh của quân dội thường trực. Nhiệm vụ xây dựng, về quân sự là 
tích cực xúc tiến việc vũ trang toàn dân, quân sự hóa toàn dân, thực hiện 
vủ trang quần chúng cách mạng một cách rộng rãi đi đôi với xây dựng 
quân đội nhân dân hùng mạnh, chính quy và hiện đại. Có vậy mới bảo 
đảm cho miền Bắc vừa có một quân đội thưòng trực tinh nhuệ, vừa có lực 
lượng của đông đảo quần chúng vũ trang không thoát ly sản xuất, có một 
lực lượng hậu bị hùng hậu.

Để bảo đảm cho đất nước có sự chuẩn bị chu đáo vế mọi mặt, đủ sức đập 
tan mọi âm mưu và hành động chiến tranh của chủ nghĩa đế quốc, trước 
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hết phải nâng cao tinh thần cảnh giác và trình đệ sẵn sàng chiến đấu của 
quân đội và nhân dân. Phải hoàn chỉnh kế hoạch phòng thủ chung của 
miền Bắc và của từng khu vực, phù hợp với nhiệm vụ quân sự trước mắt 
và lâu dài. Kế hoạch đó cần xác định tầm quan trọng vể quốc phòng của 
mỗi địa bàn chiến lược, để tập trung lực lượng đẩy mạnh vịệc xây dựng và 
củng cố về mọi mặt các vùng đặc biệt quan trọng.

Cần căn cứ vào kế hoạch phòng thủ và xuất phát đầy đủ từ yêu cầu kết 
hợp củng cố quốc phòng với xây dựng kinh tế mà xác định phương hướng xây 
dựng lực lượng vũ trang nói chung cũng như của từng quân chủng, binh 
chủng; chuẩn bị kế hoạch động viên thời chiến và đề ra những yêu cầu cụ 
thể đổì vối các ngành kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật â trung ương 
cũng như địa phương trong việc phục vụ quốc phòng trước mắt và lâu dài.

Công tác quân sự địa phương là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ 
công tác quân sự của Đảng ta, cho nên nói đến củng cố quốc phòng thì 
không thể không nói đến việc tăng cường công tác quân sự địa phương. 
Nó thể hiện quan điểm chiến tranh nhân dân, quôc phòng toàn dân của 
Đảng. Nó càng trở nên quan trọng do những khả năng mói vể xây dựng 
và tác chiến của các lực lượng vũ trang địa phương, do những khả nâng 
mới về kinh tế ở các địa phương miền Bắc đang xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Gần đây Quân ủy Trung ương đã có nghị quyết về công tác quân sự 
địa phương. Nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của công tác quân 
sự địa phương là một trong những vấn đề hàng đầu để tạo nên sự chuyển 
biến mạnh mẽ hơn nữa trong ý thức quô'c phòng của cán bộ lãnh đạo các 
cấp của Đảng, chính quyến và quân đội. Đi vào cụ thể, chúng ta phải tiếp 
tục xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng mọi mặt của dân quân tự vệ 
và bộ đội địa phương; xây dựng và quản lý tốt lực lượng dự bị. Phải tăng 
cường công tác bảo vệ trị an, có biện pháp tích cực, cụ thể để phòng 
và chông gián điệp, biệt kích, thổ phỉ. Phải luôn luôn kiểm tra trình độ 
sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang địa phương, kiên quyết 
khắc phục mọi hiện tượng lơ là mất cảnh giác, lỏng lẻo ý chí chiến đấu. 
Phải tiếp tục xây dựng có trọng điểm làng, xã, khu phô' chiến đấu kết hợp 
với hệ thống công trình quốc phòng. Trên cơ sở kết hợp tốt yêu cầu phát 
triển kinh tế địa phương với yêu cầu củng cô' quô'c phòng, phải ra sức xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật; cơ sở hậu cần tại chỗ của chiến tranh nhân 
dân ở địa phương đi đôi vối việc xây dựng cơ sở hậu phương chung của 
quân đội.

d)  Việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân còn liên quan mật thiết với 
sự nghiệp phát triển văn hóa giáo dục, phát triển khóa học kỹ thuật, phát
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triển y tế, thể dục thể thao v.v. trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa.‘ Quá cuộc 
cách mạng tư tưởng, vàn hóa và cách mạng kỹ thuật đi đôi vởi cách mạng 
quan hệ sản xuất, chúng ta càng cố những điều kiện thuận lợi mói để phát 
triển kinh tế cũng như củng cố' quốc phòng. Xã hội miến Bắc ngày càng 
cung cấp cho lực lượng vũ trang nhân dân những con người mới, những 
cán bộ và chiến sĩ có giác ngộ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, có 
trình độ văn hóa và khoa học kỹ thuật khá, có sức khỏe tốt, đáp ứng được 
yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng và chiến đấu.

Để làm tốt các nhiệm vụ trên đây, phải tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng và chính quyền các cấp đôì vởi công cuộc củng cố' qũốe phông, xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tóm lại, sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân trên miềh Bắc là dựa 
trên sức mạnh toàn diện của chế độ mới, trên thành quả của công cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sức mạnh đó 
đã được thử thách trong những năm chống Mỹ, cứu nước vừà qua, đặc biệt 
là trong cuộc chiến đấu của nhân dân ta chống cuộc chiến tranh phâ hoại 
man rợ chủ yếu bằng không quân của đế quốc Mỹ. Bom đạn Mỹ đã không 
khuất phục nổi nhân dân miền Bắc. Sự nhất trí về tinh thần và chính trị 
của toàn dân ta được củng cố’ hơn bao giờ hết. Sản xuất vẫn được giữ vững 
và phát triển; giao thông vận tải vẫn được bảo đảm thông suối; các hoạt 
động văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; đời sốhg của nhân dân 
trong thời chiến căn bản được ổn định; yêu cầu chiến đâu của bộ đội được 
bảo đảm; lực lượng quốc phòng được củng cô' và lớn mạnh vượt bậc. Nưóc 
Việt Nam dân chủ cộng hòa vẫn hiên ngang đứng vững và chiến thắng, 
tiếp tục xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội và làm tròn mọi nghĩa vụ đốì 
vởi miên Nam. Chế độ xã hội chủ nghĩa đã tỏ rõ tính hơn hẳn của nó. Nền 
quốc phòng toàn dân của miền Bắc đã biểu hiện sức mạnh to lớn trên các 
mặt chính trị, tổ chức và cơ sở vật chất kỹ thuật, cả về mặt tinh thần, trí 
tuệ và đạo đức của con người.

VI. DựA VÀO PHE XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
LÀ HẬU PHƯƠNG RỘNG LỚN CỦA CHÚNG TA

Trong thòi đại ngày nay, chúng ta tiến hành khởi nghĩa và chiến tranh 
trong điểu kiện có hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới ngày càng lớn mạnh.
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Cách mạng Việt Nam do Đảng ta lãnh đạo là một bộ phận khăng khít của 
cách mạng thế giới. Cho nên khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách 
mạng của nhân dân ta không những dựa vào hậu phượng trong nước, mà 
còn có thể dựa vào hậ,u phương quốc tế rộng lớn là cả phe. xã hội chủ 
nghĩa.  ,

Ngay từ những ngày đầu tiên xây dựng căn cứ địa cách mạng ở Việt 
Bắc, chúng ta cũng đã'dựa vào thế đứng có lợi ở vùng biên giói Việt  
Trung để tranh thủ sự chi viện của quốc tế. Cuộc kháng chiến chông Pháp 
của nhân dân ta đã được tiến hành trong điều kiện phe xã hội chủ nghĩa 
đã hình thành và ngày càng củng cô'. Đặc biệt, cách mạng Trung Quốc 
thắng lợi đã làm cho căn cứ địa, hậu phương chung của nưốc ta từ chỗ bị 
bao vây bôn phía đã được nối liền một dải với phe xã hội chủ nghĩa. Điều 
đó đã tạo điều kiện cho chúng ta có thể tiếp nhận được sự viện trợ trực tiếp 
về vật chất của các nưốc .anh em để tăng cường tiềm lực hậu phương, đẩy 
mạnh cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi.

Ngày nay sự nghiệp chông Mỹ, cứu nước của nhân dân ta diễn ra trong 
điều kiện phe xã hội chủ nghĩa đã lởn mạnh vượt bậc, bao gồm hơn một 
nghìn triệu dân, có một lực lượng kinh tế hùng hậu, một lực lượng quôc 
phòng vô địch. Đó là chỗ dựa vững mạnh, là căn cứ địa chung của cách 
mạng toàn thế giới, trong đó có cách mạng nước ta. Nhân dân ta đang 
đứng trên tuyến đầu của cuộc đâ'u tranh của nhân dân thê giối chốhg chủ 
nghĩa đế quô'c, đang tiến hành một cuộc chiến tranh quyết liệt chông đế 
quốc Mỹ xâm lược, kẻ thù chung của các dân tộc. Nưốc Việt Nam dân chủ 
cộng hòa là một thành viên, là tiền đồn phía Đông Nam của phe xã hội chủ 
nghĩa. Do đó, trên cơ sở dựa vào sức mình là chính, chúng ta cần phải và 
có thể tranh thủ sự đồng tình ủng hộ và sự giúp đỡ về mọi mặt của phe xã 
hội chủ nghĩa.

Nhờ có đường lối quốc tế đúng đắn của Đảng, chúng ta đã giữ vững và 
tăng cường được đoàn kết với tất cả cíác nưóc trong phe xã hội chủ nghĩa 
làm cho các nưóc anh em nhất trí vói đưòng lô'i, chủ trương chông Mỹ, cứu 
nước của Đảng ta, ngày càng đồng tình và ủng hộ nhân dân ta một cách 
tích cực và có hiệu quả. Có thể nói, sự viện trợ của các nước trong phe xã 
hội chủ nghĩa vể mặt vật chất đối vói nhân dân ta hết sức to lốn. Sô' vũ khí 
trang bị viện trợ chiếm một tỷ lệ lốn trong cơ cấu trang bị của lực lượng vũ 
trang nhân dân ta. Chúng ta dựa vào tiềm lực của đất nước ta là chính, 
đồng thời dựa vào một phần tiềm lực của cả phe ta để tiến hành kháng 
chiến. Đó là một nhân tô' rất quan trọng có tác dụng tăng cường mạnh mẽ 
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lực lượng chiến đấu của quân và dân ta nhằm đấnh thắng hoàn toàn giặc 
Mỹ xâm lược.

Đã có hâu phương trong nước ngày càng vững mạnh, bao gồm hậu 
phương chung và hậu phương tại chỗ, lại dựa được vào hậu phương quốc tế 
rộng lớn là cả phe xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta có thể phát huy đến mức 
cao nhất tiềm lực kinh tế và quân sự của đất nưởc mình, đồng thời tận 
dụng được những điều kiện thuận lợi của thòi đại để đưa cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.
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PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH 
CHIẾN TRANH NHÂN DÂN

(Bài giảng tại Học viện Quân sự, cuối 
năm 1970)
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UỐN đưa khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng đến thắng lợi, 
điều quan trọng trưởc hết là phải xác định đúng mục đích chính trị của 

nó, lại phải có lực lượng hùng hậu, có chỗ đứng chân vũng chắc để tiến hành 
khởi nghĩa và chiến tranh. Trên cơ sỏ đó, chúng ta lại còn phải có phương 
thức tiến hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự thích hợp mới phát huy 
được sức mạnh của lực lượng đã có, mới huy động được mọi tiềm lực của đất 
nưóc vào cuộc đấu tranh chốhg địch nhằm đạt đến mục đích chính trị đã đề 
ra. Vấn đề này cũng hết sức quan trọng.

Vấn đề đặt ra cho phương thức tiến hành chiến tranh và nghệ thuật quân 
sự là trên cơ sở những điều kiện khách quan nhất định, phải làm thế nào để 
chiến thắng kẻ địch một cách có lợi nhất, vối tổn thất ít nhất, đưa chiến 
tranh tới đích nhanh nhất, ở đây ngoài quyết tâm yà lòng dũng cảm, chúng 
tà càng phải đặc biệt nhấn mạnh trí thông minh sáng tạo cùa con người. Đây 
là lĩnh vực mà vai trò của hoạt động có ý thức của con người, vai trò của sự 
cố gắng chủ quan của những người lãnh đạo và của quần chứng tròag việc 
chỉ đạo và tiến hành chiến tranh được biểu hiện một cách tập trung và: nổi 
bật nhất. Đây cũng là lĩnh vực có nội dung hết sức phong phú và sáng tạo 
trong đường lôì quân sự của Đảng ta.

Cách đây hơn 100 năm, Ăngghen đã từng chỉ rõ: “Một dân tộc muốn 
giành độc lập cho mình thì không được tự giới hạn trong những phương thức 
tiến hành chiến tranh thông thường. Khỏi nghĩa quần chúng, chiến tranh 
cách mạng, các đội du kích ở khắp mọi nơi  đó là phương thúfc duy nhất;nhò 
đó mà một dân tộc nhỏ có thể thắng được một dân tộc lớn, mà một quân đội 
ít mạnh hơn có thể đương đầu được với một quân đội mạnh hơn và có tổ chức 
tốt hơn”1.  

1. Àngghen, “Sự thất bại của người Piêmông”, trong Àngghen  Lênin  Xtalin, Bàn 
về chiến tranh nhân dân, Nxb Sự thật, Hà Nội,’tr.72.  ' "

Ngày nay, từ thực tiễn chiến đấu oanh liệt của nhân dân ta dưởi sự lãnh 
đạo của Đảng, một phương thức tiến hành chiến tranh và một nghệ thuật 
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quân sự có sức mạnh to lớn với nội dung rất phong phú đã từng bước hình 
thành và ngày càng trỏ nên hoàn chỉnh. Đó là sự thực hiện xuất sắc tư tưỏng 
thiên tài của Àngghen trong thòi đại mới, trong điều kiện cụ thể của nước 
ta. Nội dung chính của phương thức tiến hành chiến tranh nhân dân ở nưóc 
ta được thể hiện laằng những phương châm chiến lược lớn mà Đảng ta đã đề 
ra trong quá trình lãnh đạo nhân dân ta tiến hành khởi nghĩa vũ trang và 
chiến tranh cách mạng. Đảng ta đã dựa vào sự phân tích khoa học hết sức 
nghiêm cách những điều kiện khách quan về địch, về ta, về bôì cảnh lịch sử 
của thời đại, từ đó mà tìm ra những quy luật chung nhất chi phối tiến trình 
khách quan của khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng ở nưốc ta. 
Trên cơ sở những điều kiện và quy luật khách quan, Đảng đã đề ra phương 
hướng hành động đúng đắn cho quân và dân ta trong khởi nghĩa và chiến 
tranh, nhằm phát huy đến mức cao nhất vai trò của tinh thần tiến côiig cách 
mạng, của tính chủ động và sáng tạo của toàn Đảng, toàn quân và toàn dãn 
để giành thắng lợi. Những phương châm này chỉ đạo mọi mặt hoật động của 
quân và dân ta trong khởi nghĩa và chiến tranh, chứ không phải chỉ chỉ đạổ 
các hoạt động vũ trang, hoạt động quân sự.

I.  TIẾN HÀNH CHIẾN TRANH TOÀN DÂN, TOÀN DIỆN, 
KẾT HỢP ĐẤU TRANH vũ TRANG VỚI ĐẤU TRANH 
CHÍNH TRỊ, KẾT Hộp c h iế n  t r a n h  c á c h  mạ n g  v ớ i 
KHỞI NCHĨA vữ TRANG, KẾT HỢP VIỆC TIÊU DIỆT 
ĐỊCH VỚI VIỆC GIÀNH VÀ GIỮ VỮNG QUYỂN l à m  c h ủ  

CỦA NHẢN DÂN

Đây là phương châm thể hiện tập trung nhất quan điểm quần chúng sâu 
sắc của Đảng và nội dung của phương thức tiến hành chiến tranh nhân dân 
ở nước ta.

ỉ. Tiến hành chiến tranh toàn dân, toàn diện.

Để đánh thắng những đội quân xâm lược lớn của chủ nghĩạ đế quốc, 
Đảng ta không chỉ dựa vào lực lượng vũ trang mà dựa vào sức mạnh của 
toàn dân, tiến hành chiến tranh toàn dân. Nói chiến tranh toàn dân nghĩa là 
chúng ta không tiến hành những cuộc “chiến tranh thông thưòng của các 
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quân đội”1, mà tiến hành khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng 
trong đó toàn dân đứng lên, sát cánh cùng các lực lượng vũ trang nhân dân, 
trực tiếp chiến đấu chống lại sự thốhg trị và xâm lược của chủ nghĩa đế quốc 
và bè lũ tay sai để giành và giữ chính quyền cách mạng.

1. Ângghen, “Thất bại của quân, đội Piêmông". Trích trong Luận văn quân sự, Nxb 
Quân đội nhân dân, Hà Nội, tr.lll. Ăngghen gạch dưới 4 chữ của các quăn đội.

2.  “Nhật  Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta", Văn kiện Đảng 19391946, Ban 
Nghiên cứu lịch sử Đảng xuất bản, tr.476.

Cuộc Cách mạng tháng Tám của nhân dân cả nước ta nâm 1945 cũng 
như cuộc Đồng khởi VI đại của nhân dân miền Nam năm 1959  1960 là 
những ví dự điển hình về khởi hghĩà toàn dân.

Trong thời kỳ chuẩn bị cuộc Cách mạng tháng Tám, Đảng đã ra sức 
tùyên truyển giáo dục và tổ chức qùần chúng, lãnh đạo quần chúng đấu 
tranh từ thấp lên cao, nhằm “động' viên mau chóng quần chúng nhân dân 
lên mặt trận cách mạng, tập dượt cho quần chúng mạnh dạn tiến lên tổng 
khởi nghĩa”1 2. Trong những ngày tháng Tám, trừ một sồ ít phần tử phản 
cách mạng, có thể nói toàn dân ta, trên khắp cả riước ta, đã nhất tề nổi dậy 
với một tinh thần phấn khởi cách mạng lạ thường, vối một khí thế mãnh 
liệt chưa từng thây, kiên quyết đập tan mọi thế lực phản động để giành lấy 
tự dò và độc lập. Lúc bầy giờ, mặc dù phát xít Nhật đã đầu hảng đồlig 
minh, nhưng ở nước ta, quân đội xâm lược của chúng vân còn trên 6 vạn 
ngưòi, trong tay còn giữ nguyên vũ khí. Chính quyền bù nhìn thân Nhật 
tuy đã hoang mang dao động, nhưng với trên 3 vạn lính bảo an và cảnh sât 
trong tay, chúng không phải đã sẵn sàng tự nguyện trao lại chính quyền 
cho cách mạng, về phía ta thì nhân dân phần lớn là không có vũ khí hoặc 
có những vũ khí rất kém cỏi, quân đội cách mạng của ta mói chỉ là những 
đội quân du kích non trẻ, quân sô cộng lại chưa đến 5.000 người. Trong 
điều kiện ấy, nhò biết phát huy sức mạnh đoàn kết chiến đấu của toàn dân, 
ta đã làm cho quân đội Nhật đã mất ý chí xâm lược lại càng khiếp sợ, 
không dám ra mặt chôhg lại cách mạng, làm cho bọn tay sai của chúng 
phải tê liệt, tan rã và khuât phục đầu hàng, đưa lại thành công vẻ vang cho 
cuộc Tổng khởi nghĩa.

Cuộc Đồng khởi vĩ đại ở nông thôn miền Nam năm 1959  1960 đã diễn ra 
trong tìhh hình bè lũ Ngô Đình Diệm có trên 20 vạn quân và cầ một bộ máy 
đàn áp to lởn. Chúng đẩỳ mạnh phong trào tố cộng, lê máy chém đỉ khắp 
nơi, ra sức chém giết, bắt bở, tù đày, tưởng chừng có thể nhanh chóng dập 
tắt được each mạng miền Nam. Nhưng điều đó càng chứng tỏ chúng đã thất 
bại thảm hại với các thủ đoặh và âm mưu chính trị, chứng tỏ bộ máy ngụy 
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quyền cơ sỏ ở nông thôn đã suy yếu và bất ỉực. Trong lúc đó thì quần chúng 
nhân dân, đặc biệt là đông đảo nông dân với khí thế sục sôi cách mạng, đã tỏ 
ra kiên quyết và sẵn sàng chiến đấu sôhg chết vói quân thù. Bằng sức mạnh 
vĩ đại của hàng triệu đồng bào đã quyết tâm vùng dậy, bằng nhũng vũ khí 
rất thô sơ, có nơi có lực lượng vũ trang nhưng rất nhỏ bé, cuộc đổng khỏi đã 
nổ ra thắng lợi. Nhân dân miền Nam đã làm cho thế kìm kẹp của địch bị phá 
tan từng mảng lớn, giành quyền làm chủ ỏ nhiều vùng nông thôn, đưa cách 
mạng miền Nam chuyển sang thời kỳ tiến công quân địch.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, của cuộc Đồng khởi ỏ miền Nam 
cũng như nhiêu cuộc khỏi nghĩa của quần chúng cách mạng ồ nước ta trong 
mấy chục nảm qua là thắng lợi của phương thức tiến hành khởi nghĩa toàn 
dân của Đảng. Nó càng làm sáng tỏ thêm nguyên lý của chủ nghĩa Mác  Lê 
nin về điều kiện thắng lợi của khỏi nghĩa vũ trang: “Muốn thắng lợi, khỏi 
nghĩa vũ trang không được dựa vào một cuộc âm mưu, một chính đảng, mà 
phải dựa vào giai cấp tiên phong. Đó là điểm thứ nhất. Khởi nghĩa vũ trang 
phải dựa .vào cao trào cách mạng của nhân dân. Đó là điểm thứ hai. Khỏi 
nghĩa vũ trang phải dựa vào một bước ngoặt quyết định trong lịch sử của 
cuộc cách mạng đang lên, khi mà tính tích cực của nhũng bộ phận tiên tiến 
của nhân dân được biểu lộ cao hơn hết, khi mà những dao động trong hàng 
ngũ địch và trong hàng ngũ những người bạn mềm yếụ, do dự, không kiên 
quyết của cách mạng biểu hiện ra mạnh hơn hết. Đó là điểm thứ ba...”1. 
Đảng ta không những đã nắm vững nguyên lý ấy mà còn vân dụng nó một 
cách sáng tạo vào điều kiện cụ thể của nước ta.

1. Lênin, “Chủ nghĩa Mốc và vấn để khâi nghĩa vũ trang”, Tuyển tập, quyển II, phần 1, 
Nxb Sự thật, Hà Nội, tr.146.

Cuộc kháng chiến chông Pháp trưởc đây và cuộc kháng chiến chấng Mỹ, 
cứu nước ngày nay của nhân dân ta trên cả hai miền Nam Bắc là những 
cuộc chiến tranh toàn dân. Trong các cuộc chiến tranh đó, toàn dân ta đă 
đứng lên trực tiếp đấu tranh vói địch. Lực lượng vũ trang của ta không chỉ 
có quân đội thưòng trực (bao gồm bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương) mà 
còn có động đảo dân quân tự vệ, Dân quân tự vệ của ta không chi đánh được 
địch trên mặt đất mà còn có thể tham gia đánh kẻ địch ở trên tròi và ven 
biển; có thể sử dụng vũ khí thông thường và cả những vũ khí tương đôì hiện 
đại để bắn rơi máy bay phản, lực và đánh chìm tàu địch. Chúng ta lại còn có 
lực lượng của quần chúng lâm thời vũ trang, tức là nhũng ngưòỉ dân bình 
thường, không ở trong tổ chức dân quân tự vệ, nhưng vẫn ạẵn sàng tham gia 
đánh địch bằng mọi cách mỗi khi chúng đến. Vối khẩu hiệu toàn dân vũ 
trang, nhân dân ta đã dùng tất cả mọi thứ gì dùng được để tiêu hao và tiêu 
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diệt kẻ thù, từ VŨ khí hiện đại đến vũ khí rất thô sớ, có khi tay không cũng 
tìm cách lây được đồn, giết được giặc.

Một thế kỷ trưởc đây, khi bình luận về cuộc chiến tranh Pháp  Phổ năm 
1871, Ăngghen đặt câu hỏi: “Sể phân của ngưòi Đức sẽ ra sao, nếu như 
nhân dân Pháp cũng có một nhiệt tình yêu nước cuổng nhiệt giống như 
người Tây Ban Nha năm 1808, nếu như mỗi một thành phô' và hầu như mỗi 
một thôn xóm đều biến thành một pháo đài, mỗi một nông dân và mẫi một 
người dân thành phố thành một chiến sĩ?”1 . Ngày nay, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, với giác ngộ giai cấp sâu sắc và lòng yêu nước nồng nàn, nhân 
dân ta đã thực hiện triệt để khẩu hiệu: "Mỗi phô' là một mặt trận, mỗi làng 
là một pháo đài, mỗi ngưòi dân là một chiến sĩ, mỗi chi bộ Đảng là một bộ 
tham mưu”.

1. Ăngghen, “Tiểu luận về chiến tranh”  XXII. Trong Ăngghen  Lênin • Xtalin, Bần 
về chiến tranh nhân dân, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1970, tr.155.

Chiến tranh toàn dân rộng rãi của ta đã khiến quân địch không thể tạo 
ra một mặt trận cô' định để đôì phó với quân và dân ta, vì có thể nói ở đâu có 
địch, có dân là ở đấy có mặt trân. Đây là một cuộc chiến tranh cài răng lược 
xen kẽ triệt để giữa ta và địch. Đó là điều kẻ địch vô cùng khiếp sợ. Trong 
suốt quá trình chiến tranh, chúng luôn luôn tìm cách tạo ra một hình thái 
chiến tranh có mặt trân rõ ràng, có hậu phương ổn định, hòng phát huy líu 
thê' về trang bị kỹ thuật để đánh bại quân và dân ta. Chúng ta không những 
không bị động tiến hành chiến tranh theo kiểu cách của chúng, mà còn buộc 
chúng phải bị động tác chiến trong hình thái chiến tranh có lợi cho ta để 
hãm chúng vào thế ngày càng bị sa lầy và thất bại.

Rõ ràng chỉ có tiến hành một kiểu chiến tranh toàn dân như vậy, chúng 
ta mối phát huy được chỗ mạnh và sồ trường của ta là chiến tranh chính 
nghĩa, được toàn dân tham gia và ủng hộ, đánh giặc ngay trên đất nước ta; 
mổi không cho địch phát huy được chỗ mạnh và sở trường của chúng là sô' 
quân đông, trang bị vũ khí nhiều và hiện đại, quen đánh theo lối dàn trận 
chính quy, hiệp đồng quân chủng và binh chủng. Chỉ có như vây mới làm 
cho kẻ địch quân đông mà hóa ít, trang bị kỹ thuật hiện đại nhưng không 
phát huy hết hiệu lực, mới cột chúng vào những mâu thuẫn không thể nào 
gỡ nổi là mâu thuẫn giữa phân tán và tập trung, giữa phòng ngự và tiến 
công, giữa giữ đất và chiếm thêm đất, giữa đánh nhanh và đánh kéo dài, v.v. 
Qua đó mà ngày càng khoét sâu chỗ yếu của địch, khắc phục dần chỗ yếu 
của ta, cuối cùng chuyển yếu thành mạnh, đánh bại hoàn toàn kẻ địch.

Chiến tranh là một cuộc thử thách toàn diện đôĩ với toàn bộ sức mạnh vật 
chất và tinh thần của một nước. Chiến tranh của ta là chiến tranh cách 
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mạng, chiến tranh nhân dân; muốh phát huy đến mức cao nhất sức mạnh 
của toàn dân, đánh bại chiến tranh tổng lực của địch, chúng ta phải đánh 
địch trện tất cả các mặt trận: quân sự, chính trị, ngoại giao, hình tế cũng 
như vân hóa và tư tưởng. Mỗi mặt trận dấu tranh đều có vị trí quan trọng 
của nó.

Trước hết, “phải thắng địch về quân sự mới giành được thắng lợi cho 
kháng chiến, cho cách mạng”1. Chiến tranh là chính trị được tiếp tục bằng 
những thủ đoạn khác. Chính trị một khi không thể tiếp tục tiến lên với 
những thủ đoạn như cũ được nữa thì phải dùng những thủ đoạn bạo lực, 
dừng chiến tranh để giải quyết mâu thuẫn đối kháng giữa hai bên. Một khi 
chiến tranh đã xảy ra, nếu không chiến thắng được kẻ thù giai cấp hay kẻ 
thù dân tộc về quân sự thì không thể hoàn thành được nhiệm vụ chính trị. Ở 
miền Nam nước ta, sau khi dùng những thủ đoạn kinh tế và chính trị hòng 
thực hiện chủ nghĩa thực dân kiểu mới bị thất bại, dê quốc Mỹ đã chuyển 
sang dùng quân sự làm thủ đoạn chủ yếụ để duy trì sự thông trị của chúng; 
chúng dùng chiến tranh phản cách mạng thực sự để đánh nhân dân. Nhân 
dân ta phải dùng chiến tranh pách mạng chống lại chiến tranh phản cách 
mạng để tự giải phóng, để bảo vệ tính mạng và tài sản của mình. Nếu không 
thắng địch về quân sự, không đập tan công cụ chủ yếu để thông trị củạ địch 
là lực lượng quân sự thì không thể đánh đổ nền thông trị của địcỊi, làm cho 
cách mạng thắng lợi được.

1. Lê Duẩn, Dưới lá cờ vẻ vang của Đẩng, vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiên lên 
giành những thắng lợi mới, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1970, tr.51.

Trong chiến tranh cách mạng ở nước ta, đấu tranh trên mặt trận chính 
trị giữ một vị trí hết sức quan trọng. Đó là vì chỗ mạnh căn bản của ta và chỗ 
yếu căn bản của địch là chính trị; ta làm cách mạng, mọi việc phải lấy chính 
trị làm gốc. Cách mạng và chiến tranh cách mạng của ta là chính nghĩa, 
chúng ta có ưu thế tuyệt đôì vể chính trị so vói địch, về phía kẻ địch thì mặc 
dù chúng ở thế yếu về chính trị, phải dùng chiến tranh phản cách mạng, lấy 
quân sự làm thủ đoạn chủ yếu để chông lại nhân dân ta, nhưtig trong chiến 
tranh, chúng vẫn tiếp tục dùng thủ đoạn chính trị để lừa bịp nhân dân ta, 
lừa bịp nhân dân thế giớị cũng như nhân dân nưóc chúng, hòng khắc phục 
chỗ yếu của chúng và làm giảm chỗ mạnh của ta về chính trị nhất là trong 
điểu kiện địch thi hành chủ nghĩa thực dân kiểu mối. ở miến Nam hiện nay, 
mặc dù đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đã dùng những thủ đoạn quân sự cực kỳ 
tàn bạọ, nhưng chúng vẫn không ngớt mồm nói đến hòa bình, nhân đạo, độc 
lập, dân chủ, v.v. hòng che giấu bộ mặt xấu xạ của chúng. Cho nên chúng ta 
có thể và cần phải lợi dụng cái thế bị bắt buộc đó của địch để dánh lại chúng, 
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đẩy mạnh đấu tranh vởi địch trên mặt trận chính trị. Làm như thế, chúng ta 
càng phát huy được ưu thế chính trị, nêu cao được chính nghĩa của ta, vạch 
trần bản chất xâm lược, phi nghĩa và các tội ác dã man của địch. Có đẩy 
mạnh đấu tranh trên mặt trận chính trị, chúng ta mới kịp thời đập tan được 
mọi luân điệu tuyên truyền xuyên tạc, lừa gạt vạ chia rẽ của địch, mỏ rộng 
và củng cố được khối đại đoàn kết chiến đấu của toàn dân, mới ^àm cho hàng 
ngũ của địch ngày càng phân hóa, làm cho bọn hiếu chiến và xâm lược ngày 
càng bị cô lập và suy yếu về chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu 
tranh trên mặt trận quân sự và các mặt đấu tranh khác, Đẩy mạnh đấu 
tranh trên mặt trận chính trị, chúng ta có thể làm thất bại những âm mưu 
chính trị của địch, tạo điều kiện cho nhân dân ta giành quyền làm chủ ở cơ 
sở với mức độ khác nhau, và trong chừng mực nhất định, có thể chặn được 
bàn tay tội ác của chúng đôì vói nhân dân ta. Đi đôi với đấu tranh trên mặt 
trận chính trị ỏ trong nưóc, chúng ta còn phải tiến hành đấu tranh chính trị 
trên trưòng quốc tế, đấu tranh trên mặt trận ngoại giao, cần đẩy mạnh các 
hoạt động ngoại giao của nhà nước và hoạt động ngoại giao nhân dân (thông 
qua quan hệ giũa các đoàn thể quần chúng của ta với các tổ chức quốc tế 
cùng giói cùng ngành) nhằm làm cho nhân dân thế giói, kể cả nhân dân 
nưóc địch, ngày càng hiểu rõ lập trưòng chính nghĩa và nhũng thắng lợi của 
ta, vạch trần mọi sự vu khống và lừa bịp xảo quyệt của địch.

Trong quá trình chiến tranh, khi cần thiết và có điều kiện, chúng ta còn 
có thể đấu tranh ngoại giao với địch, tiến hành đàm phán vói chúng.

Khi cuộc chiến tranh chôhg Pháp mới bắt đầu, chúng ta đã không bỏ 13 
cơ hội lợi dụng mâu thuẫn giữa Pháp và Tưởng, tiến hành đàm phán vổi 
chính phủ Pháp để tranh thủ thòi gian, củng cố lực lượng, chuẩn bị cho cuộc 
kháng chiến toàn quốc. Trải qua 8, 9 năm kháng chiến, khi lực ta đã mạnh, 
thế ta đã vững, chúng ta lại đàm phán vởi Pháp tại hội nghị Giơnevơ, và 
sau chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại, đã buộc chúng phải ký kết hiệp định 
đình chiến.

Trong giai đoạn hiện nay của cuộc chiến tranh chông Mỹ, cứu nước, “tiến 
công ngoại giao là một mặt trận quan trọng có ý nghĩa chiến lược”1. Nó có 
nhiệm vụ phát huy thế thắng và thế chủ động của ta, tiến công một kẻ địch 
đang thất bại, bị động về mọi mặt và phải xuống thang chiến tranh xâm 
lược. Nó có tác dụng phát huy thắng lợi quân sự và chính trị trên chiến 
trường, phát huy thế mạnh của ta trên trưòng quốc tế, tranh thủ sự đồng 
tình ủng hộ lón nhất của nhân dân tiến bộ trên thế giới, kể cả nhân dân Mỹ, 
đốì với cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Nó nhằm triệt để lợi dụng những 

1. Nghị quyết Hội nghị Trung ương tháng 4 năm 1969.
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mâu thuẫn và bế tắc của địch, làm cho tình hình hâu phương của Mỹ ngày 
càng bất lợi cho chúng, làm cho chứng ngày càng cô lập, lúng túng và bị 
động, để phối hợp với tiến công quân sự và tiến công chính trị, buộc Mỹ phải 
rút quân và nhận một giải pháp chính trị đáp ứng yêu cầu cơ bản của ta.

Kinh nghiệm lịch sử chứng minh rằng đấu tranh ngoại giao là một mặt 
trân đấu tranh quan trọng, nhưng nó chỉ có thể tiến triển và thư được kết 
quả trên cơ sồ những thắng lợi về quân sự và chính trị mà quân và dân ta 
giành được trên chiến trưòng. Do bản chất cực kỳ ngoan cố’ của chủ nghĩa đế 
quốc, cho nên chỉ có xây dựng lực lượng chính trị và quân sự của ta' ngày 
càng lởn mạnh, đánh cho chúng ngày càng thất bại nặng nể hơn, làm cho lực 
lượng chính trị và quân sự của chúng ngày càng suy yếu nghiêm trọng, các 
âm mưu chiến lược của chúng liên tiếp bị phá sản thì mới đè bẹp được ý chí 
xâm lược của chúng và kết hợp vói đếu tranh ngoại giao để buộc chúng phải 
tiếp nhân những điều kiện của ta. Đi đôi với đấu tranh trên mặt trân quân 
sự, chính trị và ngoại giao, chúng ta còn phải đấu tranh với địch trên mặt 
trận kỉnh tế. Trong quá trình chiến tranh, phải làm cho kinh tế của ta không 
ngừng lớn mạnh, làm cho kinh tế của địch không ngừng suy yếu mới có thể 
phôi hợp đắc lực với các mặt trân đấu tranh khác để giành thắng lợi. Phải 
phát động nhân dân các vùng địch kiểm soát liên tục đấu tranh kinh tế với 
địch nhằm bảo vệ quyền lợi và cải thiện đdi sông của mình, gây khó khăn 
cho địch cả về kinh tế và chính trị, phải liên tục đánh phá cốc cơ sở kinh tế 
địch, đánh phá kho tàng, cơ xưỏng, đánh phá giao thông vân,chuyển, đập 
tan âm mưu lấy chiến tranh nuôi chiến tranh của địch, gây khó khăn cho 
địch trong việc bảo đảm vật chất. Phải phôi hợp chặt chẽ vối đấu tranh trên 
các mặt trận quân sự và chính trị mà làm cho nền kinh tế địch bị rối loạn và 
ngày càng suy sụp, làm cho ngân sách chiến tranh của địch ngày càng tăng, 
nạn lạm phát ngày càng lớn, đồng bạc ngày càng sụt giá, do đó mà gây cho 
địch nhiều khó khăn về quân sự và chính trị trên chiến trưòng và ngay 
trong nưởc chúng.

Đi đôi với những thủ đoạn quân sự và chính trị, quân địch cũng dùng rất 
nhiều thủ đoạn tàn khốc và xảo quyệt để đánh phá kinh tế của ta, hòng làm 
cho ta không có đủ lực lượng kinh tế để đánh lâu dài. Chúng tiến hành chiến 
tranh lúa gạo, chiến tranh hóa học, chiến tranh phá hoại bằng không quân, 
hầi quân, đánh phá giao thông, cơ xưởng, đê điều, bắn giết trâu bò, bao vây 
kinh tế, v.v. Phải đập tan mọi thủ đoạn của địch đánh phá ta về kinh tế mới 
bảo vệ được tiềm lực kinh tế của ta, bảo vệ được đdi sống nhân dân để tiến 
hành chiến tranh, càng đánh càng mạnh.

Trong chiến tranh, đấu tranh trên mặt trận văn hóa, tự tường cũng rất 
quan trọng. Nó phôi hợp chặt chẽ vói đấu tranh quân sự, chính trị và các 
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mặt đấu tranh khấc để tạo nên sức mạnh chính trị  tinh thồn và vật chất to 
lớn của chiến tranh nhân dân. cần thấy rỗ, hoạt động văn hóa, tư tưỏng lầ 
một vũ khí hết sức lợi hại trong cuộc đấu tranh toàn diện giữa ta và địch. Có 
tích cực đẩy mạnh hoạt động trên mát trận văn hóa, tư tưỏng, chúng ta mới 
phát triển được ảnh hưởng của cốch mạng, truyền bá được tư tưỏng cách 
mạng, xây dựng được tình cảm cách mạng một cách sâu rộng trong quần 
chúng nhân dân và tác động cả vào trong hàng ngũ của kẻ thù.

Trong quá trình chiến tranh, kẻ địch cũng rất chú trọng tấn công ta trên 
mặt trận văn hóa, tư tưởng. Bằng các thủ đoạn hết sức thâm độc và tinh vi 
của chiến tranh tâm lý, bằng nhiều hình thức hoạt động văn hóa, tư tưởng 
rất xảo quyệt, kẻ địch tìm cách gieo rắc tư tưồng cầu an dao động, tâm lý sợ 
địch, ngại chiến tranh lâu dài, gian khổ, hòng ru ngủ tinh thần đâu tranh 
của quần chúng, trụy lạc hóa và lưu manh hóa những người không vững 
vàng trong vùng chúng kiểm soát, đưa họ vào con đường tội lỗi, phản nưóc 
hại dân. Cho nên cuộc đấu tranh vói địch trên mặt trận văn hóa, tư tưởng 
cũng hết sức quyết liệt, ở đây, nếu ta lùi một bước thì địch sẽ tiến lên một 
bưóc, nếu ta bỏ trống trân địa thì địch sẽ chiếm lĩnh trân địa và gây cho 
chúng ta nhiều khó khăn phúc tạp.

2.  Kết hợp đấu tranh vũ trang vói đấu tranh chính trị, khởi nghĩa vũ trâng 
với chiến tranh tách mạng.

Để thực hiên đánh địch một cách toàn diện, trên mỗi lĩnh vực hay mặt 
trận đâ'u tranh, chứng ta lại có thể ốp dụng rất nhiều hình thức khác nhau, 
muôn hình muôn vẻ. Cách mạng, khỏi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách 
mạng là sáng tạo; không sáng tạo thì không thắng lợi được. Trong việc 
vận dụng hình thức, phương thức đấu tranh, người cách mạng hoàn toàn 
không bị gò bó theo một công thức nào cả. Lênin nói: “Chủ nghĩa Mác 
tuyệt đôì đòi hỏi phải có quan điểm lịch sử khi xét vấn đề hình thức đấu 
tranh. Đặt vấn đề đó ra mà không xét đến hoàn cảnh lịch sử cụ thể thì tức 
là không hiểu những điều sơ‘đẳng của chủ nghĩa duy vật biện chứng”. 
“Không xem xét tỉ mỉ hoàn cảnh cụ thể của một phong trào nào đó, trong 
giai đoạn phát triển nhất định của nó, mà cứ muốn thừa nhận hoặc phủ 
nhận một phương thức đấu tranh nhất định thì như vây là hoàn toàn rời bỏ 
lập trường mácxít”1.

1. Lênin Toàn tập, bản tiếng Nga, xuất bản lần thứ 4, tập 11, tr.167.

Thực tiễn đấu tranh cách mạng ỏ nước ta đã chứng minh tầm quan trọng 
quyết định của đâu tranh vũ trang cũng như đấu tranh chính trị.
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Đấu tranh vũ trang là một hình thức đấu tranh cơ bản, giữ vai trò quyết 
định trực tiếp trong việc tiêu diệt lực lượng quân sự của địch, chỗ dựa chủ 
yếu của chúng để tiến hành chiến tranh phản cách mạng, duy trì chính 
quyền và các tổ chức chính trị phản động. Đi đôi vói nhiệm vụ tiêu diệt lực 
lượng quân sự của địch, đấu tranh vũ trang còn có nhiệm vụ bảo vệ dân, giữ 
dân, giành dân, kết hợp với đấu tranh chính trị, làm chỗ dựa cho quần 
chúng cách mạng đấu tranh chính trị và nổi dây giành quyền làm chủ. 
Chiến tranh càng phát triển quyết liệt, kẻ địch càng tăng cường vũ trang xâm 
lược nước ta bằng những lực lượng quân sự ngày càng lớn thì vai trò của đấu 
tranh vụ trang càng quan trọng, yêu cầu đội với đấu trạnh vũ trang ngày 
càng cao. Đâu tranh vũ trang phải từ hình thức chiến tranh du kích tiến lên 
kết hợp vói hình thức chiến tranh chính quy, tiêu hao và tiêu diệt những lực 
lượng quân sự ngày càng quan trọng của địch, đánh bại mọi chịến lược quân 
sự của chúng, giành thắng lợi có tính chất quyết định về quân sự, mối có thể 
đưa cuộc chiến tranh nhân dân của ta đến thắng lợi cuối cùng.

Đấu tranh chính trị cũng là một hình thức đấu tranh rất cơ bản và rất 
quyết định. Nó là một phương thức tiến công kẻ địch và luôn luôn là cơ sở 
cho sự phát triển của đấu tranh vũ trang. Đấu tranh chính trị ỏ đây nói 
theo nghĩa hẹp để phân biệt với đấu tranh vũ trạng, nghĩa là các hình thức 
đấu tranh của đông đảo quần chúng nhân dân không cầm vũ khí như bãi 
công, bãi chợ, bãi khóa, mít tinh, biểu tình, thị uy, v.v. Dựâ vào sức mạnh 
của chính nghĩa và lực lượng đoàn kết, có tổ chức của đông đảo quần 
chúng, các cuộc đấu tranh này thông thường được tiến hành trong điều 
kiện hợp pháp, nửa hợp pháp hoặc biến thế bất hợp pháp thành thế hợp 
pháp cách mạng, nhằm đạt những mục đích nhất định về chính trị, kinh tế, 
văn hóa hoặc có khi cả về quân sự. Đấu tranh chính trị là bưởc đi tất yếu 
để đưa quần chúng dần dần tiến lên mặt trân cách mạng, từ hình thức 
thấp đến hình thức cao. Qua các cuộc đấu tranh để giành lại và bảo vệ các 
quyền dân sinh dân chủ, bảo vệ sản xuất, bảo vệ tính mệnh tài sản của 
mình, bảo vệ cơ sở của cách mạng, quần chúng sẽ từng bưóc được giác ngộ, 
tập hợp và rèn lụyện thành một lực lượng chính trị ngày càng vững mạnh, 
đến khi điều kiện chín muồi thì cầm vũ khí tiến hành khởi nghĩa vũ trang, 
dùng bạo lực cách mạng lật đổ chính quyền của địch, giành quyền làm chủ, 
thành lập chính quyền cách mạng.

Trong cuộc chiến tranh cách mạng ỏ miền Nam, phong trào đấu tranh 
chính trị của quần chúng đã phát triển đến trình độ rất cao. Quần chúng 
cách mạng đã được tổ chức thành một đội quân chính trị hàng triệu người, 
đã thưòng xuyên đấu tranh với địch ở khắp nơi với khí thế dũng mãnh phi 
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thường, với những hình thức cực kỳ phong phú,1 nhiều khi đã xông ra tiền 
tuyến, trực tiếp chống lại lực lượng vũ trang và hoạt động vũ trang của địch, 
để tiến công địch và bảo vệ tính mệnh tài sản của mình.

Kinh nghiệm của cách mạng nước ta là ngay sau khi đã đưa quần chúng 
tiến lên tiến hành khỏi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng là những 
hình thức đấu tranh không hợp pháp, chúng ta vẫn cần thiết và hoàn toàn 
có khả năng giữ thế hợp pháp cho quần chúng để tiến hành đấu tranh chính 
trị, không những ở những nơi chưa có, mà ngay ỏ những nơi đã có khởi nghĩa 
và chiến tranh.

Từ đấu tranh hòa bình tiến lên đấu tranh bằng bạo lực, từ đấu tranh chính 
trị tiến lên đấu tranh vũ trang, tiến hành khởi nghĩa vũ trang hay chiến 
tranh cách mạng là quy luật thông thường của cách mạng các nước. Sự kết 
hợp chặt chẽ lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang, đấu tranh chính trị với 
đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa vũ trang với chiến tranh cách mạng là có tính 
chất phổ biến, là quy luật của bạo lực cách mạng ở nước ta. Nhân dân ta đã 
vận dụng khéo léo việc kết hợp đó tùy theo tình hình cụ thể: khi thì lực lượng 
chính trị đóng vai trò chủ yếu, có lực lượng vũ trang làm chỗ dựa, kêt hợp đấu 
tranh chính trị với đấu tranh vú trang để đi đến một cưộc khởi nghĩa vũ trang 
trong cả nưóc; khi thì lực lượng vũ trang làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, 
có lực lượng chính trị phối hợp, kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh 
chính trị, tác chiến vói nổi dậy, lấy đấu tranh vũ trang làm hình thức chủ yếu, 
để tiến hành một cuộc chiến tranh cách mạng lâu dấi; khỉ thì kết hợp song 
song lực lượng vũ trang với lực lượng chính trị, đấụ tranh vũ trang vói đấu 
tranh chính trị, khởi nghĩa vũ trang vối chiến tranh cách mạng.

Trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám nâm 1945, lực lượng quần chúng 
lớn mạnh của nhân dân ta, có Quân giải phóng làm chỗ dựa, đã dùng hình 
thức khởi nghĩa vũ trang rộng khắp để giành chính quyền ở cả thành thị và 
nông thôn trong cả nước. Cuộc Cách mạng tháng Tám ỏ nưóc ta đã được tiến 
hành theo một phương thức rất sáng tạo, không hoàn toàn giông Cách mạng 
tháng Mười Nga hay Cách mạng Trung Quốc. Cách mạng tháng Mười Nga 
cũng là một cuộc khởi nghĩa vũ trang, nhưng trước đó không có cả một thời 
kỳ khởi nghĩa từng phần, chiến tranh du kích cục bộ ỏ nông thôn, không có 
sự kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, kết hợp nọi dậy với 
tác chiến ở những nơi có các lực lượng vũ trang cách mạng hoạt dộng như 
trưóc cuộc Cách mạng tháng Tám. Cách mạng Trung Quốc là cả một quá 
trình chiến tranh cách mạng lâu dài, lấy đấu tranh vũ trang làm hình thức 
đấu tranh chủ yếu để tiêu diệt địch, giải phóng đất đai, giành chính quyền 
địa phương và xây dựng căn cứ địa cách mạng à nông thôn; cuối cùng dùng 
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lực lượng vũ trang lớn mạnh tiến về giải phóng thành thị để giành lấy chính 
quyền trong cả nưốc.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nhân dân cả nưổc đứng lên đánh 
giặc, lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cất. Trong việc kết hợp đấu 
tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, đâu tranh vũ trang là hình thức 
chủ yếu. Lực lượng vũ trang đã tiến hành chiến tranh du kích, từ chiến 
tranh du kích tiến lên chiến tranh chính quy, trong quá trình đó luôn luôn 
kết hợp chặt chẽ hoạt động tâc chiến của minh với đấu tranh chính trị và 
khồi nghĩa từng phần của quần chúng ở các vừng sau lưng địch, ở đây, 
ngay trong điều kiện kẻ địch thực hành chủ nghĩa thực dốn kiểu cũ, quần 
chúng cách mạng ỏ thành thị và nông thôn nhiều nơi đã kiên quyết đấu 
tranh giáp mặt với địch, dùng nhiều hình thức đấu tranh phong phú: chống 
khủng bấ, tàn sát, chống bắn phá, cướp bóc, chấng bắt lính, bắt phu, đòi 
chồng con, vận động quân ngụy trở về với cách mạng, v.v. đi đến kết hợp 
tác chiến với địch vân, diệt tề, trừ gian, khởi nghĩa từng phần lật đổ chính 
quyền cơ sở của địch ở nông thôn, v.v.

Cuộc chiến tranh cách mạng ỏ miền Nam hiện nay là sự kết hợp ở một 
trình độ mới trong điều kiện lịch sử mối lực lượng vũ trang vói lực lượng 
chính trị, đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, khởi nghĩa vũ trang 
với chiến tranh cách mạng để lật để ách thấng trị thực dân mới và đánh bại 
chiến tranh xâm lược thực dân mới của đế quốc Mỹ. Đó là sự phát triển của 
chiến tranh toàn dân, toàn diện lên một bưổc rất cao. cả 14 triệu nhân dân 
miền Nam đều xông ra tiền tuyến, tiến công quân đội xâm lược Mỹ, quân đội 
và chính quyển tay sai bằng cả quân sự chính trị và binh vân, tiến hành 
rộng rãi khỏi nghĩa trong chiến tranh, kết hợp song song đấu tranh chính trị 
với đâu tranh vũ trang, khỏi nghĩa vũ trang vối chiến tranh cách mạng, kết 
hợp nổi dây của quần chúng với tác chiến của lực lượng vũ trang cả trên 
phạm vi chiến lược cũng như trong từng chiến dịch, từng trận chiến đấu.

Trong chiến tranh, trên cơ sỏ của phong trào đấu tranh chính trị rộng 
lốn, có sự phổi hợp của lực lượng vũ trang nhân dân tiến công vào quân đội 
địch, phong trào nổi dây của quần chúng có thể diễn ra nhiều lần, ngày càng 
mạnh mẽ. Khởi nghĩa mở rộng địa bàn, tâng thêm lực lượng cho chiến tranh, 
thúc đẩy chiến tranh luôn luôn phát triển; và chiến tranh càng làm cho 
những điều kiện của khỏi nghĩa ngày càng chín muồi, thúc đẩy khởi nghĩa 
không ngừng mở rộng. Khởi nghĩa và chiến tranh tuy có những điểm khác 
nhau, nhưng lại không thể tách ròi, đúng như Lênin đã nhộn xét: “Khó mà 
phân biệt khởi nghĩa với chiếti tranh”1.

1. Chiến lược và chiến thuật quân sự trong Cách mạng tháng Mười, Nxb Sự thật, tr.169.
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Tóm lại, “quy luật chiến tranh nhân dân ở nước ta là quỳ luật chiến tranh 
của toàn dân, là quy luật nổi dậy và tiến công, tiến công và nổi dậy, đi đến 
tổng tiến công và nổi dậy đều khắp để đánh bại kẻ thù. Nói một cách khác đó 
là mọt quá trình tiêu diệt địch để giành quyền lầm chủ, giành quyền lầm chủ 
để tiêu diệt địch, một quá trình đấu tranh chinh tri và quân sự, quân sự và 
chính trị, khởi nghĩa của quần chúng và chiến tranh cách mạng, chiến tranh . 
cách mạng và khởi nghĩa của quần chúng, giành thắng lợi từng bước, đi đến 
giành thắng lợi hoàn toàn”\

Trong quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, trong khỉ kết hợp chặt chẽ 
đấu tranh vũ trang vói đấu tranh chính trị, khối nghĩa vũ trang với chiến 
traiìh cách mạng, Đảng ta còn luôn luôn coi trọng công tác binh vận. Dưói 
khẩu hiệu “công nông binh liên hiệp”, chúng ta đã thường xuyên đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền vận động, nhằm giác ngộ binh lính địch, lôi kéo họ về 
phía cách mạng. Đây là một mũi tiến công chiến lược trong khởi nghĩa vũ 
trang và chiến tranh cách mạng, một vấn đề cơ bản trong công tác vận động 
cách mạng ỏ nước ta.

Ông cha ta ngày xưa rất coi trọng việc đốnh vào lòng địch. Các bài văn 
địch vận của Nguyễn Trãi đã có “sức mạnh như một đạo húng binh mười 
vạn”1 2. Ngày nay, công tác binh vận của ta đã có tốc dụng rất to lớn. Nó đã 
gây nên phong trào đấu tranh đòi quyền lợi, chông lệnh chỉ huy, đồi hổi 
hương, phản chiến, đào rã ngũ và binh biến, làm tan rã hàng mảng quân 
địch, tạo điều kiện cho quần chúng nổi dậy và lực lượng vũ trang tác chiến. 
Hồ Chủ tịch nói: “sách quân sự có câu “Đánh mà thắng địch là giỏi. Không 
đánh mà thắng địch lại càng giỏi hơn”. Không đánh mà thắng địch là nhò 
địch vân”3.  .

1. Nghị quyết Bộ Chính trị, thống 6 năm 1970.
2 . Lê Quý Đôn.
3. Thư gửi Hội nghị địch vện tháng 8 nàm 1948,uChl thị, văn bản về công tác địch vận”, 

tập 1, Phòng Địch vận Cục Chính trị xuất bản, năm 1948.

Công tác binh vận muốn có kết quả phải do toàn dân tiến hành, áp dụng 
nhiều hình thức linh hoạt, biết lợi dụng mọi quan hệ của địch, đặc biệt là 
quan hệ gia đình, và có tổ chức lãnh đạo thốhg nhất. Một vấn để rất lón là 
phải có chính sách binh vận đúng đắn. Đảng ta đã đế ra chính sách khoan 
hồng, chủ trương chia ruộng đất cho ngụy binh, không phân biệt đối xử đốĩ 
với gia đình có ngưòi đi lính cho địch, đã có chính sách đốỉ với các sĩ quan, 
binh lính và đơn vị bỏ địch theo ta.

Muôn đạt được kết quả ngày càng lớn, công tác bỉnh vận phải luôn luôn 
kết hợp chặt chẽ vối đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị, vởi tác chiến 
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và nổi dậy. Phải đánh mạnh, phải dựa vào lực lượng quần chúng để đẩy 
mậnh binh vận. Phải tiến hành một cuộc đấu tranh quyết liệt để làm tan rã 
và lôi kéo quân đội địch ngả về phe cách mạng, nhất là trong quá trình 
chuẩn bị và tiến hành khởi nghĩa vũ trang. Lênin nối: “Dĩ nhiên công tác 
trong quân đội là cần thiết. Nhưhg quyết không nên tưởng rằng sự chuyển 
biến ấy của quân đội là một cử động đơn giản và lẻ loi, một mặt do ta thuyết 
phục và một mặt do họ cảm tình tự giác mà có. Cuộc khỏi nghĩa Mátxcơva 
chứng tỏ rằng quan điểm đó là cổ hủ và vô bổ ở chỗ nào rồi. Kỳ thực khi mà 
đấu tranh cách mạng trở nện quyết liệt thì tinh trạng dao động của quân 
đội, một tình trạng nhất định xảy ra trong tất cả các phong trào thực sự 
nhân dân, sẽ dẫn đến một cuộc đấu tranh thực sự để giành lây quân đội... 
Nếu chúng ta quên rằng trong giờ phút khởi nghĩa, cũng vẫn phải dùng sức 
mạnh để tranh thủ quân đội, thì chúng ta chỉ là những kẻ lý luận rởm đáng 
thương thôi”1.

1. “Những bài học của cuộc khởi nghĩa Mátxcơva”, Lênin Tuyển tập, quyển I, phần 2, 
tr. 156157.

ở miền Nam hiện nay chúng ta phải ra sức đẩy mạnh công tác binh vận 
lên một bước mới. Đồng thời, phải đánh mạnh hơn nữa mởi tạo điều kiện 
t*huận lợi cho công tác binh vân. cần phải có sự chuẩn bị đầy đủ để khi có 
chiến thắng lớn, khi quần chúng vùng lên, có thể kịp thời nắm lây thời cơ 
có lợi để phát huy thắng lợi quân sự và chính trị của ta, đẩy mạnh tiến 
công địch bằng binh vận, nhanh chóng làm tan rã từng mảng hàng ngũ 
của chúng.

3.  Kết hợp việc tiêu diệt địch với việc giành lấy và giữ vững quỳền làm chủ 
của nhân dán; tích cực tiêu diệt lực lựợng địch, giữ gìn và bổi dưỡng lực lượng 
ta, càng đánh càng mạnh.

Vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng là vấn đề chính quyền. Vấn đề cơ 
bản của mọi cuộc chiến tranh là tiêu diệt lực lượng vũ trarig của địch. Chiến 
tranh của ta là chiến tranh cách mạng, là một phương thửc đấu tranh để 
giành và giữ chính quyền. Nó vừa nhằm tiêu diệt lực lượng vũ trang của 
địch, vừa phải giải quyết được vấn đề đập tan chính quyền địch, giành chính 
quyền về tay nhân dân.

Trong khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng ở nước ta, nhân dân 
ta kết hợp chặt chẽ đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, kết hợp chặt 
chẽ chiến tranh vói khởi nghĩa, cho nên vừa có hoạt động tầc chiến của lực 
lượng vủ trang nhân dân để tiêu diệt địch, vừa có hành động nổi dậy của 
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quần chúng để giành chính quyền. Vấn đề giành quyền làm chủ của nhân 
dân chính là vấn đề đánh đổ chính quyền địch, giành chính quyển vê' tay 
nhân dân ở mức độ khác nhau, tùy theo những điều kiện cụ thể khác nhau, 
trên những khu vực đất đai nhất định, trong quá trình tiến công lâu dài 
quân địch. Quyền làm chủ đó có thể biểu hiện dưới nhiều mức độ và bằng 
nhiều hình thức, nhằm mục đích tạo nên các điều kiện cần thiết để liên tục 
tiến công địch trong cuộc chiến đâu lâu dài vói chúng.

Trong quá trình tiến công địch, việc lực lượng vũ trang tiêu diệt địch và 
việc quần chúng nổi dậy giành quyền làm chủ phải kết hợp chặt chẽ với 
nhau. Tiêu diệt địch để trợ lực cho quần chúng nổi dây giành quyền làm chủ. 
Nổi dậy giành quyền làm chù để tạo thêm địa bàn và lực lượng tiến công 
tiêu diệt địch. Cho nên kết hợp việc tiêu diệt địch với việc giành lấy và giữ 
vững quyền làm chủ của nhân dân, là một quy luật giành thẳng lợi của khởi 
nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng ở nước ta.

Trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, quần chúng nổi dậy giành 
quyền làm chủ là chính, cụ thể lúc đó là giành chính quyền nhà nước, nhưng 
vẫn phải có lực lượng vũ trang tiêu diệt địch để trợ lực và làm chỗ dựa cho 
quần chúng.

Trong kháng chiến chông Pháp, lực lượng vũ trang dùng đấụ tranh vũ 
trang để tiêu diệt địch là chính, nhưng quần chúng cũng nổi dậy phá tế, trừ 
gian, giành lại chính quyền ở những vùng sau lưng địch, xây dựng, củng cố 
và phát triển khu dụ kích và căn cứ du kích trong lòng địch. Quân và dân ta 
cũng tích cực xây dựng và củng cố vùng tự do về mọi mặt, xây dựng và củng 
cố chính quyền nhân dân, đánh bại các cuộc phản công và tiến công của địch, 
bảo vệ vững chắc vùng tự do của ta.

Trong cuộc chiến tranh cách mạng ở miền Nam hiện nay, vấn đê' kết hợp 
tiêu diệt địch với giành lấy và giữ vững quyền làm chủ của phân dận đã 
phát triển thêm một bước mới. Lực lượng vũ trang giải phóng miền Naọi tích 
cực tiến công để tiêu diệt địch, đồng thời đê trợ lực cho các cuộc đấu tranh 
chính trị và nổi dậy giành quyền lam chủ của nhân dân, lực lượng chính trị 
của quần chúng tích cực tiến công địch bằng những hình thức thích hợp, kết 
hợp vđi lực lượng vũ trang thực hiện khồi nghĩa từng phần, đánh để ngụy 
quyền ở cơ sở, giành quyền làm chủ với mức độ khác nhau, lập chính quyền 
cách mạng dưới hình thức này hay hình thức khác, tạo thêm điều kiện 
thuận lợi để lực lượng vũ trang tiêu diệt địch, ở các vùng giải phóng thì phải 
tích cực chiên đấu để bảo vệ nhân dân, xây dựng và củng cô' quyền làm chủ 
của nhân dân về các mặt chính trị, kinh tế.
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Để thực hiện yêu cầu của quy luật kết hợp tiêu diệt địch vổi giành và giữ 
quyền làm chủ của nhân dân, phải quán triệt tư tưỗng “tích cực tiêu diệt lực 
lượng địch, giữ gìn và bồi dưdng lực lượng ta".

Tiêu diệt lực lượng địch là tiêu diệt lực lượng quân sự của địch, lại phải 
tiêu diệt lực lượng chính trị của chúng; không những tiêu diệt lực lượng 
quân sự và chính trị của bọn xâm lược nước ngoài mà còn tiêu diệt và làm 
tan rã lực lượng quân sự và chính trị của bọn tay sai. Giữ gìn và bồi dưỡng 
lực lượng ta là giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng của quân đội và lực lựdng của 
nhân dân, giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng quân sự, lực lượng chính trị, lực 
lượng kinh tế.

Có nắm vững và vận dụng đúng đắn quy luật về sự kết hợp tiêu diệt địch 
với giành quyền làm chủ của nhân dân, có quán triệt tư tưởng tích cực tiêu 
diệt lực lượng địch, giữ gìn và bổi dưdng lực lượng ta, ta mới thực hiện được 
phương châm càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng, làm cho lực 
lượng của ta ngày càng trưởng thành, địa bàn của ta ngày càng mỏ rộng, thế 
tiến công toàn diện của chiến tranh cách mạng ngày càng phát triển, tiến 
lên đánh bại lực lượng quân sự và chiến lược quân sự của địch, đập tan 
chính quyền các cấp của chúng, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân.

Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, phải tiêu diệt lực lượng quân sự của 
địch để giữ vững chủ quyền quốc gia, tích cực giành lại quỳềh làm chủ ở 
những khu vực địch tạm thdi chiếm được. Kết hợp tích cực tiêu diệt lực 
lượng địch vối ra sức giữ gìn và bồi dưdng lực lượng ta, thực hiện càng đánh 
càng mạnh, là một vấn đề chiến lược quan trọng trong chiến tranh bảo vệ Tô’ 
quốc cũng như trong chiến tranh giải phóng dân tộc.

II. ĐỨNG CHÂN VỮNG CHAC ở  n ô n g  t h ô n , t iế n  h à n h  
CHIẾN TRANH NHÂN DÂN CẢ Ở NÔNG THÔN RỪNG NÚI, 

NÔNG THÔN ĐỒNG BĂNG VÀ THÀNH THỊ, KẾT HỢP 
CHẶT CHẼ VIỆC ĐÁNH ĐỊCH TRÊN CẢ BA VÙNG 
CHIEN Lư ợ c  v ớ i n h ữ n g  h ỉn h  t h ứ c  t h íc h  h ợ p

Để phát huy đến mức cao nhất sức mạnh của toàn dân đánh địch một 
cách toàn diện, Đảng .ta chủ trương đánh địch một cách rộng khắp trên cả 
nước, trên tất cả các địa bàn chiến lược, từ rừng núi đến đồng bằng, từ nông 
thôn đến thành thị. Đánh địch trên cả ba vùng chiến lược: nông thôn rừng
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núi, nông thôn đồng bằng và thành thị với những hình thức thích hợp lả một 
phương châm chiến lược của Đảng ta, một nội dung rất quan trọng trong 
phương thức tiến hành chiến tranh nhân dân ở nước ta. Để quán triệt 
phương châm đó, phải trên cơ sở xác định đúng đắh vị trí chiến lược cửa 
nông thôn và thành thị, của rừng núi và đồng bằng mà chủ trương đứng 
chân vững chắc ở nông thôn, vừa tiến công địch ồ nông thôn, à cả rừng núi 
và đồng bằng, vừa tiến công địch ở thành thị, kết hợp chặt chẽ việc đánh địch 
trên cả ba vùng chiến lược.  .

ở vùng nông thôn rừng núi, ta có nhiều điều kiện từ đấu tranh chính trị 
sóm tiến lên đấu tranh vũ trang, từ đánh du kích nhỏ lúc đầu, tiến lên đánh 
tập trung quy mô ngày càng lốn, tiêu diệt nhiều lực lượng quân sự của địch, 
giải phóng những vùng đất .đai hoàn chỉnh, làm thay đổi lực lượng so sánh 
có lợi cho ta.

ở vùng nông thôn đồng bằng, ta có nhiều điều kiện đẩy mạnh đấu tranh 
chính trị đi đôi với đấu tranh vũ trang để tiến công địch một cách toàn diện, 
đánh bại âm mưu bình định giành dân của chúng, chi viện cho phong trào 
đấu tranh ở thành thị và vùng rừng núi.

ở vùng thành thị, ta có thể đẩy mạnh đấu tranh chính trị dưối nhiều 
hình thức linh hoạt, tiến lên kết hợp với những hoạt’động vũ trang thích 
hợp, chuẩn bị mọi điều kiện để khi có thời cơ thì lãnh đạo quần chúng nôi 
dậy, kết hợp với tiến công quân sự của lực lượng vũ trahg, giáng những đòn 
quyết định vào hang ổ địch, lật đổ chính quyền của chúng.

Chúng ta phải căn cứ vào so sánh lực lượng giữa địch và ta ở từng vùng, ở 
từng lúc và từng nơi cụ thể, để thực hiện sự kết hợp đấu tranh chính trị vớí 
đấu tranh vủ trang, khởi nghĩa vũ trang với chiến tranh cách mạng ở mức độ 
và quy mô thích hợp. Lại cần phấi căn cứ vào tình hĩnh phát triển của khởi 
nghĩa và chiến tranh trong từng thời kỳ khác nhau để đặt trọng tâm chỉ đạo 
ở vùng này hay vùng khác.

Trong thời kỳ chuẩn bị cuộc Cách mạng tháng Tám nâm 1945, chiến 
tranh du kích và khởi nghĩa từng phần đã diễn ra trước hết và chủ yếu ở 
vùng nông thôn rừng núi, sau đó lan dần về trung du và một sô' vùng đồng 
bằng. Trong lúc đó thì phong trào cách mạng ở các vùng nông thôn đổng 
bằng rộng lớn và ở thành thị vẫn phát triển với những1 hình thức đấu tranh 
thích hợp. Vì thế, khi thời cơ đến, nhân dân ta đã giành được thắng lợỉ to lớn 
bằng việc kết hợp phong trào cách mạng ở thành thị với phong trào cách 
mạng ở nông thôn, kết hợp lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang, kịp 
thòi tiến công thẳng vào thủ đô và các thành phô' lớn, tiến hành tổng khởi 
nghĩa thắng lợi cả ỏ thành thị và nông thôn. Cuộc kháng chiến chông Pháp 
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đã nổ ra đầu tiên ở thành thị. Sau đó, trong một thòi gian dài, chiến tranh 
nhân dân chống Pháp lấy đấu tranh vũ trang làm chính đã diễn ra chủ yếu 
ỏ nông thôn (bao gồm cả rừng núi và đồng bằng), phôi hợp vổi đấu tranh 
chính trị trong vùng sau lưng địch ở cả nông thôn và thành thị. Trải qua 9 
năm kháng chiến, với sự phát triển của .chiến tranh du kích tiến lên kết 
hợp chặt chẽ với chiến tranh chính quy, chúng ta đã lần lượt giải phóng 
nhiều vùng nông thôn rộng lón, trưóc hết là ở rừng núi, về sau ở cả đồng 
bằng. Cuối cùng, do thắng lợi của các chiến dịch trong Đông Xuân 1953  
1954, đặc biệt là của chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng ta đã giải phóng 
hoàn toàn miền Bắc.

Cuộc đồng khởi những năm 1959  1960 của cách mạng miền Nam bùng 
nổ ở nông thôn, rồi phát triển thành một cuộc chiến tranh du kích tiến công 
địch ở nông thôn phối hợp vói phong trào chính trị ở thành thị. Đặc biệt từ 
năm 1963 đến đầu năm 1965, hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang và 
khởi nghĩa vũ trang của quần chúng phá “ấp chiến lược” ở nông thôn cùng 
với phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng ở thành thị, đã tạo nên 
sức mạnh tổng hợp to lớn làm thất bại “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc 
Mỹ. Trong những năm 1965  1967, quân và dân miền Nam tiếp tục phát 
triển thế chiến lược tiến công, đánh mạnh quân địch trên cả ba vùng chiến 
lược, kết hợp đấu tranh vũ trang vói đấu tranh chính trị ở mức độ khác nhau 
trên mỗi địa bàn. Chiến trường chủ yếu kết hợp tác chiến với nổi dậy trong 
thời gian đó vẫn là ở nông thôn rừng núi và đồng bằng, trong khi ỏ thành thị 
phong trào đấu tranh chính trị phát triển và hoạt động tác chiến được tiến 
hành có mức độ. Trong cuộc Tổng tiến công đầu xuân năm 1968, quân và 
dân miền Nam đã đánh mạnh vào các thành thị, đồng thòi tiếp tục tiến công 
địch ỏ nông thôn, tạo nên một thế tiến công đồng loạt và nổi dậy đều khắp, 
giành thắng lợi hết sức to lốn.

Như vậy là, bằng việc kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, 
tác chiến với nổi dậy ở mức độ thích hợp trên các địa bàn chiến lược, đứng 
vững ở nông thôn, coi nồng thôn là trận địa vững chắc, phát triển lực lượng 
cách mạng ở thành thị, coi thành thị là địa bàn xung yếu, ta có thể tiến công 
địch mạnh mẽ ỏ nông thôn cũng như ở thành thị. Đánh địch trên cả ba vùng, 
ta có thể buộc địch phải phân tán lực lượng ở khắp nơi, mà ta thì có thể phối 
hợp hoạt động trên các địa bàn, liên tục tiến công chúng ở mọi nơi mọi lúc, 
làm rối loạn hậu phương của chúng, đánh cho địch những đòn sâu, hiểm. Ta 
có thể thắng địch trong mệt cuộc chiến tranh lâu dài, và cũng có điều kiện để 
sáng tạo thòi cơ, tranh thủ thời gian, kịp thòi đánh địch những đòn mạnh 
mẽ, giành những thắng lợi có tính chất nhảy vọt. Biết đánh địch trên cả ba 
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vùng, chiến tranh nhân dân nưốc ta mới phát huy được sức mạnh to lớn của 
toàn bộ lực lượng cách mạng mà quân chủ lực là công nhân và nông dân, của 
lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị, của đấu tranh vũ trang và đấu 
tranh chính trị, của chiến tranh và khởi nghĩa, giành thắng lợi lốn nhất cho 
cách mạng.

Khi ta có một quốc gia hoàn chỉnh với cả thành thị và nông thôn, khi nền 
công nghiệp của nưởc ta ngày càng phát triển, thì trong công cuộc xây dựng 
nền quốc phòng toàn dân hoặc trong chiến tranh giữ nước, vị trí của thành 
thị và nông thôn không hoàn toàn giống như trước. Do các thành thị đã trở 
thành các trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của ta, nên ta phải phát huy 
hết sức mạnh của thành thị trong sự nghiệp củng cố' quốc phòng, trong việc 
tiến hành chiến tranh giữ nước. Sự kết hợp giữa nông thôn và thành thị sẽ 
có những biểu hiện cụ thể không giốhg như trong chiên tranh giải phóng 
dân tộc, khi trong một thời gian dài, các thành thị đều nằm trong tay địch. 
Tuy nhiên, trong một thời gian khá dài nữa, nếu chủ nghĩa đế quốc gây ra 
chiến tranh xâm lược đôì với nưốc ta, mặc dù trang bị kỹ thuật của ta sẽ 
mạnh lên rất nhiều, nhưng so với địch thì chúng vẫn còn ưu thê, đặc biệt là 
về mặt không quân và hải quân. Chúng ta cần tính toán đầy đủ đến điểu đó 
trong kế hoạch xây dựng thành thị và bô" phòng ở thành thị, khéo giải quyết 
vấn đề kết hợp nông thôn và thành thị thích hợp với điều kiện mởi để phát 
huy sức mạnh của đất nưốc, của chế độ xã hội mới trong sự nghiệp giữ nưóc.

III. QUÁN TRIỆT TƯ TƯỞNG CHIẾN LƯỢC TIEN CÔNG 
TRONG KHỞI NGHĨA vũ TRANG VÀ CHIẾN TRANH 

CÁCH MẠNG•

Phát động toàn dân đánh giặc một cách toàn diện, kết hợp đấu tranh vũ 
trang với đấu tranh chính trị trên cả ba vùng chiến lược, chúng ta đã tạo 
nên sức mạnh hết sức to lớn của chiến tranh nhân dân để tiến công địch.

Trong lịch sử dân tộc ta, các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng 
dân tộc thắng lợi do Hai Bà Trưng, do Lý Bôn, do Lê Lợi, Nguyễn Trãi, v.v. 
lãnh đạo, nhìn chung đều là những quá trình tiến công liên tục nhằm đánh 
đổ ách thông trị của phong kiến nước ngoài. Trong các cuộc khởi nghĩa và 
chiến tranh đó, ông cha ta khi thì bất ngờ tiến công đồng loạt trên một phạm 
vi rộng lốn, nhanh chóng làm tê liệt và tan rã nền đô hộ của địch; khi thì 
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tiến công bền bỉ, liên tục, từ một vài địa phương mở rộng ra phạm vi cả nưởc 
để cuôì cùng giành thắng lợi hoàn toàn. Các cuộc chiến tranh giũ nước thắng 
lợi do Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Huệ lãnh đạo có bao gồm 
những bưóc phòng ngự hoặc rút Ịui chiến lược cần thiết trong thời kỳ đầu, 
nhưng trong các cuộc chiến tranh đó, tư tưởng nổi bật vẫn là tư tưởng tiến 
công, với các trận phản công oanh liệt trên sông Như Nguyệt, ỏ Vạn Kiếp, 
Bạch Đằng, Đốhg Đa, v,v.

Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta lại càng có điều kiện 
phát huy cao độ tư tưởng chiến lược tiến công trong quá trình đấu tranh 
cách mạng, trong khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng.

Cách mạng là tiến công. Lịch sử 40 năm đấu tranh cùa nhâh dân ta dưới 
sự lãnh đạo của Đảng nhìn chung là một quá trình tiến công địch một cách 
kiên quyết, liên tục và thắng lợi. Từ địa vị bị thông trị, vùng dậy để lật đổ 
ách áp bức của chủ nghĩa đế quốc và tay sai, giành và giữ quyền làm chủ đất 
nước mình, nhân dân ta đã quán triệt sâu sắc tư tưởng chiến lược tiến công 
của cách mạng.  1

1. Ăngghen, Cách mạng và phản cách mạng ở Đức.
2. Ăngghen, Garibanđi ỞXilixơ.

’Khỏi nghĩa là tiến công. ‘"Thế thủ là con đường chết của mọi cuộc khởi 
nghĩa, hễ dùng thế thủ thì khởi nghĩa sẽ thất bại ngay khi chưa dùng lực 
lượng để chiến đấu với địch”1. Chiến tranh cách mạng nhìn trong cả quá 
trình của nó là tiến công. “Tiến công táo bạo là chiến thuật đúng đắn nhất 
mà cách mạng cho phép”1 2. Trong chiến tranh cách mạng, cũng có lúc có nơi 
phòng ngự, nhưng đó chỉ là bộ phân và tạm thời, để tạo điều kiện tiếp tục 
tiến công.

Quân và dân ta tiến hành khỏi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng, 
có tư tưởng tiến công rất cao. Tư tưởng tiến công là một đặc điểm nổi bật của 
chiến tranh nhân dân Việt Nam.

Trong những năm bốn mươi, từ đấu tranh chính trị chuyển lên kết hợp 
đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, nhân dân ta đã kiên quyết tiến 
công địch. Nhất là từ tháng 3 năm 1945, nhân dân ta đã vùng lên khởi nghĩa 
từng phần, lật đổ chính quyền cơ sở của chúng trên những vùng nông thôn 
rộng lớn, đồng thời tiến công địch ở khắp nơi bằng các hình thức đấu tranh 
thích hợp; rồi không ngừng mở rộng khởi nghĩa từng phần và chiến tranh du 
kích cục bộ đi đôi vối đẩy mạnh đấu tranh chính trị sôi nổi khắp cả nước. 
Trên cơ sở đó, chúng ta đã tiến lên tổng khởi righĩa trong những ngày tháng 
Tám oanh liệt, thực hành một cuộc tiến công chiến lược toàn diện, mãnh liệt 
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nhất, kiên quyết nhất, đúng thời cơ nhất, lật đổ chính quyền địch, giành 
toàn bộ chính quyền về tay nhân dân.

Trong cuộc kháng chiến chốhg Pháp, trưốc sức mạnh tạm thời của đội 
quân xâm lược, sau những ngày kháng chiến toàn quốc bùng nổ, chúng ta đã 
chủ trương “bảo tồn chủ lực”, “tránh những trận bất lợi, rút lui tới một mức 
nào đó”1 nhưng vẫn tích cực tìm cách đánh địch ở khắp nơi, tích cực “tiến 
công từng bộ phận để tiêu diệt bộ phân địch”2. Sau đó với chủ trương "bắt 
địch chuyển sang thế thủ”3, ta đã phát động chiến tranh du kích, tiếu sâu 
vào vùng sau lưng địch, biến hâu phương địch thành tiền phương củà ta. 
Chúng ta đã từng bước phát triển thế tiến công vối quy mồ ngày càng lớn, 
bằng cả chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy. Tiếp theo các cuộc 
phản công cục bộ từ chiến dịch Biên Giói năm 1950, chúng ta đã tiên lên 
thực hiện cuộc phản công chiến lược lốn trong Đông Xuân 1953  1954 mà 
đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến, 
giải phóng một nửa đất nước.

1, 2. Nghị quyết Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ 2 (3  641947).
3. Chỉ thị của Trung ương ngày 15 tháng 10 nàm 1947.

ở miền Nam nưổc ta, trong quá trình đấu tranh chống ách thống trị thực 
dân kiểu mới vô cùng tàn bạo của đế quốc Mỹ, cách mạng miền Nam đã 
chuyển sang thê tiến công về chiến lược bằng phong trào đồng khởi 1959  
1960. Sau đó, đã không ngừng phát triển thế tiến công, mở rộng khởi nghĩa 
từng phần và đấu tranh chính trị của quần chúng, mồ rộng chiên tranh du 
kích và từ tác chiến du kích tiến lên tác chiến tập trung, vân dụng phương 
châm quân sự và chính trị song song, đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc 
biệt” của đế quốc Mỹ. Khi đê quốc Mỹ ồ ạt đưa hàng chục vạn quân đội hiện 
đại của chúng trực tiếp xâm lược nước ta, thì quân và dân ta không chút do 
dự, đã kiên quyết giữ vững thế chủ động và liên tục tiến công địch, tiếp tục 
chiến lược tiến công địch trong chiến tranh cục bộ, đánh bại mọi âm mưu của 
chúng. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy đều khắp vào đầu xuân Mậu Thân đã 
đẩy mạnh thế tiến công chiến lược của quân và dân ta, đánh dấu sự phát 
triển của chiến tranh sang một giai đoạn mối.  ’■

Tư tưởng chiến lược tiến công của Đảng ta bắt nguồn từ tinh thần cách 
mạng triệt để của giai cấp công nhân, từ truyền thống quật cường của dân 
tộc, từ ưu thế tuyệt đối về chính trị tinh thần của chiến trixih chính 
nghĩa, từ chủ nghĩa yêu nước mãnh liệt, tinh thần chiến đâu hết sức dũng 
cảm, kiên quyết của nhân dân tạ vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, và 
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từ thế tiến công chung của phong trào cách mạng thê giới trong thdi đại 
ngày nay.

Khả năng tiến công của ta gắn liền với sự đánh giá đúng đắn của ta về 
đạc điểm và xu thế phát triển của lực lượng so sánh giữa ta và địch trong 
cuộc chiến đấu giữa hai bên. Kẻ thù của chúng ta không chỉ có mặt mạnh 
mà còn có mặt yếu, nhiều chỗ yếu rất cơ bản. Nhân dân ta không chỉ có mặt 
yếu mà còn có mặt mạnh, nhiều chỗ mạnh rất cơ bản. Đó là sức mạnh của cả 
một dân tộc đứng lên để bảo vệ đất nưóc của mình, sức mạnh của chiến 
tranh chính nghĩa trong thời đại ngày nay. Ta hoàn toàn có thể phát huy 
những mặt mạnh, chỗ mạnh của ta, nhằm vào những mặt yếu, chỗ yếu của 
địch mà tiến công chúng.

Khả năng tiến công của ta còn gắn liền với đường lối động viên và tổ 
chức toàn dân đánh giặc, xây dựng lực lượng chính trị và lực lượng vũ 
trang nhân dân, đường lối xây dựng cơ sở chính trị, căn cứ địa, hậu phương 
của Đảng. Nó bảo đảm cho chúng ta có đầy đủ lực lượng, có chỗ đứng chân 
ở nông thôn cũng như thành thị, ỏ vùng rừng núi cũng như vùng đồng 
bằng, để tiến công địch một cách mãnh liệt, liên tục và rộng khắp. So với 
lực lượng của toàn dân ta, vởi tiềm lực của đất nước ta, quân địch tăng bao 
nhiêu quân, dùng bao nhiêu vũ khí cũng không đủ, kết quả là muốh tập 
trung nhưng phải phân tán, muôn tiến công nhưng không thể không đi vào 
con đường phòng ngự.

Khả năng tiến công to lớn của quân và dân ta còn gắn liền với nghệ thuật 
chỉ đạo chiến tranh nhân dân của ta, với các hình thức đấu tranh, các biện 
pháp tác chiến độc đáo và sáng tạo của chiến tranh nhân dân ờ nước ta. Do 
chúng ta biết tiến công địch một cách toàn diện bằng cả đấu tranh vũ trang 
và đấu traiih chính trị, bằng cả tác chiến và nổi dậy, bằng cả chiến tranh du 
kích và chiến tranh chính quy, cho nên quân và dân ta đã phát huy mọi khả 
năng của ta để tiến công quân địch. Do chúng ta biết sáng tạo ra những cách 
đánh thích hợp và có hiệu lực lớn, cho nên các lực lượng vũ trang của ta đã 
phát huy đến trình độ cao sức mạnh tiến công của mình để đánh địch và tiêu 
diệt chúng.

Tóm lại, “chỉ trên thế tiến công của toàn dân với mọi phương pháp thích 
hợp mới đánh bại được từng bước, từng mặt, ở từng vùng, đi đến đánh bại 
hoàn toàn quân địch. Chỉ có nắm vững quy luật nổi dậy và tiến công, tiến 
công và nổi dậy, làm chủ và tiêu diệt, tiêu diệt và làm chủ, tiến công địch 
trên cả ba vùng, mới biến những cuộc đấu tranh chính trị và quân sự thành 
một lực lượng tổng hợp, mới biến lực lượng quần chúng và lực lượng vũ trang 
thành một lực lượng tổng hợp. Chỉ trên cơ sở đó mới có được chiến lược tiến 
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công của quân đội cách mạng, của nhân dân cách mạng, của một nước nhỏ, 
đánh thắng quân đội xâm lược của một nước đế quốc mạnh nhất. Và chỉ có 
trên thế tiến công mới đánh bại được quân thùnl.

Chỉ có tiến công một cách tích cực, kiên quyết và liên tục mới phát huy 
được sức mạnh tổng hợp cửa chiến tranh nhân dân, do đó mà làm cho sức 
mạnh thực tế của ta được nhân lên gấp bội. Tiến công là hành động để giành 
quyền chủ động, buộc địch phảỉ luôn luôn ở vào thế bị động đốỉ phó, do đó 
mà làm suy yếu cả thế và lực của chúng, làm cho chúng bị thất bại từng 
bước, cuôì cùng giành lấy thắng lợi hoàn toàn về ta.

Luôn luôn nêu cao và quán triệt tư tưởng chiến lược tiến công, đi vào chủ 
trương tác chiến cụ thể, chúng ta không phủ nhận sự cần thiết phải tiến 
hành phòng ngự hoặc rút lui trong một thòi gian nào đó. ở một khu vực nào 
đó, khi tình hình so sánh lực lượng không lợi cho ta. Lênin nói: “Những cuộc 
chiến tranh từ khi bắt đầu đến khi kết thúc chỉ toàn tiến công hầu như 
không có trong toàn bộ lịch sử thế giới, hoặc nếu có thì chỉ là trường hợp 
ngoại lệ”1 2. Xtalin cũng chỉ rõ: “Khi địch mạnh, khi nhất thiêt phải rút lui, 
khi đã rõ rệt rằng địch muốh buộc ta giao chiến, mà ta giao chiến lại bất lợi, 
và khi xét so sánh giữa các lực lượng đang giao chiên, thì rút lui trở thành 
thủ đoạn duy nhất để giúp cho đội tiên phong tránh khỏi ngọn đòn đang 
hăm dọa nó và để bảo toàn các lực lượng hậu bị của nó”3.

1. Nghị quyết Bộ Chính trị, tháng 6 năm 1970.
2. V.I. Lênin Toàn tập, tập 44, bản tiêhg Nga, tr.74.
3. Xtalin, Chiến lược và sách lược chính trị của những người cộng sản Nga, Nxb Quân 

đội nhân dân, Hà Nội, tr.39.

Trong lịch sử dân tộc ta, ba cuộc chiến tranh chống quân Nguyên thời 
nhà Trần, cuộc chiến tranh chông quân Thanh thòi Nguyễn Tây Sơn đều có 
rút lui khỏi Thăng Long. Khi cuộc kháng chiến chông Pháp mối bắt đầu, sau 
một thời gian kiên quyết ngăn chặn bước tiến của quân địch, quân và dân ta 
đã chấp hành chỉ thị của Đảng “tránh những trận bất lợi, rút lui tới một mức 
nào đó”. Nhờ vậy mà chúng ta đã bảo toàn được lực lượng, giữ vững được 
cuộc kháng chiến lâu dài. Trong chiến dịch và chiến đấu, chúng ta cũng đã 
từng tiến hành phòng ngự hoặc rút lui khi cần thiết.

Điều cần luôn luôn chú ý là những bước phòng ngự hay rút lui đó là chỉ 
bộ phận và tạm thời để tạo điều kiện tiếp tục tiến công. Trong chiến tranh, 
khi cần thiết phải tiến hành phòng ngự, chúng ta chủ trương phòng ngự tích 
cực. Trong phòng ngự, ta vẫn tìm mọi cách tiến công và phản công tiêu diệt 
địch, nhò vậy mà tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển hóa so sánh lực
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lượng có lợi cho tà, phát triển được thế tiến công từ nhỏ đến lớn để giành 
thắng lợi. Đó cũng là một biểu hiện của tư tưởng tiến công trong chiến tranh 
nhân dân ở nước ta.  '

IV. VẬN DỤNG CHIẾN LƯỢC ĐÁNH LÂU DÀI, 
TRÊN cơ SỞ ĐÓ, RA sức SÁNG TẠO THỜI cơ, 
TRANH THỦ THỜI GIAN GIÀNH THANG LƠI 

CÀNG SỚM CÀNG TỐT

Lịch sử dân tộc ta đã trải qua nhiều cuộc khởi nghĩa và chiến tranh 
thắng lợi, đánh bại những kẻ thù lồn mạnh, nô dịch dân ta hoặc xâm lược 
nưóc ta. Thời gian tiến hành các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh đó tùy thuộc 
vào nhiều điều kiện cụ thể, trưốc hết tùy thuộc vào nghệ thuật tiến hành 
chiến tranh của ta. Có những cuộc chiến tranh kết thúc thắng lợi trong một 
thơi gian tương đốì ngắn; đồng thòi cũng có những cuộc chiến tranh lâu dài.

Trong lịch sử dân tộc ta đã có những cuộc khởi nghĩa và chiến tranh cứu 
nưốc thành công trong thòi gian ngắn: Hai Bà Trưng, Lý Bon, Phùng Hưng 
đã nhân lúc bọn thống trị có nhiều sơ hở, nêu cao lòng căm thù giặc và ý chí 
quật cường của dần tộc, lãnh đạo dân ta nổi dậy khắp nơi, lật đo nền đô hộ 
của phong kiến nưởc ngoài trong thòi gian ngắn. Trong chiến tranh giữ nước, 
Ngô Quyền chỉ một trận quyết chiến ở sông Bạch Đằng đã đánh tan quân 
xâm lược Nam Hán. Lê Hoàn cũng đã đánh tan quân xâm lược nhà Tông 
bằng mấy trận lớn ở Chi Lăng và ở sông Bạch Đằng. Đời Trần, tuy phải 
kháng chiếíì 3 lần chông quân Nguyên trong vòng ba mươi năm, nhưng mỗi 
cuộc kháng chiến thắng lợi cũng chỉ diễn ra trong thời gian mấy tháng. Đời 
Nguyễn Tây Sơn khi quân nhà Thanh xâm lược, sau cuộc rút lui chiến lược 
của quân Tây Sơn trấn thủ Bắc Hà, cuộc tiến quân thần tốc của Nguyễn Huệ 
tự Phú Xuân ra cũng đã giành được thắng lợi to lớn sau mây trận quyết 
chiến, ở khu vực Thăng Long, trong một thời gian rất ngắn. Đứng về điều 
kiện khách quan mà xét thì các cuộc chiến tranh đó đã được,tiện hành trong 
hoàn cảnh nhân dân ta đã giành được quyền tự chủ một thời gian, đã có một 
quốc gia tương đối hoàn chỉnh, đã xây dựng được lực lượng về mọi mặt, đã có 
quân đội khá mạnh để bảo vệ Tổ quốc. Quân địch thì tuy nước lớn, quân 
đông, có khi là quân thiện chiến đã đánh thắng khắp nơi như quân Nguyên, 
nhưng đều cùng một chế độ phong kiến như ta, trình độ phát triển kinh tế 
và trang bị kỹ thuật cơ bản không hơn ta, lại phải tiếp tế bằng đường bộ, 
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đường thủy, bằng.phương tiện thô sơ từ xa đến. Trong điều kiện đó, các nhà 
lãnh đạo chiến tranh kiệt xuất thời xưa đã biết đánh giá đúng chỗ mạnh, chỗ 
yếu của ta và địch,, phát huy được sự cố gắng cao độ của dân tộc ta, phát 
động được cả nước đánh giặc, lại có nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh tài giỏi 
nên đã giành được thắng lợi trong thòi gian tương đối ngắn. .

Mặt khốc, trohg lịch sử dân tộc ta cũng có những cuộc khởỉ nghĩa và 
chiến tranh giải phóng dân tộc diễn ra trong một thòi gian khá dài. Dân tộc 
ta thời Triệu Quang Phục phải đánh địch ‘trong ba năm mới giành lại được 
quyền độc lập. Đặc biệt, cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc do Lê Lợi và 
Nguyễn Trãi lãnh đạo phải trải qua mưòi năm chiến đấu gian khổ (1418
1427) mới đi đến thắng lợi cuối cùng. Vấn đề chính ở đây là so sánh lực 
lượng giữa địch và ta quá chênh lệch. Quân địch là kẻ đang đô hộ nước ta, 
chúng có cả một bộ máy thốhg trị và đàn áp mạnh, có Cơ sở từ trên xuốhg 
dưới, còn dân ta thì từ tay không vùng lên. Cho nên, phải trải qua một thời 
gian dài, tiến công tiêu diệt địch từ nhỏ đến lớn, từng bước chuyển hóa so 
sánh lựd lượng mới cuối cùng giành được thắng lợi.

Như vậy là dân tộc ta vừa có kinh nghiệm đánh thắng địch trong một 
thốỉ gian tương đôì ngắn, đồng thời lại có truyền thốhg kiên trì kháng chiến, 
có nghệ thuật đánh thắng địch trong những cuộc chiến tranh lâu dài.

Ngày nay, ta có chế độ chính trị tiến bộ, có khổì đoàn kết vững chắc của 
toản dân dưởi sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch, chọ nên đà phát huy 
đến cẩo độ toàn bộ sức mạnh vật chất và tinh thần cua nhân dân ta, đất 
nước ta. Ta lại được sự giúp đỡ quý báu của các hước xã hội chủ nghĩa anh 
em, được sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân tiến bộ toàn thế giới. Mặt 
khác, so sánh lực lượng giữa địch vấ ta ngày náy có những điểm rất khác 
ngày xừạ. Nước ta đất không rộng lắm, ngưòi không đông lắm, vốn ià thuộc 
đỉa, nửa phong kiến, kinh tế chưa phát triển. Kẻ thù của chúng ta là những 
nước đế quốc đất rộng, người đông, có tiềm lực kinh tế và quân sự lớn hơn ta 
gấp nhiểu lần, có quân đội đông và trang bị hiện đại, bản chất lại cực kỳ 
ngoan cô và xảo quyệt. Cho nên, giữa ta và địch không chỉ có sự chênh lệch về 
sô' quân mà còn có sự chênh lệch quan trọng về trang bị kỹ thuật, về tiếm lực 
kinh tế và quân sự. Trong điều kiện đó, ta phải có thdi gian để từng bước đẩy 
mạnh tiến công, tiêu diệt và làm sùy yếu lực lượng của địch, hạn chế chỗ 
mạnh và khoẻt sâu chỗ yếu của chúng, để từng bưốc bồi dưỡng líịc lượng ta, 
phát huy chỗ mạnh và khắc phục chỗ yếu của ta, làm cho địch càng đánh càng 
yếu, ta thì càng đánh càng mạnh. Đo đó, chiến lược của ta trong chiến tranh 
giải phóng là chiến lược đánh lâu dài, càng đánh càng lũạnh, càng đánh càng 
thẩng, giành thắng Idi từng bước, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn. Đây là 
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một trong những biểu hiện sinh động của mốì quan hệ giữa quy luật khách 
quan của cách mạng, của khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng ở 
nước ta với hoạt động có ý thức của Đảng, của quân và dân ta trong khởi 
nghĩa và chiến tranh. Chiến lược đó nhằm phát huy đến cao độ sự cố gắng 
chủ quan trên cơ sở hiểu biết và vận dụng đúng quy luật khách quan để 
giành thắng lợi. Thực tiễn mấy chục năm chiến đấu liên tục và thắng lợi vẻ 
vang của nhân dân ta chứng tỏ chiến lược đó của Đảng ta là hoàn toàn 
đúng đắn.

Cần nói thêm rằng, thời đại ngày nay là thời đại cách mạng thế giới đã 
lớn mạnh vượt bậc và đang dồn dập tiến công vào chủ nghĩa đế quốc. Nước 
ta lại nằm trên một vị trí chiến lược quan trọng ở vùng Đông Nam Á. Cách 
mạng Việt Nam là một cuộc cách mạng rất triệt để, do giai cấp công nhân 
lãnh đạo. Thắng lợi của nó có ảnh hưởng lớn đến phong trào giải phóng 
dân tộc trên thế giới và là một môì uy hiếp lốn đối vói chủ nghĩa đế quốc, 
chủ nghĩa thực dân. Bởi vậy chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động các nưóc 
đã và đang điên cuồng phản công lại cách mạng thê giói cũng như cách 
mạng nưốc ta, mặc dù chúng đã đi từ thất bại này đến thất bại khác. 
Chúng vừa cấu kết vói nhau, vừa tìm cách hất cẳng nhau để giành giật 
phạm vi ảnh hưởng đang ngày càng bị thu hẹp. 0 nước ta, lúc đầu thực 
dân Pháp là kẻ thông trị; Pháp suy yếu, Nhật vào, rồi hất cẳng Pháp. 
Nhật thất bại, Cách mạng tháng Tám của ta thành công, Pháp liền trở lại 
xâm lược nưóc ta. Pháp gặp khó khăn, Mỹ táng cường can thiệp; Pháp thất 
bại, Mỹ liền hất cẳng Pháp để thực hiện chủ nghĩa thực dân kiểu mói ở 
miền Nam. Trong điểu kiện đó, quân và dân ta đã phải tiến hành liên tiếp 
nhiều cuộc khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng lâu dài, chốhg hết tên đế 
quốc này đến tên đế quốc khác. Điều đó làm cho cách mạng và chiến tranh 
cách mạng ở nưóc ta là một quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ, đồng 
thời cũng là một quá trình đầy thắng lợi hết sức vẻ vang, có ý nghĩa quốc 
tế ngày càng to lón.

Quá trình đánh lâu dài nhìn chung là quá trình liên tục tiến công địch, 
đánh lui chúng từng bước, đánh đổ chúng từng bộ phận, đánh bại từng âm 
mưu chiến lược của chủng, giành thắng lợi từng bước, tiến tới đánh bại hoàn 
toàn quân địch. Mức độ lâu dài của chiến tranh tùy thuộc vào sự thay đổi 
trong tình hình so sánh lực lượng giữa ta và địch, tùy thuộc vào sự chỉ đạo 
chiến tranh của hai bên.

Phải có sự cố gắng chủ quan hết sức tích cực mới đánh được lâu dài, mới 
cuối cùng giành được thắng lợi hoàn toàn. “Nắm vững phương châm chiến 
lược đánh lâu dài có nghĩa là phải thực sự quán triệt phương châm ấy vào 
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mọi công tác tổ chức và tư tưởng của cuộc kháng chiến. Phải ra sức tranh thủ 
nhân dân, đánh bại mọi âm mưu giành dân, lấn đất của địch; vừa tiến công 
tiêu diệt lực lượng địch, vừa xây dựng và phát triển lực lượng mọi mặt của 
ta, ra sức mở rộng và củng Cữ hậu phương, căn cứ địa, thực hiện càng đánh 
càng mạnh về cả thế và lực”1.

1. Nghị quyết Bộ Chính trị, tháng 6 nàm 1970.

Kinh nghiệm của dân tộc ta cho thấy, trong quá trình chiến tranh lâu 
dài, khi chiến tranh đi từ bước phát triển này sang bước phát triển khác, 
thường có những biến chuyển nhảy vọt. Từ tiến dần từng bước đến phát 
triển nhảy vọt là quy luật của mọi quá trình vận động. Khởi nghĩa và 
chiến tranh là cuộc đọ sức quyết liệt, là cuộc đấu tranh một mất một còn 
giữa ta và địch, cho nên quy luật đó trong khởi nghĩa và chiến tranh lại 
càng biểu hiện rõ nét. Khả năng xuất hiện những biến chuyển nhảy vọt 
trong khởi nghĩa và chiến tranh là do kết quả của cả một quá trình cô 
gắng của ta, hoặc do sai lầm, thất bại của địch, hoặc do tác động của 
những điều kiện khách quan thuận lợi, hoặc do tất cả các nhân tố nói trên 
tạo nên; nhưng dù trong trường hợp nào, muốn biến khả năng thành hiện 
thực, điều quyết định vẫn là ở sự chỉ đạo chủ quan kịp thòi và đúng đắn.

Trong thời kỳ chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền 19401945, nhò 
biết dự kiến đúng sự phát triển của tình hình, biết chuẩn bị sẵn sàng lực 
lượng, biết kịp thời lợi dụng cuộc xung đột giữa Pháp và Nhật mà chúng ta 
đã phát động được khởi nghĩa từng phần và chiến tranh du kích thắng lợi 
ở nông thôn, thành lập khu giải phóng Việt Bắc. Từ địa vị bị địch hoàn 
toàn thông trị, tiến lên giành được chính quyền ở nhiều địa phương, xây 
dựng được căn cứ địa cách mạng, phát động được cao trào kháng Nhật 
trong toàn quốc, đó là một bước phát triển nhảy vọt quan trọng của cách 
mạng nưóc ta. Trên cơ sở đó, chúng ta đã tiến lên sáng tạo và nắm vững 
thời cơ lợi dụng được điều kiện khách quan cực kỳ thuận lợi do việc Liên 
Xô đánh bại phát xít Nhật tạo nên, tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 
Tám thành công, thực hiện một bước nhảy vọt lớn, giành được chính quyển 
trong cả nưởc.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, từ năm 1945 đến năm 1950 chúng 
ta đã tiến dần từng bước, từ những trận đánh nhỏ tiến lên mở những chiến 
dịch nhỏ. Nhờ cả một quá trình nhiều năm cố gắng của ta, đặc biệt là do 
sự cố gắng vượt bậc trong những năm 19481950, chúng ta đã kịp thời lợi 
dụng được điều kiện khách quan thuận lợi do cách mạng Trung Quốc 
thành công tạo nên, tiến lên mở được chiến dịch Biên Giới thắng lợi. Đây
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là một bước nhảy vọt quan trọng trong chiến tranh. Từ chỗ mỗi trận chỉ 
tiêu diệt được trên dưói một đại đội, mỗi chiến dịch diệt khoảng một nghìn 
tên địch, chúng ta đã tiến lên mở được những chiến dịch lớn, diệt hàng vạn 
sinh lực địch với những trân diệt gọn từng tiểu đoàn, giải phóng những 
vùng đất đai rộng lớn, làm chuyển biến hẳn cục diện trên chiến trường Bắc 
Bộ. Chiến cuộc Đông. Xuân 1953  1954 mà đỉnh cao là chiến dịch Điện 
Biên Phủ lịch sử, diệt gọn hơn 16 nghìn tốn địch của nhiều binh chủng hợp 
thành, phòng ngự trong một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, 
đánh dấu một bước nhảy vọt lớn của cuộc kháng chiến chống Pháp. Sau 
thất bại Điện Biên Phủ, quân viễn chinh Pháp đã hoang mang rút chạy, bỏ 
cả phía nam đồng bạng Bốc Bộ, ngụy quân tan rã từng mảng lốn. Thắng 
lợi có tính chất nhảy vọt của ta trong Đông Xụân 1953  1954 là kết quả 
của sự cô' gắng lớn lao của quân và dân ta trong quá trình tiến dần từng 
bước từ sau chiến dịch Biên Giói, là do sai lầm của địch, và điều quyết 
định là do sự chỉ đạo chiến tranh đúng đắn của Đảng ta.

Trong cuộc cách mạng miền Nam hiện nay, quá trình phắt triển của 
khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng cũng tiến dần từng bước 
xen kẽ với những bưốc phát triển nhảy vọt, mà tiêu biểu nhất là cuộc đồng 
khởi vĩ đại 1959*1960, cuộc tổng tiến công và nổi dậy đều khắp vào đầu 
xuân 1968. Đáng chú ý là những bước nhảy vọt đó đã được thực hiện trong 
điều kiện không có chiến tranh thế giới hoặc không có tạc động trực tiếp 
của cách mạng các ntíốc anh em. Điều đó càng nói lên ý chí tiến công cách 
mạng mãnh liệt và sự cô' gắng lớn lao của quân và dân miển Nam cũng 
như quân và dân cả nước, nói lên nghệ thuật lãnh đạo tài tình của Đảng ta 
đã khéo tự sáng tạo ra thời cơ để giành thắng lợi.

Như vậy là, trong khởi nghĩa và chiến tranh, nếu ta biết phát huy cao 
độ cô' gắng chủ quan, tận dụng mọi điều kiện khách quan thùận lợi, biết 
tạo ra và lợi dụng những chỗ yếu và sâi lầm của địch, sáng tạo ra cách 
đánh hay, có sự chỉ đạo chiến lược sắc bén, biết xác định phương hướng, 
mục tiêu đúng, chọn thời cơ có lợi, đánh những đòn đau, hiểm, giành thắng 
lợi lớn về quân sự, lại biết khéo kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh 
chính trị và công tác binh vân, kết hợp tác chiến với nổi dậy thì ta có thể 
tạo nên những điều kiện tốt để thực hiện những bước nhảy vọt ngày càng 
quan trọng, giành thắng lợi ngày càng lớn. Mấu chối của vấn đề là phải 
biết tạo ra thời cơ, dự kiến đúng thời cơ, chuẩn bị sẵn sàng thực lực, và khi 
thời cơ xuất hiện thì kịp thời nắm lấy thời cơ, tiến công kiên quyết và mạnh 
mẽ để giành thắng lợi có tính chất quyết định trong phạm vi cục bộ hay 
toàn cục. Lại phải biết kịp thời khuếch trương thắng lợi, vì nhũng đòn 
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quyết định đó không chỉ làm cho địch tổn thất nặng nề về vật chất mà còn 
tác động rất mạnh đến tinh thần của chúng, có thể gây nẻn hoang mang 
dao động lơn, dẫn đến sự tan rã từng mảng lớn trong hàng ngũ địch, nếu 
ta biết tiếp tục phát triển thế tiến công, kết hợp chặt chẽ tiến công quân 
sự, chính trị và binh vận. Tình hình thực tế sau chiến dịch Điện Biên Phủ 
và trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy ở miền Nam đầu xuân 1968 đã 
chứng minh rõ ràng điều đó.

Kinh nghiệm thực tế của khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng 
ở nưởc ta trong mấy chục‘năm qua cũng chứng minh rằng, từ bước nhảy 
vọt trước đến bước nhảy vọt sau, bao giờ cũng phải trải qua một quá trình 
tiếp tục tiến dần từng bước chứ không phải là nhảy vọt liên tục. Quãng 
cách giữa hai bước dài hay ngắn tùy thuộc vào nhiều nhân tô', trong đó 
nhân tô' chủ quan đóng vai trò quyết định. Nếu trong quá trình đó, ta luôn 
luôn nắm vững phương châm chiến lược đánh lâu dài,' càng đánh càng 
mạnh, tiếp tục phát huy cao độ cô' gắng chủ quan, vừá đánh, vừa tích cực 
giữ gìn và phát triển lực lượng, xây dựng thê' chiến lược ngày càng có lợi 
thì sẽ sớm tạo được điểu kiện thuận lợi cho những’bước nhảy vọt mới cao 
hơn, giành được thắng lợi lón và sơm hơn.

Ngày nay cũng vậy, Đảng ta luôn luôn chỉ rõ: “Qũy luật của cuộc kháng 
chiến chông Mỹ của nhân dân ta là quy luật của một cuộc chiến tranh lâu 
dài... Dựa theo quy luật của cuộc kháng chiên chông Mỹ, cứu nước, trên cơ 
sở nắm vững phương châm đánh lâu dài, chúng ta cần tập trung cô'gắng, 
giành thắng lợi càng sớm càng tốt”1.

1. Nghị quyết Bộ Chính trị, tháng 6 nàm 1970.

V. DựA VÀO sức MÌNH LÀ CHÍNH,. ĐÔNG THỜI 
RA sức TRANH THỦ sự GIÚP ĐỠ QUỐC TẾ

1. Suô't mâ'y chục năm qua, khỏi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách 
mạng do Đảng ta lãnh đạo đã chủ yếu dựa vào sức mạnh của con người 
Việt Nam, của đất nước Việt Nam, của truyền thông dân tộc Việt Nam, 
của chê' độ xã hội tiên tiến đang được xây dựng từng bước ở nưốc ta. Đồng 
thòi chúng ta cũng đã tranh thủ được sự ủng hộ và giúp đỡ ngày càng to 
lớn của cách mạng thê' giớỉ mà trung tâm là phe xã hội chủ nghĩa.
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Đó là một thực tế lịch sử, và là một quy luật giành thắng lợi của cách 
mạng, của khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng ở nưốc ta trong 
thời đại ngày nay. Đó cũng là một phương châm chiến lược rât đúng đắn, 
đánh dấu một bước phát triển mới trong phương thức tiến hành chiến 
tranh nhân dân ở nước ta so với các thời kỳ lịch sử trước đây. Dân tộc ta 
đã nhiều lần tiến hành chiến tranh chính nghĩa để giải phóng dân tộc hoặc 
bảo vệ Tổ quốc nhưng chưa bao giờ có thể phát huy được sức mạnh của 
toàn dân đánh giặc đồng thời tranh thủ được sự giúp đỡ quô'c tế to lớn như 
ngày nay. Đây không chỉ là một nhân tô' khách quan của thời đại, mà còn 
là một nghệ thuật lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo chiến tranh rất tài tình 
của Đảng. Nó chứng tỏ Đảng ta đã quán triệt rất sâu sặc quan điểm coi 
cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, có một lòng tin tưởng rất vững 
chắc vào sức mạnh của nhân dân ta và dân tộc ta. Đồng thời Đảng ta cũng 
đã quán triệt rất sâu sắc quan điểm coi cách mạng Việt Nam là một bộ 
phận khăng khít của cách mạng thế giói, luôn luôn biết phát huy nhân tô' 
thuận lợi của thời đại để giành thắng lợi cho cách mạng, cho khởi nghĩa vũ 
trang, chiến tranh cách mạng ở nước ta và góp phần tích cực của nhân dân 
ta vào sự nghiệp cách mạng thê giới. Đảng ta đã kết hợp rất nhuần 
nhuyễn tinh thần độc lập, tự chủ với tinh thần đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa 
yêu nưóc chân chính vói chủ nghĩa quốc tế vô sản cao cả.

2.  Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Cách mạng ở nước nào 
trước hết cũng phải do quần chúng nhân dân ỏ nước đó tự làm lấy. Ăng 
ghen nói: "Việc giải phóng người lao động là việc của bản thân người lao 
động”. Xtalin nói: “Đem xuất cảng cách mạng thì thật là vô lý, nước nào 
muốn làm cách mạng thì phải tự lực mà làm, còn không muôn làm cách 
mạng thì sẽ không có cách mạng”. Cho nên nhấn mạnh việc dựa vào sức 
mình là chính để làm cách mạng là sự thể hiện quan điểm đúng đắn của 
chủ nghĩa Mác  Lênin chứ không phải là chủ nghĩa sôvanh, chủ nghĩa 
dân tộc hẹp hòi. Đó là sự nhận thức đúng đắn mối quan hệ biện chứng 
giữa nhân tô' bên trong và nhân tô' bên ngoài của sự vật, thấy rõ nhân tô' 
bên trong là nhân tô' quyết định sự phát triển của sự vật, nhân tô' bên 
ngoài phải thông quả nhân tô' bên trong để phát huy tác dụng. Vì vậy, 
Đảng ta cho rằng thắng lợi của khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách 
mạng ở nước ta trước hết và chủ yếu là dựa vào đường lối đúng đắn của 
Đảng, dựa vào sự nỗ lực chủ quan của quân và dân ta trên chiến trường, 
dựa vào những khả năng về chính trị, tinh thần và vật chất của dân tộc ta, 
dựa vào nhân hòa, địa lợi, thiên thời của cuộc chiến tranh giải phóng dân 
tộc hoặc bảo vệ Tổ quốc diễn ra trên đất nước ta.
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Trong quá trình lãnh đạo cách mạng nưóc ta, Đảng ta đã luôn luôn đê' cao 
quan điểm dựa vào sức mình là chính. Hồ Chủ tịch nói: “Một dân tộc không 
tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng 
được độc lập”1. Khi đặt vấn đề chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, Hội nghị Trung 
ương lần thứ 8 (51941) đã chỉ rõ: “Không phải ta ngồi mà ỷ lại đâu đâu, trái 
lại ta phải luôn luôn chuẩn bị một lực lượng sẵn sàng nhằm vào cơ hội thuận 
tiện hơn cả mà đánh quân thù”1 2. Khi tình hình quốc tế có những biến chuyển 
thuận lợi, tạo điều kiện cho chúng ta có thể tiếp nhận được sự viện trợ quốc 
tế ngày càng to lớn. Đảng ta lại càng chú trọng giáo dục ý thức dựa vào sức 
mình là chính, chống tư tưởng ỷ lại. Trong thòi kỳ kháng chiến chống Pháp, 
nhất là từ năm 1950 trở đi, Đảng ta thường xuyên nhắc nhở đến ý thức dựa 
vào sức mình là chính. Năm 1952 Đảng đã mở một đợt chỉnh huấn rất sâu 
rộng nhằm làm cho toàn quân và toàn dân ta thấm nhuần sâu sắc hơn nữa 
tư tưởng “trường kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh”. Từ ngày hòa bình lập lại 
và trong cuộc kháng chiến chốhg Mỹ, cứu nưốc ngày nay, Đảng càng nhấn 
mạnh tinh thần dựa vào sức mình là chính, tinh thần độc lập tự chủ, chống 
tư tưởng ỷ lại.

1. Hồ Chí Minh, Vì độc lập, vì tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tr. 135136.
2. Văn kiện Đảng 19391945, tr.213.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, với ý thức trách nhiệm chính trị cao 
trước vận mệnh của dân tộc, với tinh thần dựa vào sức mình là chính, 
Đảng ta đã vân dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác  Lênin vào điều kiện cụ 
thể của nưốc ta. Đảng đã đề ra đường lối cách mạng, đường lôi tiến hành 
khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng đúng đắn, độc lập, tự chủ; 
đã ra sức phát động, tổ chức và khai thác mọi lực lượng của nhân dân ta 
và đất nưốc ta để giành thắng lợi.

Trong thời kỳ trưởc Cách mạng tháng Tám và thời kỳ đầu của cuộc 
kháng chiến chống Pháp, dù phải chiến đấu trong điều kiện bị chủ nghĩa 
đế quốc bao vây bốh phía, nhân dân ta dưối sự lãnh đạo của Đảng, vẫn 
luôn luôn tin tưởng ở sức mình, vẫn gan góc và kiên quyết đứng lên chóp 
lấy thòi cơ có lợi, kiên trì khắc phục mọi khó khăn để đánh bại kẻ thù lớn 
mạnh. Khi có điều kiện tiếp nhận sự viện trợ ngày càng to lớn của phe xã 
hội chủ nghĩa, Đảng ta, nhân dân ta vẫn nêu cao tinh thần dựa vào sức 
mình là chính, do đó mà cách mạng nước ta đã không ngừng phát triển, 
giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

3.  Đứng về một mặt khác mà nói, chúng ta lại phải luôn luôn thấy rõ 
những thắng lợi vĩ đại mà nhân dân ta giành được trong mấy chục năm qua
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không tách rời sự ủng hộ và giúp đd to lớn của nhẩn dân cách mạng toàn thế 
giới. Nhấn mạnh ý thức dựa vào sức mình là chính là đúng, nhưng, nếu từ đó 
mà đi đến chỗ coi thường hoặc phủ nhận ý nghĩa và tác dụng của sự giúp đỡ 
quốc tế thì lại là một sai lầm nghiêm trọng. Chính ở đây là chỗ cần đề phòng 
và khắc phục tư tưởng sôvanh, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi.  ,

Trong thời đại ngày nay, cách mạng các nước trêh thế giới có quan hệ 
khăng khít vối nhau, cần phải và có thể phôi hợp vói nhau, giúp đỡ lẫn 
nhau. Ngày nay phe chủ nghĩa xã hội đã trỏ thành nhân tố quyết định sự 
phát triển của xã hội loài người, phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập 
dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội đang sôi nổi khắp thế giới. Phong 
trào cách mạng thế giói đã tạo nên những điều kiện khách quan rất thuận 
lợi cho cách mạng, khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng ở nưóc 
ta. Dù trong hoàn cảnh nước ta còn bị bao vây hay khi đã nối liền vói các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, thì trực tiếp hay gián tiếp, về mặt chính 
trị, tinh thần hay cả về mặt vật chất, nhân dân ta đều được sự ủng hộ và 
giúp đỡ của các nưóc xã hội chủ nghĩa anh em, của nhận dân cách mạng 
toàn thế giói. Chúng ta cần phải và có thể phát huy đầy đủ nhân tố thuận 
lợi của thời đại nhằm tạo thêm thế mạnh và lực mạnh chọ mình để đánh 
bại mọi kẻ thù xâm lược.

Vì vậy, trong quá trình tiến hạnh cách mạng, khơi nghĩa vũ trang và 
chiến tranh cách mạng, trên cơ sở phát huy tinh thần: dựa vào sức mình là 
chính, chúng ta cần ra sức tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của phong trào 
cách mạng thế giới, đặc biệt là ọủa các nựớc trong phe xã hội chủ nghĩa.

Nhờ có đường lối quốc tế đúng đắn và những hoạt động quốc tế rất tích 
cực và có hiệu quả, bất luân trong tình hìnl} quốc tế như thế nào, chúng ta 
vẫn luôn luôn giữ vũng được tình đoàn kết giữa Đảng và phân dân ta vói các 
Đảng và các nước anh em. Chúng ta đã làm cho các nước trong phe xã hội 
chủ nghĩa và nhân dân cách mạng toàn thế giội ngày càng hiểụ rõ chúng ta 
hơn, càng tin tưởng ở thắng lợi của chúng ta, do đó mà càng đồng tình, ủng 
hộ và giúp đỡ chúng ta ngày càng tích cực. Chúng ta đã tranh thủ được sự 
giúp đỡ về tinh thần và vật chất ngày càng to lớn cựa các nước trong phe xã 
hội chủ nghĩa và đã phát động được một phong trào thế giới ngày càng rộng 
lớn, ủng hộ Việt Nam, phản đốì cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. 
Đó là cả một nghệ thuật hết sức tài tình của Đảng.  .

ở đây cần nắm vững mọi quan hệ giữa việc phát huy tinh thần dựa vào 
sức mình là chính với việc ra sức tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế. Chúng ta 
chỉ có thể tranh thủ được sự giúp đỡ quốc tế ngày càng lớn và phát hụy đến 
mức cao nhất tác dụng của nó, trên cơ sở có đầy đủ tinh thần dựa vào sức 
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mình là chính. Trong tình hình vừa qua, chính nhò Đảng ta có tinh thần 
độc lập tự chủ nên mối luôn giữ vững được quan hệ quốc tế đúng đắn. 
Cũng chính nhờ nhân dân ta đã chịu đựng mọi hy sịnh gian khổ, kiên trì 
cuộc chiến đấu lâu dài, càng đánh càng mạnh, càng đánh càhg thắng, nên 
mới động viên được phong trào thế giói ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam rộng 
lớn và mạnh mẽ như ngày nay. Và cũng nhờ có sự cố gắng của nhân dân 
ta, của Đảng ta trong điều kiện cụ thể của nưóc ta, chủng ta mới phát huy 
được hiệu lực to lớn của sự giúp đỡ quốc tế.

Lại cần luôn luôn nhớ rằng, tranh thủ viện trợ quốc tế là đê giúp ta ngày 
càng tăng cường khả năng dựa vào sức mình là chính trong việc phát triển 
lực lượng kinh tế và quốc phòng của mình, chứ không phải đê sinh ra ỷ lại.

4.  Chúng ta lại còn phải nắm vững môĩ quan hệ giữa việc tranh thủ sự 
giúp đỡ quốc tế với việc ra sức làm tròn nghĩa vụ qùốc tê của mình.

Đảng ta chủ trương dựa vào sức mình là chính, đồng thời ra sức tranh 
thủ sự giúp đỡ quốc tế, không phải chỉ để làm nghĩa vụ đôi vối dân tộc ta, 
mà còn để làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Trước hêt phải thấy rõ cuộc chiến 
đấu của chúng ta hiện nay không phải chỉ vì lợi ích dân tộc mình, mà còn 
vì lợi ích của cách mạng thê giới. Hồ Chủ tịch nói: “Vì độc lập, tự do của Tổ 
quốc, vì lợi ích của phe xã hội chủ nghĩa, của cảc dân tộc bị áp bức và của 
cả loài người tiến bộ, chúng ta đang chiến đấu và chiến thắng một kẻ thù 
hung ác nhất trên thế giới”1. Do được thấm nhuần sự giáo dục đó của Đảng 
và Hồ Chủ tịch mà nhân dân ta đã sẵn sàng chịu đựng mọi hy sinh, dũng 
cảm đương đầu vổi tên đế quốc đầu sỏ, góp phần cổ vũ mạnh mẽ phong 
trào cách mạng của nhân dân và các dân tộc bị áp bức trên thế giói, góp 
phần tích cực làm phá sản chiến lược toàn cầu phản cách mạng của đế 
quốc Mỹ. Cũng chính vì thê mà chúng ta đã làm cho nhân dân cách mạng 
trên thế giới ngày càng biết ơn và khâm phục quân và dân ta, càng thấy rõ 
nghĩa vụ của họ là phải tích cực phối hợp hành động và giúp đỡ chúng ta 
đánh bại kẻ thù chung.

1. Lòi kêu gọi nhân ngày 20 tháng 7 năm 1968.

Trong lúc chiến đấu vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội của Tổ quốc 
ta, chúng ta đã ra sức giúp đỡ sự nghiệp cách mạng của nhân dân hai nước 
Lào và Campuchia, coi đó như sự nghiệp cách mạng của chính mình, đây 
là một nghĩa vụ quốc tế mà Đảng ta đã xác định và thực hiện một cách hết 
sức chân thành và triệt để. Trong suốt mấy chục nàm qua, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, quân và dân ta đã không tiếc sức lực của cải và cả xương 
máu để làm tròn nghĩa vụ vẻ vang đó. Đồng thời nhân dân hai nước bạn 
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cũng đã hết lòng giúp đô sự nghiệp cách mạng của chúng ta. Đảng ta luôn 
luôn đánh giá rất cao sự giúp đỡ quý báu đó. Cán bộ và chiến sĩ lực lượng 
vũ trang nhân dân ta cần thấy rõ môi quan hệ khăng khít giữa cách mạng 
và chiến tranh cách mạng của nhân dân ba nưởc Đông Dương, luôn luôn 
nêu cao tinh thần quôc tế vô sản, tích cực góp phần thắt chặt tình đoàn 
kết chiến đấu giữa quân và dân ba nưóc. Trong việc giúp dỡ quân và dân 
nưóc bạn, chúng ta phải chú ý tạo mọi điều kiện thuận lợi để bạn có thế tự 
giải quyết các vấn đề của họ, tránh bao biện làm thay.

Những điều trên đây nói lên mốì quan hệ không thể tách ròi giữa vấn 
đề dựa vào sức mình là chính, ra sức tranh thủ viện trợ quốc tế và làm 
tròn nghĩa vụ quốc tế, nói lên sự thống nhất giữa chủ nghĩa yêu nưốc và 
chủ nghĩa quốc tế vô sản. Đây cũng là một phương châm chiến lược lón của 
cách mạng và chiến tranh cách mạng dưói sự lãnh đạo của Đảng ta mà 
chúng ta cần luôn luôn nắm vững để phát huy sức mạnh to lổn của chiến 
tranh nhân dân trong thời đại mới.

Những nội dung trên đây trong phương thức tiến hành chiến tranh 
nhân dân ở nước ta là một thể thốhg nhất hoàn chỉnh. Có tiến hành chiến 
tranh toàn dân, toàn diện, kết hợp đấu tranh vũ trang vói đấu tranh 
chính trị, chiến tranh cách mạng với khởi nghĩa vũ trang, kết hợp việc 
tiêu diệt địch với việc giành và giữ vững quyền làm chủ của nhân dân, 
chúng ta mới thực hiện được đánh địch trên cả ba vùng chiến lược; mói 
tiến công được địch một cách mạnh mẽ, liên tục và rộng khắp; mởi đánh 
được lâu dài, càng đánh càng mạnh, đồng thời sáng tạo được thời cơ, 
tranh thủ thòi gian giành thắng lợi ngày càng to lón; mói có thể dựa vào 
sức mình là chính, đồng thời tranh thủ được sự giúp đỡ quốc tế để tiến lên 
giành thắng lợi cuối cùng. Những nội dung đó đã được thể hiện qua những 
phương châm chiến lược lón mà Đảng ta đã đề ra trong quá trình lãnh 
đạo khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng ở nước ta. Làm sai bất 
cứ một phương chârtì nào cũng đều gây ảnh hưởng đến việc chấp hành các 
phương châm khác. Quan hệ giữa các mặt trong từng phương châm cũng 
là mối quan hệ biện chứng không thể tách rời. Chúng ta cần luôn luôn 
nắm vững tất cả các phương châm đó và quán triệt vận dụng một cách 
thích hợp với tình hình cụ thể trong giai đoạn cách mạng hiện nay, góp 
phần tạo nên sức mạnh to lớn của chiến tranh nhân dân, tiến lên đánh 
thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược.
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NGHỆ THUẬT QUÂN sự 
CỦA CHIEN TRANH NHÂN DẰN

(Bài giang tại Học viện Quân sự, cuối
năm 1970>
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(''“TRONG việc chỉ đạo chiến tranh, nghệ thuật quân sự có vị trí hết sức 
quan trọng. Nó có nhiệm vụ nghiên cứu quy luật, xác định nguyên tắc 

và phương pháp tiến hành các hoạt động quân sự trong chiến tranh. Nghệ 
thuật quân sự của ta phản ánh những quy luật của đấu tranh vũ trang cách 
mạng nói chung, đồng thời phản ánh những quy luật của đấu tranh vũ trang 
cách mạng ở nưởc ta nói riêng. Do đặc điểm của chiến tranh nhân dân ở nước 
ta, nghệ thuật quân sự của ta còn phản ánh những mối quan hệ khảng khít 
giữa đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, giữa chiến tranh cách mạng 
với khởi nghĩa vũ trang trong phạm vi chiến lược cũng như trong chiến dịch 
và chiến đấu.

Nghệ thuật quân sự của ta xác định đúng đắn môi quan hệ hữu cơ và 
tác động qua lại giữa chiến lược quân sự, nghệ thuật chiến dịch và chiến 
thuật là ba bộ phận hợp thành của nó, xác định đúng đắn vai trò của mỗi 
bộ phận.

Chiến lược quân sự là bộ phận quan trọng nhất và có tác dụng chủ đạo 
trong nghệ thuật quân sự. Thành bại của nó có ảnh hưởng quyết định đến 
thành bại của cả cuộc chiến tranh. Nhiệm vụ của chiến lược quân sự là 
nghiên cứu quy luật, xác định nguyên tắc đề ra và chỉ đạo thực hiện nhiệm 
vụ, chủ trương, kế hoạch chuẩn bị và tiến hành các hoạt động quân sự có 
tính chất toàn cục trong khởi nghĩa và chiến tranh, bao gồm cả các chiến 
cuộc và các chiến dịch có ý nghĩa chiến lược; đồng thời vạch ra và chỉ đạo 
thực hiện kế hoạch động viên, tổ chức, sử dụng lực lượng vũ trang và lực 
lượng quần chúng, kế hoạch huy động và bảo vệ tiềm lực của đât nước để 
giành thắng lợi.

Nghệ thuật chiến dịch có nhiệm vụ căn cứ vào sự chỉ đạo của chiến lược 
quân sự để tìm hiểu quy luật, xác định nguyên tắc, phương pháp chuẩn bị và 
tiến hành các loại chiến dịch thích hợp với từng giai đoạn phát triển của 
chiến tranh. Trong chiến tranh nhân dân ở nước ta, chiến dịch là sự tổng 
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hợp của một loạt trận chiến đấu của lực lượng vũ trang hoặc chiến đấu của 
lực lượng vũ trang kết hợp với khỏi nghĩa vũ trang và đấu tranh chính trị 
của lực lượng quần chúng, trong đó có những trận đánh then chốt; các hoạt 
động đó diễn ra đồng thời, liên tiếp và có liên quan chặt chẽ vói nhau trong 
một không gian và thời gian nhất định, theo một ý định và kế hoạch thống 
nhất, dưởi sự chỉ đạo và chỉ huy thông nhất, nhằm thực hiện những nhiệm 
vụ do chiến lược để ra. Trong cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam hiện 
nay, chúng ta có những chiến dịch của bộ đội chủ lực tác chiến trên các chiến 
trường khác nhau, đồng thời có những chiến dịch tổng hợp, kết hợp tác chiến 
của lực lượng vũ trang với khởi nghĩa vũ trang và đấu tranh chính trị của 
lực lượng quần chúng ở cả nông thôn và thành thị.

Chiến thuật trực tiếp phục vụ nghệ thuật chiến dịch và thông qua nghệ 
thuật chiến dịch để phục vụ chiến lược, hoặc trực tiếp phục vụ chiến lược. 
Nhiệm vụ của chiến thuật là tìm hiểu quy luật, xác định nguyên tắc và 
phương pháp tác chiến của lực lượng vũ trang trong từng trận chiến đấu, xác 
định phương thức hoạt động quân sự của quần chúng vũ trang trong từng 
cuộc nổi dậy, để đạt đến những mục đích do nghệ, thuật chiến dịch hoặc 
chiến lược trực tiếp đề ra. Trong chiến tranh nhân dân ở nước ta, ngoài hoạt 
động tác chiến của lực lượng vũ trang nhân dân gồm ba thứ quân còn có 
hoạt động của đông đảo quần chúng vũ trang nổi dậy, có tác chiến hiệp đồng 
nhiều binh chủng và quân chủng, lại có tác chiến độc lập của từng binh 
chủng, cho nên nội dung chiến thuật của ta hết sức phong phú và sáng tạo. 
Nhưng dù là hình thức chiến thuật nào thì những động tác và thủ đoạn mà 
chiến thuật vận dụng cũng đều phải thích ứng với nhiệm vụ của nghệ thuật 
chiến dịch, chiến lược, vói tình hình mọi mặt trên chiến trưòng và phải có 
khả năng thúc đẩy sự phát triển thắng lợi của chiến dịch và chiến tranh. Bởi 
vậy, khi đánh giá động tác chiến thuật và hiệu quả của nó, không nên xem 
xét một cách tách rdi mà phải xuất phát đầy đủ từ nhiệm vụ của nghệ thuật 
chiến dịch và ý đồ chiến lược.

Nói tóm lại, chiến lược quân sự đúng đắn tạo ra điều kiện cơ bản cho việc 
hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ trong chiến dịch và chiến đấu. Ngược lại, có 
giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật, 
hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ tác chiến trên chiến trường, mới có thể 
đạt được các mục đích do chiến lược quân sự đề ra.

Trong phạm vi bài giảng về đưòng lốì quân sự, sẽ không trình bày những 
nội dung cụ thể của chiến lược quân sự, nghệ thuật chiến dịch và chiến 
thuật của ta mà chỉ nêu lên những tư tưởng chỉ đạo và những vấn đề cơ bản 
của nghệ thuật quân sự cùa chiến tranh nhân dân.
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Phần một

NHŨNG Tư TƯỞNG CHỈ ĐẠO NGHỆ THUẬT 
QUÂN Sự CỦA CHIẾN TRANH NHÂN DÂN 

ở NƯỚC TA

I. NGHỆ THUẬT QUÂN sự CỦA TA LÀ NGHỆ THUẬT 
QUÂN Sự CỦA TOAN d â n  ĐÁNH GIẶC

Dân tộc ta vốn có truyền thông đoàn kết chiến đấu chông ngoại xâm và 
đã sáng tạo ra một nghệ thuật quân sự của toàn dân đánh giặc rất phong 
phú và độc đáo. Ngày nay, Đảng ta đề ra đường lối tiến hành chiến tranh 
nhân dân dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân. Xuất phát từ đường lối 
đó, nghệ thuật quân sự của ta trưóc hết là nghệ thuật quân sự của toàn dân 
đánh giặc. Đó cũng là sự kế thừa và phát huy lên một trình độ mới nghệ 
thuật quân sự truyền thông của dân tộc.

ỉ. Nghệ thuật quán sự của toàn dân đánh giặc của ta là nghệ thuật chỉ đạo 
hoạt động quán sự của lực lượng vũ trang, đồng thời chỉ đạo hoạt động quân 
sự của nhân dân cầm vũ khí đứng lên đánh địch, kết hợp chặt chẽ quân sự với 
chính trị, tác chiến với binh vận, kết hợp tìêu diệt địch và phát động quần 
chúng giành quyền làm chủ.

Trong chiến tranh nhân dân ở nước ta, không phải chỉ có lực lượng vũ 
trang mà còn có đông đảo quần chúng nhân dân cầm vũ khí đánh giặc. Cho 
nên nghệ thuật quân sự của ta không những chỉ đạo hoạt động quân sự của 
các lực lượng vũ trang mà còn phải chỉ đạo hoạt động quân sự của đông đảo 
quần chúng nhân dân tham gia đánh giặc vổi mọi thứ vũ khí có trong tay. 
Đó là một đặc điểm quan trọng của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Trong khởi nghĩa vũ trang ở nưóc ta, từ khởi nghĩa từng phẩn cho đến 
tổng khởi nghĩa, đều có lực lượng vũ trang cách mạng tham gia, nhưng lực 
lượng chủ yếu quyết định thắng lợi là lực lượng của đông đảo quần chúng 
cầm vũ khí đứng lên lật đổ chính quyền của địch. Cho nên nghệ thuật quân 
sự trong khởi nghĩa vũ trang của ta chủ yếu là nghệ thuật chỉ đạo hoạt động 
quân sự của quần chúng lâm thời vũ trang, đồng thời chỉ đạo hoạt động tác 
chiến của các lực lượng vũ trang phát triển đến một trình độ nhất định.
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Các CUỘC chiến tranh cách mạng giải phóng dân tộc ở nưốc ta thường bắt 
đầu trong điều kiện nhân dân ta mới có một lực lượng vũ trang còn nhỏ bé. 
Bởi vậy, hình thức phổ biến và quyết định lúc đầu là nổi dậy của quần chúng 
vũ trang, trưóc hết ở những nơi quân thù sơ hở. về sau, quân địch càng tăng 
cường lực lượng vũ trang để phản công trở lại, lực lượng vũ trang ta cũng 
ngày một trưởng thành, thì vai trò tác chiến của lực lượng vũ trang cũng 
ngày càng quan trọng. Do đó trong chiến tranh giải phóng, nghệ thuật quân 
sự của ta chủ yếu là nghệ thuật chỉ đạo tác chiến của lực lượng vũ trang 
được phát triển ngày càrtg cao và ngày càng hoàn chỉnh. Đồng thời, đó cũng 
là nghệ thuật chỉ đạo hoạt động quân sự ngày càng phát triển của đông đảo 
quần chúng lâm thời cầm vũ khí đánh giặc trong suốt quá trình chiến tranh.

Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, do lúc chiến tranh bắt đầu, ta đã có lực 
lượng vũ trang được xây dựng từ trong thời bình, nên hình thức nổi lên lúc 
đầu là tác chiến của lực lượng vũ trang để tiêu diệt quân xâm lược, bảo vệ 
chính quyền, bảo vệ đất đai của Tổ quốc. Trong trường hợp quân địch vào 
sâu trong đất nước ta, mở rộng phạm vi chiếm đóng rạ nhiều nơi và lập nên 
chính quyền của chúng ở đấy, như tình hình đã xảy ra trong cuộc kháng 
chiến chống Pháp trưốc đây, thì bên cạnh hình thức lác chiến của lực lượng 
vũ trang, còn có hình thức vũ trang nổi dậy của đông đảo quần chúng ở vùng 
địch tạm chiếm để khôi phục lại quyền làm chủ của mình. Do đó, trong chiến 
tranh bảo vệ Tổ quốc, nghệ thuật quân sự của toàn dân đánh giặc là nghệ 
thuật chỉ đạo tác chiến của lực lượng vũ trạng phát triển ở trình độ cao ngay 
từ đầu, đồng thời vẫn chỉ đạo hoạt đông quân sự của đông đảo quần chúng 
cầm vũ khí đánh giặc.

■ Quán triệt yêu cầu chỉ đạo nói trên, nghệ tỈỊuật quân sự của ta trước hết 
phải xác định đúng đắn nhiệm vụ của lực lượng vũ trang và của đấu tranh 
vũ trang trong chiến tranh toàn dân, toàn diện. Đi đôi vởi việc tiêu diệt lực 
lượng quân sự của địch, các lực lượng vũ trang phải luôn luôn chú ý tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc xây dựng và phát triển cơ sỏ chính trị đẩy mạnh đấu 
tranh chính trị của quần chúng, đẩy mạnh công tác binh vận, tạo điều kiện 
cho quần chúng nổi dậy giành quyền làm chủ. Mặt khác, phải ra sức tận 
dụng thắng lợi của đấu tranh chính trị của công tác binh vận, của các cuộc 
khởi nghĩa của quần chúng để phát triển tiến công quân sự, tiêu diệt địch 
được nhiều hơn.

Chính vì vậy, kết hợp quân sự với chính trị, tác chiến với binh vận, tác 
chiến với nổi dậy, kết hợp tiêu diệt lực lượng quân sự địch với phát động 
quần chúng giành quyền làm chủ từ lâu đã trở thành những nguyên tắc 
trong nghệ thuật quân sự của toàn dân đánh giặc ở nước ta.
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Nguyên tắc đó phải được thể hiện cụ thể trong việc xác định phương 
hưống, mục tiêu, đốì tượng và thời cơ tiến công, v.v. trong kế hoạch chiến 
lược, chiến dịch cũng như chiến đấu.  ■

2.  Nghệ thuật quân sự của ta phải chỉ đạo hoạt động tác chiến của bộ đội 
chủ lực, đồng thời phải chỉ đạo hoạt động tác chiến của bộ đội địa phương và 
dán quân tự vệ, phổi hợp chặt chẽ tác chiến của ba thứ quân, của các binh 
chủng, quán chủng, kết hợp đánh du kích và đánh tập trung, kết hợp đánh 
nhỏ, đánh vừa và đánh lớn.

Lực lượng vũ trang của ta bao gồm ba thứ quân là bộ đội chủ lực, bộ đội 
địa phương và dân quân tự vệ. Mỗi thứ quân đều có vị trí tác dụng của nó, 
đều có những đặc điểm và quy luật hoạt động riêng của nó. Vì vậy, cần phải 
có nghệ thuật chỉ đạo tác chiến phù hợp mới phát huy được hết sức mạnh 
của từng thứ quân. Nhưng ba thứ quân lại có nhiệm vụ chung và có môì 
quan hệ rất khăng khít với nhau trong tác chiến. Vì vậy, cần phải giải quyết 
tốt vấn đề phối hợp tác chiến giữa ba thứ quân cả vê chiến lược cũng như 
trong chiến dịch và chiến đấu mói phát huy được sức mạnh tổng hợp của các 
lực lượng vũ trang nhân dân, đánh bại được những đội quân xâm lược 
thường lón mạnh hơn ta cả về số quân và về trang bị kỹ thuật.

Trong quá trình trưởng thành của mình, lực lượng vũ trang nhân dân ta 
đã từ bộ binh đơn thuần từng bước phát triển thành một lực lượng vũ trang 
gồm nhiều binh chủng và quân chủng. Bộ đội chủ lực của ta ngày nay không 
chỉ có lục quân, mà còn có các quân chủng Phòng không  Không quân và 
Hải quân ngày càng lớn mạnh. Bộ đội địa phương và dân quân tự vệ ngày 
nay cũng không phải chỉ có bộ binh mà còn có bộ binh tinh nhuệ (bộ đội đặc 
công), pháo binh, bộ đội cao xạ, công binh, thông tin, v.v. Bởi vậy, nghệ thuật 
quân sự của ta ngày nay không chỉ có nhiệm vụ chỉ đạo tác chiến của bộ 
binh, của lục quân, mà còn phải chỉ đạo tác chiến của các binh chủng khác, 
của lực lượng phòng không  không quân và hải quân; chỉ đạo hoạt động của 
các binh đoàn vận chuyển chiến lược. Nó có nhiệm vụ chỉ đạo tác chiến hiệp 
đồng binh chủng và quân chủng, đồng thời chỉ đạo tác chiến độc lập của 
từng binh chủng và quân chủng.

Qua thực tiễn của cuộc kháng chiến chông Mỹ, cứu nước, nghệ thuật tác 
chiến của bộ binh, của lục quân ta đã phát triển lên một trình độ mới, vối nội 
dung hết sức phong phú. Đồng thời, một nghệ thuật quân sự chỉ đạo tác 
chiến phòng không, nghệ thuật quân sự chỉ đạo công tác vận chuyển chiến 
lược, với sự hoạt động và chiến đấu hiệp đồng của nhiều binh chủng, cũng đã 
từng bưóc hình thành và ngày càng trở nên hoàn chỉnh. Chúng ta cũng đã 
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bưởc đầu giải quyết được một số vấn đề về nghệ thuật tác chiến của pháo 
binh ven biển và của hải quân đánh tàu chiến địch. Đó là những bộ phận 
hợp thành không thể thiếu được của nghệ thuật quân sự của chiến tranh 
nhân dân trong điều kiện hiện đại, là xu thế phát triển tất yếu của nghệ 
thuật quân sự của toàn dân đánh giặc ở nước ta.

Nghệ thuật chỉ đạo tác chiến của ba thứ quân, của các binh chủng, quân 
chủng của ta cũng là nghệ thuật kết hợp chặt chẽ tác chiên du kích và tác 
chiến tập trung, kết hợp đánh nhỏ, đánh vừa và đánh lớn. Có thực hiện 
được sự kết hợp chặt chẽ giữa tác chiến du kích và tác chiến tập trung, giữa 
đánh nhỏ, đánh vừa và đánh lón, chúng ta mối phát huy được đến mức cao 
nhất sức mạnh của từng thứ quân, từng binh chủng, đồng thời phát huy 
được sức mạnh tổng hợp của các thứ quân, các binh chủng tác chiến hiệp 
đồng, phát huy hết uy lực của mọi trang bị vũ khí có trong tay, từ thô sơ 
đến hiện đại. Có như vậy, chúng ta mói tạo ra được một hình thái chiến 
tranh nhân dân thật sự, hình thái chiến tranh cài răng lược, xen kẽ triệt đế 
giữa ta và địch, làm cho binh lực và hỏa lực của địch bị phân tán, dàn 
mỏng, khiến chúng đông mà hóa ít, mạnh mà hóa yếu. Và cũng chỉ có như 
vậy mới tạo được điều kiện cho các lực lượng vũ trang nhân dân ta có thể 
chủ động tiến công địch một cách liên tục và rộng khắp, thực hiện tiêu hao 
địch một cách rộng rãi, trên cơ sở đó mà từng bưóc tiến lên thực hiện 
những đòn đánh tiêu diệt quy mô ngày càng lớn, tạo nên sự chuyển biến 
cục diện chiến trường có lợi cho ta.

II. NGHỆ THUẬT QUÂN sự CỦA TA QUÁN TRIỆT
TƯ TƯỞNG TÍCH cực TIÊN CÔNG ĐỊCH, NÓ CHỦ YẾU 

LÀ NGHỆ THUẬT TIẾN CÔNG

Nghệ thuật quân sự của ông cha ta ngày trước cũng nhấn mạnh tư tưởng 
tích cực tiến công. Qua kinh nghiệm lâu đòi, ông cha ta đã biết rút ra kết 
luận đúng đắn vể chỗ mạnh, chỗ yếu của địch, trên cơ sở đó mà tích cực tiên 
công tiêu diệt chúng.

Ngày nay, với sức mạnh mói của cả nước đánh giặc dưối sự lãnh đạo của 
Đảng, nghệ thuật quân sự của ta càng có điều kiện phát huy mọi chỗ mạnh 
của mình, nhằm mọi chỗ yếu của địch mà đánh, càng có khả nàng tạo ra tình 
hình so sánh lực lượng có lợi cho ta để tiến công địch ở thời cơ, địa điểm thích 
hợp và phát triển thế tiến công từ nhỏ đến lớn, từ cục bộ đên toàn bộ.
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1.  Trong việc vận dụng các hình thức tác chiến, nghệ thuật quán sự của ta 
chủ trương có tiến công, có phòng ngự, nhưng tiến công là chủ yếu.

Mục đích quân sự của mọi cuộc chiến tranh là diệt địch, giữ mình. 
Trong hai mặt đó, tiêu diệt địch là chủ yếu. Chỉ có tiêu diệt thật nhiều địch 
trong từng trận đánh, từng chiến dịch, mới giữ gìn được lực lượng ta một 
cách chắc chắn nhất. Tiến công là để trực tiếp tiêu diệt địch, đồng thời cũng 
là để làm cho địch không còn đủ lực lượng, không còn khả năng tiến công 
hòng tiêu diệt lực lượng của ta. Phòng ngự là để trực tiếp giữ mình, đồng 
thời cũng là nhằm tạo điều kiện để tiêu diệt địch. Trong thế tiến công 
chung, khi cần thiết, có nơi có lúc ta thực hành phòng ngự để bổ trợ cho 
tiến công, nhưng phòng ngự chỉ là bộ phận để bảo đảm cho phần lốn lực 
lượng của ta tiến công, chỉ là tạm thời để tạo điều kiện chuyển sang tiến 
công tiêu diệt địch. Đồng thời, nhiệm vụ phòng ngự nào cũng phải được 
thực hiện vói tinh thần tích cực kiên quyết, luôn luôn chủ động phản công 
và tiến công quân địch.

Ăngghen nói: “người ta thường cho rằng tiến công sẽ đem lại thắng lợi 
lớn”, và “cách phòng ngự có hiệu quả nhất vẫn cứ là phòng ngự tích cực bằng 
tiến công”1. Vì vậy, “một quân đội giữ thế thủ, tức là tiến hành một cuộc 
chiến tranh hoàn toàn có tính chất phòng ngự, thường hay mở những chiến 
dịch tiến công, và thâm chí trong những chiến dịch phòng ngự, cũng tiên 
hành những trận chiến đấu tiến công”1 2.

1. Ángghen, "Sông Pô và sông Ranh", trong Tuyển văn quăn sự, tập III, Nxb Quân đội 
nhân dân, Hà Nội, tr.113.

2. Ăngghen, Công kích, trong Toàn tập Mác  Ầngghen, bản tiếng Nga, tập 14, tr. 71.
3. Hồ Chí Minh, Cách đánh du kích, chương VI.

Bàn về đánh du kích, Hồ Chủ tịch nói: “Du kích là tiên công, mình bao 
giờ cũng nhằm quân thù đánh trước. Du kích mà để cho quân thù đến đánh, 
mình phải phòng ngự là không tốt rồi, là phải ở vào thế khó rồi...”, “Đội du 
kích cũng phải dùng lôì phòng ngự, nhưng lốì phòng ngự này là lối phòng 
ngự thế công, nghĩa là tiến đánh quân thù để phòng ngự, chứ không phải rút 
vào một chỗ để cho quân thù tha hồ đánh phá”3.

2.  Muốn thực hiện được tích cực tiến công trong đấu tranh vũ trang, phải 
đánh giá lực lượng so sánh địch ta một cách khách quan và toàn diện, theo 
quan điểm biện chứng.

Nguyễn Trãi vận dụng phương châm: “tri bỉ tri kỷ, năng nhược năng 
cường” (nghĩa là: biết người biết ta, có thể làm kẻ yếu, có thể làm kẻ mạnh)
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đã thực hiện được một quá trình tiến công liên tục trong cuộc kháng chiến 
chống quân Minh, nhất là trong 3 năm cuối cùng.  ,

Ngày nay, kẻ thù của chúng ta là chủ nghĩa đế quốc xâm lược và bè lũ tay 
sai. Chúng có những chỗ mạnh hơn ta về số quân và trang bị kỹ thuật, 
nhưng do tiến hành chiến tranh phi nghĩa, nên chúng lại có nhiều chỗ yếu cơ 
bản không những về chính trị tinh thần mà cả về quân sự. Tạ tiên hành 
chiến tranh chính nghĩa, lại biết phát động toàn dân đánh giặc, phát huy 
tinh thần dũng cảm và mưu trí của toàn quân và toàn dân, tận dụng mọi vũ 
khí có trong tay, từ thô sơ đến hiện đại, sáng tạo ra nhiều cách đánh có hiệu 
suất cao, cho nên chúng ta không những có những chỗ mạnh tuyệt đối hơn 
địch về chính trị tinh thần mà còn có những chỗ mạnh, mặt mạnh rât cơ bản 
cả về quân sự.

Bởi vậy, ngay trong tình hình toàn cục về mặt quân sự địch còn mạnh 
hơn ta, tá vẫn có thể tìm ra chỗ yếu, mặt yếu và sơ hở về quân sự của địch ở 
từng nơi, từng lúc, dùng lực lượng thích hợp và cách đánh thích hợp để tiến 
công tiêu diệt chúng. Chiến tranh càng phát triển thì. do sự cố gắng chủ 
quan của ta, do kẻ địch ngày càng suy yếu về chính trị tinh thần, những chỗ 
mạnh tạm thời về quân sự của chúng ngày càng giảm dần, những chỗ yếu 
của chúng ngày càng phát triển, ta lại càng có điểu kiện phát triển thế tiến 
công từ nhỏ đến lốn, từ cục bộ đến toàn bộ, dần dần tạo nên sự chuyển biến 
căn bản trong so sánh lực lượng về mặt quân sự, tiến lên giành lấy thắng lợi 
cuối cùng.

3.  Trên cơ sở đánh giá đúng chỗ mạnh, chỗ yếu của địch và ta, chúng ta lại 
còn phải biết vận dụng linh hoạt mọi lực lượng, mọi thứ vũ khí, mọi hình thức 
và quy mô tác chiến mới có thể thực hiện được tiến công kẻ địch một cách liên 
tục, ở mọi nơi và trong mọi lúc. Đây lại là một nét rất độc đáo và sáng tạo 
trong nghệ thuật quân sự của ta.

Nếu cho rằng chỉ có thể dùng quân đội hiện đại, vũ khí hiện đại, dùng 
hình thức tác chiến hiện đại quy mô lớn mới đánh bại được quân đội hiện đại 
của địch, ngoài cách đó không còn cách nào khác, thì dù có tìm ra chỗ yếu và 
sơ hỏ của địch, chúng ta cũng khó tiến công kẻ địch. Chúng ta rất coi trọng 
việc xây dựng quân đội nhân dân chính quy hiện đại, phát huy tác dụng của 
vũ khí hiện đại có trong tay, rất coi trọng việc đẩy mạnh tác chiến tập trung 
hiệp đồng binh chủng quy mô ngày càng lởn để giáng cho địch những đòn 
tiêu diệt ngày càng nặng nề. Nhưng đồng thời, lúc chưa có và ngay cả khi đã 
có quăn đội hiện đại và vũ khí hiện đại, chúng ta vẫn luôn luôn chú ý phát 
huy vai trò của các lực lượng vũ trang địa phương, của đông đảo quần chúng, 
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của VŨ khí thô sơ, của các cách đánh độc lập của từng binh chủng quy mô 
vừa và nhỏ. Chúng ta chưa có không quân chiến lược tầm xa thì đã có các lực 
lượng tại chỗ, các đội pháo binh và bộ binh tinh nhuệ tập kích sâu vào các 
căn cứ hậu phương của địch thiết lập trên đất nưốc ta, đạt được hiệu suất 
chiến đấu rốt cao. Chúng ta chưa có hải quân mạnh thì đã có các đội đặc 
công nước làm được một phần nhiệm vụ của hải quân, chuyên đánh phá tàu 
xuồng và căn cứ hải quân của địch. Ngoài việc sử dụng máy bay, tên lửa và 
pháo cao xạ, chúng ta còn sử dụng cả súng máy, súng trường đê bắn rơi máy 
bay hiện đại của địch, v.v. Chính vì đã thực hiện như vậy nên quân và dân 
ta đã có thể phát triển được thế tiến công địch một cách liên tục ở mọi nơi và 
trong mọi lúc, trong mọi điều kiện địa hình và thời tiết, ở trước mặt cũng 
như ở sâu trong sào huyệt địch.

Như vậy là trên cơ sở không ngừng nâng cao giác ngộ cách mạng, phát 
huy cao độ lòng dũng cảm và trí thông minh của con người, lại giải quyết 
đúng đắn mối quan hệ giữa con người và vũ khí, đặt nhân tô' con người, 
nhân tố chính trị tinh thần ở hàng đầu, đồng thời rất coi trọng nhân tố vũ 
khí, nhân tố vật chất và kỹ thuật, nghệ thuật quân sự của ta đã tạo cho 
quân và dân ta những khả năng rất to lớn để tiến công địch trong đấu tranh 
vũ trang.

III.  ĐỂ THỰC HIỆN ĐÁNH ĐỊCH TRÊN THÊ' MẠNH, 
NGHỆ THUẠT q u â n  Sự CỦÁ TA QUÁN TRIỆT TƯ 
TƯỞNG LẤY ÍT ĐÁNH NHIỀU VỀ CHIẾN LƯỢC, CÒN 
TRONG CHIẾN DỊCH VÀ CHIẾN ĐẬU THÌ BIẾT LẤY ÍT 
ĐÁNH NHIỀU, ĐÔNG THỜI KHI CAN THIẾT CÒN BIẾT 
TẬP TRUNG Lực LƯỢNG NHIỀU HƠN ĐỊCH MỘT CÁCH 

THÍCH ĐÁNG ĐỂ TIÊU DIỆT ĐỊCH

1.  Tình hình thực tế của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo 
vệ TỔ quốc ngày nay cũng như trong lịch sử nưóc ta trước đây đã đật cho dần 
tộc ta, một dân tộc người không đông lắm, đất không rộng lắm, yêu cầu chiến 
lược là phải đánh thắng những kẻ địch có số quán đổng hơn, có tiềm lực kinh 
tế và quân sự lớn hơn mình gấp nhiều lần.
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a) Đứng trưốc yêu cầu chiến lược đó, ông cha ta đã sáng tạo ra nghệ thuật 
“lấy yếu chốhg mạnh”, “lấy ít đánh nhiều”, “lấy đoản binh thắng trường 
trận” để đánh thắng quân xâm lược.

Lấy ít đánh nhiều, Lý Thưồrig Kiệt đã dùng đạo quân 10 vạn người của 
mình để đánh bại 30 vạn quân của Quách Quỳ (1076); Trần Quốc Tuấn đã 
hoàn toàn tiêu diệt trên 50 vạn quân của Thoát Hoan với số qưân vài mươi 
vạn trong tay. Biểu dương tinh thần lấy ít đánh nhiều, trong bài hịch văn 
gửi các tỳ tướng, Trần Quốc Tuấn viết: “Họ giữ thành Điếu Ngư vẻn vẹn 
bằng cái đấu chống với đạo quân Mông Kha đường đường trăm vạn”. Lê Lợi 
khi mơi nổi dậy, “đất chẳng qua chỉ có một thành, quân chẳng qua chỉ 
có một lữ” (khoảng 500 người); vậy mà về sau đó tiến lên đánh thắng 
hoàn toàn mấy chục vạn quân Minh. Đến thòi Nguyễn Tây Sơn thì Nguyễn 
Huệ với 10 vạn quân tinh nhuệ đã đại phá gần 20 vạn quân Thanh xâm 
lược (1789).

Tư tưởng lấy ít đánh nhiều của ông cha ta không chỉ thể hiện trong so 
sánh lực lượng của toàn cuộc chiến tranh, mà cả trong nhiều trân đánh cụ 
thể. Kể lại quá trình chiến đấu từ khi nổi dậy ở Lam Sơn, Nguyễn Trãi viết: 
“Năm Mậu Tuất dấy nghĩa binh, đóng trên sông Lạc Thủy, trưốc sau hơn 20 
trận, đểu đặt mai phục, dùng kỳ binh, tránh chỗ địch mạnh; lợi dụng chỗ 
địch sơ hở (ty nhuệ, thừa tệ), lấy ít địch nhiều, lấy yếu chốhg mạnh” (Văn 
bia Vinh Lăng). Đến thời Nguyễn Huệ, trong trận Khương Thượng (Đống 
Đa), 1 vạn quân ta đã tiêu diệt gần 3 vạn quân của sầm Nghi Đống.

Trong lịch sử chiến tranh thế giói, những nhà quân sự nổi tiếng xưa nay 
đều hiểu biết cái lợi của cách lấy ít thắng nhiều, dùng lực lượng nhỏ mà 
giành thắng lợi lón. Tuy nhiên đốỉ vói nhiều nưóc, khuynh hướng chủ yếu, 
quy luật chủ yếu trong tác chiến vẫn là lấy nhiều đánh ít khi tiến công địch. 
Tôn Tử, một nhà quân sự có tài trong lịch sử cổ đại Trung Quốc, trong khi 
không phủ nhận khả năng lấy ít thắng nhiều, đã đê' ra một luận điểm tiêu 
biểu: “Phép dùng binh là: có binh lực gấp mười lần thì bao vây, gấp năm lần 
thì tiến công, gấp đôi thì bắt địch phân tán, bằng ngang thì cũng có thể đánh 
được; nhưng nếu binh lực ít hơn thì rút lui, yếu hơn thì tránh. Cho nên, lấy 
binh lực nhỏ mà đánh liều thì sẽ trở thành tù binh của kẻ địch lớn”.

Ưu điểm rất nối bật của các nhà quân sự Việt Nam thòi xưa là đã xuất 
phát từ yêu cầu chiến lược của nưởc ta, tìm ra được quy luật tác chiến phô 
biến của ta từ trong cái đặc thù của nước khác.

b)  Ngày nay, với sức mạnh mới của chiến tranh nhân dân, phát huy 
truyền thống vẻ vang của dân tộc, chúng ta đã thực hiện lấy ít đánh nhiều 
không những về số quân mà cả về trang bị kỹ thuật.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



MỘT SỐ TÁC PHẨM, BÀI VIẾT, BÀI NÓI...  575

Cuộc kháng chiến chống Pháp của ta đã kết thúc thắng lợi trong điều 
kiện về sô' lượng quân thường trực địch đã tăng đến 48 vạn tên, trong lúc 
tổng số bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương của ta chỉ có non 29 vạn người. 
Về mặt vũ khí trang bị thì quân Pháp có 580 máy bay các loại, 391 tàu 
chiến, 25 tiểu đoàn pháo 105mm, 10 trung đoàn, 6 tiểu đoàn và 10 đại đội 
xe tăng thiết giáp, còn quân ta thì không có một chiếc máy bay, tàu chiến 
và xe tăng nào, chỉ có một trung đoàn pháo 105 ly và mấy tiêu đoàn pháo 
cao xạ cỡ nhỏ.

Trong cuộc chông Mỹ, cứu nước ngày nay, mặc dù cơ sở vật chất và kỹ 
thuật của ta đã được tăng lên rất nhiều, nhưng so với Mỹ là một tên đế quôc 
có tiềm lực kinh tế và quân sự mạnh nhất trong phe đế quốc thì chúng ta 
vẫn kém chúng về số quân và về trang bị kỹ thuật. Trong điều kiện như vậy, 
chúng ta lại càng phải quán triệt tư tưởng lấy ít đánh nhiều. Quán triệt tư 
tưởng đó, quân và dân ta đã và đang đánh thắng quân đội hiện đại của đê 
quốc Mỹ và bè lũ tay sai.

c) Lấy ít đánh nhiều là dùng lực lượng nhỏ mà giành thắng lợi to, không 
phải là đánh cò con; không phải chỉ đánh nhỏ mà cồn đánh vừa và 
đánh lớn.

Như trên đã nói, ông cha ta lấy ít đánh nhiều, đã tiêu diệt trong một trận 
hàng nghìn, hàng vạn sinh lực địch, quân và dân miền Nam lấy ít đánh 
nhiều trong cuộc kháng chiên chông Mỹ, cứu nước, đà dùng lực lượng nhỏ 
nhưng tinh, trong một trận đã tiêu diệt nhiều tiểu đoàn địch, loại ra ngoài 
vòng chiến đấu từng trung đoàn, lữ đoàn địch, hoặc phá hủy hàng chục xe cơ 
giới, hàng trăm máy bay, hàng nghìn tấn nhiên liệu và bom đạn của chúng. 
Vận dụng tư tưởng lấy ít đánh nhiều để đánh trả kẻ địch tiến hành chiến 
tranh phá hoại ở miền Bắc, các lực lượng phòng không và không quân của ta 
trong nhiều trân đã biết dùng những lực lượng nhỏ của dân quân, bộ đội cao 
xạ hay không quân để đương đầu thắng lợi với những lực lượng không quân 
đông đảo của địch, dùng ít đạn dược mà hạ được máy bay của chúng.

Với lốì đánh như vậy, chúng ta mới phát huy được khả năng đánh giặc 
của cả ba thứ quân, tận dụng được yếu tô bí mật bất ngờ, tiết kiệm được lực 
lượng, thực hiện được đánh địch ở khắp mọi nơi, buộc chúng phải phân tán 
đốì phó, tạo điều kiện cho ta tập trung lực lượng tiêu diệt gọn từng đơn vị 
lởn của địch. Lấy ít đánh nhiều, chúng ta mới có điều kiện đánh vào những 
nơi hiểm ở sâu trong lòng địch như các cơ quan đầu nào, sân bay, hải cảng, 
kho tàng, v.v. đạt được hiệu suất chiến đấu cao, trong khi ta chưa có khả 
năng tập trung và triển khai nhiều lực lượng ở đấy để mở những cuộc tiến 
công quy mô lớn. Trong điều kiện kẻ địch có ưu thế về hỏa lực không quân 
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và pháo binh, ta lấy ít đánh nhiều sẽ hạn chế được thương vong tổn thất, góp 
phần vào việc giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng ta để đánh lâu dài.

2.  Quán triệt tư tưởng chiến lược lấy ít đánh nhiều, trong chiến dịch và 
chiến đấu, ta phải biết thực hiện lấy ít đánh nhiều, đồng thời khi cần thiết còn 
biết tập trung lực lượng nhiều hơn địch một cách thích đáng, nhất là đối với bộ 
đội chủ lực, để tiêu diệt gọn từng đơn vị địch.

a) Nghệ thuật quân sự của dân tộc ta thòi trước nhấn mạnh lấy ít đánh 
nhiều, nhưng khi cần thiết cũng đã biết tập trung lực lượng một cách thích 
đáng để đánh những đòn quyết định. Trong điểu kiện đánh với kẻ địch có số 
quân đông hơn, ông cha ta đã biểt phát huy mưu trí để đánh lừa địch, quần 
cho quân địch mệt mỏi, bắt địch phải đối phó nhiều mặt, nhiều hưống để tạo 
điều kiện cho ta tập trung lực lượng đánh trận then chốt mà giành thắng lợi.

Binh thư yếu lược chỉ rõ: “địch không thể đánh chóp nhoáng mà thắng 
được thì ta phải dùng cách đánh quần; quần ở phía trước thì địch không thể 
vượt được, quần ở phía sau thì không ai dám chốhg, dám ra. Địch mạnh mà 
thế cô thì quần cả đầu và đuôi khiến nó chạy ngược chạy xuôi mà mệt mỏi, 
địch giỏi mà tiến trưốc, thì ta phải thọc vào đoạn giữa, khiến cho chúng đầu 
đuôi không thể ứng cứu nhau. Thế lớn mà rộng, quân nhiều mà tản, thì ta 
lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ kia, làm cho nó muốn hợp thì khó mà tụ được, nó chia 
thì khó mà giữ được. Ta bèn gom quân lại, nhằm thảng một hướng mà đánh 
nên có thể thắng vậy”.

Trong trận đánh thành Xương Giang (1427), Lê Lợi đã kiên quyết tập 
trung lực lượng nhiều hơn địch để hạ thành. Trong trận Ngọc Hồi, Đầm 
Mực, Nguyễn Huệ đã tập trung 5, 6 vạn quân, xấp xỉ sô' quân của Hứa Thế 
Hanh, đặc biệt đã tập trung toàn bộ voi chiến gần 200 con và phần lốn pháo 
của mình để áp đảo địch.

b) Nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân ngày nay dưói sự lãnh 
đạo của Đảng, đi đôi vối chủ trương lấy ít đánh nhiều, cũng đồng thời chủ 
trương tập trung lực lượng nhiều hơn địch một cách thích đáng khi cần thiết 
để tiêu diệt gọn từng đơn vị địch.

Lênin nói: “có ưu thế lực lượhg áp đảo trong thời cơ quyết định, ở địa 
điểm quyết định, cái quy luật của thắng lợi quân sự đó cũng là quy luật của 
thắng lợi chính trị, nhất là trong cuộc chiến tranh giai cấp tàn khốc, gay go 
gọi là cách mạng”1.

1. Lênin, “Bầu cử vào quốc hội lập hiến và chuyên chính vô sản”, Toàn tập, bản tiếng 
Nga, t.30, tr.135.
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Có tập trung lực lượng ưu thế trong thòi cơ quyết định, ở địa điểm quyết 
định, chứ không phải là phân tán dàn đều lực lượng ở khắp mọi nơi, thì mới 
có thể hình thành những quả đấm mạnh, đã đánh là tỉệu diệt địch. Có tập 
trung lực lượng nhiều hơn địch một cách thích đống thì chúng ta mới đủ sức 
tiến hành bạo vây chặt, tiến công kiên quyết và liên tục để tiêu diệt gọn từng 
đơn vị địch, làm chủ chiến trường, bắt tù binh, thu vũ khí, thực hiện đến 
mức cao nhất yêu cầu của đánh tiêu diệt.

Trong cuộc kháng chiến chông Pháp, nhờ biết tập trung lực lượng mà 
chúng ta đã đánh được nhiều trận tiêu diệt gọn, đã mở được nhiều chiến dịch 
quy mô ngày càng lớn mà điển hình là chiến dịch Biên Giói và chiến dịch 
Điện, Biên Phủ, tỉệu diệt hoàn toàn nhũng bỉnh đoàn tinh nhuệ của địch, góp 
phần tạo nện những chuyển biến lớn trong cục diện chiến tranh.

Trong cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam hiện nay, nhiểu trân tiêu 
diệt gọn, nhiều chiến dịch thắng tương đối giòn giã là do biết tập trung lực 
lượng một cách hợp lý. Nhiều trận sở dĩ không diệt được gọn, dĩ nhiên là do 
nhiều nguyên nhân, nhưng một nguyên nhân quan trọng là,do bộ đội ta 
không tập trung Ịực lượng đến mức cần thiết, nên chỉ đủ sức đánh lướt khắp 
trận địa trong một thòi gian nhanh chóng, rồi rút khỏi chiến đấu, không còn 
đủ lực lượng để tiếp tục tiêu diệt địch một cách triệt áệ, làm chủ chiến 
trường, bắt tù binh, thu vũ khí, nên đã hạn chế một phần thắng lợi. Nhiều 
đơn vị địch tuy đã bị coi là “tiêu diệt” nhưng chỉ vài tuần sau lại thấy hoạt 
động trở lại, nguyên nhân là như vậy.

Nói tập trung Ịực lượng ưu thế, không nhất thiết là phảị tập trung gấp 4, 
gấp 5, thậm chí gấp 9, 10 lần kẻ địch, vì trong điều kiện địch hơn la về'quân 
số, nếu cứ đánh như vậy thì ta không cồn lực lưđng để tiên eông địch ở nơi 
khác, không đủ quân để đánh lâu dài. Hơn nữa, kẻ địch lại có ưu thế về hỏa 
lực không quân và pháo binh, nếu chỉ đơn thuần dựa trên ưu thế tuyệt đôì 
về binh lực, thì không những không áp đao được địch mà còn bị thươngvong 
vô ích. Bởi vậy, khi tập trung lực lượng, cần biết tính toán, dùng lực lượng 
hợp lý nhất; tạo nên sức mạnh chiến dấu l$n nhất cụa cả binh lực và hỏa lực 
để có đủ sức áp đảo địch, liên tục tiến công tiêu diệt chúng cho đến khi hoàp 
thành nhiệm vụ.

3.  Dù lấy (t đánh nhiều hay tập trung lực lượng nhiều hơn địch một cách 
thích đáng thì một yêu cầu rất cơ bản cần đạt tới là trong mỗi trận đánh cũng 
như mỗi chiến dịch, phải tạo thành sức chiến đấu mạnh hơn địch, đánh địch 
trên thể mạnh, thế áp đảo địch.  A

Nghệ thuật quân sự của ông cha ta hgày xưa, trong khỗi ngtóa cũng như 
trông chiến tranh, khi lây ít đánh nhiều cũng như khi tập trung lực lượhg 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



578 ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI cuộc KHANG c h iến  c h ổ ng  mỹ , c ứ u  nướ c

ngang hoặc nhiều hơn địch, đều biết tạo thành thê mạnh ở địa điểm và thời 
cơ quyết định, nhất là biết đánh vào nơi và lúc mà địch không phòng bị nên 
bị bất ngò, đánh bằng những miếng võ hiểm, đánh mạnh, đánh nhanh, do đó 
mà tạo thành uy lực lốn. Nguyễn Trãi nhấn mạnh: “binh đánh vào đâu, như 
lấy đá gieo vào trứng”, “phàm lấy sức nặng ngàn cân đè lên trứng chim, thì 
chưa hề có trứng nào không vỡ nát”, do đó mà thực hiện được những trân 
đánh như “sấm ran chớp giật, trúc chẻ tro bay”.

Ngày nay, bằng cách tổ chức lực lượng thích hợp, bằng cách phát huy 
tinh thần anh dũng và mưu trí, bằng cách tạo nên thế đánh có lợi và cách 
đánh hay, bằng cách tạo ra và giữ vững những điều kiện làm cho sức mạnh 
và cách đánh sở trưòng của địch không phát huy được, hãm những lực lượng 
lớn của địch vào thế bị động chịu đòn, nghệ thuật quân sự của ta cũng đã tạo 
nên, được sức mạnh tổng hợp lớn hơn địch để tiêu diệt chúng. Các trân tập 
kích thắng lợi của các phân đội đặc công và biệt động của ta vào các doanh 
trại, sở chỉ huy, sân bay, kho tàng, v.v. của địch là những điển hình thành 
công về cách tạo thành thế mạnh trong điểu kiện lây ít đánh nhiều. Các trân 
bao vây và tiêu diệt quân Pháp ồ Biên Giới và Điện Biên Phủ là những thí 
dụ thành công về cách tạo thành thế mạnh trong điểu kiện ta tập trung binh 
lực nhiều hơn kẻ địch, nhưng vẫn còn kém chúng về trang bị kỹ thuật.

IV. NGHỆ THUẬT QUÂN sự CỦA TA QUÁN TRIỆT 
SÂU SẮC TƯ TỨỞNG TÍCH cực TIÊU DIỆT ĐỊCH

Phát huy tư tưởng tiến công, lấy ít đánh nhiều đồng thòi biết tập trung 
lực lượng nhiều hơn địch một cách thích đáng khi cần thiết, ta phải đạt được 
mục đích của mọi hoạt động tác chiến trên chiến trường là tiêu diệt lực lượng 
quân sự của địch. Chỉ có như vây mói làm mất chỗ dựa chủ yếú của địch để 
tiến hành chiến tranh, mới đè bẹp được ý chí xâm lược của chúng.

1.  Muốn vậy, cần phải ra sức thực hiện đánh tiêu diệt.
Muốn giành được thắng lợi triệt để ngày càng lớn trong chiến đấu, chiến 

dịch cũng như trong cả cuộc chiến tranh, chúng ta phải ra sức thực hiện 
đánh tiêu diệt, tranh thủ đánh tiêu diệt được nhiều chừng nào tốt chừng ấy. 
Cho nên trong chiến tranh, đi đôi vối việc tiêu hao và tiêu diệt những bộ 
phận nhỏ của địch một cách rộng rãi trong tác chiến du kích, các lực lượng 
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VŨ trang tập trung, nhất là bộ đội chủ lực, cần phải kiên quyết tiêu diệt 
những bộ phận lực lượng ngày càng quan trọng của địch. Phải kiên quyết đạt 
được yêu cầu tiêu diệt gọn từng đơn vị ngày càng lớn của địch, làm chủ chiến 
trường, bắt tù binh, thu vũ khí mà ta thì ít thương vong tổn thất.

Hiện nay, trong điều kiện tác chiến vổi kẻ địch có ưu thế về binh lực, hỏa 
lực và sức cơ động, để tận dụng hết khả năng tác chiến của mọi thứ quân, 
mọi binh chủng, vận dụng mọi thứ vũ khí, mọi hình thức và quy mô tác 
chiến, nhằm liên tục tiêu diệt địch ở mọi nơi, mọi lúc, trong trường hợp chưa 
bắt được tù binh, thu được vũ khí, thì phải hết sức phấn đấu để sát thương 
toàn bộ hoặc một bộ phận quan trọng sinh lực địch, phá hủy phương tiện 
chiến tranh và cơ sở hậu cần của chúng, xóa sạch phiên hiệu từng đơn vị 
địch hoặc loại chúng ra khỏi vòng chiến đấu trong một thòi gian dài. cần 
kiên quyết phản đốĩ lốì đánh xua cho quân địch chạy hoặc đánh nham nhở 
không dứt điểm mà ta thì bị thương vong. Riêng đốì vối bộ đội chủ lực tác 
chiến tập trung thì phải phấn đấu đạt mức đánh tiêu diệt cao nhất để thực 
sự là những quả đấm thép, giáng cho địch những đòn quyết định.

Chỉ có kiên quyết thực hiện đánh tiêu diệt mới làm cho địch mất hẳn đi 
từng đơn vị, không thể nhanh chóng bổ sung; mới làm cho tinh thần quân 
đội chúng suy sụp nhanh chóng, gây nên những biến động lởn trong hàng 
ngũ địch; mới nhanh chóng thay đổi được lực lượng so sánh có lợi cho ta, tạo 
nên những chuyển biến lớn trên cục diện chiến trường. Các trận Biên Giới, 
Điện Biên Phủ, và nhiều trân đánh tiêu diệt ở miền Nam ngày nay như Ba 
Gia, Bình Giã v.v. đã nói lên rõ ràng điều đó.

2.  Phải tiêu diệt cả lực lượng quân sự và lực lượng chính trị của địch.
Lực lượng quân sự của địch bao gồm sinh lực và phương tiện chiến tranh, 

cơ sở hậu cần.
Sinh lực là thành phận quan trọng nhất, bao gồm bọn sĩ quan và binh 

lính thuộc các đơn vị chiền đấu trên chiến trưòng, bọn sĩ quan và nhân viên 
kỹ thuật trong các sở chỉ huy, các cơ quan quân sự đầu não vẩ căh cứ hâu 
phương của địch. Trong chiến tranh, chúng ta’chú'trọng tiêu diệt các đơn vị 
chiến đấu của địch, nhật là các đơn vị cơ động tinh nhuệ, vì đây là xương 
sông của địch trên chiến trường. Mặt khác, lại phải chú trọng bắt sông hoặc 
tiêụ diệt bọn sĩ quan và nhân viên kỹ thuật, bọn giặc lái máy bay, v.v. vì tiêu 
diệt bọn này sẽ có tác dụng làm tê liệt bộ máy chỉ huy và phương tiện kỹ 
thuật của địch, bắt sông bọn này, ta sẽ khai thác được nhiều tin tức quan 
trọng của địch, đồng thời làm cho địch khó giải quyết vấn để bổ sung do phải 
đào tạo trong một thời gian tương đốì dài.
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Phương tiện chiến tranh và cơ sở hậu cần là thành phần rất quan trọng 
tạo thành sức mạnh chiến đấu của quận dội. Quân đội càng hiện đại hóa, cơ 
giới hóa thì hành động tác chiến của nó càng phụ thuộc vào cốc phương tiện 
kỹ thuật và cơ sở vật chất. Vì vây, đi đôi với việc tiêu diệt sinh lực địch, ta 
phải chiếm đoạt hoặc phá hủy phương tiện chiến tranh và cơ sở hậu cần của 
chúng, chú trọng các bộ phận quan trọng nhất. Làm như vậy, chúng ta sẽ 
hạn chế được chỗ mạnh của quân đội đế quốc, đồng thòi khoét sâu vào chỗ 
yếu của chúng là tinh thần chiến đấu bạc nhược, ỷ lại vào trang bị kỹ thuật 
hiện đại.

Đi đôi vói việc tiêu diệt lực lượng quân sự của địch, các lực lượng vũ trang 
cần phôi hợp với lực lượng chính trị quần chúng, đập tan chính quyền các 
cấp của địch, tiêu diệt các lực lượng kìm kẹp ồ địa phương, làm tan rã các tổ 
chức “dân sự’ có vũ trang của chúng.

Tiêu diệt và làm tan rã cả lực lượng quân sự và lực lượng chính trị, cả 
quân chủ lực và quân địa phương của địch, tiêu diệt sinh lực và phá hủy 
phương tiện chiến tranh, cơ sở hâu cần của chúng, tiêu diệt cả các lực lượng 
thông thường và lực lượng quan trọng nhất của chúng, ta sẽ làm suy yếu 
địch một cách toàn diện. Với một lực lượng nhất định, ta có thể đánh địch 
những đòn đau nhất, gây cho chúng tổn thất lốn nhất, hạn chế được chỗ 
mạnh của địch, đánh bại những cách đánh sỏ trường của chúng, qua đó mà 
đưa cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện tiến lên một cách mạnh mẽ. Nội 
dung tiêu diệt lực lượng địch nói trên có liên quan đến việc xác định đôì 
tượng và mục tiêu tác chiến một cách đúng đắn để có thể phát huy sức mạnh 
của mọi lực lượng của ta, để đánh bại một kẻ địch có số quân đông và nhiều 
phương tiện kỹ thuật hiện đại.

V. NGHỆ THUẬT QUÂN sự CỦA TA 
LÀ NGHỆ THUẬT ĐÁNH ĐỊCH MỘT CÁCH TÍCH cực, 
CHU ĐỘNG, KIÊN QUYẾT, LINH HOẠT, MƯU TRI 

SÁNG TẠO, BÍ MẬT BẤT NGỜ

I. Các nhà quân sự của dân tộc ta thời xựa thường nhấn mạnh: “Theo 
binh pháp, thỉ chế ngự người chứ không để người chế ngư mỉnh”1. Ẫngghen 

1. Nguyễn Trãi, Quân trung từ mệnh tập.
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chỉ rõ: “Tiến công là hành động để giành quyến chủ động”, và “ngay khi một 
quân đội có thể bị buộc phải rút lui, có thể bị đánh lui, nhưng chừng nào nó 
còn đủ sức điều khiển được hành động của kẻ địch chứ không hị động với 
địch, thì nó vẫn cứ hơn địch trên một mức độ nào đó”1.

1. Ăngghen, “Trận vây đánh Xilixtơri”, Tuyển, văn quân sự, tập 4, Nxb Quân đội nhân 
dần, Hà Nội, tr.3233.

Ngày nay, với tư tưởng chiến lược tiến công của chiến tranh cách mạng, 
trong đấu tranh vũ trang, quân và dân ta luôn luôn nêu cao tình thần tích 
cực chủ động, tìm địch mà tiến công chứ không bị động chò đợi địch: luôn 
luôn giành lấy và giữ vững quyền tự do hành động về mình, hãm quân địch 
vào thế bị động.

Đứng trưóc mọi kẻ địch, quân và dân ta luôn luôn nêu cao tinh thần 
tích cực chủ động tiến công; tùy theo lực lượng so sánh mà định quy mô và 
hình thức tiến công cho phù hợp. Chưa tiến công được toàn bộ thì tiến công 
từng bộ phân, chưa tiến công được ồ mặt này thì tiến công ồ mặt khác, 
không tiến công được bằng cách này thì tiến công địch bằng cách khác. 
Nhiều người cũng tiến công, ít người cũng tiến công, thâm chí một người 
cũng tiến công, như Nguyễn Văn Bé, ngay cả khi đã sa vào tay giặc cũng 
tích cực tiến công tiêu diệt địch. Trong trường hợp phải thực hành phòng 
ngự thì chúng ta cũng phòng ngự một cách tích cực, chứ không phải là 
tiêu cực. Trong phòng ngự, phải tìm cách chủ động điều động địch, kiên 
quyết tiến công, phản công tiêu diệt chúng, ra sức giành lấy chủ động trong 
bị động.

2. Một khi đã tiến công thì chúng ta tiến công địch một cách kiên quyết, 
không quản ngại hy sinh, ác liệt, không chần chừ do dự, không nửa chừng bỏ 
dồ, kỳ cho giành được thắng lợi triệt để mới thôi. Đứng trước những đội quân 
xâm lược hiện đại có số quân đông, có hỏa lực mạnh và sức cơ động cao, lậi 
rất ngoan cố và xảo quyệt, cần phải có quyết tâm rât cao, có ý chí kiên trì 
quyết tâm đến cùng mới bảo đảm được thắng lợi.

Mọi hành động tác chiến của quân và dân ta trong chiến tranh đều tiến 
hành theo những nguyên tắc nhất định, phản ánh những quan điểm và tư 
tưởng chỉ đạo của Đảng đôì với nghệ thuật quân sự cách mạng Việt Nam, 
nhưng lại diễn ra rất phong phú, sinh động, tùy theo từng thdi kỳ phát triển 
của mỗi cuộc chiến tranh, tùy theo tình hình cụ thể về địch, về ta, về dân, vể 
địa hình, thời tiết ỏ từng nơi, từng lúc. Bỏi vậy, đi đôi với tính kiên quyết lại 
cồn phấi có tính linh hoạt.
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Trần Quốc Tuấn nói: “Quân kỳ suy biến, như vị kỳ nhiên, tùy thòi chế 
nghi”1 nghĩa là: phải xem xét biến hóa của địch như đảnh cờ vậy, tùy cơ mà 
ứng biến. Nguyễn Trãi cũng viết: “việc binh cốt phải máu chóng như thần, 
máy then mở đóng, như bánh xe chuyển, như đám mây bay, trong khoảng 
chốc lát, chợt nóng chợt lạnh, thay đổi khôn lường”1 2.

1. Lời Di chúc của Trần Quốc Tuấn, Việt sử thông giám cương mục.
Ị?. Nguyên Trãi, Quân trung từ mệnh tập.
3. Ngô Thời Nhiệm, Hoàng Lê nhất thống chí, bản dịch, tr.341342.

Trong điều kiện ngày nay, do sự phát triển của các phương tiện chiến 
tranh hiện đại, sự thay đổi tình huống trong chiến tranh lại càng nhanh 
chóng. Một vùng ở sâu trong hậu phương có thể bỗng chốc trở thành tiền 
tuyến; địa hình hôm trưóc còn kín đáo hôm sau có thể trỏ thành trống 
trải; cứ điểm địch mấy ngày trước có thể còn phòng ngự. sơ sài, mấy hôm 
sau có thể trở thành vững chắc; số' lượng quân đội và trang bị vũ khí của 
địch và ta trên chiến trường có thể từ ít trở thành nhiều, hoặc từ nhiều 
trở thành ít, do được nhanh chóng điều động hoặc bị thương vong. Trong 
điều kiện đó, nghệ thuật quân sự của ta vừa nhấn mạnh tính kiên quyết, 
vừa phải có tính linh hoạt. Phải có dự kiến đầy đủ đối với mọi tình huống 
có thể xảy rạ để có nhiều phương án ứng phó. Phải căn cứ vào điều kiện 
cụ thể của từng nơi, từng lúc, vào sự phát triển của tình hình mà vận 
dụng cách đánh cho thích hợp, sử dụng lực lựợng một cách hợp lý, xử trí 
tình huống cho đúng đắn, kịp thài. Một mặt, phải hạ quyết tâm cho chính 
xác và kiên trì quyết tâm, không dao động bởi những hiện tựợng bề ngoài: 
mặt khác, khi tình hình đã thay đổi về cơ bản thì phải kịp thòi thay đổi 
quyết tâm, hạ quyết tâm mới cho phù hợp.

3.  Mưu trí sáng tạo là một yêu cầu quan trọng của nghệ thuật quận sự 
của ta. Chính nhờ dựa vào sức mạnh của toàn dân, vào tinh thần dững cảm 
ket hợp vội mưu trí sáng tạo mà dân tộc ta ngày xưa cũng như ngày nay đã 
có thể đánh thắng những đội quân xâm lược đông mạnh hơn mình.

“Tưởng giỏi ngày xưa, lường thế giặc rồi mối đánh, nắm phần thắng rồi 
mới hành động, tùy theo tình thế thay đổi mà bày ra chưóc lạ. Giống như 
đánh cờ, trưốc thì chịu thua ngưòi một nưổc, sau mối dược ngưòi ta một 
nước, đừng đem nước sau thành nưốc trưốc, đó mới là tay cao cò”3.

Ngày nay, trong chiến tranh nhân dân ở nước ta, đã cổ biết bao tấm 
gương sáng chói về mưu trí sáng tạo của nhân dân cũng như quân đội, của 
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cán bộ cũng như chiến sĩ, góp phần tạo nên những trận đánh xuất sắc có 
hiệu suất chiến đấu rất cao. Chỉ có phát huy cao độ mưu trí sáng tạo trên cơ 
sở tinh thần cách mạng triệt để của giai cấp vô sản, tinh thần yêu nưóc, yêu 
chủ nghĩa xã hội rất nồng nàn, thì mởi có thể thực hiện được tích cực tiến 
công và lấy ít đánh nhiều trong mọi tình huôhg.

4.  Trong nghệ thuật quân sự của ta, bí mật bất ngờ là một điểm nổi bật.

Trong khi phản đối luận điểm của các nhà quân sự tư sản cho “bất ngờ 
là nhân tố quyết định thắng lợi trong chiến tranh”, chúng ta đánh giá rất 
cao tác dụng của nhân tô' bất ngd trong việc tiêu diệt địch. Có thể nói bất 
ngờ là một trong những nhăn tố quan trọng đề tạo thành thế mạnh1, vì bị 
đánh vào nơi, vào lúc không phòng bị, quân địch sẽ không kịp trở tay, chưa 
kịp phát huy sức mạnh của chúng thì đã bị quân ta tiêu diệt.

1. Cơlaodơvít: “Bất ngờ ít nhiểu bao giờ cũng là cơ sở của mọi hành động, vì không 
có nó thì trên thực tế sẽ không thể nào thực hiện được ưu thế ở địa điểm quyết định. Do 
đó bất ngò trỏ thành thủ đoạn để thực hiện ưu thế, nhưng do tác động tinh thần của nó, 
cần phải coi nó như một nguyên tắc độc lập. Khi thành công, nó sẽ gây sự rối loạn và 
đập tan ý chí của địch... và điều đó sẽ làm tăng thắng lợi lên nhiều lần” (Bàn về chiên 
tranh).

Muôn tạo được bất ngò thì phải bảo đảm bí mật và nhanh chóng trong 
hành động.

Đây cũng là một truyền thống tốt đẹp trong nghệ thuật đánh giặc của 
ông cha ta. Hoàng Lê phất thông chí đã viết như sau về cách đánh của Lê 
Lợi: “ẩn hiện như quỷ thần, tướng như trên trời rơi xuốhg, quân như dưới 
đất chui lên”; và về cách đánh của Nguyễn Huệ: “hành binh như bay, tiến 
quân rất gấp, đi lại vùn vụt, mau chóng như thần, chống không thể được 
đuổi không thể kịp”.

Ngày nay, có ý chí giết giặc mạnh mẽ, có đầu óc thông minh sáng tạo, 
biết dựa vào dân, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, các lực lượng vũ trang của 
ta luôn luôn hành động bất ngò để đánh địch, bất ngờ vể phương hướng, về 
mục tiêu, về thời gian, vê' cách dùng lực lượng và phương tiện, về quy mô 
đánh, về cách đánh,v.v. Bất ngờ đánh địch cả về chiến lược, chiến dịch và 
chiến đấu, quân và dân ta đã giành được thắng lợi to lớn trong chiến tranh 
cứu nước.
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Phần hai
NHỮNG VẤN ĐỂ Cơ BẢN

TRONG NGHỆ THUẬT QUÂN sự 
CỦA CHIẾN TRANH NHÂN DẪN

Quán triệt những tư tưởng trên đây, nghệ thuật quân sự của chiến tranh 
nhân dân Việt Nam đã giải quyết thành công nhiều vấn đề về chiến lược, 
nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật phù hợp với những diềụ kiện cụ thể 
khác nhau. Sau đây là những vấn đề cơ bản:

I.  ĐẨY MẠNH TÁC CHIÊN CỦA BA THỨ QUÂN 
LÀM NÒNG CỐT CHO TOÀN DÂN ĐÁNH GIẶC, 

PHÁT TRIỂN CHIẾN TRANH DU KÍCH
VÀ CHIẾN TRANH CHÍNH QUY, KẾT HỢP CHẶT CHẺ 

CHIẾN TRANH DU KÍCH VỚI CHIẾN TRANH CHÍNH QUY

Nếu việc kết hợp lực lượng vũ trang với lực lượng chính trị, đấu tranh vụ 
trang với đấu tranh chính trị, khởi nghĩa vũ trang vói chiến tranh cách 
mạng là nội dung chủ yếu của phương thức tiến hành chiến tranh toàn dân 
và toàn diện, thì tròng lĩnh vực đấu tranh vũ trang, tiến hành chiến tranh 
du kích và chiến tranh chính quy, kết hợp chiến tranh du kích với chiến 
tranh chính quy là nội dung rất cơ bản của nghệ thuật phát động cả nước 
đánh giặc ở nước ta.

1.  Địa vị tác dụng của chiến tranh du kích.
Chiến tranh du kích là hình thức đấu tranh vũ trang của quần chúng 

nhân dân đông đảo. Do đặc điểm toàn dân đánh giặc của cuộc chiến tranh 
nhân dân ở nước ta, chiến tranh du kích phát triển rất sâu rộng, mạnh mẽ 
và phong phú. Các tầng lớp nhân dân ta, các dân tộc trong nước ta dùng 
chiến tranh du kích để đánh địch ở ngay địa phương mình, bằng mọi thứ vũ 
khí, với mọi thủ đoạn, đánh địch ở mọi nơi, mọi lúc. Do đó, chiến tranh du 
kích đã phát huy tác dụng chiến lược rất to lớn trong việc tiêu hao, tiêu 
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diệt từng bộ phận nhỏ quân địch, góp gió thành bão, gây cho địch những 
tổn thất và khó khăn nghiêm trọng. Chiến tranh du kích còn có tác dụng 
kiềm chế và phân tán cao độ lực lượng địch, khiến chúng ngày càng bị sa 
lầy, bị cột chặt vào mâu thuẫn giữa phân tán và tập trung; bao vấy chia cắt 
địch ỏ khắp nơi, làm rối loạn thế bô' trí chiến lược của chúng, tạo nên thế 
chiến lược có lợi cho ta, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tác chiến tập trung 
của bộ đội chủ lực.

Nưóc ta đất không rộng, người không đông, nếu quân giặc kéo đến, ta tùy 
tiện bỏ đất mà đi, bỏ mặc dân cho địch kìm kẹp thì chẳng mấy choc ta sẽ 
không còn đất đứng chân, không còn sức người, sức của để kiên trì kháng 
chiến. Cho nên việc bám đất giữ dân, bảo vệ cơ sở của mọi lực lượng chiến 
tranh nhân dân ở nước ta là một vấn đề sinh tử. Muôn vậy, cần phải có chiến 
tranh du kích mạnh mẽ ở cơ sởi phải vũ trang quần chúng đánh địch tại chô, 
thực hiện “một tấc không đi, một ly không rời”, mới bảo vệ và rèn luyện được 
quần chúng cách mạng, bảo vệ nguồn sức ngưòi, sức của của tả. Đặc biệt 
trong cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến tranh xâm lược thực dân kiểu 
mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam và trong giai đoạn hiện nay, địch đang ráo 
riết tiến hành bình định để thực hiện âm mưu Việt Nam hóá chiến tranh thì 
vai trò của chiến tranh du kích ỗ cơ sỗ lại càng quan trọng. Vổisự chi viện 
tích cực của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chúng ta có điều kiện đẩy mạnh tác 
chiến tập trung ở miền Nam bằng những lực lượng chủ lực lớn, nhưng muốn 
phát huy được tác dụng của bộ đội chủ lực, vẫn cần phải có chiến tranh du 
kích thật mạnh ở các địa phương.

Một điểm mới nữa ở miền Nam hiện nay là chiến tranh du kích không 
những phát triển ở nông thôn rừng núi và nông thôn đổng bằng mà còn từng 
bưởc phát triển cả ở một sô' thành thị. Đây là một vấn đề chiến lược lốn. Đẩy 
mạnh được chiến tranh du kích ở thành thị, chúng ta sẽ làm cho hệ thốhg 
phòng ngự của địch bị uy hiếp từ bên trong, khiến chúng bị bao vây và bị 
tiến công liên tục ở cả hai mặt trong, ngoài và sẽ gặp những khó khăn rất 
lốn. Do vũ khí trang bị của ta ngày càng cải thiện, dân quân tự vệ không 
nhũng chỉ có vũ khí thô sơ mà còn được trang bị những vũ khí tương đôì hiện 
đại hoặc hiện đại. Nhiều địa phương đã thành lập những đơn vị dân quân 
pháo binh, công binh, đặc công, những đội bắn máy bay, bắn tàu chiến, V.V. 
Những đơn vị này đã tỏ rõ khả năng chiến đấu mạnh mẽ của mình, đã phát 
huy được tác dụng lớn trong việc tiêu hao và tiêu diệt địch. Chúng ta có ưu 
thế chính trị tinh thần, lại có khả nãng mối vế trang bị kỷ thuật, nếu nơi 
nào cũng làm đúng chủ trương của Đảng thì sức mạnh của chiến tranh du 
kích ỏ nưốc ta sẽ không lường được.
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Ở nưóc ta, chiến tranh du kích không những có tầm quan trọng về chiến 
lược quân sự mà cọn có ý nghĩa rất lón trong việc thực hiện nhiệm vụ chiến 
lược của cách mạng: chiến tranh du kích là một phương thức của quần 
chúng cách mạng để thực hành khỏi nghĩa từng phần, giành chính quyền ở 
cơ sở vế tay nhân dân.  ,

2. Địa vị tác dụng của chiến tranh chính quy.
Trong chiến tranh giải phóng dân tộc, lúc đầu nhân dân cách mạng nổi 

dậy thực hành khỏi nghĩa từng phần, mới có những lực lượng vũ tiang nhỏ 
bé, thì chỉ có thể thực hành chiến tranh du kích. Muôh giữ vững thế tiến 
công, đánh bại sự phản công của địch, thì phải không ngừng mở rộng chiêh 
tranh .du kích và khởi nghĩa từng phần; từ những lực lượng vũ trang địa 
phương, (phải xậy dựng bộ đội chủ lực ngày càng lớn mạnh và phải đưa chiến 
tranh dụ kích từng bước phát triển lên chiến tranh chính quy. Chỉ có chiến 
tranh chính quy, trong đó bộ đội chủ lực tác chiến tập trung, hiệp đồng binh 
chủng, cùng phôi hợp vói bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và lực lượng 
chính trị của toàn dân, mới tiêu diệt được nhũng lực lượng quan trọng của 
địch, mớị giải phóng được những vùng đất đai rộng lớn, 'giành được thắng lợi 
ngày càng lớn. Ở miền Nam hiện nay, đi đôi với đẩy mạnh chiến tranh du 
kích rộng khắp, chúng ta cần ra sức đẩy mạnh tác chiến tập trung hiệp đồng 
bịnh chủng của bộ đội chủ lực, mở những chiến dịch quy mô ngày càng lớn, 
thực hiện những trận đánh then chốt, giáng cho địch những đòn quyết định 
mới tạo được điều kiện cho những bước phát triển nhảy vọt trong cục diện 
của chiến tranh. Kẻ thù của chúng ta rất ngoan cố, cho nên phải đánh 
mạnh, đánh lón thì Mỹ mởi buộc phải chịu thua. Đánh càng mạnh, càng lớn, 
kìhiến Mỹ càng chóng thua càng tốt.

3. Quan hệ giữa chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy.
Trong chiến tranh cách mạng ở nước ta, chiến tránh du kích là cơ sở của 

chiến tranh chính quy. Chỉ trong tình hình chiến tranh du kích sinh sôi nảy 
nở, chiến tranh chính quy mối có điểu kiện thuận lợi để phát huy tác dụng 
mạnh mẽ và không ngừng phát triển. Do đó, sau khi xuất hiện, chiến tranh 
chính quy phải kết hợp chặt chẽ với chiến tranh du kích, đánh bại mọi cố 
gắng tiến công và phản công của địch, tạo điều kiện cho chiến tranh du kích 
giữ vững và phát triển. Ba thứ quân kết hợp chặt chẽ với nhau, hai hình 
thức chiến tranh hỗ trợ cho nhau, thúc đẩy lốn nhau phát triển và cừng kết 
hợp với các mặt đâu tranh khác của quần chúng, thì sức mạnh to lốn của 
chiến tranh nhân dân sẽ được phát huy mạnh mẽ. Trong' chiến tranh giải
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phóng lâu dài, chiến tranh du kích phải tiến lên chiến tranh chính quy. 
Qhiến tranh chính quy và chiến tranh du kích phải kết hợp chặt chẽ với 
nhau. Đó là quy luật giành thắng lợi của đấu tranh vũ trang trọng chiến 
tranh nhân dận ở nước ta. Vấn đề đặt ra trong chỉ .đạọ chiến tranh là biết 
đưa chiến tranh dụ kích lên chiến tranh chính quy đúng lúc và đúng nơị, kết 
hợp chặt chệ chiến tranh du kích VỞỊ chiện tranh, chính qụy một cách thích 
hợp trong mỗi thòi kỳ, trên mỗi chiến trưòng, làm cho chiến tranh du kích yà 
chiến trạnh chính quy luôn luôn phát triển, phát huy hiệu lực chiến lược 
ngày càng to lớn.  ,  '

Sau này, nếu kẻ địch liều lĩnh gây ra chiến tranh Jfâm lược bằng lục, ’hải, 
không quân ỏ miền Bắc nước ta, thì trong điều kiện bạ thứ quân đã trưỏng 
thành, chiến tranh chính quy và chiến tranh du kích 'sệ, đồng thời xuât hiệp, 
ngạy từ đầu, kết hợp chặt chẽ với nhau và cùng phát triển ở trình độ cao hơn.

II. RA SỨC XÂY DựNG THẾ CHIẾN LƯỢC ’ 
CỦA CHIẾN TRANH NHÂN DÂN CÓ LỘI CHO TẠ, 

HÃM ĐỊCH VÀO MỘT THẾ CHIẾN LƯỢC KHÔNG CÓ LƠI 
CHO CHÚNG

.  • ••  ; »' <  , : i.  ỉ .
■  *  ỉ V ‘

Muốn cho mọi lực lượng trong chiến tranh có thể phật huy sức mạnh lổn 
nhất, cần ra sức xây dựng thê chiên lược củá chiến tranh nhân dân.

1. 'Thế" là hoàn cảnh, điều kiện trong đó hai hên tiến hặnh chiến tranh; 
là hình thái bô trí, triển khai và hoạt ‘động của lực lượng hai bên trên chiến 
trường; làsự vận động tổng hợp qủa tất cả các yếu tô nói . trên trong chiến 
tranh. Dĩ nhiên muọh có “thể’ thì phải có một “lực” nhất định, nhưng thế có 
lợi thì lực nhỏ có thể phát huy tác dụng Ịớn, lực yếu có thể trở thành mạnh; 
thế không lới thì lực lớn cũng chỉ có thể phát huy được tác dụng nhỏ, lực 
mạnh cũng trộ thành yếu và ngày càng bị tiêu mòn. Trong quá trình tiến 
triển của chiến tranh, kết .quả của những thắng lợi do thế và lực tạo nên sẽ 
làm cho lực ngày càng phát triển và tạo thành thê mới có lợi hơn; ngược lặi 
đốì phương bị thất bại thì lực của chúng ngày càng bị yếu đi, chúng lại bị 
hãm vào một thế bất lợi mói.

Để giải thích mối quan hệ giữa thế và lực, Hồ Chủ tịch đã nói đại ý: “Quả 
cân chỉ có một kilôgam. Ở vào thế lợi thì lực nó tăng lên nhiều, có sức mạnh
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ỉàm bổng được một vật nặng hàng trăm kilôgam. Đó là thế thắng lực. Ta 
đánh Mỹ lấy ìt thắng nhiều được là nhờ cái thế của ta rất lợi. Thế ta thắng 
đã rỗ ràng, thế địch thua đã rõ ràng”1.

1. Hồ Chủ tịch nói chuyện với cán bộ cao cấp trong quân đội tháng 5 năm 1969.
2. Nguyễn Trãi, Quân trung từ mệnh tập.

Cốc nhà quân sự của ta đdi xưa cũng đã có khái niệm rõ rệt về “thể’. 
Trong thư gửi cho Lương Minh và Hoàng Phúc (các phó tưởng của Liễu 
Thăng). Nguyễn Trãi, nhân danh Lê Lợi đã viết: “Nay các ông đem quân đi 
sâu vào (cõi đất ngưòi), chính là bị hãm vào thế trong miệng cọp, muốn tiến 
không được, muến lui không xong. Còn ta thì nhân thế chẻ trẹ, sau khỉ chẻ 
được mấy đất, cú lọng lưỡi dao mà chẻ đi, thực không khó gì”1 2.

Trong chiến tranh nhân dân ngày nay, sự phật triển của chiến tranh du 
kích và chiến tranh chíhh quy cùng với sự phát triển của đấu tranh chính trị 
và khởi nghĩa của quần chúng tạo ra điều kiện thuận lợi để xây dựng một 
thế chiến lược có lợi cho ta, không có lợi cho địch. Xây dựng thế chiến lược 
của chiến tranh nhân dân có lợi cho ta, hãm địch vào một thế chiến lược 
không có lợi cho chúng, đó là một vấn đề rất quan trọng trong nghệ thuật 
quăn sự.  .

2.  Trong chiến tranh, lực lượng chiến lược của mỗi bên thám chiến cần có 
sự triển khai thích hợp mới có thể phát huy được sức mạnh của nó. Chủ 
nghĩa đế quốc tiến hành chiến tranh xâm lược dựa vào quân đội chính quy có 
nhiều vũ khí và phương tiện kỹ thuật hiện đại, có tổ chức quy mô lớn. Lực 
lượng đó cần được triển khai theo thế trộn có chiến tuyến, mổi phát huy 
được sức mạnh to lớn của nó. Tiến hành chiến tranh cách mạng, ta dựa vào 
lực lượng của toàn dân của cả nước, lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm 
nống cốt, đánh giặc khắp nơi ngay trên quê hương đất nước mình. Phát động 
toàn dân nổi dậy đánh giặc, ta đã tạo nên một thế bao váy chùi cát và tiến 
cóng địch vế chính trị và quân sự ở ngay các địa bàn bị chúng tạm thời chiếm 
đóng. Bằng cách kết hợp đấu tranh chính trị vói đấu tranh vũ trang, kết hợp 
khỏi nghĩa vũ trang với chiến tranh cách mạng, kết hợp chiến tranh du kích 
với chiến tranh chính quy, kết hợp đánh địch trên ba vùng chiến lược, ta đã 
tạo nên một thế chiến tranh xen kẽ, cài răng lượt rất triệt để, trong đó quân 
đội hiện đại của địch bị chia cắt, bị bao vây, bị tiến công từ bấn phía, ồ khắp 
mọi nơi, làm cho địch không tìm đâu ra một nơi gọi là an toàn trong một 
cuộc chiến tranh không tiền tuyến, không hậu phương, không có chiến tuyến 
rõ rệt mà đâu cũng là chiến trường. Bị bao vây trong biển lớn của chiến 
tranh nhân dân, quân địch bị bưng tai, bịt mắt, đánh mà không thấy đối 
phương, đánh không trúng, có cách đánh sỏ trưòng mà không thi thố được.
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Chính VÌ vậy, kẻ địch có đông quân, nhiều phương tiện mà lại bị phân tán, 
suy yếu, không phât huy được tác dụng như chúng muấn. Trái lại các lực 
lượng vũ trang và chính trị của ta có thể bao vây địch thường xuyên, tiến 
công và nổi dậy để đánh địch ỏ khắp nơi. Trong thế đó, các lực lượng của ta 
có thể phát huy được tác dụng mạnh mẽ, luôn luôn giữ quyền chủ động 
đánh địch, đánh chúng ở đâu và vào lúc nào là do mình lựa chọn, đã đánh 
là trúng, tiêu diệt địch từ nhỏ đến lớn. Trong thế chiến tranh như vậy, kẻ 
địch có nhiều quân và phương tiện nhưng chúng không thể phòng thủ vũng 
chắc khắp mọi nơi. Thế chiến lược phân tán và bị động của chúng bao giờ 
cũng bộc lộ rất nhiều chỗ yếu và sơ hở. Quân và dân ta có thể dựa vào thế 
chiến lược có lợi của mình, dùng lực lượng thích hợp đánh nhũng đòn bất 
ngờ, rất hiểm, rất đau.

3.  Trong quố trình phát triển của các lực lượng vũ trang và lực lượng 
chính trị của ta, ba thứ quân dần dần hình thành và lớn mạnh trên mọi 
chiến trường. Để đánh bại một kẻ địch có sức cơ động cao, ta cần tạo nên 
thế chiến lược của bà thử quân: bộ đội chủ lực cùng vởi các lực lượng vũ 
trang địa phương và lực lượng chính trị triển khai trên các địa bàn chiến 
lược xung yếu và kết hợp chột chẽ với nhau. Trong thế chiến lược đó, ta có 
thể chủ động đánh địch những đòn phối hợp mạnh mẽ trên các địa bàn 
quan trọng, còn địch thì đi đến đâu cũng bị ta đánh lại. Mặc dù có phương 
tiện hiện đại, quân địch vẫn không thể cơ động nhanh và sẵn sàng chiến 
đấu bằng các lực lượng tại chỗ của ta. Chính nhò thế bô' trí như vây mà 
năm 1965, khi quân Mỹ ồ ạt xâm lược nước ta, quân và dân ta đã lập tức 
tiến công quân Mỹ ở khắp mọi nơi, giữ vững và phốt triển chiến lược tiến 
công, gây cho chúng những tổn thất to lớn, liên tiếp đánh bại hai cuộc phản 
công mùa khô của chúng.

Trong chiến tranh, phải có lực lượng mạnh, tổ chức một cách thích hợp, 
có chất lượng chiến đâu cao, thì mối có thể tiêu diệt được địch. Có lực lượng 
mạnh, tinh nhuệ, lại phải tạo được thế có lợi về chiến lược cũng như về 
chiến dịch, chiến đấu, ta mới có thể phát huy cao độ hiệu lực chiến đấu của 
các lực lượng của ta, lây ít thắng nhiều, dùng lực lượng nhỏ mà tạo nên sức 
mạnh chiến đấu lởn, luôn luôn đánh địch trên thế chủ động, thế mạnh để 
tiêu diệt chúng. Trái lại, bị hãm vào một thế chiến lược không có lợi, kẻ 
địch có quân đông mà dùng được ít, có hỏa lực mạnh mà đấnh không trúng 
đối phương, có phương tiện cơ động nhiều mà hiệu lực cơ động lại kém, có 
sức mạnh lớn mà không phát huy được tác dụng, bản chất rất hung hăng 
và xảo quyệt nhưng luôn luôn ở vào thế bị động, chịu đòn. Tóm lại, đông 
mà hóa ít, mạnh mà hóa yếu.
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'  !  I .  ■ c .  1

m. XÂC ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN ph ư ơ n g  h ư ớ n g  t iế n  c ô n g
1. Trong khởi nghĩa cững như chiến tranh, chọn đúng phương hướng tiến 

công là một vấn đề rất quan trọng, rihất là hướng tiếĩì công chiến lược. Xtalin 
nói: “Kế hoạch chiến lược là một kế hoạch nhằiri tổ chức một đòn qUyết định 
đành theo phương hướng có thể giúp ta mau chông đạt được nhiều kết quả 
nhất”1. Trong phạm vi chiến lược, chiến dịeh cũng như chỉến đấu, “thắng lợi 
quyết định thường tùy thuộc vào sự lựa chọn đúhg khu vực công kích, sự lựa 
chọn đúng khu vực mà xuất phát từ đó, người ta có ý định đánh cho kẻ thù 
đồn chủ yếu để rồi phát triểia nó ra”2. Thực tiễh các cuộc khởi nghĩa và chiến 
tranh của dân tộc ta trước đây cũng như ngày nay đã chỉ rõ tằng: vói một lực 
lượng nhất định, nếu ta tiến công trên hưởng nào đó thì có thể tiêu diệt được 
một lực lượng địch nhất định, nhưng không gây được ảnh hưởng lớn đến cục 
diện chung, thắng lợi thu được chỉ ỏ tầm chiêp,dịch,. chiến thuật; trái lại nếu 
ta tiến công trên hướng khác, thì đòn ta đánh .dịch trở nên rất IcỊi hại, có thể 
thu được thắng lợi có tầm qụan trọng chiến lược.  .

1, 2. Xtalin Toàn tập, tập 4, bản tiếng Pháp, tr.288.

Lịch sử chiến tranh của dân tộc ta thời trước có rất nhiều điển hình 
thành công về chọn hướng, ở đây chỉ nêu lên vài thí dụ:

 Trong cuộc chiến tranh chôhg quân Nguyên lần thứ ba, kẻ địch hành 
binh thận trọng, lúc đầu chưa bộc lộ nhiều sơ hỏi Trần Quốc Tuấn đã nhằm: 
phương hướng và mục tiêu thích hợp, đánh vào đoànj thuyền lương của 
Trương Vản Hổ, gây cho địch nhiều khó khăn lởn vế bảo đảm tiếp tế, góp 
phần quan trọng buộc địch phải lui quân. Khi địch rứt lui chiến lược, Trần 
Quốc Tuấn đã nhằm hưống sông Bạch Đằng, đánh yào đạo thủy quân .của ộ 
Mã Nhi, một cánh quân thứ yếu nhưng quan trọng của địẹh mà ta đủ sức 
tiêu diệt. Chiến thắng đó đã làm cho quân chủ lực của Thoát Hoan hoảng sợ 
và rút lui hỗn loạn, tạo điều kiện thuận lợi cho quân ta tiến lên đầnh bại 
hổàn toàn cuộc xâm lược của quân Nguyên.

 Trong cuộc kháng chiến lâu dài chốhg quân Minh, sau nhiều năm gặp
khó khăn ở vùng rừng núi Lam Sơn, Lê Lợi đã quyết định đúng hướng tiến 
cộng,'ra quân đánh vào Nghệ An, là hưóng địch sơ hở, lại là những vùng 
đông ngừời nhiều của. Từ đó (năm 1425), cục diện chiến lược nhanh chóng 
xoay chuyển có lợi cho ta. Chỉ sau 9 tháng, nghĩa quân đã giải phóng cậ 
Nghệ An và Thanh Hóa. Tiếp đó, đã giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa một 
cách thuận lợi tạo nên chỗ đứhg chân vững chắc để phát triển lực lượng lớn 
mậnh, tiến quân ra Bắc.  ’
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Nhìn lại quá trình khỏi nghĩa và chiến tranh của nhân dân ta ngày nay 
cũng có thể thấy rất rõ ý nghĩa quan trọng của vấn đề chọn hướng:  ■

Tháng 3 năm 1945, Đảng ta đã chọn hướng nông thôn rừng núi để phát 
động khỏi nghĩa từng phần và chiến tranh du kích, nhò vậy mà đã khởi 
nghĩa thành công, đã duy trì và phát triển được chiến tranh du kích, góp 
phần quan trọng thúc đẩy phong trào cách mạng trong cả nưóc. Đến tháng 8 
nàm ấy, trong điều kiện mối, Đảng lại chọn hướng chính của cuộc tổng khỏi 
nghĩa của toàn dân là đánh vào thành thị, đặc biệt là thủ đô và các thành 
phô' lởn1, do đó mà đã nhanh chóng làm cho quân địch bị tê liệt và tan rã 
ngay tại sào huyệt của chúng, và chỉ trong vòng nửa tháng, đã đưa cuộc 
Cách mạng tháng Tám đến thành công.

1. Quân lệnh số 1 của ủy ban khởi nghĩa:
“Hỡi các tưống sĩ và đội viên Quân giải phóng Việt Nam!
Dưới mệnh lệrih của ủy ban khỏi nghĩa, các bạn hãy tập trung lực lượng, kịp đánh/ vào 

các đỗ thị và trọng trấn của qùân địch...".
■ Thông báo khẩn cấp của Kỳ bộ Việt Minh Bắc Kỳ; “tưộc khí giói và chiếm đóng các tỉnh 

lỵ (phải tập trùng quân lực các phủ huyện lại công kích tĩnh lỵ...)".
(Xem Văn kiện Đảng 1939 1945, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng xuất bảh, tr. 542, 558).

 Trong cuộc kháng chiến chông Pháp, sau khi địch đã rảỉ quân ra chiếm 
đóng nhiều vùng rộng lớn trên đất nưốc ta, đã bị thất bại lớn trong chiến 
dịch tiến công lên Việt Bắc, vùng sau lưng chúng bộc lộ nhiều sợ hở, chúng 
ta đã ra sức đẩy mạnh chiến tranh du kích ở các vùng địch tạm chiếm, mỏ ra 
một hướng tiến ícông chiến lược lợi hại ở ngay trong lòng địch, làm cho chúng 
tiến thoái lưõng nan và ngày càng bị sa lầy trong cuộc chiến tranh xâm lược. 
Bước sang thời kỳ phản công cục bộ, khi ta mở cuộc tiến công ở hướng Biên 
giới thì giành được thắng lợi giòn giã, tạo nện một biến chuyển lớn trên cục 
diện chiến trưòng Bắc Bộ. Sau đó ta mở liên tiếp 3 chiến dịch ở đổng bằng, 
tuy binh lực sử dụng nhiều hơn, nhưng thắng lợi lại bị hạn chế, ta không 
đạt được mục đích “làm thay đổi cục diện ở đồng bằng” như ý định. Năm 
1952, cụng yổi lực lượng ấy nhưng ta tiến công lên Tây Bắc thì lại mở rạ 
được một thê chiến lược mới: giải phóng phần lớn khu Tây Bắc và uy hiếp 
nghiêm trọng phòng tuyến địch ở Thượng Lào, khiến vành đai phòng thủ 
của địch ỏ đổng bằng Bắc Bộ không còn tác dụng ngăn chặn chủ lực ta tràn 
xuống miền Trung và Nam Đông Dương như ý đồ của địch. Đông Xuân 
1953  1954, bằng nhiều cuộc tiến công chiến lược trên các hưổng của chiến 
trường rừng núi, đặc biệt là hướng Tây Bắc mà Điện Biên Phủ là trung 
tâm, ta đã tiêu diệt 1/4 tổng sô' binh lực địch trên cả ba nước Việt Nam  
Campuchia và Lào (hơn 11 vạn), làm đảo lộn hoàn toàn thế bô' trí phòng 
ngự của địch trên toàn chiến‘trưòng Đông Dương, đè bẹp ý chí xâm lược của 
chúng. Như vậy là ta không mở hướng chính vào đồng bằng Bắc Bộ, nhưng 
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kết quả là không những đồng bằng Bắc Bộ mà cả miền Bắc đã được hoàn 
toàn giải phóng.

 Trong cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam hiện nay,, lúc đầu ta phát 
động phong trào đồng khỏi ỏ một số vùng nông thôn; sau đó phát triển khởi 
nghĩa và chiến tranh ra khắp nông thôn toàn miền, cả ở vùng rừng núi và 
đổng bằng; năm 1966 lại mở hướng tiến công địch ở Trị  Thiên, đưdng 9; đến 
đầu xuân năm 1968 lại bất ngò mồ một trận tập kích chiến lược quy mô lớn 
vào thành thị, v.v. Đó lại là những điển hình thành công mới về việc , chọn 
đúng phương hướng tiến công chiến lược.  í

2. Qua nhũng dẫn chứng nói trên, có thể rút ra kinh nghiệm sau đây về 
cách chọn hướng:

Phổi chọn đúng vào nơi hiểm và sơ hở của địch mà tiến công.'Vi hệ thống bấ 
trí chiến lược, chiến dịch hay chiến đấu của địch và ta cũng giống như cơ thể 
của một con người, có những bộ phận rất hiểm, điểm đứng huyệt thì sẽ làm 
rung chuyển và tê liệt toàn thân, tạo điểu kiện thuận lợi để nhanh chóng 
đánh gục đối phương. Đánh vào chỗ hiểm thì lực lượng nhỏ cũng có thể tạo 
thành tác động lớn, một mũi kim có thể có tác dụng hơn một thanh kiếm.

Chỗ hiểm của địch có khi là chỗ yếu, tức là nơi binh lực, hỏa lực yếu, bô' 
trí phòng ngự yếu và có nhiều sơ hở; hoặc là nơi địch không phát huy được sở 
trường của chúng, nhưng lại phù hợp với sở trường tâc chiếh của ta. Nguyễn 
Trãi nổi: "đánh mà muôn lấy được phải đánh vàò chỗ giặc không giữ... cáò 
bậc tướng giỏi đòi xưa lánh chỗ thực, công chỗ hư. Như thế sức dùng một 
nửa mà công được gấp đôi".

Mặt khác, chỗ hiểm của địch có khi lại là chỗ mạnh; nhưng dù là chỗ mạnh 
thì trong thế mạnh chung, kẻ địch bao gid cũng có mặt yếu và sơ hở. Do đó 
hướng tiến công chủ yếu thường nên nhằm vào nơi hiềm và yếu của địch, 
nhưng khi cần thiết cũng phải nhằm vào nơi hiểm và mạnh của chúng. Trong 
trường hợp đó, vẫn phải tìm nơi có nhiều sơ hở của địch mà tiến công.

Điều cần chú ý là khi đánh vào chỗ hiểm nhưng mạnh của địch, ta phải 
lượng đúng sức mình, phải có đủ điều kiện tạo thành thế mạnh hơn địch mới 
có khả năng tiêu diệt chúng. Lại cần nhớ rằng, chỗ yếu hay mạnh của địch 
không chỉ tùy thuộc vào không gian, mà còn tùy thuộc vào thời gian, vào 
điều kiện thời cơ nữa. Do sự biến chuyển của tình hình, chỗ mạnh có thể trở 
thành chỗ yếu hay ngược lại, đó là quy luật vận động biện chứng của mọi sự 
vật, hiện tượng. Năm 1940, cuộc khỏi nghĩa Nam Kỳ lấy hướng chính đânh 
vào thành thị là sai và thất bại, nhưng tháng 8 năm 1945, ta tập trung lực 
lượng đánh vào thành thị lại thành công.
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Rõ ràng việc chọn hưống tiến công là một vấn đế rất lớn của nghệ thuật 
quân sự. Nó đòi hỏi phải có sự phân tích toàn diện và cụ thể tình hình về 
địch, về ta, về điều kiện địa hình, v.v. ở mỗi nơi, mỗi lúc, có cơ sở để hạ quyết 
tâm đúng đắn.  ‘

IV. RA SỨC SÁNG TẠO VÀ NAM v ữ n g  t h ò i c ơ  
TRONG KHỞI NGHĨA VÀ CHIẾN TRANH

Đi đôi vối nghệ thuật chọn hướng tiến công, lại còn phải chú ý chọn đúng 
thời cơ tiến công, vì hướng đúng mà thời cơ sai thì cũng không thể thực hiện 
đánh địch trên thế mạnh. Vấn đề này có tầm quan trọng quyết định trong 
khởi nghĩa và cũng rất quan trọng trong chiến tranh.

1.  Vấn đề thỏi cơ trong khởi nghĩa.
a) Lý luận của chủ nghĩa Mác  Lênin khi nói đến khởi nghĩa đã nêu vấn 

đề chọn thời cơ là một trong những điều kiện chủ yếu để giành thắng lợi: 
"Chọn cho thật đúng thời cơ để đánh đòn quyết định, thời cơ để bắt đầu khởi 
nghĩa, tức là lúc mà cuộc khủng hoảng đã phát triển đên cực độ, lúc mà đội 
tiên phong đã sẵn sàng chiến đấu đến cùng, lúc mà những lực lượng hậu bị 
đã sẵn sàng ủng hộ đội tiên phong, và lúc mà hàng ngũ địch đã hỗn loạn 
nhất"1. Để chỉ đạo việc nắm vững thời cơ trong Cách mạng tháng Mười, ngày 
24 tháng 10 (6111917), Lênin viết: "Lịch sử sẽ không thể nào dung thứ cho 
những ngưòi cách mạng có thể thắng lợi hộm nay (và chắc chắn có thể thắng 
lợi hôm nay) mà lại để chậm trễ; vì để đến ngày mai không khéo họ lại mất 
nhiều, không khéo họ lại mất hết tất cả"1 2.

1. Xtalin, Những vấn đề chủ nghĩa Lênin, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1959, tr.88.
2. Lênin, "Thư gửi các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương'\Toàn tập, bản tiếng Nga, in 

lần thứ 4, tập 25, tr.203204.

Sở dĩ vấn để được đặt ra quan trọng như vậy là vì khởi nghĩa là hành 
động của những ngưòi bị áp bức, tự vũ trang bằng những vũ khí rất kém cỏi, 
hoặc chưa có lực lượng vũ trang, hoặc đã có lực lượng vũ trang nhưng còn rất 
nhỏ yếu. Họ nổi dậy chông lại tập đoàn thống trị phản động có trong tay một 
bộ máy bạo lực khổng lồ, có lực lượng vũ trang lốn mạnh. Trong điều kiện 
đó, nếu khởi nghĩa không nổ ra đúng thời cơ như Xtalin đã nói, thì tất nhiên 
sẽ bị quân thù đàn áp. Thời cơ thuận lợi đó chỉ xuất hiện trong một thời gian

I
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ngắn ngủi, khởi nghĩa nổ ra sớm hay muộn hơn, cũng đều gặp khó khăn hay 
thất bại.  ’

b) Qua bài học xương máu củá cuộc bạo động Nghệ  Tình, của các cuộc khỗi 
nghĩa Bắc Sơn và Nam Kỳ, Đảng ta đã giải quyết thành công và sáng tạo vấn 
đề chỉ đạo thời cơ khởi nghĩa trong điều kiện cụ thể của cách mạng nưởc ta.

Sáng tạo của Đảng ta là ở chỗ đã vận dụng đúng những nguyên lý phổ 
biến của chủ nghĩa Mác  Lênin để giải quyết thành công vấn đề thòi cơ 
khởi nghĩa từng phần ô nông thôn và thòi cơ tổng khởi nghĩa ỏ cả nông thôn 
và thành thị, trong điều kiện của một nưốc thuộc địạ, nửa phọng kiến, trong 
hoàn cảnh không có chiến tranh cũng như có chiến tranh xảy ra trên thế giói 
hoặc trên đất nưổc ta.

Sáng tạo của Đảng ta là ở chỗ trong những tình hình rất phức tạp, đã 
đánh giá đúng so sánh lực lượng địch ta trong từng địa phương cũng như 
trong cả nước, đánh giá đúng xu thế phát triển của tình hình, và trên cơ sở 
phát huy cao độ sự cố gắng chủ quan, đã ra sức lợi dụng những điều kiện 
khách quan thuận lợi, sáng tạo thời cơ và mau lẹ chớp lấy thời cơ để lãnh đạo 
quần chúng vùng lên khởi nghĩa.

Sáng (tạo của Đảng ta còn ỏ chỗ, trong điều kiện có sự kết hợp giữa khởi 
nghĩa và chiến tranh, đã phát huy vai trò tác chiến của lực lượng vũ trang để 
góp phần tạo thời cơ cho nhân dân nổi dậy.

2.  Vấn đề thời cơ trong chiến tranh.
a)  Trong chiến tranh, vấn đề thòi cơ cũng là một vấn đề rất quan trọng.
Nghệ thuật đấnh giặc của ông cha ta trưóc đây rất coi trọng vấn đề thời 

cơ, nắm vũng mối quan hệ giữa "thời" vói "thế", và nhấn mạnh phải có quyết 
tâm lớn tranh thủ thời cơ để giành thắng lợi. Nguyễn Trãi nói: "Người dùng 
binh giỏi là ở chỗ biết rõ thòi, thế mà thôi. Được thời, có thếị thì mất biến 
thành cồn, nhỏ hóa ra lớn; mất thời, không thế, thì mạnh hóa ra yếu, yên lại 
thành nguy, sự thay đổi ấy chỉ trong khoảng trở bần tay mà thôi".

Trong cách mạng và chiến tranh cách mạng ngày nay, thúng ta cũng rất 
nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của vấn đề thòi cơ chiến lược, chiến dịch 
cũng như chiến đấu. Hồ Chủ tịch nói:

"Phải nhìn cho rộng suy cho kỹ,
Kiên quyết, không ngừng thế tiến công, 
Lạc nước, hai xe đành bỏ phí,
Gặp thời, một tốt cũng thành công"'. ,

1. Hồ Chí Minh, Nhật ký trong tù, Nxb Văn hóa, Hà Nội, 1960, tr.46.
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Chúng ta không nhũng chú ý nắm vững thời cơ mà còn tích cực chủ động 
sáng tạo ra thời cơ có lợi để tiêu diệt địch. Các trận Biên Giổi, Hòa Bình, 
Điện Biên Phủ trong cuộc kháng chiến chống Pháp,, cuộc tổng tiến công và 
nổi dậy đồng loạt đầu xuân 1968 ở miền Nam, v.v. đều là những điển hình 
thành công về việc sáng tạo và nắm vững thời cơ tiêu diệt địch trong nghệ 
thuật chiến dịch cũng như chiến lược.

b)  Kinh nghiệm chứng tỏ rằng đánh đúng thời cơ có nghĩa là phải đánh 
địch lúc chúng còn phân tán, sơ hở, không phòng bị hay đang bị cô lập, hoặc 
đang ở trong tình thế hoang mang rối loạn. Như vây sẽ làm cho địch không 
đối phó được và dễ dàng bị tiêu diệt, mà ta thì giành được thắng lợi lốn. 
Muốn nắm được thời cơ thì phải luôn luôn nắm vững tình hình địch, có dự 
kiến đúng đối vói sự phát triển tuần tự và nhảy vọt của chiến tranh, có sự 
chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt để sẵn sàng ứng phó vởi tình thế, đồng thòi luôn 
luôn nắm vững đội dự bị chiến lược và chiến dịch để kịp thời khuếch trương 
chiến quả.

V. CHỌN ĐÚNG HÌNH THỨC TẤC CHIẾN,
XÁC ĐỊNH CÁCH Tổ CHỨC VÀ sử DỤNG Lực LƯỢNG 

THÍCH HỢP

2. Trong chiến tranh, việc chọn đúng hình thức tác chiến, xác định cách 
tổ chức và sử dụng lực lượng thích hợp với yêu cầu của hình thức tác chiến là 
một vấn đề quan trọng của nghệ thuật quân sự.

Các nhà quân sự của dân tộc ta thời xưa đã biết căn cứ vào nhiệm vụ 
chiến lược trong từng thời kỳ khác nhau của chiến tranh, căn cứ vào tình 
hình cụ thể của địch và ta mà định ra hình thức tác chiến và hình thức tổ 
chức lực lượng thích hợp, đã khéo kết hợp các hình thức đó để tiêu diệt địch, 
giành thắng lợi lớn nhất. Có các hình thức tác chiến của dân binh, hương 
binh, thổ binh ở các địa phương, lại có các hình thức tác chiến của quân đội. 
Có những hình thức đánh nhỏ bằng lực lượng tinh nhuệ như cách đánh của 
Yết Kiêu, Dã Tượng; lại có những hình thữc đánh lớn như trong các trận Bạch 
Đằng, Vạn Kiếp, Đông Đa... Có hình thức vây thành diệt viện như trận Chi 
Lăng, cũng có hình thức công thành khi cần thiết như các trận Xương Giang, 
Ngọc Hổi. Ngoài những hình thức dùng sức mạnh để diệt địch, còn có hình 
thức kết hợp dùng sức với dùng mưu như quân Lê hạ thành cổ Lộng, v.v.
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Ngày nay, trong quá trình lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đấu trarih vũ 
trang, đi đôi với việc đề ra nhiệm vụ chiến lược, Đảng ta luôn luôn chú trọng 
để ra các hình thức tác chiến và cách tổ chức lực lượng thích hợp với tình hình 
phát triển cụ thể của các lực lượng vũ trang của ta, vói tình hình so sánh lực 
lượng địch ta và các điều kiện chiến lược khác nhau trong từng thời kỳ.

Trong quá trình chuẩn bị Cách mạng tháng Tám, để thực hiện nhiệm vụ 
chiến lược phát động chiến tranh du kích, Đảng ta đã đề ra hình thức tác 
chiến đánh du kích với các chiến thuật: "hóa chẵn thành lẻ, hóa lẻ thành 
chẵn", "mai phục", "đánh úp", v.v. và các hình thức tổ chức: tổ vũ trang bí 
mật, tiểu tổ du kích, đội du kích.

Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, nhiệm vụ chiến 
lược phát động và đẩy mạnh chiến tranh du kích ở sau lưrig địch được thực 
hiện bằng các hình thức vũ trang tuyên trưyển, đấnh du kích trên những 
quy mô khác nhau với các hình thức tổ chức: đội vũ trang tuyên truyền, đại 
đội độc lập, tiểu đoàn tập trung; dần dần tiến lên các chiến dịch nhỏ với các 
trung đoàn chủ lực phối hợp với các lực lượng vũ trang địa phương. Sau đó, 
các chiến dịch lón được thực hiện, vận dụng các hình thức tác chiến đánh 
vận động, đánh công kiên, v.v. Để thích ứng vối các hình thức tác chiến đó, 
bộ đội chủ lực được tổ chức thành các đại đoàn, chủ yếu lả bộ binh, có những 
thành phần binh chủng kỹ thuật phối hợp.  ' ' ■

Trong cuộc chiến tranh ở miền Nam, quân địch có nhiều biện pháp tác 
chiến để thực hiện âm mưu chiến lược của chúng trong từng giai đoạn phát 
triển của chiến tranh. Trong quá trình đẩy mạnh tác chiến và noi dậy, để 
làm thất bại các biện pháp tác chiến của địch, qua đó mà đánh bại các âm 
mưu chiến lược của chúng, quân và dân ta đã vận dụng những phương thức 
tác chiến hết sức phong phú, có hiệu lực lớn, phù hợp với tình hình thực tế 
của chiến trường. Trong quá trình phát triển của chiến tranh, từng bưốc đã 
hình thành những loại chiến dịch với nội dung ngày càng phong phú. 
Chúng ta có các chiến dịch của bộ đội chủ lực tác chiến hiệp đồng binh 
chủng trên các chiến trường lựa chọn, có chiến dịch tiến công bằng lực 
lượng tinh nhuệ đánh vào các cơ quan đầu não, các hậu cứ và kho tàng của 
địch, cớ chiến dịch tổng hợp (kết hợp tác chiến của lực lượng yũ trang với 
đấu tranh chính trị và khởi nghĩa của quần chúng) ỏ nông thôn và thành 
thị, v.v. Đi đôi với các hình thức tác chiến đó, là cách tổ chức và sử clung lực 
lựợng thích hợp.

Ở miền Bắc, các hình thức tác chiến sáng tạo của các lực lượng phòng 
không thuộc ba thứ quân, các cách tổ chức và sử dụng lực'lượng thích hợp đã 
góp phần quan trọng đánh .thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.
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2. Thực tế tiến hành chiến tranh của nhân dân ta đã chứng tỏ, chỉ có 
xác định những hình thức tác chiến thích hợp và cách tổ chức, sử dụng lực 
lượng phù hợp mới có thể thực hiện tốt các ntíiệm vụ chiến lược trên chiến 
trường. >•

Kịp thời xác định hình thức tác chiến thích hợp, ta có thể tăng thêm 
khả năng của lực lượng vũ trang tiến công tiêu diệt địch, thúc đẩy chiến 
tranh phát triển. Với hình thức tác chiến hay, được vận dụng giỏi ở chiến 
trường, lực lượng vũ trang của ta có thể tiêu diệt nhiều lực lượng địch một 
cách thuận lợi, có thể đánh bại các biện pháp tác chiến, các chiến thuật 
của địch và qua đó, đánh bại các chủ trương chiến lược, các âm mưu chiến 
lược của chúng. Một yêu cầu quan trọng đối với nghệ thuật quân sự là 
phải khéo kết hợp các hình thức tác chiên với nhau cho sát với tình hình 
cụ thể từng nơi, từng lúc. Mỗi hình thức tác chiến đều thích hợp với tình 
hình cụ thể của lực lượng ta, địch và tình hình chiến lược trong mỗi thòi 
kỳ phát triển của chiến tranh. Vì vậy, cần chú ý chỉ đạo sự phát triển của 
các hình thức đó cho sát yêu cầu của mỗi thòi kỳ và khi cần thiết, phải kịp 
thòi thay đổi các hình thức đã cũ bằng các hình thức tác chiến mới, thích 
hợp hơn. Chính vì vậy, cách tổ chức, thực hành các chiến dịch, các trận 
đánh của ta đểu luôn luôn phát triển trong chiến tranh. Phải biết dùng 
các kinh nghiệm ạẵn có với quan điểm phát triển, q.ụan điểm biện chứng, 
luôn luôn dựa trên |CƠ sở thực tiễn của chiến trường để đưa việc chỉ đạo 
chiến lược, chỉ đạo chiến dịch và chiến thuật của ta không ngừng tiến lên. 
Không nên dùng các kinh nghiệm cũ một cách máy móc, không nên bảo 
thủ dừng lại ở các hình thức tác chiến đã quá thời.

Đi đôi với việc xác định các hình thức tác chiến, cần phải giải quyết 
vấn đề tổ chức, sử dụng.lực lượng cho thích hợp. Chỉ ,có giải quyết tốt vấn 
đề tổ chức, sử dụng lực lượng hợp lý, luôn luôn chú ý cải tiến kịp th,ỜỊ 
cách tổ chức lực lượng cho hợp vối yêu cầu của các hình thức tác chiến, 
mới có cơ sở về tổ chức để thực hiện tốt các hình thức tác chiến trên chiến 
trường. Trong hoàn cảnh ngày nay, trình độ giác ngộ của quân và dân 
ta ngày càng nâng cao, trình độ trang bị kỹ thuật của các lực lượng 
vũ trang của ta cũng không ngừng được tăng cường. Do đó, các hình thức 
tác chiến cũng như cách tổ chức, sử dụng lực lượng cũng trở thsnh ngày 
càng phong phú hơn. Hình thức tác chiến hiệp đồng các binh chủng ngày 
càng phát huy tác dụng lớn. Phải chú trọng chỉ đạo tốt cách tổ chức và sử 
dụng lực lượng có thê phát huy cao độ vai trò của mọi quân chủng, binh 
chủng cũng như mọi thứ quân trong lực lượng vũ trang, chơ hợp với yêu 
cồu ngày càng phát triển của tác chiến hiệp đồng của các binh chủng, các 
thứ quân.
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VI. NÂNG CAO HIỆU Lực CHIẾN ĐAU 
CỦA MỌI Lực LƯỢNG TRONG CHIẾN TRANH 

NHÂN DÂN

1.  Trên cơ sở xác định đúng đắn và vận dụng linh hoạt các vấn đề nói 
trên, quân và dân ta đã giải quyết tốt vấn đề nâng cao hiệu lực chiến đấu của 
mọi lực lượng của ta. Đó cũng là một vấn đề đặc sắc trong nghệ thuật quân 
sự của nhân dân ta.

Trải qua mấy cuộc chiến tranh, có thể thấy rõ bọn đê quốc xâm lược nưốc 
ta đều huy động những bộ máy chiến tranh to lón, nhưng đều không hoàn 
thành được các nhiệm vụ chiến lược chúng đề ra, và cuối cùng đã bị quân và 
dân ta đánh bại. Trên chiến trường, kẻ địch thường huy động rất nhiều lực 
lượng nhưng chúng không tiêu diệt được lực lượng của ta, không thực hiện 
được ý định tác chiến của chúng. Trái lại, quân và dân ta trong những tình 
huống khác nhau, vổi một lực lượng nhất định, đều có thể đánh bại những 
lực lượng của địch đông hơn và có trang bị kỹ thuật mạnh hơn, tiêu diệt lực 
lượng và phá tan các kế hoạch của chúng, "sức dùng một nửa, công được gấp 
đôi", gây cho địch tổn thất rất lớn. Thực tế đã chỉ rõ, trên chiến trường địch 
không phát huy được hiệu lực chiến đấu của chúng mà ta thì phát huy được 
hiệu lực chiến đấu của ta.

2. Kinh nghiệm chứng tỏ rằng, muốn nâng caơ hiệu lực chiến đấu thì 
cần phải:

a) Tổ chức lực lượng một cách hợp lý, có số lượng thích hợp, có chất lượng 
cao, lấy chất lượng làm chính.

Bộ đội có chất lượng cao phải là bộ đội:
 Có tinh thần chiến đấu cao, có ý chí tiến công địch mãnh liệt, có ý thức 

tổ chức và kỷ luật. 
■ Được biên chế tổ chức một cách hợp lý (gọn, nhẹ, mạnh) và được trang 

bị tốt.
Có trình độ kỹ thuật và chiến thuật giỏi, được huấn luyện thích hợp vói 

yêu cầu chiến đấu thực tế ở chiến trường. Có sức bền bỉ dẻo dai và khả năng 
cơ động trên mọi địa hình và trong mọi thời tiết.
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 Được bảo đảm tốt và thích hợp về mặt vật chất kỹ thuật.
 Có cán bộ và cơ quan chỉ huy vững vàng, có năng lực tổ chức giỏi.
Nghị quyết Hội nghị Quân ủy Trung ương tháng 2 năm 1967 về nâng cao 

chất lượng các lực lượng vũ trang chiến đâu chỉ rõ: "Về chất lượng thì trình 
độ của lực lượng vũ trang cần được nâng cao về mọi mặt: về chính trị và tinh 
thần, về tổ chức biên chế và trang bị, về giáo dục chính trị và huấn luyện 
quân sự, về bảo đảm vật chất và kỹ thuật, về cán bộ lãnh đạo và chỉ huy".

b) Phải luôn luôn tạo ra thế lợi để đánh địch, chọn đúng phương hướng, 
mục tiêu và thời cơ tiến công, và có cách đánh hay để phát huy chỗ mạnh của 
ta, khoét sâu chỗ yếu của địch, nhằm vào chỗ hiểm của chúng đê đánh 
những đòn quyết định.

c) Đi đôi vối việc phát huy hiệu lực chiến đấu của ta, phải ra sức hạn chê 
không cho địch phát huy hiệu lực chiến đấu của chúng bằng cách đánh tích 
cực chủ động, kiên quyết linh hoạt, mưu trí sáng tạo, bí mật bất ngờ. Nhờ 
đó, ta đã đánh là trúng và tiêu diệt được địch. Còn địch đánh ta thì không 
trúng, không tiêu diệt được ta, có lực lượng nhiều mà phát huy được tác 
dụng ít.

3.  Đánh giá hiệu lực chiến đấu của bộ đội, không phải chỉ nhìn kêt quả 
của mỗi trận đánh hay mỗi chiến dịch một cách cô lập, mà phải nhìn nó 
trong mốì quan hệ vói toàn cục của chiến dịch hay toàn cục của chiến tranh. 
Nói chung, trong mỗi trận hay mỗi chiến dịch, ta đều phải sử dụng lực lượng 
hợp lý, có cách đánh hay để diệt được nhiều địch mà ta thì tổn thất ít nhất. 
Nhưng trong chiến dịch, có một số trận then chốt có ý nghĩa quyết định đối với 
sự phát triển của toàn chiến dịch (như trận Đông Khê, trận Khâu Luông  Nà 
Pá  477 trong chiến dịch Biên Giới, trận Nghĩa Lộ trong chiến dịch Tây Bắc, 
các trận Him Lam, đồi Al, v.v. trong chiến dịch Điện Biên Phủ, V.V.). Trong 
các giai đoạn phát triển của chiến tranh, củng có những chiến dịch then chốt 
có tác dụng làm chuyển biến cục diện chiến trường có lợi cho ta (như chiến 
dịch Việt Bắc, Biên Giới, Điện Biên Phủ, v.v. trong kháng chiến chống Pháp, 
chiến dịch Bình Giã, chiến dịch miền Đông Nam Bộ đánh bại cuộc hành 
quân Gianxơn Xity, các chiến dịch đánh vào các thành thị lớn trong cuộc 
tổng tiến công và nổi dây đều khắp đầu xuân 1968 ở miền Nam, V.V.). Trong 
các trưòng hợp đó, chúng ta phải kiên quyết tập trung lực lượng đến mức cần 
thiết, kiên quyết tập trung sự chỉ huy và chỉ đạo, kiên quyết khắc phục mọi 
khó khăn, không quản ngại hy sinh, ác liệt để tiêu diệt cho kỳ được quân 
địch, hoàn thành cho kỳ được nhiệm vụ đề ra. Thắng lợi của các trận chiến 
đấu hay chiến dịch này tạo điều kiện thuận lợi cho sự thành công của chiến 
dịch, cho sự phát triển nhảv vọt của chiến tranh. Trong những trường hợp 
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ấy, dĩ nhiên ta vẫn quán triệt tinh thần tiết kiệm lực lượng, giảm bởt thương 
vong, nhưng dù mức độ sử dụng lực lượng và mức độ thương vong có nhiều 
hơn các trận khác, các trận then chốt thắng lợi đó vẫn là nhựng trận có hiệu 
lực chiến đấu cao. Vì như vậy, chính là để lằm cho toàn cục giành được 
thắng lợi lón và giảm bớt được hy sinh tổn thất.

Muốh phát huy được tác dụng của hình thức tác chiến và hình thức tổ 
chức lực lượng, nâng cao hiệu lực chiến đấu của mọi lực lưỢng trên chiến 
trường, cần làm tốt công tác chuẩn bị tác chiến và công tác bảo đảm tác chiến.

Công tác chuẩn bị và bảo đảm cho tác chiến du kích chủ yếu là củng cố và 
mở rộng cơ sở chính trị của nhân dân, bảo vệ và phát triển tiềm lực kinh tế ở 
địa phương để các lực lượng du kích và bộ đội địa phương của ta có thể dựa 
vào sự che chở, giúp đỡ và tiếp tê của nhân dân mà bám trụ tại chỗ, thực 
hiện đánh địch một cách liên tục.  '

Trong điều kiện tác chiến tập trung, hiệp đềng các binh chủng, quận 
chủng quy mô ngày càng lớn thì công tác chuẩn bị và bảo đầm tác chiến trở 
nên hết sức phức tạp và là một khâu có tầm quan trọng quyết định đôĩ với 
việc giành thắng lợi. Do ta sử dụng những đơn vị lớn, có nhiều binh chủng 
kỹ thuật phức tạp, yêu cầu về bảo đảm vật chất kỹ thuật, bảo đảm cơ động 
và vận chuyển, về thống nhất chỉ huy, hiệp đồng động tác rất cao, kẻ địch 
lại ra sức tìm cách phát huy ưu thế về không quân, pháo birih và khả năng 
cơ động để phá hoại, nên công tác chuẩn bị và bảo đảm tác chiến phải được 
tiến hành hết sức chu đáo và tỉ mỉ. Có vậy mói phát huy được sức mạnh 
của hình thức tác chiến tập trung, nâng cao được hiệu lực của mọi lực 
lượng, mọi binh chủng được huy động ra chiến trường, nhằm tiêu diệt địch 
đến mức cao nhất.

*
* *

Trên đây là những, nội dung chủ yếu, đồng thời cũng là những vấn đề có 
tính quy luật của phương thức tiến hành chiến trạnh và nghệ thụật qụân sự 
của chiến tranh nhân dân ở nưốc ta rút ra từ thực tiễn chịến đấu mấy chực 
năm qua. Những nội dung đó có một mốì liên hệ bên trong rất khăng khít và 
hợp thành một thể thống nhất không thể tách rời. cần nhắc lại rằng, đó chủ 
yếu là những kinh nghiệm của khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh giải 
phóng dân tộc để giành chính quyền, giành độc lập cho đất nựốc.
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Chiến tranh là một cuộc đọ sức quyết liệt nhất, một sự ganh đua quyết 
liệt nhất về lực lượng cũng như về cô gắng ơhử quan giữá haí bên, trên cơ sồ 
những điều kiện khách quan nhất định. Đảng ta đã phân tích đầy đủ các 
điều kiện khách quan của chiến tranh, đánh giá chính xác địch, ta, nắm 
vững quy luật phát triển của chiến tranh, đã vận dụng thành công phương 
thức tiến hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự. Sự chỉ đạo. chiến tranh 
đúng đắn của Đảng đã phát huy tác dụng quyết định, bảo đảm cho nhân 
dân ta đánh bại chiến tranh xâm lược cũa ba nước đế quốc. :

Trong chiến tranh, đánh giá đúng địch, ta là một vấn đề rất cơ bản. Một 
ưu điểm rất lớn của sự chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta là biết đánh giá so 
sánh lực lượng giữa địch và ta một cách khoa học.

Kinh nghiệm cho thây, so sánh lực lượng giữà ta và địch là một sự sồ 
sánh toàn diện và đi sâu vào bản chất: không hhữrig về qùân bự mà cả về 
chính trị, không những về số’ lượng mà cả về chất lượng; không những thấy 
sức mạnh của quân đội mà còn phải thấy sức mạnh củâ nhân dân cách 
mạng; không chỉ thây chỗ mạnh của địch, chỗ ýếu của ta mà phải thây cho 
hết chỗ mạnh của ta, chỗ yếu của địch.

Đánh giá khả năng tác chiến của hai bên, không chỉ so sánh đơn thuần 
về lực lượng mà còn phải so sánh cả vể thế; không phải chỉ sò sánh tình hình 
thực tế về lực và thế của hai bên mà còn phải so sậnh hiệu lực chiến đấu của 
lực lượng địch và ta; không phải chỉ so sánh iực lượng trên từng chiến 
trường, mà còn phải so sánh lực lượng trên cả nưốc. Lại phải so sánh lực 
lượng giữa ta và địch trên thế giới vằ trong 'thời đại hiện nay. Gó so sánh 
tóàn diện như vậy mối đánh giá đúng khả năng huy động tiềhi lực của địch 
cũng như của ta để phục vụ tác chiến trên chiến trường.

So sánh lực lượng côn phải dựa trên quan điểm phát triển biện chứng, 
thây hết những chuyển biến và những bước nhảy vọt trong tình hình cụ thể 
giữa ta và địch.

Điều rất quan trọng là, đi đôi VỚỊ việc so sánh tình hình thựọ tế củaìực và 
thế giữa hai bên, cần đánh giá đúng vai trò của sự ẹhỉ đạo chủ quan của ta 
và của địch, cần so sầnh tác dụng to lớn của đường lôì đúng đắn của ta và 
đường lối sai lầm của địch, của nghệ thuật ưu việt của ta và nghệ thuật 
phản động, lỗi thời của địch.

Chính trên cơ sỏ đánh giá địch ta một cách khách quan, toàn diện theo 
quan điểm đúng đắn như vậy mà Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên 
đánh địch vá đã phát huy tài chỉ đạo chiến tranh để đánh bại chúng, đưa 
chiến tranh nhân dân phát triển theo đúng quy luật của nó đến thắng lợi 
hoàn toàn.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



602 ĐẠI TƯỚNG VỖ NGUYÊN GIÁP VỚI cuộc KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, cứu NƯỚC

Trong các cuộc chiên tranh đã diễn ra trên đất nước ta, ta và địch đều 
dựa vào những lực lượng khác nhau để tiến hành chiến tranh, có những chỗ 
mạnh, chỗ yếu khác nhau, có cách đánh sở trường khác nhau, có những chủ 
trương chiến lược khác nhau nhằm phát huy sức mạnh và cách đánh sở 
trường của mình để đánh bại đôi phương. Điểm nổi bật trong nghệ thuật chỉ 
đạo chiến tranh của ta là biết phát huy cái mạnh và cách đánh sở trường của 
ta, không cho địch phát huy cái mạnh và cách đánh sở trường của chúng, lấy 
cái mạnh của ta đánh thẳng vào chỗ yếu của địch, liên tiếp phá tan mọi âm 
mưu chiến lược của chúng, tiến tới đánh thắng chúng hoàn toàn.

Bị bó tay trưốc sự chỉ đạo chiến tranh đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta, 
trước sức mạnh to lớn của nhân dân ta, kẻ địch muốh đánh nhanh mà phải 
đánh lâu dài; muốn tạo nên một hình thái chiến tranh có chiến tuyến mà bị 
buộc phải tác chiến trong một hình thái chiến tranh xen kẽ, cài răng lược; 
muôn tập trung lực lượng mà phải phân tán lực lượng; muôn chủ động phát 
huy sức mạnh và cách đánh sở trường của chúng mà phải bị động đối phó 
với sức mạnh và cách đánh sở trường của ta; muốh tiến công mà phải 
phòng ngự, muốn tiêu diệt lực lượng của ta, nhưng lại bị ta tiêu diệt; muốh 
dùng sức mạnh để phá hủy tiềm lực của ta nhưng kết quả là chính tiềm lực 
của chúng bị tiêu mòn nghiêm trọng. Các âm mưu chiến lược của chúng bị 
phá sản liên tiếp, ngày càng thảm hại hơn. Càng cô' gắng, chúng càng thất 
bại, lại cô' gắng cao hơn, để rồi thất bại nặng hơn, cứ thế mà đi đến thất bại 
cuối cùng.

Như vậy, một nưóc lớn, một đội quân xâm lược sô' lượng đông, trang bị 
rất hiện đại có thể trỏ thành bất lực và hoàn toàn có thể bị đánh bại trước 
sức mạnh chiến đấu của một dân tộc nhỏ, nhưng có quyết tâm đánh địch và 
có cách đánh hay, một dân tộc dũng cảm và thông minh, quyết đánh và 
đánh giỏi.  .

Cùng vối sự thất bại trên chiến trường là sự phá sản của các luận điểm 
lỗi thời của đê' quốc Mỹ về "sô' quân đông quyết định thắng lợi", về "trang bị 
vũ khí quyết định thắng lợi", về "sức mạnh quyết định của không quân", "lấy 
không quân giải quyết chiến tranh". Và sụp đổ luôn theo đấy là câu chuyện 
hoang đường về "sức mạnh không thể tưởng tượng nổi" của quân đội Mỹ.

Với phương thức tiến hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự trên đây, 
vận dụng thích hợp vào các điều kiện cụ thể khác nhau, nhân dân Việt Nam 
anh hùng đã liên tiếp giành những thắng lợi to lón, đánh thắng phát xít 
Nhật và thực dân Pháp, đã và đang đánh thắng đê' quốc Mỹ cùng bè lũ tay 
sai của chúng, và nhất định sẽ tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn.
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VỂ TÌNH HÌNH QUÂN sự

(Ngày 12 tháng 12 năm 1970)
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Z—ÔI xin báo cáo về tình hình cuộc kháng chiến chông Mỹ trên chiến 
trường miền Nam, trên chiến trường hai nưởc bạn Campuchia và Lào 

trong năm 1970.
Từ Hội nghị Trung ương tháng 1 năm 1970 đến nay, tình hình cuộc 

kháng chiến chông Mỹ ở miền Nam nước ta cũng như trên cả bán đảo Đông 
Dương có nhiều diễrí biến quan trọng, nổi bật là những diễn biến trong tình 
hình Campuchia.

Chúng ta theo dõi tình hình nhận thấy rằng, nằm 1970 là năm thứ hai từ 
khi Níchxơn lên cầm quyền, tức là năm thứ hai chỉnh quyền NíchXơn thực 
hiện chính sách Việt Nam hoá chiến tranh, mà trong năm 1970, cuộc chiến 
tranh cũng đã bước vào năm thứ 6 từ lúc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh 
xâm lược cục bộ lớn nhất trên đất nưốc ta.

Trong năm 1970, địch ráo riết tiếp tục thực hiện chủ trương Việt Nám hoá 
chiến tranh, mà biện pháp chủ yếu là tăng cường bình định, tăng cường xây 
dựng ngụy quân đồng thời tiếp tục rút một bộ phân quân Mỹ. Trong khi tiêp 
tục thực hiện chính sách Việt Nam hoá chiến tranh, mặc dù có thu được một 
sô' kết quả, nhưng Mỹ cũng thấy ngày càng có nguy cơ thất bại, vì vậy năm 
1970 cũng được đánh dấu bằng một sự mở rộng chiến tranh ra cả chiên 
trường Đông Dương. Như ta đã biết năm 1969 địch đánh ra Cánh Đồng 
Chum, mở chiến dịch tiến công lớn nhất tù khi có chiến tranh đặc biệt ở Lào. 
Đầu nầm 1970, địch bị thất bại ở Lào, tiếp đó, tháng 3 nám 1970, đế qùô'c Mỹ 
gây ra cuộc đảo chính phản động ở Campuchia. Sau đó mang quân sang xâm 
lựợc Campuchia, ỊUỞ rộng chiến tranh ra cả bán đảo Đông Dương.

Trước tình hình mới đó, dựa vào Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 
tháng 1 nâm 1970, Bộ Chính trị có thông báo bước đầu vào thống 4 vổi cáé 
đồng chí Trung ương, đến tháng 6, sau khi Mỹ đánh lên Cạpapuchiạ và 
tình hình Campuchia cũng đã rõ rệt hơn, Bộ Chính trị đặ rạ Nghị qụyẹt 
tháng 6 năm 1970 về vấn đê' đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ trên cả 
bán đảo Đông Dương. Nghị qụyết đó đã đánh giá khái quát tình hình chiến 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



606 ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI cuộc KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, cứu NƯỚC

trường, nhận định âm mưu và chủ trương chiến lược của địch và nêu ra 
nhiệm vụ mới, nhấn mạnh những phương châm chiến lược mà chúng ta đã 
đề ra, cũng như phương châm chiến lược mói Đông Dương là một chiến 
trường, để đẩy mạnh cuộc kháng chiến chổng Mỹ, cứu nước của nhân dân ta 
và đoàn kết với nhân dân hai nưóc Campuchia và Lào tiến lên giành thắng 
lợi mới.

Từ đó đến nay tình hình diễn ra trên các chiến trường cơ bản đúng như 
nhận định của Bộ Chính trị, gần đây có một điểm nổi bật nữa là những hành 
động chiến trạnh và hăm doạ chiến tranh của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc 
nưốc ta, chuẩn bị cho những hành động phiêu lưu mới mà địch cho rằng mùa 
khô năm nay, là lúc địch có thể có những hành động phiêu lưu để hòng 
giành thế mạnh theo học thuyết NíchXơn đã đề ra.

Bản báo cáo của tôi gồm 3 phần.
Phần thứ nhất nói về sự phát triển của cục diện chiến tranh trên chiến 

trường miền Nam, Campuchia, Lào và cả ở miền Bắc, tôi sẽ dành nhiều 
thòi gian để nói rõ phần này.

Phần thứ hai nói về ậm mưu và chủ trương chiến lược của địch trong thòi 
gian sắp tới.

Phần thứ ba là phương hướng nhiệm vụ trong thdi gian tối, nói nhiệm 
vụ chung, nhiệm vụ trên chiến trường miền Nam, Campưchia, Lào, chủ 
yếụ là nói vể nhiệm vụ trên chiến trường miền Nam, sau đó nói nhiệm vụ ở 
miền Bắc.

*
' * *

Tôi xin báo cáo với các đồng chí tình hình cụ thể trên các chiến trường, 
trưốc hết là trên chiến trưòng miển Nam nưóc ta, và cũng là chiến trưòng 
chủ yếu, chiến trường quyết định trong cuộc chiến tranh xâm lược của đế 
quốc Mỹ cũng như đốì với cuộc kháng chiến của nhân dân các dân tộc Đông 
Dương.

Trước khi đi sâu vào tình hình năm 1970, tôi xin đi lướt qua vắn tắt tình 
hình tù Tết Mậu Thân đến nay và nói lại những chủ trương của Ních‘Xơn từ 
khi lên cầm quyền.

Vào Tết Mậu Thân, chúng ta mơ một cuộc tốp kích chiến lược quỹ mô lớn 
và giành được thắng lợi vĩ đại, đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc kháng 
chiên chông Mỹ, cứu nước của nhân dân ta, bưổc ngoặt đó biểu hiện ở chỗ 
địch từ chỗ phát triển chiến tranh cục bộ đến đỉnh cao nhất với 54 vạn quân 
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Mỹ, tất cả là 1 triệu 20 vạn quân kể cả bọn tay sai trên chiến trường miền 
Nam, và leo thang trong cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc đến mức cao 
nhất. Sau cuộc tập kích chiến lược Xuân 1968, và tiếp theo những thất bại 
trước đây trên chiến trường hai miền Nam Bắc, địch phải chuyển hưống 
chiến lược xuống thang chiến tranh. Biểu hiện của xuốhg thang chiến tranh 
là chấm dứt ném bom miền Bắc không điều kiện (lúc đầu là chấm dứt bộ 
phận), ở miền Nam thì dồn quân về giữ đô thị, phòng ngự các đô thị, vì lúc 
đó các đô thị bị uy hiếp nghiêm trọng, và địch buộc phải ngồi lại nói chuyện 
vói ta ở Hội nghị bốn bên tại Pari. Các văn kiện của Mỹ công bô' cho thấy, 
sau cuộc tập kích chiến lược của ta, Giônxơn chưa phải đã xuốhg thang 
ngay mà dưói áp lực của Hội đồng tham mưu liên quân đã chấp nhân một kế 
hoạch tăng cường thêm 22 vạn quân Mỹ vào miền Nam, kế hoạch đó đã dự 
thảo ra, và cử Còlípphớt chấp hành. Nhưng khi Còlípphớt được cử làm bộ 
trưởng quô'c phòng, Cờlípphởt đã xem xét lại tình hình, và đây cũng không 
phải vấn đề cá nhân Cdlípphớt, mà là quyền lợi của những tập đoàn tư bản 
lũng đoạn ỏ Mỹ ảnh hưởng vào, cho nên Cờlípphởt cân nhắc lại. Sự cân 
nhắc đó cũng đã có từ giữa năm 1967, lúc đó Mác Namara cũng đã đề ra kê 
hoạch chấm dứt ném bom, bởi vì tiếp tục ném bom tuy có gây tổn thất cho 
ta, nhưng không cứu vãn được tình hình quân sự, chính trị và kinh tê tài 
chính của Mỹ. Cờlípphớt đã cân nhắc lại, và có đi xem xét tình hình trên 
chiến trường, Cờlípphớt và một sô' nhân vật trong giới cầm quyền phản ánh 
lợi ích của một tập đoàn tư bản lũng đoạn bị thất bại trong cuộc chiên tranh 
Đông Dương, cho nên đã không đồng tình việc tăngí 22 vạn quân Mỹ, và, đi 
đến kết luận dù có tăng 22 vạn quân nữa cũng không giải quyết được vấn đề. 
Vì vậy lúc đó có một cuộc tranh chấp rất gay go trong nội bộ và cuôì cùng, 
ngày 31 tháng 3 năm 1968, Giônxơn đã đọc một bài diễn văn khác hẳn bài 
diễn văn đã dự định trước, bài diễn văn chuẩn bị trước là tăng quân vào 
miền Nam, bài diễn văn sau là chấm dứt ném bom bộ phận và đưa ra vấn để 
thương lượng... Chiều hướng chính sách của Giônxơn lúc bấy giờ cũng là 
làm sao giữ quyền lợi thực dân kiểu mới của đê' quô'c Mỹ nhưng có mức độ, 
và chịu ảnh hưởng của những xu hướng chiến lược muôn giảm bốt sự cam 
kết của Mỹ trên thế giới, nhanh chóng chấm dứt bằng cách nào đó cuộc 
chiến tranh Việt Nam, đi đến trung lập một sô' nưóc như Nam Việt Nam và 
Đông Nam Á, trung lập thân phương Tây, như vậy cũng là bảo vệ quyền lợi 
của bọn đê' quốc. Cho nên tháng 11 năm 1968 địch đã phải chấm dứt ném 
bom toàn bộ và ngồi lại thương lượng và lúc đó cũng diễn ra cuộc bầu tổng 
thông, tã cũng nhó lại cuộc bầu cử đó là một cuộc tranh chấp rất gay gắt 
giữa cjic tập đoàn tư bản, mà phe phái NíchXơn hơn phe Hâmphòrây 
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không báo nhiêu phiếu. Sau này trong các tài liệu mà Hariman công bô', 
nếu Hâmphờrây và Đảng Dân chủ thắng cử, thì có thể đi vào chiều hưống 
gạt bỏ Thiệu và thương lượng với ta, biết rằng việc thương lượng đó cũng 
không phải dễ dàng. Khi tập đoàn NíchXơn đắc cử và lên cầm quyền, đã đi 
vào xu hưởng chiến lược khác, ở nước Mỹ hiện nay, trước tình hình thê giới 
như vậy, trước tình hình thất bại của Mỹ ở Việt Nam, có hai xu hướng chiến 
lược: một xu hướng là thấy cuộc chiến tránh Việt Nam ngày càng khó khăn, 
thất bại như vậy, tổn thất thì đã cao hơn cuộc chiến tranh Triều Tiên; về chi 
phí nếu kế cả chi trực tiếp và chi gián tiếp cũng đã cao hơn cuộc chiên tranh 
thế giới lần thứ hai rồi, trong khi đó Liên Xô, Trung Quốc và các hước xã hội 
chủ nghĩa anh em vẫn phát triển lên, Tây Đức, Nhật cũng phát triển mạnh, 
phong trào châu Mỹ Latinh cũng phát triển, vì vậy ở Mỹ có xu hướng chiên 
lược rất rõ rệt mà đại diện là Phunbờrai, Măngxphin, Kennơđi, Cờlíp 
phớt, Gioócgiơbôn... chủ trương muôn giữ nước Mỹ thịnh vượng, giảm cam 
kết về quân sự, trừ trọng tâm ở châu Âu, mà đi vào chủ nghĩa thực dân mới 
theo lối cổ truyền của Mỹ. Đương nhiên là bây giờ có sự phát triển cao hơn, 
dùng kinh tê để cạnh tranh với tất cả các nước đế quốc và giữ vững được 
châu Mỹ Latinh là sân sau của Mỹ, đồng thời giải quỳết những vấn đề kinh 
tế xã hội ở nước Mỹ, những vấn đề mà hiện nay người ta cho là trầm trọng 
nhất, có như thê mới làm cho nước Mỹ mạnh hơn, và cũng như vậy mới có 
thể làm cho sức mạnh quân sự của Mỹ đủ mạnh nhằm đội tường chủ yếu là 
các nưóc trong phe xã hội chủ nghĩa như Liẽn Xô, Trung Quốc, như vậy nước 
Mỹ có thể đi vào con đường phồn vinh được. Bọn: chúng đã nói Mỹ bây giò 
không thể giữ vai trò lãnh đạo thế giói tư bản theo kiểu cũ. Cũng có người 
cho là Mỹ không thể giữ vai trò lãnh đạo thế giới tư bản được nữa, bởi vì tình 
hình bây giờ đã khác rồi. Ghúng chốhg phong trào giải phóng dân tộc, chống 
phe xã hội chủ nghĩa, nhưng cách làm có khác hơn, iđốì với phong trào giải 
phóng dân tộc, thì chúng chủ yếu là viện trợ kinh tế, hỗ .trợ cho các gỉai cấp 
tứ sản dân tộc ở các nước đó đi vào cùn đường trung lập thân phương Tây vổi 
nền độc lập giả hiệù, đối với phe xã hội chủ nghĩa thì nhằm chủ yếu vào 
những nước lổn, xu hướng này bộc lộ rất rõ trong những chủ trương, chính 
sách, trong các bài phát biểu của các nhân vật chính trị và của Đảng Dân 
chủ.

Một xu hướng nữa là xu hướng cùa tấp đoàn tư bản lũng đòạn không 
những có lợi trong việc sản xuâ't vũ khí chiến lược hiện đậi như không quân 
chiến lược trang bí hạt nhân, vũ khí vượt đậi châu, tầu ngầm nguyên tử... 
mà cũng có lợi trong những cuộc chiến tranh thông thường, trong đó có cuộc 
chiêh tranh Việt Nam. Chứng'không'có qùyền lợi nhiều lắm’trong việc phát 
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triển công nghiệp tiêu dùng trong hoà bÌỊih. Tập đoàn này hết sức ngoan cố 
giũ chủ trương Aixenhao, Đalét trước đây, mà trong diễn văn khi lên cầm 
quyền, NíchXơn đã tuyên bố Mỹ phải giữ vai trò lãnh đạo trong thế giới tư 
bản, giữ một sự cam kết, và cho rằng hoà bình trên thế giói nếu. không có sự 
tham gia tích cực của Mỹ thì không thể giữ vững được. Bọn này chù trương 
tiếp tục cuộc chiến tranh Việt Nam nhưng bằng cách khác.

Về chiến lược mà nói, khi chưa lên cầm quyền, NíchXơn và tập đoàn mà 
y đại diện đã từng tuyên bô' tăng cường quân Mỹ vào miền Nam, ngay từ khi 
đang diễn ra trận Điện Biện Phủ, NíchXơn cũng là tên tán thành can thiệp 
quân sự của Mỹ, và trong cuộc chiên tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam, 
Níchxơn chủ trương ném bom mạnh, không tán thành chấm dứt ném bom, 
cũng không tán thành chủ trượng ngồi lại đàm phán 4 bên, mà chủ trương 
chỉ thương lượng với miền Bắc, dần dần làm yếu địạ ỵị của Mặt trận Dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt Nam. Nhưng khi lên cầ.m quyền NíchXơn đa 
đứng trước một sự khủng hoảng về chiến lược, bội vì chiến lược đánh trả 0 
ạt, chiến tranh hạt nhân không thể đem ra dùng dược trong tình hình so 
sậnh lực lượng như hiện nay, còn chiến lược phận ứng linh hoạt thì chiến 
tranh đặc biệt đã thất bại, chiến tranh cục bộ đã vượt qua giới hạn củạ nó, 
nhưng cũng đang bị thất bại. NíchXơn đã từng có chủ trương là có hai chiến 
lược: một là chiến tranh tổng lực, chiến tranh hạt nhân, phải chú trọng phát 
triển vũ khí hạt nhân, giành ưu thế trong lĩnh vực này; hai là cuộc chiến 
tranh chõhg du kích mà chủ yếu là dùng quân đội bẳn xứ và một bộ phận 
quân đội Mỹ, bộ phận quân Mỹ dó là quân tình nguyện, thực chất là đội 
quân lê dương. Lập luận của chúng chờ rằng, một cuộc chiến tranh chông 
phong trào giải phóng dân tộc, nêu đưa quân đi đánh thì ngưòi ta cho là phí 
chính nghĩa, và quâ kinh nghiệm của Việt Narh thì thây không thể dùng 
lính quân dịch được, vì tinh thần sút kém. Vì vậy, Níchxơn đề rà hộc thuyết 
gọi là "học thuyết NíchXơn”, trong đó có một điểm là làm sao giữ thế mạnh, 
giữ sự cam kết trên thế giới, giữ uy tín của Mỹ, và cổ những liền minh khu 
vực, nói rõ hơn là ở châu Á thì dùng người châu Á dátih rigười châu Á, đũng 
người Đông Dương đánh ngưòi Đổng Dường, để thãý thế quâh đội Mỹ. '

Vì vây từ khi lên cầm quyền, NíchXơn mặc dù chưa công bố rõ chiến lược 
của hắn vì tính hình mới bầu cử, nhưng chúng đã di vào thực hiện theo 
chiều hướng khác vói tình hình năm 1968 dưới chính quyền Đảng Dân chủ 
của Giônxơn, mặc dù cả hai chính sắch đố đều phục vụ cho lợi ích của bộn 
tư bản lũng đọạn Mỹ. Trong lúc xuôhg thang chiến tranh, Giônxơn đã nói 
cần "phi Mỹ hoậ" cuộc chiến tranh, nghĩa là bớt gánh nặng của quậri Mỵ; 
Níchxơn lúc đầu cũng nói "phi Mỹ hoá" nhưng dần dần đề ra "Việt Nam
• ■  ■  ;  • •. J •  ,ự • • •  . . .. . ị ■ 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



610 ĐẠI TƯỚNG VO NGUYÊN GlAP VỚI cuộc k h an g  CHIỂN c h ố ng  mỹ , c ứ u  nướ c

hóa" là "phi Mỹ hoá", nhấn mạnh mặt rút quân Mỹ ra, giao lại cho người Việt 
Nam. Nhưng "Việt Nam hoá" lại nhấn mạnh làm sao cho ngưòi Việt Nam 
gánh vác được nhiệm vụ, cho nên đề ra tăng cưòng quân ngụy, và khi quân 
ngụy mạnh đến đâu thì Mỹ rút đến đó. Đốì với miền Bắc thì NíchXơn lên cầm 
quyền đã chấm dứt ném bom miền Bắc rồi. Đứng trước tình hình đó, trong 
khi dư luận đều không tán thành việc ném bom miền Bắc thì NíchXơn không 
có lý do gì không tán thành việc chấm dứt ném bom. Vấn đề rút quân Mỹ, 
tình hình cũng không cho phép duy trì sô' lượng lớn quân Mỹ ở Việt Nam.

Chủ trương "Việt Nam hoá" mà những biện pháp chủ yếu là đẩy mạnh 
bình định, đây là biện pháp chủ yếu, hai là tăng cường ngụy quân đồng thời 
củng cô' hệ thôhg phòng ngự, hệ thống đồn bô't, ba là củng cố ngụy quyền, 
bô'n là khôi phục kinh tế. Chúng nói rằng "Việt Nam hoá" chiến tranh 
không những làm cho tình hình quân sự mạnh lên mà kinh tê' cũng mạnh, 
có một chính quyền tay sai mạnh để thay thê' cho Mỹ được. Chúng cho rằng 
đây là đường lối mà chúng cần theo đuổi đi đôi với việc thương lượng. 
Nhưng ta thấy trong thdi gian vừa qua chủ yếu là chúng tiến hành "Việt 
Nam hoá", chúng duy trì thương lượng để che đây âm mưu "Việt Nam hoá” 
chiến tranh mà thồi. Việt Nam hoá chiến tranh tức là tiếp tục chiến tranh 
theo một kiểu khác.

Cho đến bây giờ, chúng đã đẩy mạnh công tác bình định và duy trì, giữ 
vững được quân ngụy (tuy chúng chưa đạt yêu cầu đề ra cuôì nốm nay là 80 
vạn, nhưng quân ngụy cũng đã từ 59 vạn cuôì năm 196Ỡ lên 65 vạn cuôì 
nám nay), chúng đã tăng cường hệ thông đồn bô't. Chúng đã rút được một bộ 
phân quân Mỹ, đến nay đã rút khoảng 20 vạn.

Có thể nói những năm 1969, 1970 là những nâm cuộc chiến đấu diễn ra rất 
quyết hệt trên chiến trường miền Nam. Từ tháng 10 năm 1968, địch đề ra 
chương trình "hình định cấp tốc". Lúc đó tính chất là để chuẩn bị nếu có 
ngừng bắn thì tung những trung đội, những đội bình định ra chiêm đất. Nếu 
đảng Dân chủ thắng cử, thì chúng cũng tranh thủ được nhiều đất đai; đó là 
bưóc đầu. Khi Níchxơn lên, chúng đề ra kế hoạch bình định dài hạn và tiến 
hành một cách toàn diện. Từ năm 1969 và cả năm 1970, chúng đề ra những 
mục tiêu cụ thể của kế hoạch đó. Nhưng đến giữa năm 1970, khi kiểm điểm 
lại, chúng thấy chưa đạt được những mục tiêu đề ra. Cho nên từ tháng 6, 
tháng 7 năm 1970, chúng tiến hành một đợt "bình định đặc biệt" và tiếp tục 
cho đến hết năm 1971 sang năm 1972. Yêu cầu của chúng đề ra trong kế 
hoạch Việt Nam hoá là đến tháng 6 năm 1970 kiểm soát được những vùng 
^ông dân quan trọng nhất như đồng bằng sông Cửu Long và đổng bằng Khu 5. 
Quân ngụy thì được tàng cưòng đủ sức đôì phó vối những đơn vị tương đương 
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của ta và rút được một bộ phân quân Mỹ để phục vụ cho việc bầu cử; từ cuôì 
năm 1970 đến giữa năm 1971 phải kiểm soát được hầu hết những vùng đông 
dân; đến năm 1972 thì cơ bản hoàn thành "Việt Nam hoá" chiến tranh, phục 
vụ cho việc bầu cử tổng thống Mỹ và rút được một phần quan trọng quân Mỹ 
về nước.

... Theo báo cáo của Trung ương Cục và của các khu ủy thì từ lúc chính 
quyền Ngô Đình Diệm lập ấp chiến lược trong chiến tranh đặc biệt và cả 
trong bình định giai đoạn đầu của chiến tranh cục bộ, chưa bao gid địch tập 
trung đánh phá ác liệt như bây giò; không những địch tăng cưòng quân địa 
phương, dân vệ, mà còn tập trung một phần quan trọng quân ngụy và cả 
quân Mỹ, như ở Khu 5, đồng bằng sông Cửu Long và chung quanh Sài Gòn. 
Ngoài lực lượng quân sự đánh phá ác liệt ra, địch còn dùng lực lượng cảnh 
sát, tề điệp, lực lượng phượng hoàng, dùng chính sách mị dân về kinh tế như 
cải cách điền địa... Thí dụ vùng chung quanh Sài Gòn bây giò địa hình 
không như trước đây, trong nâm 1969 địch cho xe ủi đất, xe tăng cày xối lên, 
làm cho dân không ở được những nơi này mà phải tập trung vào những ấp 
chiến lược hoặc khu dồn dân quanh các đường giao thông và chung quanh 
đồn bốt, căn cứ của địch, ở Khu 5 địơh cũng làm rất ác liệt, có huyện như 
huyện Điện Bàn có 480 thôn, năm 1969 địch cày 380  400 thôn tói ba lần, 
làm cho dân phiêu bạt đi nơi khác, nhưng ta vẫn bám được dân. Vối đồng 
bằng sông Cửu Long thì cồ khác hơn, vì ở đây dân rất đông, địch không có 
khả năng làm như vậy, chúng làm bằng cách đưa những đơn vị tương đối 
lổn quân ngụy, độ 1  2 trung đoàn tập trung đánh phá trong 1  2 huyện, 
chà đi xát lại nhằm đánh bật cơ sở của ta đi. Đi đôi với những thủ đoạn 
đánh phá, địch thôhg nhất các tổ chức tình báo lại, đưa xuống cơ sở và lập 
chi cảnh sát cơ sở. Bình định nơi nào thì chúng phát triển đồn bốt ở đấy, 
đưa công sự lắp ráp đến xây đồn bốt. Du kích ta nếu có chuẩn bị thì mới 
đánh được. Nếu không được chuẩn bị thì đánh không phải dễ. Đi đôi với ' 
nhũng thủ đoạn mị dân về kinh tế như cải cách điền địa, cải thiện dân 
sinh, cũng bỏ tiền ra để đưa giống lúa, giống lợn và phát triển những vùng 
chúng kiểm soát được, kết hợp vói những thủ đoạn chịến tranh tâm lý, văn 
hoá đồi trụy, chiêu hồi, chiêu hàng... Có thể nói chúng làm rất quyết liệt, 
chúng cũng diễn lại tất cả những chủ trương bình định từ trưởc, nhựng vối 
mức độ quyết liệt hơn nhiều, chúng có tổng kết, có tổ chức chỉ đạo tập 
trung, có ehỉ tiêu cụ thể. Chứng giao chỉ tiêu tiêu diệt cơ sỏ tạ bao nhiêu, 
bọn ở dưới cũng làm, cũng bắt, cũng giết người, nhưng thưòng là không 
phải "Việt cộng" mà là dân thường, cho nên gần đây chứng đã'thú nhận là 
cơ sở Việt cộng vẫn giữ vững.
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Về xây dựng ngụy quân. Chủ trương của đích là tăng cường số lượng 
ngụy qùân, tăng cường trang bị, tăng cườhg địa phương quân, dâh vệ,‘ phòng 
vệ dần sự. Quân số địch cuối 1968 khoảng 48 vạn, cuốỉ năm nay đã lên đến 
65 vận. Chúng bắt lính rất tích cực, nâm 1968 bắt được khoảng 25  27 vạn, 
năm 1969 bắt 22 vạn, năm 1970 trên 20 vạn; bắt rất trắng trợn, chặn đường, 
quây chợ để bắt, bắt ồ ạt cả thanh niên, du kích của ta vào. Hàng năm chúng 
bị thương vong khoảng 22  23 vạn, đào ngũ mỗi năm hàng vạn tên. Có thể 
dịch đã tăng cưòng được số lượng quân ngụy (tuy chưa đúng như ý muôn của 
chúng), nhưng chất lượng thì rất kém. Chúng ra sức tâng cường các quân 
binh chủng của ngụy như pháo binh, thiết giáp, nhất là không quân và hải 
quân. Qua kinh nghiệm, địch cũng chú ý tăng quân địa phương như bảo an, 
dân vệ. Do thành phần quân đội ồ hợp, tinh thần kém, thương vong hàng 
năm nhĩểu, chonên quân số tác chiến cũng thấp, cao nhất là 60% so với biên 
chế, tân binh cũng chiếm 60 70%. Hiện nay sau khi Mỹ đã rút một bộ phân 
quân, thì sự yểm trợ cho ngụy cũng ngày càng giảm, ví dụ trước đây khi Mỹ 
chưa rút một bộ phận thì trên chiến trường miền Nam mỗi ngày có độ 600  
7100 lần chiếc máy bay, bây giờ thì còn độ 250  300 lần chiếc. Có những 
trận quân ngụy bị tiêu diệt, yêu cầu Mỹ yểm trợ khộng quân, nhưng Mỹ 
không yểm trợ; khi đánh sang Campuchia, việc vận chuyển bằng trực 
thăng cho quân ngụy cũng rất hạn chế. Tóm lại là khả. nàng cơ động và hoả 
lực của Mỷ có giảm đi; những nơi quân Mỹ rút đi thì gịảm đến 50%, 60%, 
có nơi còn cao hơn. Tinh thần của quân ngụy rất kém; đối vối phòng vệ dân 
S^ỳ như ở Khu 5 thì .hầu như không có tác dụng. Quân ngụy ngày càng phát 
triển cưốp bóc vì lương thấp không đủ ăn. Tuy nhiên chúng còn có số lượng 
đông, ,có tổ chức, có trạng bị.

Dịch cũng ra sức củng cố ngụy quyền và khôi phục kỉnh tế. Nơi nào 
chúng dựa vào quân đội, kìm kẹp được nhân dân thì còn giữ đứợc một chừng 
hào đố, nhưng nối chung không củng cố được ngụy quyền, nhất là ngụy 
quýền trùng ương. Năm trước đây, khi NíchXơn mới lên cầm quyền, chúng 
đểra lỉền hiệp 6 đẳng phái, nhưng đến nay thì tan rã rồi. Các tầng lốp 
trúng giàn ở thành thị đều chống lại Thiệu  Kỳ. về chính trị, âm mưu mà 
rộng chính quyền Thiệu  Kỳ  Khiêm đã thất bại và bọn này ngày càng bị cô 
lập. Khôi phục kinh tế'cũng rất khó khán, trong khỉ Mỹ ngày càng rứt quân, 
nền kinh tế của ngụy ngàỳ càng nguy ngập vì gập nhiều khó khăn rất 
nghiềm trống: lạm phát nặng nề, buộc phải phá giá đổng bạc, giá sinh hoạt 
^ahg nhanh, năm 1970 tăng 60%, cố lẽ nhất thế giới về mặt này. Nông 
nghiệp thìvẫn trong tình trạng sa sút, năm 1970 phải nhập 60  70 vạn tấn 
gạo. Ngân sách 1969 hụt 70 tỷ đồng miến Nam, năm 1970 có thể hụt 100 tỷ 
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(chi 230 tỷ,~thu 130 tỷ). Mỹ tiếp tục yiện trợ. cho ngụy, nhựng không phải 
viện trợ như trước. Khi quân Mỹ chưa rút đi thì hàng năm SQ tiện chúng tiêu 
ở miền Nam rất lớn; số người phục vụ cho chúng cũng nhiều. Nay chúng rút 
đi một bộ phận thì số người này bị thất nghiệp. Nám 1968  1969 chúng viện 
trợ 2 tỷ á đô la, trong đó 614 triệu về kinh tế. Do khó khăn về kình tế như 
vậy, ngay cả bọn làm kế hoạch kinh tế sau chiến tranh của ngụy cũng phẳi 
nói, có thể do lạm phát, do khó khăn về kinh tế mà chính quyền này (bọh 
Thiệu  Kỳ Khiêm) khó lòng sống sót. Báo chí Mỹ cũng nóỉ Nam Việt Nám 
đang đứng trước một bức tranh đen tôì về kinh tế, đến nỗi chính phủ Thiệú  
Kỳ có thể đổ trước khi thương lượng đứa đến một chỉnh phủ liên hiệp thảỳ 
thế, vì nguy cơ khó khăn về kinh tế.

Trện đây, tôi nói về một số biện pháp địch đã làm trong âm mưu Việt 
Nam hoá chiến tranh, đó ià bình định rất ác liệt, là tăng cường quân ngụy về 
số' lượng, về trang bị, nhất là tăng cưống quân địa phương, củng cố ngụy 
quyền, mị dân về kinh tế, chiến tranh tâm lý... Nhưng chúng gặp rất nhiều 
khó khàn. Chúng cũng đã rút được một bộ phân quân Mỹ. Tổng số quân Mỹ 
ở miền Nam tính ra tiểu đoạn là 103, đến nay đã rút khoảng 45 tiểu đoàh. 
Các quân binh chủng cũng đã rút từ 30% đến một nửa. Những nơi Mỹ rut, 
quân ngụy đã thay thế như vùng Tây Nguyên, vụng đống bằng sông Cửụ 
Long. Bình thường ra, Mỹ rút quân đến chừng ấy, với không khí thua trận 
như vậy, lực lượng ta, cũng không giậm thì công tác phá bình định phải lên 
mạnh, nhưng thực ra cũng còn nhiều khó khăn, phải có thdi gian mổi làm 
được, bởi vì có nơi ta làm đúng phương châm chỉ đạo, nhưng cũng có nơi 
chưa làm được như vậy.

Vế chi phí trong cuộc chiến trạnh, do Mỹ rút được một bộ phận quận Mỹ, 
nên Mỹ có thể rút bớt một phần chỉ phí Chúng dự định rụt chị phí từ 30 tỷ 
đô la nồm 1968  1969 còn 2ộ tỷ năm 1969  1970 và 15 tỷ năm 1971 1972 
vói khoảng 20 vạn quân Mỹ, chúng còn có cả một kế hoạch 10 năm nữakia. 
Nhưng có thực hiện được hay không cũng còn tuỳ tình hình, tuỳ địch và tuỳ 
tanflĩ . Z

Chi tiêu chp cụộc chiếnrtrạnh Việt' Nam đến nay đã lận đến 124 tỷ độ la 
(tính từ 1961 đến nay) nhựpg con số của các.nhàkinh tế Mỹ cho biết có thể 
lên .đến 150  170 tỷ. Ị)ây chỉ là chi phi trực tiếp, chưạ tinh den chi phí £Ĩán 
tiếp như lực lựợng cộng nhân quoc phòng phục vụ ộ nước Mỹ, tiền mua công 
trái. , đến năm 1970 dã lên đẹn 350tỷ đola. Đậy là con sô' rất lớn. Cuộc 
phiên tranh Triều Tiên, 80 phi trực tiếp chỉ 20 tý, gián tiep là 54 tỷ, ở dạy tỵ 
lệ gián tiếp trpng cuộc chỉiến tranh Việt Nam rat lớn•: i^ai chien the giới lần 
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thứ hai thì chi gián tiếp là 381 tỷ, trực tiếp là 250 tỷ. Cho nên nển kinh tế 
Mỹ đã bị đảo lộn rất lớn.

Về phía ta, ta phá bình định như thế nào?
Từ cuối năm 1968, Trung ương đề ra chủ trương phá bình định cấp tốc, 

đến giữa năm 1969, trong Nghị quyết của Bộ Chính trị cũng có nói : Mỹ 
xuống thang chiến tranh nhưng không phải để chấm dứt mà là để kéo dài 
chiến tranh, để thực hiện Việt Nam hoá. Chúng sẽ tiêh hành bình định. Cho 
nên ta phải phá cho được kế hoạch bình định của chúng, đi đôi với chủ lực 
đánh lốn trên chiến trựờng rừng núi và đẩy mạnh phong trào đô thị. Đến 
Hội nghị Trung ương tháng 1 năm 1970, Bộ Chính trị đã có kiểm điểm và 
trình bày vởi các đồng chí rồi, trong đó có nêu những ưu điểm, khuyết điểm 
trên các chiến trưòng và đã nói rõ phải tập trung lực lượng đập tan âm mưu 
Việt Nam hoá chiến tranh bằng những biện pháp là phá bình định, đẩy 
mạnh chiến tranh du kích, đẩy mạnh phong trào đấu tranh chính trị, trọng 
điểm là ở vùng nông thôn đông dân nhiều của, đồng thòi đẩy mạnh hoạt 
động của chủ lực, đẩy mạnh phong trào đô thị, chú trọng giữ vững và xây 
dựng căn cứ địa. Ta nêu phương châm kiên trì và đẩy mạnh cuộc khống 
chiến, phải nắm vững phương châm đánh lâu dài, trên cơ sở đó giành thắng 
lợi càng sốm càng tốt. Đến giữa năm 1970, Nghị quyết của Bộ Chính trị 
ngoài phần nói về tình hình Đông Dương, các vấn đề này cũng đã nói rõ hơn, 
vì chiến trường miền Nam là chiến trường quyết định. Nghị quyết cũng đề 
ra những nhiệm vụ để đập tan âm mưu Việt Nam hoá: Một là, phải tập 
trung lực lượng phá bình định, đẩy mạnh chiến tranh du kích và đâu tranh 
chính trị ở đồng bằng và mỏ những chiến dịch tổng hợp phá bình định ở 
vùng đông dân nhiều của. Hai là, phải có những trân đánh lớn của bộ đội 
chủ lực nhằm tiêu diệt một. bộ phận chủ lực cơ động của địch để phôi hợp với 
phá bình định. Ba là, phải đẩy mạnh phong trào đấu tranh ò đô thị kể cả 
đấu tranh chính trị và chiến tranh du kích.

Đế ra ba nhiệm vụ cơ bản như vây cũng thể hiện rõ phương châm đấu 
tranh của ta là kết hợp đấu tranh chính trị vối đấu tranh vũ trang. Đấu 
tranh chính trị chủ yếu là ở đô thị. Đấu tranh vũ trang thì lấy chiến tranh 
du kích làm cơ sở kết hợp với chiến tranh chính quy.

Đốì vối một kẻ địch có tiềm lực quân sự và kinh tế lớn, có số quân đông, 
có âm mưu thâm độc như vậy, phải nắm vững phương châm đánh lâu dài, 
đồng thòi tranh thủ giành thắng lợi càng sớm càng tốt. So sốnh tương quan 
lực lượng giữa ta và địch như vậy thì tất yếu là phải đánh lâu đài. Nhưng 
nếu nói đánh lâu dài, rỗi cứ để chiến tránh kéo dài liên miên thì không 
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đúng. Phương châm là lâu dài, nhưng còn có nỗ lực chủ quan nữa, Cho nên 
nói, phương châm đề ra là đánh lâu dài, trên cơ sỗ đó phải nỗ lực giành 
thắng lợi càng sớm càng tốt. Đó là nghệ thuặt lãnh đạo.

Phương châm đánh lâu dài thể hiện cụ thể trong chiến tranh nhân dân 
là phải có dân, phải giành dân; mà muôn giành dân bây giò là phải phá 
bình định. Phải cỏ dân, có lực lượng chính trị, có tổ chức Đảng.

Thứ hai là phải tổ chức lực lượng vũ trang thích hợp vối quy luật của 
cuộc chiến tranh. Phải tổ chức du kích ở cơ sở thì mới giữ vững lực lượng 
chính trị. Không có chi bộ nào duy trì được cơ sã quần chúng, nếu không 
nắm được du kích, nếu đảng viên không tham gia du kích. Nơi nào coi nhẹ 
vân động nhân dân là sai. Nhưng nếu chỉ chú trọng vận động nhân dân 
mà không chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang ỏ cơ sở thì cũng sai. 
Trong cuộc chiến tranh này dù ta có chủ lực mạnh, nhưng nếu không có 
lực lượng vũ trang địa phương ở cơ sỏ thì khi địch đến địa phương nào, 
chúng vẫn đánh phá được, trong khi chủ lực ta chưa đến. Cho nên du kích 
và lực lượng vũ trang địa phương phải rất mạnh, vì chiến tranh nhân dân 
ỏ địa phương là cơ sở. Chúng ta phải nắm vững vấn đề này. Phải nắm chắc 
quy luật chiến tranh du kích kết hợp vối chiến tranh chính quy, mà chiến 
tranh du kích là cơ sở, chiến tranh nhân dân ỏ địa phương là cơ sở, bởi vì 
nó bao gồm cả lực lượng du kích, lực lượng địa phương huyện, tỉnh, cả lực 
lượng chính trị. Lực lượng cấp huyện cũng rất quan trọng bởi vì khi địch 
đến đông, lực lượng của xã không đủ đôì phó, phải có lực lượng huyện 
mạnh hơn cơ động đến đánh.

Tóm lại, phải nắm dân, nắm lực lượng chính trị, phải xây dựng lực 
lượng vũ trang thích hợp. Bộ Chính trị đã nói, đừng làm như kiểu chóp 
nón lộn ngược. Phải có dân, có du kích đông đảo, có lực lượng địa phương 
mạnh rồi mới có chủ lực mạnh. Có những nơi có chủ lực mạnh, nhưng lực 
lượng địa phương và du kích lại yếu. Như vây là không nắm vững quy luật 
của chiến tranh.

Phải chú ý cả nông thôn và đô thị. Có như vậy mới thực hiện được 
phương châm ba vùng. Trên chiến trường miền Nam, chúng ta thấy rõ là 
trong khi tác chiến không bằng mấy năm trưởc, nhưng phong trào đô thị 
lại lên, có tác động đến nông thôn. Điều đó chứng tỏ phương châm quân 
sự, chính trị song song là rất đúng. Và một điểm nữa cần nắm chắc là 
phải xây dựng căn cứ hậu phương. Ta có miền Bắc là căn cứ địa, là hâu 
phương của cả nưốc, của cả Đông Đương. Nhưng đốì vói những vùng giải 
phóng ở miền Nam, công tác xây dựng căn cứ địa hâu phương là một trong
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những nhận tô' quan trọng bậc nhâ't để giành thắng lợi cho kháng chiến 
bầy giờ và cho cầ sau nắy. Phải quán triệt đường í ối đỏ. Với một kế địch 
như vậy, ta phải đánh lâu dài. Mà đánh lâu dài thì phải xâỷ dựng căn cứ 
địâ, kây dựng hậu phưdhg. cỏ làm được như vây thì mới càng đánh ổàng 
mành được...

Dân tộc ta có truyền thốhg: Một là, khi có chiếh tranh, 'có quân xâm 
lược thì cả nưốc nổi dậy; hai là, nước ta nhỏ nhưng thưòng phải đánh quân 
kãiii lược từ các nước lốn Từ trưóc đến giò vẫn như thế. Từ Hai Bồ Trưng 
đã như vậy rồi; đến thòi Trần Hưng Đạo, Lê Lợi cũng vậy. Đến ngày nay 
thì chúng ta lại phải đánh các đế quốc to.  i

Vế tổ chức iực lượng vũ trang, Mác  Ăngghen nồi là "vũ trang quẫh chúng 
đứng dậy", chứ chưa có lý luận vể qùân đội thường trực. Mac  Ăngghen nói: 
khi cách mạng nổ ra, quần chúng sẽ nổi dây; nêu chủ nghĩa xã hội thành 
công trong nhiều nước thì giai cấp công nhân, giai cấp vô sản đước vũ 
trang, sẽ đứng lên chống lại quân địch:  1

Khí Cách mạng thầng Mười nổ ra thì cách mạng chỉ mới thành công 
trong một nước. Vấn để có tổ chức quân đội hay không cũng dược đưa ra 
bẩn bạc trong mây kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Nga. Có hai phầi: một phái 
cho là không nên tổ chức quấn đội vì như vậy ỉà trái vói Mac  Ăngghen; 
một phái cho là phầỉ tổ chức quân đội, tổ chức Hồng quân công hông Lểnin 
cọ nói một câu rẩt hoàn chỉnh là phải tổ chức quân đệì cổng riông trên cơ 
sở vũ trang quần chúng.

Nhưng vể sau ở Liên Xô và một sô' nước, khi có quân đội mạnh rồi thì ít 
quail tâm đẹn vấn đế vũ trang quần chúng. Nếu vũ trang quần chúng tô't 
thì khi quân Đức đánh vào, dù Hồng quân Liên Xô chưa có chuẩn bị, tình 
hình sẽ không phải như thế. Bộ tư lệnh Đức đã tổrig kết: Sự xuất hiền của 
chiến tranh du kích sau lừng địch đã làm đẳo lộn khoa học qùân ồự!
'6,'  • W'  ,  ,  ''''ấ   ,  ~ XÀ" V' \  . X

Mác  Àngghen chưa để ra xây dựng quân đội thương trực nhưng đã đê 
ra vũ trang quần chúng. Đó là cái rất cơ bản. Cho nên nếu ta chỉ chú trọng 
'kây dựng quân đội mà quên xâỷ dựng lực lượng vũ tráng ở cơ bở thì hỏng, 
thí làm sao phát huý được sức mạnh. Dẩri tộc tâ đã có nhiều kinh nghiệm 
quýbáu về phắt độhg cả riước đầnh giặc, lấy lực lường Võ tràrig làm nòng 
'ổốt; Truyền thông cả nước đánh giặc của dân tộc ta rất phù hợp với quan 
điểm vũ tráng quầh chủng củá chủ nghĩa Mác  Lênỉn.
. •' Tôi nghĩ nhan dấn Việt Nam dưới sự iắnh đạo của Đảng Lẩo động Việt 
‘Nam đứng đầu ịà Bác Hổ đẩ thực hiẹn việc xây dựng lực lượng vũ trang 
nhân dan có ba thii quản để tiến hành chiến tranh nhẩn đấri la rất tot' rất
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Ểhính xác. Đó là vấn đề rất cơ bân trong đường lối quân 9ự của Đảng ta. Vì 
vậy công tấc qùấn sự địa phương là rất quan trọng. Nếu không tehú ý xây 
dựng dân quân du kích và tự vệ ở cơ sở là không đứhg.  '  : ■

Nói ba thứ quấn là nói về tô’ chức. Mỗi thứ quân có vị trí riểnè. Có vũ. 
trang quần chúng rồi, vẫn cần có quân đội. Có quân đọi rồi, vần cần vũ 
trạng quần chúng. Nếu có nắm đấm chủ iực mà coi nhẹ bộ đội địa phương, 
coi nhẹ dấn quân du kích thì không được. Chủ lực không thể thày thế được 
bộ đội địa phương và dân quãn du kích. Nhưng â một số địa phương â miền 
Bắc cũng như ở miên Nam, trong một lúc nào đó đa sao nhãng vấn đề vũ 
trang quần chúng, sao nhãng củng cố cơ sở. Nếu như vây khi địch đanh đến 
sẽ gặp khó khăn; dù đẩ có trung đoàn hay sử đoàn chu iực cũng sẽ khó 
khăn...

Vận đề nưởc nhỏ đánh thắng nước lớn, quân đội cộ số’ Ịượng ít, trang bị 
kém đánh thặng quân đội có sô' lượng đông, có trang bị hiện đại là vấn đề 
đặc thù của Việt Nam. Trong lịch sử có như vậy không? Ăngghen cũng có 
nói: Những dân tộc yếu cũng có thể dùng khởi nghĩa, dùng du kích... để đậnh 
thắng quân đội mạnh và có thể trong một sô' trận, quân đội ít người hơn 
đánh thắng quân đội đông hơn. Nhưng Ăngghen vẫn chồ đó là trường hợp 
ngoại lệ.

Tư tưỏng quân sự phương Tây thê' kỷ XIX, phát triểp cạo là Napôlêông. 
Napôlêông đã tổng kết một nguyên tắc lón là thực hiện ưu thê' binh lực 
đánh vào đúng thời cơ, đánh vào chỗ hiểm yếu của địch, ở châu Á, ngưdi 
tổng kết lý luân quân sự sớm nhất là Tôn Tử. Tôn Tử có một câu rất điển 
hình là: Quân ta gấp mười lần quấn địch ttó bao vây, gấp hăm lần thì tỉến 
công, hai lần hơn địch thì chia cắt, ngang địch thì cũng có thể đánh, ít hơn 
dịch thì tốt nhất là rút quân, yếu hơn địch thì hêri tranh giao chiếh, không 
lấy ít đánh nhiều, ở Trung Quốc cũng có những thí dụ quân ít đánh thắng 
quân lihiều. Nhưng cũng là ngoại lệ. Điều kiện lịch sử của Trung Quốc lằ
như vậy.  ■■  '

Ta thì phải giải quyết vậh đề chiến lược trọng điểu kiện một nưóc nhỏ mà 
đánh thắngnước'lộn, đánh thắng một đê' qụộc to. Tổng kết củạ ta là phải lay 
nhỏ thắng lớn, mà điển hình là của Nguyễn Trãi và Trần Hưng Đạo. Nguyễn 
Trãi thì trong bia, trong pỈỊÚ, trong Bình Ngố đại cáọ đều nói rất rõ:, không 
những về chiến lược lấy ít địch nhiều mà ngay trọng từng trận đánh cũng có 
những trận lấy ít thắng nhiều.  ,  r. ■

Ngày nay thi phải giải quyết vấn đề quận sô' ít, ựang bị kém mà đánh 
thắng một quân đội đông, trang bị hiện đại, đó là vấn đề đặc thù Việt 
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Nam. Theo chủ nghĩa Mác  Lênin đó là đặc thù, nhưng trong truyển 
thống của Việt Nam thì đó là phổ biến. Nhưng khi Đảng ta ra đời, Đảng đã 
phát triển truyền thấng đó lên một bưốc mới. Thực tế ông cha ta mói giải 
quyết vấn đê' một nước nhỏ đánh thắng một nưổc to, một quân đội số lượng 
ít đánh thắng quân đội sấ lượng đông, nhưng cả hai nước đều ở trong chế 
độ phong kiến, trình độ kinh tế như nhau. Đến Đảng ta mới giải quyết vấn 
đề, một nước nhỏ trong điều kiện là thuộc địa, nửa phong kiến hoặc dân 
chủ nhân dân hoặc xã hội chủ nghĩa nhưng kỉnh tế rất lạc hậu, đánh 
thắng một nước lởn có phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa rất phát 
triển. Có thể nói Mỹ đã dùng tất cả các loại vũ khí (trừ nguyên tử), dùng 
kỹ thuật điện tử, lade... để đánh ta. Nhưng Đãng ta đã giải quyết được 
vấn dề này. Trong lịch sử có những cuộc chiến tranh dài, có cuộc chiến 
tranh ngắn, dài nhất là Lê Lợi đánh thắng giặc Minh trong 10 năm, còn 
các cuộc chiến tranh khác thường là ba năm, một nãm, hoặc vài tháng. 
Nhưng từ lúc Đảng ta ra đồi đến giờ, ta phải đánh nhũng nước đế quấc 
mạnh thì tất yếu là phải lâu dài. Cho nên cồn phải nắm vững nguyên lý 
xây dựng quân đội trên cơ sở vũ trang quần chúng.

Trỏ lại vấn đề chống phá bình định, thì trong Hội nghị Trung ương 
tháng 1 năm 1970 đã nói rõ, đến tháng 6, Bộ Chính trị lại nhắc lại. Các 
nơi đã tập trung lực lượng chống phá bình định và đâ thu được kết quả 
cùng với việc tiêu diệt sinh lực địch.

Chúng ta đã phá bình định bằng cách kết hợp đấu tranh chính trị với 
đấu tranh vũ trang; trên cơ sỏ đó tổ chức những chiến dịch tổng hợp có chủ 
lực tham gia để phá từng mảng. Theo kinh nghiệm của Khu 5 thì ỏ cơ sd 
phải làm tất 3 điểm: một là phải tổ chức hội quần chúng như thanh niên, 
phụ nữ, nông dân; hài là phải có đu kích mạnh; ba là chi bộ, chi ủy mạnh. 
Nói một cách toàn diện thì một là cơ sỏ chính trị, haì là du kích, ba là phải 
chăm lo đòi sống, sinh hoạt của nhân dân, bôn là chi bộ mạnh. Nếu nắm 
vấn đề này thật chắc mà làm thì sẽ rất tốt. Nhưng làm như vậy trong điều 
kiện rất ác liệt, địch làm đảo lộn cả đòi sống, cày xới cả thôn xóm thì phải 
làm như thế nào. Có chỗ địch kiểm soát, có chỗ địch dồn dân vào những 
khu vực xung quanh đồn, có chỗ là vùng giải phóng của ta. Nếu là vừng 
giải phóng của ta thì sinh hoạt của chi bộ, của du kích có khốc, nhưng khỉ 
địch đã dồn dân vào một chỗ thì làm sao khi chưa phá được khu dồn đó thì 
chi bộ phải đi theo, cơ sở cũng đi theo, chi bộ, dú kích sinh hoạt trong hoàn 
cảnh như vậy và tạo cơ sỏ phố bung từ trong ra. Nếu chỗ nào không làm 
kịp như vậy, địch dồn, xúc dân vào rồi thanh lọc thì cơ sở bị tổn thất. Cái 
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giỏi của Khu 5 là đã sớm phát hiện ra âm mưu bình định là biện pháp chủ 
yếu của địch, đã đề ra nhiệm vụ giữ dân là nhiệm vụ bao trùm tất cả. Cho 
nên lực lượng du kích được tăng cường, chi bộ, chi ủy lãnh đạo tốt. Khu 5 
phá bình định tốt, vì sau khi đánh đô thị rồi, lập tức đưa lực lượng về nông 
thôn chứ không ở lại một thời gian dài, vì nơi đứng chân vững chắc nhất 
vẫn là nông thôn. Từ đầu nám 1969, các đợt đánh bình định thu thắng lợi, 
đều bằng phương thức là có du kích ỏ cơ sỏ, rồi cấp huyện, có lực lượng 1 ■ 2 
đại đội và có đội đặc công, ỏ tỉnh có một số tiểu đoàn (từ 3 đến 5 tiểu đoàn), 
có trang bị vũ khí tương đối đầy đủ. Đển mùa thu 1969, ta chống phá bình 
định có chiều hướng mệt mỏi; địch vẫn tiếp tục đánh phá vì chúng có lực 
lượng. Do đó, Khịi 5 có khó khăn, sang nâm 1970 Khu 5 lại làm tốt trở lại; 
cho đến bây giờ cũng vậy. Có những cuộc nổi dây của 60 vạn dân mấy tỉnh 
Khu 5. Khu 5 bao gồm cả Tây Nguyên có khoảng 3 triệu rưõi dân, nhưng 
trong vùng tranh chấp mạnh có đến 1 triệu rưỡi dân. Trong các vùng đó ta 
vẫn có chi bộ, có cơ sỏ. Tình hình ở nông thôn là như vậy. Đó là do vấn đề 
vũ trang quần chúng ở cơ sỏ đã làm mạnh. Trên cơ sở đó mối xây dựng 
được quần đội, mới có bộ đội chủ lực. Nếu không đi đúng nguyên tắc vũ 
trang quần chúng, trên cơ sỏ chiến tranh nhân dân ỏ địa phương mạnh thì 
lúc địch tập trung đánh, cơ sở dễ bị tổn thất. Nhiều nơi có tình hình như 
vậy.

Một cái giỏi nữa của Khu 5 là tình hình đô thị, nhất là ỏ Đà Nẵng, 
phong trào rất tốt. Ngày 19 tháng 5 vừa rồi, là ngày Phật đản, 15 ■ 20 vạn 
quần chúng xuống đường, trong đó có một bộ phận là cảnh sát, là lính 
ngụy. Phong trào đô thị, địch cũng khủng bô' gắt gao nhưng vẫn rất rộng 
rãi, vì ở đô £hị lúc này, những người không phải đảng viên, không phải cốt 
cán cũng nói hăng hơn, cho nên những cốt cán của ta dễ che giàu không 
bộc lộ ra, chỉ lãnh đạo chứ không cần thiết phải bộc lộ, bây giờ quần chúng 
đòi Mỹ rút quân là việc rất bình thưòng. Phong trào các vùng xung quanh 
và ven đô thị cũng tốt, có những xã địch đóng đông hơn dân nhưng phong 
trào vẫn tốt. Chủ lực thì nám 1969 đánh ở Tây Nguyên như vây là tốt, 
đánh giỏi, tiêu diệt được nhiều sĩnh lực địch. Đến nám 1970 thì đánh 
không bằng 1969. Khu 5 có vâh đề xây dựng cơ sồ, nắm dân, vân đề xây 
dựng lực lượng vũ trang đúng hướng. Phong trào đô thị cũng tốt. Một điểm 
nữa là vấn đê' xây dựng hậu phương, Khu 5 cũng làm tốt. Làm được tốt 
vấn đề xây dựng hâu phương là do quan niệm được chiến tranh còn lâu dài 
và phải xây dựng đất nưốc, cho nên miền Tây Khu 5 có hàng trăm triệu 
gốc sắn, ở Tây Nguyên cũng được chỉ đạo chặt chẽ độ 2 nốm nay, đến bây
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giờ cũng CÓ hàng chục triệu gốc sắn; lúa năm nay thu hoạch tốt (tuy ít 
thôi), có đơn vị tự túc được 50% lương thực, có đơh vị đại đội, tiểu đoàn tự 
túc được 70%, nhìn chung thì tự túc đượcikhoảng 40%, như vậy rất tốt, 
nếu mang gạo từ ngoài vào thì khó khăn; tốn kém biết bao nhịêu trọng 
điều kiện địch đang đánh phá ác liệt như vậy. Nhược điểm của Khu 5 là 
chủ lực chưa được mạnh lắm. Phải có chủ lực mạnh. \

Chiến trường Trị Thiên thì khi địch rút Khe Sanh, chúng tập trung tất 
cả lực lượng vào việc bình định. Địch đã làm rất ấc liệt, làm xáo trộn tất 
cả, tập trung dân vào các vùng ven đô thị, ven căn cứ, ven đường giao 
thông. Nhưng qua thời gian chiến đấu, chỉến trường Trị  Thiên chưa bao 
giờ có miền Tây được giải phóng rộng lón như bây gid. Vùng đổng bằng thì 
rất hẹp, cho nên nếu đưa phong trào lên mà không qua từng bước, địch tập 
trung chống phá thì làm sao đứng vững được. Phong trào Trị  Thiên có cơ 
sỏ Đảng tốt, có thời cơ tiến lên nhanh từng bưóc. Ở Huế phong, trào cũng 
tốt. Phải xây dựng thế làm chủ, nhất là miền núi Trị  Thiên, phải làm chủ 
Trường Sơn, nhưng làm chủ mà cứ ngồi trên Trường Sơn cũng không được, 
nhiều lúc gạo, đạn có đầy đủ trên đường chiến lược, nhưng vì không có 
đường sá, phải đi mất 20 ngày mới đến giáp rành, cho nên bệ đội ở giáp 
ranh vẫn không có gạo ăn, không cố súng đạn để đốnh giặc. Cho nên với 
chiến trường như vậy là phải có tổ chức, tổ chức chiến trường trước hết là 
phải làm đường giao thông, phải sản xuất tại chỗ; không có cậch nào khác. 
Vừa rồi ỏ Trị  Thiên có đánh được một trận tốt; tiêu diệt yà tiêu hao chín 
đại đội Mỹ, buộc chứng rút khỏi vùng núi 935, tuy chưa phải là trận lón 
lắm nhưng là một trận theo đúng phương hướng chiến thuật, vì địch lên 
miền núi thì ta có thể bao vây chúng lại mà đánh, địch đưa quân viện lên, 
ta tiêu diệt. Chúng tôi cũng đã tổng kết, nhưng vẫn còn nhũng khó khản 
này khác cho nên phất triển cũng chưa được mạnh lắm. Tư tưởng sản xuất 
nhỏ chuyển lên sản xuất lớn rất khó. Tròng bộ đội từ chỗ quen đánh du 
kích,, quen đánh tập kích mà chuyển lên đánh theo , phương hướng chính 
quy cũng không phải dễ; còn rất nhiều khó khăn như về tể chức hiệp 
đồng... Nhờ đánh thắng, ta đã buộc Mỹ phải bỏ miền núi; tiếp theo đó có 
trận Cốc  Bai cũng vậy, cũng tiêu diệt một bộ phận, giành thắng lợi, rồi 
đến trận Đà Bàn. Trị Thiên đã đánh thắng ba trân trên rừng núi giáp 
ranh, như thế có ảnh hưồng đến đồng bằng rất lớn, giúp cho phong trào ở 
đổng bằng lên. Cơ sỏ chính trị ở Trị  Thiên bây giò cũng chú/trọng nắm 
tương dối tốt, tuy chưa bằng Khu 5, chú trọng nắm du kích, thố chủ lực ở 
miền/húi tốt, việc tổ chức chiến trường, xây dựng hậu phương miển núi làm
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tốt. Có thể nói năm 1970 chiến trưòng Trị  Thiên đang trên thế chuyển lên 
đúng hướng.  ’

Với chiến trường Nam Bộ, đây là chiến trường qúan trọng nhất, gần 
đây nổi bật lên phong trào Sài Gòn. Trọng điểm bình định củá địch ố đây 
là vùng xung quanh Sài Gòn và vùng đồng bằng sông Cửu Lỏng. Đồng 
bằng sông Cửu Long là vùng mà từ trước đến naỳ địch cho rằng Việt'cộng 
bầm dân ở đây và không tài nào đánh bật ra được, như Bến Tre, Mỹ Tho là 
những tỉnh có phong trào mạnh. Nhưng trong thdi gian vừa qua, có lúc du 
kích chưa được chú trọng đầy đủ cho nên vấn đề giữ vững.:cơ sờ quần 
chúng có khó khăn, tuy quần chúng rất tốt. về lực lượng địa phương thì 
mặc dầu Trung ương Cục có một lực lượng chủ lực rất lổn, nhưng ử đây lực 
lượng địa phương không'phải là mạnh. Đối với những tỉnh đông dân nhiều 
của như vậy thì lực lượng địa phương phải rất mạnh đi đôi với chủ lực. Vì 
sự chuyển hưống ở đây có chậm hơn so với Khu 5. Theo sự chỉ đạo của 
Trung ương Cục thì ở địa phương cũng có làm chậm; ví dụ như ở Khu 9, 
bảo phải tăng cưdng du kích lên, bao vây đô thị một chừng nào thôi. Phải 
đẩy mạnh chiến tranh du kích â nông thôn lên, nhưng các đồng chí nói là 
Khu 9 từ trước đến giò không nắm nhiệm vụ trung tâm:là phá bình định... 
Bây giồ thì tất cả đều nắm được nhiệm vụ phá bình định là trung tâm rồi/ 
Khu 9 vừa rồi có một số trân khá nổi. Khu 8 thì chiến tranh du kích có khó 
khăn, nhưng phong trào đấu tranh chính trị ở đó vẫn được giữ vững. Vừa 
rồi Khu 9 có những trận đánh tốt ở kênh xáng xẻo Rô, trên sông Ông 
Đốc,... đánh rất giỏi, chủ lực đánh giỏi, nhưng giá như ỏ đó có lực .lượng địa 
phương mạnh tiếp tục phát huy những thắng lợi đó và cùng với nhân dân 
nổi dây thì thắng lợi sẽ còn lớn hơn. Gần đây tình hình có lên như ở Trà 
Vinh, Vĩnh Long. Cho nên phải nắm cơ sở, phải tiến hành chiến tranh du 
kích mạnh thì phong trào mối lên một cách cơ bản, tức là phải vũ trang 
quần chúng cho tốt. Châu Đốc làm tốt, vì táng cường lực lượng xuống đỉa 
phương, tăng cưòng du kích, cho nên có huyện toàn bộ phòng vệ dân sự 
tan rã. Bến Tre và Mỹ Tho giữ vững được phong trào, Bến Tre giỏi như thế 
nhưng cũng có thời gian có khó khăn, Mỹ Tho cũng vậy. Nhưng gần đây, 
nhò có táng cường lực lượng xuống địa phương, xuống tỉnh; xuống huyện, 
đảng viên phải tham gia du kích, củng cô' chi bộ, chấn chỉnh cơ sở, phát 
triển chiến tranh du kích, cho nên Trung ương Cục báò cáơ với Bộ Chính 
trị, phá bình địrih ta đã làm tốt hơn và tình hình đang lên. Chúng tôi 
cũng có ý kiến với các anh trong đó là phải hết sức cảnh giốé với địch. Ở 
Khu 8, chi bộ, tổ chức quần chúng tốt, nhưng cũng có lúc nào đó du kích 
không được mạnh lắm, lực lượng địa phương cũng không được mạnh lăm.
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Bây giò thì đã tăng cưòng rồi. Trung ương Cục có chỉ đạo là đem 8 điểm 
của Mặt trận Dân tộc giải phóng và Chính phủ cách mạng lâm thời ra phô’ 
biến trong chi bộ, trong nhân dân, làm sao đẩy phong trào quần chúng 
tiến Ịên giành thắng lợi. Đây cũng tức là kết hợp đấu tranh quân sự với 
đấu tranh chính trị nhằm phân hoá ngụy quân, ngụy quyền. Theo phản 
ánh trong đó thì nhân dân rất hoan nghênh Mặt trận, phần lớn ngụy 
quân, ngụy quyền cũng rất tán thành; 1/3 đồn bốt trong thời gian khá dài 
án binh bất động, không đi càn quét, có 7 đại đội tan rã hoàn toàn. Họ cho 
rằng Mặt trận nêu như vậy là đúng,... cho nên phong trào ở Khu 8 có ảnh ' 
hưởng rất lớn.

Vùng xung quanh Sài Gòn là nơi Mỹ và ngụy chà xát ác liệtị ác liệt hơn 
cả TrịThiên, vì đây là trọng điểm của địch. Địch dùng máy húc san phẳng 
địa hình, có nơi cán bộ hoạt động bí mật không có chỗ mà ở. Nhưng nhũng 
nơi làm dân vận tốt, cán bộ, bộ đội ta vẫn bám trụ được. Cơ sở xung qụanh 
Sài Gòn của ta vẫn tốt. Gần đây có một số trân đánh ,ở Long Khánh, Bà 
Rịa, nhưng chủ yếu là phải làm sao xây dựng cơ,sở mạnh.

Đốỉ với phong trào ồ Sài Gòn, theo phản ánh của Trung ương Cục, thì 
có sự chuyển biến mói. Bởi vì trong tình hình Mỹ rút quân, tác chiến của 
ta trên chiến trường Nam Bộ không phải là mạnh như mọi nám, nhưng 
phong trào chính trị lại lên được như thế, vì người ta thấy rằng Mỹ đã 
chấm dứt ném bom miền Bắc, phải rút quân, như vậy là Mỹ thua; thấy 
bọn ngụy là rất phản động, mất lòng dân; Quân giải phóng thì vẫn tiếp tục 
đánh thắng, không những trên chiến trưòng miền Nam mà' cả trên chiến 
trường Campuchia; cộng vói điều kiện làm ăn sinh sông khó khăn, mâu 
thuẫn trong ngụy quân, ngụy quyền... Phong trào đó bao gồm phong trào 
của sinh viên, học sinh, phong trào này rất vững và rộng, phát triển cả 
trong Phật giáo. Phong trào phụ nữ cũng tiến bộ, phong trào công nhân 
cũng rộng hơn trước nhưng cũng chưa mạnh bằng phong trào sinh viên, 
học sinh; rồi phong trào thương phế binh mà ta cũng có móc ráp. Có thể 
nói có cả một phong trào rộng khắp như vậy với những khẩu hiệu rất cao. 
Cuôì nàm 1968 Trung ương đề ra khẩu hiệu: Hoà bình, dân chủ, dân sinh 
và từng bưóc đưa ra khẩu hiệu đòi Mỹ rút quân, hoặc trước đó là đòi chủ 
quyền của Việt Nam, chống lại ngoại bang. Bây giờ thì. khẩu hiệu hoà bình 
đã trở thành phổ biến, với khẩu hiệu dân chủ thì trong báo chí Sài Gòn 
gồn đây có rất nhiều bài công khai bày tỏ tình cạm vởi miền Bắc, ca ngợi 
miển Bắc, khi Mỹ ném bom trở lại miền Bắc, có bài viết trên báo nói rằng 
khi nghe tin này, và xem trên báo thấy ảnh của em bé bị chết thì cũng 
giông như con, như em mình, cũng là người Việt Nam, cùng là một quê 
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hương, cùng một Tô’ quốc, hoặc ca ngợi xây dựng chủ nghĩa xã hội. Có bài 
viết rằng miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện chiến tranh 
như vây mà vẫn đứng vững được, đi đến kết luân là chủ nghĩa xã hội có 
thể đứng vững trước bom đạn của Mỹ. Khẩu hiệu cao nhất là đòi Mỹ rút 
quân bây giờ cũng là phổ biến. Những khẩu hiệu cách mạng như vây mà 
đã trở thành phô’ biến, thì đây cũng là một sự biến chuyển, nhưng còn phải 
có những trận đánh mạnh, phải có chiến tranh du kích mạnh hơn nữa thì 
mới giải quyết được vấn đề.

Tôi báo cáo tình hình trên từng chiến trưòng như vây, đi đến một sự 
tổng quát là như thế này. Dưới sự chỉ đạo của Trung ương, đến bây gid 
trong việc ta phá âm mưu bình định của địch, có nơi chúng ta đã đánh bại 
một bước quan trọng như ở Khu 5, có nơi làm chững lại và ỏ từng địa 
phương đánh lùi như ỏ Nam Bộ. Nói chung cơ sở của ta vẫn giữ vững... 
Ngay Tômxơn, cố vấn tin cẩn của NíchXơn vừa rồi cũng đã nói rằng bình 
định tuy có thu được kết quả, nhưng cơ sỏ của Việt cộng vẫn còn, vân tồn 
tại, cho nên vẫn còn nguy cơ. Kết luân đó đã làm xáo động cả nưóc Mỹ, 
bởi vì nếu cơ sỏ Việt cộng còn, nguy cơ còn thì khi Mỹ rút hết quân sẽ như 
thế nào?

Về thành tích của ta trong phá bình định, về dân mà nói vùng tranh 
chấp mạnh ỏ nông thôn Nam Bộ có khoảng 4 triệu đến 4 triệu rưỡi trong 
tổng số trên 11 triệu (cuối 1967 là 5 triệu). Như vây, dân ở vùng tranh 
chấp mạnh ở Nam Bộ có sút đi một ít nhưng diện phá lỏng kìm có rộng 
hơn. Tình hình hiện nay là như vây. Vì thế cho nên việc đánh địch, trong 
phá bình định thì về đôì tượng, ngoài quân chủ lực ngụy còn phải chú ý 
đến bọn kìm kẹp, ác ôn. Trong năm nay diệt sinh lực chung là 40 vạn cả 
Mỹ, ngụy, trong đó Mỹ khoảng hơn 8 vạn, còn lại là ngụy, so vội con sô' 
năm 1969 là 60 vạn thì năm nay có ít hơn, nhưng đơn vị tiểu đoàn bị diệt 
thì tăng hơn, diệt chi khu cũng tăng hơn. Diệt đơn vị địch trong nám 1970 
là 50 tiểu đoàn, 66 đại đội, trong đó có 10 tiểu đoàn Mỹ. Diệt 12 chi khu 
quận lỵ, năm 1969 thì diệt 3 chi khu. về phá phương tiện thì, diệt được 
nhiều máy bay, năm 1970 được 5.000, so với năm 1969 là 6.000, nhưng 
nàm nay máy bay trên sân bay địch sơ tán, cho nên chủ yếu là bắn máy 
bay trên không, trong đó có nhiều trực thăng, như ở Tây Trị  Thiên, khi 
đã triển khai lưối hoả lực bắn máy bay bằng 12,7mm thì có nơi cả năm 
trực thàng không dám đến, có thể nói bắn trực thăng ở chiến trường Trị  
Thiên thắng lợi rất lớn, ở miền Đông Nam Bộ cũng vậy Trong diệt sinh 
lực của Mỹ, ngụy có vấn đề nổi lên là chú trọng diệt lực lượng kìm kẹp 
hơn, trong 40 vạn địch bị tiêu diệt cả năm thì có khoảng 10 vạn là lực
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lượng ]kìm kẹp, ỉà bọn ác ôn, bảo an, dân vệ, trong sô' ọày pộị 1 vạn ác ôn 
Trongsô' lữ vạn lực lượngkìmkẹp bị diệt thị riêng Khu, 5 đã diệt 4,8.vạp, 
trong sôúl vạn ác ôn thì Khu ộ diệt 3.000, vì vậy phong trào ộ Khu 5 lên 
mạnhvnhất là ở cốẹ tỉnh BìnhĐịnh, Bhứ.Yên,,u  ,H í

Nói tóm lại, trên chiến trường'miền'Nam, sự chỉ đạo của Trung ương 
thời' gian vừa qua tập trung vào phá âm mưu Việt Nam hoá thiên tranh 
gắm mấy điểm là phá bình định như tôi đã nói ở trên, có nơi làm thất bại 
một bước nghiêm trọng như ở Khu 5, ỏ đồng bằng sông Cửd LongiCỔ những 
tỉnh, những riơi làm thất bại, nhưng nói chung cũng trải qua một thời gian 
khó khôn đã làm chững lại và bây giờ thì thế ta đang lên. Chúng ta đã tổng 
cưòng lức lượng ở đó. Vùng xung quanh Sài Gòn thì tình hình cững ibốt hơn. 
Vể lực lượng vũ trang của ta thì lực lượng dú kíchI được rèn luyện nhưng cần 
phát triển hơn nữa, lực lượng bộ đội địá phương trong năm 1970 được tăng 
cường hờn. Chủ lực của ta vẫn nguyên vẹn, mặc dù địch muôn tiêú /diệt, 
nhưng mấy sư đổàn của Nam Bỡ vẫn vững mạnh. Đéklàmột thống lợi. Hoạt 
đỢngcủatatâe đặng đõTvdi chiến trường Gampuchia nhiểu hơn, vớichiến 
trường miền Nam thì phầi một thời gian nữa. Vấn đề xây dựng căn cứ hậu 
phương thì các nơi đã có kế hoạch 3 năm, tuy có nơi kế hoạch còn sơ sài;*dó 
nơi kế hoạch đã rốt cụ thể. Có thể nối'nồm Ị9i70 sự chỉ' đạo từf Trung ương 
đối với' Trung ương Cục, các khu và các cấp trorig rviệc phố âm '■ mưu bình 
định là rất tập trung, đến bây giờ thì ỏ cơ sở đều đã: nhân' rỗ đô’ là nhiệm 
vụ trung tâm để'đập tan Ồm mưu Việt Nam hoá chiếh ítraúh của địch. Vì 
vậy' đã 'éố những biến chuyển, tuy những biến 'chuyển1 đó chưa đúhgvối 
yêtt eầu Trung ương đề ta nhưng là nhũng' biến chuyển dúng phương 
hướng và cũng thu được nhiều kinh nghiệm'trong chỉ đạo; tho nên trong 
năm'dắptớỉ tình hình có thể có sự phát 'triển mới ' 1  " '

Đâỷìà hàm thứ hai NíchXơn iến cầm quyền. Địch đã tập trung toàn lực 
th,ực hiện âm mdu Việt Nam hoá chiến tranh và rút một bọ phân quân Mỹ 
vể nước. Về phía ta thì dưới sự chỉ áạo củạ Trung ương, của Bọ Chính trì, 
tập truhg lực lượng đập tan âm mưu Viẹt Nam hoá chiên tranh. Tồi đã 
trình bày những thủ đoạn của địch, tính chất gaỵ go ác liệt, những cố gắng 
của địch, trong việc tăng cưòng ngụy quân, tăng cường hệ thopg đồn bốt, 
đồng thời rút ra một bộ phận quân ngụy làm lực lượng cơ đọng, củng cố 
ngụy quyền, ra sức chấn chỉnh kinh tế,... Nhưng có thể nói, về chính trị và 
kiọh tệ'địch gặp khó khăn thất bại rất lớn, trong tình hình Mỹ rút quân, 
nhân dân thì tin tưởng kháng chiến nhất định thắng lợi. yệ tạ thi từ khỊ 
Trung ương và Bộ Chính trị đề rạ nhiệm vụ tập trụng chỉ đạp để đập tan 
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âm mưu "Việt Nam hoá" mà chủ yếu là xoáy vào đập tan thủ đoạn bình 
định. Có nơi đê' ra và nắm được nhiệm vụ, có nơi nắm nhiệm vụ nhưng do 
nhận thức, do liên lạc không thông suốt cho nên ở dưới không phải đã nắm 
kịp thòi. Phương hướng cố gắng hiện nay là đẩy mạnh đấu tranh chính trị 
và phát triển chiến tranh du kích ở cơ sở, tăng cường lực lượng vũ trang 
địa phương, táng cường chủ lực ở các địa phương.

Về địch mà nói, tuy chúng không đạt được mục tiêu đề ra, nhưng cũng 
làm được một sô' việc và có một sô' kết quả đáng kể. sắp tởi địch sẽ tiếp tục 
đánh phá cơ sở ta (vì địch cũng biết ta có tăng cưòng lực lượng xuống cơ 
sở). Nhưng với ta thì nói chung các địa phương đã thấy được vấn đề củng 
cô' cơ sở, cho nên sắp tới tình hình có thể tốt hơn, đương nhiên là đánh 
nhau với Mỹ không được chủ quan, về tác chiến của ta thì năm 1970 tiêu 
diệt địch không bằng năm 1969, nhưng có phương thức phù hợp hơn, mở 
ra triển vọng đánh bại biện pháp của địch.

Một điểm nổi nữa là chiến tranh du kích, theo chỉ thị của Bộ Chính trị, 
các nơi đang ráo riết tăng cường, tăng cường lực lượng xuống cơ sở, tăng 
cường bộ đội địa phương. Riêng vê' bộ đội chủ lực của ta thì âm mưu của 
địch khi đánh lên Campuchia là buộc ta phân tán, nhưng hiện nay mấy 
sư đoàn chủ lực của ta vẫn đứng hợp lý trên các địa bàn hoạt động. Phong 
trào đô thị vẫn tiếp tục đẩy lên và Trung ương chủ trương nuôi dưõng 
phong trào. Vấn đề xây dựng càn cứ địa, hậu phương cũng đang làm và sẽ 
tiếp tục làm, vì căn cứ địa từ Trị  Thiên, đến Tây Nguyên, vào đến Nam 
Bộ rất rộng, phải xây dựng trong thời gian dài.

Trên chiến trường miền Nam, vấn đề lón là ỏ chỗ, địch tập trung lực 
lượng lớn phản công ác liệt, nhưng ta vẫn giữ vững được lực lượng, giữ 
vững được cơ sỏ, có nơi phát triển lên, tuy kết quả chưa đúng với yêu cầu 
ta đề ra, nhưng ta không bị tổn thất lón, và phương hướng nhiệm vụ, 
phương châm hoạt động, hình thức đấu tranh đã đi đúng theo sự chỉ đạo 
của Trung ương, của Bộ Chính trị, nhìn chung là tô't, nhưng đúng ra nếu 
chỉ đạo kịp thòi hơn thì tình hình còn có thể tô't hơn.

Về tình hình Campuchia và Lào, tôi xin nói mây điểm.
Trong thời gian qua, tình hình nổi lên là việc địch đánh sang Campuchia. 

Mỹ đánh sang Campuchia là vì âm mưu Việt Nam hoá của chúng đang có 
nguy cơ thâ't bại, nếu âm mưu Việt Nam hoá không có nguy cơ thất bại thì 
không bao giờ Mỹ đánh sang Campuchia, bởi vì lật đổ Xihanúc và đánh 
sang Campuchia là một hành động phiêu lưu, tuy về mặt nào đó có 
thành công, nhưng cũng gây biết bao khó khăn cho chúng. Ngay lúc đó 
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trong chính quyền NíchXơn, chính Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng còn do 
dự, Bộ trưởng Ngoại giao vừa tuyên bố vối thượng nghị viện là sẽ không có 
hành động như vậy, nhưng hôm sau thì NíchXơn lại làm như vậy, NíchXơn 
là một tổng thốhg phiêu lưu, rất phản động, rất ngoan cố, nhưng chủ yếu 
cũng là chính sách của tập đoàn tư bản thôi.

Mỹ lật Xihanúc, đưa Lonnon lên và đánh sang Campuchia, chủ yếu 
là để phối hợp với âm mưu Việt Nam hoá chiến tranh, đồng thdi cũng biến 
Campuchia thành cân cứ quân sự của Mỹ, thực hiện chủ nghía thực dân 
mới, ngăn cản sự phát triển của phong trào cách mạng ở Đông Nam Á. 
Chúng mong muốh bằng hành động như vây tiêu diệt được cơ quan đầu 
lião của Mặt trận Dân tộc giải phóng, phá được cơ sở hậu cần củã ta. Ta 
nhân cơ hội Mỹ, ngụy đánh lên, bô' trí một bộ phận lực lượng cùng các đổng 
chí Khơme tiêu diệt địch, đồng thời mỏ cuộc tiến công lởn mở rộng vùng 
giải phóng ở Campuchia. Lúc đó người ta cũng chỉ nói là nhân dân Khơ 
me kháng chiến có Việt cộng giúp đỡ, người ta nói đến sự xâm lược của Mỹ. 
Như vây là danh chính ngôn thuận.
ở Campuchia trong một thòi gian ngắn (khoảng 8 tháng) đã giành 

được thăng lợi rất lởn và bạn đã làm chủ 2/3 đất đai, giải phóng hoàn toàn 
5 tỉnh trong tổng sô' 19 tỉnh, một sô' tỉnh khác thì phần lớn đã được giải 
phóng (khoảng 6 tỉnh), giải phóng 60 trong tổng số 102 quận, 600 trong 
tổng sô' 1.129 xã, và dân được giải phóng khoảng 4 triệu rưỡi trong tổng sô' 
7 triệu dân. Trong các vùng giải phóng có nơi ta có chính quyền, và cũng 
có nơi địch rút đi, nhưng ta cũng chưa đến. Với thời gian như vây mà đạt 
được kết quả như trên là một thành tích rất lốn. Tính đến tháng 11, quân 
ngụy Lonnon bị tiêu diệt 8 vạn 7 nghìn, trong đó bị bắt sống 1 vạn rưởi, 
tan rã 2 vạn. Tiêu diệt 51 tiểu đoàn, 3 chỉ huy sở quân khu, 7 chỉ huy sở 
phân khu, 1 chỉ huy sở chiến đoàn, ta và bạn thu 28.000 súng các loại, 600 
tấn gạo và nhiều quân trang quân dụng khác. Đây là thắng lợi rất lón và 
là bưóc ngoặt trong cuộc cách mạng của nhân dân Campuchia.

Có được thắng lợi như vậy là do chúng ta có chủ trương rất đúng đắn và 
kịp thời, có kinh nghiệm của cuộc chiến tranh nhân dân ở miền Nam, ở 
Campuchia cũng thực hiện chủ trương tiến công và nổi dây, kết hợp đấu 
tranh quân sự với đấu tranh chính trị mà đẩy mạnh phong trào. Hoạt 
động gồn đây ở Campuchia nổi lên mấy điểm như sau: một là tốc chiến 
để tiêu diệt và làm tan rã quân đội của Lonnon kết hợp với binh vân; hai 
là phát động chiến tranh du kích đi đôi vói phát động quần chúng mở rộng 
nông thôn, vấn để này rất quan trọng. Ta cũng đã nói với các đồng chí
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Khơme rằng, vùng giải phóng rộng như vây, với nhân dân Việt Nam đã 
trải qua đấu tranh lâu dài, cơ sở Đảng cũng dày dạn, nhưng trước âm mưu 
của địch cũng phải trải qua nhiều lần rèn luyện; cũng như ở Lào, sầm Nưa 
giải phóng từ năm 1953, nhưng đến năm 1970, sau 17 năm, các đồng chí 
Lào mới nói là hết cơ sở phỉ, bỏi vì quần chúng chưa được phát động. Cho 
nên nếu ở Campuchia ta mang quân đánh bọn ngụy Lonnon thì chúng bị 
tiêu diệt và tan rã, nhưng rồi chúng cũng sẽ khôi phục lại. Nếu chúng tiến 

• công vào cơ sở thì nhất định ta có khó khăn. Hiện chúng đã huấn luyện các 
đại đội biệt kích ở miền Nam để đưa về phá cơ sở. Cho nên đề nghị các 
đồng chí Khơme phải hết sức chú trọng phát triển du kích ở thôn xã, chú 
trọng xây dựng lực lượng vũ trang. Ngoài khẩu hiệu độc lập, trung lập, các 
đồng chí cũng đề ra khẩu hiệu dân chủ, tịch thu ruộng đất của bọn Miên 
gian để chia cho dân, với những địa chủ không phải là Miên gian nhưng 
vắng mặt thì cũng giao ruộng đất cho nông dân tạm quản, và có chủ 
trương giảm tô tức. Vấn đề phát động chiến tranh du kích và phát động 
quần chúng ở cơ sỏ cũng có trở ngại là cán bộ của Đảng bạn còn ít, cán bộ 
ta thì cũng có hạn, nhiều nơi bạn chưa đến kịp thì Quân giải phóng miền 
Nam Việt Nam cũng làm công tác phát động quần chúng luôn, khi các 
đồng chí bạn đến thì ta giao lại.

Điểm thứ ba nổi lên ở tình hình chiến sự Campuchia là chúng ta 
thông nhất với bạn chủ trương cắt đứt các đường giao thông, đánh phá 
kinh tế địch. Bởi vì Campuchia là chiến trường chưa được chuẩn bị cho 
chiến tranh, cho nên giao thông, kho tàng dự trữ đều ở trong thời bình. Có 7 
con đường chủ yếu toả đi các nơi. Cho nên ta đặt vấn đề cắt đường giao 
thông thành một vấn đề lớn. Ví dụ như ở đường số 4 chạy từ Phnôm Pênh 
đến cảng Xihanúc Vin, ở đoạn giữa có đèo Kirirom thì ngay trong thời 
bình có khi trời mưa đất cũng đổ xuống, phải mất hàng tuần, thậm chí hàng 
tháng mới xúc đi hết được. Cho nên khi ta đánh phá đường thì chúng không 
dùng được, rất khó khăn trong việc tiếp tế cho Phnôm Pênh. Con đưòng 
chúng còn đi được, tuy không an toàn, là con đường số" 1 từ Sài Gòn lên, do 
bọn ngụy Sài Gòn giữ; còn hầu hết các đưòng khác đều bị cắt hoặc bị đánh 
thường xuyên, gâỵ cho chúng nhiều khó khăn vế kỉnh tế. Đi đôi vởi đánh 
phá giao thông vă bao vây các đô thị, nhất là Pnôm Pênh, bạn đẩy mạnh 
phong trào đấu tranh chính trị và chiến tranh du kích ỏ Phnôm Pênh, tuy 
vói hình thức thấp hơn. Có thê’ nói là bao vây Phnôm Pênh có kết quả.

Vói những hoạt động như vậy, ta và bạn đã gây cho chính quyển Lon 
non khó khán về quân sự và cả về kinh tế, chính trị. về mặt chính trị, nội 
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bộ địch rất mâu thuẫn. Campuchia là một đất nước nhiều nảm sống 
trong hoà bình, nên của cải trong nhân dân cũng có khá nhiều* Bọn ngụy 
Sài Gòn lên Campuchia thả sức cướp bóc, hãm hiếp, đết phá rất trắng 
trộn. Nhân dân Campuchia, kể cả tầng lốp trung gian, lúc đồu tưởng 
Lonnon đảo chính là vì dân tộc Khơme, nhưng sau thấy bọn chúng kéo 
quân ngụy Sài Gòn lên tàn phố đất nước mình, thấy máy bay Mỷ ném bom 
vào xóm làng, nhà của của dân thường, nên mọi ngưòi rất công phẫn, oán 
trách bọn Lọnnon và quân Mỹ. Nhiều người đã tham gia phong trào 
chống đế quốc Mỹ và chính quyển bù nhìn. Do đó mà hoạt động của bạn và 
ta cả ỏ Phnôm Pênh, có điều kiện ngày một tăng lên, tuy nhiên chưa phải 
là mạnh lắm.

Mỹ hết sức giúp bọn Lonnon. Chúng đã đưa quân lên Campuchia, 
nhưng do dư luận ở Mỹ phản đôì mạnh, nên phải chùn lại, gần đây trong 
việc thảo luân vể viện trợ cho Campuchia, Thượng nghị viện Mỹ đã thông 
qua việc cấm đưa quân Mỹ sang Campuchia. ở đây cũng thấy sự đấu 
tranh giữa hai xu hướng chiên lược ỏ Mỹ rất quyết liệt.

Mỹ đã tăng cường trang bị cho quân đội Lonnon, quân số lúc mới đảo 
chính có khoảng 4 vạn, bây giò đã phát triển lên đến 12  13 vạn. Ngưòi ở 
Campuchia còn nhiều, chúng còn bắt lính được. Nhưng một quân đội 
phát triển nhanh như vây, lại thiếu cán bộ và chưa hề đánh nhau cho nên 
rất ô hợp. Chỉ còn Khơrhe Crôm đưa từ miền Nam lên thì có đánh chốc 
được. Nhưng ta cũng không được coi thưòng tình hình này.

Trong khi đưa quẫn lên Campuchia, Mỹ  ngụy vẫn coi miền Nam là 
chiến trường chính. Lúc đầu chúng đưa lên 50  60 tiểu đoàn, nhưng sau 
chúng chỉ để lại độ vài chục tiểu đoàn thôi, vừa rồi ở Côngpôngchàm bị 
nguy ngập, chúng đưa lên mấy tiểu đoàn dù, nhưng rồi cũng rút về ngay 
bởi vì quân Mỹ đang rút về nước, tình hình phía Bốc Sài Gòn trống hơn 
trước, nhất định là chúng phải đưa quân ngụy ra bố trí thay thế.

Về kinh tế thì bọn Lonnon cũng gặp rất nhiều khó khăn. Trước đây Cam 
puchia sản xuất mỗi năm hơn 2 triệu tấn lúa, vừa rồi chỉ được hơn 1 triệu 
tấn, cao su giảm 75%, bởi vì các đổn điền cao su đều nằm trong khu vực có 
chiến sự; các nhà máy phần thì ở trong vùng giải phóng, phần thì bị phá hoại. 
Về xuất khẩu thì theo địch cônề bố năm 1969 là 89 triệu đô la, năm 1970 
giảm mất 50%, còn khoảng 41 triệu. Nhập cũng giảm 50% và có thể cao hơn 
nữa. Trong khi đó giá sinh hoạt ỏ Phnôm Pênh tăng gấp 3 lần so với trước.

Có được những thắng lợi to lân trên đây rõ ràng là nhờ có đưòng lốì 
đúng đắn của Đảng Khơme và có sự tích cực giúp đd của ta. Lần đầu tiên 
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ở Campuchia đã hình thành một liên minh dân tộc, một mặt trận rộng 
rãi từ Xihanúc cho đến các đồng chí cộng sản. Hiện nay các đổng chí bạn 
đang xây dựng chính quyền nhân dân từ cơ sở lên, ở thôn xã thì có chính 
quyền nhân dân. Đến bây giò ở cấp huyện và cấp tỉnh phần lớn đều có 
chính quyền. Có những vùng giải phóng, phong trào tương đối mạnh như ở 
Ráttanakiri, Báttambang, Ta Keo, Prâyven,... Các đồng chí Đảng 
Khơme cũng nêu cao ngọn cờ Mặt trân, nêu cao ngọn cờ dân tộc, đồng thòi 
cũng chú trọng vấn để giai cấp.

Campuchia là khâu yếu trên chiến trưòng Đông Dương, nhưng không 
phải trong một thdi gian ngắn có thể làm chuyển biến tình hình một cách 
cơ bản được. Vì nếu ta có Quân giải phóng và du kích Khơme, thì địch 
cũng có quân Lonnon, quân ngụy Sài Gòn và cả bòn Mỹ nữa.

Về tình hình Lào thì cỏ thể nói nâm 1970, với sự giúp đõ của ta, các 
đổng chí Lào giành được thắng lợi rất lớn. Để phôi hợp với âm mưu Việt 
Nam hoá chiến tranh ở miền Nam Việt Nam, giữa năm 1969 địch mở một 
cuộc tiến công lốn để chiếm Cánh Đồng Chum. Cánh Đồng Chum là một 
địa bàn chiến lược rất quan trọng về quân sự và về kinh tế. ở đây ngoài vị 
trí quân sự thì còn có nhiều tài nguyên quý, thí dụ như trữ lượng lởn về 
quặng sắt,... Mùa khô 19681969, lợi dụng lúc đó ta có sơ hỏ, địch mở cuộc 
tiến công lón nhất từ trước đến nay, chiếm Cánh Đồng Chum. Nhưng vào 
giữa năm 1969 đến đầu năm 1970, ta đã giúp bạn đánh địch để giải phóng 
Cánh Đồng Chum. Lúc đó ta dùng lực lượng khá lổn (2 sư đoàn, có cả pháo 
binh và xe tăng), đánh trong mấy ngày thì lấy lại được Cánh Đồng Chum. 
Đó là một thắng lợi rất lớn. Lúc đó, Mỹ cho rằng với quân đặc biệt của tên 
tướng phỉ Vàng Pao, cộng với sự yểm trợ của không quân Mỹ thì có thể 
đánh bại được quân Pathét Lào và cả quân Bắc Việt nữa. Nhưng khi ta 
giành được thắng lợi thì trên thế giới ngưòi ta cho rằng, ta đánh bại cả âm 
mưu Lào hoá chiến tranh, vì đây cũng là lực lượng bản xứ cộng với sự yểm 
hộ của không quân Mỹ. Tiếp theo đó, trong khi tình hình ở Campuchia 
xảy ra đảo chính, ta giúp các đồng chí Lào giải phóng luôn 2 tỉnh Saravan, 
Áttôpơ, gần đây ta đánh tiếp và giải phóng một bộ phận cao nguyên Bôlô 
ven vì ở đó có những vị trí uy hiếp con đường hành lang của ta. Trong cuộc 
chiến tranh ỏ Lào, về chiến lược ta cũng muốn chỉ đánh đến một chừng 
nào thôi để tranh thủ Phuma, vì Phuma một phần nào cũng không muốn 
Mỹ can thiệp sâu vào Lào. Đồng thời với việc giải phóng những vùng như 
trên, ta giúp các đồng chí Pathét Lào tiễu phỉ, trong năm 1970 có cuộc hội 
đàm giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta vói cốc đồng chí Thựờng vụ 
Đảng Lào. Các đồng chí nhận xét: sự giúp đỡ của Việt Nam là rất tốt. Trải 
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qua mấy năm, nhân dân Lào trong điều kiện khó khăn như vậy, vói sự 
giúp đỡ của Việt Nam, đến nay đã hình thành một vùng giải phóng rất 
rộng nhưng cũng rất thưa dân. Theo thống kê của các đồng chí Lào thì cả 
nước từ 2,5 đến 3 triệu, riêng vùng giải phóng độ 80 vạn dân, mà vùng giải 
phóng thì chiếm 2/3 đất đai nước Lào, vùng rừng núi, cao nguyên, đồng oỏ 

 rất rộng. Địch chỉ chiếm 1/3 đất đai thôi, nhưng là những vùng ven sông
Mê Công tập trung nhiều dân hơn. Trong những vùng đó chúng tiến hành 
chính sách thực dân kiểu mói. Gạo thì xay bằng máy chứ không phải bằng 
tay; đi lấy củi quanh làng thì có thể đi bằng ô tô hoặc dùng ca nô; rồi hàng 
hoá, vải vóc chúng tung ra rất nhiều, chúng làm đường, xây trường học, 
đào giếng,... Cho nên cán bộ vào hoạt động ở những vùng này nếu không có 
phương hương hoạt động đúng đắn thì không thể lôi kéo dân được, bỏi vì 
dân cũng thấy Pathét Lào thì tốt đấy, nhưng đi với Pathét Lạo thì khổ 
lắm, không chịu được. Cho nên nếu làm xáo trộn lên trong thòi gian ngắn 
cũng không được. Các đồng chí Lào chủ trương giữ vững vùng giải phóng, 
mở mang vùng giải phóng rộng lốn và liên hoàn từ Bắc chí Nam, mà mở 
mang nếu chỉ có quân sự không thì không được, phải chú trọng cả kinh tế, 
vì vấn đề kinh tế là rất quan trọng. Nói như vây để thấy, ta cũng giúp bạn 
về kinh tế trong thòi gian qua nhưng cũng còn ì ạch lắm, có làm được một 
số việc nhưng cũng chưa thật tích cực lắm. Nhưng về lâu dài thì phải đặt 
vấn để lớn hơn nữa, làm sao khu vực Cánh Đồng Chum quan hệ mật thiết 
với miền Bắc nước ta.

Hiện nay ở Lào có 3 tiểu đoàn Thái Lan đóng ở sảm Thông  Long 
Chẹng, và chúng cũng chuẩn bị mười mấy tiểu đoàn Thái Lan khác, nhưng 
lúc nào đưa vào thì Thái Lan còn phải cân nhắc.

Nói chung công tác ở Lào như thế là tốt, sự giúp đỡ của ta đốì với Lào 
cũng rất nặng, nếu trước đây trong chiến dịch Biên Giới, Trung Quốc giúp 
ta lấy nghìn tấn mà tính, bây giờ ta giúp Lào phải tính vạn tấn. Nói như 
vây để chúng ta thấy giúp bạn phải hết sức cơ bản.

Tình hình miền Bắc nước ta thì trong năm 1970, địch dùng không quân 
trinh sát thường xuyên và đánh phá lẻ ở Khu 4; đầu thống 5 để phôi hợp 
với cuộc tiến công sang Campuchia, địch mở một đợt đánh lớn vào một sô 
trọng điểm ở Quân khu 4. Mới đây, ngày 2211 địch lại mở một đợt đánh 
phá nữa đi đôi với vụ biệt kích Sơn Tây. cả năm 1970, không quân địch 
trinh sát miền Bắc 720 lần, trung bình mỗi tháng 60 lần, mỗi ngày 2 lần, 
nhưng tập trung vào Quân khu 4. So với nám 1969 số lần trinh sát giảm đi 
1/3, nhưng đánh phá tăng gấp 3 lần. về hải quân, trong nám 1970, địch 
bắn vào Vinh Linh 36 lẩn, pháo bờ Nam bắn sang bờ Bắc khoảng 90 lần.
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Về biệt kích thì năm 1970 có 20 vụ (năm 1969 có 14 vụ), so với những năm 
chiến tranh phá hoại thì gấp 2 lần trong một năm. Kết quả chiến đấu của 
ta trong năm vừa qua bắn rơi 45 chiếc máy bay, tiêu diệt một sô' biệt kích.

Gần đây địch có doạ dẫm là nếu miền Bắc bắn vào máy bay trinh sất, 
và cho ra đa theo dõi thì chúng sẽ bắn lại; nếu ta tảng cưòng lực lượng vào 
Nam nhiều thì chúng cũng bắn phá, và gần đây nữa, chúng cno đài Roitơ 
đưa tin là nếu ta đánh to ở Campuchia thì đổng minh cũng phải bảo vệ... 
Níchxơn là một kẻ phiêu lưu, cho nên ta phải hết sức đê' phòng.

Nhìn chung năm 1970 là năm thứ hai NíchXơn lên cầm quyển. Âm 
mưu chính của địch là tiến hành Việt Nam hoá chiến tranh. Trong âm 
mưu Việt Nam hoá, địch có đạt được một sô' kết quả, rút được một bộ phân 
quân Mỹ về nước. Trong khi âm mưu bình định của địch bị đánh bại trên 
một sô' chiến trường và nói chung là bị chững lại, bị đánh lùi, thì phong 
trào đô thị tiếp tục lên, cơ sở ta vẫn giữ vững. Trong khi đó địch lại bị thua 
đau trên chiến trưòng hai nước bạn Campuchia và Lào. Trong thòi gian 
đó, nếu chúng ta chuyển hướng kịp thời, làm đúng phương châm, phương 
thức thì có thể thắng lợi lón hơn. Nơi nào làm chậm thì Trung ương và Bộ 
Chính trị đều đôn đô'c, uô'n nắn. Cho đến bây giờ, tất cả đều đã đi vào đúng 
hướng; do đó lực lượng cơ sở của ta cả chính trị, quân sự vế cơ bản được giữ 
vững; cho nên trong thòi gian sắp tối ta có khả nâng đánh bại âm mưu 
Việt Nam hoá của địch với yêu cầu cao hơn.

Hình thái trên chiến trưòng Đông Dương là địch âm mưu dùng người 
Đông Dương đánh người Đông Dương, tìm mọi cách cắt đứt con đường chi 
viện của ta cho chiến trường miền Nam, buộc khối chủ lực của ta phải phân 
tán, khống chê' được Campuchia và Lào. Nhưrig chúng không buộc được 
chủ lực ta phân tán mà vẫn là một môì đe doạ ngày càng lớn đối vởi chúng. 
Cuộc đảo chính ồ Campuchia diễn ra vào lúc con đưòng mòn Hồ Chí Minh 
hoạt động đã là nám thứ 10; bây giờ thì đã trở thành một con đưòng ô tô dài 
hơn ba nghìn cây sô'. Do đó, dù đường vận chuyển qua cảng Xihanúc Vin bị 
địch cắt đứt, ta vẫri có súng đạn, lương thực để đánh địch. Bây giờ, địch 
tập trung phần lớn máy bay B.52 đánh con đường mòn Hồ Chí Minh, đánh 
rất ác liệt, có nơi đánh 23 giò liền trong một ngày; có nơi đánh 5  7 giờ 
liền, nhất là ở cấc cửa khẩu.

Âm mưu dùng ngưòi Việt Nam đánh người Việt Nam thì địch có thực 
hiện được một phần nhưng không phải cơ bản, phong trào đô thị thì vẫn tiếp 
tục lên. Khối chủ lực ta trước đứng ở Tây Ninh thì gạo mua từ Campuchia 
chuyển sang có phần hạn chê' hơn, bây giờ thì cũng đúng ỏ nơi có chiến sự, 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



632 ĐẠI TƯỚNG Vỗ NGUYÊN GIÁP VỚI cuộc KHANG c h iến  c h ố ng  mỹ , c ứ u  nướ c

nhưng vì đất rộng, máy bay địch phải phân tán nhiều; cho nên vấn đề 
lương thực cũng dễ giải quyết hơn. Bộ đội chủ lực ở miền Nam sức khoẻ 
bây gid tốt hơn trước, về vũ khí đạn dược thì phải chuyển từ ngoài này 
vào, và trên chiến trường Campuchia bây giờ cũng phải chú trọng lấy vũ 
khí của địch để đánh địch, cần thấy rõ vấn đề chi viện vào miển Nam trên 
con đường mòn Hồ Chí Minh rất gian khổ, ác liệt. Xe vận .tải của ta phải đi 
dưới mưa bom bão đạn.

Về âm mưu gây đảo chính để nắm lấy Campuchia, thì bây giò có thể 
nói là một thất bại lớn đôì với địch. Nhưng không phải thết bại như vậy 
thì tình hình Campuchia sẽ có biến chuyển ngay, ta giành được thắng lợi 
cơ bản ngay, ở Lào địch cũng bị thất bại nặng, và tình hình Lào thì các 
đồng chí Lào rất lạc quan. Các đồng chí Campuchia thì lo làm sao công 
tác tổ chức đi kịp VỚỊ sự phát triển của tình hình, vì tình hình phát triển 
rốt nhanh. Nhìn chung là ta có chiến trường miền Nam, nhưng còn phải 
giúp đỡ chiến trường Campuchia và Lào, cho nên miền Bắc là hâu 
phương lớn của tiền tuyến lởn, chẳng những hậu phương lớn của miền 
Nam mà là hậu phương của Campuchia và Lào nữa. Vì vậy, miền Bắc xã 
hội chủ nghĩa có nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang.

Theo ý kiến của Bộ Chính trị, tôi dành nhiều thì giờ thông báo tình 
hình với các đồng chí.

Bây giò tôi xin trình bày phần âm mưu và chủ trương chiến lược của 
địch và nhiệm vụ của chúng ta.
vể phần âm mưu và chủ trương chiến lược của địch và nhiệm vụ của 

chúng ta thì trong Nghị quyết Trung ương tháng 1 năm 1970 đã nêu và 
trong Nghị quyết tháng 6 năm 1970 của Bộ Chính trị cũng có nói.

Nghị quyết Bộ Chính trị nhận định âm mưu chiến lược sắp tới của địch 
như sau: Do thất bại của chiến lược chiến tranh cục bộ ở Việt Nam, đế 
quốc Mỹ buộc phải tiếp tục thực hiện việc chuyển hướng chiến lược trên 
chiến trường miền Nam nước ta, từng bưốc rút một bộ phận lực lượng lởn 
quân Mỹ, đồng thời để lại một bộ phận quan trọng làm chỗ dựa để thực 
hiện kế hoạch Việt Nam hoá chiến tranh. Mặt khác, do bản chất cực kỳ 
ngoan cố’ của chúng, lậi do chúng còn có tiềm lực, đế quốc Mỹ sẽ tìm cách 
kéo dài chiến tranh, vừa xuống thang vừa phản công bộ phân, vừa rút 
quân Mỹ vừa tiếp tục những hành động phiêu lưu. Trong thế bị động và 
thất bại chúng còn tìm cách mở rộng chiến tranh ra các nước trên bán đảo 
Đông Đương theo phương thức và hạn độ mà chúng cho là thích hợp và có 
lợi nhằm phôi hợp vối việc Việt Nam hoá chiến tranh ở miền Nam và để 
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đàn áp cách mạng Campuchia và Lào, đồng thdi chúng cũng sẽ dựa vào 
các bọn tay sai để xây dựng tuyến chiến lược bao gồm miền Nam Việt 
Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, ra sức tập hợp những bọn phản động 
khác ỏ châu Á, nhằm tiếp sức cho đế quốc Mỹ trên chiến trường Đông 
Dương và hình thành những liên minh khu vực để đàn áp phong trào giải 
phóng dân tộc, ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội và chuẩn bị bàn 
đạp để tiến công phe xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sỏ đó đế quốc Mỹ sẽ cố tạo 
nên thế mạnh trên chiến trưòng Đông Dương trong quá trình xuống thang, 
duy trì chủ nghĩa thực dân mói không những ở miềh Nam mà còn ở Lào và 
Campuchia, giữ vững vị trí chiến lược của chúng ở Đông Nam Á.

Mặt khác, lúc này Mỹ đang ở thế thua trong cuộc chiến tranh Đông 
Dương, Mỹ đã phải xuốhg thang ở miền Bắc và rút quân ở miền Nam. 
Trong mấy năm nay, các nước ồ Đông Nam Á đều có phong trào dân tộc, 
ngay trong giai cấp tư sản các nước này cũng có xu hướng trung lập, cho 
nên xu hướng chống lại âm mưu của Mỹ cũng rất lớn.

Rồi đây hành động phiêu lưu của Mỹ như thế nào trên bán đảo Đông 
Dương và trên miền Bắc nước ta? Chiến tranh sẽ kéo dài đến bao giò, và 
đến lúc nào thì kết thúc?

Có thể nói tình hình từ đó đến nay diễn ra cơ bản như nhận định của 
Bộ Chính trị. sắp tới, ngoài việc tiếp tục thực hiện những âm mưu cơ bản 
trên, địch có thể có những hành động phiêu lưu mới. Ta nhận định, sau 
hành động phiêu lưu đánh lên Campuchia, NíchXơn thế nào cũng có 
hành động tiến công hoà bình trong một thời gian nào đó để chuẩn bị cho 
cuộc bầu cử bổ sung Quốc hội, nhưng sau đó chúng có thể có hành động 
phiêu lưu trở lại. Vừa qua chúng đã làm như vây. Sau khi tiến công sang 
Campuchia, và buộc phải rút khỏi Campuchia, Mỹ đưa ra tiến công hoà 
bình 5 điểm thực chất là rất ngoan cố’ ở Hội nghị Pari. Nhưng tất cả 
những sự lừa bịp, doạ dẫm của NíchXơn vẫn không làm cho nhân dân Mỹ 
ủng hộ hắn, cho nên vừa rồi qua cuộc bầu cử tháng 11, NíchXơn bị thất bại 
rất nặng.

ở nước Mỹ, mỗi tổng thống đều cô' làm sao vận động để được hai nhiệm 
kỳ, bồi vì tổng thống là đại diện cho một tập đoàn tư bản lũng đoạn và chi 
phí cho một cuộc vận động tuyển cỏ rất lổn. Cho nên nếu làm một nhiệm 
kỳ tông thông 4 năm thì chưa thu được lợi bao nhiêu, mà phải 4 năm nữa 
thì mới có thể thu được nhiều lợi nhuận. Vì vậy vấn đề làm thế nào để 
được thêm một nhiệm kỳ tổng thống nữa là điều vô cùng quan trọng đôì 
với tập đoàn tư bản lũng đoạn. Còn hai nám nữa thì sẽ đến kỳ bầu cử tổng 
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thông (1972). NíchXơn nhận định rằng lúc này là lúc có thể hành động 
được, mùa khô năm 1971 là thời cơ có thể hành động được và quân Mỹ rút 
cũng chưa nhiểu lắm, nếu địch làm cho ta yếu đi thì đến năm 1972 NíchXơn 
có thể giành được chức tổng thông thêm một nhiệm kỳ nữa và có thể đến 
năm 1972 NíchXơn lại đưa ra công thức hoà bình mới. Cho nên lúc này là 
lúc chúng ta phải hết sức cảnh giác và đề phòng.

Hành động phiêu lưu của địch có thể sỗ như thế nào? Có thể Mỹ lại đánh 
lên Campuchia, để phôi hợp với quân ngụy Lonnon, để tiêu diệt hoặc phân 
tán chủ lực ta. Ở miền Nam, các đồng chí có phán đoán bước vào mùa khô, 
cũng có khả năng địch đánh lên Campuchia. Cho đến bây giò mới có những 
cuộc hành quân dưói mức trung bình, dùng độ 10  15 tiểu đoàn, nếu gặp sức 
kháng cự mạnh thì rút. Chủ yếu là chúng giữ miền Nam. Nhựng ở Campu 
chia ta cũng phải hết sức cảnh giác, bỏi vì ở Campuchia ta còn khôi chủ lực 
như vây thì đó là một uy hiếp lớn đốì vói địch, cho nên chúng sẽ tìm mọi 
cách làm cho ta phân tán chủ lực ra, trong khi đó thì ở miền Nam, sư đoàn 
25 của Mỹ đã rút, từ Tây Ninh đến phía bắc Sài Gòn rất sơ hở.

Phương hướng tiến công của địch có nhiểu nguồn tin nói địch sẽ đánh 
cắt đứt đưòng tiếp tế, cắt hậu cần. Đánh ra đường mòn Hồ Chí Minh có 
nhiều cách, có thể đánh ra đường số 9, từ tháng 10 đến nay địch đã đánh 
mấy trận rồi nhưng vói quy mô nhỏ thôi, rồi đây cũng có thể chúng sẽ 
đánh lớn hơn. Chúng đang rục rịch chuẩn bị đánh ra khu vực phía Nam 
của đường mòn, tức là vùng Hạ Lào, vì địch cho rằng ở đây ta tiếp tế khó 
và chủ lực cũng ở xa. Địch có thể dùng quân ngụy miền Nam phối hợp với 
ngụy Lào, quân Thái Lan đánh để cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh kết 
hợp vởi không quân Mỹ chi viện. Khả năng dùng quân Mỹ đánh ra đường 
mòn Hồ Chí Minh thì không nhiều lắm, bởi vì đânh sang một nước khác 
nữa thì sẽ rất phiêu lưu, hơn nữa chiến trường Lào là chiến trưòng rừng 
núi cũng rất khó khăn. Một hưống nữa là chúng có thể phiêu lưu đánh ra 
miền Bắc. Bây giờ chúng đe dọạ đánh rổi.

Đối vởi miền Bắc, địch có thể dùng không quân đánh từng đợt có trọng 
điểm ở Quân khu 4, việc này đã làm rồi (đánh tháng 5 và tháng 11 vừa 
qua). Rồi đây địch có thể đánh nữa, cũng có thể địch sẽ mở những cuộc tập 
kích mạnh hơn, liên tục hơn ra ngoài phạm vi Quân khu 4, từ Thanh Hoá 
trỏ ra, nhất là những nơi trọng điểm như các cầu, các đầu môì giao thông 
quan trọng. Cho nên ta phải có chuẩn bị sẵn sàng đê đối phó.

Đi đôi với đánh phá bằng không quân, địch có thể mà rộng những cuộc 
biệt kích hoặc tập kích nhỏ, việc này địch cũng làm rồi. Đối với những cuộc 
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biệt kích, tập kích nhỏ này mà tự vệ, dân quân, bộ đội địa phương được 
chuẩn bị tốt thì có thể tiêu diệt được. Liều lĩnh hơn nữa địch có thể mở 
những cuộc tiến công hạn chế vói quy mô lớn hơn, chủ yếu bằng lực lượng 
quân ngụy miền Nam với sự yểm trợ của quân Mỹ vào một số khu vực ỏ 
Khu 4 nhằm ngăn cản và phá hoại việc chi viện của ta để cô lập các chiến 
trường Nam Đông Dương, gây tổn thết cho lực lượng vũ trang và nhân dân 
ta, phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và hòng làm lung lay 
quyết tâm của ta. Việc mang quân ngụy đánh ra Khu 4 là rất phiêu lưu, 
nhưng trong trường hợp nào đó, đi đôi vói tập kích bằng không quân, địch 
có thể đưa một đơn vị nào đó đổ bộ vào một vùng nào đó ở bờ biển; nếu 
dùng lực lượng lớn hoặc tương đối lón thì sẽ đánh phá trong thời gian 
tương đối dài, cũng có thể dùng lực lượng lữ đoàn hay một trung đoàn 
đánh chiếm một nơi nào đó kết hợp với tập kích đường không để phá hủy 
kho tàng. Những hành động của địch như vậy nhất định sẽ bị thất bại 
nặng nề. Ngược lại nếu ta chuẩn bị không tốt, không củng cố và tăng 
cường lực lượng dân quân, du kích thì những cuộc tập kích, biệt kích nhỏ ô 
ven biển không phải là không có, cho nên ở Khu 4, theo Nghị quyết của Bộ 
Chính trị‘là phải có chuẩn bị. Trong trường hợp địch tiến công hạn chế ra 
Quân khu 4, địch sẽ tăng cưòng đánh phá bằng không quàn và nhũng cuộc 
tập kích, biệt kích nhỏ, kết hợp vối hoạt động phá hoại của bọn phản động 
nội địa. Cho nên lúc này phải cảnh giác với bọn phản động nội địa. Phải 
củng cố Cấc vùng ven biển. Việc sẵn sàng chiến đấu trong một nước độc lập 
thì ngay thời bình cũng phải làm. Bầu trời của ta sơ hỏ, vì không quân ta 
còn yếu nên máy bay trinh sát Mỹ còn vào hoạt động mà không bị đánh, ở 
mặt đất thì nhiều vùng ven biển và biên giới của ta cũng chưa sẵn sàng 
chiến đấu tốt, các vùng sâu trong nội địa thì việc sẵn sàng còn yếu hơn. 
Thí dụ vừa rồi Mỹ dùng biệt kích đường không đột nhập vào tận Sơn Tây 
mà không bị đánh, ở đây, đơn vị xây dựng có rất ít súng; dân quân tự vệ 
thì khi biết địch đột nhập cũng không có hành động chiến đấu kiên quyết, 
vì không được chuẩn bị tốt. Cho nên ta nói sẵn sàng chiến đấu chưa tốt, 
nhất là đôì với dân quân tự vệ.

Tóm lại là ta cần đề phòng chống địch tập kích bằng không quân trên 
những trọng điểm giao thông ỏ Khu 4 và kể cả một sô' trọng điểm từ 
Thanh Hoá trở ra. Đối với những địa điểm quan trọng như cơ quan, kho 
tằng, công trình xây dựng quan trọng phải đê' phòng địch phá hoại. Vùng 
ven biển cần đê' phòng và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tốt. Với những 
hành động phiêu lưu lón và tiến công ra Khu 4 thì đã cố kế hoạch chuẩn 
bị đôì phó.
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Cho đến nay Mỹ đã rút khoảng 20 vạn quân, hiện còn khoảng 33  34 
vạn, đến giữa năm 1971 sẽ rút 26 vạn, còn lại khoảng 28 vạn, và theo địch 
công bố thì đến cuối năm 1971, sẽ còn lại khoảng 20 vạn quân Mỹ ở miển 
Nam. Mỹ muốh duy trì khoảng 15  20 vạn quân ỏ đó, như vậy chi phí 
chiến tranh sẽ còn khoảng 10  15 tỷ đô*la, NíchXơn cho răng với mức 10  
15 vạn quân, với chi phí 10  15 tỷ trong một năm thì đó là giới hạn kinh tế 
mà Mỹ có thể chịu đựng được, sắp tới, ý đồ của địch vẫn là gây thế mạnh, 
giành thắng lợi trên thế mạnh, nếu chúng duy trì 10  15 vạn quân, mà âm 
mưu Việt Nam hoá không bị đánh bại về cơ bản, thất bại ỏ Campuchia, ở 
Lào không lởn lắm, và NíchXơn giải quyết được tình hình kinh tế Mỹ thì 
chúng cho rằng NíchXơn có thể trúng cử tổng thông một nhiệm kỳ nữa, và 
cuộc chiến tranh Việt Nam còn có thể kéo dài. Nếu tình hình trên chiến 
trường ngày càng khó khăn cho Mỹ, vấn đề kinh tế ở nước Mỹ không giải 
quyết được, buộc chúng phải rút thêm quân nữa, và ta nhận nhũng điều 
kiện của chúng, thì chiến tranh có thể kết thúc, đương nhiên là những 
điều kiện hiện nay của địch, ta không thể chấp nhận. Chúng ta phải hết 
sức cô' gắng, đập tan âm mưu Việt Nam hoá chiến tranh của địch trong 
năm 19711972. Nếu ta đập tan được về cơ bản âm mưu Việt Nam hoá của 
địch trong khi đế quốc Mỹ đang vấp phải những khó khăn rất nghiêm 
trọng, thì cuộc chiến tranh kéo dài 8, 9 năm đối vổi Mỹ là dài lắm, cũng 
phải kết thúc. Níchxơn nói thà thất bại trong cuộc bầu cử tổng thông còn 
hơn thua trong cuộc chiến tranh này. Nhưng với tình hình như vậy thì 
Níchxơn sẽ thua trong cuộc chiến tranh này.

Vừa rồi trong cuộc bầu cử bổ sung Quốc hội (bẩu 1/3 thượng nghị viện, 
toàn bộ hạ nghị viện và 2/3 thông đốc bang), NíchXơn bị thất bại nặng, đó 
là một khó khăn về chính trị; về kinh tế thì tình hình kinh tế tài chính 
của Mỹ theo người ta đánh giá thì xấu hơn lúc nào hết. Một vài con sô' thí 
dụ như ngân sách 1970  1971 dự kiến dư ra khoảng 1,2 tỷ đôla, nhưng có 
thể hụt đến 1013 tỷ, NíchXơn đã tuyên bô' bỏ ý định thống bằng ngân 
sách, công trái thì lên cao hơn bao giờ hết (khoảng 400 tỷ); giá sinh hoạt 
ngày càng tảng, NíchXơn phấn đấu nám 1970 giảm bớt xuống, nhưng 
thực tế thì càng tăng thêm: nảm 1968: 5%, nám 1969: 6%, quý I năm >1970 
tăng 6, 7%, quý II có giầm xuống: 4,2%, nhưng đến tháng 9 lại táng lên 
6,2%; cán cân thanh toán quốc tê' hụt ngày càng nhiều (năm 1969 hụt 6,9 
tỷ đôla, nám 1970 có thể hụt từ 8  10 tỷ đôla), vàng dự trữ có tăng lên 
rồi lại tụt, chỉ sô' sản xuất công nghiệp từ năm 1969 đến nay liên tục giảm 
sút, đây là một trong những triệu chứng khủng hoảng; nạn thất nghiệp 
tăng lên (năm 1969: 3,6%, năm 1970, đến tháng 10 là 5,6%, gần 5 triệu 
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người thất nghiệp); lạm phát cũng tặng lên. Kinh tế Mỹ có thể nói rất khó 
khăn, ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Việt Nam làm chó nền kinh tế Mỹ 
rất khó khăn.

Vì vây trong những năm sắp tới, tình hình cũng có thể có nhũng cơ hội, 
bởi vì cuộc chiến tranh đã kéo dài, ta có khó khăn nhưng địch cũng khó 
khăn. Rồi đây quân Mỹ rút đi khoảng 25  26 vạn, và còn lại khoảng 27  28 
vạn thì tình hình miền Nam cũng có khác đi, bây giờ đâ khác thì lúc đó lại 
khác hơn. Nhưng trong cuộc chiến tranh thì so sánh lực lượng là vấn đề 
rất quan trọng. Địch sẽ tìm mọi cách tạo thế mạnh cho chúng và gây khó 
khăn cho ta. ở miền Nam, ngoài việc đánh lực lượng bộ đội ta, chúng còn 
đánh vào hậu cần tiếp tế của ta, đây là một chủ trương nhất quán từ trước 
đến nay của địch. Tư tưởng chiến lược của đế quốc Mỹ là như vây. Đánh 
miền Bắc cũng là đánh hậu cần, đánh trên đường mòn Hồ Chí Minh, đánh 
ở Campuchia cũng nhằm mục đích như vây thôi. Nếu chúng làm cho cơ 
sỏ vật chất của ta yếu đi thì lực lượng vũ trang của ta làm sao tập trung 
đánh lốn được. Địch vẫn còn hy vọng như vậy, cho nên cố gắng của ta về 
mặt này phải là rất lớn. Chỉ khi nào ta đánh cho chúng thất bại rất nặng 
và không có cách nào cứu vãn được thì chúng mới chịu. Ý đồ của chúng là 
dần dần rút quân Mỹ nhưng vẫn duy trì chê độ thực dân kiểu mới ỏ miền 
Nam. Chúng đã có kế hoạch đến năm 1980, làm sao cuối cùng để lại 
khoảng 5 vạn quân Mỹ theo kiểu như ở Nam Triều Tiên.

Với khó khăn về kinh tê tài chính, vế chính trị ở nưóc Mỹ, vối những 
khó khăn thất bại trên chiến trường, trong điều kiện phải tiếp tục rút 
quân Mỹ, tình hình sẽ khác đi và đốì với ta thì đó là tình hình thuận lợi. 
Nhưng khi có tình hình thuận lợi như vậy, ta phải có những cố găng rất 
lớn thì mối có thể lợi dụng được.

Trong tình hình và âm mưu của địch như vây, nhiệm vụ của chúng ta 
như thế nào? Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết của Bộ Chính trị 
đã nói rồi.

Hiện nay, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân là kiên quyết đẩy mạnh 
cuộc kháng chiến chông Mỹ, cứu nưốc, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền 
Bắc, tiến tới thống nhất nưóc nhà, đập tan âm mưu Việt Nam hoá chiến 
tranh.

Từ khi địch mở rộng chiến tranh ra bán đảo Đông Dương, trong Nghị 
quyết tháng 6 năm 1970 của Bộ Chính trị đã nói Đông Dương là một chiến 
trường, cho nên phải động viên sự nỗ lực cao nhất của toàn Đảng, toàn dân 
và toàn quân trên cả hai miền đất nước ta, tăng cường khôi đại đoàn kết 
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chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương, làm cho lực lượng ba nước 
trồ thành một khối thốhg nhất, kiên trì đẩy mạnh cuộc kháng chiến cứu 
nước của nhân dân ba nước chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai.

Trên chiến trường miền Nam thì đẩy mạnh tiến công quân sự và chính 
trị, đánh bại âm mưu Việt Nam hoá chiến tranh của địch, buộc đế quốc Mỹ 
phải rút nhanh, rút hết quân Mỹ. Nhiệm vụ trung tâm trện chiến trường 
miền Nam là đập tan Việt Nam hoá chiến tranh của địch.

Phải giúp đõ và phối hợp với nhân dân Khơme đẩy mạnh cao trào cách 
mạng, đánh bại âm mưu xâm lược của đế quốc Mỹ trên chiến trường Cam 
puchia hiện là khâu yếu của địch.

Giúp đỡ nhân dân Lào và phôi hợp với bạn đẩy mạnh cách mạng Lào, 
xây dựng vùng giải phóng vững mạnh về mọi mặt, chú trọng xây dựng và 
mở rộng căn cứ địa Trung, Hạ Lào, đânh bại âm mưu của đế quốc Mỹ đẩy 
mạnh chiến tranh đặc biệt ồ Lào.

Tăng cường củng cố miền Bắc về mọi mặt, hết lòng chị viện sức người 
sức của cho tiền tuyến lốn miền Nam và chiến trừòng các nưóc bạn; luôn 
luôn nâng cao cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu đánh bại mọi hành động 
của địch, đồng thời đẩy mạnh đấu tranh quốc tế, đấu tranh ngoại giao, 
trên cơ sỏ đó đánh bại âm mưu kéo dài và tăng cường chiến tranh xâm 
lược của đế quốc Mỹ trên chiến trường Đông Dương, giành thắng lợi từng 
bưởc tiến lên giành thắng lợi quyết định trên chiến trường miền Nam, 
Campuchia, Lào, buộc đế quốc Mỹ phải ra khỏi bán đảo Đông Dương.

Trong khi đề ra những nhiệm vụ trên, Nghị quyết Bộ Chính trị có nêu 
những phương châm cần chú trọng: phương châm Đông Dương là một 
chiến trường. Phải nhìn như vậy để có một chiến lược chung cho cả chiến 
trưòng Đông Dương và có chiến lược cụ thể trên từng chiến trưòng. Phải 
nắm vững các phương châm chiến lược của chiến tranh nhân dân, nắm 
vững quy luật của bạo lực nổi dậy và tiến công, khởi nghĩa và chiến tranh, 
phải nắm vững phương châm đánh lâu dài trên cơ sở đó tranh thủ giành 
thắng lợi trong thời gian càng sớm càng tốt.

Phải xây dựng thế chiến lược tiến công trên chiến trường Đông Dương. 
Theo thảo luận trong Bộ Chính trị thì trong tình hình như thế này, để đẩy 
mạnh cuộc kháng chiến ở miến Nam, giúp đỡ Campuchia, Lào, thì miền 
Bắc phải thật vững mạnh cả về kinh tế, quốc phòng. Trong Nghị quyết của 
Đại hội Đảng đã nói, miền Bắc là nhân tô' quyết định nhất cho thắng lợi 
của cách mạng miền Nam, cho nên chúng ta không một phút nào làm yếu 
miền Bắc đi. Miến Bắc phải vững mạnh vể kinh tế và quốc phòng. Có như 
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vậy mới làm tròn được nhiệm vụ hâu phương lớn cho cả ba chiến trường, 
và đánh bại âm mưu của địch tập kích, tiến công ra miền Bắc.

Xây dựng thế tiến công chiến lược và nắm vững phương châm đánh lâu 
dài, tức là phải đẩy mạnh tiến công quân sự và chính trị, phải giành dân, 
phải nắm dân. Muốh như vậy phải xây dựng lực lượng vũ trang đúhg 
phương hướng, nhất định là phải xây dựng du kích thật mạnh, bộ đội địa 
phương phải mạnh, trên cơ sở đó xây dựng chủ lực tinh, và phải xây dựng 
hâu phương miền Bắc thật vững mạnh, xây dựng hâu phương tại chỗ ở 
miền Nam. Bởi vì chiến tranh muôn thắng lớn, không thể không có hâu 
phương vững mạnh. Có hâu phương xa, đồng thời có hâu phương tại chỗ. 
Vân đề xây dựng hâu phương là quan trọng vô cùng. Xây dựng cho trước 
mắt và cho cả sau này khi nước nhà thống nhất, phải xây dựng thật mạnh 
trên miền núi Trường Sơn, mạnh về kinh tế và quốc phòng.

Vế lãnh đạo thì phải có sự chân chỉnh, bô' trí cho thích hợp để tăng 
cưòng quan hệ với Đảng bạn và tăng cưòng sự lãnh đạo đốì với các cấp ỏ 
chiến trường.

Vấn đề giúp bạn thì giúp trong nhiều vấn đề, nhưng một trong những 
vấn đề đó là xây dựng vùng giải phóng, như ở Lào, bây giò vùng giải phóng 
đã có quy mô một quốc gia, cho nên phải giúp bạn xây dựng và phát triển 
ngày càng vững mạnh về kinh tế và quốc phòng, cả về nông nghiệp, về 
chăn nuôi, cây công nghiệp, về khai thác mỏ, về công nghiệp, về đưòng 
giao thông,...

Làm tốt được những việc trên thì dù chiến tranh kéo dài, ta vẫn càng 
đánh càng mạnh, ta không sợ đánh lâu dài thì thắng lợi mới tới sớm được. 
Nếu chủ quan muốh rút ngắn thời gian mà không tính kế lâu dài thì khi 
chiến tranh kéo dài, địch khó khản nhưng ta cũng khó khăn. Như Nghị 
quyết Bộ Chính trị đã nói, miền Nam là chiến trưòng quyết định, cho nên 
phải làm thật tốt những nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra. Với chiến 
trường Campuchia, tuy không phải là chiến trưòng quyết định nhưng có 
vị trí rất quan trọng đốì vởi cách mạng Campuchia và đốì với chiên 
trường miền Nam nước ta, cho nên phải giúp các đồng chí Campuchia 
giữ vững địa bàn vùng giải phóng, giữ thế tiến công địch, xây dựng vùng 
giải phóng và là hâu phương trực tiếp vững chắc cho chiến trưòng miền 
Nam. Đối với Lào thì cốc đồng chí đã rõ, Thượng Lào có tầm quan trọng 
của nó, có hàng nghìn cây số biên giới với ta, có Cánh Đồng Chum. Nếu 
địch chiếm Cánh Đồng Chum thì uy hiếp an ninh của miền Bắc. Cho nên 
ta với các đổng chí Lào, sất cánh chiến đấu bên nhau không những bây 
gid mà mãi mãi về sau. Nói như vây để thấy vấn đề giúp Lào xây dựng 
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kinh tế và qúốíc phòng là rất lốn, rất quan trọng. Xây dựng căn cứ địa ở 
miền Nam cũng rất lớn. Không những quân! sự làm, mà các ngành cũng 
phải làm.

Trước tình hình đó, nhiệm vụ miền Bắc rất;nặng. Trong Nghị quyết Bộ 
Chính trị có nói, miền Bắc là hậu phương lớn của tiền tuyến lón miền Nam 
và là hậu phương lớn của cách mạng cả nưóc Campuchia, Lào. Nhiệm vụ 
của chúng ta ở miền Bắc là ra sức động viên sức người, sức của chi viện cho 
tiền tuyến, góp phần lớn nhất của mình vào sự nghiệp chông Mỹ, cứu nưốc 
của nhân dân ta ở miền Nam cũng như nhân dân hai nưóc Campuchia và 
Lào. Trong khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nưốc đang đi vào giai đoạn 
quyết liệt, chúng ta cần thực sự nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, 
luôn luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu tốt, đánh bại mọi âm mưu 
khiêu khích hoặc mở rộng chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ và tay sai, 
đồng thời phải thực hiện tốt các chính sách hậu phương đôì với quân đội. 
Nhân dân ta ở miền Bắc cần phát huy triệt để tinh thần cách mạng, tiếp 
tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, ra sức tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc 
phòng, củng cố hậu phương miền Bắc ngày càng vững mạnh vê' mọi mặt, 
tạo ra cơ sở vững chắc để làm tròn nhiệm vụ hậu phương lớn đối với tiền 
tuyến lớn. Trong tình hình hiện nay, việc xác định và giải quyết đúng đắn 
mốì quan hệ giữa các nhiệm vụ đó vối nhau, quan hệ giữa tiền tuyến và 
hậu phương, giữa kinh tế và quốc phòng, giữa sản xuất và chiến đấu, sẵn 
sàng chiến đấu, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩỳ mạnh mọi mặt 
công tác.

Miền Bắc ta đang làm nhiệm vụ hâu phương lớn trong một cuộc chiến 
tranh quy mô lớn. Nhiệm vụ này rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. 
Trong khi chiến tranh còn kéo dài, hơn nữa bây giò là lúc mà chính quyền 
Níchxơn có thể có những hành động phiêu lưu, cho nên ta phải hết sức 
cảnh giác, trong khi đẩy mạnh kinh tế phải luôn luôn sẵn sàng chiến đấu.

Nhiệm vụ của miền Bắc là chi viện cho tiền tuyến cả ngưòi và của, làm 
sao kết hợp động viên nhân tài, vật lực chi viện cho tiển tuyến vói việc 
động viên nhân tài vật lực vào xây dựng chủ nghĩa xã hội cho hợp lý, cân 
đối. Vấn đề động viên trong mấy nám nay, ta xuất phát từ một nưóc đất 
không rộng, người không nhiều, trong một cuộc chiến tranh kéo dài như 
vậy phải có chính sách động viên phù hợp. Phải nghiên cứu động viên từng 
lứa tuổi cho thích hợp, để có dự trữ về sau, đổng thời trong quân đội phải 
nâng cao chất lượng bộ đội để giảm bớt số' lượng một cách hợp lý, phải biết 
tiết kiệm từng ngưòi. Làm sao có thể động viên trong nhiều năm nữa vẫn 
tiến hành tốt. Vấn để này trong quân đội chúng tôi đã có tổng kết, làm sao 
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trong năm, mười năm nữa ở miền Bắc có vấn đề gì cũng không có ảnh 
hưỏng. Chính sách động viên nhân lực cho kinh tế trong thòi chiến cũng có 
điểm chưa hợp lý lắm, thí dụ như cơ quan thì phình ra, hoặc trong khi cần 
động viên người ra tiền tuyến thì lại động viên nhân lực vào những nhu 
cẩu chưa thật cần thiết, sắp tới làm sao chính sách động viên của ta toàn 
diện hơn, hợp lý hơn. Đây là một vấn đề rất lớn.

Muốn chi viện tốt cho miển Nam thì vấn đề giao thông quan trọng vô 
cùng. Giao thông ở nước ta chưa phải đã tốt, cho nên phải kiện toàn giao 
thông phục vụ tiền tuyến, nhất thiết phải làm đường 15 và chuẩn bị ở 
đường 1. Con đường mòn Hồ Chí Minh làm 11 năm nay rồi, tính cả chiều 
ngang chiều dọc cũng đến 3.500 cây số, nhưng bây giờ ít nhất cũrig phải 
rải đá để cho xe chạy được nhanh hơn, làm cho xe bót hư hỏng và lái xe bốt 
thương vong. Ta phải nghĩ đến hệ thông giao thông lâu dài, nhưng trước 
mắt nhất thiết làm con đường Hồ Chí Minh cho tốt, cho nên phải có lực 
lượng, phải nhờ các đồng chí bạn giúp đỡ những phương tiện cần thiết.

Vê' sẵn sàng chiến đấu ở miền Bắc thì ngoài việc bộ đội chủ lực, bộ đội 
địa phương còn cổ dân quân tự vệ. Dân quân tự vệ là lực lượng rất cơ bản, 
sau này trong thời bình ta cũng phải có dân quân tự vệ thật mạnh, cảhh 
giác là ở đó, sức mạnh quốc phòng cũng là ở đó, bởi vì về lâu dài ta không 
thể giữ một quâri đội đông hàng triệu ngưòi như hiện nãy. Vì vậy nhất 
định phải làm cho dân quân tự vệ, lực lượng vũ trang ở cơ sồ thật tốt. Phải 
tổ chức và xây dựng bộ đội địa phương cho tốt, nơi nào chưa có bộ đội địa 
phương thì vậii dụng theo kiểu tổ chức những đội lao động vũ trang, cũng 
có thể tô’ chức những đại đội tự vệ vũ trang, những trung đội tự vệ vũ 
trang như kiểu Quảng Bình đã làm. Lúc giặc đến thì đánh, giặc đi thì sản 
xuất. Có như vậy mới kết hợp kinh tế vói quốc phòng được. Nơi nào có bộ 
đội địa phương thì phải bảo đảm sẵn sàng chiến đấu thật tốt, nơi nào 
không có bộ đội địa phương thì phải làm như vây, bởi vì ở đâu cũng tổ chức 
bộ đội địa phương thì không đủ nhân lực để sản xuất. Hình thức đại đội tự 
vệ, trung đội tự vệ vũ trang là rất tốt.

Một điểm nữa về nhiệm vụ đôì vối tiền tuyếri lằ chấp hành câc chính 
sách hậu phương quân đội. Đề nghị các đồng chí Trung ương chú ý vấn đề 
này hơn nữa. Ví dụ như Quân khu 3 đông viên lực lượng nhiều hơn tất cả 
lực lượng vũ trang của ta trong thời kỳ chông Pháp; đánh với Mỹ thì rất ác 
liệt cho nên thương vong cũng nhiều. Cho nên chính sách đối với gia đình 
quân nhân, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với thương bỉnh làm sao cho tốt 
để động viên người ở tiền tuyến, ở miền Bắc hiện nay có quy luật xây 
dựng kinh tế nhưng cũng có quy luật của chiến tranh chi phôi trong việc 
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xây dựng chu nghĩa xã hội. Thí dụ vể gia đình bộ đội, nhà nào có con vào 
bộ đội nhiều thì nhà đó đòi sống kém hơn mức sinh hoạt bình thường của 
nhân dân ở đó, như vậy là không động viên cổ vũ được lực lượng vũ trang. 
Qua điểu tra vể gia đình bộ dội ở Thái Bình, chúng tôi thấy số gia đình bộ 
đội có mức sốhg tương đương với mức trung bình ở địa phương khoảng 
80%, như vậy là rất tốt, nhưng vẫn còn 10% số gia đình đòi sông còn thấp 
hơn mức sống của nhân dân ỏ địa phương nhiều, bởi vì thiếụ sức lao động. 
Chọ nên trong chính sách lao động, vấn đề có làm thì có hưỏng, về cơ bản 
là đúng thôi, nhưng trong cuộc chiến tranh và cả một thời gian sau này 
nữa, phải chú ý giúp đỡ gia đình có con em đi bộ đội, giúp những gia đình 
neo đơn.

Thương binh là con em chúng ta đi bộ đội chiến đấu bị thương trỏ về, 
chúng ta phải đối đãi tốt, nếu không những người đang ở tiền tuyến sẽ 
nghĩ như thê nào. Trong thòi gian vừa qua, chính sách thương binh có để 
ra, nhưng phần thực hiện tuy có cố gắng, có thể một nửa số thương binh 
trở lại bộ đội, nhưng số còn lại đưa về địa phương, cơ quan, xí nghiệp 
rất khó khăn. Có nơi được phân phối thì trả lại, có nơi chỉ nhân những 
anh em có kỹ thuật còn anh em làm công việc bình thường thì không 
nhận,... Cho nên những việc trên đây gây xao xuyến rất nhiều trong tư 
tưởng anh em thương binh và cả trong bộ đội nữa. Vì theo quy luật kinh 
tế, số’ anh em này làm năng suất không cao, nhưng nếu như vậy thì chúng 
ta sẽ giải quyết hậu quả chiến tranh như thế nào được. Gánh nặng này tạ 
phải tích cực giải quyết cả bây giờ và về sau này nữa. Nhiều nơi anh em 
về không có công ăn việc làm, nếu ta không chú ý vấn đề này thì trong 
một thời gian nữa, số thương binh ngày càng nhiều thì sẽ thành một vấn 
đề xã hội.

Đôì vói nhiệm vụ chi viện tiền tuyến, trong việc động viên nhân lực, 
phục vụ quốc phòng, phục vụ kinh tế phải có sự tổng kết để có chính sách 
lao động chung. Vừa rồi có việc đưa cán bộ trung cấp, đưa sinh viên đi bộ 
đội, nếu vì nghĩa vụ mà đi bộ đội thì đó là nhiệm vụ chung, nhưng nếu 
thừa không sử dụng hết mà đưa vào bộ đội, thì không đúng.

Nhiệm vụ xây dựng kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội trong lúc này 
cần kết hợp giữa kinh tế và quốc phòng. Ta đang xây dựng kinh tế trong 
điếu kiện có chiến tranh thì mối quan hệ giữa yêu cầu của tiền tuyến và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào? Vấn đề này trong Nghị quyết Bộ 
Chính trị đã nói, tức là phải ưu tiên cho việc phục vụ tiền tuyến, và có làm 
như thế thì mới đẩy mạnh được cuộc kháng chiên chốhg Mỹ cứu nước đến 
thắng lợi. Trong khị đó, công tác xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng phải 
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được đẩy mạnh. Một điểm nữa là trong điều kiện hiện nay, quy luật của 
chiến tranh vẫn tác động, cho nên việc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nếu 
không tính đến, cái gì cũng quy vào luật kinh tế thì nhất định sẽ có ảnh 
hưởng.

Vấn đê' kết hợp xây dựng kinh tế và củng cố quốc phòng trước mắt và 
lâu dài cũng là vấn đề quan trọng. Trong kế hoạch kinh tế cũng phải làm 
sao quán triệt yêu cầu về quốc phòng một cách lâu dài. Thí dụ như vấn đề 
khoanh vùng nông nghiệp rất quan trọng vê' kinh tế nhưng cũng rất quan 
trọng về quốc phòng. Nếu nói ta đánh thắng đế quốc Mỹ thì sẽ không có 
chiến tranh nữa, sẽ không có nước nào dám đánh nữa. Nói như vây là 
không đúng; còn đế quốc là còn chiến tranh. Cho nên ta phải chuẩn bị sẵn 
sàng, mươi mười lăm năm nữa chiến tranh xảy ra không phải đơn giản 
như bây giờ. Phân vùng kinh tế đối với miền núi như thế nào, bô' cục công 
nghiệp, nông nghiệp... như thế nào, rồi vấn đề xây dựng hậu phương, xây 
dựng giao thông. Nếu sau này ta không xây dựng hai con đưòng cho thật 
tốt ở phía Đông Trường Sơn và phía Tây Trường Sơn, thì khi chiến tranh 
lớn xảy ra, về quốc phòng ta nhất định khó khăn. Đường chiến lược thì 
không phải là một tổng kết gì mới, người ta đã phải làm cả đưòng sắt chứ 
không chỉ làm đường ô tô, bởi vì lưu lượng, hiệu suất của đường sắt rất 
lớn. Chúng ta cũng phải suy nghĩ theo phương hướng đó. Ngay trong 
chiến tranh thế giới thứ hai, ở Liên Xô, ô tô cũng chỉ làm nhiệm vụ chi 
viện tiền tuyến trong khoảng 400  500 cây số thôi. Với ta, đường sá khó 
khăn, đặt vấn đề chi viện miền Nam chỉ có đường ô tô thôi, chiến tranh 
còn kéo dài hay chiến tranh sẽ chấm dứt thì nước Việt Nam không phải 
chỉ có miền Bắc, nay đã có vùng giải phóng ở miền Nam rồi, cho nên phải 
xây dựng vùng giải phóng. Xây dựng đường giao thông là quan trọng vô 
cùng. Vì vậy vấn để kết hợp kinh tế với quốc phòng cần phải thật chặt 
chẽ.

Muốn đẩy mạnh cuộc kháng chiến chốhg Mỹ, cứu nước thì công tác 
tư tưởng, công tác tuyên truyền giáo dục phải làm thật tốt, trước hết 
là trong cán bộ, trong Đảng. Nhất định phải tập trung lãnh đạo, phải 
động viên sức người, sức của đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi. Trong 
lúc đó phải xây dựng miền Bắc thật vững mạnh. Công tác tư tưởng phải 
làm sao trong điều kiện cuộc kháng chiến kéo dài như vây, làm cho mọi 
người hiểu được quy luật của cuộc chiến tranh, làm cho mỗi cán bộ, mỗi 
đảng viên, cho mọi người dân thấy rõ thắng lợi, thấy rõ khó khốn, tin 
tưởng ở thắng lợi cuối cùng của nhân dân Việt Nam quyết tâm đánh 
thắng giặc Mỹ xâm lược.
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. Nưóc ta là một nước đã trải qua mấy nghìn năm lịch sử vói rất nhiều 
cuộc chiến tranh các nước đế quổc thay nhau xâm lược. Cho nên người dân 
Việt Nam đi đến kết luân phải luôn luôn cảnh giác; chủ nghĩa đế quổc còn 
thì ta phải cảnh giác, vì vị trí của nước ta rất quan trọng, có cảnh giác thì 
mới gịành được độc lập, giữ. vựng được nền độc lập của nước tạ lâu dài. 
Trước lúc Sác mất mấy tháng, ẸỊác dặn là dân ta sau này phải luôn luôn 
cảnh giác, không đựợc bao gip lơ là cảnh giác, ở dây nói cảnh giác rấỊt cơ 
bản, giành lại được đất nước và bảo vệ dược đất nước, trước mắt là tập 
trung lực lượng trên cơ sở xây dựng kinh tế mạnh, đẩy mạnh cuộc kháng 
chiến và giúp đõ các dân ,tộc Đông Dương giành thắng lợi.  .
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VŨ TRANG QUẨN CHÚNG CÁCH MẠNG 

XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHẰN DẰN

(Tác phẩm Vũ trang quần chúng 
cách mạng xây dựng quăn đội nhân 
dân, Nxb Quân đội nhân dân, Hà
Nội, 1972)
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ZVA ÂN tộc Việt Nam ta là một dân tộc anh hùng, cố truyền thống đấu 
tranh chống ngoại xâm rất oanh liệt. Từ nhiều thế kỷ trước, dân tộc ta 

đã sốm có kinh nghiệm về khởi nghĩa toàn dân và chiên tranh nhân dân 
chổhg những đội quân xâm lược lớn mạnh hơn mình nhiều lần.

Từ khi giai cấp công nhân Việt Nam ra đòi, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, 
nhằm theo các mục tiêu của cách mạng là độc lập dân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội, nhân dân ta đã phát huy truyền thông chống ngoại xâm của 
dân tộc lên một bưổc mới phát triển khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh 
nhân dân lên một trình độ rất cao. Nhân dân ta đã đánh thắng phát xít 
Nhật, đánh thắng đế quốc Pháp, đã và đang đánh thắng đế quốc Mỹ, viết 
tiếp những trang sử huy hoàng nhất trong lịch sử của mình, góp phần xứng 
đáng vào sự nghiệp cách mạng của các dân tộc ở Đông Dương, Đông Nam Á 
và thế giói.

Trong cuọc chiến đấu đầy thắng lợi chống chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa 
thực dân những lực lượng xâm lược tàn bạo của thế kỷ XX, Việt Nam trở 
thành tượng trưng của tinh thần chiến đấu quật cường, của trí thông minh 
sáng tạo, của tài thao lược giết giặc cứu nước, của sức mạnh vô địch của 
chiến tranh nhân dân. Chiến tranh nhân dân Việt Nam đã trở thành một sự 
kiện vĩ đại, trỗ thành câu chuyện thần kỳ của thế kỷ XX. Dân tộc Việt Nam 
tá đã nêu bật một chân lý sáng ngời là: Trong thời đại ngày nay, một dân tộc 
dù nhỏ, đất không rộng, người không đông, kinh tế kém phát triển, nhưng 
đoàn kết và quyết tâm, có đường lôĩ cách mạng đúng đắn, biết vận dụng 
sáng tạo nguyên lý về khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân của chủ 
nghĩa Mác ■ Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của mình, lại có sự giúp đd của phe 
xã hội chủ nghĩa và cả loài người tiến bộ, thì hoàn toàn có thể đánh thắng 
những kẻ thù xâm lược lớn mạnh hơn mình nhiều lần, kê cả tên đế quốc đầu 
sỏ là đế quốc Mỹ.

Trong khi đê' ra đường lôì đúng đắn và sáng tạo cho cách mạng và chiến 
tranh cách mạng ỏ Việt Nam, Đảng ta đã sốm phát hiện và nắm vững quy 
luật phát triển của xã hội nước ta, nắm vững quy luật của chiến tranh cách 
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mạng, của bạo lực cách mạng ở nước ta. Nội dung chủ yếu quy luật của bạo 
lực cách mạng đó là kết hợp lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang, đấu 
tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa và chiến tranh cách 
mạng. Trong quá trình lãnh đạo khỏi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân 
dân, Đảng ta đã xây dựng được khối đoàn kết toàn dân dựa trên cơ sồ liên 
minh công nông, do giai cấp công nhân lãnh đạo; đã tổ chức nên lực lượng 
chính trị rộng rãi của quần chúng; đã xây dựng nên lực lượng vũ trang hùrig 
mạnh của nhân dân, bao gồm cả lực lượng vũ trang của quần chúng và quân 
đội cách mạng. Nhân dân ta đã vận dụng sáng tạo mọi hình thức đấu tranh, 
kết hợp tiến công với nổi dậy, vận dụng chiến lược tiến công trên cả ba vừng 
chiến lược, nhằm tiêu diệt địch, giành và giữ quyền làm chủ, đárih đô’ ách 
thông trị của chủ nghĩa thực dân và bè lũ tay sai, đánh bại chiến tranh xâm 
lược của chủ nghĩa đế quốc.

Phạm vi bài này nói về vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang của nhân dán 
trong khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng ở nước ta, một trong những nội 
dung chủ yếu của đường lối quân sự của Đảng ta.

Trong quá trình tiến hành khởi nghĩa toàn dân, chiến tranh nhân dân và 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, các lực lượng 
vũ trang của nhân dân ta đã ra dơi, trưởng thành nhanh,chóng, chiên thắng 
vẻ vang. Mỗi người dân Việt Nam yêu nước đều đứng lên chiến đấu giết giặc, 
cứu nước. Nhân dân ta đã phát triển lên một trình độ mới truyền thông 
"trăm họ đều là binh" của dân tộc ta thời trưóc, vừa tổ chức ra qụân đội 
nhân dân để giết giặc, vừa tổ chức nên lực lượng vũ trang của qụần chúng 
đông đảo, trực tiếp chiến đấu ở khắp nơi. Ngày nay, dân tộc ta có đến hàng 
triệu chiến sĩ trong các tổ chức vũ trang rộng rãi của quần chúng, hàng chục 
vạn chiến sĩ trong các đơn vị quân đội nhân dân, được trang bị bằng nhiều 
loại vũ khí, từ thô sơ đến tương đôì hiện đại, và hiện đại, có nghệ thuật đánh 
giặc tài giỏi, rất dũng cảm và thông minh, đang ngày đêm chiến đấu quên 
mình vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, chông tên 
đế quốc đầu sỏ của thời đại ngày nay là đế quốc Mỹ xâm lược.

Nhìn lại quá trình trưỏng thành nhanh chóng và chặng .đường rực rõ 
chiến công của nhân dân ta nói chung, của các lực lượng vũ trang nhân dân 
nói riêng trong cuộc chiến đấu chông phát xít Nhật, thực dâh Pháp vằ đế 
quốc Mỹ, chúng ta có thể nói rằng: lực lượng của khởi nghĩa toàn dân và 
chiến tranh nhân dân, bao gồm cả lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, 
là một điển, hình thành công của Đảng ta trong việc tổ chức và xây dựng nên 
sức mạnh tổng hợp của quần chúng cách mạng, của bạo lực cách mạng, 
Chúng ta cũng có thể nói rằng: lực lượng vũ trang của nhân dân ta, bao gồm 
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cả lực lượng VŨ trang của quần chúng và quân đội cách mạng, do Đảng tổ 
chức và lãnh đạo, là một điển hình thành công về tổ chức lực lượng quân sự 
của dân tộc tà,'một dân tộc nhỏ, liên tiếp chiến thắng ba đế quốc to trong thời 
đại ngày nay.

Sở dĩ có được sự thành công điển hình đó là vì Đảng ta đã nắm vững 
nguyên lý hoàn chỉnh của chủ nghĩa Mác  Lênin về tổ chức quân sự trong 
khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng; đã kế thừa và phát triển lên 
một trình độ mới truyền thống cả nước đánh giặc và kinh nghiệm tổ chức lực 
lượng vũ trang của dân tộc ta trong các cuộc khỏi nghĩa dân tộc và chiến 
tranh dân tộc trước kia; đã học tập có chọn lọc kinh nghiệm của các dân tộc 
trên thế giới. Đảng ta đã vận dụng sáng tạo lý luân và kinh nghiêm đó vào 
thực tiễn khởi nghĩa và chiến tranh ở nước ta, tức là vào hoàn cảnh của một 
nưởc nhỏ phải đương đầu với những lực lượng xâm lược mạnh của chủ nghĩa 
đế quốc và chủ nghĩa thực dân, nhằm thực hiện cốc mục tiêu của cách mạng 
nưổc ta do Đảng đề ra.

Quán triệt quan điểm bạo lực cách mạng, quan điểm chiến tranh nhân 
dân. Đảng ta chủ trương vũ trang cho quần chúng rộng rãi đi đôi với xây 
dựng quân đội nhân dân hùng mạnh, coi lực lượng vũ trang của quần chúng 
là cơ sở của quân đội nhân dân, quân đội nhân dân là nòng cột của lực 
lượng vũ trang quần chúng, trong khởi nghĩavũ trang và trong chiến tranh 
cách mạng cũng như nền quốc phòng toàn dán, trong chiến tranh giải phóng 
dân tộc cùng như trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Quán triệt quan điểm lịch sử cụ thể, trong các thời kỳ đấu tranh cách 
mạng khác nhau. Đảng ta đã giải quyết thành công việc vũ trang quần 
chúng và. xây dựng quân đội nhân dân phù hợp với yêu cầu của nhiệm 
vụ cách mạng, với đối tượng tác chiến, hình thức đấu tranh cách mạng 
trong mỗi thòi kỳ, dựa trên các điều kiện lịch sử cụ thể về chính trị, xã hội, 
kinh tế.

Hiện nay, chính quyền NíchXơn tuy đã bị thất bại nặng nề nhưng 
vẫn ngoạn cố tiếp tục chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh", tăng cường và 
mở rộng chiến tranh'xâm lược ra toàn Đông Dương. Nhân dân te ở miền 
Nam nắm vững quy luật của chiến tranh cách mạng trong thdi kỳ mởi, đang 
đẩy mạnh đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị, kết hợp tiến công với 
nổi dậy trên cả ba vùng chiến lược, quyết cùng với các dân tộc anh em ỏ 
Campuchia và Lào đập tan chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh", đập tan 
"học thuyết Níchxơn" trên toàn chiến trường Đông Dương. Hơn bao giò hết, 
đi đôi với việc phát triển lực lượng chính trị và đấu tranh chính trị, nhân 
dân ta phải đẩy mạnh việc xây dựng lực lượng vũ trang và đâu tranh vũ 
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trang, kết hợp chặt chẽ với các mặt đấu tranh khác, cùng toàn dân tiến lên 
đánh bại hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, giải phóng miền Nam, 
bảo vệ miền Bắc, tiến tới thống nhất nước nhà và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Trong quá trình phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ hàng đầu đó của 
cách mạng nước ta, đồng thời chúng ta cũng phải chuẩn bị điều kiện và 
phương hưóng cho việc xây dựng lực lượng yũ trang nhân dân và xây dựng 
nền quốc phòng toàn dân vể lâu dài, để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 
Nam, đánh bại mọi cuộc chiến tranh xâm lược có thể xảy ra sau này của 
bất cứ kẻ thù nào, dù chúng có sô, lượng đông và trang bị hiện đại đến đâụ, 
dám cả gan đụng đến giang sơn gấm vóc của dân tộc ta, đụng đến độc lốp, 
tự do của Tổ quốc ta.

Chúng ta phải giải quyết thật tốt việc vũ trang quần chúng cách mạng và 
xây dựng quân đội nhân dân nhằm hoàn thành các nhiệm vụ trưởc mắt và 
lâu dài nói trên của nhân dân ta.

Muốn thế, cần tìm hiểu sâu thêm một bước những nguyên lý của chủ 
nghĩa Mác  Lênin về tổ chức quân sự của giai cấp vô sản, phân tích kinh 
nghiệm và truyền thống tổ chức lực lượng vũ trang của dân tộc ta trưốc kia, 
đặc biệt là tiến hành tổng kết từng bước những kỉnh nghiệm về xây dựng 
quân đội và vũ trang quần chúng của Đảng ta trong hơn 40 nám qua.

Lý luân và thực tiễn của việc vũ trang quần chúng và xây dựng quân đội 
còn là một trong những vấn đề thời sự nóng hổi đôì với nhân dân các dân tộc 
trong thời đại ngày nay, trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ và 
chủ nghĩa xã hội, trước chính sách bạo lực và chính sách chiến tranh tàn bạo 
của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ, trước sự phát triển mạnh 
mẽ của những vũ khí và phương tiện chiến tranh ngày càng hiện đại trên 
thế giới.

I. LUÂN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC  LÊNIN
VỂ Tồ CHỨC QUÂN Sự CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN

Chủ nghĩa Mác  Lênin nghiên cứu vấh đề tổ chức quân sự của giai cấp 
vô sản trong mốĩ quan hệ hữu cơ với học thuyết đấu tranh giai cấp vằ Nhà 
nước.

Từ khi xã hội công xã nguyên thủy tan rã, xã hội phân chia thành giai 
cấp, lịch sử xã hội là lịch sử đấu tranh giai cấp. Từ khi các dân tộc hình 
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thành, nảy sinh ra vấn đê' áp bức dân tộc và nô dịch dân tộc thì lịch sử đâu 
tranh giai cấp còn diễn ra dưới hình thức đấu tranh dân tộc. Những người 
chủ nô và nô lệ, giai cấp địa chủ và nông dân, giai cấp tư sản và giai cấp vô 
sản, những dân tộc đi áp bức và những dân tộc bị áp bức, những nước đỉ xâm 
lược và những nựóc bị xâm lược, những tập đoàn đối địch trong xã hội, v.v. 
đã tiến hành một cuộc đấu tranh không ngừng dưới nhiều hình thức và khi 
quyết liệt nhất thì diễn ra bằng hình thức xung đột vụ trang, bằng chiến 
tranh. Từ xưa đến nay, trong xã hội có giai cấp đã xảy ra vô số' cuộc chiến 
tranh. Chỉ tính những cuộc có quy mô tương đôì lớn, trong khoảng trên 
5.000 năm trở lại đây, người ta ưóc tính đã có khoảng trên một vạn cuộc 
chiến tranh.

Quân đội là công cụ chủ yếu để tiến hành chiến tranh. Sự ra đời của nó 
gắn liền với sự xuất hiện của nhà nước, khi xã hội phân chia thành giai cấp 
đốỉ kháng. Quân đội là tổ chức đặc biệt của nhà nưốc, là công cụ của một giai 
cấp nhất định để thực hiện đường lối chính trị của giai cấp đó bằng thủ đoạn 
bạo lực vũ trang.

Bản chất giai cấp của nhà nước quyết định bản chất xã hội của quân đội 
và chức năng của quân đội. Quân đội của tất cả các nhà nước bóc lột đều có 
chức năng cơ bản là: đôì với trong nưóc, đàn áp quần chúng bị bọc lột, buộc 
họ phải phục tùng trật tự của giai cấp thống trị; đối vói ngoài nước, chinh 
phục các nước khác và bảo vệ lãnh thổ của nưởc mình chống ngoại xâm.

Trong lịch sử xã hội đã từng xuất hiện ba kiểu nhà nước bóc lột, do đó 
cũng đã từng có ba kiểu quân đội thích ứng với nó: quân đội của nhà nưóc 
chiếm hữu nô lệ, quân đội của nhà nước phong kiến, quân đội của nhà nước 
tư sản.

Trong quá trình lịch sử, các kiểu quân đội đó đã từng mang nhiều tên gọi 
khác nhau có hình thức tổ chức và cách thức tuyển mộ khác nhau tùy theo 
các điều kiện cụ thể, nhưng bản chất của các quân đội đó vẫn là một: quân 
đội của nhà nước bóc lột bao gid cũng đều là công cụ của giai cấp thôhg trị 
dùng để đàn áp quồn chúng bị bóc lột trong nước và cướp bóc, nô dịch các 
nước khác và dân tộc khác.

Tuy nhiên, trong các chế độ bóc lột, không phải chỉ có quân đội của giai 
cấp thông trị. Để chôhg lại bạo lực vũ trang của giai cấp thống trị, trong quá 
trình đấu tranh cách mạng, quần chúng bị áp bức cũng đã từng xây dựng 
nên các tổ chức vũ trang cách mạng của mình. Ngay ở thòi kỳ cổ đại, ỏ thành 
La Mã, những người nô lệ khởi nghĩa dưối sự lãnh đạo của Xpảctaquýt 
(Spartạcus)  người mà Mác xem như là "một nhân vật điển hình tốt đẹp 
nhất trong toàn bộ cổ sử, một tướng có tài, một đại biểu chân chính của giai
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Cấp VÔ sản cổ đại"1 đã từng tổ chức được một đạo nghĩa quân lớn, đông tới 
hàng chục vạn, chiến đấu bền bỉ chống quân đội của nhà míổc chủ nô.

1. c. Mác, "Thư gỏi Ảngghen", 27 thống 2 nàm 1861.
2 . Ph. Ăngghen, Lòi mở đầu viết cho cuốn Nội chiến ồ Pháp của Mác (C.Mác  Ph. Ăng 

ghen Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1962, t.i, tr.756757).

Dưói thòi đại phong kiến, ỏ châu Âu, châu Á, châu Phi... những tổ chức 
vũ trang của nông dân cũng đã luôn luôn xuất hiện trong các cuộc khởi 
nghĩa, chiến tranh nông dân, chiến tranh giải phóng, ở nhiều nước có quy 
mô khá lớn, có sức chiến đấu rất mạnh. Trong những cuộc cách mạng tư sản 
chống phong kiến, khi chủ nghĩa tư bản đang lên, cũng luôn luôn có các tổ 
chức vũ trang của nông dân và của cả công nhân ồ thdi kỳ "tự phát" chiến 
đấu dưói ngọn cò của giai cấp tư sản.

Tuy nhiên, những tô’ chức vũ trang cách mạng của các giai cấp bị bóc lột 
lúc bấy giờ, do sự hạn chế của những điều kiện lịch sử, do chưa thể có một 
đưòng lôì chính trị và quân sự, đường lốì tổ chức đúng đắn, nên mặc dù 
chiến đấu rất anh dũng, nhiều khi thu được những thắng lới rất lớn, nhưng 
cuối cùng vẫn bị kẻ thù đàn áp và "đồng minh" của mình phản bội.

Sự phản bội đó bộc lộ đầy đủ nhất trong cách mạng tư sản do giai cấp tư 
sản lãnh đạo. Đúng như từ lâu Ăngghen đã nhân xét: ỏ Pháp, sau mỗi cuộc 
cách mạng công nhân đều được vũ trang; "vĩ vậy, việc làm đầu tiên của bọn 
tư sản đang nắm chính quyền là tước vũ khí của công nhân. Cho nên sau 
mỗi cuộc cách mạng, do công nhân hy sinh xương máu của mình mà giành 

■ được, thì lại nổ ra một cuộc đấu tranh cuôì cùng kết thúc bằng sự thất bại 
của công nhân"* 2.

Phải đợi đến khi chủ nghĩa Mác ra đời, và giai cấp vô sản có chính đảng 
của mình, trở thành một lực lượng chính trị độc lập, từ thdi kỳ "tự phát" 
bước sang thòi kỳ "tự giác", toàn bộ sự nghiệp đấu tranh cách mạng của giai 
cấp vô sản có một sự chuyển biến nhảy vọt về chất, thì trên cơ sồ đó, vân đề 
tổ chức quân sự của quần chúng bị áp bức mới được giải quyết một cách 
hoàn bị trong khoa học quân sự của giai cấp vô sản. Việc các chính đảng của 
giai cấp công nhân  Đảng Cộng sản  bước lên vũ đài chính trị và nắm 
quyền lãnh đạo cách mạng trong các nước đã đưa đến sự ra đòi của các tổ 
chức vũ trang mang bản chất cách mạng, bản chất nhân dân rõ rệt, sản sinh 
ra từ trong các cuộc cách mạng vô sản, hoặc cách mạng dân chủ tư sản, cách 
mạng dân chủ nhân dân, cách mạng dân tộc giải phóng do giai cấp công 
nhân lãnh đạo. Đặc biệt, từ sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mư.òi Nga 
và thắng lợi của một loạt nước xã hội chủ nghĩa ỗ châu Âu, châu Á và châu 
Mỹ Latinh thì lần đầu tiên trên thế giới xuất hiện một kiểu lực lượng vũ 
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trang hoàn toàn mới: đó là lực lượng vũ trang thực sự của nhân dân, của nhà 
nưốc chuyên chính vô sản  nhà nưổc tiên tiến nhất trong lịch sử loài ngưồi.

1. Luận điểm cửa Mác và Ảngghen.

Khi xác định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân quốc tế là ngưdi đào 
mồ chôn chủ nghĩa tư bản và xây dựng xã hội cộng sản, xã hội không còn 
giai cấp và chế độ người bóc lột ngưòi, Mác và Ăngghen đổng thdi đã chỉ cho 
giai cấp vô sản con đường đúng đắn nhất để tự giải phóng. Con đưòng đó là 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, giai cấp công nhân liên minh chặt chẽ 
với nông dân dùng bạo lực cách mạng, đập tan bộ máy nhà nước của giai cấp 
tư sản, lập nên nhà nước chuyên chính vô sản, dùng nhà nưóc đó làm công 
cụ để bảo vệ quyền thống trị của giai cấp vô sản và cải tạo xã hội theo những 
nguyên lý cộng sản chủ nghĩa.

Tổ chức quân sự của giai cấp vô sản được đặt ra trước hết xuất phát từ sự 
nghiệp đấu tranh cách mạng vĩ đại đó của giai cấp vô sản. Từ hai tay bị 
xiềng xích đứng lên đánh đổ cả thế giới cũ, trong tiến trình cách mạng, giai 
cấp vô sản và quần chúng cách mạng nhất thiết phải tiến lên có tổ chức 
quân sự của mình, cần thiết có tổ chức quân sự là vì chỉ dùng lực lượng vật 
chất mới đánh đổ được lực lượng vật chất, chỉ dùng bạo lực mới giải quyết 
được nhiệm vụ lịch sử vĩ đại là lật đô’ ách thống trị của bọn tư bản và thiết 
lập chuyên chính vô sản. Giai cấp thông trị không bao giờ tự nguyện rút lui 
khỏi vũ đài lịch sử. Nhà nước quânchủ và nhà nước tư sản luôn luôn có 
trong tay một lực lượng vũ trang lớn; chúng chăm lo hoàn thiện không 
ngừng lực lượng vũ trang để làm công cụ đắc lực trong việc đàn áp nhân dân 
lao động trong nước và thực hiện đường lối chính trị ăn cưốp trên trường 
quốc tế. Chúng luôn luôn dựa vào bộ máy quân sự phản cách mạng để bóp 
nghẹt mọi nguyên vọng tự do của giai cấp vô sản và quần chúng lao động, và 
dìm cuộc đấu tranh cách mạng của họ trong biển máu. Ăngghen đã chỉ ra 
"đặc tính cơ bản" đó của giai cấp tư sản ngay khi chủ nghĩa tư bản đang lên: 
"... giai cấp tư sản đã chứng tỏ cho ta thấy rằng một khi giai cấp vô sản dám 
đương đầu với chúng, với tư cách là một giai cấp riêng biệt, có lợi ích riêng 
và những yêu sách riêng của mình thì chúng có thể trả thù một cách tàn ác 
điên cuồng đến như thế nào"1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản và mâu 
thuẫn nội tại ngày càng sâu sắc của nó tất yếu dân đến xu hướng quân phiệt 
ngày càng tảng, xu hưóng bành trướng lực lượng vũ trang phản cách mạng 
trong bộ máy Nhà nước của giai cấp tư sản. Ăngghen viết: "Quân đội đã trở 

1. Ph. Ăngghen, Lòi mở đẩu viết cho cuốn Nội chiến ở Pháp của Mốc (C.Mác  PhẢng 
ghen, Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1962, t.I, tr.758).

1
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thành mục đích chủ yếu của nhà nước, bản thân quân đội đã trỗ thành một 
mục đích; nhân dân chỉ còn là để cung cấp binh lính và nuôi binh lính thôi. 
Chủ nghĩa quân phiệt thốhg trị và giày xéo châu Âu"1.

1. Ph. Ăngghen, Chống Đuyrinh, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1959, tr.286.
2. C.Mác  Ph. Ăngghen, "Thư của Ban Chấp hành Trung ương gửi Đồng minh'nhũng 

người cộng sản" (C.Mác  Ph.Ảngghen Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1962, t.I, tr.145).

Tình hình đó buộc giai cấp vô sản và quần chúng bị áp bức phải có tổ 
chức quân sự của mình để chốhg lại sự đàn áp vũ trang của nhà nước tư sản, 
đập tan bộ máy quân sự yà đè bẹp mọi sự phản kháng của chúng giành lấy 
và giữ vững chính quyền cách mạng.

Nếu tổ chức quân sự là một yêu cầu tất yếu trong cuộc đấu tranh của giai 
cấp vô sản để lật đổ giai cấp tư sản, thì tổ chức quân sự đó cần xây dựng 
theo ,hình thức nào?

Đây là một vấn đề đã được các bậc thầy củả chủ nghĩa Mác  Lênin giải 
quyết một cách hoàn chỉnh. Là ngưòi sáng lập ra khoa học quân sự của giai 
cấp vô sản, Mác và Àngghen cũng là những ngưòi đầu tiên đã đặt nền móng 
lý luận cho vấn đề hình thức tổ chức quân sự của giai cấp vô sản vối luân 
điểm nổi tiếng: vũ trang cho giai cấp công nhân, lấy vũ trang nhân dân thay 
thế cho quân đội thường trực. "... Công nhân cần phải được vũ trang và tổ 
chức lại. Cần phải lập tức trang bị súng trường, cácbin, đại bác và đạn dược 
cho toàn thể giai cấp vô sản... phải vũ trang chống lại mọi mưu mô giải trừ 
vũ trang công nhân"1 2. Lòi kêu gọi chiến đấu sục sôi đó đã được Mác và Ảng 
ghen phát ra từ những năm năm mươi của thế kỷ thứ XIX, dựa trên kinh 
nghiệm xương máu của trận chiến dấu vĩ đại đầu tiên của giai cấp vô sản 
Pháp chốhg giai cấp tư sản năm 1848, và xem đó như là một yêu cầu ehủ 
yếu trong cương lĩnh cách mạng của giai cấp vô sản. Khi mà khởi nghĩa và 
nội chiến đã trỏ thành nhiệm vụ chính trị trước mắt của cách mạng một số 
nưốc tư bản phát triển ở Tây Âu.

Lịch sử các nước châu Âu cuối thế kỷ thứ XVIII đến giữa thế kỷ thứ XIX 
còn là lịch sử những cuộc cách mạng dân chủ tư sản. Trong bôì cảnh lúc bấy 
giờ, giai cấp vô sản còn phải liên minh với đảng dân chủ tư sản để chông bọn 
cầm quyền phong kiến và tư sản phản động, và thường khi cách mạng thắng 
lợi thì khống tránh khỏi đưa đảng này tạm thời lên cầm quyền thống trị. 
Trong tình hình đó, Mác và Ăngghen xem việc vũ trang cho giai cấp vô sản 
là điều kiện không thể thiếu khôrig những để đập tan bộ máy Nhà nước của 
giai cấp phong kiến và tư sản phản động, giành thắng lợi trong khởi nghĩa, 
mà Cồn là để sau đó đánh bại âm mưu lât lộng nhất định sẽ xảy ra của đảng 
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dân chủ tư sản phản bội công nhân, sau khỉ lên cầm quyền. Đó cũng là điều 
kiện không thể thiếu để bảo đảm giữ vững và tăng cường địa vị độc lập về 
chính trị của giai cấp công nhân, để bảo vệ thành quả đấu tranh của mình, 
tạo điều kiện tiến lên cách mạng vô sản, dùng quyền lực của mình gạt bỏ sự 
thông trị của giai cấp tư sản.

Mác và Ảngghen tin tưởng một khi giai cấp vô sản được vũ trang thì họ 
sẽ có sức mạnh khôn lường. Chính Mác và Ảngghen đã nhìn rõ sức mạnh đó 
trong cuộc Cách mạng năm 1848 ở Pari. Mác viết: "Người ta biết rằng công 
nhân không có lãnh tụ, không có kế hoạch chung, không có phương tiện và 
hầu hết không có vũ khí, thế mà, với lòng dũng cảm và vối tài trí vô song đã 
kháng cự được trong suốt 5 ngày vối quân đội, vốị đội biệt động, với đội vệ 
binh ở Pari cũng như với đội vệ quốc ở các tỉnh đổ về"1, Còn Àngghen thì ca 
ngợi: "Nếu 40 ngàn công nhân Pari đã có thể chốhg lại một cách mạnh mẽ 
như thê đối với một lực lượng mạnh hơn mình gấp bổn lồn thì tất cả công 
nhân Pari hành động có kỷ luật và như một ngưòi thì có thể thu được kết 
quả to lổn đêh mức nào"1 2 3.

1. C.Mác, ”Đấu tranh giai cấp ở Pháp" (C.Mác  Ph. Ángghen Tuyển tập, Nxb Sự thật, 
Hà Nội, 1962, t.I, tr.226).

2. C.Mác ■ Ph. Ăngghen Tuyển tập, bản tiếng Đức, Q.VII, ph.I, tr.134.
3.  c. Mác, "Nội chiến ỏ Pháp" (C.Mác  Ph.Ảngghen Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 

1962, t.I, tr.832).

Phát triển tư tưỏng trên đây của mình, nám 1871, dựa trên sự tổng kết 
một cách sâu sắc kinh nghiệm của Công xã Pari, Mác và Ăngghen đã nêu 
nguyên lý: điều quan tâm của bất cứ cuộc cách mạng thắng lợi nào là đập 
tan quân đội cũ, giải tán quân đội củ, thay quân đội cũ bằng một quân đội 
mới lấy nhân dân vũ trang thay thế cho quân đội thường trực. Mác viết: 
"Pari, trung tâm đóng đô của chính quyển cũ, đồng thời là pháo đài xậ hội 
của giai cấp công nhân Pháp..., sở dĩ đã chống cự lại được là chỉ vì, do bị vây 
khốn, nên đã trừ bỏ được quân đội thường trực và thay vào bằng một đội vệ 
quốc gồm số đông là công nhân. Hiện nay cần phải biến thực trạng đó thành 
một chế độ lâu bê'n"a.

Mác và Àngghen vạch rõ, dưới chế độ tư bản, quân đội thường trực là 
công cụ chủ yếu của bộ máy thống trị của giai cấp tư sản để tiến hành chiến 
tranh chông những ngưòi lao động. Đập tan quân đội thường trực đó tức là 
tưóc bỏ công cụ vật chất của quyền lực của giai cấp tư sản, trừ diệt hiểm họa 
phản kháng và ngóc đầu dậy của chúng. Đồng thời, dựa chắc trên lực lượng 
của quần chúng cách mạng, giai cấp vô sản phải nhanh chóng xây dựng và 
phát triển tổ chức quân sự của mình, bằng cách vũ trang cho giai cấp vô sản, 
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cho quần chúng cách mạng, xem đó là lực lượng vũ trang duy nhất để giữ 
vững thắng lợi của khởi nghĩa, phát triển cách mảng, Công xã Pari đã dạy 
giai cấp vô sản thế giới bài học sinh tử đó: "Sắc lệnh đầu tiên của Công’ xã là 
hủy bỏ quân đội thường trực và lấy nhân dân vũ trang thay thế cho nó"1. 
Mác và Àngghen đánh giá rất cao bài học trên đây về nhiệm vụ của giai cấp 
công nhân đốỉ vối vấn đề đập tan bộ máy quan lại và quân sự của nhà nước 
cũ và thay thế hình thức tổ chức nhà nưóc cũ bằng hình thức tổ chức nhà 
nưóc Ịnới của giai cấp vô sản, xem đó là một sáng tạo có ý nghĩa lịch sử vĩ 
đại, đến nỗi sau này, trong lời tựa viết năm 1872 cho "Tuyên ngôn các Đảng 
Cộng sản", Mác và Àngghen xem đó là điều bổ sung có tầm quan trọng lớn 
nhất vào cương lĩnh của Tuyên ngôn.

1.  C.Mác, "Nội chiến ở Phốp" (C.Mác  Ph.Ángghen Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 
1962, t.I, tr.832).

Ảngghen còn dự kiến rằng vũ trang nhân dân là hình thức tổ chứcquân 
sự của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Dự kiến trên đây trước hết xuất phát từ nguyên lý của Mác và Àngghen 
cho rằng, thắng lợi của chủ nghĩa xã hội chỉ có thể diễn ra đồng thdi ở tất 
cả hoặc phần lón các nước tư bản phát triển. Hơn nữa, do bản chất của 
mình, chế độ xã hội chủ nghĩa không đi xâm lược ai, nên không cần có quân 
đội thường trực. Còn việc bảo vệ trị an trong nưốc thì nhân dân vũ trang có 
thể đảm nhận. Àngghen còn dựa trên sự phân tích tình hình quân đội các 
nước và tình hình nghệ thuật quân sự, kỹ thuật quân sự của nửa sau thế kỷ 
thứ XIX. Lúc này mởi chỉ có Pháp, Đức, Nga là những nưốc tư bản phát 
triển, có bộ máy quân sự lốn, còn các nưóc tư bản khác thì chưa có lực lượng 
vũ trang lổn, kể cả Anh và Mỹ. Vì vậy, một khi cách mạng vô sản đã nổ ra 
thắng lợi ở tất cả hoặc phần lởn các nưốc tư bản phát triển thì lực lượng 
quân sự của các nước tư bản còn lại không còn mạnh lắm. Trong tình hình 
đó, căn cứ vào kinh nghiệm của công xã Pari, Ăngghen tin tưởng rằng, dưởi 
chế độ. xã hội chủ nghĩa, dựa trên tính ưu việt của nó, một khi nhân dân 
được trang bị vũ khí, được tổ chức và huấn luyện quân sự thì họ có đủ khả 
năng đánh bại quân đội xâm lược trong những cuộc chiến tranh tự vệ để bảo 
vệ Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Từ sự phân tích đó, Mác và Ángghen cho rằng, trong quá trình cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, quân đội thường trực của giai cấp tư sản phải được 
thay thế bằng nhân dân vũ trang.  '

Mác và Àngghen đã để cập đến vấn đề vũ trang quần chúng không 
những trong khởi nghĩa vũ trang của. giai cấp vô sản và trong tô’ chức quân 
sự của Nhà nước xã hội chủ nghĩa mà cả trong các cuộc chiến tranh dân tộc. 
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Khi phẫn tích các cuộc chiến tranh, Mác và Àngghen phân biệt chiến tranh 
chính nghĩa với chiến tranh xâm lược và luôn luôn đứng về phía cấc cuộc 
chiến tranh chính nghĩa, chiến tranh giải phóng, chiến tránh tự vệ của các 
dân tộc bị áp bức, bị xâm lược. Ăngghen rất chăm chú theo dõi và nghiên 
cứu, tổng kết kinh nghiệm các cuộc chiến tranh đương thời, cổ vạch ra cho 
các dân tộc bị áp bức con đường tiến hành chiêh tranh nhân dân đúng đắn 
để đánh bại quân đội nhà nghề của bọn xâm lược. Trong nhiều tác phẩm 
nghiên cứu về lịch sử chiến tranh, Ăngghen đã nói rất nhiều đến vai trò và 
tác dụng tọ lớn của quần chúng vũ trang trong các cuộc chiến tranh chính 
nghĩa, chiến tranh tự vệ. Tư tưởng này của Ăngghen gắn liền với phương 
thức tiến hành chiến tranh nhân dân mới mẻ mà Ăngghen chủ trương. Ăng 
ghen viết: "Một dân tộc muốn giành độc lập cho mình thì không được tự giói 
hạn trong những phương thức thông thường để tiến hành chiến tranh. Khởi 
nghĩa quần chúng, chiến tranh cách mạng, các đội du kích ỏ khắp mọi nơi  
đó là phương thức duy nhất nhò đó mà một dân tộc nhỏ có thể chiến thắng 
đựợc một dân tộc lớn, mà một quân đội ít mạnh hơn có thể đốì lập với một, 
quân đội mạnh hơn và có tổ chức hơn"1. Quần chúng nhân dân đông đảọ 
được vũ trang chính là lực lượng cơ bản để tiến hành phương thức chiến 
tranh như thế.

1.  Ph. Ăngghen, V.I. Lênin, I.v. Xtalin, Bàn về chiến tranh nhân dân, Nxb Sự thật, 
Hà Nội, 1970, tr.72.

2. Sách đã dân, tr.27.

Àngghen đã nồng nhiệt ca ngợi các cuộc kháng chiêh của Pháp (1793), 
Tây Bạn Nha (18071812), Nga chống Napôlêông ,(1812), Hung chôhg Áo 
(1849), v.v... là những cuộc kháng chiến trong đó đã biết áp dụng phương 
thức chiến tranh nhân dân, biết kết hợp tác chiến của quân đội thường trực 
với hoạt đông chiến đấu của quần chúng vũ trang, do đó đã phát huy dược 
sức mạnh to lốn của dân tộc và đất nước để đánh bại những đạo quân xâm 
lược mạnh hơn mình.

Khi phân tích thất bại của ngưòi Piêmông ở miền Bắc nước Ý trong cuộc 
chiến tranh tự vệ chôhg quân Áo, Àngghen vạch rõ: "sai lầm lớn của người, 
Piêmông ngay từ đầu là họ chỉ đưa quân đội thường trực ra để đối lập lại 
vói quân Áo, là họ chỉ muôh tiến hành một cuộc chiến tranh thông thường 
nhất, tư sản nhất, có quy củ nhất mà thôi"1 2. Ăngghen chỉ rõ, thất bại của 
quân đội Piệmông ở Nôvara "hoàn toàn sẽ không có ý nghĩa nếu như sau 
cuộc chiến bại ấy bắt đầu nổ ra một cuộc chiến tranh cách mạng thật sự, nếụ 
như bộ phận cọn lại của quân đội Ý lập tức tự tuyên bố là hạt nhân của một 
cuộc tổng khởi nghĩa toàn quốc, nếu như cuộc chiến tranh chiến lược thông 

1
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thường của các quân đội biến thành một cuộc chiến tranh nhân dân, giông 
như cuộc chiến tranh mà ngưòi Pháp đã tiến hành nốm 1793"1; nếu như 
chính phủ Turin can đảm dùng đến những biện pháp cách mạng, dám phát 
động nhân dân tiến hành một cuộc chiến tranh cạch mạng. Và Ăngghen kết 
luận: Nền độc lập của Ý đã bị tiêu vong là do sự hèn nhát của chính quyền 
nhà vua, chứ không phải vì sự bất khả chiến thắng của vũ khí Áo.

1. Ph. Ăngghen, V.I. Lênin, I.v. Xtalin, Bàn về chiến tranh nhân dân, Nxb Sự thật,
Hà Nội, 1970, tr.29, 155.  .

2.  Ph. Ăngghen, V.I. Lênin, I.v. Xtalin, Bàn về chiến tranh nhân dân, Nxb Sự thật, 
Hà Nội, 1970, tr. 155.

Àngghen cũng đã rút ra kết luận tương tự khi bình luận vê' cuộc chiến 
tranh Pháp  Phổ năm 1871.

Àngghen cho rằng Pháp vẫn hoàn toàn có khả năng xoay chuyển cục 
diện, dù khi quân Đức đã chiếm 1/6 đất Pháp và bao vây hai pháo đài Métz 
và Pari. Ầngghen chỉ rõ: trong lúc mà hầu hết lực lượng của quân Đức 
đang bị cột chặt vào khu vực chiếm đóng trên thì trên 5/6 đất đai còn lại, 
Pháp vẫn có khả năng thành lập được đủ số’ đơn vị vũ trang để quấy rôì, 
cắt đường giao thông, phá hủy cơ sở hâu cần, tiến công vào những toán lẻ... 
ở khắp nơi và bằng cách đó, buộc quân Đức phải phân tán lực lượng, phải 
rút bốt quân từ hai pháo đài trên để đối phó, đến mức khiến cho Bađen có 
thể tìm cách vượt ra khỏi Metz, còn việc bao vây Pari thì sẽ trở thành một 
"bóng ma".

Àngghen đặt câu hỏi: "Số' mệnh ngưòi Đức sẽ ra sao, nếu như nhân dân 
Pháp cũng có một nhiệt tình yêu nước nồng nhiệt giống như người Tây Ban 
Nha năm 1808, nếu như mỗi một thành phố và hầu như mỗi thôn xóm đều 
biến thành một pháo đài, mỗi người nông dân và mỗi người dân thành phố  
thành một chiến sĩ"1 2.

Ăngghen cũng có nói đến nhân dân vũ trang nổì dậy, đến các đơn vị 
không thường trực của các đội vũ trang châu Á  với phương pháp tiến hành 
chiến tranh nhân dân muôn hình ngàn vẻ của họ là đốỉ thủ rất đáng sợ của 
các quân đội xâm lược kiểu châu Âu. Àngghen viết: "Ngưòi Trung Quốc đã 
bỏ thuốc độc một cách trầm tĩnh và có suy nghĩ vào một số lớn bánh mì... 
Giàu vũ khí trong người, họ ngồi vào các tàu buôn, rồi trong thời gian tàu 
đang đỉ thì giết viên chỉ huy... và chiếm lấy tàu... Ngay cả những người culi 
di cư ra nước ngoài cũng nổi dậy... ở trên mỗi chiếc tàu đang chạy về các 
vùng của nước ngoài; họ đánh nhau để chiếm lấy cọn tàu đó, thà cùng với nó 
chìm xuống đáy biển hay chết trong ngọn lửa đang bốc cháy ỏ trên tàu hơn 
là đầu hàng. Ngay cả ở ngoài biên giói của Tổ quốc họ, những ngưòi di dân 
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Trung Quốc,., cũng tô’ chức những cuộc âm mưu và bất ngờ đứng lên làm 
những vụ nổi đây ban đêm..."1, và Àngghen đặt câu hỏi: "Một đạo quân có 
thể làm gì để chông lại một nhân dân đang dùng đến những phương pháp 
tiến hành chiến tranh như vậy?".

1. Ph.Àngghen, V.I. Lênin, I.v. Xtalin, Bàn về chiến tranh nhăn dân, Nxb Sự thật, Hà 
Nội, 1970, tr?118 119.

Có thể thây quan điểm đầu tiên của những người sáng lập ra chủ nghĩa 
cộng sản khoa học đối với hình thức tổ chức quân sự của giai cấp vô sản và 
qùần chúng bị áp bức là vũ trang giai cấp công nhân, vũ trang nhân dân, vũ 
trang quần chúng cách mạng. Mác và Àngghen đã đặt cơ sở lý luận cho vấn 
đề đó trong khởi nghĩa giành chuyên chính vô sản, trong chiến tranh bảo vệ 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa và cả trong chiến tranh giải phóng, chiến tranh 
tự vệ của các dân tộc bị áp bức, các nưóc bị xâm lược dưới chính thể tư sản.

Đây rõ ràng là một quan điểm rất cơ bản. Đó là một thành công tuyệt vời 
của Mác và Ángghen trong việc vận dụng quan điểm duy vật lịch sử, quan 
điểm giai cấp, quan điểm quần chúng, quan điểm bạo lực cách mạng trong 
việc xây dựng tổ chức quân sự của giai cấp vô sản và quần chúng bị áp bức. 
Đó là một mẫu mực điển hình về sự đánh giá đúng đắn vai trò quyết định 
của quần chúng nhân dân trong khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách 
mạng. Giá trị vĩ đại của luân điểm đỏ là ở chỗ, lần đầu tiên trên thế giới, nó 
chỉ cho giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức phương hướng và con đường 
đúng đẳn nhất để tạo nên tổ chức quân sự của mình, tổ chức quân sự hoàn 
toàn theo kiểu mới, sinh ra từ trong lòng của giai cấp vô sản và nhân dân lao 
động vặ vì nhân dân, vì giai cấp mà chiến đấu. Có đường lốì cách mạng đúng 
đắn, một khỉ 'đảng cách mạng biết dựa chắc vào quần chúng cách mạng, vào 
công nhân, vào nông dân... để xây dựng và phát triển tổ chức vũ trang của 
mình thì họ sẽ có thể tạo nên một lực lượng vũ trang cách mạng vô địch, 
quan đỉểm này đã trở thành nền tảng lý luận xây dựng lực lượng vũ trang 
của học thuyết quân sự của chủ nghĩa Mác • Lênin. Đó là một vũ khí cực kỳ 
mạnh mẽ của giai cấp vô sản và tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới, nó 
chắp cánh xung thiên cho họ trong cuộc đấu tranh cách mạng để đánh đổ 
thế giới cũ và sáng tạo thế giới mói.

2.  Luân điểm của Lênin.
Những người mácxít Nga đứng đầu là Lênin vĩ đại vận dụng luận điểm 

trên đây củá Mác ỵà Àngghen trong điều kiện lịch sử mối, điều kiện, tiến 
hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và cách mạng dân chủ tư sản trong giai 
đoạn đế quốc chủ nghĩa.
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. Trong điều kiện chủ nghĩa tư bản đã chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế 
quốc, Lênin đã đưa ra luận điểm mới nổi tiếng của mình là chủ nghĩa xã hội 
không thể cùng một lúc thắng lợi trong tất cả các nước mà đầu tiên sẽ thắng 
lợi trong một hay một số nước. Đồng thdi, dựa trên học thuyết mới về sự lãnh 
đạo của giai cấp vô sản đôì với cách mạng dân chủ tư sản và chuyển từ cách 
mạng dân chủ tư sản lên cách mạng vô sản, Lênin và Đảng Bônsệvích Nga 
đã thảo ra cương lĩnh quân sự của cách mạng dân chủ tư sản và cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ỗ Nga. Lênin đã nêu bật tính tất yếu của việc xây dựng tổ 
chức quân sự của giai cấp vô sản trong điều kiện lịch sử mới: "giai cấp tư sản 
vũ trang chông giai cấp vô sản là một trong những sự thật lớn nhất, cơ bản 
nhất, quan trọng nhất của xã hội tư bản chủ nghĩa hiện đại... Khẩu hiệu của 
chúng ta phải là: vũ trang giai cấp vô sản để nó có thể chiến thắng, tước đoạt 
và giải trừ vũ trang của giai cấp tư sản. Đó là sách lược duy nhất mà giai 
cấp cách mạng có thể đề ra, sách lược xuất phát từ toàn bộ sự phát triển 
khách quan của chủ nghĩa quân phiệt tư bản chủ nghĩa và do sự phát triển 
ấy đòi hỏi phải đề ra"1.

1. V.I.Lênin, "Cương lĩnh quân sự của cách mạng vô sản", Toàn tập, bản tiếng Nga, Nxb 
Chính trị văn học quốc gia, 1950, xuất bản lần thứ 4, t.23, tr.69.

2. V.I.Lênin, "Quân đội và cách mạng", Toàn tập, bản tiếng Nga, Nxb Chính trị văn học 
quốc gia, 1947, xuất bản lần thứ 4, t.10, tr.38.

Từ những năm đầu của thế kỷ thứ XX, trong suốt quá trình lãnh đạo cuộc 
Cách mạng 1905 và cuộc Cách mạng tháng Mười vĩ đại, vận dụng nguyên lý 
của Mác và ÀiỊgghen, Lênin và Đảng Cộng gản Nga đã đề ra yêu cầu thay 
thế quân đội thường trực bằng vũ trang nhân dân, bằng lực lượng dân cảnh. 
Đó là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của cương lĩnh cách mạng dân chủ 
tư sản cũng như cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Lênin chỉ rõ ở Nga cũng như ở nhiều nước trên thế giới, quân đội thường 
trực (tư sản) chủ yếu không phải là để chống giặc ngoài mà là để đàn áp 
nhân dân lao động và tiến hành chiến tranh xâm lược nô dịch các dân tộc 
khác. Lênin viết: "ở mọi nơi, quân đội thường trực đều trỏ thành vũ khí của 
thế lực phản động, trở thành tôi tớ của bọn tư bản trong cuộc đấu tranh 
chông nhân dân lao động, trở thành tên đao phủ giết chết tự do của nhân 
dân"1 2. Quân đội đó quyết không thể là chỗ dựa của nhân dân. Trừ bỏ quân 
đội đó là một điều kiện thắng lợi của cách mạng, là tránh được cho cách 
mạng tất thảy mọi mưu đồ phục hồi của thế lực phản động, giảm được 
những món chi tiêu khổng lồ để nuôi tôn quân đội. Và thay vào đó, phải là 
sự thực hiện vũ trang nhân dân, chủ yếu là công nhân và nông dân nghèo. 
Trong điều kiện lịch sử lúc đó Lênin khẳng định: "Không một lực lượng nào 
trẽn thế giói dám cả gan xâm phạm đến nước Nga tự do, nêu trụ cột của nến 
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tự do đó sẽ là nhân dân vũ trang đã tiêu diệt nền quân phiệt, đã biến tất cả 
binh lính thành công dân và biến tất cả công dân có khả năng mang vũ khí 
thành binh lính... Khoa học quân sự đã chúng minh rằng chế độ dân cảnh 
nhân dân là hoàn toàn có thể thực hiện được, chế độ dân cảnh nhân dân có 
thể hoàn thành được những nhiệm vụ chiến đấu cả trong chiến tranh phòng 
ngự lẫn chiến tranh tiến công"1.

1. V.I. Lênin, “Quân đội và cách mạng”, Toàn tập, bản tiếng Nga, Nxb Chính trị vàn 
học quốc gia, 1947, xuất bản lần thú 4, t.10, tr.38.

Dưởi sự lãnh đạo của Lênin, trong thời gian trước'Cách mạng tháng 
Mười, đi đôi với việc xây dựng đạo quân chính trị của cách mạng. Đảng cộng 
sản và giai cấp công nhân Nga đã ra sức phấn đấu để thực hiện khẩu hiệu 
đó. Họ đã đẩy mạnh công tác vận động binh lính và công tác tổ chức Đảng 
trong quân đội Nga hoàng nhằm làm tan rã và lôi kéo các đơn vị chạy sang 
hàng ngũ cách mạng; đã đề cao việc học tập quân sự trong đảng và tích cực 
truyền bá kiến thức quân sự, huấn luyện quân sự cho quần chúng; trang bị 
vũ khí cho công nhân và quần chúng cách mạng; xác lập và tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong mọi tổ chức quân sự; tổ chức những đội 
dân cảnh công nhân, những đội chiến đấu làm hạt nhân cho lực lượng vũ 
trang cách mạng; xây dựng một lực lượng vũ trang cách mạng trong đó công 
dân và nông dân sẽ liên hiệp với binh lính cách mạng, một lực lượng vũ 
trang cách mạng do ba bộ phận hợp thành: a) giai cấp vô sản và nông dân vũ 
trang; b) những đội tiên tiến có tổ chức do đại diện của các giai cấp ấy hợp 
thành; c) những đơn vị quân đội tự nguyên chạy về vói nhân dân. Nhò đó, 
cách mạng đã xây dựng được một lực lượng vũ trang gồm chủ yếu là đông 
đảo quần chúng công nhân và nông dân vũ trang chiến đấu dưối sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản, làm lực lượng xung kích cho cao trào cách mạng của 
quần chúng. Chính lực lượng đó đã giữ một vai trò quyết định đôi với thắng 
lợi của Cách mạng tháng Hai và tiếp đó là Cách mạng tháng Mưòi.

Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi đã đưa đến sự ra đời của Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, nằm giữa vòng vậy thù địch của chủ 
nghĩa đế quốc. Thắng lợi đó mở ra một thời đại mới trong lịch sử loài người, 
làm rung chuyển cả thế giói tư bản. Vì vậy, đung như Lênin đã dự kiến từ 
trưốc, chủ nghĩa đế quốc đã quyết bóp chết Nhà nước vô sản ngay từ khi 
trứng nước. Nguy cơ xâm lược đó đã trực tiếp đặt cho Nhà nước Xôviết 
nhiệm vụ tất yếu phải vũ trang để bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa chõhg đế 
quốc xâm lược và xem lại hình thức tổ chức quân sự của mình.

Cốhg hiến vĩ đại của Lênin là ở chỗ, Ngưòi không những đã xác nhân 
nguyên lý của Mác và Ảngghen về vũ trang nhân dân mà còn phát triển tư 
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tưởng của Mác và Ăngghen, nêu lên nguyên lý cần thiết phải xây dựng một 
quân đội thường trực chính quy của Nhà nước Xôviết trên cơ sở vũ trang 
nhân dân, một quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, của nhân dân lao 
động.

Lênin chỉ rõ rằng trước nguy cơ xâm lược vô cùng to lớn, nếu nước Cộng 
hòa Xôviết không muốh trở thành mồi ngon cho chủ nghĩa đế quốc thì nó 
cần có một quân đội thưòng trực chính quy mạnh mẽ, được trang bị và được 
huấn luyện tốt, có kỷ luật nghiêm minh, có sự chỉ huy tập trung và thông 
nhất. Lênin vạch rõ, trong điều kiện mà các cường quốc tư bản có ỉihững 
đạo quân to lớn được huấn luyện chu đáò, trang bị hiện đại; trong điều' kiện 
mà lực lượng vũ trang của Nhà nước Xôviết ngày càng được(trang bị hiện 
đại và binh sĩ cần có thời gian huấn luyện để nắm vững trang bị theo những 
quy tắc của nghệ thuật quân sự hiện đại; khi mà bọn đế quốc luôn Itiốn có 
thể tiến công bất ngò, thì lực lượng vũ trang của Nhà nước Xôviết không thể 
giữ nguyên ở hình thức dân cảnh, mà phải có quân đội thường trực chính 
quy. Lênin khẳng định: "Ngày nay quân đội chính quy phải được đưa lên 
hàng đầu"1. Đó là quân đội chính quy khác về chất, so với quân đội của giai 
cấp tư sản. Đó là một quân đội kiểu mới, quân đội nhân dân, quân đội cách 
mạng, quân đội xã hội chủ nghĩa.

1. v.ỉ. Lênin Toàn tập, bản tiếng Nga, xuất bản lần thứ 3, t.24, tr.750.

Xét theo yêú cầu của chiến tranh hiện đại, quân đội thường trực có những 
mặt ưu thế rõ rệt so với hệ thông dân cảnh: không lệ thuộc vào địa phướng 
nền có tính cơ động cao; được trang bị bằng vũ khí và phương tiện kỹ thuật 
hiện đại; được tập trung huấn luyện trong thời gian dài, một cách toàn diện 
và có hệ thôlig theo sát những yêu cầu không ngừng phát triển của kỹ thuật 
quân sự và nghệ thuật quân sự; có đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp được đào 
tạo công phu, tích lũy được nhiều kinh nghiêm; do đó có sức mạnh chiên đâu 
lớn và luôn luôn ồ tư thế sẵn sàng chiến đấu cao, v.v.

Trước một vấn để hoàn toàn mối mẻ và trong hoàn cảnh mọi bề khó khăn, 
dựa vào sự ủng hộ và sức sáng tạo cửa nhân dân, đi đôi với việc giải tán 
quân đội cũ, Lênin và Đảng Cộng sản Liên Xô đã từng bưóc giải quyết 
thành công hàng loạt vấn đề nguyên tắc xâý dựng một quân đội chính quy 
kiểu mới của Nhà nước vô sản  Hồng quân công nông. Lênin đã xác định 
chức năng, nhiệm vụ của Hồng quân; bản chất cách mạng, bảri chất nhân 
dân của quân đội Nhà nước vô sản; hệ thông tổ chức Đảng, hệ thống công tác 
chính trị, sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng Cộng sản đôì với quân đội; đưòng 
lối chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ; nguyên tắc về tô’ chức, trang bị, giáo 
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dục và huấn luyện quân đội Xôviết; nghệ thuật quân sự Xôviết, v.v. cũng 
như nhiều mặt khác trong đời sông của Hồng quân.

Trong quá trình xây dựng Hồng quân, Lênin đã phải đâu tranh kiên 
quyết và bền bĩ chống lại mọi xu hướng sai lầm. Lênin đã đập tan âm mưu 
của bọn mensêvích, bọn xã hội cách mạng và những phần tử vô chính phủ 
là bọn trước sau đã núp dưới chiêu bài "vũ trang nhân dân'' giả hiệu để 
chông lại một cách điên cuồng chủ trương và đường lốì xây dựng Hồng quân 
của Đảng. Tại Đại hội lần thứ VIII của Đảng, Lênin và các bạn chiến đấu 
của Người cũng đã đánh bại "nhóm phản đôì quân sự" trong Đảng chống lại 
việc đề cao kỷ luật nghiêm minh, việc chỉ huy tập trung thông nhất... thực 
chất là chốhg lại các nguyên tắc xây dựng chính quy của Hồng quân.

Sau khi nội chiến kết thúc, một lần nữa vấn đề hình thức tổ chức quân sự 
của Nhà nước Xôviết được đặt ra thảo luân. Đảng Cộng sản đứng đầu là Lê 
nin cũng đã kiên quyết bác bỏ xu hướng của bọn tờrổtkít đòi giải tán Hồng 
quân và chuyển toàn bộ sang hệ thống dân cảnh.

Thực tiễn cách mạng đã chứng minh luận điểm của Lênin là cực kỳ sáng 
suốt và chính xác. Thắng lợi của Nhà nước Xôviết đánh bại cuộc can thiệp 
vũ trang của tập đoàn đế quốc câu kết với bọn phản cách mạng ở trong nưóc 
hòng bóp chết Nhà nưóc Xôviết ngay từ khi trứng nước; thắng lợi vĩ đại của 
Liên Xô trong cuộc chiến tranh yêu nưởc vĩ đại 19411945 đánh bại chủ nghĩa 
phátxít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật không tách rời luận điểm 
đúng đắn đó của Lênin. Toàn thế giói đều biết, trong cuộc chiến tranh 
thế giới thứ II, chính Hồng quân Liên Xô, đạo quân chính quy hùng mạnh 
của Nhà nưóc Xôviết đầu tiên trên thế giới là lực lượng giữ vai trò quyết 
định trực tiếp trong việc đánh bại đạo quân xâm lược hung bạo, đông đến 
hàng chục triệu tên, được trang bị rất hiện đại của chủ nghĩa phátxít Đức 
và quân phiệt Nhật, quét sạch quân xâm lược ra khỏi Tổ quốc Xôviết, góp 
phần trực tiếp giải phóng nhiều nước ỏ châu Âu, châu Á, truy kích tiêu diệt 
bọn Đức quốc xã đến tân hang ổ cuôì cùng của chúng, cứu loài ngưòi thoát 
khỏi thảm họa phátxít.

Hồng quân không những tỏ rõ có ưu thế tuyệt đôì hơn địch vể chính trị, 
tinh thần mà trong quá trình chiến tranh còn có ưu thế hơn địch cả về 
số lượng và chất lượng quân đội, về số lượng và chất lương vũ khí và 
phương tiện hiện đại, về kỹ thuật chiến đấu và nghệ thuật chỉ huy. Chính 
là dựa trên lực lượng hùng hâu đó mà trong chiến tranh, Hồng quân đã có 
thể mỏ những chiến dịch phản công và tiến công quy mô rất lớn, tiêu diệt 
trong một chiến dịch hàng chục sư đoàn địch, phá vỡ các tuyến phòng ngự 
của chúng, giải phóng nhiều miền đất đai rộng lớn, tạo nên những bước 
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ngoặt quyết định trong chiến tranh và cuối cùng đưa chiến tranh đến 
thắng lợi vĩ đại.

Luận diểm của Lênin về xây dựng Hồng quân chính quy Xộviết là sự 
phát triển lên một bước mới lý luân của Mác và Ăngghen về tổ chức quân sự 
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa trong điểu kiện lịch sử mới, điều kiện Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa nằm giữa vòng vây thù địch của thế giới tư bản. Giá 
trị to lón của luân điểm đó là ở chỗ, nó đã vạch cho giai cấp vô sản thấy rằng, 
trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, khi mà chủ nghĩa đế quốc với bản chết cực 
kỳ hiếu chiến của nó, có trong tay những đạo quân xâm lược khổng lồ, đựợc 
trang bị rất hiện đại, để giữ vững an ninh của Tổ quốc thì nhốt thiết Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa cần có một quân đội thựờng trực chính quy mạnh, chứ 
không phải chỉ có nhân dân vũ trang. Giai cấp vô sản nắm được chính quyền 
hoàn toàn có khả năng dựa vào tính chất ưu việt của chế độ xã hội mối, vào 
cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại không ngừng phát triển của chủ nghĩa xã 
hội, sỏ dụng bộ máy nhà nước của mình để nhanh chóng xây dựng một quân 
đội như thế, một quân đội chính quy, hiện đại kiểu mới, làm trụ cột vững 
chắc cho nền quốc phòng của nhà nưóc xã hội chủ nghĩa.

Đến đây vấn đề đặt ra là: khi nhà nưóc xã hội chủ nghĩa đã xây dựng 
được một quân đội chính quy thưòng trực mạnh như vậy thì vẩn đề vũ trang 
nhân dân cần đặt ra như thế nào?

Lênin cho rằng phải xây dựng Hồng quân xã hội chủ nghĩa trên cơ sở vũ 
trang nhân dân. Trong Đại hội lần thứ III của Xôviết công nông binh toàn 
Nga, Lênin có kể một câu chuyện về một bà cụ Phần Lan đi kiếm củi gặp 
một chiến sĩ Hồng quân. Khác bọn lính Nga hoàng trước kia vẫn cưốp củi 
của cụ, người chiến sĩ Hồng quân không những không làm như vây mà còn 
kiếm thêm củi cho cụ. Qua câu chuyện này, Lênin tự nghĩ rằng trong quần 
chúng nhân dân đã cất lên một tiếng nói khác hiện nay về ngươi lính, người 
chiến sĩ Hồng quân. Người nói: "... họ nói vối nhau từ nay không sợ người 
mang súng nữa, vì người đó bảo vệ nhân dân lao động và sẽ thẳng tay đập 
tạn ách thống trị của bọn bóc lột..."1. Đó thật sự là một quân đội cách mạng, 
quân đội nhận dân. Lênin lại nói tiếp và đề cập đến mốì quan hệ giữa Hồng 
quân và nhân dân vũ trang: "Nhân dân đã cảm thấy như thế đấy, và chính 
vì thế mà những lời tuyên truyền của nhũng người dân thường thất học kể 
rằng, bộ đội cận vệ đỏ đang dốc sức lực của họ chống lại bọn bỗc lột thì lời 
tuyên truyền đó là một sức mạnh vô địch. Lời tuyên truyền đó sẽ thấm vào 
hàng triệu và hàng chục triệu con hgưòi và sẽ xây dựng vững chắc sự nghiệp 

1. V.I. Lênin Toàn tập, bản tiếng Pháp, Nxb Xã hội Pari và Nxb Ngoại vàn Mátxcơva, 
1958, t.26, tr.483.  .  '
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mà Công xã nước Pháp hồi thế kỷ thứ XIX đã bắt đầu xây dựng nhưng chỉ 
trong một thòi gian ngắn ngủi đã bị giai cấp tư sản đánh bại. Lời tuyên 
truyền đó sẽ xây dựng nên Hồng quân xã hội chủ nghĩa trên cơ sở vũ trang 
nhân dân, điều mà mọi người xã hội chủ nghĩa hằng mong ước"1.

1. V.I. Lênin Toàri tập, bản tiếng Pháp, Nxb Xã hội Pari và Nxb Ngoại văn Mátxcơva, 
1958, t.26, tr.484.

Trong Đại hội lần thứ VIII củạ Đảng Bônsêvích, khi nhấn mạnh sự cần 
thiết phải tập trung nỗ lực để xây dựng Hồng quân, Lênin cũng chỉ rõ Đảng 
tiếp tục duy trì hệ thống dân cảnh. Cương lĩnh của Đại hội còn đặt rõ nhịệm 
vụ huấn luyện quân sự cho toàn thể nhân dân lao động, xây dựng mối quan 
hệ chặt chẽ giữa các bộ đội đã được tổ chức lại với các xí nghiệp nhà nưóc, 
công đoàn, các tổ chức nông dân nghèo, v.v...
ở Liên Xô, ngay sau khi Cách mạng tháng Mười thấng lợi, các lực lượng 

vũ trang của quần chúng cách mạng, các đội cận vệ, các đội du kích công 
nhân và nông dân nghèo đã từng giữ vai trò rất quan trọng trong cuộc đấu 
tranh chốhg các cuộc nổi loạn của bọn phản cách mạng. Khi Hồng quân công 
nông mới được xây dựng, chính các đội "cân vệ đỏ" là bộ phận nòng cột hợp 
thành lực lượng của Hồng quân.

Trước khi Hồng quân trở thành một lực lượng hàng triệu người, thì ở 
nhiều vùng trên đất nước, các đội du kích là một trong những lực lượng chủ 
yếu của cuộc chiến đấu của nhân dân chống bọn can thiệp nước ngoài và 
bọn bạch vệ. Trong quá trình nội chiến, hàng chục vạn du kích đã chiến 
đấu ở mặt trận sau lưng địch, phối hợp chặt chẽ với Hồng quân. Nhiểu đơn 
vị, binh đoàn chính quy Hồng quân đã được xây dựng trong nội chiến từ các 
đội du kích.

Saụ khi nội chiến kết thúc thắng lợi, song song vói việc giảm quân sô' 
đồng thời tích cực nâng cao chất lượng Hồng quân, trong nhiều nồm hệ 
thông dân cảnh vẫn được duy trì dưói nhiều hình thức, thích hợp vối tình 
hình cụ thể từng thời kỳ.

Trong cuộc kháng chiến giữ nưởc vĩ đại 1941  1945 dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Liên Xô do Xtalin đứng dầu, các tổ chức du kích, dân quân, 
công nhân chiến đấu... cũng đã phát huy tác dụng to lớn trong việc cừng vối 
Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức trên Tổ quốc mình.

Trong những vùng đất đai bị quân Đức tạm chiếm, một triệu chiến sĩ du 
kích do Đảng Cộng sản tổ chức trong quá trình chiêh tranh đã chiến đấu rất 
anh dũng. Họ đã tiêu diệt hàng triệu sinh lực địch, kìm chặt 1/10 tổng sấ lục 
quân của phát xít Đức. Ngay trên các mặt trận chính diện, nhân dân vũ 
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trang đã sát cánh chiến đấu với Hồng quân, giữ vững từng tấc đất của Tổ 
quốc Xôviết. Trong nhiều chiến dịch lốn, hàng chục sư đoàn dân quân đã 
cùng nhân dân phôi hợp chiến đấu với Hổng quân lập nên những công lao 
bất hủ trong chiến đấu và phục vụ chiến đâu.

Sự kết hợp chiến đấu chặt chẽ giữa quân đội thưòng trực của Nhà nước 
Xôvíết và nhân dân vũ trang trong cuộc chiến tranh giữ nưốc vĩ đại, trong 
đó Hồng quân Liên Xô đóng vai trò chủ yếu là một bức tranh sinh động về 
chiến tranh nhân dân trong điều kiện hiện đại.

Nhân dân Liên Xô và các chiến sĩ Hồng quân rất đỗi tự hào với sức mạnh 
vĩ đại của cuộc chiến tranh nhân dân thần thánh chống phátxít Đức những 
năm 19411945. Niềm tự hằo đó đã được phản ánh trong ìĩhững câu hát hết 
sức quen thuộc của mọi người dân Xôviết:

"Chiến tranh nhân dân
Chiến tranh thần thánh".

Đó là thắng lợi của khoa học quân sự Xôviết, là thắng lợi của đường lối 
chiến tranh nhân dân của chủ nghĩa Mác  Lênin; đó cũng chính là thắng 
lợi của nguyên lý về xây dựng tổ chức quân sự của Mác, Ăngghen và Lênin 
mà Đảng Cộng sản Liên Xô đã vận dụng trong điều kiện mới.

Từ trong và sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, phong trào đấu tranh 
cách mạng của nhân dân các nước đã phát triển rất mạnh mẽ; nhiều cuộc 
khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng đã diễn ra ở khắp nơi từ Âu sang Á. 
Thắng lợi vĩ đại của Hồng quân Liên Xô đánh bại chủ nghĩa phátxít, thắng 
lợi vĩ đại của các cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân thế giói đã dẫn 
đến sự ra đời của một loạt nước xã hội chủ nghĩa và hình thàhh một hệ 
thấng thế giới. Cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì chủ nghĩa xã hội, 
độc lập dân tộc, dân chủ và hòa bình đã tạo nên một cao trào cách mạng dồn 
dập tiến công vào chủ nghĩa đế quốc.

Chính trong khói lửạ của các cuộc khỏi nghĩa vũ trang và chiến tranh 
cách mạng từ sau Cách mạng tháng Mười, trong và sau chiến tranh thế 
giới thứ hai, đã ra đòi và trưởng thành nhanh chóng những lực lượng 
vũ trang cách mạng của nhân dân các nưóc xã hội chủ nghĩa ồ châu Âu, 
châu Á và châu Mỹ Latinh. Do những điều kiện và hoàn cảnh lịch sử cụ 
thể khác nhau, các lực lượng vũ trang cách mạng của các nước xã hội chủ 
nghĩa có quá trình phát triển, trình độ phát triển, cơ cấu tổ chức... khác 
nhau, nhưng phần lốn đều sinh ra từ phong trào du kích chông bọn phản 
động trong nước, chống bọn phát xít xâm lược, đểu được tổ chức thành 
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quân đội, đồng thdi bao gồm cả những tổ chức vũ trang của quần chúng với 
nhiều hình thức khác nhau.

Ở châu Á, trong quá trình đấu tranh vũ trang cách mạng lâu dài và 
gian khổ chống kẻ thù đế qùôc, phong kiến và tư bản quan liêu, nhân dân 
Trung Quốc đắ tổ chức nên Hồng quân công nông, thực hiện việc *động 
viên toàn dân, vũ trang toàn dân", giành được thắng lợi vĩ đại. Nhân dân 
Việt Nam ta đã tiến hành thắng lợi khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh 
cách mạng; lực lượng vũ trang của nhân dân ta là một trong những điển 
hình thành công của việc vận dụng sáng tạo luận điểm của chủ nghĩa Mác 
Lênin về vũ trang quần chúng và xây dựng quân đội; chúng ta sẽ phân 
tích trong các phần sau.

Bằng các hình thức đấu tranh, nhiều nước thuộc địa và phụ thuộc cũng 
đã giành được độc lập với mức độ khác nhau. Nhiều nưóc đã trải qua đấu 
tranh vũ trang mà giành được độc lập dân tộc. Những nước trên đây đã trở 
thành những nước dân tộc chủ nghĩa. Trong quá trình đấu tranh vũ trang 
cũng như sau khi giành được thắng lợi, một sô nưốc tích cực chống chủ nghĩa 
đế quốc, thực dân đã ra sức xây dựng lực lượng vũ trang của mình bằng cách 
tổ chức nên quân đội của chính quyền Nhà nưởc dân tộc, đồng thòi cũng có 
thực hiện việc vũ trang cho nhân dân đến một trình độ nào đó'

Hiện nay, nhân dân nhiều nước ố châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh 
đang tiến hành đấu tranh VU trang đế giành chính quyền, giành độc lập dân 
tộc cũng vận dụng những kinh nghiệm trên đây về tổ chức lực lượng vũ 
trang cách mạng vào hoàn cảnh cụ thể của mình.

Trong tình thế bị tiến công từ nhiều phía và ,bị thất bại liên tiếp, chủ 
nghĩa đế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ đã dùng những chính sách rất thâm 
độc và tàn bạo để chốhg lại phong tràò cách mạng của nhân dân thế giới, 
hòng duy trì những đặc quyền, đặc lợi của chúng. Chúng ra sức tăng cường 
ngân sách quốc phòng, chạy đua vũ trang, phát triển những vũ khí giết 
người hàng loạt, xây dựng cân cứ quân sự ở khắp nơi, thành lập các khôi 
liên minh quân sự, liên tiếp gây ra những cuộc can thiệp vũ trang, chiến 
tranh xâm lược "đặc biệt" và "cục bộ", chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh 
thế giới mối.

Để bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ hòa bình thế giới, đánh bại 
những âm mưu và thủ đoạn chiến tranh của chủ nghĩa đế quốc, đi đôi với 
công cuộc xâỳ dựng kinh tế, phát triển khoa học kỹ thuật, các nưởc trong 
phe xã hội chủ nghĩa đang ra sức tăng cường khả năng quốc phòng của 
mình. Dựa vàb tính hơn hẳn của chế độ xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở những 
thành qùả của công cuộc xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa 
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xã hội, chủ nghĩa cộng sản, các nưóc xã hội chủ nghĩa rất chăm lo xây dựng 
quân đội cách mạng theo phương hướng hiện đại hóa với trình độ khác nhau 
tùy theo các điều kiện cụ thể của mình, không ngừng trau dồi bản chất cách 
mạng của quân đội xã hội chủ nghĩa, tích cực trang bị cho quân đội những 
vũ khí và phương tiện ngày càng hiện đại, cả vũ khí hạt nhân  tên lửa và vũ 
khí thông thưòng.

Trong khi xây dựng quân đội hiện đại, nhiều nước xã hội chủ nghĩa rất 
chú trọng việc vũ trang cho quần chúng nhân dân một cách rộng rãi: công 
nhân, nông dân tập thể, vổi những hình thức tổ chức thích hợp và trang bị 
thích hợp để phát huy đến múc cao nhất sức mạnh của quần chúng nhân 
dân, của chế độ xã hội chủ nghĩa trong công cuộc củng cố quốc phòng, bảo vệ 
đất nước.

Từ cơ sồ lý luân và thực tiễn trên đây, cần rút ra kết luân gì? Có thể kết 
luận rằng:

Vũ trang quần chúng cách mạng kết hợp với xây dựng quản đội cách 
mạng là nguyên lý hoàn chỉnh của chủ nghĩa Mác  Lênin về hình thức tổ 
chức quân sự của nền quốc phòng các nước xã hội chủ nghĩa, của chiến tranh 
giải phóng, chiến tranh bảo vệ Tổ qùốc, chiến tranh cách mạng của nhân 
dân các dân tộc trong thời đại ngày nay. Nguyên lý đó là sự phát triển từ 
luận điểm của Mác và Ầngghen về vũ trang nhân dân đến luận điểm của 
Lênin về xây dựng quân đội cách mạng trên cơ sở vũ trang nhân dân.

Mác, Ăngghen và Lênin đã tổng kết một cách thỉên tài những kinh 
nghiệm về xây dựng tổ chức quân sự của giai cấp vô sản và của nhân dân 
các dân tộc bị áp bức trong quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài để giành 
chính quyền và giữ chính quyền. Phần nào, đó cũng là sự kế thừa và phát 
triển một cách sáng tạo những kinh nghiệm và tổ chức lực lượng vũ trang 
của các giai cấp cách mạng, của các dân tộc bị áp bức và bị xâm lược trong 
các thời đại lịch sử trước khi có chủ nghĩa Mác.

Từ tay không đứng lên làm cách mạpg lật đổ ách thống trị của bọn tư 
sản, đế quốc và phong kiến, tất nhiên lúc đầu giai cấp vô sản, nhân dân lao 
động và dân tộc bị ốp bức chưa thể có quân đội. Trong quá trình cách mạng, 
khi vấn đề đấu tranh vũ trang, khỏi nghĩa vũ trang được đặt ra thì giai cấp 
vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức nhất thiết phải có tô chức 
quân sự của mình. Thông thường, hình thức ban đầu cụa nó là quần chúng 
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VŨ trang và trên cơ sở vũ trang cho quần chúng mà dần dần tiến lên tổ chức 
ra quân đội cách mạng. Thưòng trong khỏi nghĩa thì quần chúng vũ trang 
đóng vai trò chủ yếu, cũng có khi có quân đội cách mạng giữ vai trò xung 
kích. Khi khởi nghĩa đã phát triển thành chiến tranh cốch mạng thì vị trí 
của quân đội càng trở nên quan trọng; lực lượng vũ trang cách mạng bao 
gồm cả quân đội và quần chúng vũ trang.

Việc xây dựng một quân đội cách mạng thường trực và chíhh quy vối 
đúng nghĩa của nó, chỉ có thể đặt ra khi giai cấp vô sản và nhân dâiì lao 
động đã giành được chính quyền và có nhà nước. Hình thức tô chức quân sự 
của nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước dân chủ nhân dân, hình thức tổ 
chức có khả năng phát huy cao nhất sức mạnh chiến đấu của nhân dân, của 
chế độ mới là kết hợp việc xây dựng một quân đội cách mạng chính quy, hiện 
đại với việc vũ trang quần chúng cách mạng mạnh mẽ và rộng khắp. Quần 
chúng vú trang và quân đội cách mạng là hai thành phần của lực lượng vũ 
trang của nhà nước, trong đó quân đội thường trực là lực lựợng nòng cột, 
quần chúng vũ trang là lực lượng rộng rãi. Cho nên phải chú trọng xây dựng 
quân đội đồng thòi phát triển lực lượng quần chúng vũ trang.

Sự kết hợp chặt chẽ hai thành phần trện đây trong lực lượng vũ trang 
Nhà nưóc xã hội chủ nghĩa là một ưu thế tuyệt đôì của chế độ xã hội chủ 
nghĩa so với các chế độ bóc lột.

Dưới các chê độ Nhà nước của giai cấp bóc lột, do quyền lợi của giai cấp 
thống trị và quyền lợi của quần chúng lao động hoàn toàn đôì địch vói nhau, 
nên vế bản chất, giữa quần chúng nhân dân với nhà nưóc, vói quân đội 
thường trực là hoàn toàn đôì lập. Nhà nước thống trị xem nhân dân cách 
mạng có vũ khí là một hiểm họa đôì với chúng. Bộn cầm quyến phản động 
thường để mất nước hơn là vũ trang cho nhân dân. Như Ángghen đã từng 
nhận xét, chúng thỏa hiệp với kẻ thù độc ác nhất của chúng nhưng có nguồn 
gốc giốhg như chúng hơn là liên minh với nhân dân. Cũng có một sô trường 
hợp giai cấp phong kiến và tư sản khi còn giữ vai trò tiến bộ trong lịch sử, 
còn có tinh thần dân tộc, đã từng thực hiện việc vũ trang cho quần chúng để 
cùng vối quân đội thường trực chiến đấu chôhg quân xâm lược. Nhưng ngay 
trong các trưòng hợp đó, việc vũ trang quần chúng vẫn bị hạn chế.

Dưổi chế độ xã hội chủ nghĩa, tình hình hoàn toàn khác. Giai cấp bóc lột 
đã bị đánh đổ, chế độ người bóc lột người bị thủ tiêu, chế độ sở hữu toàn dân 
và sỏ hữu tập thể được xây dựng, quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao 
động được xác lập. Chức năng của lực lượng vũ trang xã hội chủ nghĩa  công 
cụ bạo lực chủ yếu của nhà nước chuyên chính vô sản  là trấn áp thù trong 
giặc ngoài, bảo vệ chế độ mối, bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động. Chính sự 
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nhất trí cao độ đó vế chính trị  tinh thần trong xã hội mới, cùng vói lực 
lượng vật chất kỹ thuật ngày càng phát triển của chủ nghĩa xã hội là những 
cơ sở vững chắc nhất để xây dựng nên lực lượng vụ trang cách mạng hiện đại 
kiểu mói, để phát huy đến một trình độ mói sức mạnh chiến đấu tọng hợp 
của quân đội cách mạng và của quần chúng vũ trang. Lực lượng vũ trang 
của nhà nước xã hội chủ nghĩa là lực lượng vũ trang đầu tiên trong lịch sử 
bao gồm những người công nhân và nông dân thực sự làm chủ vận mệnh của 
mình, có trình độ giác ngộ chính trị cao, sẵn sàng hy sinh tất cả cho lý tường 
xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Đó là một lực lượng vũ trang có sức 
mạnh vô địch.

II. TRUYỀN THỐNG VÀ KINH NGHIỆM XÂY DựNG 
Lực LƯỢNG VŨ TRANG CỦA DÂN TỘC TA• • • .

Luân điểm của chủ nghĩa Mác  Lênin về tổ chức quân sự của giai cấp vô 
sản chủ yếu là tổng kết từ thực tiễn và kinh nghiệm của các cuộc cách mạng 
vô sản và chiến tranh dân tộc ở châu Âu trong thời đại chủ nghĩa tư bản và 
chủ nghĩa đế quốc, đồng thòi cũng là tổng kết từ thực tiễn và kính nghiệm 
đấu tranh quân sự và tổ chức quân sự của các giai cấp và dân tộc qua các 
thời đại.

Khi nghiên cứu lịch sử đấu tranh chôhg ngoại xâm và lịch sử tổ chức 
quân sự của dân tộc ta, chúng ta nhận thấy có những đặc điểm nổi bật 
khác với tình hình các cuộc đấu tranh quân sự, tình hình tổ chức quân sự 
của nhiều nước ở châu Âu. Điếu ước mong của Àngghen về khởi nghĩa toàn 
dân và chiến tranh nhân dân, về vũ trang quần chúng ở châu Âu vào thế kỷ 
thứ XIX, điều đó đã diễn ra tương đối phổ biến ở nưốc ta, trong hàng chục 
thế kỷ trước đây, ngay trong thòi đại phong kiến. Thực tiễn và kinh nghiệm 
độc đáo, sinh động và phong phú của dân tộc ta càng chứng minh tư tưởng 
thiên tài của Mác, Ăngghen và Lênin vê' phương thức tiến hành khởi nghĩa 
toàn dân và chiến tranh nhân dần cũng như về tổ chức quân sự của giai cấp 
vô sản và các dân tộc đứng lên để tự giải phóng.

Khác nhiều nước phương Tây, ở đó sự hình thành dân tộc gắn liến vối sự 
tan rã của chế độ phong kiến và sự ra đòi của chủ nghĩa tư bản, dân tộc ta 
đã hình thành và phát triển từ các cuộc đâu tranh rất xa xưa chốhg sự xâm 
lược và ách thôhg trị của phong kiến nước ngoài. Nhiều cuộc khởi nghĩa dân 
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tộc và chiến tranh dân tộc đã diễn ra liên tiếp trong nhiều thế kỷ của lịch sử 
nước Việt Nam ta.

Việt Nam là một trong những cái nôi của loài người. Từ khi Vua Hùng 
dựng nước Văn Lang, suốt mấy nghìn năm lịch sử trước công nguyên, trong 
cuộc đấu tranh vối thiên nhiên và với các bộ lạc khác để sốhg còn và lớn 
mạnh, các bộ lạc thuộc tộc Việt đã dần dần xây dựng nên những yếu tô' khá 
vững chắc để hình thành dân tộc: đã sinh sốhg lâu đòi trên một khu vực đất 
đai ổn định; đã có tiếng nói riêng; đã tổ chức nên một nến kinh tế và một chế 
độ chính trị  xã hội có trình độ phát triển nhất định; đã xây dựng nên một 
nền văn hóa và một truyền thốhg tinh thần riêng. Nhò vậy, tình cảm và ý 
thức dân tộc, tinh thần làm chủ đất nước của dân ta nảy nở rất sóm; sức 
sống của dân tộc ta rất mãnh liệt. Trong quá trình đấu tranh chốhg những 
kẻ thù xâm lược mạnh, dân tộc Việt Nam ta đã giữ vững mảnh đất quê 
hương, chiến đấu dũng cảm và thông minh, lao động cần cù và sáng tạo để 
tồn tại và phát triển.

Nước ta giàu và đẹp, có nhiều tài nguyên phong phú, lại ở vào một vị trí 
chiến lược ở Đông Nam Á, trên các đường giao thông thủy bộ quan trọng từ 
bắc xuốhg nam, từ đông sang tây, như một căn cứ xuất phát từ đất liền tiến 
ra biển cả, một đầu cầu từ biển cả tiến vào đất liền. Vì thế, những lực lượng 
xâm lược lốn mạnh luôn luôn nhòm ngó, muốn xâm chiếm nưởc ta, hòng bóc 
lột và nô dịch dân ta, lấy nước ta làm bàn đạp để bành trướng thế lực của 
chúng về các hưởng. Vì vây, trong suốt lịch sử lâu dài của mình, dân tộc ta 
đã phải luôn luôn đương đầu vối các cuộc chiến tranh xâm lược liên tiếp tiến 
hành các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc để giữ gìn độc lập dân tộc, không 
ngừng nổi dậy khởi nghĩa và tiến hành chiến tranh giải phóng để giành lại 
độc lập dân tộc. Tình cảm và ý thức dân tộc, tinh thần làm chủ đất nước, ý 
chí đâu tranh kiên cưòng và bất khuất để giữ lấy và giành lại độc lập dân tộc 
của dân ta ngày càng phát triển qua các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh đó. 
Dân tộc ta đã dần dần xây dựng nên và phát huy mạnh mẽ một truyền thống 
vô cùng quý báu: truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm rất oanh liệt vì 
độc lập, tự do.

Nưóc ta vốn là một nước nhỏ, đất không rộng, ngưòi không đông. Đầu 
công nguyên, dân ta chủ yếu sinh sông ồ vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hiện 
nay; có khoảng một triệu người ở thời Hai Bà Trưng; sau này, lãnh thô’ nước 
ta được mở rộng, sô' dân của ta đã tăng lên. Nhưng bọn xâm lược thường là 
những lực lượng lớn hơn ta gấp bội. Trong hoàn cảnh phải lấy nhỏ đánh lớn 
như vậy, để giữ vững mảnh đất quê hương, để chiến thắng những kẻ thù 
hung bạo, dân tộc ta phải phát huy sức mạnh của toàn dân, của cả nước, 
không thể chỉ cậy vào quân đội.
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Các CUỘC đấu tranh chông ngoại xâm của dân tộc ta đều là chính nghĩa. 
Dân tộc ta lại sẵn có lòng yêu nước nồng nàn, có ý thức cô' kết dân tộc và tinh 
thần làm chủ đất nước rất cao, có ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất, và 
phải chiến đấu trong hoàn cảnh lấy nhỏ đánh lốn. Vì vậy, trong các cuộc 
khởi nghĩa dân tộc và chiến tranh dân tộc trong lịch sử nước ta trước kia, về 
tổ chức quân sự mà nói, thì thường có dân chúng vũ trang tổ chức thành 
nghĩa quân, hoặc có quân đội dân tộc, và tương đối phổ biến là có sự kết hợp 
giữa dân chúng vũ trang và quân đội dân tộc, giữa quân đội dân tộc và dân 
chúng vũ trang. Dân tộc ta đã sóm xây dựng nên và không ngừng phát triển 
truyền thông "cả nưốc chung sức"1 để chông ngoại xâm. Đó là một bí quyết 
giành thắng lợi mà vị anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn đã sốm tổng kết 
thành nguyên lý từ thế kỷ thứ XIII, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của dân 
tộc ta hàng nghìn năm trước đó. Nguyên lý này đã phát triển thành đường 
lối "toàn dân đoàn kết" trong thời đại ngày nay. Đòi Trần lại đã có chữ "tân 
dân vi binh"1 2. Từ rất lâu, trong dân ta đã có câu "giặc đến nhà, đàn bà cũng 
đánh". Đó là một thực tiễn vĩ đại mà cũng rất quen thuộc trong cuộc sốhg và 
chiến đấu của dân tộc ta.

1. Trần Quốc Tuấn, Di chúc, quốc giá tính lực.
2. Khăm định Việt sử thông giám cương mục, Chính biên q.6.

Sự tham gia đông đảo của dân chúng trong các cưộc khởi nghĩa và chiến 
tranh dân tộc ở nước ta, truyền thông "cả nước chung sức", toàn dân đánh 
giặc cho phép chúng ta khẳng định rằng, khởi nghĩa và chiến tranh dân tộc 
từ lâu trong lịch sử nước ta đã là khởi nghĩa nhân dân và chiến tranh nhân 
dân. Những cuộc khởi nghĩa nhân dân và chiến tranh nhân dân đó chủ yếu 
là do giai cấp phong kiến lãnh đạo, diễn ra khá phổ biến, trình độ phát triển 
khá cao, tuy rằng có những sự hạn chế về giai cấp lãnh đạo và về các điều 
kiện lịch sử khác.

Đến đây, một vấn để được đặt ra: vậy thì đấu tranh giai cấp trong nội 
bộ dân tộc ta và tổ chức vũ trang trong các cuộc đấu tranh giai cấp đó như 
thế nào?

Như mọi xã hội có giai cấp và đối kháng giai cấp xã hội Việt Nam ta cũng 
vận động và phát triển thông qua những cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt 
trong nội bộ dân tộc, chủ yếu là giữa giai cấp phong kiến và nông dân. Quân 
đội của nhà nước phong kiến ở nước ta cũng là một công cụ của giai cấp 
phong kiến để duy trì sự thống trị của giai cấp đó, với chức năng đối trong là 
trấn áp nhân dân, chủ yếu là nông dân, và đốỉ ngoài là chống ngoại xâm và 
đi xâm lược nước khác. Những khi mâu thuẫn giai cấp trong nội bộ dân tộc 
trở nên gay gắt, thường là trong hoàn cảnh không có giặc ngoại xâm, nông 
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dân nước ta vốn có tinh thần cách mạng và ý thức dân chủ khá cao, đã từng 
đứng dậy đấu tranh quyết liệt, tô’ chức ra lực lượng vũ trang của mình, tiến 
hành các cuộc khởi nghĩa nông dần và chiến tranh nông dân để chống phong 
kiến trong nước. Đây là một vấn đê' quan trọng mà phạm vi bài này chưa đề 
cập đến.

Tuy nhiên, trưởc nạn ngoại xâm, trưốc sự đe dọa thường xuyên trong thời 
bình của các lực lượng xâm lược, khi mà mâu thuẫn giữa dân tộc ta với bọn 
phong kiến xâm lược nước ngoài chiếm địa vị chủ yếu, thì các giai cấp trong 
nội bộ dân tộc ta đã tập hợp lại, tạm thòi hòa hoãn mâu thuẫn với nhau để 
tập trung lực lượng của toàn dân tộc chông ngoại xâm, trừ một số' trường hợp 
bọn phong kiến đã cam tâm bán nước, đầu hàng quân xâm lược. Đấu tranh 
dân tộc, theo quan điểm của chủ nghĩa Mác, cũng là một hình thức đấu 
tranh giai cấp; ở nước ta, trong thòi kỳ này, đó là cuộc đấu tranh giữa một 
bên là liên minh giái cấp phong kiến và nông dân trong nước để giữ nưóc 
chống lại bên kia là giai cấp phong kiến nước ngoài đến xâm lược. Giai cấp 
phong kiến ở nước ta khi đang lên cũng có tinh thần dân tộc. Họ đã thực 
hiện những hình thức dân chủ nhất định để động viên dân chúng trong nưóc 
chốhg ngoại xâm. Trần Quốc Tuấn đâ cổ tư tưởng "khoan sức cho dân" để 
"làm kế sâu rễ, bền gốc", coi đó là "thượng sách để giữ nước". Vì vậy, phong 
trào dân tộc ở nưóc ta không tách rời vai trò tổ chức và lãnh đạo của giai cấp 
phong kiến khi giai cấp này còn giữ vai trò tích cực trong lịch sử nưóc ta, và 
nhất là không tách rời lực lượng mạnh mẽ của nông dân, có tinh thần yêu 
nưóc rất cao và chiếm số lượng đông nhất trong dân tộc ta thòi trước. Cũng 
vì vây, khi giai cấp phong kiến suy tàn, bán nưốc, thì nông dân nước ta đã 
vùng lên chông phong kiến; có trường hợp đã nắm lấy ngọn cò dân tộc, như 
phong trào Tây Sơn do Nguyễn Huệ lãnh đạo. Phong trào nông dân Tây Sơn 
đã trở thành phong trào dân tộc và do đó đã đưa khởi nghĩa và chiến tranh 
của dân tộc ta phát triển lên một bưóc rất cao, đánh đổ phong kiến trong 
nưởc, đánh bại giặc ngoại xâm, giành thắng lợi vĩ đại.

Quá .trình hình thành và phát triển của dân tộc ta, truyền thống cả nước 
đánh giặc, trăm họ là binh thể hiện trong các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh 
dân tộc rõ ràng là những nét độc đáo, là một thực tiễn vĩ đại trong lịch sử 
nước ta. Nó chì phôi nhiều mặt hoạt động xã hội của dân tộc ta. Nó tác động 
sâu sắc đến các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh, đến tô chức quân sự của dân 
tộc ta thời trước trong các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh dân tộc. về những 
vấn đề đó, tủt sự hình thành dân tộc đến sự phát triển của khỏi nghĩa chiến 
tranh, của tổ chức quân sự, dựa vào các tài liệu lịch sử hiện có, bài này chỉ 
mới bước đầu nêu lên một sô' ý kiến khái quát. Mong rằng công tác nghiên 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



674 ĐẠI TƯỚNG Võ  NGUYÊN GIÁP VỚI c u ộ c  KHÁNG CHIỂN CHỐNG MỸ, cứ u  Nước

cứu  sau  này  sẽ  cung  cấp  nhiều  tài  liệu  lịch  sử  hơn  nữa,  giúp  chúng  ta  có
thêm cơ sở khách quan,  khoa học để tìm hiểu đầy đủ hơn nữa những vấn đê'
nói trên.

*
*  *

Cuộc  chiến  đấu  chống  ngoại  xâm  và  tổ chức  quân  sự  của  dân  ta   trong
những  thế  kỷ  trước công nguyên  đã  được  phản  ánh một  phần  nào  trong các
truyền thuyết và thần thoại cùng một số tài liệu lịch sử.

Không phải ngẫu nhiên mà  thời  kỳ Vua Hùng  và  nước  Văn Lang,  đi  đôi
với  thần  thoại  Sơn Tinh   Thủy Tinh nói  về cuộc  đấu  tranh  với  thiên  nhiên
rấ t  gay  go  của  dân  tộc  ta,  lại  có  truyền  thuyết  Thánh  Gióng  ca  ngợi  cuộc
chiến  đấu  chông  ngoại  xâm  rất  oanh  liệt  thời  trước  của  tổ  tiên  ta.  Truyền
thuyết  Thánh  Gióng  đã  kết  tinh  được  những  nét  tiêu  biểu  trong  truyền
thông chống ngoại xâm của dân tộc  ta, về ý chí chiến đấu  quật cường về sức
mạnh vô địch của dân chúng tham gia chiến đấu... Thánh Gióng lớn  lên như
thổi khi nghe tiếng gọi cứu nước. Thảnh Gióng dùng cả gậy sắt và tre ngà để
tiêu  diệt  địch.  Cùng  theo Thánh  Gióng  đi  đánh  giặc,  có  người  dân  cày  cầm
vồ,  người câu  cá  cầm cần  câu,  em bé  chăn  trâu cầm  khăng...  Truyền  thuyết
trong  sáng  và  đầy  tính  chất  tượng  trưng  đó  chính  là  hình  ảnh  "toàn  dân
đánh giặc",  "cả nưóc đánh giặc" của dân ta từ thời chưa có sử viết.

Cũng rấ t sớm,  nước ta  đã có dân chúng vũ  trang  tự  động đứng lên chống
ngoại xâm. Từ thế kỷ thứ III trước công nguyên, dân Âu Lạc cùng các tộc Việt
khác  đấ  từng  chiến  đấu  ròng  rã  hàng  chục  năm  chống  quân  xâm  lược  nhà
Tần, cử ngưòi kiệt tuấn lên làm tướng,  đánh đêm,  đánh úp giết hàng chục vạn
địch và  cuốỉ  cùng  đã  giành  thắng lợi.  Cách  đánh như vậy,  tổ  chức  lực  lượng
như vậy,  đúng là một hình thức dân chúng   lạc dân thời đó   vì căm thù địch
mà tự nguyện đứng lên giết giặc.  Chúng ta không khỏi liên hệ đến cách đánh
dũng cảm và  linh hoạt,  với đội hình phân tán của nghĩa quân Mỹ  trong cuộc
chiến tranh giành độc lập chông thực dân Anh hồi thế kỷ thứ XVIII mà Ăng
ghen  ca  ngợi.  Lạc  dân  tự  động vũ  trang chiến đấu  như vậy chính  là  những
"chiến sĩ du kích" của dân tộc ta trong lịch sử cổ đại.

Trong lịch sử nướcta cũng rấ t sớm có tổ chức quân đội dân  tộc  để chông
ngoại  xâm.  Quân  đội  của An Dương  Vương  có  bộ  binh  và  thủy  binh;  có
thành Cổ Loa vừa  là căn cứ bộ binh,  vừa  là căn cứ  thủy binh.  Quân đội  đó
đã có thứ vũ khí rấ t lợi hại  là  "nỏ  liên châu" bắn  được nhiều phát một lúc,
có những mũi tên đồng nổi tiếng,  sản xuất với số lượng rấ t lớn mà đến nay
chúng  ta  còn  tìm  thấy hàng vạn chiếc ở khu  vực  cổ Loa.  Những cái  đó  đã
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nói lên trình độ phát triển khá sớm của tổ chức quân sự ở nước ta. Sự xuất 
thân của "nỏ liên châu" và tên đồng đã đánh dấu một bước tiến lớn trong 
lĩnh vực kỹ thuật quân sự ở nước ta thời đó. Phải chăng vì thế mà có thần 
thoại "nỏ thần"? Nhưng dù có "nỏ thần" mà không biết dựa vào dân, lại 
mất cảnh giác thì cũng dẫn đến tai họa mâ't nước. An Dương Vương đã bị 
Triệu Đà đánh bại.

Từ đó bắt đầu thời kỳ dân ta bị phong kiến nưóc ngoài đô hộ. Trong suốt 
mười thế kỷ, dân ta liên tiếp nổi dậy đấu tranh để giải phóng dân tộc, giành 
độc lập cho đất nước. Đây là một thời kỳ mà các cuộc khởi nghĩa dân tộc đã 
liên tiếp nổ ra, không thế kỷ nào là không có, nhiều cuộc đã biến thành chiến 
tranh giải phóng. Mở đầu là cuộc khởi nghĩa thắng lợi trên cả nưởc của Hai 
Bà Trưng, rồi đến các cuộc khởi nghĩa của Chu Đạt, Lương Long, Bà Triệu, 
Lý Bí, Lý Tự Tiên và Đinh Kiêh, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng, Dương 
Thanh... cho đến cuộc nổi dậy của Khúc Thừa Dụ và chiến thắng của Ngô 
Quyền trên sông Bạch Đằng, chấm dứt ách độ hộ của nưóc ngoài, giành lại 
độc lập cho dân tộc

Nhìn chung trong thời kỳ mất nưởc này, đương nhiên dân tộc ta không 
thể có quân đội của mình. Lực lượng vũ trang của dân ta chủ yếu là nghĩa 
quân được tổ chức ra trong các cuộc khởi nghĩa dưói sự lãnh đạo của các lạc 
hầu, lạc tướng, các hào trưởng yêu nước, các đại diện cho giai cấp phong kiến 
thời bấy giò. Nghĩa quân mang tính chất lực lượng vũ trang của dân chúng 
nổi dậy, phần nào cũng đã có tính chất quân đội. Lực lượng khởi nghĩa khi 
thì hạn chế, khi thì rộng rãi, nhưng đều có nhiều tầng lổp tham gia, có 
những người dân yêu nước, có dân tộc miền núi và miển xuôi, lại có hào 
trưởng, tù trưởng và quan lại yêu nước...

Sau khi khỏi nghĩa thắng lợi hoặc khi khởi nghĩa kéo dài thành chiến 
tranh giải phộng, lãnh tụ các cuộc khỏi nghĩa đã tổ chức ra quân đội dân tộc 
đến một trình độ nhất định để tiến hành chiến tranh.

Phong trào đấu tranh của dân chúng, các cuộc nổi dậy của nghĩa quân đã 
ảnh hưởng đến binh lính người Việt trong chính quyền đô hộ: nhiều cuộc 
binh biến đã nổ ra. Trong cuộc binh biến năm 803, viên chỉ huy người Việt là 
Vương Quý Nguyên đã cùng binh lính nổi dậy đánh đuổi tên quan đô hộ.

Ý thức dân tộc và lòng yêu nước của dân ta trong thòi kỳ này đã thể hiện 
rô rệt trong các cuộc khởi nghĩa, tiêu biểu là cuộc khỏi nghĩa của Hai Bà 
Trưng vào đều công nguyên. Nét độc đáo trong cuộc khồi nghĩa này là cuộc 
nổi dậỳ ở Mê Linh của Hai Bà đã được sự "hưởng ứng nhất tể"1 của lạc hầu, 

1. Hậu Hán thư.
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lạc tướng và lạc dân khắp 65 huyện, thành, tức là toàn bộ lãnh thổ nước ta 
thời bấy giờ. Hiện tượng "hưởng ứng nhất tề" của cả nước dưới ngọn cd cứu 
nước của Hai Bà, thật là một hiện tượng hiếm có trong lịch sử. Cũng có thể 
nói đó là một cuộc "nổi dậy đồng loạt", một cuộc khởi nghĩa nhân dân, phản 
ánh ý thức dân tộc rõ rệt của lạc hầu, lạc tướng và lạc dân trong các bộ lạc 
hợp thành nưởc Âu Lạc cũ.

Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà thành công. Nển độc lập của dân tộc ta được 
khôi phục, Hai Bà xưng vương, tổ chức ra nhà nưóc và quân đội của dân tộc. 
Ba năm sau, bọn xâm lược trở lại xâm chiếm nưốc ta. Hai Bà đưa quân đội 
trẻ tuổi của mình ra chông giặc và bị đánh bại. Nền đô hộ của phong kiến 
nưóc ngoài được lập lại. Nhưng dân ta không chịu khuất phục, lại liên tiếp 
đứng dây chiến đấu trong các thế kỷ tiếp sau để giành độc lập.

Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí hồi giữa thế kỷ thứ VI là một cuộc khởi nghĩa 
có quy mô rất rộng rãi do "liên kết được hào kiệt các châu" đồng thời nổi dậy, 
trong ba tháng đã đánh sập chính quyền đô hộ. Nghĩa quân của Lý Bí đánh 
chiếm ngay được thành Long Biên, liên tiếp đánh bại hai cuộc phản công của 
quân xâm lược nhà Lương.

Sau khi thắng lợi, Nhà nưóc Vạn Xuân và quân đội của nhà nước độc lập 
được thành lập. Trong cuộc kháng chiến giữ nước sau đó, quân đội của Lý Bí 
bị đánh bại. Nhưng Triệu Quang Phục đã tổ chức lại lực lượng, lui về căn cứ 
Dạ Trạch, dùng "kế đánh lâu dài"1, vận dụng lôì đánh nhỏ, đánh lẻ, đánh úp, 
đánh đêm tiểu hao quân địch, rồi nhân thòi cơ nhà Lương có loạn to, chuyển 
sang phản công đánh bại quân xâm lược, giành lại độc lập. Nhà nước độc lập 
Vạn Xuân tồn tại hơn nửa thế kỷ. Đây thật là một thắng lợi to lớn của dân 
tộc ta thời đó. Tư tưởng đánh lâu dài đã xuất hiện. Cách đánh nhỏ, đánh lẻ, 
đánh úp, đánh đêm... đã phát triển lên một trình độ mối.

1. Đại Việt sử ký toàn thư, Kỷ nhà Tiển Lý: trì cửu chi kế.

Từ sau thất bại của Nhà nước Vạn Xuân, liền trong ba thế kỷ, dân ta 
không ngừng nổi dậy chiến đấu, dấy lên nhiều cuộc khởi nghĩa. Đến thế kỷ 
thứ X, các cuộc đấu tranh lại càng phát triển sôi nổi. Dựa vào phong trào 
đấu tranh đó, nhân thời cơ nhà Đường liên tiếp bị các cuộc khởi nghĩa của 
nông dân trong nưóc làm suy yếu, viên tiết độ sứ của nhà Đường bị giáng 
chức và bị giết, Khúc Thừa Dụ được dân chúng ủng hộ đã nổi dậy, tự xưng là 
tiết độ sứ giành lại chủ quyền cho đất nưởc. Trong mây chục năm, chủ quyến 
đó đã trải qua nhiều thử thách gay go, khi còn, khi mất. Mãi đến năm 938, 
quân đội của Ngô Quyền, với chiến thắng trên sông Bạch Đặng đánh bại 
quân xâm lược Nam Hán, thì dân tộc ta mới thực sự giành được độc lập.
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Trận thủy chiến này, với thuyền chiến và cọc gỗ bịt sắt, với lổì đánh dũng 
cảm và mưu trí, đánh dấu sức mạnh chiến đấu và trình độ phát triển của 
quân đội dân tộc ta thời đó. Nhà sử học Lê Văn Hưu đã ca ngợi chiến công 
của Ngô Quyền là "lây quân mới họp của đất Việt ta mà phá được trăm vạn 
quân của Lưu Hoằng Thao", "mưu giỏi mà đánh cũng giỏi", "mở nưóc xưng 
vương", làm cho bọn xâm lược không dám quay lại xâm chiếm nưóc ta nữa.

Chiến thắng Bạch Đằng đánh dấu một bưởc ngoặt vĩ đại trong lịch sử 
nước ta. Đó là thời kỳ dân tộc ta đã giành được độc lập hoàn toàn, xây dựng 
và phát triển một quốc gia phong kiến ngày càng thịnh vượng; củng cô'và giữ 
gìn được nền độc lập đó trong nhiều thế kỷ liền. Nhà nước phong kiến trung 
ương tập quyền trong các triều đại đã ban hành nhiều chính sách ngày càng 
hoàn chỉnh để xây dựng và củng cố bộ máy chính quyền ở trung ương và các 
cấp, để đẩy mạnh công cuộc xây dựng kinh tế và phát triển văn hóa, để củng 
cô' và tăng cường quốc phòng. Dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của giai cấp phong 
kiến  lúc này đang giữ vai trò tích cực trong sự phát triển của dân tộc đã 
tiến hành các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc để giữ vũng nền độc lập dân 
tộc. Khi tạm thơi mất nưóc, dân tộc ta lại đứng lên khỏi nghĩa và tiến hành 
chiến tranh giải phóng để giành lại độc lập.

Sự phát triển lực lượng vũ trang của dân tộc ta trong thời kỳ này gắn liền 
với các cuộc chiến tranh và khởi nghĩa nói trên. Nó phản ánh sự phát triển 
toàn diện của một quốc gia độc lập xây dựng trên cơ sỏ chế độ phong kiến 
ngày càng được củng cô' về mọi mặt.

Điểm khác biệt nổi bật trong việc xây dựng lực lượng vũ trang của nhà 
nước phong kiến ở nước ta so vối nhiều nhà nước phong kiến ở châu Âu là 
chê độ "toàn dân là binh", chứ không phải là chê độ "quân đánh thuê". Còn 
chế độ "vũ trang toàn dân" ở châu Âu mà Àngghen nói đến thì chỉ xuất hiện 
trong những năm đầu của cách mạng tư sản Pháp.

Chế độ "toàn dân là binh" đã được xây dựng và hoàn chỉnh dần qua các 
triều đại.

Đòi Đinh  Lê, sau khi thanh toán xong "loạn 12 sứ quân", nhà nước 
phong kiến tập quyền vừa được xây dựng, thì đã có chế độ kiểm kê sô' dân để 
tuyển lính. Lực lượng vũ trang được tô’ chức theo cách "khi có việc thì gọi 
ra..., khi xong việc lại cho về làm ruộng"1. Vì vậy, với một lực lượng tại ngũ 
không nhiều làm nòng cột. Nhà nưổc phong kiến lúc đó đã tổ chùc được 10 
đạo quân gồm khoảng một triệu ngưdi do Thập đạo tướng quân Lê Hoàn chỉ 
huy. Nếu so với sô' dân thòi đó, sô' quân này có thể gồm toàn bộ dân đinh. 

1. Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, binh chế chí.
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Đây thật là một hình thức vũ trang cho toàn thể dân chúng hiếm có trong 
thời đại phong kiến, nhưng rất cần thiết đốì với một dân tộc nhỏ như dân tộc 
ta để chống ngoại xâm.

Bước phát triển toàn diện của quốc gia phong kiến độc lập dưới đời Lý thể 
hiện rõ rệt trong các chế độ và chính sách về tổ chức lực lượng vũ trang. Đó 
là chính sách "ngụ binh ư nông", tức là đặt việc binh ở nông thôn, hgưòí làm 
ruộng cũng là binh, binh vừa làm nhiệm vụ quân sự, vừa sản xuất. Nhà Lý 
chia dân đinh ra làm "hoàng nam" từ 18 đến 20 tuổi và "đại hoàng nam" từ 
20 đến 60 tuổi là những dân đinh phải "đi phiên", ghi tên váo sô’ quân để 
thay phiên ra lính, khi có chiến trành thì tuyển vào quân ngũ. Đó là chế độ 
mà ngày nay thường gọi là nghĩa vụ binh dịch.

Đến đòi Trần, tô’ chức lực lượng vũ trang dựa vào chế độ động viên lực 
lượng của toàn dân, của cả nưóc, theo tư tưởng "cả nước chung sức" của Trần 
Quốc Tuấn, đã thể hiện tập trung ở khái niệm "tận dân vi binh" thời đổ. Nhà 
sử học Phan Huy Chú đã nhận xét: "Binh thế đời bấy giờ rất thịnh. Đại để 
lúc vô sự thì phục bỉnh ở nơi thuận tiện, khi có nạn thì đều hết sức chốhg cự. 
Thế là đòi Trần, trăm họ đều là binh nên ntiới phá được giặc dữ, làm cho thế 
nưởc được mạnh". Chế độ rất có quy củ vê' tô’ chức lực lượng vũ trang dưói đòi 
Trần đã phản ánh sự lốn mạnh rõ rệt và sự củng cố vững chác của chế độ 
phong kiến ở nưởc ta qua ba thế kỷ xây dựng trong hòa bình.

Dựa vào chế độ "toàn dân là binh", về mặt tổ chức cụ thể, nhà nước phong 
kiến đã xây dựng nên nhiều thứ quân khác nhau: có quân của triều đình ở 
trung ương, có quân của các lộ, của các vương hầu và tù trưởng thiểu sô'ở địa 
phương; có hương binh, dân binh, thổ binh ồ làng, xã, hang, động. Quân của 
triều đình gọi là "quân thiên tử" vào đời Đinh  Lê, "quân túc vệ", "cấm vệ" 
vào thời Lý, Trần. Đó là quân tại ngũ, như lực lượng thưòng trực hiện nay. 
Còn quân đặt ở nông thôn "lúc vô sự thì về làm ruộng, khi có động thì chiếu 
sổ gọi ra hết", gọi là "quân ở ngoài", giông như lực lượng hậu bị hiện nay. 
Hương binh, thô’ binh, do chính quyền phong kiến tô’ chức trong thòi bình là 
để duy trì quyền thống trị của nhà nước phong kiến ở làng, xã; trong chiến 
tranh là để cùng dân chúng chiến đấu chôhg xâm lược, hình thành lực lượng 
vụ trang rộng rãi của dân chúng.  ,

. Nếu như trong mười thế kỷ đâu tranh giành độc lập, lực lượng vũ trang 
của dân ta chủ yếu là nghĩa quân trong các cuộc khởi nghĩa cố đông đảo dân 
chúng tham gia, thì trong thời kỳ xây dựng và củng cố nền độc lập dân tộc, 
lại nổi bật lên lực lượng của quân đội trong nển quốc phòng, trong các cuộc 
chiến tranh bảo vệ Tô’ quốc. Đó là quân đội chính quy của nhà nưóc phong 
kiến độc lập ỏ nước ta, được tô’ chức ngày càng hoàn bị. Quân nhà Lý có bộ 
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binh, kỵ binh, tượng binh, thủy binh; về trang bị, ngoài giáo mác, cung nỏ..., 
còn có máy bắn đá. Quân nhà Trần đã có hỏa pháo, một kiểu đại bác hồi đó. 
Dân tộc ta xưa kia rất chú trọng vấn đề trang bị cho quân đội biết dựa vào 
trình độ phát triển của lực lượng sản xuất mà sáng chế nhiều loại vũ khí và 
chiến cụ lợi hại, lại rất chú trọng cả việc nuôi quân, coi "việc ăn là tính mệnh 
của lính". Quân tại ngũ tổ chức ít nhưng lại tinh, khi xảy ra chiến tranh thì 
lực lượng có thể được mở rộng rất nhanh. Việc luyện tập cho quân đội được 
coi trọng. Trần Quốc Tuấn đã soạn ra Binh thư yếu lược và Vạn kiếp tông hí 
truyền thư để dạy rèn tưóng sĩ.

Những quy chế tổ chức quân đội của nhà nước phong kiến đã được nhà 
sử học Phan Huy Chú ghi chép thành binh chế chí gồm có: 1. Ngạch quân;
2.  Phép kén chọn; 3. Lệ nuôi binh và cấp tuất; 4. Cách luyện tập; 5. Những 
điều cấm răn; 6. Phép khảo thí; 7. Lệ chầu hầu. Điều đó chứng tỏ trình độ 
khá hoàn bị của tổ chức quân sự ở nước ta thời trưóc, chứng tỏ tinh thần 
cảnh giác của ông cha ta xưa kia, trải qua nhỉều nám hòa bình mà vẫn 
chăm lo xây dựng lực lượng quân sự, khuyến khích dân chúng luyện tập võ 
nghệ, cúng cô' quốc phông để bảo vệ độc lập dân tộc. Đương nhiên, quân đội 
của nhà nước phong kiến không phải chỉ có chức năng "giữ nưóc" mà còn có 
chức năng "dẹp loạn" tức là trấn áp các cuộc đấu tranh của dân chúng 
trong nước.

Từ khi dân tộc ta giành được độc lập và xây dựng nên một quốc gia hoàn 
chỉnh, lòng yêu nưóc và ý chí chiến đấu kiên cường của dân tộc ta đã phát 
triển lên một bước mới. Nếu như trong thời kỳ mất nước, nó thể hiện ở quyết 
tâm kiên trì chiển đấu để giành lại độc lập, thì trong thòi kỳ độc lập, nó thể 
hiện ở tinh thần tự lực, tự cường để xây dựng đất nưởc, ở ý chí kiên quyết 
chiến đấu để bảo vệ bò cõi, giữ gìn lấy non sông gấm vóc mà tô tiên đã đo ra 
biết bao xương máu mới giành được, biết bao mồ hôi và trí tuệ để dựng nên. 
Dựa vào lòng yêu nưởc và ý chí chiến đấu đó của toàn dân tộc, nhờ có Ịực 
lượng vũ trang được xây dựng trên cơ sở chế độ phong kiến ngày càng thịnh 
vượng, lại nhò tài lãnh đạo chiến tranh của các vị anh hùng dân tộc, nện 
trong thời kỳ này, dân tộc ta đã giành được những chiến thắng rất huy 
hoàng trong lịch sử giữ nước. Nước ta tuy đã được xây dựng và củng cô' về 
mọi mặt, về kinh tế cũng như vê' quốc phòng, nhưng vẫn là một nước nhỏ. 
Dựa vào chế độ "toàn dân là binh", có quân đội không nhiều nhưng rất tinh, 
dân tộc ta đã đánh thắng vẻ vang nhiều đạo quân xâm lược lớn mạnh và tàn 
bạo nhất của thời kỳ đó, giữ vững được độc lập và tự do của Tổ quốc.

Thập đạo tướng quân Lê Hoàn đã đánh bại đạo quân xâm lược nhà Tống 
bằng các trận Chi Lăng và Bạch Đằng.
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Lý Thường Kiệt dùng quân đội chủ động mở cuộc tiến công trước vào đất 
địch, tiêu diệt căn cứ xuất phát trọng yếu của bọn xâm lược. Trong cuộc kháng 
chiến diễn ra trên đất nước ta sau đó, suốt quá trình chặn đánh quân xâm 
lược, có đại quăn triều đình đánh liền mấy trận trên chiến tuyến sông Như 
Nguyệt, tiêu diệt quá nửa lực lượng quân địch, lại có hàng vạn quân ả địa 
phương bao gồm cả thổ binh, hương binh ở vùng sau lưng địch phối hợp chiến 
đấu, đánh các tốp nhỏ quân chiến đấu và quân vận chuyển của chúng, ở vùng 
Lạng Sơn, người Tày do Thân cảnh Phúc chỉ huy đã rút vào rừng, vận dụng 
các lốì đánh úp, đánh đêm... rất có hiệu quả. Như vậy là lúc đó đã xuất hiện 
sự phối hợp chiến đấu giữa đại quăn với các lực lượng ở địa phương, tạo nên 
thế chiến lược đánh địch cả trước mặt và sau lưng. Hình thái phôi hợp chiến 
đấu này thật là một nét độc đáo về nghệ thuật quân sự của dân tộc nhỏ để 
chông lại chiến tranh xâm lược của quân thù mạnh. Cuộc xâm lược của nhà 
Tốhg bị đập tan, nhà Tốhg phải công nhận nước ta là một vương quốc độc lập.

Trong ba lần kháng chiến chông quân Nguyên ỏ thế kỷ thứ XIII, nhờ có 
quân đội, lại cỗ hương binh, thổ binh, tổ chức trên cơ sở chế độ "toàn dân là 
binh" mà Trần Quốc Tuấn đã kết hợp tài tình cách đánh tập trung, đánh lốn 
của đại quân với cách đánh nhỏ, tại chỗ của hương binh, thổ binh và của dân 
chúng vũ trang từ đầu đến cuối cuộc chiến tranh. Quân đội rõ ràng có vai trò 
quyết định trực tiếp rất quan trọng. Nhiều trận tiêu diệt xuất sắc của đại 
quân đã diễn ra thắng lợi ở Đông Bộ Đầu, Hàm Tử, Chương Dương, Vạn 
Kiếp, Bạch Đằng... Nhưng dân chúng vũ trang cũng phát triển và giữ vai trò 
rất quan trọng. Dân chúng miền núi đã chặn đánh, giam chân, tiêu hao và 
tiêu diệt nhiều địch. Dân binh đồng bằng dựa vào làng xã, đánh địch tại chỗ. 
Từ rất sớm, dân ta đã có kinh nghiệm dựa vào làng xã mà chiến đấu. Có thể 
nói đó cũng là một kiểu "làng chiến đâu". Dân chúng còn cất giấu của cải, 
làm "thanh dã"  vườn không nhà trông  gầy cho địch rất nhiều khó khăn vể 
tiếp tế lương thực. Hai chữ "Sát thát" xăm vào tay tưđng sĩ đã nồi lên quyết 
tâm kháng chiến rất cao, tinh thần hy sinh chiến đấu quên mình của dân ta 
thời đó. Thật là một cuộc chiến tranh của toàn dân, của cả nước. Đó thực sự 
là chiến tranh nhân dân ở thời đại phong kiến. Quân đội xâm lược Nguyên  
Mông tung hoành Âu, Á, đã từng chinh phục và xoá tên trên bản đồ thế giới 
nhiều quốc gia, nhưng ba lãn xâm lược Việt Nam, ba lần đều bị dân tộc Việt 
Nam đánh cho thất bại thảm hại. Thắng lợi to lớn của các cuộc kháng chiến 
đời Trần do vị anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn lãnh đạo, mà nguyên nhân 
căn bản là do "cả nưóc chung sức" như Trần Quốc Tuấtí đã tổng kết, nói lên 
trình độ phát triển khá cao của tổ chức vũ trang thời đó và tác dụng to lớn 
của quân đội cùng với dân chúng vũ trang trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 
ở nước ta. Đây là thắng lợi rất oanh liệt của một cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ 
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quốc tiến hành trên cơ sỏ chế độ phong kiến, trong điều kiện đất nước đã 
được xây dựng, củng cố về mọi mặt, được tích cực chuẩn bị về mặt quốc 
phòng trong thời bình liền mấy trăm năm.

Giữa thế kỷ thứ XIV, tập đoàn phong kiến nhà Trần suy đồi, tăng cường 
áp bức, bóc lột nhân dân trong nước. Nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân và 
nô tì đã diễn ra liên tiếp trong gần nửa thế kỷ. Hồ Quý Ly thừa cơ cướp đoạt 
ngôi vua dựng nên triều Hồ. Lòng dân ly tán. Cuộc kháng chiến chống quân 
xâm lược nhà Minh do Hồ Quý Ly tổ chức chỉ dựa vào quân đội, dựa vào vũ 
khí tinh xảo và thành lũy kiên cố mà không dựa vào dân nên đã thất bại.

Nhưng bọn xâm lược không thể thống trị được dân tộc ta. Nhiều cuộc 
khởi nghĩa ngay sau đó đã liên tiếp nổ ra.

Lê Lợi đã bắt đầu bằng cuộc nổi dậy ở Lam Sơn với khoảng 2.000 nghĩa 
quân. Cuộc khởi nghĩa đã phát triển thành chiến tranh giải phóng. Lực 
lượng có nghĩa quân, lại có dân chúng vũ trang nổi dậy hưởng ứng. Khi khởi 
nghĩa phát triển thành chiến tranh giải phóng, nghĩa quân được xây dựng 
dần thạnh quân đội, và khi thành công, quân đội này có đến trên 20 vạn, tổ 
chức ngày càng hoàn bị, do kế thừa và phát triển được kinh nghiệm của các 
đời Lý, Trần trước đó.

Câu văn nổi tiếng của Nguyễn Trãi "nêu gậy làm cò, tập hợp bôn phương 
manh, lệ"1 đã nói lên được tính chất quần chúng rộng rãi của các lực lượng 
khởi nghĩa. Cờ nghĩa là gậy tre, lực lượng là manh, lệ. Manh là dân cày 
ruộng, lệ là người nghẻo khổ. Có thể nói, đó chính là lực lượng dõng đảo 
nông dân lao động nước ta thời đó, trải qua gần năm mươi năm đấu tranh 
chống phong kiến nhà Trần không thành công ở thế kỷ trước, nay tập hợp lại 
dưới ngọn cò dân tộc của Lê Lợi và Nguyễn Trãi. Hơn nữa, cuộc khỏi nghĩa 
Lam Sơn đã nổ ra trong những hoàn cảnh khác với các cuộc khởi nghĩa trong 
mưòi thế kỷ bị đô hộ trước đấy. Nưóc ta bị nhà Minh thông trị trong 20 năm, 
nhưng trước đó, dân tộc ta đã xây dựng được một quốc gia phong kiến độc 
lập, đã củng cố và giữ vững được nền độc lập trong gần năm thê kỷ liền, đã 
liên tiếp đánh bại nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của những kẻ thù lớn 
mạnh. Vì thế, trải qua khó khăn của những năm đầu, trong đó nghĩa quân 
phải nhiều lồn tạm rút vào rừng sâu, áp dụng cách đánh nhỏ, lẻ, để chống 
lại các cuộc tiến đánh của địch, lực lượng khởi nghĩa đã phát triển rất 
nhanh, nhất là từ khi chọn đủng phương hướng, đánh chiếm Nghệ An làm 
bàn đạp, giải phóng Thanh Hóa rồi đến Tân Bình, Thuận Hóa. Nghĩa quân 
đi đến đâu, dân chúng ở đó nổi dậy, ủng hộ nghĩa quân, tiếp tế lương thực, 

1. Nguyễn Trãi, Bình Ngô đại cáo.
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gia nhập nghĩa quân, tự vũ trang phối hợp chiến đấu, vây đồn địch, tiêu diệt 
địch, làm tan vỡ từng mảng chính quyền đô hộ ở các châu, huyện, giải phóng 
nhiều vùng rộng lớn.

Nhà Minh đưa quân sang tiếp viện. Vói một lực lượng quân đội "vài mươi 
vạn ngưòi nhưng ai cũng một lòng", khác với quân đội nhà Hồ "trăm vạn 
ngưòi nhưng trăm vạn lòng", Lê Lợi và Nguyễn Trãi cùng các tướng lĩnh 
Xuất sắc đã tổ chức nhiều trận đánh lớn thắng lợi vang dội: Tot Động  Chúc 
Động, Chi Láng  Xương Giang, tiêu diệt hàng Chục vạn quân địch. Dân 
chúng các địa phương rầm rộ nổi lên hưởng ứng. Nghĩa quân tiến đến đâu 
cũng "chật đất người theo, đầy đường rượu bày", "càng đánh càng thắng, đi 
đến đâu đánh tan đến đấy như phá vật nát, như bẻ cành khô"1. Dân chúng 
còn trực tiếp tham gia đánh địch bằng nhiều mưu mẹo. Bà hàng nưốc họ 
Lương ở thành cổ Lộng đã dùng mưu giết giặc, hạ thành, được Lê Lợi phong 
làm Kiến quốc phu nhân,

Nguyễn Trãi còn đẩy mạnh công tác "đánh vào lòng người", tức là làm 
địch vân và binh vận, vân động và thuyết phục kẻ thù, lôi kéo và buộc địch 
ra hàng ở nhiều thành: Nghệ An, Diễn Châu, Thị cầu, Đông Quan... 10 vạn 
quân địch đã hàng quân ta. Hàng vạn quân ngụy cũng đã quay về với 
Tổ quốc.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Minh là thắng lợi của một 
cuộc chiến tranh nhân dân dưởi sự lãnh đạo của Lê Lợi và Nguyễn Trãi. 
Nhưng khác vói cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đời Trần, đây là một cuộc 
khởi nghĩa dân tộc phát triển thành chiến tranh giải phóng, có các cuộc 
chiến đấu của nghĩa quăn phát triển thành quân đội, kết hớp với sự nổi dậy 
rộng rãi của dân chúng, "một khi cờ nghĩa mới phất, bôn phương nôi dây 
rihư ong", có cách đánh "sấm ran chớp giật", lại có cách đánh "lỗ kiến xoi đê", 
vừa tiêu diệt quân đội địch, vừa đánh đổ chính quyển đô hộ, giải phóng cẫ 
nttóc, giành lại độc lập dân tộc. Không có sự nổi dậy của dân chúng thì 
không thể đánh đổ chính quyền đô hộ ở cơ sở, mở rộng thanh thế và tạo nên 
địa bàn cho nghĩa quân. Nhưng nếu không có nghĩa quân, sâu phát triển 
thành quân đội, đánh những trận tiêu diệt lớn, thì không đấnh bại được 
chiến tranh xâm lược, không đập tan được chính quyền đô hộ. Sự kết hợp 
giữa quân đội dân tộc với dân chúng vũ trang đã có bước phát triển mói so 
vổi cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đòi Trần, thể hiện rõ riét nhất ở các cuộc 
nổi dậy rộng rãi của dân chúng.

1. Nguyễn Trãi, Bình Ngô đại cáo.
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Sau thắng lợi, Lê Lợi và Nguyễn Trãi nhanh chóng xây dựng lại đất nước, 
đưa chế độ phong kiến tập quyền phát triển lên một giai đoạn thịnh vượng 
mói. Sự phát triển của tổ chức quân sự đời Lê dã phản árih sự thịnh vượng 
đó. Kế thừa và phát triển truyền thống "toàn quốc là binh" và kinh nghiệm 
của đdi Lý, đdi Trần, vua Lê cũng tổ chức thành quân của triều đình ở trung 
ương, quân ỏ các lộ và các đạo ỏ địa phương, hương binh và dân binh ỏ làng 
xã. Vương hầu không có quân riêng. Quân đội giảm bớt phần lớn cho về làm 
ruộng, chỉ giữ lại khoảng 10 vạn tại ngũ. Cũng có chế độ ghi tên ở sổ hộ để 
tuyển quân và gọi ra nhập ngũ khi có chiến tranh, "kê rõ ồ sổ hộ, ba năm 
một lần duyệt nên không một ngưòi sót được. Khi có việc, cứ chiếu sổ gọi ra 
thì hàng quân, hàng dân đều phải ra, trăm họ đều là binh". Đó cũng là kinh 
nghiệm vê' tổ chức lực lượng vũ trang trong thòi bình, củng cô' quốc phòng* 
kết hợp vói xây dựng kinh tế, chuẩn bị đất nước để tiến hành chiến tranh 
bảo vệ Tổ quốc khi có nạn ngoại xôm. Đương nhiên, đó cũng là để củng cô' sự 
thông trị của Nhà nưởc phong kiến.

Chế độ phòng kiến ở nước ta từ thòi kỳ thịnh vượng bắt đầu chuyển sang 
thời kỳ suy tàn từ thề' kỷ thứ XVI. Trong mấy trăm nàm, các tập đoàn phong 
kiến xâu xé lẫn nhau. Cuộc nội chiến giữa hai triều Trịnh và Mạc kéo dài 
trên nửa thê' kỷ. Tiếp đó, lại đến cuộc nội chiến khốc liệt gần 50 năm giữa 
hai tập đoàn Trịnh và Nguyễn, dẫn đến việc chia cắt nước ta trong hơn một 
trăm năm. Bọn phong kiến suy đồi tăng cường áp bức, bóc lột nông dân. 
Chúng sợ dân chúng nổi dậy, ra lệnh thu súng và hạn chế việc làm súng 
trong dân gian. Chúng dùng quân đội đàn áp tàn khô'c các cuộc đấu tranh 
củạ nông dân. Nhịều cuộc khởi nghĩa nông dân và chiến tranh nông dân đã 
liên tiếp diễn ra với qụy mô rộng lốn, đặc biệt là ở thê kỷ thứ XVIII, cho,đến 
đỉnh cao là cuộc khồi nghĩa Tây Sơn do Nguyễn Huệ lãnh đạo.

Khởi nghĩa Tây Sơn đánh dấu một bước phát triển mối của khỏi nghĩa và 
chiến tranh, của sự kết hợp dân chúng vũ trang với quân đội ở nựớc ta. Nó 
bắt nguồn từ phong trào nông dân phát triển thành phong trào dân tộc, từ 
sự kẹt hợp chặt chẽ giữa hai; phong trào đó trong khi giai ơấp phong kiến đã 
suy tan đầu hàng bọn xâm lược, ngọn cờ cứu nước chuyển sapg tay người 
anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ, người lãnh tụ kiệt xuất của phong trào nông 
dân. Vì thế, khởi nghĩa nông dân và chiến tranh dân tộc lúc bấy giờ có một 
khí thê' tiến công mới rất mãnh liệt.

Đầu tiên, khẩu hiệu của khởi nghĩa "lấy của nhà giàu chia cho dân 
nghèo" đã cổ vũ nông dân và các tầng lớp dân nghèo khác vùng dậy. Cuộc 
khởi nghĩa lan ra khắp nơi, phát triển thành chiến tranh nông dân, lầt đổ 
chê' độ phong kiến trong nưốc, và thành chiến tranh dân tộc, đánh bại sự 
xâm lược của phong kiến nưởc ngoài.
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Lực lượng VŨ trang của cuộc khởi nghĩa nông dân phát triển thành cuộc 
chiến tranh dân tộc này được xây dựng từ lực lượng nghĩa quân, rồi dần 
dần tổ chức thành quân đội, có sự tham gia rộng rãi của nông dân và các 
tầng lớp dân chúng khác. Đây là một bước phát triển mới của tổ chức quân 
sự của dân tộc ta, cả về mục tiêu chính trị cũng như quy mô lực lượng, 
trình độ tổ chức và nghệ thuật quân sự. Đội nghĩa quân đầu tiên ở Tây Sơn 
rõ rệt là một tổ chức vũ trang của quần chúng nghèo: nông dân, thợ thủ 
công... tự trang bị bằng nhiều thứ vũ khí: gây gộc, giáo mác, gươm súng... 
Trong quá trình khởi nghĩa, quân của Nguyễn Huệ đi đến đâu, nông dân 
và các tầng lớp dân chúng bị áp bức ở nơi đó nổi dậy hưởng ứng, tham gia 
nghĩa quân, đập tan chính quyền của giai cấp phong kiến suy tàn. Thanh 
thế của Nguyễn Huệ rất to. Quân của Nguyễn Huệ phát triển rất nhanh. 
Từ trong các cuộc nổi dậy đó, Nguyễn Huệ đã tổ chức nên quân đội Tây 
Sơn. Đó là quân đội của nông dân, về sau trỏ thành quân đội của dân tộc. 
Trình độ tổ chức và trang bị của quân đội đó rất phát triển. Có bộ binh, kỵ 
binh, tượng binh, thủy binh. Có súng hỏa hổ, đại bác các cỡ. Có nhiều loại 
thuyền chiến, loại to chở được cả voi chiến, hàng trăm lính và đại bác. 
Nguyễn Huệ còn dùng đại bác lắp vào thuyền và đặt lên voi như một loại 
pháo dã chiến. '

Dựa vào phong trào nổi dây của dân chúng mà chủ yếu là nông dân và 
các tầng lớp dân nghèo khác, lại có một quân đội mạnh, có cách đánh rất 
giỏi, có tính cơ động rất cao, quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy đã ghi 
được những kỳ công mới trong lịch sử nưóc ta.

Bằng những trận đánh nểi tiếng: hạ thành Quy Nhơn, đánh chiếm 
Quảng Ngãi, giải phóng Phú Yên, nám lần tiến công thắng lợi vào thành Gia 
Định, quân Tây Sơn đã lật đổ ách thông trị xây dựng trên hai trăm năm của 
tập đoàn phong kiến nhà Nguyễn. Sau đó, bằng chiến thắng vang dội Rạch 
Gầm  Xoài Mút tiêu diệt mấy vạn quân Xiêm. Nguyễn Huệ đã đập tan cuộc 
tiến quân xâm lược của chúng.

Tiếp đó, với những CUỘC hành binh chớp nhoáng, quân Tây Sơn đã hạ 
thành Phú Xuân, tiến ra sông Gianh, đánh tan quân Trịnh trong khoảng 
mưòi ngày, với sự phôi hợp của dân chúng rầm rộ nổi dậy.

"Binh tức khắc lại giương buồm Bắc Hải"1, Nguyễn Huệ bất thần đánh 
chiếm VỊ Hoàng, giải phóng Thăng Long, trong không đầy một tháng, lật đổ 
ách thốhg trị xây dựng gần ba trăm năm của tập đoàn phong kiến nhà 
Trịnh, đặt cơ sở cho việc thống nhất đất nước từ Bắc Hà đên Gia Định.

1. Hịch Tây Sơn.
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Tập đoàn phong kiến nhà Lê muốn bám lấy ngai vàng, rước quân Mãn 
Thanh vào xâm lược nước ta. Trưốc nguy cơ mất nưởc, Nguyễn Huệ liền 
mang quân ra Bắc. Bằng một cuộc hành binh thần tốc, với khí thế tiến công 
mãnh liệt "chỉ đánh một trận là thắng", với chí khí quyết đánh cho bọn xâm 
lược "biết rằng nước Nam anh hùng là có chủ"1, người anh hùng dân tộc "áo 
vải cờ đào" Nguyễn Huệ  lúc này đã trở thành Hoàng đế  trong trận Ngọc 
Hồi  Đống Đa oanh liệt, chỉ trong nàm ngày, đại phá 20 vạn quân Thanh, 
đập tan mưu đồ xâm lược của chúng.

1. Nguyễn Huệ, Dụ tưởng sĩ ở Thanh Hóa.

Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn  một phong trào nông dân phát triển thành 
phong trào dân tộc  dựa vào sự nổi dậy vủ trang rộng rãi của dân chúng và 
một quân đội rất mạnh, đã đánh đô’ ba tập đoàn phong kiến phản động trong 
nước, đập tan hai cuộc chiến tranh xâm lược của nước ngoài, hoàn thành sự 
thông nhất của đất nưổc, bảo vệ được nền độc lập của dân tộc. Thật là một 
chiến công lừng lẫy, một sự nghiệp vĩ đại của nông dân cách mạng nước ta, 
của dân tộc ta, có một không hai trong lịch sử nưởc ta và cũng rất hiếm có 
trong lịch sử phong trào nông dân của các nưóc.

Đến thế kỷ thứ XIX, bưốc vào thời kỳ lịch sử cận đại, dân tộc ta đứng 
trước một thử thách cực kỳ nghiêm trọng. Đế quốc Pháp bắt đầu xâm lược 
nước ta. Đó là một kẻ thù mới, một cưòng quốc tư bản chủ nghĩa ở phương 
Tây, có tiểm lực kinh tế và quân sự lốn, khác với bọn xâm lược phong kiến 
trước kia. ở trong nước, chế độ phong kiến đã suy tàn từ lâu, giai cấp phong 
kiêh đã hết vai trò là lực lượng tiến bộ trong lịch sử dân tộc và trở nên hết 
sức phấn động, làm cho xã hội nưốc ta lâm vào một tình trạng hỗn loạn và 
suy sụp. Nhà nưởc phong kiến đã thưòng xuyên dùng quân đội để đàn áp các 
cuộc nổi dây của nông dân. Quân đội của nhà nước phong kiến đã trở nên 
hoàn toàn đối lập với nhân dân, mất hẳn chỗ dựa trong nhân dân, trong dân 
tộc. Còn nông dân thì vũ trang nổi dậy, liên tiếp tiến hành hàng trăm cuộc 
khởi nghĩa lớn, nhỏ để chống lại sự thống trị hà khắc và những cuộc đàn áp 
tàn bạo của giai cấp phong kiến.

Trước sự xâm lược của đế quốc Pháp, trong hoàn cảnh nguy cơ mất nước 
ngày càng trở nên nghiêm trọng, quần chúng nông dân thì khắp nơi nổi dây 
đấu tranh, bọn phong kiến nhà Nguyễn đã cự tuyệt một điều cải cách, tiếp 
tục đàn áp nhân dân. Vì quyền lợi giai cấp ích kỷ của chúng, thà đầu hàng 
quân xâm lược còn hơn là đi vói nhân dân, chúng đã để mất nưốc ta vào tay 
đế quốc Pháp. Tuy nhiên, nhân dân ta vẫn tiếp tục chiến đấu, bất chấp sự 
đầu hàng nhục nhã của bọn thống trị triều Nguyễn. Trong suốt gần một 
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trăm năm bị đế quốc Pháp thống trị, nhân dân ta: luôn luôn nêu cao tinh 
thần đấu tranh bất khuất của dân tộc, liên tiếp đứng lên, tổ chức ra nghĩa 
quân để kháng chiến chống giặc, như phong trào của Trương Công Định, 
Nguyễn Trung Trực... trong Nam, của Phan Đình Phùng, Nguyễn Thiện 
Thuật, Hoàng Hoa Thám... ngoài Bắc. Nhân dân ta cùng nghĩa quân đã 
chiến đấu rất anh dũng, lớp trước ngã, lớp sau tiếp tục xông lên, nhưng 
không giành được thắng lợi, do thiếu một đường lốĩ đúng đắn và một sự lãnh 
đạo đúng đắn trong những điểu kiện lịch sử của thòi đại mớỉ. Cho đến khi 
giai cấp công nhân Việt Nam và Đảng ta ra đời thì lịch sử dân tộc ta chuyển 
sang một bước ngoặt vĩ đại.

*
* *

Lịch sử khởi nghĩa và chiến tranh ở nước ta, lịch sử tổ chức quân sự của 
dân tộc ta chứrig tồ rằng dân tộc ta thật đã có một truýền thông chiến đấu 
chống ngoại xâm rất oanh liệt, truyền thông của một nưóc nhỏ, đoàn kết 
chặt chẽ, "cả nưóc chung sức" để đánh bại những kẻ thù xâm lược mạnh hơn 
mình nhiều lần. Khởi nghĩa và chiến tranh dân tộc ở nước ta trước kia rõ 
ràng đã là khởi nghĩa nhân dân và chiến tranh nhân dân phát triển đến 
trình độ khá cao.

Để tiến hành thắng lợi các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh dân tộc đó, về 
mặt tổ chức quân sự, dân tộc ta đã sớm thực hiện "cả nước là binh", huy 
động được đông đảo dân chúng tham gia dưới nhiều hình thức, mà hình thức 
cao là dân chúng vũ trang chiến đấu bên cạnh quân đội. Do đó, trong khởi 
nghĩa và chiến tranh dân tộc, trừ một số ít trường hợp chì có lực lượng vũ 
trang của dân chúng hoặc chỉ có quân đội, nhìn chung tổ chức quân sự của 
dân tộc ta thường có quân đội dân tộc và lực lượng vũ trang của dân chúng 
kết hợp với nhau, với hình thức tổ chức và trình độ phát triển khác nhau, vối 
vị trí và vai trò khác nhau tùy theo các điều kiện và hoàn cảnh lịch sử cụ 
thể. Nhờ vậy, khởi nghĩa và chiến tranh dân tộc ở nước ta đã phát huy được 
sức mạnh của cả nước, của toàn dân, vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự 
truyền thống lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều, "lấy đoản chế trường", "lấy 
yếu trị mạnh".

Rõ ràng, kết hợp dân chúng vũ trang với quân đội dân tộc, kết hợp quân 
đội dân tộc với dân chúng vũ trang đã trở thành một nguyên lý về tổ chức 
quân sự, và cả về nghệ thuật quân sự, để giành thang lợi trong khởi nghĩa 
dân tộc và chiến tranh dân tộc  chiến tranh bảo vệ Tô quốc củng như chiến 
tranh giải phóng  của dân tộc Việt Nam ta trước kia.
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TỔ chức quân sự phụ thuộc trước tiên vào chế độ chính trị, vào bản, chất 
giai cấp của nhà nước. Nó luôn luôn gắn liền với tính chất và mục tiêu các 
cuộc khởi nghĩa và các cuộc chiến tranh. Sở dĩ tổ chức quân sự của dân 
tộc ta huy động được đông đảo dân chúng tham gia, cùng nhân dân thực 
hiện dược cả nước đánh giặc, trước hết là do tính chất chính nghĩa của các 
cuộc khởi nghĩa và chiện tranh của dân tộc; mục tiêu chính trị của các 
cuộc khởi nghĩa và chiến tranh đó là giành lấy và bảo vệ nền độc lập của 
đất nước.

Trong các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh dân tộc, giữa các đội nghĩa 
quân do những đại biểu của giai cấp phong kiến tổ chức ra hoặc quân đội 
của Nhà nưóc phong kiến và dân chúng đông đảo, có sự nhất trí về lợi ích 
dân tộc, về mục tiêu chiến đấu, mặc dù sự nhất trí đó có bị hạn chê do bản 
chất của giai cấp phong kiến và điều kiện lịch sử. Vì vậy mà các tô chức 
nghĩa quân và quân đội đó dựa được vào lòng yêu nước nổng nàn, vào tinh 
thần cô kết dân tộc và ý chí đấu tranh kiên cường của dân chúng. Vì vây mà 
dân chúng tích cực tham gia quân đội, ủng hộ quân dội, trực tiếp tham gia 
đánh giặc, hình thành sự kết hợp giữa quân đội và dân chúng vũ trang. Các 
lực lượng hương binh, thô’ binh cũng có điều kiện phát huy sức mạnh chiến 
đấu của mình. Lực lượng vũ trang của dân chúng nhiều khi được mở rộng, 
cùng với quân đội dân tộc tạo thành một sự phối hợp chiến đấu chặt chẽ, 
phát huy được sức mạnh của cả nưốc. Chế độ "toàn dân là binh" lúc này tạo 
điều kiện cho mỗi người dân yêu nước tham gia vào .nhiệm vụ cứu nước, đóng 
góp vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Giai cấp phong kiến cũng đã thực hiện 
những hình thức dân chủ nhất định để động viên dân chúng đứng lên chiên 
đấu như trên đã nói. Các anh hùng dân tộc đã có những tư tưỏng tiến bộ 
trong việc xây dựng quân đội phản ánh tính chất chính nghĩa của các cuộc 
khởi nghĩa và chiến tranh, đã từng dạy tướng sĩ phải "dành mình cho nước", 
"sống nhục không bằng chết vinh", quân đội phải "cha con một lòng", "quân 
lính cốt hòa thuận không cốt đông", v.v.

Trong trường hợp nhà nưóc phong kiến dùng quân đội không phải để "giữ 
nưóc" mà để "dẹp loạn" tức là để đàn áp dân chúng, hoặc trước nạn ngoại 
xâm, giai cấp phong kiến thống trị đặt quyền lợi ích kỷ của chúng lên trên 
quyền lợi cửa dân tộc, dùng quân đội để đối phó với phong trào nông dân 
trong nước mà không chống lại kẻ thù xâm lược, thì tình hình lại khác. Điều 
này thường xảy ra khi giai cấp phong kiến ở vào thời kỳ suy tàn. Chế độ 
"toàn dân là binh" lúc này bị hủy bỏ. Việc bắt dân đi lính cho nhà nước 
phong kiến trở thành một tai họa. Mâu thuẫn đối kháng vốn có giữa giai cấp 
phong kiến và dân chúng càng trỏ nên sâu sắc. Dân chúng đứng lên chống 
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lại nhà nước phong kiến, chốhg lại quân đội phản động bằng nhiều'hình 
thức, kể cả hình thức đấu tranh vũ trang, hình thành các tổ chức vũ trang 
của mình để đánh đổ nhà nước phong kiến và tiêu diệt quân đội của Nhà 
nước đó.

Tổ chức quân sự xây dựng trên cơ sở chế độ phong kiến còn phụ thuộc vào 
điều kiện vật chất và kỹ thuật, vào trình độ lực lượng sản xuất của chế độ đó. 
Sự phát triển của trang bị kỹ thuật, từ cung nỏ thô sơ đến nỏ "liên châu" và 
mũi tên đồng, các loại vũ khí khác và máy bắn đá, hỏa pháo, rồi đến súng hỏa 
hổ, thuyền chiến cỡ lớn, đại bác đặt lên lưng voi..., đã là một trong những 
nhân tố quyết định hình thức tổ chức cụ thể cũng như phương pháp tác chiến 
và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vù trang của dân tộc ta thời trưóc.

Điều cần nói rõ ở đây là trong suốt thòi đại bấy giờ, kẻ thù xâm lược tuy 
mạnh nhưng vẫn ở vào chế độ phong kiến như nưốc ta. Vì vây, chúng có sô' 
quân đông hơn những trang bị, vũ khí thì không nhất định tinh xảo hơn, có 
khi còn kém ta. Vấn đề đặt ra cho dân tộc ta, cho các tổ chức quân sự dân tộc 
thời trưởc là phải thực hiện lấy nhỏ đánh lốn lấy ít địch nhiều, trong điều 
kiện trang bị, vũ khí hai bên thường ở trình độ tương đương. Chỉ trong thời 
đại ngày nay, đương đầu với quân đội xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, thì 
dân tộc ta mới phải giải quyết vấn đề lấy lực lương quân sự có trang bị kém, 
xây dựng trên cơ sở nền kinh tế còn lạc hậu hơn địch để chông lại và đánh 
thắng những quân đội xâm lược không những có sô' quân đông hơn mà lại có 
trang bị, vũ khí hiện đại hơn.

Thực tiễn khỏi nghĩa và chiến tranh dân tộc ồ nước ta có sự tham gia 
rộng rãi của dân chúng chứng minh quan điểm đúng đắn củà chủ nghĩa duy 
vật lịch sử, của khoa học quân sự vô sản về vai trò của quần chúng nhân dân 
trong lịch sử nói chung, trong khỏi nghĩa và chiến tranh nói riêng. Nó cũng 
chứng minh luận điểm thiên tài của chủ nghĩa Mác  Lênin vể vũ trang 
quần chúng và xây dựng quân đội trong khởi nghĩa và chiến tranh của các 
giai cấp cách mạng và các dân tộc bị áp bức chấng lại ách thông trị của các 
giai cấp bóc lột và sự xâm lược của nước ngoài.

So sánh với tình hình các nước châu Âu trong cùng thời đại lịch sử, chúng 
ta có thể đi đến kết luận: Nếu như lịch sử nhiều cuộc chiến tranh ở châu Âu 
vào thời trung cổ là lịch sử chém giết lẫn nhau giữa các tập đoàn phong kiến, 
vối những đội quân đánh thuê, thì lịch sử chiến tranh ở nước ta trong thời 
đại đó, chủ yếu lại là lịch sử của các cuộc khởi nghĩa dân tộc và chiến tranh 
dân tộc, khỏi nghĩa nhân dân và chiến tranh nhân dân.

Truyền thống "cả nưóc chung sức" chiến đấu chống ngoại xâm, kinh 
nghiệm khởi nghĩa nhân dân và chiến tranh nhân dân, kinh nghiệm tổ chức 
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quân sự bao gồm cả quân đội dân tộc và lực lượng vũ trang của dân chúng là 
truyền thống và kinh nghiệm rất quý báu của dân tộc ta. Đó cũng là những 
nét rất đặc sắc, hiếm có trong lịch sử quân sự của các dân tộc.

Chính vì vậy mà khi giai cấp công nhân Việt Nam và Đảng ta ra đời, dưới 
ánh sáng của chủ nghĩa Mác  Lênin và đường lôì chính trị, đường 101 quân 
sự của Đảng, truyền thống và kinh nghiệm quý báu đó đã được Đảng ta, 
nhân dân ta kế thừa và phát triển lên một trình độ mới trong những điều 
kiện lịch sử mới để đánh thắng những kẻ thù xâm lược hung bạo nhất của 
thời đại.

III.  SƯ SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG TA VÀ NHÂN DÂN TA 
VỀ VŨ TRANG QUẦN CHÚNG CÁCH MẠNG 

VÀ XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đảng ta ra đdi, nhận sứ mạng lịch sử vĩ đại lãnh đạo cuộc cách mạng giải 
phóng dân tộc trong thời đại mới, mồ đầu một kỷ nguyên rực rỡ nhất trong 
lịch sử dân tộc ta, kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội.

Nếu như trong suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước trưởc kia, dân 
tộc ta đã tiến hành nhiều cuộc khởi nghĩa và chiên tranh dân tộc để giành 
lấy và giữ nền độc lập của đất nưóc, thì trong lịch sử hơn bốn mươi nám qua, 
trong cuộc đấu tranh lâu dài theo đường lối cách mạng đúng đắn độc lập tự 
chủ và sáng tạo của Đảng, nhân dân ta lại liên tiếp tiên hành những cuộc 
khồi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân vô cùng oanh liệt để giành lấy 
và giữ vững nền độc lâp dân tộc để xây dựng và bảo vệ chế độ dân chủ nhân 
dân, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nưóc ta.

Nhân dân ta đã đứng lên tiến hành tổng khỏi nghĩa thành công trong 
Cách mạng tháng Tám, lật đổ ách thông trị của phátxít Nhật  Pháp, lập 
nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên 
ở Đông Nam Á. Nhân dân ta đã tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến thần 
thánh lần thứ nhất, đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, 
giải phóng nửa nước, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta 
đã và đang tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến thần thánh lần thứ hai 
chống đế quốc Mỹ, cuộc kháng chiến chông ngoại xâm oanh liệt nhất, vĩ đại 
nhất trong lịch sử dân tộc ta, để giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến 
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tới hòa bình thông nhất nưóc nhà và góp phần vào sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân các dân tộc trên toàn thế giối. Chưa bao giò trong lịch sử của 
mình, dân tộc ta đã đứng lên chiến đấu trong một thời gian dài, tiến hành 
khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng trong mấy chục năm liền như 
ngày nay. Cũng chưa bao giờ dân tộc ta đã liên tiếp đương đầu thắng lợi với 
những kẻ thù xâm lược hung bạo của thời đại như ngày nay, từ phátxít 
Nhật  phátxít hùng mạnh ở châu Á, đế quốc Pháp  một cưòng quốc thực 
dân già đời ở châu Âu, cho đến đế quốc Mỹ  đế quốc đầu sỏ, kẻ thù số một 
của cả loài ngưòi.

Nhân dân ta đã nêu cao khí phách anh hùng, quyết tâm gang thép và đã 
giành được thắng lợi vĩ đại. Những thắng lợi rực rỡ đó gắn liển với sự ra đời 
của giai cấp công nhân Việt Nam, với sự lãnh đạo của Đảng ta và của Hồ 
Chủ tịch kính mến gắn liền với những điếu kiện và hoàn cảnh lịch sử của 
thời đại mới mở đầu bằng cuộc Cách mạng tháng Mưòi Nga vĩ đại.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ lịch sử đánh thắng những kẻ thù xâm 
lược hung bạo, vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, dân tộc ta đã động viên 
sức mạnh của toàn dân, tiến hành cuộc chiến đấu chính nghĩa với một tinh 
thần anh dũng tuyệt vời dưới sự lãnh đạo của Đảng tạ. Đi đôi vói việc tổ 
chức lực lượng chính trị của quần chúng và trên cơ sở đội quân chính trị lớn 
mạnh đó, Đảng ta đã giải quyết thành công vấn đề tổ chức quân sự của nhân 
dân, xây dựng thành công lực lượng vũ trang nhân dân.

Lực lượng vũ trang nhân dân là một trong những nhân tô' rất quan trọng 
quyết định thắng lợi của đấu tranh cách mạng ở nước ta. Sự phát triển của 
nó nằm trong sự phát triển của khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách 
mạng nhằm thực hiện đường lôì của Đảng. Vì vậy, phân tích sự phát triển 
mới của khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng ở nước ta chính là cơ 
sở để hiểu rõ sự sáng tạo của Đảng ta và nhân dân ta trong công cuộc xây 
dựng lực lượng vũ trang cách mạng.

Dân tộc Việt Nam ta trước kia đã từng có khởi nghĩa nhân dân và chiến 
tranh nhân dân do giai cấp phong kiến lãnh đạo. Dân tộc ta lại đã có khởi 
nghĩa nhân dân và chiến tranh nhân dân phát triển từ phong trào nông dân, 
sản phẩm của sự kết hợp phong trào nông dân với phong trào dân tộc. Ngày 
nay, dân tộc ta có khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân do giai cấp 
công nhân lãnh đạo, sản phẩm của sự kết hợp các trào lưu cách mạng lớn ở 
nước ta: cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác  Lênin vào điều kiện cụ thể của đấu 
tranh cách mạng ở nước ta, kế thừa và phát huy truyền thốhg đâ'u tranh 
chốhg ngoại xâm oanh liệt của dân tộc, Đảng ta và nhân dân ta đã đưa 
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khỏi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng phát triển lên một bước 
mới, với một nội dung mới, một chất lượng mới, mới về mục đích chính trị, 
mới về lực lượng và phương pháp đấu tranh, mói về sức mạnh tiến công vô 
cùng to lớn.

Đứng về mục đích chính trị của khởi nghĩa và chiến tranh mà nói, thì các 
cuộc khởi nghĩa và chiến tranh dân tộc trước kia trong lịch sử nưởc ta là 
nhằm giành và giữ lấy nền độc lập dân tộc, chổhg lại ách thông trị và chiến 
tranh xâm lược của phong kiến nưóc ngoài, đồng thòi để xây dựng, bảo vệ và 
phát triển chế độ phong kiến trong nước. Qua các cuộc khỏi nghĩa và chiến 
tranh dân tộc, nông dân cũng có giành được những quyền lợi dân sinh và 
dân chủ nhất định, nhưng những quyền lợi đó vẫn nằm trong khuôn khổ của 
chế độ phong kiến, trong chính sách "khoan sức cho dân" của giai cấp phong 
kiến đang có vai trò tích cực lúc bấy giò.

Các cuộc khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng ngày nay ở nưốc 
ta thì có một mục đích chính trị mới. Mục đích chính trị đó là: đánh đổ ách 
thông trị của chủ nghĩa đế quốc và tay sai, đánh bại chiến tranh xâm lược 
của chủ nghĩa đế quổc thực hiện độc lập dân tộc, dân chủ nhân dân và chủ 
nghĩa xã hội, xây dựng, bảo vệ và phát triển chế độ dân chủ nhân dân, chế 
độ xã hội chủ nghĩa ỏ nước ta. Mục đích chính trị đó cũng tức là nhiệm vụ cơ 
bản và nhiệm vụ trưóc mắt mà Đảng ta đề ra cho cách mạng Việt Nam. 
Theo đưống lôì cách mạng của Đảng, nhiệm vụ giải phóng dân tộc gắn liền 
với nhiệm vụ giành quyển dân chủ, con đưòng giải phóng dân tộc gắn liền 
với con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ cách mạng của nước ta 
gắn liền với nhiệm vụ cách mạng của các nước trên thế giới. Khởi nghĩa vũ 
trang và chiến tranh cách mạng do Đảng ta lãnh đạo là nhằm giải phóng 
dân tộc, mang lại độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc, lại nhằm giải phóng giai 
cấp, mang lại quyền lợi về mọi mặt cho nhân dân lao động, chủ yếu là công 
nông, đồng thòi góp phần vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới. 
Mục đích chính trị đó của khởi nghĩa và chiến tranh chính là mục tiêu chiến 
đấu, là nguồn sức mạnh của tổ chức quân sự cách mạng, của các lực lượng 
vũ trang nhân dân.

Đứng vê' lực lượng của khởi nghĩa và chiến tranh mà nói, thì các cuộc 
khởi nghĩa và chiến tranh dân tộc trước kia trong lịch sử nước ta có sức 
mạnh to lởn của "cả nước chung sức", nhờ lòng yêu nưốc nồng nàn và tinh 
thần CQ kết dân tộc của nhân dân ta, lại do các tập đoàn phong kiến tiến bộ 
đã thực hiện những hình thức dân chủ nhất định để động viên dân chúng 
tham gia đánh giặc, giữ nưổc. Vì thế, dân tộc ta đã đánh thắng nhiều kẻ thù 
xâm lược lớn mạnh hơn mình gấp bội. Tuy nhiên, sức mạnh của "cả nước 
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chung sức" đó vẫn có những sự hạn chế nhất định do điều kiện lịch sử, do sự 
đốì lập về lợi ích giai cấp giữa giai cấp phong kiến và nông dân.

Các cuộc khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng ngày nay ở nước 
ta có một sức mạnh mới. Đó là sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân dựa 
trên cơ sở liên minh công nông, do giai cấp công nhân lãnh đạo. Nó bắt 
nguồn từ sự nhất trí sâu sắc về lợi ích giữa giai cấp công nhân và toàn thể 
nhân dân lao động cùng các tầng lớp yêu nưốc khác, cả trong nhiệm vụ 
giành độc lập, tự do cho dân tộc cũng như trong nhiệm vụ xây dựng chế độ 
xã hội mới. Đó là sức mạnh của lòng yêu nước nồng nàn kết hợp với sự giác 
ngộ giai cấp rất cao, của chí khí chiến đấu quật cường kết hợp vởi trí thông 
minh sáng tạo của đông đảo quần chúng nhân dân, chủ yếu là công nông 
trong cuộc đấu tranh để tự giải phóng, giải phóng dân tộc, giải phóng giai 
cấp, giành và giữ lấy quyền làm chủ đất nước, quyển làm chủ vân mệnh của 
mình. Đó là sức mạnh của chế độ xã hội mởi, chế độ dân chủ nhân dân và 
chế độ xã hội chủ nghĩa, với tất cả tính hơn hẳn của nó về mọi mặt so với bất 
cứ chế độ bóc lột nào. Sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân chính là 
dựa vào lực lượng vô địch của khổì đoàn kết toàn dân lấy liên minh công 
nông làm nền tảng, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công .nhân, dựa vào tính 
hơn hẳn của chế độ xã hội mới.

Trong cuộc chiến đâu hiện nay, nhân dân ta còn được sự giúp đỡ và ủng 
hộ của cách mạng thế giới, trước hết là của các nưóc anh em trong phe xã hội 
chủ nghĩa, khác hẳn với ông cha ta xưa kia trong thời đại phong kiến chỉ có 
thể dựa vào sức mình. Sự giúp đỡ quốc tế đó đã trỏ thành một nhân tố thắng 
lợi rất quan trọng của khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng ỏ nưởc 
ta để tạo nên sức mạnh to lởn của dân tộc ta.

Đứng về phương pháp đấu tranh mà nói, trong các cuộc khởi nghĩa và 
chiến tranh dân tộc trưóc kia, ông cha ta đã xây dựng và phát triển một 
nghệ thuật quân sự kiệt xuất. Đó là nghệ thuật đánh giặc cứu nước của 
một dân tộc nhỏ đứng lên chiến đấu chông các cuộc chiến tranh xâm lược 
của những nưóc lởn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu trị mạnh, lấy đoản chế 
trường... và đã chiến thắng vẻ vang nhiều đội quân xâm lược đông và khét 
tiếng hung bạo.

Ngày nay, quán triệt quan điểm bạo lực cách mạng của chủ nghĩa Mác 
Lênin, kế thừa và phát triển kinh nghiệm khởi nghĩa nhân dân và chiến 
tranh nhân dân của dân tộc ta ngày trước, nhân dân ta đã sáng tạo nên 
những phương pháp đấu tranh mới để giành thắng lợi. Những phương pháp 
đấu tranh phong phú đó phản ánh quy luật của bạo lực cách mạng ở nước ta, 
phản ánh thế tiến công và sức mạnh tiến công của các trào lưu cách mạng ồ 
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nước ta trong thế tiến công chung của cách mạng thê giói. Đó là nhũng 
phương pháp đấu tranh của khởi nghĩa và chiến tranh có lực lượng của toàn 
dân, của cả dân tộc, của cả nước tham gia bằng cả lực lượng chính trị và lực 
lượng vũ trang, ở cả nông thôn và thành thị, có cả quân đội nhân dân hùng 
mạnh và lực lượng vũ trang quần chúng rộng khắp, vận dụng nhiều hình 
thức đấu tranh, trên nhiều mặt trận, chủ yếu là kết hợp đấu tranh vũ trang 
vói đấu tranh chính trị, tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn nhất để giành 
thắng lợi. Những phương pháp đấu tranh đó hợp thành phương thức tiến 
hành khởi nghĩa, phương thức tiến hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự 
độc đáo, sáng tạo của khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân Việt 
Nam trong thời đại mới.

Do nội dung mói, chất lượng mới về mục đích chính trị cũng như về lực 
lượng và phương pháp đấu tranh, lại phát huy được sức mạnh của 4.000 
năm dựng nước và giữ nước trước kia, nên khỏi nghĩa vũ trang và chiến 
tranh cách mạng hiện nay ở nước ta có một sức mạnh hoàn toàn mới. Dựa 
vào sức mạnh đó, Đảng ta và nhân dân ta đã giải quyết thành công và xuất 
sắc một vấn đề mới rất quan trọng, trước đây không đặt ra trong cuộc chiến 
đấu của ông cha ta: làm thế nào một dân tộc nhỏ, lại ờ trong tình trạng kinh 
tế lạc hậu, mà có thể đánh thắng được chiến tranh xâm lược của những nước 
đế quốc to, không những có số dân đông hơn mà còn có nền kinh tê rât phát 
triển, có tiềm lực kinh tế và quân sự hùng hậu, có quân đội không những 
đông hơn ta về số lượng mà lại được trang hi bằng vũ khí và phương tiện kỹ 
thuật hiện đại hơn.

Trưởc kia cũng như hiện nay, dân tộc ta đều phải chiến đấu trong hoàn 
cảnh lấy nhỏ đánh lớn. Tuy nhiên, tình hình hiện nay khác trước. Bọn xâm 
lược trước kia thường là những kẻ địch lốn mạnh nhưng cùng ở vào chế độ 
phong kiến như nưởc ta; chúng có sô quân đông hơn, nhưng trình độ vũ khí 
và kỹ thuật không tinh xảo hơn ta, có khi lại còn kém. Còn bọn thống trị dân 
ta và xâm lược nước ta hiện nay là những kẻ thù lớn mạnh, những cường 
quốc đế quốc chủ nghĩa, kể cả tên đế quốc đầu sỏ là đế quốc Mỹ. Chúng tiến 
hành chiến tranh phi nghĩa; chúng ở vào một chế độ xã hội phản động; 
nhưng chúng có nến kinh tế phát triển, có nền công nghiệp hiện đại, có tiềm 
lực kinh tế và quân sự lớn, có quân đội đông hơn và trang bị kỹ thuật hiện 
đại hơn ta nhiều lần. Còn nưốc ta thì nhỏ, đất không rộng lắm, người không 
đông lắm. Các cuộc khỏi nghĩa và chiến tranh của ta là chính nghĩa; sau khi 
giành được chính quyền, nhân dân ta có chế độ chính trị tiên tiện; nhưng 
trình độ kinh tế thì còn lạc hậu, chủ yếu vẫn là một nền kinh tế nông 
nghiệp, cơ sở vật chất và kỹ thuật rất có hạn. Đó là do chế độ phong kiến trì 
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trệ hàng nghìn nám, lại thêm gần một trăm năm bị thực dân Pháp thông trị 
bóc lột; tiếp đó, sau khi giành được chính quyền về tay nhân dân thì phải 
tiến hành chiến tranh suốt mấy chục năm liền, chưa có được mấy ngày hòa 
bình trên cả nước để xây dựng đất nước, phát triển kinh tế. Vì vậy, mặc dù 
có sự giúp đỡ to lớn của các nưốc anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, nhân 
dân ta vẫn ở vào hoàn cảnh dựa vào nền kinh tế của mình là chính đế đánh 
thắng những kẻ thù xâm lược có tiềm lực kinh tế và quân sự lốn hơn, mạnh 
hơn ta nhiều lần.

Việc giải quyết thành công vấn đề trên đây chính là biểu hiện tập trung 
về sức mạnh vô địch, về sự phát triển đến đỉnh cao của khỏi nghĩa toàn dân 
và chiến tranh nhân dân ở nưổc ta ngày nay dưói sự lãnh đạo của Đảng. Đây 
là một vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với cuộc chiến đấu của dân tộc ta mà 
cùng là một vấn đề nóng hổi của thời đại, mệt vấn để mà các dân tộc bị áp 
bức, các nước bị xâm lược phải giải quyết trong cuộc đấu tranh thiêng liêng 
của mình để tự giảỉ phóng, để bảo vệ nền độc lập tự do. Chính vì vậy mà 
kinh nghiệm thắng lợi rực rõ của nhân dân Việt Nam ta, của một nưóc nhỏ 
đang đánh thắng một tên đế quốc khổng lồ là đế quốc Mỹ, là một công hiến 
quan trọng có tác dụng cổ vũ to lởn đôì với phong trào giải phóng dân tộc, đốĩ 
với sự nghiệp cách mạng của nhân dân toàn thế giới.

Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân 
ta, để tiến hành thắng lợi khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng, 
Đảng ta và Hồ Chủ tịch đã sáng lập, tổ chức và rèn luyện nên lực lượng vù 
trang nhân dân Việt Nam anh hùng trăm trận trảm thắng. Gắn liền với sự 
phát triển của khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhấn dân, lực lượng vũ 
trang nhân dân Việt Nam, tổ chức quân sự hiện nay của nhân dân ta so với 
những thời đại trước đây trong lịch sử, có bưốc phát triển mới về bản chất 
giai cấp, về hình thức tổ chức lực lượng, về trang bị vũ khí cũng như về nghệ 
thuật quân sự và sức mạnh chiến đấu.

về bản chất giai cấp, lực lượng vũ trang ở nước ta trưốc kia trong cuộc 
khỏi nghĩa và chiến tranh dân tộc chủ yếu là do giai cấp phong kiến tổ chức 
và lãnh đạo, mang bản chất giai cấp phong kiến; giữa nghĩa quân do đại 
biểu của giai cấp phong kiến tô’ chức, giữa quân đội cửa nhà nước phong kiến 
và dân chúng đông đảo có sự nhất trí về lợi ích dân tộc, vể mục tiêu chiến 
đấu. Đó là nguồn gốc sức mạnh to lớn của các lực lượng vũ trang của dân tộc 
trong cuộc chiến đấu thắng lợi chông ách đô hộ và sự xâm lược của các tập 
đoàn phong kiến nưóc ngoài. Tuy nhiên giữa quân đội của nhà nước phong 
kiến và dân chúng đông đảo ỏ trong nưổc thì lại có sự đối lập về lợi ích giai 
cấp; vi quân đội của nhà nước phong kiến là công cụ của sô' ít là giai cấp 
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phong kiến để thông trị và nô dịch số đông trong dân tộc là nông dân. Vì thế, 
sự nhất trí vê' lợi ích dân tộc, về mục tiêu chiến đấu trong khởi nghĩa và 
chiến tranh dân tộc có sự hạn chế nhất định, và điều này không khỏi ảnh 
hưởng đến sức mạnh chiến đấu của quân đội dân tộc ta thòi đó.

Lực lượng vũ trang của nhân dân ta hiện nay là lực lượng vũ trang kiểu 
mới, tổ chức quân sự kiểu mới, do Đảng của giai cấp công nhân tổ chức và 
lãnh đạo, mang bản chất của giai cấp công nhân. Nó là tô chức quân sự của 
nhân dân, chủ yếu là của nhân dân lao động, thực chất là của công nông, của 
nhân dân các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam. Mục tiêu chiến đấu của 
nó là mục tiêu cách mạng dó Đảng đề ra. Nó bao gồm những cán bộ và chiến 
sĩ xuất thân từ các giai cấp cách mạng, trước hết và chủ yếu là từ quần 
chúng công nông. N6 là công cụ của Đảng và Nhà nước ta  nhà nưóc dân chủ 
nhân dân, nhà nước xã hội chủ nghĩa  để tiến hành khởi nghĩa vũ trang và 
chiến tranh cách mạng dưối sự lãnh đạo của Đảng ta, chông lại kẻ thù xâm 
lược và bọn tay sai bốn nước. Giữa lực lượng vũ trang nhân dân, giữa quân 
đội của Nhà nưởc ta với toàn thể nhân dân không những có sự nhất trí hoàn 
toàn về lợi ích dân tộc, về mục tiêu chiến đấu trong các cuộc khởi nghĩa và 
chiến tranh chốhg ngoại xâm, mà còn có sự nhất trí rất cao về lợi ích giai 
cấp, về mục tiêu chiến đấu trong nhiệm vụ xây dựng đất nưóc, xây dựng và 
phát triển chế độ xã hội mới  chế độ dân chủ nhân dân và chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở nưốc ta.

Sự nhất trí đó về mục tiêu chiến đấu giữa lực lượng vũ trang và nhân dân 
trong nhiệm vụ đôì ngoài cũng như trong nhiệm vụ đôì trong, sự giác ngộ về 
lợi ích dân tộc và lợi ích giai cấp, lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội mới và chủ 
nghĩa quốc tê vô sản là nguồn gốc của tinh thần chiến đâu rất cao, của chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng của các lực lượng vũ trang nhân dân. Chính vì thê 
mà lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam thực sự là một đội quân "Trung vói 
Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, 
vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khân nào cũng vượt 
qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Sức mạnh vô địch của lực lượng vũ trang 
nhân dân trưốc hết bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng ta, từ bản chất cách 
mạng của lực lượng vũ trang, từ mốì liên hệ máu thịt giữa quân đội và nhân 
dân. Vì vây tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổì vối quân đội, xây dựng tổ 
chức Đảng vững mạnh trong quân đội, tăng cưòng công tác chính trị, dựa vào 
việc xây dựng về chính trị, và tư tưởng để xây dựng về các mặt khác, là bảo 
đảm cơ bản nhất để nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội ta.

Về hình thức tổ chức lực lượng, Đảng ta đẵ vận dụng sáng tạo luân đỉểm 
về tổ chức quân sự của giai cấp vô sản của chủ nghĩa Mác  Lênin, kế thừa 
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và phát triển kinh nghiệm tổ chức lực lượng vũ trang của dân tộc ta trưóc 
kia, dựa vào các điều kiện về chính trị, xã hội cũng như về cơ sở vật chất và 
kỹ thuật, thực hiện thành công việc vũ trang toàn dân mạnh mẽ và rộng 
khắp, vừa vũ trang quần chúng cách mạng, vừa xây dựng quân đội nhân 
dân, tổ chức ra ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phươpg và dân .quân 
tự vệ. Đảng ta còn tổ chức ra lực lượng công an nhân dân vũ trang. Lực 
lượng vũ trang nhân dân sinh ra từ các lực lượng chính trị của quần chúng 
hình thành từng bước lực lượng vũ trang quần chúng, đồng thời từng bưóc 
được tổ chức thành quân đội nhân dân. Lực lượng vũ trang quần chúng phát 
triển từ những đội tự vệ, đội du kích bé nhỏ thành một lực lượng đông đảo có 
quy mô rộng lớn với trình độ tổ chức ngày càng cao, trang bị ngày càng cải 
tiến. Quân đội nhân dân phát triển từ những trung đội, đại đội đầu tiên 
thành một quân đội hùng mạnh với quy mô tổ chức ngày càng lón, vối trình 
độ trang bị kỹ thuật ngày càng hiện đại từ chỗ là một quân đội chỉ đơn 
thuần có bộ binh đã nhanh chóng trồ thành một quân đội chính quy, hiện 
đại, có nhiều binh chủng và quân chủng. Lực lượng vù trang quần chúng và 
quân đội nhân dân luôn luôn kết hợp chặt chẽ với nhau trong các trường 
hợp, trong khởi nghĩa toàn dân, trong chiến tranh nhân dân cũng như trong 
nền quốc phòng toàn dân trong chiến tranh giải phóng cũng như trong chiến 
tranh bảo vệ Tổ quốc.

Điểm nổi bật ố đây là tính chất quần chúng rất rộng rãi của lực lượng vũ 
trang nhân dân. Theo đường lốỉ "đoàn kết toàn dân" của Đảng và dựa vào 
sức mạnh của toàn dân đánh giặc vì những mục tiêu của cách mạng nhân 
dân ta đã tham gia chiến đấu đông đảo nhất so với bất kể thời kỳ nào trước 
đây trong lịch sử nước ta. Đó là bước phát triển nhảy vọt về "tính đông 
người" của tổ chức quân sự cách mạng sinh ra trong cốc cuộc đấu tranh cách 
mạng mà Ãngghen đã từng nói đến. Sau khi nhân dân ta giành được chính 
quyền, thành lập nhà nưởc kiểu mới, nhà nước dân chủ nhân dân và Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo, lực lượng vũ trang nhân dân trở 
thành công cụ. bạo lực của nhà nước ta để chống giặc ngọài, thù trong, bảo vệ 
chế độ, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ lợi ích của nhân dân. Vì thế, 
nhân dân mối tự nguyện tham gia chiên đấu để bảo vệ nhà nước, bảo vệ chế 
độ, nhà nưóc mới có thể vũ trang cho nhân dân một cách thật rộng rãi và 
trên cơ sở đó xây dựng quân đội nhân dân hùng mạnh. Đúng như các nhà 
sáng lập ra khoa học quân sự của giai cấp vô sản đã từng dự đoán, sự giải 
phóng giai cấp vô sản cũng sẽ có biểu hiện của nó về mặt quân sự, sẽ sản 
sinh ra những lực lượng vũ trang kiểu mới đông người hơn nhiều so với quân 
đội do cách mạng tư sản đẻ ra.
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Trong khi giải quyết vấn đề tổ chức quân sự của nhân dân, Đảng ta luôn 
luôn coi trọng vấn đề cơ sở vật chất và kỹ thuật, trang bị và vũ khí của lực 
lượng vũ trang. Bỏi vì con người và vũ khí là nhũng yếu tô' cơ bản tạo thành 
sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, trong đó con người là cơ bản 
nhất, quyết định nhất. Àngghen đã nói rằng những cái có tác dụng cách 
mạng trong tổ chức quân sự chính là việc phát minh ra những vũ khí tốt hơn 
và sự thay đổi trong người lính, trong lực lượng của con người tham gia 
chiến đấu. Lực lương vũ trang nhân dân là một tập thể những con người giác 
ngộ cách mạng, có tinh thần chiến đấu cao, có ý thức kỷ luật tự giác và 
nghiêm minh, được tập hợp trong những hình thức tổ chức thích hợp, sử 
dụng mọi thứ vũ khí và phương tiện có trong tay, có phương pháp chiến đấu 
thích hợp để đánh thăng địch.

Trong khỏi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng ở nước ta, rõ ràng 
đã có một sự thay đô’i về chất lượng trong ý thức giác ngộ cách mạng của 
nhân dân, đã hình thành những con người mới của dân tộc Việt Nam, những 
chiến sĩ Việt Nam trong thời đại mới; nhưng mặt khác lại vẫn tồn tại sự 
hạn chế rất lớn về vật chất kỹ thuật. Thành công nổi bật của Đảng ta là đã 
luôn luôn nắm vững mốì quan hệ biện chứng giữa con người, trang bị vũ 
khí và phương pháp chiến đấu, thấy rõ và phân tích tác động qua lại của 
những yếu tô đó để đề ra tổ chức quân sự thích hợp nhất. Trong điều kiện 
nền kinh tế của đất nước còn lạc hâu, Đảng ta đã biết dựa vào trình độ giác 
ngộ cách mạng của nhân dân, vào tinh thần cách mạng triệt để của người 
chiến sĩ, vào tinh thần chiến đấu rất cao của quân đội, vào tính đông người 
của lực lượng vũ trang, vào những phương pháp chiến đấu phong phú để sử 
dụng và phát huy mọi thứ vũ khí và phương tiện có trong tay, lúc đầu là 
những vũ khí và phương tiện thô sơ hoặc phần nào tương đôì hiện đại, sau 
dần dần có thêm những vũ khí và phương tiện hiện đại hơn để chống lạỉ 
những kẻ địch có súng trường tự động, có xe tăng, đại bác, có không quân, 
hải quân. Nhờ lông dũng cảm, nhd trí thông minh và cách đánh sáng tạo, 
lực lượng vũ trang của nhân dân ta đã sử dụng và phát huy được uy lực của 
nhiều loại vũ khí và phương tiện, từ những vũ khí và công cụ thô sơ như 
chông tre, bẫy đá, gậy gộc, đòn gánh, đòn càn... đến những vũ khí và 
phương tiện tương đôì hiện đại và hiện đại, những thành tựu về kỹ thuật 
quân sự của thế kỷ XX như đại bác, xe tăng, máy bay, tên lửa, v.v. để tiêu 
diệt địch.

Với một quân đội sô' lượng ít hơn địch, lại có lực lượng vũ trang quần 
chúng, có lực lượng chính trị to lớn của quần chúng phối hợp chiến đấu, 
nhân dân ta đã đánh thắng những đội quân xâm lược đông hơn gấp bội. Với 
những vũ khí và phương tiện chiến tranh kém cả về sô' lượng và trình độ 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



698 ĐẠI TƯỚNG Võ NGUYÊN GIÁP VỚI cuộc KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, cứu NƯỚC

hiện đại, nhân dân ta đã đánh thắng những đội quân xâm lược được trang 
bị bằng những vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại hơn nhiều. Đó là 
ưu điểm nổi bật của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, của dân tộc 
Việt Nam anh hùng. Đó cũng là ưu điểm nổi bật của nền khoa học quân sự 
Việt Nam.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn nhân thức đúng đắn rằng cơ sỏ vật chất và kỹ 
thuật kém là một nhược điểm rất lớn cần được khắc phục. Trong tay các lực 
lượng vũ trang cách mạng, trong tay cán bộ và chiến sĩ của quân đội nhân 
dân, vũ khi trang bị càng hiện đại thì càng có khả năng nâng cao rất nhiều 
sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân. Vì vây mà trong quá 
trình lãnh đạo cuộc chiến đấu anh dũng và lâu dài của nhân dân ta, Đảng ta 
luôn luôn coi trọng vấn đề cải tiến trang bị của lực lượng vũ trang, vấn đề 
hiện đại hóa quân đội. Phương hướng giải quyết vấn đề trang bị của lực 
lượng vũ trang ta là dựa vào quần chúng, có gì đánh nấy, lấy của địch đánh 
địch, tự sản xuất lấy trong điều kiện có thể, đồng thời ra sức tranh thủ sự 
viện trợ của các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, không ngừng cải 
tiến trang bị của lực lượng vũ trang. Từ khi nhân dân ta giành được chính 
quyền, Đảng ta đã dựa vào chế độ xã hội mới được xây dựng từng bưốc, dựa 
vào nển kinh tế ngày một phát triển ở nưóc ta, lại tranh thủ được sự viện trợ 
quốc tế to lớn để đổi mới trang bị của lực lượng vũ trang nhân dân trên quy 
mô ngày càng lốn, vổi trình độ hiện đại ngày càng cao. Có thể nói rằng trang 
bị kỹ thuật của lực lượng vũ trang ta không những phản ánh nền kinh tế, 
trình độ phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta mà còn phần nào phản ánh 
nền kinh tế, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở các nước anh em 
trong phe xã hội chủ nghĩa. Do vây, trang bị kỹ thuật của lực lượng vũ trang 
nhân dân đã được hiện đại hóa từng bước; không những quân đội nhân dân 
được trang bị thêm vũ khí và phương tiện hiện đại mà lực lượng vũ trang 
quần chúng cũng được trang bị một sô' vũ khí và phương tiện tương đối hiện 
đại hoặc hiện đại một cách thích hợp để không ngừng nâng cao sức mạnh 
chiến đấu của mình.

Lực lượng vũ trang của nhân, dân ta đã trải qua một quá trình phát triển 
từ nhỏ đến lón, từ ít đến nhiều, từ yếu đến mạnh trên con đường chiến đấu 
mấy chục nám liển đầy hy sinh gian khô’ và rực rỡ chiến công: từ cao trào 
Xôviết Nghệ  Tình đến những ngày tổng khởi nghĩa trong Cách mạng 
tháng Tám, từ cuộc kháng chiến chống Phốp đến những năm xây dựng hòa 
bình ở miền Bắc, qua cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại và cuộc 
kháng chiến chông Mỹ, cứu nước ngày nay trên cả hai miền nước ta. Trong 
cuộc chiến đấu lâu dài và quyết liệt của nhân dân ta chống nhũng kẻ thù 
xâm lược tàn bạo và lớn mạnh nhất của thời đại hiện nay, Đảng ta đã cán cứ 
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vào nhiệm vụ cách mạng từng thòi kỳ, vào hình thức đấu tranh và đôì tượng 
tác chiến cụ thể trong các thòi kỳ đó, giải quyết một cách sáng tạo việc vũ 
trang toàn dân, việc xây dựng quân đội nhân dân và vũ trang cho quần 
chúng cách mạng phù hợp vói các điều kiện và hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Lực 
lượng vũ trang của nhân dân ta đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý 
báu: trên mỗi chặng đường đều giải quyết được những vấn đề mấu chốt do 
cuộc chiến đấu đặt ra, để xây dựng và phát triển lực lượng, không ngừng lớn 
mạnh, đánh thắng mọi kẻ thù, lập nên những chiến công oanh liệt, hoàn 
thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

*
* *

Khi Đảng ta ra đòi, đưa ra Cương lĩnh cách mạng của mình, Đảng ta đã 
khẳng định quan điểm cách mạng bạo lực, chỉ ra con đưòng vũ trang đấu 
tranh để giành chính quyền và vạch rõ đưòng lôì tổ chức lực lượng để thực 
hiện các mục tiêu của cách mạng. Trong Chính cương vắn tắt của Đảng 
tháng 2 năm 1930, Hồ Chủ tịch đã để xuất việc "tô’ chức ra quân đội công 
nông". Sau đó Luận cương chính trị của Đảng tháng 10 năm 1930 cũng nêu 
rõ vấn đế "vũ trang cho công nông", "lập quân đội công nông" và "tổ chức đội 
tự vệ công nông". Như vây là ngay từ đầu, Đảng ta đã đề ra việc vũ trang 
cho quần chúng và xây dựng quân đội đồng thời vối việc nêu lên phương 
hướng giai cấp của việc tổ chức lực lượng vũ trang cách mạng.

Đảng ta vừa được thành lập thì một cơn bão táp cách mạng đã nổi lên 
trong cả nước mà đỉnh cao là Xôviết Nghệ  Tĩnh (19301931). Lần đầu tiên 
ở nước ta, quần chúng công nông dưởi sự lãnh đạo của Đảng đã đứng dậy 
khởi nghĩa, dùng bạo lực cách mạng lật đổ ách thốhg trị của bọn thực dân, 
quan lặi và cường hào ồ địa phương, thành lập chính quyền xôviết, khiến 
bọn thống trị thực dân và phong kiến vô cùng hoảng sợ.

Xôviết Nghệ  Tình chỉ tồn tại trong một thdi gian ngắn, nhưng nó có ý 
nghĩa rất quan trọng. Có thể nói đó là bước đầu tiên có ý nghĩa quyết định 
đôì với toàn bộ quá trình phát triển sau này của cách mạng nước ta. Nó 
khẳng định quyền lãnh đạo và năng lực lãnh đạo của giai cấp công nhân mà 
đội tiên phong là Đảng ta. Nó chứng minh sức mạnh to lớn của quần chúng 
công nông, của khôi liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo. Nó 
vạch rõ con đường cách mạng bạo lực và phương thức sử dụng bạo lực cách 
mạng của quần chúng để giành chính quyền. Nó là cuộc tổng diễn tập đầu 
tiên cụa nhân dân Việt Nam do Đảng ta lãnh đạo để chuẩn bị cho cuộc Tổng 
khởi nghĩa thành công 15 năm sau.
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Lực lượng vũ trang của nhân dân tạ trong thời kỳ cách mạng những năm 
ba mươi là tổ chức tự vệ. Đó là mầm mông của lực lượng vũ trang quần 
chúng rộng rãi và cũng là mầm mông của quân đội cách mạng sau này. Tô 
chức tự vệ lúc đó là tổ chức của công nhân và nông dân, ở thành thị và nông 
thôn, vội nhiệm vụ và chức năng đúng theo tên gọi của nó: nó là lực lượng tự 
vệ của quần chúng, có nhiệm vụ hộ vệ cho quần chúng trong lúc đấu tranh 
với địch bằng nhiều hình thức.

Các đội tự vệ đã phát huy tác dụng to lớn. Trong cuộc biểu tình, bãi công 
của công nhân cao su Phú Riềng tháng 2 năm 1930, đội tự vệ công nhân đã 
chống cự với binh lính địch, đánh gãy tay tên đội Pháp, làm cho chúng phải 
bỏ chạy, bảo vệ được cuộc biểu tình. Cuộc diễn thuyết ở ‘Nhà Bè cuôì năm 
1930 thành công, làm cho 700  800 thợ bỏ việc ra về là "nhò có công nhân tự 
vệ Nhà Bè đánh lỗ đầu thằng cảnh sát, vất khẩu súng của nó đi làm cho nó 
phải thả người diễn thuyết ra, nói xong mọi chuyện rồi mới giải tán"1. Trong 
phong trào Xôviết Nghệ  Tình, công nông đã tự vũ trang bằng gậy gộc, liểm 
hái, giáo mác, nổi dậy trừng trị bọn cường hào gian ác, phá huyện đường, 
phá nhà lao, vây trại lính, thành lập chính quyền... Nhiều nhà máy và thôn 
xã đã chọn lọc các phần tử ưu tú trong công hội, nông hội, đoàn thanh niên 
cộng sản để lập đội tự vệ công nông. Cuộc mít tinh trên hai vạn ngưòi mừng 
thắng lợi ở Thanh Chương (Nghệ An) ngày 18 tháng 9 năm 1930 có hơn 
1.000 tự vệ bảo vệ.

1. Thông cáo của Trung ương, tháng 1 năm 1931, Văn kiện quân sự của Đảng 1930
1945, Nxb Quốn đội nhốn dân, Hà Nội, 1969, tr.61.

Đảng ta đã đấu tranh chông những tư tưởng và hành động sai lầm đối vói 
tổ chức tự vệ lúc đó. Có ý kiến cho rằng không được tổ chức tự vệ vì như thế 
là manh động. Lại có nơi chỉ tổ chức tự vệ tạm thời, không tổ chức tự vệ 
thường trực, hoặc tổ chức tự vệ thường trực nhưng lại không vận động quần 
chúng, không huân luyện quâiĩ sự cho quần chúng, v.v. Những chỉ thị của 
Đảng uổh nắn những sai lầm trên đây, nhiều nghị quyết của Đảng về tổ 
chức tự vệ trong thời kỳ này chứng tỏ Đảng ta đã sởm có những chủ trương 
đúng đắn trong việc xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, trong việc tổ 
chức tự vệ nói riêng.

Về vấn đê' vũ trang cho quần chúng, Đảng chỉ ra rằng: "đến ngày điều 
kiện thành thực, nhất thiết phải có một cuộc lưu huyết công nông dưối 
quyền chỉ huy của Đảng làm võ trang bạo động cưóp chính quyền"; "nếu 
không sớm liệu dự bị võ trang quần chúng thì cách mạng không thành công 
được"; "đồng thời với các cuộc huấn luyện quần chúng về mặt quân sự với dự 
bị võ trang quần chúng thì phải kịch liệt đả đảo những xu hưổng manh 
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động, những xu hướng chỉ lo làm súng, tạc đạn mà quên công tác hàng ngày 
trong quần chúng lao động...".

Về các hình thức tổ chức của lực lượng vũ trang, Đảng vạch rõ: "công 
nông tự vệ đội phân biệt với du kích đội, nó cũng không phải là Hồng quân; 
Hồng quân, du kích đội không phải bao giờ muôh tổ chức thì tổ chức được 
ngay, còn đội tự vệ hễ có cách mạng vận động dù yếu mấy cũng có thể và cần 
phải tô chức ngay"; "không một sản nghiệp nào, một làng nào có cơ sở của 
Đảng, của Đoàn, của các hội quần chúng cách mạng mà không có tổ chức đội 
tự vệ"; phải tô’ chútc cả đội tự vệ thường trực và lực lượng tự vệ rộng rãi trong 
quần chúng...

Về sự lãnh đạo của Đảng và bản chất giai cấp của đội tự vệ, Đảng vạch 
rõ: "công nông cách mạng tự vệ đội là dưới quyền chỉ huy thông nhất của 
Trung ương, Quân ủy của Đảng cộng sản"; phải "luôn luôn giữ tính chất 
cách mạng của đội tự vệ, "giữ quyền chỉ huy nghiêm ngặt của Đảng trong tự 
vệ thưòng trực... muốn vậy phải đem đảng viên và đoàn viên cương quyết 
nhất vào tự vệ và các cấp bộ chỉ huy của tự vệ. Các đội trưởng và Đảng đại 
biểu phải hợp tác mà chỉ huy. Sự hành động hàng ngày thì phục tùng Đâng 
bộ tương đương. Sự hành động quân sự chung thì phục tùng thượng cấp tự 
vệ và quân ủy tương đương của Đảng..."1.

1. Văn kiện quân sự của Đảng 19301945, Nxb Quân đội nhân dần, Hà Nội, 1969, 
tr. 113120.

L.

Có thể nói rằng những ý kiến trên đây là những tư tưởng đầu tiên nhưng 
rất cơ bản của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của nhân 
dân ta. Những tư tưỏng đó và thực tiễn của phong trào Xôviết Nghệ  Tĩnh 
chứng tỏ rằng Đảng ta và nhân dân ta đã sóm vận dụng một cách sáng tạo 
tư tưởng vê' bạo lực cách mạng, về vũ trang quần chúng cách mạng và xây 
dựng Hồng quân công nông của chủ nghĩa Mác  Lênin vào hoàn cảnh cụ 
thể của nưởc ta.

Trong những năm 19361939, trưóc nguy cơ của bọn phátxít Đức, Ý, 
Nhật ráo riết chuẩn bị chiến tranh thế giới, Đảng ta đã chuyển hưống đấu 
tranh, quyết định tạm thòi không nêu khẩu hiệu "đánh đô’ đế quốc Pháp" và 
"tịch, thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày", chủ trương lập Mặt trận 
dân chủ Đông Dương, chĩa mũi nhọn vào bọn phản động thuộc địa và bọn 
vua quan phong kiến, đòi tự do dân chủ, cải thiện dân sinh, chông phátxít 
xâm lược và bảo vệ hòa bình thế giới. Đảng cũng thay đổi hình thức đấu 
tranh, chuyển từ đấu tranh bí mật sang đấu tranh công khai kết hợp vói các 
hoạt động bí mật, khéo kết hợp đấu tranh hợp pháp và nửa hợp pháp với đấu 
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tranh bất hợp pháp. Nhò vậy, Đảng đã phát động được một phong trào đấu 
tranh sôi nổi và rộng rãi chưa từng có từ thành thị đến nông thôn, thức 
tỉnh hàng triệu quần chúng, nâng cao giác ngộ giai cấp cho đông đảo công 
nông, giáo dục tinh thần yêu nưốc cho đồng bào cả nước. Đây là một tình 
hình hiếm có trong hoàn cảnh một nước thuộc địa. Sau phong trào Xôviết 
Nghệ  Tình 19301931, việc xây dựng lực lượng chính trị N& phát động 
phong trào đấu tranh chính trị trong thời kỳ Mặt trận dân chủ 1936  1939 
lại là một bước chuẩn bị nữa rất cơ bản cho những trận chiến đấu quyết liệt 
bằng cả lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, đấu trạnh chính trị và 
đấu tranh vũ trang của nhân dân ta trong thời kỳ cách mạng tiếp liền sau 
này, thời kỳ chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang và tiến hành tổng khởi nghĩa 
giành chính quyền.

Chiến tranh thế giói lần thứ hai bùng nổ. Trong khi ở châu Âu đế quốc 
Pháp đầu hàng phátxít Đức một cách nhục nhã, ở châu Á thực dân Pháp 
dâng Đông Dương cho bọn quân phiệt Nhật, thì nhân dân Việt Nam ta đã 
anh dũng đứng dậy chống cả hai tên phátxít Nhật  Pháp. Ba cuộc khởi 
nghĩa: Bắc Sơn, Nam Kỳ, Đô Lương đã nổ ra, báo hiệu một thời kỳ, đấu tranh 
cách mạng mối ỏ nước ta đã bắt đầu.

Từ năm 1939, Hội nghị lần thứ 6 và sau đó năm 1940 Hội nghị lần thứ 7 
của Trung ương Đảng đã quyết định một sự chuyển hưóng đúng đắn về chỉ 
đạo chiến lược, nhấn mạnh giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu, tạm 
gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất để tập trung lực lượng chống đế quốc và 
bè lũ tay sai. Mùa xuân năm 1941, Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng 
do Hồ Chủ tịch chủ trì, đã hoàn chỉnh bưóc chuyển hưống chiến lược của 
Đảng trong tình hình mới. Hội nghị đã xác định cuộc cách mạng trưởc mắt là 
cách mạng giải phóng dân tộc, chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh bao 
gồm các hội cứu quốc của các tầng lốp nhân dân. Hội nghị lại quyết định xây 
dựng và phát triển các lực lượng vũ trang cách mạng, tổ chức các đội tự vệ, 
tiểu tổ du kích cứu quốc, du kích chính thức, thành lập căn cứ địa cách 
mạng, đẩy mạnh mọi mặt công tác, chuyển dần từ đấu tranh chính trị lên 
đấu tranh vũ trang và kết,hợp chặt chẽ các hình thức đấu tranh đó, tích cực 
chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

Phong trào cách mạng sôi sục khắp cả nước. Mặt trận Việt Minh, đội 
quân chính trị của cách mạng, phát triển rất nhanh, lúc 'đầu rất mạnh ồ 
nông thôn rồi sau đó cả ở thành thị, mặc dù quần chúng bị bọn phátxít 
Pháp và Nhật khủng bô' rất gắt gao. Các lực lượng vủ trang của quần chúng 
cũng phát triển nhanh chóng trên cơ số lực lượng chính trị quần chúng, nhất 
là từ khi Trung ương Đảng kêu gọi "sắm vũ khí, đuổi thù chung".
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Nhiều đội du kích chính thức được thành lập. Đội du kích Bắc Sơn, ra đòi 
trong cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, được duy trì và phát triển thành Cứu quốc 
quân vào cuối năm 1940. Vói việc thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải 
phóng quân tháng 12 năm 1944, chủ trương của Đảng ta về kháng chiến 
toàn dân, vũ trang toàn dân, về xây dựng quân đội và các lực lượng vũ trang 
địa phương đã được nêu rõ trong chỉ thị của Hồ Chủ tịch: "Vì cuộc kháng 
chiến của ta là cuộc kháng chiến của toàn dân, cần phải động viên toàn dân, 
vũ trang toàn dân, cho nên trong khi tập trung lực lượng để lập một đội 
quân đầu tiên, cần phải duy trì lực lượng vũ trang trong các địa phương 
cùng phôi hợp hành động và giúp đỡ về mọi phương diện...".

Ngày 9 tháng 3 năm 1945, đúng như dự đoán của Đảng ta, Nhật hất cẳng 
Pháp. Một cao trào chống Nhật, cứu nước mạnh mẽ được phát động rộng 
khắp làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa. Cách mạng Việt Nam chuyển lên 
một cao trào mói, vói các cuộc khởi nghĩa từng phần và chiến tranh du kích 
cục bộ diễn ra trên nhiều địa phương. Các lực lượng vũ trang được thôhg 
nhất thành Việt Nam giải phóng quân. Các tổ chức tự vệ thường và tự vệ 
chiến đấu phát triển rộng rãi. Tiếp đó, khu giải phóng ra đòi gồm 6 tỉnh ở 
Việt Bắc, trở thành cân cứ địa cách mạng chủ yếu của cả nước và mầm mông 
của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa sau này.

Thế là, từ các đội tiền thân như Quân du kích Nam Kỳ1, Cứu quốc quân, 
Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Du kích Ba Tơ, v.v. quân đội cách 
mạng đã hình thành rõ rệt đi đôi với các lực lượng vũ trang rộng rãi của 
quần chúng được tổ chức từ trong các đoàn thể cứu quốc. Lần đầu tiên ở 
nước ta một lực lượng vũ trang cách mạng, một quân đội kiểu mới, thực sự 
của nhân dân, do Đảng ta tổ chức và lãnh đạo. đã ra đòi.

Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Phátxít Đức, 
Ý đã đầu hàng; phátxít Nhật cũng sắp đến ngày tân sô'. Ngày 13 tháng 8 
năm 1945, Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 của Đảng họp ỏ Tân Trào, quyết 
định tổng khởi nghĩa. Cuộc tổng khởi nghĩa bùng nổ. Ngày 19 tháng 8 năm 
1945, cuộc khởi nghĩa thắng lợi ở thủ đô Hà Nội có tác dụng quyết định đôì 
với cục diện cách mạng trong cả nưởc. Khởi nghĩa nhanh chóng lan ra khắp 
các tỉnh từ Bắc Bộ đêh Trung Bộ và Nam Bộ, cả ở thành thị và nông thôn. 
Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đã thành công rực rỡ. Chế độ 
thực dân xây dựng gần 100 năm bị lật đổ trong khoảng mươi ngày. Ngày 
mồng 2 tháng 9 năm 1945, tại Hà Nội, Hồ Chủ tịch đọc bản Tuyên ngôn độc 
lập, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đdi, mở đầu một thời đại mới trong 
lịch sử của dân tộc Việt Nam ta.

1. Ra đòi trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ tháng 11 nồm 1940.  •
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Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là một cuộc khởi nghĩa toàn dân 
do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Theo lòi kêu gọi của Đảng, nhân 
dân ta trong cả nước đã nổi dậy, ở thành thị cũng như ở nông thôn, kết hợp 
chặt chẽ lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, dùng hình thức khởi 
nghĩa vũ trang để giành chính quyền. "Cách mạng tháng Tám thành công 
căn bản là do lực lượng chính trị của nhân dân đã kịp thời nắm lấy cợ hội 
thuận tiện nhất, khỏi nghĩa giành chính quyền nhà nước. Nhưng nếu Đảng 
ta trước đó không xây dựng lực lượng vũ trang và thành lập những khu căn 
cứ rộng lốn để làm chỗ dựa cho lực lượng chính trị và phong trào đấu tranh 
chính trị, và khi điều kiện đã chín muồi không mau lẹ phát động cuộc khỏi 
nghĩa vũ trang thì cách mạng cũng không thể mau chóng giành được thắng 
lợi"1.

1.  "Báo cáo chính trị", Văn kiện Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động 
Việt Nam xuất bản, Hà Nội, 1960, t.l, tr. 145146.

Đội quân chính trị hùng hâu của cách mạng bao gềm hàng triệu đồng 
bào trong cả nước, với lực lượng vũ trang rộng rãi của mình, là lực lượng chủ 
yếu đã đưa khởi nghĩa đến thành công. Trong hành động của quần chúng 
cầm vũ khí nổi dây, trực tiếp tiến công lật đổ chính quyến địch khi khởi 
nghĩa diễn ra, thật khó mà phân biệt rành rọt lực lượng chính trị và lực 
lượng vũ trang rộng rãi của quần chúng. Có thể nói rằng lực lượng vũ trang 
của nhân dân ta trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám gồm có: 1) Các đơn vị 
Quân giải phóng; 2) Các lực lượng tự vệ, tiểu tổ du kích đông đảo hàng mấy 
chục vạn người được tổ chức ra từ các đoàn thể cứu quốc trong cả nước; lại còn 
có lực lượng quần chúng đông đảo, khi thời cơ đến, đã đứng dây, lâm thòi tự 
vũ trang bằng mọi thứ vũ khí có trong tay: gậy gộc, búa liềm, giáo mác... xông 
lên giành chính quyền. Trong thế tiến công rung trời chuyển đất của toàn dân 
ta trên cả nưóc, lực lượng vũ trang quần chúng đã phát triển nhảy vọt, có số 
lượng rất đông, có khí thế rất lốn, có sức tiến công rất mạnh. Chính trong điều 
kiện đó. Quân giải phóng của ta, tuy số’ lượng chỉ có mấy nghìn, nhưng đã có 
thanh thế rất to, có sức chiến đấu rất mạnh, có khả năng rất lớn áp đảo tinh 
thần quân địch, thúc đẩy và cổ vũ mạnh mẽ phong trào nổi dây của quần 
chúng cách mạng.

Thực tiễn Cách mạng tháng Tám cho thấy rằng, trong hoàn cảnh một 
nước thuộc địa, mọi quýền dân chủ tối thiểu đều không có, thứ vũ khí nhỏ 
nhất cũng bị coi là đồ quốc cấm, thì ngay từ đầu, khó mà tổ chức ra quân đội 
cách mạng quy mô lởn để đánh bại quân đội của bọn thống trị được tổ chức 
chặt chẽ, có trang bị đầy đủ. Cho nên, khi đã đề ra mục đích chính trị đúng 
đắn của khỏi nghĩa, muốn đưa khởi nghĩa toàn dân đến thắng lợi, thì chủ 
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yếu là phải có lực lượng chính trị mạnh, có đội quân chính trị hùng hậu, 
trên cơ sở đó, lại phải có lực lượng vũ trang rộng rãi của quần chúng, có 
quân đội cách mạng được tổ chức đến một trình độ nhất định.

Sở dĩ đội quân chính trị to lón của quần chúng và lực lượng vũ trang rộng 
rãi của mình đã trỏ nên lực lượng chủ yếu giành thắng lợi trong khởi nghĩa 
là vì Đảng ta đã chăm lo xây dựng và rèn luyện lực lượng đó trong suốt quá 
trình lãnh đạo cách mạng, lại biết dự kiến và nắm đúng thời cơ khởi nghĩa. 
"Thòi cơ để đánh đòn quyết định, thời cơ để bắt đầu khởi nghĩa... là lúc mà 
cuộc khủng hoảng đã phát triển đến cực độ; lúc mà đội tiền phong đã sẵn 
sàng chiến đấu đến cùng;, lúc mà những lực lượng hâu bị đã sẵn sàng ủng 
hộ đội tiền phong và lúc mà hàng ngũ địch đã hỗn loạn nhất"1. Trong thòi 
cơ đó, trước sức mạnh tiến công của nhân dân, bọn thốhg trị về căn bản 
không còn ý chí và khả năng sử dụng quân đội của chúng để chốhg lại khởi 
nghĩa. Nắm đúng thời cơ là một trong nhũng vấn đế then chốt của nghệ 
thuật khởi nghĩa. Trong cuộc Tổng khỏi nghĩa tháng Tám. Đảng ta đã dự 
kiến đúng và nắm vững được thòi cơ khỏi nghĩa, chuẩn bị đầy đủ và phát 
động cuộc khởi nghĩa đúng lúc. Khi phátxít Nhật đã đầu hàng, thì quân 
đội Nhật ở Đông Dương không còn tinh thần chiến đấu, bọn quân phiệt 
Nhật ở Đông Dương trên căn bản đã mất ý chí sử dụng quân đội của chúng 
để chống lại khởi nghĩa. Chính trong tình hình đó, đội quân chính trị của 
quần chúng và lực lượng vũ trang rộng rãi của mình đã kịp thời nổi dây, 
phát huy sức mạnh quyết định, đánh đổ chính quyền của địch, giành chính 
quyền về tay nhân dân.

1.1.v. Xtalin, Những vấn đề chủ nghĩa Lênin, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1959, tr.88.

Tuy nhiên, cũng phải có quân đội cách mạng được tổ chức đến một trình 
độ nhất định làm lực lượng xung kích, tiến công tiêu diệt một bộ phận quân 
đội địch và chính quyền địch, làm tê liệt, tan rã những bộ phân đó ở những 
chỗ chúng chốhg lại khỏi nghĩa, thì mói cổ vũ được quần chúng xông lên, tạo 
điều kiện tốt để đưa khỏi nghĩa toàn dân đến thắng lợi. Cách mạng tháng 
Tám cho thấy rằng, trong quá trình tiến hành khởi nghĩa từng phần và 
chiến tranh du kích cục bộ để tiến lên tổng khởi nghĩa, đã diễn ra nhiều cuộc 
chiến đấu vũ trang giữa quân đội cách mạng và quân đội phản động. Ngay 
khi cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra thì trong cao trào nổi dây của quần chúng, ở 
một số địa phương, cũng đã xảy ra những cuộc chiến đấu vũ trang giữa quân 
đội cách mạng và quân đội phản động. Cho nên, lực lượng chủ yếu trong 
khởi nghĩa là lực lượng chính trị của quần chúng được vũ trang rộng rãi; 
nhưng có quân đội cách mạng làm chỗ dựa thì phong trào nổi dậy của quần 
chúng càng có sự hỗ trợ và cổ vũ đắc lực hơn, khởi nghĩa càng có thêm điều 
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kiện thắng lợi. Có Quân giải phóng làm chỗ dựa, mặc dù số lương còn CÓ hạn, 
là một kinh nghiệm thành công, một ưu điểm của Cách mạng tháng Tám.

Muốn khởi nghĩa thắng lợi, còn phải vân động được binh lính địch, lôi 
kéo, làm tê liệt, làm tan rã quân đội địch, làm cho chúng không còn tinh 
thần chiến đâu, giữ thái độ bị động, do dự, không can thiệp, không chống lại 
quần chúng nổi dậy, hoặc chạy về với nhũng người khởi nghĩa. Lênin nói: 
"Chỉ có quần chúng công nhân, nông dân với bộ phận ưu tú nhất của quân 
đội (ý nói quân đội địch  TG) phối hợp tấn công thì mới tạo điều kiện cho 
cuộc khỏi nghĩa thắng lợi, tức là khởi nghĩa đúng thòi cơ"1. Công tác vận 
động binh lính địch để thực hiện khẩu hiệu "công nông binh liên hiệp" do 
vậy, có ý nghĩa chiến lược trong khởi nghĩa.

1.  "Khỏi nghĩa trong quân đội và hải quân", C.Mác, Ph.Ảngghen, V.I.Lênin, I.v. Xta 
lin, Trích Luận văn quăn sự, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1964, tr.72.

2. Ph. Ăngghen, Lòi nói đầu viết cho cuốh Đấu tranh giai cấp ở Pháp của Mác, C.Mác  
Ph. Ảngghen Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1962, t.l, tr. 174177.

Điều này có khác trong chiến tranh, trong cuộc chiến đấu' giữa hai 
quân đội. Trong chiến tranh, trong cuộc chiến đấu giữa hai quân đội, vẫn 
phải vận động binh lính địch, nhưng chủ yếu là phải tiêu diệt, phải đánh 
bại quân đội địch. "Thắng lợi thật sự của khởi nghĩa đốì vói quân đội (ý 
nói quân đội địch  TG)... giống như thắng lợi trong cuộc giao chiến giữa 
hai đội quân, là điểu hết sức hãn hữu... Trong mọi trường hợp, sở dĩ một 
cuộc khởi nghĩa thu được những thắng lợi là vì quân đội (địch) từ chối 
không nổ súng, vì bọn chỉ huy quân sự thiếu tinh thần kiên quyết, hoặc là 
vì bọn chỉ huy đó đã bị bó tay"1 2. Nhiệm vụ này chủ yếu là do lực lượng 
chính trị quần chúng, lực lượng vũ trang quần chúng đảm nhiệm, có sự hỗ 
trợ chiến đấu của các đơn vị quân đội cách mạng đến một chừng mực nhất 
định. Thực tế là trong Cách mạng tháng Tám, quân đội nổi dậy đã dựa 
vào sức mạnh áp đảo của mình, kết hợp vối công tác vận động và thuyết 
phục để lôi kéo binh lính địch, làm cho quân đội Nhật và binh lính người 
Việt trong hàng ngũ địch hầu như bị tê liệt hoặc giữ thái độ bị động, 
không dám chốhg lại quần chúng nổi dậy; ỏ một sô nơi, binh lính người 
Việt trong hàng ngũ địch đã đi theo cách mạng.

Chúng ta phải ra sức làm thật tốt công tác binh vận trong khởi nghĩa. 
Tuy nhiên, nếu bọn thống trị còn khả năng và ý chí sử dụng quân đội của 
chúng để chống lại khởi nghĩa, thì phải kiên quyết phát triển thế tiến công 
của cách mạng, đẩy mạnh đấu tranh vũ trang, mở rộng và tăng cường quân 
đội cách mạng để đánh bại quân đội phản động, phát triển khởi nghĩa vũ 
trang thành chiến tranh cách mạng, giành thắng lợi về tay nhân dân.
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Tóm lại, trong Cách mạng tháng Tám, nhờ có đường lối cách mạhg, 
đường lối tổ chức lực lượng đúng đắn, phát động được phong trào toàn dân 
đứng lên khơi nghĩa, phát huy được sức mạnh to lớn của đội quân chính trị 
hùng hậu của quần chúng với lực lượng vũ trang rộng rãi của mình trong 
thời cơ có lợi, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta giành chính quyền thắng lợi 
trong cả nước.

Cách mạng tháng Tám là thắng lợi đầu tỉên của chủ nghĩa Mác  Lênin ở 
một nưởc thuộc địa, nửa phong kiến. Nó chứng tỏ rằng, trong hoàn cảnh 
quốc tế thuận lợi của thời đại ngày nay, một dân tộc nhỏ, bị áp bức và thống 
trị, hoàn toàn có thể đứng dậy dùng hình thức khởi nghĩa vũ trang để giành 
chính quyền, lật đổ ách áp bức bóc lột của bọn đế quốc thực dân có bộ máy 
thống trị đồ sộ và quân đội nhà nghề trang bị hiện đại.

Nhân dân ta vừa giành được chính quyền trên cả nước, nhưng chính 
quyền chưa được củng cố bao lâu, thì thực dân Pháp đã quay lại gây chiến 
tranh xâm lược nước ta.

Theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch: "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định 
không chịu mất nưởc, nhất định không chịu làm nô lệ", toàn dân ta triệu 
người như một, với một khí thế rất mạnh, đã đứng lên kháng chiến giết giặc, 
cứu nước, bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc, bảo vệ chính quyền nhân dân mới 
thành lập. Cuộc khởi nghĩa toàn dân trong Cách mạng tháng Tám đã phát 
triển thành chiến tranh nhân dân, một cuộc chiến tranh giải phóng đồng 
thời là một cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là một cuộc kháng chiến "toàn 
dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh"1 như chỉ thị toàn dân kháng 
chiến của Trung ương Đảng đã nêu rõ.

1. Chi' thị toàn dân kháng chiến của Đảng, ngày 22 tháng 12 nốm 1946.’

Cuộc kháng chiến nổ ra trước tiên ở Nam Bộ. Quân và dân Nam Bộ nêu 
cao tinh thần anh dũng vô song, đã dùng vũ khí thô sơ, trong đó có cả gây 
tầm vông vót nhọn, để đương đầu vói quân đội của thực dân Pháp có đại bác, 
xe tăng, máy bay, lại được quân đội Anh, Nhật tiếp sức.

Ngày 19 tháng 12 năm 1946, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Lực 
lượng vũ trang của nhân dân ta, trang bị kém cỏi, kinh nghiệm còn thiếu, 
nhưng đầy tinh thần hy sinh dũng cảm, đã cùng nhân dân các thành thị tiến 
hành một cuộc chiến đấu rất không cân sức nhưng thắng lợi vẻ vang để giam 
chân quân địch, tiêu hao và tiêu diệt chúng.

Cuộc kháng chiến chuyển dần từ thành thị về nông thôn. Ta tích cực 
đánh địch, đồng thời chủ trương bảo tồn chủ lực để kháng chiến lâu dài.
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Địch đưa quân tới đâu, chúng đều vấp phải sức chiến đấu mạnh mẽ của dân 
quân du kích. Dân quân du kích đã cùng nhân dân phá hoại cầu, đưòng, 
quấy rốỉ, tiêu hao địch, làm vưòn không nhà trọng...

Cuối năm 1947, thực dân Pháp mỏ cuộc hành quân quy mô lởn lên Việt 
Bắc hòng tiêu diệt quân chủ lực và cơ quan đầu não của khấng chiến, đánh 
phá căn cứ địa kháng chiến của cả nước, hòng sớm kết thúc chỉến trành. 
Bằng những trân đánh của bộ đội chủ lực và nhiều trận đánh nhỏ diễn ra 
khắp nơi của bộ đội địa phương và dân quân du kích trên các hướng tiến 
quân của địch, quân và dân Việt Bắc, được sự phối hợp chặt chẽ của các 
chiến trường trên cả nưởc, đã đánh bại vê' cơ bản cuộc tiến quân mùa đông 
1947 của giặc Pháp.

Cục diện chiến tranh đã có sự chuyển biến có lợi cho ta. Từ đánh nhanh, 
giải quyết nhanh, địch phải bị động chuyển sang đánh kéo dài, quay về củng 
cố vùng sau lưng chúng ở khắp cả ba chiến trường Bắc, Trung, Nam, thực 
hiện âm mưu lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người 
Việt. Ta chủ trương tiến sâu vào sau lưng địch phát động chiến tranh du 
kích mạnh mẽ và rộng khắp. Với chủ trương phân tán một bộ phận bộ đội 
chủ lực thành đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung, chúng ta đã đẩy mạnh 
việc phát triển lực lượng dân quân du kích và bộ đội địa phương ở vùng sau 
lưng địch. Đồng thời, chúng ta đã ra sức xây dựng các đơn vị cơ động, từng 
bước đưa vận động chiến tiến lên. Lực lượng vũ trang nhân dân gồm ba thứ 
quân đã hình thành rõ rệt.

Thắng lợi của chiến dịch Biên Giói thu đông 1950 đánh dấu một bưốc 
trưởng thành vượt bậc của ba thứ quân, trước hết là của bộ đội chủ lực. vơi 
quy mô tổ chức lốn hơn, vối trang bị, vũ khí được cải tiến thêm một bước, lần 
đầu tiên quân đội ta đã mỏ một chiến dịch tiến công lớn, tiêu diệt một bộ 
phận quan trọng lực lượng cơ động tinh nhuệ của địch, phá vỡ phòng tuyến 
biên giới của chúng, giải phóng một vùng đất đai rộng lớn. Chiến tranh nhân 
dân đã phát triển từ chiến tranh du kích lên chiến tranh chính quy. Sau khi 
nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa thành lập, thắng lợi của chiến dịch 
Biên Giới đã chấm dứt sự bao vây của chủ nghĩa đế quốc đôì vối cách mạng 
Việt Nam; đường giao thông liên lạc của nước ta vổi các nước xã hội chủ 
nghĩa được mỏ ra.

Đại hội lần thứ II của Đảng họp vào đầu năm 1951, đã quyết định nhiều 
vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam và của cuộc kháng chiến trường kỳ. 
Những chủ trương đúng đắn của Đảng tiếp sau đó, đặc biệt là chủ trương cải 
cách ruộng đất, đã phát động quần chúng nông dân lao động đông đảo đứng 
lên, với một khí thế cách mạng mới, đánh đổ đế quốc và phong kiến, do đó đã 
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động viên mạnh mẽ sức người, sức của cho công cuộc kháng chiến, cho việc 
xây dựng lực lượng vũ trang. Chiến tranh nhân dân có thêm sức mạnh mới 
để đánh bại hoàn toàn giặc Pháp, mặc dù chúng bắt đầu được sự giúp đỡ rất 
lớn của đế quốc Mỹ từ năm 1950.

Các chiến dịch tiến công và phản công quy mô lớn của bộ đội chủ lực liên 
tiếp diễn ra, đặc biệt là trên chiến trường Bắc Bộ, chiến trưòng chính. Chiến 
tranh du kích cũng phát triển mạnh mẽ trên khắp các chiến trường. Nhân 
dân nhiều vùng sau lưng địch có dân quân du kích và bộ đội địa phương làm 
nòng cột, đã kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang tiến 
hành nhiều cuộc nổi dậy vũ trang, để phá tê' trừ gian, diệt đồn bốt, xây dựng 
chính quyển nhân dân, biến hậu phương địch thành tiền phương của ta. 
Chiến tranh du kích đã có bưốc phát triển mối, kết hợp chặt chẽ vối chiến 
tranh chính quy, nhất là trong các chiến dịch lớn. Trong lúc phong trào cách 
mạng ở nông thôn được đẩy mạnh thì phong trào đấu tranh của nhân dân 
các thành thị vẫn tiếp tục phát triển.

Cuối nâm 1953, đầu năm 1954 cuộc phản công chiến lược lốn đã diễn ra 
trên phạm vi cả nước, ở nhiều phương hướng chiến lược quan trọng. Chiến 
tranh chính quy và chiến tranh du kích đều được đay mạnh, kết hợp chặt chẽ 
với nhau. Quân và dân ta đã thắng to trên khấp các chiến trưòng. Đặc biệt 
là ở Điện Biên Phủ, ta đã tiêu diệt bộ phận rất quan trọng lực lượng cơ động 
chiến lược tinh nhuệ của địch ở Đông Dương. Thắng lợi vang dội của trận 
quyết chiến chiến lược lịch sử Điện Biên Phủ đã cùng các chiến thắng trên 
các chiến trường khác đánh một đòn quyết định vào ý chí xâm lược của địch, 
xoay chuyển cục diện chiến tranh, đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến 
thắng lợi vĩ đại.

Thực tiễn của Cách mạng tháng Tám và cuộc kháng chiến chông Pháp 
cho thây: đứng vể lực lượng tiến hành khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng 
mà nói, nếu như trong cuộc khởi nghĩa tháng Tám, lực lượng chủ yếu là đội 
quân chính trị của quần chúng vởi lực lượng vũ trang rộng rãi của mình thì 
trong cuộc chiến tranh nhân dân chốhg đế quốc Pháp, đó lại là lực lượng vủ 
trang nhân dân dựa trên cơ sở lực lượng chính trị của khối đại đoàn kết toàn 
dân, và có lực lượng chính trị phối hợp. Vì khỏi nghĩa nói chung là sự nổi 
dây của quần chúng, còn chiến tranh nói chung là cuộc chiến đấu giữa hai 
quân đội. Đương nhiên, trong chiến tranh nhân dân, vẫn có sự nổi dậy của 
quần chúng, và trong khỏi nghĩa toàn dân, cũng đã diễn ra những trận chiến 
đấu giữa quân đội của hai bên. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nhân 
dân ta đã khéo kết hợp lực lượng vũ trang vói lực lượng chính trị. Lực lượng 
chính trị là cơ sở của lực lượng vũ trang; lực lượng vũ trang gồm ha thứ quân 
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là lực lượng nòng cột của toàn dân đánh giặc. Nhân dân ta đã khéo kết hợp 
đấu tranh vũ trang vói đấu tranh chính trị, tác chiến vởi nổi dậy, lấy đâu 
tranh vũ trang làm hình thức chủ yếu. •

Trong những năm kháng chiến, Đảng ta đã hết sức chăm lo xây dựng các 
lực lượng vũ trang nhân dân. Trên cơ sỏ lực lượng chính trị của toàn dân, 
lấy công nông liên minh làm nền tảng, dưói sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhân, các lực lượng vũ trang của nhân dân ta, ra đòi trong thdi kỳ chuẩn bị 
khởi nghĩa vũ trang đế giành chính quyền, đã trải qua một bước phát triển 
nhảy vọt trong năm đầu của chính quyền nhân dân, tiếp đó đã được rèn 
luyện và trưởng thành nhanh chóng trong cuộc kháng chiến lâu dài. Quân 
giải phóng đã trở thành Quân đội nhân dàn Việt Nam, quần đội chính quy 
của nhà nước ta. Các đội tự vệ và dân quân du kích đã không ngừng phát 
triển. Ba thứ quân của lực lượng vũ trang nhân dân: bộ đội chủ lực, bộ đội 
địa phương và dân quân du kích ngày càng lớn mạnh.

Bộ đội chủ lực là lực lượng chủ yếu tiến hành chiến tranh chính quy, là 
lực. lượng cơ động trên những địa bàn quan trọng của chiến trưòng cả nưác. 
Nó có nhiệm vụ tiêu diệt quân chủ lực của địch, nhất là lực lượng cơ động 
chiến lược, giáng những đòn tiêu diệt lớn vào lực lượng quân sự của chúng, 
giải phóng đất đai, cùng chiến tranh du kích làm chuyển biến cục diện chiến 
tranh. Đó là những quả đấm mạnh có hiệu lực chiến lược to lớn để đánh bại 
ý chí xâm lược của địch, giành thắng lợi triệt để cho chiến tranh. Bệ đội chủ 
lực và chiến tranh chính quy còn tạo điểu kiên cho chiến tranh du kích phát 
triển mạnh mẽ, thúc đẩy đấu tranh chính trị và các cuộc nổi dây vũ trang 
của quần chúng, cũng như công tác binh vân, địch vân.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, bộ đội chủ lực của ta, từ những đơn 
vị nhỏ lúc đầu, đã phát triển thành lực lượng cơ động chiến lược gồm những 
binh đoàn cơ động tinh nhuệ, được trang bị ngày càng tốt, được huấn luyện 
ngày càng thành thạo, có tinh thần chiến đấu cao, sức mạnh chiến đấu lớn, 
tiêu diệt được nhiều tiểu đoàn, trung đoàn địch trong một trận. Xuất trận 
lần đầu trong chiến dịch Biên Giới (1950), tiếp đó trong các chiến dịch lởn 
như Hòa Bình, chiến dịch Tây Bắc, v.v. các binh đoàn cơ động của ta, phối 
hợp chặt chẽ vói các lực lượng vũ trang địa phương, vói ba thứ quân trên cúc 
chiến trường, đã phát huy tác dụng to lớn, góp phần quan trọng đưa cuộc 
kháng chiến tiến lên những bưóc phát triển mói. Chiến dịch Điện Biên Phủ 
đánh dấu bưốc phát triển rất cao của lực lượng cơ động chiến lược trong 
kháng chiến chổng Pháp. Trong khi trên nhiều hướng quah trọng, quân và 
dân ta giành được thắng lợi lớn thì trên mặt trận Điện Biên Phủ, các binh 
đoàn cơ động thiện chiến của ta, được tăng cường các đơn vị binh chủng kỹ 
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thuật, được nhân dân cả nưốc hết lòng chi viện, đã tiêu diệt tập đoàn cứ 
điểm mạnh nhất cửa địch ở Đông Dương.

Bộ đội địa phương là lực lượng nòng cột của đấu tranh vũ trang ở địa 
phương, được xây dựng thích hợp với điều kiện cụ thể và nhiệm vụ cụ thể 
của từng chiến trường, từng địa phương. Được tổ chức thành những đơn vị 
mạnh, bộ đội địa phương có khả năng tác chiến tập trung trong từng khu 
vực, hoạt động khi thì tập trung, khi thì phân tán, phôi hợp chặt chẽ với dân 
quân, tự vệ, với bộ đội chủ lực, hoàn thành các nhiệm vụ tiêu diệt địch, giữ 
vững và phát triển chiến tranh du kích, phối hợp vói phong trào đấu tranh 
chính trị và nổi dậy của quần chúng, đánh bại các âm mưu gom dân, bắt 
lính của địch, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chính quyến, bảỏ vệ sức ngưòi, sức 
của của cuộc kháng chiến.

Từ các trung đội Ỳũ trang tuyên truyền, đại đội độc lập, tiểu đoàn tập 
trung trong những năm đầu của cuộc kháng chiến, quy mô tổ chức của bộ 
đội địa phương tỉnh và huyện đã không ngừng phát triển, vũ khí trang bị 
ngày càng được cải tiến, chủ yếu là lấy của địch. Bộ đội địa phương đã tiêu 
diệt tương đối phổ biến từng trung đội, đại đội địch, hạ được đồn bốt của 
chúng, đến cuối cuộc kháng chiến, có nơi đã tiêu diệt được tiểu đoàn địch.

Dân quân du kích là lực lượng vũ trang rộng rãi của nhân dân, cùng bộ 
đội địa phương tiến hành chiến tranh du kích ỏ địa phương, cùng lực lượng 
chính trị quần chúng tiến hành các cuộc diệt tề, trừ gian, các cuộc nồi dậy 
giành chính quyền ở cơ sở. Dân quân du kích không thoát ly sản xuất, tận 
dụng mọi thứ vũ khí, đánh địch tại chỗ rất kịp thời, bằng nhiều hình thức 
chiến đấu linh hoạt và sáng tạo, tiêu hao và tiêu diệt địch ở ngay thôn xã, 
đường phô", bất cứ nơi nào có địch, lúc nào địch đến, ở ngay trong hậu 
phương an toàn của chúng. Dân quân du kích và chiến tranh du kích còn là 
cơ sở để xây dựng qúân đội nhân dân và phát triển chiến tranh chính quy.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, dân quân du kích đã phát triển 
mạnh mẽ về số lượng và khả năng tác chiến. Dựa vào làng chiến đấu được 
xây dựng ngày càng phổ biến, sử dụng thành thạo những vũ khí thô sơ và 
dần dần được cải tiến, dân quâri du kích đã tiêu diệt rộng rãi từng tiểu đội, 
trung đội địch, vào cuối cuộc kháng chiến, đã có nơi tiêu diệt được đại đội. 
Cùng vối bộ đội địa phương, dân quân du kích đã phát huy tác dụng ngày 
càng quan trọng, xây dựng, giữ vững và mở rộng các khu du kích và các căn 
cứ du kích, bảo vệ vùng tự do của ta, đánh bại các cuộc càn quét, lấn chiếm 
của địch, đẩy mạnh chiến tranh nhân dân ở địa phương. Địa vị và tác dụng 
của dân quân du kích và bộ đội địa phương rất to lớn trong suốt cuộc kháng 
chiến lâu dài, nổi bật là trong những thời kỳ quan trọng, như khi Đảng đề ra 
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chủ trương phát động chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch những năm 
19481949, đẩy mạnh chiến tranh du kích sau lưng địch trong chiến dịch 
Hòa Bình, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, v.v...

Sự phát triển của lực lượng vũ trang nhân dân thành ba thứ quân, trong 
đó bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương hợp thành quân đội nhân dân, còn 
dân quân du kích là lực lượng vũ trang quần chúng phản ánh tính chất toàn 
dân rộng rãi của tổ chức quân sự của ta trong cuộc chiến tranh nhân dân 
chốhg chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp.

Trong chiến tranh, sự quan hệ về tổ chức giữa bộ đội chủ lực, bộ đội địa 
phương và dân quân du kích trong quá trình phát triển lực lượng vũ trang 
cách mạng, cũng như sự phối hợp chiến đấu giữa ba thứ quân, giữa quân đội 
nhân dân với lực lượng vũ trang quần chúng, gắn liền với quá trình phát 
triển của cuộc kháng chiến từ chiến tranh du kích lên chiến tranh chính quy 
và sự kết hợp chặt chẽ giữa chiến tranh chính quy với chiến tranh du kích để 
đánh bại quân địch.

Kinh nghiệm cuộc kháng chiêh chông Pháp cho thấy rằng sự kết hợp giữa 
bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích, giữa chiến tranh 
chính quy và chiến tranh du kích là một ưu thế nổi bật của chiến tranh nhân 
dân để động viên toàn dân đánh giặc, phát huy được sức mạnh của chiến 
tranh chính nghĩa, chiến tranh giải phóng, diễn ra ngay trên đất nước của 
mình. Nó làm cho quân đội xâm lược nhà nghề có số quân đông và trang bị 
hiện đại không thể tiến hành một cuộc chiến tranh cổ điển để phát huy sức 
mạnh và sỏ trường của chúng. Quân xâm lược không phải chỉ đương đầu vói 
quân đội cách mạng mà vói cả một dân tộc đã đứng dậy, cùng vởi lực lượng 
vũ trang cách mạng của mình kiên quyết kháng chiến trên mọi mặt. Quân 
đội của chúng bị sa lầy trong thế trận của chiến tranh nhân dân. Đối với 
chúng, đây là một cuộc chiến tranh không tiền tuyến, không hậu phương, 
mặt trận không ở nơi nào cả, mà đâu đâu cũng là mặt trận. Mâu thuẫn vốn 
có của mọi cuộc chiến tranh xâm lược là mâu thuẫn giữạ phân tán và tập 
trung, chiếm đóng và cơ động, bị khoét sâu. Quân đội xâm lược đông và 
trang bị hiện đại trở nên bất lực. Không những chúng không tiêu diệt được 
lực lượng vũ trang nhân dân mà ngược Ịại, lại bị cả ba thứ quân của lực 
lượng vũ trang nhân dân, có sự phôi hợp chiến đấu của toàn dân, tiêu hao 
dần, tiêu diệt ngày một nhiều và cuối cùng đã đánh bại chúng.

Như vậy, với một quân đội nhân dân số lượng ít hơn địch, có lực lượng vũ 
trang quần chúng rộng rãi phối hợp chiến đấu, nhân dân ta đã tiến hành 
một cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện kết hợp chặt chẽ chiến tranh du 
kích với chiến tranh chính quy, đánh bại đạo quân xâm lược của đế quốc 
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Pháp đông gầii nửa triệu, lại được trang bị nhiều vũ khí và phương tiện hiện 
đại: máy bay, xe tàng, đại bốc...

Trong Cách mạng tháng Tám, Đảng ta đã khéo nắm vững thòi cơ, phát 
động cả nước nổi dây, giành thắng lợi nhanh chóng cho cuộc tổng khởi nghĩa 
toàn dân. Trong kháng chiến chống Pháp, trên cơ sở động viên toàn dân, vũ 
trang toàn dân, lần đầu tiên, Đảng ta đã íiêh hành thắng lợi một cuộc chiến 
tranh nhăn dân lâu dài chống chiến tranh xâm lược, xây dựng thành công 
một lực lượng vũ trang cách mạng ngày càng lớn mạnh, phát huy sức mạnh 
của một nước nhỏ để đánh thắng một đế quốc to có quân đội nhà nghề, sô' 
lượng đông, trang bị hiện đại.

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chốhg Pháp là thắng lợi đầu tiên 
của chiến tranh giải phóng dân tộc ở thuộc địa. Nó chứng tỏ rằng trong thời 
đại ngày nay, một dân tộc nhỏ, đất không rộng, người không đông, nền kinh 
tế kém phát triển, hoàn toàn có thể dùng chiến tranh cách mạng đê đánh bại 
chiến tranh xâm lược thực dân kiểu cũ của chủ nghĩa đế quốc.

Do thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chông Pháp, miền Bắc hoàn 
toàn giải phóng, với cơ cấu hoàn chỉnh của một nhà nước độc lập, chuyển 
sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
trong hoàn cảnh hòa bình; trong khi nhân dân ta đang tiếp tục hoàn thành 
cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, vì miền Nam còn 
nằm dưới ách thông trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai.

Sau khi hoàn thành cải cách ruộng đất và khôi phục nền kinh tế quốc 
dân, nhân dân miền Bắc nước ta bắt tay vào cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành cuộc cách mạng sâu sắc nhất, triệt để 
nhất trong lịch sử nước ta. Với việc hoàn thành vê' căn bản cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa, chế độ người bóc lột người căn bản bị xoá bỏ, quan hệ sản 
xuất mới được xây dựng, quyền sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất 
của nhân dân lao động được xác lập. Cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội được xây dựng từng bước. Sự nhất trí về chính trị và tinh thần 
trong nhân dân ta ở miền Bác được củng cố vững chắc hơn bao giờ hết. Lòng 
yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức làm chủ tập thê của con người mới 
xã hội chủ nghĩa không ngừng được nâng cao. Trong nhiệm vụ xây dựng và 
chiến đấu của mình, nhân dân ta lại còn tranh thủ được sự giúp đở ngày 
càng quan trọng của các nưóc anh em trong phe xã hội chủ nghĩa.

Bước phát triển mới của lực lượng vũ trang nhân dân nằm trong sự phát 
triển của xã hội miền Bắc trong hoàn cảnh lịch sử nói trên. Đó là sự phát 
triển của tổ chức quân sự trong nền quốc phồng toàn dăn của một nhà nước 
độc lập đang xây dựng chủ nghĩa xã hội hoà bình, với chức năng là công cụ 
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của nhà nưóc chuyên chính vô sản, đê bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa và làm tròn nhiệm vụ đổì vởi cách mạng trong cả nước, sẵn sàng đánh 
bại mọi âm mưu của đê quốc Mỹ.

Xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng trong hòa bình và trong điểu 
kiện của chê độ xã hội chủ nghĩa là một vấn đề mới đối với Đảng ta và 
nhân dân ta.

Trước kia, trải qua nhiều thế kỷ, dân tộc ta đã có kinh nghiệm vê' xây 
dựng quân đội, củng cố quốc phòng trong hoàn cảnh hòa bình của một quôc 
gia độc lập, nhưng đó là kinh nghiệm trong điều kiện của chế độ phong 
kiến. Từ khi Đảng ta ra đời, nhân dân ta đã chiến đấu liên tiếp trong hàng 
chục năm. Chúng ta đã tích lũy được những kinh nghiệm vô cùng quý .báu, 
nhưng đó mói là những kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang để tiến 
hành khởi nghĩa giành chính quyền, trong hoàn cảnh nước ta còn nằm dưới 
ách thống trị của đế quốc và phong kiến, sau đó, để tiến hành chiến tranh 
giải phóng lâu dài, trên cơ sở chế độ dân chủ nhân dân ngày càng được 
củng cô vững chắc.

Ngày nay, Đảng ta và nhân dân ta đã giải quyết thành công vấp đề mới 
đã đặt ra. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 của Trung ương Đảng năm 1957 
về xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng đánh dấu một bước phát triển 
mới về lý luận quân sự nói chung, về lý luận xây dựng lực lượng vũ trang nóị 
riêng của Đảng ta.

Trong hoàn cảnh hòa bình, nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân ta là phải 
tập trung lực lượng xây dựng đất nước, xây dựng nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. Vì vậy, một vấn đề rất cơ bản của việc xây dựng quân đội, củng cố 
quốc phòng trong thời kỳ này là phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa 
kinh tế với quốc phòng. Có kinh tế vững mạnh mói có quốc phòng vững 
mạnh. Ngược lại, có quốc phòng vững mạnh mới bảo vệ được công cuộc lao 
động hòa bình, xây dựng đất nước của nhân dân, bảo vệ được nền an ninh 
của Tổ quốc. Mối quan hệ giữa kinh tế và quốc phòng cần được giải quyết 
phù hợp với hoàn cảnh đất nước còn tạm thời bị chia cắt, kẻ thù đang xâm 
lược míển Nam nước ta, miền Bắc phải xây dựng nharih chóng thành căn cứ 
địa vững chắc của cách mạng cả nước và trong điều kiện nưốc ta là một nước 
nhỏ mà phải chuẩn bị sẵn sàng để đánh thắng kẻ thù xâm lược lốh là đế 
quốc Mỹ. Cho nên, trong khi xây dựng kinh tế, cần phải quân triệt yêu cầu 
củng cố quốc phông, không những quán triệt vào phương hưóng và nhiệm vụ 
của kế hoạch kinh tế chung, của việc phân bố các vùng kinh tế lớn... mà phải 
quán triệt cả vào các ngành công, nghiệp, nông nghiệp, giao thông vân tải, 
cũng như văn hoá, xã hội, đồng thời có sự chuẩn bị về tổ chức để chuyển nền 
kinh tế từ thời bình sang thòi chiến.
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Đứng về mặt xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng mà nói. Đảng ta 
nắm vững quan điểm chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dàn, thực hiện 
việc vũ trang toàn dân trong điều kiện mới, vừa xây dựng quân đội nhân 
dãn lốn mạnh, vừa vũ trang quần chúng cách mạng rộng khắp, tăng cường 
ba thứ quân của lực lượng vũ trang nhân dân cho phù hợp vói tình hình và 
nhiệm vụ mới. Có lực lượng vũ trang quần chúng rộng khắp của toàn dân, 
không thoát ly sản xuất, lại có quân đội nhân dân tinh nhuệ, có sức chiến 
đấu cao, thì vừa có lực lượng quốc phòng mạnh, lại vừa có nhân lực đầy đủ 
tham gia lao động sản xuất, xây dựng và phát triển kinh tế. Chính sách quốc 
phòng hhư vậy là chính sách duy nhất đúng đắn đôì vối một nưốc nhỏ như 
nưóc ta, lúc hòa bình phải ra sức phát triển kinh tế, khi có chiến tranh lại 
phải đương đầu thắng lợi với những kẻ thù đê quốc to. Chính sách "ngụ binh 
ư nông" và tổ chức quân sự theo chế độ "khi có việc thì gọi ra..., khi xong việc 
lại cho về làm ruộng" của nhà nước phong kiến trưổc kia, vói những sự hạn 
chê do điều kiện lịch sử lúc bấy giờ, cũng là nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng 
đất nước và bảo vệ đất nước.

Trong hoàn cảnh hoà bình đã lập lại ở miền Bắc nhưng nước ta còn bỉ 
chia cắt, kẻ thù đang xâm lược miền Nam, thì tư tưởng kết hợp chặt chẽ 
kinh tê với quôc phòng càng phải được quán triệt thật sâu sắc. Nó nói lên 
tinh thần cảnh giác cao độ của nhân dân ta có ý thức đầy đủ bảo vệ độc lập 
chủ quyền của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, ngay trong thời bình cũng luôn 
luôn sẵn sàng để đập tan mọi âm mưu xâm lược của địch, đồng thời có sự 
chuẩn bị đầy đủ, có quyết tâm rất cao để giải phóng đất nưởc.

Để thực hiện chính sách quốc phòng nói trên, Đảng ta đã đê' ra chủ 
trương xây dựng quân đội nhân dân hùng mạnh tiến lên chính quy và hiện 
đại; phát triển lực lượng dân quân và tự vệ rộng khắp; xây dựng lực lượng 
hậu bị hùng hậu.

Nhà nước ta đã phục viên một bộ phận quân đội trở về hậu phương tham 
gia sản xuất; ra sức củng cố quân đội thường trực có số lượng thích hợp, có 
chất lượng cao. Nhiều đơn vị quân đội, ngoài nhiệm vụ sẵn sàng chiên đấu, 
lại có nhiệm vụ trực tiếp tham gia xây dựng kinh tế. Thay cho chế độ tình 
nguyện tòng quân, Nhà nước đã ban hành chế độ nghĩa vụ quân sự, để quy 
định nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mọi công dân nhằm xây dựng lực lượng 
hậu bị hùng hậu. Chúng ta đã thực hiện việc đăng ký quân nhân chuyển 
ngành và phục viên, sắp xếp những người có đủ điều kiện vào ngạch sĩ quan 
và quân nhân dự bị. Chúng ta đã chấn chỉnh và củng cố các tổ chức dân 
quân và tự vệ; xúc tiến việc xây dựng thôn xã, khu phố chiến đấu và tăng 
cường công tác bảo vệ trật tự trị an. Chúng ta đã thực hiện việc huấn luyện
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quân sự phổ thông cho thạnh niên, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao 
quốc phòng. Lực lượng công an nhân dân vũ trang cũng bắt đầu xây dựng. 
Về nhiệm vụ táng cường các lực lượng vũ trang nhân dân ở miền Bắc và vãi 
trò của quân đội nhân dân, Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng năm 
1960 đã vạch rõ: "Quân đội nhân dân là lực lượng trụ cột củạ nhà nưóc để 
bảo vệ độc lập của Tổ quốc, bảo vệ công cuộc lao động hòa bình của nhân dân 
ở miền Bắc, đồng thời là hậu thuẫn vũng chắc của cuộc đấu tranh thực hiện 
thống nhất nước nhà. Phải tăng cường củng cố quốc phòng, xây dựng quân 
đội thường trực tiến lên chính quy và hiện đại, củng cố lực lượng công an 
nhân dân vũ trang, đồng thòi phải chăm lo củng cố' và phát triển dân quân 
tự vệ, xây dựng lực lượng hậu bị"1.

1. Văn kiện Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam xuất bản, Hà 
Nội, I960, t.I, tr. 190.

Dựa vào những thành tựu về mọi mặt của cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân ở miền 
Bắc đã phát triển nhanh chóng.

Quân đội nhân dân chính quy và hiện đại là một bước trưởng thành mới 
của các lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ này. Là quân đội cách 
mạng của nhà nưóc xã hội chủ nghĩa, quân đội ta được xây dựng thành một 
quân đội hiện đại có nhiều binh chủng và quân chủng, có Ịục quân, không 
quân và hải quân; lục quân gồm có bộ binh, pháo binh, thiết giáp, công binh, 
thông tin, phòng hoá, vận tải... Các chế độ chính quy được quy định; một số 
điều lệnh được ban hành; tinh thần chiến đấu và kỷ luật của quân đội được 
nâng cao. Bộ đội chủ lực được tổ chức thành những binh đoàn mạnh, vũ khí, 
trang bị ngày càng hiện đại, khả năng cơ động được nâng cạo, trình độ tác 
chiến hiệp đồng binh chủng ngày càng tiến bộ, sức mảnh chiến đấu ngày 
càng lớn. Bộ đội địa phương được củng cố, trang bị được tăng cưòng, khả 
năng chiến đâu được nâng cao. Dựa vào lòng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã 
hội của toàn dân, dựa vào chế độ nghĩa vụ quân sự đã được thi hành, nhờ có 
lực lượng hậu bị hùng hậu, có dân quân và tự vệ đông đảo, nên quân đội 
nhân dân có một nguồn bổ sung dồi dào, sẵn sàng mở rộng lực lựợng một 
cách nhanh chóng.

Dân quân tự vệ cũng có sự phát triển mới, mạnh mẽ, trên cơ sở quan hệ 
sản xuất mới ở nông thôn cũng như ỏ thành thị. Đó là lực lượng vũ trang 
quần chúng rộng khắp của nhân dân lao động trong điều kiện của chế độ xã 
hội chủ nghĩa. Dân quân và du kích là tổ chức vũ trang của nông dân tập 
thể ở các hợp tác xã. Tự vệ và tự vệ chiến đấu là tổ chức vũ trang của công 
nhân ở nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ, công trường, nông trường, củá cán bộ, 
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công nhân, viên chức trong các cơ quan nhà nưởc, của nhân dần láo động ở 
đưòng phô'. Dân quân tự vệ và lực lượng hâu bị có ý thức giác ngộ chính trị 
cao, có trình độ văn hoá khá, được tổ chức chặt chẽ, được trang bị nhiều loại 
vũ khí, kể cả một sô' vũ khí hiện đại, lại được huấn luyện tô't, có cách đánh 
tương đô'i thích hợp, nên có nhiều khả năng mới rất to lớn trong cuộc chiến 
đấu tại chỗ cũng như trong việc bổ sung cho lực lượng thường trực.

Để thực hiện các chủ trương của Đảng về xây dựng quân đội, củng cô' 
quô'c phòng, chúng ta đã tiến hành tổng kết kình nghiệm chiến tranh, kinh 
nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nhằm tăng cưòng sự thông 
nhất về tư tưởng chiến lược, chiến thuật trong cán bộ của Đảng và của quân 
đội; tích cực bồi dưỡng và đào tạo một đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, 
hiểu biết vể khoa học và kỹ thuật quân sự hiện đại, nắm vững đưòng lôì 
chính trị và đường lô'i quân sự của Đảng, coi đó là một công tác trung tâm 
trong việc xây dựng lực lượng vũ trang.

Thực tiễn đã chứng minh những chủ trương của Đảng ta về xây dựng 
quân đội, củng cô' quô'c phòng trong những năm hoà bình ở miền Bắc, là 
hoàn toàn chính xác. Thắng lợi to lớn của cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, của việc xây dựng quân đội và củng cô' 
quô'c phòng trên miền Bắc trong thời kỳ này đã đem lại cho nhân dân ta 
nhiều kinh nghiệm mới rất quý báu. Thắng lợi đó đã làm cho miền Bắc ngày 
càng vững mạnh, đặt cơ sở vững chắc cho cuộc chiến đấu của nhân dân ta 
chông đê' quốc Mỹ trên cả hai miền nói chung, cho cúộc chiến đấu chông 
chiến tranh phá hoại ở miền Bắc nói riêng. Thắng lợi đó cũng đặt cơ sở vững 
chắc cho sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang cách 
mạng về lâu dài của nước ta.

Năm 1965, trước nguy cơ thất bại hoàrí toàn của "chiên tranh đặc biệt" ỏ 
miên Nam nước ta, đê' quô'c Mỹ đã ngang nhiên dùng không quân đánh phá 
miền Bắc đồng thời đưa quân viễn chinh Mỹ vào xâm lược miền Nam. Cuộc 
chiến đấu của nhân dân ta â miền Bắc chông chiến tranh phá hoại của đê' 
quô'c Mỹ đã bắt đầu. Đây là một bộ phân của cuộc kháng chiến chống Mỹ 
trên cả nước, đồng thòi là một cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa chông lại lực lượng không quân của địch.

Trong cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc nước ta, giặc Mỹ đã huy 
động một lực lượng lởn không quân và hải quân hiện đại của chúng. Chúng 
đã trút xuống miền Bắc hàng triệu tấn bom đạn, gây ra những tội ác tày trời 
đôì với nhân dân ta. Chúng đã liên tiếp "leo thang" chiến tranh đánh phá các 
địa phương, cho đến Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước. Ỷ vào sức mạnh 
quân sự to lớn của chúng, giặc Mỹ tưởng chừng có thể khuất phục được nhân 
dân ta.
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Giặc Mỹ đã nhầm to. Dân tộc Việt Nam anh hùng vốh có truyền thống 
đấu tranh oanh liệt chổhg ngoại xâm, không hề khuất phục trước bất cứ kẻ 
thù xâm lược nào. Quân và dân ta trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã kiên 
quyết đứng lên theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch: "Không có gì quý hơn độc 
lập, tự do", tiến hành cuộc chiến tranh nhân dận "đất đối không" vô cùng 
anh dũng và sáng tạo bảo vệ miền Bắc tiếp tục làm tròn nhiệm vụ thiêng 
liêng của hậu phương lởn đốì với tiền tuyến lốn.

Đây là một kiểu chiến tranh nhân dân rất mói đôi với chúng ta: toàn dân 
đánh không quân và hải quân địch; toàn dân làm công tác phòng tránh; 
toàn dân bảo đảm giao thông vận tải; toàn dân vừa chiến đấu vừa sản xuât; 
toàn dân vừa bảo vệ hậu phương, vừa phục vụ tiền tuyến. Đây là một bước 
phát triển mói của chiến tranh nhân dân ở nước ta. Trong kháng chiến 
chống Pháp, chúng ta đã tiến hành chiến tranh nhân dân trên cơ sở chế độ 
dân chủ nhân dân mới được thiết lập, trong hoàn cảnh chính quyền cách 
mạng vừa giành được nhưng chưa củng cô được bao lâu, lúc đầu lại bị đế 
quốc bao vây bốn phía. Ngày nay, chúng ta tiến hành chiến tranh nhân dân 
trên cơ sở chế độ xã hội chủ nghĩa đã bước đầu được xây dựng, trong hoàn 
cảnh nhân dân ta có một nhà nước độc lập hoàn chỉnh đã trải qua 10 năm 
củng cố và phát triển trong hoà bình, lại có sự giúp đỡ to lởn của các nước 
anh em trong phe xã hội chủ nghĩa. Trong kháng chiến chống Pháp, chúng 
ta đã phát động toàn dân đánh giặc chủ yếu là đánh lục quân địch, và nhân 
dân ta đã đánh bại quân đội xâm lược trang bị tương đối hiện đại của đế 
quốc Pháp. Ngày nay, chúng ta lại phát động toàn dân đánh giặc chủ yếu là 
chống không quân địch, và nhân dân ta phải đương đầu với một trong những 
quân chủng hiện đại nhất của đê quốc Mỹ.

Đảng ta đã chủ trương động viên lực lượng của toàn dân, chuyển đất nước 
từ thời bình sang thời chiến để đẩy mạnh chiến tranh nhân dân. Nhanh 
chóng mở rộng lực lượng vũ trang nhân dân để đáp ứng yêu cầu cấp bách 
của cuộc kháng chiến; chuyển hướng kinh tế, phân tán công nghiệp trung 
ương, phát triển kinh tê địa phương; sơ tán dân cư ở các vùng động đúq và ở 
các trọng điểm địch đánh phá; kết hợp chiến đấu với sản xuất, đẩy mạnh sản 
xuất ngay trong chiến tranh, Đảng ta chỉ rõ, trong bất cứ hoàn cảnh nào 
cũng phải tiếp tục đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội để tăng cường lực 
lượng mọi mặt cho kháng chiến, phát huy tác dụng của miền Bắc đối vói sự 
nghiệp cách mạng trong cả nưóc, đồng thòi chuẩn bị cho công cuộc xây dựng 
đất nưốc về lâu dài. Ba cuộc cách mạng được đẩy mạnh, Quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa ngày càng được củng cố', sự nhất trí về chính trị và tinh 
thần trong nhân dân không ngừng được nâng cao; cơ sỏ vật chất và kỹ thuật 
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của chủ nghĩa xã hội từng bưốc được tăng cườngi Đảng ta và nhân dân ta đã 
ra sức phát huy tính hơn hẳn về mọi mặt của chế đệ xã hội chủ nghĩa để 
hoàn thành mọi nhiệm vụ trên mọi mặt trận của chiến tranh nhân dân 
chống chiến tranh phá hoại.

Sự phát triển của lực lượng toàn dân đánh giặc, của tô’ chức quân sự, vại 
trò của quân đội nhân, dân và lực lượng vũ trang quần chúng trong thời kỳ 
này gắn liền với những đặc điểm của chiến tranh nhân dân đất đối không 
trong điểu kiện của chế độ xã hội chủ nghĩa, gắn liền với những đặc điểm 
của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta trên cả nước.

Trước hết, đó là sự phát triển vượt bậc trong một thời gian ngắn của các 
lực lượng phòng không và không quân của quân đội nhân dân, các lực lượng 
phòng không trong bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương. Đó là lực lượng nòng 
cột của cuộc chiến tranh nhân dân đất đốì không, được các lực lượng dân 
quân và tự vệ rộng khắp phối hợp chiến đấu. Bộ đội phòng không và không 
quân của ta có pháo cao xạ các cỡ, có tên lửa hiện đại, có máy bay phản lực, 
có nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại, hjmh thành lực lượng cơ động và lực 
lượng bô' trí tại chỗ đề tiêu diệt máy bay địch và bảo vệ các trọng điểm địch 
đánh phá. Nhiều trận chiến đấu quy mô tương đối lớn của các binh đoàn 
hiện đại gồm nhiều binh chủng trong Quân chủng Phòng khôngKhông quân 
của ta, vối sự phôi hợp chiến đấu của các đơn vị bộ binh trong bộ đội chủ lực, 
của lực lượng vũ trang địa phương, sự phục vụ chiến đấu của nhân dân đã 
diễn ra ở các đầu mối giao thông quan trọng, các khu công nghiệp, các thành 
phô' lớn. Bộ đội phòng không và không quận trẻ tuổi của ta đã giành được 
thắng lợi to lởn. Đây là một hình thái mới của tác chiến chính quy của quân 
đội ta trong chiến tranh nhân dân "đất đối không".

Đi đôi vối sự trưởng thành nhanh chóng của lực lượng phòng không là sự 
phát triển mạnh mẽ của lực lượng vận tải quăn sự. Lực lượng vận tải của bộ 
đội chủ lực gồm có nhiều binh chủng hiện đại: vận tải, công binh, phòng 
không, bộ binh... Dưới bom đạn ác liệt của máy bay địch, lực lượng vận tải 
quân sự đã cùng các lực lượng giao thông vân tải của nhân dân chiến đấu vô 
cùng anh dũng và mưu trí, bảo đảm giao thông thông suốt trong mọi tình 
huống, hoàn thành tô't đẹp nhiệm vụ trên mọi nẻo đường của đất nước, từ 
hậu phương ra mặt trận.

Các bỉnh đoàn chủ lực của lục quân, được tăng cưdng nhiều binh chủng 
kỹ thuật đã có những tiến bộ rõ rệt trên con đưòng xây dựng chính quy và 
hiện đại, sức mạnh chiến đấu được nâng cao, sẵn sàng đánh địch ở bất cứ nơi 
nào, sẵn sàng đập tan mọi bưóc phiêu lưu quân sự của chúng. Bộ đội địa 
phương được mở rộng nhanh chóng, có sự phát triển mới về tổ chức, trang bị 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



720 ĐẠI TƯỚNG Vỗ NGUYÊN GIÁP VỚI cuộc KHANG CHIỂN c h ố n g  mỹ , c ứ u  nướ c

và trình độ tác chiến. Nhiều tĩnh đã có những đơn vị pháo cao xạ bắn rơi 
máy bay địch, đơn vị pháo mặt đất bắn chìm tàu chiến địch, đơn vị công binh 
góp phần quan trọng bảo đảm giao thông vân tải.

Dựa vào lòng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội của toàn dân, vào chế độ 
nghĩa vụ quân sự đã được ban hành, chúng ta đã làm tốt công tác động viên 
thời chiến, nhanh chóng mỏ rộng lực lượng vũ trang nhân dân trên cơ sở lực 
lượng hậu bị hùng hâu được tổ chức sẵn từ trong thòi bình. Theo tiếng gọi 
thiêng liêng của Tổ quốc, để bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, làm tròn 
nhiệm vụ đốì với cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, đông đảo thanh 
niên ưu tú, từ nông thôn đến thành thị, ở hợp tác xã và xí nghiệp, cơ quan, 
trường học... đã lên đường ra trận, tham gia các đơn vị bộ đội, các đoàn 
thanh niên xung phong, chiến đấu dũng cảm, lao động quên mình trên khắp 
các chiến trường, lập nên nhũng chiến công rực rỡ, nhũng thành tích to lổn.

Được tổ chức và chuẩn bị sẵn sàng trong thời bình, lực lượng vũ trang 
quần chúng đã phát triển rất nhanh trong thòi chiến, cả về sô' lượng và chất 
lượng. Trang bị được táng thêm và cải tiến rõ rệt. ở nhiều xã, dâíi quân đã 
tổ chức ra các tổ và đội hỏa lực, sử dụng cả súng trường, súng máy, pháo cao 
xạ cỡ nhỏ, pháo mặt đất...; lại có các tổ và đội chuyên môn nhừ công binh, 
trinh sát, cứu thương... Nhiều nơi còn có cả lực lượng cơ động trên phạm vi 
toàn xã. Nhiều nhà máy, xí nghiệp... có lực lượng tự vệ đông đảo, được tổ 
chức chặt chẽ và hợp lý để kết hợp sản xuất với chiến đấu, sử dụng thành 
thạo cả một sô' vũ khí hiện đại.

Dân quân và tự vệ đã phát huy tác dụng to lớn trong chiến tranh. Trong 
phong trào "tay cày tay súng", "tay búa tay súng", dân quân và tự vệ trẻ già, 
trai gái ở nông thôn và thành thị, từ miền xuôi lên miền ngược, đã tích cực 
tham gia đánh máy bay địch, hình thành một lưối lửa tầm thấp ở khắp nơi, 
trực tiếp bảo vệ nhân dân, bảo vệ sản xuất ở địa phương; lại hiệp đồng chặt 
chẽ với lực lượng phông khổng và không quân tạo nên một lưới lửa nhiều 
tầng, nhiều hưống của chiến tranh nhân dân, cơ động yà linh hoạt vừa rộng 
khắp vừa có trọng điểm, tiêu diệt nhiều máy bay Mỹ ồ cốc độ cao, trên các 
địa bàn, trong mọi tình huống. Dân quân và tự vệ đã dùng súng bộ binh bắn 
rơi nhiều máy bay phản lực hiện đại của đê' quốc Mỹ, bắt nhiều giặc lái. 
Phong trào bắn máy bay bay thấp của dân quân và tự vệ rõ ràng là một hình 
thái mói của tác chiến du kích trong chiến tranh nhân dân "đất đối không". 
Dân quân và tự vệ còn bắt gọn và tiêu diệt nhiều toán biệt kích của địch; 
phá, gỡ hàng vạn bom, mìn, thủy lôi hiện đại các loại của đê' quốc Mỹ. Lực 
lượng vũ trang quần chúng trong điều kiện của chế độ xã hội chủ nghĩa đà tỏ 
ra có nhiều khả năng chiến đấu mói Tất to lớn.
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Có thể nói rằng, chính trong sự việc dân quân và tự vệ ỏ miền Bắc dùng 
súng máy và súng trường bắn rơi máy bay phản lực hiện đại của đế quốc Mỹ, 
đã chứa đựng những yếu tô' của câu giải đáp vì sao một nước nhỏ, kinh tế 
kém phát triển, quân đội kém trang bị, mà lại đánh thắng được chiến tranh 
xâm lược của tên đế quốc to, có quân đội sô' lượng đông và trang bị hiện đại.

Vai trò của dân quân và tự vệ không chỉ thể hiện trong nhiệm vụ chiến 
đấu mà còn thể hiện trong nhiều nhiệm vụ khác, trên các mặt trân khác của 
chiến tranh nhân dân: bảo đảm giao thông vận tải; phòng không nhân dân; 
cùng vói công an nhân dân vũ trang giữ gìn trật tự trị an; xây dựng làng xã 
chiến đấu, trực tiếp bảo vệ sản xuất ở địa phương, bảo vệ sinh mạng và tài 
sản của nhân dân; làm nòng cột trong sản xuất,... góp phần rất quan trọng 
đánh bại toàn diện mọi thủ đoạn của địch trong chiến tranh phá hoại.

Lực lượng công an nhăn dân vũ trạng xây dựng từ những năm hòa bình, 
đã trưởng thành nhanh chóng và phát huy tác dụng quan trọng trong chiến 
tranh. Cán bộ và chiến sĩ công an nhân dân vũ trang đã không ngừng nâng 
cao cảnh giác trong nhiệm vụ canh phòng giới tuyến, biên giói, hải đảo, bảo 
vệ trật tự an ninh ở nội địa, chiến đấu anh dũng và công tác quên mình, hạ 
máy bay, bắt giặc lái, tiêu diệt và bắt gọn nhiều toán thổ phỉ, biệt kích...

Nhân dân ta đã hăng hái tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đóng 
góp hàng triệu ngày công để làm đường, làm trân địa, tiếp tế, cứu thương, 
giúp đỡ bộ đội về mọi mặt; tích cực sản xuất, phát triển kinh tế, văn hoá, 
giáo dục, y tế, ổn định đời sông ngay trong hoàn cảnh ác liệt của chiến tranh. 
Chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân ta biểu hiện cả trong chiến 
đấu và phục vụ chiến đấu, trong bảo đảm giao thông vận tải và phòng không 
nhân dân, cũng như trong sản xuất và xây dựng cuộc sống mới.

Cuộc chiến’tranh phá hoại của đê' quốc Mỹ là một thử thách rất quyết liệt 
đối với chế độ xă hội chủ nghĩa cũng như đối vối tổ chức quân sự đã được xây 
dựng trong thòi bình ỏ miển Bắc nước ta. Với sự phôi hợp chiến đấu của 
đồng bào và Quân giải phóng miền Nam, lại được sự giúp đỡ to lớn của các 
nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, quân và dân ta ở miền Bắc đã 
giành được thắng lợi vĩ đại. Giặc Mỹ đã thất bại thảm hại trong cuộc chiến 
tranh phá hoại đầy tội ác của chúng. Những âm mưu đen tôì của chúng đậ bị 
phá sản. Hơn 3.000 máy bay hiện đại gồm trên 40 loại, trong đó có những 
loại hiện đại nhất được đem dùng lần đầu ở Việt Nam, đã bị bắn rơi. Nhiều 
tên giặc lái sừng sỏ, lành nghề trong lực lượng không quân Mỹ, đã bị tiêu 
diệt hoặc bị bắt sông. Miển Bắc xã hội chủ nghĩa hiên ngang đứng vững như 
luỹ thép, thành đồng, tiếp tục được củng cô' cả về kinh tê' và quốc phòng, 
phát huy mạnh mẽ tác dụng là căn cứ địa cách mạng của cả nước, tiếp tục
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làm nhiệm vụ vẻ vang đốì với tiến tuyến lớn, cùng quân và dân cả nước đưa 
cuộc kháng chiến đến những thắng lợi ngày càng to lớn.

Thắng lợi của cuộc chiến tranh nhân dân chông chiến tranh phá hoại trên 
miền Bắc xã hội chủ nghía là thắng lợi của nhân dân ta trong cả nước, 
không những có ý nghĩa rất quan trọng đốì với dân tộc ta mà còn có ý nghĩa 
quổc tê to lớn. Đó là thắng lợi của đường lốì chính trị và quân 8ự, đưồng lốĩ 
chốhg Mỹ, cứu nưóc và xây dựng chủ nghía xã hội, của đường lổỉ quốc tế 
đúng đắn, độc lập tự chủ và sáng tạo của Đảng ta.

Khác vởi cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám, vói cuộc kháng chiến chông 
Phốp, đây là lần đầu tiên Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi 
một cuộc chiến tranh nhân dân đất đối không trên cơ sở chế độ xâ hội chủ 
nghĩa, dựa vào sức mạnh đoàn kết chiến đấu của toàn dân, vơi nòng cột ỉà 
quân đội nhân dân chính quy và hiện đại bao gồm bộ đội chủ lực và bộ đội 
địa phương, kết hợp vơi lực lượng vũ trang quẩn chúng mạnh mẽ và rộng 
khắp là đông đảo dân quân và tự vệ, phát huy tác dụng của mọi loại vã khỉ, 
cả hiện đại và tương đối hiện đại, để đánh bại cuộc chiến tranh xám lược 
bằng không quân của đế quốc Mỹ. Quân và dân ta đã phát triển lên một 
bưởc mới, trong những điểu kiện và hoàn cảnh mới, nghệ thuật quân Bự lấy 
nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiêu, lấy vũ khí kém hiện đại đánh thắng một kẻ 
địch có vũ khí hiện đại hơn.

Cuộc chiến đếu của nhân dân ta ở miển Bắc cho ta nhiều kinh nghiệm 
quý báu  tuy chưa hoàn chỉnh  về một cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xâ 
hội chủ nghĩa trong điều kiện hiện đại, vế vấn đê' vũ trang quần chủng cách 
mạng và xây dựng quân đội nhân dân, tố’ chức ba thứ quân của lực lượng vũ 
trang nhân dân trong cuộc chiến tranh đó. Mạt khác, đây cũng là một bộ 
phận của cuộc chiến tranh giải phóng chốhg Mỹ, cứu nước của dân tộc ta, do 
đó có thể cho ta nhiều kinh nghiệm quý báu về công cuộc bảo vệ hậu phương, 
phục vụ tiền tuyên, chốhg lại một cuộc chiến tranh xâm lược cục bộ quy mô 
lớn bằng cả lục quân và không quân của đế quốc Mỹ.

Vấn đê' đấu tiên đặt ra cho một cuộc chiến tranh bẩo vệ Tổ quốc rô ràng 
lầ chuyển toàn bộ đất nươc từ thời bình sang thời chiến, trong đó nổi bật lên 
vấn đề động viên toồn dân để mở rộng lực lượng vũ trang nhân dân, vấn đề 
chuyển hướng kinh tế tổ chức nồn kinh tế thời chiến nhằm đấp ứng mọi yêu 
cầu của chiến tranh và của đời Bống nhân dân trong hoàn cảnh chiến tranh. 
Thành công của việc chuyển đất nước từ thời bình sang thòi chiến phụ thuộc 
trước hết vào việc giải quyết đúng đắn môì quan hệ giữa kinh tế và quốc 
phòng và công cuộc chuẩn bị mọi mặt ngay trong thời binh trên phạm vi cả 
nước cũng như trong từng địa phương. Tăng cường sức mạnh của hậu 
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phương về kinh tế và chính trị, về vật chất và tinh thẩn là một bảo đảm cơ 
bản để cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến đánh thắng. Hậu phương 
vững mạnh rồ ràng là một nhân tố thắng lợi rất quan trọng của chiến tranh 
nói chung, của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc nói riêng.

Đứng về tổ chức quân áự mà nói, do đâ được tể chức, xây dựng và chuẩn 
bị sân trong thòi bình, dựa vào cảc điểu kiện thuận lợi về mọi mặt của một 
Nhà nước độc lập, cỏ chủ quyển, của chế độ xâ hội chủ nghĩa đâ được xây 
dựng và củng cô' từng bước, nên trong chiến tranh bảo vệ Tô’ quổíc xã hội chủ 
nghĩa, lực lượng vũ trang nhân dân đã có trình độ phất triển khố cao, khốc 
trong khởi nghĩa và trong chiến tranh gáải phóng.

Trong khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng, nhân dân ta từ tay không 
đứng dậy chiến đấu. Vì vậy, lúc đầu phải giác ngộ và động viên quần chúng, 
tổ chức ra lực lượng chính trị, trên cơ sở đó mà xấy dựng nên lực lượng vũ 
trang cách mạng, trước hết là lực lượng vũ trang quần chúng. Lại từ lực 
lượng vũ trang quần chúng mà hình thành dần quân đội cầch mạng; dựa vào 
thắng lợi của khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng mà nâng cao từng bước 
trình độ mọi mặt của lực lượng vũ trang. Vì thế, về hình thức đấu tranh, 
thường đi từ đấu tranh chính trị tiến lên đâu tranh vũ trang và kết hợp hai 
hình thức đấu tranh đó; đi từ chiến tranh du kích tiến lên chiến tranh chính 
quy và kết hợp hai hình thái chiến tranh đó. Khởi nghĩa và chiến tranh giải 
phóng luôn luôn kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ 
trang, nô’i dậy với tác chiến, tiêu diệt địch và giành quyển làm chủ của nhân 
dân, v.v.

Trong chiến tranh bảo vệ Tô’ quôc xâ hội chủ nghĩa ở miền Bắc chống 
không quân địch thì ngay từ đầu, nhân dân ta đẵ cổ một quân đội thường 
trực chính quy hiện đại khá mạnh bao gồm bộ đội chủ lực và bộ đội địa 
phương, được xây dựng trong hòa bình và nhanh chổng mở rộng khi chiến 
tranh xảy ra. Đồng thời chúng ta cũng đã có một lực lượng vũ trang quần 
chúng rất rộng rãi bao gồm hàng triệu dân quân và tự vệ được tổ chức, xây 
dựng, trang bị và huấn luyện từ trước, kháp nông thôn và thành thị. Việc 
xây dựng lực lượng vù trang cầch mạng dựa vào lòng yêu nước và yêu chủ 
nghĩa xằ hội của mỗi người dân, lại cồn dựa vào các chính sầch, chế độ mà 
chính quyền nhân dân đâ ban hành.

Do có sân quân đội nhân dân chính quy và hiện đại, lại có lực lượng vũ 
trang quần chúng mạnh mễ và rộng khắp, cho nên ngay từ đầu, tác chiến 
chỉnh quy và tác chiến du kích đã đồng thời xuất hiện, kết hợp chặt chẽ vởi 
nhau, Kinh nghiệm cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phấ hoại 
cho thấy rõ vai trồ rất quan trọng của quăn đội nhân dân, của chiến tranh
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chính quy. Các đơn vị phòng không và không quân của bộ đội chủ lực đã 
đánh nhiều trận lớn, tiêu diệt nhiều máy bay địch, đánh bại các bước leo 
thang của chúng. Bộ đội địa phương được mở rộng, vói những khả nâng 
chiến đấu mới, giữ vai trò nòng cột trong chiến tranh nhân dân ở địa 
phương. Lực lượng dân quân vậ tự vệ củng giữ vai trò rất quan trọnệ trong 
tác chiến và bảo đảm giao thông vận tải, trong phòng không nhân dân và 
phục vụ tiền tuyến...

Chắc chắn rằng, trong cuộc chiến đấu trên bộ chốhg lục quân của địch, 
thì tất cả các binh chủng và quân chủng của quân đội nhân dân cùng lực 
lượng vũ trang quần chúng đều phát huy mạnh mẽ mọi khả năng chiến đấu 
của mình và phối hợp vởi nhau một cách có hiệu lực nhất để đánh bại quân 
địch, giành thắng lợi cho chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Đương nhiên, trong chiến tranh bảo vệ Tổ qụốc, để phát huy sức mạnh 
của toàn dân, của cả nưóc, của cả dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp lớn 
nhất, nhân dân ta hoàn toàn có thể vân dụng những kinh nghiệm của khởi 
nghĩa yà chiến tranh giải phóng. Vì chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở nước ta 
cũng là một cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân và toàn diện như chiến 
tranh giải phóng; mặt khác, trong chiến tranh giải phóng, khi ta đã có căn 
cứ địa cách mạng, có khu giải phóng phát triển thành vùng tự do ngày càng 
rộng lớn, thì cũng xuất hiện và phát triển những nhân tô' của chiến tranh 
bảo vệ Tổ quốc.

Thắng lợi vĩ đại của quân và dân ta trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa 
chứng minh rằng, một nước dù nhỏ, kinh tế còn kém phát triển, cơ 8Ở trang 
bị và kỹ thuật của quân độị cồn kém hiện đại, nhưng có đường lốỉ cách mạng 
đúng đắn, có quyết tâm lớn chiến đấu vì độc lập, tự do của Tô quốc, biết dựa 
vào sức mạnh của toàn dân đánh giặc, lấy quân đội nhân dân với lực lượng 
vũ trang quần chúng làm nồng cột, lại tranh thủ được sự đồng tình và ủng 
hộ quốc tế, thì hoàn toàn có thể dùng chiến tranh nhân dân để đánh bại cuộc 
chiến tranh phá hoại bằng lực lượng khẫng quân hiện đại củạ đế quốc Mỹ. 
Thắng, lợi của nhân dân ta ở miền Bắc cùng với thắng lợi của đồng bào và 
chiến sĩ ta ỏ miền Nam càhg chứng tỏ khả năng to lón của chiến trạnh nhân 
dân có thể đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Cuộc kháng chiến chông Mỹ của nhân dân ta trong cả nưóc đã diễn ra 
dưói hình thức một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam và một 
cuộc chiên tranh bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Thực tiễn và 
kinh nghiệm vô cùng phong phú của nó giúp chúng ta giải quyết đúng đắn 
vấn đê' xây dựng lực lượng vũ trang nhận dân và củng cố nền quốc phòng 
toàn dân, trưởc mắt, để bảo vệ miền Bắc, đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi 
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hoàn toàn, vế lâu dài, để bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc Việt Nam 
chúng tã.

Cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân ta ở miền Nam bắt đầu từ 
hơn mưòi năm nay. Đó là một cuộc chiến tranh giải phóng chống lại chiến 
tranh xâm lược thực dân mới của đế quốc Mỹ, nhằm giải phóng miền 
Nam, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhí n dấn trong cả 
nước, góp phần bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, tiểíi tới hòá bình thống 
nhất nước nhà.

Cuộc chiến đấu của đồng bào và chiến sĩ ta ở miền Nam chống một kẻ thù 
mới là đế quốc Mỹ và một hình thức chiến tranh xâm lựợc mởi là chiến tranh 
xâm lược thực dân mới, diễn ra trong hoàn cảnh nhân dân ta đã làm Cách 
mạng tháng Tám thành công trên cả nưóc; đã kháng chiên thang lợi giải 
phóng được nửa nưóc; miền Bắc giải phóng đã tiến lên làm cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành căn cứ địa vững chắc của 
cách mạng cả nước và một thành viên của phẹ xã hội chủ nghĩa. Cách mạng 
nưởc ta lại được sự giúp đỡ ngày càng to lón của các nước xã hội chu nghĩa 
anh em. Cuộc cách mạng đó đang diễn ra trong những điều kiện quốc tế 
ngày càng thuận lợi: trến thế giới, lực lượng cách mạng đã mạnh hơn hẳri lực 
lượng phản cách mạng và đang ở trên thế tiến cồng liên tục vào dinh luỹ của 
chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ.

Vì vậy, cuộc chiến tranh cách mạng ở miền Nam đã có một bước phát 
triển mối rất cao, có một sức mạnh mới rất to lón. Sự phát triển của các lực 
lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam gắn liền vói những đặc điểm 
trên đây của chiến tranh cách mạng miền Nam trải qua các thời kỳ: đồng 
khởi, chiến tranh nhân dân chông "chiến tranh đặc biệt", chiến tranh nhân 
dân chống "chiến tranh cục bộ", chiến tranh nhân dân chống "chiến tranh 
Việt Nam hoá".

Sau thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong cuộc kháng chiên chống Pháp, 
đê quốc Mỹ đã ra sức phá hoại Hiệp nghị Giơnevơ 1954 về Đông Dương. 
Theo lệnh Mỹ, ngụy quyền phấtxít Ngô Đình Diệm đã ráo riết thi hành 
chính sách tô'cộng, diệt cộng, phân biệt đối xỏ với những ngưòi kháng chiến, 
lê máy chém đi tàn sát những người dân yêu nước và tiến bộ, dùng bạo lực 
phảỉi cách mạng để đàn áp phong tràố đấu tranh của quần chúng. Nhân dân 
ta ở miền Nam, trong những năm 19591960, đã vùng lên khởi nghĩa, tiến 
hành những cuộc nổi dậy đồilg loạt trên nhiều vùng nông thôn rộng lớn. Lực 
lượng tiến hành cuộc "đồng khởi" là đội quân chính trị của quần chúng, có 
những đội tự vệ vũ trang lúc đó còn rất nhỏ bé làm trợ lực. Đôi quân chính 
trị đó, đâ được dày công xây dựng trong phong trào cáẻh mạng trước thòi kỳ 
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Tổng khởi nghía nồm 1945, phát triển vượt bậc trong Cách mạng thống Tám 
và trong kháng chiến chôhg Phốp, lại được tôi luyện qua những thử thách 
mổi của cuộc đấu tranh rết gian khể và quyết liệt trong những năm đầu 
chông chính quyền Ngô Đình Diệm, nên sẵn có tinh thồn rất cao, khí thế rất 
mạnh, kinh nghiệm đấu tranh rất phong phú. Nhân lúc ngụy quyển vốn có 
nhiểu mâu thuân rết sâu sắc, đã bộc lộ nhiều sơ hỏ và nhược điểm nghiêm 
trọng, nhân dân ta ở các địa phương đã anh dũng đứng lên, tiến hành khỏi 
nghĩa từng phần, kết hợp lực lượng chính trị và lực lương vũ trang mồ lực 
lượng chính trị là chủ yếu. Sức mạnh to lán của phong trào đồng khởi đã 
đánh sập ngụy quyển ả cơ sỗ trên nhiều vùng, ngay trong điều kiện ngụy 
quyền trung ương còn có trong tay mấy chục vạn quân và đang thi hành 
những thủ đoạn đàn ốp tồn bạo nhất, phốt'XÍt nhất. Chính sốch thống trị 
bằng những biện phốp thông thường của chủ nghĩa thực dân mổi của Mỹ đỗ 
phố sản,

Khi đế quốc Mỹ gây ra "chiến tranh đặc biệt" để tiếp tục xâm lược miền 
Nam nước ta, thì cuộc đồng khởi của nhân dân miển Nam phốt triển thành 
chiến tranh giải phổng. Nắm vững quy luật của cốch mạng vắ chiến tranh 
cách mạng miền Nam, sớm phân tích rỗ quy luật của chiên tranh xâm lược 
thực dân của đố quốc Mỹ, nhân dân ta ở miền Nam, dưởi sự lanh đạo của 
Mặt trận Dân tộc giải phóng, đã đẩy mạnh thố tiến công của những ngày 
"đồng khởi", phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của lực lượng chính trị 
và lực lượng vũ trang, đẩy mạnh song song đấu tranh chính trị và đấu tranh 
vũ trang, tiến công địch bằng quân sự, chính trị và bỉnh vận trên cả ba vùng 
chiến lược: nông thôn rừng núi, nông thôn đồng bằng vồ thành thị, nhằm 
đốnh bại "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ.

Trên cơ sỏ đội quân chính trị rộng rãi và mạnh mõ của quần chúng cốch 
mạng, lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam đã trưởng thành 
nhanh chóng. Các đơn vị Quân giải phóng ở cốc địa phương, và tiếp đó là cốc 
đơn vị chủ lực của toàn miền được thành lập. Dân quân du kích và tự vệ 
được tổ chức khắp nơi. Ba thứ quân của lực lượng vũ trahg giải phóng dồn 
dồn hình thành. Vũ khí của lực lượng vũ trang nhân dân lúc nèy cồn rạ't 
kốm cỏi, phần lớn là lấy của địch hoặc tự chế tạo,

Chiến tranh nhân dân ở địa phương phốt triển mạnh trôn cốc vùng nông 
thôn rộng lớn. Quân và dồn miển Nam ta đă kêt hợp chột chỗ đâu tranh 
chính trị và đâu tranh vũ trang, thực hành tiến công vồ nổi dậy, đẩỵ mạnh 
chiến tranh du kích và cốc cuộc khởi nghĩa từng phần. Tiêu hao và tiêu diệt 
nhiều sinh lực quÂn ngụy, đánh bại cốc chiến thuật "trực thàng vện", "thiốt 
xa vận" của chúng, giành quyển làm chủ ở cơ sở, phố v3 hai phần ba hệ
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thông "ấp chiến lược", làm lung lay mạnh mẽ ngụy quyển trung ương. Phong 
trào đấu tranh chính trị lên cao â khắp các thành thị kể cả các thành phố 
lớn, phổi hợp với phong trào cách mạng ở nông thôn. Đội quán chính trị đôhg 
đảo với lực lượng vỗ trang rộng rãi của quần chúng đã phốt huy tác dụng 
hết sức to lớn. Ngay kẻ địch cũng phải cho rằng "Việt cộng" thực là "những 
bậc thầy của .chiến tranh du kích".  ,

Cục diện chiến tranh ngày càng chuyển biêh có lợi cho ta. Mâu thưẫn nội bộ 
của địch phát.triển sâu sắc. Thất bại và bế tắc của chúng ngày càng nghiêm 
trọng. Đế quôc Mỹ phải "thay ngựa giữa dòng", hạ Bốt Ngô Đình Diệm.

Chiến tranh nhốn dân lại phát triển thêm một bước mới khi các lực lượng 
chủ lực cơ độnỊỀ của Quân giải phỗng xuất hiện, với những trận đánh tệp 
trung tiêu diệt từng đơn vị chủ lực của địch ỗ Bình Gỉã, Đổng Xoài, Ba Gia. 
Chiến tranh cốeh mạng có thêm sức mạnh tiến công ihới. Sự kết hợp chặt 
chẽ lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, lực lượng vũ trang quần chúng 
và Quân giải phổng đ& đưa đốn một cục diện mới: toàn bô ngụy quân vồ 
ngụy quyền đă đứng trước nguy cơ bị sụp đô’ hốàn tòàn, mốc dù số quân cửa 
chúng đa tăng lêh 55 vạn và trong khi bộ đội chủ lực của Quân giải phóng 
chưa phốt triển lốn lắm vể số' lượng cũng như về quy mô tác éhiến tập trung. 
Đó là do lúc bấy già, lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang địa phương 
của nhân dân ta rất mạnh, phong trào đấu tranh chính lírị và nổi dậy của 
quồn chúng rất cao, chiốh tranh du kích rất phát triển; bộ đội chủ lực mới 
xuất hiộn trên chiốn trường đã có thanh thế rất to, sức tiến công rất mạnh, 
khả năng uy hiốp, áp đảo và tiôu diệt địch rất lốn, đốnh địch trong thế tiốn 
công vồ thắng lợi rất dổn dập.

Trước sự phố sản của chiến lược "chiến tranh đặc biệt", đế quốc Mỹ buộc 
phải cấp tôc đưa quốn viễn chinh lớn vào miền Nam để cứu nguy.

Như vậy, trong những điểu kiện và hoàn cảnh mới của những năm 1960
1965, chiến tranh cốch mạng miền Nam đã phát triển theo quy luật từ đấu 
tranh chính trị tiến lân đấu tranh vũ trang và kết hợp đấu tranh vũ trang 
với đấu tranh chính trị; từ khài nghĩa vũ trang phốt triển thàhh chiến tranh 
giải phỗng và kốt hợp chiến tranh giải phóng vối khởi nghĩa vũ trang; từ 
chiến tranh du kích tiến lên tốc chiến tâp trung và kết hợp tác chiến tập 
trung vói chiến tranh du kích. Lực lượng vũ trang nhân dân giải phống miễn 
Nam cũng đă phốt triển theo quá trình từ lực lượng chính trị mà tô’ chức ra 
lực lượng vũ trang; từ cấc đội tự vệ vũ trang tròng khỏi nghĩa từng bưốc 
hình thành ba thứ quân trong chiến tranh. Bộ đội chủ lực và bộ đội địa 
phương hợp thành Quăn giải phồng miền Nam; cốc tô’ chức dân quân du 
kích và tự vệ hợp thành các lực lượng vũ trang quần chúng. Dựa1 vào lực 
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lượng chính trị và kết hợp với lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang nhân 
dân giải phóng miền Nam đã có một vai trò chiến lược to lón trong các cuộc 
khởi nghĩa từng phần của quần chúng để đánh đổ ngụy quyền ồ cơ sở, giành 
quyền làm chủ của nhân dân, cũng như trong các cuộc tiến công quân sự để 
đánh bại các loại quân ngụy có "cô' vấn" Mỹ chỉ huy.

Khi giặc Mỹ bị động đưa quân viễn chinh Mỹ ào ạt vào miền Nam, dùng 
không quân đánh phầ miền Bắc, tiến hành cuộc "chiến tranh cục bộ" lón 
nhất và tàn bạo nhất trong lịch sử xâm lược của chúng, nhân dân ta trong cả 
nước cùng với các lực lượng vũ trang cách mạng của mình đứng trưóc một sự 
thử thách quyết liệt chưa từng có. Đế quốc Mỹ là tên đế quốc đầu sỏ có tiềm 
lực kinh tế và quân sự mạnh nhất thế giới tư bản, có một quân đội sô' lượng 
đông, trang bị và vũ khí rất hiện đại. Chúng đã huy động dần dần đến trên 1 
triệu quân Mỹ, ngụy và chư hầu, trong đó có trên 50 vạn quân Mỹ để xâm 
lược miền Nam nưốc ta. Chúng đã dô'c vào cuộc chiến tranh xâm lược hàng 
trăm tỷ đôla, trên chục triệu tấn bom đạn, đã sử dụng hầu hết các loại vũ 
khí và phương tiện chiến tranh hiện đại nhất, trừ vũ khí hạt nhân.

Theo lòi kêu gọi thiêng liêng chông Mỹ, cứu nưốc của Hồ Chủ tịch, phát 
huy truyền thông kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam anh hùng, 
toàn thể nhân dân ta từ Nam chí Bắc đều nhất tề đứng dậy, đoàn kết chặt 
chẽ, kiên quyết chiến đấu cứu nước, cứu nhà, quyết làm tròn nhiệm vụ dân 
tộc thiêng liêng và nghĩa vụ quốc tê' cao cả của mình.

Quân và dân ta đã đánh giá đúng âm mưu của đế quốc Mỹ, đánh giá 
đúng so sánh lực lượng giữa ta và địch; thấy rõ chỗ mạnh của địch và những 
nhược điểm, khó khăn, mâu thuẫn của chúng; nhận rõ những thuận lợi và 
khó khăn của ta cũng như sức mạnh và thê' mạnh của ta. Trên cơ sở đó, 
quân và dân ta, cả nước một lòng, đã có quyết tâm rất lớn đánh thắng hoàn 
toàn giặc Mỹ xâm lược, tiếp tục chiến lược tiến công, kiên quyết đánh trả đạo 
quân xâm lược rất đông và trang bị rất hiện đại.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam trở thành 
tuyến đầu của cuộc, đấu tranh của nhân dân toàn thê' giổi chống đê' quốc Mỹ 
xâm lược. Nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, nhân dân tiến bộ trên thê' 
giói càng đoàn kết chặt chẽ với nhân dân ta trong cuộc đấu tranh chống kẻ 
thừ chung. Sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ và sự giúp đõ to lớn của cả loài 
ngưòi tiến bộ là một trong những nhân tô' quyết định thắng lợi của cuộc 
kháng chiến chông Mỹ, cứu nưóc.

Trên chiến trưòng miển Nain, dựa vào hai lực lượng chiến lược là quân 
Mỹ và quân ngụy, lấy quân Mỹ làm lực lượng chủ yếu, giặc Mỹ ào ạt phản 
công hòng tiêu diệt lực lượng vũ trang cách mạng, đặc biệt là cốc đơn vị chủ 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



MỘT SỐ TÁC PHẨM, BÀI VIẾT, BÀI NỐI... 729

lực của Quân giải phóng. Đồng thòi chúng tiếp tục các "chương trình bình 
định" thâm độc hòng nô dịch và khốhg chế nhân dân. Chúng tiến hành cái 
gọi là "cuộc chiến tranh trên hai mặt trận quân sự và chính trị", một cuộc 
"chiến tranh tổng lực" kết hợp các biện pháp tàn bạo vê' quân sự với các 
mánh khoé bịp bợm về kinh tế và chính trị cùng các thủ đoạn xảo quyệt của 
chiến tranh tâm lý.

Phát huy thế thắng, thế chủ động, đồng bào và chiến sĩ miền Nam ta tiếp 
tục đẩy mạnh đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị để đánh bại mọi 
âm mưu và thủ đoạn của đế quoc Mỹ. Các lực lượng vũ trang nhân dân giải 
phóng miền Nam đã đẩy mạnh tác chiến tập trung và chiến tranh du kích, 
vừa đánh quân Mỹ, vừa diệt quân ngụy và quân chư hầu, kết hợp đánh lớn, 
đánh vừa và đánh nhỏ, tiêu diệt nhiểu sinh lực và phương tiện chiến tranh 
của địch, hỗ trợ đắc lực cho phong trào đấu tranh chính trị, cho cuộc nổi dậy 
giành quyền làm chủ của nhân dân. Vói một lực lượng ít hơn địch về sô' 
lượng, trang bị kém hơn, Quân giải phóng miền Nam đã giống cho quân viễn 
chinh Mỹ những đòn phủ đầu choáng váng ỏ Vạn Tường miền Trung Trung 
Bộ, tiếp đó là ở Tây Nguyên, ở miển Đông Nam Bộ, ở Trị  Thiên..í Các chiến 
dịch quy mô ngày càng lớn của chủ lực Quân giải phóng, các đợt hoạt động 
du kích của lực lượng vũ trang địa phương liên tiếp diễn ra trên khắp cốc 
chiến trường. Một phong trào đấu tranh chính trị mạnh mẽ đã nổ ra ở các 
thành thị, nhất là ở Đà Nằng và Huế. Quân viễn chinh Mỹ mất ngay cái thế 
hùng hổ ban đầu, bị hết đòn bất ngờ và thất bại này đến đòn bết ngd và thất 
bại khác. Cuộc phản công mùa khô 19651966 của 20 vạn quân Mỹ bị đập 
tan; chủ trương chiến lược "tìm diệt", "đánh gãy xương sống Việt cộng" bị 
thất bại cùng với "chương trình bình định". Quân giải phóng mở mặt trân 
Trị  Thiên, tiếp tục đánh mạnh trên các chiến trường. Cuộc phản công mùa 
khô 19661967 của 40 vạn quân Mỹ lại bị bẻ gãy; chủ trương chiến lược "hai 
gọng kìm", "tìm diệt và bình định" cụng phá sản nốt.

Giũa lúc cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ leo thang đến mức cao rihất 
trên cả hai miền Nam  Bắc nước ta mà vẫn thất bại, thì cuộc Tổng tiến công 
đầu xuân năm 1968 của quân và dân miền Nam đă bất thần nổ ra như một 
tiếng sét, làm rung chuyển miền Nam, rung chuyển cả nước Mỹ. Trận tập 
kích chiến lược tài tình, độc đáo và sáng tạo này của các lực lượng vũ trang 
nhân dân giải phóng miền Nam, kết hợp vối phong trào nổi dây của quần 
chúng, đã giáng một đòn quyết định vào chiến lược "chiến tranh cục bộ", tạo 
ra một bưóc ngoặt lịch sử trong cuộc chiến tranh.

Trong cuộc chiến tranh nhân dân chông "chiến tranh cục bộ", trưóc yêu 
cầu của nhiệm vụ đẩy mạnh đấu tranh quân sự và kết hợp chặt chẽ đấú
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tranh quân sự với đấu tranh chính trị, đánh bại đê quổc Mỹ vể mặt quân Bự, 
các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam Việt Nam đã có một 
bước phát triển mới về số lượng và chất lượng, về tổ chức và trang bị, vể 
nghệ thuật đánh giặc.

Bộ đội chủ lực Quân giải phóng có thêm những binh chủng mới và được 
tổ chức thành những binh đoàn cơ động ngày càng mạnh. Bộ đội địa phương 
được mở rộng và tăng cường. Dân quân du kích và tự vệ phốt triển mạnh và 
rộng khắp trên các chiến trường. Cốc đơn vị tinh nhuệ xuất hiện. Vũ khí và 
trang bị của lực lượng vũ trang được cải tiến rõ rệt làm cho ba thứ quân, với 
mức độ khác nhau, không những tiêu diệt được bộ binh địch mà còn tiêu diệt 
được xe tăng và xe bọc thép, hạ được cả máy bay của chúng. Những kinh 
nghiệm chiến đấu mới từng bước được tổng kết. Quyết tâm và tin tưởng của 
cán bộ và chiêh sĩ không ngừng được nâng cao trong cuộc chiến đấu chống 
quân xâm lược Mỹ, Trình độ tổ chức và chỉ huy của cán bộ, sức mạnh chiến 
đấu của lực lượng vũ trang ngày càng có những tiến bộ mới. Một phong trào 
thi đua đánh Mỹ, diệt ngụy, phấn đấu để trở thành "dũng sĩ diệt Mỹ" BÔi nểi 
trong toàn quân và toàn dân, trong cả ba thứ quân của lực lượng vũ trang 
giải phóng.

Trong thế trân rất lợi hại của chiến tranh nhân dân, trong sức mạnh tổng 
hợp của đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị. Quân giải 
phóng miền Nam, với chất lượng cao, với số lượng nhất định, và lực lượng vù 
trang quần chúng rộng rãi, cùng đội quân chính trị mạnh mô và đông đảo 
của nhân dân, đã giáng cho quân viễn chinh Mỹ, quân ngụy vồ quân chư 
hầu nhiều đòn nặng nề, đã từng bưóc đốnh bại chúng.

Trên chiêh trường, bộ đội chủ lực Quân giải phóng vừa biết tập trung lực 
lượng một cách hợp lý, lại biết lấy ít đốnh nhiều một cách phô’ biến để tiêu 
diệt địch; vừa biết tác chiến hiệp đồng binh chủng, lại biết vận dụng cốch 
đánh độc lập của từng binh chủng. Bộ đội địa phương đa phát triển nhiều 
cách đánh sử dụng lực lượng ít mà tinh để giành tháng lợi lớn. Quân giải 
phóng miền Nam đã đánh nhiều đòn đau và hiểm, tiêu diệt nhiểu sinh lực 
và phương tiện chiến tranh hiện đại của quân Mỹ, đặc biệt là cốc cơ quan chỉ 
huy, các sĩ quan và nhân viên kỷ thuật, cốc loại mốy bay, cốc thiết bị kỹ 
thuật rất hiện đại của chúng. Có bộ đội địa phương làm nòng cột, dân quân 
du kích và tự vệ đã đẩy mạnh chiến tranh du kích lên một bước mói, tận 
dụng cả vũ khí thô sơ, tương đối hiện đại và một số vủ khí hiện đại, dùng 
nhiều cách đánh phong phú, vô cùng linh hoạt để tiêu diệt địch, Nhiểu 
phương thức tác chiến của chiến tranh nhân dân sáng tạo vồ độc đốo vói 
hiệu suất cao, đã được phát triển và tận dụng: đốnh tập trung, đánh du kích, 
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đánh cơ sở hâu phương của địch, đốnh giao thông, đốnh thành phố, kết hợp 
tác chiến với địch vận, v.v...

Trên toàn miến Nam cũng như trong phạm vi từng địa phương, đã hình 
thành rõ rệt sự phối hợp giữa lực lượng cơ động và lực lượng tại chỗ, bố trí 
sẵn theo một thế chiến lược có lợi, vừa vững chắc, vừa cơ động trên các chiến 
trường, nhất là trên các địa bàn xung yếu ở cả ba vùng chiến lược, Lực lượng 
vũ trang tại chỗ bao gồm các đơn vị bộ đội địa phương mạnh, các tô’ chức dân 
quân du kích và tự vệ rộng rối, đỗ dựa chắc vào lực lượng chính trị và phối 
hợp chặt chẽ với lực lượng chính trị ở địa phương, từ rừng núi đốn đồng 
bằng, từ nông thôn đến thành thị, thực hiện xuất sắc việc phân tán đến cao 
độ quân Mỹ, ngụy và chư hầu, giam chân chúng ở khắp các địa bàn, thực 
hành bao vây, tiến công, tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch và phá hủy 
nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại. của chúng ở khắp mọi nơi. Trong lúc 
đó, lực lượng cơ động của Quân giải phóng, với những đơn vị tập trung quy 
mô ngày càng lớn, trên những địa bàn và phạm vi khác nhau, đã giống cho 
quân địch những đòn mạnh mẽ, tiêu diệt từng bộ phận quan trọng sinh lực 
của chúng.

Chiên tranh nhân dân ở miến Nam đã căng địch ra mà đánh, bao vây 
chia cắt chúng, liên tiếp tiến công và tiêu diệt chúng. Đội quân viễn chinh 
Mỹ cùng quân ngụy và quân chư hầu, với sô lượng trên một triệu tên, trang 
bị kỹ thuật rất hiện đại, đã không phát huy được tác dụng như chúng mong 
muốn. Kẻ địch lâm vào tình thê quân đông mà hoá ít, mạnh trở thành yếu. 
Chúng muôn tiến công nhưng đánh không trúng mục tiêu, lại bị lực lượng 
vũ trang nhân dân giải phóng miển Nam tiên công tiêu diệt ngày cồng 
nhiếu. Lực lượng của chúng bị phân tán, sức tiến công của chúng không 
ngừng giảm sút, chúng buộc phải dần dần quay vế phòng ngự. Chúng muôn 
giải quyết chiến tranh nhanh chóng, nhưng lại phải đánh kéo dài. Đạo quân 
xâmlược đông và hiện đại ngày càng lún sâu vào thê bị động, tôn thất ngày 
càng nặng nể, từng bước bị cuộc chiên tranh cách mạng phát triên rất cao 
của nhân dân ta ở miền Nam đánh bại. Trong lúc đó, lực lượng không quân 
và hải quân rất hiện đại của chúng cũng bị chiên tranh nhân dân đết đốì 
không của quân và dân ta ỏ miền Bắc giống cho những đòn chí mạng. Quân 
vồ dân ta đỗ giành được thắng lợi vĩ đại, đương đầu thăng lợi với bộ máy 
quân sự khổng lổ của đê quổc Mỹ. Nhân dân ta đố đốnh thống cuộc chíôn 
tranh xâm lược cục bộ lớn nhất của Mỹ trong giai đoạn chúng đã leo thang 
đến mức cao nhất trên cả hai miển nước ta.

Chiến lược "chiến tranh cục bộ" bị phá sản, chính quyến Giônxơn buộc 
phải xuốhg thang chiến tranh, chấm dứt không điều kiện việc ném bom
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miền Bắc, quay về phòng ngự ở miền Nam, thực hiện "phi Mỹ hoá" chiến 
tranh để mong tìm ra lối thoát.

Níchxơn ngoan cố và xảo quyệt lên cầm quyền ở Mỹ, lại chuyển sang 
chiến lược "Việt Nam hoá" kéo dài chiến tranh xâm lược, hòng tiếp tục nô 
dịch nhân dân ta ỏ miền Nam, duy trì ách thống trị thực dân mới của đế 
quốc Mỹ.

Chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" chẳng phải cối gì khác là chiến 
tranh xâm lược thực dân mới tiếp tục bằng phương pháp mới, là sự vận dụng 
cái gọi là học thuyết NíchXơn vào chiến tranh xâiri lược của đế quốc Mỹ ở 
miền Nam nước ta. Học thuyết cực kỳ phản động ấy chính là chiến lược toàn 
cầu mới của đế quốc Mỹ trong những năm bảy mươi, sản sitìh ra trong tình 
thế đế quốc Mỹ liên tiếp bị thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt 
Nam, trong điếu kiện tình hình so sánh lực lượng trên thế giới đang thay đổi 
ngày càng không có lợi cho chúng. Mục đích của học thuyết NíchXơn vẫn là 
nhằm duy trì vai trò sen đầm quốc tế của đế quốc Mỹ, tiếp tục thực hiện chủ 
nghĩa thực dân mới của chúng trên thế giới bằng phương pháp và thủ đoạn 
mói: dựa vào sức mạnh của Mỹ, đồng thòi lợi dụng nhiều hơn trước sức 
người, súc của của các nưốc tay sai.

Để thực hiện "Việt Nam hoá" chiến tranh, đế quốc Mỹ và tay sai đã tập 
trung lực lượng tiến hành "chương trình bình định" cực kỳ tàn bạo, coi đó là 
một biện pháp chiến lược chủ yếu để nô dịch nhân dân ta ồ miền Nam. Mưu 
đồ thâm độc của đế quốc Mỹ là dùng người Việt đánh ngưòi Việt, lấy chiến 
tranh nuôi chiến tranh, dùng xương máu của bọn tay sai, vối đôla và bom 
đạn của Mỹ, nhằm phục vụ lợi ích bẩn thỉu của chúng. Chúng ra sức xây 
dựng quân ngụy Sài Gòn thành một đội quân hiện đại làm lực lượng chiến 
lược chủ yếu ở miền Nam, làm đội quân xung kích ở Đông Dương, thay thế 
dần quân Mỹ trong vai trò chiến đấu trên bộ. Chính quyển NíchXơn còn 
trắng trợn xâm lược nưởc Campuchia trung lập, tăng cường chiến tranh ở 
Lào, mở rộng chiến tranh xâm lược ra toàn cõi Đông Dương. Chúng ra sức 
tiến hành "Khơme hoá", "Lào hoá" chiến tranh, tăng cường câu kết quân sự 
giữa bọn ngụy Sài Gòn vởi bọn ngụy Phnôm Pệnh, giũa bọn phản động Thái 
Lan với bọn ngụy Lào và Campuchia, thực hiện trên thực tế một thứ liên 
minh khu vực giữa các lực lượng tay sai, dùng người Đông I Dương đánh 
người Đông Dương, dùng người châu Á đánh ngưòi châu Á.

Trên đà chiến thắng, dưới sự lãnh đạo của Mặt trân Dân tộc giải phóng 
và Chính phủ Cách mạng lâm thdi Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nắm 
vững đặc điểm và quy luật của cuộc chỉến tranh trong bưóc phát triển mới, 
quân và dân miền Nam ta tiếp tục đẩy mạnh thế tiến công chiến lược của 
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chiến tranh nhân dân để đánh bại chiến lược "Việt Nam hoá" chiến tranh 
của địch. Trên khắp cả ba vùng chiến lược, quân và dân ta ỏ miền Nam ra 
sức đẩy mạnh và kết hợp chặt chẽ đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính 
trị, thực hành tiến công và nổi dậy, nổi dậy và tiêh công, đồng thời đẩy mạnh 
công tác binh vận, nhằm tiêu diệt và làm tan rã địch, giành quyền làm chủ 
của nhân dân và mở rộng vùng giải phóng, để chiến thắng kẻ địch.

Quân và dân ta đã phôi hợp chặt chẽ cuộc khấng chiến của mình vổi cuộc 
đấu tranh cách mạng của quân và dân hai nước bạn Lào và Campuchia 
anh em nhằm đánh bại học thuyết NíchXơn ỏ Đông Dương. Thế tiến công 
của chiến tranh cách mạng miền Nam đã phát triển thành thế tiến công của 
nhân dân ba nước Đông Dương kề vai sát cánh chiến đấu chông kẻ thù 
chung. Cuộc chiến tranh yêu nước của nhân dân Lào giành thêm nhiều 
thắng lợi rất to lớn. Cách mạng Campuchia đã trẫi qua một bước phát triển 
nhảy vọt.

Trong quá trình đánh bại kế hoạch "Việt Nam hoá" chiếh tranh của địch, 
Quân giải phóng miền Nam, vổi số lượrig thích hợp và chất lượng cao, đã 
tiến một bưốc rất lớn trong việc tăng cường sức mạnh chiến đấu của mình 
phù hợp với yêu cầu mới của chiến tranh cách mạng: vũ khí trang bị ngày 
càng hiện đại, các binh chủng kỹ thuật phát triển mạnh, khả năng tác chiến 
tập trung, hiệp đồng nhiều binh chủng được nâng cao. Những trận chiến đấu 
thắng lợi của Quân giải phóng miền Nam đầu năm 1969 gây nhiều thương 
vong cho quân Mỹ, đã giáng một đòn phủ đầu mành mẽ ngay khi NíchXơn 
mói lên cầm quyền. Từ nàm 1970, khi NíchXơn đem quân xâm lược Campu 
chia và Lào thì trên khắp các chiến trường, quân đội cách mạng ba nước sát 
cánh bên nhau, với nhiều đơn vị bộ đội chủ lực mạnh, đã tiến lên đánh nhiều 
trận tiêu diệt giòn giã, giành thắng lợi lớn. Mặc dù được Mỹ phôi hợp chiến 
đấu mạnh mẽ bằng không quân, được Mỹ táng cường trang bị và chi viện 
hậu cần, các đội quân tay sai đã liên tiếp bị đánh bại. Không những quân 
ngụy Viêng Chăn, quân ngụy Phnôm Pênh đã bị tổn thất nặng, mà cả quân 
ngụy Sài Gòn, "xương sống" của chiến lược "Việt Nam hoá", đội xung kích 
của học thuyết NíchXơn ở Đông Dương cũng bị thất bại thảm hại. Các chiến 
thắng to lớn của quân và dâh ba nước, đặc biệt là chiến thắng vang dội trên 
mặt trận Đưòng số 9  Nam Lào đã có một ý nghĩa chiến lược quan trọng, mở 
ra triển vọng hiện thực đánh bại chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" về 
quân sự, cũng như đánh bại học thuyết NíchXơn ở Đông Dương.

Trong khi quân địch đã có cố gắng rất lớn phát triển quân đội phản động 
và các lực lượng kìm kẹp khác, xây dựng một hệ thông đồn bất dày đặc để 
khõhg chế nhân dân, ra sức thực hành "chương trình bình định" nông thôn
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tàn bạo của chúng, thì vị trí của chiến tranh nhân dân ờ địa phương và các 
lực lượng vũ trang địa phương ngày càng trở nên quan trọng. Trên nhiểu 
vùng nông thôn rộng lớn, đồng bào và chiến sĩ miền Nam ta đâ kết hợp chặt 
chẽ đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị, đẩy mạnh ba mũi giâp công 
để đánh phá "chương trình bình định". Được những thăng lợi của bộ đội chủ 
lực cổ vũ mạnh mẽ, dân quân du kích, có bộ đội địa phương ngày càng được 
tăng cường làm nòng cột, đã thực hiện cán bộ bám dân, dân bám đất, du 
kích bám địch, đưa chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân ỏ cơ sở phát 
triển lên một bước mới, tiêu diệt và tiêu hao nhiều lực lượng vũ trang phản 
động ỏ địa phương, hạ nhiểu đổn bốt của địch, phối hợp chật chẽ vổi phong 
trào đấu tranh chính trị và nổi dậy giành quyền làm chủ của nhân dân, diệt 
ác, phá kìm, làm tan rã lực lượng phòng vệ dân sự, đánh sập ngụy quyền cơ 
sở. Lực lượng cách mạng của quần chúng nhân dân được giữ vững, củng cố 
và phát triển. Chiến tranh nhân dân ở địa phương đã chặn đứng, đẩy lùi và 
đánh bại một bước quan trọng "chương trình bình định" của địch.

Trong lúc các cuộc chiến đấu của chủ lực Quân giải phóng giành được 
thắng lợi lớn và chiến tranh nhân dân ở địa phương ngày càng được đẩy 
mạnh, thì phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân các thành thị miển 
Nam đâ có những bước phát triển nô’i bật cả về bề rộng và bề sâu, với nhiểu 
hình thức đấu tranh mới rất phong phú.

Trong ba năm qua, từ khi NíchXơn lên cầm quyển, thực hành chiến lược 
"Việt .Nam hoá" chiến tranh, quân và dân ta ở miền Nam đâ giành được 
nhiểu thắng lợi to lớn. Nàm 1971, năm đế quốc Mỹ và bè lù tay sai hy vọng 
sê hoàn thành vể cơ bản kế hoạch "Việt Nam hoá" chiến tranh, nãm chính 
quyến NíchXơn có những cô' gắng râ't cao về nhiều mật trên chiến trường, 
cũng là năm chúng đã bị thất bại nặng nhất và nhân dân ta đâ giành được 
thắng lợi lớn nhất. Chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" đâ bị thất bại một 
bước nghiêm trọng. Tình hình đó càng chứng tỏ chiến lược "Việt Nam hoố" 
chiến tranh cũng như học thuyết NíchXơn có nhiều mâu thuẫn sâu sắc 
không thể giải quyết được, nhiều nhược điểm trầm trọng không thể khắc 
phục nổi. Ảo tưởng lớn của NíchXơn trong chính sách "Việt Nam hoá" là: về 
chinh trị, thì muồn đem chiêu bài độc lập tự do bịp bợm của chủ nghía thực 
dân mới làm mò mầu thuẫn rất cơ bản giữa dân tộc ta và bọn xâm lược Mỹ 
chính vào lúc toàn dân ta đang đoàn kết khổng chiến chông Mỹ, cứu nước, 
vào lúc mâu thuẫn đó đang diễn ra cực kỳ gay gắt và quyết liệt, hòng dựa 
vào bọn tay sai mất gốc dân tộc để thực hiện chính Bốch "dùng người Việt 
đấnh người Việt" phục vụ âm mưu xâm lược của Mỹ; về quân sự thì chính 
sau khi Mỹ đã thua với đội quân Mỹ ■ ngụy trên một triệu tên, buộc phải rút 
dần phần lớn quân Mỹ ra, NíchXơn lại muốn chuyển yếu thành mạnh, 
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chuyển bại thành thắng, vực quấn ngụy lên để đánh thay cho quân Mỹ. Vấp 
phải cuộc chiến đấu anh hùng của dân tộc ta, một dân tộc có truyền thổhg vẻ 
vang cả nước một lòng, kiên cường bất khuất chông ngoại xâm, đang thừa 
tháng tiến lên trên thế mạnh, thế thắng, thế chủ động, chiến lược "Việt Nam 
hoá", thí điểm chủ chôl của "học thuyết NíchXơn", nhất định sẽ thết bại 
thảm hại. Nhân dân ta trong cả nước, đoàn kết chặt chẽ với nhân dân hai 
nước Lào và Campuchia anh em, kiên trì và đẩy mạnh kháng chiến, nhất 
định đấnh bại chiến lược "Việt Nam hoầ" chiến tranh và học thuyết NíchXơn 
ở Đông Dương, giành được thắng lợi hoàn toàn.

Nhìn chung lại, trong cuộc chiến tranh cốch mạng ở miển Nam, nhân dân 
ta đã vận dụng một cách tổng hợp toàn bộ kinh nghiệm của cách mạng Việt 
Nam trong mầy chục nâm qua, kinh nghiệm về đấu tranh quân sự và đấu 
tranh chính trị, vể khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng, cũng như 
kinh nghiệm về tô’ chức quân Bự. Nắm vững quy luật của cách mạng và 
phương pháp cách mạng miền Nam cũng như quy luật của chủ nghĩa thực 
dân mới và chiến tranh xâm lược thực dân mói của đế quốc Mỹ, đồng bào và 
chiến sĩ ta ở miền Nam đẵ phát triển toàn bộ những kinh nghiệm đó lên một 
trình độ mới, trong hoàn cảnh mới. Trong Cách mạng tháng Tám, nhân dân 
ta đâ phát huy sức mạnh to lớn của đội quân chính trị quần chúng vối lực 
lượng vũ trang rộng râi của mình, lấy đổ làm lực lượng chủ yếu đưa tổng 
khởi nghĩa đến thành công. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân ta đã 
phốt huy sức mạnh to lớn của lực lượng vũ trang nhân dân được xây dựng 
trên cơ sở lực lượng chính trị của toàn dân và có lực lượng chính trị phôi hợp, 
lấy lực lưộng vũ trang nhân dân gổm ba thứ quân làm nòng cột cho toàn dân 
đánh giặc để đưa chiến tranh nhân dân đến thắng lợi. Trong chiến tranh 
cách mạng miền Nam, nhân dân ta đâ phát huy sức mạnh tổng hợp to lớn 
của sự kết hợp chặt chẽ ỉực lượng chinh trị và lực lượng vũ trang, tiến hành 
song song đấu tranh vũ trang và đấu tranh chinh trị, kết hợp khởi nghĩa với 
chiến tranh và chiến tranh với khởi nghĩa để giành thắng lợi. Tùy theo tình 
hình cụ thể trong từng bước phát triển của chiến tranh, quân và dân miền 
Nam ta đâ vận dụng một cách linh hoạt và Bầng tạo sự kết hợp lực lượng vũ 
trang với lực lượng chính trị, liên tiếp đấnh bại mọi hình thức chiến tranh 
xâm lược của chủ nghĩa thực dân mới, ngay cả khi dế quốc Mỹ đưa cuộc 
chiến tranh xâm lược của chúng lễn đến múc cao nhất.

Cuộc khấng chiến chống Mỹ, cứu nước đã thực hiện được việc động viên 
toàn dân và vũ trang toàn dân đến một trình độ rất cao. Dựa vào sức mạnh 
to lổn của đường lôi cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đúng đán ở miển 
Nam, vào tính hơn hẳn của chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, nhân dần ta 
đã có lực lượng chính trị được rồn luyện thử thách trong nhiều năm, được tổ
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chức ngày càng chặt chẽ và phát triển ngày càng hùng hậu; trên cơ sở đó, đã 
xây dựng nên lực lượng vũ trang nhân dân ngày càng lón mạnh của mình, 
bao gồm lực lượng vũ trang quần chúng rộng rãi, tể chức chặt chẽ, và quân 
đội cách mạng ngày càng chính quy, hiện đại. Mỗi lực lượng đó có vai trô 
khác nhau trên những chiến trưòng khác nhau, trong những bưốc phát triển 
khác nhau của cuộc kháng chiến. Nhưng nhìn chung thì trong chiến tranh 
cách mạng miền Nam, lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị đều đóng 
vai trò chiến lược rất cơ bản và quyết định', trong lực lượng vũ trang nhân 
dân giải phóng miền Nam thì Quân giải phóng bao gồm bệ đội chủ lực và bộ 
đội địa phương cũng như lực lượng vũ trang quần chúng bạo gồm dân quân 
du kích và tự vệ đều có vai trò chiến lược rất to lớn, và ngày càng trở nên hết 
sức quan trọng trong quá trình phát triển của chiến tranh.

Thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam và Đông Dương là 
thất bại lốn nhất trong lịch sử chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Thắng 
lợi vĩ đại của nhân dân ta trong sự nghiệp chốhg Mỹ, cứư nưốc chứrig tỏ rằng 
trong thời đại ngày nay, một dân tộc nhỏ hoàn toàn có thê phát động sức 
mạnh của toàn dân, của cả dân tộc, kết hợp chặt chẽ lực lượng chính trị và 
lực lượng vũ trang, quân độỉ cách mạng và lực lượng vũ trang quần chúng, 
tiến hành đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang khởi nghĩa vũ trang và 
chiến tranh cách mạng để đánh bại chiến tranh xâm lược thực dân tnới của 
những nước đế quốc to kể cả nước đế quốc to nhất lắ đế quốc Mỹ.

Nhìn lại quá trình đấu tranh cách mạng, quá trình phát triển của khỏi 
nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng, cũng như của lực lượng vũ trang 
nhân dân ở nước ta trong hơn bốh mươi năm qua, chúng ta vô cùng tự hào về 
Đảng ta và Hồ Chủ tịch kính mến, về nhân dân ta và dân tộc ta. Như trên 
đã nói, chưa bao giờ trong lịch sử hàng nghìn nâm dựng nưốc và giữ nưóc 
của mình, dân tộc ta đã tiến hành khỏi nghĩa và chiến tranh trong một thòi 
gian dài hàng mấy chục năm liền như ngày nay. Chúng ta lại có thể nói 
rằng, chưa bao giò, chỉ trong một thời gian ngắn có mấy chục năm, dân tộc 
ta đã liên tiếp chiến thắng ba kẻ thù xâm lược rất hung bạo như ngày nay, 
kể cả tên sen đầm quốc tế vô cùng độc ác và nhạm hiểm, có tiềm lực kinh tế 
và quân sự lổn nhất thế giới tư bản, là đế quốc Mỹ.

Để tiến hành thắng lợi khỏi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân, 
đứng về mặt tổ chức lực lượng mà nói, đi đôi với việc tuyên truyền, giác ngộ 
và tổ chức nhân dân, xây dựng lực lượng chính trị của quồn chúng, coi đó là 
điều cơ bản nhất trong mọi thời kỳ của đấu tranh cách . mạng. Đảng ta đã rất 
chú trọng việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, giải quyết tốt vấn đề 
tổ chức quân sự, coi đó là điều rất cơ bản.
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Nếu như trước kia ông cha ta đã từ tư tưởng "cả nước chung sức" mà thực 
hiện "trăm họ đều là binh", thì ngày nay, Đảng ta lại từ đường lối "toàn dân 
đoàn kết" mà tổ chức "toàn dân đánh giặc", "cả nước đánh giặc", thực hiện 
"mỗi thôn xã là một pháo đài, mỗi đường phô' là một mặt trận", "31 triệu 
đồng bào là 31 triệu dũng sĩ".

Đảng ta đã tiến hành việc vũ trang toàn dân một cách rộng rãi, vừa xây 
dựng quân đội nhân dân, vừa vũ trang quần chúng cách mạng trong nhiều 
hoàn cảnh và điều kiện đấu tranh cụ thể khác nhau, khác nhau về kẻ địch 
và hình thức chiến tranh xâm lược của chúng, về phương thức sử dụng bạo 
lực cách mạng của ta, khác nhau về hoàn cảnh bên trong và bên ngoài của 
nưốc ta, vê sự so sánh lực lượng cụ thể giữa ta và địch. Từ lực lượng chính 
trị của quần chúng mà ra, từ các tổ chức tự vệ nhỏ bé, từ các cơ sở vũ trang 
bí mật mà phát triển lên, cho đến nay, lực lượng vũ trang của nhân dân ta 
đã trở thành một lực lượng vũ trang cách mạng hùng mạnh, có một lịch sử 
chiến đấu vô cùng oanh liệt, một truyền thống vẻ vang, trung vối Đảng, hiếu 
với dân, trăm trân trảm thắng, vừa có quân đội nhân dân tinh nhuệ bao 
gồm cả lục quân, không quân và hải quân, trang bị ngày càng hiện đại, vừa 
có lực lượng vũ trang quần chúng rộng rãi và mạnh mẽ, được tổ chức khắp 
nơi, có nhiều loại vũ khí kể cả một số vũ khí hiện đại.

Trong lịch sử xây dựng và chiến đấu của mình, ở các điều kiện và hoàn 
cảnh đấu tranh khác nhau, lực lượng vũ trang của nhân dân ta đã có những 
hình thức tổ chức cụ thể khác nhau, với vị trí và vai trò khác nhau, vổi trình 
độ phát triển ngày càng cao, nhưng nhìn chung lại thì luôn luôn có hai 
thành phần cơ bản kết hợp với nhạu:

Một là quân đội nhân dân bao gồm bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương.
Hai là lực lượng vũ trang quần chúng bao gồm các tổ chức dân quân và tự 

vệ đông đảo.
Thực tiễn khởi nghĩa và chiến tranh ỏ nưóc ta cho thấy rằng, vũ trang 

toàn dân là phải vũ trang cho quần chúng rộng rãi, lại phải xây dựng quân 
đội nhân dân. Quân đội nhân dân có những ưu thế mà lực lượng vũ trang 
quần chúng không có. Đó là lực lượng có tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật nghiêm 
minh, được huấn luyện kỹ càng, trang bị kỹ thuật tương đôì phát triển, chỉ 
huy và lãnh đạo tập trung thống nhất, có khả năng chiến đấu lớn, có trình 
độ sẵn sàng chiến đấu cao. Lực lượng vũ trang quần chúng có những ưu thế 
mà quân đội không có. Đó là lực lượng vũ trang kết hợp chặt chẽ nhất vởi 
đông đảo nhân dân, trực tiếp phát huy sức mạnh to lớn của quần chúng, sử 
dụng được nhiều thứ vũ khí, vận dụng được nhiều cách đánh ở mọi nơi và 
trong mọi lúc.
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Kết hợp xây dựng quân đội nhân dân vũ trang với quần chúng cách 
mạng là kết hợp xây dựng lực lượng nòng cột với lực lượng rộng rãi, lực 
lượng cơ động với lực lượng tại chỗ để đánh bại những đội quân xâm lược 
đông, trang bị hiện đại, có sức cơ động cao, có hỏa lực mạnh. Phải xây dựng 
lực lượng nòng cột, lực lượng cơ động trên phạm vi cả nước, lại phải xây 
dựng lực lượng nòng cột, lực lượng cơ động trên từng địa phương. Phải xây 
dựng lực lượng tại chỗ ở khắp nơi, trên cả ba vùng chiến lược, ở rừng núi và 
đồng bằng, ỏ nông thôn và thành thị. Lực lượng nòng cột cơ động trên 
phạm vi cả nước là bộ đội chủ lực. Lực lượng nòng cột cơ động trên từng địa 
phương là bộ đội địa phương. Lực lượng rộng rãi là dân quân tự vệ. Do đó, 
lực lượng vũ trang nhân dân đã hình thành ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ 
đội địa phương và dân quân tự vệ. Bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương hợp 
thành quân đội nhân dân. Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần 
chúng. Trên phạm vi cả nước thì bộ đội chủ lực là lực lượng cơ động; còn bộ 
đội địa phương và dân quân tự vệ là lực lượng tại chỗ. Bộ đội địa phương và 
dân quân tự vệ hợp thành lực lượng vũ trang nhấn dân địa phương. Trên 
từng địa phương thì bộ đội địa phương là lực lượng cơ động; còn dân quân 
tự vệ là lực lượng tại chỗ. Mối quan, hệ giữa bô đội địa phương và dân quân ' 
tự vệ ở địa phương cũng phản ánh mối quan hệ giữa quân đội nhân dân và 
lực lượng vũ trang quần chúng trên phạm vi cả nưốc.

Quân đội nhân dân kết hợp với lực lượng vũ trang quần chúng, lực lượng 
vũ trang quần chúng kết hợp vói quân đội nhân dân, rõ ràng là hình thức tổ 
chức lực lượng vũ trang thích hợp nhất để phát huy sức mạnh của toàn dân, 
của cả nước, của cả dân tộc. Nếu như kết hợp lực lượng chính trị với lực 
lượng vũ trang, đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa vũ 
trang với chiến tranh cách mạng là hình thức cơ bản của bạo lực cách mạng 
ở nưốc ta, thì kết hợp quân đội cách mạng với lực lượng vũ trang quần chúng 
là tổ chức quân sự thích hợp nhất để gắn chặt lực lượng vũ trang với lực 
lượng chính trị, đấu tranh vũ trang vói đấu tranh chính trị vận dụng 
phương thức tiến hành khởi nghĩa và chiến tranh cũng như nghệ thuật quân 
sự của khởi nghĩa toẳn dân và chiến tranh nhân dân.

Thực tiễn và kinh nghiệm trên đây cho phép chúng ta kết luận rằng kết 
hợp quân đội cách mạng với lực lượng vũ trang quần chúng, lực lượng vũ 
trang quần chúng với quân đội cách mạng, xây dựng ba thứ quân của lực 
lượng vũ trang nhân dân, là quy luật về tổ chức và sử dụng lực lượng vũ 
trang nhân dân để phát huy sức mạnh của tọàn dân, của cả dân tộc, của cả 
nước trong khởi nghĩa toàn dân, trong chiến tranh nhân dân cũng như, trong 
nền quốc phòng toàn dân, trong chiến tranh giải phóng cũng như trong chiến 
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tranh bào vệ Tố quốc của dân tộc ta, một dân tộc nhỏ phải chống lại ách 
thống trị và chiến tranh xâm lược của những nước đế quốc to.

Sự sáng tạo của Đảng ta và nhân dân ta về vũ trang quần chúng cách 
mạng và xây dựng quân đội nhân dân xuất phát từ luận điểm của chủ nghĩa 
Mác  Lênin về tổ chức quân sự của giai cấp vô sản, từ sự kế thừa và phát 
triển kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang của ông cha ta. Đảng ta đã 
kết hợp chặt chẽ lý luận tiên tiến của khoa học quân sự vô sản với truyền 
thống độc đáo của dân tộc, vận dụng đúng đắn lý luận và kinh nghiệm đó 
vào thực tiễn đấu tranh của nhân dân ta trong những điều kiện và hoàn 
cảnh lịch sử mởi của thời đại ngày nay. Cho nên, bước phát triển rất cao của 
khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng cũng như của tổ chức quân sự 
hiện nay ở nước ta dưối sự lãnh đạo của Đảng, chính là sự phát triển hợp lô 
gích, có tính chất tất yếu trong lịch sử và truyền thống đấu tranh của dân 
tộc ta ở thời đại mà giai cấp công nhân Việt Nam đã trở thành người đại biểu 
chân chính của dân tộc. Được Đảng và Hồ Chủ tịch lãnh đạo, nhân dân ta đã 
kế thừa và phát triển lên một bước mới vô cùng rực rõ truyền thông chiến 
đấu chống ngoại xâm oanh liệt của dân tộc Việt Nam anh hùng. Khỏi nghĩa 
toàn dân và chiến tranh nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, của 
giai cấp công nhân thực sự là đỉnh cao của khởi nghĩa vũ trang và chiến 
tranh cách mạng ở nước ta. Đó là khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân 
dân Việt Nam trong thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh.

Thắng lợi liên tiếp của nhân dân ta trong cuộc chiến đấu chốhg ba tên đế 
quốc, chứng minh sức mạnh vĩ đại của chiến trạnh nhân dân do giai cấp 
công nhân và Đảng Mácxít  Lêninnít lãnh đạo trong thòi đại mới của loài 
ngưòi; chứng minh sức mạnh vô địch của các lực lượng vũ trang nhân dân, tô 
chức quân sự kiểu mới của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và các 
dân tộc bị áp bức đứng lên chiến đấu để tự giải phóng và xây dựng chế độ xã 
hội mới.

Vói sức mạnh to lớn của khởi nghĩa và chiến tranh dân tộc, của quân đội 
dân tộc và dân chúng vũ trang, ông cha ta đã thành công rực rõ trong sự 
nghiệp giành lại và giữ vững nền độc lập của đất nước, đánh bại những kẻ 
thù lớn mạnh hơn mình nhưng cùng ở vào một chế độ xã hội phong kiến và 
một trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, của cơ sở vật chất kỹ thuật 
như riưóc tạ thời bấy giờ. Ngày nay, vối sức mạnh mói của khởi nghĩa toàn 
dân và chiến tranh nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo, sức mạnh mới 
của lực lượng toàn dân đoàn kết dưới ngọn cờ của Đảng, sức mạnh mới của 
quân đội nhân dân và lực lượng vũ trang quần chúng, Đảng ta và nhân dân 
ta đã thành công rực rỡ trong sứ mệnh vĩ đại mà lịch sử đã giao cho: lấy sức 
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mạnh toàn dân của một nưởc nhỏ, lại ở trong tình trạng kém địch vế lực 
lượng kinh tế và cơ sở vật chất  kỹ thuật, phát huy ưu thế của chế độ xã hội 
mới, mà đánh thắng quân đội xâm lược của những nước đế quốc to, không 
những đông hơn về số lượng mà còn được trang bị bằng vũ khí và phương 
tiện chiến tranh hiện đại hơn.

Để giải quyết vấn đế chiến lược quan trọng vào bậc nhất đó, Đảng ta đã 
nắm vững và giải quyết đúng đắn môì quan hệ biện chửng giũa to chức lực 
lượng và cơ sở vật chất, kỹ thuật, giữa con ngưdi và vũ khí như trên đã phân 
tích. Trong chiến tranh, thắng lợi thường thuộc về những quân đội chiến đấu 
vì những mục tiêu chính nghĩa lại có số lượng đông hơn và có vũ khí tinh xảo 
hơn địch, dựa vào một nền kinh tê có trình độ phát triển hơn. Đặc điểm nổi 
bật của các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh ở nưóc ta là dân tộc ta đã giành 
được thắng lợi trong điều kiện lấy nhỏ đánh lởn, lấy ít địch nhiều; ngày nay 
lại giành thắng lợi cả trong điều kiện trang bị vũ khí kém, hoặc tương đôì 
kém, chông lại những kẻ địch có trang bị vũ khí rất hiện đại dựa trên một nền 
kinh tế phát triển hơn. Bí quyết của thành công xuất sắc đó là ở chỗ Đảng ta 
đã biết kết hợp con người và vũ khí trên cơ sỏ lấy con người làm nhân tố quyết 
định nhất, vũ khí là nhân tô' rất quan trọng. Con ngưòi Việt Nam, người chiến 
sĩ Việt Nam trong thời đại mới có một trình độ giác ngộ, mối và một tinh thần 
chiến đấu cao; chế độ xã hội mới, chế độ dân chủ nhân dân và chế độ xã hội 
chủ nghĩa có sức sốhg mạnh mẽ và tính hơn hẳn trên tất cả mọi mặt; tổ chức 
quân sự kiểu mới lại động viên được quần chúng tham gia đánh giặc đông đảo 
hơn bất cứ thời kỳ nào trưốc đây trong lịch sử dân tộc ta, hình thức kết hợp 
quân đội và lực lượng vũ trang quần chúng cũng có những phát triển mói, 
nghệ thuật quân sự của lực lượng vũ trang nhân dân có một nộí đung cách 
mạng triệt để, một tinh thần tiến công tích cực, những phương pháp chiến 
đấu sáng tạo và độc đáo. Chính nhũng cái mới đó là cơ sồ để phát huy sức 
mạnh của cả dân tộc, của lực lượng vũ trang nhân dân ngay trong điều kiện 
vũ khí và trang bị còn kém cỏi, làm cho khi cả dân tộc đã đứng dây, thì lực 
lượng vũ trang của toàn dân có một sức mạnh hết sức to lớn, áp đảo và đánh 
thắng cả kẻ địch có sô' quân đông và trang bị rất hiện đại là đê' quô'c Mỹ. Chưa 
bao giờ đội quân xâm lược nước ta đông lên đến một triệu quân và trang bị rất 
hiện đại như đội quân viễn chinh Mỹ và quân ngụy tay sai của Mỹ như ngày 
nay. Cũng chưa bao giò dân tộc ta phải đương đầu với một kẻ thù có tiềm lực 
kinh tế và quân sự lốn như đế quốc ngày nay. Nhưng quân và dận ta đã thắng 
to, ngày càng giành được những thắng lợi to lớn hơn và nhất định giành được 
thắng lợi hoàn toàn.

Thắng lợi quân sự của nhân dân ta, của các lực lượng vũ trang nhân dân 
đã làm phố sản luân điểm quân sự tư sản về vại trò quyết định của vũ khí 
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và kỹ thuật trong chiến tranh, và khẳng định luận điểm quân sự vô sản về 
vai trò quyết định của con người, của quần chúng nhân dân, khẳng định 
tính hơn hẳn của khoa học quân sự vô sản đôi vối khoa học quân sự tư sản. 
Thời đại nhũng nước đế quốc to dùng sức mạnh qưân sự của chúng để làm 
mưa làm gió, để thống trị và nô dịch các dân tộc nhỏ, đã vĩnh viễn qua rồi.

Thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam ta ■ một dân tộc nhỏ, đất không 
rộng lắm, người không đông lắm, kinh tế kém phát triển  trong cuộc chiến 
đấu chống những tên đế quốc có tiềm lực kinh tế và quân sự lớn, có quân 
đông và trang bị kỹ thuật hiện đại, đã nêu bật sức mạnh vĩ đại của các dân 
tộc, kể cả các dân tộc nhỏ trong cuộc chiến đấu chính nghĩa của mình và 
phơi bày khả năng có hạn của những nước đế quốc to trong các cuộc chiến 
tranh xâm lược phi nghĩa của chúng. Rõ ràng, trong thời đại ngày nay, một 
dân tộc dù nhỏ nhưng đoàn kết và quyết tâm, cộ đường lôĩ cách mạng đúng 
đắn, biết phát động toàn dân đứng lên khởi nghĩa, toàn dân tiến hành chiến 
tranh toàn dân tham gia xây dựng và củng cô quốc phòng, lại tranh thủ 
được sự ủng hộ và giúp đỡ quốc tế, thì hoàn toàn có thê đánh đổ ách.thống trị 
thực dân và đánh bại chiến tranh xâm lược của những nước đế quốc to kể cả 
đế quốc Mỹ, tên đế quốc đầu sỏ.

IV. vũ TRANG QUẦN CHỨNG CÁCH MẠNG MẠNH MẼ 
VÀ RỘNG KIỊẮP. XÂY DựNG QỤÂN ĐỘI NHÂN DÂN 

CHÍNH QUỸ VÀ HIỆN ĐẠI1

1. Phần IV viết xong tháng 3 nốm 1972 (B.T).

Chúng ta đã nghiên cứu lý luân của chủ nghĩa Mác  Lênin về tổ chức 
quân Sự của giai cấp vô sản trong nhiệm vụ giành chuyên chính vô sản và 
bảo vệ nhà nưóc xã hội chủ nghĩa. Chúng ta đã nêu lên trúyền thông và kinh 
nghiệm của ông cha ta về xây dựng lực lượng vũ trang trong khởi nghĩa dân 
tộc và chiến tranh dân tộc. Chúng ta lại đã phân tích những sự sáng tạo của 
Đảng ta và nhân dân ta về vũ trang quần chúng òách mạíig và xây dựng 
quân đội nhân dân trong khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng ở 
nước ta trong mấy chục năm qua. Từ đó chúng tá đã rút ra quy luật về tổ 
chức lực lượng vũ trang cách mạng của dân tộc ta ở thời đại ngày nay, trong 
cuộc đấu tranh chống ách thống trị của chủ nghía thực dân và chiến tranh 
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xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, nhằm thực hiện các mục tiêu cách mạng do 
Đảng đề ra, vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Nắm vững và vận dụng cụ thể quy luật đó trong những điều kiện mởi, sẽ 
giúp làm sáng tỏ phướng hướng tiến lên của lực lượng vũ trang nhăn dân 
nhằm hoàn thành nhiệm vụ lịch sử vĩ đại của dân tộc ta hiện nay là đánh 
thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai. Điều đó cũng rất có ý 
nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của nhân 
dân hai miền nước ta để bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, để bảo vệ miền 
Nam độc lập, dân chủ, hòa bình và trung lập sau này, cũng như về lâu dài 
để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thống nhất của chúng ta, đánh bại mọi cuộc 
chiến tranh xâm lược có thể xảy ra của bất cứ kẻ thù đế quốc nào.

Cuộc kháng chiến chổng Mỹ, cứu nước của nhân dân ta ỗ cả hai miền đã 
thu được những thắng lợi to lớn và hiện đang đi vào giai đoạn quyết liệt.

Trên chiến trường miền Nam, mặc dù đã bị thất bại một bưóc nghiêm 
trọng cả về quân sự và chính trị trong những năm qua, chính quyền Ních 
xơn vẫn ngoan cố tiếp tục chiến lược "Việt Nam hoẫ" chiến tranh. Đi đôi với 
việc rút phần lớn quân chiến đấu Mỹ, đế quốc Mỹ đã ráo riết tăng cưòng 
quân ngụy để bọn này đánh thay cho Mỹ ở miền Nam và một phần trên 
chiến trường Đông Dương dưới sự điều khiển và chỉ huy của Mỹ. Chúng đẩy 
mạnh "chương trình bình định", càn quét, gom dân, xây dựng một hệ thông 
đồn bốt dày đặc, biến miền Nam thành một trại tập trung khổng lồ, nhằm 
kìm kẹp đồng bào ta, phá hoại cơ sở cách mạng, cưóp đoạt sức người, sức của 
để phục vụ chiến tranh xâm lược thực dân mới. chúng Cữ duy trì tập đoàn 
tay sai phátxít Nguyễn Văn Thiệu, thẳng tay bóp righẹt mọi khuynh hưống 
và nguyện vọng hòa bình, độc lập, trung lập, hòa lỉợp dân tộc, tự do dân chủ, 
cải thiện đời sống của các tầng lớp nhân dân miền Nam.

Trên miền Bắc, chúng vẫn ngoan cố tiếp tục những hành động chiến 
tranh, liên tiếp cho máy bay do thám và ném bom, bắn phá các vùng dân cư, 
gây thêm nhiều tội ác với đồng bào ta. NíchXơn và Leđơ còn láo xược hăm 
dọa gây lại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quận và hải quân nhằm 
ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn đôì với tiền tuyến lốn, phá hoại 
tiềm lực kinh tế và quân sự của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, làm lung lay 
quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta.
0 Lào, chúng tăng cường "chiến tranh đặc biệt", dùng máy bay ném bom 

có tính chất hủy diệt vùng giải phóng Lào, đẩy mạnh "Lào hoá" chiến tranh 
và đưa thêm nhiểu quân Thái Lan vào để cứu nguy cho quân ngụy Viêng 
Chăn và quân phỉ Vàng Pao đang bị thua đau, cùng bọn này mở những cuộc 
phản kích hòng ngân chặn thế tiến công của cách mạng Lào.
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0 Campuchia, chúng xúc tiến âm mưu "Khơme hoá" chiến tranh, hà 
hơi tiếp sức cho ngụy quyền Phnôm Pênh, tảng cường quân ngụy, tiến hành 
"bình định", tập trung dân, dùng quân ngụy Phnôm Pênh vối sự phổi hợp 
của không quân Mỹ, mở những cuộc hành quân đầy tội ác chống lại nhân 
dân. Chính quyền NíchXơn còn thúc ép chính quyền phản động Thái Lan 
đưa quân Thái Lân vào Campuchia chống lại nhân dân Khơmo.

Rõ ràng là trong thế thua, giặc Mỹ vẫn còn dã tâm xâm lược nước ta, 
ngoan cô' kéo dài và mở rộng chiến tranh để duy trì ách thống trị thực dân 
mới đối vối miền Nam, thực hiện vai trò sen đầm quốc tế của chúng ỏ Đông 
Nam Á, bằng cái gọi là "chia sẻ trách nhiệm" của "học thuyết NíchXơn", 
thực chất là lợi dụng xương máu của ngưòi khác đánh thay cho Mỹ, với súng 
và tiền của Mỹ, vì quyền lợi bẩn thỉu của các tập đoàn tư bản lũng đoạn Mỹ. 
Đo đó, kẻ thù xâm lược vẫn là đế quốc Mỹ, song đối tượng tác chiến cụ thể 
của nhân dân ta, của nhân dân ba nưóc Đông Dương trên chiến trường đã có 
những sự khác trước. Trong thời kỳ hiện nay của chiến lược "Việt Nam hoá", 
quân ngụy tay sai của Mỹ, do Mỹ tổ chức, trang bị và huấn luyện, có nhiều 
vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại của Mỹ giao cho, có các binh 
chủng và quân chủng hiện đại, được sự phối hợp chiến đấu của không quân 
và hải quân Mỹ, được sự chi viện hậu cần của Mỹ, dần dần trở thành lực 
lượng chiến lược chủ yếu của chiến tranh xâm lược và là đối tượng tác chiến 
chủ yếu của chiến tranh cách mạng. Đế quốc Mỹ còn ra sức phát huy sức 
mạnh của không quân và hải quân hiện đại của chúng để đánh phá miền 
Bắc nước ta.

Nhâirdân cả nước ta kiên quyết đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược 
của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai vói đối tượng tác chiến cụ thể như vậy. Lực 
lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam đứng trước nhiệm vụ phôi 
hợp vói lực lượng chính trị của quần chúng tiêu diệt, làm tan rã quân ngụy 
Sài Gòn, "xương sống" của chiến lược "Việt Nam hoá" chiến tranh, đồng thời 
đập tan "kế hoạch bình định", cơ sở về ngưòi và của, của chiến lược ấy. Lực 
lượng vũ trang của nhân dân ta ở miền Bắc phải đánh thắng các cuộc đánh 
phá của không quân và hải quân Mỹ, sẵn sàng đập tan mọi bước phiêu lưu 
quân sự điên cuồng của đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa và góp phần làm tròn nhiệm vụ của hậu phương lớn đối vối tiền tuyến 
lón. Nhân dân ta có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với phân dân hại nước Lào 
và Campuchia anh em, đánh bại công thức: "lực lượng quân sự phản động 
tay sai không quân Mỹ" của "học thuyết NíchXơn" trên các chiến trường 
Đông Dương.

Trên con đường tiếp tục cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miên Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ
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nhân dân ở miền Nam, tiến tới hòa bình thông nhất đất nước, cuộc đấu 
tranh của nhân dân ta còn trải qua nhiều chặng đường gay go và phức tạp 
nhưng nhất định thắng lợi. Tổ chức quân sự của nhân dân ta không những 
phải đáp ứng được nhiệm vụ cần kíp, trước mắt, mà còn phải đáp ứng được 
mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống, trong các bước tiến lên của cách mạng, 
cả sau khi đế quốc Mỹ và bọn tay sai đã bị đánh bại. Lực lượng vũ trang 
nhân dân ở miền Bắc phải đủ sức bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đập tan 
mọi hành động xâm lược và phá hoại của chủ nghĩa đê quốc và bè lũ tay sai, 
làm công cụ sắc bén của nển chuyên chính vô sản, bảo đảm cho miền Bắc 
xây dựng thật vững mạnh về mọi mặt, làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu 
tranh nhằm thực hiện thống nhất nưóc nhà. Lực lượng vũ trang giải phóng ở 
miền Nam phải đủ mạnh để bảo vệ những thành quả cách mạng đã giành 
được, giữ vững nền độc lập và trung lập của miền Nam, đánh bại mọi âm 
mưu của bọn đế quốc và bọn phản động, góp phần tiếp tục đưa cách mạng 
tiến lên, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thông nhất, độc lập, dân 
chủ và giàu mạnh.  

Do nước ta ố vào một vị trí có địa vị chiến lược rất quan trọng ở Đông Nam 
Ắ như phần đầu đã nói, nên Việt Nam đã là một mục tiêu xâm lược của nhiều 
kê thù hung bạo từ bao đòi nay. Chỉ trong mấy chục năm gần đây, đã liên tiếp 
có đến ba tên đế quốc nôì gót nhau xâm lược nưốc ta. Sau khi đế quốc Mỹ bị 
đánh bại, chủ nghĩa đê quốc quốc tê không phải đã hết mưu đồ xấu xa đôì vối 
nước ta. Dân tộc ta rất thiết tha với độc lập, tự do và cũng rất yêu chuông hòa 
bình, mong muốn có hòa bình để xây dựng đất nước, nâng cao đời sống mọi 
mặt của nhân dân. Nhưng chúng ta phải hết sức cảnh giác. Chúng ta phải 
luôn luôn vững mạnh cả về chính trị, kinh tế và quốc phòng; phải kết hợp 
chặt chẽ xây dựng kinh tế vói củng cô' quốc phòng; trong bất cứ hoàn cảnh 
nào, cũng phải có một nền quốc phòng mạnh, với lực lượng vũ trang rất hùng 
hậu bao gồm cả quân đội thường trực mạnh và lực lượng vũ trang quần chúng 
đông đảo để bảo vệ công cuộc lao động hòa bình của nhân dân, sẵn sàng tiến 
hành thắng lợi chiến tranh bảo vệ Tổ quốc chống mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ 
chính quyền Nhà nước chổhg những phần tử phá hoại từ bên trong.

Đứng về lâu dài mà xét, sau khi đất nưóc được thống nhất, hoàn cảnh 
nước ta sẽ có nhiều biến đổi rất lớn; Việt Nam sẽ trở thành một nước giàu 
mạnh có công nghiệp hiện đại, hông nghiệp hiện đạỉ, văn hoá và khoa học 
tiên tiến, với số dân khoảng 50  70 triệu trong vòng mấy chục hăm nữa... 
Nhân dân ta có đầy đủ cơ sở để xây dựng một nền quốc phòng vững mạnh, 
đưa công cuộc xây dựng quân đội nhân dân và vũ trang quần chúng cách 
mạng lên một trình độ mới, đủ sứe bảo vệ đất nước, đánh bại bất cứ kẻ thù 
đế quốc xâm lược nào.
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Chiến tranh bảo vệ Tô’ quốc ở nưóc ta, hiện nay cũng như sau này nếu xảy 
raj đều là chiến tranh chính nghĩa, tự vệ diễn ra ngay trên lãnh thổ của mình. 
Vì thế, nó có thể phát huy đến mức cao nhất sức mạnh của toàn dân, của cả 
nước, của toàn dân tộc để đánh thắng kẻ thù. Một sô' điều kiện và hoàn cảnh 
của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sau này nếu xảy ta'cũng có thể giôhg như hiện 
nay. Ví như hoàn cảnh lấy nhỏ đánh lớn, điều kiện địa lý;.. Vì thưòng kẻ đỉch 
phải lớn mạnh hơn ta mới dám đến xâm lược nước ta, cho nên lực lượng so 
sánh cụ thể giữa ta và địch có thể khác, nhưng hoàn cảnh lấy nhỏ đánh lón 
thì không khác. Còn điếu kiện địa lý, mặc dầu luôn luôn được cải tạo dưối bàn 
tay lao động cần cù của nhân dân ta, nhưng trên những nét lớn thì hầu như 
không thay đổi trong một thòi gian dài. Chiến tranh bảo vệ Tô’ quốc sau này 
nếu xảy ra vẫn diễn ra trong đỉều kiện địa lý của nước ta là địa lý của một 
mtóc nhỏ, hẹp và dài, phần lớn đất đai là rừng núi, có nhiều sông ngòi chia 
cắt, lại có mấy nghìn kilômét bd biển, khí hâu nhiệt đối.

Những điều nói trên cho phép kết luận ‘là, chúng ta có thể kế thừa, vần 
dụng và phát triển nhiều kỉnh nghiệm về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, kính 
nghiệm về khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng, cũng như kinh nghiệm về 
tô’ chức quân sự hiện nay và trưóc kia vào những điều kiện và hoàn cảnh mói 
để xâỳ dựng nền quốc phòng toàn dân cũng như để xây dựng cảc lực lượng 
vũ trang nhân dân của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, của miền Nam độc lập và 
trung lập cũng như của nưổc Việt Nam thống nhất sau này. Chiến trành bảo 
vệ Tô’ quốc nếu xảy ra ỏ nước ta sẽ là một cuộc chiến tranh nhấn dân phát 
triển rất cao; lực lượng vũ trang nhân dân của dân tộc ta sẽ có một bưóc tiến 
vượt bậc về mọi mặt: về tính đông người, về trình độ phát triển toàn diện 
của đội ngũ cắn bộ và chiến sĩ, về trình độ trang bị và kỹ thuật, trình độ tô 
chức, về phương pháp tác chiếh, về sức mạnh chiến đấu.

Hiện nay, để làm tròn nhiệm vụ lịch sử đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ 
xâm lược, nhân dân ta phải có lực lượng chính trị thật lớn mạnh, đồng thời 
phải có lực lượng vũ trang thật lớn mạnh, trên cơ sỏ tàng cường sức mạnh 
toàn diện vế chính trị, kinh tế, quốc phòng của nước ta. Chúng ta cần nắm 
vững đường lôì vũ trang toàn dân của Đảng, ra sức phát triển lực lượng vũ 
trang quần chúng thật mạnh mẽ và rộng khắp đi đôi với tăng cường xây 
dựng quân đội nhân dân lớn mạnh vượt bậc, thực hiện động viên và phát 
huy đến mức cao nhất lực lượng của nhân dân ta trên mặt trận quân sự để 
cùng toàn dân đánh thắng quân địch trong mọi tình huốhg.

*
* *
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Ở miền Nam, vận dụng phương châm đấu tranh quân sự và đấu tranh 
chính trị song song để đánh bại chiến lược "Việt Nam hóa" chiến tranh của 
Mỹ, quân và dân miền Nam đang phát triển mạnh mẽ thế tiến công toàn 
diện của chiến tranh cách mạng, kết hợp chặt chẽ đấu tranh vũ trang vói 
đấu tranh chính trị, kết hợp tiến công với nổi dậy, tác chiến tập trung với tác 
chiến du kích, tiêu diệt địch với giành và mở rộng quyền làm chủ của nhân 
dân trên cả ba vùng chiến lược, vừa tác chiến vừa phát trịển lực lượng quân 
sự và chính trị, tích cực mỏ rộng và củng cố vùng giải phóng, thực hiện càng 
đánh càng mạnh.

Như Chính phủ Cách mạng lâm thòi Cộng hòa miền Nam và Bộ chỉ huy 
các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam đã chỉ rõ, phát triển lực lượng 
vũ trang quần chúng thật mạnh mẽ và rộng khắp đi đôi với xây dựng Quân 
giải phóng lớn mạnh vượt bậc, tăng cường ba thứ quân của lực lượng vũ 
trang giải phóng, chính là nội dung cơ bản của công cuộc tăng cường lực 
lượng vũ trang cách mạng hiện nay ở miền Nam.

Trên chiến trường, Mỹ  ngụy đang lui về phòngngự chiến lược. Chúng 
dựa vào bộ máy đàn áp và kìm kẹp tàn bạo từ trung ương đến cơ sở, thi hành 
chính sách phátxít cực kỳ dã man đối với đồng bào ta. Trong điểu kiện đó, 
dựa vào đạo quân chính trị của nhân dân được tiếp tục xây dựng và mồ 
rộng, nhân dân miền Nam đang ra sức phát triển vượt bậc lực lượng vũ 
trang quần chúng, tích cực xây dựng dân quân du kích và dân quân tự vệ 
trên cả ba vùng chiến lược.

Yêu cầu phát triển lực lượng dân quân du kích và dân quân tự vệ mạnh 
mẽ và rộng khắp gắn liền vối yêu cầu phát triển chiến tranh du kích lên một 
trình độ mới để cùng tác chiến tập trung đánh bại chiến lược "Việt Nam hóa" 
về mặt quân sự; gắn liền vói yêu cầu đẩy mạnh phong trào tiến công và nổi 
dậy của quần chúng, thực hiện ba mũi giáp công, đập tan chương trình "bình 
định". Lực lượng vũ trang quần chúng và chiến tranh du kích có bộ đội địa 
phương làm nòng cột và kết hợp chặt chẽ vối lực lượng chính trị, cần bám trụ 
được vững chắc, đánh địch tại chỗ bằng nhiều phương thức sáng tạo, linh 
hoạt. Tiêu hao và tiêu diệt địch thật rộng rãi; phân tán, kìm giữ, bao vây, 
chia cắt chúng; tập kích những nơi hiểm yếu, đánh phá các cơ sở hâu cần, 
cắt đứt các đường giao thông thủy, bộ..., góp phần đánh bại các thủ đoạn tác 
chiến của địch. Đánh bại các cuộc càn quét gom dân, bảo vệ cơ sỏ chính trị 
của ta, tiêu diệt và làm tan rã bộ máy kìm kẹp của ngụy quyền ở thôn, xã và 
các lực lượng vũ trang phản động ở địa phương, phá vỡ hệ thổhg đồn bốt của 
chúng. Giữ vững và tăng cưòng tiềm lực mọi mặt của cuộc khống chiến, 
đánh bại âm mưu thâm độc của đế quốc Mỹ "dùng ngưòi Việt đánh người 
Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh".
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Trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài của nhân dân ta ỏ miền Nam, 
lực lượng vũ trang quần chúng ngày càng có một vị trí cực kỳ quan trọng 
trong những bước tiến lên của cách mạng, ở đâu có cơ sở chính trị của nhân 
dân là có tô’ chức vũ trang của quần chúng. Dựa vào đội quân chính trị của 
cách mạng ngày càng phát triển rộng rãi trên cơ sở liên minh công nông, 
nhân dân miền Nam đang ra sức tăng cường lực lượng vũ trang quần chúng 
cả về số lượng và chất lượng, với những hình thức tổ chức thích hợp, làm cho 
toàn miền Nam, từ rừng núi đến đồng bằng, từ nông thôn đến thành thị, 
trong vùng giải phóng cũng như ở vùng địch tạm chiếm, đâu đâu cũng có lực 
lượng vũ trang đánh địch, cùng lực lượng chính trị của quần chúng tạo nên 
sức mạnh to lớn trên từng địa phương và trên toàn chiến trường.

Dựa vào lực lượng chính trị của nhân dân và lực lượng vũ trang quần 
chúng, quân và dân mỉền Nam đang ra sức xây dựng Quân giải phóng thật 
lớn mạnh. Yệu cầu tăng cường xây dựng Quân giải phóng, bao gồm cả bộ đội 
chủ lực và bộ đội địa phương gắn liền vói yêu cầu đẩy mạnh đấu tranh quân 
sự, phát triển chiên tranh chính quy đi đôi với chiến tranh du kích, nhằm 
đánh bại quân địch về quân sự, kết hợp vổi đấu tranh chính trị, đưa kháng 
chiến tiến lên giành thắng lợi cuối cùng.

Các đơn vị bộ đội chủ lực của Quân giải phóng đang được phát triển về số 
lượng, đặc biệt là được nâng cao về chất lượng, về trang bị, vói những binh 
chủng cần thiết, với lực lượng dự bị mạnh, có sức cơ động cao, lại được bảo 
đảm tốt về hậu cần và vật chất, kỹ thuật, ngày càng thông thạo tác chiến 
hiệp đổng binh chủng với quy mô khác nhau, trên nhũng địa bàn khác nhau. 
Trên chiến trường miền Nam, tác chiến chính quy ngày càng phát triển vối 
sức mạnh ngày càng lớn, quy mô ngày càng rộng, hiệu lực ngày càng cao. 
Tiêu diệt bộ phận sinh lực quan trọng của quân chủ lực ngụy Sài Gòn, tiêu 
diệt những đơn vị lớn của chúng, phẳ võ các tuyến phòng thủ, làm thất bại 
các biện pháp tác chiến của chúng mở rộng vùng giải phóng, giành thắng lợi 
ngày càng to lớn. Những chiến thắng lốn của chủ lực Quân giải phóng đánh 
bại quân chủ lực ngụy tác động rất mạnh đến tinh thần và tổ chức của toàn 
bộ hệ thốhg ngụy quân và ngụy quyền, đánh mạnh vào ý chí xâm lược của đế 
quốc Mỹ, hỗ trợ đắc lực cho đấu tranh chính trị và phong trào nổi dậy của 
quần chúng, tạo ra những khả năng to lớn cho công tác binh vận, địch vận, 
góp phần quan trọng làm chuyển biến so sánh lực lượng, chuyển biến cục 
diện chiến tranh ngày càng có lợi cho ta.

Các đơn vị bộ đội địa phương của Quân giải phóng đang được xây dựng lởn 
mạnh để đủ sức cùng vởi dân quân, du kích làm nòng cột cho chiến tranh 
nhân dân ỏ địa phương, phát triển chiến tranh du kích và phong trào nổi dây 
của quần chúng lên trình độ ngày càng cao, đập tan chương trình "bình định"
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của Mỹ  ngụy, đồng thời phôi hợp đắc lực vói bộ đội chủ lực và tác chiến tập 
trung để đánh bại chiến lược "Việt Nam hóa" về mặt quân sự. Bộ đội địa 
phương đang được xây dựng theo hưởng mỗi huyện, tỉnh, thành đều có số 
lượng đơn vị và quy mô tổ chức thích hợp, có chất lượng chiến đấu cao, có 
những đơn vị kỹ thuật cần thiết, thông thạo nhiều cách đánh. Bộ đội địa 
phương phải thật mạnh, huấn luyện tốt, tác chiến giỏi, biết đánh giặc lại biết 
vân động nhân dân, khi thì hoạt động tập trúng, khi thì hoạt động phân tán, 
thực sự là những quả đấm mạnh của chiến tranh nhân dân ở địa phương. 
Phôi hợp chặt chẽ vói dân quân, du kích, nhiều đơn vị bộ đội địa phương ỏ 
miền Nam đã diệt gọn các đơn vị bảo an, dân vệ, diệt hàng loạt đồn bốt, phá 
vỡ hàng loạt ấp chiến lược, khu dồn dân, hỗ trợ mạnh mẽ cho đấu tranh chính 
trị và các cuộc nổi dậy của quần chúng, đồng thời hiệp đồng chiến đấu đắc lực 
vói bộ đội chủ lực Quân giải phóng đến hoạt động trong địa phương.

Trên chiến trường miền Nam hiện nay, có nhiều địa phương, nhiều tỉnh 
đã nắm vững đưdng lôì chiến tranh nhân dân, dường lối vũ trang toàn dân, 
vân dụng một cách kiên quyết và sáng tạo đưòng lối đó, không những đã xây 
dựng được lực lượng chính trị rộng rãi và vững chắc mà còh xây dựng được 
lực lượng vũ trang địa phương mạnh, bao gồm dân quân, du kích mạnh và 
đông đảo, bộ đội địa phương mạnh, có sức chiến đấu lớn, đánh địch tại chỗ 
bằng những phương pháp chiến đấu giỏi. Nhò vậy đã đẩy mạnh chiến tranh 
nhân dân ở địa phương và đưa phong trào tiêh công và nổi dậy tiến lên 
những bưốc mối, từng bưởc đánh bại kế hoạch "bình định" của địch, làm phá 
sản kế hoạch dồn dân, bắt lính, đôn quân của chúng, giữ vững và phát triển 
lực lượng mọi mặt của cách mạng.

Thực tiễn chiến tranh cách mạng miền Nam càng chỉ rõ: quần chúng 
nhân dân là cơ sở vững chắc của toàn bộ sự nghiệp cách mạng; lực lượng 
chinh trị của quần chúng là nền tảng vững chắc của lực lượng vũ trang; lực 
lượng vũ trang quần chúng là cơ sở vững chắc của quân đội cách mạng. Vì 
vậy, muốn có lực lượng hùng hậu của chiến tranh cách mạng, muốn phốt 
huy đầy đủ sức mạnh to lớn của chiến tranh nhân dân thì nhất thiết phải ra 
sức xây dựng đạo quân chính trị của cách mạng, trên cơ sở đó mà xây dựng 
lực lượng vũ trang nhân dân, bao gồm lực lượng vũ trang quần chúng và 
quân đội cách mạng, phát triển căn đôĩ ba thứ quân, bố trí ba thứ quăn trên 
thế chiến lược tiến công à khắp các chiến trường; kết hợp chặt chẽ tác chiến 
tập trung với chiến tranh du kích; đấu tranh vũ trang với đấú tranh chính 
trị và binh vận. Có như vây, mái tạo nên sức mạnh tổng hợp Ịón nhất để tiêu 
diệt và làm tan rã quân ngụy, đập tan chương trình "bình đạnh", đánh bại 
chiến lược "Việt Nam hóa", tiến lên đánh bại hoàn toàn chiến trahh xâm 
lược của đế quốc Mỹ.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



MỘT só TAC phẩm, bai v iết , bài nó i... 749

Đặc biệt, trong điều kiện đế quốc Mỹ chuyển sang chiến lược "Việt Nam 
hóa", thực hiện âm mưu thâm độc "dùng người Việt đánh người Việt", ra sức 
xây dựng quân ngụy tay sai bao gồm cả quân chủ lực và quân địa phương, 
làm công cụ để tiếp tục chiến tranh xâm lược, thì vấn đề nắm vững quy luật 
về tổ chức lực lượng vũ trang nhân dân càng có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Có lực lượng chính trị mạnh, lại có lực lượng vũ trang mạnh. Có lực lượng 
vũ trang quần chúng mạnh mẽ và rộng khắp, lại có Quân giải phóng thiện 
chiến với chất lượng cao và số lượng thích hợp. Có dân qúân, tự vệ mạnh và 
đông đảo, lại có bộ đội địa phương mạnh, hình thành lực lượng tại chỗ mạnh 
và rộng khắp, đồng thòi có bộ đội chủ lực thật mạnh và thật cơ động. Hai lực 
lượng, ba thứ quân phối hợp chặt chẽ, hoạt động nhịp nhàng, phát huy đầy 
đủ vai trò chiến lược của mình trong chiến tranh cách mạng, không ngừng 
đẩy mạnh đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị, chiến tránh chính quy 
và chiến tranh du kích lên trình độ cao, thì đồng bào và chiến sĩ ta ở miền 
Nam nhất định đánh bại ngụy quân, đánh đổ ngụy quyền, làm thất bại hoàn 
toàn chiến lược "Việt Nam hoá", đưa sự nghiệp chông Mỹ, cứu nước đến 
thắng lợi cuối cùng.

*  r'

* ★

Trong khi tiếp tục kéo dài chiến tranh xâm lược ở miến Nam và mở rộng 
chiến tranh ra toàn cõi Đông Dương, chính quyền NíchXơn đã không ngừng 
tăng cường những hành động chiến tranh đối với miền Bắc nước ta. Chúng 
ấp ủ nhiều âm mưu thâm độc trưốc mắt và lâu dài đối với miền Bắc xã hội 
chủ nghía, hâu phương lớn của tiền tuyến lón, căn cứ địa vững chắc của cách 
mạng trong cả nước. Vì thế, chúng ta cần phải luôn luôn chăm lo xây dựng 
lực lượng vũ trang nhân dân miền Bắc để cùng toàn dân đánh thắng hoàn 
toàn giặc Mỹ xâm lược, để bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa hiện 
nay cũng như về lâu dài sau này.

Miền Bắc phải vững mạnh toàn diện về chính trị, kinh tê'và quốc phòng. 
Cho nên, phải ra sức đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, không ngừng nâng cao sự nhất trí về chính trị, 
tinh thần trong nhân dân, xây dựng và phát triển kinh tế, vản hoá, trên cơ 
sở đó, củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ kinh 
tế với quốc phòng. Có kinh tế mạnh bao gồm cả kinh tế trung ương và kinh 
tế địa phương thì mối cố quốc phòng mạnh, mới có chiến tranh nhân dân 
phát triển trên phạm vi cả nưóc cũng như trên từng địa phương. Phải có kế 
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hoạch sẵn sàng chiến đấu, phải có sự chuẩn bị đất nước về mọi mặt để luôn 
luôn chủ động trong mọi tình thế.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tăng cường lực lượng vũ trang nhân dân ta ở 
miền Bắc, chúng ta phải biết vân dụng và phát triển toàn bộ kinh nghiệm 
của dân tộc ta như đã phân tích trong phần II, đặc biệt là kinh nghiệm của 
Đảng ta trong quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài như đã phân tích 
trong phần III, từ kinh nghiệm của Tổng khỏi nghĩa tháng Tám, kinh 
nghiệm của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, kinh nghiệm của những 
năm xây dựng trong hòa bình đến những kinh nghiệm nóng hổi của quân và 
dân miền Bắc trong những năm chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, cũng 
như những kinh nghiệm phong phú của đồng bào và chiến sĩ ta ở miền Nam 
trong nhũng năm tiến hành chiến tranh nhân dân chống chiến tranh xâm 
lược của đê quôc Mỹ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải nắm 
vững quy luật về xây dựng tổ chức quân sự của nhân dân ta là: vũ trang toàn 
dân, vừa vũ trang cho quần chúng cách mạng, vừa xây dựng quân đội nhân 
dân, kết hợp quân đội nhân dân với lực lượng vũ trạng quần chúng, .lực 
lượng vũ trang quần chúng với quân đội nhân dân.

Chúng ta vừa phải tích cực xây dựng quân đội nhân dân chính quy và 
hiện đại, vừa phải ra sức phát triển lực lượng vũ trang quần chúng mạnh mẽ 
và rộng khắp, tăng cường ba thứ quăn của lực lượng vũ trang nhân dân; bộ 
đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ. Phải tiếp tục củng cố lực 
lượng công an nhân dân vũ trang. Chúng ta phải có lực lượng thường trực 
thật mạnh, lại phải có lực lượng hậu bị thật hùng hậu.

Chúng ta phải tiếp tục thực hiện tốt các chính sách và chế độ về xây dựng 
lực lượng vũ trang nhân dân và củng cố nền quốc phòng toàn dân mà Nhà 
nước đã ban hành, đồng thời tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh những chính sách 
và chế độ đó cho phù hợp vói sự phát triển của đất nước sau này. Phải đặc 
biệt coi trọng nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ làm nòng cột cho công cuộc 
xây dựng lực lượng vũ trang và củng cố quốc phòng. Phải từng bưốc tâng 
cường cơ sở vật chất và kỹ thuật cơ sở hậu cần của lực lượng vũ trang trên 
phạm vi toàn miền Bắc cũng như trên từng địa phương.

Trưóc hết, cần tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng quân đội ta thành 
một quân đội cách mạng kiểu mới thực sự của nhân dân, một quân đội được 
chính quy hoá và hiện đại hoá thích hợp với điều kiện của nước ta, làm nòng 
cột cho tổ chức quân sự của toàn dân để bảo vệ vững chắc thành quả cách 
mạng và đất nưóc thân yêu của mình, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược hiện 
nay cũng như mãi mãi về sau, làm tròn mọi nhiệm vụ chiến đấu, sản xuất 
và công tác mà Đảng và nhân dân giao cho.
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Như phần trên đã nói, xây dựng quân đội nhân dân chính quy và hiện 
đại là hoàn toàn phù hợp với tư tưởng về xây dựng Hqng quân công nông của 
Lênin. Đảng ta đã vạch rõ nhiệm vụ đó trong Nghị quyết của Trung ương về 
xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng năm 1957 và trong Nghị quyết Đại 
hội Đảng lần thứ III năm 1960. Thực tiễn những năm xây dựng hòa bình từ 
năm 1954 đến năm 1964 và những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nưóc 
hiện nay đã chứng minh các nghị quyết đó là hoàn toàn đúng đắn.

Hiện nay và trong một tương lai không xa, chúng ta phải tiếp tục xây 
dựng Quân đội nhân dân Việt Nam thành một quân đội xã hội chủ nghĩa, 
chính quy và hiện đại, bao gồm bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, với lực 
lượng thường trực có số lượng thích hợp nhưng chất lượng chiến đấu thật 
cao, và lực lượng hậu bị hùng hậu được tổ chức và huấn luyện tốt.

Quân đội ta phải là một quân đội thật sự cách mạng, thật sự nhân dân, 
lại phải là một quân đội có trình độ hiện đại cao bao gồm lục quân hiện đại, 
không quân hiện đại, hải quân hiện đại.

Lục quân ta phải tiến lên có đủ những binh chủng cần thiết, có cơ cấu và 
quy mô tổ chức thích hợp vói nhiệm vụ chiến đấu ngày càng phát triển, có 
hỏa lực và sức đột kích mạnh, có khả năng cơ động cao trên mọi điều kiện 
địa hình và thòi tiết của nưởc ta, phát huy đầy đủ vai trò và lực lượng quyết 
định thắng lợi trên chiến trường.

Không quân ta phải được tăng cường mạnh hơn nữa theo phương hưống 
có số lượng thích hợp nhưng chất lượng chiến đấu thật cao, có cách đánh 
thật sáng tạo, để bảo vệ vững chắc bầu trời của Tổ quốc chông lực lượng 
không quân của bâzt cứ kẻ thù xâm lược nào và phối hợp chiến đấu chặt chẽ 
vói lục quân và hải quân trong tác chiến hiệp đồng.

Hải quân ta phải được xây dựng ngày càng mạnh theo phương hưống số 
lượng vừa đủ nhưng chất lượng chiến đấu phải thật tinh, có cơ cấu tổ chức 
ngày càng hoàn chỉnh, được trang bị ngày càng hiện đại, có cách đánh thích 
hợp trên chiến trưòng sông, biển ở nưóc ta, đủ sức bảo vệ bờ biên dài và hệ 
thông sông ngòi dày đặc của Tổ quốc.

Dựa trên đà phát triển ngày càng cao của công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội của nước ta, đồng thời tân dụng sự giúp đỡ của các nước anh em trong 
phe xã hội chủ nghĩa và những thành tựu khoa học kỹ thuật mói nhát trên 
thế giối, Đảng ta và nhân dân ta quyết ra sức phấn đâu để tiếp tục xây dựng 
Quân dội nhân dân Việt Nam thành một lực lượng thật hùng mạnh, có sức 
mạnh chiến đấu vô địch, đủ sức làm những quả đấm thép, đánh bại mọi âm 
mưu phá hoại và xâm lược của bất cứ kẻ thù nào, bảo vệ vững chắc lãnh thổ 
thiêng liêng, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.
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Quân đội ta trước hết và mãi mãi phải ỉà một quân đội thật sự cách 
mạng, thật sự của nhân dân. Nguyên lý đó là một vấn đề mấu chốt tròng lý 
luận xây dựng quân đội của Đảng mà chúng ta cần luôn luôn nắm vững 
trong bất kể hoàn cảnh nào.

Sức mạnh chiến đấu của quân đội cách mạhg là sức mạnh tổng hợp của 
các yếu tố: trình độ giác ngộ cách mạng, tinh thần chiến đâu của cán bộ và 
chiến sĩ, tổ chức hợp lý và trình độ trang bị kỹ thuật của quân đội, trình độ 
kỹ thuật và chiến thuật của chiến sĩ, trình độ khoa học và nghệ thuật quân 
sự, bản lình lãnh đạo và chỉ huy của cán bộ... Sức mạnh đó là sản phẩm của 
sự kết hợp biện chứng giữa con người và vũ khí, chính trị và kỹ thuật, khoa 
học quân sự và phương tiện chiến tranh, tư tưởng và tổ chức.

Thực tê và lý luân đều chứng tỏ rằng, các yếu tố hợp thành sức chiến đấu 
của quân đội đều có vai trò rất quan trọng và có mõi quan hệ rất khàng khít 
với nhau. Mỗi một yếu tô' phải được phát huy thật đầy đủ và kết hợp chặt 
chẽ vối các yếu tố khác thì mói tạo nên sức mạnh chiến đấu lớn nhất của 
quân đội.  .

Không có tinh thần chiến đấu hoặc tinh thần chiến đấu thấp kém thì 
không thể có nghị lực cách mạng sáng tạo, không thể có hành động chiến 
đấu tích cực, không có cơ sở để phát huy sức mạnh của các yếu tố vật chất, 
kỹ thuật, nghệ thuật tác chiến... Một quân đội dù được tổ chức, tráng bị, 
huân luyện tốt cũng dễ dàng bị đánh bại nếu tinh thần chiến đấu kém. Song 
cũng không thể đánh thắng địch chỉ bằng sức mạnh tinh thần. Dừ có tinh 
thần chiến đấu cao, nhưng trình độ trang bị kỹ thuật kém, tổ chức bộ đội 
không hợp lý, phương pháp tác chiến không đúng thì cũng không tạo được 
sức chiến đấu mạnh, yếu tô'tinh thần không được phát huy thật đầy đủ để 
biến thành sức mạnh vật chất to lổn, đánh thắng địch, trên chiến trường.

Lênin đã từng nhấn mạnh đến tác dụng to lón của yếu tô'tinh thần trong 
chiến tranh. Người nói: "Trong bất cứ cuộc chiến tranh nào, rút cuộc,' thắng 
lợi là do trạng thái tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường 
quyết định"1 Lênin lại nói: "Dù quân đội giỏi nhất, dù những ngưòi trung 
thành nhất với sự nghiệp cách mạng cũng sẽ bị quân thù tiêu diệt nhanh 
chóng nếu không được trang bị, cung cấp lương thực và huấn luyện đầy đủ"1 2.

1. V.I. Lênin Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1969, t.31, tr. 165.
2. V.I. Lênin Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1959, q.2, ph.l, tr. 359.

Cho nên, khi xem xét sức mạnh chiến đấu cửa quân đội, cần phải nắm 
vũng sự thống nhất biện chứng giũa các yếu tô' nói trên. Nhấn mạnh một 
chiều yếu tô' vật chất, kỹ thuật, xem yếú tô' vật chất, kỷ thuật là quyết 
định, xem nhẹ yếu tô' chính trị, tinh thần rõ ràng là sai lầm. Ngược lại, chỉ 
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nhấn mạnh yếu tô' tinh thần, tách ròi tinh thần với cơ sở vật chất cũng là 
không đúng.

Trong khi xác định tầm quan trọng của các yếu tô' hợp thành sức chiến 
đâu của quân đội cách mạng, chúng ta cho rằng yếu tố cơ bản nhất là yếu tố 
chính trị, tinh thần, là sự giác ngộ của quân đội về lý tường cách mạng, về 
mục tiêu chiến đấu, về mục đích chính trị của chiến tranh, là tinh thần chiến 
đấu của cán bộ và chiến sĩ. Trong chiến tranh, "sự giác ngộ của quần chúng 
đôì với mục đích và nguyên nhân của chiến tranh có ý nghĩa rất to lớn và là 
điểu bảo đảm cho thắng lợi"1. Những ngưdi cán bộ và chiến sĩ của quân đội 
cách mạng khi đã giác ngộ sâu sắc về lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc, sẵn 
sàng chiến đấu hy sinh cho độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, khi ra trân 
chỉ có một nguyện vọng, một ý chí là chiến thắng quân thù thì sẽ có nghị lực 
và sức mạnh phi thường. Lịch sử chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta 
đi từ không đến có, từ yếu đến mạnh, đánh thắng những tên đê' quốc xâm 
lược hung bạo nhất của thòi đại là sự chứng minh hùng hồn cho luân điểm 
đó của Lênin.

1. V.I. Lênin Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1969, t. 31, tr. 359

Đấu tranh vũ trang là hình thức đâu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc 
quyết liệt nhất. Đặc điểm của hoạt động chiến đấu vũ trang là gắn liền với 
sự hy sinh đổ máu. Cho nên quân đội cách mạng phải có ý chí chiến đấu 
gang thép, tinh thần sẵn sàng quên mình vì nưóc rất cao. Có như vây, mổi 
đứng vững trước mọi thử thách, vượt qua mọi khó khán, ác liệt của chiến 
tranh, phát huy được uy lực của vũ khí, vân dụng sáng tạo phương pháp tác 
chiến, phát huy được sức mạnh của tổ chức để đánh thắng quân thù.

Dưối sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, trải qua rèn luyện và chiến đấu 
trong đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ quyết liệt, quân đội ta đã xây 
dựng được một bản chất cách mạng, một phẩm chất chính trị hết sức tốt đẹp, 
một tinh thần chiến đấu rầ't cao, thể hiện sâu sắc những tư tưởng tình cảm, 
đạo đức của giai cấp công nhân, của dân tộc Việt Nam và của thời đại. Đó là 
lông trung thành tuyệt đôì với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân 
dân; là quyết tâm chiến đấu không gì lay chuyển nổi vì độc lập, tự do của Tổ 
quốc, "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định 
không chịu làm nô lệ" là tinh thần yêu nưốc, yêu chủ nghĩa xã hội nồng nàn, 
tinh thần quô'c tê' vô sản chân chính. Đó là ý chí quyết chiến quyết thắng, ý 
chí tiến công tiêu diệt địch, là tinh thần chiến đấu anh dũng, óc sáng tậo và 
tài mưu trí tuyệt vời, là ý thức đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ, ý thức tổ chức 
và kỷ luật nghiêm minh đó là tình thương yêu tha thiết đồng bào, đồng chí, 
là chí căm thù sâu sắc bọn đê' quốc và bè lũ tay sai, căm ghét cao độ mọi sự 
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áp bức và bóc lột. Đó là tinh thần cảnh giác cách mạnh cao, luôn luôn nhạy 
bén đôì vói âm mưu, thủ đoạn của mọi kẻ thù giai cấp và kẻ thù dân tộc 
trong bất kỳ tình huốhg nào. Phẩm chất chính trị và tinh thần rực rổ đó, 
đúng như Bác Hổ kính yêu đã đúc kết: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu vâi 
dân, sặn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa 
xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù 
nào cũng đánh thặng". Đó là một chỗ mạnh tuyệt đôì, một nguồn động lực 
mạnh mẽ trong sức chiến đấu của quân đội ta. Đó là một cái vôh cực kỳ quý 
báu của quân đội ta trong công cuộc xây dựng và chiến đấu hiện nay cũng 
như mãi mãi sau này. Trong quá trình xây dựng quân đội tiến lên chính 
quy, hiện đại, chúng ta quyết luôn luôn giữ vững và phát triển vốn quý đó, 
làm cho phẩm chất cao quý đó trở thành những đức tính bền vững, thành 
truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam trong mọi thế hệ.

Hơn lúc nào hết, trước âm mưu ngoan cố của đế quốc Mỹ kéo dài chiến 
tranh xâm lược ỏ nưóc ta và mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương, quân 
đội ta càng phải nêu cao tinh thần quên mình vì nưốc, không ngại gian khổ, 
không sợ hy sinh, kiên trì và đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nưốc, phát huy đầy đủ vai trò, tác dụng và chức năng của quân đội nhân 
dân. Quân đội ta quyết trừng trị đích đáng bọn xâm lược Mỹ trong các bưóc 
phiêu lưu quân sự của chúng đối với nưốc ta, làm tròn nhiệm vụ dân tộc 
thiêng liêng và nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình đánh giặc Mỹ đến thắng lợi 
hoàn toàn.

Để không ngừng tăng cường bản chất cách mạng của quân đội, cần phải 
luôn luôn nắm vững và chấp hành một cách nghiêm chỉnh những nguyên tắc 
Lêninnít trong xây dựng quân đội về chính trị; điều này đă trỏ thành 
truyền thấng tốt đẹp của quân đội ta. Đó là :

Luôn luôn quán triệt sự lãnh đạo tuyệt đôì, trực tiếp và toàn diện của 
Đảng đôì với quân đội, xem đây là nguyên tắc cơ bản nhất;

Không ngừng củng cố hệ thông tổ chức Đảng và hệ thống công tác chính 
trị; luôn luôn tâng cưòng công tác chính trị trong quân đội;

Coi trọng việc giáo dục đường lôì, nhiệm vụ cách mạng, chủ trương, chính 
sách của Đảng. Nâng cao giác ngộ chíiỉh tộ, giác ngộ dân tộc và giác ngộ giai 
cấp, nâng cao tinh thần quyết chiến, quyết thăng của quân đội;

Coi trọng việc quán triệt đường lối, tư tưỏng quân sự của Đảng, khoa học 
quân sự, nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân;

Tích cực rèn luyện một đội ngũ cán bộ tuyệt đôì trung thành với sự nghiệp 
cách mạng của Đảng, có nàng lực lãnh đạo và chỉ huy, có năng lực to chức;
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Thực hiện mở rộng dân chủ, ra sức tăng cưòng kỷ luật tự giác nghiêm 
minh, kỷ luật sắt của quân đội cách mạng;

Xây dựng tốt môì quan hệ giữa quân đội đối với Đảng, quân đội với chính 
quyền cách mạng, quân đội vối nhân dân, mốì quan hệ trong nội bộ quân đội, 
môì quan hệ giữa quân đội ta với quân đội và nhân dân các nước anh em.

Đối với Đảng, quân đội ta luôn luôn tỏ rõ lòng tin tưởng tuyệt đối vào 
đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, tự giác phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, 
nghiêm chỉnh chấp hành mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, 
kiên quyết đấu tranh bảo vệ mọi đường lối, nguyên tắc, quan điểm của 
Đảng, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng giao phó.

Đối với chính quyền cách mạng, quân đội ta luôn luôn nêu cao ý thức tôn 
trọng và bảo vệ chính quyền cách mạng, đoàn kết chặt chẽ với các cơ quan 
nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành mọi đường lối, chủ trương, chính sách, 
pháp luật của nhà nước.

Đối với nhân dân, cán bộ và chiến sĩ ta một lòng một dạ phục vụ, kính 
trọng và giúp đỡ dân, chiến đấu quên mình để bảo vệ lợi ích của nhân dân, 
nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật quần chúng.

Trong môĩ quan hệ nội bộ quân đội, cán bộ và chiến sĩ ta nêu cao ý thức 
đoàn kết, nhất trí, trên dưới một lòng, thương yêu lẫn nhau, đồng cam cộng 
khổ, chân thành giúp đỡ lẫn nhau. Đồng thời nêu cao ý thức phục tùng tô’ 
chức, nghiêm chỉnh chấp hành mọi mệnh lệnh, chỉ thị, nghị quyết của cấp 
trên, chấp hành mọi điều lệ, điều lệnh, chê độ, quỳ định của quân đội.

Đôĩ vởi quân đội và nhân dân các nước anh em, quân đội ta luôn luôn nêu 
cao tinh thần quốc tề vô sản chân chính, không quản mọi hy sinh gian khổ, 
chân thành đoàn kết với quân đội và nhân dân các nước anh em cừng nhau 
chiến đấu chống kẻ thù chung, luôn luôn xem sự nghiệp cách mạng của các 
nước anh em như chính sự nghiệp của mình.

Để phát huy sức mạnh và hiệu lực lãnh dạo của Đảng, phải nâng cao 
trình độ nắm vững đường lối chịnh trị, đường lối quân sự của Đảng, nâng 
cao năng lực tổ chức thực tiễn của các tổ chức Đảng, của cán bộ và đảng viên 
trong quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân chính quy và 
hiện đại, nhằm hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị và quân sự của Đảng 
giao cho. Đảng ta đã có nhiều kinh nghiệm xây dựng quân đội về chính trị 
và tư tưởng; cũng có nhiều kinh nghiệm xây dựng một quân đội chủ yếu là 
bộ binh với một số binh chủng nhất định. Đảng ta đang tiến lên giải quyết 
tốt những vấn để đặt ra trong việc xây dựng một quân đội nhân dân chính 
quy và hiện đại do nhiều binh chủng và quân chủng hợp thành, cho ngày 
nay và sau này, thích hợp vói điều kiện cụ thể của nước ta. Vì vậy, một trong 
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những nhiệm vụ quan trọng hiện nay là phải đỉ sâu nghiên cứu để từng bước 
nắm vững và vận dụng đúng đắn những quy luật xây dựng và tác chiến của 
một quân đội nhân dận chính quy và hiện đại ỏ nước ta, xây dựng một nền 
khoa học quân sự Việt Nam tiên tiến để đánh thắng Mỹ hiện nay cũng như 
để bảo vệ Tổ quốc về lâu dài. Từ đó, chúng ta tiếp tục hoàn chỉnh, phát triển 
và cụ thể hóa đựờng lối quân sự, đưòng lối xây dựng quân đội cách mạng, 
chính quy và hiện đại của Đảng.

Trên cơ sở tăng cường bản chất cách mạng của quân đội, cần phải đẩy 
mạnh chính quy hóa và hiện đại hoá quân đội.

Chinh quy hóa là bước đi tất yếu của mọi quân đội khi mà tổ chức quân 
đội đã phát triển đến một trình độ hoàn chỉnh nhất định. Không phải chỉ 
trong thời đại ngày nay mà ngay trong các thời đại trước, ở nước ta cũng 
như nhiều nước trên thế giới, việc xây dựng chính quy đối với quân đội đã 
được đặt ra và được thực hiện. Quân đội càng tiến lên hiện đại thì yêu cầu 
tập trung thống nhất càng cao, vấn đề chính quy hóa lại càng phải dược 
đẩy mạnh.

Lênin chỉ rõ, trong điều kiện phải chiến đấu với một kẻ thù mạnh mẽ có 
thể mạo hiểm vào bất cứ lúc nào; khi mà quân đội ngày càng sử dụng rộng 
rãi những trang bị kỹ thuật hiện đại và tác chiến theo phương thức tác chiến 
hiện đại đòi hỏi một sự phôi hợp hoạt động chiến đấu hết sức chột chẽ và 
linh hoạt, không có sự tập trung thống nhất cao thì không thể. có Bự thống 
nhất ý chí và hành động. Hàng vạn, triệu người hoạt động trên một không 
gian rộng lớn, không thể nhanh chóng thay đổi phương thức, phương pháp 
tác chiến, phương hướng hành động theo một ý chí thấng nhất, phù hợp với 
tình huống biến đổi trên chiến trường; do đó không thể giải quyết thăng lợi 
các nhiệm vụ chiến đấu trong chiến tranh hiện đại.

Chính quy hoá là thực hiện sự thống nhất quân đội về mặt tổ chức dựa 
trên những chế độ, điều lệnh, quy định, nhăm đưa toàn bộ hoạt động của 
quân đội vào nền nếp thôhg nhất, nâng cao tính tổ chức, tính tập trung, tính 
khoa học, đạt đến hành động kiên quyết và nhất trí đến sự phôi hợp chột chẽ 
giũa mọi bộ phận của quân đội trong chiến tranh. Chính quy hoá gắn liền 
vói việc ban hành các chế độ điều lệnh„ điều lệ và việc chấp hành các chế độ, 
điều lệnh, điều lệ đó.

Quân đội cách mạng cũng như quân đội của giai cấp bóc lột, đều thực 
hiện chính quy hóa. Nhưng do bản chất chính trị của hai quân đội hoàn toàn 
đôi lập nên vấn để xây dựng chính quy của hai quân đội khàc hẳn nhau về 
mục đích, nội dung cũng như phương pháp tiến hành. Việc xây dựng chính 
quy của quân đội của giai cấp bóc lột nhằm phục vụ cho mục đích chính trị 
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phản động; mọi chế độ, điều lệnh của nó đều phản ánh bản chất phản cách 
mạng, phản ánh môi quan hệ bất bình đẳng trong quân đội của chúng; dựa 
trên kỷ luật cưỡng bức, kỷ luật máy móc để buộc binh lính của chúng chấp 
hành một cách mù quáng. Trái lại, việc xây dựng chính quy của quân đội 
cách mạng nhằm phục vụ những mục tiêu chính trị cao cả của cách mạng; 
mọi chế độ, điều lệnh của nó đều phản ánh bản chất cách mạng, những 
nguyên tắc xây dựng rất tốt đẹp của quân đội kiểu mới; dựa trên sự giác ngộ 
chính trị, ý thức kỷ luật tự giác, tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, 
chiến sĩ để chấp hành các chế độ, điều lệnh, điều lệ. Chính vì việc xây dựng 
chính quy của quân đội cách mạng dựa trên cơ sở chính trị hết sức tốt đẹp 
nêri nó có sức mạnh hơn hẳn so với quân đội của giai cấp bóc lột.

Trong những năm trước đây, việc ban hành, sửa đổi và bổ sung các chế 
độ, điều lệnh, điều lệ đã có tác dụng lớn đối vối công cuộc xây dựng quân đội 
ta. Các chế độ như chế độ nghĩa vụ quân sự, chế độ phục vụ của sĩ quan và 

' hạ sĩ quan, chế độ quân hàm, các điều lệnh như điều lệnh nội vụ, đội ngũ, 
cảnh bị, kỷ luật, điều lệnh chiến đấu cũng như các điều lệ công tác tham 
mưu, chính trị, hậu cần... đã góp phần tăng cường sự tập trung thốhg nhất, 
đẩy mạnh chính quy hóa, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội ta. về 
cơ bản, những chế độ, điều lệnh, điều lệ đó đều đã phản ánh ngày càng đúng 
đắn bản chất cách mạng của quân đội ta, quán triệt tư tưởng, đưòng lốì quân 
sự, nghệ thuật quân sự, các nguyên tắc xây dựng quân đội của Đảng, phù 
hợp vởi điều kiện thực tế của quân đội ta và của nưóc ta. Thực tiễn chiến 
tranh lại giúp ta kịp thdi bổ sung những cái cần thiết, sửa chữa những chồ 
chưa hợp lý, cung câp cho ta những kinh nghiệm mới hết sức phong phú để 
xây dựng và phát triển các điều lệnh.

Cẩn xuất phát từ tình hình và nhiệm vụ xây dựng chiến đấu khôhg ngừng 
phát triển của quân đội mà tiếp tục nghiên cứu, bổ sung những chế độ, điều 
lệnh, điều lệ đó nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhiệm vụ đẩy mạnh chính quy hồa 
hiện nay. Đổng thời cần xúc tiến việc xây dựng một hệ thống chế độ điều lệnh, 
điều lệ ngày càng hoàn chỉnh làm cơ sở cho việc đẩy nhạnh chính quy hóa sau 
này. Hệ thống chế độ, điều lệnh, điều lệ của quân đội tìhất thiết phải tiến lên 
bao quát được mọi mặt hoạt động của quân đội ta, bao gồm:

 Các chế độ lớn phản ánh những chính sách, chủ trương lớn của Đảng và
Chính phủ trong nhiệm vụ xây dựng quân đội củng cố quốc phòng, có ý 
nghĩa pháp lệnh đôì với quân đội và đối với toàn dân.  t

 Các quy chế tổ chức biên chế, trang bị của quân đội, của các binh chủng, 
quân chủng, làm cơ sỏ cho việc thốhg nhất tổ chức quân đội.

  Các điều lệnh nội vụ, đội ngũ, cảnh bị, kỷ luật làm cơ sỏ cho việc xây 
dựng nền nếp sinh hoạt chính quy.
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  Các điều lệnh chiến đấu của quân đội hợp thành, của các binh chủng, 
quân chủng nhằm quy định phương pháp tác chiến cơ bản của chiến sĩ, phồn 
đội, bỉnh đoàn.

  Các điều lệ công tác tham mưu, công tác chính trị, công tác hậu cần, 
công tác nhà trường, công tác của các ngành...

Chủng ta cho rằng, mọi chế độ, điều lệnh, điều lệ dù được xây dựng đầy đủ 
đến đâu cũng không thể bao quát mọi yêu cầu của thực tiễn. Điều lệnh mới 
chỉ ra được phương hướng cơ bản cho các hoạt động của quân đội, chứ không 
phải đã giải quyết được mọi vấn đề ỏ mọi nơi, mọi lúc. Do đó, trong khi đề cao 
việc chấp hành nghiêm chỉnh các điều lệnh, cần phải luôn luôn phát huy tính 
sáng tạo, mưu trí của cán bộ và chiến sĩ, tránh rập khuôn, máy móc.

Nội dung của các điều lệnh phản ánh kinh nghiệm và yêu cầu xây dựng 
và chiến đấu của quân đội trong một thời gian nhất định và trong những 
điều kiện nhất định. Thực tiễn xây dựng và chiến đâu của quân đội, khả 
năng về các mặt của quân đội ta cũng như quân đội địch, khoa học quân sự, 
nghệ thuật quân sự, v.v. luôn luôn vân động, biến đổi. Cho nên, điều lệnh 
phải được thường xuyên hổ sung, phải luôn luôn phát triển, để luôn luôn có 
sức sốhg mới, phát huy được tác dụng chỉ đạo thực tiễn đối với mọi hoạt động 
của quân đội.

Trên cơ sở xây dựng và từng bước hoàn chỉnh các chế độ, điều lệnh, điều 
lệ, cần tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục và chấp hành nghiêm túc các chế độ, 
điều lệnh, điều lệ đã ban hành. Việc chấp hành các chế độ, điều lệnh, điều lệ 
trưóc hết phải dựa trên tính tổ chức và kỷ luật của cán bộ và chiến sĩ, lại 
phải dần dần được xây dựng thành nến nếp, tác phong, thành thói quen mới, 
thói quen của giai cấp công nhân gắn liền với nền sản xuất hiện đại, chứ 
không phải là thói quen của những người sản xuất nhỏ gắn liền với cách làm 
ăn phân tán, tự do, thủ công nghiệp.

Để đẩy mạnh chính qụy hóa, một vấn đề hết súc quan trọng là phải nâng 
cao ý thức tổ chức và kỷ luật của quân đội. Lênin nhấn mạnh rằng, xây 
dựng một kỷ luật quân sự chặt chẽ, một tinh thần chấp hành triệt để mọi 
mệnh lệnh, quy định là điều có ý nghĩa hết sức quan trọng để nâng cao trình 
độ chính quy và sức mạnh chiến đâu của Hồng qụân. Lênin chỉ rõ: "Quân 
đội phải có kỷ luật nghiêm minh nhấự1, "Phải biến bộ máy chỉ huy từ trên 
xuấng dưới thành những cánh tay thép, thi hành những mệnh lệnh chiêh 
đấu với bất cứ giá nào"1 2.

1. V.I. Lênin Toàn tập, bản tiếng Nga, Nxb Chính trị vôn học quốc gia, in lần thứ 4,1950, t.
29, tr. 226.  .

2. V.I. Lênin, Tập thư quăn sự (19171920), Nxb Quân sự  Bộ Quốc phòng Liên Xô, 
1956, tr. 30.
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Kỷ luật của quân đội ta là kỷ luật tự giác nghiêm minh của quân đội cách 
mạng. Kỷ luật đó phản ánh bản chất cách mạng và những nguyên tắc xây 
dựng về tư tưởng và tổ chức của quân đội của giai cấp công nhân. Đó là thứ 
kỷ luật sắt chân chính, kỷ luật kiểu mới, kỷ luật thật sự vững chắc mà 
không một quân đội nào của giai cấp bóc lột có thể có.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong quá trình xây dựng và cniến đấu lâu 
dài, quân đội ta đã hun đúc được một truyền thống kỷ luật cách mạng rất tết 
đẹp. Truyền thông kỷ luật đó đã luôn luôn là một yếu tố quan trọng góp 
phần tạo nên mọi thắng lợi của quân đội ta. Song trong vấn đề kỷ luật, quân 
đội ta không phải chỉ có ưu điểm. Quân đội ta sinh ra và lớn lên trong một 
nưởc vốn là nông nghiệp lạc hậu, mới bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
trong đó những tàn tích của nền sản xuất nhỏ còn in dấu vết rất đậm trên 
mọi lĩnh vực của đời sông xã hội và con người. Quân đội ta lại trưởng thành 
trong khói lửa của một cuộc chiến tranh cách mạng lâu dài, phát triển từ 
không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ chiến tranh du kích lên chiến tranh chính 
quy, hoạt động trên nhiểu chiến trưòng, chiến đấu liên tục ròng rã suốt mấy 
chục năm liền trong đỉểu kiện hết sức gay go, gian khổ... Trưởng thành 
trong hoàn cảnh đó, bên cạnh mặt tốt là chủ yếu, cán bộ và chiến sĩ ta cũng 
còn có những tư tưởng, tập quán, tác phong, nếp sôhg không phù hợp với 
tính tổ chức cao của một quân đội hiện đại. Chúng ta chưa có một trình độ 
kỷ luật quân sự thật cao phù hợp với bước phát triển mới vê' tổ chức và trang 
bị, đáp ứng thật đầy đủ nhiệm vụ chiến đấu và xây dựng ngày càng nặng nề 
và phức tạp của quân đội ta.

Cho nên, cần phải tiếp tục làm cho bộ đội có nhận thức sâu sắc về vai trò 
và yêu cầu của kỷ luật đôì vói một quân đội chính quy hiện đại: phải tạo nên 
một bưốc chuyền biến mạnh mẽ về ý thức tổ chức, kỷ luật cũng như về nền 
nếp quản lý bộ đội làm cho toàn quân nghiêm cách thực hiện các chê độ, điều 
lệnh, điều lệ triệt để chấp hành mọi mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên.

Vấn đề chính quy hóa của quân đội ta là vấn đề chính quy hóa của quân 
đội nhân dân, quân đội cách mạng. Vì vậy, trong quá trình đẩy mạnh chính 
quy hóa, cần phải giải quyết thật tốt môì quan hệ giữa tập trung và dân chủ, 
giữa sự lãnh đạo của đảng ủy và vai trò của thủ trưởng, quan hệ đoàn kết 
giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa cấp trên và cấp dưới, Phải kết hợp chặt chẽ 
công tác tư tưởng yới công tác tổ chức; gắn chặt việc giáo dục, thuyết phục 
với việc rèn luyện, quản lý nghiêm cách; kết hợp nâng cao tính tự giác với 
yêu cầu phải làm; tiến hành thưởng phạt nghiêm minh. Phải phát huy tinh 
thần trách nhiệm, ý thức làm chủ tập thể của mọỉ cán bộ và phiến sĩ đôì vái 
việc quản lý kỷ luật, chấp hành chế độ, điều lệnh, điều lệ. Trong vấn đề này, 
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vai trò gương mẫu và trình độ tổ chức, quản lý của cán bộ có một ý nghĩa rất 
quan trọng.

Đi đôi vói chính quy hóa quân đội, chúng ta òần tiếp tục đẩy mạnh hiện 
đại hóa quán đội, Hiện đại hóa là một yêu cầu phát triển có tính chất quy 
luật của việc nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội ta trong hoàn cảnh 
mà nhân dân ta đã tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng cơ sỏ vật 
chất, kỹ thuật của nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt trong điều 
kiện mà ngày nay nền khoa học kỹ thuật thế giới đã phát triển đến trình độ 
rất cao, do đó đã và đang không ngừng đưa lại những thay đổi to lán và 
nhanh chóng trong trang bị, kỹ thuật củạ các quân đội. Hiện đại hóa bảo 
đảm cho quân đội ta có trình độ trang bị, kỹ thuật ngày càng cao để đủ sức 
đương đầu thắng lợi với bất cứ kẻ thù xâm lược nào.

Nói hiện đại hóa tức là nói đến việc không ngừng đổi mới trang bị, kỹ 
thuật cho quân đội, phát triển các quân chủng, binh chủng kỹ thuật, nâng 
cao trình độ nắm vững và sử dụng những vũ khí và phương tiện chiến tranh 
mái của cán bộ và chiến sĩ. Nói hiện đại hóa cũng tức là nói đến việc xây 
dựng hệ thống công nghiệp quốc phòng hiện đại, mồ rộng hệ thống giao 
thông hiện đại nhằm bảo đảm cho quân đội hoạt động trong điều kiện chiến 
tranh hiện đại. Đã có bản lĩnh chính trị vững chắc, có trình độ tổ chức khoa 
học, lại có trang bị, kỹ thuật hiện đại thì sức chiến đấu củạ quân đội ta sẽ có 
bước phát triển vượt bậc. Con ngưòi mới trong quân đội nhân dân phải là 
con người có tinh thần yêu nước nồng nàn, có sự giác ngộ xã hội chủ nghĩa 
sâu sắc lại có ý thức tổ chức và kỷ luật cao, có tri thức quân sự hiện đại.

Dựa vào những thành tựu của cách mạng kỹ thuật trong công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc nưóc ta trong những nàm qua, lại nhờ sự 
giúp đỡ của các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, ngày nay quân đội 
ta đã có một cơ sở vật chất và kỹ thuật mạnh hơn bất kỳ thời kỳ nào trước 
đây. Bộ bịnh ta hiện nay đã được trang bị những loại vũ khí rất hiện đại. 
Các quân chủng và binh chủng của quân đội ta từ lục quân, không quân, hải 
quân, bộ đội pháo binh, phòng không, thiết giáp, công binh, hóa học, thông 
tin, vận tải, v.v. đều đã được trang bị bằng những vũ khí và phương tiện 
chiến tranh hiện đại. Đi theo sự phát triển củá các quân chủng, binh chủng, 
một hệ thông cơ sỏ bảo đảm kỹ thuật đã bước đồu hình thành. Cán bộ và 
chiến sĩ ta đã tiến bộ rõ rệt trong việc nắm vững, sử dụng các vũ khí, phương 
tiện hiện đại trong điều kiện cụ thể của chiến trường nước ta. Rõ ràng so với 
cuốỉ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ngày nay quân đội ta đã tiến một bước 
dài trên con đường hiện đại hoá. Những thắng'lợi to lớn của quân đội ta 
trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước không tách ròi sự phát triển mới đó về 
trang bị, kỹ thuật.  f
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Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là những tiến bộ bước đầu. Sự thật là so với 
quân đội nhiều nước trong phe ta và trên thế giói, trình độ hiện đại hóa của 
quân đội ta còn chưa cao. Giữa quân đội ta và quân đội địch vẫn tồn tại một 
khoảng cách chênh lệch vế trang bị, kỹ thuật. Cuộc kháng chiến chông Mỹ, 
cứu nước hiện nay cũng như sự nghiệp bảo vệ đất nước về lâu dài còn đòi hỏi 
công cuộc hiện đại hóa quân đội ta nhiều cố gắng to lớn hơn nữa. Đó là 
nhiệm vụ và cũng là nguyện vọng của quân đội và nhân dân ta.

Chúng ta phải xây dựng một quân đội hiện đại thích hợp với điều kiện cụ 
thể và đáp ứng tốt nhất yêu cầu quốc phống của nước ta. Vì vây, cần luôn 
luôn quán triệt đường lốì chính trị, đường lôì xây dựng kinh tế, đường lối 
quân sự của Đảng, xuất phát từ khả nảng và điều kiện thực tê của đất nước, 
từ đốỉ tượng tác chiến và sự so sánh lực lượng giữa ta và địch, từ nghệ thuật 
quân sự của chiến tranh nhân dân, từ khuynh hướng phát triển của nền 
khoa học, kỹ thuật quân sự trên thế giới... mà giải quyết một cách sáng tạo 
vấn đề hiện đại hóa quân đội.

Cần tiếp tục phấn đấu để không ngừng đổi mới trang bị và kỹ thuật cho 
quân đội ta theo phương hưóng ngày càng hiện đại, kết hợp vối tương đôì 
hiện đại nhằm tăng cưòng hỏa lực, sức đột kích, sức cơ động của quân đội. 
Để giải quyết nhiệm vụ trên, một mặt cần dựa chắc ỵào sự phát triển của 
nền kinh tế nước nhà, mặt khác cần tận dụng sự giúp đỡ của các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em, đưa việc đổi mới trang bị, kỹ thuật của quân đội nhanh 
chóng tiến lên những bước phát triển mới.

Trong thời đại ngày nay, một quân đội hiện đại phải là một quân đội có 
nhiều quần chủng và binh chủng. Vì vây, cần xúc tiến việc xây dựng các 
quân chủng và binh chủng một cách cân đôĩ và thích hợp. Hiện nay cũng 
như trong một thời gian tương đôì đài sau này, trong Quân đội nhân dân 
Việt Nam, chúng ta vẫn xem lục qúân là quân chủng chủ yếu; trong lục 
quân thì lấy bộ binh làm binh chủng chủ yếu, pháo binh là hổa lực chủ yếu. 
Chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng không quân, phòng không, hải 
quân, bộ đội thiết giáp, bộ đội công binh, thông tin, hóa học, vận tải, xây 
dựng các binh chủng chiến đấu cũng như các binh chủng bảo đảm một cách 
hợp lý, làm cho các quân chủng, binh chủng kỹ thuật ngày càng có tỷ trọng 
cao hơn trong cơ cấu tổ chức của quân đội, phát huy được tác dụng chiến đấu 
ngày càng lớn hơn trong tác chiến hiệp đồng binh chủng, quân chủng trong 
chiến tranh hiện đại. Quân đội ta phải sẵn sàng đánh thắng địch trong điếu 
kiện sủ dụng vũ khí thông thường cũng như khi kẻ địch dám liều lĩnh dùng 
vũ khí hạt nhân.

Một quân đội hiện đại muốh phát huy được tác dụng trong chiến tranh, 
nhất thiết phải được bảo đảm kỷ thuật tốt; lại phải có hệ thông giao thông 
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tốt. Vì vậy, trên cơ sở kết hợp chặt chẽ yêu cầu quốc phòng với yêu cầu kinh 
tế, kết hợp việc xây dựng hâu phương nhà nưốc với hậu phương quân đội cần 
tăng cường xây dựng mệt hệ thống công nghiệp quốc phòng và hệ thông giao 
thông thích hợp với yêu cầu chiến đấu của quân đội ta và điều kiện thực tế 
của nước ta.

Hệ thống công nghiệp quốc phòng đó phải đáp ứng được những nhu cầu 
sửa chữa nhỏ, vừa và lớn, sản xuất được những phụ tùng thay thế, những mặt 
hàng dùng để cải tiến trang bị và khí tài cho thích hợp với yêu cầu chiến 
thuật; đồng thòi tiến lên sản xuất một sô' loại vũ khí, phương tiện mà ta có 
khả năng, cần không ngừng mỏ rộng hệ thốhg giao thông bao gồm cả* đường 
bộ, đường sắt, đường thủy, đường không, kết hợp chặt chẽ các tuyến giao 
thông quan trọng về quân sự với các tuyến giao thông quan trọng vể kinh tế, 
giao thông trung ương với giao thông địa phương, đáp ứng được vững chắc mọi 
nhu cầu cơ động của quân đội hiện đại trong mọi tình huống của chiến tranh.

Hiện đại hóa quân đội là một quá trình phấn đấu lâu dài. Nó phụ thuộc 
vào trình độ phát triển của công cuộc xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội. Do đó, trên cơ sỗ kết hợp chặt chẽ vói kế hoạch phát 
triển kinh tế, văn hóa, cần có kế hoạch hiện đại hoá quân đội trong một thời 
gian tương 'đôĩ dài nhằm xác định phương hưóng và những mục tiêu lớn, 
làm căn cứ để tiến hành việc đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, 
xây dựng cơ bản, v.v. Đồng thời lại phải có kế hoạch phấn đấu trong từng 
thời gian ngắn nhằm giải quyết những mục tiêu cụ thể, đưa quân đội tiến 
lên từng bưốc.

Quân đội nhân dân bao gổm bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương. Như đã 
nhiều lần phân tích, bộ đội địa phương có vai trò chiến lược rất quan trọng 
trong chiến tranh nhân dân. Vì vậy, trong nhiệm vụ xây dựng quân đội 
nhân dãn, chúng ta rất chú trọng xây dựng bộ đội chủ lực, đồng thòi rất chú 
trọng xây dựng bộ đội địa phương.

Do chủ trương đúng đắn của Đảng, trong những năm chống Mỹ, cứu nưốc, 
bộ đội đỉa phương đã có những sự phát triển mới vể tổ chức, trang bị, trình độ 
tác chiến, trình độ chỉ huy... đặc biệt là đối với những lực lượng có nhiệm vụ 
trực tiếp chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của địch như lực lượng phòng 
không, pháo binh, công binh... Nhiều tỉnh, thành, huyện, khu công nghiệp đã 
có những đơn vị phốo cao xạ bắn rơi nhiều mốy bay Mỹ, những đơn vị pháo 
mặt đất bắn cháy tàu chiến Mỹ, những đơn vị công binh góp phần quan trọng 
bảo đảm giao thông vận tải ở địa phương, những đơn vị bộ binh tiêu diệt 
nhanh chóng các toán biệt kích của địch, làm tốt cốc nhiệm vụ chiến đấu. Với 
sức mạnh chiến đâu mái, bộ đội địa phương cũng đang chuẩn bị sẵn sàng để 
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cùng với các lực lượng vũ trang khác đành bại mọi bước phiêu lưu quân sự của 
đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc địa phương. Rõ ràhg, so với bộ đội chủ lực vào 
cuốỉ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, về một số mặt, ngày nay bộ đội địa 
phương đã có trình độ phát triển cao hơn. Điều đó đã góp phần làm tăng thêm 
sức mạnh của chiến tranh nhân dân ở các địa phương. Thực tiễn đó chứng tỏ 
rằng, chủ trương tăng cường bộ đội địa phương, xây dựng cho bộ đội địa 
phương những binh chủng cần thiết, trang bị cho bộ đội địa phương một số vũ 
khí và phương tiện chiến tranh hiện đại, đưa bộ đội địa phương từng bước tiến 
lên chính quy, hiện đại là rất đúng đắn.

Việc xây dựng bộ đội địa phương cần được tiến hành theo những nguyên 
tắc và phương hướng xây dựng quân đội nhân dân đã nêu ở trên. Tuy nhiên, 
do nhiệm vụ chiến đấu, tính chất hoạt động, phương pháp tác chiến... của bộ 
đội địa phương có những điểm khác với bộ đội chủ lực, do hoạt động của bộ 
đội địa phương gắn liền với địa phương, nên phải vận dụng các nguyên tắc 
và phương hướng xây dựng quân đội nhân dân một cách thích hợp.

Khi xây dựng bộ đội địa phương, phải biết căn cứ vào đặc điểm của từng 
địa phương, vào vị trí quân sự của địa phương, nhiệm vụ chiến đấu của địa 
phương trong nhiệm vụ chiến đấu chung, vào khả năng nhân lực và kinh tế 
của địa phương, điều kiện địa hình, vào dự kiến về tình hình địch trong địa 
phương... Trên mỗi tỉnh, thành, huyện, khu công nghiệp..., bộ đội địa 
phương cần xây dựng đến quy mô nào, biên chế, trang bị ra sao, cách đánh 
thế nào..., điều đó không thể rập khuôn theo bộ đội chủ lực, cũng không thể 
thống nhất một cách máy móc giữa tất cả các địa phương.

Ngay trong bộ đội chủ lực, khi thực hiện chính quy hóa và hiện đại hóa, 
chúng ta chủ trương vẫn phải chú ý đầy đủ đến đặc điểm nhiệm vụ, phương 
pháp tác chiến... của những lực lượng khác nhau hoạt động trên từng địa 
bàn, từng chiến trường khác nhau để xác định biên chế, tô chức, trang bị, 
nền nếp sinh hoạt cho thích hợp, tránh thực hiện thốhg nhất đồng loạt và 
máy móc.

Đối với bộ đội địa phương thì việc chính quy hóa càng phải chú trọng 
đầy đủ đến hoàn cảnh và điều kiện cụ thể, đến đặc điểm cụ thể của địa 
phương. Chính quy hóa cần có nội dung cụ thể phản ánh được yêu cầu tập 
trung thông nhất cần thiết, đồng thời phản ánh được sự khác biệt cần có 
giữa các địa phương. Dựa vào đặc điểm của địa phương để xem nhẹ yêu cầu 
tập trung thông nhất, ý thức tổ chức kỷ luật, lơ là việc chấp hành chế độ, 
điều lệnh, điều lệ trong bộ đội địa phương là rất sai lầm; ngược lại, thực 
hiện thốhg nhất tập trung một cách rập khuôn, máy móc, cũng là không 
đúng. Trong khi thực hiện hiện đại hóa, cũng phải xác định yêu cầu cụ thể,
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biết sử dụng vũ khí và phương tiện thích hợp, đồng thời biết kết hợp chặt 
chẽ vũ khí và phương tiện hiện đại vói tương đối hiện đại và thô sd. Kinh 
nghiệm chỉ rõ, vũ khí dù rất hiện đại nhưng nếu không thích hợp vối địa 
phương thì vẫn không có hiệu lực; ngược lại, có thứ vũ khí không hiện đạị 
bằng nhưng thích hợp thì vẫn phát huy được tác dụng lớn. Đánh thắng 
địch, làm tốt vai trò lực lượng nòng cột, quả đấm mạnh của đấu tranh vũ 
trang ở địa phương, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, đó là mục đích 
của việc vân dụng mọi nguyên tắc xây dựng bộ đội địa phương.

Các tỉnh cũng như các thành, phố lốn các khu công nghiệp ở miền Bắc 
hiện nay có một địa bàn khá rộng, với số dân đông có khỉ tới 1  2 triệu. Đi 
đôi với phát triển kinh tế trung ương, Đảng ta đã đề ra chủ trương phát 
triển kinh tế địa phương xây dựng các tỉnh, các thành phô' lớn và khu 
công nghiệp thành đơn vị kinh tế ngày càng mạnh, cần kết hợp chặt chẽ 
kinh tế vói quốc phòng trên phạm vi địa phương, xây dựng tỉnh, thành 
phô', khu công nghiệp vững mạnh toàn diện, trỏ thành những đơn vị chiến 
lược cơ bản của chiến tranh nhân dân ở địa phương. Thắng lợi của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên từng 
địa phương cũng như trên toàn miền Bắc, đã và còn tạo nên những khả 
năng ngày càng to lớn về mọi mặt ỏ địa phương để xây dựng và phát triển 
bộ đội địa phương.

Trước yêu cầu tăng cường công tác quân sự địa phương hiện nay nhằm 
góp phần quan trọng đánh bại mọi bước phiêu lưu quân sự của đê' quốc 
Mỹ, bảo vệ vững chắc miến Bắc xã hội chủ nghĩa và làm tròn nhiệm vụ 
của hậu phương lớn đối với tiến tuyến lớn, cần tích cực đưa công cuộc xây 
dựng bộ đội địa phương phát triển lên một bước mới. Bộ đội địa phương 
phải có lực lượng thường trực hợp lý, lại phải có lực lượng dự bị mạnh 
được tổ chức, huấn luyện tốt để sẵn sàng, nhanh chóng Ịnở rộng khi tình 
hình đòi hỏi. Phải có những đơn vị bộ binh mạnh, lại phải có nhũng binh 
chủng cồn thiết, được trang bị vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại 
và tương đối hiện đại, được huấn luyện tốt, có cách đánh sáng tạo, có khả 
năng cơ động cao, có sức mạnh chiến đấu tiến bộ vượt bậc. Bộ đội địa 
phương phải biết đánh tập trung giỏi và đánh du kích giỏi, biết phối hợp 
chặt chẽ với dân quân, tự vệ, đổng thòi sẵn sàng phối hợp với bộ đội chủ 
lực để tiêu diệt địch, bảo vệ địa phương,

Có bộ đội địa phương mạnh được xây dựng thích hợp với hoàn cảnh và 
yêu cầu chiến đấu của từng địa phương, có dân quân, tự vệ mạnh và rộng 
khắp, lại kết hợp chặt chẽ vói lực lượng công an nhân dân vũ trang ngày 
càng được củng cô' thì các lực lượng vũ trang nhân dân địa phươìig trên
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miền Bắc xã hội chủ nghĩa sẽ có sức chiến đấu mới rất mạnh, chiến tranh 
nhân dân trên các địa phương sẽ có nhũng khả nâng mới rất to lớn.

Để làm tốt việc xây dựng lực lượng vũ trang địa phương nói riêng và 
công tác quân sự địa phương nói chung, cần chứ trọng tăng cường sự lãnh 
đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quân sự địa phương, kiện toàn cơ 
quan quân sự địa phương, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quân sự 
địa phương. Cơ quan quân sự địa phương phải dược tăng cưòng để đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự của từng địa phương, có năng lực làm 
tham mưu cho cấp ủy địa phương trong nhiệm vụ đẩy mạnh công tác 
quân sự ỏ địa phương; chỉ đạo và chỉ huy bộ đội địa phương xây dựng và 
chiến đấu; chỉ đạo lực lượng vũ trang quần chúng trong địa phương.

Cần tích cực nâng cao trình độ lãnh đạo và chỉ đạo công tác quân sự 
địa phương làm cho công tác quân sự địa phương tiến kịp yêu cầu quốc 
phòng hiện nay và sau này trong địa phương, tiến kịp những khả năng 
mối ngày càng to lớn của công cuộc xây dựng và phát triển kinh tê địa 
phương.

Muôn cho quân đội làm chủ được trang bị, kỹ thuật hiện đại, nắm vững 
và vận dụng thông thạo các nguyên tắc của nghệ thuật quân sự, có khả 
năng chiến đấu cao thì phải coi trọng công tác huấn luyện quân sự. Đây là 
một công tác thường xuyên rất quan trọng của nhiệm vụ xây dựng quân 
đội trong thời bình cũng như thòi chiến, một trong những vấn đề có tầm 
quan trọng quyết định đối với việc nâng cao chất lượng chiên đấu và trình 
độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Huấn luyện là để đánh thắng giặc. Vì vậy, huấn luyện phải phù hợp 
với nhiệm vụ quân sự, với đường lối quân sự và yêu cầu của nghệ thuật 
quân sự, với tình hình thực tế của địch và ta trong từng thời kỳ. Phải thấu 
suốt nguyên tắc: huấn luyện cho quân đội mọi cái mà chiến tranh yêu 
cầu; rèn luyện toàn diện bộ đội cả về ý chí chiến đấu, ý thức tô chức và kỷ 
luật tác phong chiến đấu, kỹ thuật, chiến thuật, thể lực...; tích cực đưa 
mọi mặt công tác huấn luyện phù hợp đến mức cao nhất vối yêu cầu của 
thực tiễn chiến đấu; đề cao ý chí tiến công, tinh thần kiên quyết dũng 

. cảm, óc mưu trí sáng tạo của cán bộ và chiến sĩ trong mọi hành động 
chiến đấu.

Để thích ứng vởi yêu cầu chiến tranh hiện đại, trên cơ sở quán triệt tư 
tưởng chỉ đạo tác chiến và nghệ thuật quân sự của quân đội ta, cần phẳi 
huấn luyện cho cán bộ và chiến sĩ nắm vững và sử dụng tinh thông mọi 
trang bị, kỹ thuật hiện đại; nắm vững và vận dụng thông thạõ những 
nguyên tắc chiến dịch, chiến thuật, nguyên tắc tổ chức và chỉ huy tác chiến
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hiệp đồng trong các binh chủng, quân chủng. Phải huấn lụyện cho bộ đội 
nhiều cách đánh', tiến công, phòng ngự đều giỏi: đánh vân động và đánh 
địch phòng ngự trong công sự vững chắc đều giỏi; đánh hiệp đồng tành 
chủng và đánh độc lập đều giỏi; thông thạo tác chiến với nhiều quy mô 
khác nhau, trên nhiều địa hình khác nhau, trong mọi thời tiết, mọi tình 
huổhg phức tạp. Quân đội ta phải có khả năng sẵn sàng đánh thắng địch 
trong điều kiện sử dụng vũ khí thông thường cũng như khi kẻ địch dám 
liều linh dùng vũ khí hạt nhân, hóa học.  ,

Để giành thắng lợi trong tác chiến hiệp đồng binh chủng, quân đội ta 
phải mạnh trong toàn bộ cơ cấu của mình, từ trên xuốhg dựới, từ cơ quan 
chỉ huy đến các đơn vị cơ sở, ở mọi cấp, mọi ngành, mọi bộ phận. Do đó, 
phải chú ý huấn luyện tốt cả cấp chiến dịch và cấp chiến thuật; cả cá 
nhân, phân đội đến binh đoàn; cả cơ quan chỉ huy, đơn vị chiến đấu và 
đơn vị bảo đảm. Phải nắm vững công tác huấn luyện cán bộ và cơ quan chỉ 
huy, chú trọng xây dựng những đơn vị cơ sở thật mạnh và tinh.

Cần thường xuyên làm cho quân đội theo sát được sự phát triển về các 
mặt của địch, luôn luôn sẵn sàng đánh thắng mọi biện pháp tác chiến mới 
của chúng. Phải đặc biệt coi trọng việc học tập và phát triển một cách 
sáng tạo kinh nghiêm chiến đấu phong phú của quân đội ta, đồng thòi chú 
ý học tập một cách có chọn lọc và sáng tạo kinh nghiệm của quân đội các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em.

Dù trong chiến tranh hay trong xây dựng hòa bình, tự mãn vởi thắng 
lợi, để cho nghệ thuật quân sự trì trệ là rất nguy hiểm. Vì vây, cần kết 
hợp chặt chẽ công tác nghiên cứu khoa học quân sự với công tác huấn 
luyện, phát triển và hoàn thiện không ngừng nghệ thuật quân sự của ta, 
hết sức coi trọng việc tổng kết kinh nghiệm huấn luyện, cải tiến nội dung 
và phương pháp huấn luyện, bảo đảm cho quân đội ta lúc nào cũng phát 
huy được nghệ thuật quân sự ưu việt và sức mạnh chiến đấu to lốn của 
mình để đánh thắng địch.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân, chính quy và 
hiện đại, một vấn đề then chốt là phải xây dựng một đội ngũ cán bộ vững 
mạnh về mọi mặt.

Đội ngũ cán bộ đó phải có chất lượng cao, số lượng đủ, đáp ứng được 
yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ cách mạng, tiêu biểu cho sự lộn 
mạnh không ngừng của quân đội ta, có lực lượng nòng cột vững chắc, lại 
có lực lượng dự trữ và lực lượng kế tiếp dồi dào. Đội ngũ cốn bộ đó phải có 
cơ cấu hoàn chỉnh, cân đối, bạo gồm cán bộ lãnh đạo, ỡốn bộ chỉ huy, cán 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



MỘT SỐ TAC phẩm, Bài VIẾT, BÀI NÓI... 767

bộ chuyên môn, kỹ thuật, cán bộ chủ trì và cán bộ cơ sỗ, cán bộ chủ lực và 
cán bộ địa phương, cán bộ của lực lượng thưòng trực và cán bộ phục vụ 
trong lực lượng hậu bị, thỏa mãn được yêu cầu thòi bình và thòi chiến, 
trưởc mắt và lâu dài của các binh chủng, quân chủng của qúân đội ta.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ như thế, trước hết phải thường xuyên nắm 
vững và chấp hành đúng đắn đường lối công tác cán bộ của Đảng. Đó là 
đường lối cán bộ của giai cấp công nhân. Vấn đê' tính chất giai cấp công 
nhân của đội ngũ cán bộ là vấn đề rất cơ bản trong đưòng lôĩ đó. Giải 
quyết tốt hay không tốt vấn đề này có quan hệ rất lớn đến việc giữ vững 
và phát huy bản chất cách mạng của quân đội ta, đến sự kiên định, vững 
vàng của quân đội trong mọi tình thế, đến sự nâng cao chí khí cách mạng 
tiến công và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân đội ta. Trong bất 

• luận tình hình nào, chúng ta cũng phải quán triệt đường lối cán bộ của 
Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh phương hưổng giai cấp và tiêu chuẩn 
chính trị đã được Đảng chỉ rõ trong từng giai đọạn phát triển của cậch 
mạng. Cần luôn luôn nắm chắc nguyên lý, trong điều kiện xã hội còn có 
giai cấp, có chiến tranh và quân đội thì vấn đề tính chất giai cấp trong 
việc xây dựng đội ngũ cán bộ của lực lượng vũ trang là vấn đề tuyệt đôi 
không được lơi lỏng.

Là cán bộ của một quân đội cách mạng, chính quy và hiện đại, cán bộ ta 
phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chính trị, quân sự chuyên 
môn kỹ thuật giỏi, có trình độ văn hoá ngày càng cao. Chât lượng của cán bộ 
phải được thể hiện trong khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ chiến đâu và 
công tác màkĐảng giao cho.

Cán bộ ta trước hết phải có lòng tuyệt đôì trung thành với Đảng, với sự 
nghiệp cách mạng của giai cấp vô sản, vói lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, có 
lòng yêu nước nồng nàn, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ To 
quốc; phải có tình cảm cách mạng trong sáng, tinh thần cách mạng tiến công 
mạnh mẽ, có ý chí quyết chiến quyết thắng, căm ghét cao độ kẻ thù, chiến 
đấu anh dũng, công tác tận tụy, có ý thức tổ chức và kỷ luật cao, có tác 
phong chiến đấu và tác phong cỗng tác tốt, không ngại gian khổ, không sợ hy 
sinh, dũng cảm và kiên quyết, mưu trí và sáng tạo hoàn thành mọi nhiệm 
vụ trong mọi tình huốhg.

Cán bộ ta phải tiến lên có những hiểu biết sâu sắp về chính trị, quân sự, 
khoa học kỹ thuật, nhũng hiểu biết cần thiết về kinh tế, phải có nâng lực 
lãnh đạo và chỉ huy, nàng lực tổ chức và hành động. Cán bộ ta phải ra sức 
học tập để nắm vững nhũng nguyên lý của chủ nghĩa Mác  Lênin về chiến 
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tranh và quân đội, thấm nhuần đường lối chính trị, đường lôì quân sự, khoa 
học quân sự của Đảng, hiểu biết về những truyền thốhg và kinh nghiệm 
đánh giặc của dân tộc ta. Cán bộ ta phải chú tâm nghiên cứu để nắm chắc 
hơn nữa kẻ địch, học tập một cách’ có chọn lọc và sáng, tạo kinh nghiệm của 
các nước xậ hội chủ nghĩa anh em, đồng thời nắm được những thành tựu mới 
của khoa học quân sự trên thế giới. Phải có một sự phấn đấu bền bỉ để nâng 
cao trình độ văn hóa và khoa học kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý và 
huân luyện bộ đội, năng lực lãnh đạo và chỉ huy, năng lực tổ chức trong tác 
chiến hiệp đồng binh chủng, quân chủng.

Yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân chính quy, hiện đại 
đòi hỏi quân đội ta phải có một đội ngủ cán bộ kỹ thuật giỏi và vững vàng về 
chính trị để làm nòng cột trong việc sử dụng, quản lý, cải tiến, phát minh 
các trang bị, kỹ thuật hiện đại. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật đó phải bao gồm đủ 
các ngành cần thiết, với trình độ khác nhau từ cán bộ trung cấp, cao cấp đến 
công trình sư và trình độ bác học; nắm vững và làm chủ khoa học kỹ thuật 
hiện đại, biết vận dụng một cách sáng tạo để giải quyết tốt những vân đề kỹ 
thuật của quân đội ta, đồng thời góp phần xây dựng nền khoa học kỹ thuật 
của nước ta. Chúng ta lại phải có một đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên 
cửu, có trình độ hiểu biết về chủ nghĩa Mác  Lênin, về khoa học quân sự, về 
thực tiễn cách mạng và chiến tranh cách mạng ở nước ta... để làm nòng cột 
cho công tác nghiên cứu, phát triển lý luận quân sự, khoa học quân sự.

Nói đến đội ngũ cán bộ của quân đội nhân dân thì không thể không nói 
đến lực lượng cán bộ dự bị. Vai trò quan trọng của lực lượng cán bộ dự bị 
gắn liền với địa vị của lực lượng hậu bị của quân đội trong chiến tranh. Vì 
vậy, đi đôi với chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ của lực lượng thường trực, 
phải coi trọng xây dựng lực lượng cán bộ dự bị. Đội ngũ cán bộ dự bị phải có 
lực lượng hùng hậu, có chất lượng tốt, sô' lượng đủ, có cơ câu hoàn chỉnh, cân 
đối, đáp ứng nhu cầu mở rộng lực lượng của quân đội, của các quân chủng, 
binh chủng trong mọi tình huống, cần phải quản lý tốt các cán bộ quân đội 
chuyển ngành và phục viên, đồng thời có chế độ huấn luyện tốt cho cán bộ 
dự bị, xây dựng nền nếp đăng ký, thống kê, động viên trong các ngành, các 
cơ quan của nhà nưốc, trong các xí nghiệp, trường học..., trong các lực lượng 
vũ trang quần chúng.

Quy luật phát triển của cách mạng cũng như của lực lượng vũ trang cách 
mạng đòi hỏi Đảng ta phải kết hợp chặt chẽ cán bộ đã chiến đấu lâu năm với 
cán bộ trẻ. Phải tích cực chăm lo bồi dưỡng các cán bộ đã chiến đấu lâu nâm, 
có nhiều kinh nghiệm, đồng thời ra sức đào tạo, bồi dưống, mạnh dạn đề bạt 
các cán bộ trẻ trưởng thành trong chiến đấu và công tác, có phẩm chất cách 
mạng, có năng lực, có triển vọng, có thể phục vụ lâu dài trong quân đội.
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. Để xây dựng đội ngũ cán bộ, chúng ta cần phải có nhiều biện pháp: rèn 
luyện trong chiến đấu và công tác, đào tạo, bồi dưỡng tại trưòng và tại chức. 
Về trước mắt cũng như lâu dài, hệ thống nhà trường giữ một vị trí rất quan 
trọng. Phải tăng cường, củng cố' hệ thông nhà trường của quân đội: các học 
viện, trường đại học, các trường đào tạo và bổ túc của các quân°chủng, các 
quân khu.

Đi đôi với xây dựng quân đội nhân dân, chính quy hiện đại, cần ra sức 
tăng cường lực lượng vũ trang quần chúng mạnh mẽ và rộng khắp, phát triển 
các tổ chức dân quân, tự vệ ở khắp nông thôn và thành thị, với số lượng thật 
đông và chất lượng ngày càng cao, có sức mạnh chiến đấu ngày càng lớn, phù 
hợp với sự phát triển về mọi mặt của đất nước ta trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, với yêu cầu chiến đấu ngày càng cao của chiến tranh nhãn dân, 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong điều kiện hiện đại.

Lực lượng đó phải đủ sức làm nòng cột cho toàn dân trong nhiệm vụ 
chiến đấu bảo vệ địa phương ồ cơ sỏ; phát huy vai trò xung kích trong nhiệm 
vụ phát triển kinh tế; làm nguồn hậu bị hùng hậu cho quân đội nhân dân. 
Lực lượng đó phải trở thành một cơ sở thật vững mạnh của nền quốc phòng 
toàn dân và chiến tranh nhân dân, cùng vối quân đội nhân dân hợp thành 
một lực lượng vũ trang hùng mạnh của nhà nước xã hội chủ nghĩa, có khả 
năng đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược hiện nay cũng như bất kỳ kẻ thù xâm 
lược nào sau này, hoàn thành mọi nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giaọ phó, 
giữ vững mọi thành quả cách mạng, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ và 
an ninh của Tổ quốc.

Tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng mạnh mẽ và rộng 
khắp trong mọi hoàn cảnh, cả trong thời chiến và thời bình là một biểu hiện 
tập trung của tình thần cảnh giác cách mạng cao độ của nhân dân ta. Trong 
sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước hiện nay, cần phải tăng cường xây dựng lực 
lượng vũ trang quần chúng để góp phần bảo vệ và xây dựng miến Bạc xã hội 
chủ nghĩa, đánh bại mọi âm mưu và hành động chiến tranh của đê quốc Mỹ. 
Cả sau này, khi cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ chống đế quốc Mỹ xâm 
lược đã kết thúc thắng lợi, nhân dân ta giành được độc lập, tự do hoàn toàn, 
và bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nưốc trong hoàn cảnh hòa bình, lực 
lượng vũ trang thường trực lúc đó có thể giảm bớt, thì chúng ta lại càng cần 
tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng để sẵn sàng ứng phó với 
mọi tình thế, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, kết hợp công cuộc xây 
dựng đất nưốc với công cuộc chuẩn bị để bảo vệ đất nưốc.

Như chúng ta đều biết, lực lượng vũ trang quần chúng là một trong hai 
thành phần cơ bản của tổ chức quân sự của nhà nước ta; dân quân, tự vệ lặ 
một trong ba thứ quân của lực lượng vũ trang nhân dân. Là tổ chức vũ trang. 
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cách mạng của Đảng, dân quân, tự vệ' phải được xây dựng theo đường lốỉ, 
quan điểm, nguyên tắc chung về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng. 
Đây là một vấn đề thuộc về lập trường, nguyên tắc mà chúng ta! tuyệt đôì 
không bao giờ được lơi lỏng. Là tổ chức vũ trang không thoát ly sản xuất, 
vừa là dân, lại vừa là quân, dân quân tự vệ không phải là lực lượng VŨI trang 
thường trực nên có những điểm khác so với bộ đội chủ lực và bộ đội địa 
phương là những lực lượng vũ trang thường trực, cần nắm vững những 
điểm khác biệt giữa dân quân tự vệ và quân đội nhân dân mói có thể đẩy 
mạnh việc xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng, phát huy mạnh mẽ vai 
trò chiến lược rất quan trọug của dân quân tự vệ.

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang rộng rãi của quần chúng thể hiện 
tập trung và trực tiếp nhất đặc tính đông người của tổ chức quân sự của nhà 
nước vô sản, một đặc tính sinh ra từ sự giải phóng của giai cấp công nhân, 
như Ángghen đã từng dự kiến. Đó là lực lượng vũ trang kết hợp chặt chẽ 
nhất, trực tịếp nhất vối lực lượng chính trị. Sức mạnh chiến đấu của nó bắt 
nguồn trực tiếp từ súc mạnh của quần chúng nhân dân ở cơ sở, ở địa phương. 
Cho nên trong xây dựng dân quân tự vệ, vấn đề rất quan trọng là phát triển 
về số lượng động viên đến mức cao nhất số người trong lực lượng chính trị ở 
địa phương tham gia.

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang không thoát ly sản xuất, vừa trực 
tiếp sản xuất, vừa trực tiếp chiến đấu để bảo vệ sản xuất bảo vệ tính mạng, 
tài sản của nhân dân. Mọi hoạt động quân sự của dân quân tự vệ đều liên 
quan mật thiết với hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế, văn hóà. Nguồn 
sức mạnh của nó là ở trong sức mạnh mọi mặt của tổ chức sản xuất, ở nông 
thôn, sức mạnh chiến đấu của dân quân gắn chặt vói sức mạnh của các hợp 
tác xã; ở thành phố, khu công nghiệp, sức mạnh cửa tự vệ gắh liền với sức 
mạnh mọi mặt của nhà máy, xí nghiệp, công trường, v.v. Vì vậy, trong xây 
dựng dân quân tự vệ, phải luôn luôn kết hợp chặt chẽ yêu cầu sản xuất với 
yêu cầu chiến đấu, yêu cầu kinh tế với yêu cầu quốc phòng. Thoát ly nguyên 
tắc đó thì không thể xây dựng tốt dân quân tự vệ; dân quâri tự vệ không thể 
có sức mạnh chiến đấu.

Dân quân tự vệ là lực lượng vủ trang gắn bó mật thiết nhất, trực tiếp 
nhất với cơ sở, với địa phương. Đó la công cụ bạo lực chủ yếu của chính 
quyền nhân dân ở cơ sỏ, do đảng bộ địa phương tổ chức và lãnh đạo, xây 
dựng trong những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của cơ sở, của địa phương, 
trưởng thành và chiến đấu ngay tại cơ sở, ngay tại địa phương. Chất lượng 
chiến đấu của dân quân tự vệ trước hết phải thể hiện ở khả năng hoàn 
thành nhiệm vụ chiến đâu và sản xuất ngay ở địa phương, ở cơ sở. Khi xây 
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dựng dân quân tự vệ, nhất thiết phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chiến 
đấu và sản xuất của từng địa phương, từng cơ sở, từ tình hình thực tế về các 
mặt chính trị, kinh tế, quân sự địa lý... của địa phương và cơ sở để có chủ 
trương, biện pháp xây dựng thích hợp, tránh rập khuôn, máy móc.

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang chiến đấu chủ yếu theo phương 
pháp tác chiến phân tán vận dụng lối đánh du kích, bám dân, bám đất, 
đánh địch ngay ồ cơ sở sản xuất, nơi sinh sống của mình, tiêu hao rộng 
rãi và tiêu diệt từng bộ phận nhỏ lực lượng của địch, trực tiếp giữ gìn và 
bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân ở cơ sở, ở địa phương. Cho nên, 
xây dựng dân quân tự vệ không thể máy móc theo cách xây dựng bộ đội 
chủ lực và bộ đội địa phương là những lực lượng vũ trang tập trung, 
hoạt động theo phương thức tác chiến tập trung, chính quy với trình độ 
khác nhau.

Dân quân tự vệ ở miền Bắc hiện nay được xây dựng trên cơ sở chế độ 
xã hội chủ nghĩa ngày càng được củng cố và tăng cường. Vì thế, cần năm 
vững những đặc điểm của chế độ xã hội chủ nghĩa về quan hệ sản xuất, 
về cơ cấu giai cấp..., phát hụy tính hơn hẳn của chế độ xã hội mối về 
chính trị  tinh thần, về tổ chức, tận dụng những khả năng mới về cơ sở 
vật chất  kỹ thuật, về trình độ phát triển toàn diện của con người mói 
trong giai cấp công nhân và nông dân tập thể để đưa công cuộc xây dựng 
dân quân, tự vệ không ngừng tiến lên những bước phát triển mạnh mẽ.

Trưốc hết, phải phát triển hết sức rộng rãi dân quân, tự vệ về sô 
lượng. Đó là một yêu cầu rất quan trọng của nhiệm vụ xây dựng lực 
lượng vũ trang quần chúng. Lênin đã từng chỉ rõ: "Thắng lợi của cách 
mạng phụ thuộc vào số lượng quần chúng vô sản và nông dân đứng lên 
bảo vệ cách mạng... "1.

1. V.I. Lênin, Những bài viết và nói về quăn sự, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1970, 
1.1, tr. 351.

Dựa trên tính hơn hẳn của chế độ xã hội chủ nghĩa, chúng ta hoàn 
toàn có khả năng tổ chức thật đông đảo nhân dân vào các tổ chức chiến 
đấu và phục vụ chiến đấu ở địa phương, nâng cao hơn nữa tỷ lệ dân quân 
tự vệ trong số dân, làm cho dân quân tự vệ thực sự trỏ thành hình thức 
tổ chức quân sự rộng rãi của nhân dân lao động. Chúng ta chủ trương 
thực hiện giáo dục quân sự phổ cập nhằm làm cho các tầng lớp nhân dân 
ta, già trẻ, gái trai, ai ai cũng được chuẩn bị về quân sự đến mức cần 
thiết và thích hợp để có thể thực hiện nguyện vọng tham gia đánh giặc, 
giữ nước. Chúng ta quyết làm cho kẻ thù xâm lược, khi chúng dám liều 
lĩnh phát động cuộc chiến tranh xâm lược toàn diện đối vói nưóc ta, thì 
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chúng sẽ vấp phải sự đánh trả không phải chỉ là của vài chục vạn hoặc 
vài triệu mà là hàng chục triệu ngưòi, là toàn thể nhân dân ta từ rừng 
núi đến đồng .bảng, từ trung du đến ven biển, từ nông thôn đến thành thị 
đều nhất tề đúng vững tại chỗ, kết hợp chặt chẽ với quân đội nhân dân, 
đánh trả chúng ỏ khắp nơi, bằng mọi cách và mọi thú vũ khí

Sức mạnh của lực lượng vũ trang quần chúng dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa không phải chỉ ở số lượng, ở tính đông người, mà còn ở chất lượng, 
ở sức mạnh chính trị và tinh thần, ở tính tổ chực, ở điều kiện trang bị vũ 
khí, ở cách đánh..., trưởc hết là ỏ sức mạnh chính trị và tinh thần. Vì thế, 
cần nắm vững và vận dụng những nguyên lý xây dựng lực lượng vũ trang 
cách mạng của Đảng vào dân quân tự vệ. Không .ngừng củng cố và tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với dân quân tự vệ, hết sức coi trọng 
công tác chính trị, nắm vững đường lối giai cấp và tiêu chuẩn chính trị 
trong công tác tổ chức dân quân tự vệ, làm cho dân quân tự vệ luôn luôn 
là công cụ sắc bén và tin cậy của nền chuyên chính vô sản ở cơ sở. Trình 
độ giác ngộ chính trị của dân quân tự vệ gắn liền một cách trực tiếp nhất 
với trình độ chính trị của nhân dân lao động. Vấn đề giáo dục chính trị tư 
tưởng cho dân quân tự vệ không tách ròi vấn đề giáo dục chính trị  tư 
tưởng cho toàn thể nhân dân lao động ở địa phương, ở cơ sở, và phải do 
các tổ chức Đảng, các đoàn thể quần chúng, các cơ quan chính quyển, các 
cơ sở sản xuất, các cơ quan quân sự địa phương cùhg tiến hành, về nội 
dung giáo dục chính trị  tư tưởng, ngoài yêu cầu chùng đối với mỗi công 
dân, cần chú trọng làm cho dân quân tự vệ quán triệt nhiệm vụ của lực 
lượng vũ trang cách mạng nói chung, của dân quân tự vệ nói riêng, hiểu 
rõ nhiệm vụ quân sự của địa phương, nâng cao tinh thần cảnh giác cốch 
mạng, ý thức quốc phòng, tinh thần chiến đấu hy sinh để bảo vệ tính 
mạng và tài sản của nhân dân ở ngay thôn xóm và đường phố, ở hợp tác 
xã và nhà máy... bảo vệ chính quyền nhân dân, bảo vậ địa phương, phát 
huy tinh thần làm chủ tập thể trong nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng đất 
nưóc.

Về tổ chức, phải vừa chú trọng xây dựng dân quân du kích ỏ nông 
thôn, ở hợp tác xã, vừa chú trọng xây dựng tự vệ và tự vệ chiến đấu ở 
thành phố, khu công nghiệp ở công trường, nông trưòng, cơ quan, trưòng 
học... Theo sự phát triển của công cùộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, những 
khu công nghiệp và khu vực kinh tế mói xuất hiện ngày càng nhiều, tỷ lệ 
công nhân, cán bộ, viên chức và nhân dân lao động ở thành thị trong số 
dân sẽ ngày càng tăng; đồng thòi vùng nông thôn cũng có nhiều sự biến 
đổi mói, các hợp tác xã nông nghiệp ngày càng được hoàn thiện về mặt 
quan hệ sản xuất, được tàng cường về cơ sở vật chất  kỹ thuật, giai cấp 
nông dân tập thể ngày càng trưởng thành. Tình hình đó quyết định vai 
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tarp ngày càng quan trọng của lực lượng tự vệ bêtì cạnh lực lượng dân 
quân, đồng thời đặt ra một cách tất yếu nhiệm vụ phải coi trọng xây dựng 
lực lượng tự vệ đi đôi với xây dựng lực lượng dân quân. Lực lượng tự vệ 
phải phản ánh đúng đắn sự phát triển về mọi mặt và sức mạnh chiến đấu 
của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở thành thị, cũng như lực 
lượng dân quân phải phản ánh đúng đắn sự phát triển về mọi mặt và sức 
mạnh chiến đấu của giai cấp nông dân tập thể, của nông thôn xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc nước ta.

Đất nước ta có vùng rừng núi, trung du, đồng bằng và ven biển, có 
vùng nông thôn rộng lởn lại có các thành phô' và khu công nghiệp. Mỗi 
vùng có vị trí quan, trọng khác nhau về chính trị, kinh tế và quốc phòng, 
có những đặc điểm khác nhau về địa lý, dân cư, phong tục, tập quán, có 
nhiều khả năng tiềm tàng khác nhau về mọi mặt. cần xuất phát từ 
những đặc điểm về điều kiện và hoàn cảnh khác nhau đó của các địa 
phương để đề ra nhiệm vụ và phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang 
quần chúng một cách thích hợp: ỏ rừng núi khác ở đồng bằng, ở ven biển 
khác ở sâu trong đất liền, ở nông thôn khác ở thành thị, khu công nghiệp, 
dọc các đường giao thông chiến lược... Như vây mới có thể làm cho dân 
quân tự vệ ở địa phương nào cũng tận dụng được những khả năng riêng 
của địa phương về ngưòi, về trang bị, vũ khí, về hậu cần tại chỗ... để xấy 
dựng thành những lực lượng tại chỗ thiện chiến, có sở trường chiến đâu 
và phục vụ chiến đấu riêng trên mỗi địa phương, làm nòng cột để phát 
triển mạnh mẽ chiến tranh nhân dân ỏ cơ sở, làm lực lượng xung kích 
trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế ở địa phương.

Dân quân tự vệ vừa làm nhiệm vụ quân sự, vừa làm nhiệm vụ sản 
xuất hoặc các nhiệm vụ công tác khác trong mọi hoạt động của bộ máy 
Nhà nước. Cho nên, khi tổ chức dân quân, tự vệ, phải tính toán đầy đủ 
đến hoàn cảnh và điều kiện sản xuất, công tác, học tập, sinh hoạt của 
nhân dân. phải dựa vào các cơ sở sản xuất: đội sản xuất, hợp tác xã, nhà 
máy, công trường, nông trường, các cơ quan, trường học, thôn xã, đường 
phô'... Như vậy mới bảo đảm hoạt động của dân quân, tự vệ kết hợp được 
chặt chẽ chiến đấu với sản xuất và công tác trong mọi hoàn cảnh, thời 
chiến cũng như thòi bình.

Cần khai thác và phát íhuy đến mức cao nhất những khả năng sẵn có 
và ngày càng phát triển của các ngành kinh tế quốc dân, các ngành hoạt 
động khác trong xã hội, tổ chức và sử dụng hợp lý lực lượng dân quân tự 
vệ trong các ngành đó nhằpa nâng cao hiệu lực chiến đấu, bảo đảm chiến 
đấu và phục vụ chiến đấu kcủa dân quân tự vệ. Trong những năm chiến 
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đấu chống chiến tranh phá hoại, ở một số thành phô' và khu công nghiệp 
đã dần dần hình thành các tổ chức tự vệ trong các ngành khác nhau như 
tự vệ ngành cơ khí, xây dựng, giao thông thủy, bộ, bưu điện, y tế, các 
ngành hoạt động trên sông và trên biển, v.v. Kinh nghiệm chỉ rõ rằng, 
nếu biết phát huy sở trường về kỹ thuật và chuyên môn sẵn có của từng 
ngành, phân ra các loại dân quân tự vệ có nhiệm vụ khác nhau, dựa vào 
đó mà đế ra phương hướng xây dựng và sử dụng đúng đắn, tổ chức và 
phân công hợp lý thì lực lượng vũ trang quần chúng sẽ có những khả 
năng mới rất to lón, đáp ứng được những yêu cầu mới trong chiến tranh 
hiện đại, phối hợp đắc lực với bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực, bổ 
sung cho các binh chủng và quân chủng của quân đội nhân dân.

Về trang bị, xuất phát từ yêu cầu của nhiệm vụ chiến đấu, từ điều 
kiện địa hình..., chúng ta chủ trương từng hước trang bị một số vũ khí và 
phương tiện chiến tranh tương đối hiện đại thích hợp cho du kích và tự vệ 
chiến đấu, đi đôi với tiếp tục chú trọng phát triển vũ khí thô sơ và cải 
tiến. Cuộc cách mạng kỹ thuật ở miền Bắc nưóc ta nhằm xây dựng cơ sở 
vật chất kỹ thuật mói của chủ nghĩa xã hội, biến lao động thủ công thành 
lao động cơ giới, làm cho phương châm "có gì trang bị nâ'y" đã có một nội 
dung khác trước. Nếu trước đây, đôì vói dân quân tự vệ, "có gì trang bị 
nấy" thường chủ yếu gắn liền với kỹ thuật thô sơ thì ngày nay nó đang có 
xu hướng gắn ngày càng nhiều hơn với kỹ thuật hiện đại. Với khả năng 
mới của các địa phương hiện nay, chúng ta phải chú ý tận dụng vũ khí và 
phương tiện tương đôi hiện dại và hiện đại sẵn có ở địa phương để trang 
bị cho bộ phận nòng cột của dân quân tự vệ. Tuy nhiên, chúng ta không 
được xem nhẹ các vũ khí và phương tiện thô sơ hoặc cải tiến. Thực tiễn 
chiến tranh lâu dài ở nước ta đã chỉ rõ, vũ khí và phương tiện thô sơ, cải 
tiến tỏ ra rất lợi hại, có sức mạnh rất to lớn để toàn dân tham gia giết 
giặc bằng nhiều cách đánh rất phong phú, sáng tạo trong một cuộc chiến 
tranh tự vệ tiến hành ngay trên đất nước mình, vả lại trên thực tế  một 
nưôc dù có nền công nghiệp phát triển đến đâu cũng không thể trang bị 
vũ khí cho toàn thể nhân dân, do đó trong khi bộ phận nòng cột của lực 
lượng vũ trang quần chúng có những vũ khí và phương tiện chiến tranh 
mới, tương đôì hiện đại hơn, thì đại bộ phận nhân dân vẫn cần tận dụng 
mọi thứ vũ khí và phương tiện thô sơ, cải tiến để diệt địch. Không như 
vậy thì nhất định vấn đề vũ trang toàn dân, vũ trang rộng rãi cho quần 
chúng sẽ bị hạn chế.

Cần tiếp tục đẩy mạnh việc xâỳ dựng và phát triển các tổ, đội, đơn vị 
chuyên môn có tính chất binh chủng trong dân quân tự vệ. Đây là bước 
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phát triển có tính chất quy luật trong việc nâng cao sức chiến đấu của 
dân quân tự vệ trong điểu kiện chiến tranh hiện đại, khi trang bị của 
dân quân tự vệ ngày càng được cải tiến và tăng cường trong hoàn cảnh 
nhân dân ta đang xúc tiến công cuộc công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng cơ sở vật chất  kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.

Do chủ trương đúng đắn của Đảng, trong những nàm chiến đấu chốhg 
chiến tranh phá hoại trong lực lượng dân quân, tự vệ đã xuất hiện những 
phân đội súng máy cao xạ, pháo cao xạ, pháo mặt đất, các tô công binh, 
thông tin, phòng hóa, các phân đội hỏa lực được trang bị súng côi và một 
số vũ khí hiện đại khác. Hiệu suất chiến đấu và phục vụ chiến đấu của 
dân quân tự vệ đã được nâng cao một cách rõ rệt. Dân quân tự vệ ở nhiều 
nơi đã bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, bắn cháy tàu chiến Mỹ, tiêu diệt 
nhanh gọn những toán biệt kích của địch, sử dụng thành thạo nhiều 
phương tiện tương đốì hiện đại và hiện đại góp phần quan trọng trong 
việc rà, phá bom, mìn, thủy lôi hiện đại của Mỹ, sửa chữa và làm mối 
đường sá, cầu công, sân bay, xây dựng công trình, sản xuất một số 
phương tiện kỹ thuật hiện đại cho bộ đội pháo cao xạ, tên lửa, thông tin, 
công binh, hải quân, v.v. Thực tiễn đó cho phép chúng ta khẳng định 
rằng, lực lượng dân quân tự vệ trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa hoàn toàn 
có khả năng sử dụng tốt các loại vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện 
đại để đánh địch và phục vụ chiến đấu. Khả năng đó rồi đây sẽ ngày càng 
tăng do trình độ văn hóa và kỹ thuật, trình độ tổ chức của nhân dân ta 
không ngừng được nâng cao, do chúng ta có một lực lượng quân nhân 
chuyển ngành, phục viên rất lốn làm nòng cột trong tổ chức vũ trang 
quần chúng ở khắp nơi, bao gồm cán bộ và chiến sĩ trong các binh chủng, 
quân chủng của quân đội nhân dân.

Cần coi trọng công tác huấn luyện quân sự cho dân quân tự vệ và toàn 
thể nhân dân. Xuất phát từ phương thức tiến hành chiến tranh và nghệ 
thuật quân sự của ta, từ yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu của địa phương trong 
các tình huống chiến tranh khác nhau, từ đôì tượng tác chiến, từ tình hình 
cụ thể về tô’ chức, trang bị, hoạt động sản xuất và công tác của dân quân tự 
vệ, cần đi sâu nghiên cứu, xác định nội dung huấn luyện và cách tiến hành 
huấn luyện dân quân tự vệ cho sát hợp. Phải huấn luyện cho dân quân tự vệ 
có ý chí tiến công cao, quán triệt tư tưởng chỉ đạo tác chiến, nắm vững 
những phương thức tác chiến của chiến tranh du kích trong điểu kiện hiện 
đại, có trình độ kỹ thuật, chiến thuật và chuyên môn giỏi phù hợp vói yêu 
cầu chiến đâu ở địa phương. Phải làm cho dân quân tự vệ thông thạo địa 
phương, có bản lĩnh chiến đấu độc lập giỏi, đồng thòi biết phối hợp chiến 
đấu chặt chẽ với các lực lượng vũ trang tác chiến ở địa phương. Huấn luyện 
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quân sự cho dân quân tự vệ phải kết hợp chặt chẽ với sản xuất; ở những 
ngành có điều kiện, cần khéo kết hợp việc nâng cao kỹ năng chiến đấu và 
phục vụ chiến đấu với kỹ năng sản xuất, cần nghiêm chỉnh xem cách đánh 
giặc của dân quân tự vệ là một nghệ thuật, một nội dung quan trọng trong 
khoa học quân sự của ta, từ đó đặt đúng vấn đề tổng kết kinh nghiệm chiến 
đấu của lực lượng vũ trang quần chúng trên cả hai. miền, nghiên cứu, xây 
dựng, phát triển không ngừng nghệ thuật đánh giặc của lực lựợng vũ trang 
quần chúng ở nưóc ta.

Đi đôi với huấn luyện dân quân tự vệ và quân dự bị, chứng ta đề cao 
việc học tập quân sự trong Đảng, đẩy mạnh việc giáo dục quân sự phô 
cập trong nhân dân. Để xây dựng truyền thống thượng võ oủa dân tộc 
nhằm bảo vệ đất nưóc, trong nhiều thế kỷ độc lập trước đây, ông cha ta 
đã từng vận dụng nhiều hình thức để khuyến khích dân chúng luyện tập 
võ nghệ như mở hội thi võ, đấu vật, thi cung kiếm, v.v. Chúng ta càng 
phải làm tốt vấn đề này, tiến tới ban hành chế độ giáo dục quân sự phổ 
cập trong nhân dân để thiết thực nâng cao ý thức quốc phòng, nâng cao 
trình độ quân sự, phát huy truyền thống thượng võ cho toàn dân. cần 
phải phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục, thể thao quốc phòng làm 
cho nó có nội dung ngày càng phong phú, phản ánh được những yêu cầu 
của chiến tranh nhân dân của nước ta trong điều kiện hiện đại. cần phô 
biến kiến thức quân sự rộng rãi trong nhân dân bằng nhiểu hình thức, 
thích hợp với từng lứa tuổi trước hết là nam nữ thanh niên; từng bước 
nghiên cứu phát triển những tổ chức nghiên cứu và học tập về quân sự có 
tính chất quần chúng như câu lạc bộ hàng không, thông tin, hóa học, 
v.v... đẩy mạnh phong trào kết nghĩa giữa các đoàn thể quần chúng với 
các đơn vị quân đội.

Một quân đội chính quy hiện đại nhất thiết phải có một lực lượng dự 
bị mạnh được tổ chức quy củ. Lực lượng vũ trang quần chúng là nguồn dự 
bị dồi dào của quân đội nhân dân. Việc xây dựng và quản lý lực lượng dự 
bị có ý nghĩa hết sức quan trọng trong chiến tranh để bổ sung cho quân 
đội cũng như trong thời bình để chuẩn bị đất nước ứng phó với mọi tình 
thế. Lực lượng dự bị phải được xây dựng tốt cả vê' số lượng và chất lượng, 
đáp ứng yêu cầu mở rộng lực lượng và bổ sung cho cả bộ binh và các binh 
chủng, quân chủng của quân đội nhân dân. cần có chính sách, chế độ và 
kê'hoạch xây dựng quản lý thật tốt lực lượng dự bị coi trọng việc đảng ký, 
quản lý các quân nhân phục viên, chuyển ngành còn đủ điều kiện làm 
quân dự bị; có kế hoạch diễn tập, động viên để khi cần thiết cố thể nhanh 
chóng khôi phục, mở rộng lực lượng vũ trang của ta. Phải có chế độ huấn 
luyện thích hợp gỉúp cho cốn bộ và chiến sĩ thuộc lực lượng dự bị luôn 
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luôn theo sát và tiến kịp vói sự phát triển của quân đội hiện đại và của 
khoa học quân sự hiện đại, phát huy vai trò nòng cột trong lực lượng vũ 
trang ở địa phương và phục vụ quân đội khi cần. Phải hết sức coi trọng 
chế độ quản lý, huấn luyện cán bộ dự bị trong hàng ngũ cán bộ của các cơ 
quan nhà nước, sinh viên trong các trường đại học... như trên đã nói. 
Phải tiến tới xác định quân dự bị ở ngành nào, địa phương nào thì bổ 
sung cho quân chủng, binh chủng nào, cho bộ đội đóng ở địa phương nào 
thì có lợi nhất. Ni như, công binh thì xây dựng lực lượng dự bị trong 
ngành kiến trúc; bộ đội thông tin trong ngành bưu điện; cán bộ quân y 
trong ngành y tế; hải quân trong các ngành kinh tê hoạt động trên sông 
biển, trong nhân dân ở các vùng ven biển, ven sông... Như vậy cán bộ và 
chiến sĩ mới bổ sung cho quân đội sẽ nhanh chóng tiếp thụ và nắm vững 
kỹ thuật, chuyên môn trong binh chủng và quân chủng mình tham gia 
phục vụ; sau này, khi phục viên, trở về công tác ở ngành cũ, không những 
sẽ trở thành những cốt cán trong tổ chức vũ trang quần chúng ở cơ sở 
hoạt động của mình, mà còn phát huy được những khả năng kỹ thuật và 
chuyên môn sẵn có để đẩy mạnh sản xuất, nâng cao hiệu suất công tác. 
Như vậy rất có lợi cho cẫ chiến đấu và xây dựng, quốc phòng và kinh tế, 
thời chiến và thời bình.

Vũ trang quần chúng theo quan điểm của Đảng ta không chỉ có nghĩa 
là có tổ chức, giáo dục và huấn luyện, trang bi cho đông đảo nhân dân mà 
còn là tích cực xây dựng hậu phương về mọi mặt: chính trị, kinh tê và 
quốc phòng, xây dựng chỗ đứng chân vững chắc cho chiến tranh nhân 
dân ở cơ sở, ở địa phương.

Sức mạnh hậu phương của chiến tranh nhân dân trên toàn miền Bắc 
cũng như trên từng địa phương phụ thuộc vào thắng lợi của công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. Do đó, để xây dựng hậu 
phương vững mạnh, phải ra sức thực hiện thật tốt ba cuộc cách mạng 
trong sự pghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, tích cực làm cho địa phương 
ngày càng vững chắc vê' chính trị, giàu có vê' kinh tế, mạnh mẽ vế quốc 
phòng. Trong khi đẩy mạnh xây dựng kinh tế địa phương, phải có kế 
hoạch kết hợp chặt chẽ yêu cầu xây dựng kinh tế với yêu cầu củng cô' quốc 
phòng trong tất cả các ngành, nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận 
tải, bưu điện, y tế, văn hóa, kiến trúc.

Cần xức tiến xây dựng làng chiến đấu, khu phô' chiến đấu, cụm chiến 
đấu, khu vực chiến đấu liên hoàn, vừa bảo đảm ứng phó với mọi tình 
huống của chiến tranh, vừa thuận lợi cho hoạt động sản xưất và sinh 
hoạt của nhân dân trong thời bình. Đó phải là những trận địa tiến công 
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và phòng ngự vững chắc của ba thứ quân, là chỗ dựa vững chắc để nhân 
dân có thể bám trụ chiến đấu và tiếp tục sản xuất trong hoàn cảnh chiến 
tranh ác liệt. Phải từng bước chuẩn bị đê' phòng cả khi kẻ địch sử dụng 
vũ khí hạt nhân. Xây dựng làng xã, khu phô' chiến đấu phải toàn diện. 
Phải có tổ chức Đảng mạnh, có lực lượng chính trị của quần chúng hùng 
hậu, có đội ngũ dân quân, tự vệ mạnh mẽ có kế hoạch cải tạo địa hình, có 
phương án tác chiến và tiến hành huấn luyện cho lực lượng vũ trang địa 
phương cũng như cho toàn thể nhân dân. Phải chuẩn bị thiết thực để 
thực sự làm cho mỗi thôn xóm; khu phô... đều trở thành pháo đài vững 
chắc của chiến tranh nhân dân ở cơ sở, mỗi tỉnh đều trở thành một đơn vị 
chiến lược của nền quốc phòng toàn dân.

Trong xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng, đi đôi vởi việc tăng 
cưdng sự lãnh đạo của cấp ủy đảng địa phương và sự chỉ đạo của cơ quan 
quân sự địa phương, một vấn đề có tầm quan trọng rất lớn là phải xây dựng 
được một đội ngũ cán bộ vững mạnh của lực lượng vũ trang quần chúng, 
của tổ chức dân quân, tổ chức tự vệ. Đội ngũ đó phải đáp ứng sự phát triển 
ngày càng mạnh mẽ của lực lượng vũ trang quần chúng về số lượng và chất 
lượng, về tổ chức và trang bị, vê' nghệ thuật đánh giặc..., đáp ứng yêu cầu 
ngày càng nặng nề và phức tạp của nhiệm vụ củng cố quốc phòng và tiến 
hành chiến tranh nhân dân ỏ cơ sở.

Cán bộ dân quân tự vệ là cán bộ quân sự không thoát ly sản xuất, 
vừa làm nhiệm vụ sản xuất, vừa làm nhiệm vụ quân sự, công tác và 
chiến đấu gắn liền với sản xuất, với sinh hoạt của nhân dân ở cơ sở. 
Phải hết sức coi trọng mặt chất lượng, nắm vững phương hướng giai cấp 
và tiêu chuẩn chính trị trong xây dựng đội ngũ cán bộ dân quân tự vệ. 
Cùng với những yêu cầu chung về phẩm chất chính trị đốì vối mọi cán 
bộ của lực lượng vũ trang cách mạng, cán bộ dân quân tự vệ phải quán 
triệt đường lối và nhiệm vụ chính trị, đường lốì và nhiệm vụ quân sự 
của Đảng, nhiệm vụ chính trị, kinh tế và quân sự của địa phướng, có 
tinh thần kiên quyết chấp hành mội nghị quyết của cấp ủy đảng và chỉ 
thị của chính quyền địa phương, mọi chỉ thị, mệnh lệnh của cơ quan 
quân sự cấp trên. Phải có trình độ hiểu biết cần thiết vê' quân sự, lại 
phải có trình độ hiểu biết toàn diện vê' tình hình chính trị, kinh tế, văn 
hoá trong địa phương, am hiểu tình hình ở cơ sở, thành thạo kết hợp 
công tác quân sự với công tác kinh tế và các mặt công tác khác. Phải có 
khả năng giúp cấp ủy chỉ đạo về quân sự; có năng lực lãnh đạo và chỉ 
huy, năng lực tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng chiến đấu, 
phục vụ chiến đấu, chi viện tiền tuyến, giáo dục phổ cập quân sự trong 
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nhân dân, xây dựng lực lượng dự bị, thực hiện các chính sách hậu 
phương của quân đội cũng như mọi mặt công tác khác của nhiệm vụ 
củng cố quốc phòng ở địa phương.

Cần thông qua các cuộc vận động cách mạng ở địa phương, qua thực 
tế chiến đấu và công tác mà lựa chọn những anh chị em ưu tú đưa vào 
đội ngũ cán bộ. Phải kết hợp với công tác xây dựng Đảng, xây dựng các 
đoàn thể quần chúng ở địa phương để xây dựng nguồn cán bộ dân quân, 
tự vệ. Cần phân công và sử dụng hợp lý cán bộ, tích cực tạo điều kiện 
cho cán bộ dân quân, tự vệ đi vào chuyên trách, tích lũy được kinh 
nghiệm, phát huy đầy đủ năng lực trong việc hoàn thành mọi nhiệm vụ 
ở địa phương.

Nắm vững và thực hiện tốt những vấn đề nói trên, từ phát triển số 
lượng thật rộng rãi đến nâng cao không ngừng chất lượng về mọi mặt của 
dân quân, tự vệ: chính trị  tư tưởng, tổ chức, trang bị, huấn lụyện, xây 
dựng cơ sở hậu phương, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ..., chúng ta sẽ thực sự 
thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: mỗi người dân là một dũng sĩ, mỗi 
làng xã, khu phô là một pháo đài, mỗi hợp tác xã, xí nghiệp là một cơ sở 
hậu cần của chiến tranh nhân dân, biến cả nước thành một trận địa 
thống nhất để tiêu diệt mọi kẻ thù xâm lược.

*
* *

Nhân dân ta đang sốhg những ngày hào hùng nhất trong lịch sử của 
mình, với cuộc chiến đấu đầy thắng lợi, cực kỳ anh dũng và mưu lược chống 
những thế lực ngoại xâm vô cùng tàn bạo là đế quốc Mỹ, với công cuộc lao 
động sáng tạo để xây dựng một chế độ xã hội mới vô cùng tốt đẹp trong kỷ 
nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội của Tổ quốc Việt Nam.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hiện nay làm cho chúng ta nhớ lại 
 với một niềm tự hào chính đáng và một ý thức trách nhiệm rất cao  toàn 
bộ lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm oanh liệt của dân tộc ta, đặc biệt là 
cuộc kháng chiến thắng lợi vĩ đại dưới đời Trần. Thời đó, dân tộc ta đã phải 
đương đầu và đã đương đầu thắng lợi với bọn xâm lược Nguyên  Mông, kẻ 
thù hung bạo nhất của dân tộc ta thời trước và cũng là kẻ thù hung bạo như 
của loài ngưòi trong lịch sử trung cổ, đã từng giày xéo Á  Ầu, chinh phục và 
xóa tên nhiều quốc gia trên bản đồ thế giới. Dân tộc ta đã hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ dân tộc thiêng liêng, mở đầu quá trình sụp đổ của đế quốc
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Nguyên  Mông, góp phần công hiến xứng đáng đối với cuộc chiến đấu chống 
xầm lược của các quốc gia và dân tộc thời đó.

Ngày nay, trong thời đại mói của lịch sử loài người mồ đầú bằnè cuộc 
Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, trong thòi đại Hồ Chí Minh ở nước ta, 
nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, lại đã và đang đánh thắng oanh 
liệt đê quốc Mỹ, lũ giặc xâm lược hung bạo nhất và mạnh nhất của dân 
tộc ta trong lịch sử hiện đại, và cũng là kẻ thù số một của cả loài người. 
Cuộc kháng chiến chông Mỹ, cứu nưổc là cuộc kháng chiến oanh liệt 
nhất, vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam 
anh hùng. Cuộc kháng chiến đó đang được coi là trung tâm, tuyến đầu 
của phong trào nhân dân thê giói chông đê quốc Mỹ xâm lược.

Nhân dân ta có nhân thức rõ ràng và đầy đủ vể nhiệm vụ dân tộc 
thiêng liêng và nghĩa vụ quốc tê cao cả của mình. Chúng ta có đầy đủ 
quyết tâm và lực lượng để tiến lên đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm 
lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hòa bình thống 
nhất nước nhà, đánh dấu một bưốc ngoặt trong quá trình sụp để có ý 
nghĩa lịch sử của chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ, góp phần cống 
hiến xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân toàn 
thế giới.

Bí quyết thành công của dân tộc ta hồi thế kỷ XIII, ở thế kỷ XX, cũng 
như trong toàn bộ lịch sử chiến đấu thắng lợi chống những thế lực xâm 
lược lớn mạnh hơn mình để sống còn và phát triển, là dựa vào tinh thần 
yêu nước của toàn dân, phát huy sức mạnh của cả nước, động viên toàn 
dân tộc đứng dậy, cả nưóc chung sức, toàn dân đánh giặc, tiến hành khởi 
nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân, lấy quân đội và lực lượng vũ 
trang quần chúng làm nòng cột. Tư tưởng "cả nước chung sức" của Trần 
Quốc Tuấn, phương sách "tân dân vi binh" hồi thế kỷ XIII không ngừng 
phát triển vói nội dung ngày càng phong phú, với chất lượng ngày càng 
cao, với sức mạnh ngày càng lo lớn, cho đến đỉnh cao ngày nay là tư 
tưởng quân sự vĩ đại của Hồ Chủ tịch: "toàn dân đoàn kết", "cả nước đánh 
giặc", "31 triệu đồng bào là 31 triệu chiến sĩ anh dũng diệt Mỹ".

Ngày nay, dân tộc ta có đưòng lối chính trị, đường lối quân sự đường 
lôì quốc tế đúng đắn, độc lập, tự chủ và sáng tạo của Đảng; có chế độ xã 
hội tiên tiến; có lực lượng chính trị  tinh thần và lực lượng vật chất  kỹ 
thuật ngày càng được tăng cường; lại được sự giúp đS tích cực của các 
nưốc trong phe xã hội chủ nghĩa và sự đồng tình, ủng hộ của cả loài ngưòi 
tiến bộ. Trong thòi đại mới, chúng ta có sức mạnh đoàn kết chiến đấu vô 
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địch của toàn dân, của cả nước, của toàn dân tộc, lấy khối liên minh công 
nông làm nền tảng, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhăn. Chúng ta có 
lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang hùng hậụ. Lực lượng vũ trang 
nhân dân có quân đội nhân dân chính quy và hiện đại, cộ lực lượng vũ 
trang quần chúng mạnh mẽ và rộng khắp. Nhất định chúng ta hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ dân tộc thiêng liêng và nghĩa vụ quốc tế cao cả 
của mình.

Tư tưởng "cả nước chung sức, tận dân vi binh", "toàn dân đoàn kết, cả 
nước đánh giặc", tổ chức quân sự theo hình thức "vũ trang toàn dân, kết 
hợp quân đội với lực lượng vũ trang quần chúng" là một nét độc đáo trong 
tư tưởng quân sự 'Việt Nam, tư tưỏng quân sự của một nưốc nhỏ để đánh 
thắng những kẻ thù xâm lược to, trong cuộc đấu tranh chính nghĩa của 
mình vì độc lập, tự do. Nguyên lý "vũ trang toàn dân, kết hợp quân đội 
nhân dân với lực lượng vũ trang quần chúng lực lượng vũ trang quần 
chúng với quân đội nhân dân, lấy lực lượng vũ trang quần chúng làm cơ 
sở cho quân đội nhân dân, lấy quân đội nhân dân làm nòng cột cho lực 
lượng vũ trang quần chúng, xây dựng ba thứ quân của lực lượng vũ trang 
nhân dân" là một nội dung rất quan trọng trong đường lối xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dân nói riêng, đường lối quân sự nói chung của 
Đảng ta, một nội dung rất quan trọng của khoa học quân sự Việt Nam 
trong thời đại ngày nay. Xác định được nguyên lý tổ chức đó là một sáng 
tạo rất lốn, một thành công rất lởn của Đảng và nhân dân ta. Kinh 
nghiệm chỉ rõ rằng, trong đấu tranh cách mạng nói chung và đấu tranh 
vũ trang cách mạng nói riêng, khi đã có đưòng lối đúng thì giải quyết 
đúng vấn đề tổ chức là cực kỳ quan trọng để giành thắng lợi.

Nguyên lý tổ chức quân sự nói trên là một vũ khí quý báu trong kho 
tàng kinh nghiệm của các dân tộc, nhất là các dân tộc nhỏ, bị xâm lược, 
bị nô dịch đứng lên chiến đấu và chiến thắng chông chủ nghĩa đế quốc và 
chủ nghĩa thực dân, vì độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Trong bất kể hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải nắm vững nguyên lý 
đó. Chúng ta luôn luôn theo sát thực tiễn xã hội và thực tiễn chiến tranh, 
thực tiễn phát triển của sản xuất và của khoa học kỹ thuật. Chúng ta 
tích cực học tập có chọn lọc kinh nghiệm của các nưởc xã hội chủ nghĩa 
anh em và của các dân tộc trên thế giới. Trong quá trình đấu tranh quyết 
liệt giữa ta và địch, chúng ta luôn luôn căn cứ vào các điều kiện và hoàn 
cảnh lịch sử cụ thể của từng thời kỳ mà vận dụng đưòng lốì quân sự và 
nguyên lý tổ chức quân sự của Đảng, không ngừng sáng tạo, không 
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ngừng phát triển, không bảo thủ dừng lại, không máy móc rập khuôn, để 
luôn luôn nâng cao sức mạnh chiến đấu cửa toàn dân ta, phát triển mạnh 
mẽ chiến tranh nhân dân Việt Nam, củng cố vững chắc nến quốc phòng 
của đất nước Việt Nam, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam 
ngày càng hùng mạnh.

Nhân dân ta, dân tộc ta nhất định kiên quyết tiến lên giành toàn 
tháng trong sự nghiệp chông Mỹ, cứu nưóc, xây dựng một nước Việt Nam 
hòa bình, thông nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Nhân dân ta, dân tộc ta sẽ đời đời giữ lây non sông gấm vóc mà ông 
cha ta để lại, đời đời giữ vững nển độc lập của Tô’ quốc Việt Nam yêu dấu.
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Phần thứhai 
cuộc KHÁNG CHIẾN 

CHỐNG MỸ, cúu NƯỚC 
, QUA NHỮNG TRANG HỔI úc 

CỦA DẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
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TỔNG HÀNH DINH 
TRONG MÙA XUÂN TOÀN THANG

(In theo bản in lần thứ hai của Nhà 
xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2004, do Phạm Chí Nhân thể hiện)
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Cảm ơn các đồng chí:

Đại tá PHẠM CHÍ NHÂN,

Trung tướng, phó giâo sư LÊ HỬU ĐỨC,
Trung tướng, giáo sư, tiến sĩ Đỗ TRÌNH,

Thiếu tướng, phó giáo sư CAO PHA,

Đại tá NGUYỄN VẢN HIẾU,

Đại tố, giáo sư NGÔ VI THIỆN,

Đại tá, tiến sĩ TRAN đ ộ ,
Đại tá NGHIÊM XUÂN HIẾU,

Đại tá PHAN VÁN CAN,

Đại tá HOÀNG MINH PHƯƠNG,

Đại tá NGUYỄN HUYÊN;

Đại tố NGUYỄN TÂM;

Đại tá TRỊNH NGUYÊN HUÂN

nguyền Phó cục trưàng Cục Tuyên 
huấn đã sưu tầm tư liệu và thể hiện;

nguyền Cục trưởng Cục Tác chiến; 
nguyền Chánh văn phồng Quân ủy và 
Bộ Quốc phồng;

nguyên Phó viện trưởng Viện Lịch sử 
quân sự Việt Nam;

nguyên Chánh văn phòng Tong Quân 
ủy và Bộ Quốc phòng;

nguyên Trưởng ban Khoa học Tổng cục 
Hậu cẩn;
nguyên cán bộ Cục Tác chiến;

nguyên Trưởng phòng 76 Cục Quân 
báo;
nguyên Phó phòng Tác chiến Cục Tác 
chiến;

nguyên Trưởng khoa Lý luận Viện 
Khoa học quăn sự Bộ Quốc phồng;

và nhiều đồng chí khác đả góp ý kiến và tư liệu.
Cảm ơn Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Tổng cục Địa chính, Nhà 

xuất bản Bản đồ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã nhiệt tình giúp đỡ 
trong việc hoàn thành và xuất bản cuốn sách này.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



788 ĐẠI TƯỞNG Vỡ NGUYÊN GIĂP VỚI cuộc KHANG CHIẾNiCHÓNG MỸ, cứu NƯỚC

Lời nói đầu
(Viết cho lần in thứ nhất)

Thắng lợi hoàn ịơàn và trọn vẹn của cuộc Tông tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975đã 
đi vào lịch sử dân tộc ta như một mốc son. chói lọi.

Với thắng lợi vĩ đại ấy, quân và dân to, đã đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế 
quốc Mỹ, kết thúc cuộc kháng chiến 30 năm thắng hai "đếquốc to", giải phóng dân tộc, bảo 
vệ Tể quốc, thống nhất nước nhà. Đây là cuộc kháng chiến lâu dài nhất, quyết liệt nhất, 
oanh liệt nhất trong lịch sử chốhg ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Thắng lợi ấỷ đS chấm dứt ácỉi thống trị của thực dân, đế quốc hơn một trăm năm trển 
đất nước ta. Tổ quốc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới ■ kỷ nguyên độc lập thống nhất, cả 
nước tiêh lên chả nghĩa xã hội.  .  .  '

Thắng lợi lịch sử ấy bắt nguồn từ đường lôĩ cách mạng, đường lôĩ kháng chiến đúng 
đắn, sáng tạo của Đảng và Chả tịch Hồ Chí Minh, từ tinh thần đoàn kết chiến đấụ, anh 
dũng bất khuất của toàn dân, toàn quân, gắn liền với sự lãnh đạo và điều hành trực tiếp 
của Bộ thống soái tồĩ cao: Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bệ Tổng tư lệnh trong quá 
trình kháng chiến.

Mùa Xuân 1975, tại Tổng hành dinh trong thành cổ Hà Nội, Bộ thốhg soái tối cao đã 
làm việc khẩn trương, liên tục, tập trung trí tuệ, tài năng ra những quyết định, kế hoạch 
chiến lược, chiến dịch, những, mệnh lệnh, chỉ thị cho quân và dân cả nướpbiêh các nghị 
quyết của Đảng thành sức mọ.nh chiến đấu và chiến thắng trên các mặt trận. Cũng tại đây, 
các cơ quan của Tổng hành dinh: Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu 
cần, Tổng cục Kỹ thuật đã phát huy năng lực và kinh nghiệm theo chức năng, nhiệm vụ, 
cùng với các cơ quan của Đảng và Nhà nước giúp Bộ thống soái tối cao, góp phần vầo thắng 
lợi chung.  '  .

Nhân kỷ niệm 25 năm ngày toàn thắng (3041975 ■ 3042000), cuốn Tổng hành dinh 
trong mùa Xuân toàn thắng muốn nói lên nhãn quan chiến lược, sựsáng suôi và nhạy bén, 
tinh thần quyết đoán của Bộ thống soái tôĩ cao, đặc biệt trong những thời cơ lận, cũng như 
tinh thần làm việc toàn tậm, toàn ý, mưu trí, sáng tạo của các cơ quan Tổng hành dinh.

Mong rằng những trang hồi ức này sệ làm rõ thêm vai trò chiến lược có ý nghĩa quyết 
định thắng lợi của Bộ thống soái tôĩ cao trong mùa Xuân lịch sử.

Tác giả
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Chương I

TRẬN "ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG'
<  Ị

Nội, tháng 12 nảm 1972.
Nhiệt độ xuốhg thấp hơn mọi năm. Cái rét mùa đông cộng vào cái vắng 

lặng của ba mươi sáu phô' phường vừa được lệnh triệt để sơ tán, càng làm 
cho thời tiết thêm giá buốt.  .

Cuộc đàm phán giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ở Pari, thủ đô nưốc Pháp, 
đang ở bưốc gay go. Sau những tháng ráo riết vận động bầu cử vói trò "ngoại 
giao con thoi" và lời hứa mang lại hoà bình, NíchXơn ở lại Nhà Trắng nhiệm 
kỳ hai. ở Sài Gòn, nguỵ quyền Nguyễn Văn Thiệu run. SỢ'trước những điều 
khoản bất lợi cho chúng trong thoả thuận giữa ta yà Mỹ ngày 18 tháng 10 
nàm 1972, phản ứng quyết liệt vối chủ Mỹ.

Các cuộc họp giữa các bên cuối tháng 11 và đầu tháng 12 không đạt kết 
quả nào. Trong thời gian này, Mỹ cấp tốc vân chuyển cho Thiệu một khối 
lượng vũ khí và phương tiện chiến tranh bằng cả một năm trưốc đó.

Để xoa dịu Thiệu và mặc cả với ta, NíchXơn trỏ mặt, ngang ngược đòi 
sửa đổi nhiều đỉều khoản trong bản dự thảo hiệp định, lúc này tưởng chừng 
sắp được ký kết sau hơn ba năm đàm phán tại Trung tâm Hội nghị quốc tế 
trên đại lộ KLêbe.

Tất nhiên, ta không chấp nhận.
Tình hình rất khẩn trương. Đã mấy ngày liền, anh Văn Tiến Dũng và tôi 

thường về nhà muộn, có khi ở lại Tổng hành dinh làm việc đến tận nửạ đêm.
Diễn biến trên mặt trân ngoại giao dự báo sẽ có những diễn biến mói 

trên mặt trận quân sự. Chúng tôi chỉ thị cho các cơ quan quân báo, tác chiến 
thường xuyên báo cáo tình hình địch, tình hình cậc chiến trường, và yêu cầu 
Bộ Ngoại giao thông báo kịp thòi những động thái ở Hội nghị Pari. Ghi sâu
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lời dặn của Bác Hồ đầu năm 1968 khi Người đến thăm Bộ tư lệnh Phòng 
không  Không quân: "Sốm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng đưa B.52 ra đánh Hà 
Nội, rồi có thua nó mới chịu thua"1, hướng phán đoán là Mỹ có thể mang 
máy bay ném bom chiến lược B.52, con chủ bài cuôì cùng ra mặc cả với ta, 
đánh sâu vào hâu phương miền Bắc.

1. Hổ Chí Minh, Biên niên những sự kiện và tư liệu về quăn 8ự, Nxb Quân đội nhân dỗn, 
Hà Nội, 1990, tr.204.

Trải qua tám năm chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, quân và dân ta 
đã có nhiều chiến công và kinh nghiệm. Nhưng vói B.52 thì còn quá ít.

Nhó lại giữa năm 1965, Mỹ bắt đầu dùng B.52 đánh phá một số' căn cứ 
của ta ở miền Nam. Ngày 12 tháng 4 năm 1966, lần đầu tiên Mỹ dùng B.52 
đánh ra miền Bắc ở đèo Mụ Giạ (Quảng Bình), trục đường số 12, cửa khẩu 
Việt  Lào. Ngaý khi đồ, Bác Hồ đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho anh Đặng 
Tính, Chính ủy Quân chủng Phòng không  Không quân nghiên cứu cách 
đánh B.52. Quyết tâm bắn rơi B.52 được đề ra từ đây. Tháng 5 năm 1966, 
Trung đoàn tên lửa 238 được điều vào Vinh Linh để nghiên cứu đánh B.52. 
Tại đây, ngày 17 tháng 9 năm 1967, trung đoàn này đã bắn rơi chiếc B.52 
đẩu tiên.

Từ tháng 2 năm 1968, Quân ủy Trung ương dự đoán Mỹ có thể dùng 
B.52 leo thang đánh vào Hà Nội, Hải Phòng và đã giao nhiệm vụ cho Bộ tư 
lệnh Quân chủng Phòng không * Không quân xây dựng kế hoạch tác chiến. 
Suất thời gian sau đó, nhiều đoàn cán bộ phòng không  không quân cùng 
một Bố trung đoàn tên lửa và biên đội không quân tiêm kích được củ vào 
nghiên cứu cốch đánh B.52 trên vùng trời Quân khu 4. Đặc biệt, từ tháng 5 
năm 1972, để gây sức ép với ta trên bàn đàm phán, NíchXơn ra lệnh mỏ 
chiến dịch không quân Lainơbếchcơ (Tiền vệ) dùng B.52 trút hàng trăm 
ngàn tấn bom hòng ngăn chặn sự chi viện mạnh mẽ của miền Bắc cho miền 
Nam. Đây là một dịp để ta nghiên cứu cách đánh loại máy bay chiến lược 
này của Mỹ.

Việc nghiên cứu chuẩn bị kế hoạch đánh B.52 được triển khai gấp rút và 
đã cân bản hoàn thành vào đầu tháng 9 năm 1972. Dựa vào kinh nghiệm rút 
ra từ thực tiễn chiến đấu và những hiểu biết ngày càng nhiều về vũ khí, khí 
tài và thủ đoạn hoạt động của địch, tài liệu Cách đánh B.52 sau nhiều lần 
bổ sung, hoàn chỉnh, đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu 
của bộ đội. Cũng cần nói thêm rằng, mặc dù sự gỉúp đd của Liên Xô về vũ 
khí, kỹ thuật là quý báu và có hiệu quả, nhưng từ năm 1969, bạn không viện 
trợ thêm một quả đạn tên lửa nào. Các bộ khí tài tên lửa, rađa cũng dần 
dần xuấng cấp. Điều đó đồi hỏi cán bộ, chiến sĩ ta phải ra sức phát huy sáng 
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kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu suất chiến đấu của vũ khí, khí tài có 
trong tay.

Ngày 22 tháng 11 năm 1972, Trung đoàn tên lửa 263 ỏ tây Nghệ An bắn 
hạ một B.52. Chiếc máy bay rơi ở phía tây Nakhomphanom, cách căn cứ 
Utapao (Thái Lan) 64km. Hãng thông tấn Mỹ UPI buộc phải thú nhận tin 
này. Tuy không bắn rơi máy bay tại chỗ, nhưng lý thuyết sáng tạo bước đầu 
đã được thực tiễn kiểm nghiêm.

Các báo cáo của Cục Quân báo trong giao ban hàng ngày ỏ Bộ Tổng tham 
mưu cho thấy địch đang ráo riết chuẩn bị: thành lập bộ chỉ huy hợp nhất 
không quân chiến lược chỉ huy cả căn cứ Ưtapao (Thái Lan) và căn cứ 
Anđécxơn (Guam); tập trung quá nửa số B.52 của không quân Mỹ vào hai 
căn cứ này; bô' trí mảy bay tiếp dầu KC135, máy bay trinh sát và gây nhiễu 
điện tử ồ căn cứ Subích (Philíppin).

Cục Tác chiến được lệnh trực ban 24 giò trên 24 giò.
Ngày 24 tháng 11, anh Vẫn Tiến Dũng xuống Bộ tư lệnh Quân chủng 

Phòng không  Không quân duyệt phương án đánh B.52 của lực lượng phòng 
không Hà Nội, và chỉ thị châm nhất đến ngày 3 tháng 12 phải hoàn tất mọi 
công tác chuẩn bị.

Các trân địa phòng không của cả ba thứ quân khẩn trương triển khai 
sẵn sàng chiến đấu.

Trong buổi giao ban ngày 18 tháng 12 năm 1972, Cục 21 báo cáo: Hồi 
5 giò sáng, ta bắt được tin của địch từ sân bay hỏi: "Trực thăng hôm nay cấp 
cứu ở đâu?". Trưa hôm ấy, một máy bay RF4C bay qua Hà Nội báo về căn 
cứ: "Thời tiết quanh Hà Nội hoạt động được". Trên bầu trdi Khu 4, hoạt động 
của không quân địch đột ngột giảm xuống, đặc biệt không có tốp B.52 nào. 
Tất cả các đài rađa của mạng cảnh giới mở máy trực ban đều không có 
nhiễu tích cực. Đây là những dấu hiệu không bình thường, chỉ một ngày sau 
khi bộ đội phòng không  không quân được lệnh bước vào trạng thái sẵn sàng 
chiến đấu cao.

1. Cục Quân báo.
2. Đây là chiếc chuyên cơ trưóc đó dành riêng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, nên được mang 

ký hiệu BH (Bác Hồ) và ngày sinh của Ngưòi (195).

Chiểu ngày 18 tháng 12 năm 1972, chiếc chuyên cơ BH1951 2 đưa anh Lê 
Đức Thọ vê' nước đáp xuốhg sân bay Gia Lâm lúc 16 giờ 45 phút. Cũng 
khoảng thời gian ấy, NíchXơn gửi công hàm như một tối hậu thư, hạn trong 
72 giờ ta phải trở lại bàn đàm phán theo những điều kiện của Mỹ.
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19 gid 10 phút. Trong phông làm việò của tôi tại Tổng hành dinh, tiếng 
chuông điện thoại reo vang từ một trong bôn chiếc máy có chế độ ưu tiên số 1.

Tiếng nói của đồng chí trực ban tác chiến nghe rất rõ:
  Báo cáo thủ trưởng. B.52 đã cất cáhh từ Guam, Utapao... nhiều tốp 

bay dọc sông Mê Kông lên phía bắc... các lực lượng phông không  không 
quân đã sẵn sàng, vào cấp 1 xong.

Mấy phút sau, còi báo động rú từng hồi.  v 1 '
19 giờ 45 phút. Cỏ tiếng bom hổ ở phía xa xa... Bộ tư lệnh Phòng không  

Không quân báo cáò: Máỳ baý địch đang đáhh phji sân bay Hoà Lạc. Tiếp 
theo đó, nhiều tốp B.52 vào đánh các sân bay Nội Bài, Gia Lâm. Tiếng ầm ì 
khô và nặng của động cơ máy bay B. 52 mỗi lúc một rõ dần. Những vầng lửa 
loé lên, chớp giật liên hồi. Theo sau là những tràng tiếng nổ long trdi. Rồng 
lửa Thăng Long nốỉ nhau bay vút lên không trung, đan những vệt sáng màu 
da cam giữa màn đêm Hà Nội.

Cơ quan Tổng hành dinh làm việc hôì hả.
Tôi yêu cầu Bộ Tổng tham mưu cứ 5 phút báo cáo một lần.
Cục 2 báo cáo: NíchXơn đã ra lệnh bắt đầu chiên dịch Lainơbếchcơ II, 

dùng máy bay chiến lược B.52 từ các căn cứ Mỹ ở Thái Lan, Guam, 
Philíppin tiến công Hà Nội, trong khi các máy bay cường kích F.111 tiến 
công các sân bay gần đó. Chiến dịch này đã được NíchXơn, Kítxinhgiơ 
và tưống Hây (Haig) bàn bạc, quyết định tại phòng bầu dục O Nhà Trắng 
ngày 14 tháng 12. Đê’ thực hiện kế hóạch này, Bộ chỉ huy sư đoàn không 
quân chiến lược lâm thòi sô 57 được thành lập. 50 máy bay KC135 để tiếp 
dầu cho B.52 được đỉều thêm sang Philíppỉn. Trên vịnh Bắc Bộ, năm tàu 
sân bay đang hoạt động.

Cục Tác chiến khẩn trương nắm tình hình, liên tiếp chuýển lệnh cho Bộ 
tư lệnh Phòng không  Không quân.

20 giờ 20 phút. Chuông điện thoại đô’ hồi. ở đầu dây bên kia là đổng chí 
Nguyễn Quang Bích, Phó tư lệnh Phòng không  Không quần:

 Báo cáo Đại tướng, hồi 20 giò 16 phút, Tiểu đoàn 59 Trung đoàn tên lửa 
261 bộ đội phòng không Hà Nội bắn rơi tại chỗ một chiếc B.52.

Tôi hỏi:
 Có đúng B.52 không?
 Báo cáo, đúng là B.52.
Một lát sau, đồng chí Nguyễn Quang Bích báo cáo cụ thể: Đây là chiếc 

B.52G cất cánh từ Gụam, Nó rơi xuống xã Phù Lỗ, huyện Đông Anh, ngoại 
thành Hà Nội.  .
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Tin chiến thắng xé toang bầu không khí căng thẳng. Tổng hành dinh náo 
nức trong niềm vui được thấy "con ngoáo ộp" B.52 không còn là "bất khả 
xâm phạm" trước những con "rồng lửa Thăng Long".

Tôi bưởc ra ngoài sở chỉ huy. Trdi rét đậm và mưa bụi. Nhưng lòng tôi 
ấm áp lạ thường...

Trong đêm 18 rạng ngày 19 tháng 12, địch sử dụng B.52 cùng không 
quân chiến thuật hên tiếp hết đợt này đến đợt khác đánh phá Đông Anh, 
Yên Viên, Mễ Trì, Gia Lâm, Hoà Mục... Thủ đô chìm trong khói lửa.

4 giờ 39 phút sáng ngày 19 tháng 12, Tiểu đoàn 77 Trung đoàn tên lửa 
257 bắn rơi chiếc B.52 thứ hai. Máy bay rơi tại chỗ trên cánh đồng xã Tân 
Hưng, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây.

Một sự trùng hợp lịch sử: Hà Nội lại nổi lửa diệt thù đúng vào ngày 
Thủ đô vùng lên kháng chiến, ngày 19 tháng 12 năm 1946, hai mươi sáu 
năm sau.

Nhớ lại thống 9 năm 1971, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã nhân 
định: Năm 1972, hoặc là địch sẽ rút nếu đạt được giải pháp; nếu chưa, địch 
có thể tập trung không quân đánh phá. Ta cần có biện pháp đề phòng. Ngày 
ngày hôm sau, nhân danh Bí thư Quân ủy Trung ương, tôi chỉ thị cho các 
đảng bộ trong toàn quân: "B.52 không chỉ đánh ở miền Nam. Đến mức độ 
nào đó chúng có thể đánh vào Thủ đô Hà Nội. Quân chủng Phòng không  
Không quân phải nghiên cứu kỹ đối tượng này". Bộ đội cao xạ, rađa, tên lửa 
và không quân được lệnh triển khai huấn luyện chiến đấu theo các phương 
án đã được kết luận. Một số trận địa tên lửa, trân địa cơ động cho pháo cao 
xạ và sân bay dã chiến được bí mật xây dựng. Dân quân, tự vệ Hà Nội và 
một số thành phô' được bổ sung hỏa lực bắn máy .bay. Công tác bảo đảm 
quan sát, thông tin được tăng cường.

Ngày 25 tháng 11 năm 1972, trong Chỉ thị: Tăng cường sẵn sàng chiến 
đấu, Quân ủy Trung ương cũng nhắc lại: "Sắp tối, địch có thể ném bom bắn 
phá trở lậi các mục tiêu ngoài vĩ tuyến 20 với mức độ ác liệt hơn trưổc. 
Chúng có thể liều lĩnh dùng máy bay B.52 đánh phá các trọng điểm Hà Nội, 
Hải Phòng...". Ngày 27 tháng 11, Bộ Tổng tư lệnh nhân đỊnh có nhiều khả 
năng địch dùng B.52 đánh vào Hà Nội và ra lệnh cho các lực lượng vũ trang 
tăng cường chuẩn bị chiến đâu. Trong bức điện gửi Trung, ương Cục miển 
Nam và Bộ tư lệnh B21, Quân ủy Trung ương cũng đã thông báo dự kiến khả 
nồng này. Mặc dù vây, do quán triệt quyết tâm chưa tốt, suy nghĩ lúc này 

1. Nam Bộ.
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vẫn nặng về khả năng địch dùng B.52 đánh phá từ Thanh Hoá trở vào đến 
Quảng Trị, nên đầu tháng 12 đã có lệnh điều một trung đoàn tên lửa vào 
Khu 4, tiếp đó lại điều thêm hàng trăm quả đạn tên lửa của phòng không Hà 
Nội vào theo.

iPÁNG 19 tháng 12, khi khói lửa còn chưa tan hết, Bộ Chính trị họp tại 
^Tổng hành dinh nghe Bộ Tổng tham mưu báo cáo diễn biến trân đánh 
B.52 trong đêm đầu tiên, khen ngợi chiến công của các lực lượng phòng 
không và chỉ thị kiên quyết đập tan hành động quân sự điên cuồng, phiêu 
lưu mói của đế quốc Mỹ.

Buổi chiều, tại Câu lạc bộ quốc tê ở Hà Nội, trước đông đảo phóng viên 
báo chí trong nưởc và nước ngoài, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng 
công bô' những hành động tội ác của địch đêm 18 tháng 12 và kết quả tiêu 
diệt B.52 của quân và dân ta. Sáu tù binh Mỹ vừa bị bắt cúi đầu thú nhận 
nỗi kinh hoàng của chúng trước lưối lửa dày đặc của lực lượng phòng 
không Hà Nội.

Đêm 19 tháng 12, quân ta chiến đấu hiệu suất thấp, mặc dù địch đã cho 
xuất kích 87 lần chiếc B.52, chỉ kém đêm hôm trước ba lần chiếc. Nguyên 
nhân do chưa thực hiện đúng hướng dẫn của quân chủng, lại lo thiếu đạn 
nên chỉ bắn từng quả một.

Thủ đoạn của địch là cho B.52 tập kích vào ban đêm và bay ở độ cao 
llkm nhằm tránh hoả lực của các loại pháo cao xạ. Ngày cũng như đêm, 
địch tập trung máy bay tiêm kích và cưòng kích cùng với các biện pháp gây 
nhiễu tích cực và tiêu cực chế áp, đánh phá các sân bay và trận địa tên lửa, 
hy vọng sẽ loại trừ hoàn toàn sự uy hiếp của hai lực lượng chủ yếu có thể 
đánh được B.52 là tên lửa phòng không và máy bay của ta.

Anh Văn Tiến Dũng xuốhg họp với Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không  
Không quân, chỉ thị phải phát huy sức mạnh của các binh chủng, tích cực 
tạo điếu kiện cho không quân ta đánh B.52, phát huy hiệu suất chiến đấu 
của bộ đội pháo phòng không để đánh địch ở tầm thấp. Anh còn chỉ đạo cụ 
thể các mặt bảo đảm chiến đấu để đánh liên tục, dài ngày.

Dưối sự chỉ đạo của Bộ tư lệnh Quân chủng, các tiểu đoàn tên lửa kịp 
thời rút kinh nghiêm, tìm ra cách đánh có hiệu quả nhất theo sở trường, sở 
đoản từng đơn vị. Kết quả đêm 20 rạng ngày 21 thãng 12, bộ đội tên lửa đã 
lập công xuất sắc, phóng 35 quả đạn bắn rơi bảy B.52, có năm chiếc rơi tại 
chỗ. Các lực lượng phòng không ba thứ quân của Hà Nội, Hải Phòng, Bắc 
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Thái cũng hiệp đồng chặt chẽ, bắn rơi bảy máy bay chiến thuật và một máy 
bay không ngưòi lái.

Đòn tiến công trong đêm thứ ba của chiến dịch Lainơbếchcơ II đã 
bị thất bại nặng nề. Tinh thần của phi công B.52 suy sụp nghiêm trọng. 
Ngày 21 tháng 12, tôi chỉ thị cho Quân chủng Phòng không  Không quân: 
Thắng lợi của chúng ta là rất lớn, cần cố gắng phát huy chiến thắng hơn 
nữa. Địch sẽ tập trung đánh các trận địa tên lửa. Phải tìm mọi cách bảo vệ 
tên lửa để tiếp tục tiêu diệt B.52. Chú ý bảo đảm đạn tên lửa để đánh được 
liên tục. Cố gắng phát huy tác dụng của không quân nhằm B.52 mà đánh. 
Tôi cũng trực tiếp gọi điện xuống các sư đoàn biểu dương bộ đội phòng không 
Hà Nội vừa qua đânh tốt. Tôi nói: "Cả nưốc đang hướng về Hà Nội. Toàn thế 
giới đang hưởng về Hà Nội. Từng giờ từng phút, Bộ Chính trị và Quân ủy 
Trung ương theo dõi cuộc chiến đấu của Hà Nội. Vận mệnh của Tổ quốc 
đang nằm trong tay các chiến sĩ phòng không bảo vệ Hà Nội".

Sáng 21 tháng 12 năm 1972, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà ra 
tuyên bố lên án mạnh mẽ hành động chiến tranh điên rồ của chính quyền 
Níchxơn. Sau khi nhắc lại lập trường trước sau như một của Việt Nam, bản 
túyên bô viết: "Nhân dân ta rất thiết tha với hoà bình, nhưng phải là hoà 
bình trong độc lập tự do thật sự. Chúng ta có đầy đủ thiện chí, đồng thời có 
đầy đủ quyết tâm và lực lượng để bảo vệ câc quyền dân tộc cơ bản thiêng 
liêng của mình. Vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, 
đổng bào và chiến sĩ cả nước hãy nêu cao khí phách anh hùng, đoàn kết một 
lòng, ra sức thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến, kiên trì 
và đẩy mạnh cuộc chiến đấu trên ba mặt trận quân sự, chính trị và ngoại 
giao nhằm giải phóng miền Nam, bảo vệ và xây dựng miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa, tiến tối hoà bình thống nhất nưởc nhà".

Ngay ngày hôm ấy, tuyên bôz của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam được phát đi trên Đài Phát thanh Giải phóng: "Bọn 
xâm lược Mỹ đụng đến miền Bắc một, thì quân và dân miền Nam quyết 
giáng trả chúng gấp năm, gấp mười lần". Đài cũng truyền đi thư của Sài 
Gòn gửi Hà Nội: "Lửa miền Bắc khêu lửa miền Nam, lửa Hà Nội giục lửa Sài 
Gòn. Từ ngoài vô trong, từ hậu phương lớn đến tiền tuyến lớn anh hùng 
đang vang lên tiếng trả lời đanh thép: Đánh!".

Một màn hiệp đồng tuyệt đẹp trên các mặt trận quân sự, dư luận và 
ngoại giao, giữa hậu phương lón và tiền tuyến lón. Các mũi giáp công nhằm 
đúng kẻ thù trong chiến lược tổng hợp của chiến tranh nhân dân Việt Nam.

Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt. Tổng hành dinh làm việc hết sức khẩn 
trương. Các đồng chí cơ yếu, quân báo, tác chiến, thông tin... mắt hõm sâu 
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qua những đêm thức trắng. Đạn tên lửa thiếu nghiêm trọng. Các dây chuyền 
lắp ráp đạn tiến hành liên tục ngày đêm, quá sức chịu đựng của con người, 
mà đạn vẫn không đủ. Quả đạn vừa lắp xong đã có xe chò sẵn chuyển ngay 
về trận địa. Tôi thường xuyên gọi điện cho Bộ tư lệnh Sư đoàn phòng không 
Hà Nội, biểu dương thành tích bắn rơi B.52 của bộ đội tên lửa, kiểm tra tình 
hình chiến đấu. Tôi đặc biệt nhân mạnh phải khẩn trương lắp ráp đạn, tiết 
kiệm đạn, đạn tên lửa chỉ dùng để đánh B.Ỗ2.

Phòng Thông tấn quân sự thuộc Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) 
kịp thòi ra các bản tin chiến sự, nóng hổi từng giờ. Đài Tiếng nói Việt Nam 
nhiều lần dừng các buổi phát thanh thường lệ để phát tin chiến thắng.

10AU khi ra lệnh ném bom vào dịp Quốc hội Mỹ đang kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, 
^NíchXơn lánh mặt đi nghỉ ở Kibiscâynơ, bang Phloriđa, tránh các nhà 
báo và công luận Mỹ.

Thế nhưng "chạy trời không khỏi nắng!". Búa rìu dư luận đã giáng xuốhg 
đầu bọn xâm lược, đòi chúng phải chấm dứt ngay "cuộc diệt chủng" ở Việt 
Nam.

Hành động tàn bạo của NíchXơn trùm bồng đen lên ngày lễ Giáng sinh, 
khiến lương tâm của cả loài người nổi giận. Chưa bao giờ làn sóng phản đối 
chiến tranh của đế quốc Mỹ lại bùng lên dữ dội như những ngày này trên 
khắp hành tinh và ngay tại nước Mỹ. Các nhà lãnh đạo các nước xã hội chủ 
nghĩa ra tuyên bô' kịch liệt lên án hành động xâm lược mới của Mỹ, khẳng 
định sự ủng hộ cuộc chiến đấu của nhân dân ta. Các đảng cộng sản và công 
nhân phẫn nộ tố cáo tội ác của Mỹ, kêu gọi nhân dân các nước đấu tranh đòi 
hoà bình cho Việt Nam. ở khắp nơi trên thế giới, hàng triệu ngưòị xuống 
đưòng sôi sục biểu tình lên án mạnh mẽ hành động tội ác ghê tởm của Nhà 
Trắng. Các nghị sĩ Quốc hội Mỹ ở cả hai viện chỉ trích gay gắt hành động leo 
thang mới của NíchXơn đã tiến hành mà không tham khảo ý kiến Quốc hội 
và nhân dân Mỹ. Tờ Thời báo Niu Yoóc, ngày 20 tháng 12 năm 1972, cảnh 
cáo "Mỹ có nguy cơ trở lại một kiểu dã man của thời kỳ đồ đá'". Duy nhất chỉ 
có bè lũ Nguyễn Văn Thiệu là hí hửng, vui mừng. Hãng AP (Mỹ) ngày 19 
tháng 12 đưa tin "một quan chức cao cấp của Nam Việt Nam cho rằng cuộc 
tiến công trở lại vào vùng trung tâm của Hà Nội và Hải Phòrig là để khuyến 
khích chúng tôi", rằng "việc này chứng tỏ Mỹ không bao giò bỏ rơi chúng 
tôi", và nhắc lại lời của Thiệu tháng 8 năm 1972 van xin Mỹ "ném bom cho 
tan nát miền Bắc Việt Nam(!)". Xấu xa đến mức báo Nhân đạo (L'humanité) 
ở Pháp đã bình luận: "Ngay như trước đây, trong hồi Chiến tranh thế giới 
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thứ hai, những tên Pháp gian như Đôriô cũng không dám đề nghị "đồng 
minh" tàn phố Pari. Thế mà nay Thiệu lại mong muốn Mỹ ném bom tàn 
phá đất nước mình. Thiệu thật đáng xấu hổ hơn cả sự xấu hổ!".

Nhân ngày kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (2212), anh 
Phạm Văn Đồng cùng các anh Văn Tiến Dũng, Phùng Thế Tài đến thảm Sở 
chỉ huy Quân chủng Phòng không  Không quân. Thủ tướng đã biểu dương 
chiến công của bộ đội, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ nêu cao quyết tâm chỉến 
đấu, kiên quyết đánh bại âm mưu đen tối, tàn bạo của Mỹ, giành thắng lợi 
to lởn hơn nữa.

Thành ủy, ủy ban nhân dân và các đoàn thể quần chúng ở Hà Nội, Hải 
Phòng và các địa phương cũng liên tục cử các đoàn đại biểu đến các trân địa 
phòng không thăm hỏi và táng quà cho bộ đội.

Lúc này, địch tập trung tiến công các trận địa tên lửa, đôì tượng chính 
gây nguy hiểm cho các loại máy bay Mỹ. Thủ đoạn của chúng là dùng tên 
lửa Srai bắt sóng rađa của ta để đánh vào trân địa.

Sáng 22 tháng 12, tôi đến trận địa Tiểu đoàn 77 tên lửa ở Chèm đang 
trong tư thế sẵn sàng chiến đấu cao. Sau khi nghe báo cáo về chiến công bắn 
rơi B.52 đêm trước, tôi vào trong xe chỉ huy, yêu cầu Tiểu đoàn trưởng Đinh 
Thế Văn và kíp chiến đấu gồm sĩ quan điếu khiển Nguyễn Văn Đức, các trắc 
thủ phương vị, góc tà, cự ly Mộc, Hà, Tân báo cáo về kỹ thuật và động tác xử 
trí cụ thể. Những con ngưòi dũng cảm, thông minh, kết thành một tập thể 
ăn ý, cùng một ý chí lập công, chỉ cần một cái nháy mắt cũng đủ hiểu ý định 
của nhau, đã có những nhận xét khá tinh tế. Siết chặt tay từng đồng chí, tôi 
trao đổi, bàn bạc, động viên các chiến sĩ cố gắng tìm thêm cách đánh tốì ưu, 
diệt thêm nhiều B.52 của địch.

ở một tiểu đoàn tên lửa khốc, khi tôi đến thăm, anh em báo cáo là đang 
phải sửa chữa vũ khí, khí tài. Vê' sau, mới rõ vào thòi điểm tôi đến, đơn vị đã 
có lệnh chuẩn bị chiến đấu. Vì muôn bảo vệ tôi, anh em đã nói dôi. Biết vậy, 
nhưng không nỡ phê bình. Việc này gợi nhớ lại một ngày trưốc đó, đi thảm 
một trân địa phòng không thì gặp máy bay địch tới khi xe đang chạy trên đê 
sông Đáy. Chỉ kịp cho xe dừng lại, tôi và các đồng chí cùng đi nằm ép xuống 
mặt đường cạnh thân đê. Địch phóng mấy quả tên lửa Srai vào một trận địa 
tên lửa gần đấy rồi bay thẳng. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Sự việc chỉ 
có thê thôi mà mấy ngày hôm sau, vài hãng thông tấn phương Tây đưa tin 
tôi bị tử thương vì bom B.52. Mấy nhà báo Pháp đến sứ quán ta ỏ Pari xin 
tiểu sử của tôi. Các đồng chí Ba Lan và một số sứ quán ta ồ nước ngoài, nửa 
tin, nửa ngò, điện về hỏi xem hư thực. Sau này, tôi còn được biết một số đổng 
chí ta bị địch giam cầm, khi nghe tin ấy đã bí mật tổ chức truy điệu tôi trong 
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nhà tù. Đài Tiêng nói Việt Nam đã phải cho thu thanh ngay trong hầm chỉ 
huy của Tổng hành dinh bài diễn văn của tôi nhân ngày thành lập Quân đội 
nhân dân Việt Nam (2212) và phát lên để gián tiếp cải chính.

^|ZẺ sát nhân vò đội lốt con chiên.
Níchxơn ra lệnh ngừng tập' kích B.52 vào ngày Chúa giáng sinh, "lập lờ 

đánh lận con đen", thực chất là để xả hơi, rút kinh nghiệm sau những trận 
đòn đau.

Cùng lúc này, nêu cao chính sách nhân đạo, cơ quan địch vận cho phép 
các phi công Mỹ đang bị giam trong các "Khách sạn Hintơn"1 được mừng 
ngày Chúa giáng sinh. Các "phi công trong bộ quần áo ngủ"1 2 được hướng dẫn 
làm bích báo, liên hoan ca hát, đón ông già tuyết bên những cầy thông Nôen 
rực rỡ sắc màu, cầu nguyện cho hoà bình và hồi hương. Buổi phát thanh 
tiếng Anh của Đài Tiếng nói Việt Nam dành cho binh sĩ Mỹ, quen thuộc vối 
lính Mỹ qua giọng nói của "Hà Nội Hana"3, phát đi tiếng nói của Glen Xécten, 
đại úy hoa tiêu máy bay B.52G vừa bị bắt đêm hôm trước, nhắn tin cho VỢ: 
"Anh vẫn còn sôhg, được đốì xử nhân đạo. Nhân dân Việt Nam không phải là 
kẻ thù của chúng ta. Mong cuộc chiến tranh chết tiệt này chóng kết thúc. 
Hôn em và con". Cuộc ném bom rải thảm lại tiếp tục ác liệt ngay sau lễ 
Giáng sinh. Tham vọng ngông cuồng của những kẻ quen ỷ lại vào sức mạnh 
đưa chúng lao sâu vào con đường thất bại đầy tội ác.

1. Báo chí phương Tây mỉa mai gọi các trại giam phi công Mỹ ở miền Bắc Việt Nam là 
"Khách sạn Hintơn", loại khách sạn nàm sao nổi tiếng của Mỹ.

2. Tù binh Mỹ mặc quần áo sọc giông như quần áo ngủ. Một bộ phim của Cộng hoà dân 
chủ Đức về phi công Mỹ bị bắt, đã lấy tên này (Pilotes en pyjama).

3. Nữ phát thanh viên Thu Hương của buổi phát thanh dành cho binh sĩ Mỹ, được lính 
Mỹ đặt tên là Hà Nội Hana (Hanoi Hana).

Đêm 26 tháng 12, địch huy động hàng trăm lần chiếc B.52 đánh phá dã 
man các khu dân cư ở nội thành Hà Nội. Đã có lúc, căn hầm chỉ huy kiên cô' 
của Tổng hành dinh rung chuyển như động đất. Hồi 22 giờ 47 phút, B.52 
ném bom rải thảm xuống khu phô' Khâm Thiên, một nơi có mật độ dân sô' 
đông nhất Thủ đô, gây tổn thất rất lớn về người và của. Cùng với Khâm 
Thiên, B.52 cũng rải bom xuống hơn 100 điểm dân cư trong thành phố, hơn 
1.000 người bị thương vong.

Tranh thủ từng giờ từng phút, các chiến sĩ ta khẩn trương thay thế, sửa 
chữa vũ khí, khí tài, bổ sung đạn dược, sẵn sàng tiếp chiến. Dày dạn qua 
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mấy ngày đêm chiến đấu, ngưòi dân Hà Nội thường ra ngoài hầm trú ẩn 
xem máy bay Mỹ cháy trong những "đêm hội pháo hoa".

22 giờ 30 phút đêm 26 tháng 12, Tiểu đoàn 76 Trung đoàn tên lửa 257 
anh hùng, bằng 13 quả đạn, phối hợp cùng vởi trận địa phòng không biến 
hai máy bay B.52 thành hai khối lửa khổng lồ sáng rực cả một góc trời phía 
nam thành phố. Một trong hai chiếc rơi ngay vào cửa hàng ăn Tương Mai 
thuộc quận Hai Bà Trưng, nội thành Hà Nội. Đứng giữa sân Tổng hành 
dinh, tôi vô cùng xúc động nhìn tận mắt cảnh tượng hào hùng ấy! Trở vào, 
tôi gọi điện cho Sở chỉ huy bộ đội phòng không Hà Nội. Nghe tiếng trả lời 
quen thuộc của đồng chí Phó tư lệnh, tôi hỏi:

 Trần Nhẫn đấy à? Khoẻ không?
 Báo cáo Đại tướng, tôi rất khoẻ. Xin chúc sức khoẻ Đại tướng.
Tôi nói:
 Đêm nay đánh như thế là tốt đấy. Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương 

và Bộ Tổng tư lệnh nhiệt liệt biểu dương các đồng chí! cần chú ý rút kinh 
nghiệm và giữ gìn tốt lực lượng tên lửa để đánh lâu dài. Còn vấn đề đạn 
thì sao?

Đổng chí Trần Nhẫn báo cáo vừa nhận được một số’ đạn tên lửa từ Khu 5 
chuyển ra, không còn lo phải "bắn mổ cò". Tôi cảm thấy nhẹ người...

Trong đêm 26 rạng ngày 27 tháng 12, quân và dân Hà Nội sôi sục căm 
thù, bắn rơi 18 máy bay địch, trong đó có tám B.52. Đây là đêm Mỹ bị mậ't 
nhiều B.52 nhất.

Nội anh dũng, đau thương.
Chia sẻ nỗi đau của đồng bào, Bốc Tôn và tôi đến ngay khu phố Khâm 

Thiên, bệnh viện Bạch Mai, ân cần thâm hỏi bà con. Anh Trường Chinh, anh 
Phạm Ván Đồng đến thảm bệnh viện Bạch Mai, khu phô’ Gia Lâm... Giũa 
đông gạch ngói hoang tàn, đồng bào xúc động đón nhận sự sán sóc của Đảng 
và Nhà nước. Mọi người đều hứa quyết tâm biến đau thương thành hành 
động, bắt quân thù phải đền nợ máu.

Dưởi bom đạn Mỹ, nhân dân Việt Nam vẫn ngẩng cao đầu át tiếng bom 
rơi, báo chí, đài phát thanh không ngừng truyền tin chiến thắng. Xã luận 
báo Nhân dân viết: "Tổ quốc kêu gọi chúng ta! Loài người kêu gọi chúng ta! 
Bản tuyên dương công trạng của Quốc hội thúc giục chúng ta thừa thắng 
xông lên. Chia lửa với miền Nam thân yêu, chia lửa với Khu 4 kịên cưdng, 
Thủ đô Hà Nội, thành phô' Hải Phòng và các tỉnh chung quanh Thủ đô quyết 
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tâm hiệp đổng chiến đấu chặt chẽ với tiền tuyến lớn trong bản đại hợp xướng 
chiến thắng oai hùng"1... "Sài Gòn ơi! Hà Nội viết tiếp những trang sách lớn 
vào cuốn sách mà đồng bào, đồng chí Sài Gòn đã viết, những trang sách lởn 
về con người Việt Nam chúng ta cao quý"2.

1, 2. Xã luận báo Nhân dần ngày 25 và 26 121972.
3. Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ hai, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, 

t.12, tr.108.

Chưa bao giờ, xã luận của báo Đảng lạỉ hàò hùng như vậy.
Câu nói bất hủ của Bác Hồ lúc sinh thòi vang lên như một lời nguyền: 

"... Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố', xí nghiệp có thể bị tàn phá, 
song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hdn độc lập, tự do. 
Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nưóc ta đàng hoàng 
hơn, to đẹp hơn!"3.

Chấp hành chỉ thị của Bộ Tổng tư lệnh, anh Phùng Thế Tài, Phó tổng 
tham mưu trưởng xuốhg trực tiếp chỉ đạo không quân đánh B.52. Đêm 27 
tháng 12, lúc 22 giò 20 phút, Phạm Tuân lái máy bay MIG 21 bất ngò cất 
cánh từ sân bay Yên Bái, hạ một B.52 trên vùng trờỉ Tây Bắc, làm rôì loạn 
đội hình của địch, tạo thêm điều kỉện cho lưởi lửa phòng khôrig Hà Nội diệt 
thêm năm B.52 nữa.

Thòi gian trôi đi, nặng nề, cáng thẳng.
Suốt 12 ngày đêm, Mỹ huy động gần 200 máy bay chiến lược B.52 và hơn 

1.000 máy bay chiến thuật các loại đánh phá Hà Nội, Hải Phòng. Hơn 10 
vạn tấn bom đạn trút xuống các trường học, bệnh viện, cấc khu phô đông 
dân... Tội ác chồng lên tội ác.

Quyết trừng trị quân xâm lược, trả thù cho đồng bào, chiên công của 
quân và dân ta cũng dày thêm.

Trong những ngày này, mặc dù bận và căng thẳng, tôi không quên chỉ 
thị cho Bộ tư lệnh Phòng không  Không quân thu thập các thiết bị điệnụử 
và tài liệu trên xác máy bay B.52 và F.111, kịp thời sử dựng nghiên cứu bổ 
sung cách đánh. Nhân dân các địa phương cũng có ý thức trong việc này. 
Một hôm, con trai út của tôi sơ tán ở Hoà Bình mang vể một tập tài liệu của 
Bộ tư lệnh Tập đoàn không quân Mỹ định vị các vị tri tên lửa và cao xạ của 
ta cừng các chỉ lệnh ném bom, do dân thu được và nhờ chuyển. Tôi xem kỹ 
tài liệu này. Trên bìa có dòng chữ: "Tài liệu mật, không được đưa ra khỏi Bộ 
Quốc phòng". Trước khi chuyển tài liệu này cho Bộ Tổng tham mưu, tôi viết 
thêm: "Trừ Bộ Quốc phông Việt Nam".
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8 giờ sáng ngày 28 tháng 12, tôi đến Tiểu đoàn 79 Trung đoàn tên lửa 
257, tại trận địa Yên Nghĩa, Hà Tây. Các chiến sĩ đón tôi trong trạng thái 
sẵn sàng chiến đấu cao, nhưng không kém phần nồng nhiệt, thân tình.

Sắp đến giờ địch hoạt động. Tôi nói ngắn, căn dặn đơn vị không được chủ 
quan, thỏa mãn, chú ý giữ bí mật, ngụy trang đánh địch nhưng đừng quên 
bảo vệ mình. Phân tích nguyên nhân thắng lợi, tôi nói:

 Cũng con ngưòi đó, cũng vũ khí đó, nhưng lần này các đồng chí đánh có 
tiến bộ vượt bậc. Đó là vì chúng ta có quyết tâm rất cao, vì chúng ta nắm 
vững tư tưởng quân sự của Đảng là luôn luôn chủ động tiến công địch, mưu 
trí, sáng tạo, bí mật, bất ngờ. Binh chủng của các đồng chí là binh chủng 
hiện đại, càng phải nắm cho được kỹ thuật quân sự hiện đại, có như vậy mói 
cải tiến được kỹ thuật, mới tổ chức hiệp đồng chiến đấu tôt. Có tổ chức chiếri 
đấu tốt, chỉ huy tốt, phát huy tinh thần chủ động tiến công, mưu trí, sáng 
tạo, đánh thắng địch ban đêm, đánh thắng mọi thủ đoạn gây nhiễu và chống 
được tên lửa Srai... của chúng, ta cũng giành thắng lợi lớn. '

Giải thích cho bộ đội rõ thất bại của địch là hết sức nặng nề, tôi nói:
 Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, với kỹ thuật phòng không hồi bấy 

giờ, không quân thường bị tổn thất 1% ở những nơi hoạt động tương đối 
mạnh. Trong chiến tranh phá hoại ởViệt Nam, Giônxơn đã thú nhân tổn 
thất của Mỹ nói chung là 1%, riêng với Hà Nội, Hải Phòng là 2%.

Còn bây giờ bao nhiêu?
Đến hôm nay, 28 tháng 12, Mỹ đã mất 31 máy bay B.52. Chúng có 200 

chiếc, mất 31 chiếc là tổn thất 15%. Nếu tính riêng Hà Nội, Hải Phòng, mỗi 
lần chúng vào 20, 30 chiếc bị hạ bốn hoặc năm chiếc thì tỷ lệ rất cao! Không 
quân chiến lược mà tổn thất tỷ lệ 10% đến 15% là rất cao. Thất bại hết sức 
nặng nề là như vậy đó!

Mấy hôm nay, chính Mỹ phải thú nhận tổn thất là 8%. Tất nhiên chúng 
không dám nói hệt sự thật.

Sau khi chúc tiểu đoàn giành thắng lợi lớn hơn nữa, tôi hỏi:
 Tỷ lệ sắp tới là bao nhiêu?
Có tiếng trả lời:
  100% ạ!
Tôi nói vui:
 Nên nhớ rằng một quả tên lửa hạ một máy bay, một chiến sĩ đặc công 

có thể phá một lúc 15 máy bay. Nếu các đồng chí đánh tốt hơn nữa, thì cũng 
có khả năng đấy.
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Sau đó tôi vào thăm sở chỉ huy Quân chủng Phòng không  Không quân 
đặt trong hang đá núi Trầm. Trong không khí phấn khởi, đồng chí Trần 
Hanh báo cáo thành tích của không quân ta vừa hạ được ĩpột B.52 đêm 
trước. Nghe xong, tôi nói:

 Chúc mừng chiến công của không quân. Nhưng chắc các đồng chí không 
thoả mãn đấy chứ?

 Báo cáo chưa ạ, còn phải phấn đấu hạ nhiều B.52 hơn nữa ạ!
 Nhất định phải như vậy!
Tôi còn được báo cáo về mạng trinh sát của Binh chủng Rađa, vừa tối ưu 

vừa rất Việt Nam. Đây là một mạng lưới rađa dày đặc, mạnh mẽ, được chỉ 
huy chặt chẽ, vói các đài rađa được bô' trí bất ngờ, hiểm hóc, kết hợp giữa 
hiện đại và thô sơ, giữa rađa tầm xa và hệ thông các vọng quan sát bằng 
mắt bao quanh Hà Nội, kiểm soát chặt chẽ cả bốn tầng không: cao, trung, 
thấp và thật thấp, có "đánh vỗ mặt, đánh tạt sườn, đánh tập hậu theo chỉ thị 
của Tổng tham mưu phó Vương Thừa Vũ trong buổi kiểm tra Sở chỉ huy 
Phòng không  Không quân tháng 6 năm 1972. Chính nhờ thê mà trong đêm 
đầu tiên và trong các ngày sau, mặc dù các đài rađa ở đồng bằng bị nhiễu 
nặng, các đài khác ở Tây Bắc, Đông Bắc, Vĩnh Linh, Đô Lương, Diễn Châu 
và cả Cánh Đổng Chum vẫn phát hiện được rõ ràng những đội hình lớn của 
B.52 cách xa Hà Nội hàng nghìn kilômét.

Nói chuyện vối cán bộ tại Sở chỉ huy, tôi kể chuyện vừa gặp một phụ nữ 
khi đến xem xác chiếc máy bay B.52 bị bắn rơi tại làng Ngọc Hà. Chị nắm 
tay tôi, giọng xúc động:

  Lần đầu tiên được gặp Đại tướng... Chúng tôi không sợ chúng nó! 
Chúng tôi nhất định không sợ! Phải diệt cho hết chúng nó đi!

Phụ nữ Việt Nam là như thế. Dân tộc Việt Nam càng như thế!
Sau khi khen ngợi chiến công của bộ đội tên lửa, bộ đội rađa, bộ đội cao 

xạ, bộ đội không quân, tôi phân tích để mọi ngưòi hiểu thêm ý nghĩa của 
thắng lợi:

 Chiến công của các đồng chí là xuất sắc. Tổn thất của địch là vô cùng 
nặng nề. Đây là tổn that về không quân chiến lược. Khi mất một chiếc B.52 
thì các hãng tin phương Tây đã nói tới tổn thất về uy tín của không quân 
chiến lược Mỹ. Thế mà bây giờ chúng đã mất tói 32 chiếc. Thêm vào đó, một 
lô giặc lái vừa bị bắt là phi công B.52, F.111, là những loại mà cả nưởc Mỹ 
cũng không có nhiều... cần thấy rõ điều đó để phấn khởi, tin tưởng, để đánh 
thắng to hơn.

Thay mặt toàn quân chủng, đại tá Tư lệnh Lê Văn Tri hứa thực hiện chỉ 
thị của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, ra sức nâng cao chất lượng 
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chiến đấu, nâng cao sức chiến đấu tổng hợp, cùng các lực lượng vũ trang 
khác bắn rơi nhiều máy bay, bắt sốhg nhiều giặc lái hơn nữa.

£^UÂN xâm lược đã ngấm đòn.
Ngày 22 tháng 12, Mỹ gửi công hàm đề nghị ta họp lại theo nội dung đã 

thỏa thuận hồi tháng 10 năm 1972.
Hãng thông tấn Mỹ AP ngày 25 tháng 12 năm 1972, cay đắng thú nhận: 

"Thiệt hại của Mỹ là nặng nhất kể từ khi Mỹ bắt đầu ném bom Bắc Việt 
Nam tháng 9 năm 1964".

Đêm 30 tháng 12 năm 1972, tôi duyệt bản thông cáo chiến thắng do Cục 
Tuyên huấn dự thảo. Tròi về khuya, nhiệt độ xuôhg thấp. Nhưng trước chiến 
công oanh liệt với những con số đầy ý nghĩa, ai cũng thấy ấm lòng.

"Chỉ trong 12 ngày đêm, quân và dân ta đã:
1.  Bắn rơi 77 máy bay hiện đại thuộc không quân chiến lược và không 

quân chiến thuật Mỹ, phần lớn rơi tại chỗ, trong đó có:
  33 máy bay chiến lược B.52, phần lớn thuộc loại B.52D và B.52G, tức 

loại máy bay chiến lược có trang bị điện tử tốì tân của Mỹ.
 5 máy bay F.111.
 24 máy bay phản lực hiện đại của hải quân Mỹ.
 3 máy bay trinh sát và 1 máy bay lên thẳng .1

1. Theo Thông cáo của Bộ Tổng tư lệnh, ngày 28121972.

2. Tiêu diệt và bắt sông hàng trăm giặc lái Mỹ, trong đó có đủ sĩ quan các 
cấp từ cấp trung tá trỏ xuống.

3. Bắn cháy 8 tàu chiến Mỹ...".
Phấn khởi, xúc động, tôi ghi tiếp vào bản thông cáo, nhiệt liệt khen ngợi 

và tuyên dương công trạng các quân chủng, binh chủng bộ đội chủ lực, bộ đội 
địa phương, công an nhân dân vũ trang, dân quân tự vệ và đồng bào các địa 
phương trên miền Bắc đã đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ, quyết chiến và quyết 
thắng giặc Mỹ xâm lược, đánh rất giỏi, thắng rất to. Tôi cũng không quên 
kêu gọi đồng bào, chiến sĩ "nêu cao tinh thần quyết chiến quyết thắng, chủ 
động kiên quyết tiến công địch, đem hết sức mạnh của mình giáng tiếp cho 
không quân và hải quân Mỹ những đòn quyết liệt hơn nữa"...

Bản thông cáo, đồng thời cũng là một lòi cảnh cáo.
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Mặc dù đã nửa đêm, thông cáo được chuyển ngay cho Thông tấn xã Việt 
Nam. Sáng hôm sau, toàn ván thông cáo chiến thắng được các báo đăng trên 
trang nhất và phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam ngay đầu bản tin thời sự. 
Xã luận báo Quân đội nhân dân ca ngợi chiến công vĩ đại này là "trận Điện 
Biên Phủ trên không", một cái tên đầy ý nghĩa do chính báo chí phương Tây 
đã thừa nhân.

nước nức lòng.
Uy thế không lực Hoa Kỳ sụp đô’. Hy vọng thương lượng trên thế mạnh 

của Mỹ cũng sụp đổ theo.
Sau này sách báo phương Tây tiết lộ: NíchXơn thúc ép Nguyễn Văn 

Thiệu phải ký hiệp định bằng bất cứ giá nào. Thiệu hầu như tuyệt vọng khi 
đọc đi đọc lại bức thư của NíchXơn do tưóng Hây chuyển tởi:

"... Cho tôi nhấn mạnh để kết thúc rằng tướng Hây không đến Sài Gòn 
để đàm phán vối ngài... Tôi tin chắc sự từ chối của ngài hợp tác với chúng tôi 
sẽ đưa đến thảm họa, mất tất cả những gì mà chúng ta đã chiến đấu bên 
nhau để giành được trong thập kỷ qua. Nó sẽ là không tha thứ được vì chúng 
tôi sẽ mất đi một giải pháp vinh dự và công bằng".

Ngày 17 tháng 1 năm 1973, sáu ngày trưóc khi Hiệp định Pari được ký 
kết, Níchxơn lại gửi thư cho Thiệu, lời lẽ không khác một tôì hậu thư:

"...Đã nhiều lần tôi trả lòi với ngài, vấn để then chốt ở đây không phải là 
tính chất đặc biệt của hiệp định và qua đó là hứa hẹn hợp tác lâu dài của hai 
nước và sự viện trợ từ phía chúng tôi. Rõ ràng chính sự viện trợ này mà tôi 
đã và đang hành động. Nếu các ngài từ chôì không ký hiệp định thì các ngài 
đừng trông mong gì vào khả năng giúp đỡ của chúng tôi. Ý kiến trong Quốc 
hội và công luận không cho phép tôi làm khác..."1.

1. Nguyễn Tiến Hưng và Jérold L.Schecter, Từ Tòa Bạch ốc đến dinh Độc Lập, Nxb Trẻ, 
thành phố” Hồ Chí Minh, 1990, tr. 213.

vẫn củ cà rốt và cái gậy. Vung cái này không được lại giở đến cái kia. Và 
tất nhiên là Thiệu phải đầu hàng. Mưu sĩ Kítxinhgiơ trở lại bàn hội nghị, 
không kiếm chác được gì hơn. Trưa ngày 23 tháng 1 năm 1973, trong cơn 
mưa lất phất và cái lạnh cắt da, ông ba đành phải đến đại lộ Klêbe đặt bút 
ký tắt vào bản hiệp định bằng hai chữ cái HK dính vào nhau. Bôn ngày sau 
đó, ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp đỉnh Pari về Việt Nam được chính thức 
ký kết. Giôn Nêgrôpôn (John Negroponte), chuyên viên của Kítxinhgiơ về 
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Việt Nam, cay đắng thốt lên: "Chúng ta ném bom Bắc Việt Nam để rồi chính 
chúng ta lại chấp nhận nhượng bộ"1.

1. Nguyễn Tiến Hựng và Jérold L.Schecter, Từ Tòa Bạch QC đến dinh Độc Lập, Nxb Trẻ, 
thành phô” Hồ Chí Minh, 1990, tr. 214.

2. Hồ Chí Minh, Biên niên những sự kiện và tư liệu về quân sự, Nxb Quần đội nhân dần, 
Hà Nội, 1990, tr.2O3.

Đế quốc Mỹ đã thua trong ván bài cuối cùng, đúng như lời tiên đoán của 
Bác Hồ: "Phải dự kiên trước mọi tình huống càng sớm càng tốt. Nhở là trưóc 
khi thua ở Triều Tiên, đế quốc Mỹ đã huỷ diệt Bình Nhưỡng, ở Việt Nam, 
Mỹ sẽ nhất định thua. Nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời 
Hà Nội"1 2.

I
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Chương II
HỘI NGHỊ LỊCH sử• • •

xwAM 1972 là năm nhân dân Việt Nam trên cả hai miền giành thắng lợi to 
toàn diện, có ý nghĩa chiến lược quan trọng cả về quân sự, chính trị, 

ngoại giao, sản xuất và bảo vệ sản xuất.
Trải qua một năm chiến đấu anh dũng, kiên cưòng, quân và dân ta trên 

tiền tuyến lốn đã loại khỏi vòng chiến đấu gần nửa triệu quân địch, trong đó 
có tám sư đoàn, 35 trung đoàn, lữ đoàn và chiến đoàn bị tiêu diệt và đánh 
thiệt hại nặng. Ta đã phá huỷ và thu một khôi lượng lớn vũ khí và phương 
tiện chiến tranh của địch, bắn rơi và phá huỷ hàng nghìn máy bay, bắn chìm 
hàng trăm tàu, thuyền chiến đấu...

Quân ta đã đập tan ba tuyến phòng thủ kiên cố nhất mà Mỹ  ngụy đã 
tập trung xây dựng trong nhiều năm ỏ Quảng Trị, Bắc Tây Nguyên, Đông 
Nam Bộ, những hướng chiến lược sống còn của chúng ở miền Nam. Lần đầu 
tiên, nhiều sư đoàn, trung đoàn quần ngụy, xương sông của chiến lược "Việt 
Nam hoá" bị tiêu diệt và tan rã, mặc dù đã được không quân và hải quân Mỹ 
phối hợp tác chiến. Cơ sở của chiến lược "Việt Nam hoá" là kế hoạch "bình 
định nông thôn" của địch cũng bị thất bại nghiêm trọng. Liên tục tiến công 
và nổi dậy, quân và dân miền Nam giáng những đòn quyết liệt vào ách kìm 
kẹp của địch, giải phóng nhiều quận lỵ, chi khu, quét từng mảng đồn bốt và 
ấp chiến lược.

Trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972, tuy đòn tiến công chính trị ở 
các thành thị diễn ra không mạnh, hàng triệu quần chúng đã giành được 
quyền làm chủ. Vùng giải phóng được mở rộng, nối liền căn cứ địa ba nưốc 
Đông Dương thành một dải liên hoàn, tạo ra thế chiến lược rất lợi hại cho cả 
trưởc mắt và lâu dài. Chính quyền cách mạng được xây dựng và củng cố, lực 
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lượng vũ trang phát triển và đứng chân vững chắc. Khí thế đấu tranh ở Sài 
Gòn và các thành thị miền Nam cũng có bước phục hồi mới.

Việc vận chuyển chiến lược chi viện chiến trường miền Nam được đẩy 
mạnh. Mặc dù khí hậu khắc nghiệt, địch dùng không quân đánh phá ác liệt, 
việc vận chuyển vẫn tiếp diễn ngày đêm với khôi lượng lớn. Quân và dân ta 
đã đánh bại chủ trương chiến lược của địch mỏ lại cuộc chiến tranh bằng 
không quân và hải quân ở miền Nam và leo thang chiến tranh phá hoại 
miền Bắc. Đặc biệt, 12 ngày đêm chiến đấu tiêu diệt B.52 cuôì nám 1972 là 
một chiến công nổi bật. Lần đầu tiên, ta tổ chức và thực hiện thành công 
một chiến dịch phòng không quy mô lớn đánh thắng cuộc tập kích của không 
quân chiến lược Mỹ bằng một trận tiêu diệt chiến giòn giã, gây cho không 
quân Mỹ những tổn thất nặng nề nhất trong lịch sử của nó.

Miền Bắc vượt qua sự phong tỏa của Mỹ, đã giữ vững và phát triển giao 
thông vân tải, bảo vệ và đẩy mạnh sản xuất trong điều kiện chiến tranh ác 
liệt. Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, hai vụ lúa được mùa liền. Nhiều 
tỉnh trở thành tỉnh 5  6 tấn.

Trong thử thách của chiến tranh, chế độ xã hội chủ nghĩa nêu cao 
tính ưu việt. Thử thách càng quyết liệt, thắng lợi càng oanh liệt, khí thế 
càng cao.

"Nam Bắc hai miền đều đánh giỏi". Thắng lợi của năm 1972 đặt cơ sỏ 
vững chắc cho cả nước tiến lên giành thắng lợi mới rực rỡ hơn. Tình hình 
cách mạng là không thể đảo ngược.

Ngày 12 tháng 1 năm 1973, lễ tuyên dương danh hiệu Anh hùng cho các 
đơn vị và cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân chủng Phòng không  Không quân 
được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Anh Trường Chinh, Chủ tịch ủy ban Thường vụ Quốc hội, thay mặt 
Trung ương Đảng và Nhà nước công bô' lệnh tặng thưởng của Chủ tịch Tôn 
Đức Thắng. Anh nhiệt liệt khen ngợi bộ đội tên lửa, bộ đội cao xạ, bộ đội 
không quân và bộ đội rađa đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến 
đấu và phục vụ chiến đấu, đập tan cuộc tập kích chiến lược quy mô lón bằng 
không quân của đế quốc Mỹ.

Tiếp đó, tôi thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh chúc 
mừng 24 đơn vị và 12 cán bộ, chiến sĩ vừa được phong tặng danh hiệu cao 
quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phân tích nguyên nhân thắng 
lợi, tôi nêu rõ: "Chiến thắng vĩ đại của quân và dân ta vừa qua đánh bại 
bước leo thang chiến tranh mối cực kỳ tàn bạo của chính quyền Níchxơn là 
thắng lợi rực rỡ của sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng ta. Đó là 
thắng lợi của ý chí quyết chiến quyết thắng không gì lay chuyển noi, của sự
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hy sinh không bò bến của toàn quân, toàn dân ta trong sự nghiệp đấu tranh 
vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Đó là thắng lợi cửa sức mạnh tổng 
hợp của các quân chủng, binh chủng, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và 
dân quân tự vệ, tạo thành một lưới lửa các tầm, các cõ, áp đảo ỵà chiến 
thắng kẻ địch".  .

Hướng về miền Nam thân yêu, tôi tỏ lòng "biết ơn đồng bào ruột thịt và 
các đồng chí Quân giải phóng anh hùng đã lập chiến công oanh liệt trên 
khắp các chiến trường, phối hợp chiến đấu với quân và dân miền Bắc, cổ vũ 
mạnh mẽ đồng bào và chiến sĩ ta chiến thắng kẻ thù".

^J^IỆP định Pari được ký kết đúng vào dịp Tết Nguyên đán Quý Sửu. 
Theo Hiệp định, đúng 8 giờ sáng ngày 28 tháng 1 năm 1973, 

lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Nơi ngừng tiếng súng sẽ là tuyến ranh giới 
giữa hai bên.

Chính trong đêm 27 tháng 1, cái đêm "bản lề" ấy, quân nguỵ trắng trợn 
dùng toàn bộ pháo mặt đất trên hạm đội bắn vào trận địa của quân ta ở Cửa 
Việt (Quảng Trị). Lợi dụng hoả lực pháo binh, chúng cho hơn 200 xe tăng, xe 
bọc thép và lữ đoàn thuỷ quân lục chiến số 147 từ Mỹ Thuỷ, Gia Đẳng đánh 
chiếm cảng. Chỉ trong một đêm, chúhg đã chiếm một vùng đất mà trong mấy 
tháng trước đó chúng không sao chiêm lại nổi. Trên thực tê, cảng Cửa Việt 
đã rơi vào tay địch.

Mất Cửa Việt, Đông Hà, Dốc Miếu, Quán Ngang bị uy hiếp trực tiếp. 
Tuyến đường vận chuyển chiến lược Trường Sơn bị đe dọa. Thành quả của 
chiến dịch Quảng Trị năm 1972 bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Anh Lé Trọng Tấn, lúc này là Tư lệnh chiến dịch, gọi điện cho đồng chí 
Cưòng, chỉ huy hướng Cửa Việt:

 Đồng chí có biết cảng Cửa Việt đã bị mất không?
 Báo cáo anh, chúng nó lấn chiếm mất một ít. Chúng tôi đã cho người 

gặp tên lữ trưởng để phản đối về việc này...
Anh Tấn ra lệnh giọng gay gắt:
  Chúng nó dùng cả một lữ xe tăng và một lữ lính thuỷ đánh bộ đánh 

chiếm cảng Cửa Việt không phải để ngỊie anh phản đôì đâu! Tôi hạ lệnh cho 
anh phải lập tức chiếm lại cảng! Rõ chưa?

 Rõ ạ!
 Rõ rồi thì chấp hành ngay. Tại sao anh chỉ lò mình vi phạm mà không 

thấy phía địch đã thực sự xoá bỏ hiệp định rồi?
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Anh Tấn báo cáo ra xin ý kiến Bộ Tổng tư lệnh bằng điện thoại hữu 
tuyến. Tôi đồng ý và dặn:

 Anh Tấn ơi! Câc anh cho đánh chiếm lại ngay. Cô' gắng đưa cho được 
những đứa con khỏe mạnh nhất của Đào Huy Vũ sang nhé! Phải lấy lại 
bằng được!

 Rõ! Nhất định phải như vậy! Tôi sẽ đưa toàn bộ gia đình Huy Vũ qua 
liên hoan vối i)ào Dũng và Cường. Xin bảo đảm cuộc liên hoan sẽ rất vui. 
Anh cứ yên tâm .1

1. Mật ngữ quy ưóc dùng trong điện thoại hữu tuyến. Ý nói phải sử dụng bộ đội tàng, 
thiết giáp hồi đó do đồng chí Đào Huy Vũ làm Tư lệnh. "Liên hoan" là phối hợp tiến công. 
"Những đứa con khoẻ mạnh nhất" là xe tăng T54 mà quân nguỵ rất sợ. Đào Dũng là Chỉ 
huy trưởng lực lượng phồng thủ Cửa Việt.

Sau đó anh Tấn ra lệnh cho Lữ đoàn xe tăng 203 và pháo binh hiệp đồng 
tác chiến, đồng thời lệnh cho các sư đoàn tuyển chọn 9 đội súng chống tăng 
điều khiển bằng hữu tuyến, và phận công các anh Cao Văn Khánh, Doãn 
Tuế, Phó tư lệnh trực tiếp chỉ huy.

Mờ sáng hôm sau, 28 tháng 1 năm 1973, viện lý do cần thay quân như 
địch đã làm ngày hôm trưốc, ta đưa đội hình áp sát các cụm xe địch, rồi bất 
ngờ nổ súng. Tên lữ trưởng bị chết ngay từ phút đầu tiên. Trận đánh kết 
thúc vào gần trưa. Địch hoảng hốt tháo chạy, bỏ lại hơn 100 xe và nhiều 
xác chết.

Tin chiến thắng báo về.
Tôi cầm điện thoại biểu dương chiến công của quân ta và tinh thần kiên 

quyết, cảnh giác của Bộ tư lệnh chiến dịch Quảng Trị.

đầu năm 1973, tình hình miến Nam khá sôi động. Mỹ  ngụy ra sức 
*pha hoại Hiệp định Pari, đẩy mạnh bình định lấn chiếm, tiếp tục thực 
hiện chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh". Lợi dụng điều khoản ngừng 
bắn, địch mở các cuộc hành quân "tràn ngập lãnh thổ", coi lấn đất, giành 
dân là "keo cuối cùng". Chúng ráo riết thực hiện kế hoạch "bình định đặc 
biệt" chiếm lại các căn cứ "lõm" của ta, nông ra vùng giáp ranh, uy hiếp 
hành lang vân chuyển, đẩy chủ lực của ta ra xa, đồng thời thực hiện cuộc 
"cách mạng hành chính" củng cố bộ máy kìm kẹp ấp, xã, đẩy mạnh chiến 
tranh tâm lý, xuyên tạc Hiệp định Pari, tổ chức các chiến dịch "Phượng 
hoàng" ráo riết hoạt động tình báo, gián điệp, biệt kích, phá hoại cơ sở của ta 
ở miền Nam.
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Trong giao ban hằng ngày ở Bộ Tổng tham mưu, tin tức dồn dập báo về: 
Địch ra sức càn quét, lấn chiếm vùng giải phóng, trọng điểm là các khu vực 
then chốt vòng ngoài như tây Trị  Thiên, tây nam Quảng Đà, Quảng Ngãi, 
bắc Bình Định, tây Kon Tum, khu tiếp giáp vùng giải phóng và khu trung 
tuyến bắc và tây bắc Sài Gòn, nam bắc đường số 4 Mỹ Tho, Vĩnh Long, 
Chương Thiện, vùng biên giói thuộc Kiến Tường, Châu Đốc. Chúng sử dụng 
2/3 lực lượng chủ lực kết hợp với quân bảo an tổ chức những cuộc hành quân 
quy mô một  hai trung đoàn lấn chiếm các căn cứ "lõm", và quy mô cấp sư 
đoàn trở lên đánh vào Cửa Việt (Quảng Trị), Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), bắc 
Kon Turn, Tây Ninh, Tân Châu, Hồng Ngự, Cai Lậy, Chương Thiện... Mật độ 
phi pháo so với trước tuy có giảm nhưng vẫn còn ác liệt.

Địch tổ chức những cuộc hành quân gặm dần, dũi dần, đánh phá có tính 
chất huỷ diệt, ủi trắng nhiều nơi, tiến hành di dân, xáo trộn giữa các địa bàn 
để phá cỢ sở của ta. Với các thủ đoạn tàn bạo, xảo quyệt, địch lấn chiếm được 
phần lớn vùng giáp ranh và căn cứ "lõm" ở Khu 5, một sô vùng sâu ở Khu 8, 
cải thiện được thế phòng ngự vòng ngoài ở Trị  Thiên, Quảng Đà, Quảng 
Tín, tây Kon Turn và các tỉnh dọc biên giói Việt Nam  Campuchia, giành 
thêm đất, thêm dân, gây cho ta nhiều khó khăn. Riêng miền Tây Nam Bộ, 
do ta kịp thòi giáng trả nên địch không lấn chiếm được mà còn bị nhiều tổn 
thất, ở Cửa Việt, ta kịp thòi đánh quân lấn chiếm, địch bị thất bại và 
thương vong nặng.

Trong bối cảnh lịch sử lúc này, không phải ai cũng dễ dàng nhận rõ âm 
mưu thâm độc của Mỹ  ngụy.

Sau những năm dài chiến tranh ác liệt, gian khổ, muốn có hoà bình là 
nguyện vọng chính đáng. Thế nhưng "cây muốh lặng, gió chẳng dừng". Có ý 
kiến cho rằng trọng tâm sổ một lúc này là giữ vững hoà bình, thực hiện hoà 
hợp dân tộc, tạo thê ổn định trong khoảng 5  10 năm. Nhiều địa phương do 
sơ hở, mất cảnh giác, đã để mất đất, mất dân. Có nơi chủ trương phân tuyến, 
phân vùng với địch, để mất thế "da báo". Có nơi rút các sư chủ lực vể giữ các 
càn cứ, giao cho bộ đội địa phương chông địch lấn chiếm. Có xú hướng giản 
đơn cho là lửa chiến tranh chỉ "riu riu", hoặc đã "tắt lửa chiến trưòng". Cũng 
đã có một kế hoạch sử dụng 3,5 tỷ đôla mà phía Mỹ đã hứa bồi thưòng chiến 
tranh để làm vôn tích luỹ ban đầu. Ngay ở Tổng hành dinh cũng có ý kiến 
không muốn đánh trả, e vi phạm Hiệp định Pari.

Nhó mãi buổi chiều ở Đồ Sơn, khi nghe các đồng chí Lê Hữu Đức và Võ 
Quang Hồ  Phó cục trưởng Tác chiến báo tin đề nghị phát động chiến tranh 
du kích đánh địch lấn chiếm vùng giải phóng chưa được chấp nhận, tôi đã 
phát biểu: "Các cậu quen làm khoa học quân sự nên sính chữ nghĩa. Sao 
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không nói: địch càn quét chiếm lại vùng ta mới giải phóng, đóng thêm đồn 
bốt, vậy ta có đánh lại không hay để mất hết?". Mọi người mới vỡ lẽ ra!

bình được lập lại.
Thắng lợi lớn nhất lúc này là ở miền Nam, ta có chính quyền, có quân 

đội, có đất, có dân, được pháp lý quốc tế thừa nhận. Quân Mỹ phải rút đi, 
còn quân ta thì ỏ lại.

Bộ Chính trị chủ trương nhanh chóng củng cố các vùng giải phóng. Các 
nhu cầu trước mắt và lâu dài về vật chất, kỹ thuật của bộ đội ta ở miền Nam 
rất lốn. Tôi làm việc vối anh Đinh Đức Thiện, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần.

Suy nghĩ của tôi lúc này là do Mỹ  ngụy còn ngoan cố nên có nhiều khả 
năng địch sẽ đánh phá các tuyến đường chi viện chiến lược Trường Sơn, hoặc 
chí ít cũng gây khó khán cho ta bằng cách yêu cầu đóng các trạm kiểm soát 
quốc tê ở các đầu mối giao thông quan trọng trên đường vân chuyến chiến 
lược. Ta cần tranh thủ lúc địch tạm phải ngừng đánh phá, tăng cường vận 
chuyển vào Nam, ngoài vật chất cho sinh hoạt, cần đưa các loại vũ khí lớn 
như xe tàng, thiết giáp, pháo cỡ lỏn, pháo cao xạ và các khí tài, phương tiện 
bậo đảm.

Làm việc với anh Đồng Sĩ Nguyên, tôi chỉ thị phải khắc phục khó khăn 
mở đường Đông Trường Sơn từ Khe Gát (Quảng Bình) vào đến Bù Gia Mập 
(Nam Bộ) để việc vận chuyển chiến lược được nhanh chóng và thuận lợi.

Mấy ngày sau, anh Thiện trình ra Quân ủy một kế hoạch vận chuyển và 
bảo đảm hâu cần toàn diện cho miền Nam và đề nghị được dẫn đầu một 
đoàn khá đông cán bộ vào chiến trưòng để trực tiếp tổ chức thực hiện.

Tôi hỏi:
 Câu định làm gì mà mang lắm quân thế? Anh Thiện trả lời:  Tôi cần 

khoảng 100 cán bộ, gồm các ngành hậu cần và cả các binh chủng. Đi đến 
đâu, tổ chức đến đấy, đẩy mạnh xây dựng vùng giải phóng, xây dựng các căn 
cứ hậu cần có đầy đủ kho tàng, trạm quân y, các cơ sở kỹ thuật, các đơn vị 
sản xuất... ,

Tôi thấy kế hoạch khá đồ sộ, mạnh dạn nhưng hợp lý và cần thiết, nên 
tán thành ngay.

Kế hoạch của anh Thiện được Quân ủy thông qua.
Đoàn cán bộ khẩn trương, hăng hái lên đường vào Nam.
Anh Tô' Hũu kết hợp cùng đi. Năng động, dám nghĩ, dám làm, anh Thiện 

đã hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ đột xuất nhưng rất quan trọng, góp
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phần tích cực củng cố vùng giải phóng, cùng Đoàn 559 vân chuyển hàng vạn 
tấn vật chất, kỹ thuật gồm lương thực, quần áo, thuốc men, vũ khí, pháo cỡ 
lớn, pháo cao xạ, táng, thiết giáp vào chiến trường, bảo đảm cho việc xây 
dựng, huấn luyện, nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang và một 
phần cho nhân dân.

Chiến thắng của trận "Điện Biên Phủ trên không" cùng với tám năm 
chống chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mỹ đảnh dấu 
bước trưởng thành vượt bậc của quân và dân ta nói chung và Quân chủng 
Phòng không  Không quân nói riêng. Tôi dành nhiều thòi gian cùng vói các 
đồng chí lãnh đạo, chỉ huy quân chủng tổng kết những kinh nghiệm quý báu 
thu được trong những năm qua, sẵn sàng đôì phó với âm mưu, thủ đoạn mới 
của địch.

Tại Đồ Sơn, tôi nghe Bộ tư lệnh Phòng không  Không quân bảo cáo về 
xây dựng và chiến đấu của từng binh chủng: tên lửa, cao xạ, rađa và không 
quân. Các báo cáo được chuẩn bị công phu, có hệ thống, có tham khảo nhiều 
nguồn tin tình báo và tư liệu của các nứớc Anh, Đức, Nhật;.. Một bài nghiên 
cứu về chiến tranh không quân ồ Đông Dương của Trường Đại học Cornell 
(Mỹ) đã kết luận: "Thắng lợi của người Việt Nam là một ví dụ vô song về sự 
toàn thắng của trí tuệ con người đôì với máy móc". Nhiều vấn đề từ tổ chức 
lực lượng, tác chiến, đào tạo cán bộ, trang bị kỹ thuật được đặt ra, làm sáng 
tỏ thêm nội dung các chủ trương mà Quân ủy đang thảo luận.

tháng 3 năm 1973, Quân ủy Trung ương họp. Các anh Văn Tiến
Dũng, Song Hào, Lê Quang Đạo, Đinh Đức Thiện, Trần Quý Hai đều 

có mặt.
Khai mạc hội nghị tôi phát biểu gợi ý, nêu các vấn đề cần trao đổi, thảo 

luận, nhất là đánh giá cho đúng tình hình miền Nam cả về quân sự, chính 
trị, kinh tế, ngoại giao để có chủ trương toàn diện, kịp thòi chặn đứng âm 
mưu, thủ đoạn của địch đang lấn đất, giành dân, đánh phá cơ sở cách mạng.

Sau khi nghe anh Lê Trọng Tấn báo cáo tình hình, với tinh thần trách 
nhiệm cao, các anh trong Quân ủy phát biểu rất sôi nổi. Nghiêm túc tự phê 
bình và phê bình, mỗi người nói rõ những suy nghĩ, kiểm điểm ưu điểm, 
khuyết điểm trong nhận thức, tư tưởng và sự chỉ đạo công tác trong phạm vi 
chức trách của mình, phê bình sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy và Bộ Tổng 
tư lệnh.

Kết thúc cuộc họp, Quân ủy quýết nghị: Trong khi địch dùng biện pháp 
quân sự để đánh ta, ta cần kết hợp chặt chẽ đấu tranh quân sự với đâu 
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tranh chính trị, vối pháp lý của Hiệp định Pari, từng bước chuyển sang tiến 
công chủ yếu bằng chính trị có lực lượng vũ trang làm hâu thuẫn, nhằm 
thực hiện ngừng bắn, lập lại hoà hình trên thế có lợi cho ta.

I^7ÌNH hình chiến sự ỏ miền Nam diễn biến phức tạp, có nhiều điểm cần 
được xem xét tại chỗ. Tôi tranh thủ vào làm việc trực tiếp vói các chiến 

trường B5 (Bắc Quảng Trị), B4 (Trị  Thiên), Bộ tư lệnh 559 và Quân khu 4. 
Thực tiễn nơi tuyến lửa càng cho thấy rõ âm mưu, thủ đoạn của địch phá 
hoại Hiệp định Pari, đặt ra nhiều vấn đề phải khẩn trương giải quyết. Làm 
việc với các anh Lê Trọng Tấn, Song Hào, Cao Văn Khánh, Vũ Xuân Chiêm, 
Đồng Sĩ Nguyên, Hoàng Thế Thiện, Đàm Quang Trung, Nguyễn Văn Thanh, 
Phan Văn Đường1, với Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, chúng tôi bàn cụ thể 
kế hoạch củng cố thế bô' trí lực lượng của quân ta, cách đánh quân nguy lấn 
chiếm, các biện pháp tăng cường lực lượng cho B4, B5, việc làm đường cơ 
động cho các phương tiện cơ giới, mở đường Đông Trường Sơn, đẩy mạnh vận 
chuyển chiến lược, kể cả bằng đường hàng không, việc xây dựng cán cứ địa, 
hậu cần, chuyển thương binh từ chiến trường ra. Chuyến đi thị sát đường 
Trưòng Sơn để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc về tinh thần anh dũng 
chiến đấu, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ 
Đoàn 559, gợi mỏ khả năng to lớn của con đưòng chiến lược mang tên Bác cả 
trong xây dựng đất nước sau này.

1.  Lúc này, anh Tấn là Tư lệnh chiến dịch Quảng Trị, anh Song Hào là Chính ủy; anh 
Khánh là Phó tư lệnh. Anh Đồng Sĩ Nguyên là Tư lệnh; anh Hoàng Thế Thiện là Chính ủy 
Đoàn 559. Anh Vũ Xuân Chiêm là Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần. Anh Quang Trung và 
Phan Văn Đưòng là Tư lệnh và Phó chính ủy Quân khu 4. Anh Thanh (tức Thanh Quảng) là 
Phó chính ủy mặt trận Trị  Thiên.

Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đoàn 559, tôi căn dặn: Muôn đạt được 
đỉnh cao của toàn thắng, chúng ta cần phải dũng cảm hơn đã dũng cảm, 
mưu trí sáng tạo hơn đã mưu trí sáng tạo. Con đường Trưòng Sơn rồi đây 
không dừng lại như mừc hiện nay mà phải mở rộng để xe có thể đi lại hai 
chiếu không giảm tốc độ, đi được cả những thống đầu mùa mưa lũ...

định Pari đã có hiệu lực được 60 ngày. Sáng 27 tháng 3 năm 1973, 
^^Bộ Chính trị họp mỏ rộng. Sau khi nghe anh Lê Quang Đạo báo cáo 
tình hình, anh Nguyễn Duy Trinh nêu ý kiến cần tranh thủ tạo thê mạnh 
cho ta, có đôì sách cụ thể với Mỹ, buộc Mỹ phải chấm dứt dính líu, buộc ngụy 
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phải chấm dứt chiến sự. Anh cũng phản ánh dư luận thế giới ca ngợi thắng 
lợi của ta.

Tiếp đó, đồng chí Bí thư thứ nhất Lê Duẩn đề ra nội dung thảo luận, 
gồm việc phân công giữa Bộ Chính trị và Trung ương Cục miền Nam 
trong việc chỉ đạo các phái đoàn của ta ở các hội nghị bốh bên và hai bên, 
xem xét đối sách của ta với Mỹ, tổng kết 60 ngày thi hành Hiệp định và ra 
tuyên bố của Chính phủ. Các anh Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức 
Thọ... phát biểu đánh giá tình hình, đề nghị phương hưóng chính sách đôi 
với Mỹ, cách làm việc và phân công cụ thể gỉữa Bộ Chính trị và Trung 
ương Cục.

Kết luận hội nghị, anh Ba đồng ý để Trung ương Cục trực tiếp chỉ đạo 
các Ban liên hiệp quân sự, Quân ủy Trung ương chỉ đạo các vấn đề quân sự. 
Anh khẳng định: Mỹ đã thực sự rút quân, nhưng chưa chấm dứt dính líu, 
ngụy còn ngoan cố phá hoại Hiệp định. Ta cần tranh thủ xây dựng lực lượng 
mọi mặt ở miền Nam, miền Bắc, quy trách nhiệm của Mỹ, bụộc đối phương 
phải thi hành Hiệp định Pari.

Ngày hôm sau, 28 tháng 3, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ 
Chính trị, Quân ủy Trung ương thảo luận chủ trương tác chiến. Cuộc họp đi 
đến kết luận: Tuy quân Mỹ đã rút, nhưng lực lượng quận sự Mỹ vẫn có mặt 
trong khu vực: Đông Bắc Thái Lan, Guam, Philíppin và trên hạm đội 7. 
Mỹ lại đang chi viện ồ ạt để cho quân ngụy mạnh lên, hòng đẩy lùi cách 
mạng, thực hiện miền Nam trở thành một nước phụ thuộc Mỹ, ở đó chỉ có 
một quân đội, một chính quyến. Đối tượng tác chiến lúc này là quân ngụy. 
Phương châm tác chiến ở miền Nam là kết hợp đánh chính quy và đánh du 
kích, tác chiến vói binh vận, chiến đấu với xây dựng lực lượng, tiêu diệt địch 
gắn với giành dân, xây dựng cơ sở. Hội nghị cũng nêu ra nhiệm vụ quân sự 
của miền Bắc, kết hợp kinh tế với quốc phòng, tãng cường chi viện miền 
Nam, và các vấn đề quân sự ở Lào và Campuchia.

Ngay sau cuộc họp, Quân ủy Trung ương điện cho các chiến trường. 
Trong bức điện, tôi giải thích rõ tiến công quân sự bằng phản công của ta là 
chủ động tiến công, chủ động phản công, không phòng ngự đơn thuần.

Không những phản công ở địa bàn địch tiến công ta, mà còn hiệp đồng 
vói các lực lượng chính trị, quân sự, binh vận phản công ỏ các địa bàn khác, 
nơi ta có chủ lực mạnh. Không những phản công bằng bộ binh, bằng hỏa lực, 
mà hết sức chú ý dùng bộ đội đặc công tinh nhuệ đánh vào cơ quan chỉ huy, 
kho tàng, sân bay, căn cứ, bên sưòn và sau lưng địch, đánh vào những nơi 
chúng sơ hở.
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xjyGAY 29 tháng 3 năm 1973, Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở Sài Gòn làm lễ 
^^cuốn cờ. Trên đất nưốc thân yêu, quân xâm lược nước ngoài về cơ bản đã 
bị quét sạch.

Sau Hiệp định Pari, việc liên lạc giữa hai miền có thêm điều kiện mối 
khá thuận lợi. Lượng thông tin tăng lên, nhanh hơn, đủ hơn, phong phú hơn, 
qua các nguồn cung cấp từ chiến trường, từ Ban Liên hiệp quân sự, từ báo 
chí công khai... Đi lại cũng dễ dàng hơn, kể cả bằng máy bay đến tận sân bay 
Tân Sơn Nhất.

Tin tức báo về Tổng hành dinh được chọn lọc, phân tích kỹ càng. Cán bộ 
từ miền Nam ra họp, góp nhiều tình hình và ý kiến xác đáng.

Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương rất quan tâm đến tình hình địch 
phá hoại Hiệp định Pari. Với trách nhiệm và chức trách của mình, tôi dành 
nhiều thời gian suy nghĩ, tranh thủ trao đổi thêm với nhiều đồng chí.

Với các anh từ miền Nam ra, tôi thường mời đến nhà dùng cơm thân 
mật. Những buổi gặp gỡ trao đổi như vậy thật bổ ích. Tôi trao đổi ý kiến với 
đồng chí Bí thư thứ nhất. Qua nhiều lần trao đổi, anh Ba hoàn toàn nhất trí 
với chủ trương kiên quyết tấn công, phản công đánh trả địch. Trong các bức 
điện gửi Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy 5, Khu ủy Trị  Thiên và Đảng 
ủy Tây Nguyên, tư tưỏng cách mạng tiến công được truyền đi bước đầu tạo 
nên những biến chuyển ở chiến trưòng.

Tôi cũng dành trọn một ngày nghe anh Tô' Hữu nói chuyện về tình hình 
miền Nam sau chuyến đi "nưốc non ngàn dặm". Vừa là nhà chính trị, vừa là 
nhà thơ, anh thuật lại những điều tai nghe mắt thấy trên các nẻo đưòng 
Trường Sơn "đông nắng tây mưa", nói lên khát vọng của đồng bào và chiến sĩ 
miền Nam:

..."Dang tay một với xa gì
Sài Gòn ơi lại phải đi bao ngày... "

Tôi thầm nghĩ, vói tinh thần cách mạng tiến công của Đảng ta, đường tối 
Sài Gòn nhất định sẽ được co ngắn lại.

ẶC biệt bổ ích là những buổi làm việc trong tháng 4 năm 1973 với các 
anh lãnh đạo, chỉ huy các chiến trường miền Nam được Bộ Chính trị 
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Trung ương Đảng triệu tập ra Bắc họp. Đoàn cán bộ B2 do anh Mười Cúc1, 
Phó bí thư Trung ương Cục dẫn đầu, gồm các anh Hoàng Văn Thái, Tư lệnh 
B2, Võ Văn Kiệt, Bí thư Khu ủy Khu 9, Trần Nam Trung, phụ trách các tỉnh 
miền Đông Nam Bộ, Nguyễn Minh Đường, Bí thư Khu ủy Khu 8. Đoàn Khu 5, 
Tây Nguyên có các anh Võ Chí Công, Chu Huy Mân. Ngay sau khi ra tối Hà 
Nội, ngày 19 tháng 4, tại nhà nghỉ Hồ Tây, đoàn đã sơ bộ báo cáo vối Bộ 
Chính trị về tình hình cách mạng miền Nam từ nầm 1972, đặc biệt sau ngày 
ký Hiệp định Pari.

1. Đồng chí Nguyễn Văn Linh.
2.  Cuối năm 1972 sang đầu năm 1973, Bộ Tổng tư lệnh chỉ đạo các chiến trường miến 

Nam đánh mạnh, tiêu diệt, bức hàng bức rút hàng trăm đồn bốt, mở thêm nhiều mảng, 
nhiều vùng, giành quyền làm chủ trên nhiều địa bàn quan trọng. Kế hoạch được gọi là "Kế 
hoạch thòi cơ".

Ngày 3 tháng 5 năm 1973, Thường vụ Quân ủy Trung ương làm việc vói 
các đồng chí Quân ủy Miền: Hoàng Văn Thái, Trần Văn Trà, Trần Lương, 
Nguyễn Minh Đường, Võ Văn Kiệt. Ngôi nhà quét vôi màu hồng số 28 phố' 
Cửa Đông hôm ấy sôi động khác thường. Thòi Pháp, nơi đây là tư dinh của 
viên tướng thực dân, tổng chỉ huy quân đội Pháp miền Bắc Đông Dương, nay 
là nhà khách Bộ Quốc phòng.

Các anh Văn Tiến Dũng, Song Hào, Lê Quang Đạo, Trần Quý Hai cùng 
tôi đón tiếp các anh hết sức nồng nhiệt. Tình cảm đồng chí, đồng đội, 
tình cảm hậu phương đón bạn chiến đấu từ tiền tuyến trở về thật đậm đà 
thân thiết.

Chúng tôi vui mừng thấy các anh khoẻ mạnh. Chúng tôi hỏi thăm sức 
khoẻ các anh đang ở lại lãnh đạo, chỉ huy chiến đấu ở miền Nam.

Sau những phút tâm tình, đại bộ phận thòi gian dành cho việc trao đổi 
tình hình Nam Bộ.

Thay mặt đoàn, anh Hoàng Văn Thái báo cáo vê những thắng lợi to lớn 
có ý nghĩa chiến lược trên chiến trường B2. Bản báo cáo đã được các anh 
trong đóàn bàn bạc, thống nhất, vế nguyên nhân thắng lợi, anh Thái khẳng 
định một trong những yếu tôi' tạo nên thắng lợi là Trung ương, Quân ủy 
Trung ương đã hạ quyết tâm sớm, xác định phương hướng tác chiến đúng, 
nhất là chỉ đạo phương châm, phương thức.đánh phá "bình định" của địch.

Tuy nhiên, do tương quan lực lượng giữa địch và ta, những thắng lợi đó 
còn hạn chế. Địch còn có những mặt mạnh nhất định. Ta cũng còn có những 
khuyết điểm, nhược điểm chưa khắc phục được ngay. "Kế hoạch thòi cơ"1 2 của 
ta tuy bước đầu thu thắng lợi, nhưng chưa vững chắc, địch cũng đã có đề
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phòng, dân bị kìm kẹp không bung ra được. Địch cồn hơn ta cả vê' quân số và 
trang bị. Riêng ở B2, so sánh quân sốìà ta 1, địch 2,5.  >

Bản chất phản động và ngoan cố của địch lộ rõ. Do đó, khả năng thành 
lập chính phủ liên hiệp ba thành phần, thực hiện hoà bình, hoà hợp dân tộc 
là không dễ dàng. Địch đang ra sức thực hiện một kế hoạch "bình định" 
mang sô' hiệu AB148 hết sức tàn bạo, thâm độc dưới chiêu bài "tái thiết nông 
thôn". Thực chất là nhằm tiêu diệt cơ sở cách mạng, không chế quần chúng, 
lấn chiếm vùng giải phóng, "líp" vùng tranh chấp, phá thế "da báợ", khủng 
bô' các gia đình kháng chiến. Một chiến dịch chiến tranh tâm lý được phát 
dộng rầm rộ, nói xâu cách mạng, xuyên tạc Hiệp định Pari, phục vụ mưu đồ 
trên. Anh Sáu Dân (Võ Văn Kiệt), người lãnh đạo chiến trường Khu 9, tiếp 
lời anh Thái. Anh nêu rõ sự cần thiết và khả năng có thể giữ vững thế làm 
chú mạnh tại những địa bàn trọng điểm của miền Tây Nam Bộ, về những 
biện pháp và khả năng của Khu 9 mở rộng vùng giải phóng theo chỉ tiêu 1,8 
triệu dân mà Khu ủy đã quyết nghị.

Anh Sáu Đường (Nguyễn Minh Đường), báo cáo rõ tình hình Khu 8 và 
mối quan hệ giữa hai chiến trường Khu 9 vậ Khu 8 trong các hoạt động quân 
sự, chính tri, binh vận, đánh trả địch, giữ đất, giành dân, phát triển lực 
lượng cách mạng.

Anh Hoàng Văn Thái cũng báo cáo lại với Quân ủy nội dung làm việc 
những lịgày vừa qua vói đồng chí Bí thư thứ nhất và những ý kiến bựóc đầu 
của anh Ba, nhất là dự kiến về những khả năng có thể diễn ra trên chiến 
trưòng miền Nam sắp tới. Rõ ràng, từ sau Hiệp định Pari, ở miền Nam 
chiến tranh không diễn ra như trưốc, nhưng cũng chưa phải đã có hoà bình. 
Bồi vậy, phải luôn luôn nắm vững quan điểm cách mạng bạo lực và tư tưởng 
chiến lược tiến công, tích cực xây dựng thực lực cách mạng, đẩy mạnh tiến 
công cả về qúẳn sự, chính trị và pháp lý ngoại giao. Lại phải căn cứ vào đặc 
điểm và tính chất của từng địa phương mà vận dụng hình'thức tiến công nào 
là chủ yếu, làm thất bại kê' hoạch bình định, lấn chiếm của địch, giữ đất, 
giành dần, mở rộng quyền làm chủ.

Kết thúc cuộc trao đểi, tôi phát biểu gỢi ý một sô' vấn đề để các anh suy 
nghĩ, chuẩn bị cho hội nghị Bộ Chính trị sẽ họp vào tháng 5. Vân đề lớn nhất 
là so sánh lực lượng giữa ta và địch sau khi quân Mỹ rút đi. Nếu như hồi 
năm 1963  1964, địch 5 ta 1, 1967  1968, địch 4 ta 1, thì hiện nay tương 
quan ấy là như thế nào? về vấn đề này nên nghiên cứu cả các mặt sộ' lượng, 
chất lượng, vật chất, tinh thần, trong nước và quốc tế... Phải chăng hiện giờ 
ta đã mạnh hơn địch?

Về phương châm, biện pháp đấu tranh, nên phát triển hai chân, ba mũi 
trong tình hình mối như thê' nào? Khi đã có thêm phốp lý của Hiệp định Pari, 
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thì đấu tranh làm sao để đạt kết quả tốỉ ưu? Và xây dựng lực lượng, ngoài sự 
chi viện của hâu phương lớn, khả năng tại chỗ của B2 phát triển lực lượng 
vũ trang địa phương và dân quân du kích, cần được đông viên đê đáp ứng 
yêu cầu đốỉ phó với mọi tình huống. Trong tình thê giằng co không thể kéo 
dài, phải có biện pháp mới thích hợp để đẩy mạnh phong trào đấu tranh ở cả 
nông thôn và thành thị...

Các cuộc làm việc, trao đổi đều nhằm làm sáng tỏ tình hình, gợi ý về 
phương hưởng chủ trương mà chưa cố kết luận. Nhưng về đại thể, đã có sự 
nhất trí trên nhiều vấn đề thảo luận.

Lúc này, lại có thêm những tình hình sốt dẻo. Gặp anh Trần Văn Trà, 
Trưởng đoàn đại biểu quân sự Cộng hoà miền Nam trong Ban Liên hiệp 
quân sự bôn bên vừa ra Hà Nội, tôi được biết thêm vê' âm mưu, thái độ, thủ 
đoạn của đối phương ở chiến trưòng và trên bàn đàm phán ở Trại Đavít 
trong sân bay Tân Sơn Nhất. Anh còn cho biết ngay sau ngày ký Hiệp định 
Pari, chúng đã tráo trở ném bom vào sân bay Thiện Ngôn, đúng vào giò và 
địa điểm chúng hẹn đưa trực thăng đến đón đoàn đại biểu quân sự của 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam vào Sài Gòn 
làm việc. Nhờ khôn ngoan, cảnh giác, đoàn ta vẫn an toàn. Có thể coi đây là 
trân thắng đầu tiên của ta trước sự phản trắc đê hèn của Mỹ  ngụy.

Mặt giáp mặt với kẻ thù, anh đã có những nhân định sâu sắc vê' so sánh 
lực lượng giữa ta và địch. Không thể chỉ thấy một số triệu chứng bề ngoài 
cùng với những hành động quân sự hung hâng, những âm mưu đen tối của 
Mỹ  ngụy mà cho là chúng mạnh hơn trước khi quân Mỹ rút đi.

Với vũ khí, phương tiện chiến tranh Mỹ vừa đổ vào, hoả lực của quân 
ngụy được táng lên. Chúng có thêm xe tăng M48, pháo tầm xa 175mm, máy 
bay cường kích F5E. Chúng thành lập thêm các liên đoàn bảo an cơ động 
chiến đấu, nhiều tiểu đoàn cảnh sát dã chiến. Quân bảo an và phòng vệ dân 
sự cũng tàng nhiều.

Chúng tận lực củng cố ngụy quyền từ trung ương đến địa phương, ra sức 
kìm kẹp nhân dân, đánh phá cơ sở cách mạng, lấn chiếm vùng giải phóng.

Đứng sau lưng chúng là lực lượng quân sự cơ động của Mỹ đóng tại Thái 
Lan và Philíppin, với 4 hàng không mẫụ hạm, 855 máy bay chiến thuật và 
173 máy bay chiến lược B.52.

Về phía ta, lúc này cũng có không ít khó khăn. Sau đợt hoạt động liên 
tục dài ngày, từ tháng 4 năm 1972 đến đầu năm 1973, đơn vị nào cũng 
thiếu quân số vì không kịp bổ sung. Lương thực, đạn dược cũng rất thiếu. 
Sức khỏe giảm sút. Khó khăn chủ quan có ảnh hưởng không ít đến tư 
tưởng muôn nghỉ ngơi, ảo tưởng ỏ thiện chí của địch. Thậm chí có nơi sợ 
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đánh trả địch là vi phạm Hiệp định, đề ra năm cấm: cấm tiến công địch, 
cấm đánh quân địch lấn chiếm, cấm vây đồn, cấm phâo kích, cấm xây 
dựng xã chiến đấu.

Mọi biểu hiện hữu khuynh, ảo tưởng đều phải trả giá đắt.

(^^INH hình ngày càng sáng.
Ngày 24 tháng 5 năm 1973, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp mở rộng 

bàn vấn đề miền Nam. Tham dự hội nghị còn có các anh MưòỊ Cúc, Mười 
Khang1, Năm Công1 2, Hai Mạnh3, Trần Lương, Sáu Dân4, Sáu Đường5, Trần 
Hữu Dực, Song Hào, Trần Quý Hai, Lê Trọng Tấn, Hoàng Minh Thảo. Cuộc 
họp đã được chuẩn bị kỹ từ tháng trước. Báo cáo do Quân ủy Trung ương và 
Văn phòng Trung ương Đảng soạn thảo được gửi đến từng đại biểu. Mở đầu 
cuộc họp, đồng chí Bí thư thứ nhất Lê Duẩn nhắc lại quà trình phát triển 
của cách mạng miền Nam 18 năm qua, phân tích âm mưu cơ bản của đê 
quốc Mỹ đôi với miền Nam trong chiến lược toàn cầu của chúng, vạch rõ hiện 
nay, mâu thuẫn chủ yếu của thòi đại tập trung ỏ Việt Nam. Nưóc ta đang ở 
vị trí tuyến đầu của phong trào giải phóng dân tộc. Linh hoạt, sôi nổi, đồng 
chí nêu bật thắng lợi to lởn của Hiệp định Pari về Việt Nam, biểu dương 
chiến công oanh liệt của quân và dân ta ở cả hai miền, khẳng định sự đúng 
đắn của đưdng lôi cách mạng sáng tạo, độc lập, tự chủ của Đảng trong tình 
hình kẻ địch rất xảo quyệt và tình hình quốc tế phức tạp. Đồng chí nêu lên 
các khả năng diễn biến tình hình miền Nam, đề ra các nhiệm vụ công tác 
cần triển khai ngay bao gồm tác chiến chống địch lấn chiếm, giành dân, công 
tác binh vận, công tác mặt trận, công tác ngoại giao, xây dựng chính quyền, 
căn cứ địa, tăng cưòng sự lãnh đạo của Đảng... Đồng chí gợi ý hội nghị đi sâu 
nghiên cứu so sánh lực lượng, chỗ mạnh, chỗ yếu, thế đi lêti của ta, thê thất 
bại, thế đi xuống của địch và khẳng định: "Ta đã có thêm nhiều điều kiện 
mới rất thuận lợi. Cách mạng nhất thiết phải tiến lên bằng con đường bạo 
lực. Nhất định ta sẽ thắng".

1. Đồng chí Hoàng Vốn Thái.
2. Đồng chí Võ Chí Công.
3. Đồng chí Chu Huy Mân.
4. Đổng chí Võ Vàn Kiệt.
5. Đồng chí Nguyễn Minh Đường.

Các anh Mười Cúc, Trần Văn Trà phát biểu về tình hình B2, nơi sào 
huyệt của Mỹ  ngụy. Anh Nâm Công báo cáo về chiến trường Nam Trung 
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Bộ. Các anh Sáu Đân, Sáu Đường nêu rõ tình hình đấu tranh các mặt của 
Khu 9, Khu 8... Bức tranh toàn cảnh của chiến trưòng miền Nam hiện lên 
đầy đủ, chân thực, với những nét chấm phá tinh tế hướng sự chú ý của lãnh 
đạo vào những góc cạnh cốt tử. Qua phát biểu, các anh ở chiến trường đều 
biểu thị sự nhất trí cao vối những nhận định và chủ trương của Bộ Chính 
trị. Sự gặp gỡ giữa Bộ thống soái tối cao vói lãnh đạo, chỉ huy các mặt trận 
tạo thêm niềm phấn khởi, tin tưởng trong hội nghị, thắp sáng thêm ngọn 
đuốc trí tuệ của cơ quan lãnh đạo, soi tỏ con đường tiến lên của each mạng 
Việt Nam.

Các đồng chí trong Bộ Chính trị phát biểu. Anh Trường Chinh nhấn 
mạnh thắng lợi to lớn và những hạn chế của cuộc tiến công và nổi dậy đồng 
loạt hồi Tết Mậu Thân (1968). Liên hệ với tình hình hiện nay, cần phải rút 
kinh nghiệm cũ, phải thật linh hoạt trong chỉ đạo đấu tranh, không cứng 
nhắc, nhất là khi chiến tranh vẫn còn tiếp diễn phức tạp và gay gắt.

Các anh Phạm Văn Đồng, Nguyễn Duy Trinh khẳng định ta đã thắng to, 
nhưng mói thắng đến chừng đó, phân tích thêm về chủ nghĩa thực dận mối ở 
miền Nam, về âm mưu của Mỹ  ngụy, khẳng định Mỹ đã yếu hơn trước. 
Muôn thắng, ta phải dùng sức mạnh, dùng bạo lực. Nói quân sự, chính trị 
song song là đúng, nhưng lúc này phải biết lây quân sự làm trụ cột, làm chỗ 
dựa cho đấu tranh chính trị.

Sôi nổi nhất trong các ý kiến thảo luận là vấn đê' so sánh lực lượng giữa 
địch và ta. Lúc này ta mạnh hay địch mạnh? Nói chung thì dễ thông nhất, 
nhưng đi vào cụ thể từng vùng, từng mặt, so sánh cả về thế và lực, cả số 
lượng và chất lượng thì ngay cả một sô' đồng chí trực tiếp lãnh đạo, chỉ huy ở 
chiến trường cũng có ý kiến khác nhau.

Tôi nhớ rõ báo cáo của anh Trần Hữu Dực về tình hình chiến trưòng Trị  
Thiên, nơi đầu sóng ngọn gió. Anh vừa được Trung ương phái vào B4 để 
nghiên cứu, nắm tình hình. Anh cho biết ở dây đã phân vùng xong, ,từ đường 
xe lửa trở ra đến biển là vùng địch, từ đường xe lửa về phía tây là vùng ta. 
Bộ đội đã rút vể vùng ta để củng cố. Tình hình đã ổn định. Trong cuộc họp, 
nhiều đồng chí không đồng ý với cách làm nguy hiểm như vây. ,

Rõ ràng, đánh giá cho đúng tình hình không phải là đơn giản. Sai một ly, 
đi một dặm. Tuy nhận thức chân lý phải là một quá trình, nhưng đánh giá 
sai thực chất tình hình sẽ đưa đến những chủ trương sai lầm, nguy hiểm.

Tôi phát biểu ý kiến, nói thêm về những điểm chủ yếu trong bản báo cáo 
do Quân ủy Trung ương và Văn phòng Trung ương soạn thảo, đặc biệt đi sâu 
vào những âm mưu, thủ đoạn mới củạ Mỹ  ngụy về Việt Nam hoá chiến 
tranh. Căn cứ vào những tài liệu nguyên bản do Cục 2 Tiền phương thu được 
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của địch như kế hoạch bình định cấp tốc từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1973, 
kế hoạch bình định 3 năm (19751977), kế hoạch 5 năm xây dựng quân ngụy 
(19741979), kế hoạch kinh tế 8 năm (19731980) nhằm tái thiết miền Nam, 
tôi nêu rõ: Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh xâm ỊựỢc thực dân mói, chúng 
buộc phải dùng ngụy quân, ngụy quyền làm chỗ dựa. Ngụy mạnh hay yếu sẽ 
tác động có ý nghĩa quyết định đôi với toàn bộ cục diện chiến tranh. Vì vậy, 
chúng đang tô' vực ngụy quân, ngụy quyền dậy, ra sức phá hoại Hiệp định, 
giành thế có lợi chó chúng. Tuy nhiên, đốì mặt với quân và dân ta, chúng có 
những mâu thuẫn, khó khăn không thể khắc phục được. Trong thời kỳ đầu 
của học thuyết NíchXơn về Việt Nam hoá chiến tranh, quân ngụy còn có thể 
chông đỡ nhò vào hoả lực của Mỹ. Nhưng sau thòi kỳ này, một khi quân Mỹ 
rút hết, nếu bị đánh mạnh, chúng sẽ sa sút, tan rã nhanh chóng. Vấn đề là 
phải chông ảo tưởng, phải đấu tranh mạnh, phản công mạnh theo kinh 
nghiêm của Quân khu 9, phá các kê hoạch thâm độc của chúng, không để 
cho chúng củng cố lực lượng.

Qua một tuần lễ làm việc, đạt tới sự nhất trí cao, hội nghị đã giải đáp vì 
sao từ đầu nãm 1973 địch vẫn giành được quyền chủ động tiến công, ta phải 
bị động đốỉ phó, có những nơi mất đất, mất dân?

Đó là do ta cố khuyết điểm chứ không phải do địch mạnh, do lúc đầu ta 
không đánh giá hết âm mưu của địch và khả năng của chúng thực hiện âm 
mưu ấy. Chúng ta đã không có chủ trương kịp thòi, nhất quán từ đầu về vị 
trí, nội dung của tiến công quân sự. Địch cứ tiến công, lấn chiếm, mà ta thì 
ngồi im, có nơi còn rút lui. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tình hình sẽ rất bất 
lợi. Trên cơ sỏ nhận định "tình hình miền Nam còn trải qua một thời giạn 
không ổn đỊnh, có thể tương đối dài, thực sự chưa có ngừng bắn, hành động 
chiến tranh còn tiếp diễn, chưa có hòa bình thực sự nhưng không phải là 
chiến tranh toàn diện, miền Nam còn ở trong tình trạng vừa có hòa bình, 
vừa có chiến tranh", Hội nghị Bộ Chính trị chủ trương: "Trong khi địch dùng 
hành động quân sự đánh ta, ta vẫn cần phải chủ động tiến công địch, kết 
hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và pháp lý. Tiến công quân 
sự bằng phản công của ta là chủ động, chỉ có qua đó mà từng bước đánh bại 
mọi hành động vi phạm của địch".

Nghị quyết Hội nghị Bộ Chính trị mỏ rộng tháng 5 năm 1973 tạo bước 
chuyển biến mới.

Không ai còn nghĩ đến nghỉ ngơi, hòa hoãn. Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp 
diễn. Kẻ địch còn "bình định", lấn chiếm, phá hoại hòa bình, ta không thể 
làm ngơ. Phải bảo vệ thành quả cách mạng đã giành được bằng biết bao 
xương máu. Hơn thế nữa, phải phát huy thế mạnh, thế thắng, huy động sức 
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mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong điều kiện thuận 
lợi mới, đưa cách mạng miền Nam tiến lên. Không thể dừng lại nửa chừng.

Tôi bàn với anh Văn Tiến Dũng cùng chỉ đạo chuẩn bị kế hờạch chiến 
lược quân sự trong giai đoạn mới.

Từ tháng 4 năm 1973, một tổ chức mang tên Tổ trung tâm được lập ra để 
giúp Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh trong việc này, gồm các anh 
Vũ Láng, Cục trưỏng, Võ Quang Hồ, Lê Hữu Đức, Phó cục trưởng Tác chiến, 
do anh Lê Trọng Tấn, Phó tổng tham mưu trưởng trực tiếp chỉ đạo1. Ngoài 
công việc thưòng xuyên, mỗi tuần tổ tập trung hai ngày tại phòng làm việc 
của anh Tấn. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, ngày 5 tháng 6 năm 
1973, TỔ trung tâm hoàn thành bản dự thảo Đê' cương kế hoạch chiến lược 
mang số 305 TG1.

1. Từ đầu năm 1974, có anh Hoàng Văn Thái, Phó tổng tham mứu trưởng thứ nhất trực 
tiếp chỉ đạo.

tưởng chiến lược của Đảng tỏa khắp các chiến trường.
Nghị quyết của Bộ thống soái tôì cao đã biến thành hành động cách 

mạng. Sau nửa nàm đâu tranh gay go quyết liệt, các cuộc hành quân lấn 
chiếm, "bình định" của địch bước đầu bị chặn lại. Quân ta hoạt động mạnh. 
Thương vong của quân ngụy đã vượt khỏi con số 100.000. Một sô" vũ khí Mỹ 
vừa đổ vào, lọt vào tay Quân giải phónế

Địch vừa ăn cướp vừa la làng.
Vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao ta công bố cuốh sách trắng đề ngày 7 

tháng 5 năm 1973 tố cáo Mỹ và chính quyền Sài Gòn vi phạm có hệ thống 
Hiệp định vê' chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, vạch rõ Mỹ 
và chính quyền Sài Gòn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đôì vối tình hình 
nghiêm trọng này.

Hiệp định Pari bị đe dọa.
Anh Lê Đức Thọ lên đường trở lại bàn đàm phán.
Cái thế của ta ở chiến trường cũng là cái thế của các nhà ngoại giao Việt 

Nam trước đối phương. Trước khi đi anh Thọ nhiều lần trao đổi với tôi và 
anh Dũng. Qua đồng chí Hổ Quang Hóa, Phó cục trưởng Cục Tác chiến và là 
trợ lý giúp anh Thọ vê' quân sự, Bộ Tổng tư lệnh và Bộ Tổng tham mưu cung 
cấp đều đặn tình hình quân sự và những nhận định chiến lược đê các nhà 
ngoại giao của ta tham khảo.
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Với trò "ngoại giao con thoi", Kítxinhgiơ bay đi bay lại giữa Oasinhtơn 
và Pari, giữa Pari và Sài Gòn tìm cách cứu vãn tình thế. NíchXơn bị ám 
ảnh bởi vụ bê bôi Oatơghết lúc này đã phơi ra ánh sáng. Hình ảnh năm tay 
chân đắc lực của Đảng Cộng hòa chui vào đặt máy nghe trộm tại trụ sỏ của 
ủy ban toàn quốc Đảng Dân chủ đóng ỏ khu nhà Oatơghết bị bắt quả tang 
tháng 6 năm 1972 làm tắt ngấm hào quang của chiếc ghế tổng thống Hoa 
Kỳ. Ông ta không còn đầu óc nào mà nghĩ nhiều đến Việt Nam, nhất là khi 
quân Mỹ đã rút đi, tù binh Mỹ đã về nưốc. Tuy vậy, ông ta vẫn phải đe nẹt 
Thiệu, vì y lại phản ứng không chịu chấp nhận bản thông cáo chung đã được 
phác thảo.

Thư và thông điệp lại bay tởi Sài Gòn. Theo các tài liệu tiết lộ năm 1989, 
lần này, NíchXơn thẳng thừng đe dọa Thiệu: ... Tôi muốn lặp lại rằng mong 
muốn duy nhất của chúng tôi là tăng cường sự đoàn kết của tôi đối với ngài. 
Tôi không thể tin được rằng ngài sẽ đặt tôi vào một vị trí buộc tôi phải giải 
thích với nhân dân Mỹ một lý do của việc sụp đổ các cuộc đàm phán, điều sẽ 
dẫn đến tức thòi việc cắt đứt các ngân sách cho Lào, Campuchia và sau 
cùng cho Việt Nam...

Đặc phái viên của tổng thống Sáclơ Oaitơhaoxơ mỗi lần bay tới Sài 
Gòn, lại mang theo những bức thư với lời lẽ cứng rắn hơn:

... Điều ngài phải quyết định là chỉ thị cho đại diện của ngài ở Pari tham 
gia với tiến sĩ Kítxinhgiơ trong việc ký kết bản thông cáo với nội dung như 
hiện nay, bất chấp những nghi ngại thứ yếu mà ngài đã trình bày; bằng 
ngược lại, nếu ngài từ chối việc ký kết, từ bỏ hiệp ước ngài sẽ chịu những 
hâu quả tai hại khôn lưòng đối với sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ.

Trong bức thư cuối cùng, không còn giũký bằng ngôn ngữ ngoại giao, 
Níchxơn xẵng giọng:  ,

... Đây không còn là vấn đề bàn cãi giữa những người tham gia đàm 
phán, hoặc giữa các luật sư, các chuyên gia. Bây giờ đây là vấn đề trực diện 
giữa hai chúng ta. Sự lựa chọn của ngài tùy thuộc ở ngài..,. Tiến sĩ Kítxinh 
giơ đã được chỉ thị trở về Oasinhtơn vào chiều mai. Bất cứ sự trì hoãn hoặc 
né tránh nào với bất kỳ lý do gì đều không được chấp nhận...

Không cần đến củ cà rốt, chỉ cái gậy cũng mang lại kết quả.
Cuôì cùng, hai bản thông cáo chung về những biện pháp cần thiết để thi 

hành triệt để và nghiêm chỉnh Hiệp định Pari về Việt Nam đã được ký kết 
tại lâu đài La Xen Xanhcơlu trong sự cay đắng của Nguyễn Văn Thiệu.

đến thời điểm cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Ban Chấp hành 
■^^Trung ương phải quyết định những vân đề đường lốì chiến lược cơ bản.
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Tình hình đã sáng tỏ thêm nhiêu.  ’
Bộ Chính trị triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ươrig Đảng lần 

thứ 21 vào tháng 6 năm 1973, nhằm khẳng định đường lối cách ihạng Việt 
Nam trong giai đoạn cuối cùng của chiến tranh. Quân ủy Trung ương được 
giao chuẩn bị nội dung của hội nghị.

Nhận lãnh trách nhiệm trước Bộ Chính trị, tập thể Quân ủy Trung ương 
dành nhiều tâm lực suy nghĩ nghiên cứu, đề xuất, trao đổi ý kiến. Một số cán 
bộ cơ quan Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần cụng 
được huy động, trong điều kiện tuyệt đốỉ bí mật. Tôi tập trung suy nghĩ về 
các vấn đề chiến lược trong giai đoạn cuốĩ của chiên tranh. Trực tiêp giúp tôi 
là các đồng chí Tổng tham mưu phó Lê Trọng Tấn và Cao Văn Khánh, hai 
đồng chí từng chỉ huy đánh lớn, hai đồng đội gắn bó lâu năm trong nhiều 
chiến dịch, hai người bạn chiến đấu trung thực, chân thành.

Việc đầu tiên tôi nghĩ tới là mời các đồng chí trong đoàn cán bộ B2 đến 
trao đổi, làm việc.

Cuộc họp được tổ chức ngày 11 tháng 6 năm 1973 tại "Nhà con rồng", nơi 
lain việc của Quân ủy Trung ương, trên nền cũ của điện Kính Thiên thòi Lê, 
nguyên là hành cung của các vua nhà Nguyễn khi ra kinh lý Bắc Hà với chín 
bậc thềm cao và bốn con rồng đá tạo khắc tinh vi còn nguyên vẹn.

Các đồng chí có trách nhiệm trong Bộ Quốc phòng  Tổng Tư lệnh đến dự 
đông đủ. Mọi người thảo luận hăng say, quên cả cái nắng đầu mùa.

Với thực tiễn chiến đấu và bề dày . kinh nghiệm chiến trường, các anh ở 
B2 dự đoán sắp tối, trọng điểm bình định của địch sẽ là đồng bằng sông Cửu 
Long. Nhiệm vụ hàng đầu ở B2 là kiên quyết đánh bại các cuộc hành quân 
lấn chiếm của địch, giữ vững vùng giải phóng, vùng tranh chấp và các cân cứ 
"lõm" trong vùng sâu, mở rộng diện tranh chấp, giành lại dân, mở thêm diện 
làm chủ, từng bưóc mở thêm diện giải phóng ở những nơi có điểu kiện.

Muổh vậy, phải xây dựhg lực lượng mành, tăng Ịực lượng địa phương lên 
gấp đôi, bảo đảm quân sô' chiến đâu của bộ độỉ chu lực, tăng khả năng cơ 
động và sức đột phá của bộ đội trong chiến đấu tiến công. Mục tiều đề ra là 
đột phá hệ thốhg phòng ngự của địch cỡ trung đoàn, tiêu diệt chiến đoàn 
hoặc sư đoàn địch trong tác chiến vận động.

Tôi chăm chú lắng nghe tâ't cả các ý kiến. Trong đầu đã lóe lên những gì 
cần suy nghĩ để đề xuất với Trung ương. Cùng với Bộ Tổng tham mưu và 
Tổng cục Hậu cần, tôi giải quyết các yêu cầu của chiến trưòng B2, trước mắt 
bổ sung ngay 17.000 quân chiến đâu. Đây là một cô' gắng rất lớn của hậu 
phương miền Bắc, của các đảng bộ, chính quyền và cơ quan tổ chức đọng 
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viêri các cấp, vì tôi biết rất rõ, từ năm 1964 đến năm 1973, hậu phương lởn 
đã chi viện hết mình. Chỉ riêng các tỉnh thuộc Quân khu Tả Ngạn sông 
Hồng, đã chi viện cho các chiến trường miền Nam 560,000 quân. Tuy vậy, 
trưóc thời cơ lốn đang xuất hiện, vẫn phải kiên quyết chi viện chiến trường.

Tôi gợi ý nên phổ biến rộng rãi kinh nghiệm của Quân khu 9, tích cực 
làm công tác tư tưởng chống hòa bình chủ nghĩa, chống ảo tưởng, mơ hồ, 
nâng cao tinh thần cảnh giác đối vói âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt của kẻ 
thù. Cũng phải dần dần huy động lực lượng tại chỗ để bổ sung cho bộ đội chủ 
lực và ra sức phát triển dân quân du kích, về cách đánh, ngoài tiến công 
tiêu diệt cứ điểm, chi khu, quận lỵ, nên chú trọng dừng đặc công đánh vào 
các sở chỉ huy, sân bay, bến cảng, các căn cứ hậu cần...

f AU cuộc họp, tôi tranh thủ nghe báo cáo của các cục thuộc Bộ Tổng tham 
^mưu, Tổ trung tâm, các đồng chí ở Bộ Ngoại giao, các đồng chĩ trong Ban 
liên hợp quân sự bôh bên ra Bắc họp.

Các nguồn tin cho biết: Qua cuộc viếng thăm Sài Gòn của Phó tổng thốhg 
Mỹ Ácniu cuối tháng 1 năm 1973, Mỹ cố' xoa dịu Thiệu cho đs cơn hốt 
hoảng. Điều đáng chú ý là Mỹ không hề công khai hoặc úp mỏ hứa hẹn gì vớỉ 
Thiệu, ngoài hai kế hoạch "Tăng cường" và "Tăng cường cộng" đổ vũ khí, 
phương tiện chiến tranh vào miền Nam. Sau cuộc viếng thăm Mỹ tháng 3 
năm 1973, Thiệư cũng không hy vọng được gì thêm ngoài một lời hứa suông 
tại Xan Klaimân: "Ngài có thể trông cậy vào chúng tôi".

Lúc này, vụ Oátơghết đã rộ lên. NíchXơn ở vào thế bị động, lúng túng. 
Nước Mỹ muôn quên đi cuộc chiến tranh Việt Nam, muốn quên luôn cả ngụy 
quyền Nguyễn Văn Thiệu. Đã có những rạn nứt giữa Kítxinhgiơ và Thiệu, 
giữa Ních:Xơn và Thiệu, giữa Quốc hội Mỹ và chê độ Sài Gòn. Thiệu lo lắng 
thực sự vể khả năng sẽ bị Mỹ bỏ rơi.

Tâm trạng người dân Sài Gòn cũng khá phức tạp. Ngụy quân, ngụy 
quyền và gia đình họ lo lắng, hoang mang khi các sĩ quan và chiến sĩ "Việt 
cộng" xuất hiện trên đường phố. Có người phỏng đoán "Việt cộng" sẽ đến tiếp 
quản Sài Gòn một khi ngưdi Mỹ đã ra đi. Quân Mỹ đã rút hết. Phô' xá không 
còn cảnh náo loạn như trưốc. Sân bay Tân Sơn Nhất bớt ầm ào, không cồn 
mấy phi vụ của mây bay quân sự Mỹ. Giói buôn bán nuối tiếc thòi làm ăn 
"hô't bạc" hồi qtìân Mỹ còn ở đây. Vợ lính ngụy không còn đi làm cho Mỹ, 
đánh giày hoặc bán thuốc lá rong quanh các trại lính Mỹ. Gạo ở lục tỉnh 
không về Sài Gòn nhiều như trước. Hàng nhập khẩu bị cắt giảm. Nạn thất 
nghiệp lan tràn. Đồng tiền phá giá rất nhanh. Giá cả tăng vọt. Nạn tham 
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nhũng không trừ ở một cấp nào. Trong quân đội, đó là nạn "lính ma", "lính 
kiểng". Bất cứ ai có chức, có quyền đều tranh thủ vơ vét, "chụp giật" để tính 
chuyện mai sau.

Để tồn tại, ngụy quyền ra sức bắt lính, đôn quân. Tình hình ấy càng làm 
cho người dân hoang mang, lo lắng. Càng đẩy quân đi lấn chiếm, giải tỏa các 
đường giao thông, số thương vong của quân ngụy lại càng cao. Cái "da báo" 
trên bản đồ miền Nam Việt Nam là môì đe dọa ngày đêm đôì với Nguyễn 
Văn Thiệu.

Tình hình trên các chiến trường bước đầu có chuyển biến tích cực. Nhiều 
nơi đã kiên quyết đánh trả địch, tìm ra cách đánh thích hợp, từng bước 
giành lại thế chủ động. Tuy vậy, chuyển biến còn chưa đều khắp. Những 
nhận thức, tư tưởng lệch lạc và hành động tiêu cực không dễ khắc phục 
trong một sóm một chiều.

Về xây dựng lực lượng ở miền Nam, ta còn phải nhanh chóng giải quyết 
tình trạng mất cân đối giữa bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, giữa lực 
lượng VŨ trang tập trung và dân quân du kích. Số lượng của lực lượng vũ 
trang quần chúng bị tiêu hao, nhất là ỏ vùng đồng bằng. Sức chiến đấu của 
bộ đội chủ lực chưa nâng lên được như đầu năm 1972. Việc triển khai xây 
dựng cơ sở, xây dựng thế đứng của các vùng còn rất chậm; việc xây dựng 
kinh tế, tăng gia sản xuất chưa giải quyết được khó khăn về lương thực, 
nhất là ở miền Đông Nam Bộ và đồng bằng Khu 5.

Đánh giá tình hình quân ngụy, có thể thấy chỗ mạnh của chúng là quân 
số còn đông, lại được Mỹ tiếp tục viện trợ vê' quân sự, kinh tế; lực lượng địa 
phương và lực lượng hâu bị được chúng ra sức củng cố, hệ thống phòng ngự 
và kìm kẹp ỏ cơ sở gây cho ta tổn thất; chúng còn kiểm soát được những 
thành thị và địa bàn đông dân, nhiều của, có thể khai thác được nhân, tài, 
vật lực tại chỗ, còn kiểm soát được nhiều trục đường giao thông quan trọng.

Ngược lại, quân đội và chính quyền Sài Gòn có những chỗ yếu rất 
nghiêm trọng. Nội bộ chúng đầy mâu thuẫn. Phong trào đấu tranh của 
nhân dân chống Mỹ  ngụy tăng lên. Sau khi nửa triệu quân Mỹ và quân 
các nước phụ thuộc Mỹ đã rút đi, tinh thần ngụy quân ngụy quyền sa sút, 
rệu rã. Sức chiến đấu của qụân ngụy vê' thực chất giảm đi rõ rệt. Nếu năm 
1971, khi lấn chiếm vùng u Minh, địch chỉ dùng 30 tiểu đoàn đã làm cho ta 
phải đốì phó vất vả, thì nảm nay, khi đánh vào tám xã thuộc Chương Thiện 
(Khu 9), địch tập trung 25 tiểu đoàn, tăng lên 50 tiểu đoàn, rồi 75 tiểu 
đoàn mà vẫn thất bại.

Nhìn tổng quát, toàn diện, từ sau Hiệp định Pari, ngoại trừ những tôn 
thất lúc đầu, ta đã mạnh lên nhiều cả về thế và lực. Vấn đề cơ bản đặt ra là 
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phải kiên quyết kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị pháp lý, 
ngoại giao, binh vân, từng bưởc đánh bại mọi hành động phá hoại Hiệp định 
Pari, làm thay đổi so sánh lực lượng có lợi cho ta, buộc địch phải chấp nhận 
hòa bình và thắng chúng trong hòa bình, đồng thời sẵn sàng đánh thắng 
chúng nếu chúng gây lại chiến tranh.

Trong quá trình chuẩn bị Hội nghị Trung ương, chúng tôi thảo luận các 
vấn đề xây dựng lực lượng ở miền Bắc, miền Nam, cách đánh tiêu diệt sinh 
lực quân ngụy để làm chuyển biến cục diện chiến trường. Tôi chỉ thị cho Bộ 
Tổng tham mưu khẩn trương lập các quân đoàn, những "quả đấm chủ lực" 
sẵn sàng sử dụng ở thòi điểm quyết định, nghiên cứu phương thức tác chiến 
theo hưổng tiêu diệt chi khu, quận lỵ, chiến đoàn, lữ đoàn địch đi ứng cứu, 
tiêu diệt sư đoàn địch.

Về chống phá "bình định", kinh nghiệm của đồng bằng sông Cửu Long, 
nhất là kinh nghiệm của Khu 9, chứng tỏ quân và dân ta hoàn toàn có khả 
năng làm thất bại âm mưu chiến lược này của địch. Tôi yêu cầu Bộ Tổng 
tham mưu tích cực nghiên cứu vấn đề này, đặc biệt chú ý phương châm, 
phương thức đánh địch, bám đất, bám dân, phối hợp các lực lượng chủ động 
kiên quyết đánh trả địch. Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tham mưu đã 
nghe anh Lê Đức Anh từ chiến trường ra báo cáo tình hình Khu 9 và Khu 8. 
Lập trưòng kiên quyết, cảnh giác của Đảng ủy và Bộ tư lệnh Khu 9 đã mang 
lại thắng lợi ngay từ đầu. Kinh qua đâu tranh, càng linh hoạt, sáng tạo, 
thắng lợi càng lớn. Các anh Văn Tiến Dũng, Lê Trọng Tấn trực tiếp chỉ đạo 
Cục Tác chiến và Cục Dân quân phôi hợp chuẩn bị một hội nghị chuyên đề 
sẽ triệu tập vào cuối nâm.

Cự chuẩn bị công phu của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh tiến 
hành khẩn trương, bí mật suốt hai tháng tròi. Một bản báo cáo được hoàn 

thành. Đây là nội dung ý kiến trung tâm trong Hội nghị Trung ương lần thứ 21 
khai mạc vào cuối tháng 6 năm 1973.

Hội nghị họp đợt đầu trong một tuần lễ.
Các đồng chí ủy viên Trung ương về dự khá đông đủ. Báo cáo của Quân 

ủy Trung ương phân tích kỹ tình hình địch, ta ở miền Nam, tình hình chiến 
trường sáu tháng sau khi có Hiệp định Pari, bôì cảnh quôc tế phức tạp hồi 
bấy giờ, âm mưu, thủ đoạn của chính quyền NíchXơn và ngụy quyền 
Nguyễn Văn Thiệu, đánh giá so sánh lực lượng trên chiến trường và trong cả 
nước, chỗ mạnh, chỗ yếu của địch, của ta, khả năng của Mỹ  ngụy, và những 
tình huống chiến lược có thể xảy ra. Bản báo cáo cũng đề xuất với Ban Chấp 
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hành Trung ương những kiến nghị vê' phương hưởng, chủ trương và. kế 
hoạch hơạt động ở miền Nam trong thời gian tối nhằm đẩy, mạnh đấu trạnh 
0 vùng tạm bị chiếm và vùng tranh chấp, xây dựng lực lượng, củng cô vùng 
giải phóng.

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Bí thư thứ nhất Lê Duẩn phát biểu ý 
kiến, nêu rõ quyết định của Bộ Chính trị triệu tập Hội nghị Trung ương 
Đảng lần này nhằm đánh giá tình hình từ sau Hiệp định Pari, đánh giá so 
sánh lực lượng, chỗ mạnh chỗ yếu của ta và địch, làm cơ sở xác định phương 
châm, phương thức đấu tranh, đưa cách mạng đến thắng lợi mới. Vối nhãn 
quan chiến lược sắc sảo, anh Ba điểm lại tình hình cuộc đấu tranh của đồng 
bào và chiến sĩ miền Nam từ khi có Nghị qụyết Hội nghị Trung ương lần thứ 
15 (1959) đến lúc này, khẳng định thắng lợi của ta có ý nghĩa rất to lớn.

Giọng nói miền Trung của anh thật nhiệt tình, sôi nổi. Anh nêu rõ: Sau 
Hiệp định Pari, tuy Mỹ vẫn còn dính Hu, địch còn có những chỗ mạnh, 
nhưng những chỗ mạnh đó nằm trong thế thất bại, thế đi xuốhg. Trước âm 
mưu của Mỹ  ngụy công khai, trắng trợn phá hoại Hiệp định, tiếp tục chiến 
tranh thì cách mạng miền Nam nhất định phải tiến lên bằng con đường bạo 
lực. Chiến lược của ta là chiến lược tịến công. Vấn đề quân sự phải đặt lên 
hàng đầu. Đấu tranh chính trị lúc này phải kết hợp với đấu tranh quân sự, 
binh vận và pháp lý để giành dân, giành quỵền làm chủ. Anh Ba gợi ý một 
số vấn đề thảo luận và yêu cầu các ủy viên Trung ương đề cao trách nhiệm 
đóng góp ý kiến và quyết nghị. Tôi phát biểu nhấn mạnh sự chuyển biến về 
so sánh lực lượng ta  địch, kinh nghiệm của trận đánh chiếm lại ẹảng Cửa 
Việt (Quảng Trị) và của Quân khu 9, kiên quyết đánh trả địch, kiên quyết 
chông phá "bình định", chốhg ảo tưởng hòa bình. Đi sâu vào bản chất cuộc 
chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ, tôi nêu rõ Mỹ "Việt Nam hóa 
chiến tranh", buộc phải dùng ngụy quân, ngụy quyền làm chỗ dựa. Đây là 
một sai lầm lớn của Mỹ. Ngụy mạnh hay yếu sẽ tác động có ý nghĩa quyết 
định đối với toàn bộ cục diện chiến tranh ở Việt Nam, nhất là sau khi Mỹ đã 
rứt quân. Trong thời kỳ đầu, quân ngụy còn có thể chống đỡ nhò vào hỏa lực 
của Mỹ. Nhưng càng về sau, bị ta đánh mạnh, chúng sẽ bộc lộ nhiều nhược 
điểm, khó khăn không thể khắc phục được và sẽ tan rã nhanh chóng, .

Các anh Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Duy Trinh, Hoàng 
Quốc Việt, Văn Tiến Dũng, Lê Thanh Nghị, Lê Văn Lương, Tô' Hữu,... nêu 
lên những vấn để có tầm chiến lược về chính trị, quân sự, ngoại giao, trọng 
nưóc và trên thế giới. Các anh lãnh đạo chỉ huy các chiến trường: anh Mười 
Cúc, anh Trà, anh NẶm Công, anh Trần Hữu Dực, anh Sáu Dân, anh Sáu 
Đưòng,... đóng góp nhiều kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất nhiều sáng kiến về 
phương thức và biện pháp đấu tranh.  1 ,  5

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



...QUA NHỮNG TRANG HỔI ức 829

Hội nghị Trung ương diễn ra trong nhiều ngày. Tinh thần dân chủ được 
nêu cao. Các đồng chí ủy viên Trung ương phát huy tinh thần trách nhiệm, 
thảo luận kỹ tất cả mọi vấn đề đường lôì, chiến lược của Cách mạng miền 
Nam, nhiệm vụ của hậu phương lổn miền Bắc, đường lối quốc tế, vấn đề 
đoàn kết Việt Nam  Lào  Campuchia, công tác xây dựng lực lượng, đấu 
tranh giành dân, giành quyền làm chủ, công tác binh vận, côhg tác đô thị, 
công tác vùng giải phóng, công tác mặt trận, công tâc ngoại giao, công tác 
xây dựng đảng... Các ý kiến đều được trình bày đầy đủ, cố hệ thống, tranh 
luận, phát biểu nhiều lần, không hạn chế thòi gian.

Về đánh giá so sánh lực lượng, Hội nghị nhất trí với ý kiến chuẩn bị của 
Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh là thế và lực của cách mạng miền 
Nam lúc này mạnh hơn bất cứ thời kỳ nào từ năm 1954 đến nay* Khi Mỹ đã 
rút đi, ta càng mạnh. Từ chỗ đánh giá như vậy, Hội nghị chỉ rõ thời cơ chiến 
lược sẽ đến.

Về các khả năng phát triển của tình hình, Hội nghị dự kiến có thể phát 
triển theo hai khả năng:

Một là, ta đấu tranh tích cực, buộc địch phải từng bước thi hành Hiệp 
định Pari, tình hình miền Nam ổn định, hòa bình được thật sự lập lại. Cuộc 
đấu tranh của nhân dân ta tuy còn lâu dài, gian khổ, nhưng sẽ tiên lện 
mạnh mẽ.

Hai là, Mỹ  ngụy ngoan cố phá hoại Hiệp định, xung đột quân sự có thể 
tăng cường độ chiến tranh quy mô ngày càng lớn. Ta phải tiến hành chiến 
tranh cách mạng gay go quyết liệt để giành thắng lợi hoàn toàn. Khả năng 
thứ nhất có ít, nhưng cần tranh thủ thực hiện, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng 
đôì phó với khả náng thứ hai.

Qua thảo luận, mọi người đều nhất trí: Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng 
miền Nam trong giai đoạn mối là đoàn kết toàn dân, tiếp tục thực hiện chiến 
lược cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Dù tình hình phát triển thẹo khả 
năng nào, cách mạng chỉ có thể thắng lợi bằng con đường bạo lực cạch mạng. 
Bất kỳ trong tình huống nào ta cũng phải nắm vựng thờị cơ, giữ vững chiến 
lược tiến công và chỉ đạo linh hoạt để giành thắng lợi. Trước mắt, phải nắm 
vững lực lượng vũ trang, củng cố, phát triển và tăng cường ba thứ quân thật 
mạnh, khắc phục tình trạng mất cân đối. Bô' trí lực lượng phải tạo thế căng 
kéo địch, không để cho chúng lấn chiếm ở từng khu vực. Phải coi vấn đề 
giành dân, giành quyền làm chủ, phát triển thực lực của cách mạng là yêu 
cầu vừa bức thiết vừa cơ bản trong giai đoạn mới.

Ngày 6 tháhg 7 năm 1973, đồng chí Bí thư thứ nhất kết luận hội nghị. 
Òồng chí nêu rõ sự nhất trí cao của Ban Chấp hành Trung ương về quyết 
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tâm giải phóng miển Nam. Việt Nam sẽ không như Triều Tiên, Đông Đức. 
Đây là một quyết tâm rất lớn, có ý nghĩa lịch sử và quốc tế. Vối đường lối 
cách mạng đúng đắn, với phương pháp cách mạng kết hợp quân sự, chính 
trị, ngoại giao, động viên cả nước vì miền Nam ruột thịt, nhất định chúng ta 
sẽ thực hiện được. Tinh thần cốt lõi của Hội nghị Trung ương lần này là cách 
mạng miền Nam phải tiếp tục tiến lên bằng con đường bạo lực cách mạng. 
Chúng ta luôn luôn giương cao ngọn cò hòa bình, chính nghĩa, đấu tranh 
buộc địch phải thi hành Hiệp định Pari để thắng địch. Nhưng nếu địch 
ngoan cố tiếp tục chiến tranh thì ta phải tiến hành chiến tranh cách mạng, 
giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà.
Hướng đi lên của cách mạng miền Nam đã rõ ràrig.
Nội dung Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 21 

hình thành từ Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng tháng 5 nám 1973, tiếp đó 
từng bước hoàn chỉnh qua nhiều lần thảo luân và khảo nghiệm. Tôi cùng 
anh Vũ Tuân, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp, chỉnh lý, làm 
việc suốt mấy tuần liền, cân nhắc từng câu từng chữ. Cuối cùng, Nghị quyết 
được Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhất trí thông qua 
ngày 4 tháng 10 năm 1973, khẳng định: "Con đường cách mạng của miền 
Nam là con đường bạo lực cách mạng. Bất kề trong tình hình nào ta cũng 
phải nắm vững thời cơ, giữ vững đường lối chiến lược tiến công".

Z^'RONG thòi gian này, theo chỉ thị của Bộ Tổng tư lệnh, Tổ trung tâm 
'^khẩn trương nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung bản dự thảo "Đề cương kế 
hoạch chiến lược" đầu tiên. Còn biết bao vấn đề đặt ra để suy nghĩ, tìm 
phương án tối ưu để giành thắng lợi. Dựa vào ý kiến của đồng chí Bí thư thứ 
nhất trong những ngày chuẩn bị Hội nghị Trung ương lần thứ 21, thường 
nhấn mạnh khả năng phát động tổng khởi nghĩa kết hợp với tổng công kích, 
lấy địa bàn chủ yếu là thành thị để giải phóng miến Nam, ngày 16 tháng 7 
năm 1973, bản dự thảo lần thứ hai với đầu đề "Đề cương nghiên cứu kế 
hoạch tổng công kích, tổng khởi nghĩa ở miền Nam" đã được trình lên. Tuy 
cụ thể hơn, nhưng đề cương lần này vẫn còn nhiều điểm lớn phải tiếp tục 
nghiên cứu trao đổi. Tổ trung tâm lại phải tiếp tục làm việc và một tháng 
sau, ngày 15 tháng 8 năm 1973, đã hoàn tất bản dự thảo lần thứ ba nêu lên 
những đặc điểm của cuộc tổng khởi nghĩa sắp diễn ra, dự kiến tình huống 
dẫn đến tổng khởi nghĩa và thòi cơ tổng khởi nghĩa, để ra các biện pháp phát 
huy sức mạnh tổng hợp chính trị  quân sự của ta để tiến hành tổng khởi 
nghĩa, tổng cộng kích, lấy phát động quần chúng tổng khởi nghĩa làm khâu 
chủ yếu nhất, trọng điểm sô' 1 là Sài Gòn.
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Thòi cơ đã đến gần. Nhưng giành thắng lợi bằng cách nào, đó là điều 
không đơn giản.

Tôi chỉ thị Tổ trung tâm sưu tầm, báo cáo kinh nghiệm kết thúc cuộc 
chiến tranh giữ nước vĩ đại của nhân dân Liên Xô, cuộc chiến tranh giải 
phóng của nhân dân Trung Quốc, và giai đoạn cuối cùng của một số cuộc 
chiến tranh khác. Tại Quân khu bộ Quân khu 3, tôi trực tiếp nghe anh 
Hoàng Minh Thảo báo cáo về kinh nghiệm Liên Xô. Do quy mô chiến tranh 
hiện đại, nên từ sau cuộc phản công ở Xtalingrát và trận quyết chiến ở 
vòng cung Cuốcxcơ, quân đội Xôviết cùng quân đội các nước Đồng minh mỏ 
những chiến dịch rộng lởn, nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Tôi cũng nghe 
đồng chí Hoàng Minh Phương báo cáo về cách đánh của quân đội Trung 
Quốc trong giai đoạn cuối cùng, ở đây, Quân giải phóng ít đánh thành phô', 
thiên về vây thành diệt viện, đánh ở các khu vực xung quanh. Tuy vậy, cũng 
như ở Liên Xô, Trung Quốc vẫn phải đánh những trân tiêu diệt chiến lốn và 
đánh vào thành phôi Liên hệ với tình hình miền Nam nước ta, tôi thấy 
không thể đặt tổng khởi nghĩa lên đầu, mà tất yếu phải có những trận tiến 
công lớn, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực của địch, tạo điều kiện 
đánh vào thành phô', vào sào huyệt chủ yếu của địch kết hợp chặt chẽ với nổi 
dậy của quần chúng để kết thúc chiến tranh, giành toàn thắng. Nhiều lần, 
tôi trao đổi vấn đề này vổi đồng chí Bí thư thứ nhất. Cuối cùng, anh Ba đồng 
ý phải phát huy, phối hợp cả ba quả đấm mạnh là nông thôn, thành thị và 
chủ lực, thực hiện tổng công kích, tổng khởi nghĩa để giành thắng lợi.

Tôi yêu cầu Tổ trung tâm tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh đề cương kế 
hoạch chiến lược theo phương hưóng đó. Một lần nữa, những bộ óc tham 
mưu dạn dày kinh nghiệm lại phải làm việc không kể ngày đêm.
Ngày 12 tháng 9 nàm 1973, nhân dân ta nồng nhiệt đón đồng chí 

Phiđen Caxtrô, Thủ tưống Chính phủ Cộng hòa Cuba sang thăm Việt 
Nam. Bộ Tổng tham mưu tổ chức đưa Phiđen vào thăm Quảng Bình, Vĩnh 
Linh và vùng giải phóng Quảng Trị.

Tôi đã hai lần đến tuyến lửa này đầu năm 1973 trong hai chuyến đi thị 
sát vùng Cửa Việt, Khe Sanh, Bản Đông, đến Lùm Bùm, sông Tà Lê, qua 
dốc Phulanhích..., đi dự Hội nghị tổng kết chiến dịch Đường sô' 9  Nam Lào 
và đặt kế hoạch củng cố vùng giải phóng, cảnh tàn phá do bom đạn Mỹ gây 
ra, cảnh xơ xác, hoang tàn của cồn Tiên, Dốc Miếu, Quán Ngang, đồi 241,... 
khiến Phiđen hết sức xúc động và cảm phục. Nơi đây biết bao cán bộ, chiến 
sĩ và nhân dân đã ngã xuốhg trong các đợt tiến công và phản công chiến lược 
năm 19711972, làm nên những chiến công bất tử diệt Mỹ, diệt ngụy, tạo 
thế, tạo lực đưa kháng chiến cứu nưốc đến thắng lợi. Lúc này, bóng tối của 
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quân xâm lược đã bị đẩy lùi. Dưới ánh sáng của cách mạng, mầm mông của 
cuộc sốhg mới bắt đầu nảy nở. Trụ sở Chính phủ Cách mạng lồm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam đặt gần Đông Hà, cạnh đường sô' 9 với những ngôi 
nhà gỗ lắp ghép, mái tôn, trần ván, nhựng không kém vẻ khang trang. Lá cờ 
nửa đỏ, nửa xanh với năm cánh sao vàng bay hiên ngang trưốc gió. .
Tình hình chưa ổn định. Với tâc phong khẩn trương, bí mật như khi 

xung trận Môncađa năm xưa, vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên đến thàm 
vùng giải phóng miền Nam với khẩu súng ngắn bên mình. Thoắt ẩn thoắt 
hiện, Phiđen say sưa thàm hết nơi này đêh nơi khác, vượt lên mọi nghi thức 
ngoại giao; có khi một đêm đổi chỗ ở tói mấy lần, chỉ chợp mắt vài oươi phụt 
trên những chiếc giường dài quá cỡ.
Khi đến thăm thị trấn Đông Hà, con người cách mạng tiêu biểu của châu 

Mỹ Latinh đã nói lên suy nghĩ của mình: "Tập đoàn cứ điểm này bị đánh 
trong một thời gian có mấy ngày. Làm được như vậy trong hoàn cảnh phải 
chịu đựng những cuộc ném bom và sự không chê trên không của lực lượng 
không quân Mỹ, thật là một chiến công khó có thể tưởng tượng được".
Thực tiễn chiến trường chinh phục bao trái tim bầu bạn.
Chủ nghĩa anh hùng each mạng và nghệ thuật quân sự Việt Nam nhất 

định sẽ biến nghị quyết của Đảng thành thắng lợi huy hoàng.

PAU Hội nghị Trung ương, biết bao vâ'n đề được đặt ra. Quân ủy Trung 
Chương làm việc liên tục nhiều ngày bàn việc xây dựng các quân đoàn chủ 
lực, công tác cán bộ, kế hóạch nâng cao toàn diện chất lượng của lực lượng 
vũ trang đáp ứng kịp với tình hình. Thây trước khả năng tắc chiến quỷ mô 
lớn trong tương lai gần, Quân ủy quyết định cử một đoàn cán bộ qủân sự 
sarig học một lớp bổ túc về tác chiến binh chủng hợp thành tài Học viện 
Vôrôsilốp ở Mátxcơva. Trưởng đoàn là thiếu tưóng Nguyễn Hữu An, phó 
đoàn là đại tá Lê Hữu Đức. Tôi tranh thủ gặp anh Nguyễn Côn, anh Đỗ 
Mười trao đổi về kết hợp kinh tế vói quốc phòng, huy động lực lượng, tuyển 
quân, về quân đội tham gia xây dựng kinh tế ở miền Bắc . và ở vùng giải 
phóng miền Nam. Hội đồng Chính phủ phê chuẩn kế hoạch của Bộ Quốc 
phòng xây dựng thêm và mở rộng đưòng Trường Sơn, bao gồm việc củng cô' 
tuyến Tây Trường Sơn và xây dựng mới tuyến Đông Trường Sơn. Lực lượng 
công binh Đoàn 559 và cả ngành giao thông vận tải của miền Bắc được huy 
dụng để làm đường chiến lược.  ;
Ngày 15 tháng 11 năm 1973, đồng chí Bí thư thứ nhất Lê Đuẩn gửi thư 

cho Trung ương Cụơ miển Nấm, Khu ủy Khu 5, Khu ủy Trị  'Thiên, đồrig gửi 
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Đảng ủy Tây Nguyên. Bức thư nêu rõ hai khả năng phát triển của tình hình 
miền Nam, và nhấn mạnh: "Tình hình phát triển theo khả năng nào đều tùy 
thuộc vào thực lực và sự đối phó của ta, và điều quyết định trưởc hết là ta 
phải nhận rõ cách mạng miền Nam chỉ có thể giành được thắng lợi bằng con 
đường cách mạng không ngừng, bằng bạo lực, dựa vào sức mạnh chính trị và 
sức mạnh vũ trang của nhân dân, tận dụng và phát huy những nhân tố mối, 
thuận lợi mới do Hiệp định Pari đưa lại. Đó là tinh thần cơ bản của Nghị 
quyết 21"1.

1. Lê Duẩn, Thư vào Nam, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1985, tr. 333334.

Theo chỉ thị của Ban Bí thư và Thường trực Quân ủy Trung ương, Tổng 
cục Chính trị triển khai quán triệt Nghị quyết 21 trong toàn quân. Một hội 
nghị cán bộ cấp cao từ Quân khu 4 trở ra được triệu tập tại hội trường Tổng 
cục Chính trị ngay giữa thành Hà Nội.

Tôi dành trọn một ngày để phổ biến tinh thần của bản Nghị quyết lịch sử.
Khái quát tình hình từ lúc bắt đầu đánh Mỹ cho đến lúc ký Hiệp định 

Pari, tôi nêu rõ thắng lợi to lớn của quân và dân ta lần lượt đánh bại chiến 
lược "chiến tranh đặc biệt", "chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ. Bằhg một 
đòn sấm sét bất ngờ giáng trúng phần lốn các trung tâm đầu não chiến 
tranh của Mỹ  ngụy giữa Tết Mậu Thân (1968), chúng ta đã đẩy quân thù 
vào thế khủng hoảng chiến lược hết sức trầm trọng. Chúng không thể tỉếp 
tục leo thang nữa mà bắt đầu phải từng bước Xuống thang chiến tranh và 
phải ngồi vào bàn đàm phán. Chúng phải bị động thay đổi chiến lược, "phi 
Mỹ hóa chiến tranh" rồi "Việt Nam hóa chiến tranh", một chiến lược mà 
ngay từ khi mới xuất hiện đã bộc lộ những yếu tô' thất bại, phá sản không 
thể tránh khỏi.
Những nỗ lực phi thường đầy sự tích anh húng, sáng tạo của quân và 

dân cả nước ta đã đárih bại ý chí xâm lược của Mỹ, buộc chúng phải ký Hiệp 
định Pari. Sau 18 năm chống Mỹ, cứu nước, ta đã giành được thắng lợi vĩ 
đại: mấy chục vạn quân Mỹ và quân chư hầu phải rút khỏi miền Nam, còn 
lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị của ta ở miền Nam vẫn tiếp tục duy 
trì và phát triển. Do đó, so sánh lực lượng địch  ta trêứ‘chiến trương thay 
đổi lớn có lợi cho ta. Nhìn chung trong cả nưóc, ta đã mạnh hẳn lên cả thế và 
lực. Đây là nhân tô' chủ yếu khẳng định thời cơ lịch sử đã tới gần.
Lần này, Hội nghị Trung ương đã ra nghị quyết khẳng định con đường 

cách mạng miền Nam vẫn là con đường bạo lực cách mạng, tư tưởng chiến 
lược vẫn là tư tưởng tiến côn,g, tuyệt đối không thể mơ hồ, ảo tưởng. Phương 
hướng hành động của toàn Đảng, tọàn dân và toàn quân ta là phải ra sức 

1
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nhanh chóng tạo thế mối, lực mới, quyết tiến lên giành thắng lợi cuối cùng, 
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Kết thúc bài nói, tôi yêu cầu Bộ Tổng tham mưu khẩn trương nghiên cứụ 

phương án tác chiến tiêu diệt sư đoàn quân ngụy, phương án tiến công tiêu 
diệt tiểu đoàh địch trong công sự kết hợp với lữ đoàn địch chi viện ở đồng 
bằng, khẩn trương tổ chức huấn luyện ngay các binh đoàn chiến lược, các 
binh chủng kỹ thuật theo phương án tác chiến mới. Tôi cũng yêu cầu Tổng 
cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật nhanh chóng xây dựng, 
hoàn chỉnh kê hoạch công tác chuẩn bị và công tác bảo đảm các mặt, đáp 
ứng kịp thời yêu cầu của chiến tranh.
Như một luồng gió mới, Nghị quyết Trung ương lần thứ 21 đến với các 

chiến trường. Đồng bào, chiên sĩ cả nước sôi nôi hưởng ứng. 'Lãnh đạo và 
quần chúng chung một ý chí tiến công. Lý luận cách mạng và thực tiễn cách 
mạng đúc lại thành ánh sáng soi đường, biến thành hành động cách mạng 
sôi nổi, khẩn trương khắp từ tiền tuyến đến hâu phựơng, thành sức mạnh vô 
địch. Trên chiến trưòng miền Nam, quân và dân ta chống trạ địch quyết liệt, 
chặn đứng,được phần lớn các cuộc "bình định", lấn chiếm của chúng, ở Trị  
Thiên, ta khôi phục lại thế đứng trưóc ngày ký Hiệp định Pari. ơ Khu 5, ta 
giành lại các vùng địch lấn chiếm, ở Tây Nguyên, ta mỏ thêm được nhiều 
khu vực ở Trung Nghĩa (Kon Tum) và Chư Nghé (Plây Ku). ở miền Đông 
Nam Bộ, ta đánh mạnh, giải phóng thêm vùng Kiến Đức  Bù Bông, giải 
phóng hành lang nốì liền Nam Bộ vối Tây Nguyên, ở Khu 8, ta làm chủ một 
số' vùng ở nam, bắc đường số' 4. ở Khu 9, ngay từ đầu ta đã kịp thời tiện công 
và phản công, nên không những giữ vững được hình thái địch  ta trước ngày 27 
tháng 1 năm 1973, mà còn giải phóng thêm nhiều địa bàn quan trọng.
Hậu phương lớn dốc sức ngưòi, sức của ra tiền tuyến. Quân số các đơn vị 

Quân giải phóng được bổ sung. Nhiều binh chủng kỹ thuật đã tới chiến 
trường. Đường vận chuyển chiêh lược Trường Sơn được mở rộng, nôì dài. 
Hàng chục vạn tấn vũ khí, đạn dược, xăng dầu tới tấp vào chiến trường. Sức 
mạnh của chiến tranh nhân dân ở miền Nam tăng gắp bội. Thời gian đang 
ủng hộ chúng ta.

£*ỹRÊN mỗi chặng đường của cuộc đấu tranh, tài thao lược của Đảng ta luôn 
^^luôn là nhân tô' quyết định thắng lợi. Nhd đánh giá đúng tình hình, dự 
kiến đúng thổi cơ, chủ động và kiên quyết hành động, Đảng đâ huy động sức 
mạnh tổng hợp của toàn dân tạo nên thế và lực mới, giành thắng lợi từng 
bưóc, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn.
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Trong kháng chiến chôhg Mỹ, cứu nưóc, nếu như Nghị quyết 15 (khóa II) 
năm 1959 vạch ra đường lôì cho cách mạng miền Nam, Nghị quyết 12 (khóa III) 
năm 1966 đã nêu lên phương hưống cơ bản để thực hiện nhiệm vụ lịch sử: 
"Đánh cho Mỹ cút", thì Nghị quyết 21 (khóa III) năm 1973 đã chỉ ra con 
đường đi tới hoàn thành nhiệm vụ lịch sử tiếp theo: "Đánh cho ngụy nhào", 
như Bác Hồ đã sớm chỉ ra một cách hết sức thần tình từ mùa xuân 1968.
Một chặng đường lịch sử đã mở ra. Ánh hào quang chiến thắng lấp lánh 

ở chân trời. Tương lai huy hoàng của dân tộc đang ở phía trước.
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Chương ỈỈI
KẾ HOẠCH Cơ BẢN VÀ KẾ HOẠCH THỜI cơ

/oẦN đến Tết Giáp Dần (1974), tình hình miền Nam sôi động. Nghị quyết 
^Trung ương đã thấm dần đến cơ sở. Tôi làm việc với các đồng chí Lê Ngọc 
Hiền, Phó tổng tham mưu trưởng, Vũ Lăng, Võ Quang Hồ, Cục trưởng và 
Phó cục trưởng Cục Tác chiến. Lúc này, anh Lê Trọng Tân được cử vào Khu 
5 giúp quân khu triển khai thực hiện Nghị quyết 21 vê' mặt quân sự. Tình 
hình chiến sự ở miền Nam từ Trị  Thiên, Khu 5, Tây Nguyên đến đồng bằng 
sông Cửu Long đang chuyển biến có lợí cho ta. Chúng tôi trao đổi về phương 
hướng tác chiến hai năm 1974, 1975 với tốc độ phát triển ngày càng nhanh 
của chiến trường, chuẩn bị tăng cho Khu 8 và Khu 9 thêm một vạn quân và 
3.000 tấn vũ khí, huân luyện nâng cao chất lượng chiến đấu của bộ đội và 
năng lực chỉ huy của cán bộ các cấp, tích cực vận chuyển chiến lược cho miền 
Nam, dự kiến kê hoạch thời cơ.
Ngày 30 tháng 1 nám 1974, Bộ Chính trị họp mở rộng bàn kế hoạch nắm 

bắt thời cơ đẩy mạnh cách mạng miền Nam. Tham dự hội nghị còn có các 
đồng chí trong Quân ủy Trung ương, các đồng chí lãnh đạo B2, đồng chí Võ 
Chí Công và đồng chí Hoàng Minh Thảo.
Thay mặt Quân ủy, tôi báo cáo tình hình quân sự, chính trị, đánh giá sự 

chuyển biến ngày càng có lợi trên các chiến trường, đề nghị chủ trương phôi 
hợp đấu tranh toàn diện và phương hưởng tác chiến cho đến năm 1975. Tiếp 
đó, anh Nàm Công trình bày cụ thể tình hình Khu 5, nêu những vấn đê' cần 
giải quyết như chống địch đóng bốt, lấn dũi, đánh rã và đánh tiêu diệt, phát 
động quần chúng, đồng bào Công giáo, Phật giáo cùng lực lượng thứ ba đấu 
tranh làm suy yếu bộ máy kìm kẹp của địch. Anh Trần Độ báo cáo tình hình 
chiến trường Nam Bộ, sự chuyển biến rõ nhưng còn chậm từ tháng 8 năm 
1973 đến lúc này, nhận xét có khả năng Mỹ phải chịu thua. Anh Phạm Văn 
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Đồng nêu ý kiến cần tìm ra những "points antiques"1 để tạo chuyển biến 
nhanh hơn. Anh Hoàng Văn Thái cho rằng tình hình chiến trường đang có 
bưốc đi lên, cách đánh quân ngụy cần tạo bất ngờ, diệt đồn bốt, quận lỵ, chi 
khu, kết hợp quân sự, chính trị, binh vận để chống phá bình định.

1. Điểm xung yếu.
2. Thế cân bằng.

Các anh trong Bộ Chính trị phát biểu, thống nhất ý kiến về đánh giá 
tình hình, đề ra nhiều biện pháp đẩy mạnh đấú tranh quân sự, chính trị, 
ngoại giao...
Kết luận hội nghị, anh Ba nêu rõ thế cân bằng trong tình hình thế giới, 

khi không ai có thể giữ vị trí bá quyền thì Mỹ muôn quay trở lại miền Nam 
cũng không phải dễ. Nhưng Mỹ có vào lại hay không, chủ yếu là do sự nỗ 
lực của ta. Nếu ta đánh mạnh, phá được "équilibre"1 2 thì Mỹ khó lòng vào 
được. Vấn để bây giờ là phải đẩy mạnh đấu tranh toàn diện, làm cho có 
nghệ thuật hơn, tạo thòi cơ, và khi đã có thời cơ thì phải nắm được ngay để 
giành thắng lợi.
Sau những ngày làm việc căng thẳng, tập trung cao độ, sức khỏe của tôi 

giảm sút nhanh chóng. Nhiều lần bác sĩ khuyên nến nghỉ ngơi dưõng sức, 
nhưng công việc không cho phép.  .
Một buổi sáng, trên đường công tác, bỗng nhiên bụng đau dữ dội. Cơn 

đau đột ngột lặm cho đầu óc choáng váng, hơi thở gấp. Trong khoảnh khàc, 
tôi bị ngất xỉu. Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong máy bay lên thẳng cấp 
cứu yề Hà Nội.

Các giáo sư, bác sĩ Viện quân y 108 làin việc hết sức khẩn trương, nhưng 
chựa chẩn đoán được căn bệnh. Ngưòi tôi mệt lả, bụng đau quằn quại 
từng cơn...
Thấy bệnh tình nguy kịch, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định 

đưa tôi sang Liên Xô điều trị bằng một chuyến chuyên cơ. Đi cùng tôi đề 
phòng tai biến có giáo sư, Viện trưởng Nguyễn Thế Khánh, các bác sĩ Trần 
Văn Hiến, Phạm Vân Ngà.  .
Đồng chí, bạn hữu ra tiễn rất đông.
Trước khi lên máy bay, tôi xức động cảm ơn anh Lê Dức Thọ, anh Lê 

Thanh Nghị, thay mặt Bộ Chính trị, cùng các anh ở Văn phòng Trung ương 
Đảng, Văn phòng Quân ủy, Bộ Quốc phòng và bà con, bầu bạn. Đã tưởng là 
khó có ngày về.
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Tại Liên Xô, Trung ương Đẫng bạn hết sức quan tâm. Các giáo sư, bác sĩ 
Bệnh viện Trung ương Mátxcơva dành cho tôi sự châm sóc hết lòng. Tuy 
vậy, những cơn đau kéo đến ngày một mau hơn, dữ dội hơn. Đă một lần, khi 
tiêm thuốc để chẩn đoán bệnh, tim ngừng đập trong mấy giây! Hội chẩn tiếp 
theo hội chẩn, vẫn chưa biết được nguyên nhân.
Nhó mãi tấm gương tận tụy vì người bệnh của các giáo sư, tiến sĩ Xmaghin, 

Krapivin, nữ bác sĩ Irina, những người thầy thuốc đầy tinh thần trách 
nhiệm, cuốỉ cùng đã tìm ra căn bệnh quái ác. Đó là bệnh sỏi mật, nhưng ở 
dạng sỏi mềm, rất khó phát hiện. Tôi mắc bệnh này đã nhiều năm mà không 
hê' hay biết!
Lúc này túi mật đã viêm rất to. cần phải mổ ngay. Để chậm sẽ vở, nguy 

hiểm đêh tính mạng. Ca mổ vào loại đại phẫu thuật. Tỷ lệ tử vong khoảng 
50%. Bác sĩ mổ cho tôi vào "thì chính" là giáo sư Maiác, 71 tuổi, Anh hùng 
lao động, chuyên viên cao cấp Bộ Y tế, thầy thuốc chuyên khoa về mật giỏi 
nhất của Liên Xô.
Nghĩ mình khó lòng qua khỏi, tôi đã viết mấy điều để lại. Ngoài việc 

riêng, tôi dặn dò về công tác cán bộ, vê' những chủ trương, biện pháp thúc 
đẩy cách mạng miền Nam tiến nhanh đến cao trào.
May mắn thay, mọi'việc đều tốt đẹp. Ca mổ rất thành công. Tôi phải 

nằm bất động trên giường bệnh mười một ngày, sút mất hơn chục kilôgam. 
Qua một cái Tết bệnh viện xa quê hương, lòng nóng như lửa đốt.
Hiểu rõ tâm trạng ấy, ngay khi ra viện, Trung ương Đảng Cộng sản Liên 

Xô bô' trí một máy bay đưa tôi từ Mátxcơva về thẳng Hà Nội.
Mặc dù còn rất yếu, mệt, chỉ mấy ngày sau khi về nước, tôi vào ngay Văn 

phòng Bộ Quốc phòng thăm anh em và nắm tiếp tình hình. Mọi ngưòi hết 
sức vui mừng thấy tôi đã tai qua nạn khỏi. Đồng chí Bùi Đình Kế xúc động 
đọc một bài thơ sáng tác bằng cả tấm lòng:

...Ôi mừng vui, ta lại đón xuân sang
Trong cảnh sắc, trong lòng người mong đợi
Hồng hào, tươi vui, nụ cười trẻ lại
Gân thêm săn và nhựa sông thêm căng 
Trên đường dài lại cất hước băng băng...

I^^HÁNG 4 năm 1974. Nguy hiểm đã qua.
Trong thòi gian được các giáo sư, bác sĩ kiểm tra theo dõi tại khoa All 

Viện quân y 108, tôi dành thời gian nghe báo cáo, thông qua nghị quyết vê' 
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công tác quân sự địa phương và nghị quyết về chông phá "bình định" ở miền 
Nam của Quân ủy Trung ương.
Lúc này Mỹ  ngụy ráo riết đẩy mạnh kế hoạch "bình định nông thôn". 

Đây là cài "nút" của học thuyết NíchXơn, một học thuyết mà đặc trưng nổi 
bật là coi trọng việc xây dựng lực lượng phản động bản xứ thành công cụ 
thực hiện chiến lược toàn cầu của Mỹ. Hơn 28 vạn cuộc hành quân "bình 
định" của ngụy trong một năm qua đã chứng tỏ chúng cho đây là "cơ hội 
thích hợp để sống sót". Bằng hệ thống đồn bốt, các lực lượng bảo an, dân vệ, 
phòng vệ dân sự, các tổ chức tề, điệp, cảnh sát, các tổ chức chính trị phản 
động, chúng ra sức giành dân, đánh vào vùng đông dân, nhằm mục đích 
nắm dân, không chế dân, xây dựng cơ sở vật chất  xã hội cho ngụy quyền, 
hòng làm cho các cuộc nổi dậy của đồng bào ta mất cơ sở quần chúng. Địch 
đang thực hiện "phương chầm" của mưu sĩ Kítxinhgiơ: Tôt hơn hêt là 
chúng ta hãy kiểm soát lấy 100% của 60% lãnh thổ nước này (chỉ miền Nam 
Việt Nam), hơn là kiểm soát 60% của 100% lãnh thổ. Nguyễn Văn Thiệu 
công khai tuyên bô': Hiện nay "bình định" là biện pháp chiến lược hàng đầu, 
là keo sống mái cuối cùng. Sông là đây và chết cũng là đây!
Trong năm 1973, ngụy quyền Sài Gòn ở thế đi xuống, gặp rất nhiều khó 

khản. Mặc dù vậy, chúng có những nỗ lực lớn và đã đạt được kêt quả nhất định.
Sô' các "lõm giải phóng" của ta. gồm 400 ấp bị địch lấn chiếm. Chúng còn 

đóng thêm được 700 đồn bôt. Tuy bị thương vong nặng, quân ngụy vẫn không 
tan rã, trái lại, quân sô' có tăng lên. Riêng quân địa phương tăng gấp ba lần. 
Chúng vẫn kím kẹp, không chế được quần chúng, ơ đồng bằng Khu 5, địch 
củng cô' được một sô' vùng do chúng kiểm soát và lấn thêm một sô' vùng khác.
Tuy nhiên, nhìn chung toàn chiến trường miền Nam, trưóc sức phản 

công và tiến công của quân và dân ta, các hoạt động của địch dần dần chững 
lại và lâm vào thê chông đỡ bị động. Chúng không xóa được thê "da báo" ở 
miền Nam.
Ngày 4 tháng 1 năm 1974, Nguyễn Văn Thiệu hò hét: Chiến tranh đã lại 

bắt đầu. Giọng lưõi có vẻ hung hăng, nhưng thực chất là một lời kêu cứu. Đã 
có những dâ'u hiệu quan thầy Mỹ quay lưng lại với Thiệu. Sự cô lập về chính 
trị của Thiệu đã lên tới đỉnh cao. Đảng Dân chủ, cái phương tiện để Thiệu 
tập trung phe cánh và huy động quần chúng chông cộng sản, rệu rã không 
khác gì Đảng cần lao nhân vị của Diệm  Nhu trưốc đây. Thực ra, cũng chưa 
bao giờ nó được phát triển thành một tổ chức rộng rãi, mà chẳng qua là một 
tập đoàn cơ hội, xôi thịt, tranh giành quyền lợi lẫn nhau. Tai hại hơn, lúc 
này nó đang là môi trường dung dưỡng, đỡ đầu cho tham nhũng và hô'i lộ, 
nơi sắp đặt những chức vụ béo bở trong bộ máy ngụy quyền.
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Về kinh tế, do quân Mỹ rút đi, viện trợ Mỹ bị cắt giảm, Thiệu gặp khó 
khăn ghê gớm. Nạn thất nghiệp lan tràn. Giá cả tăng vọt, đổng tiền liên tục 
phá giá. Thuế nhập khẩu giảm nhiều, dẫn tới ngân khô' ngụy quyền suy sút 
trầm trọng. Quân ngụy không thể giảm, mặc dù lương qụan, lương lính 
không đủ ăn. Các kế hoạch "Tăng cưòng" và "Tâng cường cộng" càng làm cho 
Thiệu phụ thuộc thêm vào Mỹ. Thiết bị trị giá khoảng 750 triệu đôla đưa 
vàọ miền Nam thay thế cho những thiệt hại của quân ngụy, nay lại trở 
thành con dao hai lưỡi, một gánh nặng bất kham. Các máy bay F5A và C123 
đều đã cũ, lỗi thời và xuốhg cấp, không thể hoạt động nếu không được Mỹ 
cung câp phụ tùng thay thế.
Tình hình tương tự cũng xảy ra đốì với nhiều loại vũ khí và phương tiện 

chiến tranh khác. Các công hàm gửi đi xin Mỹ viện trợ linh kiện bảo trì đều 
không có hồi âm. Sức chiến đấu của quân ngụy sút kém rõ rệt. Thế bô' trí 
chiến lược bị phân tán, căng kéo. Địch khó lòhg đốì phó với một cuộc tiến 
cống lớn của quân ta.

Cuộc đấu tranh của quân và dân miền Nam diễn ra quyết liệt, nhất là ỏ 
đọng bằng Khu 5 và Khu 8. Từ những tháng cuối năm 1973, ta chặn đứng 
phần lớn các hoạt động "bình định", lấn chiêm của địch. Chiến tránh nhân 
dân ở địa phương được duy trì và đẩy mạnh. Ta giành lại khoảng bốn triệu 
dân, trong đó có một triệu 20 vạn dân vùng giải phóng. Với gần 10 vạn chiến 
sĩ từ hậu phương lốn bổ sung vào, quân số bộ đội chủ lực ở miển Nam tăng 
lên; trang bị kỹ thuật cũng nhanh chóng cải tiến. Các lực lượng vũ trang (Ệịa 
phương tăng chưa nhiều, nhưng đã có tiến bộ mới trong tác chiến. Công cuộc 
xây dựng vùng giải phóng được xúc tiến mạnh mẽ, toàn diện. Vai trò và uy 
tín của Mặt trận Dân tộc giải phóng và Chính phủ Cách mạng lâm thợi ngày 
càng được nâng cao.
Trên miền Bắc, tình hình chính trị  kinh tế ổn định. Gió hòa mưa 

thuận, sản xuất nông nghiệp liên tiếp được mùa. Tháng 10 năm 1973, 
Quân đoàn 1 mang tên Quyết Thắng, binh đoàn chủ lực cơ động chiến 
lược đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống 
Mỹ, được thành lập. Quấn đoàn tập'hộp trong đội ngũ của mình các sư 
đoàn chủ lực thiện chiến: 308, 312, 320, mở đầu quá trình tổ chức các 
binh đoàn chiến lược khác ngay tại chiến trường mỉền Nain, đáp ứng yêu 
cầu của chiến tranh trong thòi kỳ mới.

£*»HÁNG 3 năm 1974, trong thời gian tôi còn dưỡng bệnh tại Liên Xô, Quân 
ủy Trung ương đã mỏ một hội nghị quan trọng bàn thực hiện Nghị quyết 
Trung ương Đảng lần thứ 21 về mặt quân sự.
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Hội nghị do các đồng chí Phó tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái1 và 
Lê Trọng Tấn chuẩn bị. Đồng chí Lê Đức Anh, Tư lệnh Quân khu 9 vừa mối 
ra Hà Nội trong tháng 2 năm 1974 để báo cáo tình hình với Bộ Chính trị và 
Quân ủy Trung ương, cùng tham gia công việc này.  '

1. Đầu năm 1974, anh Hoàng Văn Thái sau khi chữa bệnh tại Cộng hòa dân chủ Đức, vì 
lý do sức khỏe, đã ở lại miền Bắc và nhận nhiệm vụ Phó tông tham mưu trưởng thứ nhất, 
Thứ trưỏng Bộ Quốc phòng. Anh Trần Vàn Trà lên thay làm Tư lệnh B2.

Sau khi nghe anh Lê Trọng Tấn trình bày bản đề án quân sự, Hội nghị đã 
đánh giá tổng quát tình hình miền Nam từ khi có Hiệp định Pari, đề ra 
phương hướng, biện pháp tạo thế mới, lực mối cho các hoạt động quân sự mùa 
khô 19741975. Cụ thể là đẩy nhanh công tác chuẩn bị chiến lược để có thể tác 
chiến vào cuối mùa khô 19731974 và cả trong mùa mưa .1974; hoàn thành 
đợt một và bắt đầu đợt hai kế hoạch vận chuyển chi viện chiến trường; đẩy 
mạnh việc xây dựng lực lượng vũ trang địa phương hoàn chỉnh mạng đường 
chiến lược, chiến dịch; phát triển đường ôhg dẫn dầu sâu xuống phía nam; xây 
dựng cơ sở hậu cần tại chỗ dọc Đường 559 và trong các vùng giải phóng; hoàn 
thành kê hoạch tuyển quân năm 1974 và đợt một năm 1975; củng cô bộ đội 
chủ lực, nhất là khôi chủ lực cơ động chiến lược ở miền Bắc.
Anh Văn Tiến Dũng đi vắng, không dự họp. Khi về anh tán thành nội 

dung hội nghị và góp thêm một số ý kiến quan trọng. Sau khi được Bộ Chính 
trị thông qua, anh đã thay mặt Quân ủy Trung ương ký nghị quyết này.
Đây là một bản nghị quyết đúng đắn, kịp thời, về tương quan lực lượng 

giữa ta và địch, Quân ủy Trung ương nhận định: Nhìn chung lại, so sánh lực 
lượng dịch, ta qua năm 1973 càng cho thấy rõ thế và lực cách mạng miền 
Nam đặ tạo nên những chỗ mạnh rất cơ bản, đang trên đà. phát triển, có đầy 
đủ điều kiện và khả nặng đưa cách mạng tiến lên từng bưóc vựng chắc. Mỹ  
ngụy ngày càng khó khăn hơn và đang trên đà dị xuống, xu thê phát triển 
của tình hình ngày càng có lợi cho ta hơn.
Trong vài ba năm tới, nhiệm vụ trung tâm số’ một vẫn là đánh phá kế 

hoạch "bình định", lấn chiếm của địch; từng bưóc đưa phong trào đấu tranh 
chính trị ở thành thị tiến lên, chuẩn bị điều kiện và thời cơ đẩy tới cao trào 
cách mạng; xây dựng và rèn luyện bộ đội chủ lực, nâng dần quy mô đánh 
tiêu diệt quân ngụy; xây dựng căn cứ địa ở miền Nam; xây dựng miền Bắc vế 
kinh tê và quốc phòng, sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu mối của địch. Tất cả 
đều nhằm làm thay đổi so sánh lực lượng toàn diện có lợi cho ta, nắm vững 
thời cơ, sẵn sàng chủ động phôi hợp ba quả đấm mạnh: chủ lực, nông thôn và 
thành thị, làm chuyển biến cục diện một cách bất ngờ và nhanh chóng, 
giành thắng lợi cao nhất.
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Yêu Cầu bức thiết là giành dân, giành quyền làm chủ ỏ đồng bằng, giải 
phóng và làm chủ vững chắc ở miền núi, từng bước giành quyền làm chủ â 
thành thị, phát triển thế và lực của cách mạng miền Nam. Quân ủy Trung 
ương nhấn mạnh yêu cầu phải nắm vững tư tưởng chiến lược tiến công, kiên 
quyết, chủ động tiến công và phản công địch ở đồng bằng, miền núi cũng 
như ở vùng sau lưng địch.
Về phương thức hoạt động, cần giữ vững và phát triển chiến tranh nhân 

dân địa phương, đồng thời đẩy mạnh tác chiến quy mô vừa và lón của bộ đội 
chủ lực, vừa tác chiến vừa xây dựng, sẵn sàng đánh tiêu diệt lởn khi có thời 
cơ, khẩn trương thúc đẩy phong trào thành thị phát triển, nhất là ở Sài Gòn.
Tôi rất hoan nghênh bản nghị quyết này. Trước khi đi chữa bệnh ỏ Liên 

Xô, tối đã nhiều lần nhấn mạnh cần phát triển mạnh mẽ chiến tranh nhân 
dân địa phương. Dân quân du kích là lực lượng tại chỗ chông phá bình định 
cố hiệu quả nhất, về tác chiến, tôi cho rằng bộ đội địa phương cần phấn 
đấu đánh tiêu diệt đến mức tiểu đoàn, còn bộ đội chủ lực phải tiêu diệt cho 
được lữ đoàn, sư đoàn địch. Quyết không cho chúng xóa thế "da báo" ở miền 
Nam. Ngoài ra còn phải có những đòn chủ lực đánh mạhh vào các thành 
phô' và các cơ quan đầu não của địch để tạo chuyển biến nhanh chóng trên 
chiến trường.
Đầu tháng 4 năm 1974, Quân ủy Trung ương triệu tập Hội nghị cán bộ 

cấp cao, chủ yếu ở các quân khu phía Bắc, để quán triệt nghị quyết và triển 
khai thực hiện. Quân ủy cũng điện hỏa tốc phô’ biến nghị quyết cho các chiến 
trường miền Nam. Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu 
cần, Tổng cục Kỹ thuật chỉ đạo cụ thể những nội dung công tác lớn, đặc biệt 
chú trọng đẩy mạnh công tác tư tưởng, công tác binh vận, rà soát sắp xếp 
cán bộ, khẩn trương xây dựng khốỉ chủ lực cơ động chiến lược, thành lập 
thêm những quân đoàn mạnh được tổ chức, huấn luyện theo phương hướng 
tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lớn. Bộ Quốc phòng phối hợp cùng 
các bộ, các ngành hữu quan tổ chức động viên, tuyển quân bổ sung lực lượng 
cho chiến trường, tăng cường công tác phòng không nhân dân ở miền Bắc, 
củng cố các tuyến đường chiến lược Trường Sơn, xây dựng hệ thông kho 
tàng, bảo đảm thông tin liên lạc và hậu cần, kỹ thuật...

SỴ JỪA làm việc vừa tranh thủ nghỉ ngơi, tôi dành thòi gian rèn luyện thân 
^Ahể. Theo lời khuyên của anh Tôn Thất Tùng, tôi đi bộ mỗi buổi sáng, cự 
ly từ ngắn đến dài, từ đi chậm dần dần đến đi theo tốc độ bình thường. Sức 
khỏe hồi phục nhanh. Quả là một hạnh phúc lớn.
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Trong thời gian tôi đi chữa bệnh, đề cương kế hoạch chiến lược đã được 
dự thảo đến lần thứ tư. Đọc bản dự thảo lần này, tôi chưa thật yên tâm. 
Đánh giá tình hình địch, đề cương vẫn cho rằng ngụy quyền Sài Gòn "buộc 
phải thi hành từng phần Hiệp định để chặn bưóc tiến của ta, cứu vãn sự sụp 
đô’ của chúng rồi tiếp tục phá hoại, vẫn tiếp tục chiến tranh", về khả năng 
can thiệp của Mỹ, vẫn phán đoán khả năng Mỹ dùng lục quân can thiệp có ít 
mà chỉ dùng không quân, hải quân ở miền Nam rồi đánh lan ra miền Bắc 
hoặc đồng thời trên cả hai miền, về biện pháp chiến lược, dự thảo đề cao quy 
luật kết hợp quân sự và chính trị, tiến công và nổi dậy phát triển lên đỉnh 
cao là tổng tiến công, tổng khởi nghĩa, giành thắng lợi khi có thời cở. Đáng 
chú ý là dự thảo lần này vẫn nhắc lại, nếu chiến tranh phát triển lên quy mô 
lớn thì hưống chính để tiêu diệt chủ lực địch là Tây Nguyên, thứ đến miền 
Đông Nam Bộ và Trị  Thiên.

Còn có biết bao vấn đề lớn về địch, vê' ta, về thời cơ, về cách đánh. Tiến 
công vào thời điểm nào? sử dụng lực lượng ra sao? Nếu mở những cuộc tiến 
công tiêu diệt lớn thì hướng chính nên ở đâu? Có thể chọn Tây Nguyên, nơi 
hiểm yếu, ở đấy địch không mạnh, hay chọn đồng bằng Nam Bộ là nơi đông 
dân nhiều của? Kết hợp quân sự và chính trị, tiến công và nổi dậy, nhưng 
phát triển lên tổng khởi nghĩa có được không, và trong những tình huống nào?
Tôi lắng nghe ý kiến của nhiều đồng chí trong Quân ủy và các đông chí 

trong Tổ trung tâm. Một sô" ý kiên cho rằng đánh Tây Nguyên sẽ động, địch 
sẽ ra sức đối phó ở Sài Gòn và đồng bằng Nam Bộ, sau này ta đánh sẽ khó 
khăn. Vì vậy, nên chọn Nam Bộ làm hưóng chính, phía Tây Nguyên chỉ 
đánh Đức Lập để mỏ đường vào đồng bằng Nam Bộ. Tôi và một số anh em 
khác thiên về chọn Tây Nguyên làm hướng chính, nơi đây ta có nhiều thuận 
lợi để thực hiện ý đồ đánh tiêu diệt lởn.

Cuộc trao đổi chưa ngã ngũ.
Tôi gợi ý các anh Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn cùng Tô trung tâm 

cần phân tích, đánh giá cho kỹ thế và lực của ta, làm cơ sở cho việc hạ 
quyết tâm. Nên chọn một trong hai hưởng chiến lược Tây Nguyên và miền 
Đông Nam Bộ, nhưng chỉ có thể tiến công khi ta có điều kiện dứt điểm. 
Cần nắm vững yêu cầu nâng caỏ chất lượng của bộ đội một cách toàn 
diện, huấn luyện nâng cao trình độ tác chiến của bộ đội chủ lực đánh hiệp 
đồng binh chủng quy mô lớn. cần chú ý chỉ thị của Quân ủy Trung ương: 
"Dù thời cơ chính trị tạo ra có thuận lợi bao nhiêu, thì cũng phải đánh sụp 
ngụy quân, ngụy quyền. Đòn công kích phải đi trưốc một bưởc. Cho nên, 
bất kể trong trường hợp nào, cũng phải nắm trong tay một lực lượng tập 
trung tương đối mạnh, và trong sử dụng, trong xây dựng, đều phải chăm
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lo giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự để luôn' luôn là một vũ khí sắc 
bén của cách mạng. Bất luận trong tình huống nào, cũng phải xây dựng 
lực lượng ỏ miền Nam cho thật mạnh".

^UỐI tháng 5 năm 1974, Bộ Tổng tư lệnh triệu tập hội nghị trao đổi kinh 
—nghiêm về chong phá "bình định" của địch, có hầu hết đại biểu các chiến 
trường miền Nam ra dự. Khi thông qua bản báo cáo của Bộ Tổng tham mứu, 
tôi khen ngợi Cục Tác chiến và Ọục Dân quân đã chuẩn bị nội dung khá 
công phu, dưới sự chỉ đạo của anh Trần Văn Quang, Phó tổng tham mưu 
trưởng. Những kinh nghiệm rút ra từ hội nghị này là quan điểm cách mạng 
bạo lực, tư tưởng cách mạng tiến công, đánh giá đúng và kịp thời âm mưu, 
thủ đoạn của địch, là bảo đảm thường xuyên cho các lực lượng vũ trang luôn 
luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức đảng và các tô chức quần chúng 
phải được củng cô' ở cơ sở, từ đó mà phát triển lực lượng chính trị, lực lượng 
vũ trang địa phương, biết vận dụng phương châm, phương thức đấu tranh 
thích hợp, phát huy sức mạnh của ba mũi giáp công, chủ động tiến công và 
phản công địch. Thực tiễn chiến trường được soi sáng bằng ly luận cách 
mạng, bằng tư tưởng quân sự Việt Nam, đúc kết thành những bài học sinh 
động, thiết thực, có tác dụng lớn đẩy mạnh công cuộc chống phá âm mưu 
"bình định", lấn chiếm của địch ỏ chiến trường.

Z*"TRONG khí thế tiến công, đồng bào và chiến sĩ cả nước mừng kỷ niệm lần 
^thứ 20 chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (751954  751974).

Tối ngày 6 tháng 5, đông đảo các tầng lóp nhân dân Thủ đô họp mít tinh 
trọng thể tại Hội trường Ba Đình Hà Nội. Các đồng chí lãnh đạo Đảng và 
Nhà nước tói dự đông đủ. Sau iời khai mạc của anh Nguyễn Duy Trinh, tôi 
đọc diễn văn nêu rõ ý nghĩa vĩ đại của chiến thắng Đông  Xuân 19531954 
mà đỉnh cao là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, phân tích nguyên nhân 
thẳng lợi và những bài học mang tính thời đại sâu sắc.
Liên hệ với tình hình miển Nam, lúc này là vấn đề thòi sự nóng hổi trong 

mọi quả tim, tôi nêu cao thắng lợi to lớn củạ quận và dân ta tròng sự nghiệp 
chông Mỹ, cứu nước, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pari, rút hết quân Mỹ về 
nước. Đó là thắng lợi của chiến tranh nhân dân Việt Nam, của sự chỉ đạo sắc 
bén, tài giỏi của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, của trí tuệ và xương máu 
của quân và dân ta trong cả nưóc.  1
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Hưởng về miền Nam ruột thịt, tôi khẳng định: "Trong 20 năm qua, với 
những cố gắng cực kỳ tọ lớn,; đế quốc Mỹ đã không thể nào ngán nổi ngọn 
trào cách mạng cuồn cuộn dâng cao trên dải đất này; vậy thì trong bốỉ cảnh 
lịch sử ngày nay, đế quốc Mỹ đã bị thất bại phải rút khỏi nước ta, bọn tay sai 
đang gặp những khó khăn chồng chất, chúng không thể nào xoay ngược lại 
bánh xe lịch sử".

Cuối cùng, tôi kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước: Phát huy truyền 
thốhg quyết chiến quyết thắng của Điện Biên Phủ, phát huy tinh thần anh 
dũng quật cường của cuộc kháng chiến chốhg Mỹ, cứu nước, toàn quân và 
toàn dân ta đoàn kết triệu người như một, phấn khởi, tin tưởng, hăng hái 
tiến lên! Chúng ta quyết đấu tranh giữ vững hòa bình, ra sức xây dựng miền 
Bắc xã hội chủ nghĩa, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở 
miền Nam, tiến tối hòa bình thống nhất Tổ quốc.

Cuộc mít tinh kết thúc trong tiếng nhạé hùng tráng của ca khúc "Chiến 
thắng Điện Biên", như hứa hẹn một mùa xuân chiến thắng mới, một Điện 
Biên Phủ mới.

yfl/ÙA hè năm 1974, anh Văn Tiến Dũng và tôi đều không được khỏe. Anh 
■^^'Dũng ốm phải đi nghỉ ở nưốc ngọài. Tôi vẫn còn trong kỳ dưỡng bệnh 
thường ra nghỉ ở Đồ Sơn.
Tình hình chuyển biến rất nhanh. Không một ai có thể ngồi yên. Tôi 

tranh thủ làm việc vối đồrig chí Bí thư thứ nhất Lê Duẩn hồi này cũng 
thường nghỉ ở đấy. Anh Ba bàn vối tội về một loạt vấn đề chiến lược. Chúng 
tôi trao đổi cùng tìm đáp án cho những câu hỏi nóng bỏng: Cỉuộc chiến tranh 
ỏ miền Nam đã đến giai đoạn nào? Thời cơ lớn đã xuất hiện chưa? Đã có điều 
kiện chín muồi cho một cuộc tổng tiến công chưa? Nếu có, tiến công và nổi 
dậy như thế nào? Phượng hựống chiến lược ra sao?... Thấy sức khỏe của tôi 
đã dần dần hồi phục, một hôm anh Ba bảo: "Công việc rất quan trọng, khẩn 
trương. Anh nắm lấy mà làm". Từ Hội nghị Trung ương lần thứ 21 đến lúc 
này, gần một năm đã trôi qua. Trước sức mạnh tổng hợp của chiến tranh 
nhân dân, đối phương đã bị đẩy lùi với tốc độ ngày cằng nhanh trong thế đi 
xuống không thể cưỡng lại nổi. Âm mưu "bình định", lấn chiếm của chúng 
thất bại rõ rệt. Hệ thống đồn bốt bị phá vỡ từng mảng. Câi "da báo" không 
những không thu hệp mà còn loang rộng. Quân ngụy lùi dần vào thế phòng 
ngự trên các chiến trưống. Việc Quốc hội Mỷ cắt hẳn ngân sách viện trợ 
quân sự cho Đông Dương trong sáu tháng còn lạỉ của năm tài chính 1974 kết 
thúc vào ngày 30 tháng 6 năm ấy càng làm cho ngụy huân, ngụy quyền khốn 
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đốn. Danh mục các loại nhu cầu thiết yếu bị thiếu hụt tăng lên, bao gồm đạn 
dược, dược phẩm và tiền. Các quân y viện không đủ thuôe dùng. Nhiều 
trưòng hợp băng phải giặt đi dùng lại. Cái thân tầm gửi cảm thấy hoang 
mang, nhục nhã một khi quan thầy ở bên kia đại dương tỏ ra chán ngán cuộc 
chiến tranh ở nơi này.
ở Mỹ, vụ bê bối Oatơghết đã đến lúc bùng nổ. Chiến dịch đả kích NíchXơn 

nổi lên khắp nơi. Nước Mỹ sông trong một bầu không khí chính trị ngột 
ngạt. Níchxơn lúng túng đương đầu vối quần chúng và lực lượng đốỉ lập. 
Quôc hội Mỹ không còn bụng dạ nào nghĩ đến việc hà hơi tiếp sức cho chế độ 
Sài Gòn.
Tôi nêu vấn để này với anh Ba, cho đây là một yếu tố quan trọng tạo nên 

thời cơ thuận lợi cho ta. Cần tranh thủ giành thắng lợi quyết định ở miền 
Nam trưóc kỳ bầu cử ở Mỹ tháng 11 năm 1976. Qua trao đổi, anh Ba và tôi 
đều thấy đã đến lúc có thể kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh giải phóng ở 
miền Nam trong vài ba năm tói.

£JÌNH hình chiến trường trên đà chuyển biến nhanh.
Bộ Chính trị quyết định họp vào tháng 9 năm 1974 để đánh giá tình 

hình và xác định quyết tâm giành thắng lợi cuốĩ cùng. Các vấn đề chiến lược 
chủ yếu, như tiến công đánh tiêu diệt lón quân ngụy, hưống tiến công chủ 
yếu, thời cơ chiến lược, khả năng can thiệp hoặc quay trở lại của Mỹ... chiếm 
hầu hết tâm trí tôi. Một mặt, tôi yêu cầu Bộ Tổng tham mưu nghiên cứu sâu 
sắc các vấn đề trên, mặt khác tự mình suy nghĩ chuẩn bị ý kiến trình bày 
trong cuộc họp Bộ Chính trị sắp tới.
Lúc này, đồng bằng sông Cửu Long có vị trí rất qúan trọng. Tướng ngụy 

Dương Văn Minh có lần đã nói: "Ai nắm được đồng bằng sông cửu Long là 
nắm được Nam Bộ". Đây cũng là chỗ mạnh của địch, nơi dự trữ nhân lực, 
vật lực lởn nhát của miền Nam. Kế hoạch "bình định" của địch đang bị đẩy 
lùi. Ta có khả năng và cần phải đập tan âm mưu của chúng, giành quyền 
làm chủ vùng này để cắt nguồn bổ sung quân ngụy, đưa Sài Gòn vào thế bị 
bao vây.
Làm thế nào để nhanh chóng tạo thời cơ? cần làm gì để "chóp" thời cơ, 

không được để lõ? Hướng chiến lược là đâu? Đánh như thế nào để tiêu diệt 
chiến đoàn và sư đoàn quân ngụy? Những câu hỏi ấy thường trực trong đầu. 
Tôi mang theo chúng ngay cả vào trong giấc ngủ. Lúc này, bản dự thảo kế 
hoạch chiến lược đã được chỉnh lý đến lần thứ năm. Dự thảo mang số 
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133/TG1 ngày 16 tháng 5 năm 1974 vối nhan đề "Kếhoạch giành thắng lợi ở 
miền Nam sau vài ba năm làm thay đổi so sánh lực lượng ở miền Nam".
Quân ủy chỉ thị cho Bộ Tổng tham mưu nghiên cứu hoàn chỉnh để trình 

Bộ Chính trị thông qua, và nêu một số' ý kiến cơ bản:
1.  Cần nắm lại toàn bộ tình hình phát triển của chiến trưòng từ cuối 

năm 1973 đến nay. Do chiến trường hoạt động tốt, kiên quyết tiến công và 
phản công địch, hậu phương miền Bắc lại tăng cường chi viện, nên thế và lực 
mới đã hình thành ngày càng rõ nét. cần đi sâu nghiên cứu, phân tích, đánh 
giá những nhân tố mói vừa được tạo ra, làm cơ sở cho quyết tâm chiến lược.

2. Việc xây dựng kế hoạch chiến lược, nên tiến hành theo hai bước. Mục 
tiêu của bước một là giành thắng lợi có ý nghĩa quyết định. Ta mạnh hơn 
địch cả về quân sự và chính trị, làm chủ phần lớn vùng nông thôn và rừng 
núi. So sánh lực lượng trên chiến trường đã thay đổi hẳn. Sang bưó‘c thứ hai, 
dựa trên cơ sở thắng lợi của bưởc một, phát triển đánh lón, tiến công và nổi 
dậy, giành thắng lợi hoàn toàn.

3. Về hưóng chiến lược, trong bước một nên nghiên cứu chọn Nam Tây 
Nguyên hoặc miền Đông Nam Bộ, cần chú ý Nam Tây Nguyên là nơi địch sơ 
hở, ta có điều kiện tập trung lực lượng lớn, nơi có khả năng tiêu diệt lớn 
quân địch, tạo được bưóc ngoặt quyết định, cần tích cực làm đường cơ động, 
ngụy trang khéo, giữ bí mật, có nhiểu biện pháp nghi binh, tạo yếu tố bất 
ngờ, không để lộ ý định, không để lộ lực lượng, làm cho địch chú ý đề phòng. 
Trưốc mắt, chủ lực nên hoạt động ở mức độ vừa phải.

4. Cần có kế hoạch riêng cho miền Bắc, tập trung vào công tác động viên 
lực lượng, chi viện miền Nam cả vế người và vật chất, kỹ thuật, đồng thòi 
phải có phương án tác chiến phòng địch tiến hành trở lại chiến tranh phá 
hoại hoặc đổ bộ vào vùng bò biển nam Khu 4.

5. Về xây dựng lực lượng, hết sức chú trọng nâng cao chất lượng chiến 
đấu. Biên chế tổ chức phải hợp lý, tỷ lệ giữa các quân chủng, binh chủng 
phải cân đốì, phù hợp với yêu cầu và khả năng thực tế. Đặc biệt quan tâm bố 
trí, sắp xếp, bồi dưõng cán bộ đáp ứng kịp thòi yêu cầu chiến lược.

6. Về cách đánh, cần phát triển kinh nghiệm đánh phá "bình định", đồng 
thời tổ chức nghiên cứu cách đánh của bộ đội chủ lực tiêu diệt chi khu, quận 
lỵ, thị xã và các thành phô' lón, tiêu diệt chiến đoàn địch, nâng cao trình độ 
tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lốn, tiêu diệt SƯ đoàn địch.

7. Nghiên cứu kế hoạch kết hợp quốc phòng vói kinh tế, trong đó có việc 
quân đội tham gia xấy dựng kinh tế và chuẩn bị phục hồi đường Sắt ở nam 
Khu 4.
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yfl/AY hôm sau, đồng chí Bí thư thứ nhất cho mời các anh Hoàng Văn Thái,
^Lê Trọng Tấh xuốhg Đồ Sơn, báo cáo tình hình và trao đổi ý kiến, chuẩn 

bị cho cuộc họp sắp tới của Bộ Chính trị.
Trước khi lên đường, anh Thái và anh Tấn cùng đến gặp tôi. Là những 

người lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, có nhiều kinh nghiệm về công tác tham 
mưu và kinh nghiệm tác chiến, các anh đã chuẩn bị kỹ tình hình mọi mặt, 
dự kiến các chủ trương chiến lược quân sự và tác chiến chiến dịch. Sau khi 
nghe hai anh trình bày các vấn đề sẽ báo cáo và đề cập vối anh Ba, tôi đã 
nói hết những điều nghiền ngẫm từ sau khi có Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương lần thứ 21, nhất là về quan điểm bạo lực cách mạng, về kế hoạch 
giành thắng lợi. về quá trình tổng tiến công và nổi dậy sẽ diễn ra khi thời 
cơ xuất hiện.

Tối ngày 22 tháng 7, vừa từ Đồ Sơn về, hai anh đến gặp tôi ngay tại nhà 
riêng. Trời oi bức. Mọi người đểu mặc áo sơ mi ngắn tay màu sáng. Tôi tiếp 
các anh trong vườn, dưới ánh trăng, trong không khí gia đìiih. Ahh Hoàng 
Văn Thái vốn là người bạn chiến đâu thân thiết từ rihữtìg ngày đầu thành 
lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Anh Lê Trọng Tấn là một 
cán bộ đánh nhiều, đánh giỏi mà tôi rất quý mến qua nhiều chiến dịch. Tôi 
không ngờ cả hai anh, tuy ít tuổi hơn tôi, lại ra đi vĩnh viễn, để lại cho gia 
đình, bạn bè và quân đội ta biết bao thương tiếc. .
Đêm hôm ây, các anh báo cáo tỉ mỉ với tôi vê' cuộc gặp và làm việc với 

anh Ba.
Vào cuộc họp, anh Ba nêu ba vân đế lớn:
 Đánh giá tình hình địch  ta.
 Phương hướng chiến lược của ta năm 1975 và vài năm saúô miền Nam.
 Xây dựng và bảo vệ miền Bắc.
Trọn buổi sáng ngày 20 tháng 7, anh Thái và anh Tấn báo cáo tóm tắt 

bản dự thảo kế hoạch chiến lược, tình hình quân sự, chính trị ỏ miền Nam có 
chỉ dẫn trên bản đồ, những công việc lổn đã và đang tiến hành, trong đó có 
việc chuẩn bị đánh Thượng Đức ở Khu 5 và đợt hai vặn chuyển chiến lược 
của Đoàn 559, việc làm đường chiến lược chiến dịch, xấy dựng căn cứ hậu 
cần ỏ Trị  Thiên, Khu 5, Tây Nguyên và Nam Bộ, kết quả tuyển quân, xây 
dựng lực lượng, huấn luyện chiến đâu cho bộ đội và việc chi viện sức ngưòi, 
sức của cho miền Nam. Các anh cũng báo cáo kết quả triển khai thực hiện 
Nghị quyết 21 của Trung ương và Nghị quyết tháng 3 năm 1974 của Quân 
ủy Trụng ương được Bộ Chính trị thông qua.
.. Đọng chí Bí thư thứ nhất hỏị kỹ về tình hình Quảng Trị, tình hình 
miến Đông Nam Bộ, tình hình Quân khu 9, Quân khu 5, về sức chiến đấu 
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của quân ngụy sau khi quận Mỹ rút. Anh Tân báo cáo: Khi hỏi tên 
Nguyên Văn Thọ, đại tá lữ trưởng ngụy bị bắt trong chiến dịch Đường 9  
Nam Lào, hắn nói:  Nếu không có hậu cần và vũ khí Mỹ, kế hoạch gì rồi 
cũng rách! Khi hỏi không có Mỹ thì quân ngụy chịu được bao lâu? Thọ trả 
lời:  Chỉ được hại năm.
Anh Thái trình bày thêm về sự cần thiết phải có những đòn quyết 

định tiêu diệt những tập đoàn chủ lực lớn của địch để nhanh chóng làm 
thay đổi cục diện chiến trưòng, tạo bưởc nhảy vọt. Muốh thế, phải có lực 
lượng, cơ sở vật chất, phải bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm hậu cần, phải tạo 
thế, tạo thòi cơ...
Chiều ngày 20 và ngày 21 tháng 7, anh Ba phát biểu suy nghĩ của anh 

về những vấn để của kế hoạch chiến lược, về thòi cơ chiến lược. Anh dành 
nhiều thòi gian phân tích tình hình thế giới có lỉên quan đến cuộc kháng 
chiến chông Mỹ, cứu nưóc của nhân dân ta.

Với cách nhìn toàn cục, anh Ba nêu rô vấn đề Việt Nam và Đông Dương 
đang là sự kiện nổi bật ở khu vực Đông Nam Á, một vùng chiến lược mà 
nhiều cường quốc, kể cả một sô nước lớri ở châu Á đều có tham vọng trành 
giành ảnh hưởng. Cuộc chiến tranh Việt Nam đã làm cho Mỹ yếu đi rõ rệt. 
Một khi Mỹ thua, phải rút quân, nhiều nưóc sợ Việt Nam thắrig và mạnh 
lên. Các thế lực đế quốc và phản động quốc tế gặp nhau ở điểm này.
Tuy nhiên, các nước ấy đều chưa sẵn sàng và chưa đủ mạnh. Vì vậy, việc 

khẩn trương tạo thời cơ và "chớp" thời cơ giành thắng lợi hoàn toàn càng trỏ 
nên cấp thiết.
Về cách đánh, ý kiến của anh Ba là cần nghiên cứu cách đánh như thế 

nào để thắng to, thắng nhanh, khiến Mỹ không kịp trâ tay, các nước khác 
khó lòng can thiệp. Muốn đánh lớn, thắng lớn, về chiến lược, chiến dịch, phải 
có bộ đội chủ lực mạnh, sử dụng từng quân đoàn tiêu diệt sứ đoàn địch. Phải 
phát huy sức mạnh tổng hợp. Đây là một bài toán khó, phải có đủ cơ sở lý 
luân và thực tiễn mới tìm ra đáp sôi cần chuẩn bị như thế nào để sang nảm 
1975 có thể đânh được quy mô vừa, cũng có thể đánh được quy mô lớn, tiêu 
diệt từng sư đoàn địch, phải vừa tiêu diệt địch, vừa làm tan rã hàng ngũ 
chúng. Phải giành cho được bất ngờ. Nên chia cắt địch, mở rộng vùng giải 
phóng sau lưng địch, tạo thế trần có lợi. cần đưa thêm lực lượng ở miển Bắc 
vào. Chú ý đẩy mạnh phong trào đấu tranh chính trị, phong trào này đang 
được các yếu tố khác thúc đẩy, nhất là mâu thuẫn sâu sắc trong nội bộ địch. 
Sắp tới, Níchxơn có thể đổ, Pho sẽ lên thay. Ta cần đưa phong trào lên 
mạnh để có thêm thế mới và lực mới. Anh Ba nói: "Giành được thắng lợi 
quyết định trong vài ba năm tới là giỏi, giỏi lắm".
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Sau khi làm việc vớiđổng chí Bí thư thứ nhất, trên đường vể Hà Nội, các 
anh suy nghĩ nhiều về thòi cơ chiến lược. Rõ ràng tình hình đòi hỏi cần phải 
khẩh trương hơn.

Được thêm ý kiếh của anh Ba, Bộ Tổng tham mưu chỉ đạơ Tổ trung tâm 
tiếp tục nghiên cứu, bàn bạc nhằm nhanh chóng hoàn chỉnh bản đế cương về 
kế hoạch chiến lược, chuẩn bị cho Hội nghị Bộ Chính trị.

^ỳNH hình tiếp tục chuyển nhanh. Trước áp lực không thể cưỡng lại từ 
nhiều phía, ngày 9 tháng 8 năm 1974, NíchXơn buộc phải từ chức Tổng 

thống Mỹ. Tin này đến vói Thiệu như một đòn sét đánh. Giêrôn Pho, Phó 
tổng thống kể từ ngày Ácniu từ chức lên tạm thay cho đến khi bẩu tổng 
thốhg mới vào nàm 1976. Nước Mỹ đứng trước bao khó khăn. Quốc hội Mỹ 
lại tiếp tục cắt giảm viện trợ cho ngụy quyền Sài Gòn, chỉ còn 701 triệụ đôla 
cho tài khóa 19741975, không bằng một nửa số viện trợ trong tài khóa 
19721973. Để xoa dịu, Pho đã cho Thiệu một liều thuốc an thần: "Tôi biết 
rằng bưốc đầu tiên trong năm tài chính hiện nay được Quốc hội phệ chuẩn 
để giúp cho Việt Nam cộng hòa, cả vê' quân sự lẫn kinh tế, đã làm cho ngài 
phải lo lắng. Quá trình lập pháp của chúng tôi thì phức tạp và chưa hoàn 
chỉnh. Mặc dù cần có thêm một thời gian để thuyết phục Quốc hội, tôi cam 
kết lần nữa để ngài tin tưởng ở tôi rằng cuôì cùng sự ủng hộ của chúng tôi sẽ 
đầy đủ cho cả quân viện lẫn kinh viện".
Trên chiến trường, hoạt động của quân ngụy giảm đi trông thấy. Rõ nhất 

là các hoạt động của không quân, pháo binh và phương tiện cơ động. Tuy 
vẫn lớn tiếng hò hét chiến tranh, Nguyễn Vàn Thiệu đã phải kêu gọi biph 
lính ngụy "đánh theo kiểu con nhà nghèo"!
ở B2 (Nam Bộ và Khu 6), địch bị đẩy lùi. ở Khu 5, chúng bị chặn lại. 

Phát huy thống lợi, quân ta chủ động chọc thủng tuyến phòng thủ Sài Gòn 
của ngụy ỏ cửa ngõ phía bắc (đường 7, Rạch Bắp, Bến Cát). Mặc dù địch 
thường xuyên lấn chiếm, quân ta vẫn kiên cưdng giữ vững khu giải phóng 
Lộc Ninh bằng mọi giá, theo yêu cầu của Quân ủy Trung ương. Địch thất bại 
trong kế hoạch "bình định" các vùng đông dân. Vùng địch kiểm soát ngày 
càng thu hẹp. Lực lượng địch bị co kéo khắp nơi. Quân ta không những đã 
giành lại tất cả các vùng giải phóng như trước ngày 28 tháng 1 nám 1973, 
mà còn giải phóng thêm hàng chục xỗ ở đồng bằng sông Cửu Long. Cán cứ 
kháng chiến được mỏ rộng và củng cố khố vững vàng. B2 đã cổ nhũng nỗ lực 
rất lón cả vê' tác chiến lẫn chuẩn bị chiến trưdng cho mùa khô tổi.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



...QUA NHỮNG TRANG HỔI ức 851

Nổi bật lên lúc này là trận quân ta tiêu diệt chi khu quân sự Thượng Đức 
ở Khu 5 từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 năm 1974, giải phóng quận 
lỵ Thượng Đức và bôn xã gồm 13.000 dân, sau đó đánh bại các đợt phản kích 
của sư đoàn dù thuộc lực lượng tổng dự bị chiến lược của quân ngụy. Đây là 
một trận then chốt trong chiến dịch mùa thu năm 1974 của Khu 5. Thượng 
Đức là vị trí án ngữ cửa ngõ của căn cứ liên hợp Đà Nẵng. Trong trận này, 
quân ngụy phản ứng chậm, lực lượng cơ động phải điều động chắp vá vì 
thiếu quân và không đủ phương tiện để chở quân. Tinh thần quân chủ lực và 
quân địa phương ngụy đều sa sút. Lần đầu tiên một sư đoàn chủ lực của ta 
cùng quân và dân địa phương đánh bại một sư đoàn dự bị chiến lược của 
quân ngụy.
Cùng với thắng lợi ở Nông Sơn, Tiên Phước, Minh Long (Khu 5), Tánh 

Linh (Khu 6), Nha Bích, Tống Lê Chân (Đông Nam Bộ), trận Thượng Đức 
cho phép rút ra nhận định: quân chủ lực cơ động của ta đã mạnh hơn chủ 
lực cơ động của ngụy. Một hình thái mối bắt đầu xuất hiện: địch không còn 
khả năng chiếm lại các vị trí đã mất. Quân ta có đủ khả năng tiến công 
tiêu diệt quân địch trong công sự kiên cố, tiêu diệt cụm cứ điểm, chi khu, 
quận lỵ, giữ được mục tiêu, chiếm đất, giải phóng dân ngay ỏ vùng giáp 
ranh.

Đối vói cấp chiến lược, nhận định đầy sức thuyết phục này có liên quan 
rất lớn đến việc hạ quyết tâm chiến lược.
Tại Tổng hành dinh, hằng ngày theo dõi chặt chẽ chuyển biến của chiến 

trường, tôi thây tình hình phát triển vói nhịp độ ngày càng tăng, có khả 
nảng đột biến. Cuộc chiến đấu của nhân dân ta suốt 20 nâm qua đã chuẩn bị 
tiền đề cho những bước nhảy vọt sẽ diễn ra. Tình hình chiến trường miền 
Nam và sự rối loạn trong nội tình nước Mỹ, xét cho cùng cũng do sức mạnh 
đấu tranh, trí tuệ và xương máu của ta tạo nên nhân tô'chủ quan, nhất là sự 
lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng, đốì với chiến trường, sự 
điều hành chiến tranh giải phóng và chỉ đạo chiến lược trong từng thời kỳ 
của Bộ thông soái tối cao là vô cùng quan trọng.

Vì sao đầu năm 1973, ta đang ở thế thống, thế áp đảo, địch phải chịu lùi 
bước, rút hết quân Mỹ yà quân chư hầu, thế mà sau Hiệp định Pari, tình 
hình bỗng trở nên khó khăn, thậm chí có nguy cơ đảo ngược? Vì sao một khi 
lãnh đạo, chỉ huy kiểm điểm, vạch rõ được sai lầm, nêu được chủ trương, 
phương hưóng hành động đúng đắn thì chẳng bao lâu, ta lại giành thế chủ 
động và tiến mạnh, tiến nhanh.
Trách nhiệm của người lãnh đạo, của cơ quan đầu não nặng nề biết bao 

trước vận mệnh của Tổ quốc. Một sự lãnh đạo, chỉ huy chiến lược đúng chỉ có
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thể CÓ được khi lãnh đạo biết nắm vững phương pháp luận biện chứng, biết 
nhìn thẳng vào sự thật, biết tự phê bình và phê bình nghiêm túc, kết hỢp lý 
luận với thực tiễn rút ra những bài học kịp thời.  * '

ỏ Đồ Sơn, tôi thưòng ở tại biệt thự số 2, cũng có Ịần tại nhà khách 
gồn Pagốtđông (Pagodon), trong khu trung tâm, hồi ấy chưa mở cho 

khách du lịch. Trong thdi gian này, đồng chí Võ Quang Hồ, Cục phó Cục Tác 
chiến làm thư ký giúp tôi làm kế hoạch chịến lược. Đôi khi còn có đồng chí 
Phó giám đốc Học viện Quân sự cấp cao giúp viết bài theo yêu cầu của các 
báo, đồng chí Cục phó Cục Tuyên huấn giúp thảo bài diễn văn quan trọng 
kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Quân đội nhận dân Việt Nam tháng 12 
nám ấy.
Kế hoạch chiện lược được giữ tụyệt đôì bí mật. Đồng chí Võ Quang Hồ 

đựợc bố trí ở riêng. Hằng ngày làm việc, mọi tài liệụ đều phải tuân thủ 
nghiêm túc các quy định bảo mật.  ,
Theo hướng dẫn của anh Tôn Thất Từng, sáng sâng tôi đi bộ quanh bốn 

đảo Đồ Sơn, leo lên các mỏm đổi, đi dọc theo đường mòn nốì liển các điểm cao 
có rừng thông bao phủ, đến 9 giò sâng mới trỏ về. Vừa đi vừa suy nghỉ, khi 
dừng lại ỏ dọc đường, tôi thường trao đổi công việc với các đồng chí cùng đi. 
Cũng là "nhất cử lưdng tiện", vừa rèn luyện sức khỏe vừa nghĩ ra được ý 
kiến hay.
Trong những ngày hè ỏ Đồ Sơn, công việc chủ yếu là chuẩn bị kế hoạch 

chiến lược giành thắng lợi ỏ miền Nam. Tôi đã đọc cho đồng chí Võ Quang 
Hổ ghi từng phần của bản kế hoạch, từ nhận định tình hình địch  ta, tình 
hình quốc tế đến ý định chiến lược và các bước đi cụ thể. Đây là lần dự thảo 
thứ sáu.  .
Tình hình Mỹ và thế giới lúc này rất có lợí cho ta. Vấn đề phải cân nhắc 

kỹ là khả năng Mỹ lại vào cứu nguy cho ngụy. Đọc các tài liệu của Bộ Ngoại 
giao và nghe báo cáo của Cục Quân báo, tôi đi đến nhận định nếu ta chuẩn 
bị chu đốo, nồm chắc thòi cơ, đánh đổ ngụy quyền nhanh, gọn, thì có thể Mỹ 
không dám vào. "Nếu ngụy đứng trước piguy cơ sụp đổ iớn, nhưng tinh hỉnh 
cồn nhùng nhằng, Mỹ thấy vào có thể cứu được ngụy, thì cũng có thể Mỹ 
dùng không quân, hải quận can thiệp ỏ miền Nam rồi mỏ rộng ra miền Bắc, 
hoặc đồng thòi đânh phá, phong tỏa cả miền Bắc và miền Nàm. Khả năng 
Mỹ dùng lục quân có ít. Tuy vây, ta cũng phải vừa đánh vừa theo dõi phản 
ứng của Mỹ, hạn chế khả nồng can thiệp của chúng.
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. Các chiến trường đang phát triển tiến công, nhất là từ tháng 4 'năm 
1974. Với lực lượng hiện có ở miền Nam, ta có khả nâng giành lại phần lớn 
đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng Khu ỗ, thực hiện cấc chỉ tiêu giành 
dân, giành đất, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, hoàn chỉnh vùng giải phóng và 
căn cứ địa miền núi, chia cắt địch ra từng khu vực, xây dựng, củng cô' thêm 
một bước hậu phương ở miền Nàm. Phong trào thành thị trưóc mắt còn yếu 
nhưng đã có tiền đề cách mạng to lớn và ngày càng chín muồi, nên có khả 
năng phật triển và phát triển nhảy vọt khịf ngụy quân, ngụy quyền lâm vào 
thế khủng hoảng toàn diện, về khả năng khỏi nghĩa lởn ở thành thị còn phải 
tiếp tục theo dõi chặt chẽ và thúc đẩy phong trào phát triển nhanh.
Mục đích trưởc mắt của ta là đánh đô’ ngụy quyền địa phương, giải phóng 

nông thôn, buộc địch phải thi hành Hiệp định Pari, tạo điều kiện phát triển 
mạnh phong trào thành thị, tiến lên đánh đổ ngụy quyền trung ương. 
Phương pháp là tiến công và nổi dây, phát triển lên đỉnh cao là tổng tiến 
công  tổng khởi nghĩa khi có thời cơ.
Căn cứ vào những ý kiến đã thảo luận trong Bộ Chính trị, tôi phác thảo ra 

ý định chiến lược là động viên nỗ lực cao nhất, chuẩn bị khẩn trương, đầy đủ 
nhất cả ba đòn chiến lược: chủ lực, nông thôn, thành thị nhằm giành thắng lợi 
cao nhất. Sẽ tùy tình hình cụ thể về dịch, về ta, vê' quốc tế, tùy mức độ của 
thòi cơ chủ yếu do chủ quan tạo nện mà quyết định mức độ giành thắng lợi, 
mức độ sử dụng lực lượng cơ động cửa miền Bắc, hoặc giành thắng lợi triệt để, 
hoặc giành thắng lợi cơ bản, lập chính phủ liên hiệp quá độ ba thành phần, 
thi hành Hiệp định Pari, tạo điểu kiện tiến lên giành thắng lợi triệt để.
Về hướng tiến công chủ yếu, trên cơ sở các phướng án tác chiên do Tô 

trung tâm đề xuất, dự thảo kế hoạch đề ra tiến hành ba đòn chiến lược trên 
cả ba vùng, trong đố đô thị có tầm quán trọng quyết định, đặc biệt là Sài 
Gòn và Đà Năng. Hướng tiến công chiến lược chủ yếu là Tây Nguyên và 
miền Đồng Nam Bộ.
Trong bước một, kế hoạch đề ra trong các năm 1974, 1975, 1976, với lực 

lượng của miền Nam, ta giành phần lớn nông thổn miền Nam, hoàn chỉnh 
vùng giải phóng, hình thành thế bao vây áp sát các thành phô', thị xã, tạo 
nên sự uy hiếp ngày càng lớn, đồng thòi phát triển nhanh lực lượng chính 
trị, đẩy mạnh phong trào công khai, hợp pháp của lực lượng thứ ba vâ phong 
trào đấu tranh chính trị quẩn chứng cơ bản ồ thành thị. Phát động loàn dân 
làm công tác binh vận. Chủ lực tác chiến tiêu diệt từng sư đoàn ngụy. Bộ đội 
đặc biệt tinh nhuệ triển khai bám sát các mục tiêu không quấn, hậu cần, cơ 
quan đầu não. Hoàn thành kế hoạch làm đưòng chiến lược, chiến dịch, bảo 
đảm vận chuyển vật chất, cơ động nhanh chóng bộ đội, chuẩn bị đánh lón. 
Tranh thủ sự ủng hộ quốc tế.
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Sang bước hai, sẽ đẩy nhanh điều kiện chín muồi, nắm vững thời cơ tổng 
tiến công • tổng khởi nghĩa vói điều kiện ta đã giành phần lớn nông thôn, 
bao vây áp sát thành phô', thị xã, chủ lực ta tiêu diệt được sư đoàn ngụy 
trong thời gian ngắn. Quân ngụy liên tiếp thất bại về chiến lược; ngụy quyền 
mâu thuẫn, khủng hoảng nghiêm trọng, bị cô lập cao độ, nội bộ chia rẽ, phân 
hóa, ta tranh thủ được sự ủng hộ quốc tế.
Dự thảo kế hoạch dự kiến các điều kiện khách quan, chủ qíian có thể 

chín muồi vào đầu năm 1977, xác định kế hoạch năm 1976, nêu tỗ các mặt 
công tác chuẩn bị, các chỉ tiêu phát triển lực lượng, giải phóng đất đai, chú ý 
nghi binh, giữ bí mật, bất ngờ.
Tháng 8 năm 1974, anh Văn Tiến Dũng đi chữa bệnh ở nước ngoài về. 

Cùng trao đổi với nhau, anh Dũng và tôi đều nhất trí trên tất cả các vấn đề. 
Ngay sau khi làm xong, bản kê hoạch dự thảo được gửi đến các đồng chí 
trong Bộ Chính trị và các đồng chí chủ chốt trong Quân ủy Trung ương. Bộ 
thống soái tốì cao đã nhìn thấy thời cơ chiến lược đang tới gần. Vấn đế bây 
giò là quyết tâm và phương pháp cách mạng.
Việc xây dựng các "quả đấm thép" trong giai đoạn cuôì của chiên tranh, 

một vấn đề mà tôi nhiều lần đề xuất sau ngày ký Hiệp định Pari, được xúc 
tiến mạnh mẽ. Được Bộ Chính trị đồng ý, ngay sau khi hội đủ các đỉều kiện 
cần thiết, Bộ Tổng tư lệnh khẩn trương xây dựng ba quân đoàn chủ lực cơ 
động: Quân đoàn 1 mang tên Quyết Thắng thành lập ngày 24 tháng 10 năm 
1973, tiếp đó, ngày 17 tháng 5 năm 1974, Quân đoàn 2 (Quân đoàn Hương 
Giang) và ngày 20 tháng 7 năm 1974, Quân đoàn 4 (Quân đoàn Cửu Long) 
lần lượt ra đòi.
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 25 ngày truyền thông của Đại đoàn 308, sau 

này là Sư đoàn 308 (2881949  2881974), tôi mời Chủ tịch Tôn Đức Thắng 
đến thăm binh đoàn chủ lực cơ động đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt 
Nam. Đại đoàn 308 trưốc đây có vinh dự được Mặt trận Việt Minh  Liên 
Việt (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) tặng thanh kiếm mang dòng chữ 
"Mã đáo thành công", ý nghĩa là đánh đâu thắng đó.
Trong đội hình của Quân đoàn Quyết Thắng, với tư thế sẵn sàng chiến 

đấu, sẵn sàng nhận lệnh xuất quân, chiến sĩ Quân tiên phong tổ chức kỷ niệm 
trọng thể ngày truyền thốhg vẻ vang của mình theo đúng nghi thức chính 
quy. Bộ đội vui mừng đón Bác Tôn kính mến như được đón hình ảnh của miền 
Nam ruột thịt. Sau cùng Bác Tôn đi duyệt đội danh dự, tham dự lễ diễu binh, 
tôi thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh giao nhiệm vụ cho bộ 
đội: "... Sự nghiệp cách mạng nhân dân ta đã giành được những thắng lợi vĩ 
đại. Miền Bắc đang tiến những bước vững chắc trên con đưòng xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Cuộc đấu tranh cách mạng của đổng bào và chiến sĩ miền Nam 
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chưa bao giò thuận lợi như hiện nay. Nhưng đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai vẫn 
ngoan cố tiếp tục cuộc chiến tranh thực dân mói. Cuộc đấu tranh cách mạng 
của nhân dân ta còn lâu dài, gian ;khổ, quyết liệt, rihưng thắng lợi cuối cùng 
nhất định về tay chúng ta. Chúng ta nhất định thắng!

... Các đồng chí cán bộ các cấp phải gương mẫu, sư đoàn phải ra sức học 
tập nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là trình độ quản lý bộ đôi, quản lý cơ 
sở vật chất kỹ thuật Trong thdi điểm quan trọng này, các đồng chí hãy khẩn 
trương xây dựng sư đoàn chính quy, hiện đại, dũng cảm, thiện chiến, sẵn 
sàng chiến đấu cao, hễ ra quân là đánh thắng và thắng to, hoạn thành xuất 
sắc mọi nhiệm vụ trên giao, xứng đảng với danh hiệu Sư đoàn Quân tiên 
phong, góp phần cổhg hiến lớn nhất vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, làm tròn nghĩa vụ đối với miến Nam ruột thịt 
và nghĩa vụ quốc tế".
Suốt dọc đường về, ngồi cạnh Bác Tôn, những kinh nghiệm và ký ức về 

xây dựng và sử dụng bộ đội chủ lực trong kháng chiến chống Pháp, nhất là ở 
Điện Biên Phủ, lại hiện ra trong đầu óc tôi, cùng vói hình ảnh lá cờ "Chiến 
thắng", thanh kiếm "Mã đáo thành công" và những gương mặt trẻ, khỏe của 
các chiến sĩ Sư đoàn 308.

x^uốl tháng 8 năm 1974, Bộ Tổng tham mưu tập trung nắm chắc tình 
—hình, xác minh tin tức, chuẩn bị tài liệu cần thiết phục vụ Hội nghị Bộ 
Chính trị Trung ương Đảng. Tôi tranh thủ làm việc với Tô trung tâm. Để có 
một cái nhìn tổng quát, trong một lần làm việc ỏ Hà Đông vói đồng chí 
Nguyễn Đông, Chánh văn phòng Quân ủy và các đổng chí Vũ Lảng, Võ 
Quang Hồ, Cục trưởng và Cục phó Cục Tác chiến, chúng tôi sơ bộ trao đoi ý 
kiến vể quy luật chiến tranh nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ, trên cơ sở 
đó tìm phương hướng hành động ồ chiến trường miền Nam trong tình hình 
mới. Điểm lại từ Cách mạng tháng Tám cho đến lúc này, phải chăng quy 
luật ấy là sử dụng bạo lực cách mạng, tiến hành khởi nghĩa toàn dân và 
chiến tranh toàn dân, phát động cáo trào cách mạng vừa kháng chiến vừa 
kiến quốc, đánh địch toàn diện cả quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao, đấu 
tranh trên cả ba vùng chiến lược bằng các chiến dịch tổng hợp, các cách 
đánh sáng tạo có hiệu suất cao, nhằm đúng mục tiêu chiến lược, tạo thời cơ 
thực hiện những trận quyết chiến chiến lược có ý nghĩa quyết định để làm 
chuyển biến tình hình và giành thắng lợi. Nhiệm vụ của cách mạng miền 
Nam khi quân Mỹ đã rút đi cũng không ngoài quy luật ấy. Trước mắt, cần 
tổng kết cách đánh quân ngụy bình định, lấn chiếm, tăng thêm người và hỏa 
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lực, bảo đảm quân số tiểu đoàn địa phương có đủ 300, tiểu đoàn chủ lực 400, 
miền Bắc khẩn trương tổ chức từng £iểu đoàn, đại đội hỏa lực mạnh đưa vào 
chiến trương, tiến tới trung đoàn phải diệt được quận lỵ, chi khu quân sự, 
tiểu đoàn diệt đại đội địch. Khu 8 và Khu 9 chưa có sự chỉ huy thống nhất, 
nên chảng thành lập một bộ chỉ huy chung.
vể hướng tiến công chiến lược là Nam Tây Nguyên, mở đầu bằng đánh 

Buôn Ma Thuật, tôi dựa vào những suy nghĩ đã có từ những ngày kháng 
chiến chống Pháp, về tầm quan trọng và vị trí chiến lược quân sự của Tây 
Nguyên kết hợp với thực tiễn chiến trưdng lúc này và những chỗ mạnh, chỗ 
ýếu trong thế bô trí chiến lược của Mỹ  ngụy. Nhiều nhà quân sự, cả ta và 
địch, đều nói nắm được Tây Nguyên là khôhg chế được toàn bộ chiến trường 
miển Nam Đông Dương. Đây là cái mái nhà của địa bàn miền Nam bán đảo 
này. Thế bố trí chiến lược "mạnh hai đầu" của Mỹ  ngụy nhằm đôì phó vối 
ta ở phía bắc (Trị  Thiên) và ở phía nairi (Quân khu 3 và 4 ngụy) càng lộ rõ 
Nam Tây Nguyên là địa bàn vừa hiểm yếu, .vừa yếu lại vừa sơ hở.
Trong quá trình kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bộ Tổng tham mưu đã 

phát hiện rất sớm những nhược điểm của địch ở Nam Tây Nguyên. Trong khi 
bô' trí lực lượng rất mạnh ố Vùng 1 chiến thuật (từ Quảng Trị đến Quảng 
Ngãi) để giữ địa bàn giáp giói với miền Bắc, thì ở Vùng 2 chiến thuật (bao 
gồm cả Tây Nguyên), địch chỉ bô' trí một lực lượng vừa phải. Riêng ở Tây 
Nguyên, địch đề phòng ta ở phía Bắc (Plây Ku  Kon Turn) nhiểu hơn là ở 
phía nam (Buôn Ma Thuột).
Ngay từ giữa năm 1973, trong bản "Đề cương kế hoạch chiến lược" dự thảo 

lần đầu tiên, Tổ trung tâm đã đề nghị: "... Hướng chủ yếu của cậc đòn chủ lực: 
Tây Nguyên, miền Đông, Trị. Thiên, Quảng Đà. Chủ yếu là Tây Nguyên, vì: 
địa hình tốt, bảo đảm phát huy được binh khí kỹ thuật; kết hợp được đòn chủ 
lực vối tiến công, nổi dậy ồ đồng bằng Khu 5; bảo đảm được liên tục tiến công; 
có dỉểu kiện bảo đảm cơ sỏ vật chất; địch hiện nay tương đôi yếu.,.".
Anh Dũng và tôi đã xem và cho ý kiến để Tổ trung tâm tiếp tục nghiên 

cứu, lấy ý kiến, bô’ sung hoàn chỉnh kê' hoạch.
Trong một buổi làm việc, anh Hoàng Minh Thảo, với nhãn quàn một nhà 

nghiên cứu khoa học quân sự, đã nêu ý kiến: khi đã chọn hướng èhiến lược là 
Tây Nguyên thì trưóc hết nền đánh Buôn Ma Thuột, vi đây là thị xầ lớn 
nhất, là nơi hiểm yếu và cũng là nơi địch sơ hỏ nhất. Khó khăn phải vượt 
qua để tiến công trên hướng này là thiếu đường hành quân và thiếu nưốc. 
Tôi rất tán thành.
Mấy hôm sau, tôi mời cơm anh Vỗ Chí Cổng và anh Chu Huy Mân tại gia 

đình. Lúc đó, trong cán bộ ta có hai ý kiến tranh luận chưa ngã ngũ, một sô'
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đồng chí chọn Tây Nguyên làm hưống tiến công chủ yếu, một số khác chọn 
đồng bằng Nam Bộ. Trong lúc chuyện trò thân mật, tôi đã nói vối hai anh: 
"Thế nào ta cũng đánh Tây Nguyên trước’’.  I
Việc chọn Tây Nguyên làm chiến trường chính cồn là suy nghĩ của nhiều 

đồng chí khác. Tháng 7 năm 1974, khi gập tôi cũng như khi gặp các anh 
Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn ở Đồ Sơn, anh Ba có nhắc đến Tây Nguyên. 
Đồng chí Lê Trọng Tấn đã có lần ra tình huống tập bài cho học viên trưòng 
bổ túc quân sự cấp cao: "Nếu chọn Tây Nguyên làm hưồng tiến công chiến 
lược chủ yếu thì mục tiêu đầu tiên là ỏ đâu?": Tuyệt đại đa số đáp án của học 
viên đều thốhg nhất chọn hướng nam, đánh vào Buôn Ma Thuột.
Sau này, anh Lê Hữu Đức kể lại: Một buổi sáng mùa hè năm 1973, đồng 

chí Bí thư thứ nhất gọi anh lên báo cáo tình hình chiến sự ở miền Nam. Khi 
chuẩn bị ra vể, anh Ba hỏi:

 Bộ Tổng tham mưu đang làm gì?
 Dạ, đang dự thảo kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam.
 Thế à! Đồng chí có thể báo cáo cho tôi nghe được không?
Liên tục trong vòng hai tiếng đồng hồ, anh Đức báo cáo bản Đề cương dự 

thảo. Anh Ba nghe rất chăm chú. Cuôì cùng anh chỉ thi;
 Chiếu nay, mời cả tổ sang làm việc vối tôi.
Buổi chiều, các anh Lê Trọng Tân, Vũ Lăng, Lê Hữ\i Đức sang nhà riêng 

của anh Ba. Sau khi nghe anh Tấn báo cáo, nội dưng gần như anh Đức báo 
cáo buổi sáng, anh Ba nói:

 Tôi đang suy nghĩ như vây. Hôm nay nghe xong, Tổ trung tâm lại củng 
cố suy nghĩ đó của tôi. Tôi sẽ bốo cáo vối Bộ Chính trị.
Trên đưòng vế, anh Tấn dặn anh Lăng và anh Đức: Vấn đề tuyệt mật, để 

tôi trực tiếp báo cáo anh Dũng và anh Văn.
Sáng thứ ba tuần sau, trưốc khi thảo luận, anh Tân nói lại ý của ạnh 

Dũng và anh Ván cho toàn tổ: Anh Dung chĩ thị đánh đúng vào Buôn Ma 
Thuột là chỗ yếu chí tử của địch. Đánh được vào đấy mới thắng to. Làm 
đường là rất hợp "khẩu vị" của anh Văn, vì có đường mới sử dụng được pháọ 
lớn, xe táng, mới đánh lớn được. Anh Văn bảo Ihình bàn kỹ với anh em công 
binh, cố gắng làm đưdng để đánh vào Buôn Ma Thuột: Anh còn nhắc kinh 
nghiệm Điện Biên Phủ, Bắc Quảng Trị... Đường quan trọng lắm”.

Rõ ràng, việc chọn hướng chiến lược Tây Nguyên, chủ yếù là Nam Tây 
Nguyên và chọn Buôn Ma Thuột làm mục tiêu tiến công đầu tiên không phải 
mới được đặt ra trong những ngày này.  .
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XJ^GAY 27 tháng 9, trong buổi hội ý công tác của Bộ Chính trị, anh Ba nêu 
^ra năm nội dung để chuẩn bị thảo luân. Đó là chủ trương kế hoạch của 
cách mạng miền Nam nầm 1975 và những năm sau, nhiệm vụ của quân đội, 
tổ chức bộ máy nhà nước, công tác cán bộ và một số công việc khác. Anh gợi 
ý: Điểm nổi bật trong so sánh lực lượng là ta chủ động, địch bị động, thê và 
lực của Mỹ  ngụy đã khác trưóc và có thể còn khác nữa. Ta phải CQ cách 
đánh khiến Mỹ phải chịu, cần đẩy lực lượng địa phương lên giải quyết cho 
được chi khu, quận lỵ, chủ lực đánh cỡ tiểu đoàn, trung đoàn, diệt sinh lực 
của địch từ ngoài vào trong, tiến lên diệt sư đoàn, thị xã. cán chú ý đặc 
công. Nhằm vào các cơ quan đầu não, cơ sở vật chất, sân bay, bến cảng, 
đưòng giao thông. Trong mấy nảm, làm thay đổi so sánh lực lượng, tạo thời 
cơ, chuẩn bị đòn quyết định bằng tổng công kích, tổng khởi nghĩa. Yêu cầu 
tập trung làm kế hoạch, tổ chức lực lượng, tổng kết cách đánh, với tinh thần 
tích cực, chủ động, kiên quyết, linh hoạt.  .
Căn cứ vào tinh thần chỉ thị của Bộ Chính trị, Bộ Tổng tham mưu bổ 

sung kế hoạch chiến lược. Một bản đề cương mới: "Kếhoạch giành thắng lợi 
ở miền Nam" mang số 172/TG1 đã làm xong ngày 26 tháng 8 năm 1974.
Cũng trong thời gian này, Trung ương Cục miền Nam và Quân ủy B2 gửi 

ra Trung ương và Quân ủy Trung ương một kế hoạch hoạt động mùa khô 
19741975 vói quyết tâm giành thắng lợi quyết định, hoàn thành sự nghiệp 
cách mạng miền Nam trong hai năm 19751976. Như yậy là cả phía trưóc và 
phía sau, từ Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đến các chiến trường đã gặp 
nhau trong quyết tâm giắnh thắng lợi quyết định trong vài ba nám tới. Vấn 
đề còn lại là phương án hành động tôì ưu để giành thắng lợi sớm nhất, gọn 
nhất, tiết kiệm xương máu nhất.

x^GÀY 30 tháng 9 năm 1974, Hội nghị Bộ Chính trị khai mạc tại Tổng 
“^Miành dinh. Các đồng chí trong Quân ủy Trung ương, anh Võ Chí Công 
lúc này đang có mặt ở Thủ đô cũng được mồi đến dự.
Trên các bức tường quanh phòng họp, Cục Tác chiến treo sẵn những tấm 

bản đồ quân sự lón tỷ lệ 1/500.000, với các ký hiệu thể hiện tình hình chiến 
sự mới nhất.
Đáng chú ý là bản đồ trân tiến công của quân ta tiêu diệt cứ điểm Nông 

Sơn, quận lỵ Thượng Đức và các đợt phản kích của các lữ đoàn địch đã bị ta 
đánh bại ồ Khu 5.  '
Hội nghị dành hẳn hai ngày để nghe báo cáo.
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Anh Hoàng Văn Thái trình bày tình hình quân sự  chính trị của miền 
Nam chín tháng qua. Với những dẫn chứng cụ thể, bản báo câo cho thấy đôì 
phương đã bị thất bại một bưốc nghiêm trọng trong âm mưu "bình định", lấn 
chiếm, bộc lộ những suy yếu và những khó khăn mói. Số cuộc hành quân lân 
chiếm giảm dần. Các cuộc hành quân giải tỏa tăng lên. Địch đang ỏ thế đi 
xuống rõ rệt. Tuy vây, quân địch còn đông, hỏa lực, phi pháo tuy đã rất hạn 
chế nhưng vẫn còn hoạt động, bộ máy kìm kẹp còn không chế được nhân dân 
trong vùng địch kiểm soát.
Từ tháng 4 trở đi, tình hình chuyển biến nhanh hơn. Địch không còn đủ 

sức đôì phó với các cuộc tiến công và phản công của ta. Vùng giải phóng được 
mở rộng. Đối với một số vùng ở Tây Nguyên, Khu 5 và miền Đông Nam Bộ, 
địch đã phải bỏ hẳn. Tinh thần quân ngụy rệu rã, số đào ngũ tăng gấp ba 
lần năm 1973. Địch không còn đủ sức đánh vào tuyến đường.vận chuyển 
chiến lược của ta. Nếu Mỹ tiếp tục cắt giảm viện trợ, ngụy sẽ còn suy yếu 
nhanh hơn nữa. Mỹ không còn khả năng đưa quân bộ vào miền Nam. Nếu 
dùng không quân và hải quân can thiệp, Mỹ cũng không thể cứu ngụy khỏi 
sụp đổ.
Về phía ta, phong trào chống đôì Mỹ  Thiệu của các tầng lớp nhân dận ở 

đô thị lên mạnh. Vùng giải phóng được củng cố, bộ đội chủ lực có nhiều tiến 
bộ, nhưng còn phải nâng cao hơn nữa trình độ tác chiến hiệp đồng binh 
chủng, đánh địch trong công sự, đánh tiêu diệt lớn. Trong trận Thượng Đức, 
tuy diệt được địch, nhưng quân ta đánh chưa thật gọn. Việc chi viện chiến 
trường đang xúc tiến, nhưng còn phải đẩy mạnh hơn nữa trong mấy năm tói, 
nhất là trong năm 1975. Báo cáo đề nghị cho tuyển thêm 15 vạn chiến sĩ mói 
vào cuối năm 1974 và 6 vạn nữa vào đầu năm 1975 để có đủ lực lượng thực 
hiện kế hoạch giành thắng lợi. Đây là một số lượng rất cao so với tỷ lệ dân 
số, nhưng không thể làm khác được.
Tiếp đó, anh Lê Trọng Tấn báo cáo đề án kế hoạch chiến lược hai năm và 

riêng năm 1975, với quyết tâm hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam 
trong hai năm 19751976.
Kế hoạch chiến lược gồm hai bước:
Bước 1 (1975): Tranh thủ bất ngờ, tiến công lớn và rộng khắp nhằm:
1. Đánh bại về cơ bản kế hoạch "bình định" của địch; tiêu diệt và làm tan rã 

một bộ phận quan trọng quân ngụy, giải phóng và làm chủ phần lớn nông thôn 
đồng bằng sông Cửu Long, vùng ven Sài Gòn, đồng bằng Khu 5 và Trị  Thiên.

2. Mở thông hành lang chiến lược từ Nam Tây Nguyên'xuống miển Đông 
Nam Bộ và ba tỉnh phía nam Khu 5, từ Tây Ninh xuốhg bắc Sài Gòn, từ Tây 
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Ninh xuống Long An, xuống tây nam Sài Gòn, từ Kiến Phong, Kiến Tưòng 
đến Mỹ Tho. Mở các căn cứ bàn đạp, áp sát các đô thị và căn cứ trọng yếu 
của địch.

3.  Phá hủy một bộ phân quan trọng phương tiện chiến tranh, tiềm lực 
kinh tế, cắt giao thông địch.

4. Thúc đẩy phong trào đô thị phát triển.
5. Xây dựng lực iượng, củng cố vùng giải phóng, chuẩn bị chiến trựdng, 

tạo 'điều kiện cho bưởc hai.
Kế hoạch chiến lược nàm 1975 chia làm ba đợt:
Đợt 1: Từ tháng 12 năm 1974 đến tháng 2 năm 1975, là đợt tiến công có 

mức độ. Hoạt động chủ yếu ỏ đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ.
Đợt 2: Là đợt chủ yếu. Từ tháng 3 đến tháng 6 năm 1975, mồ chiến dịch 

tiến công quy mô lớn trên chiến trường Nam Tây Nguyên và các chiến dịch phối 
hợp ở miền Đông Nam Bộ, bắc Khu 5 và Trị ■ Thiên. Ở đồng bằng sông cửu 
Long, tiếp tục tiến công và nổi dậy, mở mảng, mở vùng, đánh phá "bình định".

Đợt 3: Từ tháng 8 đến tháng 10 năm 1975 là đợt phát triển thắng lợi 
bằng đẩy mạnh hoạt động ở Trị  Thiên và Khu 5, đồng thời chuẩn bị lực 
lượng sẵn sàng thực hiện phương ốn thời cơ.

Bước 2 (1976): Thực hiện tổng công kích, tổng khỏi nghĩa, giải phóng 
hoàn toàn miền Nam.

Vê' hướng chiến lược và nhiệm vụ của từng chiến trưòng, Bộ Tổng tham 
mưu đề nghị:

 Trị  Thiên, Quảng Đà là chiến trường đánh phá "bình định", tiêu diệt 
lực lượng địch, giải phóng đại bộ phân nông thôn, chia cắt chiến lược.

 Tây Nguyên (trọng điểm là Nam Tây Nguyên) là chiến trường chủ yếu 
của chủ lực tiêu diệt lực lượng địch. Nam Bộ: Đồng bằng sông Cửu Long và 
vùng ven Sài Gòn là chiến trưòng chủ yếu đồnh phá "bình định" nhằm hoàn 
thành thế bao vây và cô lập Sài Gòn.
Miền Đông là chiến trưòng của chủ lực, tiêu diệt lực lượng địch, mỏ 

mảng, mỏ vùng, mỏ hành lang Tây Ninh và phối hợp với Khu 8 mơ hành 
làng Kiến Phong  Kiến Tưdng, tạo bàn đạp áp sát Sài Gòn, Mỹ Tho. về thời 
cơ chiến lược, Bộ Tổng tham mưu dự kiến thối cơ có thể xuất hiện trong ba 
tình huôhg:

1. Khi ta đánh mạnh nhất vào đợt hai năm 1975.
2. Ngay trong mùa mưa ỏ Nam Độ.
3. Những tháng cuối năm 1975, khi ngụy tể chức bầu tổng thống.
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Phương hướng là: "Kiềm chế Mỹ, đánh đô’ ngụy, hạn chế chiến tranh ở 
phạm vi miền Nam, đồng thời sẵn sàng đôì phó phản ứng quyết hệt của Mỹ 
bằng không quân, hảỉ quân và quân cứu hỏa".
Trong bản báo cáo, Bộ Tông tham mưu cũng trình bày cụ thể kế hoạch 

hậu cần chiến lược làm cơ sở cho việc đặt kế hoạch tác chiến chiến lược và 
những mục tiêu cần đạt tởi, nhất là trong năm 1975, về khả nắng can thiệp 
trở lại của Mỹ khi ta đánh lớn, khả năng vật chất kỹ thuật của ta để đánh 
lốn, về khả năng nổi dậy của quần chúng ồ các đô thị, nhất là ở Sài Gòn.

Tôi phát biểu ý kiến bổ sung, nêu rõ lúc này thế và lực của ta đang phát 
triển nhanh chóng theo chiều hướng có lợi. Tình hình đó cho phép ta chuẩn 
bị ngay kế hoạch tiến tới tổng công kích, mở đầu là tổ chức các đợt tiến công 
tiêu diệt lớn quân địch, sau đó đánh vào các thành phôi Địch còn có nhũng 
chỗ mạnh. Xương sốhg của địch là quân đội ngụy, được coi là mạnh nhất 
trong các đội quân tay sai của đế quốc. Bên cạnh chúng, vẫn còn cố vấn và 
nhân viên quân sự Mỹ. Đầu não của chúng đang ỏ các đô thị, nhất là ỗ Sài 
Gòn. Kế hoạch bình định được chúng coi là cơ sở, tạo nguồn dự trữ để thực 
hiện "Việt Nam hóa chiến tranh". Tuy nhiên, địch đang trên đà đi xuống. 
Viện trợ Mỹ không ngừng bị cắt giảiứ. Tinh thần quân ngụy rệu rã, binh sĩ 
phấn lốn bị bắt buộc đi lính, sức chiến đấu sút kém rõ rệt. Ngụy quyền cũng 
suy yếu trầm trọng. Mâu thuẫn giữa chúng vối chủ Mỹ ngày càng tăng. 
Ngụy quyến Sài Gòn đang đứng trước những khó khăn vế kinh tế  xã hội vô 
phương cứu vãn. Đế quốc Mỹ đang lúhg túng. Phong trào phản chiến từ Sáu 
Hiệp định Pari càng lên cao. . Nạn lạm phát xuất hiện. Đảng Cộng hòa bị vụ 
bê bôì Oatơghết trói chặt chân tay. Mỹ rất khó đưa quân trở lại miền Nam. 
Đây là hoàn cảnh khảch quan hết sức thuận lợi, ta cần tân dụng, không 
được bỏ lỡ.  .
Khó khăn của địch là thuận lợi của ta. Cách mạng miền Nam đang 

chuyển mạnh theo hướng đi lên. Chiến trường Nam Bộ bước vào một mùa 
mưa chưa từng có. Đất chấp thòi tiết khó khăn, quân và dân ta đẩy mạnh 
mọi mặt hoạt động tạo thế mới và lực mổỉ, cả vật chất và tỉnh thần. Ta tiêu 
diệt một bộ phận khá lớn sinh lực của địch, giữ vững các lõm giải phóng ở 
đồng bằng sông Cửu Long, xung quanh Sài Gòn, giữ vững vùng giải phóng 
và căn cứ địa rộng lốn, duy trì được thế uy hiếp địch về mặt chiến lược. Việc 
chuẩn bị cơ sở vật chất, dự trữ cho chiến đấu cũng rất khả quan. Ngành hậư 
cần, Đoàn Trường Sơn đã vân chuyển vối khôi lượng lón, "lót ổ hàng vạn tấn 
đạn dược, lương thực, xống dầu..., tạo thêm thế mạnh, chuẩn bị đủ cho bộ 
đội chiến đấu trông một năm rưỡi, xây dựng lực lượng, nhất là xây dựng 
những quả đấm chủ lực", thu được nhiều kết quả. Bộ đội chủ lực đã triển 
khai hầu hết ỏ miền Nam.

I
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Tôi đặc .biệt lưu ý hội nghị vế trân Thượng Đức, qua đó thấy rõ khi không 
dựa được ýào 8ự chi viện lốn của không quân Mỹ, khi không còn nhiều đạn 
pháo để sử dụng thì sức chiến đấu của quân ngụy rất yếu cả trong tiến công 
cũng như trong phòng ngự. Cuối cùng, tôi khẳng định thời cơ chiến Ịược đã 
đến, cần khẩn trương chuẩn bị mọi mặt, đi đôi với đẩy mạnh đấu tranh 
chính trị, cần có những trân quyết chiến chiến lược tiêu diệt lớn quân địch 
để giành toàn thắng.

Các đồng chí trong Bộ Chính trị phát biểu ý kiến rất sôi nổi. Thận trọng, 
khúc chiết, rạch ròi từng ý, anh Trường Chinh nêu rõ Mỹ đang đứng trước 
hai sự lựa chọn: hoặc là thay ngựa giữa dòng như đã thay Ngô Đình Diệm 
trước kia, hoặc là can thiệp có mức độ để cứu vãn tình thế. Ta cần lợi dụng 
thời cơ Mỹ đang bê bôì về nhiều mặt, tranh thủ giành thắng lợi quyết định.
Anh Phạm Văn Đồng nhắc lại lần gặp Kítxinhgiơ năm ngoái. Trả lòi 

câu hỏi: Dân tộc Việt Nam đã ba lần thắng quân Nguyên... Còn các ông, liệu 
các ông đánh chúng tôi mấy lần? Nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã giơ lên một ngón 
tay. Rồi anh khẳng định: Nước Mỹ đang bê bối Ịắm! Cho kẹo, quân Mỹ cũng 
không dám trở lại Việt Nam.
Anh Nguyễn Duy Trinh cũng đồng ý như vậy, và nói tiếp: Tuy nhiên, ta 

vẫn cần phải đề phòng...
Mọi người đều nhất trí một khi Mỹ đã rút quân ra thi khó lòng trở vào 

lại miền Nam: Vào bằng lục quân đã khó, còn nếu vào bằng không quân thì 
không quyết định được chiến trường, làm sao cứu được ngụy? Mỹ gặp nhiều 
khó khăn ở trong và ngoài nưốc, khả năng viện trợ cho ngụy ngày càng 
giảm. Dù chúng có can thiệp thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể cứu 
vãn được sự sụp đổ của ngụy. Ta đã giành quyền chủ động trên chiến 
trường, tạo được thế chiến lược vững chắc từ Bắc đến Nam. Lực lượng quân 
sự, dự trữ vật chất được tăng cường. Hệ thốhg đường chiến lược, chiến dịch 
đang tiếp tục hoàn chỉnh, ở đô thị miến Nam, phong trào đấu tranh đòi hòa 
bình, dân sinh, dân chủ, đòi độc lập dân tộc, đòi lật đổ Thiệụ đang phát 
triển. Vai trò của Mặt trận Dân tộc giải phóng, của Liên minh các lực lượng 
dân tộc, dân chủ, hòa bình nạày càng được nâng cao. Rõ ràng, ngụy đã suy 
yếu nghiêm trọng toàn diện. Ớ miền Nam, ta đã mạnh hơn địch.
Về kế hoạch chiến lược, hội nghị thấy rằng hai năm 1975 và 1976 đều có 

vị trí qụan trọng, nhưng năm 1975 là năm bản lề, tạo điều kiện mọi mặt để 
trong năm 1976 giành thắng lợi cuôì cùng. Năm 1975, ta bắt đầu đòn tiến 
công Nam Tây Nguyên, kết hợp với mở vùng, mở mảng ở đồng bằng sông 
Cửu Long, nối liền Tây Nguyên với miền Đông Nam Bộ. Phải thực hiện tốt 
kế hoạch năm 1975 để đón năm 1976. Phải tạo cho được yếu tố bất ngờ có 
thế dẫn đến những bước phát triển nhảy vọt.
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Đổì với Mỹ, Cần kết hợp với đấu tranh ngoại giao để loại trừ khả năng 
can thiệp, đồng thời phải có kế hoạch cụ thể đê' phòng chiến tranh phá hoại 
bằng không quân, hải quân, nhất là khi ngụy đứng trước nguy cơ sụp đổ.
Tình thế cách mạng đang chín muồi. Một cuộc đọ ẩức cuôì cùng giữa ta 

và địch tất yếu sẽ diễn ra và sự sụp đổ hoàn toàn của ngụy quân, hgụy 
quyền miền Nam là không thể tránh khỏi.
Hội nghị nhất trí phê duyệt kế hoạch chiến lược cơ bản dự thảo lần thứ 

bảy do Bộ Tổng tham mưu chuẩn bị. Hội nghị nhấn mạnh yêu cầu phải có kế 
hoạch tạo thời cơ và đón thời cơ, nhất là khi Thiệu đổ. Trong bất kỳ tình 
huống nào cũng không được để lỡ thời cơ khi thòi cơ chiến lược xuất hiện. 
"Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuôĩ năm 1975 thì lập tức giải phóng miền 
Nam trong năm 1975".

Về hướng chiến lược, Hội nghị đề ra bộ đội chủ lực phải chuẩn bị trên cả 
hai hưóng:

 Tây Nguyên, trọng điểm là Nam Tây Nguyên, là hướng chiến lược rất
quan trọng.  ,

 Miền Đông Nam Bộ là hướng quyết định cuối cùng.  ,
Tây Nguyên được chọn làm chiến trưòng chủ yếụ trong cuộc tiến công lớn 

và rộng khắp năm 1975.
Về cách đánh chiến lược, chiến dịch, cần kết hợp đấu tranh vũ trang và 

đấu tranh chính trị, kết hợp ba mũi giáp công (quân sự, chính trị, binh vận), 
đánh địch trên cả ba vùng chiến lược (rừng núi, nông thôn đồng bằng, thành 
thị). Bộ đội chủ lực phải đánh những trân quyết chiến, đánh tiêu diệt lớn 
trên chiến trường rừng núi, phối hợp với các chiến dịch tổng hợp ở đồng bằng 
sông Cửu Long và Khu 5. Chú ý chia cắt chiến lược, cắt giao thông, tạo điều 
kiện nổ ra ly khai, binh biến.

Công tác tư tưởng phải lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, tõàn quân quán 
triệt quyết tâm chiến lược của Đảng, tổ chức, động viên mọi lực lượng, phát 
huy sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân giành thắng lợi to lớn, 
tiến lên giành thắng lợi cuôì cùng.
Sáng ngày 8 tháng 10 năm 1974, đồng chí Bí thư thứ nhất kết luận hội 

nghị. Đồng chí nêu rõ sau bảy ngày thảo luân, Bộ Chính trị và'Quân ủy 
Trung ương và các đồng chí lãnh đạo chiến trường đã có sự nhất trí quan 
trọng là đã đến lúc hạ quyết tâm hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở 
miền Nam. Từ ba mươi năm nay, cuộc kháng chịến của tà đã đi vào một 
điểm của thời đại. Đánh cho Mỹ ra đã là vĩ đại. Nay hoàn thành được cách 
mạng dân tộc dân chủ, mở ra kỷ nguyên Việt Nam thì lại càng vĩ đại.
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Đồng chí phân tích thế đi xuôhg của ngụy, thế thua của Mỹ, thế thắng, 
thế đi lên của cách mạng, vể thời cơ chiến lược, đồng chí nói: "Do sự phát 
triển của tình hình, Bộ Chính trị hạ quyết tâm hoàn thành cách mạng dân 
tộc dân chủ ở miền Nam... Lúc này, chúng ta đang có thdị cơ. Hai ipươi năm 
chiến đấu mói tạo được thời cơ này, chúng ta phải biết nắm lậy để đưa sự 
nghiệp giải phóng dân tộc đến thắng lợi hoàn toàn... Ngoài thời cơ này, 
không có thòi cơ nào khác. Nếu để chậm mươi lăm năm nữa, bọn ngụy gượng 
dậy được, các thế lực xâm lược hồi phục, mạnh lên, thi tình hình sẽ phức tạp 
vô cùng. Thời cơ này đòi hối phải làm nhanh, làm gọn, làm triệt để, nhựng 
phải khôn khéo".

... "Để thực hiện quyết tâm chiến lược ấy, phải có chiến lược tổng hợp của 
chiến tranh nhân dân. Kết hợp quân sự, chính trị, nổi dậy và tiên công, tiến 
công và nổi dậy, đánh địch ở nông thôn, đồng bằng, đô thị, câng đạch ra mà 
đánh, bao vây và tiêu diệt, với một đội quân chính trị rất mạnh, một đội 
quân quân sự rất mạnh.
Quyết tâm là quân đội. Đây là lực lượng quyết định, cần có kế hoậch xây 

dựng, tác chiến, rất cấp bách vói tinh thần khẩn trương, quyết thắng".
Cuối cùhg đồng chí khẳng định:
"Quyết tâm của ta là động viên nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn 

dân ở cả hai miền, mở cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa cuôì cùng, đưa 
chiến tranh câch mạng phát triển đến mức cao nhất, tiêu diệt và làm tan rã 
toàn bộ quân ngụy, đánh chiếm Sài Gòn, sào huyệt trung tâm của địch cũng 
như tất cả các thành thị khác, đánh đổ ngụy quyền trung ương và các cấp, 
giành toàn bộ miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
trong cả nước, tiến tới thông nhất nước nhà.
Ngay từ bây giò, phải tiến hành mọi công việc chuẩn bị thật khẩn 

trương, tạo điều kiện và cơ sở vật chất đầy đủ nhất để đánh mạnh, đánh 
nhanh, thắng gọn và thắng triệt để trong thòi gian hai nám 19751976. Thời 
cơ này không cho phép lừng chừng, do dự".
Hội nghị vang dội tiếng vỗ tay dài.
Trong không khí phấn khỏi, quyết tâm, tôi đứng lên hứa trước Đảng: 

"Toàn quân sẽ kiên quyết thực hiện bằng được nhiệm vụ lịch sử mà đồng chí 
Bí thư thứ nhất đã thay mặt Đảng trao cho quân đội".

Các đại biểu là cán bộ quân sự họp ngày hôm ấy đều cảm thấy một trách 
nhiệm lớn lao đè nặng lên đôi vai của mình trong bước ngoặt quyết địỉìh của 
cách mạng. Lật trang đầu cuốn sổ công tác còn để trống, tôi ghi bằng nét lớn: 
"Quyết tâm chiến lược, quyết chiến lịch sử", một quyết tâm lớn trong tháng 9 
năm 1974 đáng ghi nhớ.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



...QUA NHỮNG TRANG HỔI ức 865

Mười ngày họp của Bộ Chính trị và Quân ủy Trụng ương đánh dấu một 
mốc quan trọng trong quá trình Bộ thống soâi tôì cao chỉ đạo giai đoạn cuối 
cùng của chiến tranh. Sau một năm triển khai phương hướng chiến lược do 
Nghị quyết Trung ương 21 đề ra, chiến trường chuyển biến nhanh theo 
hướng có lợi. Đây là thòi điểm mà lãnh đạo khởi đầu bàn tới quyết tâm chiến 
lược và một số vấn đề cơ bản có liên quan đến việc hạ quyết tâm.
Giành thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam là một việc hết sức 

trọng đại, hết sức khó khăn, phức tạp. Nghệ thuật quân sự là nghệ thuật 
của các khả năng. Nhân thức là một quá trình. Khỏi đầu chiến tranh cũng 
như kết thúc chiến tranh có liên quan mật thiết đến vận mệnh của đất nưởc, 
của dân tộc. Một quyết tâm chiến lược chỉ có thể đúng khỉ đã có đủ các yếu 
tố chủ quan và khách quan cần thiết. Từ những bước chuẩn bị cụ thể, tạo 
thế, tạo lực, đến lúc tình hình chín muồi, sẽ tạo ra bưốc nhảy vọt cách mạng, 
có khỉ vượt mọi dự kiến ban đầu.
ở thời điểm nóng bỏng này, trí tuệ của lãnh đạo tập trung soi sáng con 

đường đi tói toàn thắng của dân tộc, vạch rõ phương hướng và biện pháp 
giáng đòn quyết chiến chiến lược cuối cùng.

Các chuyển biến trên chiến trưdng miền Nam cung cấp cho ta nhiều dữ 
liệu quan trọng. Trận Thượng Đức là thưổc đo sức chiến đấu của quân ta và 
quân ngụy.

Cuộc rút chạy khỏi Tống Lê Chân là tiếng kèn lui quân bạc nhược của 
địch. Níchxơn buộc phải ròi ghế tổng thống Mỹ là biểu hiện thể trạng bệnh 
hoạn của một tên xâm lược khổng lổ bất lực.
Tất cả cho phép Bộ thống soái tôì cao rút ra những kết luân đành thép. 

Đó là:
  Trên chiến trưòng miền Nam, ta đang phát triển thế chủ động chiến 

lược, đẩy địch vào thế bị động phòng ngự.
 Sức chiến đấu của ta đã hơn hẳn quân chủ lực cơ động của ngụy.
 Mỹ không thể đưa quân trở lại, cũng khó lòng cứu ngụy khỏi sụp đô’.
 Thời cơ chiến lược đang phát triển nhanh chóng đến độ chín muồi.
Ngay sau hội nghị, tôi chỉ thị cho Bộ Tổng tham mưu bổ sung kế hoạch, 

đồng thời truyền đạt ngay nhiệm vụ và kế hoạch quân sự bước đầu đã được 
Bộ Chính trị thông qua đến các chiến trưòng. về tuyển quân, thực tế đã có 
những khó khăn gay gắt. Tổng quân số lúc này đã chiếm hơn 50% số trai từ 
18 đến 25 tuổi hiện có trong cả nưốc. Trong khi đó, yêu cầu tuyển thêm 17 
vạn quân trong năm 1975 (tăng 50% so vối năm 1973 và năm 1974) là cao 
nhưng rất cần thiết. Tôi yêu cẩu bất kỳ tình huông nào cũng phải có đủ lực 
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lượng chiến đấu cho miền Nam giành thắng lợi, dù có phải tuyển thêm ở độ 
tuổi từ 26 đến 30 và một phần ở khu vực học sinh, sinh viên và cán bộ, công 
nhân viên nhà nước. Riêng về hậu cần, tôi nhấn mạnh đây là vấn đề có ý 
nghĩa quan trọng hàng đầu. Phải chuẩn bị cho hai nám 1975 và 1976, ít 
nhất cũng phải đủ cho một năm rưỡi, vì một lẽ giản đơn là nếu không có gạo, 
đạn, nhiên liệu thì bộ đội không đánh lón được, cần hoàn chỉnh trục đưòng 
chiến lược trước mùa khô để có thể vận chuyển cả hai mùa vào tới Lộc Ninh, 
đổng thời gấp rút phát triển mạng đường chiến dịch đến các mục tiêu tiến 
công theo dự kiến. Hệ thống kho, trạm cũng như kế hoạch vân chuyển phải 
được triển khai hoàn chỉnh.
Tôi cũng yêu cầu Tổng cục Chính trị tiến hành tốt công tốc tư tưởng, 

công tác động viên chính trị, cổ động chiến trưòng. Qua kinh nghiệm cuộc 
Tổng tiến công và nổi dây Tết Mâu Thân 1968, công tác này đã phát huy tốc 
dụng, cô’ yũ mạnh mẽ khí thế tiến công của quân và dân miền Nam, thông 
tin, cổ động hâu phương miền Bắc hưóng về tiền tuyến lốn, phôi hợp cùng 
miền Nam đánh giặc. Cùng với tin thắng trân và các bản thông cốo chiến 
thắng, những bài bình luân quân sự của Quyết Thắng, của cửu Long, của 
Chiến Trưòng thông qua các cơ quan thông tin đại chúng, một thòi đã làm 
nức lòng cả nước, hướng mọi trái tim theo cùng một ý chí tiến công và nổi 
dậy, nổi dậy và tiến công, quyết chiến và quyết thắng.
Các cơ quan Tông hành dinh làm việc không kể ngày đêm. Ai cũng muốn 

góp phần cộng sức, trí tuệ của mình, phát huy cao độ chức năng tham mưu 
của cơ quan chiến lược đôì vói chiến trường, chuẩn bị cho mùa thi đua lập 
công hằng mong đợi.Bả
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Chương IV
HẠ QUYẾT TÂM CHIẾN Lược

(PAU cuộc họp tháng 10 nám 1974, Bộ Chính trị thấy cần có thêm thòi gian 
^đánh giá tình hình kỹ hơn, thảo luân sâu hơn, xây dựng kế hoạch đầy đủ 
hơn, để đi tới hạ quyết tâm chiêh lược có cơ sở khoa học, bảo đảm chắc 
thắng. Bộ Chính trị quyết định triệu tập Hội nghị Bộ Chính trị mỏ rộng từ 
ngày 18 tháng 12 năm 1974 thông qua quyết tâm lần cuôì cùng.
Đầu tháng 12, các anh Phạm Hùng, Trần Văn Trà, Phan Văn Đáng 

(Nam Bộ), Võ Chí Công, Chu Huy Mân (Khu 5) đã có mặt ỏ Hà Nội. Tôi và 
Bộ Tổng tham mưu đã gặp và làm việc với các anh, tranh thủ thêm ý kiến 
của chiến trưòng về kế hoạch chiến lược, về hướng tiến công chiến lược, về 
mục tiêu tiến công. Các anh cũng đã tiếp xúc, trao đổi ý kiến với một số đồng 
chí trong Bộ Chính trị, chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng sắp tới. về kế 
hoạch chiến lược hai năm 19751976, mọi người đều cơ bản nhất trí. về 
hưống chiến trưòng chính, đã có hai ý kiến: một là chọn Tây Nguyên; hai là 
chọn miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên chỉ đánh Đức Lập để mỏ đường vào 
Đông Nam Bộ. về mục tiêu tiến công, đã có một cuộc tranh luận sôi nổi giữa 
Bộ Tổng tham mưu với đoàn cán bộ B2 xung quanh kế hoạch tác chiến mồ 
đầu mùa khô 19741975 của Bộ tư lệnh Miền. Các đồng chí ồ B2, với thực 
tiễn và kinh nghiệm chiến đấu, nắm tình hình địch tại chỗ, chủ trương trước 
hết đánh Đồng Xoài, chi khu quận lỵ và là vị trí then chốt của tỉnh Phước 
Long. Tiếp đó tiến đốnh Phước Long, giành một chiến thắng mỏ đầu vang 
dội. Các đồng chí Bộ Tổng tham mưu, trước tình hình ta rất thiếu đạn, nhất 
là đạn súng lớn, chủ trương đánh Bù Đáng, Bù Na là những vị trí quan 
trọng hơn ở phía bắc Đồng Xoài để có thêm đạn pháo chiến lợi phẩm đánh 
Đong Xoài. Cuối cùng mọi người thống nhất ý kiến về kế hoạch tiến công và 
mục tiêu tiến công là Bù Đăng, Bù Na, Đồng Xoài và cả Phưóc Long, mặc dù 
lúc đầu Bộ Tổng tham mưu không đặt ra nhiệm vụ đánh mục tiêu này.
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Các đồng chí trong Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư 
lệnh cũng chấp nhân kế hoạch và mục tiêu tiến công như vậy. Kế hoạch mùa 
khô của B2 vì thế cũng không bị đảo lộn.
Theo tôi nghĩ, trong chỉ đạo chiến tranh, có ý kiến khác nhau là rất bình 

thường, miễn sao cùng có chung mục đích tìm ra phương án tối ưu để giành 
thắng lợi.
Những cuộc tranh luận như vậy là cần thiết để đi đến thống nhất, và là 

biểu hiện tốt của mốì quan hệ giữa cơ quan tham mưu chiến lược vói các 
đồng chí có trách nhiệm ỏ chiến trường. Vấn đề quan trọng là ỏ chỗ biết lắng 
nghe và tôn trọng ý kiến của nhau, bình tĩnh, sáng suốt thảò luân trên tình 
đồng chí với tinh thần trách nhiệm cao, không chủquarl, âp đặt.
Còn nhớ rõ, trong nhũng ngày này, tôi đưa anh Trần Ván Trà lên Sơn 

Tây thăm một đơn vị phào binh. Hôm ếy, tròi mưa rét, xe phải vượt qua 
nhiều quãng đưòng lầy lội đầy nhũng ổ gà. Các chiến sĩ "chân đồng vai sắt" 
đón chúng tôi rất trang nghiêm mà cũng rất thân tìhh. Bỉết anh Trà 
đang cần sử dụng pháo ở B2, tôi đưa anh đi xem các khẩu pháo 76,2mm, 
ĐKZ 57mm... và nói:

 Chúng tôi chuẩn bị cho anh những cái này.
Anh Trà hỏi lại:
 Khẩu này nặng bao nhiêu?
 Hai tạ. Nhưng khỏi lo! Đưa đến chỗ anh, nó sẽ được tháo ròi ra, cho

xuống xuồng đuôi tôm rồi vác vào...  ,
Anh Trà vui vẻ ngắm các khẩu pháo. Tôi thông cảm với đồng chí Tư lệnh 

B2. Anh là người hảng hái nêu ý kiến đánh Phước Long; Anh đã nhiều lần 
đề nghị được sử dụng pháo trong mùa khô 19741975. Do nhiệt tình của anh 
và đề nghị của đoàn B2, trong một lần gặp riêng, ạnh Ba và Quân ủy đã 
đồng ý để B2 được sử dụng một đại đội pháo 130mm vào trận đánh Phước 
Long. Tôi tranh thủ nóị thêm với anh về chủ trương của Bộ Chính trị và 
Quân ủy Trung ương cần giữ kín ý đồ chiến lược, chưa cho xuất hiện xe tăng 
và pháo lớn ỏ miền Đông Nam Bộ để tận dụng yếu tố bất ngờ, Nếu dùng, 
phải xin ý kiến của Bộ Tổng tư lệnh. Hơn nữa, cần sử dụng tiết kiệm pháo 
và xe tăng, vì từ sau khi Hiệp định Pari được ký kết, Liên Xô, Trung Quốc 
đều chấm dứt viện trợ các loại này cho ta. Đạn pháo 105mm và 130mm, bắn 
xong, ta phải đem vỏ về nạp lại để tiếp tục sử dụng.
Đây cũng là vấn đề mà các chiến trường đều thấy rõ, đặc biệt là Quân 

khu 5. Từ tháng 8 năm 1974, anh Trà cũng đã báo cáo bằng điện về tình 
hình đạn súng lớn của B2.
Dự kiến đến cuôì năm, trong cáỂ đơn vị chủ lực và: kho cửa Miền chỉ còn 

4.800 viên đạn cối 120mm, 1.190 viên đạn cối 160mm, 6.500 viên đạn pháo 
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130mm, 300 viên đạn lựu pháo 105mm. Anh cũng đề nghị Bộ Tổng tư lệnh 
đẩy mạnh vận chuyển đạn lón vào đầu mùa khô cho B2.

Cuộc đi thăm đơn vị pháo để lại một ấn tượng tốt.
Trên đường về, tôi suy nghĩ vấn đê' sử dụng pháo binh trong giai đoạn 

cuối cùng của chiến tranh. Những trang sử quân sự về vai trò của pháo binh, 
từ Napôlêông đến Xtalin, Giucôp, Bành Đức Hoàỉ... trở lại trong đầu. Tôi 
nghĩ đến bài học kinh nghiệm sử dụng pháo binh trong chiến dịch lịch sử 
Điện Biên Phủ. Không một ai phủ nhận vai trò của pháo binh trong thòi 
điểm quyết định. Vấn đề là khi nào sử dụng, làm sao pháo binh cơ động được 
vào chiến trưòng, và nhất là có đủ cơ số đạn cần thiết.

Hội nghị Bộ Chính trị tháng 10 năm 1974 đến lúc này, thế và lực của 
cách mạng miền Nam mạnh thêm nhiều. Cùng vối sự ra đời của các quân 

đoàn, khối chủ lực của các quân khu phát triển nhanh chóng. Bộ đội địa 
phương và dân quân du kích cũng được xây dựng mạnh hơn. Từ tháng 7 
năm 1974, ta mở các cuộc tiến công vào phòng tuyến vành ngoài của địch 
suốt từ Trị  Thiên đến Nam Bộ.
Trong vòng sáu tháng, các lực lượng vũ trang của Quân khu Trị  Thiên, 

Quân khu 5 và Quân đoàn 2 ba lần giành thắng lợi liên tiếp trên chiến 
trường Trị  Thiên  Huế và Quảng Nam  Đà Năng. Vổi thắng lợi của chiến 
dịch Thượng Đức, quân ta đã tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, mở rộng 
vùng giải phóng Quảng Đà, tạo nên một bàn đạp tiến công quan trọng uy 
hiếp Đà Năng từ hưóng tây nam. Với chiến thắng La Sơn, Mỏ Tàu, ta đánh 
thiệt hại nặng sư đoàn 1 ngụy, sư đoàn mạnh nhất của địch ở Quân khu 1, 
mỏ rộng vùng giải phóng nam Thừa Thiên, tạo một bàn đạp tiến công thứ 
hai, uy hiếp mạnh mẽ giao thông chiến lược của địch giũa Huê và Đà Năng. 
Với bôh tháng bảo vệ Thượng Đức, ta giữ vững khu vực bàn đạp quan trọng 
này, đánh tan sư đoàn dù ngụy, "con chủ bài" của lực lượng tổng dự bị chiến 
lược của chúng.
ở Tây Nguyên, quân ta đánh chiếm chi khu quân sự, quận lỵ Máng Đen 

và Măng Bút (Kon Turn), tiêu diệt quân chủ lực ngụy ở Chư Nghé, Đắc Pét.
Tại miền Đông Nam Bộ, ta giải phóng một vùng rộng lón ở phía nam 

đường số 7, uy hiếp thị xã Bình Dương, căn cứ Đồng Dù và sỏ chỉ huy Quân 
đoàn 3 ngụy ồ Biên Hòa. ở đồng bằng sông Cửu Long, Quân khu 9 đẩy 
mạnh tiến công địch nhằm tạo thế cho cuộc tiến công lớn trên toàn miền vào 
đầu năm 1975, diệt và bức rút hàng trăm đồn địch, giải phóng 4.000 ấp với 
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80 vạn dân. Quân khu 8, sau một thời gián khó khăn, đã vươn lên đánh 
địch, giành lại Vùng 4 Kiến Tường, mở rộng vùng giải phóng Đồng Tháp 
Mười, diệt nhiều đồn địch, giải phóng hơn 200 ấp.
Chấp hành Nghị quyết Hội nghị Quân ủy Trung ương ngày 18 tháng 12 

nám 1972, hậu cần chiến lược cùng với hậu cần các chiến trường triển khai 
mạnh công việc chuẩn bị theo kế hoạch ba năm (19731975) bảo đảm cho các 
tình huống chiến tranh. Vùng giải phóng được xây dựng và củng cố, bước 
đầu thực hiện hậu cần tại chỗ. Các tuyến giao thông vận tải chiến lược được 
xây dựng, phát triển và hoàn thiện. Các căn cứ hâu cần chiến lược, chiến 
dịch được điều chỉnh bố trí. Ta đã tiêu diệt, bức rút cầc vị trí địch khống chế 
hành lang Đông Trường Sơn, mỏ thông tuyến vận tải chiến lược qua chiêh 
trưòng Trị  Thiên, Khu 5, Tây Nguyên vào tới Lộc Ninh, đưa tổng số' chiều 
dài mạng đường vận tải quân sự chiến lược lên 16.790km vói 6 trục dọc, cả ở 
Đông và Tây dải Trường Sơn, tạo thuận lợi cho việc chi viện chiêh trưòng, cơ 
động lực lượng. Hệ thông đường ống dẫn dầu được lắp đốt hoàn chỉnh từ 
miền Bắc vào tới miền Đông Nam Bộ.
Thắng lợi của quân và dân ta đã làm chuyển biêh thêm một bước so sánh 

lực lượng trên chiến trường. Bộ Tổng tham mưu báo cáo với Quân ủy Trung 
ương một nhận định chiến lược: "Khả năng chiến đấu của bộ đội chủ lực cơ 
động của ta đã hơn hẳn quân chủ lực cơ động của địch. Chiến tranh đã bước 
vào giai đoạn cuôì, so sánh lực lượng đã thay đổi, ta mạnh lên, địch yếu đi. 
Do đó ta có thể và cần phải chuyển từ đánh nhằm tiêu diệt sinh lực địch là 
chính sang đánh chẳng những tiêu diệt sinh lực địch mà còn nhằm giải 
phóng nhân dân và giữ đất; từ chỗ quân chủ lực ta lấy tiêu diệt quân chủ lực 
địch trên chiến trương rừng núi là chủ yếu sang tiêu diệt địch và giải phóng 
nhân dân, giải phóng đất ỏ cả vùng giáp ranh, đồng bằng và thành phố1'.
ở miền Bắc, thực hiện kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế hai năm 

19741975, nhân dân ta thu được kết quả đáng kể. Công nghiệp, nông 
nghiệp, giao thông vận tải có nhiều cô gắng. Đời sống nhân dân ổn định. 
Hậu phương lớn chi viện 264.000 quân và một khối lượng lớn vât tư chiến 
tranh gần 50 vạn tấn gồm vũ khí, xăng dầu, lương thực, thực phẩm, thuốc 
men cho chiến trường. Bộ đội chủ lực khẩn trương huấn luyện chiến đấu, 
luôn ỏ tư thế sẵn sàng xuất quân.

(PÁNG ngày 10 tháng 12, tôi cho gọi Cục Quân báo đến Sở chỉ huy báo cáo 
^thêm tình hình mởi nhất ở Tây Nguyên, có anh Lê Ngọc Hiền, Tổng tham 
mưu phố cùng dự.
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Bắt đầu làm việc, tôi dặn anh Phan Bình, Cục trưỏng Cục.Quân báo:
  Các anh báo cáo ngăn gọn, vì Quân ủy không có nhiều thòi gian để 

nghe dài. Thòi gian bây gid là lực lượng đấy.
Anh Phan Bình giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh, Trưởng phòng 701 

báo cáo. Sau khi dẫn chứng những biện pháp mà Nguyễn Văn Thiệu vừa đề 
ra trong cuộc họp khẩn cấp với các tư lệnh quân đoàn, quân khu hổi đầu 
tháng hòng đối phó vói các hoạt động Đông Xuân 1975 của ta, đồng chí 
Trưởng phòng 70 bảo cáo cụ thể trên bản đồ lực lượng địch bố trí ỏ Tây 
Nguyên theo nguồn tin mới nhất: ở Bắc Tây Nguyên, chúng điều trung đoàn 
47 ở đổng bằng Khu 5 và liên đoàn 4 biệt động quân ở Sài Gòn tăng cường 
cho Plây Ku, lập bộ chỉ huy chiến trưòng Kon Tum trực tiếp chỉ huy bốh liên 
đoàn biệt động quân số 6, 21, 22, 23, lập bộ chỉ huy Plây Ku  Quảng Đức 
trực tiếp chỉ huy ba trung đoàn của sư đoàn 23 và ba liên đoàn biệt động 
quân số 4, 24, 25. Sư đoàn 23 có nhiệm vụ giữ Plây Ku là chủ yếu. ở Nam 
Tây Nguyên, địch chỉ để trung đoàn 53 thuộc sư đoàn 23 đóng ỏ Buôn Ma 
Thuột và liên đoàn 24 biệt động quân ở Quảng Đức, do sỗ chỉ huy nhẹ sư 
đoàn 23 chỉ huy. Thiệu đang cho gấp rút thành lập ba lữ đoàn tổng trù bị ỏ 
Sài Gòn và tập trung toàn bộ sư dù ở Đà Nẵng, hình thành hai khôi cơ động 
chiến lược quy mô sư đoàn trên hai hưống, sẵn sàng cơ động đôi phó với ta.

1. Phông 70 là cơ quan tập trung mọi nguồn tin của Cục Quân báo để chọn lọc, phân tích, 
tổng hợp, bốo cáo lên cấp trên.

Vừa nghe báo cáo, tôi vừa xem kỹ bản đồ bô' trí binh lực của địch, hỏi 
thêm một vài điều, rồi kết luân:

 Thế là rõ. Địch bố trí binh lực rất phân tán, dàn mỏng. Lực lượng cơ 
động chiến lược đang gặp khó khăn vì các sư đoàn tổng trù bị đểu phải gắn 
vào các chiến trường, mâu thuẫn giữa phân tán và tập trung rất căng thẳng. 
Tinh thần quân ngụy bắt đầu suy yếu, mất ổn định. Đặc biệt tình hình nội 
bộ Mỹ khủng hoảng và viện trợ Mỹ giảm nhiều đã tác động sâu sắc đến ngụy 
quân, ngụy quyến. Những nhân tô' trên là lò lửa đang âm ỷ cháy trong lòng 
địch. Nó sẽ bùng lên thiêu cháy chúng khi thòi cơ đến.
Quay sang anh Lê Ngọc Hiền, tôi nói tiếp:
 Các anh chú ý hưổng Tây Nguyên rất yếu, song lại hiểm yếu. Địch tập 

trung nhiều ỏ Bắc Tây Nguyên, còn Nam Tây Nguyên rất yếu và sơ hố. Còn 
ở Mỹ thì thế lực chông chiến tranh chiếm ưu thế cả trong Quốc hội. Mỹ 
không dễ gì đã rút đi lại quay trỏ lại. Nhưng Cục 2 vẫn phải hết sức chú ý, 
theo dõi hoạt động của không quân và hải quân Mỹ.
Đã có thêm nhiều dữ kiện và tham số giúp cho Bộ thốhg soái tốỉ cao hạ 

quyết tâm chiến lược.
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Ngày 18 tháng 12 năm 1974, Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng họp tại 
Tổng hành dinh. Ngôi nhà mái bằng ẩn kín dưói những tán lá cây dày đặc, 
với những căn hầm làm việc kiên cô', nơi đã từng diễn ra nhiều cuộc họp cơ 
mật của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, hôm nay lại chứng kiến một 
sự kiện lịch sử có ý nghĩa quyết định. Lồn cuôì cùng, ý chí và trí tuệ của 
Đảng tập trung cao độ, lâp kế bày mưu, hạ quyết tâm giành toàn thắng. Dự 
họp, ngoài các ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, có các đồng chí trong 
Quân ủy Trung ương, các đổng chí lãnh đạo, chỉ huy các chiến trường, các 
phó tổng tham mưu trưởng phụ trách tác chiến.  
Hội nghị được chuẩn bị khá công phu. Các cơ quan chiến lược của Đảng, 

của quân đội và của Nhà nưóc làm việc ngày đêm, phát huy hết chức năng 
tham mưu chiến lược, dự thảo kế hoạch, cung cấp thông tin... Bộ Chính trị 
và Quân ủy Trung ương tập trung suy nghĩ về các vấn để đặt ra trong cuộc 
họp tháng 10 năm 1974 và những vấn đề mói nảy sinh. Đại biểu các chiến 
trường ra họp, mang theo nhiều tình hình, nhận định, nhiều kiến hghị và 
yêu cầu mới.
Đồng chí Bí thư thứ nhất khai mạc hội nghị, vẻ vui tươi lộ rõ trên nét 

mặt, anh Ba nêu rõ mục đích hội nghị lần này là thảo luận để đi đến hạ 
quyết tâm chiến lược lần cuối cùng. Anh yêu cầu mọi người báo cáo kỹ tình 
hình, cùng nhau bàn cho ra lẽ, để rồi về mà thực hiện chơ đúng, cho tốt, 
không sợ mất thời gian.
Thay mặt Bộ Tổng tham mưu, anh Lê Ngọc Hiền trình bày dự kiến kế 

hoạch hoạt động qụân sự năm 1975. Đây là bản dự thảo lần thứ tám, trên cơ 
sỏ bản kê hoạch đã được Bộ Chính trị thông qua hồi tháng 10, có bổ sung 
một sô' điểm và điều chỉnh một sô' chỉ tiêu, sau khi trao đoi thông nhât với 
các chiến trường.
Bản báo cáo tuy đã được chuẩn bị nhiều lần, nhưng chưa thỏa mãn ỳêu 

cầu của lãnh đạo. Anh Hoàng Văn Thái phát biểu bổ sung, cũng vẫn chưa 
đáp ứng. Các vâh đề trình bày chưa chặt. Phần tình hình còn nặng về quân 
sự, chưa nắm chắc được các diễn biến vế chính trị, kinh tế, xã hội. Tình hình 
các đô thị miền Nam nắm không được kỹ. Phần kê hoạch quân Bự năm 1976 
chưa hình thành rõ nét. Các anh ỏ B2 vẫn vưống mắc vì chưa thấy nói đến 
việc đánh Đồng Xoài, về hưống tiến công chịến lược, cũng có ý kiến muốn 
đánh Đức Lập để mở đường vào miền Đông Nam Bộ.
Thay mặt Quân ủy Trung ương, tôi đề xuất một sô' ý kiến: .
 Lần này bàn kế hoạch 19751976, chúng ta cần nắm vững yêu cầu của 

quyết tâm chiến lược. Tinh thần là phải thật kiên quyết, thật tập trung... 
Năm 1972, trên chiến trưồng Quảng Trị, ta đã tạo được thòi cơ rất tốt. Lúc
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đó, thành phố'Huế hỗn loạn, thế trận oủa địch ỏ Quân khu 1 rung đông rất 
dữ. Thế nhưng chúng ta chỉ đưa một lực lượng không lớn lốm vượt qua sông 
Qụảng Trị, cũng vì đường sá chưa thông, công tác bảo đảm không theo kịp. 
Vì thế mà địch gượng lại được, chúng đưa sư đoàn dù và sư đoàn thủy quân 
lục chiến ra phản kích chiếm lại Thành cổ...  ,
Thời cơ lúc đầu có thể đến với mức bình thường. Nhưng nếu ta lợi dụng 

tốt, sẽ tạo nên thời cơ mới cao hơn và từ đó phát triển thành thòi cơ đột biến. 
Khi nói đến lợi dụng triệt để thời cơ chiến lược là phải nói đến việc chuẩn bị 
sẵn lực lượng dự bị chiến lược thật mạnh, có kế hoạch tác chiến và kế hoạch 
bảo đảm thật đầy đủ thì mới có thể thực hiện được.
Trong kế hoạch quân sự 19751976, cần ghi rõ: Phải có trân tiêu diệt lớn 

ở Nam Tây Nguyên bằng cách đánh địch đang vận động. Yêu cầu là phải 
diệt từ ba đến năm sư đoàn địch trong một đợt hoạt động mạnh và gọn, chứ 
không được kéo dài lê thê. Kế hoạch phải nêu rõ diệt địch ô Tây Nguyên, mỏ 
đầu bằng đánh Buôn Ma Thuột. Có thể sau khi ta tiêu diệt Buôn Ma Thuột, 
địch sẽ dao động, rôì loạn, lúc đó ta phải chớp lấy thòi cơ giải phóng Huế. 
Nếu lúc đó ta chậm chân, mỏi mệt, để mùa mưa đến thì lỡ mất thời cơ. Cho 
nên phải có kế hoạch bao vây chia cắt ngay từ bây giờ, không để cho địch co 
cụm chiến lược, rút về miển Đông Nam Bộ hay rút về phía đông dọc theo bò 
biển Trung Bộ. Trong năm 1975 này, ta không nhất thiết phải cơ động Quân 
đoàn 1. Phải tập trung nó lại mà huấn luyện cho tốt, bảo đảm luôn luôn sẵn 
sàng. Phải hết sức khẩn trương, hết sức tập trung. Nếu có thdi cơ thì sử 
dụng Quân đoàn 1. Nếu thời cơ chưa xuất hiện, thì ta cũng mạnh lên để đón 
thòi cơ mới.
Chúng ta phải chủ động tạo ra thòi cơ, chứ không thể bị động ngồi chò. 

Khi thòi cơ đến thì phải kiên quyết, kịp thòi chớp lấy thời cơ. Phải tích cực 
phát triển cái đúng, cái hay của ta, khoét sâu cái nhược điểm, cái sai lầm 
của địch thì tất yếu thời cơ sẽ xuất hiện... Hạ quyết tâm hoàn thành cách 
mạng dân’tộc dân chủ trong hai nám 19751976 là đúng. Nhưng kế hoạch 
cần đề phòng tình huổhg sớm hơn, trong năm 1975, và cả tình huống kéo dài 
qua nám 1977. Như vây mới chủ động, vững vàng.

ZTRONG phần thảo luận, hội nghị nghe anh Văn Tiến Dũng phát biểu về 
vấn đề sử dụng binh lực, nêu rõ việc vân dụng cách đánh phải thể hiện 

ngay trong bước xây dựng kế hoạch và phát triển kế hoạch. Hiện nay, trọng 
tâm của ta là giành thắng lợi ở đồng bằng. Để cho được vững chắc hơn, để cớ 
điếu kiện xây dựng lực lượng â đổng bằng, tác chiến quy mô lổn, nhất thiết
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phải CÓ hành lang nối liền đổng bầng vối căn cứ. Chủ lực miền Đông phải 
phốĩ hợp thực hiện nhiệm vụ này.  .
Trong kế hoạch đợt hai, phải nghiên cứu cách đánh cho địch vỡ ra, mà 

không phải sử dụng nhiều lực lượng, cần phải tính đến phản ứng của Mỹ. 
Cũng không loại trừ khả năng ngụy suy sụp nhanh chóng. Khi ta đánh 
mạnh, phong trào đô thị lên, thời cơ sẽ xuất hiện. Chính lúc ấy lại càng phải 
cảnh giác...
Rành rọt từng lời, từng ý, anh Phạm Ván Đồng phân tích về phương pháp 

tác chiến chiến lược trong giai đoạn cuôì cùng của chiến tranh. Anh nhấn mạnh 
cần vận dụng chiến lược tổng hợp, phải chuẩn bị kỹ cơ sở vật chất, kỹ thuật, và 
cả vấn đề huấn luyện chiến sĩ mới. Anh nói: "Về ta, quan trọng nhất là một cao 
trào cách mạng miền Nam xảy ra. Rất mói, cả quân sự và chính trị. Bạo lực 
quân sự đến mức cao nhất đi đôi vối bạo lực chính trị...". Anh đứng lên, bước 
từng bưóc một, đi lại trong phòng rồi dừng lại phát biểu: "Lúc nào là thòi điểm 
sụp đổ của ngụy? Không phải chd đến năm 1976 đâu! Có thể nhanh, không 
phải dần dần đâu!". Anh Trường Chinh nêu rõ đặc điểm tình hình nhiệm vụ 
của hai miền, phân tích cách đánh chiến lược, đồng ý vói phương án của 
Thường trực Quân ủy Trung ương, đồng ý chọn hướng chính là Tây Nguyên, 
chọn mục tiêu đầu tiên là Buôn Ma Thuột. Anh nhấn mạnh: "... Địch bị suy yếu 
nhanh chóng, không gõ được mâu thuẫn giữa giữ đất, giữ dân và cơ động tốc 
chiến... còn ta thì mạnh lên về mọi mặt. Ta giành được quyển chủ độhg trên 
chiên trường. Năm 1974, ta đã đạt được kế hoạch. Nếu Phưốc Long ta diệt được 
nữa thì ta mạnh lên rất nhiều.
Ta phải tạo điếu kiện thực hiện đòn tiêu diệt chiên lược và không hạn 

chế chỉ một đòn...".
Anh Lê Đức Thọ phân tích về ý đồ chiến lược của Mỹ về thòi cơ, về tương 

quan lực lượng giữa ta và địch, về đánh phá bình định, tiêu diệt quân chủ 
lực ngụy, vế xây dựng địa phương, về công tác binh vân, về cơ sỏ để hạ quyết 
tâm dứt điểm trong hai nâm.
Tiếp đó, các anh Trần Quốc Hoàn, Lê Văn Lương, Nguyễn Duy Trinh 

phát biểu ý kiến xoay quanh các vấn đề biện pháp chiến lược, yêu cầu kết 
hợp các mặt đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao...

^^GÀY 22 tháng 12, hội nghị nghỉ họp để tham dự một sự kiện chính trị 
quan trọng. Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt 

Nam (22121944  22121974), Đảng, Nhà nước, Quốc hội quyết định tặng 
thưởng các lực lượng vũ trang nhân dân phần thưởng cao quý nhất: Huân 
chương Sao vàng.
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Một cuộc mít tinh và biểu dương lực lượng lốn được tổ chức tại sân vận 
động Hà Nội ngay giữa ban ngày. Hơn ba vạn nhân dân Thủ đô cùng đại 
biểu các đơn vị trong toàn quân ngồi kín các bậc, trong một rừng cờ hoa và 
những chùm bóng màu rực rõ.
Đúng 8 giờ. Quốc thiều Việt Nam nổi lên giữa 21 phát đại bác nổ rền, mở 

đầu cuộc lễ.
Sau lời khai mạc của Thủ tưóng Phạm Văn Đồng, Chủ tịch úy ban 

Thường vụ Quốc hội Trường Chinh đọc lòi tuyên dương công trạng: "... 30 năm 
qua, lởp lớp cán bộ và chiến sĩ kế tiếp nhau đánh giặc cứu nưóc, góp phần 
xây dựng nước nhà, nêu những tấm gương sáng ngời của chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng Việt Nam".
Chủ tịch nêu rõ tấm Huân chương Sao vàng là phần thưỏng cao quý của 

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta dành cho các lực lượng vũ trang và mong 
rằng các lực lượng vũ trang luôn luôn xứng đáng vói sự tin cậy của Đảng, 
Nhà nưốc và nhân dân.
Trong không khí phấn khởi, trang nghiêm, Chủ tịch Tôn Đức Thắng trân 

trọng gắn Huân chương Sao vàng lên quân kỳ Quyết thắng. Thay mặt toàn 
quân, tôi cùng các đồng chí Văn Tiến Dũng, Tổng tham mưu trưởng, Song 
Hào, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đinh Đức Thiện, Chủ nhiệm Tổng cục 
Hậu cần vinh dự nhận phần thưởng cao quý. Trong lời phát biểu, tôi xúc 
động nói: "Dưổi ngọn cờ trăm trận trám thắng của Đảng và Hồ Chủ tịch, từ 
nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, trải qua 30 năm xây dựng, 30 
nám chiến đấu liên tục, 30 năm thắng lợi vẻ vang, toàn thể cán bộ, chiến sĩ 
các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam ghi lòng tạc dạ: mỗi một chiến 
công, mỗi một thành tích của các lực lượng vũ trang đều bắt nguồn từ sự 
lãnh đạo vô cùng đúng đắn và sáng suốt của Đảng và Hồ Chủ tịch, từ sự 
thương yêu đùm bọc không bò bến của đồng bào ta trong cả nưóc". Bài phát 
biểu kết thúc bằng lời hứa quyết tâm: "Các lực lượng vũ trang nhân dân Việt 
Nam kiên quyết giương cao lá cò Quyết thắng, hoàn thành xuất sắc mọi 
nhiệm vụ óủa Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho trong giai đoạn mới, 
xứng đáng vối phần thưỏng cao quý của Quốc hội và Chính phủ, xứng đáng 
với lòng tin cậy của toàn Đảng, toàn dân, xứng đáng với lời biểu dương của 
Bác Hồ: "Quân đội ta trung vổi Đảng, hiếu vói dân, sẵn sàng chiến đấu hy 
sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng 
hoàn thành, khó khản nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".
Tiếp theo đó, trong diễn văn kỷ niệm 30 năm trưởng thành và chiến 

thắng của quân đội ta, tôi đã ôn lại lịch sử vẻ vang của các lực lượng vũ 
trang anh hùng dưởi sự lãnh đạo của Đảng. Tôi dành phần lớn bài diễn văn 
quan trọng này đề cập tới tình hình và nhiệm vụ trước mắt.
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Về thắng lợi to lớn của nhân dân ta "đánh cho Mỹ cứt", tôi nói: "Quân và 
dân cả nưởc ta đã chiến thắng quân đội xâm lược khổng lồ của tên đế quốc 
đầu sỏ, giáng một đòn nặng vào vai trò sen đầm quốc tế của Mỹ, bác bỏ câu 
chuyện hoang đường về sức mạnh vô địch của đế quốc Mỹ, cô’ vũ mạnh mẽ 
phong trào cách mạng của nhân dân ta vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 
và chủ nghĩa xã hội".
Về tình hình cách mạng miền Nam từ khi có Hiệp định Pari, tôi khẳng định:
"Thực tế ồ miền Nam trong hai nám qua chứng tỏ sức mạnh chính nghĩa 

của nhân dân ta là vô địch, thắng lợi của cách mạng miền Nam là tất yếu... 
Chúng ta nhiệt liệt chào mừng thắng lợi to lớn của đồng bào và chiến sĩ 
miển Nam và tin tưởng sắt đá rằng sự nghiệp cách mạng của nhân dân miền 
Nam tuy côn lâu dài, gian khổ, quyết liệt, nhưng nhất định thắng lợi. Miền 
Nam nhất định sẽ hoàn toàn giải phóng; Tổ quốc Việt Nam nhất định sẽ 
thấng nhất; đổng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà".

. Đại biểu các quân chủng, binh chủng quân đội nhân dân và dân quân tự 
vệ, hàng ngũ chỉnh tề, bước chân rầm rập diễu qua lễ đài kết thúc buổi lễ. 
Phó tông tham mưu trưởng Phùng Thế Tài được vinh dự giương cao lá quân 
kỳ Quyết thắng lấp lánh Huân chương Sao vàng, thay mặt các chiến sĩ đã 
làm nên trận "Điện Biên Phủ trên không", dẫn đầu cũộc diễu binh trong 
tiếng nhạc hùng tráng, trong niềm tin yêu vô hạn của hàng vạn trái tim.

Bưóc chân hùng dũng, tự hào của các chiến sĩ ngày hôm ấy cụng chính là 
nhịp bước vững vàng chắc thắng của đồng bào và chiến sĩ cả nước trên chặng 
đường tiến tới ngày toàn thắng, dưối bàn tay vẫy gọi của Bác Hồ.

Q/GAY hôm sau, 23 tháng 12 năm 1974, Hội nghị Bộ Chính trị (mở rộng) 
^^tiếp tục làm việc.
Lúc này, thực tiễn chiến trường phát triển có phần nhanh hơn dự kiến 

của kế hoạch tác chiến chiến lược mà Bộ Tổng tham mưu trình bày ỏ Hội 
nghị Bộ Chính trị tháng 10 năm 1974.
Trong đợt tiến công mùa khô 19741975, quân ta giành nhiều thắng lợi ỏ 

miển Đông Nam Bộ và Khu 9. Tin chiến thắng dồn dập bay về, khẳng định 
thế đi lên của ta, thế đi xuông của địch.
Ngày 13 tháng 12 nàm 1974, quân ta tiến công chi khu quân sự Bù 

Đăng, yếu khu Bù Na, hệ thống đồn bốt trên đưdng 14, mở đầu chiến dịch 
đường 14  Phước Long. Sau 5 ngày'chiến đấu ác liệt, ta chiếm được Bù 
Đăng, diệt 50 đồn bốt, giải phóng 14.00ơdân, làm chủ 80km đưòng 14.
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Ngày 20 tháng 12, Bộ Tổng tư lệnh nhận điện báo cáo của anh Lê Đức 
Anh, Phó tư lệnh Miền: "... Trên đường 14, ta giải phóng họàn toàn đoạn từ 
cồu 11 gần Đồng Xoài, đến khỏi Bù Đăng giáp ranh giới chi khu Kiến Đức... 
ở Bù Đăng, Vinh Thiện, Bù Na, ta thu được 4 pháo và 7.000 đạn pháo, trên 
3.000 súng câc loại, hắt trên 300 tù binh. Sẽ tiếp tục truy lùng...".

Nỗi lo thiếu đạn pháo từ lâu đè nặng trong đầu tôi đã vơi đi được 
một phần.
Chiến trường trên đà thừa thắng xông lên khuếch trương chiến quả. 

Ngày 27 tháng 12, Bộ Tổng tư lệnh lại nhận điện của Bộ tư lệnh Quân 
đoàn 4: "... Tiến công chi khu Đồng Xoài lúc 5 giò 35 phút ngày 26 tháng 12. 
Đến 8 giờ 30 phút, ta làm chủ hoàn toàn chi khu Đồng Xoài. Ký tên: 
Nám Thạch".
Năm Thạch là bí danh của đồng chí Hoàng cầm, Tư lệnh Quân đoàn 4. 

Trong niềm vui chiến thắng, tôi nhổ rất rõ hình ảnh người cán bộ quân sự đã 
tỏ rõ phẩm chất và tài năng của mình ngay từ chiến dịch Trần Hưng Đạo 
(1951). Lúc đó, với cương vị tiểu đoàn trưởng một tiểu đoàn của Đại đoàn 
312, anh đã được Bộ Tổng tư lệnh khen tặng danh hiệu "Cán bộ gương mẫu" 
cùng với tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hùng Sinh của Đại đoàn 308. Trong công 
tác cán bộ, đây là một phát hiện chính xác, đi đôi với bồi dưỡng thành công.

Với chiến công diệt gọn chi khu Đồng Xoài, quân ta đã hình thành thế 
bao vây cô lập thị xã Phước Long. Phản ứng của địch yếu ót. Máy bay địch 
lên ném bom, bắn phá không có hiệu quả. Quân địch ở Phưốc Long hoang 
mang cực độ.
Trong hội nghị, các anh Phạm Hùng và Trần Vàn Trà kịp thời xin ý kiến 

của đồng chí Bí thư thứ nhất và Quân ủy Trung ương cho phép giải phóng 
luôn Phước Long, có sử dụng một đại đội xe tăng và một đại đội 
pháo 130mm. Anh Ba chấp nhận. Tôi cũng đồng ý. Ngày 31 tháng 12, Quân 
đoàn 4 được tăng cường Trung đoàn 16 bộ binh, hai tiểu đoàn pháo cao xạ, 
do Tư lệnh Hoàng cầm trực tiếp chỉ huy, mở cuộc tiến công vào thị xã. Bộ 
đội ta xung phong đánh chiếm hệ thống công sự bảo vệ vành ngoài, diệt chi 
khu Phước Bình, chiếm núi Bà Rá. Địch tập trung lực lượng, ngoan cô' chặn 
các đường tiến vào thị xã. Máy bay địch ném bom, bắn phá vào đội hình của 
quân ta. Quân đoàn quyết định dùng pháo hắn mạnh vào các mục tiêu trong 
thị xã; đồng thòi dùng hỏa lực phòng không đánh trả máy bay địch. Bọ quạt 
các ổ đề kháng vòng ngoài, các mũi thọc sâu nhanh chóng đột phá, đánh 
chiếm các mục tiêu quan trọng. Đến 19 giờ ngày 6 tháng 1 năm 1975, toàn 
bộ thị xã Phước Long được giải phóng.
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Trải qua 26 ngày chiến đấu liên tục, chiến dịch đường 14  Phước Long 
kết thúc thắng lợi. Địch phản ứng một cách tuyệt vọng. Các cánh quân ngụy 
lên ứng cứu đểu bị đánh lui. Nguyễn Văn Thiệu đành ôm hận kêu gọi "dành 
ba ngày truy điệu, cầu nguyện cho Phước Long".
Tin chiến thắng Phước Long làm nức lòng người, báo hiệu một mùa khô 

đầy triển vọng. Hội nghị ngừng họp. Mọi người đi lại, vui vẻ bắt tay nhau. 
Trong niềm vui thấy ngày toàn thắng tới gần, mỗi cái bắt tay chứa đựng một 
quyết tâm, một lời hứa hẹn.
Chiến thắng Phước Long mang ý nghĩa một đòn trinh sát chiến lược rất 

quan trọng. Lần đồu tiên ở miền Nam, một tỉnh được hoàn toàn giải phóng. 
Tỉnh đó lại ồ gần Sài Gòn. Vùng căn cứ quan trọng của ta ở miền Đông Nam 
Bộ được mở rộng. Thực tế này nói rõ hơn hết khả năng của ta. Nó cũng đánh 
dâu một bước suy sụp mới của quân ngụy. Đội quân này không còn khả năng 
giải tỏa vói quy mô lớn để chiếm lại các vùng, các căn cứ và thị xã quan 
trọng bị ta đánh chiếm, ngay cả trên tuyến phòng thủ vành ngoài Sài Gòn  
Gia Định. Nó còn chứng tỏ Mỹ không có khả năng trở lại can thiệp bằng 
quân sự ở miền Nam, khi người phát ngôn của Nhà Trắng tuyên bô' Tổng 
thống Pho không có ý vi phạm những điều cấm chỉ (của Quốc hội) về việc sử 
dụng lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Thực tiễn chiến trường đã chứng tỏ ý kiến của các anh ồ B2 là đúng.
Sau này, trong tài liệu "Sự sụp đổ của Nam Việt Nam", người Mỹ viết: 

"... Sự thất thủ thị trấn Phưốc Long đánh dấu Nam Việt Nam bắt đầu tan rã". 
Phạm Bá Hoa, đại tá tham mưu trưởng Tông cục Tiếp vận quân đội ngụy còn 
nói rõ hơn: "Cái chính là thất bại Phước Long đã nói lên thế và lực của quân lực 
cộng hòa. Chỉ mối bị đánh một điểm mà đã không còn lực lượng đôì phó, thử hỏi 
bị đánh mạnh nhiều nơi thì sẽ ra sao? Phước Long là sự kiện nói lên khá rõ 
hiệu quả chiến lược "Việt Nam hóa" thực hiện trong sáu năm qua... Có thể nói 
Phước Long là một đòn thử sức đôi bên và kết quả đã rõ ràng...".

Cục 2 báo cáo: Trong những ngày thất thủ Phước Long, Nguyễn Văn 
Thiệu chủ tọa một cuộc họp khẩn cấp tại dinh Độc Lập. Trưốc các tướng tá, 
Thiệu tuyên bố không tăng viện cho Phước Long hay cô' gắng lấy lại tỉnh 
này, vì phải trả giá quá cao, quân ngụy không đủ máy bay và quân trù bị. 
Nếu muôh tăng viện Phưóc Long, phải lấy quân từ nơi khác mà những nơi 
này, cũng đang bị Bắc Việt sửa soạn tiến công. Trong cuộc họp, Cao Văn 
Viên, tông tham mưu trưởng quân đội Sài Gòn cay đắng nhân xét rằng việc 
để mất Phước Long là bước đầu quan trọng để cộng sản chinh phục hoàn 
toàn Nam Việt Nam bằng quân sự. Họ hiển nhiên không sợ bất cứ phản ứng 
nào của Mỹ. Không biết cộng sản còn được sự khuyên khích nào hơn?
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Thái độ thò ơ của Mỹ càng làm cho Sài Gòn thêm thất vọng, và đẩy 
nhanh đà suy sụp về tinh thần của quân đội ngụy. Trọng cuộc họp báo ngày 
14 tháng 1 năm 1975, bộ trưởng quốc phòng Sơlétxinhgiơ cố tình đánh giá 
thấp sự kiện Phước Long. Ồng ta nói: "Bây giờ tình hình ỏ Nam Việt Nam 
cho thấy Bắc Việt không muốn tung ra một cuộc tiến công rộng khắp, quy 
mô. Cái mà họ đang chú tâm là làm suy yếu sự kiểm soát của chế độ Nam 
Việt Nam trên khắp nước, đặc biệt là làm đảo lộn chính sách bình định đang 
thành công. Do đó điều mà chúng tôi tiên đoán trong vài tháng tới chỉ là một 
số trận đánh lởn. Lúc này, tôi không tiến liệu sẽ có cuộc tiến công quy mô lón 
như hồi năm 1972".
Hơn nửa tháng sau, ngày 22 tháng 1, Tông thông Mỹ Giêrôn Pho lại giội 

thêm một gáo nước lạnh khi tuyên bố: "Không có hành động nào khác ngoài 
việc bổ sung viện trợ cho Sài Gòn. Sẽ không can thiệp vào Nam Việt Nam 
nếu xét ra không phù hợp với hiến pháp và pháp luật".
Trả lời bức thư kêu cứu của Nguyễn Văn Thiệu, ông ta cũng chỉ có những 

lời hứa hẹn chung chung: ..."Tôi chia sẻ với ngài nỗi lo lắng về Bắc Việt 
không thực thi những điều khoản căn bản nhất của Hiệp định Pari và về 
những áp lực quân sự của Bắc Việt ở mức độ trầm trọng. Tôi muôn bảo đảm 
với ngài rằng chính quyền chúng tôi sẽ tiếp tục áp lực để việc thi hành Hiệp 
định được thật đầy đủ". Thật chẳng khác nào một cọng rơm tung xuống nước 
trước một kẻ sắp chết chìm!

J^HIẾN thắng Phưóc Long là một nhân tố mới rất quan trọng để hội nghị 
'“'khẳng định quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam vói yêu cầu cao 
hơn. Tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị là giành thắng lợi nhanh hơn, lốn 
hơn. Bộ Tổng tham mưu căn cứ vào tình hình phát triển của chiến trường, 
đề đạt ý kiến với Bộ Chính trị bổ sung, điều chỉnh kế hoạch tác chiến cho 
phù hợp với tình hình mới.
Càng về cuối hội nghị, các vấn đề thảo luận càng tập trung, sáng rõ.
Hướng tiến công chiến lược chủ yếu được xác định là Nam Tây Nguyên, 

vói mục tiêu chính là Buôn Ma Thuột, mở đầu cuộc tiến công lớn của bộ đội 
chủ lực năm 1975.
Anh Lê Thanh Nghị phát biểu về kế hoạch chiến lược, và nhấn mạnh: 

"Đưa thêm lực lượng vào B2 là đúng, càng sớm càng tốt. Dự bị chiến lược 
chung và dự bị cho từng chiến trường là phải có. Dự bị chiến lược chung là 
một quân đoàn, làm sao có thể cơ động được vào chiến trường chủ yếu, nếu 
để tận ngoài xa?".
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Anh Lê Đức Thọ để cập vấn đề đấu tranh ngoại giao. Anh nói: "Năm 
1975, ngoại giao chưa tạo ra vấn đề gì lởn cả. Bây giờ nếu có ngồi lại, chắc 
cũng là để kéo dài đàm phán, tranh thủ mồ rộng mà thôi... Thế ta chưa 
mạnh, thì ngoại giao chẳng giải quyết được vấn đế gì... Phải chú ý đầy đủ 
phối hợp cả ba quả đấm (quân sự, chính trị, ngoại giao) với nhau thì mới có 
điểu kiện hợn cho năm 1976". Ngừng một lát, anh nói tiếp: "Tôi cho rằng 
tình hình bây giờ có khác hồi năm ngoái. Bây giờ đã đánh là phải đánh dồn 
dập, diệt địch nhiều nhất, thắng lợi lớn nhất, làm cho thế của ta mạnh lên 
rất nhanh... Còn vể mặt tuyên truyền, ta cứ giữ mức độ bình thường không 
cần rùm beng làm gì. "Có miếng mà không có tiếng".
Anh Ba đổng tình với ý kiến của các anh vừa phốt biểu, và" hói: "Ta đánh 

theo cách đánh của ta là phải chính trị, qùân sự kết h<ip, phải là chiến lược 
tổng hợp với ba quả đấm, khác đó là không thắng được".  ’
Sáng ngày 8 tháng 1 năm 1975, đổng chí Bí thư thứ nhất kết luân 

hội nghị.
Vui vẻ, linh hoạt, anh Ba nói:
 Cuộc họp này có đông đủ các đổng chí ở Nam Bộ và Khu 5 ra dự. Trong 

cuộc họp lần trưốc, Bộ Chính trị đã nhất trí về phương hướng chiến lược 
nhằm đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đến toàn thắng. Lần này, chúng ta hạ 
quyết tâm trong hai năm hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền 
Nam, tiến tới thống nhất đất nưởc. Chúng ta rất phấn khởi đạt được sự nhất 
trí cao, sau khi suy nghĩ, bàn bạc nhiều lần, và nay lại càng nhất trí với các 
đồng chí chỉ huy lãnh đạo các chiến trường.

... Hiện nay, ta đã giữ chủ động, giành dân và giành quyền làm chủ. Ta 
đã tạo ra thê chiến lược liên hoàn từ Trị  Thiên đên đổng bằng sông Cửu 
Long. Ta đã xây dựng được những quả đấm chủ lực rất mạnh và cơ động.
Ta đã tạo được một bàn đạp áp đảo xung quanh Sài Gòn, đó là một thế 

chiến lược lớn lắm. Những điều đó chứng tỏ chúng ta mạnh. Trên thê mạnh 
đó, ta chuẩn bị cho quyết tâm hai năm...

Rõ ràng là địch đang xuống dốc về mọi mặt quân sự, chính trị, kinh tê, 
do ta tiến công và do cả bản thân nó nữa. Rồi đây có thể nó còn xuông dôc 
rất nhanh. Do đó ta thấy rõ thời cơ, khả năng cách mạng có thể tiến lên tiến 
công, vừa chiến thắng quân sự, vừa chiến thắng chính trị theo những bước 
nhảy vọt. Lần trước cũng như lần này, Bộ Chính trị đã bàn, thấy chính xác 
và rất nhất trí.
Về cách đánh chiến lược, anh Ba nhắc lại cần nắm vững phương châm, 

phương pháp của ta là: Tiến công, nổi dậy, nổi dậy, tiến công, ba mũi giáp 
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công, ba vùng chiến lược, tiêu diệt, làm chủ, làm chủ, tiêu diệt, tiến lên tổng 
công kích, tổng khỏi nghĩa.

Vẻ quyết tâm và nhiệt tình hiện rõ trên nét mặt, anh nói rất nhanh: 
Phải nắm vững chiến lược tổng hợp để tạo ra sức mạnh tổng hợp, luôn luôn 
tạo ra sức mạnh mới, thế mới, đánh liên tục và bất ngò, tiến tối tổng phản 
công và nổi dây, thắng địch tại sào huyệt quan trọng nhất của chúng là Sài 
Gòn để kết thúc chiến tranh... Các đòn chiến lược quân sự sẽ diễn ra trong 
năm 19751976 như thế nào, chúng ta đồng tình với kế hoạch chiến lược 
năm 1975 Bộ Tổng tham mưu đã trình bày. ở Nam Bộ, có ba nhiệm vụ quan 
trọng: vừa đánh đổng bằng, vừa đánh chủ lực, vừa ép đô thị... ồ Khu 5, Tây 
Nguyên thì đồng tình đánh mạnh ở Tây.Nguyên, mở đầu từ Buôn Ma Thuột.
Cuối cùng, anh căn dặn: "Còn nhiều vấn đê' phải bàn nữa. Bộ Tổng tham 

mưu còn phải làm việc nhiều hơn nữa và có vị trí rất quan trọng trong việc 
thực hiện nghị quyết này".  
Hội nghị hoàn toàn nhất trí vối kết luân của đồng chí Bí thư thứ nhất. 

Bộ Chính trị ra Nghị quyết lịch sử: "Chúng ta đang đứng trước thời cơ 
chiến lược lớn: Chưa bao giờ ta có điều kiện đầỵ đủ về quân sự và chính trị 
như hiện nay, có thời cơ chiến lược to lớn như hiện nay để hoàn thành cách 
mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam để tiến tới hòa bình thống 
nhất Tổ quốc".

Bộ Chính trị hạ quyết tâm: "Động viên nỗ lực lởn nhất của toàn Đảng, 
toàn quân và toàn dân ỏ cả hai miền trong thời gian 19751976, đẩy mạnh 
đâu tranh quân sự và đấu tranh chính trị, kết hợp với đấu tranh ngoại giao, 
làm thay đổi nhanh chóng và toàn diện so sánh lực lượng trên chiến trường 
miền Nam theo hướng có lợi cho ta, tiến hành râ't khẩn trương và hoàn 
thành công tác chuẩn bị mọi mặt, tạo điều kiện chín muồi, tiến hành tổng 
công kích, tổng khởi nghĩa, tiêu diệt và làm tan rã ngụy quân, đánh đổ ngụy 
quyền từ trung ương đến địa phương, giành chính quyền về tay nhân dân, 
giải phóng miền Nam Việt Nam".
Nghị quyết nêu rõ: cả năm 1975 là thời cơ, đòn tiến công quân sự mạnh 

tạo nên thời cơ, phong trào chính trị thúc đẩy thời cơ, tình hình thế giới và 
nội bộ nước Mỹ là thòi cơ, từ bình thưòng đến vừa, đến cao, đến đột biến vối 
tốc độ "một ngày bằng hai mươi năm", do đó cần phải khẩn trương, phải 
đánh nhanh hơn, nếu đã có thòi cơ mà không kịp thời phát hiện, bỏ lỡ thì có 
tội lốn đối vối dân tộc.

Bộ Chính trị thông qua kế hoạch chiến lược hai năm 19751976. Đây là 
một kế hoạch lớn được chuẩn bị công phu từ giữa năm 1973 qua tám lần dự 
thảo của Bộ Tổng tham mưu. Ngoài kế hoạch chiến lược 19751976, Bộ 
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Chính trị còn dự kiến: "Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập 
tức giải phóng miền Nam trong năm 1975".

hôm sau, ngày 9 tháng 1 năm 1975, Thưòng trực Quân ủy Trung 
“^ương họp để quán triệt và triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị. Cùng 
tham dự có các đồng chí Võ Chí Công, Chu Huy Mân, Lê Trọng Tấn và 
Hoàng Minh Thảo. Vấn đề trọng tâm là bàn về chiến dịch Tây Nguyên.
Từ khi chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 21 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, tôi và nhiều đồng chí trong Bộ Tổng tư lệnh đã nêu vấn đề chọn Tây 
Nguyên làm chiến trường chủ yếu. Ý kiến này được nhiều người ủng hộ.
Qua trao đổi, thảo luận, mọi người đều thấy việc chọn Tây Nguyên làm 

hưóng tiến, công chủ yếu trong đó Buôn Ma Thuột là mục tiêu tiến công đầu 
tiên là một điểu tất yếu, không thể khác. Tôi để ra hai tình huống:

 Nếu Buôn Ma Thuột sơ hở thì đánh ngay.
 Nếu địch tăng cường lực lượng và đề phòng thì tổ chức đánh quân tiêp 

viện trước, cả hai phía Buôn Ma Thuột và Plây Ku, sau đó tiến công vào 
Buôn Ma Thuật.
Chúng tôi đang họp thì anh Lê Đức Thọ đến. Biết hội nghị đang bàn về 

đánh Buôn Ma Thuột, anh Sáu cũng nhất trí như vậy.
Tây Nguyên là một chiến trưòng rừng núi hiểm trở. Lúc này ở đây địch 

có một sư đoàn chủ lực, bảy liên đoàn quân biệt động và bôn thiêt đoàn xe 
tăng và xe thiết giáp. Do đánh giá sai, phán đoán sai ý đồ của ta, chúng cho 
rằng năm 1975 ta chưa đủ sức đánh thị xã và thành phố', và nếu có đánh, thì 
cũng đánh ở phía bắc. Vì vậy, địch tập trung lực lượng giữ Plây Ku, Kon 
Turn, còn Đắc Lắc, Buôn Ma Thuột vẫn sơ hở. Lực lượng ở đây không mạnh 
phần lớn là quân hậu cứ của sư đoàn và trung đoàn, càng sâu vào phía trong 
lực lượng địch càng mỏng. Khó khăn chính là thiếu đường cơ động. Phải tích 
cực khắc phục, mở đường để đưa binh khí, kỹ thuật vào.
Đánh Buôn Ma Thuột là một đòn bất ngờ đối với địch. Sẽ có nhiều khả 

nảng phá vổ hệ thống phòng ngự của chúng ở Vùng 2 chiên thuật, làm rung 
chuyển Tây Nguyên và toàn bộ thế trận của địch trên chiến trường, tạo ra 
thòi cơ mối cho việc thực hiện kế hoạch chiến lược hai nám 19751976.
Kết luận cuộc họp, tôi nhắc lại quyết định của Bộ Chính trị chọn Nam 

Tây Nguyên làm hướng tiến công chiến lược chủ yếu, mục tiêu tiến công đầu 
tiên là Buôn Ma Thuột, hướng phát triển tiếp theo là phía đông. Sử dụng lực 
lượng cũng như cách đánh phải mạnh bạo, bí mật, bất ngờ, nghi binh tốt, 
hướng sự chú ý của địch vào Bắc Tây Nguyên và Trị  Thiên.
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Về công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức trong chiến dịch, cần xây 
dựng quyết tâm giành thắng lợi lổn nhất, nắm vững tư tưởng đánh tiêu diệt, 
coi trọng công tác binh vận, đề cao tinh thần đoàn kết hiệp đồng, tôn trọng 
kỷ luật chiến trường, nghiêm chỉnh chấp hành chính sách vùng giải phóng, 
chính sách tù, hàng binh, chính sách chiến lợi phẩm... Công tác cán bộ cần 
sắp xếp, dự trữ đủ cán bộ có phẩm chất và năng lực, bảo đảm chỉ huy lãnh 
đạo bộ đội chiến đấu liên tục, sẳn sàng bổ sung phát triển lực lượng.
Nhiệm vụ cụ thể của chiến dịch Tây Nguyên được xác định rõ:
 Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, loại khỏi vòng chiến đấu 

từ bôn đến năm vạn tên, diệt từ ba đến bôh trung đoàn, liên đoàn bộ binh, 
thiết giáp, đánh thiệt hại nặng từ một đến hai sư đoàn chủ lực địch, diệt 
nhiều tiểu đoàn bảo an, nhiều trung đội dân vệ, làm tụt nhanh quân số của 
địch. Mỏ rộng hành lang chiến lược từ đường 14 qua Gia Nghĩa xuống đưòng 
20 nôì vói miền Đông Nam Bộ và từ Tây Nguyên xuống ba tỉnh Khu 5.

 Giải phóng nhân dân và phần lớn vùng đất ở nam Plây Ku và Cheo Reo, 
xung quanh Buôn Ma Thuột, đánh bại kế hoạch "bình định", nống lân và giải 
tỏa của địch, giữ vững, phát huy quyền làm chủ chiến trưòng, thực hiện chia 
cắt chiến lược. Tích cực phôi hợp vối mặt trân chống bình định ỏ đồng bằng. 
Diệt từ ba đến bốh tiểu khu, chi khu quân sự, từ một đến hai tỉnh lỵ...
Đánh phá giao thông và hậu cứ, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh, 

làm cho tiềm lực kinh, tế của địch giảm sút trầm trọng. Khi có thời cơ, thực 
hiện chia cắt hẳn các đường 14, 19, 21, trọng điểm là đường 19.

 Phát triển đấu tranh chính trị trong các thị xã. Ra sức xây dựng cơ sở 
tự vệ mật và các tổ chức biệt động, diệt ác ôn đầu sỏ, tạo thế làm chủ ở cơ sỏ.

 Xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân, xây dựng vùng giải phóng, 
xây dựng các đường chiến lược, chiến dịch, hoàn thành mọi công tác chuẩn bị 
cho nhiệm vụ tiếp theo.
Quyết tâm chiến lược của Đảng đã được cụ thể hóa.
Các cơ quan Tổng hành dinh theo chức trách của mình, hướng mọi nỗ lực 

vào chiến trường chính Tây Nguyên, hướng vào mục tiêu Buôn Ma Thuột, 
khẩn trương chuẩn bị ngày đêm.
Theo chỉ thị của Bộ Tổng tham mưu, Đoàn 232 (tương đương quân đoàn) 

được thành lập trên cơ sở Bộ chỉ huy tiền phương B2 và các lực lượng Miền, 
Quân khu 8 và lực lượng của Bộ mói tăng cường.

Được Phiđen và các bạn Cuba gửi cho một số xe chuyên dụng mua của 
Nhật và đài thọ cho cán bộ kỹ thuật của ta sang Nhật học cách sử dụng, các 
đoàn công binh, thanh niên xung phong ra sức mỏ đường. Dướỉ sự lãnh đạo, 
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chỉ đạo trực tiếp, kiên quyết, kịp thòi của các anh Đinh Đức Thiện, Phan 
Trọng Tuệ, Đồng Sĩ Nguyên, mạng đường chiến lược Đông và Tây Trường 
Sơn được xây dựng và củng cô', đã nối liền đến Lộc Ninh, hệ thông đường ống 
dẫn xăng dầu được hoàn chỉnh, qua Tây Nguyên, Khu 5 vào tới miền Đông 
Nam Bộ, sẵn sàng phục vụ đánh lớn.
Anh Lê Ngọc Hiển đi ngay vào Tây Nguyên, chuẩn bị kế hoạch tác chiến. 

Bộ lệnh cho anh Vũ Lăng, Tư lệnh Mặt trân Tây Nguyên đến ngay Buôn Ma 
Thuột trực tiếp nghiên cứu chiến trường. Ngày 24 tháng 1 năm 1975, các 
anh Phạm Hùng, Trần Văn Trà và đoàn cán bộ B2 cũng cấp tốc lên đường 
trở vê' mặt trân đang nóng bỏng.

yxÊ hướng sự suy nghĩ và hành động của tiền tuyến và hâu phương trong 
^thời điểm quyết định, kiên quyết đẩy mạnh các mặt đấu tranh, tạo thê, 
tạo lực, tạo thdi cơ cho trận quyết chiến chiên lược cuôì cùng, tôi dành thòi 
gian viết một bài báo nhan đề: Sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân 
Việt Nam trong thời đại mới.
Theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 21, các 

nghị quyết của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương năm 1973, 1974, bài 
báo phân tích toàn diện cuộc chiến đấu của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, được đánh dấu băng những mốc thắng lợi nổi bật là Cách mạng 
tháng Tám năm 1945, chiến cuộc Đông Xuân 19531954 với chiến thắng lịch 
sử Điện Biên Phủ, và thắng lợi "đánh cho Mỹ cút" với Hiệp định Pari tháng 1 
năm 1973: "Thắng lợi của nhân dân ta trong 30 năm qua thật là vĩ đại"... 
"Việc giải quyết thành công vấn đề chiến tranh chính nghĩa của dân tộc nhỏ 
đánh thắng kẻ thù đế quốc to trong sự phát triển đến đỉnh cao của khởi 
nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân Việt Nam ngày nay là một vấn đề 
có ý nghĩa quyết định đốỉ vói sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Nó 
nâng cao lòng tin tưởng sắt đá của quân và dân ta vào sự lãnh đạo của Đảng 
ta, vào tiền đồ tất thắng của dân tộc ta. Nó cho ta nhiều kinh nghiệm râ't 
quý báu để tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong 
cả nước, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, cũng như chuẩn bị cho công cuộc 
bảo vệ đất nưốc về lâu dài đánh thắng chiến tranh xâm lược của mọi kẻ thù 
đế quốc, dù chúng mạnh đến đâu".
Đi sâu vào nguyên nhân thắng lợi, bài báo nêu bật những yếu tố cơ bản 

như sự lãnh đạo đúng đắn, dũng cảm của Đảng ta, mục đích chính trị của 
chiến tranh nhân dân Việt Nam là độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, sức 
mạnh của toàn dân đánh giặc, của chế độ xã hội mới, lực lượng vũ trang kiểu 
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mới, phương thức tiến hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự sáng tạo của 
chiến tranh nhân dân, điều kiện quốc tế trong thdi đại mới. Vận dụng tư 
tưởng chiến tranh nhân dân vào tình hình và nhiệm vụ trước mắt, bài báo 
chỉ rõ nhiệm vụ của quân và dân ta trên cả hai miền Nạm Bắc, kiên quyết 
tiến lên giành thắng ỉợị cuối cùng.

Các báo Nhân dân, Quân đội nhân dân đăng toàn văn bài báo trên một 
phần trang nhất và cả trang hai.

Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài phát thành Giải phóng dành mấy buổi 
phát thanh đặc biệt truyền đi khắp mọi miền đất nước.

/*JHỜI gian là lực lượng, ở thời điểm quan trọng này, ý niệm ấy sâu sắc 
hơn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong quân sự, tư tưởng "chắc thắng" và 

tư tưởng "thần tốc", thận trọng và mạnh bạo bao giò cũng đi đôi, hài hòa 
biện chứng, tùy theo từng tình huống cụ thể. Căn cứ vào đánh giá so sánh 
lực lượng giữa ta và địch, vào thực tiễn chiến trường, vào những điều kiện 
chủ quan, khách quan cả trong nưốc và quốc tế, Bộ Chính trị đã hạ quyết 
tâm chiến lược chính xác, kịp thòi. Chính xác vì đã trải qua cân nhắc kỹ 
lưỡng, nắm bắt được trạng thái đi xuống của địch, khả nâng phát triển mói 
của ta ngay khi trên chiến trưòng còn đang diễn ra giằng co quyết liệt. Từ 
đầu năm 1973, trải qua hai năm khẩn trương nghiên cứu, chuẩn bị, những 
suy nghĩ, gợi ý về một kế hoạch giải phóng miền Nam phát triển thành một 
quyết tâm chính thức động viên và tổ chức lực lượng của cả nước, hoàn 
thành cách mạng dân tộc, dân chủ ở miền Nam trong hai năm 19751976. 
Bên cạnh quyết tâm chiến lược cơ bản ấy, còn có kế hoạch chiến lược tranh 
thủ thời cơ, giải phóng miền Nam ngay trong nám 1975, không chờ đợi.
Không những chính xác, mà quyết tâm chiến lược của Đảng còn rất kịp 

thòi, không thể chậm hơn, mà cũng không thể sởm hơn. Tình hình ở giai 
đoạn cuối cùng của chiến tranh bao giò cũng diễn rất nhanh, không loại trừ 
đột biến. Nỗ lực chủ quan của quân và dân ta với các mũi tiến công của 
chiến tranh nhân dân càng làm cho tình hình phát triển nhanh, nhiều khi 
nhanh hơn dự kiến. Thòi cơ chiến lược thưòng xuất hiện trong thời gian 
ngắn và không bao giờ đứng lâu một chỗ. Phải kịp thòi phát hiện thời cơ, 
nắm bắt thời cơ, "chớp" thời cơ để giành thắng lợi cao nhất. Vừa châm lại 
vừa nhanh. Đó là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh, là nét tài tình và độc đáo 
của Đảng ta trong những ngày tháng cuôì năm 1974 và đầu năm 1975.
Quyết tâm chiến lược của Đảng dựa vững chắc trên thành quả tổng hợp 

của cuộc đấu tranh cách mạng 45 năm qua. Một nưóc nhỏ đánh "đế quốc to" 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



886_____________ĐẠI TƯỞNG võ NGUYÊN GIĂP VỚI cuộc k h an g  c h iên  c h ó n g  mỹ , c ư u  nướ c

phải biết giành thắng lợi từng bước. Thắng lợi trước tạo tiền đề' cho thắng lợi 
sau. Càng về sau, thắng lợi càng to lớn. Suy nghĩ về kết thúc chiến tranh đã 
được hình dung ngay từ lúc khởi đầu.
Quyết tâm chiến lược ấy còn là kết quả của sự chuẩn bị chiến lược hết 

sức chủ động, dũng cảm, sáng tạo, công phu, kiên trì bền bỉ cả về chính trị, 
quân sự, ngoại giao..., về con người và vũ khí, phương tiện, cơ sồ vật chất, kỷ 
thuật, về thế trận và lòng người, sản xuất và chiến đấu, kinh tế và quốc 
phòng, giao thông,và vận chuyển..., chuẩn bị bằng tiềm lực của cả hậu 
phương và tiền tuyến, âm thầm và sôi động suốt bao tháng, bao năm...
Lúc này, một khi đã có quyết tâm chiến lược chính xác, kịp thòi thì việc 

tổ chức thực hiện lại hết sức khẩn trương. Không thể đi bằng những bước 
bình thường, mà là bay, là chạy. Chạy đua với thồi gian. Chạy đua với địch. 
Phải vượt qua những khó khăn, trâ ngại trên đường tiến tới thắng lợi.
Đã "đánh cho Mỹ cút", nay là lúc giáng đòn quyết định chiến lược "đánh 

cho ngụy nhào", như tư tưởng quân sự của Bác Hồ.
Cả nưóc ra trân. Tất cả cho miền Nam ruột thịt.
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Chương V
ĐÒN ĐIỂM HUYỆT

Z*JHEO quyết định của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, anh Văn Tiến
Dũng được cử vào Tây Nguyên, cùng vối các anh Đinh Đức Thiện, Chủ 

nhiệm Tổng cục Hâu cần, Lê Ngọc Hiền, Phó tổng tham mưu trưỏng và một 
sô' cán bộ, tổ chức thành một bộ phận đại diện Quân ủy Trung ương và Bộ 
Tông tư lệnh ỏ chiến trường miền Nam, mang bí danh Đoàn A.75. Như vậy, 
cơ quan chỉ huy quân sự tối cao đã hình thành cả ở phía trưóc và phía sau, 
vừa sâu sát mặt trận vừa bao quát ở tầm chiến lược, vĩ mô, bảo đảm lãnh 
đạo chỉ huy đúng đắn, kịp thời. Quyết định này được giữ tuyệt đối bí mật. 
Trước ngày đoàn lên đường, anh Văn Tiến Dũng và tôi gặp nhau trao đổi ý 
kiến về cách đánh trong chiến dịch Tây Nguyên. Anh Hoàng Ván Thái cùng 
tham dự. Vô'n đã làm việc cùng nhau từ những ngày đầu kháng chiến chông 
Pháp, cùng â trong Quân ủy, chúng tôi bàn bạc rất kỹ và nhất trí về nhiều 
vấn đề, tìm ra phương án tác chiến tô'i ưu. Đòn tiến công chiến lược đầu tiên 
phải tranh thủ bất ngờ cao độ, mạnh bạo giải quyết Buôn Ma Thuột trước, 
bảo đảm chắc thăng ngay từ trận đầu. Tiếp đó, nhanh chóng phát huy thắng 
lợi, tiến công liên tục nhằm tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch, giải phóng địa 
bàn chiến lược quan trọng ở Tây Nguyên.

Tôi nêu hai phương án đánh Buôn Ma Thuột mà có lần tôi đã phát biêu 
trong Thường trực Quân ủy Trung ương:

1. Nếu địch chưa tăng cường lực lượng thì đánh ngay.
2. Nếu địch tăng cưòng lực lượng ồ Buôn Ma Thuột thì dụ địch ra ngoài, 

đánh viện tiêu diệt địch ở cẩm Ga và Thuần Mẫn.
Trong cả hai trưòng hợp, trường hợp nào cũng phải thực hiện nghi binh 

thật tốt, gồm nghi binh ỏ hướng Trị  Thiên và ở hướng Ron Turn, Plây Ku.
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Chiến dịch Tây Nguyên là đòn tiến công đầu tiên trong kế hoạch chiến 
lược cơ bản đã được Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương duyệt. Theo kế 
hoạch này, ta trù tính giải phóng Tây Nguyên trong năm 1975, tức là trong 
bưóc một của kế hoạch hai năm, đi đôi với việc bóc một loạt cứ điểm địch ở 
miền Đông Nam Bộ và mở mảng, mở vùng ở đồng bằng sông cửu Long, ở 
đồng bằng Khu 5 và Trị  Thiên.
Theo quy ưóc, anh Dũng lây bí danh là Tuân, tôi lầy bí danh là Chiên. 

Các đồng chí thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục 
Hậu cần đều lấy các bí danh khác.

Ngày 5 tháng 2 nầm 1975, Đoàn A.75 lên đưòng vàõ thòi điểm nhân dân 
ta tưng bừng đón Xuân Ât Mão. Mọi biện pháp bảo mật, nghi binh được thực 
hiện để đánh lạc hướng địch. Ra trận giữa lúc năm hết Têt đên đã góp thêm 
yếu tố bất ngờ. Đây cũng là một nét truyền thống của dân tộc Việt Nam, ke 
từ Tết Kỷ Dâu vói trận Ngọc Hồi  Đống Đa (1789) và Tết Mậu Thân với cuộc 
Tổng tiến công và nổi dậy 1968. Vui xuân không quên đánh dịch. 'Đánh 
trước, rồi ăn Tết sau. Đánh địch cũng là nổ pháo mừng xuân. Côt sáo giành 
thế bất ngờ.

Anh Văn Tiến Dũng và Đoàn A.75 lên đưòng với khí thế và quyết tâm 
như vậy.

/T^OẠT động của các chiến trường trong đợt một mùa khô 19741975 phôi 
^^hợp nhịp nhàng với những chiến thắng rực rỡ từ Trị  Thiên đến Nam 
Bộ, vượt mọi chỉ tiêu đã đề ra.  •
Cùng với chiến thắng Phước Long, từ tháng 12 năm 1974 đến tháng 2 

năm 1975, quân và dân miền Đông Nam Bộ tiêu diệt 22 tiểu đoàn địch, 
đánh thiệt hại nặng 25 tiểu đoàn, diệt hơn 1.500 đồn bốt trong đố có 1 tiểu 
khu, 8 chi khu, 3 yếu khu và 88 phân chi khu quân sự.
ở đồng bằng sông Cửu Long, chỉ trong vòng hai tháng, ta đã tiêu diệt 15 

tiểu đoàn địch, loại khỏi vòng chiến đấu 35.000 tên, diệt và phá 168 đồn bốt. 
Kết hợp với quần chúng nổi dậy, ta giải phóng hoàn toàn 51 xã, 414 ấp, giải 
phóng cơ bản 49 xã khác, giải phóng 5 vạn dân. Khu vực giành thắng lợi lớn 
nhất là Trà Vinh, Vinh Long, vùng trọng điểm sô' một của Quân khu 9.
Sài Gòn và vùng ven là nơi địch tập trung phòng thủ. Ngay ở đó, chỉ 

bằng lực lượng bộ đội địa phương, đặc công, biệt động, du kích, ta cũng đã 
giải phóng hoàn toàn ba xã, 37 â'p, 17.000 dân, giải phóng cơ bản một sô' xã 
khác. Ấch kìm kẹp của ngụy quyền ở cơ sở bị nởi lỏng, nhân dân tự do đi lại 
làm ăn...
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ở Trị  Thiên, Khu 5 và Tây Nguyên, tiếp theo thắng lợi của ta ở La Sơn  
Mỏ Tàu, Thượng Đức, Minh Long, Nông Sơn, Trung Phước, Giá Vụt, Măng 
Đen, Măng Bút, quân ta ráo riết chuẩn bị cho các hoạt động Xuân  Hè 1975. 
Riêng với Trị  Thiên, ngay từ tháng 10 năm 1974, Quân ủy Trung ương đã 
triệu tập Thường vụ Quân khu ủy Trị  Thiên ra Hà Nội báo cáo tình hình 
và nhận nhiệm vụ chiến đấu năm 1975. Quân ủy khen ngợi chủ lực của 
quân khu đã đánh thắng ở La Sơn  Mỏ Tàu, chỉ rõ nhược điểm chưa tận 
dụng tốt đòn chủ lực để đẩy mạnh phong trào quần chúng ỏ địa phương. 
Quân ủy cũng biểu dương quân và dân quân khu đã chấp hành nghiêm công 
tác tổ chức chiến trường, căn bản làm xong con đường 74 và đưa được hậu 
cần vào phía nam Thừa Thiên tạo ra sức mạnh mối để phát triển thắng lợi. 
Giao nhiệm vụ cho chiến trường Trị  Thiên trong năm 1975, tôi nhấn mạnh 
phải "đánh bại về cơ bản kế hoạch "bình định" của địch, tạo ra ở Trị ■ Thiên 
một tình thế mói có ý nghĩa quyết định để chuẩn bị cho năm 1976 giải phóng 
hoàn toàn Trị  Thiên  Huế"; phải tiến hành một chiến dịch tổng hợp cả 
quân sự và chính trị, bằng lực lượng của cả chủ lực của Bộ và của quân khu, 
phối hợp chặt chẽ ba thứ quân, ba mũi giáp công nhằm tiêu diệt và làm tan 
rã một bộ phận quan trọng sinh lực địch, diệt gọn từng trung đoàn, tiểu 
đoàn của chúng.

Bộ Tổng tham mưu cũng giao nhiệm vụ cho Quân đoàn 2 cùng vổi Quân 
khu Trị  Thiên mở một chiến dịch quy mô vừa trong mùa Xuân 1975 trên 
đường 12 và tây bắc Huế, tiêu diệt một bộ phân sinh lực địch, tích cực hoạt 
động nghi binh kìm giữ, giam chân, thu hút lực lượng cơ động của chúng, 
phôi hợp chiến trường với đòn tiến công chiến lược ở Tây Nguyên, thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chiến đấu năm 1975 mà Quân ủy Trung ương và Bộ 
Tổng tư lệnh đã giao cho toàn mặt trận.

Cuốĩ tháng 1 năm 1975, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh thông 
qua lần thứ nhất kế hoạch của Quân khu Trị  Thiên và Quân đoàn 2, đồng 
thòi chỉ định Đảng ủy Mặt trân bao gồm đại diện Đảng ủy Quân khu, đại 
diện Đảng ủy Quân đoàn 2 và đại diện Khu ủy do đổng chí Lê Tự Đổng làm 
bí thư. Về chỉ huy, Bộ Tổng tư lệnh trực tiếp chỉ huy chung cả quân khu và 
quân đoàn, không thành lập bộ chỉ huy thống nhất.
Lúc này, đoàn cán bộ quân sự đi học ở Liên Xô đã hoàn thành khóa học. 

Những cán bộ có kinh nghiệm đánh lón vừa được trang bị thêm kiến thức tác 
chiến hiệp đồng quân, binh chủng được phân về các đơn vị chủ lực. Anh 
Nguyễn Hữu An làm Tư lệnh Quân đoàn 2. Anh Lê Hữu Đức được cử làm 
Cục trưởng Cục Tác chiến, thay anh Vũ Lăng được bổ nhiệm làm Tư lệnh 
Mát trân Tây Nguyên.
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Đầu tháng 2, Quân ủy Trung ương phê chuẩn kê hoạch tác chiến của Trị  
Thiên. Các đồng chí trong Bộ tư lệnh Quân khu và Quân đoàn 2 ra Hà Nội 
chính thức nhận mệnh lệnh. Ngày 28 tháng 2 nàm 1975, đồng chí Thanh 
Quảng, thay mặt Bộ tư lệnh Quân khu Trị  Thiên và đồng chí Hoàng Đan, 
thay mặt Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 ra Bệ báo cáo quyết tâm cuôl cùng. Quân 
chủng Phòng không  Không quân được giao nhiệm vụ cho trực thăng đón 
các đồng chí ra Đồng Hới, từ đây đưa ra Thủ đô bằng máy bay YAK 40.
Các đồng chí có mặt rất đúng giò tại, Tổng hành dinh. Cùng dự nghe báo 

cáo với tôi có các anh Lê Trọng Tấn, Lê Hữu Đức. Với tinh thần phân chấn, 
các đồng chí trình bày kế hoạch tác chiến với những mục tiêu, nhiệm vụ còn 
cao hơn cả những mục tiêu, nhiệm vụ được giao.
Nghe báo cáo xong, tôi hỏi:
 Thê nếu thòi cơ thuận lợi, các đồng chí đã có kế hoạch phát triển tiến 

công giải phóng Trị  Thiên  Huế chưa?
Đang có tâm trạng phấn khởi, hai đổng chí bỗng hóa ra lúng túng. Tôi 

hỏi thêm:
 Kế hoạch cơ bản như thế này là được. Nhưng các đổng chí phải làm 

ngay một kế hoạch phát triển tiến công khi thời cơ thuận Ịợi, mà mục tiêu 
của nó là giải phóng Trị  Thiên  Huế. Các đồng chí đã rõ chưa?
Sau giây phút ngở ngàng, nét mặt hai đồng chí tươi hẳn lên. Cả hai đồng 

chí đồng thanh trả lời: Rõ!
. vể thời gian mở màn chiến dịch, các đồng chí đề nghị cho lui thời gian 
chuẩn bị thêm năm ngày, tức là đến hết ngày 9 tháng 3. Vừa nghe mấy tiêng 
"93", anh Tấn đứng phắt dậy nói ngay, giọng gay gắt:

  Trong chiến dịch lớn có ý nghĩa chiến lược, hiệp đồng nhiều chiên 
trưòng mà các đồng chí muốh bắt đầu tiến công ngày nào cũng'được hay sao? 
Các đồng chí lùi lại thì địch đưa sư dù dự bị chiến lược lên Nam Tây 
Nguyên, hướng chính của ta sẽ bị vỡ, cuộc Tổng tiến công sẽ đi đến đâu? Đã 
bao nhiêu lần mời các đồng chí ra họp, bao nhiêu phái viên vào phổ biến kế 
hoạch, bạo nhiêu điện nhắc nhở mà các đồng chí không hiểu sao?

Cứ thế, anh Tấn nói đi nói lại đến gần năm phút.
Hai đổng chí đỏ mặt.
Tôi hỏi:
 Ý Bộ Tổng tham mưu đã rõ, còn Cục Tác chiến thì sao?
Anh Đức phát biểu:
 Lúc này mà lùi lại thì nguy lắm. Nhưng đề nghị Bộ cũng thấy hết khó 

khăn, nhất là của Quân đoàn 2, đồng chí Nguyễn Hữu An, Tư lệnh vừa đi 
học ở Liên Xô về. Đề nghị đúng ngày N và giò G, các trung đoàn chủ lực và 
lực lượng vũ trang địa phương của Trị  Thiên đồng loạt nô’ súng. Riêng 
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Quân đoàn 2, cho lùi lại hai ngày. Địch biết Quân đoàn 2 đang ở Trị  Thiên 
mà chựa có hoạt động thì cũng chưạ dám điều sư dù đi...
Nghe đến đây, anh Tấn nói vói hai đồng chí:
  Tôi cũng biết các đồng chí khó khăn. Nhưng các đồng chí phải biết 

chiến dịch của các đồng chí là nằm trong chiến cuộc chung của toàn quốc. 
Vậy thời gian phải hết sức chặt chẽ, không thể ai muốh bắt đầu tiến công 
ngày nào cũng được. Các đồng chí đã tham gia nhiều chiến dịch lớn, các đồng 
chí phải rõ vấn đề này chứ?
Quay sang tôi, anh Tấn đề nghị:
 Xin anh cho phép các lực lượng Quân khu Trị * Thiên và pháo binh Quân 

đoàn 2 nổ súng đúng thòi gian quy định từ 5 tháng 3, còn phần lớn lực lượng 
Quân đoàn 2 nổ súng sau hai ngày như đề nghị của Cục Tác chiến.
Tôi đồng ý và chỉ thị Bộ Tổng tham mưu theo dõi, kiểm tra thực hiện.
Khi hai đồng chí ra về, tôi bảo anh Tấn:
 Gớm, hôm nay anh chính quy quố!
' Thưa anh, nóng nảy là khuyết điểm lốn. Đề nghị Bộ trưởng biểu dương 

Cục trưởng Tác chiến hôm nay sáng dạ lắm!
Tôi cười:
 Có vậy mói mở ọắp nồi hơi được!
Chưa thật yên tâm. Sáng ngày 3 tháng 3, tôi cho đồng chí thư ký ra sân 

bay Bạch Mai gọi hai đồng chí quay lại gặp tôi, ngay khi máy bay sắp cất 
cánh. Rõ ràng, dứt khoát, tôi căn dặn:

 Nhớ rằng chiến dịch này không như các chiến dịch khác. Các đồng chí có 
thể phát huy sáng kiến đánh thật hay để hoàn thành vượt mức kế hoạch, 
nhưng cần chú ý những việc Bộ Tổng tư lệnh đã quy định cụ thể thì tuyệt đôì 
không được linh hoạt, phải chấp hành thật nghiêm. Phải tích cực sáng tạo thời 
cơ và sẵn sàng chớp thòi cơ tiến lên giành thắng lợi lớn, kể cả giải phóng Huế. 
Tiêu diệt sinh lực địch là rất quan trọng, nhưng làm đường cơ động cũng quan 
trọng không kém, các đồng chí phải huy động mọi lực lượng mở đưòng cơ động, 
vì có đường thì mới phát triển tiến công được thuận lợi khi có thời cơ.
Hai đồng chí hứa sẽ hoàn thành tốt cả các nhiệm vụ Bộ giao, cả về thòi 

gian, địa điểm và khôi lượng.

<^HEO dõi hành trình của Đoàn A.75, Bộ Tổng tư lệnh biết toàn đoàn hành 
quân bí mật, an toàn, đón giao thừa ở la Đrăng, đến Tây Nguyên vào 

đầu năm mới âm lịch. Khi tói sở chỉ huy Đoàn 559, anh Đinh Đức Thiện 
quay trở lại Quảng Bình, đích thân đôn đốc việc vận chuyển đạn vào Tây 
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Nguyên. Mọi yêu cầu của chiến dịch đều được anh Đồng Sĩ Nguyên và Bộ tư 
lệnh Đoàn 559 bảo đảm rất tích cực: gạo, đạn, xăng, xe đều đủ. Đưòng ra 
mặt trận chật ních xe vận tải nghìn nghịt chạy suốt ngày đêm. Đã có thêm 
nhiều đoạn đường mới đang thi công, ở một số’ công đoạn xẻng cuốc đã được 
thay bằng máy móc do Cuba gửi giúp.
Như đã thông nhất từ trước lúc khởi hành, vừa đến Sở chỉ huy của cơ 

quan đại diện Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh đát ở tây thị xã Buôn 
Ma Thuột, anh Văn Tiến Dũng thay mặt Quân ủy Trung ương công bố quyết 
định thánh lập Bộ tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên, gồm các đồng chí: Hoàng 
Minh Thảo, Tư lệnh; Đặng Vũ Hiệp, Chính ủy; Vũ Lăng, Nguyễn Năng, 
Nguyễn Lang, Phan Hàm, Phó tư lệnh; Phí Triệu Hàm, Phó chính ủy.
Thưòng vụ Khu ủy Khu 5 cử anh Bùi San, ủy viên Thường vụ Khu ủy, 

cùng một số cán bộ đại diện các ngành ở bên cạnh Đảng ủy và Bộ tư lệnh 
chiến dịch để chỉ đạo trực tiếp ba tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lăc, huy động 
mọi tiểm lực của địa phương phục vụ chiến dịch Tây Nguyên.
Lúc này, có một tình hình không thuận khiến cho kế hoạch đánh thăng 

vào thị xã Buôn Ma Thuật ngay từ đầu chiến dịch không thực hiện được. Đó 
là việc bô’ trí lực lượng ta ở chiến trường Tây Nguyên có khác vổi dự kiến của 
cơ quan chiến lược. Sư đoàn 10 và nhiều đơn vị khác đã được các đổng chí chỉ 
huy tại chỗ bô trí từ Đức Lập đến Đắc Soong trên đường 14 theo ý đồ trưóc 
đây là đánh mở thông hành lang vận chuyển chiến lược vào Nam Bộ. Anh 
Dũng điện ra cho biết nếu điều chỉnh lại đội hình thì sẽ rất phức tạp, vừa 
mất thời gian, vừa dễ lộ bí mật. Vì vây, các anh trong đó quyết định cứ thực 
hiện đánh Đức Lập, đồng thòi cài thế bao vây, cô lập Buôn Ma Thuột. Đánh 
xong Đức Lập rồi, sẽ lập tức điều Sư đoàn 10 và một số đơn vị về ngay tham 
gia đánh Buôn Ma Thuột.

14 giò ngày 25 tháng 2 năm 1975, tôi điện cho anh Văn Tiến Dũng: "Tôi đã 
nhận được điện ngày 17 tháng 2 của anh... Chưa nắm được đầy đủ tình hình cụ 
thể, chỉ góp với anh một số ý kiến, sau khi đã trao đổi cụ thể vổi anh Sáu1:

1. Anh Lê Đức Thọ.
2. Cán bộ tác chiến được cử vào theo dõi trận Buôn Ma Thuột.
3. Buôn Ma Thuột.

1.  Anh cân nhắc tình hình cụ thể để quyết định theo tinh thần đã trao 
đổi trưóc khi anh đi. Nên làm ăn theo phương án Định  ra báo cáo hoặc theo 
một phương án khác, mạnh bạo giải quyết A2 trưốc nếu địch ỏ đây tương 
đốì sơ hồ, ta có điều kiện giành bất ngờ, tiêu diệt địch, tiếp đó nhanh chóng 
phát triển thắng lợi.

12 
3 
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2. Dù theo phương án nào cũng cần tranh thủ bất ngò cao độ, bảo đảm 
trận đầu thắng giòn giã, có dự kiến, có kế hoạch phát triển thắng lợi kịp 
thòi, diệt được thật nhiều sinh lực địch đồng thời giải phóng được địa bàn 
quan trọng.

3.  Cho kiểm tra kế hoạch chi viện hậu cần, bảo đảm cho được chi viện 
đầy đủ cả trong trường hợp địch tăng cường đánh hành lang. Ký tên: Chiến".
Lúc này, có một tình tiết đáng nhở:
Chấp hành ý định của Bộ, Quân khu 5 cử Phó tư lệnh Võ Thứ vào Bình 

Định điều Sư đoàn 3 lên cắt đứt đường 19. Các đồng chí ỏ địa phương chưa 
thật thông, đề nghị chỉ đưa một trung đoàn đi làm nhiệm vụ ấy. Thấy vậy, 
anh Chu Huy Mân lập tức chông gậy vào can thiệp. Có lệnh của Tư lệnh 
kiêm Chính ủy quân khu, địa phương mởi đổng ý điều Sư đoàn 3. Quân khu 
cũng điều luôn cả trung đoàn pháo của quân khu cùng vói Sư đoàn 3 lên cắt 
đưòng 19, thực hiện nhiệm vụ chia cắt chiến lược có ý nghĩa rất quan trọng 
trong diễn biến chiến sự sau này.
Các bước thực hiện chiến dịch Tây Nguyên phát triển thuận lợi. Qua 

nắm tình hình và khai thác tin của địch, cơ quan tác chiến báo cáo:
Ngày 25 tháng 2 năm 1975, ta tăng cường hoạt động nghi binh.
Sư đoàn 968 diệt hai cứ điểm địch trên đường 19 phía tây Plây Ku và 

bắn vào sân bay Cù Hanh. ’
Ngày 4 tháng 3, Trung đoàn 95a và Sư đoàn 3 (Quân khu 5) tiêu diệt 

một loạt vị trí, cắt đưdng 19 ở An Khê. Địch cho biệt động ra dò tìm và bắn 
pháo vào chỗ nghi có quân ta.
Đêm 5 tháng 3, Trung đoàn 25 cắt đường 21 ở phía đông Chư Cúc, diệt 

một đoàn xe 80 chiếc. Tây Nguyên bước đầu bị cô lập với đồng băng.
Tin tức từ chiến trường báo về: Ngày 6 tháng 3, một tiểu đội trưởng 

thông tin của ta bị thương rơi vào tay địch, mang theo trong người cuốn sổ 
nhật ký. Mọi ngưòi lo lắng tuy được biết đồng chí ấy bị thương nặng, phải 
cưa chân, còn mê mạn bất tỉnh, địch chưa khai thác được gì.
Ngày 7 tháng 3, quân ta diệt cứ đỉểm Chư Xê (bắc Buôn Hồ) trên đường 14.
Ngày 8 tháng 3, Trung đoàn 48 Sư đoàn 320 đánh chiếm chi khu quân sự 

Thuần Mẫn.
Ngày 9 tháng 3, Sư đoàn 10 nổ súng đánh chiếm quận ly Đức Lập. Trên 

hướng bắc, ta tiêu diệt quân lỵ Thanh An, áp sát, uy hiếp thị xã Plây Ku.
Thế chiến lược bao vây, chia cắt, cô lập Buôn Ma Thuột đã đựợc cài xong.
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^HIÊN trường Tây Nguyên chuyển mình, sôi động.
Trân tiến công Đức Lập và tuyến phòng thủ liên hoàn gồm nâm cứ điểm 

trên đường 14 phía tây nam Buôn Ma Thuột của Sư đoàn 10 và Trung đoàn 
pháo binh 40 đẩy địch ở đây vào tình thế nguy ngập. Các căn cứ Núi Lửa, 
căn cứ 23 của địch lần lượt bị tiêu diệt. Địch dồn lực lượng vào quận lỵ 
ngoan cố chống cự. Sư đoàn 10 phải dừng lại củng cố' lực lượng rồi tiếp tục 
tiến công, đến hôm sau mới dứt điểm.
Trước tình hình nguy khốn, Phạm Văn Phú, tư lệnh Vùng 2 chiến thuật 

bay đến Buôn Ma Thuột họp với sư phó sư đoàn 23 ngụy và tỉnh trưởng Đắc 
Lắc. Phú nhân định: Đức Lập không còn khả năng cứu vãn, không cần tăng 
viện nữa. Trước mắt, trung đoàn 53 cố’ gắng giữ cho được ngã ba Đắc sắc. 
Nếu ngày hôm sau tình hình khá hơn, sẽ phản kích lấy lại Đức Lập. Trường 
hợp không trụ nổi thì được phép tự di tản về hậu cứ. "Cộng sản" đánh Quảng 
Đức, uy hiếp Buôn Ma Thuột chỉ để nghi binh tạo điểu kiện cho vài ngày tói 
sẽ tập trung lực lượng đánh vào Kon Turn  Plây Ku. Do vây, việc chính hiện 
nay là tăng cưòng mọi khả năng đối phó vối địch ỏ trọng điểm là Kon Tum 
và Plây Ku.
Đến thời điểm này, quân ngụy vẫn không biết ý định và hướng tiến 

công của quân ta. Chúng cho rằng ta uy hiếp Buồn Ma Thuột là nghi binh 
để đánh Plây Ku và Kon Tum; đánh Đức Lập là để mở thông đưòng vào 
Nam Bộ. Từ đó, chúng lo đối phó với ta ỏ hướng Bắc Tây Nguyên, rút bót 
lực lượng ở Nam Tây Nguyên lên tăng viện cho Plây Ku. Phú vẫn cả quyết: 
Nhất định Plây Ku là hướng chủ yếu, vì Sư đoàn 320 của "Việt cộng" vẫn ở 
đó, còn Sư đoàn 10 "Việt cộng" vẫn ở Đắc Tô  Tân Cảnh, ở Buôn Ma Thuột 
cũng sẽ có hoạt động phối hợp bằng đặc công pháo kích, nhưng không phải 
là hướng chính.
Hoạt động của quân ta trên các hưóng nhịp nhàng ăn khởp. Kê hoạch 

nghi binh chiến lược thực hiện rất thành công. Trong cuộc đấu trí đâu tiên, bộ 
tham mưu địch đã phạm sai lầm. Buôn Ma Thuột sơ hở lại càng thêm sơ hơ.
Trong lúc Quân đoàn 2 ngụy ra sức chuẩn bị đôì phó với chủ lực ta ở Bắc 

Tây Nguyên, thì vào lúc 1 giò 55 phút sáng 10 tháng 3 năm 1975, trận Buôn 
Ma Thuột bắt đầu. Trung đoàn đặc công 198 cùng một bộ phận pháo cối nổ 
súng tiến công, đánh chiếm sân bay lên thẳng Ngã Sáu, cụm kho Mai Hắc 
Đế, sân bay Hoà Bình. Pháo binh ta từ các trận địa xung quanh Buôn Ma 
Thuột bắn phá mãnh liệt hậu cứ sư đoàn 23, sở chỉ huy tiểu khu Đắc Lắc, 
khu doanh trại pháo binh, thiết giáp của địch trong thị xã.
Buôn Ma Thuột, tỉnh lỵ tỉnh Đắc Lắc, là trung tâm chính trị, kinh tế, 

văn hoá của Tây Nguyên, có vị trí quan trọng về quân sự. Thị xã nằm trên 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



...QUA NHỮNG TRANG HỔI ức 895

ngã ba đường chiến lược sô 21 nốì vói đường sồ 1 đi Nha Trang và đưòng 
số 14, phía bắc lên Plây Ku, phía nam xuốhg miền Đông Nam Bộ. Dân số 
khoảng 96.000 ngưòi. Địch bô' trí ở đậy khoảng 8.400 tên, gồm một trung 
đoàn bộ binh, hai chi đoàn thiết giáp, hai tiểu đoàn pháo binh, sở chỉ huy 
sư đoàn 23, liên đoàn biệt động 21 cùng các lực lượng bảo an, cảnh sát và các 
căn cứ trung đoàn bộ binh 45, trung đoàn thiết giáp 8, trung đoàn pháo 
binh 222, vói hai sân bay là sân bay thị xã và sân bay Hoà Bình. Chọn 
mục tiêu tiến công chủ yếu là Buôn Ma Thuột, Bộ thông soái tốì cao dự 
kiến sẽ làm đảo lộn hoàn toàn thế phòng ngự của địch ở Tây Nguyên, 
rung chuyển toàn bộ chiến trường miền Nam bằng một đòn điểm huyệt. 
Mổi tò mò sáng, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương nhân được điện của 
anh Văn Tiến Dũng:
..."Ngày 10 tháng 3 năm 1975, ta đã đánh Buôn Ma Thuột. Tình hình 

diễn biến thế nào, có nhân xét gì lốn, tôi sẽ điện tiếp. Chúng tôi vẫn khoẻ. 
Anh Thiện vào 559 trợ lực tích cực cho chiến dịch này. Mọi yêu cầu đều cố 
gắng bảo đảm. Quân no, lực lượng lón, vũ khí trang bị đầy đủ, tinh thần 
phấn chấn, khí thế cao. Chưa bao giò mạnh và đánh tập trung lớn ở đây nhự 
năm nay. Chúc các anh trong Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương mạnh 
khỏe. Ký tên: Tuấn".
Chiến dịch Tây Nguyên đã mở màiĩ. Tôi trực tiếp chủ trì các cuộc giao 

ban hằng ngày của Bộ Tổng tham mưu. Dự giao ban thường có cạc anh 
Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, Trần Quý Hai, Vương Thừa Vũ, Trần Sâm, 
Trần Văn Quang, Cao Văn Khánh, Phùng Thế Tài. Anh Phạm Ngọc Mậu, 
Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và anh Vũ Xuân Chiêm, Phó chủ nhiệm 
Tổng cục Hậu cần cũng thường có mặt.  ,
Sáng 10 tháng 3, trong cuọc giao ban thường lệ ở sỏ chỉ huy "Nhà con 

■ rồng", mọi người phấn khỏi đón tin chiến thắng đầu tiên: Ta đã giải quyết 
xong quận lỵ Đức Lập, Đắc Soong, Núi Lửa, mở thông hành lang chiên lược 
Bắc Nam. Trận Buon Ma Thuật đã bắt đầu từ rạng sáng hôm nay, đang 
phát triển thuận lợi.

Các cơ quan Tổng hành dinh hoạt động khẩn trương. Cán bộ tác chiến, 
thông tin, cơ yếu làm việc thâu đêm suốt sáng. Thông tấn xã Việt Nam, Bộ 
Ngoại giao, Cục Quân báo, Cục Tuyên huấn khai thác kịp thdi tin tức côrig 
khai của địch và của phương Tây... Tất cả đểu nhăm giúp Bộ thông soái tôi 
cao nhân định, phán đoán, đánh giá tình hình điều hành chiến tranh từng 
giây từng phút...
Tin từ nhiều nguồn tới tấp báo về. Tại sân bay Ngã Sáu, Trung đoàn đặc 

công 198 diệt các mục tiêu quan trọng trong sân bay, phát triển Sánh chiếm 
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khu cảnh sát, bệnh viện dã chiến, tạo hành lang thông suốt ở cửa ngõ Đông 
Bắc thị xã Buôn Ma Thuột. Các chiến sĩ độc công nhanh chóng diệt sỏ chỉ 
huy khu kho Mai Hắc Đế, mở của ở hướng tây bắc, chuẩn bị đường tiến đánh 
căn cứ sư đoàn 23 ngụy.
Các đơn vị bộ binh, xe tăng, thiết giáp tranh thủ vượt sồng Sêrêpốc, vào 

chiếm lĩnh các trận địa xuất phát tiến công, hình thành năm mũi nhất tề 
tiến công vào thị xã.
Cuộc chiến đâu ở khu vực Ngã Sáu diễn ra quyết liệt. Trung đoàn 95b 

đánh bại cuộc phản công của địch có xe tăng và không quân chi viện.
6 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 3, dưới sự yểm hộ của pháo binh chiến 

dịch, các chiến sĩ Sư đoàn 316 đánh chiếm các mục tiêu trong thị xã Buôn 
Ma Thuật. Trên hướng tây bắc, quân ta tiến công khu thông tin, khu vận tải, 
áp sát hậu cứ sư đoàn 23 ngụy.
ở hướng đông bắc thị xã, bộ binh ta có xe tăng đi cùng tiến công tiểu khu 

Đắc Lắc, đến 15 giờ ta chiếm được tiểu khu.
ở hưóng nam, quân ta tiến công các mục tiêu quân sự và quận lỵ 

Hoà Bình.
Trong ngày 10 tháng 3, hầu hết các mục tiêu quan trọng trong thị xã, trừ 

sỏ chỉ huy sư đoàn 23, đều bị quân ta đánh chiếm.
Tình hình phát triển thuận lợi. Bộ tư lệnh chiến dịch quyết định tập 

trung lực lượng nhanh chóng tiêu diệt sỏ chỉ huy sư đoàn 23 và các mục tiêu 
còn lại trong thị xã, đổng thời tiêu diệt các căn cứ Bản Đôn, Chư Nga, Buôn 
Hồ, ngân chặn quân tiếp viện từ bên ngoài, bô' trí lực lượng sẵn sàng đánh 
quân địch phản kích.
Mãi đến lúc này, Nguyễn Văn Thiệu và bọn tướng tá ngụy mói tỉnh ra. 

Chúng kêu gào trên đài phát thanh Sài Gòn: "tử thủ Buôn Ma Thuột bằng 
mọi giá". Rõ ràng là đã quá muộn rồi!

(PÁNG hôm sau, 11 tháng 3, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương họp tại sở 
& chỉ huy. Đây là cuộc họp đầu tiên của Bộ thông soái tôì cao từ khi mở 
màn chiến dịch Tây Nguyên.
Râ't vui trưóc thắng lợi những ngày đầu chiến dịch, các anh thảo luận sôi 

nôì vể sự phát triển thế và lực của ta, sự suy sụp của địch, về hoạt động của 
ta, mọi người đều nhất trí cần khẩn trương tiếp tục mở rộng tiến công, sẵn 
sàng đánh địch phản kích.
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Điều đáng chú ý là tinh thần quân ngụy sụp xuông rất nhanh. Chúng 
không chịu nổi những đòn tiến công của quân ta vào các chi khu, quân lỵ. Ai 
cũng nghĩ đến khả năng giành thắng lợi lốn hơn dự kiến ban đầu.
Qua thảo luận, hội nghị đề cập cả đến khả năng địch rút chạy khỏi Tây 

Nguyên. Trong trường hợp này, cẩn có kế hoạch chốt chặt, bao vây, chia cắt, 
tiến công, không cho chúng chạy thoát.
Hội nghị cũng thấy rõ cục diện chiến trưòng đang chuyển biến mau lẹ, 

cần nắm bắt cho kịp thời cơ. Đã cần phải nghĩ ngay đến các hoạt động quân 
sự, chính trị ở Huế, Trị  Thiên, Đà Năng. Tình hình khách quan đòi hỏi cơ 
quan chiến lược và toàn quân chuẩn bị nhanh hơn về mọi mặt.
Tinh thần là vừa qua đã có Phước Long, nay lại có Buôn Ma Thuột. Vậy 

nên xem lại kế hoạch hai năm đã phùhợp hay chưa, ta có thể đẩy mạnh, đẩy 
nhanh hơn nữa được không?
Tôi phát biểu ý kiến, nêu lên những nhân tô' mới đã và đang xuất hiện, 

sẽ đưa đến những bưốc nhảy vọt.
Lực lượng của địch bị dàn mỏng, căng kéo, rất dễ đứt tung bất cứ lúc nào 

và ở bất cứ đoạn nào. Không loại trừ khả năng địch rút bỏ Tây Nguyên. 
Quân ta còn sung sức, tinh thần chiến đấu cao, hậu cần bảo đảm. Cần khẩn 
trương hành động, nắm bắt thòi cơ và chóp lấy thời cơ.
Kết thúc hội nghị, anh Ba nói ngắn, gọn, nhấn mạnh đến các hoạt động 

quân sự của ta trong những ngày đầu chiến dịch, coi đó là một "nếp làm ăn" 
mói. Anh gợi ý có thể đẩy mạnh các hoạt động hơn nữa được không? cồn suy 
nghĩ xem Buôn Ma Thuột đã phải là trận mở đầu cuộc Tổng tiến công chiên 
lược hay chưa? Phải có những quả đấm chủ lực mạnh trong lúc này. Các 
quân đoàn ỗ miền Nam, miền Bắc phải sử dụng như thế nào cho thật linh 
hoạt, thật tập trung, không nên phân tán.
Sau cuộc họp, có điện của anh Văn Tiến Dũng:
"Kính gửi anh Chiến,
1. Ta đã hoàn toàn làm chủ thị xã Buôn Ma Thuột. Các mục tiêu lớn như 

sư đoàn bộ 23, tiểu khu Đắc Lắc, khu thiết giáp và pháo, sân bay thị xã đã 
chiếm giữ. Đang truy lùng tàn quân trốn trong thị xã. Sơ bộ mới biết bắt gần 
1.000 tù binh (chưa phân loại) và một khối lượng rất lớn chiến lợi phẩm. 
Đức Lập đến Đắc Soong đã hoàn toàn xong. Thu 12 pháo và gần 100 tấn 
đạn pháo.

2. Đang tiếp tục phát triển để tiêu diệt các mục tiêu xung quanh như căn
cứ trung đoàn 45, căn cứ trung đoàn 53, Buôn Hồ, Bản Đôn và tăng thêm lực 
lượng để chiếm giữ vững chắc sân bay Hoà Bình.  '
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3.  Ngày 11 tháng 3, ủy ban quân quản Đắc Lắc sẽ triển khai công việc. 
Để thuận lợi cho công tác, đề nghị trao quân hàm đại tá cho đồng chí Y Blốc 
để làm chủ tịch ủy bán".
Căn cứ vào tình hình địch  ta trên chiến trường, vào khả năng bảo đảm 

hậu cần và thời tiết thuận lợi, anh Tuấn có ý định vừa củng cô' vững chắc 
Buôn Ma Thuật, sẵn sàng đánh địch phản kích, vừa phát triển ra chung 
quanh để hoàn toàn làm chủ Đắc Lắc, phát triển về phía đông đến Cheo Reo 
(có thể tiêu diệt hoặc bao vây Cheo Reo) rồi từ đó ngược lên bao vây tiêu diệt 
Plây Ku, cô lập Kon Turn...
Hướng phát triển về phía nam có thể để chậm lại sau.
Anh Tuấn để nghị tôi trao đổi trong Quân ủy và báo cáo với Bộ Chính trị 

rồi cho anh biết sóm.

I0HIẾN dịch Tây Nguyên mở đầu thắng lợi giòn giã. Buôn Ma Thuật đã 
1—được giải phóng.  .
Như vậy tình hình chiến sự đã phát triển nhanh hơn so với kế hoạch 

chiến lược cơ bản, trù tính giải phóng Tây Nguyên trong năm 1975, bước 
một của kế hoạch hai năm. Với chiến thắng Buôn Ma Thúột, ta có khả 
năng giải phóng Tây Nguyên sớm hơn nhiều. Đây là vấn đề quan trọng mới 
được đặt ra.
Rất yên tâm về Tây Nguyên, tôi nghĩ ngay đến các chiến trưòng phôi hợp 

ở Trị  Thiên, Khu 5, Nam Bộ, nhất là đồng bằng sông Cửu Long.
Bộ Tổng tham mưu báo cáo: Tình hình phát triển tốt ở Trị  Thiên, quân 

ta bí mật vượt qua tuyến phòng thủ vòng ngoài dày đặc của địch, đột nhập 
xuống đổng bằng và xung quanh thành phô' Huế, liên tiếp tiến công các vị trí 
và hệ thông kìm kẹp của địch. Quân và dân Khu 5 tiêu diệt quận lỵ Tiên 
Phước, uy hiếp Quảng Tín, Quảng Ngãi.
ở chiến trường Nam Bộ, địch không còn bốt được thanh niên vào lính, 

nên lực lượng của chúng ỏ cơ sở bị hẫng hụt, quân và dân vùng châu thổ 
sông Cửu Long phôi hợp chặt chẽ ba mũi giáp công, diệt nhiều đồn bôt 
địch, giải phóng nhiều địa bàn rộng lớn. Phong trào đấu tranh cách mạng 
lên cao...
Phát hùy chiến thắng Phước Long và chiến thắng núi Bà Đen, B2 đã có 

kê' hoạch hoạt động của toàn Miền phối hợp với chiến trường chính, mở đầu 
đợt hai của kế hoạch mùa khô 19741975 vào ngày N (đêm 9 rạng ngày 10 
tháng 3 năm 1975), theo quy định của Bộ Tổng tư lệnh. Ngoài kế hoạch 
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quân sự, các anh còn có kế hoạch đẩy mạnh nổi dậy của quần chúng, sử 
dụng lực lượng tổng hợp của chiến tranh nhân dân theo tinh thần Tổng tiến 
công và nổi dậy. Đồng thòi, Bộ tư lệnh Miền cũng đã thông qua kế hoạch và 
giao nhiệm vụ cho Quân đoàn 4, các quân khu, sư đoàn và các lực lượng đặc 
công, biệt động trong nội thành Sài Gòn.
Một điều cần suy nghĩ trong những ngày này là sắp xếp cán bộ chủ trì ở 

các "quả đấm chủ lực". Chiến thắng Tây Nguyên càng cho thấy việc ấy quan 
trọng biết nhưòng nào. Quân ủy Trung ương quyết định bổ nhiệm cán bộ 
lãnh đạo, chỉ huy Quân đoàn 4 và Đoàn 232. Đồng chí Hoàng cầm, Tư lệnh, 
đồng chí Hoàng Thế Thiện, Chính ủy, đồng chí Bùi Cát Vũ, Phó tư lệnh 
Quân đoàn 4. Đồng chí Nguyễn Minh Châu, Tư lệnh, đồng chí Trần Văn 
Phác, Chính ủy, đồng chí Trần Vân Nghiêm, Phó tư lệnh Đoàn 232.

19 giờ ngày 11 tháng 3, tôi điện cho anh Vản Tiến Dũng:
"Sáng nay, trước khi nhận điện của anh, Bộ Chính trị và Quân ủy đã họp 

nhân định tình hình có mấy điểm chính sau đây:
1. Kế hoạch chiến lược và chiến dịch do Bộ Chính trị và Quân ủy đề ra là 

chính xác, công tác chuẩn bị làm tương đốì tốt, vì vậy ngay trong những 
ngày đầu vào đợt đã giành được thắng lợi lởn.

2. Thắng lợi ở Buôn Ma Thuột  Đức Lập trên đường 19 và ở các hướng 
khác chứng tỏ ta có khả năng giành thắng lợi to lớn với nhịp độ nhanh chóng 
hơn dự kiến. Đặc điểm nổi bật là tinh thần địch rất sa sút.

3.  Trước tình hình đó, ngay trong đợt hoạt động này và kể cả trong kế 
hoạch tiếp theo, cần có tinh thần khẩn trương, mạnh bạo, kịp thời lợi dụng 
thòi cơ mới giành thắng lợi lớn.

4. ở B3, cần hết sức chú trọng đợt hoạt động này và kể cả trong kế hoạch 
tiếp theo, cạn có tinh thần khẩn trương, mạnh bạo, kịp thời lợi dụng thời cơ 
mới giành thắng lợi lớn.

5. Điện của anh hoàn toàn phù hợp vối ý kiến trao đổi sáng nay trong Bộ 
Chính trị và Quân ủy. Tôi vừa bàn với anh Ba, anh Sáu. Hoàn toàn đồng ý 
với chủ trương trong điện:
a) ở Buôn Ma Thuột, tiêu diệt địch còn lại, phát triển xung quanh, sẵn 

sàng đánh viện.
b) Nhanh chóng phát triển về hướng Cheo Reo, bao vây ngay để tiêu diệt.
c) Hoàn thành ngay thế bao vây Plây Ku, thực hiện chia cắt chiên lược, 

bao vây và chuẩn bị tiêu diệt An Khê để cô lập Plây Ku.
Phát triển xuống phía nam sẽ làm sau một bưởc.
Trong phát triển tiến công, chú ý nắm vững chủ lực, tránh phân tán...
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Thường vụ Quân ủy Trung ương quyết định phong quân hàm đại tá cho 
đồng chí Y Bloc. Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương nhiệt liệt khen ngợi 
toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, đoàn viên, công nhân viên quốc phòng 
và nhân dân trên, mặt trận Tây Nguyên đã giành thắng lợi lớn...
Chúc anh mạnh khoẻ và gửi lời chúc anh em trong đó. Ký tên: Chiến".
Không khí phấn khởi, tin tưởng, quyết tâm bao trùm cơ quan Tổng 

hành dinh.
Lúc này, nắm tình hình địch là trọng tâm công tác của cơ quan chiến 

lược. Tôi chỉ thị mắc cho đổng chí Trưởng phòng 70 Cục Quân báo một máy 
điện thoại ở nhà riêng và dặn đồng chí thư ký từ nay khi nào có tin kỹ thuật 
thì dù tôi ở đâu, làm gì, ngay cả khi đang họp Độ Chính trị, cũng phải báo 
ngay. Hằng ngày, cứ 4 giò 30 sáng, phải gọi điện cho đồng chí Thanh hỏi 
xem có tin tức gì mới trong đêm.
Từ chỗ phán đoán sai lầm, địch bắt đầu tỉnh ra và bị động đối phó.
Tin cho biết Nguyễn Văn Thiệu có ý định diỊa vào các lực lượng còn lại và 

các điểm phụ cận Buôn Ma Thuột, điều thêm lực lượng bộ binh có không 
quân yểm trợ, tộ’ chức phản kích chiếm lại thị xã. Chiến đoàn 45 cùng sồ chỉ 
huy cơ bản của sư đoàn 23 ngụy đã đổ bộ bằng trực thăng xuống Buôn Hồ 
trưa ngày 11 tháng 3. Không quân ngụy đang được huy động ỏ mức độ cao.

12 giờ ngày 12 tháng 3, Quân ủy điện tiếp cho anh Dũng, đồng gửi anh 
Hoàng Minh Thảo và Thường vụ Đảng ủy B3... "Địch đang có ý định dựa vào 
các lực lượng chưa bị tiêu diệt của chúng và các điểm phụ cận, tăng thêm lực 
lượng phối hợp vói không quân tiến hành phản kích hòng chiếm lại Buôn Ma 
Thuột... Vì vây, việc cấp thiết nhất là nhanh chóng tập trung lực lượng hơn 
nữa, nhanh chóng tiêu diệt các đơn vị và các căn cứ của địch ở chung quanh 
Buôn Ma Thuột, tiêu diệt viện binh của chúng. Tiêu diệt được bộ phận quan 
trọng sinh lực của địch chung quanh Buôn Ma Thuột sẽ có ý nghĩa quyết 
định đốỉ vối sự phát triển của chiến dịch. Đồng thời chỉ đạo mọi công tác 
hoạt động trên các hướng phát triển đã dự định: Cheo Reo, Plây Ku và 
đường 19. Chú ý khai thác tù binh phục vụ cho tác chiến và binh vân. Chúc 
thắng to. Ký tên: Chiến".
Đồng thời, tôi chỉ thị Bộ Tổng tham mưu điện cho Khu 5, Trị  Thiên và 

Quân đoàn 2 thông báo nội dung cuộc họp của Bộ Chính trị ngày hôm qua 
(113), hướng dẫn phương hướng hoạt động tiếp theo của các chiến trường là 
cần khẩn trương, mạnh bạo, kịp thòi tranh thủ điều kiện thuận lợi giành 
thắng lợi to lón hơn. Theo những hướng đã dự kiến, dựa vào quyết tâm cơ 
bản đã đê' ra, kịp thời phát triển một cách kiên quyết. Hết sức coi trọng tiêu 
diệt thật nhiều sinh lực địch trong khi chúng rút chạy hoặc trong khi chúng 
đưa quân đến tiếp viện.
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^^HỮNG ngày tháng ba sôi động.
Đã trở thành lệ thưòng, các anh trong Bộ Chính trị và Quân ủy Trung 

ương thường đến Tổng hành dinh dự giao ban, nghe Bộ Tổng tham mưu báo 
cáo tình hình chiến sự, trao đổi ý kiến chỉ đạo kịp thòi. Riêng tôi, ngoài 
những giò làm việc ban ngày, thường là thông tầm không nghỉ trưa, tối nào 
cũng vào Sỏ chỉ huy bằng lối cửa tây, làm việc và ngủ luôn tại đấy. Phấn 
khởi xua tan mỏi mệt. Tiết xuân nao nức lòng người. Quyền chủ động chiến 
lược giúp cho cơ quan lãnh đạo, chỉ huy thêm bình tĩnh, sáng suốt, linh hoạt, 
ngược lại vởi kẻ địch đang trong thế bị động, tuyệt vọng, rôì mù... Trong buổi 
giao ban sáng 13 tháng 3, Bộ Tông tham mưu báo cáo: Có khả năng địch tập 
trung lực lượng của chúng còn lại ỏ Tây Nguyên và Plây Ku, cũng có thê 
chúng buộc phải rút chạy khỏi Tây Nguyên. Dù trong tình huống nào, ta 
cũng phải thực hiện cho bằng được và thực hiện thật nhanh quyêt tâm tiêu 
diệt địch, giải phóng hoàn toàn Tây Nguyên.
Buổi giao ban tiến hành nhanh, gọn. Thòi gian và lực lượng, không thể 

lãng phí. Tôi điện ngay cho anh Dũng: "Trường hợp địch bị tiêu diệt một bộ 
phận sinh lực lớn,'mất thị xã Buôn Ma Thuột và nhiều quân lỵ, việc chia cắt 
chiến lược đường số 19 thực hiện tốt thì có khả nàng chúng tập trung các lực 
lượng còn lại ỏ B3 và Plây Ku, cũng nên nghĩ đến khả nàng chúng buộc phải 
thực hiện rút lui chiến lược. Vì vậy, cần bao vây ngay Plây Ku bằng các thứ 
hoả lực, kể cả các loại pháo cao xạ, triệt đường tiếp tế của địch, chuẩn bị tiêu 
diệt địch trong cả hai tình huống: địch co cụm ỏ Plây Ku, hoặc rút chạy khỏi 
Tây Nguyên... Ký tên: Vàn".

Bức điện được chuyển lúc 9 giờ sáng.
Hôm sau, anh Lê Trọng Tấn gọi điện cho tôi báo cáo tin kỹ thuật mới 

nhất Cục 2 vừa nhận được: Tình hình Plây Ku, Kon Turn rất hỗn loạn. Địch 
đốt cảc kho tàng. Dân hốt hoảng. Thiệu bay ra Cam Ranh nghe Phú báo cáo 
tình hình, có Cao Vân Viên, Trần Thiện Khiêm và Đặng Văn Quang cùng 
dự. Nghe xong, Thiệu nói: Quân viện bị cúp. Đạn và tiền thiếu. Địch đánh 
mạnh. Kon Turn  Plây Ku, ít ngưòi, kinh tế không có. Cho rút quân về giữ 
vững vùng duyên hải. Lộ trình rút được chấp thuận là liên tỉnh lộ 7.

Tôi trao đổi với anh Tấn:
 Địch rút bỏ Plây Ku  Kon Tum đã rõ rệt. Chúng sẽ đưa lực lượng xuống 

co cụm giữa đồng bằng Khu 5, Huế và Đà Nắng. Tình hình sẽ phát triển 
nhanh. Anh điện ngay cho anh Dũng biết.
Nhận được các bức điện dồn dập gửi vào, anh Văn Tiến Dũng và Bộ tư 

lênh Tay Nguyên rất đồng tình. Các anh lập tức ra lệnh cho các hưổng hình 
thành bao vây và tổ chức đánh địch. Tuy vây,‘không phải ai cũng nhạy bén 
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trước tình hình diễn biến quá nhanh. Sau này dược biết lúc bấy giò, có nạột 
sô' cán bộ ở chiến trường nghĩ khác. Có dồng chí đã nói với anh Vũ Lăng, Phó 
tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên: "Làm gì có chuyện địch rút Plây Ku".

nước hướng về miền Nam.
Báo hằng ngày hết ngay từ sáng sớm. Trong các giờ phát thanh thời sự, 

hầu như mọi gia đình đều ngồi bên máy thu thanh. Các bản tin nhanh của 
Thông tấn xã Việt Nam, mặc dù đã tăng thêm mỗi ngày mấy bản, vẫn không 
đáp ứng kịp yêu cầu. Đài BBC được nhiều người đón nghe. Các phóng viên 
nưốc ngoài thường trú tại Hà Nội chạy ngược xuôi săn lùng tin, khẩn trương 
không kém...
Mặt trận dư luận phải ăn khớp vởi mặt trận quân sự. Không phải lúc 

nào công tác thông tin, tuyên truyền cũng cần triển khai rầm rộ. Tôi trao đổi 
với các anh trong Bộ Chính trị và điện ngay cho anh Dũng: "...Theo chỉ thị 
của Bộ Chính trị, chúng tôi chủ trương về tuyên truyền công khai chỉ thực 
hiện từng bưốc. Lúc đầu đưa ra từng trận, đợi đến khi cuộc tiến công cơ bản 
hoàn thành mới đưa tin giải phóng Buôn Ma Thuật. Trong khi đưa tin, nêu 
bật sự vi phạm Hiệp định của địch, nói nhiều về phong trào nổi dậy ,của 
quần chúng, đồng thời nói nhiều đến hoạt động của Quân giải phóng... Anh 
có ý kiến gì, điện cho biết. Ký tên: Chiến".
Đồng thời, tôi chỉ thị Tổng cục Chính trị thông báo chủ trương này cho 

các cơ quan thông tin đại chúng. Trong quân sự, nhất là ở thòi điểm quyết 
định, cần phải nói ít, làm nhiều. "Cần miếng mà không cần tiếng". .
Tin về dồn dập. Cơ quan tác chiến phải lựa chọn, sàng lọc để báo cảo tình 

hình được chính xác, kịp thời.
Địch đã phát hiện được hướng tiến công chiến lược Tây Nguyên của ta. 

Chúng đang điều động lực lượng cơ động chiến lược gồm quân dù và một số 
thiết đoàn hòng phản kích chiếm lại Buôn Ma Thuột. Nguyễn Văn Thiệu ra 
lệnh cho Phạm Văn Phú phải củng cố lại lực lượrig chiếm lại Buôn Ma Thùột 
bằng mọi giá. Chúng sử dụng liên đoàn biệt động quân 21, hai trung đoàn 44 
và 45 của sư đoàn 23 với sự yểm trợ của sư đoàn 3 không quân đóng ở sân 
bay Thành Sơn (Phan Rang). Đồng thời, chúng điếu liên đoàn biệt động 
quân 7 từ Sài Gòn ra thay sư đoàn 23 ở Plây Ku.
Địch chưa kịp hành động thì liên đoàn 21 đã bị ta đánh thiệt hại nống. 

Ngày 13 tháng 3, trung đoàn 45 được 200 lần chiếc máy bay lên thẳng đô’ 
xuống đông Buôn Ma Thuột, cũng bị quân ta vây đánh, diệt hai tiểu đoàn.
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Từ chiến trương Khu 5, ngày 15 tháng 3, anh Chu Huy Mân điện ra báo 
cáo: tình hình phát triển nhanh và thuận lợi. ở vùng ven biển, Khu 5 sẽ 
đánh Tam Kỳ, Trà Bồng, Sơn Hà, phát triển xuống đưòng số 4 xung quanh 
Quảng Ngãi, Bình Định, tạo điều kiện cho đồng bằng mở mảng, giành dân, 
đồng thời bao vây An Khê, tạo thời cơ dứt điểm.
Ngay hôm đó, tôi tranh thủ trao đổi vói anh Ba và anh Sáu1 vê' những 

diễn biến mới trên chiến trưòng Tây Nguyên và các chiến trường khác, xác 
định phương hướng phát triển chiến dịch Tây Nguyên. Các anh hoàn toàn 
nhất trí. Tôi điện cho anh Văn Tiến Dũng:

1. Đồng chí Lê Đức Thọ.

"20 giờ ngày 15 tháng 3 năm 1975.
Điện gửi anh Tuấn,
Chúng tôi đã trao đổi với anh Ba và anh Sáu, nhận định tình hình như sau:
1. Cẳn cứ các nguồn tin, hiện nay địch đã thấy rõ hưống chính của ta là 

nam Tây Nguyên, xác định được tương đôi rõ lực lượng của ta ỏ đây, ồ các 
hưởng khác ta chỉ hoạt động có mức độ, vì vây chúng đã có chủ trương tập 
trung cố gắng, điều động lực lượng cơ động chiến lược và một số liên đoàn 
biệt động và thiết đoàn có thể theo đường 21 mở cuộc hành quân tương đôì 
lớn hòng giành lại Buôn Ma Thuột.
Tuy lực lượng có tăng, nhưng tinh thần chúng rất kém, các mặt bảo đảm 

có nhiều khó khăn. Ta có đầy đủ điều kiện để tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch.
2. Vì vây, cần tập trung lực lượng ở vùng A (Buôn Ma Thuật) và phụ 

cận, nắm chắc lực lượng dự bị trong tay, nhanh chóng tập trung binh hỏa lực 
tiêu diệt từng cánh quân của địch, trưốc hết là trên hưống Phưốc. An, sẵn 
sàng tiêu diệt viện binh đưdng không, đường bộ của chúng.

Bưởc tiếp theo sẽ chuyển lực lượng lên tiêu diệt địch ở Cheo Reo.
Trận Buôn Ma Thuật đang phát triển thành một cuộc chiến đâu quy mô 

lồn nhằm tiêu diệt trên dưới hai sư đoàn địch. Việc tiêu diệt sinh lực lởn của 
địch ở đây sẽ có ý nghĩa quyết định đối vối sự phát triển thắng lợi của chiến 
dịch trên cả chiến trường Tây Nguyên, cần động viên cán bộ, chiến sĩ có 
quyết tâm thật lớn, nắm lấy cơ hội lởn, tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch, giải 
phóng nam Tây Nguyên.

3.  Đôì với B (Nam Bộ), hình thành từng bưốc thế bao vây tăng cường 
khống chế các sân bay và phá huỷ các kho tàng của địch, tiến hành thật 
khẩn trương mọi công tác chuẩn bị cần thiết để không cho địch kịp trở tay.
Chúc thắng to. Ký tên: Chiến".
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Trong khi các đồng chí cơ yếu đang khẩn trương dịch điện, tôi nhân được 
điện của anh Dũng cho biết bộ đội rất phấn khởi và hứa "sẽ nỗ lực tổ' chức 
chỉ đạo thực hiện nhằm đạt câc yêu cầu của trên, rút ngắn thời gian, vượt kế 
hoạch năm 1975... Trước tình hình chiến sự đang phát triển nhanh chóng, 
cung cách làm ăn "rị mọ" của cán bộ ta là một trồ ngại, cần được nhanh 
chóng khắc phục".

Đọc xong, tôi viết thêm một đoạn vào bức điện đang dịch dở:
"Viết xong điện này thì nhận được điện 05 của anh.
Chúng tôi nhất trí ta sẽ hoàn thành vượt thòi gian lất nhiều kế hoạch 

chung đã định, hiện đang nghiên cứu và gấp rứt chuẩn bị theo phương 
hướng đó. Sau khi xin chỉ thị Bộ Chính trị, tôi sẽ có điện mới cho anh".
Như vây là phía trưóc và phía sau đều thông nhất, trên dưới đều quyết 

tâm: Phải thắng nhanh hơn, lớn hơn, không hoàn toàn phụ thuộc vào chỉ 
tiêu và thời gian định ra trong kế hoạch cơ bản.

^fÌNH hình phát triển quá nhanh.
Mặc dù ta đã hạn chế mức độ tuyên truyền, cả nước ta và thế giói cũng bị 

cuốn hút vào cơn lốc cách mạng ỏ miền Nam Việt Nam.
ở các cơ quan chiến lược của Đảng và của quân đội, nơi nắm vững tình 

hình từng giờ, từng phút, không khí lại càng sôi động. Tất cả tâm trí dành 
hết cho miền Nam.
Từ đầu tháng 2, theo đề nghị của anh Lê Trọng Tấn, Quân ủy đồng ý để 

Bộ Tổng tham mưu triển khai nghiên cứu kế hoạch tác chiến các bước tiếp 
theo chiến dịch Tây Nguyên, là các chiến dịch Huế  Đà Nằng và Sài Gòn, 
chủ động cùng các tổng cục trong Bộ Quốc phòng xác định các mục tiêu chiến 
lược, sử dụng lực lượng và bảo đảm hâu cần, kỹ thuật. Lúc này, cơ quan tác 
chiến không đủ cán bộ, một Bố trợ lý có nặng lực và kinh nghiệm đã tham gia 
Đoàn A.75. Sau khi trao đổi với Tổng cục Chính trị, tôi gọi điện cho đồng chí 
Lê Hữu Đức, Cục trưởng Cục Tác chiên:

 Cậu sang ngay Cục Cán bộ bàn bạc chọn lấy một sô cán bộ đê về làm 
kế hoạch. Tôi đã gặp anh Song Hào, anh ây rất nhất trí. .Nhổ cho người ra 
Trạm 66 mời anh Trần Hải Phụng, Tư lệnh biệt động Sài Gòn  Gia Định 
vào tham gia tổ nghiên cứu chiến dịch Sài Gòn. Anh ấy thông thuộc thành 
phố’ Sài Gòn. Chú ý sử dụng biệt động, đặc công đánh vào các mục tiêu 
quan trọng.
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Diễn biến của chiến trưòng đi trước mọi phán đoán và dự kiến. Riêng tôi 
trong những ngày này, diễn biến của chiến trường như một cuốn phim quay 
thường trực trong đầu. Tại Tổng hành dinh, tôi thường đứng rất lâu trước 
tấm bản đồ lớn, không những theo dõi sự phát triển của các mũi tiến công 
của quân ta, sự đối phó của địch mà còn suy nghĩ, tính toán, hình dung 
những bưóc phát triển tiếp theo trên tất cả các hưổng chiến lược từ Trị  
Thiên đến đồng bằng sông Cửu Long. Tấm bản đồ chiến sự như rõ hơn, sáng 
hơn mọi ngày. Đất nước thân yêu trải dài bên bò Thái Bình Dương đang 
chuyển mình, bỏ rơi lại phía sau mọi suy nghĩ tác phong lề mề, lạc hâu. Câu 
thơ của Bác trong bài thơ Học đánh cờ lúc này nhắc nhỏ:

Lạc nước hai xe đành bỏ phí
Gặp thời một tốt cũng thành công!

Nhiều đêm, tôi sang phòng trực ban tác chiến ngồi cùng anh em đến tân 
khuya, muôn đón tin về sớm phut nào hay phút ấy.
Những lúc quá căng thẳng, thỉnh thoảng tôi ra Hồ Tây bơi thuyền để thư 

giãn tinh thần. Thường mỗi lần như thế, có một cán bộ cùng đi để tranh thủ 
làm việc nhẹ nhàng, nhất là ghi lại những ý nghĩ quan trọng bất chợt nảy 
ra. Có lần mải suy nghĩ, đã bơi thuyền khá xa, ra tân đền thò bà chúa 
Liễu Hạnh...
Ngày 16 tháng 3, được tin địch rút Kon Turn, tôi điện ngay cho Bộ tư 

lệnh chiến dịch Tây Nguyên yêu cầu triển khai đánh quân địch rút chạy, 
đồng thòi lệnh cho Quân khu 5 đưa bộ đội địa phương lên chốt đưòng sô' 7, 
cho Sư đoàn 968 và Sư đoàn công binh 470 tiến nhanh vào Plây Ku, Kon 
Turn. Ngày hôm sau, Cục Tác chiến báo cáo: Bộ đội ta đang thực hiện kê 
hoạch cắt đứt con đường này, tiêu diệt quân địch đang tháo chạy, ở Trị  
Thiên, phối hợp với chiến trường chính Tây Nguyên, quân ta đã tiến công 
phá võ một mảng lớn hệ thống phòng ngự của địch ồ khu vực đường 14, 
diệt và bắt gần 1.000 tên địch, thu hút, giam chân quân địch ở tây nam 
Thừa Thiên, diệt cứ điểm Chúc Mao và điểm cao 300, uy hiếp tây bắc 
Huế, tạo điều kiện cho các lực lượng địa phương tiêu hao sinh lực địch, vũ 
trang tuyên truyển gây cơ sở quần chúng suốt từ nam sông Thạch Hãn 
đến vụng Lăng Cô.

Bộ Tổng tham mưu khẩn trương nắm tình hình các chiến trương Khu 5, 
Nam Bộ. Trong buổi giao ban sáng 17 tháng 3, trưốc một bản đồ lốn phản 
ánh tình hình chiến sự mói nhất, tôi đi đến một nhân định: Sau khi quân ta 
đã cơ bản đánh bại cuộc phản kích của địch hòng chiếm lại Buôn Ma Thuột, 
quân địch ỏ đây đang thực hiện co cụm chiến lược, tập trung về hướng Sài 
Gòn, Cam Ranh, có thể cả Đà Nẵng. Thòi cơ lốn đã xuất hiện.
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Qua trao đổi, tôi và các đổng chí chủ trì trong Bộ Tổng tham mưu nhất 
trí ngày mai sẽ đề nghị với Bộ Chính trị: Sau khi Tây Nguyên cơ bản đã 
được giải phổng, phát triển theo hai hướng: hướng chủ yếu, phẩn lớn lực 
lượng B3 sẽ phát triển vào miền Đông Nam Bộ. Hướng thứ hai, phát triển 
xuốhg đổng bằng Khu 5 với lực lượng hiện có, có thể tăng cường thêm một sư 
đoàn. Để đáp ứng kịp yêu cầu của các hướng tiến công chiến lược, lệnh cho 
Đoàn 559 chuyển cả tuyến từ đường Trường Sơn sang đường 14 (Play Ku  
Kon Tum), tăng cường trang bị, vừa làm công tác vận chuyển vừa bảo vệ 
hành lang, củng cố vùng giải phóng.

Cuộc giao ban vừa xong, tôi tranh thủ điện cho anh Văn Tiến Dũng:
"Địch đang thực hiện co cụm chiến lược sổm hơn ta dự kiến. Trưốc sự 

phát triển tiến công của ta, sắp đến quá trình co cụm chiến lược sẽ tiếp tục. 
Phương hướng là tập trung ở Sài Gòn, Cam Ranh, có thể Đà Nâng... Đây là 
thòi cơ lớn. Phát triển tiến công theo hướng nào là chủ yếu... Anh trả lời về 
hướng phát triển để kịp xin ý kiến Bộ Chính trị vào sáng mai. Chúc anh và 
anh em khỏe, thắng thật to. Ký tên: Chiến".
Bức điện được chuyển ngay lúc 9 giờ sáng.
Vừa ngồi vào bàn làm việc, giở td báo Nhân dân với hàng tít đâm đưa tin 

chiến thắng trên trạng nhất, thì đồng chí trực ban tác chiến chuyển đến một 
bức điện của anh Dũng đế ngày 16 tháng 3. Sau khi báo cáo bổ sung tình 
hình mói nhất ở Tây Nguyên, anh xin ý kiến Bộ Chính trị và Quân ủy Trung 
ương về mấy việc lớn: Bảo vệ, củng cố vùng mới giải phóng.

 Diệt vịện binh địch. Diệt hai quận còn lại của tỉnh Đắc Lắc và quận 
Đức Xuyên, giữ đường 21 không cho địch giải toả.
 Phát triển tiến công Cheo Reo, cắt rời Plây Ku và Kon Turn.
Ngoài ra, anh đề nghị B2 phối hợp tiến công về hưống Quảng' Đức, 

đánh chiếm Nhân Cơ, bao vây tiêu diệt Gia Nghĩa. Khu 5 tiến công tiêu 
diệt An Khê, cắt đường 19. B4 và B5 chia cắt Huế  Đà Năng, uy hiếp hai 
thành phô' này.
Cục Tác chiến sao bức điện của anh Dũng gửi ngay đến các đồng chí 

trong Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Tôi tranh thủ điện tiếp vào 
bức điện vừa đánh đi: "Phương án> 1: Sau khi Tây Nguyên đã được giải 
phóng hoặc cơ bản giải phóng thì phát triển theo hai hướng: hướng chủ 
yếu là cho đại bộ phận lực lượng ồ B3 phát triển vào miền Đông; hưống 
thứ hai là mở rộng vùng giải phóng đồng bằng Khu 5 với lực lượng hiện 
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CÓ, CÓ thể tăng cường F.968 và binh khí kỹ thuật... Tôi, anh Sĩ1, anh Ba 
Long1 2 nhất trí nặng về Phương án 1. Ngày mai sẽ xin ý kiến Bộ Chính trị. 
Ký tên: Chiến".

1. Đồng chí Hoàng Văn Thái.
2. Đồng chí Lê Trọng Tấn.

Tôi hôm ấy, Bộ Tổng tham mưu điện cho Quân khu Trị  Thiên và Khu 5 
đưa ngay lực lượng xuống đồng bằng vối quy mô trung đoàn, phổi hợp cùng các 
lực lượng vũ trang địa phương và nhân dân đánh chiếm các khu vực ở vùng 
sâu, đánh chiếm quận lỵ Phú Lộc, cắt đường số 1, chuẩn bị tiến công Đà Năng.
Ngày hôm sau, có tin báo sư đoàn dù ở Đà Năng đang rút về Sài Gòn, 

địch đưa sư đoàn lính thuỷ đánh bộ lên thay, có hiện tượng địch muốn bỏ đất 
từ bắc Huế đến đèo Hải Vân. Đó là những dấu hiệu địch co cụm chiệh lược 
trên toàn miền Nam. Tôi hội ý với Bộ Tổng tham mưu điện cho B4 và B5 lập 
tức đánh ngay, cắt đường sô 1, pháo kích sân bay Phú Bài, kiên quyết không 
cho địch rút quân, co cụm về Đà Năng.

^^HỮNG tư liệu đáng tin cây sau này tiết lộ:
Sáng 11 tháng 3, ngay sau khi được tin Buôn Ma Thuột đã bị đánh 

chiếm, Nguyễn Văn Thiệu hop vói Trần Thiện Khiêm, thủ tưống, Cao Vàn 
Viên, tổng tham rhưu trưởng và tướng Đặng Văn Quang. Thiệu trở lại với 
một suy nghĩ đã có từ sau ngày Hiệp định Pari được ký kết: Trong tình hình 
nguy khốn, có thể từng bưóc bỏ Vùng 1 và Vùng 2 chiến thuật (Trị  Thiên, 
Tây Nguyên và các tỉnh phía bắc miền Trung), co về giữ Vùng 3 và 4 chiến 
thuật, bao gồm cả đồng bằng sông Cửu Long. Thà mất đất cồn hơn chung 
sống vối "cộng sản". Thiệu phác ra kế hoạch trên bản đồ và nói: "Vâi sức lực 
và khả năng của ta, chắc chắn ta không thể nào giữ được toàn bộ vùng đất 
theo ý muốh. Chúng ta phải triển khai lại lực lượng làm sao có thể giữ 
những vùng đông dân và trù phú này thôi. Chính nhũng vùng này mối thật 
quán trọng".
Chiến lược này của Thiệu còn được gọi nôm na là "đầu bé đít to", thả lỏng 

phần trên, giữ chặt phần dưới. Vùng "trên" tiếp giáp với miền Bắc vốn là 
vùng bất lợi về quân sự cũng như về kinh tế, vùng "dưới", chính là vùng 
đồng bằng sông Cửu Long trù phú, cung cấp lúa gạo, rau quả, cá tôm cho 
7Ì>% dân sô'"Việt Nam cộng hoà".
Không ai có ý kiến gì!
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Cái phương án vạn bất đắc dĩ này, thực ra là một cơn ác mộng.
Trở lại vấn đề Buôn Ma Thuột, Thiệu yêu cầu "tử thủ", chiếm lại bằng 

mọi giá.
Ngay chiếu hôm ấy, Đài phát thanh Sài Gòn và Đài "quân đội cộng hoà" 

kêu gào đến thất thanh: "Tử thủ Buôn Ma Thuột".
Không may cho nhà báo Pháp Pôn Lêăngđrỉ (Paul Léandri) lại đưa tin: 

Buôn Ma Thuột đã bị thất thủ! Bản tin của hãng thông tân AFP khác nào 
một gáo nước lạnh giội lên đầu Thiệu. Nhà báo Pháp đã phải trả giá đắt vê' 
một tin chiến sự kịp thòi, chính xác, bằng tính mệnh của mình!
Phạm Văn Phú, tư lệnh Vùng 2 chiến thuật, tìm cách cứu vãn tình thế. 

Phú từng là một lính nguỵ dưới thòi Pháp, đã bị quân ta bắt tại Điện Biên 
Phủ năm 1954, nay là một viên tướng tồi, không được giới quân sự tín 
nhiệm. Tuy vậy, Thiệu lại nâng đõ Phú, bởi vì cả hai cùng giúp nhau 
lên chức.

Cuộc họp tiến hành tại Cam Ranh trưa ngày 14 tháng 3, theo đê' nghị 
của Phú, vì Plây Ku không được an toàn, tại ngôi biệt thự xây cất trong dịp 
đón Tổng thống Mỹ L.B. Giônxơn hồi năm 1966. Cùng họp có Trần Thiện 
Khiêm, Cao Văn Viên, Đặng Văn Quang, ba cố vấn thân cận nhất của Thiệu. 
Cuộc họp được giữ tuyệt đôì bí mật, kể cả với cố’ vấn Mỹ.
Tình hình Quân đoàn 2 ngụy rất đen tối. Hầu như toàn bộ Buôn Ma 

Thuột đã nằm dưói quyền kiểm soát của cộng sản. Các đường giao thông đều 
bị cắt đứt. Phú không dám trả lời dứt khoát khi Thiệu hỏi có thể chiếm lại 
Buôn Ma Thuột được hay không? Phú chỉ xin thêm qụân và máy bay lên 
thẳng để chở quân, vì không thể tiếp viện bằng đường bộ.
Yêu cầu của Phú không được đáp ứng, vì không còn quân dự bị, và 200 

trong số 400 trực thăng của quân ngụy hoặc đã bị cộng sản bắn rơi, hoặc 
không hoạt động được nữa do thiếu phụ tùng thay thế.
Kết thúc cuộc họp, Thiệu lệnh cho Phú rút bỏ Plây Ku, Kon Tum, triển 

khai lực lượng tái chiếm Buôn Ma Thuột. Các đơn vị còn lại sẽ rút vê' Tuy 
Hoà. ở đó, sẽ tập hợp, củng cố’ lực lượng tiến hành một chiến dịch chiếm lại 
Buôn Ma Thuột.
Phú chủ trương rút quân theo đưòng số 7 để tranh thủ bất ngờ. Đây là 

con đường liên tỉnh từ lâu hầu như đã bị bỏ quên, nên hư hỏiig nặng, cầu 
cống trên đường bị sập. Rõ ràng, cuộc rút quân trên con đường mới lạ, xuyên 
qua rừng núi, đầy rủi ro, nguy hiểm này, không có một biện pháp trợ giúp 
tối thiểu nào của bộ tổng tham mưu, là một cuộc phiêu lưu lổn, nhưng đành 
phải chấp nhận vì không còn cách nào khác.
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Phú chỉ đê' nghị với Thiệu một "ân huệ" cuôì cùng. Đó là việc thăng chức 
thiếu tướng cho Phan Văn Tất, đại tá, tư lệnh biệt .động quân Vùng 2 chiến 
thuật. Thiệu đồng ý.
Thiệu có ngd đâu, đây là "con bài chuồn", là một trò "thế mạng" của Phú, 

vì khi trở vê' Plây Ku, Phú lập tức giao quyền cho "tân thiếu tưóng" Phan 
Văn Tất chỉ huy cuộc rút lui. Ngay sau đó, Phú ròi Plây Ku bằng trực thăng 
với lý do vê' trông coi sỏ chỉ huy mới ở Nha Trang, bỏ mặc Tất cùng toàn bộ 
binh sĩ ngụy ở Vùng 2 chiến thuật đi vào cõi chết!
Tin tức sau này côn cho biết:
Trong khi ngụy quyền Sài Gòn đang ỏ bên bờ vực thẳm, báo chí Mỹ và 

Sài Gòn đưa tin một phái đoàn của Quốc hội Mỹ bay sang Sài Gòn để xem 
xét tại chỗ, có nên viện trợ bổ sung cho Thiệu 800 triệu đô la nữa hay không? 
Phái đoàn do thượng nghị sĩ Diuây Báclít (Dewey F. Bartlett) và dân biểu 
Giôn Phlin (John J.Flynt) dẫn đầu, gồm tám ngưdi thuộc hai đảng Cộng hoà 
và Dân chủ cùng một tá nhân viên tham mưu và mật vụ.

Chính quyền Sài Gòn bô' trí một chương trình lịch sự, chu đáo để các 
nghị sĩ Mỹ đi khắp nơi, kể cả đến xem các "chuồng cọp" ỏ Côn Sơn và gặp 
phái đoàn "Việt cộng" ở sân bay Tân Sơn Nhất.
Sau mấy ngày xem xét, tiếp xúc, thái độ của phái đoàn Quôc hội Mỹ 

không mấy thuận lợi đôì vởi Thiệu. Trừ hai trưởng đoàn, các thành viên còn 
lại của phái đoàn dưòng như dửng dưng trước cảnh "thập tử nhất sinh" của 
chế độ Sài Gòn. Dửng dưng, ngạo mạn, không hề có một thái độ thân hữu 
nào đến mức Nguyễn Văn Thiệu không tự kìm chế được mình, buột mồm nói 
trong buổi dạ tiệc chiều ngày 1 tháng 3 tại dinh Độc Lập:
..."Vấn để rút lại thành một câu hỏi đơn giản là liệu những lòi hứa của 

Mỹ còn giá trị nữa hay không? Lời nói của Mỹ có nên tin nữa hay không? Đó 
là thông điệp tôi muốh các ngài chuyển tới Quốc hội Hoa Kỳ".
Thất vọng và cay đắng, Thiệu nói thêm:
..."Tôi xin được phép khen ngợi những người bạn chân chính vê' quan 

điểm đúng đắn của họ, và tôi cũng xin được phép nhắc lại â đây câu nói 
đầy ý nghĩa: quà tăng là quan trọng nhưng cách trao tặng lại càng quan 
trọng hơn".
Dạ tiệc ngày 1 tháng 3 là bữa tiệc lớn cuôì cùng ỏ dinh Độc Lập. Cay 

đắng thay cho Nguyễn Văn Thiệu, đây không chỉ là cách tặng quà, mà ngay 
cả "món quà" ít ỏi chẳng thấm vào đâu, sau đó cũng không có nốt!
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Chương VI
CHUYỂN CUỘC TIẾN CÔNG
THÀNH TỔNG TIẾN CÔNG

^HIẾN dịch Tây Nguyên phát triển thắng lợi.
Đúng như phán đoán của Bộ Tổng tư lệnh, trong hai ngày 12 và 13 tháng 3, 

địch đổ quân xuôhg đông Buôn Ma Thuột, Phước An và tãy sân bay Hoà 
Bình. Chúng sa ngay vào một cái bẫy đã giăng sẵn. Các trung đoàn 45, 44, 
Sồ chỉ huy nhẹ sư đoàn 23 ngụy cùng vói tàn quân của liên đoàn biệt động 
số 21 lần lượt bị tiêu diệt. Sô' còn lại chạy tán loạn, bỏ lại nhiều VU khí, xe cộ 
và quân trang, quân dụng. Cuộc phạn kích của địch hòng chiếm lại Buôri Ma 
Thuột bị đập tan.
Cũng đúng như dự đoán, ngày 16 tháng 3, địch bỏ Kon Turn, và 17 tháng 3, 

bỏ Plây Ku, theo đưòng sô' 7 rút chạy về hướng ven biển. Theo tin trinh sát, 
đưòng sô' 7 bị bỏ từ lâu cầu hỏng, phà qua sông không có. Được tin quân địch 
rút chạy theo con đường ấy, anh Vân Tiến Dũng kiên quyết ra lệnh cho Sư 
đoàn 320 chặn ngay đưồng rút lui của địch, lệnh cho Bộ chỉ huy chiến dịch 
Tây Nguyên huy động thêm xe bọc thép, xe vận tải, thêm pháo và vật chất 
để bảo đảm cho Sư đoàn 320 khẩn trương truy kích địch. Giao nhiệm vụ cho 
đồng chí Kim Tuấn, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320, anh Dũng đã nghiêm khắc 
nhấn mạnh: "Lúc này do dự một chút, sơ hở một chút là hỏng việc. Nếu để 
địch chạy thoát là một tội lớn...".
Sau khi nhận mệnh lệnh, Sư đoàn 320 tích cực, khẩn trương vượt mọi 

khó khăn, câ'p tô'c hành quân trong đêm 16 tháng 3. Mờ sáng hôm sau, một 
đơn vị đã nhanh chóng băng rừng ra cắt đường số 7, chặn địch ở đông Phú 
Bổn, tiêu diệt địch và đánh xuống Củng Sơn. Trong lúc đó, hai tiểu đoàn bộ 
đội địa phương tiến ra cắt cầu Sơn Hoà và cùng Sư đoàn 320 tiến công giải 
phóng Củng Sơn.
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Quân địch hoàn toàn tan rã. Ta tiêu diệt và bắt sổng gần 6.000 tên, thu 
hàng trám khẩu pháo các loại, xe tâng, xe công binh, xe vân tải...

Báo chí và đài phát thanh phương Tây đổ thêm chất xúc tác vào quá 
trình sụp đổ của ngụy quân, ngụy quyền. Đài BBC tương thuật chi tiết cuộc 
rút chạy, tô đậm hình ảnh thảm bại với những cảnh rùng rỢn ở Plây Ku, 
Kon Tum và trẽn đường số 7. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ loan tin Quốc hội Mỹ 
bác bỏ viện trợ thêm về quân sự cho ngụy quyền Sài Gòn với đa số áp đảo: 49 
phiếu thuận trên 189 phiếu chống tại Hạ nghị viện, và 6 phiếu thuận trên 
36 phiếu chốhg tại Thượng nghị viện.
Đã đêh lúc phải chạy đua với thời gian.
Bộ Chính trị quyết định sẽ họp vào ngày 18 tháng 3. Tôi chỉ thị cho Bộ 

Tổng tham mưu chuẩn bị tình hình và đế xuất ý kiến.
Đêm ngày 15 tháng 3, Cục Quân báo phát hiện một hoạt động đáng chú 

ý của địch ở Trị  Thiên: Liên đoàn biệt động quân 14 chuyển ra Quảng Trị 
thay thế sư đoàn lính thuỷ đánh bộ chuyển phần lớn vào Đà Năng. Hiện 
tượng này giúp tôi khẳng định thêm một nhận xét đang hình thành trong 
suy nghĩ từ sau chiến thắng Buôn Ma Thuột: qua cuộc đọ sức lớn đầu tiên ợ 
Tây Nguyên và nhũng diễn biến tiếp theo, có thể thấy rõ quân ngụy còn yêu 
hơn nhiều so với sự đánh giá của ta trước lúc mồ cuộc tiến công. Chúng 
không hy vọng giữ được Trị  Thiên. Có thể chúng sẽ tập trung lực lượng về 
giữ Đà Nẵng, nơi có vị trí chiến lược quân sự xung yếu. Như vậy, khả năng 
phát triển tiến công của ta rất lớn. Kê hoạch hai năm có thể rút ngắn. Giải 
phóng miền Nam có thể sớm hơn. Trưốc mắt, đã có thể mở cuộc tiên công 
giải phóng thành phô' Huế và toàn bộ hai tỉnh Quảng Trị  Thừa Thiên.
Tôi đem những suy nghĩ của mình trao đổi với các anh Hoàng Văn Thái, 

Lê Trọng Tấn, Cao Văn Khánh, Lê Hữu Đức và một số đổng chí khác trong 
Bộ Tổng tham mưu. Các anh rất đồng tình.
Tôi định đi ngay vào Vĩnh Linh, ỏ đó sẽ mời anh Lê Tự Đồng, Chính 

ủy kiêm Tư lệnh Quân khu Trị  Thiên ra bàn chủ trương và kê hoạch tác 
chiến. Trực thăng đã sẵn sàng. Thế nhưng cân nhắc kỹ, thấy rằng trong 
lúc tình hình các chiến trương phát triển nhanh quá, tôi cần có mặt tại 
Tổng hành dinh; hơn nữa, mặc dù đi bằng máy bay, nhưng tính toán thời 
gian không kịp về họp Bộ Chính trị, lại vừa có tin địch rút Plây Ku  Kon 
Turn, nên cuối cùng tôi quyết định không đi nữa. Thay vào đó tôi điện 
ngay cho Quân khu Trị  Thiên và Quân đoàn 2: "... Đã có khả năng 
chuyển sang kế hoạch thời cơ1, tổ chức thực hiện giải phóng Huế. Tình

1. Kế hoạch tiến công giải phóng toàn bộ Quảng Trị, Thừa Thiên và thành phô' Huế.
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hình phát triển nhanh và thòi cơ lớn đang đến sớm hơn ta dự kiến. Địch 
đang phải đốì phó với Nam Tây Nguyên, Khu 5, Nam Bộ và bắt đầụ co 
cụm chiến lược. Trị  Thiên cần đẩy mạnh hoạt động về mọi mặt. Cụ thể 
là đẩy mạnh tiến công của chủ lực từ phía tây, thực hành chia cắt chiến 
lược giữa Huế  Đà Năng, mạnh dạn đưa lực lượng xuống đồng bằng phát 
động quần chúng, đẩy mạnh chiến tranh du kích, áp sát các tuyến ngán 
chặn của địch, kết hợp chặt chẽ chiến tranh du kích ở đồng bằng với tiến 
công của chủ lực từ phía tây xuống".
Đồng thời, tôi chuẩn y kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu ra chỉ thị tổ chức 

những trận địa pháo tầm xa khống chế đường sô' 1 từ Trị  Thiên trồ vào, 
ngăn chặn địch chuyển quân. Để thực hiện nhiệm vụ này, một đoàn cán bộ 
pháo binh được cử vào Trị  Thiên tăng cưòng cho các đơn vị tại chỗ, đánh 
địch dọc đường số 1 từ Quảng Trị đến Thừa Thiên.

tuẩn tháng 3 năm 1975, chiến dịch Tây Nguyên toàn thắng. Hơn 10 
^*van quân địch bị loại khỏi vòng chiến đấu. Hơn 60 vạn dân thuộc các 
dân tộc Tây Nguyên được giải phóng. Hệ thống bô' trí chiến lược của Mỹ  
ngụy ở miền Nam đứng trước nguy cơ bị chia cắt hẳn làm đôi. Tuyến phòng 
ngự của địch dọc ven biển miền Trung bị uy hiếp trực tiếp. Thắng lợi của 
chiến dịch Tây Nguyên và bưốc phát triển của nó đánh dấu một bước suy 
sụp mới của Mỹ  ngụy, một bước ngoặt trong quá trình phát triển của cục 
diện quân sự và chính trị ỏ miến Nam.
Ngày 18 tháng 3 năm 1975, tại "Nhà con rồng", Bộ Chính trị và Quân ủy 

Trung ương họp. Đồng chí Cục trưởng Tác chiến báo cáo tổng hợp tình hình 
chiến sự từ khi chiến dịch mở màn. Mọi người vui mừng thấy cuộc tiến công 
phát triển nhanh hơn dự kiến.
Trên cơ sở những suy nghĩ vê' khả năng phát triển của cách mạng miền 

Nam từ sau trân Buôn Ma Thuột, tổng hợp những ý kiến đã trao đổi tập thể, 
tôi phát biểu: Tình hình đang chuyển biến râ't nhanh. Mồ đầu tiến công mới 
10 ngày, đã tiêu diệt đại bộ phận quân đoàn 2 ngụy, giải phóng Tây Nguyên. 
Đã xuất hiện hành động co cụm lón của địch. Quân ngụy suy yếu rõ rệt. Lực 
lượng so sánh đã thày đổi. Do ngụy suy sụp nhanh, Mỹ cũng không dám liều 
lĩnh, ít khả năng can thiệp trở lại. Ta đang sung sức, lực lượng tập trung, 
khí thế mạnh mẽ. Quân uy Trung ương đê' nghị Bộ Chính trị hạ quyết tâm 
giải phóng miền Nam trong năm 1975, không chờ đến năm 1976.
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Để thực hiện quyết tâm ấy, kiến nghị của Quân ủy Trung ương là: Hướng 
chiến lược chủ yếu là Sài Gòn. Trước mắt, Trị  Thiên  Đà Năng là hưởng chiến 
lược quan trọng. Khẩn trương tiến công giải phóng Huế  Đà Nang, giải phóng 
đồng bằng Khu 5. Tạo cho được bất ngờ về hướng tiến công, vê' thời gian, về lực 
lượng. Cần nhanh chóng đưa các sư đoàn ỏ mặt trận Tây Nguyên vào hướng 
Sài Gòn, tàng cường cho B2 thêm hai trung đoàn xe tăng, hai trung đoàn pháo 
và ba trung đoàn cao xạ. Quân khu Trị  Thiên và Quân đoàn 2 khẩn trương 
thực hiện kê hoạch thời cơ như Bộ đã chỉ thị. Cho ngay Quân đoàn 1 lên đường. 
Hoạt động của các hưóng tiến công đồng thòi hay trước, sau đều phải rất linh 
hoạt, nhằm bao vây, chia cắt, tiêu diệt địch. Trước mắt, phải đập tan âm mưu 
co cụm lốn của địch, tạo biến động trong cục diện chiến lược. Phương châm tác 
chiến chiến lược là "táo bạo, bất ngờ, kịp thời, chắc thắng". Đồng bằng sông Cửu 
Long đánh mạnh, tích cực phá "bình định", giành đất, giành dân. Thành lập 
thêm các tiểu đoàn của huyện, tỉnh, khẩn trương huấn luyện để tác chiên và bổ 
sung cho các chiến trường...
Hội nghị thảo luận sôi nổi.
Đánh giã khả nâng can thiệp trở lại của Mỹ, anh Lê Đức Thọ phân tích 

những khó khăn Mỹ đang gặp phải, sự suy sụp nhanh chóng của ngụy, đi 
đến khẳng định Mỹ không còn khả năng trở lại can thiệp. Anh tán thành đề 
nghị của Quân ủy Trung ương: "Như anh Văn nói, ta cố cơ sở để dứt điểm 
trong năm 1975. Vân đề là tổ chức, là hậu cần, là cán bộ...".
Anh Trường chinh, anh Phạm Văn Đồng và các anh khác trong Bộ 

Chính trị lần lượt phát biểu ý kiến, phân tích thêm về thế đi xuốhg của địch, 
về cách đánh chiến lược của ta. Tất cả đều thấng nhất: ta đang đứng trước 
thời cơ chưa từng có, và đồng ý vói kiến nghị của Quân ủy Trung ương cần 
giành thắng lợi hoàn toàn trong nám 1975, kiên quyêt nắm bắt thời cơ, 
thắng càng nhanh càng tốt.
Hội nghị cũng quan tâm đến tình hình Nam Bộ. Theo báo cáo của B2, 

bắt đầu từ ngày N (1031975) tích cực phôi hợp với Tầy Nguyên, toàn chiến 
trường đồng loạt tiến công và nổi dậy. Từ Khu 6 đến Cà Mau, kể cả vùng ven 
các đô thị, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích phối hợp với 
phong trào nổi dậy của quần chúng nhân dân, giành thắng lợi giòn giã. ở 
khu vực Sài Gòn  Gia Định, lực lượng của thành đội và các đội đặc công, 
biệt động bắt đầu hoạt động mạnh, ở đổng bằng sông Cửu Long, quân và 
dân ta sôi nổi đánh phá kế hoạch "bình định" của địch, đạt nhiều kết quả.
Hội nghị làm việc khẩn trương, hào hứng, phấn khởi, kể cả trong giờ 

nghỉ. Đồng chí Bí thư thứ nhất khẳng định địch đã bị mây cái bất ngò: bất 
ngờ vì không phá được Hiệp định Pari mắ còn bị ta kiên quyết đánh lại; bất 
ngờ về kế hoạch và quy mô tác chiến của ta; bất ngò về hướng tiến công 
chiến lược; bất ngờ trước sự suy yếu của chúng, về bước phát triển tiếp theo, 
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đồng chí nêu ý kiến phải đánh cho địch suy yếu ngay trong quá trình co 
cụm, ngay khi chúng còn bị phân tán trên các hưởng Khu 5, miền Đông Nam 
Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Phải tạo được ba quả đấm: chủ lực, nông 
thôn và đô thị. Đânh Sài Gòn là khó, phải tạo được bất ngờ, phải sủ dụng 
nhiều sư đoàn chủ lực để tiêu diệt quân chủ lực địch. Đồng chí không quện 
nhắc đến mũi tiến công binh vận, phải tạo cho được binh biến.

Bộ Chính trị hạ quyết tâm chuyển cuộc tiến công chiến lược thành cuộc 
Tổng tiến công chiến lược, hoàn thành kế hoạch hai năm (1975  1976) ngay 
trong năm 1975. Phương hưóng tiến công chiến lược chủ yếu được xác định 
là Sài Gòn. Trước mắt, nhanh chóng tiến công tiêu diệt bằng được toàn bộ 
lực lượng địch trong Vùng 1 chiến thuật, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, giải 
phóng Huế  Đà Nẵng. Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh chịu trách 
nhiệm tổ chức thực hiện quyết tâm chiến lược ấy.
Một lần nữa, tư duy quân sự khoa học của Bộ thốhg sọái tôì cao đưa đến 

một quyết định chiến lược dũng cảm và chính xác. Trong tình hình quân ta 
đánh mạnh, đẩy địch vào thế bị động, thất bại, liên tiếp phạm sai lầm về 
chiến lược và suy sụp nhanh chóng, thế chiến tranh nhân dân của ta mạnh 
lên toàn diện từng giò, từng phút, thì thời gian ấn định trong kế hoạch hai 
năm không cồn phù hợp nữa. Lợi dụng thời cơ, đẩy mạnh tiến công trong 
khởi hghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng là một vấn đế đã trỏ thành 
truyền thống của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Hội nghị Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương ngày 18 tháng 3 đã quyết 
định rất kịp thời, khẩn trương chuyển hẳn sang phương án thời cơ.

chiều hôm ấy, tôi vào Ninh Bình trực tiếp giao nhiệm vụ cho Quân 
^đoàn 1. Cùng đi có đồng chí Lê Trọng Tân, Phó tổng tham mưu trưởng và 
đổng chí Lê Quang Hoà, Phó chủ nhiệỊn Tổng cục Chính trị. Hai bên đường số 
1, cảnh lao động sản xuất rộn rã, tấp nập. Nông dân chăm bón ruộng đồng, góp 
sức cùng tiền tuyến đánh giặc, hứa hẹn một vụ Xuân  Hè thắng lợi.

Công nhân ra sức sửa chữa cầu đường, khôi phục cậẹ nhà máy bị tàn phá 
trong chiến tranh phá hoại. Bức tranh lao động trong khí thế tổng tiến công 
phản ánh đặc điểm của chiến tranh nhân dân Việt Nam, như hai câu thơ đã 
trở thành quen thuộc:

Rộn ràng thay cảnh quê hương
Nửa công trường, nửa chiến trường xôn xao1

1. Thơ TỐ Hữu.
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Các đồng chí Nguyên Hoà, Tư lệnh và Hoàng Minh Thi, Chính ủy Quân 
đoàn 1 đốn đoàn tại sở chỉ huy. Tôi ngạc nhiên khi nghe báo cáo một số đơn 
vị trong quân đoàn đang bận đỉ đắp đê. Việc sử dụng lực lượng dự bị chiên 
lược của Bộ trong lúc này như vây là không đúng. Hơn nữa, qua việc này, có 
thể thấy không phải mọi người, mọi cấp đều đã quán triệt tinh thần các nghị 
quyết và quyết tâm của lãnh đạo tốì cao.
Tôi ra lệnh cho quân đoàn kiểm tra mọi mặt chuẩn bị lên đường chiến 

đấu, để lại Sư đoàn 308 sẵn sàng ứng phó với tình huống địch phản ứng 
quân sự đối với miền Bắc, điều ngay các đơn vị đang đắp đê về. Bộ sẽ tăng 
cường hoả lực cho quân đoàn. Quân đoàn 1 là quả đấm chủ lực mạnh, gồm 
những đơn vị có bề dày truyền thông, sẽ góp phần cùng các đơn vị chủ lực 
khác của Bộ và các quân khu, quyết định chiến trưòng trong giai đoạn cuôì 
cùng của chiến tranh.
Về kế hoạch hành quân, phải bảo đảm tuyệt đối bí mật, tổ chức kiểm tra 

đôn đốc, bảo đảm bộ đội đi nhanh đến đủ, có lệnh là tác chiến được ngay.
Sau đó,’ tôi và anh Tân đến các đơn vị trực tiếp động viên cốn bộ, chiến 

sĩ trưâc giò xuất trân, cảnh quan hùng vĩ của vùng Tam Điệp lịch sử, nơi 
quân đoàn đống quân gợi nhớ cuộc hành quân thần tốc của ngưòi anh hừng 
áo vải Nguyễn Huệ 200 năm trưốc. Tôi truyền đạt quyết tâm của Đảng, 
nêu rõ vinh dự và trách nhiệm của mỗi ngưòi, mỗi đơn vị trong thời điểm 
lịch sử này.
Toàn quân đoàn sôi nổi chuẩn bị ra quân trong khí thế quyết chiến quyết 

thắng. Hầu như không có biểu hiện tiêu cực. Chỉ có một thắc mắc phổ biến 
trong cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308 là phải ở lại bảo vệ hậu phương, không 
được sát cánh cùng quân và dân miền Nam trực tiếp lập công trong thời cơ 
nghìn năm có một.
Sau khi trao đổi với anh Tấn, tôi điện cho Quân khu Trị  Thiên và Quân 

đoàn 2 truyền đạt quyết tâm của Bộ Chính trị, ra lệnh khẩn trương chuyển 
sang kế hoạch thời cơ.
Cũng trong chuyến đi này, tôi điện triệu tập đồng chí Đàm Quang 

Trung, Tư lệnh Quân khu 4, ra tại sở chỉ huy Quân đoàn 1 để làm việc. 
Trong khi nghe báo cáo tình hình, tôi hội kỹ và kiểm tra mức độ quán triệt 
quyết tâm của Đảng trong bộ đội và nhân dân ỏ Quân khu 4, và giao nhiệm 
vụ cho Bộ tư lệnh Quân khu 4 chuyển các lực lượng vũ trang và nhân dân từ 
Thanh Hóa đến Quảng Trị vào tư thế sẵn sàng chiến đấu cao, ra sức chi viện 
sức ngưòi, sức của cho miền Nam trong cuộc Tổng tiến công chiến lược. Vốn 
là một trong những trung đội trưỏng rồi đại đội trưởng của Đội Việt Nam 
tuyên truyền giải phóng quân từ những ngày đầu gian khổ, đổng chí Tư lệnh
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Quân khu 4 phấn khởi đón nhận nhiệm vụ mối, hứa quyết tâm hoàn thành 
vượt múc, xúng đáng là quân khu hậu phương tiếp giáp trực tiếp với miền 
Nam. Đồng chí Đàm Quang Trung nay không còn nữa, nhưng thái độ sôi 
nổi, nhiệt tình của đồng chí còn đọng mãi trong tôi.

7 )ỪA về tới Tổng hành dinh, tôi gửi ngay cho anh Ván Tiến Dũng một bức 
^điện mà nội dung đã hình thành sẵn trong đầu từ trên đường đi, thông 
báo nhân định của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương về thắng lợi to lốn 
có ý nghĩa chiến lược của ta, về ý đồ co cụm chiến lược của địch, âm mưu của 
chúng tập trung lực lượng tạo thế bô' trí phòng ngự ở vùng Sài Gòn và đồng 
bằng sông cửu Long, trước mắt có thể ở Đà Năng và Cam Ranh, hy vọng 
nấn ná chồ một giải pháp chính trị hoặc giải pháp chia cắt một phần lãnh 
thổ miền Nam Việt Nam. Vì vậy, ta cần tranh thủ thời gian cao độ, khẩn 
trương hành động hết sức bất ngờ, hết sức táo bạo, đồng thời bảo đảm chắc 
thắng. Theo tinh thần đó, Bộ Chính trị đã cân nhắc mọi mặt và hạ quyết 
tâm thực hiện Phương án 1. Đây là phương án đã dự kiến từ trước, đưa phần 
lớn lực lượng ở Tây Nguyên phát triển vào hướng chủ yếu là miền Đông 
Nam Bộ, đồng thời mở rộng vùng giải phóng ở đồng bằng Khu 5 vói lực lượng 
hiện có của Quân khu 5, có thể tăng cường Sư đoàn 968 và binh khí kỹ 
thuật. Bức điện cũng thông báo: anh Tấn sẽ gặp anh Dũng, anh Năm Công 
và các anh ở B2 ra để báo cáo cụ thể quyết tâm mói của Bộ Chính trị và góp 
thêm ý kiến để xây dựng kế hoạch thực hiện1.

1. Do tình hình khẩn trương, sau này anh Tến không đi.
2. Chốt.
3. Tiến hành.

«ÁNG 20 tháng 3 có tin do Trung đoàn kỹ thuật 75 vừa thu được: hồi 13 giò 
^30 phút ngày 19 tháng 3, Thiệu gửi cho Ngô Quang Trưởng bức điện nội 
dung như sau: "Vì eo hẹp về phương tiện không ■ hải quân, .chỉ cho phép yểm 
trợ được một enclave1 2. Vậy hãy mener3 trì hoãn, chiến vế tuyến'Hải Vân". 
Thế là địch đã quyết định bỏ Trị  Thiên  Huế để về giữ Đà Năng.

Cục Tác chiến báo cáo: ngày 19 tháng 3, quân ta tiến cồng giải phóng thị 
xã và toàn bộ tỉnh Quảng Trị. Tuyến phòng thủ phía bắc của địch bị phá vỡ 
một mảng lớn. Địch co về giữ phòng tuyến sông Mỹ Chánh. Sau khi trao đổi 
yói các anh Hoàng Ván Thái và Lê Trọng Tấn, tôi hạ quyết tâm mỏ trân tiến 
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công lớn, tiêu diệt tập đoàn phòng ngự Thừa Thiên  Huế. Tôi chỉ thị cho Bộ 
Tổng tham mưu đôn đốc Quân khu Trị ■ Thiên gấp rút đưa lực lượng xuống 
đồng bằng, lệnh cho Quân đoàn 2 nhanh chóng cắt đứt đường số' 1, không 
cho địch rút về co cụm ở Đà Nắng. Quân khu Trị  Thiên và Quân đoàn 2 
phải khẩn trương đánh chặn, chia cắt, tiêu diệt cho được toàn bộ sư đoàn 1 
ngụy và các lực lượng khác, thu toàn bộ trang bị của chúng, giải phóng hoàn 
toàn Trị  Thiên  Huế, chiếm lĩnh đèo Hải Vân. Tiểu đoàn 5 hải quân rải 
mìn và đưa lực lượng xuốhg bịt cửa Thuận An. Phải bao vây đánh mạnh 
trên tất cả các hướng, không cho địch rút chạy.
Chiến trường Trị  Thiên  Huế tương đôì gần, nên việc liên lạc với Tổng 

hành dinh có nhiều thuận lợi. Một đưòng điện thoại hữu tuyến nôì liền Bộ 
Quốc phòng  Tổng Tư lệnh với Quân đoàn 2 và Quân khu 4. Tôi và các đồng 
chí Tổng tham mưu phó, Cục trưởng Tác chiến thường trực tiếp nói chuyện 
vối các anh ở chiến trường mỗi ngày ít nhất hai lần. Nhiều trưòng hợp, Bộ ra 
lệnh bằng điện thoại.
Ngày 22 tháng 3, anh Lê Tự Đồng, Chính ủy kiêm Tư lệnh Quân khu 

Trị  Thiên và anh Nguyễn Hữu An, Tư lệnh Quân đoàn 2 báo cáo đã 
đánh thiệt hại nặng sư đoàn 1, bao vây Huê. Đưòng sô 1 đã bị cắt đứt 
giữa Huế và Đà Năng. Hàng trám xe cơ giới đang trên đường rút chạy về 
Đà Nẵng bị ùn lại. Pháo tầm xa của ta bắt đầu bắn phá sân bay Phú Bài. 
Quân địch không còn con đưòng nào khác là rút chạy ra biển theo hướng 
cửa Thuận An và cửa Tư Hiền.
Quân ủy Trung ương điện tôì khẩn cho anh Nguyễn Hữu An: "Quận 

đoàn điều ngay lực lượng ra bịt cửa Thuận. Ký tên: Văn".
Mệnh lệnh được thi hành tức khắc. Trung đoàn 1 thuộc Sư đoàn 324 cấp 

tốc hành quân ra chặn địch. Sự xuất hiện của quân chủ lực ở đây có tác dụng 
rất lốn về chiến thuật cũng như về tâm lý. Hàng chục ngàn quân ngụy cùng 
với hàng trăm xe tâng, xe bọc thép nhanh chóng bị tiêu diệt và tan rã. Cảnh 
thảm bại trên đường số 7 ở Tây Nguyên, một lần nữa lại dỉễn ra trên đường 
từ Hùế xuốhg cửa Thuận An. Thành phôz Huê trở nên hỗn loạn. Đã xảy ra 
nhiều vụ cướp phá do tàn quân ngụy chạy loạn gây ra. Triệu chứng tan rã 
lớn trong lực lượng địch ở Thừa Thiên ■ Huế xuất hiện.

Ti*ước tình hình ấy, Quân ủy đỉện cho ành Văn Tiến Dũng về hướng phát 
triển của chiến dịch Tây Nguyên: "địch bộc lộ ý định rút lui chiến lược lón về 
giữ Sài Gòn và đồng bằng sông cửu Long. Đang rút bỏ Huế, khả năng rút 
Đà Năng... Bộ Chính trị quyết định hành động táo bạo, bất ngò, nhanh 
chóng thực hiện quyết tâm chiến lược ở hướng trọng điểm. Tôi đã bàn vối 
anh Lê Đức Thọ, đã hỏi ý kiến anh Ba, rất nhất trí với kế hoạch phát triển 
và sử dụng lực lượng trong điện của anh.
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Động viên cán bộ, chiến sĩ có quyết tâm thật lớn, truy kích tiêu diệt sinh 
lực địch, giải phóng các tỉnh ven biển, kể cả Nha Trang và Cam Ranh. c.ần 
tăng cường cán bộ và trang bị, nhanh chóng phát triển các lực lượng tại chỗ, 
tập trung lực lượng lại càng sóm càng tốt, khẩn trương triển khai tiến công ở 
hưống trọng điểm. Ký tên: Chiến".
Ngày 15 tháng 3 năm 1975, theo đề nghị của Tổng cục Chính trị, Bộ 

Chính trị điện gửi Trung ương Cục, Khu ủy Trị  Thiên và Khu 5: "Kết hợp 
chặt chẽ binh, địch vân với tác chiến tiêu diệt và làm tan rã lón quân ngụy, 
tạo ra những vụ đầu hàng tập thể lởn, khoét sâu mâu thuẫn, phân hoá cao 
độ hàng ngũ địch, tập trung mũi nhọn đánh đổ Thiệu. Nắm và khai thác 
những nhóm, cá nhân sĩ quan tiến bộ phục vụ cho yêu cầu quân sự, chính 
trị, binh địch vận".

HEO lòi khai của tù binh và các tư liệu được công bôz sau này, tình hình 
nội bộ ngụy lúc này thực sự là một màn kịch mang tính bi hài.
Trước thảm họa ở Tây Nguyên và nguy cơ Huế, Đà Nang bị uy hiêp, ngày 

18 tháng 3, Nguyễn Văn Thiệu triệu tập các cố vấn thân cận ra Đà Nẵng 
họp cấp tốc, nói là để bàn giải quyết vấn đề người tị nạn. Thực ra, cuộc họp 
đã chuyển sang đối phó với vấn đề khủng khiếp hơn: nên bỏ hay nên giữ 
Quân khu 1.
Nghe Ngô Quang Trưởng báo cáo cuộc tiên công của "Việt cộng" vào Huế 

và Đà Nẵng sắp nổ ra, cử tọa đều sởn tóc gáy! Đất đã nóng bỏng dưới chân. 
Thế là sau những lời hứa hẹn chung chung, Thiệu cùng "êkíp" vội vã chuồn 
ngay, nói là vào Sài Gòn để bàn bạc cho được an toàn.

Cuộc họp lại tiếp tục tại dinh Độc Lập. Trần Thiện Khiêm nêu ý kiến: 
khó có thể giữ Huế và Đà Nẳng cùng một lúc. Tốt hơn hết là bỏ một trong 
hai. Trần Văn Hương cho rằng không thể giữ cả Huế và Đà Năng vì quá tốn 
kém. Còn Ngô Quang Trưởng thì đề nghị: vì đưòng số 1 đã bị cắt, không thể 
khai thông được, cần tổ chức ba điểm phòng thủ để cầm cự vổi "Việt cộng" là 
Huế, Đà Năng và Chu Lai.
Kế hoạch của Trưởng được Thiệu chấp nhận, vì không có cách nào khác. 

Trưởng bay về sở chỉ huy Quân khu 1.
Hôm sau, ngày 20 tháng 3, Trưởng ra Huế. Đài phát thanh Huế đưa 

tin: "Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh phòng thủ thành phố Huế 
bằng mọi giá". Trưởng cũng thề thốt: "Tôi sẽ chết vối cố đô xưa. Việt cộng 
phải bước qua xác tôi mối vào được Huế". Y không qúên họp các nhân sĩ
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để trấn an dư luận. Và y điện xin Bộ Tổng tham mưu ngụy triển khai lữ 
đoàn không quân SÔ I...
Mọi việc hoàn tất đúng thèo bài bản.
Thế nhưng, khi vừa đặt chân xuống Đà Nẵng, Trưỏng không tin ỗ mắt 

mình nữa khi đọc bức điện của Cao Ván Viên chuyển lệnh của tổng thống: 
"Quân đoàn 1 triển khai lực lựợng để phồng thủ Đà Năng mà thôi. Lữ đoàn 
không quân số 1 đã được lệnh chuyển vào Sài Gòn!".
Choáng váng và thất vọng, Trưởng gọi điện cho Viên đề nghị giải thích, 

thì được trả lời vắn tắt: "Hỏi tổng thông Thiệu". Hoang mang cực độ, Trưởng 
mở đài. Sài Gòn vẫn ra rả phát đi tin tổng thống kêu gọi "giữ Huế bằng mọi 
giá"! Lúc này, các viên chức ngụy quyển không ai còn bụng dạ nào chạy đến 
đài Sài Gòn để thay đổi nội dung!

x^HỮNG ngày này, tôi ở luôn tại Tổng, hành dinh, không vế nhà riêng, dù 
^hai nơi chỉ cách nhau vài trăm mét. Trong phòng làm việc, các đồng chí 
công vụ đã kê thêm một chiếc giưòng con. Ngoài các tâm bản đồ treo trên 
tường, tôi đặt thêm một tấm bản đồ quân sự miền Nam ngay dưới tấm kính 
rộng trên mặt bàn để tiện theo dõi, suy nghĩ.
Các buoi sáng, nhất là lúc tình hình chiến sự khẩn trương, các đồng chí 

trong Bộ Chính trị thường vào Tổng hành dinh nghe tình hình và trao đổi ý 
kiến. Lúc này, tin tức báo vê' dồn dập. Chỉ sau vài tiêhg đồng hồ, tình hình 
đã thay đổi. Cục Tác chiêh phải tăng thêm một bản thông báo hàng ngày 
nữa để Bộ Chính trị nấm tình hình chiến sự được kịp thòi và suy nghĩ vê' 
những bưóc tiếp theo. Báo cáo từ Quân khuTrị  Thiên và Quân đoàn 2 đẩy 
các mũi tên đỏ trên bản đồ áp sát Huế. Pháo tầm xa của quân ta đã rót đạn 
vào sân bay Phú Bài và cửa Thuận An. ở Quân khu 5, Sư đoàn 2 cùng lực 
lượng vũ trang địa phương tiêu diệt các quận lỵ Tiên Phước, Trà My, mở 
rộng căn cứ ỏ miền tây Quảng Đà. Theo kê hoạch, sư đoàn sẽ tiến về giải 
phóng toàn tỉnh Quảng Ngãi, hoặc nếu có thời cơ sẽ đánh xuống Tam Kỳ, 
phối hợp với chủ lực của Bộ tiến công thẳng vào Đà Năng từ phía nam lên.
Ngày 24 tháng 3 năm 1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương họp. 

Điểm lại tình hình từ cuộc họp ngày 18 tháng 3, hội nghị mừng thấy tình 
hình các mặt trận đang phát triển tốt. Thay mặt Bộ Tổng tham mưu, anh Lê 
Trọng Tấn báo cáo: ở chiến trường Trị Thiên ta sẽ dứt điểm nhanh. Quân 
địch đang rút chạy về co cụm ở Đà Năng. Trong tháng 4, ta cần nhanh chóng 
tiến công Đà Nẵng, diệt từ hai đến ba sư đoàn địch, không cho chúng thực 
hiện ý đồ rút về tăng cưòng cho Sài Gõn.
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Anh Tấn báo cáo xong, tôi phát biểu về tình hình Đà Nàng và nêu ra các 
bước tiếp theo. Tôi nói: Theo tin nhân được, địch kêu gọi "tử thủ" Đà Năng, 
chúng có ý định thực hiện co cụm lốn, tăng cường căn cứ quân sự liên hợp 
này hòng ngăn chặn, làm chậm bưốc tiến của quân ta, tranh thủ thòi gian 
củng cô' các tuyến phía nam của chúng, trông chò sự can thiệp của Mỹ. Thế 
nhưng ngay từ bây giờ, ta cần dự kiến trước những chuyển biến mới, địch có 
thể rút chạy khỏi Đà Năng. Nếu chúng thoát được vào phía nam thì cuộc 
Tổng tiến công của ta ở chiến trường trọng điểm sẽ gặp khó khăn. Vậy ta cần 
nhanh chóng đánh chiếm Đà Năng, tiêu diệt sinh lực của địch ỏ đây, tạo 
thuận lợi phát triển tiến công trong các bưóc sau. Chúng có thể "tử thủ", 
cũng có thể rút, rút nhanh hay rút chậm, nhưng ta thì phải chuẩn bị đánh 
trong tình huống địch rút nhanh, nhất thiết phải đánh nhanh. Không chò 
giải phóng xong Huế, mà ngay từ bây gid, phải bắt đầu mở cuộc tiến công 
vào Đà Nẵng. Nhanh chóng đánh chiếm các điểm cao, cho xe tăng thọc sâu 
ngay, tận dụng tối đa khả năng của pháo binh để tiến công Đà Năng.
Hướng Sài Gòn, trưởc đây ta dự tính dùng bảy sư đoàn, vậy mà nay đã có 

chín sư đoàn. Sau Đà Năng, có thể lên tới 15 sư đoàn. Nếu ta chiếm được Đà 
Năng trong tháng 4, tinh thần quân ngụy sẽ suy sụp lớn. Như vậy, ta phải 
đặt yêu cầu cao hơn, giải phóng Sài Gòn trong tháng 5, trước mùa mưa. Để 
chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng, đi đôi với việc tập trung cao độ lực 
lượng từ phía bắc đánh xuống, B2 phải cắt đưòng sô' 4, cô lập Sài Gòn và gâỵ 
sức ép mạnh từ phía tây nam. ở hưóng tây bắc, cần tập trung lực lượng 
mạnh hơn, hết sức tranh thủ thòi gian, hành động khẩn trương hơn, tô'c độ 
phát triển nhanh hơn.
Sau giò nghỉ, mọi ngưòi đều thấy phải đánh nhanh, thắng nhanh. Mối có 

một 'tuần lễ mà thê' và lực của ta và của địch đã khác hẳn. Phải nghĩ đến 
tiến công Sài Gòn từ bây giò, kết hợp chặt chẽ tiến công và nổi dây, thực 
hiện một bước nhảy vọt về chiến lược.
Không khí phấn khởi bao trùm phòng họp. Bộ Chính trị khẳng định thòi 

cơ chiến lược lớn đã tới. Chưa bao giờ thuận lợi bằng lúc này, kể từ 20 năm 
qũa. Cách mạng miến Nam đã có những bưởc nhảy vọt, nhưng đây là bưởc 
nhảy vọt lớn có ý nghĩa quyết định. Hội nghị dự kiến có thể giành toàn 
thắng sốm hơn nhiều so với kê' hoạch trưốc. Kéo dài sẽ không có lợi, mùa 
mưa đã tới gần.

Bộ Chính trị khẳng định: "Cuộc Tổng tiến công chiến lược của ta đâ bắt 
đầu với chiến dịch Tây Nguyên. Thời cơ chiến lược mới đã đến". Một quyết 
tâm được quyết nghị: Nắm vững thòi cơ chiến lược, tranh thủ thòi gian cao 
độ, tập trung nỗ lực của cả nừớc, tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí,
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kỹ thuật và vật chất vào phương hướng chủ yếu, hành động nhanh chóng, 
táơ bạo, bất ngờ đánh cho địch không kịp trở tay, giải phóng Sài Gòn trước 
mùa mưa. Trước mắt kiên quyết tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Huế, Đà Nẵng 
và tiếp theo là trận quyết chiến chiến lược giải phóng Sài Gòn  Gia Định.
Quyết tâm đã hạ. Phương hướng đã rõ.
Trong không khí phấn khởi, quyết tâm, thay mặt Quân ủy Trung ương, 

tôi đứng lên bảo đảm bộ đội ta nhất định tiêu diệt căn cứ quân sự liên hợp 
Đà Nẵng, và đề nghị mở mặt trận Quảng Đà, cĩi. Bộ tư lệnh mặt trận do 
đồng chí Lê Trọng Tấn làm Tư lệnh, đồng chí Chu Huy Mân làm Chính ủy. 
Đề nghị trên được Hội nghị nhất trí tán thành. Bộ Chính trị cũng quyết định 
thành lập Quân đoàn 3 gồm các đơn vị vừa tác chiến ở Tây Nguyên; Tư lệnh 
là đồng chí Vũ Lăng, Chính ủy là đồng chí Đặng Vũ Hiệp.

Hội nghị kết thúc. Vừa lúc đó, có tin quân ta đã tiến vào thành phô' Huế 
hồi 10 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 1975. Chấp hành mệnh lệnh của Bộ 
Tổng tư lệnh, các lực lượng vũ trang Quân khu Trị  Thiên và bộ đội Quân 
đoàn 2 từ ba hướng đồng loạt tiến công, vượt qua câc tuyến phòng thủ của 
địch, hình thành nhiều mũi bao vây Huế. ở hướng nam, Quân đoàn 2 kịp 
thời chuyển hướng tiến công, nhanh chóng thọc sâu cắt đường sô' 1, đánh 
chiếm quận lỵ Phú Lộc, triệt đưòng rút lui của địch vê' Đà Năng. Sư đoàn 1, 
sư đoận mạnh nhất của quân ngụy, bị đánh thiệt hại nặng. Từ hướng bắc, 
quân ta tiến về cửa Thuận An. Một lực lượng địa phương tiến ra chặn cửa 
Tư Hiền. Những cánh quân khác của ta, từ hướng tây qua đường số 1, vượt 
sông Tả Trạch, nhanh chóng bao vây địch. Đêm ngày 24 tháng 3, pháo binh 
ta bắn mạnh vào sở chỉ huy tiền phương Quân đoàn 1 ngụy ở Mang Cá, bắn 
chặn mãnh liệt cửa Thuận An và cửa Tư Hiển. Sáng ngày 25 tháng 3, quân 
ta tiến công khu cảng Tân Mỹ  Thuận An, tiêu diệt và đánh tan rã toàn bộ 
các lực lượng địch rút chạy đang dồn tắc ở đây. Các mũi tiến công khác của 
quân chủ lực, quân địa phương tiến vào thành phố. Phôi hợp vói quần chúng 
nổi dây, ngày 26 tháng 3, quân ta giải phóng hoàn toàn cô' đô Huế. Lá cờ 
cách mạng nửa đỏ nửa xanh với ngôi sao vàng năm cánh tung bay trên đỉnh 
cột cờ trước Ngọ Môn.
Thắng lợi nhanh, gọn của trân Trị  Thiên  Huế, trận then chô't tiêu diệt 

và làm tan rã sư đoàn 1 từng được coi là sư đoàn thiện chiến của quân ngụy, 
giải phóng cô' đô, là một chiến thắng vang dội, giáng một đòn nặng vào âm 
mưu co cụm chiến lược của địch ở vùng ven biển miển Trung, uy hiếp 
nghiêm trọng Đà Năng đẩy quân ngụy vào thê' nguy khôn, suy sụp không gì 
cứu vãn nổi.
Quân ủy Trung ương gửi điện khen bộ đội Quân khu Trị  Thiên và Quân 

đoàn 2:
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"Việc đánh chiếm và giải phóng thành phô' Huế và tỉnh Thừa Thiên là 
thắng lợi có ý nghĩa chiến lược và chính trị rất lớn. Chiến công đó làm cho 
nhân dân cả nước nức lòng phấn khởi, làm chọ địch suy yếu thêm một bưóc 
mới hết sức nghiêm trọng. Các đồng chí đã góp phần làm rạng rỡ truyền 
thống đấu tranh anh dũng của quân và dân cả nưốc ta"...

<^pHỰC hiện quyết tâm củạ Bộ Chính trị, ngày 26 tháng 3, Bộ Tổng tư lệnh 
'Gr cử anh Giáp Văn Cương làm phối viên của Bộ vào hưởng Đà Năng trước 
để chuẩn bị. Tôi triệu tập các đồng chí Lê Trọng Tấn, Tư lệnh mặt trân 
Quảng Đà vừa được chỉ định, Nguyễn Bá Phát, Tư lệnh Hải quân, Cao Văn 
Khánh, Phó tổng tham mưu trưởng, Phan Bình, Cục trưỏng Quân báo, Lê 
Hữu Đức, Cục trưởng Tác chiến và một số đồng chí khác bàn kế hoạch tiên 
công Đà Năng.

Vốh là một cán bộ chỉ huy giàu kinh nghiêm, anh Tấn đã chuẩn bị sẵn 
một phương án tác chiến.
Vào cuộc họp, tôi hổi:
 Đảnh Đà Nẵng, có thể diễn ra một trong hai tình huống: một là địch rút 

chạy, hai là chúng co cụm, "tử thủ". Vậy ta nên đánh như thê nào?

Anh Tấn trả lòi:
 Hiện nay, địch bô' trí phòng ngự chuẩn bị "tử thủ" ở đây. Ta phải tổ 

chức hiệp đồng binh chủng để tiến công, bảo đảm chắc thắng, cần có nầm 
ngày để họp đảng ủy, tập kết bộ đội và tổ chức hiệp đồng binh chủng, chuân 
bị chiến đầ'u.

Anh Tấn trải lện bàn một tấm bản đồ lón, trên đó đã .lên kê' hoạch tiên 
công theo phương án chuẩn bị năm ngày, với những mũi tên rất to màu đỏ 
thể hiện các hướng tiến công, những trân địa hỏa lực được khoanh từng cụm 
hướng vào các mục tiêu quân sự trong thành phố và vung lân cận.
Trong khi mọi người đứng quanh bản đồ sôi nổi mạn đàm, trao đổi, tôi 

lại suy nghi khác hẳn. Địch kều gọi "tử thủ", nhưng tình hình có thể diễn 
biến đột ngột, khả năng địch rút vân tồn tạì. Vậy phải có phương án đánh 
thật nhanh, thực hiện đúng phương châm "khẩn trương, táo bạo, bât ngờ".
Tôi quay sang anh Tống Trần Thụật, Cục phó Cục Quân báo.
< Nếu địch rút Đà Nống thì nhanh nhất có thể rút trong mấy ngày? Cạc 

đồng chí nghiên cứu kỷ. đêm nay, sáng mai báo cáo sớm.
6 giờ sáng ngày 27 tháng 3, mọi người đã có mặt tại sỏ bhỉ huy. ;
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Anh Thuật báo cáo:
 Địch có thể rút nhanh nhất là trong ba ngày.
Còn anh Nguyễn Thanh, Trưởng phòng nghiên cứu địch tình, lại nói:
 Độ bốn, năm ngày ạ!
Không thể đổng ý với để nghị của anh Tấn chuẩn bị chiến đấu năm ngày 

cũng như cách tính toán của anh Thanh, tôi phân tích ngắn, gọn, nêu rõ 
trong tình huống địch "tử thủ", ta có thể chuẩn bị năm ngày, bảy ngày hoặc 
hơn nữa. Nhưng phải dự kiến tình hình đột biến, cần có kế hoạch đánh thật 
nhanh. Tôi chỉ thị làm kế hoạch đánh địch theo tình huôhg chúng rút trong 
ba ngày.
Anh Tấn vẫn giữ ý kiến, và trình bày:
 Đánh như vây không thể chuẩn bị kịp.
Tôi nói, giọng có phần gay gắt:
 Tư lênh mặt trận là anh nên tôi để anh ra lệnh. Nếu là người khác, thì 

tôi ra lệnh: Đánh Đà Nẵng theo phương án chuẩn bị ba ngày. Nếu chuẩn bị 
năm ngày, địch rút mất cả thì sao? Huế đã giải phóng rồi. Mặc dầu pháo 
binh và hải quân địch có thể bắn phá, cứ cho bộ đội hành quân theo đường số 1 
tiến công thẳng vào Đà Năng. Từ phía nam cũng theo đưòng số 1 tiến công 
lên. Không họp đảng ủy, chỉ trao đổi bằng điện.
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi tỏ ra không, bằng lòng vối 

anh Lê Trọng Tấn, một trong những tư lệnh xuất sắc nhất của quân đội ta 
mà tôi luôn quý mến.
Anh Tấn không phát biểu thêm, nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh. Sau 

này, anh đã đến gặp tôi, thân tình, cởi mở nhắc lại cuộc tranh cãi về phương 
án năm ngày và phương án ba ngày, rồi vui vẻ nhận khuyết điểm. Đúng là 
một con người trung thực, thẳng thắn, cương trực, đáng quý biết bao!
Tiếp đó, Thường trực Quân ủy Trung ương gặp và giao nhiệm vụ cho Tư 

lệnh mặt trận Quảng Đà. Nhân danh Bí thư Quân ủy, tôi chỉ thị: Chiến 
tranh đã chuyển sang giai đoạn phát triển nhảy vọt. Bô trí của địch ồ Đà 
Nẵng tuy chưa đảo lộn, mặc dù chúng kêu gọi "tử thủ", nhưng tinh thần 
quân lính đang suy sụp, cần nắm vững phương châm "táo bạo, bất ngờ, kịp 
thời, chắc thắng", khẩn trương tiến công, bao vây tiêu diệt địch, không chế 
sân bay, hải cảng, chú ý làm tốt việc tiếp quản thành phố' một triệu dân này, 
thực hiện tốt chính sách tù, hàng binh và chính sách chiến lợi phẩm. Nhanh 
chóng tổ chức tăng cường lực lượng phát triển vào phía nam. Tôi nhắc anh 
Tấn báo cáo đều đặn về Bộ, và chúc anh giành thắng lợi lớn.
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Ngay lập tức, anh Tấn cấp tốc lên đường. Đi bằng máy bay lên thẳng vào 
Gio Linh, từ đó đi ô tô theo đưòng Trường Sơn đến Sồ chỉ huy Quân đoàn 2, 
anh và các đồng chí cùng đi vào đặt sỏ chỉ huy ở phía tây Đà Năng.
Anh Chu Huy Mân lúc này đang ở Quảng Ngãi. Tôi điện cho anh Mân 

(đồng điện anh Võ Chí Công) thông báo quyết định của Bộ Chính trị thành 
lập mặt trân Quảng Đà, cử Bộ tư lệnh mặt trận. Anh Mân, Chính ủy của 
mặt trận, giao lại nhiệm vụ đánh các mục tiêu ỏ Quân khu 5 cho bộ đội địa 
phương giải quyết, nhanh chóng tập trung bộ đội chủ lực thẹo đưòng sô' 1 
đánh thẳng vào Đà Nắng nhanh nhất, kịp thời nhất, táo bạo nhất như tôi 
đã có điện từ sau ngày địch rút Plây Ku. Tư lệnh và chính ủy mặt trân 
Quảng Đà làm việc với nhau bằng điện đài. Bộ Tổng tham mưu được lệnh 
triển khai phương tiện thông tin liên lạc bám sát từng bước các lực lượng 
đã được điều động về mặt trân, giúp Bộ tư lệnh mặt trận Quảng Đà lãnh 
đạo, chĩ huy các hướng.
Trong bức điện số 1 ĐBTK đánh đi hồi 8 giờ 30 phút ngày 26 thấng 3 gửi 

anh Chu Huy Mân, anh Lê Trọng Tấn viết: "Đánh Đà Năng nên:
 Hướng An  sẽ tiến công phía bắc và tây bắc theo đường sô 1 qua đường 14.1

 711  từ tây nam lên, trước mắt diệt lữ 369.12 
 Đề nghị anh chuẩn bị cho Sư 2 và Lữ 52 đánh theo đưòng số 1 về Mỹ 

Khê (đông Đà Nẵng) bịt đường rút lui bằng đưòng thuỷ của địch".

1. Hướng Quân đoàn 2 (Tư lệnh Nguyễn Hữu An).
2. Phiên hiệu một của Sư đoàn 304.
3. Mật danh của Bộ Tổng tư lệnh.

Điện trả lòi của anh Mân viết:
"1. Nhất trí với ý định của "câu Vũ"3.
2. Chúng tôi đã chuẩn bị cho Sư 2 và Lữ 52 tiến công từ hưóng nam ra, 

đánh chủ yếu theo hướng núi Quế ra Vinh Điện, cánh thứ yếu theo đường 
Đèo Le qua núi Mạc ra đưòng 100 để phôi hợp vối lực lượng "câu Vũ" từ 
ngoài đánh vào tiêu diệt địch ở Đà Nẵng.

3. Đang tích cực chuẩn bị, chậm nhất là 29 tháng 3 pó một trận địa pháo 
có thể bắn vào núi Quế".
Ngày hôm sau, 27 tháng 3, anh Tấn điện cho anh Mân:
"Phúc điện số 320 hồi 16 giờ của anh.
1.  Hoàn toàn đồng ý vế hướng tiến công, mục tiêu tiến công của Sư 2 và 

Lữ 52.
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2. Lực lượng của An và một sô' sư của Hoà  tiến công theo hai trục: '1

1. Quân đoàn 1 (Tư lệnh Nguyễn Hòa).

 Mũi thứ nhất theo đưòng 14, Mũi Trâu, Lệ Mỹ vào sân bay chính.
 Mũi thứ hai từ Lăng Cô đến Hải Vân, Liễn Chiểu, Nam ô. Đồng thòi có 

đánh từ Lộc Mỹ lên đỉnh đèo Hải Vân diệt Lữ 258.
3.  Lực lượng của 711 tiến công Trung đoàn 57 ở Đại Lộc và vòng đằng 

sau Lữ 369.
4.  Pháo binh triển khai được một trận địa ỏ Mũi Trâu bắn vào sân bay 

chính, cảng Sơn Trà và tàu biển. Đề nghị cho triển khai nhanh một trận đỉa 
pháo nòng dài bắn vào sân bay Nước Mặn, nếu có pháo 85 càng tốt để đánh 
tàu biển bốc quân ở Mỹ Khê".
Trong thòi gian này, Thường vụ Khu ủy và Bộ tư lệnh Quân khu 5 họp mở 

rộng dưới sự chủ tọa của anh Võ Chí Công, quyết định phấn đấu trong thời 
gian ngắn giải phóng hoàn toàn địa bàn quân khu. Nhiệm vụ trọng tâm trước 
mắt là tập trung toàn bộ lực lượng đẩy mạnh tốc độ tiến công tiêu diệt sư đoàn 
2 ngụy, giải phóng thị xã Tam Kỳ và tỉnh Quảng Ngãi, tạo thế chia cắt và cô 
lập hoàn toàn quân địch, tạo bàn đạp vững chắc cho trận tiến công quyết định 
tiêu diệt tập đoàn phòng ngự cuối cùng của quân đoàn 1 ngụy ở Đà Năng.

jpAU hội nghị ngày 25 tháng 3 năm 1975, anh Lê Đức Thọ đề nghị và được 
^Bộ Chính trị đồng ý vào chiến trường B2 cùng các anh Phạm Hùng, Văn 

■ Tiến Dũng trực tiếp chỉ đạo chiến dịch giải phóng Sài Gòn.
Anh Thọ lên đường vào ngày 28 tháng 3. Bằng mọi phương tiện máy bay, ô 

tô, kể cả xe ôm, anh khẩn trương vào chiến trường càng nhanh càng tô't. Trưốc 
lúc ahh lên đường, tôi tranh thủ trao đổi về phương án thực hiện quyết tâm của 
Bộ Chính trị giải phóng hoàn toàn miền Nam trước khi mùa mưa tới.
Bộ Chính trị cũng quyết định thành lập Hội đồng chi viện miền Nam do 

anh Phạm Văn Đồng làm Chủ tịch.
Hơn hai mươi nàm trước đây, anh Đồng cũng đã chủ trì một hội đồng 

như vậy, huy động lực lượng cả nước chi viện chiến dịch Điện Biên Phủ 
giành thắng lợi lịch sử.
Sự kiện ấy nay đựợc lặp lại ở một trình độ cao hơn: động viên và tổ chức 

sức mạnh to lớn của toàn dân, dốc sức của, sức người của hậu phương lổn 
miền Bắc khẩn trương chi viện tiền tuyến lớn miền Nam trong giai đoạn 
cuối cùng của chiến tranh, giành thắng lợi trọn vẹn.
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18 giò ngày 25 tháng 3 năm 1975, Quân ủy Trung ương gửi điện cho anh 
Trần Văn Trà và Quân ủy miền Nam, đồng gửi anh Phạm Hùng, Bí thư 
Trung ương Cục:
"Trên thực tế, cuộc Tổng tiến công chiến lược của ta bắt đầu với chiến 

thắng Tổy Ngụyên và các chiến trường khác. Cuộc chiến đấu đã vào giai 
đoạn 'phát triển nhảy vọt như đã thông báo: Chiến thắng trên chiến trường 
Huế  Đà Năng và Nam Bộ làm cho địch suy sụp nhanh, tạo bưốc phát triển 
mới về quân sự, chính trị, đặc biệt trên chiến trường trọng điểm sẽ sớm hơn 
nhiều so với dự kiến của ta. Thòi cơ lón về chiến lược đã đến.
Cần tranh thủ thòi gian cao độ, tập trung lực lượng vào hướng trọng 

điểm, hành động táo bạo, bất ngờ, hoàn thành càng sâm càng tốt quyết tâm 
chiến lược lớn mà Bộ Chính trị đã đề ra.
Đã có chỉ thị cho anh Tuấn. Tình hình rất mói, trong cán bộ ta, nhiều khi 

nhận thức chưa chuyển biến kịp yêu cầu. cần làm cho các cấp thông suốt 
hơn, tập trung lực lượng vào các mục tiêu chủ yếu. Thực hiện chiến lược bạ 
quả đấm. Ký tên: Văn".

19  giò, Quân ủy đỉện gửi anh Ván Tiến Dũng: "...Bộ Chính trị và Quân 
ủy Trung ương vừa họp đánh giá tình hình, nhân định: chiến dịch B3 đại 
thắng, cuộc Tổng tiến công chiến lược đã bắt đầu. Đây là bưốc ngoặt trong 
cục diện quân sự và chính trị ỏ miền Nam. Chiến tranh cách mạng đã bước 
vào giai đoạn phát triển nhảy vọt. Tình hình ỏ trọng điểm sẽ có bước phát 
triển mói nhanh hơn dự kiên nhiểu, nhất là trong trường hợp ta tiêu diệt 
sinh lực lón của địch ở Huế và Đà Nẳng, đọng bằng sông Cửu Long... Thòi cơ 
chiến lược lớn đã đến. cần nhanh chỏng tập trung lực lượng vào phương 
hướng chủ yếu, hành động táo bạo, bất ngòi.. hoàn thành nhiệm vụ ở trọiìg 
điểm càng sớm càng tot, có thể sốm hơn rất nhiều so với kê hoạch. Thời tiết 
đang tốt, kéo dài không có lợi. Bộ Chính trị qụyết định:

a) Nhanh chóng tập trung ba sư đoàn chủ lực, cốc đơn vị binh khí, kỹ thuật 
chủ yếu về địa bàn Buôn Mà Thuột, sẵn sàng cờ động vào hướng trọng điểm.

b) Giải phóng Bình Định (hướng đưdng 19), phát triển xuống Phú Yên, 
Khánh Hoà, Nha Trang, Cam Ranh. Hưống đưòng số’ 7 chỉ dùng lực lượng địa 
phương phát triển xuốhg Tuy Hoà. Hướng đường 21, phátvíriển ra phía đông, 
tuỳ theo khả năng, nếu có thuận lợi mối thì xuống Nha Trang, Cam Ranh.

Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định mở mặt trận Đà Năng, 
thành lập Bộ tư lệnh Quảng Đà.
Đã thành lập Hội đồng chi viện miền Nam do ânh Tô1 làm chu tịch. Chúc 

anh Đinh1 2 chóng hồi phục. Ký tên: Văn".

1. Đồng chí Phạm Văn Đồng.
2. Đổng chí Đinh Đức Thiện.
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(£ỹ^RỞ lại vớỉ chiến trường Đà Nẵng.
Trong buổỉ giao ban tôì hôm ấy, tôi thấy cần tận dụng mọi lực lượng tiến 

công địch. Sư đoàn 304 sau khi đánh xong Thượng Đức, lực lượng bị tiêu hao, 
đang củng cô' ở đây. Tôi điện trực tiếp cho sư đoàn:"... Sư đoàn 304 phải bằng 
mội cách tiến vào giải phóng Đà Nắng. Lúc này mọi sự chậm trễ đều có tội".
Bức điện vừa chuyển xong, tôi gọi dây nói chỉ thị cho anh Cao Văn 

Khánh điện ngay cho Quân đoàn 2 sau khi tiêu diệt các bộ phận địch còn 
chông cự, nhanh chỏng tập trung lực lượng vào tiến công Đà Năng. Tôi cũng 
yêu cầu theo dõi, kiểm tra cuộc hành quân của Quân đoàn 1 (trừ Sư đoàn 
308). Việc sử dụng Sư đoàn 308 ở lại miền Bắc làm nhiệm vụ dự bị chiến 
lược có gây thắc mắc trong các chiến sĩ Quân tiên phong. Ngày 26 tháng 3, 
đồng chí Hoàng Kim, Chính ủy sư đoàn lên Bộ đề đạt nguyện vọng củá sư 
đoàn xín được đi chiến đấu. Hiểu rõ tâm trạng của anh em 308, tôi thân mật 
căn dặn:

 Sư đoàn đang làm một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Hãy giải thích cho 
anh em hiểu thế nấo là một sư đoàn cận vệ của cách mạng trong lúc này. 
Hãy chuẩn bị thật tốt để sẵn sàng hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì khi Tộ’ 
quốc cần đến. Sư đoàn 308 đang phụ trách một hướng trọng yếu của trân 
quyết chiến chiến lược đó. Tiếp theo Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, trận Huế  
Đà Năng là đòn tiến công chiến lược lởn thứ hai của ta đánh vào quân ngụy. 
Huế đã giải phóng xong. Còn lại mục tiêu chủ yếu: Đà Nẵng.
Đà Năng là thành phô' lốn thứ hai ở miển Nam Việt Nam. Đây là một 

căn cứ quân sự liên hợp rất mạnh, nơi đặt sỗ chỉ huy của Vùng 1 chiến 
thuật, của quân đoàn 1 ngụy. Sân bay Đà Năng Ịà một căn cứ không quân 
lốn. Đà Nắng còn là một hải cảng có ý nghĩa quân sự và kinh tế quan 
trọng. Tháng 3 năm 1965, những đơn vị đầu tiên của Mỹ đã đổ bộ vào Đà 
Năng, mở đầu thời kỳ Mỹ thực hiện chiến lược "chiến tranh cục bộ" xâm 
lược miền Nam.
Tại đây, địch hiện có khoảng 10 vạn tên, trong đó có 15 tiểu đoàn chủ lực 

thuộc sư đoàn 3 bộ binh, sư đoàn thuỷ quân lục chiến và tàn quân của các sư 
đoàn 1, 2 của liên đoàn biệt động quân, cùng với hàng chục tiểu đoàn bảo an, 
hàng trăm trung đội dân vệ, phòng vệ dân sự và 5.000 cảnh sát; sư đoàn 1 
không quân với 373 máy bay các loại, 7 tiểu đoàn pháo binh, thiết đoàn 11 
kỵ binh, một lực lượng hải quân ngụy đóng ỏ quân cảng Đà Nâng và vùng 
biển phụ cận.
Sau khi mất Huế, Nguyễn Văn Thiệu lệnh cho Ngô Quang Trưởng cố 

thủ Đà Nẵng bằng mọi giá, hòng chặn bước tiến của qùân ta, hy vọng biến
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nơi đây thành bãi đổ bộ khi quân Mỹ quay lại ứng cứu. Tâ't nhiên, đổi với 
Trưởng, mệnh lệnh "tử thủ" của Thiệu lần này không còn thiêng như 
trước nữa!  ■
Từ đầu tháng 3 năm 1975, trên chiến trường Khu 5, quân ta bắt đầu hoạt 

động có tác dụng kiềm chế, nghi binh: tiến công kho đạn Sủng Mây, đánh bãi 
xe Xuân Thiều, phá cầu Trắng ở gần Đà Nâng. Sang trung tuần tháng 3, chấp 
hành lệnh của Bộ, Thường vụ Khu ủy và Đảng ủy Quân khu 5 chủ trương tập 
trung lực lượng tiêu diệt sư đoàn 2 ngụy, giải phóng toàn tỉnh Quảng Ngãi, 
giải phóng đại bộ phận nông thôn tỉnh Quảng Đà. Các lực lượng vũ trang và 
nhân dân Quân khu 5 dưới sự lãnh đạo, chỉ huy của các anh Võ Chí Công, 
Chu Huy Mân đẩy mạnh tiến công và nổi dậy ở phía bắc quân khu, nhanh 
chóng tiến xuống đường số 1, khẩn trương chuẩn bị phát triển theo hướng từ 
Quảng Ngãi đến Đà Năng. Trưốc sức uy hiếp của quân ta, địch rút khỏi Sơn 
Hà, Trà Bồng. Vùng giáp ranh của tỉnh Quảng Ngãi hoàn toàn giải phóng. 
Nhân dân nổi dậy giành quyền làm chủ, phôi hợp với bộ đội giải phóng thị xã 
Quảng Ngãi, thị xã Tam Kỳ, căn cứ Tuần Dưỡng, đánh chiếm căn cứ Chu Lai, 
tiêu diệt sư đoàn 2 ngụy, mở rộng vùng giải phóng ở tỉnh Quảng Đà, tạo điều 
kiện thuận lợi uy hiếp Đà Nâng từ phía nam.
Ngày 27 tháng 3, ở phía bắc Đà Năng, chấp hành mệnh lệnh của Bộ 

Tổng tư lệnh, Quân đoàn 2 và một sư của Quân đoàn 1 phát triển tiến công 
trên hai hướng: từ đèo Mũi Trâu theo đường 14 tiến xuống phía tây bắc; từ 
Phú Lộc, theo đường số 1 đánh chiếm Thừa Lưu, cầư Hai, Lăng Cô, đêo Hải 
Vân, áp sát thành phô' từ phía bắc. Riêng Sư đoàn 304 được lệnh trực tiếp 
của Bộ Tổng tư lệnh và của quân đoàn khẩn trương chuyển sang tiến công 
Đà Nàng từ hướng tây nam.
Cùng thời gian này, theo lệnh của Bộ, Sư đoàn 2, các lực lượng pháo 

binh, cao xạ, tăng, thiết giáp của Quân khu 5 dưới sự chỉ huy trực tiếp của 
anh Chu Huy Mân, bỏ qua các mục tiêu dọc đường, tiến thẳng về Đà Nẵng. 
Pháo binh của quân ta bắt đầu nã đạn, khốhg chế hải cảng và sân bay.
Trước tình hình nguy khốh, Ngô Quang Trưởng huỷ bỏ kế hoạch rút sư 

đoàn thuỷ quân lục chiến về Sài Gòn, thu thập binh lính cô' thủ Đà Nẵng. 
Nhưng quá muộn! Đà Năng đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tuy quân sô' địch 
còn đông, nhưng binh lính đã mất tinh thần. Tân binh đào ngũ từng mảng. 
Bọn chỉ huy hô't hoảng, chỉ lo đưa vợ con tìm đường trốn chạy. Hàng vạn dân 
từ Huế ào vào càng làm ẹho thành phô' hỗn loạn thêm.
Sau khi nghe Cục Quân báo báo cáo tình hình mới nhất, tôi điện tiếp cho 

Quân đoàn 2: "Địch ỏ Đà Năng đang rôì lọạn. cảnh sát thôi làm việc. Chúng 
đã ra lệnh rút trung đoàn ở núi Quế và phá công sự. cần nhanh chóng tiến 
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đảnh Đà Nẵng. Nếu có hiện tượng địch rút thì phải lập tức đánh tràn tối. 
Nếu chúng co cụm và cố thủ thì bao vây thật chặt, đánh ghìm chân không 
cho rút. Đồng thdi tập trung lực lượng theo hưống đường 14 và đường 1, tiêu 
diệt địch, chiếm khu vực tây và tây bắc thành phố, thọc sâu vào cầu Trịnh 
Minh Thế, chặn đường rút của địch qua bán đảo Sơn Trà. Ký tên: Văn".
Cũng trong ngày 27 tháng 3, đồng chí Bí thư thứ nhất điện cho các anh 

Võ Chí Công và Chu Huy Mân: "... Chiến thắng oanh liệt ỏ Buôn Ma Thuột 
và Tây Nguyên đã tạo ra thời cơ giải phóng Đà Năng. Ta phải tập trung lực 
lượng từ hai phía, từ Thừa Thiên  Huế đánh vào và từ Nam  Ngãi đánh ra, 
nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch ở Đà Năng, không cho chúng rút 
chạy để co cụm về giữ Sài Gòn.
Trong lúc này, thời gian là iịtc lượng. Phải hành động hết sức táo bạo, 

bất ngờ, làm cho địch không kịp trỏ tay. Các anh cần sử dụng ngay lực lượng 
của quân khu và của tỉnh đánh thẳng vào Đà Nằng. Phải có biện pháp đặc 
biệt để hành quân nhanh nhất, kịp thòi khốhg chế, chiếm lĩnh các sân bay, 
bến cảng, bao vây, chia cắt để tiêu diệt địch.
Phải nhanh chóng phát động quần chúng vũ trang nổi dậy, đập tan các 

lực lượng kìm kẹp ỏ cơ sở, chiếm lĩnh các công sở, kho tàng, nhà máy, thành 
lập chính quyền cách mạng và sáp vào vận động binh sĩ địch bỏ súng đầu 
hàng, làm tan rã các đơn vị quân ngụy.

Các binh đoàn chủ lực phía Bắc đã có kế hoạch hành quân nhanh nhất 
để kịp thời hiệp đồng vổi cánh quân phía nam. Các anh hành động ngay, 
không chậm trễ... Ký tên: Ba"1.

1. Lê Duẩn, Thư vào Nam, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1985, tr.381382.

Các chỉ thị, mệnh lệnh trên đây đều được chấp hành triệt để và nhanh chóng.
Tại Tổng hành dinh, các cán bộ tác chiến, quân báo, thông tin, cơ yếu... 

làm việc suốt ngày đêm. Tin chiến thắng dồn dập báo về cổ vũ mọi ngưòi làm 
việc hăng say, quên ăn, quên ngủ.
Sáng ngày 28 tháng 3, tôi triệu tập đồng chí Doãn Tuế, Tư lệnh pháo 

binh, lúc này là phái viên của Bộ Tổng tham mưu, kiểm trá tình hình triển 
khai sử dụng hoả lực. Tôi hỏi:

 Pháo của ta đã đến đâu rồi?
Đồng chí Tuế báo cáo:
 Mới có một tiểu đoàn của Quân khu 5 bắn vào sân bay Đà Nâng. Pháo 

của Quân đoàn 2 mối có hai đại đội vào đến đèo Mũi Trâu.
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Việc triển khai pháo binh chiến dịch như vậy là châm.
Tôi chỉ thị bố trí ngay pháo ở đèo Mũi Trâu để chê áp sân bay Đà Năng, 

đưa tiếp pháo của Quân đoàn 2 lên đèo Hải Vân để bắn sang Sơn Trà. Điều 
ngay toàn bộ lực* lượng pháo binh mặt trận lên tham gia tiến công. Kết quả 
là đến 17 già ngày hôm ây, tất cả các đơn vị pháo của Quân đoàn 2 và Quận 
khu 5, sau khi tổ chức xong trận địa, bắt đầu nã đạn vào Đà Năng. Trân 
pháó kích lớn diễn ra vào sáng hôm sau, 29 tháng 3: 30 khẩu pháo cỡ lớn của 
ta dồn dập bắn vào sở chỉ huy quân đoàn 1 ngụy, sân bay Đà Năng, cảng Mỹ 
Khê, bán đảo Sơn Trà, sân bay Nước Mặn, từ 5 giò đến 10 giờ sáng. Sau đó, 
pháo chuyển làn bắn ra mép nưởc, ngăn chặn không cho tàu địch vào bô'c 
bọn tàn quân.

Bộ tư lệnh Mặt trận Quảng Đà báo cáo: ngày 29 tháng 3 năm 1975, quân 
ta tiến công vào Đà Năng từ nhiều hướng: Quân đoàn 2 trên các hướng bắc, 
tây bắc và tây nam, Sư đoàn 2 Quân khu 5 trên các hướng nam và đông 
nam. Được các lực lượng biệt động, tự vệ, du kích bí mật và quần chúng hỗ 
trợ, cả hai cánh quân cùng tiến công vào thành phôi Một Bố cán bộ, đảng 
viên, chiến sĩ ta bị địch bắt giam ở Non Nước phá nhà lao thoát ra ngoài, 
tham gia đánh ấịch. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Quảng Đà và Thành ủy 
Đà Nẵng, quần chúng nổi dậy. Đồng bào tự động đưa xẻ đò, xe lam, xe máy 
chở bộ đội ta tiến nhanh vào thành phố, mang cơm nưốc, quà bánh tiếp tế 
cho bộ đội. Bộ đội chủ lực không quen thuộc đỉa hình thì đã có các chiến sĩ tự 
vệ dẫn đường. Nơi nào mà chủ lực chưa tới kịp, thì các lực lượng biệt động, 
tự vệ và du kích kết hợp với cơ sở bí mật đã kịp thời đánh chiếm. Công nhân 
bảo vệ sân bay, bêh cảng, nhà máy..., nhân dân phối hợp cùng bộ đội kêu gọi 
binh sĩ địch ra hàng.

Có tin Tổng thống Mỹ tuyên bố đưa hải quân đến cứu viện Đà Nẵng. 
Qua phân tích tình hình, tôi điện cho anh Tấn, anh Mân, anh Phạm Hùng 
và Quân đoàn 2: "Pho tuyên bô' dùng tàu LST vào Đà Nẵng là để trấn an dư 
luận, cũng có thể để cứu bọn ngụy ồ bán đảo Sơn Trà. Khả năng hành động 
của không quân ngụy ít. Khả năng không quân Mỹ can thiệpcàng ít hơn. 
Nhưng ta vẫn phải đề phòng".
Thực tế đã diễn ra đúng như vây. Tàu Mỹ đến cứu bọn ngụy chạy trôn, 

nhưng đâu cách xa bờ, gây cảnh chen chúc hỗn loạn, nhiều người rơi xuôhg 
biển. Máy bay trực.thăng Mỹ đến đón cố vấn Mỹ và những tên đầu sỏ, bị 
hàng ngàn binh lính và dân di tản ùa lên, phải cất cánh bay đi, nhiều người 
bám ở bên ngoài máy bay rơỉ từ trên không xuống.
Chỉ trong vòng 32 giờ, quân ta lần lượt đánh chiếm các mục tiêu quân 

sự, chính trị, kinh tế trong căn cữ liên hợp, giải phóng hoàn toàn thành phô' 
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Đà Nẵng và thị xã Hội An, tiêu diệt và làm tan rã hơn 10 vạn tên trong bộ 
máy quân sự và hành chính cựa ngụy ở đây. Trưa ngày 29 tháng 3, anh 
Nguyễn Thanh vào báo cáo tình hình địch. Nhố lại buổi giao nhiệm vụ cho 
anh Lê Trọng Tấn, tôi nói vui:

 Đáng lẽ tôi cho cậu 5 điển? nhưng chỉ cho 3 điểm thôi, vì đánh Đà Năng 
chỉ mất có ba ngày!
Đòn tiến công chiến lược thứ hai đã được hoàn thành xuất sắc.
Lại một bước nhảy vọt mói của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trong mùa 

Xuân lịch sử.

À^uộc tiến công giải phóng Huế  Đà Năng do Quân ủy Trung ương và Bộ 
—Tổng tư lệnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ huy được hình thành trong quá trình 
thực hiện cuộc Tổng tiến công chiến lược, nhanh chóng phát triển thành một 
chiến dịch quy mô lốn có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng. Tiếp theo chiến 
thắng Tây Nguyên, chiến thắng vang dội Huế  Đà Nẵng đã đập tan ý định 
00 cụm chiến Ịược của địch, tiêu diệt nhiều sinh lực chủ yếu của chúng, lặm 
thay đổi cán bản so sánh lực lượng hoàn toàn có lợi cho ta, đẩy quân nt&y 
sụp đổ nhanh chóng, mỏ ra triển vọng rất thuận lợi cho trận quyết chiến 
chiến lược cuối cùng.
Qua chiến đấu, bộ đội ta trưởng thành vượt bậc. Rất nhiều tấm gương 

tích cực chếị) hành mệnh lệnh, chiến đấu anh dũng, mưu trí, táo bạo xuất 
hiện trong cán bộ, chiến sĩ nhất là ở cánh quân phía bắc của các đổng chí 
Nguyễn Hữu An, Lê Linh, Hoàng Đan và cánh quân phía nam của đồng chí 
Nguyễn Chơn.
Ngày 1 tháng 4, Quân ủy gửi điện khen bộ đội mặt trận Quảng Đà: 

"Quân ủy Trung ương nhiệt liệt khen ngợi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đảng 
viên, đoàn viên các lực lượng bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, bộ đội đặc 
biệt tinh nhuệ, tự vệ mặt trận Quảng Đà đã triệt để chấp hành mệnh lệnh, 
hành động táo bạo và kịp thòi, phôi hợp với nhân dân, trong một thòi gian 
rất ngắn, tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ quân địch, giải phóng tọàn tĩnh 
Quảng Đà, đặc biệt thành phố Đà Năng là một căn cứ quân sự quan trọng 
bậc nhất của địch ở miền Nam Việt Nam.
Quân ủy Trung ương tuyên dương công trạng các đồng chí trong toàn 

quân về chiến công chói lọi đã lập được. Ký tên: Văn".

1. Theo cách cho điểm của Liên Xô.
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Chiến thắng Huế  Đà Năng cổ vũ mạnh mẽ hậu phương lớn và tiền 
tuyến lởn. Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ nhiệt liệt 
khen ngợi và tặng thưởng bộ đội và nhân dân vừa lập chiến công lớn nhiều 
huân chương cao quý.
Khí thế tiến công trào dâng từ Bắc chí Nam.
Bao giờ cũng vậy, như đã thành thói quen, mỗi lần thắng lớn, tôi lại nhớ 

tới lời dạy của Bác Hồ: "Thắng lợi tuy lớn, nhưng mới chỉ là bước đầu. Các 
chú không được chủ quạn, khinh địch".

Cuộc chiến đấu giải phóng hoàn toàn miền Nam đang còn ở phía trước. 
Càng đến gần sào huyệt, quân địch tất sẽ càng phản ứng quyết liệt hơn. 
Ngay ngày hôm sau, 30 tháng 3, một đoàn cán bộ tham mưu, chính trị, hậu 
cần, kỹ thuật, được cử ngay vào Đà Năng nghiên cứu rút kinh nghiệm tại 
chỗ về cách đánh của bộ đội chủ lực kết hợp với quần chúng nổi dậy ở một 
thành phô' lớn, chuẩn bị cho trận đánh quyết định sắp diễn ra.

^fỉỉí thế tiến công, nổi dây của quân và dận ta trong giai đoạn cuối cùng 
'^^'của chiến tranh càng sôi động bao nhiêu, thì các tư liệu được công bố 
sau này cho thấy cảnh tượng của phía đôì phương lúc này càng ảm đạm 
bấy nhiêu.
Vào đúng thời điểm nguy kịch nhất, Nguyễn Văn Thiệu nhận được bức 

thư đề ngày 22 tháng 3 năm 1975 của người đứng đầu Nhà Trắng ở Hoa 
Thịnh Đôn:
"Ngài Tổng thống Thiệu thân mến,
Cuộc tiến công của quân Bắc Việt hiện nay đối với đất nước ngài là một 

điều vô cùng phiền phức và là nỗi đau khổ của mọi người.
Đối với Hoa Kỳ, vấn đề cũng không kém phần nguy ngập... Người Mỹ 

cũng bị thử thách khi họ quyết tâm giúp đỡ một người bạn đang bị các lực 
lượng vũ trang hiện đại tấn công... Riêng tôi, tôi quyết định rằng người 
Mỹ sẽ bảo vệ Việt' Nam trong giờ phút quyết định này với ý định thực 
hiện đúng trách nhiệm của Hoa Kỳ trong hoàn cảnh này. Tôi vẫn theo dõi 
những diễn biến một cách sát sao và bàn bạc khẩn cấp với các cô' vấn của 
tôi về những việc làm mà hoàn cảnh đòi hỏi và pháp luật cho phép... Ký 
tên: Giêrôn Pho"1.

1. Nguyễn Tiến Hưng và Jérold Schecter, Từ Tòa Bạch ô'c đến dinh Độc Lập, Nxb Trẻ, 
Thành phô'Hồ Chí Minh, 1990, tr.381.
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Cũng vân cái giọng chung chung, mơ hồ, không có gì cụ thể! Giữa lúc dầu 
sôi lửa bỏng, mà lá thư đành đi bằng điện mật, sau khi giải mã, vẫn lạnh 
như tiền! Hơn nữa, cụm từ "pháp luật cho phép" giội thêm một gáo nưốc 
lạnh vào chính quyền Thiệu, vì ai cũng biết, ngay từ hồi NíchXơn còn ngồi 
tại Nhà Trắng, mối quan hệ giữa Tổng thống và Quốc hội về cuộc chiêh 
tranh Việt Nam không lấy gì làm suôn sẻ! Ngàỵ 30 tháng 11 năm 1974, đạo 
luật về Quyền hạn của tổng thống trong thời gian chiến tranh (viết tắt là 
WPA) đã ra đời, quy định rõ tổng thống phải thảo luận trưốc với Quốc hội về 
bất cứ hành động quân sự nào sắp tiến hành và trong vòng 48 giờ, phải 
tường trình chi tiết về hành động quân sự ấy.
Lúc này, rõ ràng Tổng thốhg Pho không thể hành động mà không được 

sự chấp nhận của Quốc hội. Mà Quốc hội thì đang chuẩn bị nghỉ lễ phục 
sinh, mọi công việc đều gác lại!
Mặc dù chán nản và tuyệt vọng, Thiệu vẫn gửi đi vào tối hôm sau một lời 

kêu cứu:
"...Thưa ngài Tổng thốhg,
Vào giò phút quyết định này, khi Nam Việt Nam đang lâm nguy và hoà 

bình đang bị đe dọa nghiêm trọng, vì lẽ đó tôi trân trọng khẩn cầu Chính 
phủ Hoa Kỳ hãy thực hiện lòi húa... Một là, hạ lệnh tiến hành một cuộc 
oanh tạc ngắn hạn bằng máy bay B.52 tập trung vào những điểm đóng 
quân và cân cứ hâu cần của kẻ thù trong khu vực thuộc Nam Việt Nam. 
Hai là, khẩn cấp viện trợ những phương tiện cần thiết để ngăn chặn và đẩy 
lùi cuộc tấn công...
Kính thưa ngài Tổng thống,
Một lần nữa, tôi xin khẩn cầu ngài, khẩn cầu chữ Tín trong chính sách ngoại 

giao của Hoa Kỳ, và đặc biệt khẩn cầu lương tâm của nước Mỹ... Tôi xin đa tạ 
quyết tâm thực hiện trọn vẹn lời hứa đó bằng hành động cụ thể của ngài...

Trân trọng kính chào, 
Nguyễn Văn Thiệu"1.

1. Nguyễn Tiến Hưng và Jérold Schecter, Từ Tòa Bạch ốc đến. dinh Độc Lập, Sđd, tr. 391.

Tất nhiên, lòi van xin của Thiệu rơi vào im lặng. Bức thư ngày 22 tháng 3 
là bức thư cuôì cùng của Pho gửi cho Thiệu. Tác dụng của nó cũng giếng như 
một liều thuốc an thần đã quá hạn, không còn giúp gì được bệnh nhân đang 
thập tử nhất sinh.
Mặc dù, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Sơlétxinhgiơ nêu lên giải pháp 

duy nhất còn lại lúc này là ném bom nguyên tử, vị tổng thống được đưa lên 
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sau vụ bê bôì Oatơghết ỏ vào một tình thế khó xử: Ném bom bằng B,52 thì 
bị Quốc hội cấm. Dùng bom nguyện tử thì lại càng không dám nghĩ tới, Pho 
không thể làm gì hơn là bỏ đi đánh "gôn" suốt cả tuần.
Đà Nỗiig thất thủ đúng vào dịp lễ phục sinh.
Đôì với Mỹ, Đà Nẵng không còn là vị trí chiến lược quan trộng nữa. Tuỵ 

nhiên, cũng đã có một "hạm đội" được gỏi tối Đà Năng. Đó là một mó hỗn tạp 
gồm 20 chiếc tàu vân tải và tàu kéo của Nhật cùng ba tàu chiến nhỏ cựạ My 
đến để di tản cố vấn Mỹ, viên chức ngụy và những người hoảng loạn đang 
tháo chạy lây thân, trong đó có tướng Ngô Quang Trưồng.
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Chương VII
TRẬN SÀI GÒN BẮT ĐAU

^^HỮNG tấm lá chắn của địch ở phía Bắc đã bị phá toang. Con đường 
chiến thắng dẫn tới sào huyệt cuối cùng của chế độ Sài Gòn đang 

mâ rộng.
Ngaỹ trước khi giải phóng hoàn toàn Đà Năng, chiểu 29 tháng 3 năm 

1975, đồng chí Bí thư thứ nhất gửi điện cho Trung ương Cục miền Nam: 
"...Tình hình biến chuyển mau lẹ. Cuộc cách mạng miền Nam đang bước vào 
giai đoạn phát triển nhảy vọt... Trên thực tế, có thể coi chiến dịch giải phóng 
Sài Gòn đã bắt đầu từ đây"1.
Chiến thắng lón, dồn dập, như một phản ứng dây chuyền, nhanh chóng 

lan ra, càng làm suy yếu bộ máy ngụy quân, ngụy quyền từ trung ương đến 
cơ sở. Bài toán thời gian lúc này không dừng lại ở đáp số tính bằng tháng, 
mà phẳi tính bằng ngày. Thế trận chiến tranh nhân dân, với lực lượng bô' trí 
sẵn tại chỗ trên từng chiến trưòng, từng khu vực, tỏ rõ khả nâng chủ động 
tiến công của quân ta, còn nhanh hơn cả "trực tháng vận" và "cầu hàng 
không" của Mỹ. Địch ở đâu cũng bị đánh, bị bao vây chia cắt. Chiến lược 
tổng hộp của ta kết hợp đấu tranh vũ trang, đâu tranh chính trị và binh 
vận, căng địch ra mà tiêu diệt và đánh rã.
Sáng ngày 31 tháng 3, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp mở rộng. Đây 

là cuộc họp lịch sử bàn về đòn chiến lược thứ ba, đòn cuôì cùng của cuộc 
Tổng ttến công và nổi dây.
Không khí phấn khởi tràn ngập "Nhà con rồng". Những nét mặt rạng rỡ, 

những ánh mắt sáng ngồi, những cái bắt tay hứa hẹn...

1. Lê Duẩn, Thưvào Nam, tr.383.1
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Bắt đầu CUỘC họp, anh Ba nêu những vấn đề cần bàn. Thay mặt Quân ủy 
Trung ương, tôi báo cáo tổng quát tình hình chiến trường một tháng qua, 
đặc biệt nêu rõ diễn biến chiến sự trong hạ tuần tháng 3. Từ Tây Nguyên, 
Huế, Đà Nắng đến Cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ, quân và dân ta đã tiêu 
diệt và làm tan rã hai quân đoàn chủ lực mạnh của quân ngụy và khoang 
40% các binh chủng kỹ thuật hiện đại, thu và phá huỷ trên 40% cơ sở vật 
chất và hậu cần của chúng; giải phóng địa bàn hai quân khu gồm 12 tỉnh vối 
gần một nửa sô dân ở miền Nam. Âm mưu co cụm chiến lược của địch đã bị 
phá sản. Chúng đang lâm vào tình trạng hoang mang, bế tắc. Tuy vậy, địch 
vẫn ngoan cố' lập tuyến phòng ngự từ xa, từ Phan Rang trỏ vào. Chúng hy 
vọng ngăn chặn và đẩy lùi cuộc tiến công của ta, giữ thế cầm cự cho tới mùa 
mưa, sau đó sẽ củng cố những lực lượng còn lại, phản công tái chiếm các 
vùng đã mất.
Địch tập trung ở Phan Rang một lực lượng khoảng hai sư đoàn gồm sư 

đoàn 2 bộ binh vừa được khôi phục, lữ đoàn 2 dù, liên đoàn 31 biệt động 
quân, có sư đoàn 6 không quân đóng ở sân bay Thành Sơn yểm trợ. Đồng 
thời, chúng tập trung mọi cố' gắng thu thập tàn quân, chấn chỉnh các đơn vị 
còn lại, điều chỉnh thế bố trí nhằm tăng cường phòng thủ khu vực Sài Gòn  
Gia Định và đồng bằng sông Cửu Long.
Về phía ta, vđi trận Huế  Đà Năng, ta đã bắt đầu chuyển sang Tổng tiến 

công chiến lược. Quân ta đang trong thế thừa thắng xông lên. Ta hoàn toàn 
có khả năng tập trung lực lượng cả nước đến mức cao nhất, áp đảo địch trên 
chiến trường trọng điểm là Sài Gòn. Thời cơ lớn đã xuất hiện. Chắc chắn ta 
sẽ giành toàn thắng trong trận quyết chiến chiến lược cuôì cùng này. Tôi đề 
nghị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch tác chiến, thực hiện bao vây chiến 
lược ở phía đông và phía tây Sài Gòn  Gia Định, sử dụng nắm đấm chủ lực, 
bất ngờ thọc sâu tiêu diệt địch. Đánh một trận là thắng. Phương châm là 
"thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng".
Các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị phát biểu ý kiến, đồng ý với đề nghị 

của Quân ủy Trung ương. Anh Trường Chinh tâm đắc vối phương án thọc 
sâu mà anh gọi là "percée stratégique" (thọc sâu chiến lược).
Hội nghị nhất trí nhận định những nhân tô' mói đã xuất hiện rõ nét 

trong trân Đà Nàng. Ta hơn hẳn địch cả vể thế chiến lược lẫn lực lượng quân 
sự, chính trị. Dù Mỹ có tăng viện cũng không thể cứu vãn ngụy sụp đổ. Bộ 
Chính trị khẳng định quyết tâm thục hiện tổng công kích, tổng khởi nghĩa 
trong thời gian sớm nhất.
Phương thức tác chiến chiến lược của ta là phát huy sức mạnh của ba 

đòrf chiến lược (chủ lực, nông thôn và thành thị), từ ngoài đánh vào, kết hợp 
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với lực lượng tại chỗ từ trong đánh ra, lấy chủ lực từ ngoài đánh vào là quyết 
định, tập trung lực lượng tiến công địch, nhanh chóng lợi dụng thòi cơ, dồn 
dập phát triển thắng lợi.
Về bố trí lực lượng chiến lược, Bộ Chính trị chủ trương gấp rút tăng thêm 

lực lượng ở hướng tây Sài Gòn, chia cắt và bao vây chiến lược ở hướng tây 
nam, triệt đường số 4, cô lập Sài Gòn với đồng bằng sông Cửu Long. Các lực 
lượng phía đông đánh chiếm các mục tiêu quan trọng, bao vây Sài Gòn từ 
hướng Bà Rịa  Vũng Tàu. Quả đấm chủ lực phải thật mạnh, kể cả binh khí 
kỹ thuật, sẵn sàng đánh thẳng vào các mục tiêu hiểm yếu và quan trọng 
nhất của địch ở trung tâm Sài Gòn khi thòi cơ xuất hiện, ơ đông băng sông 
Cửu Long, các lực lượng quân sự, chính trị hoạt động mạnh, giải phóng các 
địa phương, phối hợp vối mặt trân trọng điểm.
Ngay từ bây giờ, cần có kế hoạch hành động với lực lượng sẵn có trên 

chiến trường miền Đông Nam Bộ. Các lực .lượng của ta ở Tây Nguyên cần 
nhanh chóng tiến vào chiến trưòng trọng điểm, Bộ Tổng tham mưu đôn đôc 
cho Quân đoàn 1 khẩn trương vào kịp thòi gian.

Cuộc họp kết thúc.
Đồng chí Bí thư thứ nhất điện ngay vào chiến trường: "... Cách mạng 

nước ta đang phát triển với nhịp độ "một ngày bằng hai mươi năm". Do vậy, 
Bộ Chính trị quyết định: Chúng ta phải nắm vững thdi cơ chiến lược, quyết 
tâm thực hiện Tổng tiến công và nổi dậy, kết thúc thắng lợi chiến tranh giải 
phóng trong thòi gian ngắn nhất.
Tốt hơn cả là bắt đầu và kết thúc trong tháng 4 năm nay, không để 

châm. Phải hành động "thần tốc, táo bạo, bât ngờ". Phải tiến công ngay lúc 
địch hoang mang, suy sụp. Tập trung lực lượng lớn hơn nữa vào những mục 
tiêu chủ yếu trên từng hưởng, trong từng lúc"1.
Từ cuộc họp ngày 31 tháng 3 năm 1975, sô' phận của chế độ Sài Gòn đã 

được định đoạt. Quyết tâm của Bộ Chính trị cổ vũ mạnh mẽ nhiệt tình cách 
mạng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.
Tất cả cho ngày toàn thắng.
Chiên trường Nam Bộ, Cực Nam Trung Bộ đẩy mạnh tiến công và nổi 

dậy, chuẩn bị đón thòi cơ lịch sử. Trên các trục đường chiến lược, các cánh 
quân lớn thần tốc đổ vào chiến trưòng trọng điểm. Từ núi rừng Tây Nguyên 
vừa giải phóng, Quân đoàn 3 cùng các binh khí kỹ thuật tiến về hướng Sài 
Gòn vối khí thế chiến thắng. Từ hâu phương lớn miền Bắc, Quân đoàn 1 tiến

1. Lê Duẩn, Thư vào Nam, tr.387.
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vào miền Nam không kể ngày đêm. Cánh quân phía đông mới được thành 
Ịập, ngoài dự kiến ban đầu, khẩn trương tiến dọc miến duyên hải theo đường 
sô' 1. Hậu phương lớn huy động tốì đa sức người, sức của, chi viện tiền tuyến. 
Các cơ quan Tổng hành dinh luôn mắt luôn tay, khẩn trương, phấn khởi. 
Lúc này, ai cũng thấm thìa về giá trị của thời gian. Kim đồng hồ như chạy 
nhanh hơn. Ngày tháng như ngắn lại.
Ngay sau Hội nghị Bộ Chính trị, tôi suy nghĩ nhiều về trận chiến đấu sẽ 

diễn ra trên chiến trường trọng điểm là Sài Gòn  Gia Định. Sau khi nghiên 
cứu, trao đổi với Tổng tham mưu phó Cao Văn Khánh và Cục trưởng Tác 
chiến Lê Hữu Đức, ngày 1 tháng 4, tôi điện vào B2: "Đúng như Bộ Chính tậ 
đã nhận đỉnh, chiến tranh cách mạng ở miền Nam đang bước vào giai đoạn 
phát triển nhảy vọt. Hiện nay ta đã có đầy đủ lực lượng và khả năng để 
giành thắng lợi hoàn toàn trong một thời gian ngắn hơn dự kiến rất nhiều.
Vấn đề quyết định là phải kịp thời nắm lấy thời cơ, tranh thủ vào trung 

tuần tháng 4 thì bắt đầu cúộc tiến công quy mô lón vào Sài Gòn. Làm được 
như vậy thì thuận lợi nhất, bảo đảm thắng lợi giòn giã nhất. Bất ngờ hiệh 
nay không còn ở phương hướng lớn nữa. Địch biết nhất định ta sẽ đánh Sài 
Gòn nhưng chúng cho rằng ta cần chuẩn bị một  hai tháng. Vì vậy, bất ngờ 
hiện nay chủ yếu là ở khâu thời gian. Một mặt cần cơ động lực lượng nhanh 
chóng, thần tốc, mặt khác sử dụng ngay lực lượng hiện có để kịp thời hành 
động, không chờ đợi tập trung lực lượng động đủ mói làm ăn. Chính theo ý 
nghĩa đó mà Bộ Chính trị đã khẳng định từ giờ phút này trận quyết chiến 
chiến lược Sài Gòn đã bắt đầu. 

... Giữa hai phương án cơ bản, một là bao vây dài ngày tạo điều kiện rồi 
dứt điểm, hai là tiến công táo bạo từ đầu, đánh nhanh, dứt điểm nhanh, thì 
nay nên chọn phương án 2, tức là làm thật nhanh, thật táo bạo; đổng thòi có 
sự chuẩn bị trong điều kiện nào đó nếu cần thì chủ động chuyển sang 
phương án 1 cũng nhằm giành thắng lợi cuối cùng trong một thời gian 
ngắn... Với lực lượng sẵn có, cần hành động kịp thời để lợi dụng mọi thời cơ 
cụ thể do địch hoang mang và lúng túng đưa lại, tiến công liên tiếp, giành 
thắng lợi liên tiếp, lăm đảo lộn mọi mưu đồ chấn chỉnh lực lượng hoặc táng 
cưòng viện trợ của Mỹ.
Thời gian hiện nay phải tính từng ngày. Phải "thần tốc, thần tốc, toàn 

thắng, nhất định toàn thắng".
Ngày 2 tháng 4, trong buổi giao ban, trên cơ sở phân tích tình hình các 

mặt trận, Quân ủy Trung ương điện khẩn cho Quân ủy Miền và Bộ tư lệnh 
B2: "... Trong lúc chuẩn bị kế hoạch lớn, ta cần có kế hoạch tức khắc tập 
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trung pháo lớn, phần nào xe tăng và bộ binh nhận lúc địch hoang mang diệt 
bọn bại binh mói chạy về, tiêu diệt một bộ phân F18, đánh chiếm Xuân Lộc, 
áp sát Biên Hoà. Khống chế được sân bay Biên Hoà thì không quân mất tác 
dụng, địch ở Sài Gòn sẽ hoang mang to...". Ngoài các nguồn tin kỹ thuật của 
Cục Quân báo, tin tức công khai do các phóng viên nước ngoài ở miền Nam 
đánh đi từ Sài Gòn mà Thông tấn xã Việt Nam thu được cung cấp thêm 
nhiều tình hình sốt dẻo.
Quân ủy Trung ương điện tiếp cho anh Phạm Hùng, đồng điện cho anh 

Văn Tiến Dũng và anh Trần Văn Trà:
"2. Sài Gòn hiện bắt đầu hoảng loạn, có thể xảy ra biến động chính trị 

trong nội bộ địch. Mặt trận Cam Ranh  Phan Rang vỡ, bọn tàn quân chạy 
vể sẽ gây rôì lớn.  .

3. Theo tinh thần hành động táo bạo, kịp thòi của Bộ Chính trị, chúng tôi 
có ý kiến Trung ương Cục và Quân ủy Miền cần có một kế hoạch hành đông 
ngay vởi lực lượng sẵn có, dựa vào kế hòạch bước 1 của anh Tư , nhưng nay 
làm nhanh và mạnh, không điều động xáo trộn.

1

4. Cụ thể:

1. Đồng chí Trần Văn Trà.
2. Vũng Tàu.

a) Phía đông tập trung lực lượng tăng, pháo thật mạnh đánh ngay bọn 
F18, tiêu diệt Xuân Lộc, áp sát Biên Hoà, triển khai ngay pháo nặng khống 
chế sân bay Biên Hoà, có điều kiện tốt hay lực lượng mới sẽ đánh chiếm Ô 
Cấp  , cắt sông Lòng Tàu.12
b) Phía tây, vói lực lượng hiện có, nên giao bộ đội địa phương bao vây Mộc 

Hoá, còn chủ lực Miền và khu thì tập trung đánh xuống đường số 4 nhanh 
hơn, thực hiện nhanh chia cắt và bao vây chiến lược. Nghiên cứu kế hoạch 
tăng lực lường tịếp.
c) Hiện nay, tình hình có thể chuyển biến mau lẹ. F9 cần nằm trong tay 

Trung ương Cục, sẵn sàng hành động .khi có thòi cơ, chưa nên điều đi hưóng 
khác trong khi lực lượng mối chưa vào.
5.  Trong lúc đó, tiếp tục nghiên cứu kế hoạch hành động tiếp vối lực 

lượng và binh khí kỹ thuật được tăng thêm".
Biết các anh ở Miền đang.rất cần thêm lực lượng cho chiến trưòng trọrig 

điểm, tôi thông báo cho anh Trà biết Quân ủy Trung ương đã điện cho anh 
Văn Tiến Dũng tranh thủ thòi gian đưa lực lượng từ Tây Nguyên xuốhg 
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càng nhanh càng tốt; Quân đoàn 1 và các đơn vị kỹ thuật cũng đang khẩn 
trương tiến vào tăng cưòng cho B2.

^AC nguồn tin cho biết:
Trong khi quân ta thần tốc từ các hướng tiến về Sài Gòn, thì Bộ Tổng 

tham mưu ngụy tính toán: đối phương chỉ có khả nảng tăng cường cho miển 
Đông Nam Bộ nhiều nhất là một quân đoàn, và muôn đưa lực lượng ấy vào 
tới chiến trường, phải mất ít nhất là hai tháng! Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ 
Sơlétxinhgiơ thì coi việc mất Đà Năng là "một trận chiến chính, nhưng 
tương đốỉ nhỏ". Còn Tổng thông Mỹ Giêrôn Pho sau này đã viết hồi ký về 
thời đó: "Mọi người đều biết rằng những vấn đề ở Nam Việt Nam rất nghiêm 
trọng, nhưng dường như không ai biết được nguy kịch đến mức nào!".
Kiểm lại lực lượng, Thiệu chủ trương giữ toàn bộ Quân khu 3 và Quân 

khu 4, lập tuyến phòng thủ từ Phan Rang trở vào, giữ chặt Tây Ninh, lấy 
Tây Ninh làm hưóng phòng thủ chính ngăn chặn quân ta thọc vào Sài Gòn, 
giữ trục đường 13, giữ thị trấn Xuân Lộc, ngăn không để "Việt cộng" áp sát 
đường 15, Nhơn Trạch để pháo kích vào Sài Gòn.
Ngày 2 tháng 4, Cao Vãn Viên, tổng tham mưu trưởng quân ngụy hò hét: 

"CỐ' thủ từ Phan Rang trở lại". Viên tướng phụ trách hậu cần Đồng Văn 
Khuyên hùng hổ tuyên bố': "Bằng bất cứ giá nào, phải cố' thủ từ Ninh Thuận 
trở vào, nếu cần sẽ đem hết lực lượng đánh xả láng tại đó!".
Thiệu cử Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh quân đoàn 3 ra trấn giữ Phan Rang, 

đồng thòi ra lệnh gấp rút khôi phục một sô' tàn quân từ phía bắc chạy vào, 
củng cô' tuyến phòng ngự chung quanh Sài Gòn. Trong khi đó, Thiệu bí mật 
chồ vàng bạc, đá quý sang Đài Loan và Canađa. Toàn lại chỉ thị cho 
Nguyễn Vinh Nghi thành lập sồ chỉ huy tiền phương ở Phan Rang, còn mình 
lui về phía sau, nói là "để táng cường cho Xuân Lộc"!
Tông thống Mỹ cử tham mưu trưởng lục quân Hoa Kỳ đến Sài Gòn để 

nắm tình hình, mang theo một liều thuốc an thần cuối cùng gồm một sô' 
súng cỡ lón được bốc dỡ ở sân bay Tân Sơn Nhất trước ống kính camêra 
giữa thanh thiên bạch nhật, và chiếu ngay lên màn ảnh truyền hình.
Thê' nhưng lần này, trò lừa mị vụng về xem ra không còn tác dụng, vì con 

bệnh đang hấp hôì đã quen thuốc mất rồi! Thật ra, quân ngụy lúc này cần 
đạn hơn cần súng. Và các khẩu pháo đâu có thể thay được việc ném bom 
bằng B.52 như Thiệu đã van xin? Phrêđêrích Uâyoen viên tưống bốn sao 
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đã phải cuốn cò rút khỏi miền Nam Việt Nam tháng 3 năm 1973, không thể 
làm gì hơn trước sự thất vọng của Thiệu. Ông ta chỉ có nhiệm vụ "xem xét 
những khả năng mà Mỹ có thể làm để ủng hộ Nam Việt Nam", và sẽ trở về 
Mỹ tường trình với Tổng thống Pho lúc này đang còn đi nghỉ mát!

lại với chiến trưòng Nam Bộ và Cực Nam Trung Bộ.
Từ khi mỏ màn chiến dịch Tây Nguyên, nhất là sau chiến thắng Buôn 

Ma Thuật, tình hình phát triển rất nhanh.
Báo cáo của Quân ủy Miền và Bộ tư lệnh B2 cho biết: Thực hiện kế hoạch 

đợt hai mùa khô 19741975 của Bộ tư lệnh Miền đã được Trung ương Cục 
thông qua, từ đêm ngày 9 rạng ngày 10 tháng 3 nàm 1975, phối hợp với các 
chiến trưòng toàn miền Nam, quân và dân ta từ núi rừng Khu 4 đến đồng 
bằng sông Cửu Long tiến công và nổi dậy, đồng loạt xông lên diệt địch, giành 
thắng lợi giòn giã.
ở đồng bằng sông Cửu Long, quân và dân Quân khu 9 tiêu diệt phân chi 

khu Hựu Thành, vây lấn yếu khu Thầy Phó, diệt gọn hai tiểu đoàn địch đến 
tăng viện, giải phóng chi khu Thuận Thối, đồn cầu sắt. Trưóc sức tiến công 
của ta, quân địch ở yếu khu Thầy Phó tháo chạy. Ta tiếp tục tiến công lên 
hướng Tam Bình, diệt phân chi khu Ba Kè, làm chủ đoạn sông Mang Thít, 
tiếp đó phát triển tiến công diệt 50 đồn địch, làm chủ đưòng 16, uy hiếp 
đường 4, áp sát Vĩnh Long. Được quân chủ lực hỗ trợ, bộ đội và du kích Vĩnh 
Trà tiến công giải phóng Càng Long, Châu Thành, cầu Ngang, Trà Cú, 
Dụyên Hải, cầu Kè. Tỉnh ủy và tỉnh đội Trà Vinh lập thêm được ba tiểu 
đoàn tập trung, tổ chức lực lượng chính trị, binh vận, đưa vũ khí và cán bộ 
vào thị xã phát động quần chúng chuẩn bị nổi dậy giành chính quyền. Ngày 
12 tháng 3, quân ta đánh chiếm chi khu Bình Minh, diệt phân chi khu Mỹ 
Thuận, giải phóng vùng bắc sông Hậu, đặt pháo 105mm ỏ bắc Cái vồn bắn 
vào sở chỉ huy Quân đoàn 4 ngụy và sân bay Trà Nóc. Sư đoàn 4 diệt đồn 
Ông Tháp, đánh chiếm căn cứ Bà Đầm, vây ép Ô Nai, Ô Môn, chuẩn bị tiến 
công Cần Thơ. ở Quân khu 8, quân ta diệt hai tiểu đoàn địch ở căn cứ Ngã 
Sáu, phá vỡ hệ thống đồn bốt địch ở khu vực kênh mối và kênh Nguyễn Văn 
Tiếp B, mở vùng gịải phóng rộng lốn từ huyện Cái Bè (Mỹ Tho) đến Mỹ An, 
Kiên Văn (Sa Đéc), diệt địch ỏ bắc Cai Lậy, cốt đường 12, vây ép Mỹ Tho. 
Trên hưống Kiến Tường  Long An, quân ta tiến công đánh thông hành lang 
Tây Ninh xuống Đồng Tháp Mười, làm chủ một vùng rộng lón ỏ bờ tây sông 
Vàm Cỏ Đông, cắt đứt đường 4, tạo bàn đạp tiến công Sài'Gòn từ hướng tây.
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Đoàn 232 được anh Lê Đức Anh, Phó tư lệnh Miển trực tiêp chỉ huy, chuân 
bị tiến công Sài Gòn từ hướng tây và hướng nam.
ở miền Đông Nam Bộ, các đội biệt động, đội công tác bí mật và bộ đội đặc 

công áp sát các vị trí xung yếu xung quanh thành phô Sài Gòn, diệt địch ở 
Phú Hoà Đông, bốt đường 8, Tân Thạnh Tây, Tổng Thôn, Thối Mỹ, sở chỉ 
huy tiểu đoàn địch ở Tân Túc, bức hàng, bức rút hàng loạt đồn bôt dọc hành 
lang vào nội đô, tiêu huỷ kho chứa chất độc hoá học ỏ Thủ Đức, kho xăng 
Vũng Bèo. Sư đoàn 9 tăng cường tiến công chi khu quân sự Tri Tâm, giải 
phóng quận Dầu Tiếng, Bến củi, diệt cứ điểm Suối Ồng Hùng, đánh chiêm 
Cầu Khởi, diệt và làm bị thương trên 3.000 tên địch, phá huỷ và thu 61 xe 
quân sự, 6 khẩu pháo, 1.000 súng các loại..., giải phóng Dầu Tiếng, thị xã An 

• Lộc và toàn tỉnh Bình Long, tạo địa bàn đứng chân cho quân ta tiên công 
vào sào huyệt cuối cụng của địch từ hướng tây bắc. Miền Đông Nam Bộ đã 
mỏ được một vùng giải phống kéo dài từ bắc Tây Ninh qua Lộc Ninh, Dầu 
Tiếng, Chơn Thành, từ Mỏ Vẹt đến La Ngà qua Hoài Đức, Tánh Linh, từ 
đường số 1 đến nam đường sô' 2, Bà Rịa.
Như vây là trong vòng một tháng, quân và dân Nam Bộ và Cực Nam 

Trung Bộ tích cực phôi hợp với chiến trường Tây Nguyên và chiến trường 
Trị  Thiên  Huế, Quảng Đà đã tiêu diệt và làm tan rã nhiều sinh lực địch, 
giải phóng nhiều vùng rộng lớn ỏ đổng bằng sông cửu Long, Đông Nam Bộ 
và Quân khu 4, hình thành bao vây, tạo thế cho các cánh quân trên các 
hướng tiến công Sài Gòn  Gia Định.
Các hoạt động chống phá "bình định" của đồng bàoyà chiến sĩ phát triển 

nhanh chóng. Phong trào đâu tranh chính trị, binh vận lên mạnh. Khắp 
miền sông Tiền, sông Hậu, liên tiếp nô’ ra hàng nghìn cuộc đấu tranh trực 
diện với địch. Đồng bào nổi dậy tô' cáo tội ác của địch, trừng trị bọn ác ôn có 
nhiều nỢ máu... Nhân dân đắp cản, ngãn sông, chặn tàu chiến địch, cắt đứt 
những con đưòng thủy huyết mạch như kênh Mang Thít ở Vĩnh Long, kênh 
xống Xẻo Rô ở nam Rạch Giá. Thanh niên hăng hái tòng quân, lực lượng vũ 
trang ở đồng bằng phát triển rất nhanh. Đông đảo quần chúng phục vụ bộ 
đội, tham gia các tổ chức cách mạng ở địa phương.
Trên cơ sở tình hình chung do Bô Chính trị và Quân ủy Trung ương 

thông báo, căn cứ vào các bức điện chỉ đạo của đồng chí Bí thư thứ nhất, 
của Quân ủy Trung ương và tình hình thực tế của chiến trường trọng điểm, 
ngày 29 tháng 3 năm 1975, Trung ương Cục miến Nam ra Nghị quyết 15 
TWC nêu rõ: "... Cuộc chiến tranh cách mạng miền Nam không những đã 
bước vào thòi kỳ phát triển nhảy vọt mà thời cơ chuẩn bị để tiến hành cuộc 
Tổng công kích, Tổng khỏi nghĩa vào sào huyệt cửa địch cũng đã chín muồi.
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Từ giờ phút này, trận quyết chiến chiến lược cuốị cùng của quân và dân ta 
đã bắt đầu, nhằm hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ồ miền Nam, 
thực hiện thống nhất nước nhà". Nghị quyết nêu rõ cần tảng cường lãnh 
đạo đòn nổi dây của quần chúng làm hậu thuẫn cho đòn tiên công quân sự 
và nhấn mạnh: "Phải thật tập trung từng giò, từng ngày, từng tháng, từ 
đầu tháng 4 nâm 1975 này". Đây là một nghị quyết phù hợp với tinh thần 
các nghị quyết của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, chứng tỏ sự sáng 
suốt, nhạy bén của các đồng chí lãnh đạo B2, được các địa phương chấp 
hành tích cực và có hiệu quả.
Thực hiện Nghị quyết của Trung ương Cục, Quân ủy và Bộ tư lệnh Miền 

vạch kế hoạch tiến công Sài Gòn vởi lực lượng bản thân hiện có. Kế hoạch dự 
kiến tiến công vão nội đô trên năm hướng: hướng đông do Quân đoàn 4 đảm 
nhiệm; hướng tây bắc do Sư đoàn 9 và các trung đoàn 16, 27lb; hướng tây do 
Đoàn 232 gồm Sư đoàn 5, Sư đoàn 3/B2 và các lữ đoàn binh chủng; hướng 
nam do càc trung đoàn 88 và 21 của Quân khu 8 phụ trách; hưóng bắc được 
giao cho Trung đoàn Gia Định, sẽ được tâng cường thêm lực lượng đặc công, 
biệt động và lực lượng của Trung ương điều vào, nếu có. Quân ủy và Bộ tư 
lệnh Miển chủ trương tiến công diệt địch ở Xuân Lộc, áp sát Biên Hoà, Đoàn 
232 chuẩn bị chiếm Mộc Hoá, đưa lực lượng xuốhg cắt đường số 4 kết hợp vổi 
chủ lực Quân khu 8 diệt sư đoàn 7 và sư đoàn 9 ngụy. Thực hiện thắng lợi 
bước này, sẽ gây biến động lớn về quân sự, chính trị trong ngụy quân, ngụy 
quyền. Nắm lấy thời cơ ây, sẽ phát động nhân dân nổi dậy, kết hợp công kích 
quân sự với khởi nghĩa của quần chúng, trong đánh ra ngoài đánh vào, 
nhằm năm mục tiêu chủ yếu là sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng tham mưu 
ngụy, Biệt khu Thủ đô, Tổng nha cảnh sát và dinh Độc Lập. Kế hoạch được 
Trung ương Cục nhất trí và báo cáo ra Trung ương.

tuần tháng 3 năm 1975.
Ngay sau chiến thắng Tây Nguyên, Bộ tư lệnh chiến dịch ra lệnh cho 

các đơn vị chủ lực thừa thắng phát triển tiến công về hướng đồng bằng ven 
biển Nam Trung Bộ theo các trục đường số 19, sô 7 và sổ 21. Sư đoàn 10 tiến 
theo đường 21, tiêu diệt lữ đoàn dù trên đèo Phượng Hoàng, giải phóng quận 
lỵ Khánh Dương. Sư đoàn 320 sáu khi giải phóng Củng Sơn, theo đường số 7 
tiến xuống'Tuy Hoà. Sư đoàn 3 Quẫn khu 5 tiêu diệt căn cứ địch ỏ An Khê, 
sau đó phôi hợp vói Sư đoàn 968 tiêu diệt phần lổn sư đoàn 22 ngụy trong 
một'trận từ Phú Phong đến sân bay Gò Quánh. Bọn tàn quân của sư đoàn 
22 bị quân và dân Bình Định tiến công làm tan rã hoàn toàn.
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Ngày 27 tháng 3, tại cuộc họp vói Bộ tư lệnh Tây Nguyên, trong không khí 
phấn khỏi; quyết tâm, anh Văn Tiến Dũng công bố thành lập Quân đoàn 3 
gồm các sư đoàn 10, 320 và 316 theo quyết định của Bộ Tổng tư lệnh., Sự 
kiện này đánh dấu một bưóc phát triển mói, càng đánh càng mạnh của quân 
đội ta trong quá trình cuộc tiến công chiến lược.
Với khí thế tiến công và nổi dậy mạnh mẽ, quân và dân ta đã tích cực 

đánh địch trên khắp các tỉnh ven biển miền Trung, tiêu diệt và làm tan rã 
toàn bộ lực lượng địch còn lại, liên tiếp giải phóng các tỉnh, thành phô thuộc 
vùng Quân khu 2 ngụy. Ngày 1 tháng 4, hai tỉnh Bình Định, Phú Yên với 
thành phô' Quy Nhơn và thị xã Tuy Hoà được giải phóng. Từ ngày 2 đến 
ngày 3 tháng 4, tỉnh Khánh Hoà với thành phô' Nha Trang và quân cảng 
Cam Ranh được giải phóng. Trưởc đó, ngày 24 tháng 3, tỉnh Quảng Đức vói 
thị xã Gia Nghĩa được giải phóng.
Lúc này có một sự kiện đáng ghi nhớ. Đó là việc điều động sử dụng Sư 

đoàn 10 của Quân đoàn 3. Như trên đã nói, sau ngày giải phóng Đà Năng, 
chủ trương của Quân ủy Trung ương được sự nhất trí của Bộ Chính trị là tập 
truựg toàn bộ lực lượng ỏ Nam Tây Nguyên nhanh chóng tiến thẳng xuông 
miền Đông Nam Bộ. Trên đường vào B2, anh Lê Đức Thọ cũng đã phô’ biến 
cho Bộ tư lệnh Tây Nguyên về chủ trương này. Nhưng trước đó, trong tình 
hình bộ đội ta đang truy kích tiêu diệt địch, anh Văn Tiến Dũng và Bộ tư 
lệnh Tây Nguyên đã lệnh cho Sư đoàn 10 tiến ra hướng biển, xuông Nha 
Trang, Cam Ranh. Khi biết chủ trương của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung 
ương, các anh băn khoăn đến mất ngủ, lo lắng, như vậy có trái với ý định 
của cấp trên hay không. Cuối cùng các anh xác định là báo cáo lên Trung 
ương vạ chịu trách nhiệm. Ngay sau đó, anh Văn Tiến Dũng điện ngay cho 
tôi trình bày vê' vấn đê' này, nói rõ cuộc tiến quân đang phát triển thuận lợi, 
Nha Trang, Cam Ranh là hai mục tiêu chiến lược quan trọng, tính toán thời 
gian sư đoàn có thể hoàn thành nhiệm vụ giải phóng hai nơi này, sau đó 
quay lên đường 11 rồi theo đường 20 tiến xuôhg vị trí tập kết ở miền Đông, 
thời gian cũng không chậm là bao.
Nhận điện của anh Dũng, lại có tin ta đã giải phóng Quy Nhơn, địch đang 

rút khỏi Tuy Hoà, chuẩn bị bỏ Nha Trang, Cam Ranh, tôi lập tức trả Ịời 
bằng bức điện sô' 940 ngày 20 tháng 3 nám 1975: "CỊiúng. tôi bàn với anh Ba 
nhất trí cho rằng ta cần có chủ trựơng thật linh hoạt để lợi dụng thời cơ cụ 
thể này, tức là tập trung Sư đoàn 10 nhanh chóng tiêu diệt quân dù và bọn 
địch còn lại, đánh chiếm Nha Trang, Cam Ranh rồi tiến yề phía nam...".
Bức dỉiện làm cho các anh rất yên lòng. 8 giò sáng ngày 31 tháng 3, anh 

Dũng (bện ngay cho tôi: "... Tôi mừng quá. Thật là tâm đầu ý hợp giữa lãnh 
đạo và người ở chiến trưòng...".
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Thực tế đã cho thấy việc điều động và sử dụng Sư đoàn 10 như vậy là 
đúng. Sau khi giải phóng Nha Trang, Cam Ranh, sư đoàn dã từ Ba Ngòi 
nhanh chóng xuyên qua căn cứ Bác Ái sang đường 11, lên Tuyên Đức rồi 
theo đường 20 tiến về vị trí tập kết của Quân đoàn 3 trên hướng Sài Gọn, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Trong khi Quân đoàn 3 tiến công dịch trong hành tiến, ào ạt tiến quân 

vào chiến trưòng trọng điểm, thì Quân đoàn 1 từ miền Bắc theo đường số 1 
rồi theo tuyến Đông Trường Sơn, Tây Trường Sơn và đường 14, khắc phục 
mọi khó khăn về cầu đường, thời tiết, thần tốc tiến như một dòng thác mạnh 
đổ xuốhg phía nam. Trên đường tiến quân, quân đoàn tổ chức thành từng 
khối, hành quân bằng cơ giới, cổ pháo cao xạ bảo vệ. Núi rừng Trường Sơn 
sôi động. Các đoàn xe, pháo nối đuôi nhau chạy suốt ngày đêm, quyết tâm 
đến vị trí tập kết ở Đồng Xoài đúng thòi gian vào trung tuần tháng 4, kịp 
tham gia chiến đấu. Binh đoàn dự bị chiến lược ra quân vởi khí thế hào 
hùng, phấn khởi mang theo cả niềm tin quyết thắng của hậu phương lớn đốì 
vối tiển tuyến lộn, tăng cưòng thêm một "quả đấm thép" cho chiến trường 
trọng điểm trong trận quyết chiến cuôì cùng.
Trong thời gian này, Sư đoàn 7 cùng một bộ phận Sư đoàn 341 và lực 

lượng địa phương đánh chiếm chi khu quân sự Định Quán, diệt yếu khu Gia 
Ray, khống chế đường 20. Ngày 28 tháng 3, sư đoàn dùng xe cơ giới theo 
đưòng 20, phốĩ hợp với các lực lượng ém sẵn, tiến công giải phóng thị xã Lâm 
Đồng, sau đó cùng bộ đội Khu 6 đánh chiếm cao nguyên Di Linh, ngày 4 
tháng 4 phát triển lên đánh chiếm thành phố Đà Lạt. Trung đoàn 812 truy 
kích địch từ Đà Lạt đến sân bay Thành Sơn, tạo điều kiện cho Sư đoàn 10 từ 
Cam Ranh xuyên qua Bác Ái theo đường 11 và đường 20 tiến vào miền Đông 
Nam Bộ. ở hưóng Bình Tuy, Long Khánh, Sư đoàn 6 cùng bộ đội địa phương 
và du kích tiến công giải phóng đường số 4, phát triển tiến công địch trên 
đưòng số 1 từ Suôi Cát đến Rừng Lá (Bình Tuy).
Đến lúc này, quân ta đã tiêu diệt và làm tan rã hai quân đoàn, hai quân 

khu mạnh của địch, giải phóng các tỉnh đồng bằng miền Trung, Tây 
Nguyên, nhiều vùng ở đồng bằng sông Cửụ Long, Đông Nam Bộ, hình thành 
thế bao vây Sài Gòn  Gia Định.
Ngày 3 tháng 4, anh Văn Tiến Dũng cùng Đoàn A.75 vào đến sỏ chỉ huy 

Miền. Anh Đinh Đức Thiện đến liền sau đó. Mấy hôm sau, anh Lê Đức Thọ 
cũng vào đến nơi. Với tinh thần tích cực, khẩn trương, ngày 7 tháng 4 năm 
1975, Trung ương Cục duyệt kế hoạch tiến công Sài Gòn  Gia Định. .
Tư liệu sau này cho biết: anh Phạm Hùng, Bí thư Trung ương Cục chủ trì 

cuộc họp. Kế hoạch tác chiến chiến dịch do anh Lê Ngọc Hiền trình bày gồm
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hai bước: trước mắt, từ ngày 8 tháng 4 tiến công chia cắt chiến lược và bao 
vây, đánh trận "rúng động", đánh vùng veh và 8 mục tiêu trong nội thành, 
chuẩn bị cho tông tiến công. Nếu thuận lợi, địch tan rã, thì phát triển thọc 
sồụ ngay, phốỉ hợp với quần chúng nổi dậy đánh chiếm thành phôi  
Bước hai dự kiến từ ngày 15 đến 20 tháng 4, thực hiện đột kích Sài Gòn 

trên năm hướng. Lực lượng sử dụng từ ba đến năm sư đoàn chủ lực, bảy 
đoàn đặc công, 60 tổ biệt động, cùng với lực lượng du kích và khoảng 50 
ngàn quần chúng nổi dậy tại chỗ. Anh Trần Văn Trà báo cáo thêm về đỉa 
hình vùng phụ cận Sài Gòn, vê' bố trí của địch trong nội thành, lực lượng 
không quân và hải quân ngụy, và nêu rõ tiêu diệt được sư đoàn 18 ngụy, 
thực hành bao vây cô lập Sài Gòn; sẽ làm “rúng động’’ toàn bộ và nảy ra thời 
cơ mối. Nếu địch co cụm thì chuẩn bị thêm lực lượng, nhưng phải giải quyết 
xong trong tháng 4. Các anh Ba Trần1, Trần Lương, Hai Xô1 2, Hai Văn3, Đổng 
Văn Cống, Lê Văn Tưởng, Đinh Đức Thiện biểu thị nhất trí với kế hoạch, đế 
nghị cẩn tranh thủ bất ngờ, bảo đảm hậu cần, đẩy mạnh binh vận, chú trọng 
tổ chức quân quản thành phố'. Anh Võ Văn Kiệt tin tưởng nhất định thống, 
nhân mạnh cần đưa ngay chủ lực vào sâu trong thành phố, vận động quần 
chúng bung ra, giành thắng lợi thật nhanh, thật kịp thời, đõ vất vả. Anh 
Nguyễn Văn Linh thấy cần tiến công liên tục, không nên có khoảng cách, 
làm cho địch không kịp trở tay. Hào hứng, phấn khởi, đầy trách nhiệm, cốc 
anh phân tích sâu sắc tình hình, đề ra nhiều ý kiến đi sâu vào từng khía 
cạnh cụ thể.

1. Đổng chí Trần Văn Danh.
2. Đổng chí Nguyễn Văn Xô.
3. Đổng chí Phan Văn Đáng.

Kết luận hội nghị, anh Phạm Hùng nêu rõ sự nhất trí, phấn khỏi đốỉ với 
kế hoạch tiến công. Nếu cắt được đưòng số 4 và diệt được sư đoàn 18 thì đột 
kích ngay, không chò lực lượng vào đủ. cồn tô’ chức hiệp đồng, tập trung 
lãnh đạo bảo đảm các mặt để giành chiến thắng, về tô’ chức chỉ huy, sẽ bàn 
thêm với anh Lê Đức Thọ.
Anh Văn Tiến Dũng thay mặt cơ quan tiền phương Quân ủy Trung 

ương và Bộ Tổng tư lệnh phát' biểu ý kiến. Rất mừng trước việc Trung 
ương Cục, Quân ủy Miền biểu thị sự nhất trí vể kế hoạch tiến công Sài 
Gòn, anh nhấn mạnh ta có ưu thế về lực lượng quân Bự vằ lực lượng chỉnh 
trị, cần dứt điểm càng nhanh càng tốt. Anh nói đă điện ra đế nghị Bộ 
Chính trị Ỷà Quân ủy Trung ương đốc'thúc tăng cường lực lượng vào chiến 
trường trọng điểm.
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Ngày hôm sau, trong buổi làm việc vói Trung ương Cục và Quân ủy Miền, 
anh Lê Đức Thọ phô’ biến Nghị quyết của Bộ Chính trị về tình hình chiến sự, 
âm mưu của địch, chủ trương của ta, công bô' quyết định ngày 6 tháng 4 của 
Bộ Chính trị thành lập Bộ chỉ huy chiến dịch Sài Gòn  Gia Định: Anh Văn 
Tiến Dũng là Tư lệnh; anh Phạm Hùng, Chính ủy; các anh Trần Văn Trà, Lê 
Đức Anh, Lê Trọng Tấn, Đinh Đức Thiện, Phó tư lệnh; anh Lê Quang Hoà, 
Phó chính ủy kiêm Chủ nhiệm chính trị; anh Lê Ngọc Hiền, quyền Tham 
mưu trưỏng. Anh Lê Đức Thọ tham gia Trung ương Cục và Đảng ủy mặt 
trận. Trọng dịp này, Trung ương Cục phân công anh Nguyễn Văn Linh, Phó 
bí thư Trung ương Cục, đặc trách phong trào nổi dậy của quần chúng, nhất 
là ở Sài Gòn. Anh Võ Văn Kiệt, ủy viên Thường vụ Trung ương Cục, chỉ đạo 
việc tiếp quản thành phô'.  ~
Đảng ủy và Bộ chỉ huy chiến dịch khẩn trương bắt tay vào việc. Đầu tiên, 

các anh nhất trí điện ra Trung ương đề nghị đặt tên cựa Bác Hồ kính yêu 
cho chiến dịch quyết định sắp diễn ra.
Ngày 14 tháng 4 năm 1975, thể theo đế nghị của Bộ chỉ huy chiến dịch và 

nguyện vọng của đổng bào, chiến sĩ cả nưốc, trong bức điện sô' 37 TK, đồng 
chí Bí thư thứ nhất Lê Duẩn thay mặt Bộ Chính trị đã đáp ứng kịp thòi ý 
nguyện thiết tha và thiêng liêng â'y: "Đồng ý chiến dịch Sài Gòn lấy tên là 
chiến dịch Hồ Chí Minh".
Trân quyết chiến chiến lược cuối cùng kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm 

được vinh dự mang tên vỊ lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.  >

/~THE0 kê' hoạch đã định, ngày 9 tháng 4, những trân đánh cắt đường số 4 
ở phía tây Sài Gòn và trân tiến công Xuân Lộc bắt đầu.
Sự đoàn 5 tiến công dịch ỏ thị trấn Thủ Thừa và thị xã Tân An không 

thành công. Tuy vậy, sư đoàn đã đánh thiệt hại nặng một trung đoàn bộ 
binh của sư đoàn 7 ngụy và một trụng đoàn thiết giáp, diệt 8Q đồn bốt lốp 
nhỏ, giải phóng một vùng rộng, uy hiếpđường sô' 4. Lực lượng vũ trang 
Quân khu 8 tiến công làm chủ từng thòi gian đưòng Tân Hiệp  Cái Bè (Mỹ 
Tho). Các lực lượng vũ trang Quân khu 9 tiến công địch ỏ Cái vồn, Ba Càng 
(Vĩnh Long).
Trên hướng đông, Quân đqàn 4 dựâi sự lãnh đạo, chỉ huy của các anh 

Hoàng ỌầỊP, Tư lệnh và Hoàng Thế Thiện, Chính ủy, mở cuộc tiến công vào 
Xuân Lộc, "cánh cửa thép" trên tuyến phòng ngự Sài Gòn và Vùng 3 chiến 
thuật. Nơi đây, địch bô' trí một lực lượng khá mạnh gồm sư đoàn 18 và một 
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sô' tiểu đoàn bảo an, cảnh sát phòng ngự trong công sự kiên cô'. Tham mưu 
trưởng lục quân Mỹ, tướng Phrêđêríeh Uâyoen cho rằng: "Mất Xuân Lộc là 
mất Sài Gòn". Lê Minh Đảo, sư đoàn trưỏng sư đoàn 18 hò hét "tử thủ” bằng 
mọi giá.
Trận đánh diễn ra quyết liệt và phức tạp.
Theo báo cáo, trong đêm 9 rạng ngày 10 tháng 4, bằng nhiều mui tiến 

công, quân ta chọc thủng tuyến phòng ngự thị xã, chiếm được nhiều mục 
tiêu, cắm cờ cách mạng lên dinh tỉnh trưởng ngụy. Tuy bị thiệt hại nặng, 
địch vẫn cô' thủ. Ngày 10 tháng 4, chúng dùng trực thăng đổ bộ một lữ đoàn 
dù xuống ven thị xã, tiếp đó, tăng viện thêm hai lữ đoàn thủy quân lục 
chiến, một liên đoàn biệt động quân, một trung đoàn bộ binh của sư đoàn 5, 
tám tiểu đoàn pháo binh và hai chiến đoàn xe táng, thiết giáp. Dựa vào quân 
tăng viện và sự chi viện của không quân, địch điên cuồng phản kích, gây cho 
ta nhiều tôn thất. Nhiều vị trí ta đă chiếm được phải lần lượt rút bỏ, hoặc 
thay đổi chủ nhiều lần. Chúng đã dùng đến các loại bom có sức sát thương 
và huỷ diệt lớn.
Trận đánh chưa dứt điểm.
Tình hình hết sức khẩn trương.

CAU ngày Đà Năng giải phóng, theo lệnh của Bộ Tổng tư lệnh, anh Lê 
^Trọng Tấn, Tư lệnh Mặt trân Quảng Đà, bay ra Hà Nội nhận nhiệm 

vụ mối.
Trong buổi giao ban sáng ngày 2 tháng 4, Bộ Tổng tham mưu báo cáo: 

Địch hoang mang cực độ. Chiến sự ở ven biển Nam Trung Bộ diễn biến rất 
nhanh, rất có lợi cho ta.
Anh Tấn nêu ý kiến cần. hình thành cánh quân ven biển, gồm các lực 

lượng vừa giải phóng Đà Năng, nhanh chóng tiến quân đánh địch trong 
hành tiến, tiêu diệt địch và làm chủ các địa bàn chiến lược từ Nha Trang trố 
vào, không cho địcli co cụm về Sài Gòn. Đây cũng là ý kiến để nghị của 
Thưòng vụ và Bộ tư lệnh Quân khu 5 và của Thường vụ và Bộ tư lệnh Quân 
đoàn 2 vừa lập chiến công ỏ Đà Nẵng.
Tôi tán thành đề nghị này và cử ngay anh Tấn sang trình bày vói anh Ba. 

Sau khi trao đổi thêm vối tôi, anh Ba hoàn toàn đồng ý.
Ngay lập tức, Thường trực Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh lập 

cánh quân phía đông, gồm Quân đoàn 2 (thiếu Sư đoàn 324 ỏ lại Huế), Sư 
đoàn 3 (Quân khu 5) và các đơn vị pháo binh, cao xạ, xe tăng, công binh.
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Nhiệm vụ là vừa đánh địch, vừa mở đưòng với tốc độ thật nhanh, khẩn 
trương đến kịp thời gian cùng các đơn vị bạn tham gia giải phóng Sài Gòn. 
Anh Lê Trọng Tấn được cử làm Tư lệnh. Ban cán sự Đảng lâm thòi do anh 
Lê Quang Hoà làm Bí thư. Khi vào đến miền Đông Nam Bộ, cánh quân này 
sẽ thuộc quyền lãnh đạo, chỉ huy của Đảng ủy và Bộ tư lệnh Mặt trận Sài 
Gòn; đồng thời thường xuyên báo cáo với Bộ Tổng tư lệnh.
Trước khi anh Tấn lên đường, thay mặt Thường trực Quân ủy Trung 

ương, tôi giao nhiệm vụ cho cánh quân phía đông nhanh chóng tiến theo 
đường sô' 1 chọc thủng phòng tuyến địch ở Phan Rang, tiếp đó cùng vối các 
lực lượng B2 đánh chiếm Bà Rịa, ô Cấp, khống chế sông Lòng Tàu, đặt pháo 
tầm xa ở Nhơn Trạch hoặc Thành Tuy Hạ chế áp các mục tiêu quan trọng ở 
Sài Gòn, có phương án vượt sông thọc sâu vào trung tâm thành phô'. Vì 
đường dài, cần tổ chức hành quân tốt, cho đơn vị nhẹ đi trước, bảo đảm đi 
thật nhanh, dọc đường chú ý phòng tránh pháo trên tàu chiến của địch. Bảo 
vệ tính mạng tài sản của nhân dân, lãnh đạo bộ đội giữ kỷ luật dân vận, đô'i 
xử nhân đạo vối tù, hàng binh. Vào đến nơi bắt liên lạc ngay với anh Dũng.
Cuộc tiến quân lịch sử của Quang Trung  Nguyễn Huệ lại hiện về trong 

ký ức. Ngày 4 tháng 4, tôi gửi điện cho cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 đang 
hành quâri: "... Các đồng chí lên đường làm nhiệm vụ rất vẻ vang, cần hành 
động thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng".
Ngày 6 tháng 4, điện của Quân ủy Trung ương gửi Bộ tư lệnh Đoàn 559 

nêu rõ‘. "... cần chú trọng coi công tác bảo đảm chi viện và bảo đảm cơ động 
lực lượng ta vào B2 là công tác trung tâm số 1. Vì vây, cần có kế hoạch tổ 
chức thật tô't công tác này, nhất là bảo đảm việc hành quân của các đơn vị, 
binh khí kỹ thuật và các nhu cầu đạn dược theo đúng thòi gian đã định". Tôi 
chỉ thị cho anh Đồng Sĩ Nguyên bố trí sở chỉ huy ở Quy Nhơn và anh Hoàng 
Minh Thảo ở Nha Trang, tổ chức bảo đảm, đôn đốc các đơn vị hành quân 
theo đường sô' 1, tuyệt đô'i không để ảnh hưởng đến việc bảo đảm hậu cần 
cho các đơn vị đang tiến quân.
Bức điện của Quân ủy Trung ương gửi anh Đồng Sĩ Nguyên và Thường 

vụ Đảhg ủy 559, đánh đi hồi 22 giờ ngày hôm ấy lại nhấn mạnh: "... Yêu 
cầu của mặt trận hết sức gấp, từng ngày, từng giờ. Thời gian lúc này lầ lực 
lượng, là sức mạnh. Các đổng chí dùng mọi biện pháp tổ chức và đôn đốc các 
đơn vị hành quân hết sức nhanh, chi viện hết sức gấp, hoàn thành xuất sắc 
chiến dịch chi viện thần tô'c này".
Trên hai trục chính là đường sô' 1 và đưòng Trường Sơn, với sự tổ chức 

khẩn trương của Đoàn 559, sự hỗ trợ tích cực của Quân khu 5, bằng đôi chân 
vạn dặm và mọi phương tiện có thể có được, các đơn vị khắc phục khó khăn 
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đánh địch mà đi, mở đường mà tiến. Đường sụt lở thì nhân dân quanh vùng 
ra góp công sửa chữa, cầu bị địch phá thì ngoài cầu, phà tự hành của công 
binh, còn có thuyền bè lớn nhỏ của dân. Xe hỏng thì tìm mọi cách sửa chữai 
cứu kéo...
Ngày 7 tháng 4, tôi ra lệnh cho các đơn vị đang đổ vào chiến trường:
"Mệnh lệnh: 1. Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. 

Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. 
Quyết chiến và toàn thắng.
2. Truyền đạt tức khắc đến đảng viên, chiến sĩ".
Tốc độ hành quân nâng lên không ngừng. Tuy vậy, vẫn còn thấy chậm! 

Công tác bảo đảm hậu cần hầu như không gặp khó khăn. Đoàn 559 có kế 
hoạch chu đáo, lại có thêm gạo, đạn, xăng, dầu chiếm được của địch. Quân 
no, xe pháo đủ nhiên liệu, đạn dược, bộ đội được nhân dân ven đường động 
viên, giúp đỡ, tốc độ hành quân lại càng tăng.
Ngày 10 tháng 4, điện của cánh quân phía đông báo cáo: Các anh Lê 

Trọng Tấh và Lê Quang Hoà đã đến Nha Trang, đang chuẩn bị đánh Phan 
Rang.
Phan Rang, nơi cắt rốh chôn rau của Nguyễn Vốn Thiệu, là thị xã của 

tỉnh Ninh Thuận, cách Sài Gòn 315km về phía bắc. ở đây có hai hải cảng 
Tân Thành và Ninh Chữ, có sân bay Thành Sơn với lực lượng một sư đoàn 
không quân. Đưòng số’! và đường sắt chạy qua thị xã nối liến Sài Gòn với 
các tỉnh miền Trung vừa được giải phóng. Theo sự đạo diễn của Uâyoen, 
tham mưu trưởng lục quân Mỹ, địch điều lực lượng dự bị chiến lược ra lập ở 
đây tuyến phòng thủ từ xa: Phan Rang  Xuân Lộc  Tây Ninh. Vổi hơn một 
vạn quân tổ chức phòng ngự trên địa hình có lợi, được sự chi viện của cả 
hải, quân và không quân, chúng hy vọng ngán chặn, cầm chân các binh 
đoàn chủ lực của ta ỏ đây cho đến mùa mưa; lúc đó, thòi tiết sẽ khó khăn, 
ta không thể tổ chức đánh lớn ở Sài Gòn và Nam Bộ ít nhất là trong sáu 
tháng nữa.
Ngày 11 tháng 4, có tin địch tồng cường lực lượng cho Phan Rang. Bộ 

Tổng tham mưu điện cho anh Tấn hết sức chú ý đến tốc độ tiến quân, nếu 
thấy đánh Phan Rang không thuận lợi, lại mất thời gian, thì chỉ để một lực 
lượng bao vây thị xã, còn đại bộ phận tìm cáẹh vòng qua, khắc phục khó 
khăn về hậu cần và đưòng sá, tiến nhanh vào miền Đông Nam Bộ.
Ngày 18 tháng 4, anh Tấn điện ra báo cáo vê' hướng phát triển vằ kế 

hoạch tấc chiến của cánh quân phía đông, vê' tình hình hậu cần của bộ đội 
đang tiến quân. Dự kiến giải quyết xong Phan Rang thì phát triển đánh 
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chiếm.' Bà Rịa, Vũng Tàu, cắt đưòng Biên Hoà  Vũng Tàu, không chế sông 
Lòng Tàu, nhanh chóng đưa pháo 130mm vào Nhơn Trạch bắn vào sân bay 
Tân Sơn Nhất. Nếu địch co cụm về phòng thủ Biên Hoà thì tuỳ tình hình cự 
thể, có thể tiến công vòng về đông và đông nam Sài Gòn, vượt sông đột phá 
vào trọng điểm.
Sáng ngày 14 tháng 4, quân ta nổ súng đành Phan Rang. Trân tiến công 

diễn ra quyết liệt. Với ý thức sâu sắc về giá trị của thời gian, bộ đội ta nêu 
cao tinh thẩn quyết thắng, dũng mãnh xung phong đánh chiếm các mục tiêu 
trong thị xã. Quân địch được phi pháo yểm hộ, dựa vào hệ thông công sự và 
địa hình có lợi, ngoan cố chống cự.
Hai ngày đầu, ta chỉ mới chiếm được một số mục tiêu ở ngoại vi Phan 

Rang. Sáng ngày 16 tháng 4, Tư lệnh Quân đoàn 2 Nguyễn Hữu An đưa Sư 
đoàn 325 bước vào chiến đấu. Phương án tác chiến là tổ chức một đội hình 
thọc sâu mặnh, dùng xe bánh hơi kết hợp vói xe tăng vân chuyển lực lượng, 
đánh thẳng theo đường số 1 vào chiếm thị xã Phan Rang rồi tỏa ra tiến sang 
phía dông chiếm cảng Tân Thành và cảng Ninh Chũ, vít chặt đường biển; 
đồng thòi theo đường số 11 đánh ngược lên phía tây bắc, vu hồi vào sưòn 
phía tây của địch, chiếm sân bay Thành Sơn, khóa nốt đường bộ, phối hợp 
cùng quân và dân địa phương nhanh chóng baọ vây, tiêu diệt và làm tan rã 
hoàn toàn quân địch.
Kết quả, ta đã đập tan tuyến phòng ngự từ xa của địch ỏ Phan Rang, tiêu 

diệt bộ tư lệnh tiền phương quân khu 3 ngụy, bộ tư lệnh sư đoàn 6 không 
quân, bộ tư lệnh sư đoàn 2 bộ binh, lữ đoàn 2 dù, liên đoàn biệt động 31, một 
trung đoàn của sư đoàn mói khôi phục, toàn bộ lực lượng của tiểu khu Ninh 
Thuận, làm chủ cảng Tân Thành và cảng Ninh Chữ,. chiếm sân bay Thành 
Sơn, thu gần 40 máy bay còn nguyên vẹn. Bọn chỉ huy đầu sỏ và hàng nghìn 
sĩ quan, binh lính bị bắt sống trong đó có viên trung tưống Nguyễn Vĩnh 
Nghi và viễn chuẩn tướng không quân Phạm Ngọc Sang. Quân ta giải phóng 
hoàn toàn thị xã Phan Rang và tỉnh Ninh Thuận.
Được tin chiến thắng, Quân ủy Trung ương điện gửi lòi chào quyết thắng 

đến toàn thể cán bộ và chiến sĩ, đảng viên và đoàn viên Quân đoàn 2, Quân 
khụ 5, thăm hỏi đồng bào yùng mới giải phóng, kêu gọi tiếp tục anh dũng 
tiến lên giành toàn thắng cho chiến dịch lịch sử. Bộ chỉ thị dùng máy bay 
đưa ngay Nguyễn Vĩnh Nghi vặ Phạm Ngọc Sang ra Hà Nội.

Tin chiến thắng từ mặt trận dồn dập báo về: Các đơn vị thuộc Quân đoàn 2 
đánh chiếm quận lỵ Tuy Phong, vừạ đánh chiếm tàu địch, bắn rơi máy bay 
địch, vừa tác chiến tiêu diệt bộ binh địch, giải phóng, các vùng đất trên 
đường tiến quân, trong đồ có cac quân lỵ Phan Rí, Hoà Đa và Sông Mao.
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Thừa thắng, bộ binh và xe tăng của quân đoàn chia thành nhiều mũi xông 
thẳng vào trung tâm thị xã Phan Thiết, đánh chiếm sở chỉ huy tiểu khu 
Bình Thuận, giải phóng quận lỵ Hàm Tân. Sáng ngày 20 tháng 4, bộ phận 
đầu tiên của cánh quân phía đông gồm Sư đoàn 325 và binh khí, kỹ thuật 
vào đến Rừng Lá, gần Xuân Lộc. Anh Tấn và anh Hoà cũng đến liền sau đó, 
và nhanh chóng bắt liên lạc vói Bộ chỉ huy Mặt trận Sài Gòn. Vối tư cách 
Phó tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh, anh Tấn quyết định tăng cường cho 
Quân đoàn 4 Trung đoàn 95b (Sư đoàn 325) và pháo, đạn thu được của địch 
để tiến công dứt điểm Xuân Lộc.
Cuộc tiến quân thần tốc của cánh quân phía đông với hơn 32.000 quân và 

2.276 xe, pháo, tăng, thiết giáp qua gần một nghìn kilômét, vượt lên mọi khó 
khăn, trở ngại, đánh địch trong hành tiến, là một đòn chiến lược sáng tạo, 
kịp thời, tạo bất ngờ lởn cho quân địch, đập tan ý định co cụm lốn của chúng 
trên dọc miền duyên hải, đánh thông tuyến đường số 1 từ miền Bắc vào tận 
cửa ngõ phía đông và đông bắc Sài Gòn, mỏ thêm một đường tiếp tế hậu cần 
chiến lược, góp phần làm thay đổi so sánh lực lượng giữa ta và địch trên 
chiến trường, tạo điểu kiện hết sức quan trọng và một thế chiến lược rất 
thuận lợi cho cuộc tiến công giải phóng Sài Gòn  Gia Định.
Trưóc tình hình quân địch ỗ Xuân Lộc còn ngoan cố chôhg cự, Đảng ủy và 

Bộ chỉ huy Miền chỉ thị cho Quân đoàn 4 rút kinh nghiệm. Anh Trần Văn 
Trà đến trực tiếp chỉ đạo tác chiến. Xuất phát từ nhận định Xuân Lộc chỉ có 
thể cố thủ khi được nối liền với Biên Hoà, Bộ chỉ huy Miền quyết định thay 
đổi cách đánh: từ tiến công thẳng vào thị xã chuyển sang đánh các lực lượng 
tiếp viện của địch mới được điểu đến còn đứng chân chưa vững ỏ vòng ngoài, 
thực hành chia cắt Xuân Lộc vối Biên Hoà, cắt đường số' 2 từ Xuân Lộc đi Bà 
Rịa, chặn quân địch từ Biên Hoà, Trảng Bom lên phản kích.
Thực hiện quyết tâm mối, Quân đoàn 4 vừa được tăng cưòng lực lượng bộ 

binh và pháo cỡ lớn, tiến công tiêu diệt chiến đoàn 52 ngụy và một chi đoàn 
thiết giáp, đánh chiếm ngã ba Dầu Giây, cắt đường số' 1 từ Xuân Lộc đến 
Bàu Cá, làm chủ đoạn cuối cùng của đường 20 từ Túc Trưng đến Dầu Giây, 
chiếm Núi Thị, Túc Trưng, Kiệm Tân, tiêu diệt quân địch phản kích từ 
Trảng Bom ra. Hai chiến đoàn 43 và 48 của sư đoàn 18 ngụy cùng vổi lữ 
đoàn 3 thiết giáp bị đánh thiệt hại nặng. Bộ đội địa phương và du kích diệt 
và bức rút một số đồn địch trên các trục đường giao thông và ven thị xã.
Không chiếm lại được ngã ba Dầu Giây, lực lượng bị tổn thất nặng, trưởc 

nguy cơ bị bao vây, bị tiêu diệt và sức ùy hiếp của cánh quân lớn từ phía 
đông mởi tới, ngày 20 tháng 4, địch phải rút chạy khỏi Xuân Lộc.
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Chiến thắng Xuân Lộc làm rung chuyển toàn bộ hệ thốhg phòng thủ 
của địch xung quanh Sài Gòn, làm cho tinh thần của quân ngụy càng 
thêm suy sụp.

(^IN chiến thắng làm nức lòng nhân dân cả nưởc.
Ngày 6 tháng 4, trong khí thế chiến thắng, 98,26% trong số mấy chục 

triệu cử tri trên hậu phương, lổn phấn khỏi đi bọ phiếu bầu Quốc hội khóa V, 
củng cố thêm vững chắc chế độ dân chủ cộng hòa. Các đồng chí lãnh đạo 
Đảng, Nhà nưốc ta trúng cử với tỷ lệ phiếu cao nhất.
Tất cả cho tiến tuyến.
Cả nưổc vào trận cuôì cùng vói niềm tin tất thắng.
Hâu phương lón tổng động viên nhân, tài, vật lực chi viện cho tiền tuyến 

lởn. Hồu như toàn bộ lực lượng vận tải trên miền Bắc đều được huy động 
trong một chiến dịch chi viện lớn nhất từ trước .đến nay. Anh Phan Trọng 
Tuệ, Bộ trưởng Giao thông vận tải, Phó chủ tịch Hội đồng chi viện miền 
Nam ngày đêm lo lắng cùng các ngành, các địa phương điểu động hàng chục 
ngàn xe vân tải, hàng trăm toa xe lửa, hơn 30 tàu biển, hàng trăm lần chiếc 
máy bay vận tải đưa cán bộ, chiến sĩ, nhân viên kỹ thuật cùng hàng vạn tấn 
vũ khí, phương tiện vào chiến trưòng.
Từ Hà Nội, Nam Định, từng đoàn xe lửa chở đầy bộ đội và vũ khí, đạn 

dược, hôì hả chạy thẳng vào Vinh. Tù đây bằng các phương tiện ô tô, tàu 
thủy, người và súng đạn được chuyển tiếp vào miền Đông Nam Bộ.
Các cảng sông, cảng biển ở miền Bắc khẩn trương nhộn nhịp. Tàu thuyền 

của hải quân, của ngành giao thông vân tải liên tục chở xe tăng, pháo lớn và 
bộ đội vào Đà Năng, từ đó cơ động bằng đường bộ theo đường số 1 vào địa 
điểm tập kết của hậu cần Miền ỏ khu vực Dầu Giây.

. Cấc loại máy bay vận tải, máy bay lên thẳng cũng được huy động để chở 
quân, chở đạn vào chiến trường trọng điểm.
Tại Tổng hành dinh, anh Hoàng Văn Thái, Phó tổng tham mưu trưỏng 

thứ nhất, theo dõi lực lượng ỏ chiến trường, nắm chắc đến từng kho đạn, kho 
xăng dầu, kho lương thực, chỉ đạo chặt chẽ và ráo riết việc tổ chức hành 
quân và bảo đảm hâu cần.
Trên các trục đưdng Vào Nam, các anh Đồng Sĩ Nguyên, Hoàng Minh 

Thảo đêm ngày lo đủ đạn dược, nhiên liệu, lương thực, thuốc men cho bộ đội 
hành quân. Anh Phùng Thế Tài, Phó tổng tham mưu, trưởng, luôn có mặt 
trên các đỉnh đèo Tây Nguyên, đôh đỗc bộ đội đỉ nhanh, đến đủ.
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Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 1975, Đoàn vân tải Trưòng Sơn vận chuyển 
vào Nam Bộ 115.000 quân và 90.000 tấn hàng (trong đó có 37.000 tấn vũ 
khí, 9.000 tấn xàng dầu). Riêng trong những ngày "chuẩn bị nước rứt’’ từ 
ngày 5 đến ngày 26 tháng 4, vừa khai thác vừa vận chuyển, ta đã đưa vào 
chiến trường 10.100 tấn đạn, 2.300 tấn lương thực, thực phẩm, thuốc chữa 
bệnh, 2.600 tấn xăng dầu... Nhiều trạm sửa chữa ôtô, sửa chữa pháo và tăng 
được bô' trí dọc đường, phục vụ cơ động của chiến dịch.
Ở Khu 5, Khu ủy và Bộ tư lệnh Quân khu dưới sự lãnh đạo của anh Võ 

Chí Công và anh Chu Huy Mân, mặc dù đang phải tiếp quản các tỉnh, thành 
phô', ổn định đời sống cho hàng triệu nhân dâh vùng mới giải phóng, vẫn đặt 
lên hàng đầu nhiệm vụ vân chuyển chi viện cho phía trước. Một đoàn xe vận 
tải hơn một trăm chiếc do anh Võ Thứ, Phó tư lệnh quân khu trực tiếp chỉ 
huy, mang đạn pháo 130mm hành quân không nghỉ vào tới B2.
Bảo đảm hậu cần để thực hiện phương châm "thần tốc" trong đỉểu kiện 

của ta lúc này không phải là chuyện dễ. Đường sá sụt lỏ, cầu công bị phá 
hỏng, địch ỏ dọc đường, địch ngoài biển ra sức ngân chặn, thời tiết khắc 
nghiệt, mưa gió đầu mùa... Phải vượt qua tất cả, bằng sức mạnh của chiến 
tranh toàn dân, của lòng dũng cảm và trí thông minh, sáng tạo. Nhân dân 
vùng mói giải phóng ủng hộ hết mình. Chỉ cần một mảnh giấy có chữ ký và 
con dấu đỏ của ủy ban quân quản là có thể huy động được hàng chục, hàng 
trăm xe tải và cả lái xe chuyển bộ đội, vũ khí, đạn dược ra phía trưóc.
Trên đường hành quân, có đơn vị do không nắm đứợc tình hình, đã báo 

cáo về Bộ Tổng tư lệnh là bộ đội thiếu gạo. Lo lắng tốc độ hành quân có thể 
bị ảnh hưởng, Thường trực Quân ủy Trung ương dành gần một ngày bàn 
cách giải quyết. Sau khi kiểm tra lại, anh Hoàng Vồn Thái báo cáo gạo 
không thiếu, các kho đã được bố trí ở dọc đường và điên ngay cho các đơn vị 
hành quân, nói rõ ở Cam Ranh đã có từ hai đến ba nghìn tấn gạo, xăng dầu 
cũng đã có ở Quy Nhơn, Nha Trang và Cam Ranh.
Trong giai đoạn cuối cùng của chiến tranh, nổi lên tác dụng to lớn của 

hậu cần tại chỗ. ở miền Nam, được sự hỗ trợ tích cực của anh Đinh Đức 
Thiện, hậu cần Miền do anh Bùi Phùng chỉ huy đã huy động mọi lực lượng 
vận chuyển vũ khí vào các kho, trạm của chiến dịch, tập trung sửa chữa xe 
máy, mở đường, bắc cầu. Trục đường 14 từ Đổng Xoài đi Cây Gáo, Bến Bầu 
được gấp rút thi công. Các đoàn quân hâu cần ở các hưđng củng cố và mở 
rộng tuyến đường chiến dịch với tổng chiều dài hơn 3.000km. Đặc biệt, trong 
những ngày hạ tuần thặng 4, hậu cần Miền đã đưa 10.000 cán bộ, chiến sĩ từ 
tuyến sau lên thành lập 8 tiểu đoàn cơ động, huy động gần 4.000 xe vận tải, 
hơn 600 thuyên máy, ca nô, hàng nghìn xe đạp thồ và hơn 60 nghìn dân công 
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hỏa tuyến, lập 15 bệnh viện dã chiến, 17 đội điều trị vói tổng sô' 10 nghìn 
giường, phục vụ bộ đội tiến công Sài Gòn  Gia Định.
Lúc này, việc vận chuyển đạn dược và xăng dầu đến ngay các cửa ngõ vào 

Sài Gòn còn là một vấn đề lón. Ngày 20 tháng 4, Quân ủy Trung ương điện 
khẩn cho Bộ tư lệnh 559:
"Ưu tiên vân chuyển đạn dược: đạn 130mm, 100mm, Đ74, ĐKZ 75 và 

ĐKZ 82, đạn côì 120mm; pháo 85mm, lựu 122mm. Ưu tiên về xăng dầu thì 
trưốc hết là ma dút và dầu mỡ phụ. Chậm nhất 29 tháng 4 có ở Đồng Xoài".
Mệnh lệnh được truyền đạt ngay đến từng kho tàng, binh trạm. Một khối 

lượng lớn đạn dược, nhiên liệu khẩn trương chuyển vào chiến trường đúng 
kỳ hạn.  ' ' ’' f ‘
Trận quyết chiến chiến lược cuổì cùng được bảo đảm hâu cần, kỹ thuật 

mạnh mẽ và hết sức khẩn trương.
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Chương VIII

GIẢI PHÓNG TRƯỜNG SA

(^RONG những ngày này, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra ngoài kế hoạch 
chiến lược ban đầu, Đó là sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung 

ương và Bộ Tổng tư lệnh giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa do 
quân ngụy Sài Gòn đóng giữ, một vùng lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc có 
vị trí chiến lược rất quan trọng về kinh tế và quân sự.
Ngay sau chiến thắng Buôn Ma Thuột, Quân ủy Trung ương kiến nghị 

với Bộ Chính trị Trung ương Đảng: "... Vừa chuẩn bị cho trận quyết chiến 
chiến lược cuối cùng, vừa tiến hành giải phóng các đảo và quần đảo quân 
ngụy đang chiếm giữ". Kiến nghị này đã được ghi vào Nghị quyết Bộ Chính 
trị ngày 25 tháng 3 năm 1975.
Cũng từ ngày ấy, Quân ủy điều anh Hoàng Trà, Chính ủy Hải quân về 

làm việc cạnh Bộ Tổng tham mưu, giúp theo dõi tình hình địch trên biển, 
kiến nghị vê' nhiệm vụ của Hải quân trong trận tổng giao chiến cuối cùng. 
Tôi cũng yêu cầu Bộ Tổng tham mưu, Bộ Ngoại giao cung cấp tài liệu về các 
đảo, quần đảo thuộc vùng biển của Việt Nam, đồng thòi chỉ thị cho Cục 
Quân báo nắm tình hình địch ở biển Đông.
Nhìn vào bản đồ qụân sự và hải đồ Việt Nam, biển Đông là một vùng 

biển có độ sâu từ 2.000 đến 4.000m, nổi lên hai quần đảo lón: Hoàng Sa ở 
phía bắc và Trường Sa ở phía nam.
Từ thế kỷ XVII, Nhà nước phong kiến Việt Nam đã thực hiện chủ quyền 

một cách liên tục và hòa bình đối với hai quần đảo này, hồi đó được gọi là 
Đại Trường Sa, không gặp sự tranh chấp của quốc gia nào. Trong Đại Nam 
nhất thống toàn đồ (bản đồ nước Đạì Nam thống nhất) được biên vẽ vào thòi 
Nguyễn sau 1838 là năm quốc hiệu Việt Nam đổi thành Đại Nam, hai quần 
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đảo ở biển Đông được vẽ thành một dải song song vối bờ biển miền Trung 
Việt Nam, ngang vối tỉnh Quảng Nam ở phỉa bắc và tỉnh Khánh Hòa ỏ phía 
nam với tên gọi "Hoàng Sa" và "Vạn lý Trường Sa".
Từ 1920, chính quyền Pháp ở Đông Dương đã tuyên bố khẳng định chủ 

quyềh đổì với Hoàng Sa, Trường Sa và tổ chức quản lý về mặt nhà nước trên 
hai quần đảo.
Sáu chiến tranh thế giới lần thứ hai, cuộc tranh chấp chủ quyền diễn ra 

đối với cả hai quần đảo ở biển Đông. Tháng 4 năm 1946, Pháp cho quân ra 
kiểm soát cụm phía tây quần đảo Hoàng Sạ. Tháng 11 năm 1946, quân 
Tưởng đổ bộ lên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, và tháng 12 năm 
ấy đổ bộ lên Itu Aba thuộc quần đảo Trưòng Sa. Năm 1950, quân Tưởng 
rút khỏi hai quần đảo. Song năm 1951, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 
ra tuyên bố bảo lưu chủ quyền của Trung Quốc đối vói hai quần đảo này. Từ 
năm 1956, tranh chấp diễn ra giữa Trung Quốc với chính quyền Nam Việt 
Nam. Năm 1961, chính quyền Sài Gòn sáp nhập các đảo thuộc quần đảo 
Trưòng Sa vào xã Phưóc Hải, quận Đất Đọ, tỉnh Phước Tuy.
Trong khi điều trị tại Liên Xô, tôi đứợc ỏ nhà điện sang cho biết: Ngày 19 

và ngày 20 tháng 1 năm 1974, nhân lúc quân ngụy Sài Gòn đang gặp khố 
khăn, Trung Quốc dùng hàng chục tàu chiến fvà một phi đội máy bay tiêm 
kích tiến công chiếm cụm đảo phía tây quần đảo Hoàng Sa (còn gọi là 
Nguyệt Thiềm) do quân Nam Việt Nam đồn trú, bắt các binh sĩ quân đội Sài 
Gòn làm tù binh.
Nhớ lại đầu những năm sáu mươi, khi Nghị quyết Trung ương lần thứ 15 

khẳng định cách mạng miền Nam phải tiến lêri bằng con đương bạo lực, 
cùng với sự ra đời của Đoàn vân tải Trưòng Sơn (559), Quân ủy Trung ương 
đã tổ chức một bộ phận đặc biệt chi viện miền Nam bằng đưdng biển. Từ 
nâm 1964 trở vể trước, ta dùng các tàu nhỏ xuất phát từ Đồ Sơn dọc theo 
ven biển đi vào Nam. Từ năm 1965, ta mỏ đường đi trong hải phận quốc tế, 
qua Hải Nam, Lôi Châu, Đông Hoàng Sa đến Song Tử Tây rồi qua Na Tu Na 
vằọ đến Cà Mau. Ta đã sử dụng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa làm nơi 
tạm dừng trên "đường mòn Hồ Chí Minh trên biển", dựa vào chướng ngại 
thiên nhiên là câc bãi san hộ ngầm dưới nước.
Tuy gian nan, vất vả, nhưng kết quả vận chuyển vẫn khả quan. Tổng 

cộng đã đi được 169 chuyến, đến nơi 100 chuyến, 50 chuyến phải quay về, 
tổn thất 19 chuyên, vân chuyển được 5.677 tấn hàng, mất gần 700 tấn. Ta 
hy sinh 76 đồng chí, 51 đồng chí bị thương.
Cũng như đối với Đoàn Trưòng Sơn, công việc vận chuyển trên biển cho 

miền Nam chiến đấu được Bác Hồ đặc biệt quan tâm khích lệ. Nhố mãi câu 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



960____________ ĐẠI TƯỚNG vô NGUYÊN GlAP VỚI cuộc KHĂNG CHIẾN CHỔNG My, cửu NƯỚC

nói vui của Người khen ngợi chiến công độc đáo của thuyền trưởng Bông Văn 
Dĩa, ngưồi thủy thủ đi từ Nam ra Bắc bằng thuyền gỗ thô sơ: "Đi biển kiểu 
ấy thì xưa nay chỉ có Crixtốp Côlông và chú!", ôi, ký ức còn tươi rói về 
những ngày đầu giạn khổ ấy! Trong khóe mắt long lanh ướt của Bác, tôi 
thấy cả miền Nam đau thương, anh dũng đang vẫy gọi, hậù phương đâu tiếc 
sức mình.
Sự kiện Trụng Quộc tiến công quân ngụy, đánh chiếm quần 4ảọ Hoàng 

Sa ỏ phía bắc ngày 20 tháng 1 năm 1974, càng cho thấy tầm chiến lược của 
những mảnh đất xa xôi, chập chòn trên sóng gió Biển Đông. Nhãn quan 
chiến lược quân sự của Bộ thống sọái tối cao đã nhìn rõ vấn đề. Cần tộ’ chức 
giải phóng kịp thời phần đất này. Nếu chậm, để quân đội nước khác xâm 
chiếm nơi đây, tình hình sẽ rất phức tạp. Khó khăn lớn nhất là phải đánh 
chiếm các đảo vối lực lượng hải quân nhỏ bé lúc bấy giờ. Trên mặt trận 
biển Đông, hành động cũng phải "thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”.
Ngày 2 tháng 4, tại Tổng hành dinh, sau khi nghe báo cáo vế trận Đà 

Năng, tôi trực tiếp chỉ thị cho anh Lê Trọng Tấn: Ngoài nhiệm vụ truyền 
đạt mệnh lệnh cho Quân khu 5 và Bộ tư lệnh Hải quân, tổ chức tiến công 
giải phóng các đảo, đặc biệt là quần đảo Trường Sa. Vùng này có thể có tàu 
chiến của hạm đội 7 và hải quân các nước khác hoạt động. Hải quồn ngụy 
cũng được trang bị các loại tàu lớn. Do đó, nghệ thuật tác chiến phải kiên 
quyết, táo bạo, đồng thời phải hết sức mưu trí, sáng tạo, bất ngd. Các đơn 
vị có nhiệm vụ sẵn sàng, có thòi cơ là đánh được ngay, bảo đảm chắc thắng. 
Đánh phải đúng lúc. Nếu có hiện tượng chúng rút, phải tranh thủ đánh 
chiếm ngay. Nếu tình hình chung địch bị nguy khốn, nhất là ở Sài Gòn,. Bộ 
sẽ thông báo để kịp thời đánh chiếm. Nếu quân nước ngoài đã chiếm đạo 
thì ta kiên quyết chiếm lại. Nếu có khó khăn thì xin chỉ thị của Bộ.
Tôi cũng chỉ thị cho Bộ Tổng tham mưu điều ngay sở chỉ huy tiền phương 

của Bộ tư lệnh Hải quân vào Đà Năng, vừa tiếp quản căn cứ hải quâii của 
địch ỏ đây, vừa chuẩn bị sẵn sàng phát triển chiến đấu trên mặt biển.
Trưóc đó, ngày 30 tháng 3, Quân ủy Trung ương điện cho các anh Võ Chí 

Công và Chu Huy Mân: "... Theo chỉ thị của Bộ Chính trị, Thưòng vụ giao 
cho Khu ủy và Bộ tư lệnh Bl1 nhiệm vụ nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện gấp 
rút, nhằm thòi cơ thuận lợi nhất đánh chiếm các đảo hiện do quân ngụy 
miền Nam chiếm đóng thuộc quần đảo Nam Sa1 2. Trong việc này, anh 

1. Quânkhu 6.
2. Trung Quốc và chính quyền Sài Gòn gọi Trường Sa là Nam Sa.
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Nguyễn Bá Phát, phái viên của Bộ Tổng tham mưu và các cán bộ Hải quân 
cùng đi sẽ do Khu ủy và Quân khu ủy chỉ đạo để thực hiện kế họạch".
Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng vì vùng quần đảo Trường Sa thuộc 

chủ quyền của Việt ,Nạmr Theo thầm dò, triển vọng ở đây có dự trữ dầu lửa 
lón. Vôi tầm nhìn chiến lược, có thể thấy biển và đại dương sẽ là nguồn tài 
nguyên chủ yếu của nhân loại kể từ thế kỷ XXI.
Chiều 4 tháng 4, Quân ủy Trung ương điện tiếp cho Quân khu 5:
"Thực hiện kịp thòi đánh chiếm các hòn đảo ở vùng Nam Hải, đặc biệt là 

các đảo Nam Sa. Việc này phải chuẩn bị gấp và bí mật, chỉ để cán bộ có < 
trách nhiệm biết",
Mệnh lệnh được thi hành tức khắc. Quân khu 5 cùng Bộ tư lệnh Hải 

quân triển khai kế hoạch tác chiến. Các lực lượng của Quân khu 5 cùng một 
biên đội tàUí yà lực lượng đổ bộ của Hải quân được tổ chức lại gồm: Các tàu 
vân tải của Đoàn 125 vừa từ Hải Phòng vào tiếp quản Đà Năng; những con 
tàu không số) này vốn từng quen vói "đưòng mòn Hồ Chí Minh trên biển", 
nhiều lần qua lại khu vực quần đảo Trưòng Sa nên đã quen nhận dạng, 
phân’ biệt các đảo, và cũng có kinh nghiệm tránh đá ngầm; đội 1 Đoàn 126 
đặc công là đơn vị có bề dày thành tích vói cách đánh bí mật, bất ngồ, đã 
đánh chìm nhiều tàu địch ỏ chiến trường Cửa Việt. Chỉ huy trưởng là đồng 
chí Mai Náng.
Ngày 9 thảng 4, Cục Quân báo phát hiện địch rút quân khỏi các đảo ỏ 

biển Nam Hải. Quân ủy Trung ương điện "tôì khẩn" cho các anh Võ Chí 
Công, Chu Huy Mân, đồng điện cho anh Hoàng Hữu Thái, Phó tư lệnh Hải 
qúân ở Đà Nâng:
“Có tin quân ngụy chuẩn bị rút khỏi đảo Nam Sa. Các anh cho kiểm tra 

lại ngay và chỉ thị cho lực lượng ta hành động kịp thòi theo phương ân đã 
định. Nếu để chậm, có thể quân nưóc ngoài chiếm trưốc, vì hiện nay một số 
nước ngoài đang có ý đồ xâm chiếm".
Ngày 13 tháng 4, Quân khu 5 điện về Bộ Tổng tham mưu báo cáo kế 

hoạch đánh chiếm các đảo. Tôi điện ngay cho anh Mân:
"... Cac anh đã tích cực tổ chức thực hiện quyết định của Quân ủy Trung 

ương vể việc đánh chiếm các đảo. Ý kiến của tôi:
1.  Việc đánh chiếm các đảo cần lầm đúng thời cơ. Nếu có thời cơ cụ thể 

mà không kịp đánh chiếm thì các nưóc ngoài có thể chiếm trước. Nếu địch 
chưa rút mà ta đã chiếm trưốc thì tình hình có thể trở nên, phức tạp, vì lực 
lượng ta có hạn và việc tăng viện có gặp khó khàn... ■ ,.
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2.  Do đó, thời Cơ cụ thể đánh chiếm là:
a) Nếu địch đã rút toàn bộ hoặc rút đại bộ phận thì đánh chiếm ngay. 

Nếu quân nước ngoài đánh chiếm truổc thì đánh chiếm lại.
b) Nếu địch mới có triệu chứng rút hoặc bắt đầu rút thì theo dõi, kịp thời 

đánh chiếm khi địch rút đại bộ phận.
c) Khi tình hình chung của địch nguy khôn, nhất là tình hình địch ồ trọng 

điểm, thì đánh chiếm ngay.
Hai thời cơ cụ thể trên do anh theo dõi. và quyết định. Thời cơ cụ thể thứ 

ba, tôi sẽ kịp thòi báo anh khi xuất hiện...".
Thời cơ đánh chiếm ,là như vậy, nhưng cách đánh chiếm thì sao, trong 

tình hình vũ khí, phương tiện của ta còn kém hơn địch cả về số lượng và 
trình độ hiện đại?

Nhổ lại dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam, 
phát biểu vê' chiến tranh nhân dân trên chiến trường sông, biển, tôi đã nhân 
mạnh việc đánh địch ở ven biển, ồ biển gần và ở các quần đảo của Việt Nam 
cần được hết sức coi trọng, và căn dặn cán bộ, chiến sĩ cần vân dụng tư 
tưởng lây nhỏ thắng lớn, lây ít thắng nhiều trong tác chiến của Hải quân. 
Biểu dương các "con tàu không sô" và các đơn vị "đặc công nước", tôi khái 
quát nghệ thuật đánh giặc của Hải quân ta là biết lây số lượng trang bị ít 
hơn, kém hiện đại hơn địch mà vẫn đánh thăng được địch. Muôh vậy, phải 
tích cực, chủ động, kiên quyết, linh hoạt, mưu trí, sáng tạo, bí mật, bất ngờ.

Ngày hôm sau, một nguồn đáng tin cậy báo về: Có triệu chứng quân ngụy 
chuẩn bị rút khỏi quẩn đảo Trường Sa. Sau khi kiểm tra lại nguồn tin, tôi 
đỉện tiếp cho Quân khu 5: "... Thời cơ đánh các đảo thuộc khu vực Nam Sa 
lục này rất thuận lợi. Chỉ đánh các đảo quân ngụy miền Nam chiếm' đóng. 
Các anh ra lệnh đánh chiếm ngay. Theo dõi, đôn đốc kiểm tra chặt chẽ và 
thưòng xuyên báo cáo về Bộ".
Nhận các chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy và Bộ Tông tư lệnh, anh Hoàng 

Hữu Thái ra lệnh cho các tàu hải quân ngụy trang giả dạng tàu đánh cá, 
xuất phát vào lúc trời chưa sáng.
Bằng phương tiện nhỏ và ít, đôì mặt với tàu chiến lớn của địch và đại 

dương mênh mông, quân ta đánh theo kiểu của mình: bí mật tiếp cận, 
nhanh chống đô' bộ, bất ngờ chiếm mục tiêu. Đúng 4 giờ 30 phứt sáng ngày 
14 tháng 4, sau hơn 1 giờ tổ chức đổ bộ, ta nô’ súng tiến công, nhanh chóng 
tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch, giải phóng đảo Song Tỏ Tây, kéo lá 
cờ Tể quốc lên đỉnh cột cờ trên đảo. Tiếp đó, ngày 25 tháng 4, quân ta tiến 
công đánh chiếm đảo Sơn Ca. Ngày 27 tháng 4, ta giải phóng đảo Nam Yết 
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và đảo Sinh Tồn. Ngày 28 tháng 4, quân ta giải phóng đảo Trường Sa, đảo 
An Bang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong vòng nửa tháng với 
những cố gắng lớn nhất.
Ngay trong ngày 28 tháng 4, quân ta trên các đảo, trên các tàu chiến 

nhận được điện khen: "... Quân ủy Trung ương rất phấn khởi được tin quân 
ta đã chiếm các đảo thuộc Trường Sa. Nhiệt liệt khen ngợi các đơn vị đã 
hoàn thành nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược".
Sức mạnh tiến công và nổi dậy của chiến trường trọng điểm cùng với sự 

chi viện to lón của hậu phương làm cho thế và lực của quân và dân ta lớn 
mạnh vượt bậc. Tuyến phòng ngự từ xa của địch đã bị phá vỡ. Một vùng 
biển rộng lón giàu tài nguyên với những đảo và quần đảọ có vị trí chiến 
lược hết sức quan trọng đã thuộc chủ quyển của Tổ quốc. Các cánh quân 
lớn dày dạn kinh nghiệm chiến đấu sẵn sàng đi vào trận tiến công hang ổ 
cuối cùng của địch.
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Chương IX
CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH

^^HỜI cơ giành toàn thắng đã đến.
Tại Tổng hành dinh, tấm bản đồ toàn miền Nam nhanh chóng trở thành 

cũ so với tốc độ phát triển của chiến sự. Các đồng chí cán bộ tham mưu đã 
thay vào đó một bản đồ Nam Bộ tỷ lệ 1/200.000 chi chít những ký hiệu xanh, 
đỏ, thể hiện tình hình ta, địch mối nhất trên chiến trưòng trọng điểm, và 
một bản đồ Sài Gòn  Gia Định tỷ lệ 1/50.000.
Hàng mấy tháng liên tục chỉ đạo tác chiến kể từ chiến dịch Tây Nguyên, 

địa hình và thế trận của ta và địch, tôi gần như đã thuộc lòng. Các bản đồ 
Nam Bộ và thành phố' Sài Gòn ‘ Gia Định trải ra trước mắt, ngày đêm gợi 
lên những suy nghĩ vê' cách đánh chiêh lược trong trận quyết định cuối cùng.
Đi quanh bàn làm việc, nhìn vào tấm bản đồ từ mọi phía, tôi nhổ lại nám 

xưa đứng trưởc sa bàn Điện Biên Phủ, suy nghĩ vê' cách đánh tập đoàn cứ 
điểm. Hai sự kiện lịch sỏ có khoảng cách hơn 20 năm, nhưng giống nhau ồ 
sự động não cao độ trong trận quyết chiến chiến lược cuôì cùng, góp sức tìm 
ra cách đánh tôì ưu nhằm giành thắng lợi lớn nhất với tổn thất ít nhất.
Đã thành thói quen, mỗi lần gặp một bài toán khó và quan trọng trong 

lãnh đạo, chỉ huy ở tầm vĩ mô, tôi thưòng tham khảo ý kiến của nhiều cán 
bộ, nhất là những đồng chí có kinh nghiêm công tác tham mưu và các cán bộ 
chỉ huy từng trải trong chiến tranh. Dân chủ quân sự bao giờ cũng mang lại 
những gợi ý tốt, những ý kiến hay. Lúc này, anh Hoàng Văn Thái, Phó tông 
tham mưu trưởng thứ nhất phụ trách tác chiến và hậu cần phải dành hồu 
hết thòi gian động viên, tổ chức chi viện chiến trưòng, tình hình lại phát 
triển rất nhanh, tôi quyết định lập một tổ thưòng trực giúp tôi chỉ đạo tác 
chiến. Mỗi ngày bôh lần, sau buổi giao ban, tôi trực tiếp nghe tổ báo cáo, đề 
đạt ý kiêh. Đổng chí Cao Văn Khánh, Phó tổng tham mưu trưởng, ở trong tổ 
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này. Là một trí thức yêu nước, tham gia cách mạng từ những ngày tháng 
Tám nám 1945, anh Khánh là một cán bộ quân sự chỉ huy Đại đoàn 308 
đánh những trận lớn trong kháng chiến chốhg thực dân Pháp, từng là Tư 
lệnh Mặt trận B70 (Trị  Thiên) trong kháng chiến chông Mỹ, một con ngưòi 
hăng hái, trung thực, cố nhiều kinh nghiệm chỉ huy tác chiến hiệp đồng binh 
chủng, được bộ đội tin yêu.
Sau khi phổ biến quỷết tâm của Bộ Chính trị, Quâii ủy Trung ương và Bộ 

Tổng tư lệnh tập trung tất cả cho trận quyết chỉến chiến lược cuối cùng, tôi 
yêu cầu các đồng chí trong tô’ khẩn trương nghiên cứu đề đạt ý kiến vê 
phương án tác chiến chiến dịch giải phóng Sài Gòn  Gia Định trong tình 
huống chiến dịch diễn ra nhanh và cả tròng tình huống chiến dịch phải kéo 
dài đến hết mùa mưa.
Tôi gợi ý một số điểm, để tổ đi sâu nghiên cứu như phương án hình thành 

thế bao vây, chia cắt địch về chiến lược, chiến địch; khả năng tiêu diệt địch ở 
vòng ngoài không cho chúng cơ cụm vào nội đô; trân then chốt là ỏ đâu? 
Thọc sâu vàó thành phố từ hướng nào? Biện pháp khống chế sông Lòng Tàu, 
kênh Chợ Gạo, sân bay Biên Hòa, sân bay Tân Sơn Nhất; sử dụng máy bay 
của địch đánh các mục tiêu trong thành phố và chặn đường địch chạy ra 
biển...
Phòng họp của tô’ thường trực được bô' trỉ ngay tại Sỗ chỉ huy. Tôi thường 

xuyên chủ trì các cuộc thảo luận, ghi lại những ý kiến tốt.
Lời khai của Nguyễn Vinh Nghi cũng mang lại nhiều thông tin quan 

trọng. Sau khi bị bắt ngày 16 tháng 4 tại Phan Rang, viên trung tưổng này 
được đưa ngay ra miền Bắc. Trước thái độ đôi xử khoan hồng, nhân đạo của 
cầch mạng, Nguyễn Vĩnh Nghi đã tiết lộ nhiều điều, cho thấy lực lượng 
phòng thủ của địch đã bị căng ra rất mỏng, lực lượng dự bị còh tất ít. Trong 
nội đô, địch chỉ dựa vào lực lượng cảnh sát và phòng vệ dân sự. Hưóng hiểih 
yếu nhất, thèo y, là tiến công từ Gò Dầu Hạ  Trảng Đàng. Trên hường đông, 
địch có thể phá các cầu để chặn bưốc tiến của quân ta. Địch bố trí các kho 
đạn chính ở Nhà Bè và Cát Lái. Long Bình chỉ là kho tiếp liệu. Do địch dựa 
chủ yếu vào lực lượng không quân, nên các sân bay Tân Sơn Nhất, Biên Hòa 
và Cồn Thơ giữ vai trò quan trọng, đặc biệt là sân bay Biên Hòa, nơi đâu cốc 
máy bay cường kích F5 và A37...
Khi được hỏi về thất bại của ỳ tại Phan Rang, Nghi đổ lỗi cho bỉnh lính 

tinh thần sá sút, không chịu chiến đấu. Như cồh nuối tiếc một hy vọng đã 
trở thành ảo tưỏng, y nói:

 Chúng tôi thiếu tiếp liệu và thiếu thời gian. Nếu các ông đâhh châm một 
tháng nữa thì chưa biết sẽ ra sao!.
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Các thành viên hai phái đoàn quân sự Việt Nam dân chủ cộng hòa và 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam ở trại Đavít trong sân bay Tân Sơn Nhất 
cũng cung cấp nhiểu tình hình đáng chú ý. Thái độ ngoan cố, ngang ngược 
của địch giảm dần, tỷ lệ nghịch vổi đà tiến công và nổi dậy của quân và dân 
ta. Không còn những lòi nói cục cằn, thô lỗ, những hành động cắt điện, cắt 
nước. Thay vào đó đối phương đã hạ giọng trên bàn hội nghị, tỏ ra biết điều 
trong giao tiếp, tìm cách thăm dò thái độ ta, thâm chí ngỏ ý muốn có cuộc 
nói chuyện để hoãn binh, cố tránh một cuộc tiến công lởn vào Sài Gòn, cứu 
ngụy quyền khỏi nguy cơ sụp đổ. Cũng có thể coi đây là một hàn thử biểu 
báo thời tiết chính trị  quân sự iúẹ này, đặt ngay trong lòng địch.
Ngày 16 tháng 4, sau khi nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận, tôi 

gợi ý thêm: Hướng tiến công nào có lợi nhất, bất ngờ nhất? Làm sao có thể 
bao vây chặt, tiến công tiêu diệt nhanh các sư đoàn địch ở vòng ngoài? Làm 
sao tổ chức thọc sâu nhanh vào thành phố? Trong trận này, khả nàng tan rã 
của địch có diễn ra như ở Tây Nguyên và Đà Năng không? Địch sẽ đôì phó 
như thế nào khi chúng phát hiện lực lượng ta xung quanh Sài Gòn, nhất là 
trên hướng đông? Nếu căn cứ Biên Hòa và Tân Sơn Nhất bị khống chế, 
không quân địch còn khả năng hoạt động nữa không? Nếu Mỹ bỏ cuộc hoặc 
thay Thiệu, ta cần chớp thời cơ giành toàn thắng ra sao? Nếu không dứt 
điểm được trong tháng 4, thì ta đánh trong mùa mưa như thế nào?

TỔ thường trực khẩn trương hoàn chỉnh phương án tác chiến vào ngày 
hôm sau.
Về thế bô' trí của địch trên từng hưởng, tổ kết luận: Hướng đông và tây  

tây bắc là nơi địch có lực lượng mạnh, ở các hướng tây và tây nam, địch bố 
trí phòng thủ yếu hơn. Địch đang dồn lực lượng ra đối phó với ta ở vòng 
ngoài, nên trong nội đô rất yếu. Riêng ở Sài Gòn  Gia Định, ta có thế mạnh 
của chiến lược tổng hợp, trong và ngoài cùng đánh, quần chúng bên trong 
nơi dậy, địch rất khó chông đỡ. Nếu ta đánh cho chúng thiệt hại nặng ở vòng 
ngoài, thì ỏ bên trong rất có thể có tình hình đột biến.
Tổ thường trực đề nghị chọn hướng tây bốc là hướng tiến công chủ yếu. 

Hướng đông là hướng quan trọng. Hướng đông nam là hướng thọc sâu. 
Hướng nam là hướng hiểm yếu, cũng cần được tân dụng, về cách đánh, cần 
bao vây, chia cắt, tiêu diệt các cụm phòng thủ vòng ngoài, kết hợp tiến công, 
đột kích thật mạnh từ bên ngoài với tác chiến, phá hoại và nối dây từ bên 
trong, không cho địch co cụm vào nội đô, nhanh chóng đánh chiếm các mục 
tiêu quân sự, chính trị, kinh tế chủ yếu, làm chủ tình hình.
Để thực hiện cách đánh trên, cần đôn đô'c các cánh quân vào vị trí tập kết 

sớm, khoảng từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 4, nhất là ở những hướng chủ
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yếu. Cánh quân phía đông phải nhanh chóng đánh chiếm Bà Rịa, phát triển 
xuôhg Vũng Tàu, Nhơn Trạch, từ Nhơn Trạch đặt pháo bắn vào sốn bay Tân 
Sơn Nhất. Quân đoàn 4 đón đánh quân đạch ở Xuân Lộc. Đoàn 232 cắt đường 
số 4 theo kế hoạch. Trên các hướng, bộ đội phải nhanh chóng áp sát phốo 
kích các mục tiêu quân sự. ở hướng Khu 9, cần khống chế sân bay Trà Nóc 
(Cần Thơ), không cho địch sử dụng để chi viện cho Sài Gòn. Bộ đội đặc công 
phải chiếm giữ các cầu dẫn vặo thành phố tạo điều kiện cho các lực lượng 
thọc sâu.
Tổ cũng chuẩn bị một phương án tác chiến trong mùa mưa. Trong trường 

hợp này, cần động viên bộ đội giữ vững quyết tâm, hên tục chiến đấu, tạo 
điều kiện để dứt điểm trong mùa khô sắp tối. cần có thêm lực lượng bổ sung, 
thay thế, chuẩn bị thêm phương án tác chiến và cách đánh trong mùa mưa ở 
địa hình vùng ven Sài Gòn và miền Tây Nam Bộ. Đẩy mạnh phong trào tiến 
công và nổi dậy ở đồng bằng sông cửu Long, phôi hợp chặt chẽ vối mặt trân 
Sài Gòn...
Anh Khánh báo cáo xong. Tôi nhất trí vể cơ bản với kết quả nghiên cứu 

của tổ, và chỉ thị mấy điểm:
1. Tình hình phát triển rất nhanh: Địch đang ở thế thất bại, thế đi xuống 

và đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, các tình huốhg có thể thay đổi. Phải dự 
kiến hết những tình hình đột biến khi thòi cơ xuất hiện. Phải nhanh chóng 
bao vây, chia cắt, tập trung lực lượng thật mạnh đánh đòn quyết định, tiêu 
diệt các sư đoàn của địch ồ vòng ngoài, không cho chúng co cụm vào Sài Gòn, 
đồng thời tổ chức những binh đoàn mạnh nhanh chóng đánh chiếm các mục 
tiêu quan trọng trong nội đô.
2.  Chú trọng công tác binh vân. cần kịp thdi khai thác .tù binh, hàng 

binh để năm được tình hình mới nhất, cần nắm thêm tình hình chính trị, xã 
hội ỏ Sài Gòn và đồng bằng sông cửu Long.
3. Cần nắm vững chủ trương của Bộ Chính trị là Tổng tiến công và nổi 

dậy, kết hợp tiến công với nổi dây. Dự kiến cho hết sức mạnh nổi dây của 
quần chúng và sự tham gia của nhân dân trong tác chiến và cơ động của 
bộ đội.
4. Tranh thủ giành thắng lợi hoàn toàn trước khi những cơn mưa đầu 

mùa trút xuống. Đồng thòi tính toán thêm về sử dụng lực lượng, về hâu cần 
chiến lược, chiến dịch nếu phải đánh kéo dài. Trong mọi tình huống đều phải 
bảo đảm chắc thắng.

5. Dù sao cũng chỉ là những ý kiến nghiên cứu bưốẹ đầu. Cần tiếp tục suy 
nghĩ thêm. Nhược điểm là chưa có được tình hình tpằn diện mới nhất của
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chiến trường, nên ý kiến của tổ là để tham khảo. Quyết định là ở cầc cấp 
lãnh đạo, chỉ huy tại chỗ. Bộ Tổng tham mưu cử ngay cán bộ vào trao đổi với 
các ahh ở mặt trận.
Buổi làm việc kết thúc, nhưng ai cũng thấy công việc chỉ mới bắt đầu. 

Mọi ý nghĩ đều quay về một hướng: Đánh vào sào huyệt củá địch, một nơi 
đông dân, được phòng thủ vòng trong vồng ngoài. Làm sao giành thắng lợi 
nhanh nhất, không cho địch co cụm, tiết kiệm được xương máu của bộ đội, 
tránh thiệt hại cho dân... Những bộ óc tham mứu động não đến cao độ để 
tìm ra đáp số.

sạu Hội nghị Bộ Chính trị ngày 31 tháng 3 năm 1975, quyết tâm chiến 
lược, của Đảng nhanh chóng biến thành hành động thực tiễn, từ tiến 

tuyến đến hậu phương. <
Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương tập trung chỉ đạo chiến trường 

trọng điểm. Vấn đề đầu tiên là bảo đảm cho các lực lượng của ta từ phía 
Bắc đến chiến trường nhanh nhất, đủ nhất, sung sức nhất. Một chiến dịch 
chi viện chiến trưòng đă mố màn.
Các đoàn cán bộ tham mưu, hậu cần được lệnh vào ngay đường Trường 

Sơn đôn đốc bộ đội hành quân và theo dõi vịệc vận chuyển đạn lớn cho pháo 
và xe tăng, đẩy nhanh tộc độ chi viện cho B2, bất luận trong tình huống nào 
cũng không được vì điều động lực lượng chậm mà để lỡ thời cơ chiến lựợc.
Điện vào điện ra tới tấp.
Những câu hỏi hầu như không thay đổi: Tất cả xoay quanh bước chân 

hành quân của bộ đội: Cánh quân ven biển đã tiến đến đâu. Bao gid thì 
Quân đoàn 1 vào tới nơi? Các sư đoàn 341, 316, các sư đoàn của Tây 
Nguyên đang ở nơi nào? Đoàn xe chở đạn khi nào đến? Trong khi đó những 
câu trả lời lại mỗi ngày, mỗi giò một khác, không câu nào giống câu nào, 
đẩy nhanh các mũi tên đỏ trên bản đồ tiến dần xuốhg phía Nam.
Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương rất mừng được biết lực lượng quần 

chúng đã và đang được phát động. Thành ủỵ Sài Gòn  Gia Định lập các đội 
tuyên truyền xung phong rải hàng vạn tờ truyền đơn. Các cơ sồ của ta 
trong thành phô' đằ chuẩn bị hàng trăm xe ô tô, loa phóng thanh, may 
nhiểu cờ và biểu ngữ... Các anh Nguyễn Ván Linh, Võ Văn Kiệt trực tiếp 
lãnh đạo việc tô’ chức, chỉ đạo quần chúng nổi dây. Lực lượng lãnh đạo của 
Đảng và chírih quỳền cồch mạng đâ về ở ngoại thành, nhiều thành ủy viên 
và cán bộ cấp tương đương đã vào hẳn nội đô. Dự kỉến ta cố khả năng huy 
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động hàng vạn người xuống đường khi cần thiết... Lực lượng vũ trang Sài 
. Gòn  Gia Định vối hai trung đoàn Gia Định 1, Gia Định 2, các đơn vị biệt 
động thành... được Bộ chỉ huy chiến dịch bổ sung nhiều trung đoàn và một 
lữ đoàn đặc công thiện chiến.
Đoàn cán bộ Bộ Tổng tham mưu và các tổng cục có nhiệm vụ giúp Bộ tư 

lệnh chiến dịch trên các mặt tổ chức chỉ huy, công tác chính trị, cống tốc 
hậu cần, kỹ thuật đã vào đến chiến trường. Các anh đỉện ra báo cáo đang 
khẩn trương triển khai công tác. Nhó lại hôm nào, trưốc lúc lên đường, 
thay mặt Quân ủy Trung ương, tôi giao nhiệm vụ cho đoàn vổi tất cả sự tin 
cây. Tôi yêu cầu các đồng chí nhận rõ tầm quan trọng của chiến dịch sắp 
tối, một chiến dịch quy mô lốn với lực lượng 4  5 quân đoàn tham chiến, có 
nhiều binh khí kỹ thuật, tiến công địch trong một thành phố lớn, kết hợp 
với quần chúng nổi dậy từ bên trong, cần có sự phối hợp hiệp đồng rất cao, 
trên một không gian rất rộng... Nhiều vấn để mới được đặt ra, phải giải 
quyết thật tốt trong một thời gian ngắn, không để lỡ, thòi cơ, giành thắng 
lợi lớn nhất về chiến lược, chiến dịch. Phải nắm thật vững đưòng lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng, nắm vững tư tưởng và nghệ thuật quân sự 
Việt Nam, vận dụng trong từng tình huống, nhiệm vụ cụ thể, từ việc cơ 
động bộ đội, cơ động vũ khí, khí tài trên địa hình đổng bằng phức tạp, việc 
chi viện hỏa lực pháo binh có hiệu quả mà không gây tổn thất cho dân, đến 
việc tiếp quản một thành phố' mấy triệu dân, quản lý, giáo dục hàng triệu 
tù binh và nhân viên ngụy quyền.
Tôi bắt tay từng người, gửi cả niềm tin vàó trong ánh mắt các anh Nam 

Long, người chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyển giải phóng quân năm xưa, 
lúc này là Phó giám đốc Học viện Quân sự' Doãn Tuế, Tư lệnh Pháo binh, 
Nguyễn Chí Điềm, Tư lệnh Đặc công, Lê Xuân Kiện, Phó tư lệnh thiết giáp, 
Hoàng Niệm, Phó tư lệnh Thống tin, Phan Khắc Hy, Phó tư lệnh Đoàn 559... 
là những cán bộ chỉ huy đầu ngành, có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, các 
anh hăng hái ra đi, hứa sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ỏ mửc cao nhất.

sự có mặt đầy đủ các đồng chí trong Đảng ủy và Bộ tư lệnh Mặt trận 
^Sài Gòn  Gia Định, trên cơ sở các cơ quan tham mưu, chính trị, hâu 
cần, B2 được tăng cưòng các cán bộ của Đoàn A.75 và đoàn cán bộ của Bộ 
Tổng tư lệnh, sở chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh nhanh chóng hình thành.
Thòi cơ lúc này đốì với ta thuận lợi về nhiều mặt, chò phép nhanh chóng 

bắt đẩ?u cuộc tổng công kích vàó Sài Gòn. Tuy vây, trong tình hình các đơn vị 
chủ lực lóh chưa vào hết chiến trưòng, Bộ Chính trị điện chỉ thị cho Bộ tư
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lệnh chiến dịch chuẩn bị thêm trong ít ngày, chd các quân đoàn vào đủ để có 
ưu thế tuyệt đốỉ về lực lượng so với địch, bảo đảm đánh chắc thắng. Bức điện 
do đồng chí Bí thư thứ nhất ký tên, nói rõ: ."Tôi, đã bàn với anh Văn, nhân 
thấy cần chuẩn bị thêm mấy ngày nữa, đến khi phần lổn lực lượng của Quân 
đoàn 3 và Quân đoàn 1 (cả bộ binh và binh khí kỹ thuật) đến nơi sẽ bắt đầu 
cuộc tiến công lớn, chưa nên làm ngay bây giờ.
Dù sao, thời gian mở màn chiến dịch châm nhất là vào hạ tuần tháng 4 

năm 1975. Từ nay đến đó, cần đẩy mạnh hoạt động của các cánh quân, đặc 
biệt là cánh quân phía tây và tây nam, cắt đưòng số 4, bao vây chia cắt địch, 
làm cho chúng hoang mang, rốỉ loạn, tạo điều kiện cho trận quyết định cuôì 
cùng".
Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu cho biết các anh ồ chiến trường đồng ý 

vối những ý kiến đề xuất của Tổ thường trực về phương án tác chiến giải 
phong Sài Gòn. Sự nhất trí giữa phía trước và phía sau vê' vận dụng nghệ 
thuật quân sự Việt Nam trong thời điểm quyết định của chiến tranh làm 
tăng thêm niềm tin tất thắng. Trên tinh thần đó, bức điện của Bộ Chính trị 
nhấn mạnh: "Kế hoạch tiến công toàn diện cần bảo đảm một khi đã phát 
động thì phải tiến công thật mạnh và liên tục, dồn dập đến toàn thắng, vừa 
phát động tiến công ở ngoại vi, vừa có lực lượng sẵn sàng nắm thòi cơ thọc 
sâu vào trung tâm Sài Gòn từ nhiều hướng, thực hiện từ trong đánh ra, từ 
ngoài đánh vào, tạo điều kiện cho đồng bào nổi dậy. Trong tình hình hiện 
nay, thần tốc, táo bạo, bất ngò là ở chỗ đó. cần có dự kiến và chuẩn bị đôì 
phó vói tình huốhg cuộc chiến đấu có thể kéo dài một thòi gian”.
Chấp hành chỉ thị của Bộ Chính trị, Bộ tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh 

khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến trên cơ sở phương án cũ đã được 
Trung ương Cục thông qua. Tinh thần là tránh những xáo trộn không cần 
thiết, các lực lượng B2 vốn quen thuộc chiến trường đảm nhiệm các hưóng có 
địa hình phức tạp, dành những hưởng gẩn nhất ỏ phía bắc và phía đông cho 
các lực lượng từ xa đến. Mặt khác, lệnh cho các đơn vị của Quân khu 8, 
Quân khu 9, các đơn vị đặc công, biệt động vùng ven và trong nội thành liên 
tiếp đánh địch, áp sát thành phố cần Thơ và các con đường huyết mạch, 
nhất là đường số 4 từ Sài Gòn xuống đồng bằng sông cửu Long. Quân và 
dân Nam Bộ hừng hực khí thế tiến công, phát huy sức mạnh tông hợp của ba 
mũi quail sự, chính trị và binh vận cùng giáp công, giải phóng một số khu 
vực quan trọng, nối liền các căn cứ "lõm" ở Long An, Gò Công, Bến Tre, Mỹ 
Tho, mở ra những hành lang từ Đông Nam Bộ sang Tây Nam Bộ, làm chủ 
các đường giao thông quan trọng. Vừa tác chiến vừa xây dựng lực lượng, một 
số tỉnh và huyện thành lập được thêm nhiều tiểu đoàn, đại đội địa phương, 
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nhiều xã đã có đội du kích. Đặc biệt ở phía tây nam Sài Gòn, nơi có địa hình 
sình lầy, trộng trải, bộ đội và nhân dân đã phải vượt qua muôn vàn khó 
khăn, đánh thông hành lang Tây Ninh  Kiến Tường, làm chủ một phần 
sông Vàm cỏ Tây, mở ra một vùng giải phóng, lót sẵn lương thực, đạn dược, 
tạo thế rất thuận lợi cho một bộ phận của Đoàn 232 tiến công vào Sài Gòn. ở 
hướng tây nam, Bộ tư lệnh quyết định tiến công vào thị trấn Thủ Thừa và 
thị xã Tân An, không đánh chiếm Mộc Hóa như trong) kế hoạch cũ. Trận 
đánh không thành công vì quân địch đã phồng bị sẵn. Quân ta chuyển sang 
đánh quân địch phấn ứng, quét hệ thống đon bốt của địch ở bắc đường sô" 4, 
gây cho địch nhiều thiệt hại. ở phía tây bắc, sư đoàn 25 ngụy bị đánh mạnh, 
buộc phải phân tán đô"i phó, không co được về giữ ven đô.
Thế trận tại chỗ đã bày xong.  \
Ngày 22 tháng 4, lần cuối cùng, kế hoạch tiến công Sài Gòn  Gia Định 

được Đảng và Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ ’Chi Minh thông qua và phê duyệt.

<yUYẾN phòng ngự Xuân Lộc sụp đô’. Tia hy vọng sau chót của ngụy quân, 
ngụy quyền cũng tắt ngấm.
Theo "gợi ý" cửa Mỹ, Nguyễn Văn Thiệu từ chức tổng thống. Mỹ hy vọng 

"thay ngựa" để đội cho tay sai một lốt mói,'hòng trì hoãn cuộc tiến công của/ 
ta vào Sài Gòn. Đài Sài Gòn trưa ngày 22 thang 4 phát đi tiếng nói buồn 
bã, rời rạc và cay đắng của Thiệu trách móc qụàn thầy Mỹ đã bỏ rơi mình: 
"... Mỹ đã yêu cầu chúng ta thực hiện điếu khôrig thể làm được. Vì vậy, tôi 
đã bảo hộ: Các ông đòi hỏi chúng tôi làm điều mà các ông đã thất bại vói 
nủa triệu binh lính tinh nhuệ và sĩ quan có tài vói gần 300 tỷ đôla chi phí 
trong sáu' năm tròi. Nếu tôi không nói rằng các ông bị cộng sản Việt Nam 
đánh bại, thì tôi cũng phải nói một cách khiêm tốn Ịà các ông cũng không 
thể chiến thắng. Nhưng các ông đã tìm đường rút lui trong danh dự. Hiện 
nay, khi quân đội chúng tôi thiếu vũ khí, đạn dược, máy bay trực thăng, máy 
bay B.52, các ông lại đòi hỏi chúng tôi làm một điều không thể làm được 
giống như việc dùng đá lấp đầy đại dương, giôhg như các ôhg đưa cho tội chỉ 
có 3 đôla mà thúc giục tôi đi bằng máy bay ghế hạng nhất, mướn phòng 30 
đôla một ngày ở khách sạn, ăn 3 ■ 4 miếng bíttết và uô'ng 78 ly rượu một 
ngấy. Đó là điếu kỳ quặc!...",,.
Thói quen ăn chơi ẩm thực của viên tổng thống ngụy xen cả vào khẩu 

khí, ngay cả trong tuyên bô" cuôì cùng.
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tuần tháng 4 nám 1975, các lực lượng lốn của quân ta lần lượt vào vị 
trí triển khai.
ở hướng bắc, Quân đoàn 1 đã có mặt ở khu vực nam sông Bé.
ở hướng tây bắc, Quân đoàn 3 tiến đến Dầu Tiếng.
ở .hướng tây, Đoàn 232 áp sát tuyến sông Vàm cỏ Đông và Hậu Nghĩa.
ở hướng nam, Trung đoàn 88 và Trung đoàn 24 được tăng cường Trung 

đoàn 271b đứng chặn ở cần Giuộc. Sư đoàn 5, Sư đoàn 8 áp sát đường số 4 từ 
Tân An đến Cai Lậy, áp sát Mỹ Tho. Đồng chí Lê Đức Anh, Phó tư lệnh Miền, 
Phó tư lệnh Bộ chỉ huy chiến dịch, trục tiếp chỉ huy hướng tây và hướng nam.
ở hướng đông, Quân đoàn 4 sau khi giải phóng Xuân Lộc, áp sát Trảng 

Bom. Quân đoàn 2, Sư đoàn 3 và Lữ đoàn 52 (Quân khu 5) tiến sát Long 
Thành, Vũng Tàu, Nước Trong, Bà Rịa. Đồng chí Lê Trọng Tấn, Tư lệnh 
cánh quân phía đông, nay là Phó tư lệnh chiến dịch chỉ huy hưổng này.
Tất cả sáu trung đoàn đặc công và hàng chục đội biệt động đã sẵn sàng từ 

vùng ven đến nội thành.
Các phi đội của không quân ta ở sân bay Thành Sơn đà sẵn sàng cất 

cánh.
Tại Tổng hành dinh, trên tấm bản đồ chiến địch Hồ Chí Minh, các mũi 

tên lớn màu đỏ vít chặt lấy hang ổ cuôì cùng của địch.
Lúc này, quân và dâii Campuchia đã từng bước phá vỡ sức đề kháng của 

quân đội Lon Non ỏ ngoại vi thủ đô Phnôm Pênh. Được ta trợ giúp đạn súng 
lốn, bạn đã nã pháo vào trung tâm thành phôi Ngày 12 tháng 4, Mỹ tổ chức 
cuộc hành quân mang tên "Diều hâu”, di tản cố' vấn và binh lính Mỹ ra khỏi 
thủ đô bằng đưòng không. Ngày 17 tháng 4, Phnôm Pênh được giải phóng.
Các cơ quan Bộ Tổng tư lệnh làm việc ngày đêm. Đặc biệt Phòng 70 thuộc 

Cục Quân báo, chuyên theo dõi tin địch bằng phương tiện kỹ thuật, bám 
máy từng phút từng gid.
Tin về chơ biết: Sài Gòn hỗn loạn. Binh lính và nhân viên ngụy quyền từ 

các tỉnh phía bắc, nhất là từ Phan Rang, Xuân Lộc chạy về, mang theo tâm 
trạng hốt hoảng và những điểu mắt thấy tai nghe, càng làm cho tình hình 
thêm bi đát. Dân chúng bắt đầu di tản. Các sứ quốn phương Tây ra đi. Trần 
Văn Hương, một ông già bị bệnh thấp khốp và mù lòa, lên thay Thiệu, kêu 
gào “tử thủ”, nhưng chẳng mấy ai nghe! Ngàý 23 tháng 4, tại Trường đại học 
Tulan (Tulane) ở Niú Oóclêân( New Orléans), Tổng thông Mỹ Giêrôn Pho 
tuyên bô': "Cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã chấm dứt đối với Mỹ".
Thời cơ đã đến. Tôi điện cho các cánh quân đôn đốc khẩn trương chuẩn bị 

tiến công, đặc biệt là cánh quân phía đông phải cố gắng bảo đảm đánh Biên 
Hòa theo đúng kế hoạch.
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Sáng ngày 22 tháng 4, Bộ Chính trị hội ý. Có tin Mỹ sẽ loại bỏ Trần Vân 
Hương bất lực, thay vào đó bằng một người “dễ tiếp xúc" hơn vối Mặt trần 
Dân tộc giải phóng, định dùng thủ đoạn ngoại giao để ngăn chặn cuộc Tổng 
tiến công của ta. Cũng có tin Pháp muốn đứng rạ làm trung gian liên lạc với 
Mặt trận Dân tộc giải phóng và Hà Nội hòng cứu vãn tình thế.
Sau khi xem xét tình hình, anh Ba điện khẩn vào chiến trưòng: "Mỹ  

ngựy tìm cách trì hoãn cuộc tiến công của ta vào Sài Gòn, lập chính phủ mới, 
đưa ra đề nghị ngừng bắn đi đến giải pháp chính trị cứu vãn tình thế khỏi 
thất bại hoàn toàn. Thời cơ quân sự, chính trị để mỗ cuộc Tổng tiến công vào 
Sài Gòn đã chín muồi... Ra chỉ thị ngay cho các hướng hành động kịp thời, 
kết hợp tiến công quân sự và nổi dậy của quần chúng.
Quân ủy Trung ương cũng điện gấp cho anh Văn Tiến Dũng, truyền đạt ý 

kiến của Thường trực Quân ủy Trung ương: "... Địch không có quyết tâm cô 
thủ Sài Gòn khi bị tiến công mạnh... Chúng trì hoãn để tìm cách đề nghị 
ngừhg bắn, kéo dài sang mùa mưa... Sài Gòn không giữ nổi thì chúng rút về 
đồng bằng sông cửu Long, lấy cần Thơ làm trọng tâm... Hướng tây nam và 
đường sô' 4 sẵn sàng ngăn chặn, tiêu diệt địch trong tình huốhg chúng rút từ 
Sài Gòn về Cần Thơ".
Ngày 23 tháng 4, hãng thông tân Pháp AFP đưa tin Mỹngụy dùng máy 

bay C.130 ném bom Đêxi Cútlơ (Daisy Cutler) và bom CBU xuống các mục 
tiêu giữa Biên Hòa và Xuân Lộc, có hàng trăm xác chết. Bom Đêxi Cútlơ 
chuyên dùng để phá từng mảng cây rừng, dọn mục tiêu làm bãi đậu cho máy 
bây lên thẳng. CBƯ (Cluster Bomb Units) là loại bom khi nổ gây ra một đám 
cháy với nhiệt độ lớn, tạo ra một khoảng chân không thiêu hủy mọi thứ và 
làm chết ngạt mọi sinh vật trong vùng. Tôi điện ngay vào mặt trận, hồi 19 
giò hôm ấy: “Có thể đây là loại bom ngạt CB 455 mà Uâyoen đã đề nghị sử 
dụng. Cũng có thể địch tung tin để uy hiếp tinh thần...Phải thực Bự đề 
phòng. Anh Ba và Thường trực Quân ủy có ý kiêh: Phát động sớm Tổng tiến 
công làm cho hình thái ta và địch xen kẽ. Đơn vị ở xa ngụy trang cho tốt. 
Chú ý phòng độc... Pháo 130mm và Đ74 đánh mạnh vào Tân Sơn Nhất và 
căn cứ không quân Biên Hòa, gây tổn thất nặng cho không quân địch. Các 
sân bay cần Thơ, Vũng Tàu, dùng pháo cối và đặc công đánh mạnh".
Ngày 26 thống 4, Bộ Chính trị họp, giữa lúc công việc chuẩn bị mọi mặt 

từ Bộ thôhg soái tối cao đến. Bộ tư lệnh và các đơn vị ở chiến trường trọng 
điểm cơ bản đã hoàn thành. Anh Trường Chinh, vốn rất quan tâm cách đânh 
chiến lược, theo dõi chặt chẽ trận tổng công kích và nổi dây cuối cùng mà 
anh gọi là "coup décisií”1.

1. Đòn quyết định.
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Bộ Tổng tham mưu báo cáo: Các binh đoàn chủ lực của ta đã triển khai 
trên các hướng. Các đơn vị chủ lực tại chỗ của B2 cũng đã vào vị trí, sau khi 
tác chiến tạo thế ở phía nam và tây nam Sài Gòn. Các lực lượng đặc công, 
biệt động và lực lượng của Thành đội Sài Gòn đã đứng sẵn ở ven đô, áp sát 
các mục tiêu được phân công. Hàng trâm cán bộ và đội viên vũ trang vào 
đứng chân tại các "lõm" ỏ vùng ven và nội đô, chuẩn bị phát động quần 
chúng nổi dậy khi chủ lực tiến công. Quân ta đang ỏ thế áp đảo. Lực lượng 
lãnh đạo ở cơ sở và lực lượng chính trị quần chúng đều đã sẵn sàng.
Năm mục tiêu quan trọng đã được Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh 

xác định là: sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng tham mưu ngụy, dinh Tổng 
thông ngụy quyền, Biệt khu Thủ đô và Tổng nha Cảnh sát.
Về cách đánh, Bộ tư lệnh chiến dịch chủ trương hình thành thế bao vây, 

cô lập địch trong thành phô, sử dụng lực lượng thích hợp trên từng hướng 
chia cắt, tiêu diệt địch ở bên ngoài, đồng thời sử dụng một bộ phân quan 
trọng lực lượng tổ chức thành những mũi đột kích mạnh, thọc sâu đánh 
thẳng vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm năm mục tiêu đã được xác định. 
Từ đó, tỏa ra phối hợp với các đơn vị đặc công, biệt động, tự vệ thành phô 
và quần chúng nổi dậy, đánh chiếm tất cả các mục tiêu quân sự, chính trị, 
kinh tế trong thành phô'. Một số lực lượng đặc công, biệt động và lực lượng 
vũ trang tại chỗ được giao nhiệm vụ đánh chiếm và làm chủ các cầu, tham 
gia cùng các đơn vị hỏa lực khống chế sân bay và các trận địa pháo của 
địch.
Phương châm là hiệp đổng chặt chẽ, tiến công nhanh, hạn chế đến mức 

thấp nhất thương vong của bộ đội và tổn thất vê' tính mạng, tài sản củà 
nhân dân.
Bộ Chính trị nghe dọc bức điện dài của anh Lê Đức Thọ để ngày 24 

tháng 4, nói rõ tình hình ta và địch từ khi đánh Xuân Lộc đên lúc này. Mười 
sư đoàn đưa vào chiễh trưòng vừa mói tới nơi. Chiến trưòng có một số khó 
khăn vê' hậu cồn, nhưng quyết tâm của mặt trân là vừa đánh vừa bổ sung, 
hết sức cô' gắng bảo đảm những điều kiện tồi thiểu để mỏ màn chiến dịch. 
Địch chưa phán đoán được cách đánh của ta. Chúng bô' trí ngản chặn từ xa, 
có kế hoạch phá cầu nếu không giữ nổi. Ta đang chuẩn bị khẩn trương cho 
kế hoạch tiến công và nổi dậy. Dự kiến, trong tình huống xấu, như địch phá 
cầu, quân ta có kê' hoạch khắc phục, làm cầu, hoặc tác chiến trong điều kiện 
không có xe tăng và pháo binh...
Sau khi kiểm tra lại lần cuô'i việc chuẩn bị cho trận đánh quyết định, 

cuộc họp kết thúc trong không khí náo nức, phấn khởi, quyết tâm, sẵn sàng 
đón tin chiến thăng.
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2lờ phút quyết định đã điểm.
Chiến trưòng Nam Bộ bùng lên như một cơn lốc.
Cấc hãng thông tấn trong nưởc và nưốc ngoài hoạt động hết tốc lực. Tin 

tức dồn dập baý về, dồn hầu hết sự chú ý của dư luận thế giói vào một điểm 
nóng: Sài Gòn.
Thông tấn xã Việt Nam, Thông tấn xã Giải phóng, các cơ quan thông tin 

đại chúng của cả hai miền liên tục loan tin chiến thắng. Trên báo và đài, 
hầu như không còn chỗ cho các vấn đề nào khác ngoài tình hình cuộc Tổng 
tiến công và nổi dây. Các cuộc thông báo thời sự lan đến trong từng nhà, 
từng thôn xóm. Tiền tuyến càng sôi động, hâu phương càng náo nức, đợi chờ.
ở Hà Nội, các cơ quan Bộ Tổng tư lệnh thưòng trực 24 trên 24 giờ. Đối vối 

các cơ quán thông tin, báo chí, Tổng hành dinh ỏ khu vực "Nhà con rồng" là 
nơi cung cấp tin chiến sự sốt dẻo nhất, nhanh chóng nhất, chính xác nhất. 
Cục Tác chiến phải dành riêng một sô thòi gian hiếm hoi để cùng Cục Tuyên 
huấn phát tin cho báo và đài.  .
Các đồng chí Tổng tham mưu phó Hoàng Văn Thái và Cao Văn Khánh 

cùng tôi thường trực ở sỏ chỉ huy. Anh chị em thông tin, cơ yếu thay phiên 
nhau làm việc suốt đêm ngày. Cơm nước được mang đến tân nơi.
Tôì ngày 27 tháng 4, Cục Tác chiến báọ cáo tình hình chiến sự vùng ven 

Sài Gòn. Quân ta cơ bản thực hiện kế hoạch tác chiến chiến dịch trên các 
hướng.
Hướng bắc, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1) chuẩn bị tiến công Bình Cơ, Bình 

Mỹ, tạo thê cho quân đoàn triển khai lực lượng ỏ vùng ven.
Hướng tây bắc, anh Vũ Lăng, Tư lệnh Quân đoàn 3 sử dụng pháo côì diệt 

éâc trân địa của địch. Sư đoàn 316 chặn địch ỏ Phú Mỹ và đông Trảng Bàng.
Hướng tây nam, anh Lê Đức Anh cho quân áp sát đưòng số 10, chuẩn bị 

tiến công địch trên đường số 4, chia cắt Sài Gòn vói đồng bằng sông Cửu 
Long, mở đầu cầu vượt sông Vàm cỏ Đông, chiếm lĩnh vùng ven.
Hưống đông, cánh quân của anh Lê Trọng Tấn tiến công căn cứ Nước 

Trong, chi khu quân sự Long Thành và thị xã Bà Rịa. ở Nước Trong, địch 
chống cự, dùng máy bay bắn phá bừa bãi, phản kích liên tục suốt cả ngày. 
Sư đoàn 304 mở nhiều đợt tiến công mà vẫn chưa dứt điểm. Quyết tâm của 
quân ta là phải thực hiện bằng được nhiệm vụ đánh chiếm căn cứ Nước 
Trong, nhất là việc triển khai trận địa pháo ỏ Nhơn Trạch để bắn vào căn cứ 
không quân Tân Sơn Nhất đúng thòi điểm đã định.
Qua tình hình diễn biến chiến sự, Bộ Tổng tham mưu nhận xét hướng 

đông, tuy địch chống cự ngoan cố, nhưng nhìn chung có nhiều thuận lợi.
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Hướng bắc và hưóng tây bắc châm hơn một chút. Hưống tây nam có thể tiế^ 
kịp các mũi khác. Hoạt động của quân ta trên đường số 4 đạt hiệu quả tốt, 
nếu phát triển mạnh hơn, sẽ tạo thêm điều kiện cho hướng bắc và tây bắc 
phát triển tiến công.
Tôi điện ngay cho anh Tấn: "Cho biết ngay dự kiến thơi cơ phát triển vào 

nội đô, cả trong trường hợp đến mục tiêu sớm hơn thời gian quy định. Khi có 
thời cơ cụ thể thuận lợi, bảo đảm chắc thắng thì tranh thủ phát triển: Nếu 
trận địa pháo 130 đặt xong ở Nhơn Trạch và bắn được vào Tân Sơn Nhất thì 
Sài Gòn sẽ rung động lớn".
Tô'i ngày 28 tháng 4, các đài phương Tây đưa tin: Hồi 16 giờ 40 phút 5 

chiếc máy bay A37 do Mỹ chế tạo đã giội bom xuống sân bay Tân Sơn Nhất ở 
độ cao 5.000 bộ. Một sô' máy bay của "không lực Việt Nam cộng hòa" và của 
Hoa Kỳ bị phá hủy, trong đó có 3 chiếc AC 119 và nhiều chiếc C47. Trân ném 
bom đã thúc giục Mỹ phải "thực hiện tôì đa" việc di tản nhân viên quân sự 
và dân sự của họ. Hồi 20 giò cùng ngày, 2 chiếc C130, mỗi chiếc chở 180 
người, đã mạo hiểm cất cánh ngay trên đường báng vừa bị ném bom...
Sự kiện này nằm trong ý định của Bộ Tổng tư lệnh trong việc dùng không 

quân chiến đấu trước và trong chiến dịch giải phóng Sậi Gòn, đã được tráo 
đổi nhiều lần với các anh ở B2. Sang thượng tuần tháng 4, anh Lê Ngọc Hiền 
điện ra báo cáo: ta'thu được một sô' máy bay chiến đấu, và đề nghị cho người 
vào nghiên cứu sử dụng. Ngay sau đó, lại nhận được tin Nguyễn Thành 
Trung, cơ sở binh vận của ta hoạt động bí mật trong hàng ngũ địch, sau khi 
ném bom dinh Tổng thống ngụy, đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Phưởc 
Long. Bộ Tổng tham mưu nhất trí đề đạt với Quân ủy Trung ương cần sử 
dụng sô' phi công được Mỹ đào tạo, huấn luyện các sĩ quan lái máy bay chiến 
đấu của ta, sử dụng sô' máy bay vừa thu được tham gia chiến dịch, gây cho 
địch một bất ngờ lớn.
Anh Văn Tiến Dùng cũng điện ra đề nghị cho không quân ta dùng máy 

bay vừa thu được của địch ném bom vào sào huyệt quân ngụy ở Sài Gòn 
đúng vào ngày 28 tháng 4.
Tôi cầm máy trực tiếp báo cáo với đồng chí Bí thư thứ nhất. Anh Ba vui 

vẻ đồng ý.
Bộ triệu tập ngay anh Lê Văn Tri, Tư lệnh Phòng không . Không quân 

lên "Nhà con rồng".
Tôi hỏi:
 Hiện đã thu được bao nhiêu máy bay A37 có thể dùng được?
 Báo cáo: ở Đà Nẳng 1 chiếc, phi công ta đang dùng để học chuyển loại, ở 

sân bay Phù Cốt, ta thu được 5 chiếc côn nguyên, nhưng chưa bay thử.
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 Thế là tốt. Bộ Chính trị đã đồng ý cho không quân ta ném bom Sài Gòn. 
Giao nhiệm vụ cho đồng chí trực tiếp tọ chức thực hiện trận đánh này thắng 
lợi. Thời gian đúng vào ngày 28 tháng 4 như anh Dũrig đã điện ra. Việc chọn 
thời cơ và mục tiêu cho máy bay tiến công sẽ do anh Dũng chỉ thị trực tiếp, 
vể cách đánh, sẽ do Bộ Tổng tham mưu và tiền phương Phòng không  
Không quân quyết định.
Chiểu ngày 26 tháng 4, anh Tri vào tới Phù Cát. Anh Hoàng Ngọc Diêu, 

Phó tư lệnh quân chủng cũng đã có mặt. Việc huấn luyện chuẩn bị người và 
máy bay được tiến hành rất khẩn trương. Chỉ trong mấy ngày, ta đã có một 
phi đội A37 sẵn sàng hoạt động. 17 giờ ngày 28 tháng 4, phi đội mang tên 
Quyết Thắng do Nguyễn Thành Trung chỉ huy đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ, phá huỷ 20 máy bay địch trên sân bay Tân Sơn Nhất.
Cuộc công kích bất ngờ của ta bằng máy bay của Mỹ đạt hiệu quả chiến 

đấu lớn, nhưng hiệu quả về tinh thần, tâm lý lại còn lớn hơn nhiều.

^AU hai ngày mở màn cuộc tổng công kích, tối 28 tháng 4, Bộ Tổng tham 
^mứu tổng hợp và báo cáo tình hình chiến trưòng trọng điểm:
Bộ đội ta trên các hưóng về cơ bản đã thực hiện được kế hoạch tiến công, 

bao vây cô lập Sài Gòn, chia cắt tuyến ngoài tỊừinh phôi Ta đã cắt đưòng sô' 
15 (Sài Gòn  Vũng Tàu) và đưòng số 4 (Sài Gòn  đồng bằng sông Cửu 
Long), chiếm được một số mục tiêu quan trọng như Trảng Bom, Long Thành, 
Đức Thậnh, thị xã Bà Rịa, làm chủ căn cứ Nưởc Trong. Các sân bay Biên 
Hoà và Tân Sơn Nhất bị tê liệt. Lực lượng vũ trang và nhấn dân vùng ven 
Sài Gòn phối hợp với bộ đội chủ lực, tiến công và nổi dây, giải phóng các căn 
cứ của địch ở xung quanh thành phôi ở hướng đồng bằng sông cửu Long, bộ 
đội Quân khu 8 và Quân khu 9 áp sát các thị xã cần Thơ, Mỹ Tho, không 
chế sân bay Bình Thuỷ...
Hệ thống chĩ huy của quân ngụy, từ Bộ Tổng tham mưu đến các quân 

đoàn đều rối loạn. Trần Văn Hương phải từ chức để Dương Văn Minh lên 
thay. Nhiều nhân vật tai to mặt lớn trong ngụy quyền, ngụy quân đã chuồn 
ra nựóc ngoài. Dương Văn Minh là con bài cuối cùng Mỹ  ngụy đưa ra dàn 
xếp với ta để hòng đạt tói "ngừng bắn".
Như vậy là qua hai ngày chiến đấu, tình hình diễn biến tốt. Ngày hôm 

sau, 29 tháng 4, bộ đội ta trên năm hướng có thể nổ súng tiến công vào nội 
thành Sài Gòn, theo đúng kế hoạch đã đề ra.
22 giờ đêm hôm ấy, tôi điện gửi các anh Lê Đức Thọ và Phạm Hùng: 

"... Chiến dịch đã bắt đầu thắng lợi giòn giã. Chúng tôi tất cả đều phấn 
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khởi, gửi lời chúc các anh khỏe và toàn thắng. Nhắc các cơ quan tham mưu, 
chính trị: đi đổi vối mệnh lệnh tác chiến, Cần có chỉ thị cụ 'thể về nhiệm vụ, 
phạm vi quản lý thành phô'của từng đơn vị, xúc tiến kế hoạch phát triển 
thắng lợi, tiêu diệt và làm tan rã quân địch ở đồng bằng sông Cửu Long. Cố 
dự kiến điều chỉnh lực lượng sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng nhất 
là những việc cần làm trưốc mùa mưa...".
22 giờ 30 phút, tôi lại điện tiếp, gửỉ anh Tuấn, anh Tư Nguyễn, đổng điện 

anh Sáu, anh Bảy: "... Chuyển lời Bộ Chính trị và Bộ Tổng tư lệnh gửi lòi 
chào quyết thắng đến toàn thể cán bộ và chiến sĩ, đảng viên và đoàn viên. 
Các đồng chí hãy anh dũng tiến lên giành thắng lợi cho chiến dịch lịch sử 
mang tên Bác Hồ vĩ đại".
Đêm ngày 28 tháng 4 năm 1975, một đêm thức trắng của cơ quan Tổng 

hành dinh. Các đồng chí trong Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương cụng 
không ai ngủ được. Những người nắm được kế hoạch cụ thể của cuộc Tổng 
tiến công và nổi dậy đều cùng thức với chiến trường, đón giò “G” của trận 
Tổng công kích vào Sài Gòn như đón phút giao thừa của lịch sử.
Sáng sốm hôm sau, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương họp tại sỏ 

chỉ huy.
Một tâm bản đồ Sài Gòn  Gia Định trải rộng trên bàn. Các đổng chí lãnh 

đạo ngồi và đứng xung quanh, theo dõi tình hình chiến sự đang diễn biên.
Cơ quan tham mưu chiến lược phát huy hết mọi năng lực của bộ mốy 

chỉ huy, theo dõi sự phát triển của cuộc Tổng công kích và nổi dậy từng 
phút, từng giờ. Ạnh Lê Hữu Đức kịp thòi báo cáo những tin mới nhận 
được từ các nguồn khác nhau, không chậm hơn thực tiễn đang diễn ra ở 
chiến trường là mấy.  ,
Các mũi tên đỏ được tô đậm thêm, kéo dài thêm, tiến về hướng nội đô. 

Những nét gạch chéo lần lượt đánh dấu các mục tiêu đã bị đánh chiếm. Hầu 
như mỗi giờ, mỗi khắc đều có tin mởi đưa về. Nhiều chức sắc ngụy quân, 
ngụy quyển bỏ chạy ra nước ngoài, gồm nghị sĩ, cựu thủ tướng, tổng tham 
mưutrưỏng. Sài Gòn hỗn loạn. Quân địch như rắn mất đầu. Các nhân viên 
qúân sự và dân sự Mỹ tháo chạy bằng máy bay lên thẳng từ sân thượng một 
sô' nhà cao tầng trong cuộc hành quân Cơn lốc. Dương Văn Minh ra lệnh 
ngừng bắn, cử. đại diện đến trại Đavít ở Tân Sơn Nhất xin gặp phái đoàn ta 
trong Ban liên hiệp đình chiến để "thương lượng"!
Không khí phấn khởi, sôi nổi, hào hùng bao trùm cuộc họp. Vừa nghẻ bốo 

cáo vừa traó đổi ý kiến. Mỗi tin tức là một sự kiện, một tình huống, cần được 
xử trí kịp thòi.
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. 10 giò đồng chí Bí thư thứ nhất gửi một điện khẩn vào chiến trường:
“1. Các anh ra lệnh cho quân ta tiếp tục tiến côhg vào Sài Gòn theo kế 

hoạch, tiến quân với khí thế hùng mạnh nhất, giải phóng và chiếm 'lĩnh toàn 
bộ thành phố, tưóc vũ khí quân đội địch, giải tán chính quyển các cấp của 
địch, đập tan triệt để mọi sự chông cự của chúng.
2. Công bô' đặt thành phố Sài Gòn  Gia Định dưới quyển của Uy ban 

quân quản do tưởng Trần Văn Trà làm Chủ tịch... Ký tên: Ba".
Tin về dồn dập. Các cán bộ tác chiến, quân báo, thông tin, cơ yếu... quên 

nghỉ, quên ăn. Đang làm việc cách Sài Gòn gần 2.000km mà ai cũng thấy 
mình như đang ở ngay mặt trận, cùng đồng đội, đồng bào tiến công và nổi 
dậy, góp sức giành toàn thắng.
Tốĩ ngày 29 tháng 4.
Tôi chủ trì buổi giao ban, nghe đồng chí Cục trưởng Tác chiến báo cáo 

tổng hợp tình hình. Các cánh quân của ta trên năm hướng đã đồng loạt nô 
súng, hiệp đồng chiến đấu, đánh chiếm các mục tiêu quan trọng chủ yếu, mỏ 
cửa thọc sâu vào trung tâm Sài Gòh.
Hướng tây bắc, Quân đoàn 3 tiêu diệt căn cứ Đồng Dù, bắt sống viên tư 

lệnh sư đoàn Lý Tòng Bá. Nhân dân vùng đất thép Củ Chi nổi dậy chiếm 
quận lỵ.
ở hưóng bắc, Quân đoàn 1 đánh chiếín thị trấn Tân Uyên, bao vây Phú 

Lộc và tiến xuống Lái Thiêu.
Hướng tây nam, Đoàn 232 chiếm thị xã Hâu Nghĩa, chi khu quân sự Đức 

Hoà, thị xã Tân An, thị trấn Bến Lức. Nhân dân vùng Hóc Môn, Bà Điểm và 
xã Phú Thọ Hoà nổi dây.
Hướng động, địch ngoan cố chống cự. Qụân đoàn 4 tiến chậm. Quân đoàn 2 

phát triển thuận lợi hơn. Đơn vị thọc sâu của Quân đoàn 2 đã vọng qua căn 
cứ Long Bình, đang phát triển theo xa lộ.
ở ven đô, các lực lượng vũ trang địa phương và quần chúng nổi dây, phôi 

hợp với các binh đoàn chủ lực. Bộ đội phát triển đến đâu, vùng giải phóng 
mỏ rộng đến đó. Nhìn chung, địch đối phó yếu ớt, tan rã nhanh, phần lớn rút 
chạy hoặc đầu hàng khi bị tịến công.
Theo kế hoạch, 5 giò 30 phút sáng 30 tháng 4 năm 1975, các hướng đồng 

loạt đánh vào Sài Gòn.
Riêng cánh quân phía đông, anh Lê Trọng Tấn đề nghị cho nổ súng trước 

từ 18 giờ ngày 29 tháng 4. Lý do là các lực lượng ta còn cách vùng ven từ 15 
đến 20km, phải vừa đánh địch vừa tiến quân, lại phải vượt sông Đồng Nai 
và sông Sài Gòn, nếu cùng nổ súng sẽ không đến kịp.  .
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Điện của anh Tấn đến vào lúc nửa đêm. Cục Tác chiến đánh thức tôi dậy. 
Nửa giò sau, tôi và anh Lê Hữu Đức tối nhà anh Ba.
Sau khi anh Đức đọc bức điện, tôi đề nghị chuẩn y cho cánh quân phía 

đông đánh vào 18 gid chiếu ngày 29 tháng 4, sốm hơn giờ G mười hai tiếng.
Anh Ba đồng ý và nói:
 Đánh, đánh, đánh thôi anh ạ! Lúc này, cánh quân nào phát triển thắng 

lợi là tạo thắng lợi chung cho toàn chiến dịch.
Tôi hỏi:
 Điện ký tên anh chứ?
 Không! Anh là Tổng Tư lệnh, ký tên anh.
Một thoáng sau, anh Ba nói thêm:
 Ký thêm tên tôi cũng được, hoặc nói rõ đã trao đổi với anh Ba và anh Ba 

nhất trí.
Về tối Tổng hành dinh, tôi viết ngay điện trả lời anh Tấn, đồng điện cho 

anh Dũng. Bộ tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh cũng đồng ý để cánh quân 
phía đông nổ súng sớm hơn kế hoạch.
Như vậy, trên thực tế từ 18 giờ ngày 29 tháng 4 năm 1975, trân tiến công 

Sài Gòn  Gia Định đã bắt đầu.
Trời đã về khuya. Cục Quân báo vừa nắm được tình hình địch mới nhất. 

Anh Cao Văn Khánh điện gấp cho các chiến trưòng: "Có tin địch ra lệnh cho 
các tàu hải quân ở cần Thơ, Đồng Tâm và Phú Quốc tập trung ở một địa 
điểm, và một số tàu đô’ bộ chuẩn bị đi sang đảo Guam. 78 máy bay của ngụy 
đã chuyển đến Utapao... Theo dõi xem tàu hải quân có chở bộ binh theo 
không và có kế hoạch đánh cho kịp".
Lại một đêm nữa, cả Tổng hành dinh cùng thức với chiến trưòng, vì miền 

Nam, vì cả nước.

30 tháng 4 năm 1975.
Gần ba mươi năm qua, mà ngày lịch sử ấy vẫn hiện lên đậm nết trong 

ký ức, như mới hôm nào.
"Nhà con rồng" hôm nay hình như rạng rỡ hơn trong gió xuân ấm áp. Ngôi 

nhà cũ, thềm sân rộng và cả bấn con rồng đá chầu ã bậc lên xuống như tươi 
tắn hơn mọi ngày. Nhũng cây ngọc lan tán lố sum sê, tỏa hương thơm ngát.
Sớm hơn thường lệ, tôi ngồi vào bàn làm việc ở sở chỉ huy. Trên tấm bản 

đồ ỏ mặt bàn, các mũi tên đỏ đã tiến vào trung tâm thành phố. Tôi phác họa 
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trong đầu một chương trình cho ngày hôm ấy, yói bao nhiêu công việc phải 
làm: hội ý Bộ Chính trị, nắm thêm phản ứng của Mỹ, dự kiến các hoạt động 
quân sự, chính trị trong trưòng hợp chưa dứt điểm được ngay, chỉ đạo tác 
chiến và nổi dây ở phần đất còn lại sau khi Sài Gòn giải phóng, điện động 
viên bộ đội, nhắc nhở chấp hành nghiêm các chính sách vào thành...
Bất giác, tôi nhớ lại ngày toàn thắng ở Điện Biên Phủ, ngềy 7 tháng 5 

năm 1954. Lẽ tất nhiên ở đây có rất nhiều điểm khác. Thế nhưng, cũng cái 
không khí phấn khởi sôi nổi ở sở chỉ huy, cũng những giờ phút nao nức đón 
tin vui từ phía trưốc điện về, những suy nghĩ về công việc ở cuôì và sau chiến 
.dịch... Và nhất là cũng cái cảm giác lâng lâng khó tả, vừa khẩn trương, sôi 
lỊổi, vừa dàng hoàng, chủ động, vừa lo lắng chò đợi, vừa vui sướng, tự hào, 
lúc này không còn là của riêng ai trong ngày toàn thắng của dân tộc.
Anh Ba, anh Trưòng Chinh, anh Đồng cũng đến đây sớm hơn thường lệ. 

Các anh khác trong Bộ Chính trị lần lượt đến sau, đông đủ. Bộ Chính trị và 
Quân ủy Trung ương họp theo dõi tình hình chiến trường Sài Gòn  Gia 
Định, thảo luân công việc và đón tin toàn thắng. Anh Cao Văn Khánh, trực 
ban ngày hôm ấy, túc trực tại phòng tác chiến chốc chốc lại sang báo cáo 
tình hình mới nhất. Các mặt tiến công của quân ta phát triển rất nhanh về 
hướng trung tâm thành phố. Mục tiêu cuối cùng của chiến dịch đã tới gần, 
chỉ còn tính từng giò. Tin đến thường cắt ngang cuộc họp, đang phất biểu 
phải dừng lại giữa chừhg, nhưng mọi người đều vui vẻ chấp nhận.
Anh Khánh báo cáo: Đại sứ Mỹ Matin chuồn khỏi Sài Gòn lúc 4 giờ 15 

phút sáng. Hy vọng của ông ta thỏa hiệp, đàm phán vói "Việt cộng" tan vỡ 
như bọt xà phòng.
Bình đoàn thọc sâu của Quân đoàn 2 trong cánh quân phía đông của anh 

Lê Trọng Tấn đang vượt cầu xa lộ trên sông Đồng Nai, diệt ổ đề khấng của 
địch ở Thủ Đức, phía bắc cầu Rạch Chiếc. Trận địa pháo của ta ở Nhơn 
Trạch đã bắn hơn 300 viên đạn vào sân bay Tân Sơn Nhất. Các đơn vị đầu 
tiên đang tiến từ cầu Tân cảng vào Sài Gòn. Quân đoàn 4 tiến về Hô' Nai. 
Địch liều mạng chốhg giữ. Ta tiêu diệt Hô' Nai, đang tiến công sở chỉ huy 
Quân đoàn 3 ngụy, chuẩn bị tiến vào nội đô.
Sư đoàn 10 Quân đoàn 3 đang tiến vào ngã tư Bảy Hiền.
Quân đoàn 1 đánh vào Lai Khê, Phú Lộc, Lái Thiêu, đang tiến vào Gò 

Vấp; một cánh quân khác đánh địch từ cầu Bình Phưóc đến cầu Bình Triệu.
Đoàn 232 đang tiến về hướng Biệt khu Thủ đô và Tổng,nha cảnh 

sát ngụy.  .
Trên đường sô 4, quân ta đã chiếm Thủ Thừa, thị xã Tân An.
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Trung đoàn 1 và Trung đoàn 2 Gia Định áp sát bắc sân bày Tân Sơh 
• Nhất, mở hành lang vào ngẫ tư Bảy Hiền. Bộ đội đặc công chiếm giữ cầu 
Rạch Chiếc, cầu xa lộ Biên Hoà.
Lực lượng vũ trang Biên Hoà phối hợp với bộ đội chủ lực giải phóng Nhơn 

Trạch, Thành Tuy Hạ.
ở vùng ven đô và nội đô, nhân dân nổi dậy phối hợp vối bộ đội tiến công 

địch, ở nhiều quận, nhiều phường xóm, đồng bào vùng lên chiếm đồn bốt 
địch, trụ sở ngụy quyền. Cờ cách mạng đã tung bay ỏ phường Tây Nhì, quận 
Phú Nhuận từ trưa ngày 29 tháng 4.
Một cảnh tượng điển hình của chiến tranh nhân dân Việt Nam diễn ra 

hết sức hào hùng. Tiến công kết hợp với nổi dậy. Quân sự, chính trị, binh 
vận giáp công. Sức mạnh tổng hợp của cách mạng áp đảo ngụy quân, ngụy 
quyến đang tan rã.
Trên hướng đồng bằng sông Cửu Long, các lực lượng vũ trang ta đã énạ 

sẵn quanh các mục tiêu quan trọng, ở Bạc Liêu, quân ta đã vào thị xã. ộ 
Sóc Trăng, ta đang tiến công thị xã và sân bay.
Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương trao đổi về những công việc cấp 

thiết. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi điện vào chiến trường: "... ủy ban quân 
quản công bố ngay trên đài phát thanh mệnh lệnh đầu tiên. Nội dung:
a) Quân giải phóng tiến vào để giải phóng thành phố Sài Gòn  Gia Định, 

hoàn thành công cuộc giải phóng miền Nam,
b) Quận .đội ngụy quyền Sài Gòn phải lập tức hạ vũ khí đầu.hàng. .
c) Tuyên bô' giải tán chính quyển các cấp.
d) Kêu gọi đồng bào đứng dậy, cùng Quân giải phóng đập tan mọỉ sự

chống cự của địch, giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ tính mạng, tài sản của 
nhân dân, hoàn thành công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nàm Việt Nam 
thân yêu”.  i

<7 ÌỪA theo dõi tin kỹ thuật của Cục 2, tôi vừa liên lạc bằng vô tuyến điện 
thoại tiếp sức với Bộ tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh. Các cánh quân 

của ta đàng tiến rất nhanh. Địch đang trong tình trạng vô cùng nguy khấn.
10  giờ sáng. Đồng chí Nguyễn Thanh, Trưởng phòng 70 vào báo cáó tin 

vừa nhận được: Theõ Đài phảt thạnh Nhật Bản, Quân giải phóng miền Nam 
có xe tăng dẫn đầu đang tiến vào Sài Gòn. Mấy phút sau, có tin thêm: 
Dương Văn Minh đề nghị ngừng bắn để thương lượng.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



... QUA NHỮNG TRANG HỒI ức . 985

Mọi người cùng nói: "Chỉ có đầu hàng vô điều kiện. Còn gì đâu mà thương 
lượng?!”.
Tôi viết ngay một bức điện, lệnh cho các cánh quân tiếp tục tiến công. Nội 

dung bức điện được đọc lên, tất cả đều nhất trí. Cùng lúc đó, Bộ tư lệnh 
chiến dịch Hồ Chí Minh cũng điện cho các quân đoàn và Đoàn 232 không vì 
có tin ấy mà dừng lại.
10  giờ 50 phút. Cục 2 báo cáo quân ta đẵ vào dinh Tổng thống ngụy. 

Ngay sau đó, các đài phât thanh phương Tây cũng đưa tin này.
11 giò 30 phút. Đồng chí Nguyễn Duy Phê, Cục phó Cục Cơ yếu mang vào 

phòng họịj một bức điện của anh Lê Trọng Tấn báo cáo: một đơn vị thuộc 
cánh quân phía đông đã cắm cờ lên dinh Độc Lập.
Mọi người vây quanh tấm bản đồ chiến sự. Tin từ các hướng tới tấp điện 

về. Năm cánh quân của ta hợp điểm giữa Sài Gòh. Quân đoàn 2 chiếm dinh 
Tổng thông; Quân đoàn 4 chiếm Bộ Quốc phòng, cảng Bạch Đằng và Đài 
phát thanh; Quân đoàn 1 chiếm Bộ Tổng tham mưu và khu vực các bộ tư 
lệnh các binh chủng; Quân đoàn 3 chiếm sân bay Tân Sơn Nhất; Đoàn 232 
chiếm Biệt khu Thủ đô và Tổng nha cảnh sát. Kế hoạch tác chiến chiến dịch 
Hồ Chí Minh đà hoàn thành thắng lợi.
Trong không khí hân hoan, hội nghị sôi nổi traọ đổi về những biện pháp 

cuối cùng. Tôi điện ngay vào chiên trường thông báo ỵ kiến của Bộ Chính trị 
và Quân ủy Trung ương: Có thể dừng Dương Vàn Minh đê kêu gọi các 
đơn vị của địch hạ vũ khí, nhưng không phải với tư cách tổng thôhg mà với 
tư cách một người đã sang hàng ngũ nhân dân. Đã nhận tin ta căm cờ lên 
dinh Độc Lập luc 11 giò. Các anh trong Bộ Chính trị rất vui, rất vui".
Bức điện gửi đi lúc 12 giờ 25 phút.
Hội nghị ngừng họp.
Các đồng chí lãnh đạo ra cả ngoài hành lang. Tiếng cười nói rộn ràng, vui 

vẻ. Phấn khỏi, nghẹn ngào, xúc động đến trào nước mắt.
Anh Ba, các anh trong Bộ Chính trị yà. Quân ủy Trung ương, ai nấy đều 

nhớ đến Bác Hồ. Ưóc mơ nước nhà độc lập, thống nhất mà Bác hằng mong 
đã thành sự thật, nhưng Người đã đi xa! Đồng bào, chiến sĩ miền Nam 
không còn được đón Bác vào thăm mọingười, nghĩ đêh biết bao đổng chí, 
đồng đội, đồng bào đã ngã xuôhg; không được thấy giờ phút khải hoàn. Ngay 
trong chiến dịch cụốì cùng, bao nhiêu cán bộ, chiến sĩ đã vĩnh viễn ra đi 
trước ngày toàn thắng.  .
Tôi chỉ thị cho Cục Tuyên huân thuộc Tổng cục Chính trị điện ngay cho 

Việt Nam Thông tấn xã và Đài Tiếng nói Việt Nạm kịp thòi truyền tin thắng 
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lợi, và chuẩn bị viết thông cáo chiến thắng. Chỉ mưòi lăm phút sau, đài đã 
ngừng buổi phát thanh thường lệ, phát đi phát lại những dòng tin phấn khởi 
mà muôn vạn con tim Việt Nam đón đợi: chiến dịch Họ Chí Minh toàn 
thắng. Lân vào tiếng loa phóng thanh, tiếng reo hò, hoan hô chiến thắng 
vang dậy khắp phố' phường.

12  giờ 50 phút.
Tại Sở chỉ huy, có mặt Thiếu tướng Cao Văn Khánh, Phó tổng tham mưu 

trưởng, đại tá Lê Hữu Đức, Cục trưởng Cục Tác chiến, đại tá Nguyễn Trọng 
Yên và thượng tá Phạm Chí Nhân, Cục trưởng và Phó cục trưởng Cục Tuyên 
huấn. Không ai chú ý đến nghỉ ngơi, cơm nước. Được sôhg trong giò phút lịch 
sử của dân tộc, ai cũng muôh được ghi lại hình ảnh kỷ niệm vô giá này. 
Trưốc tấm bản đồ thành phô' Sài Gòn  Gia Định, mọi người đứng dậy, chăm 
chú nhìn theo hướng tay tôi chỉ. Thượng úy Nguyễn Tiến Trỗ, cán bộ bảo vệ 
thường xuyên đi vói tôi, nhà nhiếp ảnh nghiệp dư vói chiếc máy ảnh hiệu 
Kiép, đã bấm liền ba kiểu ở góc độ thích hợp nhất.

^£UỔl chiều, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương tiếp tục họp.
Mở đầu, Hội nghị nghe qua dây ghi âm tiếng nói đầu hàng của Tổng 

thống ngụy Dương Văn Minh: "Tôi là Dương Văn Minh, tổng thấng của 
chính quyến Sài Gòn. Tôi kêu gọi bỏ vũ khí đầu hàng vô điểu kiện Quân giải 
phóng, giải tán cơ cấu chính quyến từ trung ương đến địa phương và giao 
quyền cho Chánh phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam”.
Tiếp đó là đại biểu Quân giải phóng chấp nhận sự đầu hàng của Dương 

Văn Minh.
Hội nghị tiếp tục thảo luận về công việc sắp tới và nêu lên những vấn đề 

sẽ bàn trong cuộc họp Bộ Chính trị ngày 3 tháng 5, chuẩn bị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng họp hội nghị toàn thể.
Gần cuôì buổi họp, mọi người nghe đọc hai bức điện của các anh Lê Đức 

Thọ, Phạm Hùng, Văh Tiến Dũng vừa nhận được, trong đó các anh nói rõ: 
Dương Văn Minh đã đầu hàng, các cánh quân của ta tiếp tục phát triển theo 
kế hoạch. Ta kêu gọi quân địch nộp vũ khí. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu 
Long sôi sục nổi dậy, lật đổ ngụy quyền, lập chính quyền cách mạng...
Hội nghị nhất trí gửi ra phía trước bức điện khen:"... Bộ Chính trị Trung 

ương Đảng nhiệt liệt khen ngợi quân và dân Sài Gòn  Gia Định, khen ngợi 
toàn thể cán bộ và chiến sĩ, đảng viên và đoàn viên thuộc các đơn vị bộ đội 
chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội đặc biệt tinh nhuệ, dân quân tự vệ đã 
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chiến đấu cực kỳ anh dũng, lập chiến công chói lọi, tiêu diệt và làm tan rã 
lực lượng lớn quân địch, buộc ngụy quyến Sài Gòn phải đầu hàng, không điều 
kiện, giải phóng thành phô' Sài Gòn  Gia Định, đưa chiến dịch mang tên Bác 
Hồ vĩ đại dến toàn thắng.
Toàn thể các đồng chí hãy nêu cao tinh thần quyết thắng, cùng đồng bào 

tiếp tục tiến công và nổi dây, giảỉ phóng hoàn toàn miền Nam thân yêu của 
Tổ quốc"1.  ■

1. Lê Duẩn, Thư vào Nam, tr. 395.

Các anh trong Bộ Chính trị ra vế. Cằc đồng chí trong Thường trực Quân 
ủy ngồi lại trao đổi, chuẩn bị cho cuộc họp của Quân ủy Trung ương dự đỉnh 
tiến hành vào ngày 2 tháng 5. Tôi nhắc thêm một số công tác cần chú ý làm 
thật tốt, nhất là việc quản lý vùng mới giải phóng, đặc biệt các thành phô' 
lớn, vừa xây dựng chính quyền cách mạng vừa truy quét tàn binh, bắt giữ 
bọn phản động đầu sỏ, giữ vững trật tự trị an, bảo vệ tài sản, tính mạng của 
dân và tài sản công cộng, ổn định đời sông.
Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải là một cán bộ dân vận, biết phát động nhân dâh 

cùng vớì bộ đội và các lực lượng cách mạng làm chủ địa bàn... Tôi cũng lưu ý 
Bộ Tổng tham mưu giải quyết sô' quân địch ở đồng bằng sông Cửu Long và 
các đảo Côn Sơn, Phú Quô'c, đón anh chị em tù chính trị trỏ về. Việc xây 
dựng và điều chỉnh lực lượng trong điều kiện đất nước thông nhất vá sô' 
lượng rất lớn trang bị kỹ thúật của địch vừa thu được cũng phâi khẩn trương 
nghiên cứu đề xuất với Bộ Chính trị và Quân ủy.
Mặt tròi đã khuất bóng sau rặng cây xà cừ trên đưòng Hoàng Diệu. Hà 

Nội đã lên đèn.•  í
Gòn lại một mình trong phòng làm việc vối niềm vui náo nức, mà sao 

nước mắt tôi cứ trào ra.
"Giá như còn Bác...".
Tư tưởng cách mạng và tư tưỏng quân sự của Bác đã mang về thắng lợi 

trọn vẹn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Câu thơ xuân "đánh cho Mỹ cút, 
đánh cho ngụy nhào" đã vạch đường đi nước bước để có thắng lợi hôm nay.

Tôi lên xe đi một vòng quanh Hà Nội. Cả một rừng cờ hoa dậy lên tự lúc 
nào. Ngưdi đi chật phô' chật đường, vui như trảy hội. Đêm nay, Thủ đô đô't 
pháo hoa mừng toàn thắng. Đêm nay, Hà Nội, cả nước vui vói Sài Gòn, vui 
vói miền Nam.
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lại cửa tây, tôi vào sở chỉ huy tiếp tục làm việc. Hình ảnh các anh 
lãnh đạo, chỉ huy bộ đội ở chiến trường lúc này hiện về rõ nét. Chắtí cáỏ 

anh đã nhiều đêm không ngủ. Chắc các anh cũng hân hoan, xúc động như 
chúng tôi ở ngoài này. Dưói sự chỉ huy của các anh, quân ta đã "tiên vào Sàỉ 
Gòn" ca vang câu hát: "Đồng bào ơi, ta đã về đây" của nhạc sĩ Lưu Hữu 
Phước, như ngày nào bộ đội ta từ năm cửa ô tiến về giải phóng Thủ đô Hà 
Nội, ca vang bài hát của nhạc sĩ Văn Cao.
Trong điện gửi anh Văn Tiến Dũng và các đồng chí trong Bộ tư lệnh 

chiến dịch Hồ Chí Minh, thay mặt Quân ủy Trung ương, tôi tuyên dương 
công trạng các lực lượng vũ trang ta đã cùng đồng bào Tổng tiến công và nôi 
dậy, giải phóng Sài Gòn  Gia Định, giành thắng lợi vang dội, làm nức lòng 
quân và dân cả nước vẩ bè bạn năm châu.
Một khuôn mặt trìu mến, thân quen chợt hiện lên trong tôi: Trung tướng 

Lê Trọng Tấn, người chỉ huy cánh quân đầụ tiên tiến vào dinh Tổng thốhg 
ngụy quyển. Tôi viết ngay một bức điện vượt ra ngoài khuôn phép thông 
thường về quân sự: "18 giờ 30 phút. Anh Tấn ơi! Làm ăn tốt quá! Phấn khởỉ 
quá! Chúc các anh rất khỏe và chuyển lời mừng chiến thắng của mình cho 
các tưống trong đó. Ký tên: Văn".
Sau này được biết: Khi nghe báo cáo quân ta đã chiếm dinh Độc Lập, 

Dương Văn Mỉnh phải tuyên bố đầu hàng, cả Số chỉ huy chiến dịch Hồ Chí 
Minh reo mừng trong niềm vui chiến thăng. Không còn là chuyện bất ngờ 
mà ai nấy đểu giàn giụa nước mắt, siết chặt tay nhau, phấn khởi, tự hào. 
Các anh Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Văn Tiến Dũng xúc động ôm hôn mọi 
ngưdi. Anh Đinh Đức Thiện, vui tính là thế, mà giờ lại là người khóc ra tiếng 
to nhất. Anh Trần Văn Trà, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào sung sướng. Riêng 
anh Phạm Hùng, mở phanh chiếc áo bà ba, vừa cưòi to, vừa bình luân sảng 
khoái, vừa ra lệnh chuẩn bị tiếp quản Sài Gòn.

^ẤNG ngày 1 tháng 5 năm 1975.
Ngày Quốc tế Lao động mang thêm ý nghĩa ngày chiến thắng. Tìiih giai 

cấp hoà quyện trong tình dân tộc, làm nổi bật một nét đẹp trong tư tưỏng 
cách mạng của Bác Hồ.
Tại Sở chỉ huy, Bộ Tổng tham mưu báo cáo tình hình đồng bằng sông 

Cửu Long và các đảo còn lại. Khi biết tin Dương Văn Minh tuyên bô đầu 
hàng, ở phần lớn các tĩnh, lực lượng vũ trang ta đã kết hợp với quần chúng 
nổi dậy, số lượng có nơi ưởc tới hàng vạn người như ỏ Trà Vinh, Sóc Trăng, 
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Cà Mau... tiến công mạnh vào ngụy quân, ngụy quyền ở cơ sỏ, buộc chúng 
phải đầu hàng, ở cần Thơ, đêm ngày 29 tháng 4, Sư đoàn 4 tiến công hai 
sân bay Bình Thuỷ và Trà Nóc, tiểu đoàn Tây Đô, tiểu đoàn 303 kết hợp tốc 
chiến với binh vận tiến công sở chỉ huy địch trong thành phôi Nguyễn Khoa 
Nam, tư lệnh Vùng 4 chiến thuật tự sát. Chiều ngày 30 tháng 4, tỉnh cần 
Thơ được giải phóng.
ở Vinh Long, Trà Vinh, mặc dù bị quân và dân ta tiến công, uy hiếp, đêm 

ngày 29 và sáng ngày 30 tháng 4, một bộ phân quân địch ỏ đây còn chống 
trậ. quyết liệt. Đến 17 giờ chiều ngày 30 tháng 4, tỉnh trưởng Vĩnh Long và 
sư đoàn trưởng sư đoàn 9 ngụy phải đầu hàng. VỚỊ hai tiểu đoàn và lực 
lượng quần chúng có các sư sãi tham gia rất đông đảo, ta đã giải phóng Trà 
Vinh trong ngày 30 tháng 4.
Sau khi chiếm được cốc thành phố, thị xã quan trọng, ta đã kịp thòi đưa 

lực lượng tiến sâu vào các vùng đồng bào các tôn giáo như Long Xuyên, 
Châu Đốc, Sa Đéc, bức hàng nhiều đồn bốt địch, ở các vùng nông thôn Nam 
Bộ, hàng trăm chi khu, phân chi khu quân sự, hàng ngàn đồn bốt của địch 
tan rã, đầu hàng trước làn sóng tiến công và nổi dây của quân và dân các địa 
phương... Cả vùng châu thổ sông Tiền, sông Hâu được giải phóng.
Tại Côn Sơn, ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 năm 1975, những người 

cách mạng bị địch giam cầm ồ đây đã nổi dậy phá nhà lao, giải phóng đảo. 
Các lực lượng tại chỗ ồ Phú Quốc kết hợp với anh chị em tù chính' trị trong 
các trại giam tiến công và nổi dậy giải phóng đảo trước khi lực lượng ta từ 
đất liền ra tới nơi. Cho đến ngày 2 tháng 5 năm 1975, trên toàn miền Nam 
đã sạch bóng quân thù.
Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, 

trận quyết chiến chiến lược cuối cùng của quân và dân ta toàn thắng.

zV\AI thắng mùa Xuân năm 1975 là kết quả rực rỡ của việc thực hiện ba 
■^đòn chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế  Đà Nẵng, 
chiến dịch Hồ Chí Minh, kết hợp với các mũi tiến công quân sự, chính trị, 
binh vận sôi nổi của quân và dân miền Nam ngay từ đầu và trong cả quá 
trình Tổng tiến công và nổi dậy. Còn phải kể đến hai mũi tiến công ngoài kế 
hoạch: Đó là sự hình thành và chiến đấu dũng mãnh, thần tốc của cánh 
quân phía đông, thúc đẩy tình hình chiến trưòng phát triển mau lẹ, kịp thời 
tăng cường lực lượng cho trân chiến đấu quyết định diệt địch ỏ sào huyệt 
cuốỉ cùng. Đó là mũi tiến công sắc bén trên vùng lãnh hải, nhạnh chóng giải 
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phóng quần đảo Trường Sa và các đảo ven biển hoàn thành trọn vẹn nhiệm 
vụ giải phóng miền Nam. ở đây, các đòn tiến công quân sự mạnh mang ý 
nghĩa quyết định. Các cuộc nổi dậy của nhân dân sôi nổi, rộng khắp, muôn 
hình muôn vẻ là đòn chiến lược hết sức lợi hại, tiến công địch khắp nơi, làm 
cho thắng lợi đến nhanh.
Một sự trùng hợp lịch sử thú vị đã diễn ra: Hai cuộc kháng chiến thần 

thánh của dân tộc trong thế kỷ XX cùng kết thúc bằng cuộc chiến đấu 55 
ngày đêm. Nếu như ở Điện Biên Phủ, 55 ngày đêm là thời gian cần thiết cho 
một trận tiến công dài ngày vào một tập đoàn cứ đỉểm kiên cố theo phương 
châm: "đánh chắc tiến chắc”, thì 55 ngày đêm Tổng tiến công và nổi dậy ỏ 
miền Nam lại là bưóc kết thúc chiến tranh không ngừng rút ngắn, khẩn 
trương, "thần tốc", nhanh đến không ngò! Dù ngắn hay dài, thời gian vẫn là 
lực lượng. Chiếu ngày 1 tháng 5, tôi tranh thủ thăm Cục Tác chiến, cơ quan 
trực tiếp phục vụ chỉ huy quân sự, trong không khí tưng bừng, phấn khởi. 
Hầu như tất cả mọi người trong cơ quan đều có mặt. Một tràng pháo dài nổ 
vang chào mừng tin toàn thắng. Tôi hỏi thăm anh Hoàng Văn Thái, vì bận 
không đến dự, ôm hôn anh Cao Văn Khánh, các cán bộ tham mưu, các nhân 
viên mật mã, đánh máy, thông tin... Tôi nói: Qua 30 nảm lãnh đạo, chỉ huy 
quân đội, lần này tôi thấy công tác tham mưu có tiên bộ vượt bậc. Từ kê 
hoạch tác chiến đến nắm địch, nắm ta, truyền đạt mệnh lệnh... đều chính 
xác, kịp thời. Xin cảm ơn tất cả các đồng chí. Tiếp đó, tôi sang thăm Cục 
Tuyên huấn, cơ quan giúp Quân ủy và Bộ Tổng tư lệnh trong công tác lãnh 
đạo, động viên, giáo dục tư tưởng cho bộ đội và tuyên truyền, báo chí. Anh 
Lê Quang Đạo, thay mặt Tổng cục Chính trị và toàn cơ quan tuyên huấn 
đón tiếp rất nồng nhiệt, ở đây, sau khi khen ngợi những kết quả thu được 
trên mặt trận tư tưởng và dư luận, tôi nhắc lại tinh thần lời dạy của Bác Hồ:. 
Thắng lợi tuy lớn nhưng mối chỉ là một bước trên con đưòng vạn dặm của 
cách mạng, tuyệt đôi không được tự mãn, chủ quan.
Vì thời gian có hạn, tôi chỉ thâm được hai cơ quan giúp việc thường xuyên 

cho Bộ Tổng tư lệnh và Quân ủy Trung ương. Công việc chuẩn bị cho cuộc 
họp Quân ủy vậ cuộc họp của Bộ Chính trị trong các ngày tiếp theo không 
cho phép đi nhiều. Trong thâm tâm, tôi mựốh đến thăm tất cả các cơ quan 
Tổng hành dinh, vì trong chiến công tập thể vĩ đại này, tổ chức nào, cá nhân 
nào cũng có phần đóng góp. Tôi muốn ôm tất cả các đồng chí vào lòng.

/MỈX ngày sau, tồi cùng anh Ba vào thăm miển Nam hoàn toàn giải 
■^^phóng. Quên sao được niềm vui mừng phân khỏi khi đặt chân trở lạỉ 
trên thành phô' mang tên Bác', xúc cảm trước cảnh hân hoan mừng chiến 
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thắng của đồng bào, đồng chí trên phố phường còn nguyên vẹn, tưởng như 
được đón Bác trở về từ nơi Người đã ra đi.
Chúng tôi về thăm các cơ sở cách mạng ồ Sài Gòn, Biên Hoà, cần Thơ, 

Rạch Giá..., những chiếc nôi đã nuôi dưổng, chở che cho bao cán bộ kiên 
trung đi làm cách mạng không hẹn có ngày về. Vui mừng, xúc động, anh Ba 
giới thiệu các ba, các má đã nuôi anh những ngày hoạt động bí mật trong 
lòng địch. Trước cảnh cũ ngưòi xưa, tôi bồi hồi nhớ lại những lần vào Nam 
thực hiện các nhiệm vụ cách mạng được giao. Năm 1929, vói tư cách phái 
viên của Tổng bộ Tân Việt và nhóm cộng sản trong Tân Việt, tôi đến Sài Gòn 
với nhiệm vụ chuyển Kỳ bộ Tân Việt sang hàng ngũ cộng sản. Sau đó, năm 
1935, tôi lại vào gặp nhóm đảng viên hoạt 'độn ế nửa dông khai/nhận tài liệu 
của Đông Dương Đại hội mang ra Hà Nội. Tìm đến các cơ sở cũ thì hầu hết 
đã không còn nữa. Nhiều ân nhân của cách mạng không còn được thấy ngày 
khải hoàn của dân tộc. , J,  ;
Tiếp đó, tôi đến thăm các binh đoàn chủ lực, các đơn VỊ đặc công, biệt 

động, cầc đơn vị bộ đội địa phương. Những "anh bộ đội Cụ Hồ" vừa làm nên 
kỳ tích, nhưng hết sức giản dị, thân tình. Tôi khen ngợi chiến công của cận 
bộ, chiến sĩ, lòng bùi ngùi thương tiếc bao đồng chí, đồng đội vừa ngã xuống 
để Tổ quốc trường tồn.
Tôi cũng đâ đến quan sát Bộ Tông tham mưu quân đội ngụy. Tại phòng 

làm việc của tổng tham mưu trưỏng, tôi chú ý đến td lịch ngày, 28 tháng 4 
còn bóc dở. Trong phòng triển lãm vũ. khí, nhiều loại vũ khí trang bị hiện đại 
đều được trưng bày. Trên một tấm bản đồ Đông Dương chi chít những dâu 
chấm xanh, đỏ, đánh dấu những nơi mà vũ khí, trang bị điện tử phát hiện 
các căn cứ của ta, nhất là trên đường, vận chuyển chiến lược Trường Sơn. 
Cảm tưởng sâu sắc nhất của tôi là: vũ khí kỹ thuật Mỹ dù hiện đại đến đâu 
cũng không thể cứu kẻ thù khỏi thất bại. Quyết định thắng lợi là con người 
Việt Nam yêu nước, dũng cảm, thông minh.
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Chương X
ĐÓI DÒNG SUY NGẪM

muốn dành những trang cuôì của tập hồi ức này để suy ngẫm về cuộc 
^ trường chinh ba mươi năm giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc của 
nhân dân ta dưối ngọn cờ vẻ vang của Đảng. Càng nhìn sâu về quá khứ càng 
thấy rõ tương lai.
Ngày toàn thắng 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử.
Trong quá trình cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng, ba "cái mốc chỏi lọi 

bằng vàng": Tổng khởi nghĩa tháng Tám, Điện Biên Phủ và mùa Xuân năm 
1975 đại thắng mãi mãi sáng ngời trong sử sách. Nhân dân Việt Nam đã 
làm nên câu chuyện thần ký tưỏng chừng như không thể làm được giữa thế 
kỷ XX. Lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc vốh là thuộc địa, nửa phong 
kiến, kinh tế kém phát triển, đánh thắng những cưòng quốc đế quốc chủ 
nghĩa chủ yếu bằng sức của chính mình, nêu một tấm gương anh dũng, bất 
khuất, trí tuệ, tài năng trước toàn thế giới.
Thiên anh hùng ca thắng Pháp, thắng Mỹ vang vọng mãi trên non sông 

đất nưốc ta, trên khắp các châu lục.
Vinh quang đời đòi thuộc về nhân dân Việt Nam anh hùng, thuộc về 

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, bộ tham mưu cách mạng dũng cảm, 
sáng suốt, dạn dày kinh nghiệm đã lãnh đạo chiến tranh đến ngày toàn 
thắng.
Tổ quốc Việt Nam ghi công các anh hùng liệt sĩ, những ngưòi con yêu quý 

xả thân vì dân, vì nưóc, "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".
Lịch sử ghi nhân công đầu thuộc về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ngưòi 

anh hùng giải phóng dân tộc, nhà chiến lược thiên tài, nhà văn hoá kiệt 
xuất, ngưòi Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
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Thắng lợi của nhân dân ta cũng là thắng lợi của nhân dân các nưốc anh 
em, của loài ngưòi tiến bộ trên toàn thế giới đã nhiệt tình ủng hộ, hết lòng 
giúp đỡ cuộc chiến đấu chính nghĩa của Việt Nam chống chiến tranh xâm 
lược của chủ nghĩa đế quốc.
Từ chiến thắng vĩ đại mùa Xuân năm 1975 đến nay, gần ba mươi năm đã 

trôi qua. Nhân loại đã bước vào thế kỷ XXI và thiên niên kỷ mới. Ở vàọ thời 
điểm quan trọng này, cần nhìn lại quá khứ hào hùng của dân tộc vối nền 
văn hiến Việt Nam và những võ công oanh liệt, ôn lại chặng đường chiến 
đấu ba mươi năm dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và của Bác 
Hồ để rút ra những bài học dựng nưốc và giữ nước cho ngày nay và mai sau.
Một câu hỏi lâu nay không ít người đã đặt ra: Vỉ' đâu nhân dân Việt Nam, 

từ không một tấc sắt trong tay, vùng lên bẻ gãy gông xiềng nô lệ, lại đánh 
thắng "hai đế quốc to” trong một cuộc chiến tranh không cân sức, giành lại 
non sông đất nước, tiến lên giải phóng xã hội, giải phóng con người?
Sẽ không tìm được câu trả lời cho câu hỏi này nếu không nhìn sâu vào 

chiều dày lịch sử xa xưa, vào nền văn hoá dân tộc, vào truyền thốhg và di 
sản quân sự của tổ tiên, vào đường lối cách mạng Việt Nam dưói sự lãnh đạo 
của Đảng.
Thật vậy, một sự kiện hiếm thấy trong lịch sử thế giói là cậc bộ tộc người 

Việt cô’ sinh sông trên mảnh đất này đã sớm có một triết lý sốhg, hình thành 
và phát triển một nền văn hoá dân tộc mà hạt nhân là chủ nghĩa yêu nước, 
tinh thần đấu tranh bất khuất để làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội, cố 
kết vói nhau, tương thân tương ái, vừa dũng cảm vừa thông minh. Chính 
nhò sức mạnh khôn lường của nền văn hoá ấy mà dưới ách đô hộ hơn một 
nghìn năm của phong kiến phương Bắc, dân tộc ta không hề bị đồng hoá và 
cuốỉ cùng đã vùng lên giành lại nền độc lập. Cho đến khi vị tổ Trung hưng 
đầu tiên là Anh hùng dân tộc Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán trên 
sông Bạch Đằng, thì kỷ nguyên một nghìn năm độc lập tự chủ đã được mở 
ra, chỉ gián đoạn bằng 20 năm đô hộ của quân Minh. Suốt trong một nghìn 
nám ấy, dân tộc ta dưới triều đại của các vị vua yêu nước đã đánh thắng mọi 
kẻ địch xâm lược lớn mạnh hơn nhiều lần, từ Tống, Nguyên đến Minh, 
Thanh. Đác biệt trong thế kỷ XIII, dân tộc ta đã ba lần đánh thắng quân 
Nguyên Mông là đội quân xâm lược khét tiếng đã từng chinh phục nhiều 
dân tộc từ Âu sang Á, đã chiếm lĩnh cả lục địa Trung Hoa. "Nam quốc sơn hà 
Nam đế cư". Hễ kẻ thù đụng đến nước ta thì "vua tôi đồng lòng, anh em hoà 
mục, cả nước chung sức, trăm họ là binh", giữ vững quê hương bảo vệ xã tắc. 
Từ Hịch tưởng sĩ đến Bình Ngô đại cáo, một học thuyết quân sự Việt Nam 
đã hình thành và phát triển: "lấy đại nghĩa thắng hung tăn, lấy chí nhân 
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thay cường bạo”, “lấy ít địch nhiều”, “lấy nhỏ thắng lớn". Học thuyết ấy đã 
biết vân dụng phép biện chứng đổi yếu thành mạnh, kết hợp lực, thế, thòi, 
mưu, cuối cùng đạt tới nguyện vọng sâu xa là giành lại và giữ vững chủ 
quyền dân tộc với những tư tưởng vượt thời đại: “dập tắt muôn đời chiến 
tranh”, “đem lại thái bình muôn thuở".
Đến đây, một câu hỏi mới lại được đặt ra: Vậy thì vì sao một dân tộc anh 

hùng như dân tộc Việt Nam lại phải sống kiếp ngựa trâu hơn một trăm năm 
dưới ách thống trị của thực dân đế quốc phương Tây?
Rõ ràng là có không ít nguyên nhân đưa đến một thời kỳ đen tôì trong 

lịch sử đất nưốc, trong đó phải kể đến các chính sách sai lầm đi ngược lại lợi 
ích dân tộc của triều đình nhà Nguyễn. Nhưng suy cho cùng, nguyên nhân 
chủ yếu là sự khủng hoảng về đường lôĩ vào thòi điểm mà tương quan lực 
lượng giữa ta và địch đã có những thay đổi cơ bản: nưốc ta đang ở phương 
thức sản xuất phong kiến, kinh tế nông nghiệp lạc hậu, quân đội trang bị 
thô sơ, còn kẻ địch là một nưởc đã đi vào phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa vối nền công nghiệp hiện đại và quân đội được trang bị hiện đại. Trước 
thực tiễn mói của cuộc đấu tranh, nhũng ngưdi yêu nưốc Việt Nam hồi bấy 
giờ chưa tìm được kế sách cứu nưởc. Các phong trào yêu nước từ Nguyễn 
Trung Trực đến Hoàng Hoa Thám, từ cần Vương đến Đông Kinh Nghĩa 
Thục, từ Đông Du đến Duy Tân đều bế tắc, không "tìm ra lối thoát. Chính vì 
thê mà tinh thần anh dũng có thừa, nhưng các phong trào khởi nghĩa và nổi 
dậy từ Nam chí Bắc đều bị đàn áp dã man: Các lãnh tụ yêu nước chỉ "thành 
nhân" mà sự nghiệp cứu nước chưa "thành công” được.  ,
Cho đến năm 1911, ngưòi thanh niên Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi 

tìm đường cứu nước. Mang trong mình hành trang tư tưởng truyền thống 
yêu nước và tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam cùng với 
tinh hoa văn hoá phương Đông, Ngưdi đi khắp bốn biển nâm châu vói chí lớn 
giải phóng những "người cùng khổ". Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc  nhà yêu 
nước vĩ đại đã đến với chủ nghĩa Lênin và Quốc tế thứ ba, tìm ra con đưòng 
cứu nước: con đường cách mạng vô sản, và trở thành người Cộng sản Việt 
Nam đầu tiên. Từ đó dân tộc đã gắn liền với giai cấp, quốc gia gắn với quốc 
tế, độc lập dân tộc gắn liền vói chủ nghĩa hội. Từ chủ nghĩa MácLênin, 
Nguyễn Ái Quốc tiếp thu thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng, tiếp 
thu và phát triển phương pháp luân Mác  Lênin, phương pháp duy vật lịch 
sử và duy vật biện chứng.
Với mục tiêu cách mạng mối, cuộc đấu tranh yêu nưốc không những 

mang lại độc lập, thốhg nhất cho Tổ quốc mà còn mang lại tự do và hạnh 
phúc cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho toàn dân. Cuộc chiến 
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tranh giải phóng đã trở thành cuộc chiến tranh toàn dân, một cuộc chiến 
tranh chính nghĩa "vì dân" và "do dân” có sức mạnh vô cùng to lớn quật ngã 
mọi kẻ thù. Với "Chánh cương vắn tắt”, “Sách lược vắn tắt" và "Lời kêu gọi 
nhân ngày thành lập Đảng”, đưdng lối cứu nước phải là "Đường Kách mệnh”, 
Đảng tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua những năm tháng 
đấu tranh, đưòng lối cách mạng đã được hoàn chỉnh vào năm 1941, khi Đảng 
đặt vấn đề giải phóng dân tộc lên trên hết, đoàn kết mọi lực lượng yêu nước 
trong Mặt trân Việt Minh, phát động vũ trang khởi nghĩa, đưa Cách mạng 
tháng Tám đến thắng lợi.
Trên cơ sở đường lối cách mạng của Đảng, học thuyết quân sự Việt Nam 

đã phát triển vượt bậc, giải quyết thành công trong điều kiện của thòi đại 
mới vấn đê' cốt lõi hầu như một nghịch lý: “lấy nhỏ thắng lớn”, “lấy yếu thắng 
mạnh”, “lấy ít địch nhiều”. Học thuyết quân sự Việt Nam luôn nắm vững 
mục tiêu cách mạng, chủ nghĩa Mác  Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; xuất 
phát từ thực tiễn, phân tích tình hình thực tiễn, tìm ra quy luật và hành 
động theo quy luật, đánh thắng mọi kẻ địch hung bạo. Học thuýết ấy luôn 
theo dõi diễn biến mau lẹ và so sánh lực lượng giữa địch và ta trên chiến 
trường, tìm ra và tạo thòi cơ có lợi nhất cho ta, tạo thế mạnh của ta, khoét 
sâu thế yếu của địch, tập trung lực lượng tiêu diệt địch. Khi tình hình thay 
đổi thì kịp thời thay đổi quyết sách về chiến lược, chiến thuật, tích cực, chủ 
động, .cơ động, linh hoạt, bí mật, bất ngò, giành được thắng lợi lớn nhất, 
thưòng là trong những điều kiện khó khăn nhất.
Phát huy đến mức cao nhất tinh thần "quyết chiến quyết thắng", "Không 

có gì quý hơn độc lập, tự do", khơi dậy nghị lực sáng tạo và tài thao lược cựa 
mỗi người và của toàn dân tộc, phát triển đêh đỉnh cao trí tuệ Việt Nam, 
quân và dân ta đã làm nên những chiến công hiển hách tưởng chừng như 
huyền thoại.  z

Kiên định mục tiêu cách mạng, vận dụng thế giới quan, quan điểm thực 
tiễn, phương pháp luận Mác  Lênin và tư tường Hồ Chí Minh là bài học 
mang tính cách mạng và khoa học, có ý nghĩa tọ lớn của học thuyết quân sự 
Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Làm đúng theo bài học đó thì thành 
công. Không làm theo bài học đó thì sai lầm, thất bại.
Còn nhố nhũng ngày đầu tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy 

rõ thời cơ lớn đã đến. Ngưòi quyết định nhất thiết phải họp Quốc dân Đại hội 
vào trung tuần tháng 8, dù các đại biểu chưa về đủ. Ngày 13 tháng 8 nám 
1945, Trung ương Đảng ra lệnh Tổng khởi nghĩa, đưa Cách mạng tháng 
Tám' đến thành công ở Thủ đồ Hà Nội và trong cả nước chỉ trong vòng một 
tuần lễ. Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đòi. ’  ;
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Trải qua chín năm kháng chiến lâu dài, gian khổ chõhg đế quốc Pháp 
xâm lược, tại mặt trận Điện Biên Phủ, khi thực tiễn chiến trường thay đổi, 
chúng ta đã hạ quyết tâm chuyển từ phương châm "đánh nhanh thắng 
nhanh” sang phương châm "đánh chắc tiến chắc". Từ kế hoạch tiêu diệt địch 
trong ba đêm hai ngày sang kế hoạch chiến đấu liên tục trong 55 ngày đêm; 
Quyết tâm thay đổi phương châm ấy đã được Bác Hồ và Bộ Chính trị phê 
chuẩn. Cuôì cùng, quân và dân ta đã tiêu diệt tập đoàn cứ điểm mạnh nhất 
của đế quốc Pháp được Mỹ giúp sức, một pháo đài mà Pháp và Mỹ đều cho là 
"bất khả xâm phạm".
Trong cuộc kháng chiến chông Mỹ kéo dài 21 năm tròi, cuộc Tổng tiến 

công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 là một điển hình thành công của học 
thuyết quân sự Việt Nam. Theo dõi sự phát triển cực kỳ mau lẹ của tình 
hình địch, ta trên chiến trường Bộ thôhg soái tôì cao đã có những quyết định 
kịp thòi khi thời cơ mới xuất hiện, chuyển kế hoạch cơ bản giải phóng miền 
Nam từ hai đến ba năm lúc đầu sang kế hoạch thời cơ, rút xuống một năm 
rồi quyết định kết thúc trưóc mùamưa chỉ trong vỏng chưa đầy hai tháng, 
giành được thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn.

Độc lập và tự chủ, thông minh và sáng tạo, đó là nét nổi bật của học 
thuyết quân sự Việt Nam.
Trong lịch sử ông cha ta đánh giặc, nhất là từ thòi Lý, Trần về sau, cốc 

bậc tiền nhân đọc nhiều sách của các nhà chiến lược quân sự Trung Hoa co, 
nhưng không phải lúc nào cũng chủ trương "đánh mau giải quyết mau” hoặc 
phải có lực lượng gấp địch mười lần mới tiến công. Trong những năm kháng 
chiến vừa qua, các tướng lĩnh Việt Nam tiếp thu tinh hoa quân sự thế giới, 
nhưng đánh thì theo cách đánh Việt Nam. Chính vì thế mà chúng ta đã 
thắng.
Năm 1971, tôi sang Liên Xô khẳng định quyết tâm đánh Mỹ đến thắng lợi 

hoàn toàn và đế nghị bạn có sự giúp đõ đặc biệt. Tại cuộc họp vói các đồng chí 
trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô, đồng chí Côxưghin hỏi: "Tôi xin 
hỏi đồng chí Giáp. Đồng chí nói Việt Nam đánh thắng Mỹ. Tôi muốn biết các 
đổng chí có bao nhiêu sư đoàn bộ bính cơ giới và Mỹ có bao nhiêu? Xe táng, 
pháo hạng nặng, máy bay chiến đấu..., các đồng chí có bao nhiêu và Mỹ có bao 
nhiêu? Khả năng về phòng không, về tên lửa, về thông tin, rađa của các đồng 
chí như thế nào? Xin đồng chí nói qua cho tôi biết". Tôi trả lời: "Tôi hiểu câu 
hỏi của đồng chí. Đồng chí muốn biết về vấn đề so sánh lực lượng giữa chúng 
tôi với Mỹ. Theo học thuyết quân sự Xôviết là như vậy. Học thuyết quân sự 
Xôviết là hết sức ưu việt, đã chiến thắng phátxít Đức. Điều đó rất rõ ràng. 
Nhưng, tôi xin nói nếu chúng tôi đánh theo cách đánh của các đồng chí thì 
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chúng tôi không đứng nổi được hai tiếng đồnghồ. Chúng tôi đánh theo cách 
đánh khác, cách đánh của Việt Nam, và chúng tôi sẽ thắng". Sau ngày toàn 
thắng, có dịp trở lại Liên Xô, gặp lại đồng chí Côxưghin, tôi cảm ơn Liên Xô 
đã nhiệt tình giúp đỡ Việt Nam đánh Mỹ. Đồng chí vui vẻ nói: "Việt Nam 
thắng to quá, như thế tốt quá! Xin chúc mừng các đồng chí!”.
Một vấn đề có tính quy luật của chiến tranh nhân dân Việt Nam là: Toàn 

dân đánh giặc. Cả nước đánh Pháp, đánh Mỹ, không phân biệt tiền tưyếri, 
hậu phương. Ý chí thông nhất Tổ quốc là thế và lực mạnh trong chiến tranh. 
Nưóc Việt Nam lả một. Dân tộc Việt Nam là một. Chiến trưòng Việt Nam là 
một. Cả dân tộc kết thành một khôi trong tình đồng bào cùng chung giông 
nòi Hồng Lạc, không thể cắt chia. Thù nhà nợ nưốc là chung của cả dân tộc. 
Cả nước vùng lên đập tan xích xiềng, làm nên Cách mạng tháng Tám. Giặc 
Pháp quay lại xâm lược Nam Bộ, miến Bắc, miền Trung xung phong Nam 
tiến. Bắc Bộ là chiến trưòng chính, Trung Bộ và Nam Bộ phôi hợp hết mình. 
Miền Nam là tiền tuyến lớn, nơi"trực tiếp quyết định" thắng lợi, miền Bắc là 
hậu phương lớn, có vai trò "quyết định nhất". Dưói mưa bom Mỹ, miền Bắc 
kiên cường đánh trả, chi viện sức người, sức của, tất cả vì miền Nam ruột 
thit'Ca lỉưốc vì miển Nam, miền Nam vì cả nưóc. Miền Nạm gọi, miền Bắc 
trả tói. Kẻ thù đụng đến miền Bắc một, miền Nam đánh cho chúng gấp năm, 
gấp mười lần. Con số hơn một triệu cán bộ, chiến sĩ quê miền Bắc "xẻ dọc 
Trưòng Sơn đi cứu nước", trong đó hàng chục vạn người đã vĩnh viễn nằm lại 
trên, chiến trường lả một biểu trưng chói lọi.
Trong những nám kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cũng đã có lúc, do 

không nắm vững đường lối quân sự của Đảng và tư tưỏng quân sự Hồ Chí 
Minh, không đi sát thực tiễn và không làm theo quy luật, chủ quan, duy ý 
chí, nên đã hạn chế không ít thắng lợi và chịu nhiều tổn thất.
Đã có một thời gian, mốì quan hệ giữa chiến tranh dư kích và chiến tranh 

chính quy là đề tài tranh luận kéo dài trong cấc cán bộ quâh sự ở chiến 
trường. Một sô' đổng chí nhận thức không đúng, chỉ chú trọng đẩy mạnh đấu 
tranh chính trị, chiến tranh du kích, chỉ chăm lo xây dựng lực lượng chính 
trị, lực lượng vũ trang địa phương và dân quân du kích, coi nhẹ xây dựng bộ 
đội chủ lực. Một số nhà chiến lược nưóc ngoài nghiên cứu về Việt Nam cũng 
thường cho rằng chiến tranh nhân dân đồng nghĩa vói chiến tranh du kích. 
Đó là những nhân thức hoàn toàn sai trái. Đảng ta không bao giờ có một 
chiến lược quân sự thuần tuý, và cũng chưa bao giờ hạn chế chiến tranh ồ 
mức độ chiến tranh du kích. Chiến lược chiến tranh cách mạng của Đảng là 
một chiến lược tông hợp, kết hợp đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị,đấu 
tranh ngoại giao, kết hợp chiến tranh du kích vối chiến tranh chính quy, kết 
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hợp đánh nhỏ, đánh vừa, đánh lởn. Trong khi đẩy mạnh đấu tranh chính tri, 
phát triển chiến tranh du kích, Đảng ịa luôn coi trọng xây dựng bộ đội chủ 
lực thành những binh đoàn mạnh từ tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn đến 
quân đoàn, trở thành những "quả đấm thép" đủ sức giáng cho địch nhũng 
đòn tiêu diệt lốn, quyết định chiến trường.
Lại như do không íiắm vững quy luật của khởi nghĩa và chiến tranh nên 

đã có chủ trương kết hợp vói tổng công kích, tiến hành tổng khởi nghĩa trong 
chiến tranh ngay khi trên chiến trường còn hơn nửa triệu quân Mỹ và hơn 
một triệu quân ngụy và quân các nước phụ thuộc. Cuộc Tổng tiến công và 
nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968) để lại một bài học sâu sắc về khuyết điểm 
này. Trận tổng tiến công bất ngờ và đồng loạt đánh vào các đô thị và hầư hết 
các cần cứ hậu cần lớn của địch giành thắng lợi vang dội, đánh bại chiến lược 
"chiến tranh cục bộ", buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh. Lẽ ra phải 
chuyển hướng hoạt động về nông thôn, nhưng chúng ta lại chủ trương tiếp 
tục tiến công vào các đô thị nhằm dấy lên tổng khởi nghĩa, cuối cùng tổng 
khởi nghĩa vẫn không diễn ra, cách mạng phải chịu nhiều tổn thất.
Một ví dụ khác do làm sai quy luật nên phải trả giá bằng xương máu. 

Cách mạng là tiến công. Tư tưởng chiến lược của chiến tranh cách mạng bao 
giờ cũng là tư tưởng tiến công. Cồn hình thức tác chiến thì có tác chiến tiến 
công, tác chiến phòng ngự kể cả về chiến lược, chiến dịch và chiến đấu. Tuy 
nhiên, do nhận thức không đúng nên trong một thòi gian dài, một số cán bệ 
cho rằng trong chiến tranh chỉ có đưòng lối tiến công, phủ nhận phòng ngự, 
thậm chí coi phòng ngự là điều cấm kỵ. Vì vậy mà trong một số trận đánh, 
bộ đội bị thương vong.
Trong những năm gần đày, Mỹ và một số cường quốc phát triển vũ khí và 

trang bị hiện đại. Cuộc chạy đua vũ trang vẫn đang tiếp tục. Đi đôi với sự 
xuất hiện của một chiến lựợc mối, đốt "nhân quyển" lên trên "chủ quyện", 
một số thế lực hiếu chiến tự cho phép xâm lược một quốc gia độc lập và có 
chủ quyền, bất chấp luật pháp quốc tế. Sau chiến tranh vùng Vịnh (1991), 
vừa qua lại diện ra cuộc chiến tranh xâm lược Kôxôvô. Một điều mởi đặt ra: 
Trong điều kiện chiến tranh xâm lược với ỵũ khí công nghệ cao, thì học 
thuyết quân sự Việt Nam còn có giá trị hay không?
Chúng ta không bao giờ chủ quan khinh địch, luôn coi trọng đẩy mạnh 

công tác nghiên cứu khoa học và kỹ thuật quân sự, phát triển học thuyết 
quân sự lên những bước mới. Và chúng ta có thể khẳng định ngay rằng: Học 
thuyết quân sự Việt Nam trong thời đại Hổ Chí Minh hoàn toàn có khả năng 
giữ vững nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước đánh bại 
mọi cuộc chiến tranh xâm lược bất kể từ đâu tới.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



... QUA NHỮNG TRANG HỒI ức 999

văn hoá Việt Nam, đường lôĩ cách mạng đúng đắn của Đảng, học 
thuyết quân sự Việt Nam độc đáo sáng tạo, không ngừng phát triển Ìầ 

sức mạnh của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
Hiểu được điểu cơ bản ấy, sẽ giải đáp được các câu' hỏi đã đặt ra.
Sau ngày quân và dân ta đập tan cuộc iậị) kích bằng không quân chiến 

lược B. 52 của Mỹ, nhà sử học Pháp Pie Risa Phêray đã nói rất đúng rằng: 
"Những tên lửa SAM được sử dụng bởi tư tưỏng lấy nhỏ thắng lớn, bởi nền 
văn hoấ Việt Nam, bỏi "tư chất Việt Nam" (la Vietnamité) theo chúng tôi 
chính là chìa khoá mở cửathắng lợi của Việt Nam’,J.
Không hiểu được điều đó, kẻ thù chuốc lấy thất bại cũng là lẽ tất nhiên.
Kennơđi con (J.F.K Junior) khi còn sôhg đã sang thám Vỉệt Nam vói 

thiện chí tìm hiểu sâu về sai lầm của cha mình đối với đất nưởc hoà bình và 
hữu nghị này. Sau khi thăm Pắc Bó vế, anh ta băn khoăn không hiểu vì saò 
trong nhũng ngày gian khổ ây, sống nơi hang đá hoang sơ mà những người 
Việt Nam lại có thể tin sè có thắng lợi hôm nay? Hơn nữa lại thắng ngay khi 
Pháp và Mỹ có những cố gắng chiến tranh cao nhất. Khi nghe tôi nói qua về 
nền văn hoá và lịch sử Việt Nam, anh ta vui mừng thật sự như được vỡ lẽ ra, 
điều mà Kennơđi cha và con trước đây không hể hay biết.  í
Tháng 11 nám 1995, theo đề nghị của phía Mỹ, tôi đã tiếp ống Rôbớt Mắc 

Nartiảra, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng dưói thời hai tổng thống Kennơđi 
và Giônxơn, một trong những kiến trúc sư của chiến tranh xâm lựợc Việt 
Nam. Trong câu chuyên, tôi nhân xét:  ■

 Trong cuốri hồi tưởng của ngài  có một điều mà tôi cho là đúng. Đó là 
Mỹ đánh Việt Nam mà không hiểu gì về lịch sử, địa lý, vản hóa, phong tục, 
tập quán về con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam nói chung và những 
người lãnh đạo Việt Nam nói riêng. Chứng tôi có một nền văn hóa vũng bền, 
có một học thuyết quân sự độc đáo và được thử thốch trong lịch sử. Vì vậy* 
mà chúng tôi đã thống.

12

1.  Pie Risạ Phêray, Nước Việt Nam từ nguồn gốc xa xưa đến ngày nay, Nxb Bốo chí Đại học
Pháp, 1990, tr.87.  ■

2. R.s. Mắc Námara, Nhìn lại quá khứ. Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

Ông Mắc Namara đáp:  ■
 Vâng, đúng như vậy.
Cuôì cùng thì ông cũng đã nhận ra được một châq lý, rất tiếc là đã quá 

muộn màng.
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£yRẬN quyết chiến chiến lược mùa Xuân năm 1975 đánh dấu bưổc phát 
triển mới hết sức rực rỡ của nghệ thuật chiến tranh nhân dân trong điều 

kiện hiện đại, đặc biệt là nghệ thuật điểu hành chiến tranh ồ giai đoạn kết 
thúc, nghệ thuật tổ chức và chỉ đạo thực hành những trận then chốt quyết 
định, đưa kháng chiến đến toàn thắng.
Trong những nhân tô' chủ quan đưa đến thắng lợi, phải kể đến các cơ 

quan quân sự chiến lược của Tổng hành dinh. Suốt 55 ngày đêm, từ thủ 
trưỏng đến cán bộ, nhân viên, mọi người làm việc không tiếc sức mình, phục 
vụ Bộ thống soái tối cao lãnh đạo, chỉ đạo các chiến trường và hậu phương 
chiến đấu và chiến thắng.
Thắng lợi của chiến tranh là kết quả của sự hy sinh, nỗ lực to lớn của 

toàn dân tộc trong cuộc đấu trí, đấu lực quyết liệt, lâu dài giữa ta và địch, 
của sự lãnh đạo, chỉ đạo, điếu hành, chỉ huy ở tầm vĩ mô kết hợp với hoạt 
động chiến đấu và đấu tranh cụ thể của từng chiến trưòng, từng đơn vị, 
không phải chỉ riêng một chiến trường nào, một bộ phận nào, trong đó Bộ 
Chính trị, Quân ủy Trung ương và các cơ quan tham mưu chiến lược giữ vai 
trờ đặc biệt quan trọng. Mùa Xuân nỗjn 1975, .Bộ Thông soái tối cao đã tỏ rõ 
tài năng mưu lược, hiểu địch, hiểu mình, điểu hành toàn diện củộc chiến 
tranh trên phạm vi cả nước, khẩn trương, linh hoạt, thận trọng, chắc thắng, ~ 
giành toàn thắng trong tình hình quốc tế vô cùng phức tạp giữa những nám 
70. Các chiến dịch đều diễn ra theo một kế hoạch thổhg nhất của Bộ Tổng tư 
lệnh, có sự phối hợp với nhau cả về kê hoạch và tình huốhg chiến dịch, tạo 
tiền đề cho nhau và cùng tạo ra điều kiện hình thành đòn quyết định chiến 
lược cuối cùng.
Suy nghĩ về vai trò của cơ quan chiến lược quân sự, tôi xúc động nhớ tới 

Các Anh, những người bạn chiến đấu thân thiết từng làm việc trong Bộ 
Chính trị, Quân ủy Trung ương, trong Bộ Quốc phòng  Tổng Tư lệnh suốt 
những năm dài kháng chiến, đến nay người mất, ngưòi còn.... Các Anh đã 
cùng lo cái lo chung của dân, của Đảng, từng vui cái vui hoàn thành nhiệm 
vụ mà nhân dân và Đảng đã tin cậy giao cho. Mỗi gương mặt là một tình 
cảm thân thương, một chuỗi dài kỷ niệm đẹp trong cuộc đòi chiến đấu vì dân 
vì nước, mãi mãi in đâm giữa lòng tôi.

khi nước nhà giành được độc lộp và thống nhất hoàn toàn, toàn dân ta 
NamBắc sum họp một nhà, luôn nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây 

dựng đất nước và bảo vệ Tô’ quốc.
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Trong công cuộc xây dựng kinh tế vồ phát triển văn hóa nay đã, trở thành 
nhiệm vụ trung tâm, sau một. thòi gian mắc sai lầm chủ quan, rập khuôn và 
duy ý chí, Đảng ta đã sởm trở lại với tư tưởng Hồ Chí Minh, xuất phát từ 
thực tiễn, tìm ra quy luật, đề ra đường lối đổi mới đúng đắn và sáng tạo. 
Đường lô'i ấy đã cổ vũ mạnh mẽ giai cấp công nhân, nhân dân lao động và 
toàn dân tộc giành được những thắng lợi cực kỳ to lớn trên các mặt trân 
kinh tế, văn hóa và đối ngoại. Đảng ta đã đi đến một kết luận lịch sử: Chủ 
nghĩa Mác  Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ 
nam cho hành động. Nhân dân ta đã ra khỏi khủng hoảng và tiếp tục đi lên 
trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa với nền kinh tế nhiều thành 
phần và cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa.
Tuy nhiên, dù thắng lợi của đưòng lôì đổi mói to lớn như thế nào, chúng 

ta cũng dũng cảm nhìn vào sự thật, không chút phạm sai lầm “kiêu ngạo 
cộng sản”. Phải nói rằng hiện nay nưốc ta đang còn là một trong những nước 
nghèo trên thế giới, cơ cấu kinh tế phần lớn còn là nông nghiệp, năng suất 
lao động thấp kém hàng trăm lần, trình độ công nghiệp lạc hậu hàng thế kỷ 
so với các nước phát triển. Như vậy, để thực hiện mục tiêu xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, mâu thuẫn chủ yếu nhất trong hình thái kinh tế  xã hội nưốc 
ta chính là mâu thuẫn giữa yêu cầu rất cao của trình độ phát triển lực lượng 
sản xuất, giữa yêu cầu cải thiện không ngừng đòi sống vật chất và văn hoá 
của nhân dân vói tình trạng nghèo nàn và lạc hậu hiện đang được khắc phục 
từng bước; đó là chưa nói đến những sự suy thoái về đạo đức và sự nảy sinh 
nhũng tệ nạn xã hội mà cơ chế thị trường mang lại.
Trong lúc đó thì cục diện thế giới đang có những biến đổi to lổn. Một sô' 

nước phát triển đang đi vào một thòi đại kinh tế  xã hội mới  thòi đại kinh 
tế tri thức của nển văn minh trí tuệ. ở đó, dịch vụ và trí tuệ đã trở nên lực 
lượng sản xuất hàng đầu. Trên cơ sỏ ấy, một trật tự thế giới mói đà xuất 
hiện với xu thế toàn cầu hoá; lôi cuốn cả hành tinh vào một cơn lốc lớn do 
Mỹ, một sô' ít siêu cường và các tập đoàn siêu quốc gia chi phôi. Đi đôi vói 
nguyện vọng hoà hoãn và hoà bình của phần lổn loài người tiến bộ, thì các 
cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột sắc tộc, tôn giáo vẫn tiếp diễn vối cuộc 
chạy đua vũ trang chưa từng có về vũ khí công nghệ cao.
Rõ ràng, khi bưởc vào thê' kỷ XXI và thiên niên kỷ thứ III, Đảng ta, giai 

cấp công nhân và toàn dân đang đứng trưốc những vận hội lốn, đồng thòi 
phải đối mặt với những thách thức mới chưa từng có. Cũng như trước đây 
trong những bước ngoặt lớn của đấu tranh giải phóng dân tộc, Đảng ta đã 
xuất phát từ thực tiễn đề ra những quyết sách đột phá phù hợp với quy luật 
vân động của chiến tranh cách mạng.
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Đó là quyết sách ưu trên phát triển lực lượng sản xuất, bởi vì như Mác đã 
khẳng định "lực lượng sản xuất là tiền đê' cửa mọi tiển để’ của chủ nghĩa' xã 
hội, chủ nghĩa cộng sản, đương nhiên vói quan hệ sản xuất thích hợp.
Đó là quyết sách coi giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc 

sách số một, bỏi vì khoa học và trí tuệ đã trỏ thành lực lượng sản xuất ‘hàng 
đầu, công nghệ tiên tiến là nội dung và động lực của công cuộc hiện đại hoá.
Đó là phát huy đến đỉnh cao nội lực của đất nước, chủ yếu là con người, 

trên cơ sở đó mà chủ động hội nhập vào khu vực và thế giói, tranh thủ các 
nguồn vôn, công nghệ và tri thức quản lý của nước ngoài.
Đó là chủ trương xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, 

vững mạnh, luôn nắm vững lý luận tiền phong, nâng cao đạo đức cậch mạng, 
diệt trừ các tệ nạn xã hội, xứng đáng là lương tâm, danh dự và trí tuệ của 
giại cấp công nhân và của dân tộc, trên cơ sở đó mà chỉnh đốn Nhà nưóc của 
dân, vì dân, do dân, tăng cựòng vạ mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất. Đó 
là luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, giữ vững độc lập, chủ quyền, coi 
trọng việc xây dựng sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, tranh 
thủ sự đồng tình, ủng hộ ỏ mức cao nhất của các phong trào hoà bình, độc 
lâp dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên thế giới.
Toàn dân ta đoàn kết một lòng, khắc phục mọi tư tưởng chủ quan, bảo 

thủ, giáo điều máy móc, thực hiện bằng được các quyết sách mà Đảng đề ra.
Dưới ngọn cờ tất thắng của Đảng và của Bác Hồ vĩ đại, vổi hoài bão lốn, 

kiên định trong mọi tình huống, vồi nghị lực sáng tạo và trí tuệ Việt Nam 
trong thòi đại mới, nhân dân ta đoàn kết, đại đoàn kết, sẽ biến những ước 
mơ trỗ thành hiện thực, tiến lên tiếp tục đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, giành những thắng lợi mới, phát triển với nhịp độ nhanh và bển vững, 
sánh vai với các nước trung bình, rồi từng bước với các nước tiên tiến trên 
thế giới, như trước đây đã từ một nước thuộc địa trở thành một trong những 
nước đi tiên phong trong trào lưu giải phóng dân tộc.
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